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LÒI NHÀ XUẤT BẨN

T ập  44 cùa hộ T oàn  tẠp C ẵM;íc và Ph.Ả ng-ghen hao grtm những tác pham  của hai nhn 

kinh điển viết từ tháng  C hín 1849 đến tháng Nãm 1873 vã chưa dược in ồ  các lẠp trong  

Ihdi gian tương ũng. tức 1» lù lập 7 đốn tập 18 cùa h(> T oàn tập. DAy là những tài liộu SHU 

nãy mcíi lim  tháv và xác minh dược, hoặc là những hài viết, hài tin  dã được in rài rác trCn 

các báo  ch íế vân kiên khác nhíiu. nay mỏi lẠp họp lại.

Các lác  pham  và hài viết trong  tẠp này cho chúng la tháy rò  nhũng hoạt động lý luẠn 

và cách m ạng - thực lién CÙH C .M ác và Ph.A ng-ghcn trong  thòi kỳ này. trong  đó  nÀi hẠt 

n h ít là những hoạt dộng nhằm xây dựng đường lối chiến lược và sách lược dííu tranh  cách 

mạng cho gi;ii cấp  vô sản . xAy dựng tỏ  chức quốc  t«í của giai c;íp vổ sàn. chuÀn bị cho  sự 

ftì dõi cùa tác  phẩm lỹ luận đổ  sổ: bỏ "Tư hàn", giúp díi vã ủng hẠ c ỏ n g  xã Pa-ri... Những 

lác phâm  ấy soi sáng cỏng  lác  nghiên cứu khoa học của hai ỏng trong  các vắn đổ kinh tế  

chính trị học. lịch sù quan hc qurtc lố. CỈÍC vấn đé  lỵ luẠn quân sự. Dổng Ihòi. chúng cung 

cắp thỏm  nhũng hằng chúng ni<íi vc sự cộng laíc đấy sáng tạo của hai ỏng. vé hoạt động 

chính luận của hai ỏng. .sự tham  gia cùa hai ỏng vào  phong trà o  cổng nhan qurtc tế  sau 

khi cuộc cách m ạng 1848-1849 thất b;ii. và dặc biộl lã hoại dộng tích  cực cùa hai ông trong  

thòi kỳ Q urìc lế  I.

Tôp này d ildc  dich dưa \,ỂÀo hàn tiếni! Nj»a họ T oàn  tẠp C .M ác và Ph.Ả ng-ghcn. tẠp 

44. do  N hà xuất bàn sách Chính irị quỏc gũi Liên x ỏ  xuất bíìn tại M itễXC(Vva n;ìm 1977. 

N goài p lìiln  ch ín h  v â n . ch ú n g  tỏ i cò n  in kèm  th e o  ph;1n ch ú  th íc h  và  cá c  b àn  ch ì d ầ n  d o  

V iện nghiCn cứ u  ch ủ  ngh ĩa  M;ic-L£ế-n in  LiCn x ỏ  (Irilc íc  d ây ) b iẽn  so ạ n  d ô  hạn  d ụ c  th a m  

khiìoỂ C ác t;kế phiim của C .M ác và PhẽÃngỀghcn dUiệic nhấc dốn trong  tẠp này đổu dưọc 

d?in th eo  C ệM.íc và Pli.Ả ng-ghen. T oàn lẠpễ tiếng ViCt. do N hà xuất hàn C hính trị quricế 

gÌH xuiít bàn lại Hà N ội và đư<ềic ghi vắn tấ l lã T oàn  lập. liếp dó  là srì tập. niim xu;Ếíi bàn 

tập dó  vã số trang  đ é  cập  dCn vắn dư<te dẫn.
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Dồng Ihrti vrti việc xuất hàn bộ Toàn tập C .M ác vá Ph.Ả ng-ghen. chúng tỏi sẽ lò  chức 

hìẽn soạn  sách  giói thiệu nội dung mối tập  và các tu iư<ing C(1 hàn trong các tác phẩm 

chinh cùa hai nhà kinh điên.

T háng  6 - 2000 

N H À  X U Ấ T  BÁN C H ỈN H  T R Ị Q U Ố C  G IA
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PH.ÃNG-GHEN 

NHỮNG BỨC THƯ TỪ NƯÓC PHÁP1

I

Pa-ri, 20 tháng C hạp  1849

Vấn đề thời sự nóng hổi là vấn đề "thuế rượu vang2" mà hiện nay 
Quốc hội lập pháp đang thảo luận. Vấn đề này có một ý nghĩa hết 
sức quan trọ n g  và về thực chất nó phản ánh  hế t sức đầy đủ toàn bộ 
bối cảnh ở trong  nước, cho nên sẽ rẩ t  hợp lý nếu dành toàn bộ bức 
thư  này đê’ bàn về vấn đề đó.

T huế rượu vang có một. lịch sử rất. dài Nó là một. trong những 
đặc điểm  tiêu  biểu n h ấ t của hệ thống  tài chính của chế độ quân chủ 
ở th ế  kỷ XVIII và là m ột trong  những nguyên nhân cơ bản gây nên 
sự bất bình của nhân  dân trong  thời kỳ diễn ra  cuộc cách m ạng lần 
thứ  nhất, cuộc cách m ạng ấy đã băi bỏ cả loại th u ế  này. Na- pô- lê- ông 
lại áp dụng trở  lại loại th u ế  này - dưới m ột hình thức hơi thay đổi 
m ột chút - vào khoảng năm  1808, vào thời điểm  ấy ông ta  đã quên 
nguồn gốc cách m ạng của m inh và đã xem m ục tiêu chủ yếu là xác
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lập triều đại của mình trong phạm vi các gia đình vua chúa cổ xưa 
của châu Âu. Loại thuế  này đã bị nhân  dân câm  ghét đến nỗi sau 
khi Na- pô- lê- ông sụp đổ thì triều đại Buốc- bông đã hủa bãi bỏ ngay 
loại thuế này. Chinh N a-pô-lê-ông ở trên  đảo Xanh H ê-len cũng đã 
từng nói rằng đạo luật này, hơn bất kỳ nguyên do nào khác, đã trở 
thành nguyên nhân khiến ông ta  sụp đổ, vi th u ế  này đã khiến cho 
toàn miền Nam nước Pháp đứng lên chống lại ông ta. Song triều  đại 
Buốc-bông tuyệt nhiên không cđ ý định thực hiện lòi hứa của mình, 
và thuế  này tiếp tục được duy trì đến tận  khi nổ ra  cuộc cách m ạng 
nàm  1830, khi ấy ở trong nước người ta  lại hứa hẹn xóa bỏ nó. Lời 
hủa này đã được thực hiện cũng giống như lời hứa lần trước, do vậy 
thuế gián thu này đã tồn tạ i ngay cả khi đã nổ ra cuộc cách m ạng 
năm 1848. Chính phủ lâm thòi, lẽ ra  lập tức xóa bò loại th u ế  này và 
thay vào đó áp dụng loại thuế  thu nhập cao đánh vào bọn tư  bản lớn 
và địa chủ, thì lại chi hứa hẹn hoặc bãi bỏ, hoặc ít ra sẽ xem xét lại, 
còn Quốc hội lập hiến thl thậm  chí đã đi xa đến mức quyết định giữ 
lại loại thuế  ấy mà không hề cđ sự thay đồi nào cả. Chỉ mãi vào 
những ngày tồn tại cuối cùng của nó, khi m à chủ nghỉa bảo hoàng 
mạnh hơn bao giò hết, thi các đại biểu "trung thực” và "ôn hòa” của 
Quốc hội này đã biểu quyết tán  thành  bãi bỏ th u ế  rượu vang từ  ngày
1 tháng Giêng 18503.

Hoàn toàn rõ ràng là loại thuế được đề cập tới thực ra  thuộc vào 
những truyền thống quân chủ của nước Pháp. Người ta  bãi bỏ nó 
khi c á n  cftn lực lượng n g h iê n g  v ề  phía qu&n chúng nhân dân, và  

người ta  lại phục hồi loại thuế  ấy ngay sau khi dây cương quyền lực 
lọt vào tay giới quý tộc hoặc Giai cáp tu  s à n 1'  mà đại diện là một 
ông Lu-ỉ XVIII hoậc L u-i-P h i-líp  nào đẫy. Ngay cả N a-pô-lẽ-ông, 
mặc dù về nhiều vấn đẽ ông ta  chống lại giới quý tộc, cũng như 
chống lại giai cấp tư sản và đã bị lậ t đổ bởi vụ âm mưu thống nhất

I* T rung lạp chi in như vậy.
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của họ, - ngay cả vị hoàng đế vĩ đại ấy cũng coi mình cđ bổn phận 
phải khôi phục đặc điểm này của các truyền thống cổ của nưóc Pháp 
quân chủ.

Gánh nặng thuế  rượu vang được phân bổ hết sức không đều lên 
các giai cấp khác nhau của dân tộc. Đây là gánh nặng đau khổ đối 
với người nghèo, còn người giàu thì chỉ bị gánh nậng này làm phiền 
rã t ít. Nước Pháp có khoảng 12 triệu  hộ cát rượu vang ; họ không 
trả  khoản th u ế  này, vl họ tiêu thụ  rượu vang do chính họ sản xuất; 
tiếp nữa là 18 triệu  người sổng ở nông thôn và các thành phố có số 
dân dưới bốn nghìn người, họ trả  tìí 66 xăng- tim đến 1 phrãng 32 
xàng-tim  tiền  th u ế  cho 100 lít rượu vang; và sau hết, khoảng năm  
triệu  người sống ở các thành  phố có số dân trên  bốn nghìn người, 
họ trả  th u ế  cho số rượu vang mà họ tiêu thụ thông qua droit d ’octroi4; 
loại thuế  này thu tạ i cửa ngõ thành  phố và mức thu  không đều nhau 
tại các khu vực khác nhau, nhưng trong tấ t cả mọi trường hợp mức 
thu ấy đều hết sức cao hơn mức m à loại cư dân trên  đây nộp. Hơn 
nữa, mức th u ế  trả  cho các loại rượu vang phẩm cấp tháp  nhất cũng 
bằng mức th u ế  trả  cho những loại rượu vang giá đát nhất; mỗi 
héc- tô- lít với giá bán là 2, 3, 4 phràng, cũng như một loại rượu có 
giá 12 - 1500 phrăng, đều phải nộp một mức thuế  như nhau; như 
vậy, trong khi người tiêu dùng giàu có sử dụng loại rượu sâm- banh 
thượng hạng, loại rượu cla- rét và buốc- gun- đơ hầu như không phải 
trả  tí gì, th l người công nhân lại t r ả  cho chính phủ, về loại rượu /ang  
k ém , m ộ t m ứ c  t h u ế  ca o  han  g iá  đ ích  th ự c  củ a  n ó  n h ữ n g  509Í , 1009? , 

và trong m ột số trường hợp th ì mức thuế đó cao hơn 5007r hoặc 
10009Í T rong khoản thu nhờ loại th u ế  này có 51 triệu  phrãng là thu 
của các giai cấp không có của và chi có 25 triệu  phrãng thu của 
những công dân khá giả hơn. T rong tình hình như th ế  hoàn toàn 
không còn chút hoài nghi gì nữa rằng  loại thuế  này gây th iệt hại rấ t 
lớn cho ngành sàn xuất rượu vang ở Pháp Những thị trường chủ
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yếu tiêu thụ  sản phẩm  này là các thành  phố, mà đối vâi ngưòi sản 
xuất rượu thì các thành  phố đã biến thành những ngoại bang thực 
sự mà tại đó, để bán được hàng hóa của mình, người sản xuất rượu 
buộc phải trả  khoản th u ế  quan th ậ t sự với mức từ  50% đến 1000% 
ad valorem 1' . Tại khu vực khác của th ị trường - ở chốn thôn quê - 
mức thuế  chiếm ít nhát là tù  20% đến 50% giá trị ban đầu. Hậu quả 
không trán h  khỏi của tinh  trạng  ấy là sự phá sản của những vùng 
cất rượu vang của đấ t nước. Tuy nhiên, bất chấp loại thuế ẫy, việc 
sàn xuất rượu vang ngày càng tãn g  lên, nhưng sự gia tăng  dân số 
lại vượt mức tâng  trưởng ấy, với một nhịp độ nhanh hơn nhiều.

Vậy tạ i sao dưới thời chính phủ tư sản lại có th ể  duy tri loại thuẽ 
hết sức bị căm ghét ấy? Quý vị có thể  nói rằng ở nước Anh, thậm  
chí Cốp-đen và B rai-tơ  cũng đã có thê’ xóa bỏ loại thuế ăy từ  lâu 
rồi. Và những nhân vật ấy có thể th ậ t sự làm việc đtí. Nhưng ở Pháp, 
các nhà công nghiệp đã không th ể  tìm  ra  được nhân  vật Cốp-den, 
cũng như nh&n vật Brai-ta  để bảo vệ lợi ích của các nhà công nghiệp 
một cách kiên cường không gỉ lay chuyển nổi, cũng không tỉm  đâu 
ra  nhân vật như ông Pin  để thực hiện những đòi hỏi của các nhà 
công nghiệp. Hệ thống tài chính của nước Pháp, m ặc dù đa số nghị 
sỉ trong Quốc hội hết sức tâng  bốc nó, là m ột hệ thống tà i chính rác 
rối nhất và áp đặt gượng gạo, là m ột m ixtum  compositum  2* mà 
người ta  có thể  hỉnh dung được, ò  Pháp, dưới thời Lu- i- Phi- líp người 
ta  đã không thử  tiến hành bất kỳ m ột cuộc cải cách nào trong số 
những cải cách đã được tiến  hành ở Anh sau nãm  1842. Vào cái thời 
đại đáng khen của Ghi- dồ, cuộc cải cách bưu chinh đã bị coi gần như 
là một hành động phi báng Chúa. Cả thời ấy, cả giờ đây, sác thuế  
đều không m ang tính chất của m ột sác thuế  của chủ nghỉa tự  do 
mậu dịch, cũng không m ang tính  chất của m ột sắc thuế đơn thuần

I • - giá trị 

2»- sự pha trộ n
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nhàm  thu tiền cho kho bạc, không phải là sắc thuế  m ang tính  chất 
bảo hộ, không phải là sắc th u ế  m ang tính  chẩt cấm đoản, m à ở mức 
độ nào đó - ngoài tinh thàn  tự  do m ậu dịch - nó chứa đựng trong 
minh một số nét của tấ t cả những tính chất kia. Những biện pháp 
cấm đoán cũ và các mức thuế  quan cao m à trong nhiều nàm  đã hoàn 
toàn chẳng m ang lại kết quả nào, hơn th ế  nữa, những biện pháp ấy, 
không nghi ngờ gỉ cả, là tai hại đối với thương mại, - hiện diện trong 
tấ t cà các thành  phần của th u ế  suất. N hưng chảng ai dám chổng lại 
những biện pháp ấy. 0  tấ t  cả các thành  phố có số dân hơn 1000 
người, các sắc thuế  địa phương đều là các loại thuế  gián thu và đánh 
vào các sản phẩm  được chở đến đó. N hu vậy, ngay cà bên trong đất 
nước, cứ cách 10-15 dặm, tự  do m ậu dịch lại vấp phải trở ngại dưói 
dạng các sác thuế quan nội bộ đặc thù.

Tình trạng  nhục nhã ngay cả đối với chính phủ của giai cấp tư 
sàn như vậy vẫn không bị thay đổi vl nhiều nguyên nhân. Bát kê’ tấ t 
cả gánh nặng của các loại th u ế  đem  lại 1 400-1 500 triệu phrãng, 
nhưng bao giờ đến cuối năm  vẫn bị thiếu hụt ngân sách, và cứ 4- 5 
năm một lần người ta  lại phát hành công trái. Tình trạng  hết sức bi 
đát ấy của quốc khó, đối với những kẻ làm ản ở sở giao dịch P a-ri 
lại là nguồn kiếm chác vô tận , lừa đảo bẩn thỉu và những hoạt động 
đàu cơ ở sở giao dịch. Đám xoay xở ở sở giao dịch và những kẻ có 
quan hệ với chúng đã chiếm đa số trong lưỡng viện và như th ế  họ 
là những chúa tể  thực sự của nhà nước; họ luôn luôn đòi hỏi phải
th u  v à o  n h ữ n g  k h o ả n  tiiôn m ới. N goÀ i n h ữ n g  n g u y ên  n h â n  kh ác,

không thê’ tiến  hành được cải cách tài chính nếu không có những 
biện pháp sâu rộng khiến cho ngân sách có được sự cân bằng, thay 
đổi được sự phân bổ th u ế  và ngoài ra, qua việc đánh thuế  chính ngay 
bọn hoạt động ở sở giao dịch, đem  lại trọng lượng chính trị to lớn 
cho các phái khác trong giai cấp tư  sản Những thay đổi như vậy đã 
dản đến những hậu quả ra  sao trong  điêu kiện cầm  quyền của chính
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phủ thối n á t của Lu- i- Phi- líp, về điều này các vị có th ể  suy xét qua 
nguyên cớ tương đối không quan trọng đã gây ra  cuộc cách m ạng 
tháng  H ai5.

Cuộc cách m ạng này đă không đưa một nhân vật nào có khả năng 
tiến  hành cải cách hệ thống tài chính của nước Pháp lên cầm  quyền. 
Các ngài trong tờ "National" - họ đă chiếm cứ ngành này’’ - c tm 
thấy m ình bị trói chân tay bởi khoản thiếu hụt to lớn. Đã có nh ều 
toan tính  định thực hiện cuộc cải cách ấy m ột cách từ  từ; nếu khong 
tính  đến việc xóa bỏ th u ế  muối và cải cách bưu chính th ỉ tẩ t  cả những 
toan tính ấy đều tỏ ra  vô bổ. Cuối cùng thì trong cơn tuyệt vjng, 
Quốc hội lập hiến đã ra  nghị quyết bãi bỏ th u ế  rượu vang, còn bây 
giờ các đại biểu "trung thực" và "ôn hòa" cuả nền trậ t  tự 7 trong cái 
Quốc hội quý báu ngày nay lại phục hồi thuế đó ! Hơn th ế  nữa, ông 
bộ trư ởng1* toan khôi phục lại th u ế  muối và lại tãng  cước phí bưu 
chính; cho nên trong tương lai gần nhăt ở Pháp sẽ lại khôi phục hệ 
thống tài chính cũ với những khoản thiếu hụt và khó khản triền  
miên của nó, do đó, vối Quyền lực vô hạn của Sở giao dịch Pa- ri, với 
những vụ đâu cơ ở sở giao dịch, với những trò  bịp bợm bấn thiu và 
chạy theo sự kiếm lời.

Song, vị tá t  nhân dân sẽ ngoan ngoãn phục tùng  quyết định v'ê 
việc khôi phục loại thuế nậng nề đánh vào các nhu yếu phẩm, loại 
th u ế  đó đè nặng  lên dân nghèo, nhưng trong khi đó lại hâu như 
không đụng chạm đến nguời giàu. N ền dân chủ xã hội đã tỏa ảnh 
h ư ở n g  cùn  m ìn h  m ộ t cách  sá u  rộ n g  đ á n g  n g ạ c  n h iố n  tạ i cá c  v ù n g  

nông nghiệp của nước Pháp, còn việc phục hòi thuế muổi sẽ làm cho 
nhiều triệu  người dân nữa tin vào nền dàn chủ ấy, họ thuộc trong 
số những người m à mười hai tháng  VẾ trước đã bỏ phiếu cho cái tên 
khoác lác rỗng tuếch đầy háo danh ấy - L u -i-N a-pô -lê-ôngK Sau

! •  - hộ  trưAng tái ch inh  Phun-dn
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khi nền dân chủ xã hội ãy lôi kéo được nông dân về phía m ỉnh rồi 
thì chì vài tháng  sau đó, thậm  chí vài tuần  sau đó, lá cờ đỏ sẽ tung 
bay trên  Cung điện Tuy-lơ-ri và Ê -li-dê9. Chi đến khi ấy niâi sẽ có 
thể  phá đổ m ột cách tr iệ t để hệ thống tài chính chuyên chế cũ, chấm 
dứt dứt điểm  khoản nợ quốc gia, áp dụng hệ thống thuế  trực thu lũy 
tiến  và áp dụng những biện pháp khác cũng kiên quyết như vậy.

II

NHỮ NG BẰNG CHỨNG H IỂ N  n h i ê n  v ề  c á c  t h a n g  l ọ i  
VẺ VANG CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG HÒA ĐỎ !£0

P a-ri, 21 tháng G iêng  IK50

Từ sau bức thư  gần đây n h ấ t của tôi đã diễn ra  rấ t  nhiều sự kiện 
quan trọng, nhưng vỉ đa số bạn đọc đả biết về những sự kiện ấy qua 
các báo ngày và báo tuần , nên tôi sẽ không lặp lại cũng điều đó từ 
đàu đến cuối, và thay  vào đó, trong thư  này tôi chi đưa ra  m ột số 
nhận  xét chung về tỉnh  hình trong nước.

Trong 12-15 tháng  gân đây, tinh thần  cách m ạng trên  toàn nước 
Pháp đã tăn g  lên vô cùng. Cái giai c ấ p  mà do địa vị x ã  hội của mình 
đ ã  đ ứ n g  - tr o n g  c h ừ n g  m ự c  c ó  thê’ tr o n g  m ộ t x ã  h ộ i v ă n  m in h  - bên  

lê đời sống xã hội, cái giai cấp đã bị luật pháp quân chủ trước đây 
tước m ất mọi quyền chính trị, cái giai cấp chưa từng  bao giờ đọc báo 
nhưng đồng thời lại chiếm đại đa số d â n - .tộ tr i* ỉ^ ệ ^ c á i giai cáp ấy 
cuối cùng đã nhanh  chóng ỈHẩÌ'cap? t iể u n â n g  ấy, với số
lượng khoảng 28 triệu  đàn đội ngũ
từ  8 đến 9 triệu  tiểu  chủ sở hừu ruộng đất, họ ở địa vị các pnri- hôn- đơ12 
và sở hữu ít  ra đến 4/5 toàiỊ bộ diện tích nuộn^íKrPcTĨa nước Pháp.

2- MA44
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Từ năm  1815 giai cãp này chịu sự áp bức cả của tấ t  cả các chính 
phủ, kê’ cả chính phủ lâm thời đã từng bô’ lên đầu họ loại thuế  bổ 
sung 45 xãng-tim  vào mỏi phrãng thuế  ruộng đ ấ t13, m à th u ế  ruộng 
th ì rấ t  cao ở Phấp. Giai cấp này còn chịu sự áp bức cả của bọn cho 
vay nặng lãi m à giai cấp này đã phải cầm cố gần như toàn  bộ tài 
sản  của m ình đê’ vay của bọn đó với lợi tức hết sức cao, và giai cấp 
ấy cuối cùng bắt đầu hiểu ra  rằng, chỉ có chính phủ hành động vì 
lợi ích của công nhân  thành  thị mới sẽ giải phóng họ khỏi cảnh bần 
cùng đói rách m à họ càng ngày càng rơi sâu xuống vực thẳm  của 
cảnh đó, m ặc dù họ có m ột số ruộng được chia không lớn. Giai cấp 
ấy - cái giai cấp phân khá lớn đã thúc đấy m ạnh mẽ cuộc cách m ạng 
năm  1789 và đâ từng là cơ sở cho sự xuất hiện đế chế bao la của 
Na- pô- lê- ông - giờ đây với đại đa số, đã ngả về phía đảng cách m ạng 
và công nhân  Pa- ri, Li- ông, Ru- an  và các thành  phố lớn khác của 
nưóc Pháp. Giờ đây nông dân đã h iểu  khá rõ ràng  họ đã bị 
Lu- i- Na- pô- lê- ông lừa bịp, kẻ m à trong cuộc bàu cử tổng thống đã 
có được ít nhất là 6 triệu  phiếu của họ và là kẻ đã trả  giá cho họ 
bằng việc khôi phục thuế  rượu vang. Như vậy, đại đa số nhân  dân 
Pháp bây giờ đã đoàn kết lại để ngay khi có thời cơ thuận  lợi sẽ lật 
đổ sự thống trị xấc xược của giai cấp các nhà tư  bản. Tuy bị cơn bão 
tố tháng  Hai đánh bại, nhưng giai cấp này lại nắm  lại chính quyền 
và cai tr ị với thái độ tự  m ãn hơn nhiều thậm  chí SO với thời cai trị 
của nhân vật yêu chuộng của nó là L u-i-P h i-líp .

N h ữ n g  sự  k iệ n  x ả y  ra  tr o n g  n h ữ n g  th á n g  g ầ n  đ â y  đ ă  c h o  ta  vô  

Số bằng chứng về sự th ậ t rấ t quan trọng này. Ví dụ, thông  tư  của 
ông bộ trưỏng Đ ’Ô- pu-lơ, kẻ đã trao nhiệm vụ cho bọn sen dàm  phải
tổ chức hoạt động do thám  ngay cả tại những nơi hẻo lánh nhất

. 1 .
thuộc những vùng nông thôn heo hú t nhất; lại còn đạo luật chống 
giới nhà giáo, ở các vùng nông chôn của Pháp  các giáo viên thường 
thể  hiện tố t nhất công luận của các địa phương ẫy và giờ đây họ bị
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rơi vào tin h  trạn g  tùy thuộc vào cách cư xử của chính phủ, bởi vì 
hiện nay hầu hết họ chia sẻ các quan điểm dân chủ-xã hội14. Cũng 
còn có nhiều sự kiện khác. Nhưng có một bằng chứng trong  số những 
bằng chứng rõ ràng nhất - đó là cuộc bàu cử gần đây ở tinh  Ga-ra. 
Tinh này nổi tiếng là miên đất hứa cổ xưa nhất của "phái trắng" - 
phái theo chủ nghĩa chính thống. Tinh này đã từng là vũ đài diễn ra 
những vụ thanh  toán khủng khiếp nhất với phái cộng hòa vào những 
năm  1794 và 1795 sau khi R ô-be-xpi-e sụp đố; nơi đây đã từng là 
sào huyệt chủ yếu của chính sách "khủng bố tráng" vào năm  1815, 
khi người ta  đã công nhiên giết hại những người theo đạo Tin lành 
và những người thuộc phái tự do, còn vợ, con gái và chị em của 
những nạn nhân  ấy đã chịu đựng những hành động lãng nhục bỉ ổi 
nhất của những băng đàng chính thống, đủng đầu là tên Tơ- rê- xtai- ôn 
nổi tiếng, những băng đảng này đã có được sự che chở của chính phủ 
của chính th ể  chính thống do Lu-i XVIII cầm đàu Và tỉnh này đã 
phải bầu m ột đại biểu thay cho nhân vật thuộc phái chính thống  đã 
ch ế t1*, và kết quả là đại đa sô' đã bàu cho một ứng cử viên hoàn toàn 
đỏ2*, còn hai nhân vật ứng cử viên 3ế thuộc phái chính thông th ì đã 
bị th iểu  sô hoàn to à n 15.

Đạo luật mới VẾ giáo d ụ c 16 là một bàng chứng nữa ndi lên những 
tháng  lợi nhanh  chóng của khối liên m inh ấy giữa công nhân  thành  
thị và nông dân thôn quê. Những phần tử  thâm  căn cố đế  n h ấ t thuộc 
phái V ôn-te trong các giới tư  sản, ngay cả ngài Chi-e, cũng hiểu 
ràng chi có thể  ngăn cản những thắng  lợi đó bàng cách từ bỏ những 
học thuyết và nguyên lý cũ của mình và đ ặ t nền giáo dục phục tùng  
giới tảng  lữ !

1* - DÒ Bỏng 

2* - Pha-vãng 
3* - G re -1(1 vã | Ếuổc-đu-ê
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Hơn th ế  nữa. Hiện nay tấ t cả các nhà hoạt động xã hội và những 
tờ báo không công khai tỏ thái độ phản động th ì đều tra n h  nhau 
giành lấy cái tên gọi đã có thời bị khinh miệt: "Người xã hội chủ 
nghĩa”. Những kẻ thù  kỳ cựu nhất của chủ nghĩa xã hội tự  xưng là 
những người xã hội chủ nghĩa. Tờ "National" và thậm  chí tờ "Siècle"
- là những tờ báo mà dưới thời Lu- i - Phi- líp từng  là những tờ báo 
theo chủ nghỉa bảo hoàng - tự  gọi m ình là những tờ báo xã hội chủ 
nghĩa. Thậm  chí tên Ma- ra- xtơ, kẻ đã phản bội một cách ô nhục 
năm  1848, cũng hy vọng rằng - tuy uổng công thôi - sẽ bảo đảm  
mình trú n g  cử nếu tự xưng là người xã hội chủ nghỉa. Song, lừa bịp 
nhân dân là việc không đơn giản như thế; người ta  chuẩn bị sẵn  dây 
thừng cho tên đểu già ấy rồi, và ngay khi có dịp thuận  tiện  là hán 
sẽ bị treo cổ.

Hiện nay Quốc hội đang thảo luận đạo luật về việc thủ  tiêu 468 
tù  nhân còn sống sót đã từng tham  gia cuộe khởi nghía thán g  Sáu, 
bằng cách đấy họ đi làm các công việc cưỡng bức, đến những vùng 
có hại nhất cho sức khỏe ở A n -g iê -ri17. Không nghi ngờ gi nữa, đạo 
luật này sẽ được thông qua với đa sổ phiếu áp đảo. N hưng cũng 
không có sự hoài nghi nào ràng trưóc khi những nhân vật anh tài 
bất hạnh của trận  chiến đấu vĩ đại ăy cùa lao động đạt đến bến bờ 
được dùng làm mồ chôn họ, thì làn sóng phẫn nộ mới của nhàn  dân 
sẽ quét sạch những kẻ đã biểu quyết tán  thành  bản án  tử  hình ấy 
và chác chắn sẽ tống cổ các đại biểu của phái đa số hiện nay đến 
nơi biệt xứ ấy, có thể là họ sẽ trán h  được sự trả  thù  nhanh chóng 
hơn, nghiêm khác hơn, và công m inh hơn của nhân  dân
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III

DẤU H IỆ U  CỦA TH Ò I ĐẠI. - cuộc CÁCÍI MẠNG 
SẤ P NỔ R A 18

Pa-ri. 19 tháng  H ai 1850

Tôi phải hạn chế đôi chút khuôn khổ bức thư này, tuy nhiên, 
những sự kiện diễn ra  trong  tháng này lại là những sự kiện hết sức 
đáng kinh ngạc, cho nên chúng sẽ tự  nói về chúng. Cách m ạng đến 
gần với tốc độ nhanh đến nỗi bất kỳ ai cũng phải nhìn thấy nó đến 
gần. Trong mọi tàn g  lớp xã hội người ta  đều nói đến sự tới gần của 
cuộc cách m ạng ấy, còn tấ t  cả các tờ báo ngoại quốc, ngay cả những 
tờ báo thù địch vói dân  chủ, cũng tuyên bố cuộc cách m ạng ấy là 
không trán h  khòi. Và hơn th ế  nữa, có th ể  gàn như hoàn toàn tin 
chác m à tiên  đoán ràng  nếu những sự kiện bất ngờ không làm thay 
đổi tiến trình  phát tr iển  xã hội thì trận  chiến đấu vỉ đại giữa đảng 
trậ t  tự  hợp nhất với đại đa số nhân dân sẽ nô’ ra, có thể  là muộn 
nhất vào cuối mùa xuân năm  nay. Kết cục của cuộc đấu tran h  ấy thl 
không còn nghi ngờ gi nữa. Dân chúng Pa- ri tin  rằng  sẽ rấ t nhanh 
chóng xảy đến một thời điểm thuận  lợi hơn bao giờ hết cho cách 
mạng, đến mức trong dân  chúng Pa- ri đâu đâu cũng loan truyền lời 
kêu gọi: "Hãy tránh  tấ t  cà những cuộc xung đột nhỏ, hãy phục tùng 
tấ t cả những gỉ không đụng chạm đến những lợi ích bức th iế t của 
các anh". Như vậy, mấy ngày gân đây, khi người ta  chặt đổ các cây 
tự do, thì tuy đã hết sức cố gáng nhưng chính phủ đã thấ t bại ngay 
cả trong việc khiêu khích công nhân lao vào những vụ lộn xộn nhỏ 
trên  đường phố, còn những phần tử  nhảy m úa xung quanh cây tự 
do ỏ Cảng Xanh Mác- tanh  - những phàn tử  m à tờ "Illustrated London 
News" của các vị đã miêu tả  rấ t  đáng ghê sợ là một lũ gián điệp của
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cảnh sá t thì đã uổng công phí sức cả m ột ngày vì sự bình tĩnh của 
dân chúng19. Vậy là, tuy các tờ báo của chính phủ khẳng định điều 
trái hẳn  lại, song ngày 24 tháng này2" sẽ trôi đi m ột cách rấ t yên 
tỉnh. Chính phủ sẵn sàng làm hầu như tấ t cả mọi cái để gây ra những 
vụ lộn xộn ở Pa- ri, cũng như m ột sổ vụ âm  mưu và khởi nghĩa được 
bày đặt ra  ở các tinh nhằm  mục đích áp dụng tình trạng  giới nghiêm 
ở thủ đô và tại những tinh mà ỏ đó, vào ngày 10 tháng  Ba,người ta  
sẽ bâu ra những đại biếu mới thay vào các đại biểu đã bị kết án  ỏ 
Véc- xây21.

Xin cố vài lời về hệ thống mới của chế độ chuyên chế quân phiệt. 
Đê’ giữ các tỉnh trong vòng cương tỏa, chính phủ đã nghi ra  hệ thống 
mới của các vị tổng tư  lệnh. Chính phủ đã hợp nhất 17 quân khu 
của nước Pháp thành 4 quân khu lốn, trong  đó mỗi quân khu phải 
dưới sự chỉ huy của m ột viên tướng ; như thế, viên tưống này có 
được quyền hành gần như vô hạn của một bạo chúa phương Đông 
hoặc của m ột viên thái thú La Mã. Bốn quân khu ấy được bổ trí 
trong  tư  fhế bao bọc P a-ri và toàn bộ vùng trung  tâm  nước Pháp 
bằng m ột thứ vành đai sắt để giữ các nơi ấy trong tư th ế  khuất phục. 
Song, nhửng biện pháp phi pháp ấy đã được thi hành không những 
để đối phó với dân chúng, m à còn đê’ đối phó với phái tư  sản đối lập. 
Đảng của phái chính thống và đảng của phái O óc-lê-ãng giờ đây hiểu 
khá rõ ràng L u-i-N a-pô-lê-ông  phục vụ họ rấ t  tồi. Họ đã càn đến 
ông ta  làm phương tiện để khôi phục nền quân chủ, như là công cụ 
có thể  quảng đi sau khi đã sử dụng, còn giờ đây họ thấy ràng ông 
ta  đang đòi ngai vàng cho mình và về m ặt này, ông ta  thành công 
nhanh chóng hơn nhiều SO với mức mà họ mong muốn. Họ cũng biết 
đủ rõ ràng vào thời điểm  hiện nay nền quân chủ chẳng có cơ hội 
nào cả và họ cần chờ đợi; tuy nhiên, Lu- i- Na- pô- lê- ông cố gắng hết 
sức để đưa sự việc đến chỗ ngã ngũ, và ông ta  thích mạo hiểm làm 
nổ ra  cách mạng, một cuộc cách m ạng có thể  bát ông ta  trả  giá bằng
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m ạng sống của m ỉnh, còn hơn là phải chờ đợi thời cơ của m ình. Họ 
cũng biết rằng  đảng  của phái chính thống, cũng như đảng cùa phái 
Oóc- lê- ãng  đều không đạt được sự vượt t rội khiến cho tháng  lợi của 
m ột tro n g  hai đảng ấy trở  thành  một sự cần th iế t hiển nhiên; cũng 
như trước ngày 10 tháng  Chạp 1848, họ cần đến một nhân vật trung  
lập mới có thê’ cai quản đất nước phù hợp với lợi ích chung của cả 
hai đảng trong  khi hai đảng ấy sẽ chờ đợi tỉnh hỉnh phát triển . Vậy 
là, cả hai đảng này - là những phái quan trọng duy nhất của đảng 
tr ậ t  tự  - giờ đây lại chống việc kéo dài thời gian làm tổng thống của 
L u-i-N a-pô -lê -ông , tuy rằng  bốn tháng  trước đây hai đảng này có 
thể làm tấ t  cả mọi cái để đạ t cho được việc đó; cả lân  này nữa, họ 
lại ủng hộ nền  tảng  tru n g  lập của nên cộng hòa do tướng Săng-gác-ni-ẽ 
làm  tổng thống. Xem ra  S âng-gác-n i-ê  có tham  gia vào vụ âm  mưu; 
và Na- pô- lê- ông không tin  cậy ông tướng này nhưng không dám  cất 
chức chấp chính của ông ta  ở P a -ri và đã lấy gông xiềng - đó là bổn 
quân khu của m inh - cột chặt ông t »

Diêu đó có th ể  giải thích tại sao bài diễn văn của ngài Pa- xcan 
Đ uy-pra (là kẻ đã phàn bội cuộc khởi nghĩa tháng  Sáu 1848, còn giờ 
đây lại đi tìm  sự nổi tiếng) chổng hệ thống quân sự mới và chống 
chỉnh ngay Lu- i- Na- pô- lê- ông đã được đa số nghe với thái độ rấ t 
khoan dung. Trong khi ấy đã xảy ra  hai sự cố đáng chú ý. Theo lời 
của m ột tờ bao, khi ngài Đ uy-pra nói rằng L u -i-N a-p ô -lê -ô n g  chi 
co' thê’ lựa chọn giữa lập trường của chú mình và vị th ế  của Oa- sinh- tơn, 
thì à phía t.á có ti£ng hô; "hoặc vi thp của hoàng đố X u-lu-cơ  ỏ 
H a-i-ti!". Việc ví nhân vật có kỳ vọng làm hoàng đế  Pháp với nhân 
vật được đem ra  làm  đề tà i hết sức tổ t cho những lời giễu cợt của 
tấ t cả các "Charivaris" à P a -ri này đã được hưởng ứng bằng trận  
cười của mọi người, trận  cười m à ngay cả vị Chủ tịch Quốc hội1*

I*- l)uyắpanh
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cũng không cá t ngang. Đấy, ngay cả cái đa sô' tuyệt vời ăy cũng có 
ý kiến về L u-i-N a-pô-lê-ông  như vậy đó. Lúc ấy vị bộ trưởng quốc 
phòng1’ đứng lên, quay về phía cánh tả, đọc một bài diễn vãn rấ t 
mạnh mẽ kết thúc với những lời sau đây: "Còn bây giờ, thưa các ngài, 
nếu các ngài muốn khởi sự thì chúng tôi đã sản sàng!"22. Cách diễn 
đạt này, hùng hòn hơn bất kỳ điều gỉ khác, cho các vị thấy rằng quả 
th ậ t mọi người đang chờ đợi một cuộc xung đột khốc liệt.

Trong khi ấy, đảng dân chủ- xã hội tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu 
cử. Mặc dù ở Pa- ri - nơi mà gần sáu chục nghìn công nhân bị gạch 
tên ra  khỏi danh sách cử tri vì những cái cớ khác nhau - những 
phân tử "trung thực và ôn hòa" có cơ hội đưa được một hoặc hai ứng 
cử viên cùa mỉnh vào Quốc hội, tuy nhiên không chút hoài nghi gì 
nữa rằng tại các tinh, những người xã hội chủ nghĩa sẽ giành được 
thắng  lợi chói lọi. Bản thân chính phủ chờ đợi điêu này. Vì vậy chính 
phủ đã chuẩn bị thủ  tiêu điẽu mà hiện nay người ta  công khai gọi 
là âm mưu thực hiện "quyền đầu phiếu phổ thông". Chính phủ có ý 
định áp dụng chế độ bàu cử gián tiếp, trong đó các cử tr i  bàu một 
số lượng hạn chế các đại biểu cử tri, đến lượt minh những đại biểu 
cử tri này lại nêu tên đại biểu của mình. Trong việc này chính phủ 
tin  tưởng sẽ được đa số ủng hộ. Nhưng vỉ hành động ấv chẳng khác 
gỉ công khai lậ t đổ hiến pháp - bản hiến pháp này không thê’ được 
xét lại trước năm  1851, hơn nữa lại không thế được xét lại bởi cái 
Quốc hội được bầu ra chính là vỉ mục đích này - nên chính phủ trông 
đợi sẽ nổ ra  m ột sự kháng cự m ạnh mẽ của dân chúng. Do đó, cần 
lấy các quân đội ngoại quốc đê’ hù dọa dân chúng, các đội quân này 
càn xuất hiện trên  địa bàn sông Hanh vào thời điểm  mà đề nghị ấy 
sẽ được trình  ra  Quốc hội. Nếu điều này th ậ t sự xảy ra - có lẽ 
Lu- i- Na- pô- lê- ông thậ t ngu ngốc đủ đến mức có thê’ đi bước mạo 
hiểm như vậy - thỉ chác chán các vị sẽ phải được nghe thấy một

l«- D ồ -p u - lii
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điêu giống như tiếng sấm  cách mạng. Và đến lúc đó Thượng đế sẽ 
thương xót lấy linh hồn tấ t cả bọn N a-pô-lê-ông, bọn S áng-gác-n i-ê  
và bọn người thuộc đảng trậ t  tự  !

IV

CUỘC BẦU CỬ. - THẮNG LỢI VẺ VANG CỦA PH Á I ĐỎ. - 
ÀNH HƯỞNG VƯỢT TR Ộ I CỦA GIAI CẤP VÔ SẤN. - TÂM 
TRẠNG BUỒN NẤN TRO N G  ĐẤNG TRẬ T T ự . - CÁC KẾ 

HOẠCH KHỦNG B ố  VÀ KHIÊU K H ÍCH  MỐI Đ ố i VỐI 
CÁCH MẠNG

Pa-ri. 22 thang Bh 1850

Tháng lại ròi! Tháng lợi rồi! Nhân dân đâ nói lời của m ình và 
nói lời đó lớn tiếng đến mức công trình nhân tạo xây dựng nên nền 
thống trị tư  sàn và những mưu mô tư  sản đã bị lay chuyến tận  gốc. 
Các-nó, Vi-dan, Do-phlổt, các đại biểu nhân dân cùa P a-ri, đã trúng  
cử với sổ phiếu nhận được từ 127 đến 132 nghìn phiếu, - đó là câu 
trả  lời của dân chúng đối với những hành động khiêu khích bỉ ổi của 
chính phủ và của phái đa số trong Quốc hội. Các- nô là thành  viên 
duy nhất của phái "National" dưới thời chính phủ lâm thời đã không 
nịnh bợ giai cấp tư sản và đã hứng chịu m ột phần đáng kể sự căm 
ghét của giai cấp tư  sàn. V i-đan từ  lâu đã nổi tiếng như m ột người 
cộng sản ra m ặt. Đơ- phlốt - phó Chủ tịch câu lạc bộ của Blãng- ki, 
một người đã tích cực tham  gia các sự kiện ngày 15 tháng  N ăm  1848, 
m ột trong sô' những người đàu tiên đâ xông vào Quốc hội, thi vào 
tháng  Sáu cũng năm  ấy đã có m ạt trong hàng  ngũ các chiến sỉ tiên 
phong trẽn  các chiến lũy. Lĩnh án bị trục xuất, giờ đây ông đã từ
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chiếc tàu  vận tải bước thẳng vào cung điện Quốc hội lập pháp. Đó 
th ậ t là một thành phân đáng ghi nhớ!23 Nó chứng tỏ ràng nếu tháng 
lợi mà đảng của phái đỏ thu được là nhờ sự liên minh của giai cấp 
các thợ tiểu thủ công và tiểu thương với giai cấp vô sản, thỉ sự liên 
minh này lại đặt cơ sở trên những điều kiện hoàn toàn khác hơn là 
sự thổng nhất ngán hạn đã dẫn đến sự lật đổ chế độ quân chủ. Hồi 
đó chính giai cấp những thợ tiểu thủ  công và tiểu  thương, giai cấp 
tiểu  tư sản đã tháng thế trong chính phủ lâm thời và nhất là t r  >ng 
Quổc hội lập hiến, và họ đã rấ t nhanh chóng loại bỏ được ảnh hư 'ỊTig 
của giai cấp vô sản. Còn giò đây thỉ ngược lại, công nhân lănh đạo 
phong trào, còn giai cấp tiểu tư sản - giai cấp này cũng bị tư  bản 
đè nén và làm cho phá sản, và được đền đáp bằng sự phá sản về 
những sự giúp đỡ của giai cấp này hồi tháng Sáu 1848 - đã buộc 
phải bước theo phong trào  cách m ạng của giai cấp vô sản. Cấc nông 
chủ cũng ở trong tình thế  như vậy, và giai cấp vô sản đang dẫn dát 
toàn bộ khôi những giai cấp ấy mà giờ đây thù địch với chính phù, 
và họ chiếm đại đa số dân Pháp; tấ t cả các giai cấp áy bát buộc phải 
đi đến chỗ nhận ra  ràng sự nghiệp giải phóng của chính họ khỏi ách 
tư bản phụ thuộc vào sự giải phóng hoàn toàn và tuyệt đối những 
người công nhân.

Cuộc bầu cử ở các tinh cũng tỏ ra rấ t thuận lợi đổi với đảng của 
phái đỏ. Đảng này đã có được 2/3 số ứng cử viên của m ình trúng  cử, 
còn đảng trậ t  tự  thì chỉ có 1/3 số ứng cử viên trú n g  cử.

Đảng này, hay là một khối các đảng, đă hiểu rã t rõ sự gợi ý không 
úp mở của nhân dân. Hiện nay nó đang đứng trước m ột sự diệt vong 
không tránh  khỏi nếu nó để cho những cuộc tổng tuyển  cử năm  1852, 
cuộc bâu cử Quốc hội, cũng như cuộc bầu cử tổng thống mới, được 
tiến hành trong hệ thống bầu cử hiện nay. Đảng này hiểu rằng nhân 
dàn rấ t  nhanh chóng đoàn kết xung quanh ngọn cờ đỏ, ràng nó không 
thể nám  chính quyên thậm  chí cà trước khi nhiệm kỳ đó kết thúc.
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Một bên là tổng thông và Quốc hội, bên kia là rấ t đông đào quàn 
chúng nhân dân ngày càng được tổ chức vững chắc hơn thành một 
đội ngũ bất khả chiến tháng. Như vậy, cuộc xung đột là không thể 
trán h  được, và đàng trậ t tự mà chờ đợi càng láu th ì càng có nhiều 
hi vọng về thắng  lợi của nhãn dân. Đảng này hiểu rõ điều đó và vỉ 
vậy nó phải giáng ngay lập tức đòn quyết định. Cơ hội duy nhất còn 
lại của nó là làm  sao th ậ t nhanh chóng khiêu khích nô’ ra  cuộc khởi 
nghĩa và đấu tranh  chống lại cuộc khởi nghỉa ấy đến cùng. Ngoài ra, 
sau cuộc bầu cử ngày 10 tháng  Ba, "Liên minh thân  thánh” không 
th ể  còn có sự hoài nghi nào về đường lối mà nó cần đi theo. Hiện 
nay không thê’ nói đến Thụy SI được24. Đứng trưốc "Liên minh thần 
th á n h ” lại vẫn là nước Pháp cách m ạng với tấ t cả tầm  cỡ to lớn đáng 
sợ của nó. Do đó, cần tấn  công nước Pháp và tấn  công càng nhanh 
càng tốt. "Liên minh thần  thánh" ngày càng thiếu tiền  mặt, còn giờ 
đây lại hết sức ít có hi vọng nhận được số dự trữ  mới cùa loại hàng 
đang m ong mỏi ấy Không thê’ nuôi quân đội ở bên trong từng nước 
được nữa - hoặc phải giải tán  quân đội, hoặc quân đội phải tự  nuôi 
m inh bàng tiền  của đối phương. Như th ế  quý vị thấy rằng lời tiên 
đoán về sự đến gần nhanh chóng của cách m ạng và chiến tranh  - 
lời tiên đoán trình  bày trong bủc thư gàn đây n h ấ t của tôi - đã hoàn 
toàn được chứng thực bởi các sự biến 25.

Đ ảng trậ t  tự tạm  thời lại gác lại những xích mích nội bộ. Nó lại 
thống nhất lại để tiến công nhân dân. Đàng này đã thay đội quân 
đồn  trú  A P a - r i  m à ha p h à n  tư  đội q u â n  n à y  đ ã  bò p h iốu  cho d an h  

sách ứng cử viên phái đỏ 26; còn hôm qua chính phủ đã trình lên 
Quốc hội đạo luật khôi phục thuế  tem đánh vào các báo, đạo luật 
thứ  hai quy định tăng  gấp đôi số tiền  ký quỹ đối với các báo, và đạo 
luật thứ  ba bãi bỏ quyền tự do triệu  tập  các hội nghị bầu cử 27. Sau 
những đạo luật ấy sẽ có những đạo luậ t khác: m ột trong số những 
đạo luật ấy sẽ dành cho cảnh sá t quyền trục  xuất ra  khỏi Pa- ri bất
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kỳ một công nhân nào không sinh ra tại thành phố này; đạo luật 
khác sẽ cho phép chính phủ trục xuát không c'ăn xét xử sang An-giẻ-ri 
bốt kỳ công nliăn nào bị thừa nhận là có tội tham gia /lội kín,  và 
nhiêu đạo luật khác, - tá t cả những điều đó tấ t phài kết thúc bàng 
sự tấn  công ít nhiều trực tiếp vào quyền đàu phiếu phổ thông. Vậy 
là các vị thấy đấy, họ khiêu khích gây ra  cuộc khởi nghía bàng cách 
thủ tiêu mọi quyền và quyền tự do của các giai cấp càn lao. Cuộc 
khởi nghỉa sẽ nổ ra, và nhân dân sau khi thống nhất với đa số trong 
đội vệ binh quốc gia sẽ rấ t  nhanh chóng lật đồ cái chính phủ không 
trung thực mang tính giai cấp ấy, nó tuyệt nhiên không thế  làm được 
gi ngoài sự áp bức bi ổi, tuy nhiên, nó lại trơ trẽn  tự  xưng là "kẻ 
cứu tinh của xã hội"!!!

V

Pa-ri. 20 tháng Tu 185()'s

Cuộc cách m ạng trở nên không thể tránh  được sau cuộc bàu cử 
ngày 10 tháng Ba đã chậm nô’ ra  do sự hèn nhát của Chính phủ, 
cũng như của những nhân vật hiện nay đảm nhận việc lãnh đạo 
phong trào ở Pa- ri. Chính phủ và Quốc hội đã bàng hoàng với kết 
cục cuộc bầu cử ngày 10 tháng Ba và vì những bàng chứng mới về 
tâm  trạng  phản loạn trong quân đội, đến nỗi họ đã không dám đưa 
ra một kết luận nào cả. Họ quyết định thông qua những đạo luật 
khủng bố mới m à tôi đã liệt kê cho các vị trong bức thư gàn đây 
nhất của tôi; nhưng nếu nội các và một số thủ lĩnh của phái đa số 
tin vào những biện pháp như vậy thì không thê’ nói như th ế  vê đại 
bộ phận đại biểu Quốc hội. và ngay cà chính phủ cũng đã rấ t nhanh 
chóng lại m ất đi niêm  tin vào những biện pháp ấy. Vậy là, những 
đạo luật cực đoan nhất trong số những đạo luật khùng bố ấy cho đến
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nay vẫn chưa được đệ trinh  lên Quóc hội và ngay cà những đạo luật 
đã được đệ trình  - các đạo luật về báo chí và vè những cuộc hội nghị 
bâu cử - cũng đã vấp phải một sự đón nhận đáng nghi ngờ của phe
đa số.

Mặt khác, đàng xã hội chủ nghía đã không thu được lợi lộc từ 
thắng  lợi của minh như lẽ ra  cần làm như thế. Giải thích điều này 
thi rấ t đơn giàn. Đ ảng này chẳng những gồm công nhân m à hiện 
nay còn kết nạp cả m ột số lượng lớn những phần tử tiểu  tư sản, các 
đại diện của giai cấp mà chủ nghỉa xã hội cùa nó trên  thực tế  mang 
tính chất rấ t ôn hòa hơn chủ nghĩa xã hội của những người vô sản. 
Các chủ hiệu và các thợ tiểu  thủ công hiểu rấ t rõ ràng sự cứu vớt 
họ khỏi cảnh phá sản hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc giải phóng giai 
cấp vô sản, rằng lợi ích của họ gán liền với lợi ích của công nhân. 
Nhưng họ cũng hiểu rằng  nếu giai cấp vô sản giành được chính quyên 
bằng con đường cách m ạng thì họ sẽ hoàn toàn đẩy những chủ hiệu 
xuống hàng thứ yếu và sẽ buộc phải tiếp nhận từ  tay giai cấp công 
nhân tấ t cả những gỉ mà giai cấp công nhân có thể  dành cho họ. 
Ngược lại, nếu chính phủ hiện hữu sẽ bị loại bỏ bằng con đường hòa 
binh thi những chủ hiệu và các thợ tiểu  thủ công - họ là những giai 
cấp ít nguy hiểm nhất (obnoxious) trong số tẵ t  cả các giai cấp đối 
lập hiện nay - sẽ hết sức thản nhiên can thiệp và cướp lấy chính 
quyên, trong khi đó dành cho các giai cãp công nhân hưàng một phần 
tối thiểu có thể  có được của chính quyền ấy. Như thế, giai cấp những 
thợ tiểu thủ  công và tiểu  thương đã bị hoàng sợ bởi tháng lợi của 
chính mình, cũng y như chính phủ đã bị hoảng sợ bởi th ấ t bại của 
chính minh. Họ đã thấy cách m ạng đang phát tr iển  ngay trước m ắt 
họ, và họ đă dổc mọi nỗ lực để ngãn ngừa cuộc cách m ạng ấy. Để 
làm điều đó, trong tay họ đã có sản một phương sách. Ngài Vi-đan 
trúng  cử ở Pa- ri, nhưng ngoài ra  còn trúng  cử ở vùng H ạ Ranh, ông
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ấy được người ta  thúc giục nhận ủy nhiệm thư Hạ Ranh, như vậy ở 
Pa- ri đã nảy sinh sự cân thiết phải có cuộc bầu cử mới. VI rõ ràng 
là chừng nào nhân dân còn có khả năng giành tháng  lợi bàng con 
đường hòa bỉnh thỉ nhân dân sẽ không bao giờ kêu gọi "cầm lấy vũ 
khí”, và tuy nhiên, nếu nhân dân bị khiêu khích tiến  hành khởi nghĩa 
thì nhân dân sẽ phải chiến đấu với rấ t ít cơ may giành thắng lợi.

Cuộc bàu cử mới được ấn định vào ngày 28 tháng  này, và chính 
phủ đã lập tức lợi dụng tình thế  thuận  lợi do những người tiểu  chủ 
đầy nhã ý đã tạo ra. Các bộ trưởng đã bới tìm  những quy định cũ 
của cảnh sát đê’ trục xuất ra khỏi Pa- ri m ột số iượng nào đó những 
người vô sản bị m ất việc làm vào thời điểm đó29; qua việc trực tiếp 
ra lệnh hoàn toàn cấm tiến hành các cuộc họp bầu cử, họ đă cho 
người ta  thấy rằng họ có thê’ bỏ qua không cần đến cái đạo luật đã 
được đệ trình  lên Quốc hội nhàm  chống lại các hội nghị ấy. Nhân 
dân đã phục tùng, vỉ biết rằng ngay trước ngày bầu cử, cuộc đấu 
tran h  của họ không thê’ thu được thắng  lợi. Lẽ tự  nhiên là báo chí 
dân chủ-xã hội, hoàn toàn nằm  trong tay các tiểu  chủ, đã làm tấ t 
cả những gi có thê’ làm được để duy trì sự yên tĩnh  của quàn chúng. 
Các báo chí này đã có hành vi hết sức đáng hổ thẹn kê’ từ thời gian 
xày ra  câu chuyện "cây tự do”. Trong thời gian ấy đã nhiều làn có 
cơ hội đê’ tiến hành cuộc khởi nghĩa nhân dân, nhưng các báo chí ấy 
đã luôn luôn tuyên truyền hòa bình và thái độ yên tinh, trong khi 
đó trong các ủy ban bầu cử và các tổ chức tương tự, các đại biểu 
cùa giới tiểu chủ lại luôn luôn cố gáng làm giảm co họi giành tháng 
lợi trong các trận  chiến đấu đường phố, tìm  kiếm lối thoát để sự 
phẫn nộ của nhân dân xả ra một cách êm thấm.

Lập trường sai trá i mà đàng của phái đỏ đã rơi vào, cũng như lợi 
lộc do cuộc bầu cử mới đã mang lại cho đảng trậ t  tự, thì đã được 
phản ánh đày đủ trong tên tuổi của hai ứng cử viên cạnh tranh  với 
nhau, ử n g  cử viên của phái đỏ 0 - gien Xuy là đại biểu tuyệt hảo của
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chủ nghỉa xã hội có thiện ý, "thiện tâm", ủy mị - tiểu  thị dân, chủ 
nghía này rẫ t xa với chủ trương công nhận sứ mệnh cách m ạng của 
giai cấp vô sản, nó ưa thích tạo ra  một thứ nhai lại nào đó sự giải 
phóng giai cấp vô sản nhờ sự che chở đầy thiện ý của giai cấp những 
tiếu chủ và tiểu  thương. Trong tư cách m ột chính khách, ơ -g ien  Xuy 
là một lượng nhỏ nhoi không đáng kể. Việc đưa nhân vật này ra  ứng 
cừ nhàm  những mục đích tò thái độ là bước lùi ra  xa trận  địa đâ 
giành được vào ngày 10 tháng  Ba. Song, cũng cần thừa nhận rằng 
nếu chủ nghĩa xã hội ủy mị có số mệnh trở  thành  mốt thời thượng 
thi tên tuổi của Xuy lại nổi tiếng nhất trong  sô' những nhân vật đã 
có thê’ được đưa lên vị tr í hàng đầu, và ông ta  có nhiều cơ hội trúng

Mặt khác, đảng trậ t  tự  đã thu hồi lại được những trận  địa cùa 
mình đến mức là nó đã đem m ột tên tuổi biểu thị tấ t cà, tên  tuổi 
của ngài Lơ-cléc, một nhân vật tư sàn khác khổ trong cuộc khởi 
nghĩa tháng  S áu311, - để đổi chọi lại với ơ -g ien  Xuy mà tên tuổi 
không có ý nghía gì hết hoặc có ý nghĩa rấ t  ít. Lơ- cléc là câu trả  lời 
trực tiếp cho Đơ- phlốt và là hành động xúi bẩy khiêu khích trự c  tiếp 
đối với công nhân, trực tiếp hơn bất kỳ một tên  tuổi nào khác. Đối 
với Pa- ri, ứng cử viên Lơ- cléc là sự lặp lại câu nói của tướng 
Đ’Ô- pu- lơ: "Thưa các ngài, giờ đây nếu các ngài muốn xuống đường 
thỉ chúng tôi đã sản sàng!".

Như quý vị thấy đấy, cuộc bầu cử lại ở P a -ri không hứa hẹn lợi
lộc n à o  củ, m à  n g ư ọ c  lạ i, đ a  g â y  ra tá c  h ạ i l ỉá n g  k ể  ch o  đ ả n g  vô oản.

Cũng cần nêu ra sự việc sau đây: cuộc bầu cử ngày 10 tháng  Ba đã 
được tiến hành theo các danh sách cử tri cũ; còn cuộc bầu cử ngày 
28 tháng  Tư sẽ được tiến hành theo danh sách cử tri mới, có sửa đổi 
cho nãm  1850 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng  Tư; nhưng trong danh 
sách cử tri sửa đổi này, với nhiều cớ khác nhau, ngưài ta dã gạch, 
tên từ hai mươi nghìn  đến ba muoi nglún cử tri công nhăn.
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Song, nếu lần này đảng trậ t tự  dù sẽ nhận được đa sô không lớn 
thì nó cũng không thu được lợi. Sự th ậ t sau đây vẫn là sự thật: nếu 
duy tri quyền đầu phiếu phổ thông thì nó sẽ không còn có thê’ cai 
trị nước Pháp được nữa. Sự th ậ t sau đây vẫn là sự thật: m ầm  chủ 
nghĩa xã hội đâ thâm  nhập rộng rãi vào quân đội, quân đội chỉ chờ 
có cơ hội là công khai tiến hành binh biến. Sự th ậ t sau đây vẫn là 
sự thật: công nhân Pa-ri, hơn bất kỳ lúc nào, đã thấm  sâu ý  nguyện 
muốn chấm dứt tinh trạng  hiện nay. Trước kia, chưa bao giờ tại các 
hội nghị bầu cử họ phát biểu công khai đến thế, như trong lần này, 
khi mà những hội nghị như thế  chưa bị cấm. Còn chính phủ thì tàng 
cường cuộc tiến công của mình vào quyền phổ thông đầu phiếu và 
qua đó nó đã tạo điều kiện cho nhân dân tham  gia cuộc đấu tranh  
mà trong đó giai cấp vô sản nhất định sẽ giành được thắng  lợi.

VI

Pa-ri. curìi thiing N ăm  1850

Nếu những người vô sản cam chịu đê’ người ta  tước m ất của họ 
quyền bầu cử thì họ sẽ cam chịu tình hỉnh là những gi do cuộc cách 
m ạng tháng Hai dã làm  liên quan đến lợi ích cùa họ, sẽ bị thù tiêu . 
Đổi với họ nền cộng hòa sẽ chấm dứt tồn tại. Họ sẽ bị đẩy ra  ngoài 
phạm vi của nó. Liệu họ có đế cho điêu dó xảy ra  hay chãng?

Đạo luật này chắc chấn sẽ được thông qua. Nó sẽ không bị suy 
giảm chút nào cả Trong vấn đề này ý chí của đa số đã bộc lộ rõ 
ràng32. Và tinh hình hiện nay khiến cho không một ai có thể nói hậu 
quả sẽ ra sao - liệu nhân dân có sẽ đủng lên và tru ấ t bỏ chính phủ 
và Quổc hội hay không, hay là nhân dân sẽ chờ đợi một thời cơ thích 
hợp khác. P a-ri có vẻ yên tỉnh, không có những dấu hiệu trực tiếp
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về một CUỘC cách m ạng đang đến gàn; nhưng chi càn một tia  lửa là 
đủ để gây ra  vụ bùng nổ với sức m ạnh to lớn.

Vụ nổ này lẽ ra đă xẩy ra  sớm hơn nếu không có hành vi phàn 
bội của các lãnh tụ chi tiến hành tuyên truyền "hòa bình”, "sự tĩnh 
lặng" và "không khí yên tĩnh  trang  nghiêm"33. Song, điều đó không 
th ể  kéo dài được. Ổ Pháp đang tồn tại tinh th ế  m ang tính chất hết 
sức cách mạng. Đảng tr ậ t  tự  không thể  dừng lại ở những điều đă 
đạ t được. Đê’ đứng vững, mỗi ngày nó phải tiến lên một bước. Nếu 
đạo luật này được thông qua mà không gây ra  cách m ạng thl đảng 
t r ậ t  tự sẽ mở m àn những cuộc tiến công mới, điên cuồng hơn và 
ngang nhiên hơn đánh vào hiến pháp và nèn cộng hòa. Đảng trậ t  tự 
m uốn có cuộc nồi loạn , nhưng nó sẽ nhận đuợc một cuộc cách mạng, 
vả lại cũng nhanh thôi. Bởi lẽ càn thấy rằng  đây là vấn đề vài tuần  
lễ, có th ể  là vài ngày, nhưng không phải là vấn đề vài năm .

VII

Pa-ri. 22 tháng  Sáu 1850

Đạo luật về "cài cách" quyền bàu cử đã được thông qua, nhưng 
nhân dân P a-ri đã không động đậy. Việc bãi bỏ quyền đầu phiếu phổ 
thông đã không mảy may gây ra một toan tính nào đứng lên đấu 
tranh  hoậc biếu tinh, còn công nhân Pháp thì lại ở vào vị tri cúa họ 
như dưới thời L u-i-Phi-líp : là những chính đảng không có các quyền 
được công nhận, không được quyền biểu quyết, không có vũ khí.

T hật ra, điêu rấ t  đáng chú ý là ở Pháp quyền đầu phiếu phổ thông 
đã giành được m ột cách dễ dàng vào nâm  1848 thì đến nãm 1850, 
quyền đó lại bị xóa bỏ m ột cách còn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, những 
sự thăng trầm  như th ế  hoàn toàn phù hợp với tính cách của người

3- MA4J
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Pháp, những hiện tượng ấy là hiện tượng rấ t hay xảy ra  tro n g  lịch 
sử nước Pháp. 0  nước Anh không th ể  có hiện tượng như vậy. o  đấy, 
m ột khi quyền đầu phiếu phổ thông  đã được th iế t lập thì nó được 
giành vỉnh viễn. Không một chính phủ nào dám  xâm  phạm  quyền 
ấy. Chỉ cần  hình dung trường hợp có m ột vị bộ trưởng nào đó nảy 
ra  ý định toan tính  th ậ t sự khôi phục các đạo luậ t vê lúa mỉ. Vị bộ 
trưởng áy sẽ bị lậ t nhào bởi trận  cười rộ lên của toàn  dân tộc.

Khống nghi ngờ gì nữa, nhân  dân  P a -ri đã phạm  phải sai lầm 
nghiêm trọng  khi bỏ lỡ thời cơ dấy lên cuộc khởi nghĩa, do việc xóa 
bỏ quyền đàu phiếu phổ thông đem  lại. Quân đội cd thái độ thuận 
lợi, giai cấp các tiểu  chủ và tiểu  thương đã buộc phải đi theo  nhàn 
dân, còn phái Núi, hơn nữa, ngay cà đảng của C a-vai-nhắc , cũng 
hiểu được ràng  trong  trường hợp khởi nghĩa th ấ t bại th ì họ sẽ  không 
tránh  khỏi bị th iệ t hại do cuộc khởi nghỉa ấy, b ấ t kể họ có đi theo 
nhân dân hay không. Như vậy, nếu khởi nghỉa nổ ra  thì chí ít lần 
này cũng bảo đảm  có được sự hậu thuẫn  tinh th ần  của giai cáp  những 
thợ tiểu  thủ  công và tiểu  thương và của các đại biểu của họ trong 
nghị viện là phái Núi, và như vậy sẽ bẻ gẫy được sự kháng cự của 
phần lớn quân đội. Nhưng thời cơ thuận  lợi đã bị bỏ lỡ, m ột phần 
do sự hèn nhát của các thủ lĩnh ở nghị viện và của giới báo chí, một 
phần là do tâm  trạn g  đặc thù  hiện nay của quần  chúng n hân  dản 
Pa- ri.

Hiện nay công nhân thủ  đô đang trong trạ n g  thái quá độ. Những 
học thuyết xã hội chủ nghĩa đủ loại mà trước đây thường được thảo 
luận trong  giới này thì nay không còn đáp ứng được những đòi hỏi 
của họ nữa, và cân phải thừa nhận  ràng  điều này liên quan  đến tẫ t  
cả mọi học thuyết xã hội chủ nghỉa Pháp gộp lại, - trong  t ấ t  cả các 
học thuyết áy không có nhiều lám nội dung cách m ạng th ậ t sự. M ặt 
khác, nhân dân đã biết bao lần bị các lãnh tụ  của m ình lừa bịp, giờ 
đày họ ngờ vực sâu sác tá t  cả những ai đã có lúc từng  là thủ  lỉnh
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của họ, th ậm  chí không loại trừ  cả Bác- be và Blãng- kiỉ4, cho nên 
nhân  dân đã quyết định không có những hành động đấu tra n h  nào 
nhằm  m ục đích đưa m ột người nào đtí trong  sô' họ lên cầm  quyên. 
Như vậy, toàn bộ phong trào  của giai cấp công nhân bát đầu  mang 
tính  chấ t khác, tính chất cách m ạng hơn nhiều. N hân dân bát đàu 
suy nghỉ m ột cách độc lập, thoát khỏi những truyền  thống của các 
trư ờng  phái xã hội chủ nghĩa cũ, nhân  dân sẽ nhanh chóng tìm  được 
những luận  điểm  xã hội chủ nghĩa và cách m ạng thể  hiện nhu câu 
và lợi ích của họ một cách rõ ràng hơn nhiều SO với tất cả những 
điều m à tác  giả các học thuyết và các lãnh tụ  có tà i hùng biện đã 
nghĩ ra  cho nhân dân. Đến khi ấy, sau khi nhờ vậy đạt đến độ trưởng 
th àn h  th ì nhân dân sẽ lại biết cách sử dụng tấ t  cả những gì là tài 
nảng  và dũng  cảm ò những lãnh tụ  cũ m à không lẽo đẽo theo đuôi 
bất cứ ai trong  số họ. Chính tâm  trạn g  ấy của quàn chúng Pa- ri đã 
giải th ích  thái độ thờ ơ của nhân  dân đối với việc băi bỏ quyền đàu 
phiếu phổ thông. T rận đánh có tính  chất quyết định được hoãn đến 
cái ngày m à m ột hoặc cả hai lực lượng kinh địch với nhau ở trong 
quốc gia, tổng  thống hoặc Quốc hội, sẽ tìm  cách lậ t nhào nèn cộng 
hòa.

Và ngày ấy phải đến nhanh chóng. Các vị còn nhớ đấy, báo chí 
phản động đã lớn tiếng khoác lác như th ế  nào về sự nhất trí tâm 
huyết g iữa tống thống và phe đa số. Giờ đây th ỉ sự nhẩt tr í  tâm  
huyết ấy đã th ậ t sự biến thành  cuộc đấu tran h  khốc liệt n h ấ t giữa 
hai kẻ kình đich. Cái giá trả  cho tổng  thống về sự đồng ý với đạo 
luật b ầu  cử là lòi hứa sẽ bổ sung hằng  năm  vào số lương ba triệu 
ph răng  (120 nghỉn pao xtéc- linh), đó là khoản bổ sung  m à Lu- i- Na- pô- 
lê-ông, kẻ lún sâu trong  nợ nần , hết sức cần đến. Ngoài ra, ông ta  
coi khoản bổ sung ấy là bước đi sơ bộ tiến  tới kéo dài thời hạn  làm 
tổng thống  của ông ta  thêm  10 nàm  Ngay sau khi đạo luật bầu cử 
này được thống qua th ỉ liền có sự can thiệp của các bộ trưởng  và họ
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đòi SỐ lương hàng nãm  là ba triệu. N hưng phái đa số đã đột nhiên 
hoảng sợ. Trong khi không còn xem L u-i-N a-pô -lê -ông  thiểu năng 
trí tuệ là m ột ứng cử viên quan trọng  nữa và hoàn toàn không có ý 
định kéo dài thời hạn làm tổng thống của ông ta , phái đa số, ngược 
lại, mong thoát khỏi ông ta  càng nhanh  càng tố t. Phái đa số cử ra  
m ột tiểu  ban đặc biệt để soạn bản báo cáo về dự luật, nhưng tiểu  
ban lại tỏ ý phản đôi việc thông qua dự luậ t ấy35, ò  trong  Diện 
Ê- li- dê đang diễn ra  cảnh bối rối hết sức nghiêm  trọng. Na- pô- lê- ông 
dọa sẽ từ  chức. Một vụ xung đột nghiêm  trọng n h ấ t giữa hai quyền 
lực trong quốc gia đang chín muồi. Nội các, nhiều chủ ngân hàng, 
m ột số "bạn bè của tr ậ t  tự" đứng ra làm tru n g  gian, nhưng khống 
có kết quả. Người ta  đưa ra  m ột số phương án "thỏa thuận" - tă t  cả 
đều uổng công. Sau cùng thông qua m ột điểm  sửa đổi có lẽ có thê’ 
thỏa m ãn được ít nhiều mọi bên. Phái đa số khống hoàn toàn vững 
tin  vào những hậu quà của việc đoạn tuyệt với tổng thống và từ 
trước đến nay chưa dứt khoát ký m ột bản thỏa thuận  phải thống 
n h á t được phái chính thống và phái Oóc- lê- âng thành  m ột đảng, - 
phái đa sổ ấy tựa hồ như đi giật lùi đôi chút và đồng ý bảo đảm trả  
tiền, nhưng dưới m ột hình thức khác. Cuộc thảo luận sẽ phải diễn 
ra  vào thứ hai; tạm  thời không ai có th ể  nói được ràng kết quả sẽ 
ra  sao. Tuy nhiên, như tôi nghĩ việc đoạn tuyệt th ậ t sự với Na- pô- lê- ông 
tạm  thòi chưa đáp ứng được đường lối chính trị của phe đa số bảo 
hoàng.

Sự thỏa thuận  về việc thống n h ấ t phái Oóc- lẽ- ăng  và phái chính 
thống, nhánh thứ và nhánh trưởng của dòng họ Buốc- bông, - giò đây 
hơn bao giờ hết là đề tài thảo luận. T hật vậy, đang có những cuộc 
thương thào rấ t tích cực theo hướng đó. N hững chuyến đi của các 
ngài Chi-e, Ghi-dồ và cùa những nhân  vật khác đến Xanh Lê-nác-đơ 
vào giờ phút lâm chung cùa L u -i-P h i-líp  không có mục đích nào 
khác. Tôi sẽ không kể với các vị vè những giả thuyết khác nhau có
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liên quan đến bối cảnh sự việc này và kết quả của những chuyến đi 
nói trên . Báo chí hằng ngày đã viết quá đủ vê vấn đề này. Tuy nhiên, 
chính xác là ở Pháp, các đảng của phái Oóc lê-àng  và phái chính 
thống  hàu như đã thỏa  thuận  được với nhau  về các điều kiện, khó 
khản duy nhất là làm sao buộc cả hai nhánh  kình địch nhau ấy phải 
chấp nhặn các điều kiện đó. H âng-ri, quận công Boóc-đô1* phải trở 
thành  ông vua, nhưng vì ông ta  không có con, cho nên việc nhận  bá 
tước P a-ri, cháu của L u-i-P h i-líp  và là người kế vị hợp pháp ngai 
vàng, làm con nuôi hầu như là việc đương nhiên và không có khó 
khăn gì. Ngoài ra, phải duy trỉ lá cờ ba m àu. Cái chết của ông già 
Lu- i- Phi- líp, m à mọi người trông  đợi, sẽ tạo điều kiện dễ dàng  cho 
việc giải quyết vấn đề. Ông ta  tuồng như đã cam chịu với quyết định 
này, còn quận công Boóc- đô th ỉ hình như cũng chấp nhận các điều 
kiện thỏa thuận . Nữ quận công O óc-lê-ăng, mẹ của bá tước P a-ri, 
và người em chồng của bà ta  là Gioãng- vin, tuồng như là những 
người duy nhất phản đối sự thỏa thuận  ấy. Người ta  có ý định trả  
giá cho việc thoát khỏi Lu- i- Na- pô- lê- ông bàng mười triệu  tiền  mật.

Không nghi ngờ gì nữa, sự thỏa thuận  ấy hoặc sự thỏa thuận  
tương tự rốt cuộc sẽ được ký kết; và ngay sau khi điều đó diễn ra  
th ì sẽ mở đàu cuộc tiến  công trự c  tiếp vào nền cộng hòa. T rong khi 
ãy cuộc tấn  công sd bộ phải được khởi đầu  bởi các hội nghị đại biểu 
của các tỉnh N hững hội nghị ấy vừa mới được người ta  triệu  tập 
trước thời hạn bỉnh thường, và người ta  dự đoán là những hội nghị 
ấ y  BÕ n g h i Q u ổ c  h ộ i x e m  x ố t  lạ i b ả n  h iế n  p h á p  C ũ n g  vỂín đ ồ  ấy  

đã được thảo luận vào năm  ngoái, nhưng hồi ấy bản thân  những hội 
nghị đó coi bước ấy là quá sớm. Không nghi ngờ gỉ nữa, lần này các 
hội nghị đại biểu sẽ th ể  hiện thái độ dũng cảm  hơn nhiều, đậc biệt 
là sau đòn đánh hữu hiệu giáng vào quyền bầu cử. Đến khi ấy củng 
sẽ xuất hiện thời cơ để nhân  dân cho mọi người thấy rằng  nếu như

1» - Sam -bo
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đã CÓ lúc nào đó nhân dân tự kiềm chế không thể  hiện sự hùng m ạnh 
của mình, th ì tuyệt nhiên nhân dân không có ý định cho phép người 
ta  quảng m inh trở VẾ thòi kỳ Phục Tích bi ổi nhất.

p .s . Tôi vừa mới đọc m ột bài đả kích nhỏ giá 3 xu (nửa pen-ni), 
được phát miễn phí cùng với tờ "Republique". T rong bài này có những 
chỗ vạch trầ n  đáng kinh ngạc nhất vè những âm mưu và quỷ kế của 
bọn bảo hoàng kể từ m ùa xuàn năm  1848. Tác già, m ột người có tên 
là Boóc- mơ, đã làm nhân chứng trong phiên tòa xử Bác- be và Blàng- ki 
ở Buốc-giơ. Ồng ta  thú  nhận m inh là  m ật vụ được trà  lương của 
phái bảo hoàng đã đưa ra  lời chứng giả tạ i phiên tòa này. Ong ta  
khẳng định ràng toàn bộ phong trào ngày 15 tháng  N ăm  1848 đã 
mở đàu  bằng hành động của phái qu&n chủ, và ông ta  cho biết nhiều 
sự việc rấ t  đáng chú ý khác36. Cđ đôi điều liên quan  cả đến tờ 
"Times"37. Boóc-mơ cho biết tên  và địa chỉ. Ô ng ta  sống ở P a-ri. 
Tính chất của bài đả klch này khiến nó có th ể  kéo theo thêm  không 
ít những điều phát giác nữa. Tôi khuyên quý vị hãy chú ý hết sức 
nghiêm túc đến bài này.

VIII

Pa-ri. 23 tháng  Bày 1850

Như tôi đã tiên liệu trong bức thư gàn đây n h ấ t của tôi, cuối cùng 
thì Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc cấp thêm  tài chính cho 
Lu- i Bô- na- pác- tơ, về thực chất đã trao  cho ông ta  số tiền  được 
m ong đợi, nhưng về hình thức th ì đã hạ  nhục m ột cách sâu sấc ông 
ta  trong  con m ất toàn nước P háp38. Sau đó, Quốc hội đã phục hồi 
lại hoạt động khủng bố của mình với việc thông  qua luậ t báo chí59. 
Cho dù luật này, sau khi ra  khỏi tay tác giả của nó là ngài Ba- rô- sơ,
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CÓ tỏ ra hà khắc như th ế  nào đi nữa SO với điều m à sự hằn học của 
phe đa số trong  Quốc hội đã biến nó thành, thì luật ấy cũng vô hại 
và vô thưởng vô phạt. T rong sự cãm ghét điên cuồng nhưng bất lực 
đối với báo chí, phe đa số trong  Quốc hội đã đánh những đòn hàu 
như hú họa m à không chú ý xem những đòn ấy rơi vào ai - vào báo 
chí "tốt" hay báo chí "xấu”. Như vậy, "luật của lòng thù  ghét" đã được 
thông  qua. Mức tiền  ký quỹ đã tãn g  lên. Thuế tem  đánh vào các báo 
đã được khôi phục trở  lại. Đã áp  dụng th u ế  tem  bổ sung đánh vào 
"các tiểu  thuyết châm  biếm ”, đánh vào những mục báo dành để đăng 
tiểu  thuyết, - biện pháp này sẽ hoàn toàn không thể  hiểu được nếu 
nó không phải là câu t r ả  lời cho sự trú n g  cử của 0 -  gien Xuy mà ảnh 
hưởng của những tiểu  thuyết xã hội chủ nghĩa do ông viết vẫn chua 
bị phe đa số lãng quên. Cùng với các báo, th u ế  này cũng đánh vào 
tấ t  cả các tác  phẩm  có độ dày nh á t định được đãng trong  các ấn 
phẩm  ra  hàng  tu ầ n  và hằng  tháng. Và sau cùng, mỗi bài tiểu  luận 
đăng trên  báo đều phải có chữ ký của tác  giả.

Cái luật báo chí ấy, ở dưới dạng mà cơn giận dữ mù quáng của 
phe đa sổ đã đem lại cho nó, đang giáng m ột đòn m ạnh chẳng những 
vào báo chí xã hội chủ nghĩa và báo chí cộng hòa, m à còn giáng đòn 
m ạnh vào báo chí phản  cách mạng, và có th ể  báo chí phàn cách m ạng 
gánh chịu đòn m ạnh hơn rấ t  nhiều SO với báo chí đối lập. Tên tuổi 
của các nhà chính luận  theo chủ nghía cộng hòa nổi tiếng khá nhiều, 
vỉ vậy hầu như chẳng  có gỉ thay đổi do việc họ có ký hay không ký 
vào các bài tiểu  luân của minh; nhưng nếu các tờ M ournal des Débats", 
"Assemblée Nationale", "Pouvoir", "Constitutionnel" v.v. sẽ buộc phải 
tiế t lộ tên  các cộng tác  viên của mình thì các bài xả luận của những 
báo ấy sẽ m ất đi ngay mọi ảnh  hưởng, ngay cả đối với các bạn đọc 
thường xuyên. Đối với giới công chúng khả kính, tên gọi của m ột tờ 
nhật báo lớn, đặc b iệt là tờ báo đã xuất bản từ  lâu, luôn luôn đại 
diện cho m ột hãng  khả kinh; nhưng chỉ cần các hăng  này - hãng



4» PH. ÃNG-CìHliN

Béc- ten  và Công ty, Vê- rông và Công ty, Đơ- la- ma- rơ và Công ty
- dù chi một lần để lộ tên các tác giả đại diện cho họ, chỉ càn dù 
chi m ột lần cái "Công ty” bí ẩn ấy hiện ra  dưới dạng những tay bồi 
bút viết thuê thâm  căn cố đế đã từng  nhận tiền  để bảo vệ cho bất 
cứ điều gi, đại loại như Gra- ni- ê đơ Cát- xa- nhác, hoặc dưới dạng 
các m ụ già ngu ngốc tự xưng là người nhà nước, đại loại như 
Ca- pơ- phi- gơ, chỉ càn tấ t cả những con người ti  tiện  ấy - những kẻ 
vẫn giang họng ra  m à la hét và phun ra  những bài dài lê thê  - xuăt 
đầu lộ diện theo luật báo chí mới, thỉ lập tức toàn bộ đám  báo giới 
khả kính ấy hiện ra trước m át các vị với m ột bộ m ặt rấ t  thảm  hại.

Không nghi ngờ gỉ nữa, với luật báo chí mới, do giá báo tăn g  lên, 
m ột số lượng rấ t đông bạn đọc sẽ bị m ất đi nguồn thông tin  ấy. Thế 
là các báo, các ấn phẩm  định kỳ giá rẻ, cũng như các ăn phẩm  đại 
chúng khác sẽ khống đến được với số đông công nhân  và đặc biệt 
với đa số dân cư nông thôn. Nhưng báo chí luôn luôn chỉ là phương 
tiện bổ sung trong việc tác động đến nông dân; giai cấp này phản 
ủng m ạnh hơn nhiều đổi với những khó khân vật chất của m ình và 
đối với việc tăng  thuế, hơn là đối với những lời ba hoa của báo chí; 
và chừng nào chính phủ tư sàn hiện nay không thê’ tìm  ra phương 
cách - m à chính phủ này th ì không bao giờ có thê’ tìm  ra  - đê’ giảm 
nhẹ gánh nậng của tệ cho vay nậng lãi và gánh nặng  thuế  khóa đè 
lên nống dân, thỉ giai cấp vừa mới bùng tỉnh  áy sẽ biểu lộ sự bát 
bỉnh và "những ý hướng cách mạng". Dối với công nhân ở các thành 
phố th ì hoàn toàn không th ể  ngàn chặn họ tiếp cận các báo, và nếu 
các ăn  phẩm  định kỳ rẻ tiền khững ra  nữa th ì họ sẽ lấp vào khoảng 
trổng ấy bằng cách tãng  số lượng các hội kín, các câu lạc bộ tranh  
luận bí m ật V .V .. Nhưng nếu chính phủ, ở mức độ nào đó, đã giảm 
được số lượng các bài đả kích và các ấn  phẩm  định kỳ có tính  chất 
cách m ạng th ì nó đã đạt được điều đtí bằng cái giá là sự tiêu vong 
của ngành xuất bản và ngành kinh doanh sách; bởi vi với những hạn
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c h ế  do luật mới áp đặt th i những ngành hoạt động ấy không th ế  tòn 
tạ i  được. Vỉ th ế  rấ t có th ể  là tẩ t  cà những điều này sẽ góp phần 
m ạn h  mẽ làm cho đàng trậ t  tự  bị phân liệt ngay trong Quốc hội, 
cũ n g  như ở bên ngoài Quốc hội.

Ngay sau khi luật báo chí vừa được thông qua, Quốc hội lại một 
lầ n  nữa cho Lu- i- Na- pô- lê-ông hiểu rõ rằng ông ta  không được vượt 
r a  ngoài khuôn khổ m à hiến pháp đã quy định cho ông ta. Tờ báo 
T ouvoir" của Bô- na- pác- tơ đã đãng bài trong đó có những lời lẽ rấ t 
không hay ho VẾ Quốc hội. Người ta  đã lôi ra  ánh sáng đạo iuậ t cũ 
của thời Phục Tích, người xuất bản tờ "Pouvoir" đã bị ra tòa vì tội 
vi phạm  những đặc quyền và đã bị toà phạt 5 nghin phrãng (200 pao 
xtéc- linh)40, dỉ nhiên khoản tiền  phạt ấy đã được nộp ngay lập tức. 
Không thê’ gọi sự trừ ng  phạt ấy là quá hà khác, nhưng chính quyết 
đ ịnh của Quốc hội lại rẩ t  có ý nghỉa. "Chúng ta  đánh ở dưới, nhưng 
lại trú n g  ở phía trê n ”, - đd là lời của một nghị sĩ phát biểu giữa 
những tiếng vỗ tay vang dội.

Sau đó Quốc hội quyết định hoăn các phiên họp của mình từ  ngày
11 tháng  Tám  lui lại ba tháng. Theo hiến pháp quy định, Quốc hội 
phải cử ra  m ột tiểu  ban gồm hai mươi lăm đại biểu quốc hội, có 
nhiệm  vụ ở lại Pa- ri trong  thời gian Quốc hội nghỉ làm việc và tiến 
hành  giám sá t ngành hành pháp. Các thủ  lĩnh của phe đa số vl cho 
rằng  Lu- i- Na- pô- lê- ông đã bị hạ nhục đủ rồi, nên đã đưa ra  danh 
sách ứng cử viên chỉ gồm các đại biểu của phe đa số: những phàn 
tử  thuộc phái O óc-lê-àng, những phần tử  ôn hòa thuộc phái chính 
thống, m ột số phần tử thuộc phái Bô- na- pác- tơ và không có một 
nhàn vật nào của phái cộng hòa hoậc thuộc phái chính thống  cực 
đoan. Song, trong  thời gian diễn ra  cuộc bỏ phiếu, tấ t cả các phần 
tử  thuộc phái B ô-na-pác-tơ  đa bị gạt ra  ngoài và thay vào chỗ họ, 
da c<5 m ột số phần tử  ôn hòa thuộc phái cộng hòa và những phần  tử 
cực đoan thuộc phái chính thông trúng  cử. Qua đó Quổc hội m ột làn
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nữa cho thấy rằng Quốc hội tuyệt nhiên không có ý định để xảy ra 
coup d ’éta t'*  mà Lu-i- N a-pô-lê-ông  luôn luôn mơ ước thực hiện.

Tôi không nghĩ rằng sẽ có điều gi đó nghiêm  chinh xảy ra  trước 
khi người ta  toan tính lật đổ nền  cộng hòa - cho dù ai sẽ thực hiện 
hành động ấy: tổng thống hay là m ột trong các phái bảo hoàng. Không 
nghi ngờ gỉ nữa, điều đó s ẽ  làm  cho nhân dân ra  khỏi trạn g  thái thờ 
ơ; và sự kiện ấy phải diễn ra  vào khoảng giữa ngày hôm nay và tháng 
Nãm 1852, nhưng không th ể  tiên  đoán được thời hạn chính xác.

Dfỉ Ph.Àng-gỷien v iế t ngà\’ 20 iháỉiị; Chạp In theo bàn in trên tạp chí

Ỉ84V  - tháng Bảy 1850 Nguyên văn là tiến g  A nh

Đă dâng trên tạp ch í "Democratic Re\'iew " 

tháriịỉ G iêng - tháng Tám 18SO

1*- cuộc đào  chính
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I

Khuên. 18 tháng C hạp  1849

"Nền trậ t  tự  đang ngự trị ở Đức". Vào những ngày này, đó là 
châm ngôn cơ bản của các nhà cầm  quyền của chúng ta, dù đđ là 
các bậc vua chúa, các nhà quý tộc, các nhà tư sản  hoậc bất kỳ phe 
phái nào khác của cái chính đảng mới thành lập cách đây không l&u 
mà người ta  có thể gọi bầng tiếng Anh là đảng của những phần tù 
ùng hộ trật tự ordermongers 42. "Nèn trậ t  tự đang ngự trị ở Đức”, 
tuy nhiên, ở Đức chưa bao giờ, ngay cả vào cái thời đại xa xưa của 
”DẾ quđc La Ma thần thánh", lạl dlẽn ra  tinh trạng  hỗn độn như 
trong thời ngự trị hiện nay của "Nền tr ậ t  tự".

Dưới chế độ trước kia, trước cuộc cách m ạng nâm  1848, chúng ta  
chí ít cũng biết ai cai trị chúng ta. Quốc hội liên m inh Phran- phuốc 
ngày trước tỏ rõ mình bằng những đạo luật chống tự  do báo chí, 
bằng các tòa án  đậc biệt, bằng những hạn chế áp đật lẻn ngay cả 
những bản hiến pháp nực cười m à người ta  đã cho phép các nhóm
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nào đó trong dân chúng nước Đủc dùng đê’ an  ủi mình. Còn giờ đây 
thì như th ế  nào ! Chính bản thản chúng ta  chật vật lấm mới biết có 
bao nhiêu chính phủ trung  ương ở nước ta. Thủ nhất, tôn tại Nhiếp 
chính đế chế nhân vật do cái Quốc hội đã bị giải tán 43 cho ra  đời, 
nhân vật này tuy không có một chút quyền lực nào nhưng lại hết 
sức ngoan cố bám lấy cương vị của mỉnh. Thứ hai, có "/níerim ”44, 
một thứ định chế gỉ đó - chẳng ai biết chinh xác đó là cái gỉ - nhưng 
chắc đó là cái đại loại như Quốc hội cũ tái sinh; định chế này được 
lập ra dưới thời nước Phổ còn nám  giữ ảnh hưởng vượt trội, và giờ 
đây cái "Interim" ấy đang gây áp lực đổi với vị nhiếp chinh già yếu 
(Ông ta  ít nhiều đại diện cho lợi ích của nước Áo) để ông ta  nhường 
vị trí của mỉnh cho "Interim"45. Trong khi ấy cả "Interim ”, cả vị nhiếp 
chinh đêu không có một chút quyền lực nào. Thứ ba, có "Hội đồng 
nhiếp chính của Đế chẽ"46, do Quốc hội bàu ra  ở Stút-gát vào những 
ngày tồn tại cuổi cùng của quốc hội đó, và những tàn dư của cái quốc 
hội ấy - "Phe tả  kiên quyết" và "Phe tả  cực đoan". Cùng với "Hội đòng 
nhiếp chính", cả hai "Phe tả ” ấy đại diện cho Những người dân chủ 
và Những chủ hiệu "ôn hòa và tr iế t học" ở nước Đức. Chính phủ "đế 
chế" ấy họp tại một quán rượu ở Béc- nơ của Thụy Sỉ và chính phủ 
này cũng hùng mạnh gần như hai chính phủ trước. Thứ tư, tồn tại 
cái gọi là Liên minh Ba Vua, hay là "Quốc gia Liên bang hạn chế 
[Coníĩned] (hay là cải tiến [Reíined] 2*, tỏi cũng chẳng biết đó là thế 
nào)" được lập ra  nhầm mục đích biến vua của Phổ 3* thành Hoàng 
đế  cùa tá t cả các quốc gia nhỏ hơn ở Đức47. Liên minh này được gọi 
là "Liên minh Ba Vua", bài vì tấ t  cả các vị vua, trừ  vua Phổ, đều 
chòng lại liên minh này! Còn Liên minh ấy tự  gọi mình là "Quốc gia

1« - |-ft-h an

2« Dây à cách chdi chữ khAng dịch ra đưclc. dựa lr£n sự đỏng âm: "hạn ché”, "chặt”, 
"hẹp" và "sinh sàn".
3» - P h ii-đ r íc h -V in -h e m  IV
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Liên bang Sinh sả n ”, bài lẽ tuy từ  ngày 28 thán g  Năm năm  nay 4X 
Liên m inh này trả i qua những cơn đau đẻ thường xuyên, nhưng không 
có chút hy vọng sẽ có một cái gì đó có sức sống ra  đời !! Thứ nám, 
có Bốn Vua 49 - vua H an-nô-vơ , vua D ắc-den, vua B a-v i-e  và vua 
Vuyếc- tem -béc những ông vua này đầy quyết tâm  hành động theo 
ý muốn của m ình và không chịu phục tùng  bấ t kỳ m ột chính phủ 
nào trong số các "Chính phủ T rung  ương B ất lực" nêu trên ; và sau 
hết, có nước Áo, nước này toan tính  dùng đủ mọi cách để duy trì vị 
th ế  đứng đầu cùa m ình ở Đức và do vậy nó ủng hộ bốn ông vua 
trong  cuộc đấu tra n h  của họ giành sự độc lập khỏi ảnh hưởng lấn á t 
của Phổ. T rong khi ấy những chính phủ thậ t sự - những chíiih phủ 
có quyền lực - là chính phủ Áo và chính phủ Phổ. Các chinh phủ 
này cai tr ị  nưốc Dức bằng lực lượng quân sự chuyên chế, bai) hành 
và bãi bỏ các đạo lu ậ t m ột cách tùy ý m ình. Giữa các lãnh đ a của 
họ và những quốc gia lệ thuộc vào họ có m ột lãnh thổ tru iig  lập 
quasi2' - đó là bổn vương quóc nêu trên  - và chính tạ i đây, đ Ịc  biệt 
là ở xứ Dắc- den, sẽ có sự xung đột giữa các tham  vọng của hai cưòng 
quốc lớn ấy. Tuy nhiên, giữa hai cường quốc này khổng th ể  có vấn 
đề xung đột nghiêm  trọng  nào cả. Cả Áo, cả Phổ đều biết quá rõ 
rằng  cả trong  tương lai lực lượng của họ phải là những lực lượng 
thống nhất, nếu họ m uốn kiềm chế đà phát tr iể n  cùa những tư  tưởng 
cách m ạng đã bao trù m  toàn nước Đức, Hung- ga- ri và những tinh 
của Ba Lan thuộc về họ. Ngoài ra, trong  trư ờng  hợp cần th iế t "người 
anh  họ khả ái của chúng ta"50, vị N ga hoàng chính thổng giáo trị vì 
toàn nước Nga, sẽ can thiệp vào và cấm các vị khâm  sủ của m ình ở 
Ào và Phổ cãi cọ nhau.

Tình trạ n g  rối bời chưa từng thấy  ấy diễn ra với các ch írh  phủ, 
các tham  vọng, cấc yêu sách, với bản  hiến pháp liên minh toa;, Đức,

1« - Éc-n<Vxirt-Au-gu-xtd. Phri-đ rích-A u-gu-x trt II. M ắc^xi-m i-li-an II. V in-hem  I 
2« - giA
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tuy nhiên nó lại có một ưu thế  lớn. Cho mãi đến tận bây giờ những 
phần tử  cộng hòa ở Dức phân ra  thành phái liên bang và phái hợp 
nhất, vả lại, phái liên bang, v'ê cơ bản, đã dựa vào miền Nam đất 
nước. Tình trạng  rối bời nảy sinh mỗi khi có mưu toan cải tạo nước 
Đức thành  m ột quốc gia liên bang, chứng minh hết sức hiển nhiên 
rằng bất kỳ m ột kế hoạch nào như thế  cũng không đem lại kết quả, 
bất khả thi và điên rồ, vỉ nước Đức đã tiến xa trên  con đường văn 
minh đến mức cơ cáu nhà  nước của Đức chỉ có th ể  tồn tại dưới hinh 
thức nước Cộng hòa Đúc, thffnfỉ nhút và không thể chiu tách, dân chù vù 
xã hội.

Tôi muốn có đôi lời về việc bào chữa cho Van- đếch- cơ và Gia- cô- bi5*, 
nhưng do thiếu chỏ nên tôi khống làm được việc ấy. Chỉ cần nêu lên 
một điều là ít ra  th ỉ trong  mấy tháng  tối đây, chính phủ Phổ sẽ 
không có được một khả nãng  nào để đạ t được việc đưa ra  những bản 
án buộc tội tại các phiên tòa chính trị, có thể  là trừ  một số địa 
phương heo hú t mà tại đó các viên bòi thẩm  cũng mang đầu óc cuồng 
tín như phái 0 - ràng-giơ ở Ô n-xtéc52.

u

NHỮNG S ự  PHÁT GIÁC ĐÁNG CHÚ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN 
NHỮNG KẺ CHUYÊN CHẾ ĐỨC. - cuộc CHIẾN TRANH 

ĐANG SỬA SOẠN NHẰM CHÓNG LẠI NƯÓC PHÁP.- 
c u ộ c  CÁCH MẠNG SAP TỚI

K huỉn . 20 tháng  GiCng 1850

Một ngày sau khi tôi gửi đi cho các vị bức thư trước thì ở đây 
được biết về "việc giải quyết vấn đè" ai có thể sẽ cai tr ị  toàn nưốc
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Đức. "Interim"- gồm hai đại diện của Áo và hai đại diện của Phổ - 
cuối cùng đã thắng  đại công tước I-ô -han  già nua, buộc ông ta  phải 
từ  chủc, Kết quả là "Interim" đã thâu tóm  vào tay mình bộ máy cai 
trị, song sự cai trị đó sẽ không lâu dài. Thẩm quyền của bộ máy cai 
tr ị  này sẽ hết hạn vào tháng Năm  năm  nay, và có thê’ hoàn toàn có 
cơ sà hy vọng rằng ngay cả trước khi hết thời hạn ấy thì m ột số 
"những sự kiện không thuận lợi" sẽ lậ t nhào bốn nhân vật cai tr ị  lâm 
thời ấy của Đức. Tên tuổi của bốn nhân vật tay sai này của chế độ 
chuyên chế quân sự rấ t đáng ghi nhớ. Nước Áo đã phái đến đây ngài 
Quy- bếch, bộ trưởng tài chính dưới thòi Mét- téc- ních, và tướng 
Suên-han-xơ , cánh tay phải của tên đao phủ R a-đét-xki. Người đại 
diện cho Phô’ là tướng Ra- đô- vít- xơ, thành  viên cùa giáo phái Dòng 
Tên, sủng th ần  của vua và là tác  giả chinh của tấ t cà các cuộc âm 
mưu m à nhờ đó Phổ đã tạm  thời đàn áp được cách m ạng Đức, cũng 
như còn có ngài Bơ- ti- khơ, trưốc cách m ạng đa từng làm thống đốc 
tinh  Đông Phổ, nơi m à cho đến nay người ta  vẫn yêu quý (?) hồi 
tưởng về ông ta  như là "kẻ bóp chết" các cuộc hội họp công cộng và 
kẻ tổ chủc hệ thống gián điệp. Không cần phải nói với các vị xem 
những hành động của đám vô lại ẩy sẽ như th ế  nào. Tôi chi xin dẫn 
ra  m ột ví dụ. Do sức ép của cách mạng, chính phủ Vuyếc-tem -béc 
đã thỏa thuận  với công tước T uốc-nơ-un-T ác-x ít-xơ ; như các vị đã 
biết, vị công tước này qua m ật các chính phủ - nám  độc quyền chuyển 
thư  tín  bằng bưu điện và chuyên chở hành khách trên  phân lớn lãnh 
thổ nước Đức 5Ĩ. Chính phủ rl Vuyốc- tom- bée, như tôi đa nói, đa ký 
với tên ãn  cướp tàm  cỡ toàn quốc ấy một bản thỏa thuận vè việc tên 
cướp này từ  bỏ sự độc quyền của mình để nhượng cho chính phủ nêu 
trên  và đổi lại, được nhận m ột khoản tiền  lớn. Ngay sau khi thời đại 
hoàng kim đã đến với những kẻ sổng bàng sự cướp bóc tài sản quốc 
gia th l công tước T uốc-nơ-un-T ác-x ít-xơ  bèn đánh giá các quyền lợi 
độc quyên của m inh bằng số tiền  lớn hơn số tiền  m à hai bên đã thỏa

4- MA44
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thuận, và ông ta  không muốn tìí bỏ những độc quyền ấy. Chính phù 
Vuyểc-tem-béc, tuy khống còn bị sức ép từ  bên ngoài, song đã coi 
sự thạy đổi ý kiến như vậy là hợp lý; th ế  là cả hai bên - vị công tước 
thỉ cổng khai, còn chinh phủ kể trên  thì bí m ật - đều nhờ cậy đến 
"Interim" là phía đã lợi dụng một điều khoản trong đạo luật cũ ban 
hành nâm  1815 làm cớ, tuyên bố bản thỏa thuận ấy không có hiệu 
lực và bẩt hợp pháp. Vậy là vụ việc đã được giải quyết. Thậm  chí sẽ 
là điều tỗ t hơn khi ngài Tuốc- nơ- un- Tắc- xít- xơ duy tri đặc quyền 
của mỉnh thêm  máy tháng  nữa; đến khi nhân dân sẽ chấm  dứ t mọi 
đậc quyền th ì nhân dân khống những sẽ tước độc quyền của 
Tuốc- nơ- un- Tắc- xít- xơ m à khổng trả  khoản tiền chuộc nào cả, mà 
sẽ còn buộc ống ta  phải hoàn lại tấ t  cả số tiền  của nh&n d&n mà ống 
ta  đã đánh cắp từ  trước cho đến thời điểm  ấy.

Ỏ Áo, chế độ chuyên chế quân sự ngày càng trở  nên không thể 
chịu nổi. Báo chí hầu như bị thủ  tiẽu, tấ t cả các quyền tự  do công 
d&n đã bị xóa bỏ, toàn bộ đấ t nước tràn  ngập bọn gian tế  - những 
cảnh tù  đầy, các tòa án quân sự, hỉnh phạt đánh bằng roi trên  khắp 
đ á t nưãc - hoá ra  trên  thực tẽ  những bản hiẽn pháp của các tin h 54
- mà chinh phù th ỉnh thoảng công bổ và chẩng phí chút công sức 
nào cũng có th ể  vi phạm vào đúng giây phút chúng ra đòi - là như 
th ế  đó. Song mọi cái đèu có giới hạn, ngay cả tinh trạn g  giới nghiêm 
và sự thổng trị của thanh kiếm. Quân đội cần chi phí tiền, còn tiẽn 
thì lại là m ột th ú  mà thậm  chỉ một vị hoàng đế hùng m ạnh nhất 
cũng khống thế  tạo ra  theo ý mình được. Cho đẽn nay chính phủ Áo 
đã vá víu được trong lĩnh vực tà i chính nhờ phát hành một khổi 
lượng hết sức lớn tiền  giấy. Nhưng điều ấy cũng đến hồi kết thúc; 
trá i với viên tru n g  úy Phổ đã có lần muổn thách tôi đáu súng chỉ vì 
tôi đã nđi vâi Ông ta  về việc nhà vua hoậc hoàng đế khống th ể  in ra 
một số lượng tiên  giấy theo ý ông ta  muốn 5S, trá i với nhà kinh tế  
học uyên thâm  áy, vị hoàng đế của Áo nhìn thấy ràng những đống
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tiền  giấy của ông ta, tuy  không thê’ chuyển đổi được, nhưng giá trị 
của những đòng tiền  ấy rẻ hơn đến hai mươi - ba mươi phần tràm  
so với những đồng tiền  bàng bạc và rẻ hơn đến gần năm  mươi phân 
trăm  so với những đồng tiên bàng vàng. Số công trá i ngoại quốc mà 
ông ta  có ý định phát hành  th ì đă đổ vỡ do những cổ gắng của ngài 
Cốp-đen. Các nhà tư bản ngoại quốc chỉ ký cho vay 500 nghỉn pao 
xtéc-linh, nhưng ông ta  thỉ cân có số tiên  15 lần lớn hơn con số đó; 
trong  khi ấy đất nước kiệt quệ của chính ông ta  khổng có khả nãng 
cung cấp cho ông ta  những khoản tiền nào cả. Số thiếu hụ t tính  đến 
cuối th án g  Chín năm  ngoái là  mười lảm  triệu  rưởi thỉ đến nay chác 
chắn đã lên đến hai mươi - hai mươi bốn triệu, hơn thế, phần  lớn 
số tiền chi phí vào cuộc chiến tran h  ở Hung- ga- ri sẽ phải trà  vào 
quý cuối cùng của năm  1849. Như thế, nước Áo đứng trước m ột sự 
lựa chọn: hoặc là phá sản, hoặc là chiến tranh  để buộc bản th â n  quân 
đội phải tự  nuôi m ình và nhờ những trận  đánh thắng, nhờ vào các 
tinh đã chiếm được và các khoản bồi thường chiến tranh  m à khôi 
phục tín  dụng  thương mại. N hư thế, ngài Cốp-đen khi lên tiếng  chống 
lại các công trá i của Áo và của Nga dưới chiêu bài duy trì hòa bình56, 
thì hơn bất cứ ai khác, ông ta  góp phần - vỉ nước Nga cũng lâm vào 
hoàn cảnh khó khãn như  nước Áo - vào việc làm cho cuộc chiến cùa 
liên quân chống lại nước cộng hòa Pháp xích lại gần m ột cuộc chiến 
mà người ta  không th ể  trì hoãn thêm  nữa trong bất kỳ hoàn cảnh 
nào.

ớ  Phổ chúng ta  chứng kiến sự biểu hiện thường lệ "lòng tận  tâm  
của nhà vua". Các vị đã biết đấy, Phri-đ rích  V in-hem  IV - con người 
chưa bao giờ th ấ t hứa - vào tháng  Mười m ột 1848 đã dùng vũ lực 
giầi tán  Quốc hội của đ ấ t nước Vi fp  đ ặ t cho nhãn  dân nước mỉnh 
bản hiến pháp hợp ý  óng ta 57; các vị đã biết việc ông ta  đồng ý đê’ 
cho Quốc hội thứ  n h ấ t mới được triệu tập  đưa ra  những sửa đổi cho 
tác phẩm  nghệ th u ậ t chói lọi áy; các vị đã biết đấy, trong  Quốc hội
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này viện thứ  hai (hạ nghị viện) đa bị giải tấn  ngay trước khi nó bát 
đầu đưa ra  những sửa đổi trong  hiến pháp, mà nhân dân thì bị áp 
đật luật bầu cử mới, đạo luậ t này đã đặ t dău chấm hết một cách tốt 
đẹp quyền đâu phiếu phổ thông và bảo đảm  sự trú n g  cử cho phe đa 
số gôm bọn quý tộc địa chủ, các quan chức chính phủ và giai cáp tư 
sản  58. T ất cả những người dân  chủ đã từ  chối tham  gia cuộc bầu 
cử viện này, như vậy nđ được bâu ra  chi bởi một phàn nãm  hoặc 
m ột phần sáu tổng số cử tri, - cùng với viện thứ  n h ấ t trưốc đây viện 
này đã bắt tay vào việc xét lại bản hiến pháp và đương nhiên là đã 
làm cho nó trở  nên dễ chấp nhận  hơn đối với nhà vua, SO với phương 
án  ban đầu của chính n h à  vua. Bây giờ thì người ta  hầu như đâ chấm 
dứ t tinh  hình đó. Các vị nghỉ ràng  giờ đây đức vua sẽ hạ cố thừa 
nhận bản hiến pháp đã sửa đổi ấy và nhận  tuyên thệ như hiến pháp 
quy định cháng? Vấn đề đâu phải thế. Nhà vua đã gửi thông điệp 
của m ình cho Quốc hội tru n g  thành  với ông ta, tuyên bố rằng ông 
rấ t hài lòng với những thay đổi m à cả hai viện đâ đưa vào bản hiến 
pháp của ông ta, nhưng trước khi "lòng tận  tâm  của nhà vua" cho 
phép ông ta  nhận đọc lòi tuyên thệ kể trên  thì cần thay đổi gàn một 
tá  các mục trong  bản hiến pháp của chính ông ta  5'\  Những mục ấy 
là gì? Được thôi, nhà vua cũng đủ khiêm tốn để không đòi hòi gì 
thêm  ngoài những điều vụn vặt sau  đây: 1. Viện thứ nhất. - hiện nay 
viện này do các đại địa chủ và các nhà tư  bàn bầu ra - phải trở 
thành  viện nguyên lâo th ậ t  sự, bao gồm các hoàng tử  dòng dõi vua 
chúa; gần m ột trăm  vị quý tộc cha truyền con nối do đức vua cử ra; 
sáu mươi quý tộc do các đại địa chủ bầu ra; ba mươi người do đại 
tư  bản bâu ra; sáu người do các trường đại học tổng hợp bầu ra. 2. 
Các bộ trưởng phải chịu trách  nhiệm  trước nhà vua và đá t nước, chứ 
không phải trước Quốc hội.3. T ất cả các loại th u ế  m à hiện nay do 
ngân sách quy định sẽ được duy tr ì mâi mãi, Quốc hội không có 
quyền khước tìí cốc loại th u ế  ấy. 4. Sẽ phải lập ra  "Viện ngôi sao" , 
hay là Tòa án  tổi cao, để xé t xử các vụ án  chính trị (không có một
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lời nào nói về các vị bồi thấm ). 5. Sẽ phải ban hành m ột đạo luật 
đảc biệt, quy định và hạn chế các quyền của viện thứ  hai của Quổc 
hội V. V. .  T hế nào, các vị có thích tấ t cà những thứ  đó không? Đức 
vua áp đ ặ t cho những người Phổ hiên lành bản hiến pháp mới mà 
Quốc hội phải đưa những điểm  sửa đổi vào đđ. Quốc hội của nhà vua 
sửa đổi bản hiến pháp ấy, quảng  khỏi đó tấ t cả những gỉ còn lại của 
các quyền của dân. Còn nhà vua thì không vừa lòng với điều đó nên 
tuyên bố ràng  "lòng tận  tâm  của nhà vua" không cho phép ông ta  
th ừ a  nhận  bàn hiến pháp của chính ông ta, đâ được sửa đổi vl lợi 
ích của chính ông ta  m à không có những điểm  sửa đổi mới như đã 
kê’ trên . Quả th ậ t đây đúng là lòng tận  tâm  kiểu "nhà vua" ! T hật 
ít có khả năng  là ngay cả cái nhại lại giống Quốc hội ấy hiện nay 
phục tùng  những đòi hỏi sông sượng ấy. Lúc đó Quốc hội sẽ bị giải 
tán , và tạm  thời nước Phổ nói chung sẽ không có Quốc hội nào cả. 
Đ àng sau tẩ t  cả những điều đó ẩn giấu khả năng nổ ra  m ột cuộc 
chiến tran h  liên quân  quy mô lớn như đã nói đến ở trên . Quý ông 
"tận tâm" ngồi trê n  ngai vàng nước Phô’ hy vọng ràng  đến th án g  Ba 
hoặc th án g  Tư đ ấ t nước nổi loạn của ông ta  sẽ trà n  ngập m ột triệu  
người châu Á m an rợ cùng với "quân đội vẻ vang của chinh ông" tiến 
về Pa- ri nhàm  chiếm lấy đ ấ t nước tươi đẹp ấy, đ ă t nước sản  xuất ra  
thứ rượu sâm -banh  hết sức vừa lòng ông ta. Khi nào kết liễu xong 
nền cộng hòa và trên  ngai vàng nước Pháp sẽ khôi phục lại địa vị 
của kẻ nối dõi của L u-i Thần thánh  ’* thỉ các bản hiến pháp và 
những nghị viện ở quê nhà phỏng còn có ích gì nữa ?

T rong khi ấy trên  toàn nước Đ ức,tinh th ần  cách m ang đang  hồi 
sinh nhanh  chóng. N hân  vật thủ cựu n h ấ t trong  số những nhân  vật 
tự do chủ nghía trước kia 2* - kẻ mà sau tháng  Ba 1848 đã ngả theo

I* - Sitmễhn

2*- C am -pO -hau-den
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phía nhà vua để chống lại nhân dân - giờ đày đã nhận ra, như người 
ta  vẫn nòi ở Đức, ràng  tuy ông ta  chi t.rao cho con quỷ đầu ngón tay 
ú t của m ỉnh, nhưng vị trượng phu này đã biết cách chộp lấy cả cánh 
tay. Bằng chứng có sức thuyết phục n h ấ t về điều đó là những bản 
nghị án  bất tận  xử trắn g  án  tạ i các tòa án  bồi thẩm  xé t xử các vụ 
án chính trị. Ngày nào cũng có những bàng chứng mới thuộc loại đó

• 1f \ • ‘ \ ủẻ.ỉ1 ' ) v ' £ '  ễ\ l '  r'. .7» ' ‘ • ■ • f I ỉ

Ví dụ, mấy ngày trước đây các công nhân ở Muyn- hai- mơ, những 
nguòi m à vào hồi tháng  N ăm  1849 đã tháo dỡ đường sấ t để ngăn 
cản việc gửi quân đội đến th àn h  phố En- bơ- phen- đơ khởi nghỉa, thì 
à đây, tạ i thành  phổ K huên61, họ đã được xử tráng  án. ò  m iền Nam 
nước Đức, các khó khăn về tà i chính và tình  trạn g  thuế  m á tăn g  lên 
đã khiến cho bất kỳ nhà tư  sản  nào cũng hiểu  rõ rằng  tìn h  trạng  
như hiện  nay không th ể  tiếp tục  đưọc. Ỏ B a-đen, cũng chính các 
nhà tư sản  ấy - những kẻ đã phản bội cuộc khởi nghĩa gần đây nhất 
và đã hoan nghênh chào đdn người Phổ đến - nay đa bị trừ ng  phạt 
và bị đẩy đến chỗ phát điên cũng bởi chính những người Phổ ấy và 
bởi cái chính phủ đã được sự che chở của bọn người Phổ ấy, đẩy họ 
đến cảnh phá sản và tuyệt vọng. Còn tần g  lớp công nhân và nông

p í  H i  í.* ỉ  1 ; ỉ ' !7 ‘ ú  ' í -Ị *
dân thl đâu đâu cũng ở trong  trạ n g  thái qui vive và chờ tín  hiệu 
khỏi nghía, lần này thì cuộc khởi nghĩa ấy không láng đi, chừng nào 
chưa đảm  bào giành được chính quyền và sự tiến bộ xã hội cho những 
người vô sản. Và cuộc cách m ạng áy dang dến gàn.

1* - hoàn  toàn  sẵn sàng
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VUA PHỔ TUYÊN THỆ VỚI BẨN HIẾN PHÁP VÀ "PHỤC 
VỤ CHỨA!" . VỤ ĐẠI ÂM M ưu CỦA LIÊN MINH THẦN 

THÁNH. - CUỘC TẤN CÔNG ĐANG DẾN g a n  CHốNG l ạ i  
THỤY Sĩ. . CÁC KẾ HOẠCH XÂM CHIẾM v à  c h i a  c ắ t  

NƯỐC PHÁP !

Khuẽn. IX tháng  H ai 1850

Cuối cùng th ỉ đức vua Phổ đã tuyên thệ tru n g  thành  với cái gọi 
là "hiến pháp" 62. Không nghi ngờ gỉ nữa, trò  hẽ này của nhà  vua lẽ 
ra  đã có th ể  không diễn ra, nếu như trò  hè ấy không tạo  cơ hội thuận 
tiện để đọc bài diễn vân. Nhưng đức vua lại ưa thích diễn từ, vì có 
cơ hội để đọc diễn từ  nên ống ta  đã quyết định đọc nhanh lời tuyên 
thệ - m ột cách cũng nhẫn  nhục như trước kia trước m ặt mọi người 
ông ta  đã cam chịu chấp nhận biết bao nhiêu điều khó chịu khác, 
đại loại như lời hô "Hãy bỏ m ũ ra!" mà dân chúng Béc-lin đã hô vào 
m ặt ông ta  ngày 19 tháng  Ba 1848. Lòi tuyên thệ chẳng có ý nghĩa 
gi. Lời tuyên thệ của m ột ông vua nào đó và đặc biệt ià của m ột ông 
Phri-đrích-V in-hem  IV nào đó là cái gỉ kia chứ ! Điều chủ yếu là 
bài diễn từ, m à quả th ậ t bài diễn từ  th ậ t tuyệt diệu. Xin các vị hãy 
h ìn h  d u n g  đ ứ c v u a  P h ổ , n g à i tu y ê n  bố m ộ t c á ch  nghi& m  tú c  nhất. - 

hơn nữa, cả ngài ăy, cả m ột người nào khác trong  số những người 
tham  dự đều không bật cười - ràng  ngài là con người trọng danh dự 
và ràn g  ngài có ý định đưa ra  lời hứa quý giá nh ấ t đối với bản  thân
- lời hứa của nhà vua! Nhưng ngài nói tiếp  sau m ột loạt thù  thuật 
hùng biện kỳ cục nhất - ngài đưa ra lời hứa ấy chỉ với m ột điêu kiện: 
ngài sẽ được dành cơ hội cai trị với bản hiến pháp ẩy và thực hiện
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lời hứa đã đưa ra  ba nâm  trước đây, cụ thể  đó là: "Ta và triều  đại 
của ta  sẽ phục vụ chúa!"63.

Người ta  đã thẩy khá rõ ràng  "con người trọng  danh dự" mới ra  
lò áy ngụ ý gi khi ông ta  nổi cai tr ị với bản hiến pháp và phục vụ 
chúa. Sau trò  hề tuyên thệ, các bộ trưởng của đức vua đã phát biểu: 
thứ  nhất, về hai đạo lu ậ t đã hủy bỏ gần như sạch trơ n  tự do báo chí, 
quyền lập hội và các cuộc họp công cộng; thứ hai, về yêu sách đòi 
có 18 triệu  ta -le  (hai triệu  rưỡi pao xtéc-linh) để tăng thêm quăn 
dội. Ý nghĩa của việc này th ậ t hiển  nhiên. Thoạt đầu từng bước thủ  
tiêu số ít  ỏi những quyền tự  do giả m à cái bản nhại tuyệt vời hiến 
pháp ấy đã để lại cho nhân  dân, sau đo' phát tr iển  quân đội lên đến 
mức thòi chiến và cùng với nước Nga và nước Áo tiến đánh nưốc 
Pháp. Khống nghi ngờ gí nữa, hai viện tư  sản  sẽ đông ý chấp nhận 
tấ t cả những thứ  đó và qua đó sẽ tạo cơ hội cho nhà vua cai tr ị  bằng 
hiến pháp và cùng với triều  đại của ống ta  phục vụ chúa.

Cần so sánh khoản kinh phí của Phổ cấp cho quân đội "phòng 
truòng  hợp nổ ra  các sự kiện cđ th ể  phát sinh vào m ùa xuân", với 
các biện pháp khác của Liên m inh thần  thánh, lúc ấy chúng ta  sẽ cố 
thể  đi sâu vào dụng ý của khoản kinh phí ấy. Ngoài mười tám  triệu 
kể trên , Phổ đang tiến  hành đàm  phán về trá i khoản mười tám  triệu, 
với cái cớ giả mạo là để xây dựng tuyến đường sắ t phía Đông vĩ đại. 
Từ sau câu chuyện về trá i khoản của Nga các vị đã biết rấ t rõ rằng 
các chỉnh phủ thuộc Liên m inh th ần  thánh  sử dụng đường sắ t làm 
cái có tuyệt hảo để ctí được tiền. Như vậy là nước Phô’ sáp cổ được 
nâm  triệu  pao xtéc- linh, số tiền  này sẽ được chuyển toàn bộ cho bộ 
chiến tran h  sử dụng. Ngoài số tiền  năm  triệu pao xtéc-linh đã nhận 
được th ì nước Nga còn dự định ký thỏa thuận về một trá i khoản 
khác lên đến ba mươi sáu triệu rúp bạc hoậc năm  triệu  pao xtéc- linh 
Chi riêng nước Áo, sau  kế t cục thảm  hại của những cố gắng mới đây
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của  nó mong kiếm được tiền, sẽ phài thỏa m ãn với khoản tiền  mà 
nó có thê’ thu được ở trong nước minh. Khoản thiếu hụt của nó, như 
tôi đã nêu trong  bức thư  gàn đây n h á t của tôi, th ậ t ra lên đến hai 
trảm  triệu phlo- rinh (hai mươi triệu  pao xtéc- linh) trong m ột năm! 
T h ế  là, nước Nga và nước Phổ đang kiếm tiên  để tiến hành chiến 
tranh. Còn nước Áo thì phải đánh nhau để có được tièn!

Không nghi ngờ gỉ nữa, nếu như ở Pháp sẽ không xảy ra  điều gi 
bấ t lợi th ì tháng  sau sẽ mở đàu chiến dịch "thần thánh" chống lại 
Thụy SI và có thể  là chống cả Thổ Nhỉ Kỳ nữa. Nước Nga đang duy 
tr i  ở Ba Lan và ở bên cạnh nước này đội quân 350 nghìn người sân 
sàng  xung trậ n  ngay tức khác. Nó đã ký những hợp đồng cung cấp 
những khối lượng lương thực đại qui mô sẽ phải cung ứng vào tháng 
sau, và sẽ chở đến Phổ, đến Đãng-xích, chứ khống phải đến Ba Lan. 
Q uân đội Phổ giờ đây có khoảng 150 nghin người thì trong vòng m ột 
tháng  có thê’ đưa lên đến 350 nghìn người, bằng cách gọi nhập  ngũ 
đội dự bị và đội lan- ve đợt thứ  nhẩt. Quân đội Áo có khoảng 650 
nghìn người, nó chưa bao giờ cát giảm quân số, mà ngược lại, đã 
tăn g  số quân lên do bổ sung số tù  binh Hung- ga- ri. Tổng số quân 
m à người ta  có thê’ điều động cho cuộc chiến tran h  ở nước ngoài, có 
lẽ lên đến gần một triệu  người; nhưng hai phàn ba số quân Phổ và 
quân Áo đả bị tiêm  nhiễm bệnh dịch dân chủ, và rấ t có khả nâng  là 
sô' quân này sẽ chạy sang phía đối phương ngay khi có thời cơ.

C ái c á  đ à u  tiồ n  đê’ tấ n  c ô n g  T h ụ y  S ĩ là  n h ữ n g  Kiều d â n  D iỉc  (lan g  

sinh sống ở nước này. Cớ này sẽ mau chóng không còn tòn tạ i nữa, 
vi những vụ truy  nã hèn n h á t của Hội đông liên bang sẽ trực tiếp 
hoặc gián tiếp buộc tấ t cả những người Đức lưu vong ấy phải rời 
khỏi Thụy SI. Hiện nav ở nước này có khoảng 600 người Đức sống 
lưu vong, vả lại chảng bao lâu nữa họ sẽ phải rời đẫ t nước này. 
Nhưng cũng còn có m ột cớ khác - nước Phổ đòi phải khôi phục quyền
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lực của vua Phổ đối với cựu công quốc N ơ-sa-ten  mà nãm  1848 đã 
tự  tuyên bố là nước cộng hòa1’4. Và thậm  chí nếu yêu sách ấy sẽ được 
thực hiện thì vẫn sẽ lại nảy sinh vấn đẽ về Đồng minh đặc biệt05 do 
bản hiến pháp liên bang mới năm  1848 đã thay th ế  bản hiệp ước 
phản động cũ ký năm  1814 có sự bảo đảm của Liên m inh th àn  thánh. 
Như vậy, Thụy Sỉ sẽ không có cơ hội tránh  được chiến tranh  và bị 
nước ngoài chiếm đóng.

Nhưng mục đích cuối cùng của Liên minh thần  thánh  là xâm lăng 
và chia cát nước Pháp. Kế hoạch đề ra  nhằm  kết liễu dứ t điểm  cái 
tru n g  tâm  cách m ạng vi đại ấy là như sau: - sau khi bị xâm chiếm, 
nước Pháp sẽ bị chia cắt thành  ba vương quốc: Vương quốc Tây - 
Nam, hay là xứ Á c-v i-ta -n i-a  (với thủ đô là Boóc-đô), sẽ được trao 
cho Hen- rích, quận công Boóc đô; Vương quốc phía Đông hay là xứ 
Buổc-gun-đi (với thủ  đô ở Li-ông) trao  cho thái tử  Gioãng-vin; còn 
Vương quốc miền Bác hay là chính nước Pháp (vối thủ  đô là Pa- ri) 
thì trao  cho L u-i-N a-pô-lê-ông  để thưởng về những đóng góp xuất 
sác m à ông ta  đã giúp cho Liên minh thần  thánh. Như vậy, nước 
Pháp, sau khi bị đẩy vào tinh trạn g  xé nhỏ như đã từng  tồn tại cách 
đây mấy th ế  kỳ, sẽ hoàn toàn  bị bất lực. Các vị sẽ nói gì về dự án 
tuyệt mỹ này mà không nghi ngò gỉ nữa, đã nảy sinh trong  cái đầu 
"có tính  lịch sử" của vua Phổ ?

Nhưng xin các vị hãy tin  ràng  nhân dân - mà trong các tính toán 
của mình, Liẽn minh thàn thánh da khống tính đến - se rá t nhanh 
chóng chấm dứt tấ t cả những âm mưu và quỷ kế ấy, và điều đó sẽ 
xảy đến ngay khi Liên minh th ần  thánh  bất đầu thực hiện kế hoạch 
của mình. Bởi vỉ ở Pháp, cũng như ở Đức, nhãn dân đã ở tư  th ế  sân 
sàng, và may tháy, nhân dân đã đủ mạnh để có th ể  đối phó với tá t 
cả các kẻ địch của minh m ột khi tình hinh đưa đến cuộc đấu tran h  
chung, có tỉnh chất quyết định và công khai. Đến lúc ấy kẻ thù  cùa
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dân chủ sẽ kinh hoàng thấy rằng  các phong trào của những nám
1848 và 1849 chảng là gi SO với đám cháy rộng kháp sẽ biến thành  
tro  bụi những th iế t chế cũ cúa châu Âu và sẽ soi rọi cho các dân  tộc 
chiến thắng thấy rõ con đường đi đến tương lai tự  do, hạnh phúc và 
vẻ vang.

Do Pli. Ang-ghen v iế t ngà\' 18 ihútiỊị C hạp In then hán in tr iti lạp c h í

ÌH49- 18 tháng H ai 1850 Nguyên vàn là t iế n g  A n h

Dà dăng  trên tạp ch í "Democratic Rcvicw m ỉn hàng tiến g  N ga lần đầu  

tháng G iêng  - tháng Bo 1950
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Vỉ những nguyên nhân không phụ thuộc vào ban biên tập nên 
việc ấn  hành  số đàu tiên  của tờ "Neue Rheinische Zeitung" đã bị trì 
hoãn. Do vậy, số thứ hai sẽ ra  m át muộn nh á t là hai tu ần  lễ nữa 
sau làn  ấn  hành  số đầu, và nòi riêng sẽ gồm những bài sau đây:

Các Mác. Các năm 1848 - 1849. II. 13 tháng  Sáu 1849. - III. Ánh 
hưởng của ngày 13 tháng  Sáu đến lục địa. - IV. Tình hình hiện nay; 
nước Anh67.

Phri-drích  Ang-ghen. Chiến dịch vận động ở Đức ủng hộ bản hiến 
pháp đế chế. III. Pphan-xtơ. - IV. Chết vì Tổ quỗc 68.

Ngoài những bài khác, trong  sổ 3 còn có những bài sau đây:

Các Mác. Sở hữu tư  sản là gỉ? II. Chế độ sở hữu ruộng đất.- Những 
bài giảng đọc tạ i Hội công nh&n Đức ở Luân Đôn69.

V.Vỗn-phơ. Những ngày cuối cùng của nghị viện Đức.

Tinh hình tà i chinh cùa Phổ V . V . ,  V . V . .  70
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Sẽ thi hành  các biên pháp để trong tương lai tạp  chí được ăn  hành 
từ  ngày 1 đến ngày 10 mỗi tháng.

Ban biên tập 71

D o  C .M ác I'à Ph-ÂnỊỊ-ghen r iế t  vào giữa Iri theo bán đứ ng  trẽn lọp ch í

tháng H ai 1850 N guyên vữn là tiến g  D ức

D ã đă n g  ư in  tờ  "N eu t R h á n isch e  Z eiiuntf' In bâng  tiế n g  Nga lăn đău

P o litisch -õkonom ische  Rc\’ue".

Erstes Heft. - Januar 1850.

L ondon , H am burg, N e* ’-York, I8 ĨU



PHằÃNG-GHEN  

HAI NĂM CỦA MỘT c u ộ c  CÁCH MẠNG. 
NĂM 1848 VÀ NĂM 184972

Vào những năm  1848 và 1849, m ột tờ báo tiếng Đức ra  hàng ngày
- tờ "Neue Rheinische Zeitung" ("Báo mới tỉnh  Ranh") - đã được ấn 
hành ở Khuên. N hững người ấn  hành  tờ báo này gồm có Các Mác 
(tổng biên tập), Phri- đrích Ăng- ghen, Ghê- oóc Véc- thơ, nhà thơ rấ t 
nổi danh P h ra i-li-g rá t, Ph. Vôn-phơ, V.Vôn-phơ và những nhân vật 
khác. Tờ báo này rấ t  nhanh  chóng trở  nên hết sức có tiếng tàm  nhờ 
nổ đâ kiên quyết và dũng cảm bào vệ những nguyên lý cách m ạng 
tiên  tiến  n h ấ t và lợi ích của những người vô sản, là cơ quan ngôn 
luận duy n h ấ t của họ ở Đức. Chính phủ Phổ đã lợi dụng sự th ấ t bại 
của các cuộc khởi nghía ở tỉnh  Ranh vào hôi tháng  Nãm nãm  ngoái 
để chấm  dứ t sự tồn  tạ i của tờ báo bầng các hỉnh thức truy  nã chống 
lại các biên tập  viên của tờ báo này. Kết quả là họ đã rời bỏ đất nước 
để t.ìm kiếm cho m ình m ột trường hoạt động mới trong các phong 
trào  khác nhau m à vào thời kỳ ẩy đang được chuẩn bị hoặc đã diễn 
ra. Một số biên tập  viên của báo này đã đi Pa- ri73, tại đó đă hoàn 
toàn gần đến ngày xảy ra  bước ngoật có tính chất quyết định của 
các sự kiện (ngày 13 tháng  Sáu) và tạ i đấy họ đã đại diện cho đảng
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cách m ạng Đức ở tru n g  tâm  phong trào  dân chủ Pháp; có m ột biên 
tập  viên ** tro n g  só họ có ghế trong Quốc hội Đức hồi ấy đã bị cuốn 
hú t vào cuộc khài nghía; một nhân vật khác được cử đến B a-đen và 
đã chiến đấu trong  hàng  ngũ quân đội cách m ạng chống quân Phổ74. 
Sau th ấ t bại của những cuộc khởi nghỉa ấy, họ rơi vào cảnh sống lưu 
vong ỏ Anh, Thụy Sỉ và Pháp. Hiện nay họ không có khả năng tái 
bản t ờ  báo ra  hàng  ngày, cho nên họ đã thành lập một tờ nguyệt san 
đê’ sử dụng nó làm  diễn đàn trong khi tình hình chưa cho phép họ 
trở  lại chiếm trậ n  đ ịa  trước đây trong giới báo ra  hàng ngày của 
nước mình.

Số đàu tiên  của tạp  chí này chỉ vừa mới nhận được. Tạp chí này 
cũng được gọi bằng cái tên  như của tờ báo ra  hàng  ngày trước kia
- "Báo mới tỉn h  R anh. Tạp chí kinh tế  - chính trự. Chủ biên là Các 
Mác.

Sổ tạp  chí này chỉ có ba bài. Sô' này mở đầu bằng bài thứ  nhất 
trong  loạt bài nói về hai năm  đã qua của cuộc cách mạng, tác  già 
bài này là Các Mác, chủ biên tạp  chí. Tiếp theo đó là bài điểm  lại 
chiến dịch nổi dậy ở miền Tây và miền Nam nước Đức trong  suốt 
tháng  Năm, tháng  Sáu và tháng  Bày năm  ngoái, do P hri-đrích  
Ảng-ghen soạn, và cuối cùng là bài tiểu  luận của Các-lơ Blin-đơ 
(nguyên là phái viên của chính phủ lâm thời của B a-đen ỏ P a-ri) nói 
về tình  hỉnh các chính đảng ở Ba-đen. Hai bài nói sau cùng tuy có 
chứa nhiều điều phát, giác quan trọng, nhưng chủ yếu đáp ứng sự 
quan tâm  của bạn đọc Đủc. Tác phẩm thủ  nhất đề cặp đến chủ đề 
có ý nghĩa hàng  đầu đối với bạn đọc tấ t cả các nước, đặc biệt là đối 
với giai cấp công nhân. Hơn nữa, tác giả viết đề tài này là ngài Mác, 
một tác gia có khả năng  đề cập đến đề tài ấy m ột cách xứng đáng

I * - V v ỏ n -p h rt

s- MA44
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về mọi m ật. Xuất phát từ  những suy nghỉ ấy chúng tôi thấy có bổn 
phận phải công bố tổi đa những gi có thể  công bố, dưới hình thức 
những trích  đoạn, trong  chừng mực số tran g  hạn chế m à chúng tôi 
cổ được cho phép.

Bài được điểm  ở đây trình  bày vẽ cuộc cách m ạng tháng  Hai, về 
những nguyên nhân  và kết quả của nđ và về những sự kiện xảy ra 
tiếp theo sau nđ, cho đến cuộc Khởi nghỉa tháng  Sáu vĩ đại của nãm  
1848.

"Chi trừ  m ột số ít chương, mỗi m ột phần ít nhiều quan 
trọng của tập  biên niên sử về cách m ạng từ  năm  1848 đến năm
1849 đều m ang nhan đề: thá t bại của cách m ạng  ! N hưng cái 
đã tiêu vong trong  những th ấ t bại ấy không phải là cách mạng. 
Ngược lại, chỉ có những phần tử  phi cách m ạng trong đảng 
cách m ạng1',  những cá nhân, những ảo tưởng, những quan 
niệm, những dự án m ang tinh  chất ít nhiều phi cách m ạng đã 
tiêu vong, kề tiêu vong chi là những phần tử  m à đảng lậ t đổ2* 
khỗng thoát khỏi được họ trước khi nổ ra cuộc Cách m ạng 
tháng  Hai, đảng  này đ& cổ th ể  thoát khỏi họ khững phải nhờ 
tháng  lợi tháng  Hai, m à chỉ nhờ m ột loạt th á t bại. Tóm lại, 
cách m ạng tiến lên và mở đường cho mình khống phải bàng 
những thành  tựu bi hài trực tiếp của mình, m à ngược lại, chủ 
yếu nhờ cách m ạng đã cho ra  đời th ế  lực phản cách m ạng cố 
kết và m ạnh mẽ, cho ra  đời kẻ thù, đẽ’ chi có trong cuộc đáu 
tranh  chổng kẻ thù  ấy đảng  lạ t đổ mới cđ th ể  phát tr iển  thành 
đảng cách m ạng chân chính".

1« T rong  bản th à o  của M ác v iế t lá: "nhũng tàn du cả  truyén  cùa thòi kỳ tién  cách 
mạng, tửc là những sàn phàm  của các  quan  hệ xă hội còn  chưa phá i triển  đến  m úc có Ihê 
trử  thành  nhũng mAu thuẫn  giai cắp  sâu  sắc" (T oàn  tạp . t.7. 1993. tr.17).

2* T rong  bản  th à o  cúa M ác v iél là: "đàng cách  m ạng” (T oàn  tập . 1.7, 1993. tr.17).
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Đó là đề tài chung m à ông Mốc đà phát tr iển  trong  bài viết của 
m ỉnh. Ông bắt đầu từ việc vạch rõ các nguyên nhân  của cuộc cách 
m ạng tháng  Hai và làm rõ cội rễ của những nguyên nhân ấy một 
cách sàu sắc hơn nhiều SO với bất kỳ một người nào trong số các tác 
gia trước đây đã từng đề cập đến đề tài này. Thông thường tấ t  cả 
các nhà sử học viết về các sự kiện hai mươi năm  gần đây ở Pháp 
đều thống n h ấ t ý kiến cho ràng  dưới thời L u-i-P h i-líp , lực lượng 
thống trị ở trong nước là giai cấp tư  sản nói chung, rằng  những vụ 
phát giác tai tiếng nâm 1847 75 đã là nguyên nhân chủ yếu của cuộc 
cách m ạng và ràng cuộc cách m ạng ấy là cuộc đấu tran h  trự c  tiếp 
của những người vô sản chống lại giai cáp tư sản. Dưới ngòi bú t của 
ông Mác, những sự khẳng định ấy tuy không bị phủ định m ột cách 
trực tiếp và tuyệt đối, nhưng đã có những thay đổi quan trọng.

Nhà sử học người Đức ấy chứng minh rầng  dưới thời Lu- i- Phi- líp, 
quyền lực chính tr ị đã tập  tru n g  vào tay không phải của toàn  giai 
cấp tư sản, mà chỉ của m ột nhóm người của giai cấp ấy, nhóm mà 
ở Pháp gọi là giới quý tộc tà i phiệt, còn ở Anh th ì gọi là các tay  đàu 
sỏ ngân hàng, trùm  ở sở giao dịch, các tay trùm  đường sá t V . V . ,  hay 
gọi là tư  bản tiền  tệ khác với tư  bản công nghiệp.

"Dưới thời L u-i-P h i-líp  không phải giai cấp tư  sản  Pháp 
thống trị, m à chí có m ột nhóm người của giai cấp ấy thống trị: 
bọn chủ ngân hàng, các ông vua sở giao dịch và đường sá t, bọn 
chủ các mỏ than  và mỏ sát và một bộ phận địa chủ gán bó với 
chúng - cái gọi là giói quý tộc tài phiệt. Nhóm người này ngự 
trên  ngai vàng, nó áp đ ậ t các đạo luật trong  hai viện Quốc hội, 
nó phân phát những chức vụ nhà nước béo bở, từ  các chức bộ 
trưởng đến những quầy bán thuốc lá của nhà nước. Bản thân 
giai cấp tư sản công nghiệp tạo thành  một bộ phận trong  phái 
đối lập chính thức, nghĩa là có đại biểu trong  hai viện chi dưới 
hình thức thiểu số. Thái độ đối lập của phái này càng trở nên
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quyết liệt hơn khi mà trong  quá trìn h  phát tr iển  của mình, sự 
chuyên chế của giới quý tộc tà i phiệt càng m ang tinh  chât thuần  
khiết và tự  nó càng hlnh dung ràng sau những cuộc khỏi nghía 
không có kết quả ** cùa giai cáp công nhân vào những nàm  
1832, 1834 và 18397í’ sự thông tr ị  của nó đối với những người 
vô sản đã được củng cố... Giai cáp tiểu  tư  sản, giới tiếu thị 
dân2* - tấ t cả những tàn g  lớp ấy, cũng như  giai cáp nông dân 
đả hoàn toàn bị gạt ra  ngoài không được tham  gia chính quyền".

H ậu quả không trán h  khỏi của sự thống tr ị chuyên chế ấy của 
giới qúy tộc tà i phiệt là tấ t cả những lợi ích của xã hội đều phục 
tùng nổ; giới quý tộc ấy coi nhà nước là phương tiện  đơn giản để ntí 
gia tă n g  tài sản của m inh trên  lưng nhà  nước. Ồng Mác mô tả  rấ t  
rõ ràn g  hệ thống đầy ta i tiếng ấy đã được thực hiện như th ế  nào ở 
Pháp trong  suốt mười tám  năm  trời; rằng  sự tàn g  lên nhanh chóng 
khoản nợ quốc gia, việc gia tăng  các khoản chi tiêu  của nhà nước, 
những khó khản bất tận  vê tài chính và những khoản thiếu hụt trong 
quốc khố đã trở  thành  vô số những nguồn từ đó những tài sản mới 
tuôn chảy vào túi bọn trùm  tiền  tệ, những nguồn mà tù  đó mỗi nãm  
người ta  bòn rú t ra  ngày càng nhiều, làm khánh kiệt hết sức nhanh 
chóng nguòn dự trữ  của đất nước; rằng  các khoản chi tiêu của nhà 
nước cho quân đội và hạm  đội hài quân, cho việc xây dựng đường 
sấ t và cho những công tác xã hội khác đã tạo ra  hàng  tràm  cơ hội 
đê’ bọn tài phiệt bám  vào m ột cách tham  lam nhàm  lìía đảo nhân 
dân bầng  những hợp đồng bịp bợm V . V . .  Nói vấn tắt. :
Ì-'V  í* ;T.-,ắ"! Í / I O Í Ỉ  r 1 * »! A ì I \  J Ó \  Y V-. jV t \  ' /  i í j  J

"Chế độ quân chủ tháng  Bảy chẳng qua chi là một công ty 
cổ phần để khai thác của cải của dân tộc Pháp; lợi tức cổ phần 
của công ty  này được phân chia cho các bộ trưởng, hai viện

1« T ro n g  hàn th ào  cùa M ác viếl là: "những cuộc khrti nghĩa bị đán  á p  đẫm  máu" (T o à n  

tặp. t.7. 1993. tr. 18).

2» T ro n g  bàn viéi cùa M ác khỏng c ộ  lù  này.



H A I NĂM C Ử A  MỘT c u ộ c  C Á C H  MẠNG 69

quổc hội, 240 nghìn cử tr i  và ít nhiều đông đảo bọn tay sai của 
chúng. L u -i-P h i-líp  đã là Gioóc-giơ H át-xơn  '* của công ty 
này - Rô-bác Ma-ca 77 trê n  ngai vàng. Chế độ này là mối đe 
dọa thường xuyên, là khoản thua th iệ t thường xuyên cho thương 
mại, công nghiệp, nông nghiệp, ngành vận tả i đường thủy, cho 
lợi ích của giai cấp tư  sản  công nghiệp ...

VI giới qúy tộc tài phiệt ban hành các đạo luật, cai trị quốc 
gia, chi phối toàn bộ quyền lực xã hội có tổ  chức, dùng bản 
th ân  sự thống trị của m inh và dùng báo chí bắ t công luận phục 
tù n g  nó, nên trong  tấ t  cả các lỉnh vực xã hội, từ  triều  đình 
nhà vua cho đến café borgne2*, đều đã ngự trị tình  trạ n g  đỉ 
điếm, tinh  trạn g  lừa lọc vô si, lòng ham  mê làm giàu không 
phải bằng sản xuất, m à bàng con đường khéo léo chiếm đoạt 
số của cải đã có sẵn của người khác. Chính trong  các tần g  lớp 
bên trên  của xã hội3’, những sự thèm  khát bệnh hoạn và tội 
lỗi đã th ể  hiện dưới cái hình thức khững kiềm chế được - ỏ 
đâu đâu cũng xung đột ngay cả với các đạo luật tư  sản - trong 
đó của cải có được do đầu  cơ đang tìm  kiếm cho minh một sự 
thỏa m ăn phù hợp với bản chãt của minh, do đổ sự hưởng lạc 
trở  thành  sự trụy lạc, còn tièn, bùn nhớp và máu thỉ hòa quyện 
th àn h  m ột dòng. Xét về phương thức làm  giàu, cũng như xét 
về tính  chất những sự hưởng lạc của m inh thì giới qúy tộc tài 
phiệt chẳng qua chi là sự phục sinh  giai cáp vô sản lưu m anh  
đ  t ò n g  láp bân trân c ù a  x ã  hộ i tư  aản".

N hững vụ phát giác đầy ta i tiếng trong nâm  1847, các vụ Te-xtơ, 
P ra -x lan h , Guy-đen, Đ uy-g ia-ri-ê  đã làm sáng tỏ bối cảnh ấy. H ành 
vi nhục nhã  của chính phủ trong  vấn đê C ra-cỗp cũng như đối với

1» T ro n g  bàn  th ả o  của M ác viết là: "giám đốc" (T o àn  tập , t.7 . 1993, tr.21).
2* - nhũng  hang À chúa c h íp  bọn nguòi thắp  hèn

3« T ro n g  bàn th ào  cũa M ác viết là: "xẫ hội tư  sàn" (T o àn  lập , t.7, 1993. tr.22 ).
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Đồng m inh đặc biệt Thụy Sỉ đã xúc phạm đến cực độ tình cảm dân 
tộc, trong  khi thắng  lợi của phái tự  do ở Thụy Sỉ và cuộc cách m ạng 
ở Pa-léc-m ô hồi tháng  Giêng 1848 đã tâng  cường rõ rệt những tư  
tưởng đổi lập 78.

"Cuối cùng, sự bùng nổ của lòng phẫn nộ chung đã biến 
thành  cuộc khởi nghĩa nhờ có hai sự kiện kinh tế  cố tầm  quan 
trọng  th ế  giới. Sự kiện thứ  nhất trong đó là bệnh khoai tây và 
nạn  m ất m ùa vào những năm  1845 và 1846 Năm 1847 nạn 
đtíi2’ bát đầu xảy ra  đã khiến cho nhiều cuộc xung đột đẫm 
m áu nổ ra  ỏ Pháp, cũng như ở trên  toàn lục địa. ỏ  dăy là tiệc 
tù n g  linh đỉnh của giới qúy tộc tà i phiệt, còn ỏ kia  là  cuộc đẵu 
tra n h  của nhân dân vì những thứ  cần th iế t nhất cho cuộc sống! 
Ỏ Buy- dan- xe những người tham  gia các cuộc nổi loạn vì đói79 
bị hành quyết, còn ở Pa- ri th ì hoàng gia g iật lấy từ tay tòa án 
những kẻ quý tộc lừa đảo. Sự kiện kinh tế  lãn thứ hai 3' là 
cuộc tổng khủng hoảng thương nghiệp và công nghiệp. Cuộc 
khủng hoảng này ở Anh đă được báo trước vào mùa thu nãm 
1845, qua sự phá sàn  hàng loạt của bọn đầu cơ cổ phiẽu đường 
sát, năm  1846 cuộc khủng hoảng này bị chạn lại do nhiều tình 
huống ngẫu nhiên, vi dụ như việc bãi bỏ th u ế  quan đánh vào 
lúa mì, sau cùng đến m ùa thu  năm  1847 cuộc khủng hoảng ấy 
đă nổ ra  dưới dạng những vụ phá sản  của các đại thương gia 
Luân Đôn chuyên kinh doanh các m ặt hàng thuộc địa, tiếp theo 
đtí là những vụ phá sản của các ngân hàng ruộng đ ấ t và việc 
đổng cửa các nhà máy ở các khu cỗng nghiệp của nước Anh. 

r ỵ t  . 'i , Ị 2 '»•
1* T ro n g  bàn  Ihẳo  của M ác câu này v i í t  nhu  sau: "Bệnh khoai tây vù nạn măt mùa 

năm 1845 và năm 1846 dẳ làm tăng  Ihêm  sự sô i sục  chung  trong  nhân dân" (T o àn  (ặp, 1.7. 
1993, tr.23 ).

2« T ro n g  bàn  thào  của M ác v iế t là:"giá sinh h o ạ t đ ắ t đò ” (T oàn  tập . t,7. 1993, tr.23).
3» T ro n g  bàn th à o  cúa  M ác viết tiếp: "đẫ th ú c  dẩy  nhanh  cách m ạng nỏ ra ” (T oán tập. 

t.7, 1993, lr.23 )
lí
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Tại lục địa, tấ t cả các hậu quả của cuộc khủng hoảng này chưa 
kịp bộc lộ đến cùng th ì cách m ạng bùng lên. N ạn dịch làm  cho 
nền thương mại và công nghiệp suy sụp, khiến cho ở Pháp ách 
chuyên chế của giới quý tộc tà i phiệt càng trở  nên không thể 
chịu đựng nổi. Các phái đối lập tro n g  giai cáp tư sản đã đoàn 
kết lại trong  chiến dịch 1 * tổ chức các bữa tiệc ủng hộ cuộc cải 
cách bâu cử sẽ phải làm cho họ chiếm đa số trong hai viện. Ò 
Pa- ri cuộc khủng hoảng thương m ại 2* đã buộc đỏng đảo các 
chủ xưởng và các nhà buôn phải đổ xô vào thị trường nội địa, 
bởi vì trong  những điều kiện đã hỉnh thành  thì thị trường ngoại 
quốc không hứa hẹn cho họ những khoản lại nhuận. Họ đã lập 
ra  các h&ng lớn chuyên bán lẻ m à sự cạnh tran h  của các hãng 
này đã làm cho đông đảo các chủ tiệm  bán hàng thực phẩm 
khô và các chủ hiệu nhỏ bị phá sản. Điều đó giải thích rõ 
nguyên nhân  của nhiều vụ phá sản  ở bộ phận này thuộc giai 
cấp tư  sản  Pa- ri và của hành  động cách m ạng của bộ phận ấy 
vào những ngày tháng  Hai".

Tác động tổng hợp của những nguyên nhân này đã làm cho cuộc 
Cách m ạng tháng  Hai bùng nổ. Chính phủ lăm thời đã được thành 
lập. Chinh phủ này gồm đại diện của tá t  cả các đảng đối lập : phái 
đối lập của triều  đại (C rê-m i-ơ  và thậm  chí cả Đuy-pông đờ rơ - rơ ) , 
giai cấp tư sản  theo chủ nghỉa cộng hòa (M a-ra-xtơ , M a-ri, G ác-n i-ê
- Pa- gie- xơ), giai cấp tiểu tư  sản  theo chủ nghĩa cộng hòa 
(Lơ- đruy- Rô- lanh và Phlô-công) và những người vô sản  (Lu-i Blãng 
và An-be). Sau hết, L a -m ác-tin  đã th ể  hiện tinh thần  cách m ạng 
tháng  Hai, cuộc khởi nghĩa rộng khắp của những người tư  sản và vô 
sản  với những kết quả hữu danh  vô thực của nó, với những làm lạc

1* T rong  hàn  th à o  cùa M ác v iết là: "Phái dổ i lặp iư  sàn  phái dộn g  Irong  loàn  nước 

Pháp cuộc vận dộnif (T oàn lập . 1.7, 1993. tr.24).
2» T rong  bàn  Ihào  cúa M ác v iết là: ”cftng nghiệp" (T o àn  tập. 1.7. 1993. tr.24).
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của nổ, với chất thơ và với những câu suông sáo rẵ t kêu của nó. 
N hưng xét về địa vị và các quan điểm  của m ình th ỉ La- mác- tin  thuộc 
về giai cấp tư  sản m à các đại biểu của nó, bằng cách ấy, dã tạo  thành  
phái đa  số quan trọng  của chính phủ mới.

"Nếu như nhờ sự tập  tru n g  chính trị-m à  P a-ri thống  trị 
nước Pháp, th ì vào những thời điểm  chấn động cách m ạng công 
nhân  thống tr ị  Pa- ri. Bước hành động đầu  tiên  của chính phủ 
lâm  thời là cố gáng thoát khỏi ảnh hưởng áp đảo áy bằng cách 
từ  "Pa-ri say sưa cách mạng" hướng tới "nước Pháp tinh  táo". 
L a-m ác-tin  đã giành lại từ  tay  các chiến sĩ quyền tuyên bố 
thành  lập nước cộng hòa. Ông ta  nổi, chi cđ đa số nhân  dân 
nước P háp1’ mới cổ th ể  làm được điều đó, giai cấp vô sản Pa- ri 
khững được làm  vẩn đục th án g  lợi của m ỉnh bằng việc tiếm 
quyền V . V . .  Giai cáp tư  sản chi cho phép giai cấp vô sàn  thực 
hiện một sự tiếm  quyền - tiếm  quyền đấu tranh".

N hững người vô sản đã buộc chính phủ phải tuyên bố th iế t lập 
chính th ể  cộng hòa. R a-xpai là đại diện của họ, ỏng tuyên bố rằng 
nếu trong  vòng hai giờ m à điều đó không xảy ra, th ì ông sẽ trở  về, 
càm  đầu  200 nghln công nhân  vũ trang. Khi chưa hết thời hạn  2 giờ 
thl chế độ cộng hòa đă được tuyên bố thiết lập.

"Sau khi buộc chỉnh phủ lâm  thời và toàn nước Pháp  phải 
chấp nhận nền  cộng hòa, giai cấp vô sản đã lập tức bước lên 
hàng đầu với tư cách m ột đảng độc lập, nhưng đồng thời nó 
c ũ n g  th á ch  th ứ c  to à n  t h ể  n ư ớ c  P h á p  tư  sả n  đ ấ u  tr a n h  c h ố n g  

lại ntí. Giai cấp vô sản chi giành được m iếng đất cho cuộc đấu 
tran h  để tự  giải phóng m inh bằng con đường cách m ạng, chú 
tuyệt nhiên không phải đã giành được chính sự giải phóng ấy.

1« T rong  bàn  thào  của  M ác v iế t tiếp: "cán phải dợi cuộc đ ẩu  ph iếu  của họ" (T o àn  tập. 

t.7 , 1993, tr.25).
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Ngược lại, nền cộng hòa th án g  Hai trước hết đã phải làm cho 
sự thống trị của giai cấp tư  sàn được dày dù  hơn: nhờ nó mà 
tấ t  cà các giai cẩp hữu sản  ở Pháp đã tiếp  cận được chính 
quyèn. Chính th ể  cộng hòa đã kéo được đa số các đại địa chủ 
theo chủ nghỉa chính thổng  ra  khỏi tình  trạn g  thảm  hại vè 
phương diện chính trị m à cuộc cách mạng năm  1830 '* đã đẩy 
họ vào đó... Quyền đầu phiếu phổ thông đã trao  vận mệnh nước 
Pháp vào tay giai cấp to lớn là giai cấp điền chủ chỉ trên  danh 
nghía (những ông chủ thực sự là bọn tư  bản đã cầm giữ bất 
động sàn làm  vật th ế  chấp) 2*, giai cấp này chiếm đại đa số 
trong dân chúng Pháp, - vào tay nông dân. Với việc đập tan  
ngai vàng - mà tư  bản ấn  nấp đàng sau nó - nền cộng hòa 
tháng  Hai cuối cùng  đã đưa đến sự thống trị công khai của 
giai cấp tư  sản. C ũng như vào những ngày tháng  Bảy 1830 
công nhân đả giành được chính thê’ quân chủ tư  sản, thỉ vào 
những ngày th án g  H ai 1848 họ đã giành được nền cộng hòa 
tư  sàn. Cũng giông như chế độ quân chủ nãm  1830 đã buộc 
phải tự tuyên bố m inh là "nền quân chủ được đ ặ t trong khuôn 
khổ các th iế t chế cộng hòa", thì chính thể  cộng hòa nãm  1848 
đã buộc phải tự  tuyên bố m ình là "chính thề cộng hòa dược 
dặ t trong khuôn k h ổ  nhữ ng  thiết chế xã hội". Giai cấp vô sản 
cũng đã giành được ở nền  cộng hòa 3* cả sự nhượng bộ đó".

"Quyền lao động” và ử y  ban Lúc-xăm -buốc (sau khi chuyển sang 
lìy  han này, L u-i B lăng và An-be trên  thực tẾ đ s  bị loại ra khôi 
chính phủ, và phái đa số tư sản  trong chính phủ đã nám  giữ trong

1» T rong  bàn Ihào  cùa M ác v iế l là : "Nổn Q uân chú tháng  Bày" (T oàn  tập . 1.7, 1993, 
tr . 27).

2» N hững từ: "giai cắp  to  lổn". V ié n  ch ú ” và cAu trong ngoặc d d n  là do  Ă ng-ghen đua 
vào  bàn th â o  cùa M ác.

3» N hững tù : "à  nén  cộng  hòa" 1? d o  Ắ ng-ghe /1 d u a  vào bàn th à o  cùa M ác.
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tay m ình quyền lực th ậ t sự) là những th iế t chế nổi bật n h ấ t trong 
sổ những th iế t chế xã hội ấy. Cống nh&n đã buộc phải đ ạ t cho được 
sự giải phóng m ình khống phải chóng lạ i giai cấp tư sản, mà là một 
cách độc lập với nó và kê vai sá t cánh với nó. Sở giao dịch và ngân 
hàng tiếp tục tồn tại, có điều là bên cạnh những ngôi đền vỉ đại ấy 
của giai cấp tư  sản th ỉ m ột nhà  thờ xã hội chủ nghỉa đã được dựng 
lên trong  Cung điện Lúc-xăm -buốc, vì công n hân  cho ràng  có th ể  
đ ạ t được sự giải phóng mà khống cần can thiệp vào lợi ích của giai 
cấp tư  sản, cho nên họ củng tin  vào khả nãng thực hiện điều đó m à 
không xung đột với lợi ích của các dàn tộc tư  sản  khác ở châu Âu.

"Nói chung, sự phát tr iển  cùa giai cấp vô sản công nghiệp 
do sự phát tr iển  của giai cáp tư  sản  công nghiệp quy định. Chỉ 
có dưới sự thống tr ị  của giai cấp tư  sản  th ì giai cấp vô sản mới 
có ý nghĩa và chi có ý nghĩa ấy mới có th ể  ** nâng  cuộc cách 
m ạng của nó lên thành  cuộc cách m ạng toàn  dân tộc; chỉ cđ 
dưới sự thống tr ị của nó giai cấp vô sản mới tạo ra  được những 
tư  liệu sản xuất hiện đại m à sau này chúng sẽ trở  th àn h  những 
phương tiện  cho sự giải phóng bàng cách m ạng của nó; chi có 
sự thống tr ị  của giai cấp tư  sản  mới nhổ những gốc rễ cuối 
cùng 2* của xă hội phong kiến và san bàng m iếng đất trên  đò 
duy n h ấ t có khả năng thực hiện cuộc cách m ạng vô sản Hiện 
nay công nghiệp Pháp là nền công nghiệp phát tr iển  nhẩt 3* 
trên  toàn  lục địa. Nhưng việc cách m ạng th án g  Hai nhằm  trước 
hốt chống lại giới qúy tộc tài phiệt, cho thấy  rõ ràng  ràng  trước 
tháng  Hai giai cấp tư  sản công nghiệp  chưa giữ vị tr í thống

1» T ro n g  bàn th ào  cùa M ác thay vì nhúng lù : "ý nghĩa" v.v. là nhúng  lừ "sự tổn  tại ... 
có  dilộc m ột quy m ỏ toàn  qurtc. khiến ...” (T oàn  tập , 1.7. 1993. tr.29).

2* T ro n g  bàn  th à o  cùa M ác v iế t là: "vật chắt" (T o àn  tập. t.7 , 1993, tr.29).
3« T iếp  đ ó  Ă ng-ghen bò  di những tù  : "và giai cáp tư sàn P h áp  cũng là giai cáp tư sàn 

phái tr iẻn  hcln hế t vé phiiúng d i ín  cách  mạng" (T oàn  tập , t.7, 1993. tr . 29).
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tr ị ở Pháp. Sự thống tr ị của giai cấp tư sản công nghiệp chi có 
thể  có được ở nơi nào m à nền công nghiệp hiện đại 1 * đã giành 
được th ị trường th ế  giới cho sản phẩm của minh, bởi vỉ sức 
chứa của th ị trường  trong  nước 2* không đủ để nền công nghiệp 
ấy p h á t triển . Còn nền công nghiệp của Pháp thì ngay cả thị 
trường trong  nước, nó cũng chỉ giữ được phân nhiêu nhờ hệ 
thống  các th u ế  quan cấm  chỉ. Vỉ vậy vào thời điểm  nổ ra cách 
m ạng, nếu giai cấp vô sản có ở P a -ri một sức m ạnh thực tế  
và ảnh  hưởng đẩy nó tiến xa hơn là điêu đó tương xứng với 
những phương tiện tối đa của nó, thì ở phần còn lại của nước 
Pháp  - do chi tập  tru n g  ở m ột số tru n g  tâm  công nghiệp như 
Li-ông, Li-lơ, M uy-lu-dơ, R u-âng3* - giai cấp vô sản hầu như 
tan  biến đi trong  khối khổng lồ nông dân và tiểu  tư  sản bao 
quanh. VI vậy m à cuộc đấu tranh  chống tư  bản, dưới hình thức 
ph á t tr iể n  n h ấ t và có tính  chất quyết định của cuộc đáu tranh  
ấy 4*, cuộc đấu  tra n h  của người công nhân công nghiệp làm 
thuê  chống lại nhà tư sản công nghiệp ở Pháp không phải là 
hiện tượng phổ biến và sau những ngày tháng  H ai đã không 
th ể  là nội dung toàn dân  tộc của cách mạng. Tuy nhiên, cuộc 
đấu tran h  ấy đã có th ể  đóng một vai trò  khiến cho cuộc đấu 
tra n h  chống lại những phương thức thứ  yếu của sự bóc lột tư 
bản chủ nghĩa - cuộc đấu tran h  của người nông dân chống nạn

1« T ro n g  bàn Ihào  cùa M ác viếl liếp : "đâ n h à o  nặn th eo  cách thức của nó  tắ t cà những 
quan  hệ ch iếm  hữu; nhưng cOng nghiệp  chì có thê  có duợc  các quyén lực ấy ồ chỗ  nào mà 

nó  ..." (T o àn  lập , t.7 , 1993. tr.29-30).
2» T ro n g  bàn  th à o  cùa M ác thay  vì các  từ  : "sức chứa cùa thị truòng  tro n g  nuóc "đã 

v iết là: "giỏi hạn  quổc  gia" (T oàn  tập , t.7 , 1993. tr.30).

3* N hũng  tên  gọi cùa các trung  tâm  cổng nghiệp lá do  Ă ng-ghen thêm  vào  bàn thào  
cùa M ác.

4» T ro n g  bàn  th à o  cùa M ác v iết ià: "đuối hình thức hiện đại phát tr iên  của nó. đă tói 
đ iẽm  lộ t cùng của nó" (T o àn  tập . 1.7, 1993, tr.30).
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cho vay nặng lãi và chống hỉnh thức cầm  cố bàng ruộng đất, 
cuộc đấu tran h  của người tiểu  tư  sản  chống đại thương gia, 
chủ ngân hàng và chù xưởng, tóm  lại, chông nạn phá sản - 
vẫn còn ẩn giấu dưới cái vỏ bề ngoài là cuộc khởi nghỉa chung 
chống lại giới qúy tộc tà i chính ...Công nhân Pháp đã không 
th ể  tiến lên một bước nào, đã không thê’ mày may đụng chạm 
đến những th iế t chế tư  s ả n 1* hiện hữu chừng nào tiến  trình  
cách m ạng chưa phát động được tấ t cả những giai cấp trung  
gian, nống dân và tiểu  tư  sản  - họ khổng thuộc vào giai cấp 
tư  sản, cũng khống thuộc vào giai cấp vô sản và tạo thành  ở 
Pháp m ột khối quàn chúng quan trọng  trong  dân tộc 2'  - đứng 
lên chống lại sự thống tr ị của tư bản và chưa buộc được những 
giai cấp này đi theo những người vô sản 3*. Khi đó và chỉ khi 
đó th ì những người vô sàn, thay vi bảo vệ lợi ích của m ình mà 
không đụng chạm đến lợi ích của giai cãp tư  sàn, sẽ có thể  đưa 
lợi ích của giai cấp vô sản lên thành  lợi ỉch cách m ạng của toàn 
dân tộc và thực hiện lợi ích ấy qua việc đối lập trực tiếp với 
lợi ích của giai cấp tư  sản 80. Chỉ có bàng cái giá của cuộc thấ t 
bại khủng khiếp hồi tháng  Sáu 1848 công nhân mới đã có thể  
xích gần4* tháng  lợi ấy...

Vậy là, không phải trên  thực tế, m à5* là trong quan  niệm 
của những người vô sản  đã lẫn lộn giới qúy tộc tà i phiệt với 
giai cáp tư  sản  nói chung; trong trí tưởng tượng của những

! •  T rong  bàn Ihào cùa M ác v iết là: "ché đ ộ  tư  sàn" (T o àn  tập, 1.7, 1993, tr.30).
2« T ro n g  bản thào  cùa M ác thay vì các  từ: "tất cà những  giai cấp trung  gian" v.v. đã 

viết lá :"dông dào  nhân dan  đúng giũa giai cáp  vfì sàn và giai cáp tu sàn. lức lá nững dân 
và giai cấp  tiều  tư sàn" (T o án  tặp. 1.7, 1993, tr.30 ).

3» T ro n g  bàn thào  của M ác v iết tiếp : "coi lá dội tiên  phong  cùa m inh'' (T o àn  lập. 1.7. 

1993. tr.30)T
4» T ru n g  bàn thào  cùa M ác v iế t là: "mua đuợc" (T o àn  lập. t.7, 1993. tr.30 )
5« N hũng từ: "không phài trên  thực tế. mà" là do  Ả ng-ghen  đua vào bàn th à o  cùa Mác.
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người ngây ngô thuộc phái cộng hòa đã phủ nhận  chính sự tồn 
tạ i của các giai cấp th ù  địch1* hoậc may lắm cũng coi họ là 
hậu quả của chính th ể  quân chủ , sự thống tr ị của giai cáp 
tư  sản  đã bị loại trừ  cùng vói việc th iế t lập chính thể  cộng hòa. 
Khi ấy tấ t  cả các phần tử  bảo hoàng đã lập tức biến thành 
những phần tử  cộng hòa, tấ t  cả các nhà triệu  phú biến thành  
công nhân. T ìn h  huynh  dệ  và sự kết nghĩa anh em khấp nơi 
là câu nói phù hợp với sự thủ tiêu  tường tượng ấy các giai cấp 
và lợi ích giai cấp 3*. Đó là tư tưởng điền viên lảng trán h  mọi 
đối kháng  hiện hữu giữa các giai cấp. Đó là tư  tưởng ủy mị 
dung hòa các lợi ích giai cấp đối lập nhau, đó là sự mơ mộng 
m uốn bay bổng trên  cao bên trên  cuộc đấu tran h  giai cấp dưới 
trầ n  gian, tóm  lại, tình  huynh đệ - đó là khẩu hiệu đích thực 
của Cách m ạng thán g  Hai. Chỉ có sự hiểu nhàm  đơn giản đã 
phân xã hội th àn h  các giai cấp đấu tran h  với nhau, th ế  là ngày 
24 tháng  Hai, La- mác- tin  đã đòi lập ra  cái chính phủ có nhiệm 
vụ chấm  dứ t "sự hiểu lầm  khủng khiếp" ấy nảy sinh giữa các 
giai cấp khác nhau  trong  xã hội".

C húng tôi sẽ tiếp  tục công bố những trích  đoạn ấy trong  sổ tới 
đây. Lúc ấy chúng ta  sẽ thấy việc điểm  lại các biện pháp của chính 
phủ lâm  thòi, việc triệu  tập  Quốc hội và cuộc Khởi nghỉa tháng  Sáu.

1* T ừ  này d o  Ẩ ng-ghcn  đưa vào hàn th ào  cùa M ác.
2* T ro n g  bAn lh;ìo cùa M ác viết là: "nén quAn chù lập hiến" :tiốp đ õ  dâ hò  những lừ 

của M ác: " trong  nhũng cAu nói già n hân  nghĩa của các phe phái iư sàn lừ tn íố c  đốn  nay 

vẩn b | g.it TH khỏi ch ính  quyén" (Toàn tập . l.7ế 1993. Ir  .31).
3* T ro n g  hàn  th ảo  cùa M ác thay vi những lừ :"các giai cáp  và lợi ích giai cấp" d ã  viếl 

là: "các q uan  he gĨHÌ cấp" (T o àn  tẠp. 1.7. 1993. tr .ẳ? l) .
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Trong số tháng  Tư của chúng tôi, chúng ta  đã theo dõi những suy 
nghỉ của ông Mac vè cuộc Cách m ạng tháng  Hai, đến tận  thời điểm  
thành  lập Chính phủ lâm thời và những hành động đầu tiên của nó. 
Đã nhiều lằn  chúng ta  có dịp thấy rõ ràng  các phần  tử  tư sản  trong  
chính phù này đã đủ m ạnh đê’ hành động phục vụ lợi ích của giai 
cấp m ình và th u  lợi qua việc những người vô sản  P a -ri không hiểu 
rữ những lợi ích thực sự của m inh và những phương tiện  đê’ đ ạ t 
những lợi ích ấy. C húng tôi xin tiếp tục công bố các trích đoạn của 
chúng tôi.

"Chính th ể  cộng hòa đã không vấp phải m ột sự kháng cự 
nào từ  bên ngoài, cũng như ở trong nước. Chí riêng tỉnh  hình 
này đã tước vũ khỉ của nó rồi. Giờ đây nhiệm  vụ của chính th ể  
ấy khổng còn là cải tạo th ế  giới theo tinh th ần  cách mạng, mà 
chi là làm cho chính nó thích nghi với các điều kiện của xã hội 
tư  sản hiện hành. Chính phủ lâm thời đã bát tay thực hiện 
nhiệm  vụ này m ột cách cuồng tín  như th ế  nào, những biện 
pháp tà i chính của nó cho thấy điều đó rõ hơn cả.

Dỉ nhiên, tín  dụng nhà nước và tín  dụng tư  nhân đã bị rệu 
rạo. Tín dụng nhà nước dựa trên  lòng tin  cho rằng nhà  nước 
để cho bọn cho vay nậng lãi - tài phiệt bóc lột minh Nhưng 
nhà nước cù đã biến m ất, m à cách m ạng th ì trước hế t nhầm  
chổng lại giới qúy tộc tài phiệt ấy. Ngoài ra , những cơn co giật 
của cuộc khủng hoảng thương mại gần đây ở châu Âu vẫn chưa 
kết thức. N hững vụ phá sản vẫn diễn ra  hết vụ này đến vụ 
khác. Tín dụng tư  nhản đã bị tê liệt, sự chu chuyển hàng hóa 
gặp khó khăn, sản xuất bị phá vỡ ngay trước khi bùng nổ cuộc 
Cách m ạng tháng  Hai. Cuộc khủng hoàng cách m ạng tấ t nhiên 
đã l.ìm trầm  trọng  cuộc khủng hoảng thương mại. Nếu tín  dụng 
tư  nhân dựa trên  niêm  tin  ràng  phương thức tư  sản  tro n g  việc
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sản xuất ra  của cải toàn bộ chế độ tư  sản vẫn không bị 
đụng đến và là b ấ t khả xâm  phạm, thi cuộc cách m ạng đã từng 
đe dọa chính cơ sở của phương thức sản xuất tư  sản - sự nô 
lệ kinh tế  của giai cáp vô sản  - cuộc cách m ạng đã đem con 
thân  sư tử  đầu  người ở Lúc-xãm -buốc đối chọi lại với sở giao 
dịch, - làm sao một cuộc cách m ạng như th ế  lại có th ể  tác 
động đến loại tín  dụng ấy được ? Cuộc giải phóng giai cấp vô 
sản đòng nghĩa với sự  thủ  tiêu tín dụng tư  sản, vì cuộc giải 
phóng ấy có nghỉa là th ủ  tiêu nền sản xuất tư  sản và thủ tiêu 
chế độ xã hội tương ứng vởi nền sản xuăt ăy. Tín dụng nhà 
nước và tín dụng  tư  n hân  là chiếc hàn thử  biểu chỉ rô cường 
độ của cách m ạng. T in  dụng  tụ t xuống trong chừng m ục nào 
thì cường dộ cách m ạng và sức sáng tạo của nó tăng lên chừng

ày.

Chính phủ lâm thời muốn trú t bỏ cho chính thể  cộng hòa 
cái m ật nạ chống tư sản  của nó. Muốn th ế  trước hết càn  phải 
bảo đảm  giá tr ị trao  đổi của hlnh thủc nhà nước mới, thị giá  
của nó trong sỏ giao dịch. Cùng với sự định giá chính thê’ cộng 
hòa theo sà giao dịch th ì tín  dụng tư nhản tá t yếu đã lại phải 
dâng cao lên.

Để loại bỏ sự nghi ngờ thậm  chí nhỏ n h ấ t ràng tuồng như 
th ể  chố cộng hòa khống m uốn hoậc không th ể  thực hiện những 
cam kết m à nó kế th ừ a  của chế độ quân chủ, nhằm  gây niềm 
t in  tư à n g  v à o  t ín h  tr u n g  th ự c  tư  sả n  v à  k h à  n â n g  th a n h  to á n  

của nền cộng hòa, C hính phủ lâm thời đã dùng đến thủ  đoạn 
khoác lác vừa hèn hạ, vừa ngây ngô. Ngay trước khi hết thời 
hạn hợp pháp, chính phủ này đã trả  cho các chủ nợ của nhà

1» T ro n g  hàn th à o  cùa M ác v iél: " toàn  bộ quan  hẽ sản  xuất iư sàn" (T oàn  lập . 1.7. 1993. 

tr.53).
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nước khoản tiền  lãi theo các giấy nợ. T á t cả thái độ quà tụ  tin  
tư  sản đã lập tức trở  lại với các nhà tư bản khi họ thấy ràng  
người ta  đang cố gáng m ua lòng tin  của họ với m ột sự hấp tấp  
sợ sệt như th ế  nào ...

Ngân hàng là đên thờ của giới qúy tộc tà i phiệt đã từ ng  ngự 
trị dưới thời L u -i-P h i-líp . Sở giao dịch nắm  trong  tay m ình tín  
dụng nhà nước như th ế  nào th ỉ ngân hàng  cũng điêu khiển  tín  
dụng tư  nhân như th ế

Cách m ạng đă trự c  tiếp đe dọa chẳng những sự thống trị 
của ngân hàng, m à còn đe dọa chính sự tồn tạ i của ngân hàng, 
vỉ V Ịy ngay từ  đâu ngân hàng  đã cố gáng làm  m ất uy tín  chính 
th ể  cộng hòa, làm  cho tình  trạn g  không có khả năng  cấp tín  
dụng trở  thành  phổ biến. Ngân hàng đột nhiên  đóng cửa không 
cáp tín  dụng cho các chủ ngân hàng  tư nhân, cho các chủ xưởng 
và các thương nhản. Khống gáy ra được cuộc phản cách m ạng, 
thủ  đoạn này đã  giáng đòn ngược trở  lại đánh  vào chính ngân 
hàng. Các nhà tư  bản đã lấy lại số tiên  của m ình được cấ t giữ 
dưối tâ n g  hầm  ngân hàng. N hững người có giấy bạc ngân hàng 
đổ xô đến qũy ngân  hàng  để đổi chúng lấy tiên  kim loại

Chính phủ lâm  thời có th ể  - một cách hoàn toàn hợp pháp, 
không cần có sự  can thiệp bàng vũ lực - buộc ngân hàng  phải 
chịu sự phá sản; chính phủ ấy chỉ cân  giữ thá i độ th ụ  động và 
bỏ mặc ngân hàng. S ụ  p h á  sản của ngân hàng  sẽ là nạn hồng 
th ủ y  đ ể  ch i tr o n g  m ộ t  g iâ y  lá t  d ọn  s ạ c h  m iế n g  d ồ t c ủ a  n ư ớ c  

Pháp không còn bóng bọn quý tộc tài phiệt, cái tượng đài bằng 
vàng đó của nền  quân chủ tháng  Bảy, kẻ thù  hùng m ạnh và 
nguy hiểm  n h ấ t của chính th ể  cộng hòa. Và trong  trường  hợp

I* T rong  hàn thảo  CÙM M ác viết là: "tín dụng thư dng  nghiệp" (T o àn  lập . t.7 ề 1993. 

t r ế35).
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ngân hàng phá sản  th ì chính giai cấp tư  sản có nên coi việc 
chính phủ lập ra  ngân hàng quốc gia và buộc tín dụng quổc 
gia phải chịu sự giám sá t của dân tộc như là cố gắng tuyệt 
vọng cuối cùng nhằm  cứu vớt hay không?

N hưng thay  vì làm như th ế  Chính phủ lâm thời lại hành 
động giống như P ít vào năm  1797: đã đỉnh chỉ những cuộc 
thanh  toán bàng  tiền  m ật '* và đã quy định tỷ giá bắt buộc 
đối vôi các giấy bạc ngân hàng. Không những thế, Chính phủ 
ấy đã biến tấ t  cả các ngân hàng tỉnh  thành  những chi nhánh 
của N gân hàng Pháp và như vậy đã cho phép ngân hàng này 
giãng m ạng lưới của m ỉnh ra  kháp nước Pháp. Sau này chính 
phủ ấy đã vay tiền  của ngân hàng này và đã lấy các cánh rừng 
quốc gia để  trao  cho ngân hàng đo' làm  vật th ế  chấp. Như vậy 
là cuộc Cách m ạng th án g  Hai đã củng cố vả phát triển  rộng 
sự hùng m ạnh của giới quý tộc tài phiệt 2* m à lẽ ra  cuộc cách 
m ạng ấy đã phải lậ t đổ nó !"

Mọi người đều biết chính phủ ấy - cái chính phủ hết sức tử tế  với 
bọn trùm  tiền  bạc à sở giao dịch và ngân hàng - đã ban những gi 
cho những giai cấp tạo  nên cực đối lập của xã hội: chính phủ ấy đã 
tịch thu của công n hân  và các tiểu  thương số tiền  mà họ gửi trong 
các qũy tiế t kiệm và ban tặn g  cho nông dân loại th u ế  45 xăng- tim 
tính  trên  mỗi phrăng  trong  tấ t  cả bốn loại th u ế  trực thu l3.

"Những số tiền  gửi vào quỹ tiế t kiêm đã bi tịch thu và bi 
tuyên bố là khoản nợ quốc gia dài hạn hoặc vô hạn. Hành động 
này đã làm  cho những người tiểu tư  sản  giận dữ chóng lại nền

1* C ác l i :  "hành độn g  giring như Pit vào  nSm 1797: dã  líinli ch i những cuộc Ihanh lit.it) 
bằng lién m ặt"là d o  Ă ng-ghen thêm  vào.

2» T ro n g  bàn th à o  của M ác v iếl là: "ngân hàng” (T o àn  lập . t.7 . 1993. Ir.36).

6- MA44
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cộng hòa Sau khi chi nhận  được những trá i khoán quốc gia 
thay vỉ những đồng tiền  của mỉnh, họ đã buộc phải bán những 
trá i khoán ấy ở sở giao dịch và như vậy là đã hoàn toàn trao  
mình vào tay chính cái bọn cho vay nặng lãi chuyên thao túng  
ở sỏ giao dịch, chính là chống Lại bọn người này m à họ đã làm 
cuộc Cách m ạng tháng  H ai !!

... Sác th u ế  45 xăng-tim  trước hốt bổ vào nống dân, tức là 
vào đại đa sổ nhân dân Pháp. Nông dân đã phải gánh chịu 
những chi phí của cuộc Cách m ạng tháng  Hai, và lẽ đương 
nhiên là từ  nay họ là chỗ dựa chủ yếu của th ế  lực phản cách 
mạng. Sấc th u ế  45 xăng- tim  là ván đề th iế t th&n đỗi với nống 
dần, đến lượt m ỉnh người nông dân lại làm cho nổ trở thành  
ván đề sinh tử  đỗi với chính th ể  cộng hòa. Từ thời điểm này 
trong con m ất ngưòi nông dãn  Pháp, cái sấc th u ế  ác độc này 
là hiện thân  của chế độ cộng hòa, còn giai cáp vô sản Pa- ri thi 
bị họ quan niệm là kẻ chây lười và phung phí của cải, kẻ đã 
sống sung sướng trên  lưng họ. Trong khi cuộc cách m ạng năm  
1789 đã bát đầu bàng việc giải phóng nững dân khỏi tá t  cả 
những đảm phụ phóng kiến thì cuộc cách m ạng nãm  1848 2* 
lại làm cái việc đầu tiên  là tặng  cho giai câp này 3’ một sấc 
thuế  mới !!

Chi bằng một cách m à chính phủ đã có thể  xóa bỏ được tá t 
cả mọi khtí khăn ấy và lôi nhà nước ra  khỏi quỹ đạo cũ của 
nò, cụ th ể  là bầng cách tuyẻn bố nhà nước phá  sản. Mọi người 
còn nhớ, L ơ-đruy-R ô-lanh đă tỏ rõ thái độ phản nộ đầy đức 
hạnh như th ế  nào - như chinh ông tuyên bố trước Quốc hội -

1« T iếp  d ó  Ăng-ghen dâ  bỏ  d i nhũng  tù : "vổn d ã  l ỉm  vào  tinh  cành  khá cùng khốn" 

(T oàn  tập , 1.7, 1993, t r  . 34).
2« T iếp  dó  Àng-ghen đã bõ đ i nhữ ng  tù : "đê khỏi làm nguy hại đến  tư bẳn  và d é  đàm  

bảo hoại dộng  cùa bộ  máy nhà nư<íc của tư  bàn" (T o àn  tập, 1.7, 1993, t r  . 37).
3« T rong  bản th à o  cùa M ác v iế t là: "nông dân" (T o àn  tập , 1.7, 1993, tr  . 37).
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khi ông bác bỏ phương sách cứu nguy ấy do Phun- đơ, m ột tên 
cho vay nặng  lãi ở sở giao dịch và hiện nay là bộ trưởng tài 
ch ính1*, đă đề x u ấ t với ông. T rong khi ấy P hun-đơ  đã đề nghị 
ông nhận  quả táo  của cây tri thức !!!

Qua việc công n hận  những tấm  kỳ phiếu m à xã hội tư  sản 
cũ p h á t hành  cho n h à  nước, Chính phủ lâm thời đã lọt vào tầm  
quyên lực của nó rồi! Chính phủ lâm thời đã rơi vào vị th ế  của 
con nợ bị xã hội tư  sản  tróc đòi, thay vì phải xuất hiện trước 
m ặt xã hội ấy tro n g  vai trò  người chủ nợ đáng sợ đến đòi những 
món nợ cách m ạng cũ. Chính phủ ấy đã phải củng cố xã hội 
tư  sản để đối phó với những cam  kết chi có th ể  thực hiện trong 
khuôn khổ xã hội đó m à thôi 2*. Tín dụng đã trở  thành  điều 
kiện càn th iố t n h ấ t cho sự tồ n  tạ i của nó, còn những nhượng 
bộ đối với giai cấp vô sản  và những sự hứa hẹn đưa ra  với giai 
cấp ấy th ì đã trở  th à n h  những gông xiềng phải bị đập tan  bầng 
được. Giải phóng công nhán  - thậm  chí chỉ là lời nói suông về 
sự giải phóng ấy - đã  trở  th àn h  mối nguy không thể  chịu nổi 
đối với chinh th ể  cộng hòa, vỉ yêu sách ấy đã từ ng  là sự phản 
đối thường trực chống lại việc khôi phục hỉnh thức tín  dụng 
dựa trê n  sự thừ a n hận  vững chắc và bất di bấ t dịch sự đối 
kháng giai cáp hiện hữu3’. Do vậy, càn dứ t khoát vinh viễn kết 
liều công nhân4’ .

I* T rong  bàn Ihào  cùa M ác câu  này  được trin h  bày th e o  cách khác (T o àn  tập . t.7, 1993, 
tr.37).

2* T ro n g  bàn  th à o  cùa M ác thay  vi những tù : "xã hội tư  sàn" đã v iết là: "những quan 
hệ IU sàn" (T o àn  lặp . 1.7. 1993, tr .3 7 ).

3* T rong  bàn th à o  cùa M ác v iế t lá : "nhũng quan  hệ kinh tế  có  tinh chất giai cáp hiện 
trtn" (T o àn  tặp , t.7. 1993. t r  . 37).

4« N hững từ: "dứt khoái v ĩnh  v iễn" là do  Ă ng-ghen thêm  váo. C âu này kết thúc  bải v iết 
đang trong  srt tháng  Năm cùa tò  "D em o cra tic  Review".
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Sau tháng  Hai, quân đội bị đuổi ra  khỏi Pa- rí; đội vệ binh quốc 
gia, tức là  giai cấp tư  sản vũ trang, lực lượng quân sự duy nhất trong 
thành phổ, chưa bao giờ tỏ ra  đủ m ạnh để có th ể  độc lập đối phó 
với những người vô sản. Không những thế, bất chấp mọi sự kháng 
cự, đội vệ binh quổc gia đã m ất đi sự thuần  khiết của m ình do chỗ 
đã để công nh&n lọt vào hàng ngũ đội vệ binh này. Như thế, chi còn 
lại m ột kết cục: đẩy m ột bộ phận vô sàn này đối chọi lại bộ phận vô 
sản khác.

"Nhằm mục đích này, Chính phủ lâm  thời đã lập ra  24 tiểu  
đoàn gardem obile1* phần nhiều gồm thanh  niên  ở độ tuổi từ 
15 đến 20 tuổi, mỗi tiểu  đoàn có một ngàn người. Họ hàu như 
chỉ thuộc tần g  lớp vô sản lưu m anh tồn tại trong  tấ t  cả các 
thành  phố lớn và khác hẳn  giai cấp vô sản công nghiệp. Tầng

' “ ■■■ i i ĩ t '  " ẫ f .  y  : ■  ' J 1 ĨÌ  ỉ  . . i - . iT
lớp này cung cấp bọn trộm  cáp và bọn tội phạm  đủ loại, nó 
gồm những phần tử  sổng bằng những thứ  rơi vãi trên  bàn ăn 
xã hội, những con người không cố việc làm  xác định, những kẻ 
sống lang thang  - gens sans feu e t sans aveu; chúng khác nhau 
tùy theo tinh c h ấ t2* d&n tộc của chúng3*; ở cái lứa tuổi thanh 
niên khi chúng được Chính phủ lâm thời tuyển mộ thỉ chúng 
ctí thể  có hành  động anh  hùng hết sức vỉ đại và tinh  th ần  hy 
sinh quên m ình nóng bỏng nhất, nhưng đồng thời chúng cũng 
có khả năng cđ những hành động ân cướp th ấp  hèn nhất và 
hành động bán m ình bẩn thiu nhăt. Chính phủ lảm thời đã 
m ua chúng với giá 1 phrăng 50 xăng-tim  một ngày. Chính phủ 
cáp tran g  phục đặc biệt cho chúng, nghĩa là làm cho chúng bề

1« - dộ i vệ binh crt động
2* T rong  hàn th ảo  của M ác v iế t là: “trình  d ỏ  văn hóa” (T oàn  tập . 1.7. 1993. ir. 38).
3» T iếp  d ó  Ă ng-ghen bò  đ i  nhũng  tù : "nhung bắl cứ lúc nào  và đ  đ âu  chúng cúng giũ 

céi tính  chắt lát-xa-rft-ni” (T o àn  tập , t.7, 1993, tr.38 ).
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ngoài khác với những công nhân mậc áo blu-dơ. Người ta  đã 
cung cấp m ột phần  các chỉ huy cho chúng từ  đội ngũ si quan 
quân đội thường trực, m ột phần thỉ lấy từ  hàng ngũ các cậu 
con cưng tư  sản  - những người đã quyến rũ  chúng bằng 
những câu rá t  kêu về sự hy sinh cho nền cộng hòa. Và nh&n 
dân (Ịã coi 24 nghỉn  lính trẻ  đầy sức lực và liều lĩnh ấy - 
những người lính này vừa mới rời khỏi các chiến lũy - là 
quân  đội của m ình, là đội vệ binh đích thực vô sản khác với 
đội vệ binh quổc gia tư  sản trước kia Sai làm  của nhân dân 
có th ể  th a  thứ  được.

Bên cạnh đội vệ binh cơ động, chính phủ còn quyết định 
tập  hợp m ột đội quân  công nhân công nghiệp chung quanh 
m ình. Bộ trư ở n g  M a-ri đã ghi tên  100 nghỉn công n hân  - do 
cuộc khủng hoảng và cách m ạng họ đã bị quầng  ra  ngoài 
đường-vào ateliers nationaux2' . Cái tên rấ t kêu áy chẳng qua 
đã che đậy việc sử dụng  công n h ân  vào các công việc đào 
đ ấ t nhàm  chán , đơn điệu, không m ang tín h  c h ấ t sản  xuất, 
cũng  như  vào n h ữ n g  công việc tương tự , với mức tiền  công 
23 xu (11 1/2 pen-n i) m ột ngày 3*. N hững trại lao dộng ngoài 
trời ở nước A n h  - những ateliers na tionaux  ấy là như thế. 
Chính phủ lâm  thời nghĩ ràng  nó đã tìm  kiếm được ở họ một 
đội quân vô sản thứ  hai để chổng lại toàn th ể  giai cấp công

1* Ă ng-ghen lắv câu  náy d ẻ  thay  vào  đoạn  sau dây: "Như vậy lả đổ i m ặt vói giai cắp 

vfi sàn  Pa-ri. có  một đ ạo  quân  tuyên m ỏ ngay trong  hang ngũ cùa chính họ. grtm 24000 
người, trẻ . khóe, đáy gan dạ. G ia i cấp vo sàn  "htìun hô" dội cận vệ luu dộng tro n g  các cuộc 
d iễu  hành của độ i q u ân  này Irên  cát' dưòng ph(‘i Pa-ri. Giai cắp vỏ sàn coi hợ là những 

chiến s ĩ tién phong của minh Irên các thiến lũy. coi họ lá đội cận vệ vô sđn đối lập V(ii đội 

cặn  vệ quíSc gia của gÍHÌ cấp tu  sàn" (T oàn tập . 1.7.1993. Ir . 38-39).

2«- các  cỏng xưđng qurtc gia
3« NhOng từ  sau  cùng  là d o  Ă ng-ghen đua vào.
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nhân Nhưng giai cáp tư  sản đã sai làm  với những ateliers 
nationaux, gióng như nhân dân đã sai lầm  vói gardemobile. 
Giai cấp tư  sản đă lập ra  đội quân nổi loạn.

Nhưng có m ột mục tiêu  đă đạ t được: ateliers nationaux - 
đó là tên  gọi của những xưỏng thợ nhân  dàn mà Lu-i Blăng 
đã lên tiếng đòi hỏi tại Điện Lúc-xâm -buốc. Những ateliers 
của Ma- ri được lập ra  theo một kế hoạch đối lập trực tiếp với 
kế hoạch Lúc-xăm -buốc ...Ctí tin  đồn 2* ràng những ateliers 
nationaux ấy là phát minh của L u-i B lâng và tin đốn ẵy lại 
càng có vẻ đúng sự thật, vỉ chính bản th â n  Lu- i Blăng , thánh 
tông đố vẫn sùng bái các công xưòng quốc gia, lại đã là thành 
viên trong Chính phủ lâm thòi. Đối với công luận được chế tạo 
m ột cách nhãn tạo của giai cáp tư sản  P a -ri và dối với công 
luận nước Pháp và ch&u Âu 3* th ì các trạ i lao động ấy là bưác 
đi đ&u tiên  để thực hiện chủ nghĩa xă hội đă bị bêu diếu dồng 
thời với những trạ i tao động áy.

Nếu khống phải về nội dung th i cũng vẽ tên  gọi của mình, 
các ateliers nationaux là sự phản kháng đă thể  hiện của giai 
cấp vố sản chống lại nền cống nghiệp tư  sản, tín  dụng tư sàn 
và chính th ể  cộng hòa tư  sản. T át cả sự hằn thù của giai cáp 
tư  sản đa trú t xuống những xưởng thợ ấy. Đồng thời, giai căp 
tư  sản cũng xem chúng như là điểm  m à nó có thể  hướng đòn

1* T rong  bản Ihảo  cùa M ác v iế t là: "chổng lại ch ính  ngay cững nhân" (T oàn lập. t.7. 
1993. tr.39).

2* T rong  bàn th à o  của M ác viếl lá: "C hính hàn than ch ính  phú lăm Ihời da ngắm ngắm 
lung  ra cái tin  drtn "(T oàn  tặp. 1.7. 1993. lr.39).

3« T rong  bàn thào  của M ác VÍỂI là: "Trong sụ lẫn lộn mà giai cáp tư sàn Pa-ri đa nửa 
ngây thcl. nứa cổ  ý gãy ra nhu thế. trong  du luận mà nguòi la đ ã  nurti ductng m ột cách già 
lạo  á  P háp  và ỏ  chau Âu" (T oàn tâp. 1.7. 1993, tr.39 ).
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giáng đầu tiên  của minh vào đó ngay sau khi giai cấp tư  sản 
trở  nên đủ m ạnh để công khai đoạn tuyệt với những ảo tưởng 
tháng  Hai. N hững người tiểu  tư  sản cũng lập túc hướng tấ t  cả 
lòng cảm thù và sự tức giận của mình vào những ateliers 
nationaux. Họ đã nghiến răng  kèn kẹt khi tỉnh  toán xem đã 
có bao nhiêu tiền  bị những công nh&n ân bám  nuốt đi m ăt 
trong  khi tỉnh  trạ n g  của chính họ ngày càng tòi tệ  đi...Các công 
xưởng quốc gia, các lời nói hoa mỹ ở Điện Lúc- xăm- buổc, các 
cuộc biểu tỉnh  của công nhân P a -ri trên  đường phố - chính 
những cái đtí, theo họ, là nguyên nh&n đưa đến tỉnh  cảnh khốn 
đốn của họ. Và đã không ai biểu lộ tinh  thàn  cuồng tín  như 
th ế  trong  cuộc đấu tranh  chống lại những trò  gian m anh không 
có thực của những người cộng sản, như người tiểu  tư sản, người 
chủ tiệm  nhỏ ở Pa- ri mà bản thân  họ đã đứng bên bờ vực phá 
sản Iể. Như vậy, trong  khi ngày nào cũng có những tin tức gây 
hồi hộp vè những cuộc cách m ạng mới và giữ được niềm say 
sưa của nhân dân  với thán g  lợi, thỉ giai cấp tư  sản ngày càng 
tập  tru n g  trong  tay m ỉnh tấ t  cả mọi ưu thế, tá t  cả những vị 
tr í quyết định trong  trận  chiến đâu sáp tới giữa nó và giai cáp 
vô sản, toàn bộ sự kiểm soát đối với các giai cáp tru n g  gian 
trong  xả hội" 2' .

1« T iếp  dó  d ã  hò  di nhũng  lừ  sau đây: "m ột cách tuvct vọng"; nhũng lù: "ngưòi chú 
tiệm  nhó  ở Pa-ri" lá do  A ng-ghen  đua vào  bán Ihảo cila M ac ( to á n  lập . 1.7. t r  . 40).

2» T ro n g  bàn th ào  của M ác: "Như vậy là trong  cuộc vậl lộn sắp  tới dãy giũa giai cấp 
tư  sàn và giai cấp vổ ù n .  thì giai cắp tư sàn đA nấm  tro n g  tay tát cà nhũng thuận  lợi, lát 

cà những vị Irí quyết đ jnh . lắ t  cà nhQng táng lóp  tru n g  gian (rong xã hội. T rong  khi dó  

nhũng làn song cùa cách  m ạng tháng  H ai dang lan tràn  khắp lục d ja , mà mối kỳ Ihư mới 
d éu  m ang kíi m ột Ún mói vé cách m ạng, khí thi ỏ  nưtíc I-la-li-a, khi thi A nU(íc Đức. khi 

th i ỏ nhúng  mién đỏng nam  xa xăm cùa chSu Â u vá nuAi dưđng tinh  trạng  say sưa chung 
của nhí)n dân  bằng cách  khổng  ngừng m ang lại cho n hân  dân  nhũng bằng chứng vé m ột 
thắng  lợi má kết quà dã tu ộ t khói tay họ  rổi" (T oàn  lặp . 1.7, 1993. Ir  . 40).
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Kết quả khống trán h  khỏi của đièu này là m ột loại th ắn g  lợi tinh 
th ầ n  của giai cấp tư  sản. Mặc dù ngày 17 tháng  Ba những người võ 
sản, xét về hình thức, đã chiếm được ưu thế, nhưng mục đích thực 
sự của cuộc biểu tình  của họ - bắ t Chính phủ lâm thời phục tùng  ý 
chí của giai căp vô sản - đã không đ ạ t được, còn ngày 16 tháng  Tư 
đã đem lại th ấ t bại có tính  chất quyết định cho những người vô sản, 
tiếp theo sau th ấ t bại ấy là sự quay trở  về Pa- ri của quân đội. Cuộc 
bầu cừ Quốc hội diễn ra  chẳng bao lâu sau  đó đã đem lại cho giai 
cấp tư  sản m ột đa số quyết định.

"Quyên đầu phiếu phổ thông đã không cđ được m a lực như 
phái cộng hòa kiểu cũ đâ gán cho nđ. Họ xem toàn nước Pháp 
hoặc ít ra  là đa số người Pháp chỉ là những công dăn có lợi 
ích giống nhau, có quan điểm  và trí tuệ  giổng nhau. Ỏ họ đây 
là m ột thứ sùng bấi nhân dân. N hưng cuộc tổng tuyển  cử đã 
không đem đến cho họ m ột dân chúng Pháp trong tr í tường 
tượng m à đà cho họ thấy nhân  dân th ậ t sự, tức là những đại 
biểu của các giai cấp khác nhau tạo thành  nhân dân đó. Chúng 
ta  đã biết tạ i sao trong cuộc bầu cử nông dân và giai cáp tiểu 
tư sản đã buộc phải đi theo giai cấp tư  sản  giờ đây lại '* có 
thái độ hiếu chiến và đi theo bọn đại địa chủ khao khát cuộc 
phục tích. Song, nếu quyền đầu phiếu phổ thông không phải là 
chiếc gậy th ần  như những phàn tử  cộng hòa khờ khạo tự  lừa 
dối mình đã từ ng  coi là như thế, thì quyền đó lại có m ột phẩm 
chất khác, cao hơn nhiều; nó đã cởi tró i cho cuộc đấu tranh  
giai cấp và qua đo' đã buộc các tần g  lớp tru n g  gian 2* khác 
nhau trong  xã hội tư  sản phải nhanh chóng - kinh qua những 
giai đoạn khác n hau3* - gột bỏ những ảo tư àng  và những nỗi

1« N hững từ : "giò dây  li)i" là cùa Ả ng-ghen.
2* Trung hàn Ihào cùa M ác v iết lá: " irung  dằng" (T o àn  lặp . 1.7. 1993. t r  . 42). 
3» N hững lừ: "kinh qua nhũng giai ilo ạn  khác nhau" là do  Ả ng-ghen UiOni vào.
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th ấ t vọng của mình; quyền đó đã tức khác đưa lên đỉnh cao 
của nhà nước tấ t  cả các phe phái thuộc giai cáp các nhà tư 
bản, qua đó m à lột chiếc m ặt nạ đối lập giả dối của m ột bộ 
phận những phe phái ấy m à chúng đã đeo dưới thời quân ch ủ 1'.

Trong Quốc hội lập hiến khai mạc vào ngày 4 tháng  Nám, 
phái cỗng hòa tư  sản, phái cộng hòa thuộc tờ "National", đã 
chiếm ưu thế. Thậm  chí phái chính thống và phái O óc-lê-ăng 
lúc đầu cũng chỉ dám lên tiếng dưói cái m ật nạ chủ nghỉa cộng 
hòa tư sản. Chỉ vì chính thể  cộng hòa mới có thê’ mở m àn cuộc 
đấu tranh  chống giai cấp vô sản... Nền cộng hòa2* m à Quốc 
hội đă tuyên bố thành  lập không phải là vũ khí cách m ạng 
chống chế độ tư  sàn, mà ngược lại, là nền cộng hòa tư  sản... 
Thông qua Quốc hội, toàn nước Pháp đã là quan tòa xét xử 
giai căp vô sản  P a-ri. Quốc hội này đã lập tức đoạn tuyệt với 
những ảo tưởng xã hội của cuộc Cách m ạng tháng Hai, đã 
th ẳn g  thán  và rõ ràng tuyên bố nền cộng hòa tư  sản3’. Quốc 
hội đâ trục xuất các đại diện của giai cãp vô sản - Lu-i Blãng 
và An-be - khỏi ủ y  ban chấp hành; Quốc hội đă bác bỏ đề nghị 
về việc lập ra  m ột bộ đặc biệt về lao động và đã nhiệt liệt tán  
th àn h  những lời tuyên bố dưới đây của bộ trưồng T ơ-rê-la: 
"Giờ đây vấn đề chỉ là dưa lao dộng trà vẽ vói những dièu kiện  
trước kia cùa nó".

1* T ro n g  hàn  th ào  của M ác viỂI lii: "... tấl cà c á t  phe phái Irnng giai cấp hóc lột.... do  
d ó  mà lột dưcỊc cái mặt nạ lừa hịp cùa chúng, trong khi nón quân chù. vrti chế độ tuyển 

cử dựa trên  th u ế  suất. chi làm  m ắt tin  nhiệm  cúa m ột stì nhũng phe phái nhái đ ịnh trong  

giai ciíp iư  sàn . giấu những phc phái khác ỏ hậu IrUdng vá khoác cho  những phe phái náy 
cái vòng liHO quang lá phe J<Si lập" (T oán  lập. 1.7. 1993. Ir . 42 - 43).

2» T rong  hàn thào  cùa M ác v iế t lá: "nén cộng hóa duy nhríl họp pháp" ( Toán tập . 1.7. 
I < m  ir. 43).

3» T rong  bàn  thím  của M ác viết tiếp : "vá chi có I h t  lã nén lộ n g  hóa IU sàn  mii thtìi" 
(T oàn lập . t. 7. 1993. lr.44).
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Nhưng tá t  cà những điều đó vẫn chưa đủ. Cách m ạng tháng  
Hai do công nhân dựng lên 1'  với sự hậu thuẫn  thụ động cùa 
giai cấp tư  sàn. Những người vô sản  đã xem m ình, một cách 
chính đáng, là những người chiến thắng  đã đưa ra  những yêu 
sách kiêu ngạo của người chiến tháng. Do đó, càn phải chiến 
tháng  và đè bẹp họ trong  cuộc chiến đấu trên  đường phổ... 
Trước kia, để xây dựng nên cộng hòa tháng  Hai vói nhũng 
nhượng bộ của nó đối với chủ nghĩa xà hội, cần đến cuộc chiến 
đấu của giai cẩp vô sản thống n h ấ t với giai cấp tư sản chổng 
lại chế độ quân chủ; giờ đây cần có trậ n  chiến đấu thứ  hai đê’ 
giải thoát nền cộng hòa khỏi những nhân nhượng của nó đối 
vối chù nghỉa xâ hội, để chính thức xác lập sự thống tr ị  cùa 
chính thể cộng hòa tư  sản... Cái nôi th ậ t sự của nền cộng hòa 
tư  sản không phải là thấng  lợi th án g  Hai, mà là th ấ t bại tháng  
Sáu".

Mọi người đã biết đầy đủ về cuộc xung đột xảy ra  vào ngày 15 
tháng  N àm 81 và trận  chiến đấu diễn ra  sôi sục vào những ngày 23, 
24, 25 và 26 tháng  Sáu, mọi người cũng đã biết những nguyên nhân 
trực tiếp của những trận  chiến đáu ẩy và những sự kiện liên quan 
đến những trận  chiến đấu ăy. T hăt bại tháng  Sáu đã tạm  thài giải 
quyết được sự xung đột giữa hai giai cáp chống lại nhau.

"Giai cấp tư sản đã buộc giai cấp vô sản Pa- ri phải phát 
động cuộc khởi nghĩa tháng  Sáu. Chỉ riêng điều này đã làm 
ch o  g ia i c ấ p  vô sả n  p h ả i th ấ t  bạ i. K h ô n g  ph ải n h u  C Â U  trự c  

tiếp, có ý thức, đã đẩy giai cấp vô sản đi đến chỗ toan tính 
dùng bạo lực lậ t đổ giai cấp tư  sản; vả lại giai cấp vô sản cũng 
chưa đủ sức hoàn thành  nhiệm vụ ẫy. Tờ "Moniteur" đã phài

! •  T rong  hàn thào  CÙÍI.Mác v iết là: "giành đư<Ịc" ( 'lo à n  tập . 1.7. 1993. tr.44).
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chính thức tuyên bố với giai cấp vô sản ràng  đã qua rồi thời 
kỳ m à chế độ cộng hòa thấy  cần phải tính  đến "những ảo tưởng” 
của giai cấp vô sản, và chi có th ấ t bại là đã chi cho giai cấp 
vô sản thấy chân lý là đối vói giai cấp vô sản không có hy vọng 
cải th iện  tình  cảnh của m ình thậm  chí hết sức ít ỏi, nếu cứ 
chờ đợi điều đó tro n g  khuôn khổ chính thể  cộng hòa tư  s à n 1*... 
Lúc đó thay vì những yêu sách mà giai cấp vô sản đã muốn 
buộc chế độ cộng hòa th án g  H ai phải thỏa m ăn - những yêu 
sách quá đáng xé t về hình thức, nhưng là nhỏ nhặt và thậm  
chí vẫn còn là những yêu sách tư  sản xét về thực chất - lại đề 
ra  khẩu hiệu táo bạo, m ang  tính  cách m ạng và tính  chiến đấu: 
L ật dồ  g ia i cáp tư  sản! Chuyên chính của giai cáp công nhản!

Chính th ể  cộng hòa tư  sàn, được dựng lên bàng m áu của 
công nhân, đã buộc phải lập tứ c2’ hiện lên dưới dạng thuần  
khiết của m ỉnh như là  m ột nhà nước mà nhiệm  vụ được thừa 
nhận  của nó là làm  cho sự  thống  trị của tư  bản và địa vị nô 
lệ của lao động tôn tạ i vỉnh viễn. Vì luôn luôn có trước m ặt kẻ 
thù không khoan nhượng và bãt khả chiến tháng  của m ình3*, 
cho nên sự thống trị của giai cấp tư sản, được giải thoát khỏi 
mọi gông xiềng, đã phải lập tức biến thành  chủ nghía khủng  
bố của gia i cấp tư  sản. Sau khi giai cấp vô sản tạm  thời bị gạt 
khỏi sân  khấu và chuyên chính tư  sản được thừa nhận, thì các 
tân g  lớp tru n g  gian tro n g  xã hội tư sàn - giai cấp tiểu  tư sản

1» T ro n g  bàn th à o  cùa M ác v i í l  lá: "rằng m ột sự CHÍ Ih iín  nhò  tinh  cành của giai cấp 
vổ sàn ưoHRphạm vi nén cộng hóa IU sàn  iro n g  diu sống cùa họ cũng vẫn iâ m ội ctiĩu khủng 
tìỉàniỉ' (T o àn  tập , 1.7. 1993. t r  .47).

2» T h ay  vi những lù  nãy. Irong  hàn th à o  của M ác v iết: "Bằng cách  biến cái phán mộ 

cùa m inh thánh  cái nrti cùa nin cộng hòa tư sán. giiii cấp vổ sàn  dã  buộc nến cộng hòa” 
(T oàn lặp . 1.7. 1993. II. 48).

3» T iếp  dó  Ă ng-ghen Ni n hữ nc  tù : "không th ẻ  d.inh hại được vi sự tổn  li.ii của nó  là 

d iều  kiC’11 sring còn cùa chinh  hàn  th ă n  giai ciíp tư  sàn" ( 'lo à n  lẠp. 1.7. 1993. tr.4K).
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và nông dân - đã phải đi theo giai cấp vô sản theo đà tỉnh 
cảnh cùa họ xấu đi và sự đối kháng giữa họ với giai cấp tư  sản 
trở  nên gay gắt”.

Nếu th ấ t bại tháng  Sáu đã củng cố sự thống trị chính trị của giai 
cấp tư sản ở Pháp th ì th ấ t bại đó đã phá huỷ sự thống tr ị  ấy tại các 
nước khác trên  lục địa. Sự liên m inh công khai với các chế độ quân 
chủ phong kiến - m à giai cấp tư  sản đã th iết lập ở mọi ndi sau cuộc 
khởi nghỉa tháng  Sáu, - đã được các chế độ quân chủ ấy lợi dụng để 
phá hủy sự thống trị của giai cấp tư  sản.

"... T hất bại tháng  Sáu đã mở cho các cường quốc chuyên 
chế ở châu Âu thấy được bí m ật là nước Pháp cần duy trì bằng 
được hòa bỉnh với các nước láng giềng để có thể  tiến hành cuộc 
nội chiến trong  nhà minh. Điều đó đã khiến cho các dân tộc 
đã mở đầu cuộc đấu tranh  giành độc lập dân tộc cho mình rơi 
vào vòng quyền lực của Nga, Áo và Phổ.

Vận mệnh của các cuộc cách m ạng dân tộc ăy phụ thuộc 
vào vận m ệnh của cách m ạng vô s ả n 1*. Người H ung-ga-ri, 
người Ba Lan, người I- ta- li- a sẽ chưa được tự  do, chừng nào 
công nhân còn là nô lệ!

Sau hết, các thắng  lợi của Liên m inh thần  thánh  đã dẫn 
đến những thay đổi ở châu Âu, những thay đổi này sẽ là nguyên 
nhân khiến cho mọi cuộc cách m ạng vô sản mới ỡ Pháp sê 
không trán h  khỏi kéo theo m ột cuộc chiến tranh  thế giới. Cuộc 
cách m ạng mới ở Pháp sẽ buộc phải lập tức vượt ra khỏi khuôn 
khổ dân tộc và giành lấy cho m ỉnh vũ đài châu Àu, m à chỉ có

1« Tiếp d ó  Ă ng-ghen bõ  những lù: "déu d s  miíl cái tinh  chất lự th ú  b í  ngoài, mắt lính 
ch;ếú độ t lập cùa chúng dố i V (íi cuộc dại cách m ạng xã hỏi" (T oàn  tập . 1.7. 1993. lr.49).
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trên  vũ đài ấy cuộc cách m ạng xã hội của th ế  kỷ XIX mới có 
thê’ phát tr iể n  tự do được1’ .

Như vậy, chi có th ấ t bại tháng Sáu mới tạo ra được tấ t cả 
những điều kiện khiến cho nước Pháp có th ể  nám quyền chủ 
động thực hiện cuộc cách m ạng châu Âu. Chi có ngập chìm 
trong  máu của nghỉa quân tháng  Sáu thì lá cờ ba sắc mới biến 
thành  ngọn cờ của cách m ạng châu Âu - thành ngọn cờ dỏ/”82.

Bàn tóm  lư ợ c  do Ph.ÀtiíỊ- ghen v iế t vào m ùa In theo bàn in trong lụp chí

xuủn ỉ 850  Nguyên văn là ùẽììỊỊ A nh

f)ủ  d ă n g  trên lụp ch í "Demucratic Re\'iew" ỉn  bằng tiếng  N%a lần đủu 

tháng Tư  - iháHỊỊ Sáu 1850

1* T rong  hàn thào  của M ác viết là: "có thể  th;'ing lợi đưrtc" (T oàn lập. 1. 7 . 1993. lr.49).
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BỨC THƯ TỪ NƯÓC ĐỨC. 
CUỘC CHIẾN TRANH Ỏ SLÊ-DO-VÍCH-HÔN-STAI-NO

Khuên. 21 tháng Bày 1850

0  Đức hiện nay, di nhiên, tấ t  cả mọi người đều nói về các sự kiện 
Slê-dơ- vích-H ôn-stai-nơ . Vì ở đấ t nưỏc các vị, cũng như ở Pháp, 
người ta  có m ột quan niệm rấ t mơ hò về chuyện này, cho nên tôi 
mạn phép điểm  lướt qua những sự kiện này.

Điều đã được làm đủ sáng tỏ là những quốc gia nhỏ bé độc lập 
bao quanh nước Đức - với hỉnh thức tự  do ít  nhiều của chúng - đều 
là những điểm cơ bản tập  tru n g  th ế  lực phàn động. Chẳng hạn, nước 
Bi, một quỗc gia lập hiến kiểu mẫu, da trở thành  nước đầu tiẽn trụ  
lại được trước đòn tháng  H ai83, là nước đầu tiên th iết quân luậ t và 
ra những bản án tử  hình đổi với những người yêu nướcS4. Chẳng hạn 
như Thụy Sĩ đã trán h  cơn bão tố  cách m ạng bàng  m ột cách rấ t  không 
khả kính, núp sau bức vạn lý trường thành là giữ lập trường trung  
lập chừng nào cách m ạng ở thời kỳ cao trào, và đảm  nhận  vai trò  là 
cống cụ ngoan ngoãn của Liên minh thần  thánh  chống lại những
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người lưu vong tay  không, khi th ế  lực phản động lại ngóc đầu dậy 
trên  toàn châu Âu. H iển  nhiên là chủ nghỉa tự ngã dân tộc nhỏ nhen 
của những quốc gia b ấ t lực ấy tấ t  yếu buộc họ phải nhờ cậy vào sự 
hậu thuẫn  chủ yếu là của những chính phủ đa tồn tại từ lâu, tức là 
các chính phủ phản động, n h ấ t là vì họ không thê’ không biết rằng 
bất kỳ cuộc cách m ạng nào ở châu Âu cũng sẽ đặt nền độc lập dân 
tộc của họ thành  vấn đề - đó là nền độc lập mà chỉ có những kẻ ủng 
hộ hệ thống chính tr ị  cũ quan tâm  bảo vệ.

Đan Mạch là m ột trong  số những quốc gia nhỏ như vậy đã chia 
s ẻ  ý  thức độc lập d ân  tộc kiêũ ngạo ấy và lòng ước mong quá mức 
m uốn mở rộng lãnh  th ổ  của m ình1). Chỉ có nước Nga và m ột nhóm 
các chính khách nào đó ở Anh là muốn cho Dan Mạch, m ột quốc gia 
chi sống bàng việc cướp bóc nền thương mại th ế  giới dưới hình thức 
thu th u ế  quan  D un-đơ85, được độc lập và hùng mạnh. Thông qua 
m ột loạt bản hiệp ước được ký trong  th ế  kỷ trước86, nước Nga đã 
th ậ t sự nô dịch Đan Mạch; với sự giúp sức của Đan Mạch, nước Nga 
đã chiếm đoạt vùng Đ ác-đ a-n en  miền Ban-tích này. Các chính khách 
Anh thuộc trường phái cũ cũng muốn nước Đan Mạch mở rộng lãnh 
thổ; điều đó phù hợp với chính sách trưổc kia của họ là phân nhỏ 
T rung  Âu ra  thành  m ột loạt quốc gia nhỏ thù nghịch với nhau, như 
th ế  tạo cho nước Anh cơ hội thực hiện nguyên tác "chia đê’ trị" đối 
với những quốc gia ấy.

N g ư ợ c  lạ i, ở t ấ t  c ả  c ó c  n ư ớ c  m à  ch ín h  sá c h  cù n  đ ả n g  cá ch  m ạ n g

luôn luôn hướng vào việc đoàn kết một cách vững chác các dân tộc 
lớn trước kia bị phân  thành  những quốc gia nhỏ, và vào việc bảo

1) H o à n  to à n  khững p h ả i  m ọ i n g ư ờ i đ cu  hi oi rằn g  v á o  cá c  nStn I84K-IK49 ỏ T h ụ y  Sĩ 

n g ư ò i ta  đ ã  n ó i n liiếu  d ế n  v iệ c  s á p  n h ậ p  v ù n g  X a-v o a  vá rằn g  nguò i T h ụ y  S ĩ liv v ọ n g  th ự c  

hiện chuvện đ ó  nhò thắt bại cùa cuộc cách mạng <1 l-taễli-(>. c h ú  thích cùa ÀHỊ Ị -  ghen.
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đảm nền độc lập và sự hùng m ạnh không phải cho những dân tộc bị 
xé vụn như người Đan Mạch, người C rô-a-ti, người Séc, người 
Xlô- va- ki v.v. và v.v. m à mỗi dân tộc ấy ngay từ  đầu có dân sô' từ  
m ột đến ba triệu  người, hoậc cho những dân tộc giả hiệu pha trộn  
như ngưòi Thụy Sỉ và người Bỉ, m à là cho những dân tộc đông người 
và có sức sống hiện đang bị áp bức bởi hệ thống đang thống trị ở 
châu Âu. Hợp bang các nước cộng hòa châu Âu chi có thê’ được tạo 
dựng bởi những dân tộc lớn và có sức m ạnh ngang nhau, như dân 
tộc Pháp, dân tộc Anh, Đức, I - ta - li-a , H ung-ga-ri và Ba Lan, nhưng 
tuyệt nhiên không phải bởi cái gọi là những dân tộc thảm  hại và bấ t 
lực như người Đan Mạch, người H à Lan, người Bi, người Thụy Sĩ
V .V ..

Ngoài ra, đảng cách m ạng liệu có để cho vị tr í hàng hải quan 
trọng  nhất ở miền Bắc - lối vào biển Ban tích - mãi mãi nằm  dưới 
quyền của người Đan Mạch đầy lòng tự  ái hay không? Liệu đảng 
cách m ạng ấy cđ cho phép người Đan Mạch trà  lãi số nợ quốc gia 
của m ình thông qua việc thu  th u ế  quan cao đánh vào mỗi chiếc tàu  
buôn đi qua eo Dun- dơ và Ben- tơ hay châng? Đương nhiên là nó 
không cho phép.

Do hiệu lực của cái quyền thừ a kế quý báu coi nhân  dân là động 
sản, Đan Mạch đã sáp nhập vào nó hai khu vực của Đức - Slê- dơ- vích 
và Hôn- stai- nơ. Mỗi xứ ấy đều có hiến pháp của mình, hiến pháp 
này đều lặp lại hiến pháp kia, cũng như có cái quyền đã xác lập tìl 
lâu do các vị chúa tê’ các xứ ấy ban cho, quy định "rằng những nước 
này phải mãi mãi là những quốc gia thống nhất và không thê’ chia 
cất". Hơn th ế  nữa, đạo luật về quyền thừa kế ngôi báu ở Đan Mạch 
khác với th ể  thức kế thừa ngôi báu tại các công quốc này87. Năm 
1815 tạ i Đại hội Viên ô nhục, nơi mà các dân tộc đã bị xé ra  các 
m ảnh nhỏ và bị đem bán đấu giá, thỉ vùng H ô n-sta i-nơ  đã bị sáp 
nhập vào Liên bang Đức, còn xứ Slê-dơ-vích th ì không bị sáp nhập.
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Tìr thòi điểm  đó đảng  dân tộc ở Đan Mạch đã uổng công tìm  cách 
sáp nhập xứ Slê-dơ-vích vào Đan Mạch. Cuối cùng thì nãm  1848 đã 
đến. T háng Ba ở C ô-pen -ha-ghen  đã xảy ra những cuộc đấu tranh  
của quần  chúng nhân dân, và đảng dân tộc - tự do đã lên cầm  quyền. 
Nó lập tức công bố hiến  pháp và tuyên bố sáp nhập Slê-dơ-vích vào 
Đan Mạch. Kết quả của việc đó là nổ ra  cuộc khởi nghĩa ở các công 
quốc này và cuộc chiến tra n h  giữa Đức và Đan Mạch.

Trong khi ở Pô- dơ- nan, ở I- ta- li- a và Hung- ga- ri binh lính Đức 
chiến đấu chống lại cách m ạng th ỉ cuộc chiến tran h  ấy ở Slê- dơ- vích 
là cuộc chiến tran h  cách m ạng duy n h ẩ t mà nưỏc Đức đã tiến  hành. 
Vấn đề là liệu dân chúng ở Slê- dơ- vích có buộc phải gán vận mệnh 
của m ình với nước Đ an Mạch nhỏ bé, bấ t lực và nửa văn m inh và 
trở  thành  những nô lệ m uôn đời của nước Nga hay không, hay là họ 
sẽ có được cơ hội tá i thống  n h ấ t với dân tộc đông bốn chục triệu 
người - chính là vào lúc ấy đã  bị lôi cuốn vào cuộc đấu tran h  vì tự 
do của m inh, vỉ sự thống  nhất, do đó, vì sự khôi phục lại thực lực 
của mình. Các vị vua Đức, đặc biệt là nhân  vật ná t rượu Phổ đội 
vương m iện 1*, đã h iểu  quá rõ ý nghỉa cách m ạng của cuộc chiến 
tran h  ấy. Người ta  b iết rộng rã i vẽ bức thông  điệp trong đó viên công 
sứ Phổ là thiếu tá  Vin- đen- brúc88 đã đê nghị vua nước Đan M ạch2’ 
cứ tiếp tục cuộc chiến để chiếu lệ, chỉ ở mức độ cần thiết để cho 
phép các nhà  cách m ạng-hăng  hái người Dan Mạch và người Đức 
dã chiến dấu nhu  nhữ ng  chiến si tình  nguyện ỏ cả hai p h ía , tiêu 
diệt nhau. Phù hợp với điều đó, đối vối nước Đức chiến tran h  là một 
chuỗi những sự phản bội cho đến trậ n  đánh ở P h rê -đ ê -ri-x i89, nơi 
m à quân đoàn cộng hòa của S lê-dơ-v ích-H ôn-sta i-nơ , với quân số 
10 nghìn người, đã bị tấ n  công băt ngờ và bị đánh bại bởi những lực

1» - P h r i-đ r íc h  - V in -h e m  IV  

2« - P h r í-d Ễ - r íc h  V II

7- MA44
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lượng đông gấp ba làn  của người Đan Mạch, tro n g  khi 40 nghìn quân 
Phổ và quân lính khác chỉ ở cách đó có mấy dặm , nhưng đâ không 
đến tiếp viện vào giờ phút khd khãn áy, đến việc ký bản hòa ước 
phản bội được vạch ra  ở Béc-lin90, bản hòa ước cho phép nước Nga 
đổ bộ quân ở Slê- dơ- vích, cho phép Phổ tiến  vào Hôn- stai- nơ nhằm  
đàn áp cuộc khởi nghĩa mà chính Phổ, ít ra  là trê n  phương diện chinh 
thức, dã giúp đỡ và kích động xúi bẩy.

Nếu như trước kia còn có những thác m ác về việc bên nào đả bảo 
vệ lợi ich của cách mạng, bẻn nào đã bảo vệ lợi ích của th ế  lực phản 
động thì bây giờ đây những thắc mắc ấy không còn nữa: nước Nga 
cử hạm  đội của m inh đến củng cố tỉnh  huynh đệ với người Đan Mạch 
và cùng với họ phong tỏa bờ biển xứ S lê-dơ-v ích-H ôn-stai-nơ .

T ấ t cả "những kẻ m ạnh của th ế  giới này" đ ều  chống lại bộ 
tộc Đức nhỏ bé này với dân  sỗ không q u á  850  ngh ìn  người, còn 
sự chi viện duy n h ấ t m à dân  tộc nhỏ bé n h ư n g  dũng  cảm  này  
nhận được, - đó là cảm tình của những người cách m ạng tấ t  cả các 
nước. Khống nghi ngờ gỉ nữa, nh&n dân áy sẽ chịu th á t bại; nhân 
dân ấy sẽ có thể  kháng cự m ột thời gian và th ậm  chí lậ t nhào chính 
phủ tư sản phản bội mà Phổ đã áp đậ t cho d&n tộc áy; dân tộc áy 
có thể gây th ấ t bại cho người Dan Mạch và người Nga; nhưng cuối 
cùng rồi người ta  sẽ đánh bại dân tộc ấy m iễn là quân đội Phổ - nó 
nhát định sẽ tiến vào xứ Hôn- stai- nơ - sẽ không tù  chối hành động. 
Nếu điều đ ó  vản xấy ra - tuyệt nhiên khổng th ể  hoàn toàn  loại 
trừ  điều đó được - th ì các vị sẽ thấy  tìn h  h ình  ở Đức sẽ có chiều 
hướng khác, ớ  đó khi ấy có th ể  sẽ nổ ra  cuộc khởi nghĩa, vả lại 
đó sẽ là cuộc khỏi nghĩa mà nãm  1848 không thê’ nào SO sán h  với 
nó được, vì những việc làm của Liên minh th ầ n  thánh  đã ảnh hưởng 
khá đủ đối với dân tộc Đức; nếu như vào nảm  1848 thậm  chí nền 
cộng hòa liên bang đã tỏ ra  không th ể  thực hiện được th i giờ đây
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nước Cộng hòa dăn  chủ Dức thống nhát và không thề chia cát và 
chậm  nh ấ t là sau sáu thán g  nữa sẽ là nước Cộng hòa xã hội sẽ là 
điều duy nhất có th ể  chấp nhận được.

Dn Ph.Àng- ghen viết nỊỊàỵ 21 ihángBáylNỹO In thai bán in irin lạp chi
Dã dăng tr(n lạp chl "Demncratic Revim" Ntfiyéii vàn lù tiínị’ Anh
iháng Tám 1850 In bàng tiễng Nga lăn đàu
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PHÁC THẤO VỀ NƯÓC ĐỨC ĐÊ VIÊT TÁC PHAM 

CỦA C.MÁC VÀ PH.ẢNG-GHEN "BÀI THỨ BA 

ĐIỂM TÌNH HÌNH Q u ố c  TẾ"91

1. Sự bộc lộ công khai vị th ế  đứng đàu của nước Nga. Bá quyền 
lãnh đạo được chia sẻ giữa Phổ và Áo. Do sự kinh địch giữa những 
nước ăy, các quốc gia nhỏ lại được củng cố, tuy về m ặt hình thức. 
Song dưới con m ắt đa số ngưòi Dức thỉ các công tước của những 
quốc gia nhỏ (ví dụ, của H ét-xen92, Ba-đen) đã bị ô nhục, và như 
vậy, các ước nguyện vẫn còn rấ t m ạnh vào năm 1848 muốn coi trọng 
các khác biệt bộ tộc và địa phương [Stam m - und Stãdtchendifferenzen] 
đã bị đập tan. Do phong trào  năm  1848, uy quyền của tấ t cả các nhà 
đương cục chính thức hiện hữu cũng đã bị phá vỡ.

2. Nưóc Phổ. Giai cấp tư  sản đã đạ t được mọi cái và thậm  chí 
nhiều hơn những gỉ nó dám  đòi hỏi vào năm  1847, mặc dù nó bị ném 
ra  khỏi chính phủ , bị hạ nhục và chỉ nhận được cái vẻ bề ngoài của 
bản hiến pháp62

3. Nước Áo. Cho đến nay ngưòi ta  dành sự yêu chuộng cho nông 
dân. nông dân đã gặt hái thành  quả cùa rách mạng.
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Chế độ bảo hộ đổi với ngân hàng93.

4. N hữ n g  bát dòng giữa nước Áo và Phố trong linh vực chính  
sách thương m ại. ớ  Phổ giai cấp quý tộc m ang tư  tưởng tự  do mậu 
dịch, cũng giống như giai cấp tư sản công nghiệp ỡ nước Anh.

D u C.Mác riết vào tháng Mười 1850 In theo bán v i f i  cay
Nguyên văn là tiíng Dức 

Củng bố lăn đău
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BẢN SO THẢO TUYÊN B ố  VÊ TIÊN CỦA 

ỦY BAN DÂN CHỦ - XÁ HỘI TRỘ GIÚP 
NHỮNG NGƯÒI ĐỨC L ư u  VONG94

1. Do cuộc sống lưu vong vi lý do chính trị - m à các đại biểu của 
giới lưu vong này đã được các ngài Sáp- pơ và Vi- lích sản lòng tiếp 
nhận  vì các lý do tà i chính - và do việc kết nạp vào làm hội viên 
danh dự có quyền bỏ phiếu những nhân vật không trả  những khoản 
hội phí nào cả cho nên tính  chất của H ội1* đã hoàn toàn thay  đổi. 
Việc cung cáp tiền  cho Hội sẽ chỉ dẫn đến chỗ sử dụng số tiền  ấy 
theo cách trá i hẳn  với m ục tiêu ban đầu.

2. Chúng tôi đã tiếp  nhận tiền  với tư cách là những người được 
ủy quyền cùa Hội. Địa vj của những người được ủy quyền được pháp 
lu ậ t nước Anh xác định. Người được ủy quyền có thể  sử dụng tiền 
bạc theo ý m ình nếu người ấy có khả năng trả  số tiền ấy sau khi có 
thông  báo trưốc theo th ể  thức bình thường.

1*- H ộ i g iá o  d ụ c  c ố n g  n h â n  D ú c  <H LuAn D ô n
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3. Về việc tạm  thời sử dụng tiền thỉ ngài Sáp- pơ và Vi- lích, mà 
giờ đây vì những lý do đặc biệt đang đòi trả  tiền, biết rã t rõ ràng  kẻ 
tìí lâu nấp sau lưng Hội, m à đa số hội viên không hề biết trước, là 
m ột ủy ban bí m ật có những quyền hạn không hạn  chế trong việc 
chi phổi các quỹ của Hội. Ngài Sáp-pơ càng biết rõ điều ấy vỉ ông 
ta  đã nhiều lần  thông qua ủy ban này nhận được tiền  của Hội để 
dùng vào những mục đích cá nhân.

4. Mậc dù vậy, chúng tôi đã đề nghị Hội n hận  tiền, vì Hội, sau 
khi tuồng như đă đồng ý với những kiến nghị của chúng tôi, đã bỗng 
nhiên gọi chúng tôi ra  tòa - không có kết quả - chúng tôi đã chuyển 
tiền cho một vị ở Luân Đ ôn1*, số tiền  ấy sẽ nầm  trong  tay vị ấy 
chìíng nào Hội chưa đưa ra  được những bảo đảm  đầy đủ cho thấy  số 
tiền ấy sẽ được sử dụng phù hợp với mục tiêu ban đầu.

5. Về việc từ  chối tuyên bố bằng vàn bản thì xét về pháp lý bản 
tuyên bố này sẽ chẳng có m ột ý nghĩa nào. Thậm  chí lời tuyên bố 
bàng văn bản cũng không thể  đặt những trách  nhiệm  pháp lý nào 
lên nhừng người đã ký tên  đối với pháp nhân. Lời tuyên bố bằng văn 
bàn sẽ chi có m ột mục đích là sử dụng vân bản ấy để  kiện lại.

N hững người ký tên  đều là công nhân, m à đối với họ thỉ hoàn 
toàn không th ể  chấp nhận  sổng - bằng việc bóc lột Hội như ngài 
Sáp-pơ, hoặc sử dụng quỹ lưu vong như ngài V i-lích2*.

Do C.Mác và Ph.Àng - ghen soạn vào cuối ỉn theo bán viết tay
íháng Chụp ì 850 Nguyên văn là tiếng Dức

Công bố lần đầu

1*- chắc là U.P.RỎ-bcíc

2* o  curii hàn sd  th ảo  này M ác viết: "Bau-d ngiíòi P a-ri ( 8). Pph t-n -đơ  (7 )M.
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’ VÊ CUỐN SÁCH CỦA Đ.RI-CÁC-ĐÔ  

"VÊ NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC 

VÀ CỦA THUẾ KHÓA"

(CÁC TRÍCH ĐOẠN, NHỮNG NHẬN XÉT, TÓM LƯỢC)95

Vĩfi vùn thán ị; chợp IHĨO, tháng Hu - tháng In theo bdn viết tay
Tư 18Ĩ1 In bằng tiếng Nga lăn đàu
CỦI'!! bõ ISn (làu trung cuf'n Karl Marx.
”ơrundrisse der Krilik der politischen 
Ồkonumie. Anhanịf. Moslcau, 1941
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RỈCARDO. (D.) ON THE PKINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY, AND

TAXATION.

3 ED. LON DON. 1821 

(HỌC THUYẾT VÈ TIỀN TỆ)9''

1) NHỮNG TH AY DỔI TRONG GIÁ TR Ị97 CỦA VÀNG VÀ CỦA BẠC

ỊIV-55Ị "G iá irị của vàng và cùa bạc bị hiến động  do  dã tìm  ra những mò mới giàu 

hrtn; ...do trinh  đ ộ  lao dộng được nâng cao vã cải tiến những máy m óc dùng d e  khai thác 

m ỏ" (h o ặc  chế  biến bàn th ân  quặng); "... do  sự cạn  kiệt cùa các  mỏ" ( tr .6) |tr .3 6 j. "Việc 

chuyển nhũng kim loại ấy đốn  thị trư òng  có Ihổ trỏ  nôn dỗ dàng" (tr .7 7 ) ịtr.79Ị. "G iá tri 

cùa chúng, cũng như giá tr ị  của  tất cà các  hàng hóa khác, phụ Ihuộc". xét cho  cùng, "vào 

lỏng  khrii lương lao  đône  cần  th iế l đ ẻ  thu  đU0c kim loai ắy vã chuyẽn ('hrỉ nó ra th i trưòng" 

(như  trô n ) . N hững sự biến động ấy của giá trị vàng VÌI bạc khrtng phài là ngầu nhiên  và 

nhất thò i, mà lã thường xuyên và lự nhiẻn (lr .7 8 ) Ịtr .7 y ]ẵ Song chúng bị biến dổi ít hrtn 

tấ t cà những hàng hóa khác (tr .7 9 ) [ir .79 Ịễ "M ặc dù vàng và bạc đéu  là thưcíc đ o  hay thay 

đÀiẽ.ề. nhưng chúng  lã thước đo qua đổ những x /á  trị khác lỉìể hiện ra, được đánh # á "  

(tr .79 . 78) Ị l r ề79Ịế

Về khía cạnh này vàng và bạc là thước do giá trị, là dông hò do, 
là dơn vị t ính  toán, là đ iểm  SO sảnh
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2) "NH Ữ NG  H ẬU  QUẢ KHÁC N H A U  N Ả Y  S IN H  T Ư  s ự  TH A Y  
DỔI GIÁ T R Ị CỦA T IÈ N m

Nếu tién cống tăng vi giá trị cùa tiển giảm đi thì đống thỏi giá tr ị  cùa lắt cà các hàng 

hỏa khác cũng tâng  lên; như vẠy. sự thay dổi diễn ra khỏng phài tro n g  tv lệ giữa các giá 

trị cùa lao động  vá cùa háng hóa. má là trong  tý lệ chung cùa chúng  đ tìi V(ii tiển (tr .4 7 ) 

|lr.61-62].

N goài những thay doi này sinh do nhúng nguyên nhân thuòng  trực kê Irên . giá trị cùa 

tién khổng ngùng thay dổi do sự phân bổ khác nhau của tién  giũa các  nUcíc khác nhau 

“theo những lỳ lệ liên tục biến dài vối từng sự cải tiến máy móc vá hoạt động thuclng mại 

và với lừng sự gia tăng khó khăn" Irong việc sàn x u ít ra "thực phám  vá nhúng  IU liệu sinh 

hoạt cắn th iế t khác" (tr .4 8 ) [tr.62Ị.

"Dù cho sự biẽn đổi giá tri của liĩn có  l(ín bao  nhiêu thì sự biến dfti ấy cũng khOng 

ành huỏng  đến  Ịj’ suăi IcỊi nhuặn”; nếu giá hàng hóa của chủ  xưòng tâng  lù 1000 p.xl. lẽn 

đến  2000 p. x t„  hay là lăng 100% . Ihi giá tu bàn cùa ỏng ta  cũng tăng lên ó mức ilộ  nhu 

vây. nghĩa là cũng tâng lẽn 100% n íu  như nhũng biến đỏi vé giá trị cùa tién  cũng có Anh 

hưỏng nh u  th ế  đtìi với giá lrj cùa iư bàn ắy.9l> "Như vậy là tý suất lợi nhuận  vẵn nhu thế. 

và ngưòi chủ xuồng có trong  tay một khổi lượng sàn phàm lao đỏng  khững lỏn hổn trikíc" 

(tr.51) |tr.64 ].

3) T IÈ N  VÀNG VÀ TIỀ N  BẠC, VÀ NG O ẠI THƯƠNG

a )  MÓI N  ƯỚC C H IẾM  H ũ v  VÀ N G  VÀ BẠC T Ư Ơ N G  Ứ N G  VỚ ! TRÌNH  

Đ ộ  N Ề N  T H Ư Ơ N G  M Ạ! CỦA M ÌN H .

P) N H Ữ N G  N GUYÊN N H Â N  K H Á C  N H A U  G Â Y  RA N H Ừ NG  s ự  BI Ế N 

ĐỒI VỀ GIÁ TRI CỦA V À N G  VÀ BẠC Ở  CÁC N Ư Ớ C  K H Á C  NHAU.

y) T Ỷ  G IÁ  H Ố I n o Á l

"Vì vàng và bạc đã được chọn làm phường tiện  lưu thổng  phô  biến c h o  nôn cạnh iranh 

thUdng mại phân bố chúng giũa các nước khác nhau trên  th ế  giới th eo  nhũng tỷ lệ tương 

úng với sự trao  đỏi bằng hiện vật có th ể  diến ra  nếu nhu khổng có các kim loại như Ihế 

và nén Ihiídng mại giũa các nUííc thuán túy m ang tính chất tra o  đ ỏ i. Ví dụ, dạ nì dược 

xuất khÀu tù nước A nh sang Brt D ào Nha chì vì ò đ ó  nõ  dư<Ịc bán  lấy khrii lượng vàng lán 

hdn ỏ đây; ngược lại. cũng vì nguyen nhân ấy rư ợu vang dược xuắi khâu từ Bổ D ào Nha 

sang nứóc A nh. Nếu nén thương mại mang tính  chát thuần  ỉúy trao  đÀi thì nó chì có thé
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tiếp  d iõn chừng não  nưóc A nh  c ó  thể  sàn xuất ra  dạ ni V(íi giá rẻ đẽ  V(íi sổ luợng lao dộng 

đ ó khi sàn xuất dạ nỉ nhận dược một sỏ lượng rUỢu vang nhiéu hrtn là khi sàn xuát rượu 

vang, và ngược lại. Bây gici lại già đ ịnh rằng nước Anh đã ùm  ra dược m ột phưong pháp 

sàn  xuất rilỢu vang khiến cho  nUííc Anh được lợi hdn nếu tự nó sàn xuất ra rượu vang SO 

V(íi khi n h ậ p  k h ẩ u  rượu; khi ấy  n ó  c h u y ô n  m ộ t  bộ  p h ậ n  tư  b à n  củ a  m ìn h  tù  n g o ạ i  thi írtng 

sang  nội thưcing: nó sẽ thồi sàn  xuất dạ nỉ đề  xuất kháu và sẽ sàn xuất rượu vang cho  minh. 

G iá cà bằng tiển của  những hãng  hóa ấy cũng sê  được điểu chinh th eo  tình hình ấy: à  niicíc 

A nh giá rƯíỊu vang sẽ giàm. còn  giá dạ nì sẽ không thay dổi. còn ỏ Bổ D ào Nha thi giá 

cùa cà hai loại hàng hóa ắy sẽ khổng có sự biến đổi nào  cà. T rong  m ột thòi gian nào  đó  

dạ nì vẫn sẽ dược xuát khẩu từ  A nh sang Bổ D ào N ha. vì ỏ Bố D ào N ha giá cùa loại hàng 

hóa này sẽ vẫn cao  hrtn ỏ đày như triíổc; nhưng thay vì rượu vang ngưòi ta sẽ trà  hằng 

tién  khi m ua nó cho đến khi sự tích lũy tién ỏ A nh và sự giàm sú t sổ  lUỢng tién ò  Bỏ D ào 

Nha sẽ ành hưỏng dến giá trị tưrtng đổi của dạ nỉ ỏ hai nư<íc đến  mức việc xuất khẩu dạ 

nỉ sẽ  khổng còn đem  lại lợi n huận  nứa. Ị...Ị ơ nUcíc Anh. giá cà tUring dổi của rượu vang 

có  th ê  giàm  xuổng do  có  sự cài tiến việc sàn xuất rượu vang, còn giá cả tương drii cùa dạ 

nỉ có  th ê  tiíng lên do  sự tích lũy tién. ỊC húng ta hãy già đ ịnh  rằng) trư(íc khi có  sự cài liến 

ấy giá rượu vang ồ Anh là 50 p. XI.ệ còn giá dạ ni lã 45 p. XI.; ỏ Brt D ào  N ha giá rượu vang 

là 45 p. xt.. còn giá dạ n ì là 50 p. xt.. Ngưòi ta sẽ xuál khâu dạ ni lừ nuỏc Anh. còn  rượu 

vang sẽ được xuất khâu tù  Bố D à o  N ha - trong  cà hai irUdng h0p  dểu  Ihu khoàn lợi nhuận 

5 p. x t.ẽ ThƯclng nhân ỊIV-56Ị có  thề  mua dạ ni ỏ nưtíc Anh vcíi giá 45 p. x tề và b;ín nó V(íi 

giá 50 p. xt. ỏ Bổ D ào  N ha. khi m ua dạ nì trà  bằng kỳ phiếu mà anh t.Ếi m ua biìng tién Bổ 

D ào N h a ế (ề..Ị T ro n g  lúc Bổ D ào  N ha xuắt khẩu rượu vang thì ngiiòi xuất khảu rư(Ịu vang 

ỏ BÃ D ào  N ha lại là ngUÀi bán  kỹ phiếu, tấm kỳ phiếu áv hoặc đưcỊc chính ngưòi nhập 

khẩu dạ nỉ mua hoặc dược m ua hỏi ngưòi dă bán tắm kỳ phiếu của mình cho anh la. Như 

vậy. ỏ  m ồi nưỏc ắy nhũng ngilòi xuát khÂu khi bán hàng hóa của m ình thì được thanh  toán 

vé sổ hàng  hóa cùa  họ mà khổng cẩn phài chuyển tién từ nưỏc này sang nưỏc khác".

(Người nhập khẩu ở nước Anh trả  cho người xuất khẩu ở nước 
Anh, còn người nhập khẩu ở Bồ Đào Nha thl trả  cho người xuất khẩu 
ở Bồ Đào Nha.)

"Đ ê lãm  việc này khổng cần cỏ  sự giao dịch trục liếp  não  giữa ngưỏi xuất khÀu vã ngưòi 

nhẠp khẩu  ỏ mổi niiờc. N hưng nếu giá rượu vang ỏ Bổ D ào  Nha khión cho rUỌu vang 

khổng Ihẻ xuất khau sang A nh đứíỊc thi ngưòi nhập khẩu di.1 ni sẽ vẫn m ua kỳ phiếu  nhu 

trưỏc đAv" (ờ ngưòi nào?). "song giá của kỳ phiốu ắỵ sẽ  cao  hdn. bỏi lẽ ngiiòi hán nó biết 

rằng trên  thị iriicing khổng có  tám  kỳ phiếu đỏi ứng đ ể  nhò  nó anh  ta rố t cuộc c ô  thể  diéu
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tiế l những vụ giao dịch giữa hai nưtic. C hắc hẳn anh ta biết rằng vàng hoặc bạc mã anh 

ta nhận dược khi bán tấm kỳ phiếu, sẽ phài đư ợ c  chuyển thực sự sang nước Anh cho  Ihổng 

tín viôn cùa anh  la đ ẻ  cho  ngưòi áy có  thổ  trà  tiển theo  tám kỳ phiếu mã đ ì  xuấi tr in h  nó 

thì đã được trao  những quyổn hạn iưrtng ủng; do  vậy anh ta điiH vào giá cà tấm kỹ' phiếu 

của m inh tắt cà những chi phí có thê phát sinh cùng với khoản lợi nhuận thỏng Ihưdng 

cùa minh. Do dó ệ nếu khoAn thư áng  ấy vé lấm  kỳ phiếu  phá i sang nưííc A nh sẽ  bằng 

khoản lợi nhuận nhò nhập khÀu dạ nì. thì tất nhiên việc nhập khÀu sẽ chấm dúi. N hưng 

nếu khoàn úổn  Ihưỏng vé tắm  kỳ phiếu  sẽ ch ì bằng 2% . nếu nhu dê có  thể  trang  trài 

món nợ 100 p. XI. ỏ niltíc A nh. cán phài trả  102 p. xt. ờ Bỏ Dào Nha trong khi sổ dạ  nỉ 

giá 45 p. XI. sẽ được bán với giá 50 p.xl.Ễ [thi dạ nì sẽ được nhập khẩu], còn  các tấm kỳ 

phiếu sẽ đilỢc mua và tién sẽ dược xuất khâu cho đến  khi sổ lượng tién đ Bổ D ào  Nha 

giảm di và dược lích lũy ờ nưỏc Anh sẽ dẫn dến tình hình giá cả khiến cho sẽ khổng có 

lợi nũa nếu cứ tiếp  tục những dịch vụ m ua bán áyệ N hưng sự giàm sri lượng tién  ỏ niicíc 

này và sự lăng sổ lưting tién ỏ nUcíc kia ành h Lí ỏng đến  giá cà chẳng những của m ột loại 

hàng hóa nào  đó. mà ành hưòng đến giá cà cùa tác cà các hàng hóa. D o vậy. giá nk Ịu  vang 

cũng nhu giá dạ nì sẽ tảng lên ỏ Anh và sẽ  giam di ò Bổ D ào Nha. Ví dụ. giá dạ nỉ ờ Bổ 

D ào Nha sẽ giảm lừ 50 p. x tế xuồng còn  49 hoặc 48 p. xt. và sẽ tAng lôn ỏ Ạnh đến 46 

hoặc 47 p . XI.. k ế t q u à  lã  s a u  khi irà  k h o án  tién Ih u ỏ n g  vé tấm  kỹ phiếu th i c á c  m ức giá 

ấy sẽ khổng đem  lại số lợi nhuận đù  dỏ  cho  m ột Ihưổng nhân nào  đó  có sự kích thích 

nhập khâu loại liàng hóa nãy. Nhu vậy. ờ mối nước tịén chỉ dược chiếm hữu vói những sô 

lượng cắn th iết để  điéu chinh mức lợi nhuận cùa sự trao  đ ỏ i100ế D o đ ỏ ễ khi đến  thỏi điém 

việc trao  dổi thổi khỏng còn hữu ích nữa thì tién sẽ thổi không chày từ nưcíc này sang 

nước khácẽ việc buỏn hán giũa hai nUcíc ấy sẽ chấm d ú lể Cà hai nií(íc sẽ sàn  xuất dạ nỉ cùa 

chính mình và rượu vang của chính minh, nhưng đổng thòi sẽ diẻn ra sự phân bỏ mcíi các 

kim loại quỹ. Tuy á  nước Anh rượu vang sê ré  hờn. nhưng giá dạ nỉ sẽ lâng lẻn. và ngiíòi 

liêu dùng sẽ phài trà  giá nhiéu hơn cho dạ  nỉ. irong  khi ấy ỏ Bổ D ào N ha nhúng ngiíời 

tiêu dùng &ậ nì và rUỢu vang sẽ  có khà năng mua những m ặt hàng này vói giá rẻ hơn. Ỏ 

đẨt nư<íc dA có Rự cài tiến thì giá cà Rẽ tSng lôn. còn à  đất nưcíc khỏne diễn ra sự thay đỏi 

nào - nhưng nước này đã bị mất đi ngành ngoại thiiớng có lãi - thì giá cả sẽ  giảm  xuring. 

Song đổi vói Bổ D ào Nha. điéu đõ  chì lã lợi th ế  bổ ngoài, bỏi vì tổng sổ  lượng rượu vang 

và dạ nì dưt.k.Ề sàn xuất rệà ỏ nUtíc này sẽ  giàm  trong khi ỏ nưrtc A nh khrii lượng ấy sẽ tăng 

lén. G iá irj của ti én  sẽ giàm đi A Anh vã sẽ lăng lôn ỏ Brt D ào Nha. T ổng  thu  nhập  thê 

hiện bằng nén  cùa Brt D ào Nha sẽ gỉ Am d i. còn tỏng thu nhập của Anh Ihì sẽ tang lên. 

Như vậy. sụ cài tiến sàn xuất A một nước nào  d(ằt lâm thay đôi sự phân ho các kim loại 

quý giữa cá< nước trén  th ế  gi(ii:nó kích th ích  tăng khối lượng hàng hóa và đống  thòi dẫn
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đến  sự lAng giá phổ biến tại nưỏc có  sự cài tiến ấy. Nhung vi sự trao  đổi giữa hai nưcic 

khồng hạn ch ế  ỏ  hai m ặt hãng như dạ nỉ và rượu vang, mà có nhiéu mặt hàng khác nhau 

tham  gia vào các  hoạt động nhập khau và xuất khÀu; vi việc lién  bị dua ra khôi nưcíc này 

và đUỢc lích lũy ỏ nưcíc khác déu ành hưỏng đến giá cà cùa tắt cà các mặt hãng và. do  

đó . khuyến kh ích  viộc xuát khÀu nhiéu  mặt hàng khác ngoài tiển tệ  ra ẳ cho nên qua đó  mà 

ngan ngừ;ỉ dược sự thay  đÀi hết sức líín vé giá trị cùa tién à  cà hai nil(íc. một sự thay  đỏi 

có  thê ch(ì đợi diễn ra  trong  những điéu kiện khác” (tr. 143-150) Ịtr.118 - 122]. "Ngoài 
nhũng cái tiến trong sdn xuất và ữong các máy móc còn có nhũng nguyên nhân khác thưòng 

xuyên Anh huỏng  đến  tiến trình  tự nhiên cùa thưổng mại và lãm mát th ế  cân bằng và giá 
trị tuơng đối của íiềrt. Những khoản thuớng vỉ xuăt khấu hoặc nhập khẩul01. những khoản 
thuế  mỏi đánh vào hàng hóa đổ i khi phá vđ trự c tiếp, đôi khi phá vcĩ m ột cách  gián tiếp 

tiến  trinh  tự nhiên của nển thướng mại ira o  dÀi và kết quà là làm nay sinh sự cẩn  thiết 

phài xuất khau h oặc  nhập  khâu lién; Ị...Ị kếi quà như th ế  không những này sinh ò nước có 

sự lác  động  cùa nguyẽn nhân gây ra sự phá vđ  th ế  cân hằng, mã ít nhiéu còn này sinh trên  

thị trường th ế  gi(íi. D iéu  đó  cẩt nghĩa giá tri khác nhau của ùhi ở các nước khác nhau. 
đ iểu  đó  c ắ t nghĩa tình  trạng  ờ những nước có nén cổng nghiệp th ịnh  vượng" Ịgiá càỊ các 

sàn phẩm  nỏng nghiCp "cao hổn" bỏi vi "nhò tài nghộ cùa mình vã nhò máy móc những 

nưííc nãy bán hàng hóa dổi dào  cùa m ình đô  nhập tién vảo" (tr . 150 - 151) | i r Ễ 122].

[IV-57Ị N hư vậy. "ngoài những Ihay đỏ i thỏng thưỏng trong  giá tri của tién  và ngoài 

những thay  đồ i chung cho toàn  th ế  gi(íi thưring mại ra . cũng có  nhũng thay dổi cục bỏ  cùa 

tién ỉệ ồ từng nước. Giá trị cùa tiền tệ không hao giở gióng nhau (> hai nước, vì giá trị ấy 

phụ thuộc vào  nhúng sự khác biệt trong  lĩnh vực th u ế  khóa cùa các nưcíc ấy hoặc trong 

tài nghệ cổng nghiệp, trong  những ưu th ế  vé khí hậu, trong  những tài nguyén th iên  nhiẽn. 

cũng như vào  nhiéu  nguyẽn nhan khác .ắ. Cà hiện tượng tién nhập vào. cà hiện iưrtng liẻn 

bị xuất ra khôi nưcíc déu  khổng tác  động  gi đến  tỷ suât lợi nhuận. Tu hàn sẽ khỏng lăng 

lên do  số lượng liổn nằm  trong  lưu Ihrtng tăng  lẽn” (vì lợi nhuận, đ ịa tỏ. tién cổng tAng 

theo  cùng tỳ lệ như tỳ lệ lAng s6 lượng tiổn nằm trong  lưu thồng. N hư vậy. (tỳ suátỊ lợi 

nhuạn vfln giíl nguyên khi d |a  tò  va Mén cỏng tang 20%; nhưng đỏng thrti cả giá irỊ danh 

nghĩa cùa srt tư bàn cùa ngưcĩi phéc-m i-ê cũng lAng 20% ) (tr.151-152) Ịlr .l23 Ị.

'T ro n g  các giai đ oạn  phát triển  ban dầu  cùa xã hội. khi cổng nghiệp còn ít phát triển  

và lất cả các nUcíc déu sàn xuắl những hàng hóa hầu nhu giổng nhau, chù yếu lã những 

hàng hóa cóng kổnh và thổng  dụng nhấi. thì giá trị của tién (H các nưỏc khác nhau được 

đ iéu  tiế l chù  yếu bằng  khoáng cách của nhữriK nước ây với những mỏ khai th ác  các kim 

loại quý; nhưng theo dà phát triển của nghé thủ cỏng trong xã hội và do ngưòi ta ngày
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càng áp  dụng nhũng cài tiến kỹ th u ậ t, còn các (lãn tộc  khác nhau thi có dược ưu Ihế  trong  

m ột sổ ngành cỏng nghiệp, nhãn toi chú yếu đ iểu  tiết giá lrj cùa các kim loại quý là Uu 

th ế  của các ngành cổng nghiệp nhu vặy. mặc dù khoàng cách ván còn duợc tinh  đến" 

(lr.153) | t r . l2 3 |.  "Chi cỏ  hai nguvên nhân ấy" - khoảng  cách ưến các  m ò khai thác vàng, 

củng nhu sự khác h iệt vé Ưu th ế  của tài nghê cf>ng nghiệp và cùa máy móc - "mối đ iéu  tiết 

giá trị tilrtng đoii cùa tiển  ỏ các nUtíc khác nhau trên  Ihế  giíii. hỏi lẽ tuy chính  việc đánh  

th u ế  dãn đến  phá VÃ sự can bằng tién tệ. nhung đ iểu  đó  xày ra chi vi dắ t nilỏc áp  dụng 

các sắc th u ế  thì lại bị mất đi m ột sổ ưu th ế  của m inh liên quan đến kinh nghiệm , tài nghệ 

và khí hậu" (tr.154-155) |t r . l2 4 ) .

(0  đây nhấn m ạnh sự khác biệt sau đây: hàng hóa ấy có cồng 
kềnh không, nặng nề hay là trong  th ể  tích không lớn của nổ lại chứa 
đựng một giá lớn hơn; vậy là, nhẵn m ạnh sự khác biệt giữa sản  phẩm  
nông nghiệp và sản  phẩm  công nghiệp.)

Vậy lá r  nhúng rnlcíc dặc  hiệt phái triên  vé cổng  nghiệp thi "giá trị cùa tiển sẽ  thắp 

hcln. còn giá lúa mì vá giá lao dộng  thì cao  híin những nưóc khác. Giá irị cao hơn ấy 

cùa liin" lổn lạ i vi nguyén nhăn  kẳ trên  ờ nhũng nưổc có  ù n h  hinh ÍI thuận  lợi hrtn thì 

không do 11 ýá hũi duái quyết d ịnh . C ũng như IrUtíc kia, các tâm  ký phiếu  có  thể  dU0c 

(rao  đôi theo  lỳ giá danh  nghĩa, m ặc dù giã lúa mi và giá lao dộng ỏ nucíc náy sé  cao  hổn 

10. 20 hoặc 309f SO vứi ỏ nUcíc kia. v ứ i hổi cành  đã già định, m ội sự khác nhau nh u  th ế  

vé giá cà sẽ lá d iéu  binh th iiàng. vá tỷ giá hỗi đoái cớ thế ýữ ở mức danh nghía chl trong 
iruờng hợp níu như nước cứ ntn cõng nghiệp phát triín nhập một sõ lượng liên đù đề giá 
lúa mì và giá lao động ử nước ổy làng Un một cách tuông ứng. N ếu những nuốc khác sẽ 

càn trỏ  viêc xuíỉt khẩu tién  vá b iế t cách buộc ngưtii ta  phài tuân th eo  luậl lệ ấy th i họ thặl 

sự có  thẻ ngan càn sự lãng giá lúa mi và giá I»(1 dộng  ỏ nUcíc cổng nghiệp. Bồi vi hiện 

lUỢng tăng giá như Ihế chi có thờ xày ra trong tn iòng hợp các kim loại qúy duợc nhẠp vối 

điểu kiện lá khỏng sù dụng tién  giắv. N hưng các nuđc ắy không thề ngân càn  việc tỳ giá 

hrti đoái rắt bắt lội đổi vói họ . N ếu như nư<íc Anh là m ột nưóí. cỏng nghiệp như th ế  vá 
nếu nhu có  th ê  ngăn càn  v iệc nhập  khàu tịén (hi lỳ giá hfii đoái vói Pháp, vói H á I-an vá 

vói Tây Ban Nha có thẻ chẻnh lệch 5, 10 hoặc 2 07r bắl UỊi cho nhửng ntliic ắy. Khi dòng 

tién tệ bị chặn lại một cách cuỗng bức vá có những trA ngại d í  lién d ạ t đến  mức hình 

Ihưòng cùa chúng, thì khững có  nhũng (rỏ ngại drii vối những thay dổi có thể cỏ cùa tỳ giá 
hối đoái. Kết quà cũng họt nhu  khi đưa vàn lưu thông những liỉn ỊỢŨy k/ìímg dối ra yàiifỉ 
đuợc. Sự lưu Ihrtng cùa những tién ấy lííl yếu bị hạn chế  ỏ phạm vi qurtc gia dã  phá i hành 

chúng: vói sò luọng chúng quá nhiỂu. chúng không thẽ dưực phỏ hĩốn rộng răi s«ng các
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nưóc khác. M ức đ ộ  lưu thõng  hị phá vỗ. th ế  là tỳ giá hối đoá i sẽ bát lợi đỏi vói quốc gia 

m à tạ i đó  ciễí quá nhiéu tlổn lưu thỏng. T ác động của lưu thổng hằng tién kim loại cũng 

hôt nhu vặỵ nếu  dùng những biện pháp cưỡng bức. dùng các luật lệ khỏng thê  qua mặt. 

dớ kim giữ tiển ờ trong niltíc. trong khi đó tiến trình thưdng mại xổ đây chúng theo hư(íng 

chạy  tỏi những nơcíc khác. Khi mỏi nước có đúng số lượng tién mã nó phài có thi tién ỏ 

m ột nưcíc này sẽ khỏng th ậ i sự có giá trị như ồ nước kia: đối với nhiéu hàng hóa sự chênh 

lêch ấy có  thề  lã 5. 10 hoặc thậm  chí 20% . nhưng tỷ giá hổi đoái sẽ Cíẵ» tính  chát đanh 

nghĩa. 0  niicíc A nh 100 p. xt. hoặc sổ bạc chứa đựng trong  10<) p.xt. mua được tấm  kỳ 

ph iếu  100 p. x iễ hoặc mun dược một lượng bạc ngang bằng ỏ Pháp, ỏ Tây Ban Nha hoặc 

ỏ  H à Lan. Khi nôi vé tý giá hối đoái và giá trị khác nhau cùa tién ờ các nước khác nhau, 

th ú n g  ta không được tính  đến  giá trị của tién dược thê  h iện  trong  các hãng hỏa của nưỏc 

này hay nước khác. Tỷ giá hổi đoái khồng bao giò được xác đ ịnh  hằng cách  đ ánh  giá giá 

tri khác nhau cùa tién bằng  lúa mì. dạ nì hoặc mặt hãng nào  khác, nhung hằng cách đánh 

giá giá trị của các phưrtng liện lUu thống của nước này bằng phường liCn lưu thổng của 

nưỏc khác. C ũng có  th ê  xác định  lì giá ấy ỊIV-58Ị bằng cách  SO sánh vcíi một thước do  nào 

d ó  chung  cho  cả hai nứóc. N ếu tám kỳ phiếu 100 p. xt. phát hành cho nilííc Anh sẽ mua 

đư ợ c  m ột sỏ  lượng hàng hóa như th ế  ỏ Pháp hoặc ỏ  Tây Ban Nha. giồng như lám kỳ phiếu 

cùng m ệnh giá như th ế  p h á t hành cho H ăm -buỏc, - thì lỵ giá hỏi đoái giữa H8mằburic và 

nUcíc A nh dứng ờ mức d anh  nghĩa; nhung nếu tấm kỳ phiếu 130 p ề x tẵ phái hành cho  nưỏc 

A nh sẽ m ua được lượng hàng hóa không nhiéu hơn là tấm kỳ phiếu 100 p. xt. phát hành 

cho  HAm-buổc. thì tỷ giá hổi đoái áy chênh lệch 30%  SO vói ồ nưcíc A nh. G ià sừ ờ nước 

Anh 100 p. XI. có  thẻ m ua được tấm  kỳ phiếu hoặc quyén nhận 101 p. XI. ỏ H à Lan. 102 

p. x tế ỏ P háp  và 105 p. xt. ỏ Tày Ban Nha. Khi ấy tỷ giá hổi đoái giữa nưỏc A nh  và các 

nứííc kia chẽnh  lệch 1% SO V(íi ờ H à Lan. 2% SO với ờ nưííc P háp  và 5% SO với ờ TAy Ban 

N ha. T ình hinh này chứng lò  rằng mức lưu thỏng tién tệ  tại các nưỏc này cao  hdn múc 

cần Ih iế t. và giá trị tưrtng đôi cùa sô tién  nằm trong lưu thổng ỏ các nưííc ấy và ỏ niíóc 

A nh sẽ lập tức trỏ  vé m ức danh nghĩa trong  điéu kiện srt lượng tién  lưu thông ờ nhũng 

nước ấy giàrn đi hoặc sô  lượng ấy tăng lên ò Anh"ẵ T rong  10 năm  trỏ  lai đAv. khi tỳ giá 
hỏi đ o á i dao  động  từ 209? đến  30%  SO với nưóc A nh thì tiển  ồ nUrtc này bị mát giá khổng 

phài vi giá trị cùa tién , SO với các hàng hóa khác nhau , khỏng  th ẻ  ồ nưổc này cao  hờn 

so với ỏ niicíc khác; "130 p. xt. dã  không thê  trụ  lại ỏ A nh  m à lại khôniỊ bị m ất giá. nếu 

như khi đem  chú n g  ra  đ ịn h  giá bằng tiển  cùa H ăm -buổc  hay của Hà Lan. mà chúng đại 

d iện  c h o  m ột giá tr ị không  lcín hổn m ột thòi kim loại quý trị giá 100 p. xt.. Khi gừi đến  

H ăm -b u ổ c  130 p ao  cùa  A nh  có  giá tr ị  đáy đủ th ì lỏ i sẽ c ó  à  dấy 125 p. xt. ngay cà  khi 

phải chi phi 5 p. XI. vào khâu vận chuyên, vậy trong  triíòng hộp này đitfu gì đâ thúc  đày
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tổ i trà  130 p. XI. cho  tắm kỳ phiếu  sẽ  ch i m ang lại cho  tữ i 100 p. xt. <ì H âm -buổc, nếu 

khổng phải lá do  những đổng pan xléc-linh của tổ i không có  giá trĩ dắy dù. C húng đã hị 

hu hỏng, giá trị bẽn trong  cùa chúng dã  giàm  xuống Ih íp  hơn những pao xléc-linh ỏ 

H ăm -buổc, và nếu chúng thục sự duợc gủi d én  đó  vói chi phí vặn chuyền 5 p. xt. thì [chúngl 

sẽ chi dược mua vói giá 100 p. xl. D ối với những pao xtéc-linh  kim loại thi khỏng ai phú 

nhận rằng khi bõ  ra 130 p. xt. tô i sẽ nhận dược 12S p. x t. ỏ  Hăm -huric. nhưng đỏ i lại những 

pao tién giáy tôi đ3 chì có Ihé nhân dược 100 p. x t.l0 i ; th ế  nhưng nguôi la đã khầng d ịnh 

rằng 130 p. xt. tién  giắy bằng 130 p. xt. bằng vàng hoặc bằng bạc" (tr. 156-60) Ịtr .l2 5 -1 2 7 |.

Do đó, về tỷ giá hổi đoái R i-các-đô đã khẳng định điều sau đây: 
vỉ tiền được phân bố một cách tự  nhiên giữa các nước khác nhau 
tương ứng với trinh  độ phát tr iể n  của nền công nghiệp ở những nước 
ấy và đặc biệt là với mức xuất khẩu của chúng - kết quà của sự phát 
tr iển  ấy - cho nên tỷ  giá hối đoái bất lợi chỉ là bằng chứng cho thấy 
rằng nước cố tỷ giá hối đoái b ấ t lợi khống xuất khẩu một khối lượng 
tương ứng những kim loại quý sang  nước khác cố tỷ giá hối đoái có 
lợi. ò  nước cđ tỷ  giá hối đoái thu ận  lợi th ì tổng số phương tiện lưu 
thông103 tâng  lên, vì nó không nhập khẩu m ột khối lượng kim loại 
quý tương ứng với mức độ thương mại của nó. Tại nước có tỷ giá 
hổi đoái bấ t lại, các phương tiện  lưu thông bị m ất giá, vì nước này 
giữ lại trong nước mình m ột khổi lượng kim loại quý cao hơn mức 
độ thương mại của nó. Nếu tỉnh  hỉnh đó khống phải do những nguyên 
nhân m iễn cưỡng phá vd thế  cân bàng, th i tỳ  giá hối đoái có thể  tăng  
lên so với một nước chỉ tới giới hạn khi m à việc xuất khẩu vàng và 
bạc trở  nên rẻ hơn ỉà khoản lời nhờ các kỳ phiếu, hoặc khi m à khoản 
lời này không th ể  vượt quá những khoản chi phí cho việc trực tiếp 
v ậ n  c h u y ể n  v à n g  v à  bạc, m à  lạ i k h ô n g  g â y  n ê n  - th ự c  t ế  lả  l iề n  sa u  

đó - việc xuất như th ế  và không qua đó m à khôi phục lại, bằng hoạt 
động này, mức danh nghĩa của tỷ giá hối đoái. Nếu điẽu đó không 
xảy ra  thỉ việc xuất khẩu vàng và bạc sẽ bị cấm  m ột cách cưỡng bức 
và như vậy số lượng tiền kim loại trong  lưu thông sẽ tăng  lên một 
cách cưỡng bức, hoặc là việc phát hành quá mức tiền giấy đã làm 
m ất giá sổ tiền  lưu thông trong  nước, cho nên khoản lời nhờ các kỳ
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phiếu đem lại sẽ tản g  lên không phải bàng lượng chi phí cho công 
việc xuất khẩu kim loại quý, m à lại vượt lượng m ất giá của tiền  giấy, 
và vượt tấ t cả các khoản chi gộp lại. Tỷ giá hối đoái biểu thị giá trị 
của các phương tiện lưu thông của m ột nước thể  hiện qua các phương 
tiện  lưu thông của nước khác. Nếu tỷ  giá ấy không đứng ở mức danh 
nghĩa thỉ điều đó xảy ra  không phải vì giá trị của tiền ở m ột nước 
thấp hơn hoậc cao hơn SO với giá trị của những hàng hóa khác nhau 
khác, mà ngược lại, vỉ người ta  không cho phép giá trị các phương 
tiện lưu thông ở mỗi nước trong số hai nưốc ấy - SO với những nước 
khác - lại ở mức thấp  hoặc cao chỉ do những giao dịch thương mại 
chế định.

' N hưng nếu như lần nào R i-các-đô cũng suy tỷ giá hối đoái bất 
lợi là  do tình trạn g  tăn g  lên quá m ức của số phương tiện lưu thông 
à nước có tỷ giá hối đoái bấ t lợi, thl: 1) ông đã đánh đồng tỷ giá hối 
đoái thực tế  và tỳ giá hối đoái danh nghỉa; 2) đối với nước chỉ có lưu 
thông tiền  kim loại và không áp dụng các biện pháp cưỡng bức chống 
lại việc xuất khẩu kim loại quý th ỉ tỷ  giá hối đoái khống bao giờ cd 
thê’ bị bất lợi; 3) như th ế  thực sự đã không nói điều gì khác ngoài ý 
kiến cho rằng  tỷ  giá hối đoái cho thấy rằng tiền  phải được xuất từ 
nước này sang nước khác không phải vì số lượng phương tiện  lưu 
thông vượt trộ i mức [danh nghĩa], m à vỉ nước này là con nợ của 
nước kia. Ỏ đây điều quan trọng chỉ là ở chỗ sự khác biệt VÊ giá trị 
của tiền  ở các nước khác nhau không đụng chạm  đến tỷ giá hối đoái.

4) 'T IỀ N  C H Ì  L Ả  T H Ư Ớ C  D O  Đ Ể  B l Ể U  t h ị  OIÁ T R Ị  T Ư Ơ N O  

D ố r, s ố  LƯỢNG MỘT LOẠI HÀNG HÓA MÀ NGƯỜI TA DEM 
TRAO DỔI L Á Y  LO ẠI H ÀNG  H Ó A KH ÁC  (tr.180, 181) [tr.139]

5) TH U Ế Đ ÁN H  VÀO VÀNG. OỈAY LÀ VẤN ĐỀ: KHÓ K H ẢN  
TẢNG L Ẽ N  TRO N G  S Á N  X U Á T  VÀNG ẤNH HƯỞNG NHƯ THẾ 
NÀO DẾN GIẢ T R Ị CỦA VÀNG?)
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ỊIV-59Ị "T huế đánh váo vang sẽ bf> lên những ai có  tái sàn la tién. và d iéu  này sẽ  tiếp 

liiẻn cho đẽn khi số lượng tiĩn giám tỳ lệ với mức lùng chi phí sún xuăi vàng do thuế lảm 
phút sinh". "SỐ càu vĩ tiỉn khóng có sự biểu hiện xác định l í  sõ lượtiị; như số  cáu VỂ các 

mặl hàng vé y phục hoặc ân uổng. Sỗ cáu vỉ tiên dưục điẽu tiết hoàn loàn bới ỊỊÍá trị cùa 

chúng, còn giá trị của chúng lại dược điỉu tiết bới sfí lượng cùa íiỉn".

(Về sau lại nổi: số lượng tiền được điều tiế t bài giá trị của chúng.)

"Nếu giá trị cùa váng lăng lên gắp ilỏi thi một nủa sf) lưiỊng cùa váng sê có  th ề  Ihực 

hiện chùng ấy chức năng trong  lưu thổng. còn nếu giá trị của váng giảm đi hai lân th ì đê 

Ihực hiện những chúc năng áv cán có  srt váng nhiéu gắp dfii. N ếu giá Ihị irư ò n g 104 cùa lúa 

mi - do  bi đánh th u ế  h oặc  do  sàn xuấl lúa mi có khó khan hrtn trUcíc. - tang lên m ột phẳn 

m uòi. thi nguòi la hoài nghi d iéu  đó  có  th ể  ảnh huỏng ỏ mức độ  náo  iló uến  số  lượng tiêu 

dùng lúa mi", bài vi có  m ột nhu cẩu náo  đó  vé lúa mì. "Còn vé tiến lệ  Ihi srt cầu vé chúng 

lại tỳ lệ thuận vãi giá tri cùa chúng. Khỏng ai có  thổ ăn m ộl lu<tng bánh mi nhiếu  gấp đỏi 

m úc bình thU(1ng cắn phài có" đê  thóa mãn nhu cáu cùa nguôi d ó 105, "nhung m ối ngưòi 

mua và bán cùng một sổ  luợng hàng hóa thi có  thò  buộc phiii dùng sri lượng tién nhiéu 

hơn trilóc  gắp hai, gáp ha hoặc gáp mẮv lẩn”. Day là nói nu<íc 'Vô sử dụng các kim  loại 

quý làm tién". nhung tién  giắv thi chưa được áp  dụng... "Vĩ srt lưọng tién giấy có  thể  d ỉ  

dáng giàm di. nẽn giá trị của tiển giắy - tuy  thư óc đo  cùa chúng lá vàng - văn có th ế  tăng 

lên nhanh chóng nhu giá tr i cùa chính vàng... Khi giá trị của tién  bị giàm thì tin h  trạng 

lãng sổ lUổng của nó khổng có giói hạn nào  cà. số luợng tién  ắy co th í  bị áp dặt" cho  nuớc 

ấv "b<Hi nén ngoại thường, còn  khi giá trị cùa tién tâng  lên" Ihi niliic ắy "sẽ phài chấp  nhận 

mọi sự giám sổ  luợng lién... Nếu như (ilo áp  dụng th u ế] irong các mó chi khai (hác bẳng 

1/10 srt luợng vàng h iện  đang  sản xuất Ihi giá ir ị  cùa 1/10 áy sẽ hằng giá tri cùa 10/10 sổ  

lư<Ịng vàng hiện dang dược sản  xuất ra... Sự tucing úng giũa gíá irị thị irưòng và gíá irị lự 

n h i ỉn 10" cùa tất cà mọi Ihú hàng hóa vào  l í t  cà mọi thòi đại. tiểu phụ Ihuộc vào tinh  chấl 

dé dàng cùa sự lăng lẽn hoặc giâm xuồng vé số cung cùa chúng" (tức là sổ lượng sàn xuắt 

ra chúng). 'T ro n g  nhũng truclng hợp trủ ỏ c  m ặt chúng ta  là nhủng loại hàng hóa nhu  váng, 

nhà cùa. lao động và nhiều  hàng hóa khác thi m ột kết quà nhu vậy khỏng th ê  có  đư<Jc 

nhanh chóng" (tr . 216-221) (tr. 161-164).

T hật là m ột chương sách hết sức rối mù. Theo Ri-các-đô, chi phí 
sản xuất vàng chỉ có th ể  có tác động khi vì lý do đó m à số lượng 
vàng tăn g  lên hoặc giàm đi, m à tác  động ấy chi biểu hiện ra  rấ t 
muộn. M ặt khác: theo sự giải thích ấy, người ta  hoàn toàn  không
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Cần biết khối lượng tiền  trong  lưu thông là bao nhiêu, bởi vỉ trong 
lưu thông có nhiêu kim loại có giá trị thấp hay là có ít kim loại có 
giá tr ị cao th ì điều ấy không quan trọng. Nhưng phải chăng số lượng 
m ua và bán tãn g  lên diễn ra  trong cùng một thời điểm  há không đòi 
hỏi ruột khối lượng phương tiện lưu thông lớn hơn hay sao? Và nếu 
tro n g  lưu thông  chi có tiền co' giá trị cao thi số tiền  ấy không đủ để 
dùng  trong  trao  đồi giữa người tiêu dùng và các thương nhân  bán lẻ 
cũng như để dùng cho sản xuất. Điều đó cũng chằng khác gì nếu 
như, chẳng hạn, tro n g  lưu thông chi có giấy bạc ngân hàng trị giá 
500p. xt..

6) L Á I S U Ấ T  [CHO VAY] T IÈ N

"RỔI cuộc th i lãi suất luAn luồn được đ iéu  tiết hỏi lý suất lợi nhuẠn. Song, nó chịu 

những bián ilộng  nhấ t thổi khác nhau. Mỗi khi sfi luclng VÍI giá trị cùa  tién thay đỏ i thì gi.í 

cà  cùa hàng hóa cũng  thay dổi. Ị...) N ếu giá thị IrưÂng cùa hàng hóa giâm", vi dụ. “do  giá 

trị cùa tién  lãn g  lên", thi tn in g  tav  các  chù  xứỏng vá thư dng  n hân  tích lũy mội số lượng 

lcin hàng hóa mà những chú xuỏng và IhUrtng nhân đv khỏng mutìn bán theo giá rất hạ. 

"Đổ thự c  hiện những khoản thanh  to á n  Ihổng Ihưòng cùa m inh mà ông la  đã quen trang 

trà i nhò  ván  S<1 tiển  bán háng cùa m ình, thì ổng la Ichù xưòng] giò đây lại tim  cách vay 

tién  và thư òng  bị h u ộ t  phài trà  nhũng  lãi suắl tăng cao" (tr.349 -350) [tr . 245].

Vậy là: khối lượng tiền  giảm  đi làm tăng  giá tr ị của chúng, giá 
hàng  hóa giảm  đi theo tỷ lệ với mức tãng  ấy, kết quả là nhu cầu về 
tín  dụng  tãn g  lên, do đó m à lãi su ấ t cũng tăn g  lên. Để đi tới xem 
xét lãi suất, ở đây R i-các-đô, như mọi khi, trước hết già định tác 
động trự c  tiếp của [sự thay đổi] khối lượng tiền  đến [giá cả] hàng 
hóa, trong  khi th ị trường tín  dụng lại do những tình  huống hoàn 
toàn khác quy định.

7) TIỀN , X U Á T  K H Á U  VÀ N H Ậ P  K H ẨU

[IV-60] "Tất cà những ni tạo  d ỉ  dàng cho việc xuất khẩu đéu  góp phán vào việc  lích 

lũy tiổn ỏ  tro n g  nU(ic. còn  lắt cii nhGng gi gAv khó khan cho  việc  xuẩt khau th ì góp phán 

làm giảm  stì lưcỊng tién" ( t r  373) [tr. 259].
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8) VÈ LƯ U  THÒNG T IỀ N  TỆ  VÀ N G Ă N  HÀNG. T IÈ N  GIÁY. 
S ự  HOẢNG LOẠN. N H À  NƯÓC P H Á T  H À N H  G IÁ Y BẠC. N Ề N  
D ÀNH  CHO A I Q U YỀN PH ÁT H À N H  T IÈ N  GIÁY: N Ề N  D ÀNH  
CHO N H À  NƯÓC H A Y  LÀ CHO M Ộ T CÔNG T Y  THƯƠNG M Ạ I 
NÀO DÓ? D IỀU  N Ó I SA U  Á Y  CÓ CẦN T H IẾ T  DỔI VÓI THƯƠNG  
M ẠI H A Y  KHÔNG? VÀNG

V àng đ ắ t hdn bạc 1S lán. vi d ề  sàn xuấl ra  số  lượng vàng  nhắt đ ịnh  nào  dó cán m ột 

khrii luợng lao động nhiéu  hrtn 15 lẩn (tr .4 2 1 ) [Ir. 288].

Số lượng tién  có th ề  dược sử dụng ồ mộl-nucíc nào d ó  tùy  thuộc vào giá tri cùa chúng. 

N ếu tro n g  lưu Ihổng chi cớ váng thì sẽ cẩn stì lượng váng íl hơn 1S lần SO Víĩi irứ òng  hộp  

nếu chi sù dụng  bạc vào  m ục đích ấy (như  Irẻn). "Lưu thông  khổng bao  giò c ó  Ihê dối dào  

dến  mức vượt ra khôi bến bà; giá trị của các phuclng tiện  lưu thững giảm  đ i sẽ dẫn  đến  

chõ làm lãng  số ItliỊng philclng liện lưu thững Iheo cùng tý lệ. còn  khi giá tri của  các phildng 

tiện  lưu thống  lăng lfin sõ làm giảm , th eo  cùng m ội tỷ 1$. sổ  luợng các phương tiện lưu 

thống ắy” (tr .422 ) |t r .  288).

“C hùng  nào  chi có  nhà nuóc thực hiện việc dú c  tiền th i khống th é  có  giói hạn d ổ i vói 

khoán thuế mà nhà nưóc thu vé chuyên ắy. bởi vì bằng cách  giàm  síí lượng tiển  đúc. giá 

trị của (iển đúc có  th ẻ  lãng lên dỂn bất kỳ giói hạn  nào. N guyãn tắc này là ccl sỏ cùa lưu 

thrtng tiển  giấy. T ắt cà mọi chi phi liên quan với sự lưu Ihõng  tiển  giấy có  th ể  coi là khoản 

th u ế  vé việc đúc  liến. Tuy tiển  giắy không có  giá trị nội lại, nhưng [trong  trưctng hợp  hạn 

chế  sổ  luợng tlén giấy] giá tr ị  trao  dổi của chúng  cũng vẫn lốn như giá tr ị cúi* tiển  dúc 

cùng m ệnh giá hoặc cùa kim  loại quý chúa đựng trong  tién  d ú c  ấy. C ũng vi nguyên nhăn 

đó  mà lién  đúc  dã m òn. do  hạn ch ế  srt luợng cùa nó. cũng có thé  luu thông  như Iruòng  

hợp nó còn đầy dù  irọng  IU0ng" (tr . 422) [tr. 289).

"Đê đàm  bào giá trị cùa tiỂn giíy. không cấn th iế t phải dổ i lién giấy lẩv tiền  dúc . C hì 

cán m ột đ iểu  là sổ lượng tién giắy phàỉ được đ iểu  tiết th e o  giá trị cùa kim loại đU0c tuyên 

brt lá Ibưcíc đ o  tién lệ . N íu  thư ớc đo  như vậy là vàng vói m ột chuẳn  độ  nhắ t dịnh  và m ột 

trọng lượng nhái dinh, thì có thể tăng sổ lượng lién giắy m ỗi lẩn giá trj cùa váng sụt xuống 

hoặc, d iéu  này cũng vậy thôi, mỗi khi giá cà của hàng hóa tăng  lên” (tr .4 2 4 ) |l r .  290].

[Ri- các đô] cho ràng  để ngăn ngừa tình  trạ n g  phát hành  tiền  giấy 
quá mức
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''không có  hiện pháp  n áo  th ích  hợp  hổn lá giao trách  nhiệm  dùng vàng dưỏi dạng lién 

dúc hoặc thòi trà  thay giấy bạc" (tr .426 ) |tr.292 Ị. "D ẻ bào  dàm  cho dân cu khôi bị mọi 

Ihav đoi khác trong  giá ir ị  cúa các phưrtng tiện luu thòng, ngoái nhũng Ihav d ả i má bàn 

thân thước đo  lién tệ  trà i qua. vá dỏng thòi tiến  hãnh lưu Ihổng nhò philclng tiện ré  tién 

nhắt, nghĩa là. do  đó . đưa lưu thõng  tién  tệ  d ến  trinh  dộ  hoàn hào nhấl". chi tá n  "giao cho 

Ngân hãng [Anh] Irách nh iệm  xuấl nhOng thói vàng hoặc hạc v<íi giá vá độ  turti mà s ỏ  ilúc 

tién d s  itn đ ịnh  đé  dổi láy giấy hạc. chứ  không phài lã xuắt những dóng ghi-nê. N hò vặy. 

sự sụl lý giá cùa giấy bạc xurtng thấp hrìn gi;í trị cùa các  thói kim loại quý sẽ kèm theo  sự 

hạn chế  ngay lặp tức srt luợng tién giấy. D ề ngăn ngừa sự tang giá cùa liổn giắy cao  hrtn 

giã lrj của  các thòi kim loại quý. cúng cẩn phài hắt Ngân hàng phải xuất giấy bạc cùa nó 

dổi lắy vàng với ilộ  tuô i tiêu  chuẩn  Iheo  giá" cùa s ò  dúc  tiền (tr .427 ) Ịtr.292]. Đống thòi 

cán phải cho  hoàn loàn  tự  d o  xuấl khẩu và n hập  khẩu kim loại quý dưtíi dạng thòi (lr.428) 

[tr. 293].

"Các ngân háng khồng có  băt lá' bdo dúm nào với bãl kỳ hệ thống nào dế chỗng lại 
trạng ‘hái hodng loạn phố biến bao trù m  díít nUÓc khi mỗi ngUcli đểu  m uổn có  kim loại 

quý coi là phii<lng tiện lốt nhất đe thực hiện hoặc dỂ giấu tài sàn cùa minh; các ngân hàng 

chịu sự hoàng loạn nhu vậy do  bản c h ắ l cùa nó . vi trong băt cứ ngăn hảng nào hoặc ứ băi 
cứ nước nào khfmg bao giờ có thỉ có s6 lưựng úỉn đúc hoặc ihỏi kim loại quý má nhãng 

ngưcli có  tiển  cùa nuóc đ ó  có  quyén đ ò i hòi. N ếu lắ t cà họ tro n g  cùng mội ngày déu  đòi 

lấy lién  gùi của m ình ỏ các chù  ngân hàng cùa m inh, thi sổ lượng lién giáy lưu thAng Irong 

thỏi d iêm  đ ó ”107 thướng "sê khững đ ù  đ ẻ  thỏa  măn những yêu cắu  nhu vậy" (tr . 429 -  430) 

|lr .  294 |. M ói lội l<ín nhắt mà hệ thrtng đ ó  d tla  lại 10,1 sẽ là: nh ò  thay  m ộl phương ti£n 

luu thữ ng  rắ t quý bằng m ột phư ờng  tiện  lUu thông  rắt rẻ . đ ấ t nước SỄ có  dư ợ c  khả năng 

sú dụn g  c ó  h iệu  su á l k h o àn  tư  hàn bằng  sổ  tién  (d ô i ra ) áy (tr . 432) |t r .  295]. “Lưu 

Ihíing tiể n  tệ  ỏ vào trạng thái hoàn háo n h ă r  khi nó  hoàn to àn  gốm  l iín  giăv mà giá trị 

của chúng  bằng giá tr ị  cùa  vàng  m à chúng  dạ i d iện . V iệc dùn g  liỂn giấy thay  cho  vàng 

thay th ế  phU ổng  tiện lưu thữ ng  dắ t nhất bằng phương tiện liiu thững ré  nhất và tạo  khả 

nâng ch o  dắ t nưóc - khổng gâv lổn  th ắ l cho  lừng ngưòi - đồ i toàn  bộ số vàng mà truơc 

d ó  dã đU0c dùng  cho m ục đ ích  lưu thông  lắy nguyên vạt liệu, cồng cụ và lương thực thực 

phắm " ( t r .  432 - 433) [tr. 295 -  296].

N hưng dù sao cũng chỉ có sổ vàng mà Ngân hàng không tích lũy 
trong các hầm  chứa của m ình hay sao?

"Già sử để trang căp cho mội đợt phái hành giấy bạc nào đó cân cô mội triệu đòng. 
Nếu nhu  nhà nU(íc phát hành  m ột tr iệu  tién giấy và thu hổi khỏi lưu thỏng m ột triệu  tién
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kim loại th ì đ ợ t phá t hành này đU0c tran g  cấp mà khổng gây ra gánh nặng nào  cho  ilAn 

chúng. N hung nếu m ột triệu  đóng  ấy đ uợ c  N gân hàng tung  vào  lưu Ihồng và nó  cắp khoản 

tín  dụng áy cho  nhà nuóc  vói ISi suất 7%  th i đ ấ l nưóc sẽ  gánh khoàn th u ế  Ihuòng xuyên 

nộp hàng n ỉm  là 70.000 p. xt.; nhân dan sẽ phài đóng thuế , còn N gân hàng  sẽ nhận khoàn  

th u ế  íy  ... D ân chúng trự c  tiế p  m uổn cổ  quan  phát hành tiển  giấy là nhà nilổc. chú khổng 

phải là m ột cồng ty của các thương nhân (hoặc cùa các chú  ngân hàng]". Song, chinh phủ 

li£n quan nhiéu  hơn đến  nguy cd  nó  gỗ bò những hạn ch ế  cúa lUu thỏng  (khả nang dổi 

tién  lấy vàng v.v.) ... R i-các-đữ  đé  nghị (dành quyén phát hành  tién  giấy] cho  những nhân 

vật được ủy quyén đặc  b iệ t, chịu irách  nhiệm  tru ó c  nghị v iện  (tr. 433 -  435 ) ịtr .  296-297].

[IV-61] R i-các-đô bác bỏ ý kiến cho rằng Ngân hàng Anh - ngân 
hàng này phát hành tiền  giấy - là cần th iế t để thúc đầy thương mại 
thống qua hoạt động chiết khấu kỳ phiếu và cho vay tiền. Ồng suy 
luận như sau:

TiỂn được dem  cho  vay bất kẻ N gân hàng có  murtn đ iéu  đó  hay khống, bà i vi tỳ suất 

Ihị tn là n g  cùa lợi nhuận  và cùa lợi tức khAng phụ th u ộ c  vào  khrti lượng tién giấy đucỊc 

phát hành, mà phụ Ihuộc vào sổ lượng cùa cài đ ích thực V. V.. T ỷ  suất thị irUclng của lợi 

túc khổng phài d o  Ngân hàng điéu tlế l - dù N gân hàng cho  vay liỂn vói lãi suắt 5%, 4%  

hay là 3%  - mà dược đ iểu  tié l bồi việc đ ẩu  tư  tư bàn . hoàn  toàn  khỏng ph ụ  thuộc vào khối 

ltlỢng tiến  h o ịc  giá tri cùa tiến . "Ngân hàng sẽ cung cáp những khoản  tín  dụng 1 (riêu . 10 

triệu  hay 100 triệu  thì N gân hàng cũng  khrtng th ê  liên tụ c  thay đổi lai suắt duợc. N ó  chi 

có  thề  thay d ả i giá tri của SÁ tiến dã phá t hành theo  cách  ấy". "Nếu NgSn hàng thu  lãi 

suất ít hdn so  vtíi lãi suất th i trư òng  th i khống có  một sổ lượng tién  n à o  m à nó lại khống 

th ẻ  cho  vay; nếu  lãi suẩl ấy cao  hdn lai suất thị truồng  th i có  chăng chi những kẻ phung 

phí tién bạc m ối đống ý vay liến  cùa nó". "Nếu N găn hàng - nhu ngưòi ta nói - (rong suối 

20 năm trỏ  lại đây  dã  có  sụ giúp tld tu  lốn  cho  thư ởng m ại qua v iệc cung cấp tiển cho  các 

thilống nhân, thì đ iéu  đ ó  dã  diễn ra vi tro n g  surit thò i kỳ áy lãi suất cùa số tién  m à nó 

cho vay tháp  hrtn lai suất thi truòng ; thắp  hrtn lãi suất mà th eo  d ó  các thướng nhân có  thể  

vay lién đ m ột nới nào  khác ... Chúng ta có thể nói ự  v ỉ  cái cơ quan có thỉ cung căp đêu 
đặn len chu một nứa tống sỗ các chủ xuỉing sin xuất dị1 ni theo giá thấp hơn giá trị thl 
truờng của len? ... Diĩu đó si không giám giá dọ nl đỗi với người liêu dùng, bới vì giá cá 
tìv được điiu tiết bởi những chi phI sđn xuất của bộ phận các nhà sdri xuSt ở trong hoàn 
cánh h thuận lợi nhăi. y/ thế, kẽí quà du\' nhăt si là sự gia tăng lợi nhuận của bộ phận 
các chủ xưởng sán xuăt dạ nl ờ mức cao hơn tỳ suSi lợi nhuận bình thường... Bằng cách 

như vậy N gân hàng cùa chúng ta  "da d ặ t m ột bộ  phận các nhà cổng nghiệp  - m ột cách
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k h ô n g  cổng bằng và làm th iệ l hại cho toàn  bộ đất nưcíc - vào m ột hoàn cành đ ặc  biệt 

th u ậ n  lợi nh ò  ccl hội có đikỊc tư  liệu để  kinh doanh  theo  m ột giá cà th íp  hcln SO V(íi những 

nhà kinh doanh  crtng nghiẽp hoàn loàn  phụ Ihuộc vào giá cà thi trường. Toàn hộ hoạt 

đ ộ n g  cỏng nghiêp  mà toán  xã hội có  Ihẻ phát triên  đếu phụ Ihuộc vào số lư<Ịng tu bàn 

cùa xã hội. nghĩa là phụ thuộc  vào nguyên liệu, máy m óc. thực phẩm , tàu hè V. V. đU0c sú 

d ụ n g  trong  sàn xuấl. Sau khi da th iế t lặp dược sự lưu Ihổng tién  giắy <1U0C điểu  liế t tíit. 

khrii lưọing nhữnỊ vật phẩm  ắv không th ẻ  tăng  lẽn. cũng khỏng Ihê giám xuổng bằng nhũng 

hoạt độn g  ngân hàng. D o vậy. nếu nhà nii(íc phá t hành tién giấy thi. tuy nhà nước ắy trong 

khi đ ó  đã khỏng ch iế t k h iu  m ồt tắm kỷ phiếu  náo và khổng cho ai vay m ột si-linh nào. sẽ 

không  xàv ra một sự Ihay dổi nào vé quy mữ sàn xuất... C hắc chắn ngưòi ta sẽ  đem  cho 

vay những  khoản tiỂn cũng như thế”, tuy là th eo  những lãi s u í t  khác nhau - "với b%. 1%. 
hoặc 8% , tùy Iheo két qu à  sự cạnh tranh  giữa nhũng ngưcli cho  vay và những con nợ" (tr. 

435-439) (tr. 297-299].

"Ỏ  những nưtíc giàu có. váng luỏn luồn được ưu tiên  dùng đ ê  trà  n<Ị. vi đ iểu  đ ó  có  I0i 

cho con nợ" (tr . 442) |tr .  3011 (hỏi vì như th ế  iưnng đối rè  hdn). "Chừng nào mỗi kim loại 

iro n g  hai loại kim loại âv" (vàng vá hạc) "đéu có Ihể đưilc dùng như nhau làm phương tiện 

họp p háp  để Irà nc.t voi m ọi số  lưrtng. thì chúng ta đ s  thuòng xuyẽn phài Ihay liÀi đcln vj 

d o  lưòlng chù yếu của chúng  la vé giá trj. Tùy theo  những thay đÀi trong  giá trị tướng dối 

cùa hai kim  l»ại d ó  má thư óc ilo ắy iIAi khi Ih váng, đoi khỉ là bạc; và đến khi m ột trong 

hai kim  loại ắv Ihrti khỏniỉ còn la thiitic đ o  nÚH thi kim loại áy được náu chày ra  và bj rút 

r a  k h ó i  lư u  th ỏ n g .  vi giá tr ị  c ù a  k im  loạ i ắv  A d ạ n g  thó i  c a o  hcln giá trị cùa  n ó  rì d ạ n g  tién  

đúc" (tr .  443) |t r .  3 0 2 1.

9) VÈ GIÁ T R Ị TƯONG DỐI CỦA VÀNG, CỦA LỨA M ì VÀ CỦA 
LAO DỘNG Ò CÁC NƯỎC GIÀU  VÀ CÁC NƯÓC NGHÈO

' Khi chúng  ta nói đến  giá tr ị  c ao  hay tháp  cùa vàng hoặc cùa bạc ỏ những nước khác 

nhuil  th ì r h ú n g  tu đ ồ n g  th<ìi phủi luAn luAn c h ì  r õ  m ộ i  thUíic đ n  n á n  đ ó  d ù n g  «!Ể đ ú n h  gió

chúng; nếu khổng Ihì khỏng Ihẻ gắn bấl cú một quan niêm nào  với lài khắng đ ịnh  cùa 

chúng ta dược". C hẩng  hạn . vàng đU0c  đánh  giá bằng dđu 6-liu. thi ỏ Tây Ban N ha dắt 

hrtn đ nưđc Anh; còn vàng iluợc đánh giá bằng dạ ni, thi ỏ nU<íc An h  lại dắt hcln (tr. 453) 

|tr .  309). ỊIV-61)
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NHỮNG NHẬN XÉT VÊ CÁC QUAN ĐIÊM CỦA 

RI-CÁC-ĐÔ VÈ THUẾ ĐẤT109

NHỮNG SẮC THUẾ LIÊN QUAN DEN DỊA v ị  
XẢ H Ộ I (STAND)

[33] T huế địa tô. "Thuế địa tô thực đánh vào diẻn chủ". T huế địa 
tô giả tư ở ng110 thì "đánh vào người tiêu dùng  (nguyên liệu)" (tr. 193) 
[tr. 147].

T h u ế  thập phân. "Nó làm tăng  giá sản phẩm  nguyên liệu" (tr. 195) 
(tr. 148). (Như vậy nó không đánh vào điền chủ, cũng không đánh 
vào tá  điền.)

T huế dăt. Nếu th u ẽ  này đánh vào d ịa  tô, th ì ntí là thuê địa tô. 
Nếu nó phù hợp với độ phì của đã t thl th u ế  này đồng nghĩa với th u ế  
thập phân. Nếu nó là một số cố d ịnh  tính trên  a-cra dá t bất kê’ độ 
phì của đất thì đẩy là loại th u ế  dặc th ù 111. Loại th u ế  này đánh vào 
ruộng đấ t tố t nhất theo cùng m ột tỷ  lệ với loại đãt xấu nhất; do nâng  
cao giá sản phẩm  cùa loại đất tố t nh á t cũng như của loại xấu nhất, 
thuế  này dẫn đến chỗ dân chúng bị đánh th u ế  bổ sung - thoạt đầu
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CÓ lợi cho người thuê ruộng tố t nhất (trong suốt thời gian anh ta  
thuê ruộng), sau đó có lợi cho cà điền chủ (tr. 201-203) [tr. 152-153]

T h u ế  d à n h  vào sản p h ẩ m  nguyên liệu. Nó làm tăn g  chi phí sản 
xuất và vì vậy nó nhập  vào giá  sản p h ẩ m , tức là đánh vào người 
tiêu dừng  (tr.169-170) [tr. 133-134]. [33]
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‘BẨN p h á c  t h ả o  m ụ c  l ụ c  v ấ n  đ 'ê  

CHO CUỐN SÁCH CỦA RI-CÁC-ĐÔ112

[ l a ] " 3 Ả nh  hưàng cùa giá các tư liệu sinh  hoạt dối vói tiần công 
(tr.176-183) (tr.360,361) [tr.137-141, 251-252].

Tỷ lệ nghịch giữa lại nhuận và tiên công (tr.23, 152, 153, 500) 
[tr. 47-48, 123, 338].

Tích luỹ tu  bản (tr. 94) [tr. 89 - 90].

Dăn số và tièn công tr. 93, 94, 95 [tr.89-91]. [la ]

[34] Vẽ tiên công (tr.7,8) (tr.151) tr.176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 360, 361, 461 [tr.36-37, 122, 137-141, 251-252, 314].

Vi lại nhuận  uà tiẽn công (tr.21)(tr.23) tr.500, 152, 153 |tr.45-4B , 
338, 123].

Ả nh hướng của ngoại thương đổi với tỳ suấ t lợi nhuận  tr. 135, 
136, 137- [ tr .l  14-115]. Củng vậy vầ nội thưong  138 310, 311
[ tr .116, 220].

1* T rong  bàn v iế t tay có m ột sổ  con stì khổng dọc  ra  được.
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T h u ế  (tr. 198) (tr.205, 206) (tr.210) (184) (185) (tr.384) [tr.150, 
154 - 155, 157, 141-142, 265-266]. À ih  hưỏng  tr.276, tr.242, 243 
[tr.198- 199, 178-179].

Sự m ó rộng cùa nông nghiệp diễn  ra ch ính  là như th ế  nao (tr .361) 
[tr.252].

Giả lúa m i không diêu tiết g iá  các hàng hóa khác  (bổ sung cho 
chương nói về giá th ị trường và giá tự  nhiên) (tr.364) [ tr .253-254].

Giá cà th ị trường  (tr.504) [ tr .3 4 1].

Giá cả thục tếUA (tr.460, 481, 499, 505) [tr.314, 327, 338, 342].

Tổng thu nhập và thu nhập ròng  (tr.512, 513) [ tr .346-347].

Ả n h  hưởng g iảm  giá  của nhữ ng  cải tiến trong nông nghiệp và 
công nghiệp dối vài bộ phận  tư  bản hiện có (tr.318) (321) [tr.224, 
226-227].

Phần thứ  hai của dịa  tô (tr.315, chú thích) [tr.223].

Tư bàn (tr.327) [tr.230].

Ngoại thương  tr.481 [tr.326- 327].

Sự  khác nhau giữa g iá  cá biệt và giá trị tụ  nhiên.

[.................................................................... ] và giá cả.

■ [ ................................................................... ]*• [34]

1* Phán cuối của bàn phác thào  m ục lục khổng đọc ra  được.
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RICARDO (DAV1D). ON THE PRINCIPLES OF 

POLITICAL ECONOMY, AND TAXATION.

3 ED. LONDON 1821115

I) VỀ GIÁ T R Ị

[VII1-19) T inh hữu ích của m ột đ ổ  vặt nào  đ ó  và khà năng m ua nhũng  hàng hóa khác: 

giá trị sứ dụng và giá trị trao dổi ( t r . l )  [tr.33]. 'T ín h  hũu ích không phái là thuớc do giá 

trị tra o  đ ô i. luy rằng  tín h  hữu ích là cấn th iế l q u a n  trọ n g  đối vói giá tri trao  đô i" ( t r .2) 

(33). "C ác hàng hóa có dược giá trị trao  dồi cùa m ình do  hai nguồn: 1. d o  tin h  chất khó  

kiếm cúa  n ó  và 2. do  sổ luợng lao động cần  th iế t đẻ sàn  xuắt ra  chúng. C ó m ột srt hàng 

hóa không  th ế  tăng sổ  lượng chúng  lẽn bằng lao dộn g  được; vì vậy giá tr ị  của chúng  khống 

th ê  bị giảm  xuổng do  só  cung tăng  lên, mà chi hoàn  toàn  do  tính  chắt quý hiếm  cùa chúng  

quyết đ ịnh . G iá tri ắy b iến  đ ổ i cùng vói sự giàu có  dang  thay đỏi và sò th ích  cùa những 

cá nhân murìn có  được chúng" (như trên ) |t r .3 4 |.  T inh h ình  lại khác di với nhũng  hàng 

hóa đ uợ c  tra o  đồi hàng ngày ồ th ị trường. C húng tô i m uốn đổ  cặp  đến  những hàng hóa 

này khi nó i vé các quy lu ậ t giá trị. "SA tượng những háng hóa ắy có thề  tăng  lẽn bảng lao 

dộng, còn  việc sàn xuắl ra chúng  được thực hiện thững qua sự cạnh tranh không hạn chẽ" 
(tr .3 ) (tr.34).

Đó là tiền đề khi R i-các-đô xác định giá trị.

Vậy, giá irị tilcing đối của các  hàng hóa duợc  xác đ ịnh  bời số lượng khác nhau của 

chúng, sô  lượng này c ó  th ê  được sàn  xuất ra trong cùng m ột khoáng thờ i gian lao  động. 

hoặc bỏi số  lượng lao độn g  được kết tinh  tucing ứng tro n g  các hàng hóa đó . D o  đó , mọi
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sự  g ia lăng  s ó  lượng lao đ ộ n g  ấy đéu  làm tăng  giá tr ị  cùa  hàng hóa. còn  m ọi sự giảm  đi 

th i dổu làm giàm  giá trị cùa hàng hóa ( tr .4 )  |tr.3 5 ]. G iá trị cửa lao dộn g  vã stì lưọng hàng 

hóa  |d n  lao độ n g  ấy sàn  xuất ra] có th ê  dùng d e  m ua m ột số lượng lao dộng  náo  đó , thi 

khổ n g  ngang  nhau. bỏi vi sàn  phàm  cùa ngưòi cỏng nhân hoặc vật ngang giá cùa sàn  phàm  

n ày  không ngang bằng vói khoàn  thù  lao  ch o  ngUòi cổng nhân. N hu thế, giá trị cùa  lao 

d ộ n g  không pliài là Ihưđc d o  của các  giá t r i • thứ iic do  ấy là số lao động hao  phi đ ề  sản 

xuấ t ra sổ  luợng hàng hóa d ó  ( tr .5 )  [tr.35-36 |. N hư vậy. “giá tr ị  tildng đổi quá khứ hoặc 

giá tr ị  tư ơng  đối h iện  tạ i của  hàng hóa dược quyết đ ịnh  bứi sổ liirtng tiiclng đối cùa những 

h àng  hóa ấv" mà m ột số  lượng lao động  nhắt đ ịnh  có  thẻ  sàn xuất ra  ( tr .9 )  [tr.38Ị.

D ĩ n h iín ,  có nhũng  sự khác nhau  vé chất lượng lao động và có  những khó khăn khí SO 

sán h  nhũng  giò lao dộn g  khác nhau  tro n g  những ngành sàn xuấl khác nhau. N hưng bàng 

đ ã n h  giá nhũng  sự khác nhau  ấy nhanh  chóng được xác lập trong  thực tiến  (tr .1 3 ) [tr.40 j.

(R i-các-đô không phát tr iển  tiếp vấn đề này.)

D ổi vói những khoàng  th ò i gian ngắn. ít ra là lù  năm  nàv sang năm  khác, sụ thay dổi 

của  tình trạ n g  khAng ngang bằng ấy giũa các loại hình  lao động  khác nhau  lại không dáng  

ké, d o  vậy sự thay  đồ i ấy không  đ uợ c  xét đến  (tr .15 ) (tr.41).

Lao đ ỏ n g  quyết đ ịn h  giá trị cùa hàng hóa gồm có  th à i gian và lao động cắn th iế t đẻ  

lạ o  ra  síí tư  bàn được sù  dụng  tro n g  sàn xuắt (ir .1 6 ) (tr.42). Ngưòi ta cũng xét đến  cà lao 

đ ộ n g  cắn  th iế t dẻ  vặn chuvẻn háng hóa đến  thi tru ò n g  (lr .1 8 ) [tr .43-44). Cùng với sự tiến 
bộ cùa xã hội giá trị của hàng  hóa thav đổi nhiéu  cúng vđi sự thay dối cùa sổ  lượng lao  

đ ộ n g  kếl tin h  tro n g  IU bàn (n h u  trân ). "Việc tiế t kiệm trong  khâu sứ dụng lao dộng  luỏn 

luôn làm giàm  giá tr i  tuclng dổi cùa hàng hóa, bấl k ỉ  là giá trị ắy liên quan đến  lượng lao 

độn g  cẩn th iế t để  c h ế  tạo  ra  ch ính  háng hóa. hny lá liên quan  đến  lượng tu  bàn n h à  dó  

hàng  hóa đư ợ c  sàn  xuất ra" (tr .19 -20 ) [lr .4 4 |. V iệc đu a  vào  đay loại thư óc đ o  là vàng, cũng 

khững đUa đ ến  thay  đ ô i gì tro n g  nguyên lý này (tr .2 3 ) ịlr.46-47].

"N guyên lý mii th e o  đ ó  số  luợng lao động  hao phi váo  việc sàn  xuắl ra hàng hóa điổu 

tiế l giá trị lildng đổ i cùa hàng  hóa . - nguyẽn IV ắv thay  đỏi nhỉểu  do  áp  dụng máy m óc và 

tư  bàn cổ  đ ịnh  vá lâu bển khác" (lr .2 5 ) | t r .4 9 ) " 6. T hứ  nhất, lính  chắt lâu bén  khác nhau  

cùa tư bàn  cfi đ ịnh , th ú  hai, tý lệ khác nhau giũa m ức han  phi tu bàn vào việc duy tri lao 

độn g  và vào  máy m óc. cỏng  cụ. nhà xuòng. H ai đ iểu  này quy  d ịnh  rằng  ngoài sổ  thòi gian 

lao động  cắn  th iế t d e  sàn  xuắt ra hàng hóa th ì giá tr ị  cùa hàng hóa còn chịu ảnh  hưỏng
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cùa sự tăng lên hoặc giảm xuổng cùa giá trị lao íiộỉỉịỊ (ir .2 5 -2 6 ) [tr.49Ị. Tùy vào  tốc dồ  

nhanh hay chậm  cùa quá (rinh hao phí tư hàn. nghìn |;'| iư bàn phải dược tái sàn  xuấl 

thưdng xuyên hờn hay ít Ihưòng \jyC n  hổn tro n g  m ột khoảng  thòi gian nào  đó. mã nó  dược 

gọi là tu bán lưu động hoặc lã IU bản cồ định ( tr .2 6 ) ịlr.49-50Ị. T iếp  nữa. tu bàn "chu 

chuyên h oặc  quay trỏ  vể ngưòi sỏ hữu nó  tro n g  những khoảng  thò i gian rất khỏng nhu 

nhau". Ví dụ . "lúa liêu  m ạch do ngưcli phéc-m i-ê  m ua đe  gieo trổng  là tư bàn cố định  SO 

vrti lua tiểu  m ạch do  ngư(ìi chù lò bánh m ua vào  đ ê  dùng n ó  sàn xuát ra bánh  mì" (tr .26 -27 ) 

ịlr.5()Ị. "Như vậv. tro n g  hai ngành có  thê  sủ dụng  m ộ! luợng iư  hàn ngang bằng nhưng lại 

được phân ra m ội cách  rấ t khác nhau thành  phán  tư  bàn cri đ ịnh  và phần iư bàn lưu dộng" 

(tr .2 7 ) [tr.50]. T á i nh iên , sự tăng lên của tién  crtng đụng  chạm  đến hai IU bàn ấy ò mức 

độ  không giống nhau, irong  hai tư bàn ấy m ộ t tư hàn  hầu  như hoàn toàn  đuợc ứng triióc 

đẽ trà  tiển  cổng, còn tư bàn kia thi gần như hoàn to àn  được dầu  IU vào  máy m óc (như 

trên ). Ila i chù xưáng có  thể  sừ dụng m ột sổ lượng IU bàn  cố  đ ịnh  như nhau nhung có  độ  

lâu hển khác nhau  (như  trên ). Ngoài ra. ỏ đAy còn  có  lợi nhuận cho tư bứn cố định dối 

V(íi loại háng h ó a  đưực sàn xuất ra cố nh ò  sủ dụn g  m áy m óc, còn lợi nhuận Ihu đUỢc khi 

bán những hãng hóa được sàn xuất nhờ hầu  như chỉ h oàn  lo àn  sù dụng tu  bàn lưu dộng 

thi ngay sau khi bán chúng đi thì dược chi vào  các  nhu cẩu  cá n h ân ễ.. H oặc là cũng "có 

khoàn  hoàn bù ch o  khoáng Ihòi gian lâu hrtn phài mắt thi loại hãng hóa d ắ t giá hcin. trong  

hai Ịoụi hãng hóa ấy. mỏi có thẻ dU(ic chỏ  đến  th ị trư<ìng" (tr .29 -30 ) [tr.50-51J. (C ụ thể  

là: m ột chù  xưỏng, ví d ụ f chi phí 5 000 p. xt. vào  việc t rà  công lao động  và 5 000 p. xt. 

vào  việc mua sắm  máy m óc [vói lợi nhuận bằng 10% Ị. và ngilòi chù xưỏng ấy có [vào cuối 

năm điiu liônỊ 5 500 p. XI. diiííi dạng giá trị các  hàng  hóa của minh, như vậy tức lã. sau 

năm thứ hai ống ta phải nhận dược nhiểu  thêm  550 p. xt. nhò khoàn lợi nhuận cùa s6 tư 

bàn 5 500 p. xt. đầu  tu  vào máy m ó c 117. K hoản lợi nhuận  vé tư bàn cf> đ ịnh  lại dược cộng 

vào ịtư bàn ứng trư óc].) N ếu giá trị của hàng hóa do  s6 luợng lao độn g  tưrtng đổi được

ch i  phí v im  việc  sùn  x u ấ t  ra  c h ú n g  q u v ế t  đ ị n h  thì ,  d o  đ ó .  I ih ữn g  h à n g  h ó a  t r a o  đ ỏ i  vói n h a u

là nhũng hàng hóa chúa đựng trong  m ình sổ  thò i gian lao  động  nhu  nhau. Lợi nhuận và 

tiển cổng chì là những phần trong  đ ó  [V I11-20] cà hai giai cắp - các  nhà tu  bàn và cổng 

nhân - đ ểu  tham  dự vào việc chia thử hàng hóa đ ư ợ c  sàn xuát ra lúc đ áu , có  nghĨH là cũng 

dự phán chia cả th ú  hàng hóa nhận dược nhò  tra o  đổ i loại hàng hóa thứ  n h ắ tẻ D o vậy giá 

trị tiidng đổ i cùa hàng hóa khổng bị đụng  chạm  bỏi tỳ le giữa lợi nhuận  và tiển cổng (tr . 

21) ịtr . 46Ị. Khổng m ột sự thay  đổi nào vé tién  công có  th ê  gây ra bất kỳ một sự thay đổi
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n à o  trong  giá trị lUrtng đồi cùa háng hóa. N ếu tién cỏng tăng lên thì tù đó  khỏng Ihê kết 

luận  rằng  d ê  chế  tạo  ra hàng  hoá đ ò i hòi nhiéu  thổi gian lao độ n g  hcln; đ iểu  đ ó  chi có 

nghĩa là cũng luợng thòi gian d ó  được trà  cỏng d ắ t hổn. N ếu dụa trên  cớ sỏ ắv một ai dó  

Iro n g  srt c ác  nhà tu bàn m uốn  lăng giá hàng hóa của m inh lên thi nhà tu  hàn khác cúng 

sẽ  d ila ra những yêu sách  nhu  vậy và đ ịa vị tưclng dố i của các nhà kinh doanh  Irong các 

ngành  cflng nghiệp khác nhau  trư đc vả sau  khi tién cỏng ISng lên cũng sẽ vẫn như vậy . 

T ién  cững có  th ê  tâng lẽn 20% . còn lợi nhuặn  có  th ẻ  giảm  xuổng ngắn ắy mà khổng gây 

ra  mày may sự thay đồi nào  tro n g  giá tr ị  tudng đối của các hàng hóa (tr . 23) ịtr . 47-48Ị. 

N hư thế. nếu tiển  công tăng  Ihì lợi n huận  giàm. N hung cũng nhu trư ớc kia. hàng hỏa duợc 

sàn  xuắt ra n h à  sủ  dụng chù  vếu là tư  bàn lưu động  thi háng hóa ấy sẽ  duợc bán ra vẫn 

vói giá cà đó . Sẽ chì có lợi nhuận giàm đi, ví dụ đ ngucii phéc-mi-ẽ đã ứng trilrtc 5 000 p. xt.. 

C hù xuỏng sàn  xuắt ra những hàng hóa mà d ẻ  sàn xuất ra chúng phải sử dụng "các máy 

m óc hoặc các nhà xtiòng đ ẩ t tiển  hoặc phải mắt m ột khoảng thòi gian dài thi chúng  mói 

c ó  thể  dược vận  chuyển đến  thị trưỏng" - nguỏi chú xưỏng ấy qua dó  thu  ít lợi nhuận  hổn 

vể iư bàn c<s d jn h  cùa m ình vì ự ' suăt lọi nhuận cùa tu bdn ăy nhìn chung cũng giám đi 

và nhu vậy là giá tri lương dối của hàng hóa cùa người chú xưởng S\ giám đi SO với những 
hànỊỊ hỏa dược sán xuâi ra chù vẽu báng lao động.

ơ  đây giả định tro n g  các ngành sản xuất khác nhau có tỷ  suất 
lợi nhuận  như nhau.

... Tuy nh iên , nguyên nhAn này chì tác  động yéu <íl. (làm giàm giá cà tuông  đổ i của 

háng hóa] nh iểu  nhắt là 6 -7% . vì “chắc  chắn là lợi nhuặn  sẽ không chịu nôi m ột sự sụt 

giàm  chung  và thư òng  xuyên lón  hrtn" ( tr .  32 -  33) |t r .  52-53).

(Cần thấy  ràng  Ri- các- đô cũng còn có thể  phát tr iể n  vấn đề này 
theo cách khác: chúng ta  giả định rằng m ột hàng hóa được sản  xuất 
ra  chi nhờ sử dụng tư  bản lưu động, còn hàng hóa kia th ì được sản 
xuất ra  chi nhờ tư  bản cố định. Cả hai [chủ xưởng] đều sử dụng số 
tư  bản 5 000 p. xt.. Nếu bây giờ tiền  công tãn g  lên 10% và nếu chủ 
xưởng th ủ  nh ấ t đã chi phí 3 000 p. xt. cho nguyên liệu v.v. và 2 000 
p. xt cho tiền  công th ì khoản tiền  công do ông ta  trả  tăng  lên đến 
2 200 p. xt.. Nếu trước kia ông ta  đã bán hàng với lợi nhuận 10% 
tính trên  5500 p. xt. th ì bây giờ ông ta bán hàng với 5 7001IK p. xt..

9- MA44
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Lợi nhuận của ông ta  vẫn bằng 10% như trước. Trong khi ẵy chủ 
xưởng [thứ hai] có thể bán hàng của mình với 5 500 p. x t .Lợi nhuận 
của ông ta  cũng vản đúng bằng 10%. Nhưng giá trị hàng hóa của 
ông ta  đã giảm SO với hàng hóa của chủ xưởng thứ  nhất, mặc dù 
thời gian lao dộng  hao phí vào việc sản xuất ra  cả hai loại hàng hóa 
ẩy vẫn ở mức như vậy. Hoặc là, nếu giá cả hàng hóa của chủ xưởng 
thứ nhất vẫn y như thế, thi chủ xưởng thứ hai phải hạ giá cả hàng 
hóa của mỉnh xuống. T ính  trung bình  tỷ lệ ấy là đúng Nhưng vì sự 
cào bằng như vậy khống diễn ra  túc khắc, cho nên các nhà tư  bản 
kiên tri muốn áp dụng máy móc.)

"M ột sự thay đÀi đôI chúi quan trọ n g  tro n g  (ý suất CÁ định cùa lọi nhuận lá kết quà 

cùa những nguyỉn  nhân chi phát huy lác  dụng sau m ột sổ năm. trong  khi d ó  những thay 

đỏi vé s6 lượng lao dộng cấn th iế t d ề  sàn xuắl ra háng hóa Ihì lại d iễn  ra hằng ngày... Vì 

Ihế. t í t  cà những thay dối l(ín trong giá tri lUdng dối cùa hàng hóa" dểu  hắt nguôn lù 

nhũng Ihav dà i của lưdng thò i gian lao dộng  cán Ihiết dê sàn  xuất ra  chúng (tr . 33 -  34) 

[tr. 53].
ỊỊQ

"Giá trị tương dổi của các  hàng hóa - mã việc sàn xuất ra chúng cán liêu hao một

khỏi lượng lao dộng như nhau - thay đổi nếu chúng khổng thé đ u ộ c  chỏ  đến thị trưòtng

vào cùng một thòi gian ẳễ.M. C ũng như cà khi sủ dụng khrti lưcỊng tư hàn cổ định  l(ín htin 
P0

thì "giá trị cao  hổn ■ cùa một trong srt các  háng hóa có nguy£n nhãn lá phải mất một 

thòi gian dài hdn th ì háng hóa ấy m<íi có th ẻ  dược đưa đến thị trưòng... Trong cá hai 
trườn); hạp, sự khác nhau r ỉ  giá trị dĩu hài nỊạtĩm lừ chfi những khnán lụi nhuận được tlch 
lũy với tư cách là lư bản. vá nó  chi là sự hoàii hù chính dáng cho síi Ihòi gian trong đổ các 
lụi nhuận khống được thục hiện" (tr. 34-35) [tr. 54 |.

Như vậy. tiỉn cồn,ị; tăng Un làm giâm giã cà cùa những hàng hóa dược sàn xuSl rd nhÀ 

áp dụng chù yếu tư hàn cồ đ ịnh , và "m ú t giảm giá càng l(in n íu  lư bàn cfí định chiếm n' 

irợngcànx làn” (tr. 35) |lr.54|

(Cần nhận tháy rằng đây là hiện tượng thuần túy có tính  chất 
danh nghỉa. Thứ nhát. Vi tư bản mà phàn lớn gồm tư  bản cỗ định 
hoặc tư bản lâu bền hơn, hay là hàng hóa của nó đòi hỏi m ột thời
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gian lâu hơn để vận chuyển chúng đến thị trường, - vi tư bản đó 
bán hàng hóa của minh đắt hơn, cho nên điều đó diễn ra - như chính 
R i-các-đô nói - chi là do các lợi nhuận  dược tích lũy vói tu  cách tư 
bản. Điều đó cũng chẳng khác nào nếu sử dụng một khối lượng tư 
bản lớn liơn. Thứ hai. Tiên công tàng lẻn có tác động ngược lại làm  
giảm  giá  đổi với tư bản cổ định. Lao dộng dã hoàn thành, lao dộng  
chết do lao động sống quyết định, tức là cả lợi nhuận do lao động 
chết đem lại cũng do lao động sống quyết định. N hư vậy, à dăy trong 
giá cả bộc lộ cái mà trong trường hợp đ ầ u 121 không tháy dược. Người 
phéc- mi- ê cũng bán theo giá đó, nhưng tỷ  suất lợi nhuận của người 
này đã giảm xuống. Chủ xưởng bán hàng  theo giá thấp hơn. Ví dụ, 
tư  bản cố định của ông ta  là 1 000 p. xt.. Kết hợp với lao động, tư 
bản này sản xuất ra  một khối lượng hàng hóa trị giá 2 000 p. xt.. 
Nếu bây giờ tiền  công tãng  lên 10% hoặc lợi nhuận giảm đi 10% thì 
người chủ xưởng sẽ phải bán hàng hóa của mỉnh với giá 2000 p. xt. 
như trước122; đồng thời chúng ta  giả định là [thoạt đầu] có 500 p. xt. 
được chi cho tiền  công, tức là [tỷ suẩt lợi nhuận là] 33-^%. Nếu bây 
giờ tiền  công tãng  lên 10% thì nó tăng  lên 50 p. xt., do đó, tăng  lên 
đến 550 p. xt.. Có nghĩa là bây giờ đây [VIII- 21] nhà tư bản chỉ còn 
lại lợi nhuận 450 p. xt. vì dù nhà tư  bản ấy vẫn bán hàng hóa của 
mình lấy 2 000 p. xt., thi người ta  thấy ràng phàn của nhà tư  bản 
ấy chỉ có 1 450 p. xt., còn 550 p. xt. thuộc về lao động. Như thế, giờ 
đây lợi nhuận của nhà tư bản chỉ là khoảng 30%, còn số 1 000 p. xt. 
của nhà tư  bản đó tăn g  lên không phải đến 1 333. mà chi lên đến 
1 300 p. x t.l2\  Đ iều đó sẽ bộc lộ ra  nếu chủ xưởng hoàn toàn  
không sử dụng tư bản lưu động dưới hinh thức lao động trực tiếp. 
Nhung bây giờ, nếu ở đây có 1 000 p. xt. đã chi cho một lượng lao 
động nhất định, khoản khấu trừ  ấy trong  lợi nhuận của nhà tư bản 
biểu hiện ra là khoản khấu trừ  tro n g  giá  hàng hóa, vi đối với tu  
bản dã được tạo ra đó, đối với lao dộng  dã  hoàn thành  thì khoản
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khấu trìí ấy không còn có thể  biểu hiện ra  như là khoản tâng tiền 
công và khoản giảm lợi nhuận tương ứng với điều đó, mà lại không 
làm thay đổi giá trị của hàng hóa. Như vậy, hiện tượng này chẳng 
qua chỉ là tác động ngược chiều của sự xác định giá trị về lao động 
dã hoàn thành-, điều này còn được biểu hiện ra  theo cách khác.)

v iia  rồi dã già d ịnh  rằng trong  hai ngành sản xuất, lý lệ giữa tư  bán cố <ljnh và tư bàn 

lưu dộng là khíing giỏng nhau. Bây già chúng  ta  già đ ịnh  rằng  tỷ lệ ắy là như nhau trong  

cà hai ngành sân xu ít. nhưng linh chSt láu bỉn cùa IU bàn cri đ ịnh  lại không giỗng nhau. 
'T ư  hàn cổ d ịnh  mà càng ít lâu bén thi, xét VỂ tinh  chất, nó cáng giống tu  bàn lUu dộng. 

Tư bàn áy sẽ  đUiic liOu dùng, còn giá trị cùa nó  thì sẽ  được tá i sàn xuất trong  m ột thòi 

lụ n  ngắn h<ln nhằm  mục dich bào  tổn  tư bàn cùa chù xiiỏng... N ếu tu  bàn cổ định khổng
 ̂ 1»̂ ) ' k *» ‘a Ã '

liìu bén thi hàng năm phài có  m ội sri luợng lóri lao động dể duy trì m úc độ  hiệu quà ban 
’ < ' . . 

đáu  cùa nó; nhung lao động đâ  duợc tiêu hno th eo  cách ắy cỏ  th ê  đUíỊc xem là đa th ậ t sự

liõu hao  cho  hàng hóa dã đư<Ịc sàn xuất ra  má vi vậy giá (ri tỷ lệ thuận vtii khổi lượng lao

dộng ấy phải ehuyòn váo hàng hóa đỏ". -  "Nếu háng năm  tfti cắn  có  50 ngưòi đé duy trì

cỗ máy của lỏ i trong  lr;ing thái tổ t, thi tfti phài đói trà  Itlẽm giá cho  các hàng hÓH của tôi.

giá náy tà n g  V(íi giá mà mọi chủ xuồng khác - cỏ  th ề  nhận được nếu ngưòi chủ xưtìng dó

IhuC 50 người trung  v iíc  sàn  xuất ra nhũng hàng hỏa khác và hoàn toàn khAng sù dụng

máy m óc. T ién tỏ n g  lăng lên sẽ Anh hưỏng khổng giống nhau đ ến  những háng hóa dược

ù n  xuál ra hàng nhũng máy m óc chóng hao  m òn, cũng như đ ến  nhũng hàng hoá được sàn

xuấl ra  hằng nhũng máy móc hao mòn chậm . T rong  việc sàn xuất những háng  hóa loại Ihứ

nhấl. m ột sổ lượng Kin lao dộng được Ihưnng xuyẽn chuyến vào  hàng hóa được sàn xuắtr  ỈH'. Tỉ r i  Ị ỉ ' !• ■ÍÍIÍI :j '<
ra. còn trong  v iệc .sàn xu át những hàng hóa khác thi hằng cách đó  một sổ  luợng lao động

rắt 11 dược chuyển váo hàng hóa đU0c sàn xuất ra . Vì thế. m ọi sự lăng  lẽn cúa lién công

hay lá - iliéu náy cOng vậy thỏi - mọi sự giảm  hạ lợi nhuận đéu  sẽ giàm giã irị tưrtng đtìi

cúỉí những hãng hỏH ilưi.lc sàn xuál ra nhỏ iư  hnn 1AU bén và ac lỉíng một cách tưcing úng

giã trị cùíi những háng hóa dược sàn xuất ra nhò  tu  bàn bị hao  mòn n lu n h  hổn. Khi tién

cAng giảm  xuring thi sẽ  co tác  dgng hoàn to àn  ngilrtc lại" (lr .36 -38 ) (55-56). Vi vẠy các
nước cũ Ihưòng xuyên buộc phài sủ dụng máv m óc. còn các  nước miii th i sử dụng lao

dỏng. Vcíi mỏi khó khăn mối trung  việc hảo  đàm  các IU liệu sinh  hoại cho  mọi ngưòi thi

"|gi;í Irịị cùa lao dộng lất yếu phài tăng lên. còn V(ii mÃi lán giá lao động iSng lên thì lại

có ilộng C<1 mỏi thíSi Ihúc sù dụng máy m óc. Khó khan này trong  việc bào  đàm  nuỏi sổng
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m ọi ngưdi ihưdiìg  xuyCn lốn  I..IÌ ỏ  các nưóc cQế C(ể>n (1 những nilcic nnii thi có  thò diôn r;i 

hiỌn tưọng dân số tăng lén nhicu mã liến công không lãng  ICn 0  ilAv cung t.ip  các tư licu 

sinh  sỏng ch o  triệu  ngưõi Ilìừ bày. thứ lám . Ihứ chín, cũng dô như cung c;Ếip cho  triộu ngưtii 

Ihứ  hai. thứ ha. thử IU" (lr.39 . chù thích) |i r .  5 7 |ế "Những nhân viên lỉim viêc Iham  liing 

ấy", các m áy m óc. "luỏn luôn IH sàn  pham cùa khỏi lượng lao  dộng ÍI h«in nhiéu SO Vtii khối 

lưiing lao động  mà các  m.í\ m óc ííy Ihav Ihó. thậm  chí nốu chúng cõ cùng m ội gi;'t irị l>ằng 

Ilòn như nhau. Nhd Anh hUiing của chúng mã sự tảng giá CÙỈI (hực pliỉim dụng chạm  dên 

sỏ  ngưÀi ít h<tn: sự tiốl kiCm ấy Hiòu hiện ỏ  giá cà dã giâm xuring" của in.iy m»»c (lr .40 ) 

ịtr .5 7 |.  "N hu vậy. cH những gi;»i đoạn  phái triôn ban đấu  cùa xA hi>i khi sừ dụiìỉ! íl máy m«ế»c 

hoặc ít tư bàn bén lAu thi những hãng hóa được sàn xuất ra nhti nhũng khói lưọng tư h;ìn 

hằng nhau đổu cô nhúng giá trị gan như hang nhau, nhũng giá trị nãy táng U n hoặc giiim 

xuống so vcíi nhau tùy th e o  chỏ  chi phí lao  dỏng  nhiổu hrtn h.ệiy ũ h‘'n  \ểÌH\ viỌc sAn xuắt 

ra  chúng. Song, sau khi á p  dụng những cổng cụ dfit liổn ấy. nhữtiỊỊ ỉiùtiỊỊ litệHề (tược sán 
xuũt ra nhờ sử dụng nltừnịỉ khai ìưựtiỊ’ tu bủtì nhu nếìuu lụi cổ nhĩniy: ỹú irị riiỉ khóníỊ iỊÌiíniỊ 
nhau, và tuy drti vói nhỉiu chúng tiếp  tục  ịtãng  lOn hoặcỊ giàm xuốni: như trùớ c  tùy vào 

việc tìíng lên hoặc giâm ẽ\u ring  của số lượng lao đỏng c;1n thiết dò sàn ểKUiit r.1 chúng, nhưng 

chúng  còn chịu những thay dỏ i khác, nhô híin d o  lọi nhuận và ticn  f»ẳ»ng làng lén h«K«c 

giàm  xurtng” (Ir. 40 - 41) ịir . 57-58). N hư vậy. giá cà lao dỏng lãng lên dán tlCn chỏ gi;'t 

những hàng hóa dược sàn xuằ*íl ra chủ yếu nhd sủ dụng máy nn>c giàm xuông. còn giá h o  

động giảm thì dAn đến  chổ  giá những hãng hóa ấy tỉlng lẽn nhưng giá những híing hiềiH 

dược sản xuất ra chủ vếu nhó  sù dụng lao dỏng  lại giàm  xurìng ( t r ẻ 45) |lr.<»0-o l jề

Cìiá cà ~ cùa hai Ioỉ.iì hàng hóa. trong d ó  m ột loại hang hóa đih.U' Síìn xuất ra nhô sù 

dụng lao dộng  tri giá I INH) p. xfễ. côn  loại hãng hóa kia thi dược sàn xuỉắii ni nhc'1 sủ dụng 

lao động irị giá 2 000 p. Xl.ẵ cô  lý lc Ih 1:2. N hưng như vẠy không cô  nghĩễểi |ệễi những hãng 

hóa ấy được hán ra tUclng ửnc vái gi;'ỉ 1 000 và 2 000. Thực chấl của sự viêc. tỳ IC ván nhu 

thố. n ế u  c h ú n g  tlili.k* bún  r»« c ũ n g  vcíi gití I 10«  vi* 2 2 00  h o ặc  vcíi giá 1500 vii l  IMM) ( i r .4<»)

| lr .6 1 |.  | v m - 2 l ị l >

ị V II1-291 "Chỉ nCẳn suy xct vé sự tăng lén hoặc ý  ám xuống của ítỊư lô. c liu lựi nhuận 
và của liền côttỊỊ then sự phún chia tống sán phổỉtì của một nóng irụi nàn (Ịó giQ;i ba ịỊĨui 
cấp. ítiần chù, nhù tư hủn \; i  cồng nhân lùm ỉhuở. chứ không phAi t*An cũ tlivể<) gi.1 Iri của 

s;m phÀm. I;'| giá trị có tln- diltỊc đánh  gi;í qu;» một ihưtíc đo  hay lh.ễi>’ doi I -ểM» dó" (iịu;i 

tiển IC). Tỳ suál của lợi Iihuíin. cùa dịa lỏ  và của liổn cổng khỏng plìài dn  sn hrợttỊi tuyệt
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đỗi cùa sán phâm mà m ột giai cấp  náo  đ ó  trong  sò những giai cáp áy nhận dược, mà do 

só luợng lao dộn g  cẩn  th iế t d ể  sàn xuất ra  sàn phàm  ấy quyết định. N hò những cài tiến 

(rong  nóng n gh iệp  và (rong  công  nghiệp, tổng sàn  phầm  ấy có  th ể  lâng gấp đỏ i. NỂU đống 

thò i d ịa  lft. lợi nhuận  vá (iển còng  lăng gấp dổi như nhau thì chúng khổng có  những thav 

dổ i nào  dổi vói nhau . N hưng nếu  m ột trong  ba đại luợng ấy tham  gia vào sự gia tăng  ấy 

m ột cách  khổng <ữunl  [m à d  m úc đ ộ  ít hớn), chì dại lưộng ẩy giám đi m ặc dù phán  srt 

lượng của nó  tro n g  sự g ia tăng  ắy lẫng tuyệt đổi ( tr .  48-49) [tr. 62-63Ị. X ét irên  góc đ ộ  lý 

suất thì địa 16, lợi nhuận  và tiỂn cOng thay  dỏi ch i do  cỏ  sự thay đồi phán cùa chúng trong  

tòng  sàn  phàm  ( tr .  52) [tr. 64).

n )  VỀ ĐỊA TÔ

R i-các-đô nghiên cứu địa tô để tim  hiểu xem ý kiến cùa A.Xmít 
cổ đúng không khi cho ràng

"việc ruộng  đ ắ t chuyển thành  sỏ hữu và sự hình thành  đ ịa  tò  vì lý do  áy gây ra  mội sụ thay 

dổ i nào  dó  tro n g  giá tr i tuờng  dối cùa các bàng hóa, hất kể stì lượng lao động  cán  thiết 

đ ẻ  sàn xuát ra ch iìng  như  Ih ế  nào” (tr . 53) |lr.65].

"Dịa tô - d ỏ  là phẩn  sản phẩm  ruộng  dắ t trà  cho  đ ié n  chù dể  dổi láy việc khai thác 

các lực lượng ban  đ ì u  và khíSng thẻ  phá hủy đU0c của đ ấ t”, c á n  phân biệt đ ịa tỏ  vói lợi 

túc và lợi nhu ận  cùa tu  bàn  d uợ c  trà  cho  d iển  chù dẻ  dổ i lắy v iệc khai [hác sri tu  bàn dƯỢc 

đ ắu  tu  vào ruộng  đ á t ( lr .5 3  - 54)(tr. 65). "Khi lắn dẳu  liên  ngUcli la đến  ỏ  m ột nucic có 

dói dào  ruộng  đ ấ t m àu  m õ vá phi nhiêu  th ì ngUÒi la không  phải trà  m ột khoản địa tỏ  nào 

cả ... C ũng nh u  vậy, nguòi ta  khững phải Irà tiến vé khống khi và nilcic ... N ếu tấ t cà ruộng 

đÁt có  những th u ộ c  tín h  nhu  nhrni, nếu như nó  có  lurtng khAng han chế  và có  cùng mội 

phàm  chắt, th i ngưòi la khổng phải trà  m ột tỷ gì vé việc  sử dụng ruộng đất ấy. trù  nhúng 

trư ờng  hợp khi ruộng  d ắ t ấy ò  vào  m ột đ ịa th ế  dặc  biệl có lợi. D ịa líi dược trả  cho  việc 

sú dụng ruộng  đấl ch i vì, th eo  dà gia lăng dân sổ. ngilòi (a dưa vào canh tác  nhửng ruộng 

đ í t  có  phẩm  chái kém  hoặc ỏ  vào  m ột đ ịa th ế  ít thuận  lợi hrtn ... M ỗi khi dãn sổ  lăng  lẽn 

buộc  đấ t niiíic phả i c anh  tác  ruộng  dát có  phẩm  chát kém  hơn déu  làm lăng đ ja  tổ  drti với 

nhũng  ruộng đ ấ t  phì nhiêu  hổn"... T h o ạ t dấu  "toàn bộ sàn  phàm  ròng thuộc vé đ ién  chủ 

và tạ o  thành  lợi nhu ận  cùa srt tư bàn dược đ ién  chủ  ấy đẩu  tư vào ruộng đất"... T ruông
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hợp như vậy xày ra  khi Irên  cùng một d iện  lích ruộng  dẩ l. ngdíii la sủ  dụng  m ột luợng tư 

hàn bỏ  sung ngang bằng Ịvỏi luợng iư hàn ban dắuỊ đem  lại sàn  phầm  ít hrtn... "Dịa tô 
luôn ìuttn là sn chênh lệch trong sán phđm thu được nhờ fứ dụng hai khối lượng tu bán 
và lao độnỊỊ nhu nhau... Nguyên nhan: khổng th ẻ  có  hai lý suắl lợi n huận  khác n hau”. N ếu 

lượng tu bán  th ú  nhắt gổm 1 000 p. XI. đem  lại cho  ngưòi th u ê  ruộng  100 quác-tcl lúa liêu  

m ạch , còn lượng tư  hàn thứ  hai gốm 1 000 p. xt. ch i đem  lại cho  nguòi Ihuê ruộng  8Ỉ  

q uác-lrt lúa tiểu  m ạch, thì sau  khi hếl hạn thu£. d ién  chù  sẽ d õ i khoản  d ịa  1A bằng t ỉ  

q uác-tri lúa tiêu  m ạch. NgUÒi th u ê  ruộng  sé  khổng đáu  iư sổ  1000 p. XI. chi đem  lại 85 

q uác-trt. nếu nhu ngưòi ắv có  th ê  tim  dư<Ịc chỗ  đáu  tư  có I0i nhuận  c ao  hrtn. T r o n g  tỷ lệ 

kẻ trẽ n  sẽ  chúa  đựng  lỷ suất lợi nhuận  chung, và n íu  ngưrti th u ẽ  m ộ n g  Ihú  n h í t  khước lờ 

th i sẽ có ngưòi khác nào  đó  đứng ý trà  cho  đ ién  chú  toàn  bộ  sổ lợi n huận  dư trộ i ngoài 

lý suất ấy... T ro n g  cà hai trư ò n g  hợp" (d ầu  tư  nhũng  khtìi lượng iư  hàn nhu n hau  (r£n 

nhũng  ruộng  d á t c ó  độ  phì khổng  giông nhau hoặc dắu  tư  hai khá i lượng iư bàn như  nhau 

trên  cùng  m ột d iên  tích  nhưng dem  lại ItlỢng sàn phàm  khổng giỏng n h au ) "tư bàn do 

ngưòi thú  hai đ áu  tư  khổng Irà khoản d ja  lổ  nào  cà... Đ ja  tỏ  luữn luôn  bắt nguón từ  chỗ  

v iệc sủ  ilụng lượng lao độn g  bỏ  sung đem  lại thu  nhập  ít hrtn m ột cách  tuơng  úng"... Khi 

ngUÒÍ ta dưa vào  canh  lác  ruộ n g  đấl có  chất lượng kém  hơn thì giá tri ‘rao đối (giá cá) 
của sún phăm cùa ruộng đăl ăy tũng lên, vỉ càn đầu tu nhílu lao dộng hơn vào việc sán 
xuăt ra nó. "Giá tri trao dổi cùa lăl cá mọi hàng hóa - sán phăm công ng/iiệp và sdn phấm 
cùa liăm mỏ hoặc ciux ruộng đăt - khỏng bao  giò dU0c  đ iéu  tiế l bđi lượng lao  dộng  ít nhất 

ilú đ ẻ  sàn xuất ra  chúng  tro n g  những đ iếu  kiện dặc b iệ t thuận  lợi, nhũng  d iéu  kiện vốn  là 

vận hội d ặ c  b iệ t cùa  nhũng ai d iiộc  hiiòng những khà n ỉn g  d ặc  b iệ t đ é  sàn  xuất. Ngược 
lại, giá trị trao đổi dược điỉu tiíí bởi khối lượng lao động lớn nhất do những nguời không 
duợc hường Iilìững điìu kiện như vậy. do  nhũng  nguòi tiếp  lục  sàn  xuắt ra nhũng hàng hóa 

ắy trong những điỉu kiện băt lợi nhất, đầu tu vào việc sán xuất hàng hóa (do căn Ihiít); 
nhũng điiu kiện băt lại nhấí dU0c hiéu là những diêu kiện tronn đó cSn liến hành sán xuăl 
để tạo ra mội luợngsdn phâm cần íhiết... T rên  ruộng  đấ t tổ t nhắ t văn sán phđm như  iru ỏ c  

kia. diiỢc thu  hoạch  vỏi lưựng lao động hao phi như truớc, nhưng giá trị của sán phđm  ấy 

lăng lẽn. vi nhũng  ngưòi đẩu  IU Ihêni lao  độ n g  và 111 bàn  lr£n  ruộng  d ấ t kém phì n h iíu  

hdn Ihu  được sàn  phâm  ít hdn... N hững ưu th ế  cùa ruộ n g  dấ t phì nh iêu  SO vdi ru ộ n g  dất 

không m áu m ổ không  bị m ắt d i. m à được chuyển từ lay nguỏi can h  tác , hoặc ngưòi tiêu 

(lùng, sang lay ngưòi sỏ hữu ru ộ n g  dát. N hung  vì dẻ  can h  tác  ruộng  xắu hổn cẩn nh iéu  lao 

dộng hcin và vi ch ì lừ ruộng  d á t áy chúng ta m ói có  Ihề có  đ u ợ c  thêm  khối lượng sàn  phàm
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nguyên IỈC'U cíin th ic l. nên |V’III - 30] giá Irị lưilng drti cùa sàn phan) náy vẫn ihUrtng xuyên 

cao h<tn mức Irưik ' kw cún giá trị áy... Nhu vậv. nguyên nhan làm tăng Igiá lr ị | cùa .sán 

phẩm không phàỉ lã khoán dj;i tô  irà  cho ngUrti sỏ hữu ruộng đất. má lã số lưọng lao dỏng 

lãng lOn itã đáu  tu vào việc ù n  xuãl r;i lưrtng sàn phẩm có diliỊc lán Situ củng, ( iiá  lu;i 

mi dUilc d icu  Iiẽl hỏi srt lưọng lao dộng hao  phi váo việc sàn xuiít ra nó  irẽn  ruỏng dá t 

không ịiliài in ì klioàn dpi lô  nào  cà. I.úa mì tliil khổng phái vi pliài irà  dịỉi lô . m;i (lịa lô 

dUitc ư.i vi lu.i mi (lắt... Khoản dôi ni mà ruộng dá t dem  lại dưiii hình Ihức d ịa tỏ" không 

phiìi lá sự ưu viCl má lã khiếm khuyết tủ a  ruộng đấ t. IÍI sức mạnh giâm di cùa nó... R uộng 

dát chi khái, nhau 1'  tinh  hạn c h ỉ  cùa -sức "sàn xuál" cùa minh... những máy móc mói điliỊc 

cho I-HI ra kliõng phài lá kém nãng suất hctn nhúng máy m óc củ; nêu không (hi những m áy 

móc cũ .sẽ dem  lại ilịH lô... "Trong nông nghicp. lao (lộng cùa thiên nhtén dUi.il' irà cõng 

không phài vi Ihiủn nhiên iHm nhiéu. 111.1 vì nó làm ít“... Con ngUrti hu ộc phài lao dộng 

nhiéu hiin. v;ĩ mó hôi Irứn mặi. còn thiên nhién Ihi làm il hrtn... 'T h e o  I|u;i irinh  Ihiên 

nhiên ngay cáng kco kict Irong việc cung tá p  tặng  vậl CÙM minh, nó dói hói giá cao h<m 

chu cổng việc cùa m inh. C òn <ì niti náo má th i ỉn  nhiên hào phóng cung cắp lặng  phẩm 

cùa minh thi nó  làm việc khỏng crtng"... T rái V(ii ý ki0’n CÙH A. Xm ii. Ihicn n h iín  làm rái 

nliiéu cho con ngư<li "Ining cỏng nghiOp. sứ c  gió vá súc Iiilcic làm chuyền J<>ng tá c  cổ 

máy cùa (.'húng la vá Ihúc dắy ngành giao thõng Ihúy. Á p lực của khí quyền vá linh  chA'l 

dán hói lú a  hrti nơiíc cho  phóp chúng 1« khiHi dộng Iihũng dộng crt luyôl mỹ nhất, đ ó  là 

tặng vậi cùa Ih iín  nhiên. ;1y l;i chưa k í  d ín  lác  dộng  củii nhiệl khi lãm mém và làm nóng 

ehàv các kim loại. chu.-i k í  dến tác động phan húy CÚM khi I|uyén Irnng các quá trinh  nhuộm 

vã 1011 m en. Trong hiíi ký ng.inh cổng nghiCp nào. Ihiiín nhiên cũng giúp con ngưdi. hrtn 

nú:i dó  1» sự giúp đỏ  cho khổng... Dịa tỏ  lăng lên lá kOi quà cùa sụ gÌHU CII tíìng lên cùa 

diít niliic vi) cùa tinh trc^ng khó khAn vổ tu n g  c/íp thực phẩm  cho  dân t'U CÚ1I điíl nilức ắy. 

I)ó  IÍI tiriu hiỂu. nhưng IUVỘI nhicn không phái là nnuỵCn nhAn của sự giỉiu có". C ùa cài có
• I > U ,

lliO IA n £ nhỉinh. côn “ "điỉi lô  vÃn kliông Ihav đÀi ho;K' giâni lii, I >i» lô  lỉỉng l*>n nhanh 

nhát khi SÚC' sàn xuiít tủ a  ruọng dấl hiCn ccV giám xurtng. Cùa cài lííng nhanh nhiil ỏ những 

niliíc mã Ihì d ó  ruộng dấl hlén có phi nhiéu hiln ả i .  viCc nhập kh/iu bj hạn chế ii nhái. vã 

tại dó  nhd các cài liến tro n g  n<->ng ngliiộp mã srt luọng sàn phàm  có thò liing lên má không 

ciín tilng iưiing ứng síí lượng lao dộng, vá Vi thc  dó  ilị:i tf> tang ICn thậm ... N hư Ihé. dj:i 

không phÂi là một hộ phạn d íu  thiinh của gĩ.-ĩ cà"... Tílt cà nhữnu gi "lãm cho  phiin IU 

h;'in" VÍI lao đ ỏ n g 1' 1 "diíu IU lín  S.IU cùng cò  nSng suííl hdn Jóu  lùm ýdni (ỉlư tỉ/'... |)( i I
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tá c  d ộ n g  CÙM việc ỹủ /n  h à i (tàu nr tư bản ờ hất kỹ m ộ t d á l nUcíc n à o . hỏi vi l iế p  th e o  sau

n ó  sẽ  là sự giàn) di của dán sri. có nghĩa lã cùa số c;ìu vé lúa m iễ k<5t quà SLế la sự giànì

giá và giâm diỌn tích ruộne  dấl canh tác... "D ó cũng lỉệi lác dộng của hic*n tượng tâHỊỊ tư
hùtì »ỏ lùììỊ’ dân .v«ế nếu sự gi.ễi tAng ấy có  kẽm theo  nhitnỊỊ củi tiến trnnỊỊ HÔHỊỈ nghiệp khiên

giỉìni th iôu sự cấn tlìiối phỉìi canh tác những ruộng dái nghèo h<m hoậc khiên ngưõi ta

không phài d;iu tư cùng sổ lượng tư hàn như thố  vào viOc canh lác  ruỏng dấi giàu hiinẻ..

I ro n g  mọi trưrtng hợp. sau m ột thời kỳ' nào  đ ó ế gi;í sàn phẩm  nguvOn lic*u giảm đi ịsẽ dan

d ế n | chó  làm lâng  lọi nhuận và lích lũy. có  nghĩa lã dẫn dến  chỏ  làm liĩng cỏng An việc

lãm cho  cổng nhAnẾ lâng  dAn số. làm lang nhu cẩu v í  IÚH mi và rố t cuộc lại dẫn  đến chỏ
IM _ , J

lâm tăng d ja lô  lên den  mứcằ ư iiííc  dây cùa nó h iứ c  Cíio hdn mức do  ... "Những cài tien 

tro n g  nông nghiệp  có hai loại: C(1 loại cài liốn làm lãng súc sàn xuất của ruộng đắ t. loại 

cAi liốn khác cho  phép  chúng la hằng con dư<ing cài tiến máy mõc đổ  thu dược" cũng "sàn 

phÀm" d ó 1' ” "nhò một lượng lao động ít hcin"ế.. T huộc những cải tiến  loại Ihú nhái "cỏễ ví 

d ụ ể viộc luân canh  họp  lỹ hrin hoặc viộc lựa chọn phân bõn trtt hdn. N hững cài tiến áy cho 

phép chúng ttt có đưọc cùng sàn phàm  HV lừ một diCn lích ruộng dấi it hcin... Nhưng (tể 
ỳứm dịu tô thì khtitiỊỊ can phủi nít ru(mtf dãi ra khòi khâu canh lác. M uốn Ihc chì cán lãm 

sao  nhũng phán tư Hàn kế tiốp dược dáu tư vào cùng mội diCn tích ấy vcíi những kửl quà 

kh.ic  n h a u  v;'i liim S.IO Ihu  h ố i lại bộ  p h ậ n  iư  b àn  d em  lại kế t q u à  ii n h á i... N hữ ng  cả i ticn  

trong  nônịỉ n^/ìi(p cho phép canh lác ruộng đủi nghẻo hi/n rrfrfễ chi phí íi htm"1 ..ệ Những 

ciii lión Ihuộc loại thứ  lìỉii "nhằm hình thành số lư hàn dìu nr ịẳàt» ruộtiỊỊ đủi hơn lù vùn 
viịếiẳ canh túc chính mộiiỊỊ (tủi... Ịnhti những cài liến  ấyI ngưrti 1.1 dấu  tư vào ruộng  diít 

it iư hàn hdnệ nôi cách khác, ii lao động hrtn. nhưng dò thu dưọc cùng sàn phẩm như 
thê c;ếin canh  lác  ruộng  đrii CC) cùng d iện  tích  như Ihế... N hững cài lión ấy có  Ihò làm 

giAm giá trị" t ra o  đ ổ i ' 1 "củ.ẳi sàn phẩm Ễ mà khỏng l;mi giAm dịu tó liiu mì. mặc ilù những 

cải liCn ấy C«Ể» lãm giàm  (tịt! ló liĩn". N hững cài liên ấy liệu có  làm gi;mi "địa tỏ  lú.i mi 

li«t\ klioug. dề<5u ili» IÍI\ Iliuty vrto cii(S IIIIÌC clicnli I0«.|| sà N.IIÌ phàm Iliu du Ọc nliti ap dụng 
nhủng phân iư hân khác Iihau lílng. Jĩiử nguyên hay giàm .ề. N ếu nhũng cài tiên cho  phép 

hoãn ti>;«n tiốt k iv in  Jư»k piuln tư hàn đưoc (Jhu tư m ỏl cách kém nâng SII;ẺÍ1 lì hất. thi dị;t 

lô lũa mi sẽ hạ xuône ngế»y lập lúc. vi mức chổnh lột-h giO.í nr hán cồ nùng suôt nhất »ếỏ 

lư hủti ít nùng suăi nhíu ,vcệễ lỉũhn. mà kììnứn cltiầnli lệch úv iụ<> thành (tia lô"... N hu vậy. "lãi 

c;*« những gi lùm Jựfcìin m út thC nh ICch Irnng Si\n pliắm IV I11-31Ị thu dưực nhô những phấn 

lu Ivìi) ilư«.kệ tư liOn tiCềp \ắỉM» cùng m ội tiiCn tích ruộng đất hoặc vào diên tích ruộng
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đát mói. déu  có  xu huỏng hạ d ja  lô xuring. còn  lá t cà nhũng gi làm tAng m úc chẽnh  lệch 

áy thi tái yếu gây ra tác  dộng  ngUitc lại vá có  xu hưcing làm lăng đ ịa  lô... NgUòĩ sỏ  hũu 

ruộng đ á t đtltỊc hai khoàn  lợi nhít linh chiíl khó kh;ìn cùa sàn xuất. Thứ nhắt, ngilòi đ ó  

nhặn dU<Ịc phán lỏn lirin. lliú hai. thứ háng hóii má ngưcti sct hữu ruộng dắt duợc Irà có 
giá tri lÁn hrtn” (tr .  55-74) [tr. 65*771. l ỉ ịa  10 hám  mò cũng dilrtc diỂu liếl hỏi nhũng nhãn 

tổ  vẫn đ iểu  tiél d|H lô ruộng  dấ l ( tr .  70-79) ịtr . 7K-K0Ị. "Địa lõ  luôn lurtn d ánh  váo  nguòi 

liêu  dùng vá lihỗng bao  gió d ánh  vào  ngưói lliuê  ruộng” (tr . 113) | l r .  101). "Thuế dia ư> 
hoàn loàn  đánh  vào d ịa lô. vào ngưói sỏ hữu ruỏng  dất vá không th ẻ  diỉnh váo  m ỏi giai 

cắp tiêu dùng nào cà... T h u ế  đ ịa tỏ  khổng lãm gíàm sự kích Ihích canh  tác  ruộng  dấ t m<íi. 

bỏi vi ruộng đấ t ắy khrtng irà  địa lft. có  nghĩa lá nó  khỏng chịu th ú  th u ế  dó ... T h u ế  Áy sẽ 

làm giàm sự kích thích CHnh (ác ruộng  dát. hỏi vi nó  (lổng (hòi cũng lá th u ế  (lánh vào  lợi 

nhuặn cùa ngưcli sò hữu ruộng  đấ t... Loại th u ế  nãy đ ánh  vào khoản Ihù lao  m á ngưcli sỏ 

hữu ruộng đấ t nhận duclc do  sú  dụng sri tư hàn của người náy đ áu  IU vào nòng trạ i, nôn 

<H nưcíc đatiỊỊ thũng tiẽn nó  đ án h  vào  nguùi liêu (lunị; sàn phâm  nguyõn liệu".... K hoàn IU 

hàn đáu  IU vào nhá xuỏng và nhũng  cổng trinh  khác v.v. sẽ phải dem  lại lợi nhuận  Ihỏng 

Ihưòng cho  tu  hàn; nhung khoàn tu  hàn iív sẽ  thôi m ang lại khoản lợi nhuận, d ó  nếu khoàn
71" .Ihué áy khrtng d á n h  váo  nguôi Ihuủ ruộng, vã lúc đó  ngưcli thuê  ruộng, vé ph ía  mình, 

sẻ khổng nhặn dược khoản lợi nhuận  thông lliuóng cho  tu bàn của m inh, nếu  như  anh  ta 

khổng th é  chuyển th u ế  ắv sang  ngưòi liêu dùng (tr . 191-194) [tr. 146-147Ị. "Thui thập phân 
lù thui đánh vào tống sdn phẩm của ruộnií dăi. I .oại th u ế  này đánh  vào  nhũng  ru ộ n g  dííi 

chua bj IhuỂ địa 16 dụng  đến . và nó  làm  lãng giá sàn  phẩm  nguyên liệu là giá cà m à thuế  

đja tô  khAng Ihê làm lliHV ilÀi dược. T h u ế  thặp  ph.in dánh  vào toàn  hộ ruộng  đ á t lý lệ viii 

sfí IU0ng sàn phẳm  do  ruộng  đ ấ t ấy sàn  xuắl ra . D o đó , th u ế  th ập  phan  là Ih u ế  đẽu đặn"... 
Trong trạng  thái iín dịnh cùa xã hội. khi mà giá trị lúa mi khổng thny dổ i. th ì Ih u ế  này 

cũng khổng thay  <1ÃÌ. T rong  iru ò n g  hợp náy nó  giring thuẽ đánh vào sán phăm nguyên liệu. 
T rong  trạn g  thái Ihnúi hộ cùa xá hội hoặc trung  trạn g  thái tiến bộ khi m á tro n g  nồng 

nghiệp diễn ra những sự cài liến (hì giã trị hằng lién  cùa thuẽ thập phàn giâm di. T rong  

Irạng th á i tiín bộ cùa xS hội thì néu khổng c ó  nhũng cài tiến  quan  irọ n g  [tro n g  nỏng 

nghiộp], khi giá lú* mi tan g  lên thì thuế thập phùn Irỏ  Ihành lhứ  thuỉ nậttỊỊ ni. xét vể giá 

irj bằng t i ín  cúa nó  ... "Thứ th u ế  tăng  lên cùng v«ii tòng  Ihu nhập. nhung d ánh  vào  Ihu 

nhập ròng, là loại thuê  không Ihể chịu nồi. T h u ế  Ihâp phân chiếm  1/10 (inh trẽn  lổng  thu 

nhập, chú  khAng phải tin h  irên  sàn phàm  ròng cún ruộng  dắt. D o dó , th e n  đà  phá t triẻn  

iSng lên cùa của cài xã hội, th u ế  thập  phân - tuy  nó th eo  đúng  tỷ lệ v<íi lổng  sàn  phàm  -
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phài chiếm  phần ngây càng lcín hcin irong  sàn phầm  rông" ( t r ễ 195 - 198) Ịtr.148 - 150]. 

"Thuế ruộng đăt. Nếu th u ế  nãy thu  tỳ lệ V(íi đ ịa  lỏ  và thay đỏi cùng vcíi mỏi thay dổi cùa 

đ ịa  tỏ. thì nó  chẳng quH chì lã thuế dủnh vàn địa tó... T rong trưdng h(Ịp nãy nó không 

đ ụng  chạm  đến  giá cà của sàn  phẩm  nguyên liệu, mà hoãn tuân đánh  vảo người sỏ  hữu 

ruộng đất... N hưng nếu th u ế  ruộng dât đánh  vào  lo àn  hộ ruộng dấi được canh tác thi nó 

hÓH ra là Ihuế  đánh  vào  sàn phẩm  VH vi thê  nõ làm tang giá" lú;t R uộng đất đư»ề1c dưa 

vào  canh tác  lán cuối khổng đem  lại cho  ngưcli thuê ruộng dất kho:'in lợi nhuận thỏng 

thư ờng mà lại khỏng lãm tăng  giá sàn phÀm.ẳ. "T huế khổng thò đánh vào  ngưòi sỏ hữu 

ruộng đát. hỏi vì trong  trưrtng hợp đUỢc già đ ịnh  th i diổn chù không thu  dược khoàn địa 

tỏ  nào cà ể Loại th u ế  nãy có  th ê  tiirtng úng vcíi chắt lưcỊng của đấl vã V(íi sự dổi dào  sàn 

phẩm  cùa đất. và khi đ ó  nó  không khác Víii thuế thập phán, hoặc nó có  thê lã loại thuế  

cổ đ ịnh đ ánh  vào mỏi a-crri cùa toàn bộ đ;íl canh lác. dù chấi luọng cùa đất ấy như thế  

nàoNế.ẵ Khi ấy loại th u ế  này "lãm tăng giá IÚÍI mi lý 10 vcíi khoàn thuê  má ngưòi canh tác 

ruộng đấ t c ó  chấi luợng kém nhát nộp ..ệ N hư vậy. ngưcii tiêu dùng lúa mi bj đánh  thuế, 

đá  không nhũng thỏa m ãn nhu CHU cùa quric gia. mã còn phAi trà cho ngưòi thuê  ruộng 

đấ t trit hdn. ví dụ. 100 p. XI. mỗi năm" (nếu  ruỏng diít kém nhấl đem  lại 1 000 quác-trt. 

thi khoàn th u ế  100 p. XI. sẽ  dẫn đến  chỏ làm lãng giá lúa mi lổn 2 siầlinh m ỗi quác-t(iằ 

T rôn  ruộng  đấ t irìl. cùng m ột lượng tư bàn như th ế  sAn xuấl ra 2 000 quác-td , do  vậy. điéu 

nay làm tãng  [giá] sàn  phÀm của sổ  đầu  tư ;íy ICn 200 p ế xt.. tuy khoàn tư bàn này, cũng 

giống như tu  bàn thú  nhát, ch ỉ trà  100 p. XI. |t l iu é | "trong thỏi gian nó thuê  ruộng đất. rổi 

sau  dó  scể tăng  địa lồ  - irà  cho  ngưòi sò  hữu ruộng dắt - lên số lượng ấy". Nhu vậy, "từ túi 

nhân dân ngưòi la  rú i ra  nhiéu hờn con số  dược đứa vào quốc khổ. Loại th u ế  ta-li-a ờ 
Pháp thòi kỳ ư ư ỏ c  cách m ạng lã loại th u ế  như Ihế".ẳ. T huê này đánh  vào  mỗi a-crơ  ruộng 

đất khổng tý lộ V(íi lượng sàn phán) ihực ló của Mấcrcl ấy. mà tý lệ V(íi lượng sàn phẩm  cùa 

mỗi a-crơ  ruộng  đất kém năng suất nhấl (tr. 201-204) Ịư .l52-153Ị.
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TH U  É  Đ ÁNH  VÀO SẢ N  PH ẨM  N G U Y Ề N  L IỆ U

T h u ế  đ ánh  vào  sàn pham  n guy ỉn  liệu làm  tang chi phí idn xuăl irên  ruộng  dSl khổng 

dem  lại m ộ l khoản đ ịa tỏ  nào, do  d ó . lãm tang ịýứ của sán phẩm này... N hư vậy. th u ế  áy 

đ ánh  loàn  hộ vào người tiêu dùiiỊỊ... "Sàn phÂm nguyên liệu có  tỳ lệ bao  nhiêu tru n g  th ản h  

phẩn những hàng hóa khác thì giá trị của những hàng hóa ấy cũng  tăng lén th e o  tý lệ háy 

nhiêu  ... T h u ế  d án h  vào sàn  phẩm  nguyCn liệu dẫn  đến  chỏ  làm  tăn g  tiỉn công, và lợi nhuận  

giàm xuring lỷ lệ V(íi sự lăng  lẽn cùa tién  cftngM... Vì th é  Ih u ế  này  đụng  chạm  d ế n  lợi nhuặn . 

nhưng khAng đụng  đến  d ja  và I0i lúc cfi phán tính  theo  tu  bàn... “N hững hàng  hóa khrtng 

chửa dựng sàn  phẩm  nguỵCn liệu, ví dụ  như các sàn phẩm  kim loại và hằng gôm . thì giám 

giá"... Vì nó i chung  sản  phẩm  nguvcn liêu nằm  tro n g  thành  phán  các háng hóa khác nhau 

vói những tý IỆ rấ t khác nhau , cho  nén "thuế đ án h  váo  sàn  phẩm  nguyên liệu tác  dộn g  đến  

giá trị cùa các háng hóa th eo  sách  hết sức khác nhau. Vì tác  dộn g  áy lố n  tạ i. n ín  nó  lăng  

cUclng hoặc kim hăm  việc xuất khẩu một sổ  loại liàng hóa. và cũng nhu mọi việc  (lánh tliué. 

nó  chửa dựng  cùng nhúng diổu bắl liện ấy: nó  phá vỡ mõi tưưnỊỊ quan lự nhiên giũa cúc 
giá trị cùa hàng hóa. MA đ iéu  này lại càn trđ  sự p han  btì m ột cách líú  nhất tư  hàn  Ircn 

toàn  th ế  gi(íi" ( tr .  169 - 190) (tr. 133 - 145ị.

[VIH-321 "Những khoán lụi nhó xtiât khấu lứa mì làm giảm giá lúa mì đỗi với nxuìỉi 
tiêu dùng ngoại quiíc. nhưng kh/ìng cứ lác động thường xuvin đẽn giá lúa mì trên thị trườn)! 
nội địa"... N hũng khoàn l<Ịi áv cho  phép c á t  chù nòng trạ i bán "lúa mì ỏ  nuỏc  ngoài vcíi 

giá íhăp hơn chi phi sàn  xuắl [ờ những nứ(íc ấy]. D o vây. ỏ  nilcíc ngoài sỏ cáu  vé lii.1 mì 

của Anh tăng lOn. còn số cáu vé lúa mì nilcíc sứ lại lại giâm  d i. N hu cầu tăng  lẽn đ ó  vé 
lúa mi cũa A nh có  (ác dụng tạm  Ihili làm láng giá lúa mi trẽ n  th ị Irurlng nội d ja . cũng nhu 

gây càn  Irđ. tro n g  Ihòi gian đ ó . cho sự giâm  giá IÚH mì trẽn  thị trưrtng nước ngoài xurtng 

đến  m úc mÀ khrmn Itii du  xuiíl khÀti có  xu hilííng quy nõ  VÌIO... N hư Iho. lợi nhuận  rù a  các 

chú nỏng Irại sẽ  lên cao  hcln mửc Irung hinh ... N hư vậy. "khoản lòi nhò  xuất khảu tác 

dộn g  như sự khuyến khích n í\ng nghiệp, vá tu  hàn duợc  rú t  khói ngành cống  nghiệp  chế 

lạo  d ẻ  được dầu  iư vào  nrtng nghiệp; liiíu  n;ìy d iễn  ra c h o  đ ến  khi thòa  m ãn dilỢc sổ cẩu 

tSng lãn cùa th ị iru<'ng hên ngoài", kết quà là giá cà vá lợi nhuận  trê n  th ị tru ồ n g  nội dịa 

lại giâm  xurtng. "Srt . ung (ăng ICn vé ngũ cric tác  độ n g  đ ế n  lhj trilòng hên ngoài cũng sẽ 

làm giàm giá ngũ CÒI' ỏ nilcíc mà ngũ crtc được nliẠp khẩu vào , d o  dó . sẽ hạn ch ế  lợi nhuẠn 

cùa ngUcti xuất kháu hằng tý suát th ấp  nhái mà ngưòi áy c ó  th ẻ  dổng ý tiế p  tụ c  còng việc
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buũ n  bán". R ổ l cuộc, dfii vói ngưỏi nước ngoái thi giá lúa mi giàm xuống mộl số  bằng toàn 

hộ  khoán  lợi, "nếu nhu tru ố c  dó  khoản  lội áy ỏ thi trưrlng bên ngoái khổng thắp  h(1n SO 

với trên  thi tn iò n g  nội đ ịa . và nó  giảm xuồng ứ m úc d ộ  ít hổn. nếu giá lúa mì ò  thị trường 

tro n g  nU(íc đã lùng cao  hcln giá lúa mi trẽ n  thi trưòng ngoại quíSc" (Ir. 354-356) [tr. 248-249). 

"N ếu  Ihuòng  xuyên tồ n  tạ i  k h o àn  lợi n h ò  xuắt k hẩu  lúa mi th i sẽ  tạ o  ra  xu hilóng 

th ư rtn g  xuyẽn  n âng  c ao  g iá  lú a  m i", n g h ĩa  là dãn  đ ến  nâng cao  d ja  tô , vì ru ộ n g  d ắ t 

x íu  n h ắ t sẽ  đ ư ợ c  đ u a  v à o  c an h  tá c  ( t r .  3 6 8 -3 6 9 ) | t r .  2 5 7 J. c à  nhũ n g  chú  nổng  trạ i, 

cà các chú  xưòng - "mặc dù  họ có  lợi khi giá thi ư u ò n g  cùa sản phàm  của họ cao  hơn giá 

lự nhiên" - đểu  khổng m uốn nâng giá tụ  nhiên của các háng hóa cùa họ. Người sỏ hữu 

ru ộ n g  đ ắ l m uốn d iéu  dó , bò i vì bằng cách  đó  mà tạo  ra đja tô... "Những khoản lợi nhò 

xuất khẩu lúa mi và việc cấm  nhập khẩu  lúa mì làm tâng số cáu  và buộc chúng ta phải 

chuyên sang canh tác  những ruộ n g  dá t nghèo nàn hơn. d iéu  này khỏng tránh  khỏi dần đến 

làm tăng  khó khăn cùa sản  xuất” (tr . 370) [tr.258].

ĐỊA TÔ (CHÓNG HỌC T H U Y Ế T  CỦA A .XM ÍT  
VÈ DỊA TÔ)

D ối vói hám  mò th ì A .X m ít thừ a nhặn  rằng việc Ihu đ ịa  tfi (ù các hám m ò lủy thuộc 

vào nâng suấl tướng dổi của nhũng  hẩm  mò ắy và vào vị trí của chúng(tr. 391 và nhũng 

tran g  liếp  th e o )  [tr. 270-271]. T uy nh iên , ỏng X m íl lại cho  rằng hắm  mò có  năng suăt sán 
lượng phong phú nhăt, chú không phài phong phú ít nhắt - ví dụ. mò than đá - có tác dụng 

đ iểu  tiế t giá sàn  phàm  cùa lấ t cà các  m ò.

Ri- các- đô nhận xét về vấn đề này:
" N ế n  n h ũ n g  m ò  cũ  khAng t h c  c u n g  críp dUỌc aỏ lư ọ ng  Iliuii c â n  có  thi  già t h a n  a€ tan g  

lên vả sê tiếp  lụ c  tăng  lỄn chùng  náo  nguôi sỏ hữu m ò mới và nghèo hớn chua tháy rẳng 

khai th ác  nó  nguôi d ó  sẽ  c ó  th ẻ  thu  duợc  khoản lợi nhuận thỏng thuitng cho tư bàn. N íu  

m ó của nguôi dó  thuộc  vào  sổ những hẩm  mò có  nâng suẩl vừa phài thì sự tăng lên ấy sẽ 

khổng phái là đ ặc  b iệ t q u a n  trọ n g  trư ớ c  khi ngưòi đ ó  Ihắy rẳng đắu tu vào khai thác mỏ 

ấy thi có lợi. N hilng nếu  m ò ấy khỏng th u ộ c  vào  sổ nhOng mò có tú n g  suất vừa phải thì 

hiến nhiên  là giá cà phải tăng  lên cho  đến  khi giá cà dó  sẽ tạo cho nguòi chủ m ò ấy khả 

năng tran g  trà i những chi ph í cùa m ình" (tr . 393) [tr.271Ị.
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Như vậy, ở đây Ri- các- đô thừa nhận rằng  thoạt đầu giá  cả tăn g  
lên, sau đó ruộng đ ấ t ít phi nhiêu hơn được đưa vào canh tác và việc 
đưa ruộng đất ấy vào canh tác tùy thuộc vào sự tảng giá. Như thế, 
không phải sự tăng  lên của chi phí sản xuất - sự tăng chi phí sản xuất 
làm tăng giá [của sản  phẩm] cả trên  ruộng đ ấ t phỉ nhiêu hơn - m à 
là sự tân g  giá [của sản  phầm] trên  ruộng đấ t m ầu mỡ là nhân  tố 
khiến người ta  có th ể  canh tác ruộng đất trong  điều kiện chi phí sản 
xuất tãn g  lên. N hư vậy, ở đây sự tãn g  lên của giá thị trường SO với 
giá thực tế  là sự tãn g  lên có trước, còn khi người ta  thấy rằng  mức 
chênh lệch giữa hai loại giá ấy đủ lán và là kết quả của sô cầu thường 
trực th l giá th ị trư ờng  [đã tảng  lên] được xác lập vững chác nhờ đưa 
vào canh tác  ruộng  đ ấ t xấu  hơn. R i-các-đô cũng thừ a nhận  ràn g  giờ 
đây vấn đề còn là ở chỗ cđ th ậ t sự cần phải đưa vào canh tác ruộng 
đất xấu hơn hay không và liệu các giá cả lúa mì có lại hạ  xuống mức 
trước kia hay không:

"Chinh n h à  vậy m à luỏn  luôn d iễn  ra sự mđ rộng nỏng nghiệp  và các nhu cắu tăng  lên 

cùa thi trư òng  dược th ò a  mSn. Q uỹ  thù  lao cho lao độn g  và tién cỏng lăng  lên. Đ òi sổng 

được cài th iện  của cỏng nhân kích thích việc lấy vợ lắv chổng, dân sò lãng lên, và síi CÁU 

vé lúa mi nâng  giá lúa mi lẽn SO với các háng hóa khác. Số tu  bàn được đ á u  tu  có  lợi Irong 

nông nghiệp  tăn g  lên; tư  bàn tiế p  lục  đ ỏ  vào nông nghiệp cho  đến  khi sổ cung ngang bằng 

vói số  cắu . khi ấy giá cà lại hạ xuồng, và th ế  là lợi nhuận  trong  nông ngh iệp  ngang bằng 

vói lội nhuận  tro n g  công  nghiệp" (tr .  361) |t r .  252].

Như vậy, R i-các-đô  cho ràng  mọi sự dư trội của giá th ị trưòng 
c ủ a  s ả n  p h ẩ m  n ô n g  n g h i ệ p ,  SO v ớ i  g i á  t h ự c  t ế  c ủ a  c h ú n g ,  l ọ t  v à o  t a y  

người chủ nông trạ i, vãi tư  cách là lợi nhuận, chỉ chừng nào số dư 
trộ i ấy p h á t sinh tù  số cầu tăng  lên, chứ không phải từ  khó khăn 
tăn g  lên tro n g  việc canh tác ruộng đẩt. Tuy nhiên, tấ t cả những điều 
đó rấ t đáng  hoài nghi.

[V I11-33) "N ếu khoai tâv trỏ  th àn h  một loại thực phầm  ihAng thưòng và phổ  biến cùa 

nhan dãn  g ií ng nhu  gạo  ỏ m ột srt nước thi do  chÃ (th eo  ý kiến cùa A .X m ílị m ột a - er<1
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ru ộ n g  trrtng khoai tây đem  lại số lượng thực phàm  ah iéu  gấp ba SO với m ột a-crrt trống 

tiẻu  m ạch, cho  nên 1/4 hoăc 1/2 stì ru ộ n g  đ ấ l đang đuọc  canh  lác sẽ lập tứ c bị bò  hoang, 

bỏi vi iro n g  m ột khoảng thòi gian tru ó c  m ắt. dAn sfi khổng th ể  tăn g  m ạnh đến  mức có  thê 

liêu  dùng  hếl toàn  bộ srì khoai tay  có  th ẻ  thu  hoạch d uộc  lừ  những ruộng  đ ắ l trước kia 

irổ n g  lúa mi. D o  d ó . địn 16 sẽ  giàm . và chi sau khi dãn sổ  tang  gấp dổ i hoặc g íp  ba thi 

mới lại có  Ihề  canh  tác m ột số  lượng ruộng  đái như Ihế và trà  mức đ ịa  tỏ  như iruớc" (Ir. 

395) [tr. 272-273). 'T rư ớ c  hết tấ t cả nhữ ng  khoản lợi lộc cùa sự tăng  khối lượng sàn xuắl 

sẽ  d o  c ống  nhân , c ác  nhả tư bàn  và nhũ n g  nguòi tiêu  dùng  hưỏng. nhưng khi dân sổ tâng 

lên th i nhũng  kho àn  lợi lộc ấy sẽ  dẩn  dẩn  đư<Ịc chuyển vào  tay nhũng  ngưcli sỏ  hữu ruộng 

đắ t. B ắt kẻ những cài tiến  ắy 156 - đ u ợ c  xâ hội quan  tâm  trự c  tiếp , còn  nhũng ngưòi sA 
hữu ruộng  đ ắ t thi q u an  tâm  đến  khi thấy  có  iriển  vụng iro n g  tilrtng lai - lợi lch cùa những 
người sđ hữu ruộng đăi luôn luôn đối lập với lợi ích của người liêu dùng và chú xưóng' 
( tr .3 9 9 ) |t r .  275 Ị. "N hững giao kèo  giữa nguòi sỏ hữu ruộng  dắ t và nguôi tiêu  dùng khAng 

hé c ó  chú i gì g ióng nhũng  giao kèo  th u d n g  m ại tm n g  dó , c ó  thể  nói, ngưài bán cũng nhu 

ngdòi m ua đểu  dè  xén. ngược lại. tro n g  những giao kỀo loại thứ  nhấ t toàn  bộ  sự thua  th iệ t 

rrti v ả o  m ột phía, còn  lo à n  bộ  lợi lộc  lại lọt vào  tay ph ía  khác” (tr .  4 00 ) [tr. 275]

DỊA TỒ (CHÓNG CÁC QUAN Đ IỂ U  CỦA M A N -TÚ T  
VÈ ĐỊA TỎ)

"Dịa lồ là sán phăm cùa giá trị, nhưng không phải là sán phẩm của sụ giàu có ... Giá 

trị này m ang tin h  c h ấ t danh nghĩa (huấn  túy. vì nó khỏng th£m  gì vào  những nhu  yếu phám . 

các vậ t phẩn) tiện  nghi và huòng thụ  th u ộ c  vé xă hội" ... M ột triệu  quác-trt lúa mì đã lùng tri 

giá 4 Iriệu p. xt., bây giò có  giá trị 5 tr iệu  p. xt. vi giá m ộl quác-tcl lúa mi đâ  là 5 p. xt. 

thay vi 4 p. XI.. "K ết quả của việc  đ ó  là m ột phán giá tri của lúa mì vã cùa nhúng háng 

hóa |k h á c | chuyên từ  tay nhúng  ngưcli sỏ  hữu irư óc đây cùa chúng  vào  tay  nhũng ngưòị sđ 

hũu ruộng  đ á t ... D ja  tỏ  khững thẽn i gì vào  các nguổn tài nguy£n của d á t nilóc ... Đ ịa lữ 

chi là sự chuyển  d ịch  giá tri ch i có  l(Ịi ch o  ngưòi sò hữu ruộ n g  đ á t và găy thua  Ihiệt một 

cách tưclng ứng cho  ngUcli tiêu  dùng" ( tr .  485 - 486) |l r .  329-330).

"Giá can cùa lúa mì" cắn  đ uợ c  h iểu  "khAng phải lá giá một quác-tơ hoặc một bu-sen. 
m á lã khnún phụ trội của giá cá khi bân toàn hộ s ẩn  phđm  SO vcíi chi phi sản  xuắt ra nó ... 

150 q u ác -td  lúa mi v<íi giá 3 p. XI. 10 si-linh  m ội qu ác-td  dem  lại khoản  đ ịa  tft lổn hon lá 

100 q u ác -id  lúa  mi vđi giá 4 p. xt. m ột quác-lrt. vói đ iểu  kiện là chi phí sàn xuắt vẫn như
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trư ớ c" ( t r .  487) [tr. 330]. "D ịa tô  khống p h ả i lỳ  lệ với độ  phì n h iêu  lu v ệ t đố i cùa ru ộ n g  

d ắ l c a n h  tá c , m à tý lệ vói đ ộ  ph i n h iêu  tuclng  d ổ i của ru ộ n g  đ í t ” ( t r .  490 ) [tr . 332 ). 

Dộ phì lăng lên cùa ru ộ n g  đ ắ t” ch i "làm cho  nó  có khá năng tro n g  tuclng lai Irà đ ịa tô  

cao  hơn ... Đ ịa lô thực trẽn  ruộng  đắ l hế t súc m ẩu m đ có th ê  th íp  hon SO vói trên  ruộng 

d ắ t chi dem  lại thu  nhập  vừa phài ... Đ ịa lữ tý lệ vói giá tr ị cùa sàn  phẩm , chú  không phải 

vói sự dổi d ào  của sàn  phàm ’' ( tr .  491) [tr. 333). "C hắt đ ắ t dù  có  ra sao  th ì đ ịa tô  cao  cũng 

phàỉ phụ Ihuộc vào giá cà cao  cùa sàn  phẩm ; nhung nếu giá cà cao  dã có  ró i thi m úc độ 

cao  th ấp  của d ja  lổ  phải tỷ lệ vói sự dối d ào  của tà n  phẩm , chú khổng phài vói tính  chắl 

khan hiếm  cùa sàn  phẩm '' ( tr .  4 92 ) Ịtr.334). M an -lú t cho  rằng  "bàn th ân  thục  phẩm  tạ o  ra 

số cẩu  ch o  mình", rằng việc đàm  bào  thự c phàm  cho  dãn  cu  có  tác dụng  kích th ích  việc 

láy vợ lấy chung, thay vi phải chú ý r in g  sự gia làng chung của dãn số bắt nguòn lừ sụ gia 
làng cùa lư lán, từ số càu tiếp theo I’ỉ  lao động và tù sự tăng Un cùa tiin công vá rằng 

vi(c sàn xuâl thực phâm ch! là kít quá cùa sfí càu ây" ( tr .  493) |l r .3 3 4 |.  M an-tú t ch o  rằng: 

"Nếu nhu cát lư  liệu sinh hoại, nhOng ù n  phàm  quan  trọ n g  nhấl cùa ruộng  dát không có  

th u ộ c  tin h  lạ;> ra  vi<c tâng  sổ  câu  tỳ vói SŨ lượng đã ưing lén cùa chúng, thi sô  luộng 

đă tăng lén áy sẽ  gây ra sự hạ thắp  giá tri trao  đ ổ i cùa chúng".

Vẽ điều này, R i-các-đô đưa ra  m ột nhận xét chính đáng:
"Ngài M an-tú l nói đ ến  srt lượng đâ  tăng  nào  vậy? A i sản  xuất ra  SÃ luợng ắy? Ai có  

thẻ  có  sụ  th ỏ i Ihiic muíSn sàn xuát ra  khổi lượng íy  trư ổc  khi có  sổ  cáu  vế sri lượng bổ 

sung đó?" (tr . 495) (ir . 335). "NhOng cài tiến  iro n g  níing ngh iệp  và tro n g  phan công lao 

động  là nhũng cài liến  chung cho  ti(l cà ruộng  d á t; chúng  làm  lăng  srt lượng tuyệt drti của 

sàn  phẩm  nguyOn liệu thu  hoạch được t r í n  mỗi lft ruộng, nhưng hoán  toàn  chắc chắn  lá 

chúng  lihAng phải phá vđ m ột cách dáng  ké phán nào mối lương quan d ã  lừng trtn tại giữa 

chúng" (tr .  501 - 502) [tr. 339-340]157. "Sri lượng lúa rai được sàn xuắt ra chịu ành hurtng 

khổng  p h ả i của giá cà mà theo  đ ó  nó  có  th ẻ  d u ộ c  sàn  xuắt ra. m á chịu ânh  hưởng của giá 

CH mà th e o  nó  có t h í  đưclc hán T u  hàn đilỢc thu  hút vào ruộng  lííSt h o ỉc  đilrtc n íl ra  khôi 

ruộng  dắ t tuỳ (heo  chÃ giá lúa mì thắp  hổn hay cao  hổn bao  nhiêu  SO V(ii chi phí sàn  xuắ( 

N ếu m úc phụ  trộ i ấy làm cho  tư  b ản  đáu  tư  vào  nững nghiệp  (lem  Ihì IiỊì nhuẠn cao  hon 

mức thữ ng  Ihưclng thì tu  bản sẽ  duợc  Ihu  hút vào  ruộng  đắt", và ngưọc lại (tr . 505) |tr . 

342 |. "H oàn loàn  khổng còn nghi ngà gi nŨH. ngưài nắm giũ c á t  giiív c ó  giá cùa nhà nUíic 

cũng đ u ợ c  lợi khi giá trị cùa lúa mi giảm  n h u V ' (tr . 516) |l r .  349 |.
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Ả N H  HƯÒNG CỦA VIỆC N H ẬP K H ẨU  LỨA M Ỉ D ỂN  
DỊA TÔ VÀ LỌ I N H U Ậ N  CỨA CHỦ NÔNG TRẠI

IVI11-34] "Vi đ ịa t(Ề> là kêl quA của giá lúa mì cao  cho  nên đ ịa tồ bị mắl di là kêl lịuà 

của giá lúa mì thííp. Lũa mi cùa niíóc ngoài khổng khi nào (ham  gia cạnh tranh  V(ii lũa mi 

sàn  xuất ỏ  trong  nước vãn dem  lại đ ịa tô. G iá cà hạ xuổng khổng ngừng gây thua thiột cho 

ngưtli sỏ  hữu ruộng  đát. cho đ ế n  khi cuổi cùng giá cà ấy nuổl hốt địa tỏ cùa nguòi d ò ẵ 

N ếu giá cà hạ xufing thríp hrtn nữa thi nó sẽ khỏng đem  lại thậm  chi khoàn lợi nhuận thỏng 

Ihưõng cho  tu hàn. Khi ấy tư bàn sẽ rỏi hò ruộng đá t để  đáu  tư vào một cổng việc khác 

nào  đó . còn lúa mi mã irưcíc kia vẫn dược sàn xuất trôn ruộng dắt này thì nay sẽ dược 

thay th ế  bằng IŨH mi nhập khÀu ch ì đến  khi dó  thồi. chú khổng stím hơn" (tr. 519) Ịtr.351).

Á N H  HƯỎNG CỦA VIỆC T ự  DO N H ẬP KH ẤU  LỨA M Ì D ỂN  
LỢ I N H U Ậ N  VÀ T ư  B Ả N  CỦA NGƯỜI CHỦ NÔNG TR Ạ I

"M ỏi khi luợng cung vé lii;i mi lAng lẽn và giá cà của nó do  đ ó  giam đi thi tu  hàn được 

rú t ra khôi nhũng ruộng dắt nghèo  máu mcĩ hrtn. và hiện pháp  mới điéu tiết giá cA tụ  nhiên 

cùa lúa mi sẽ lã những ruộng đất có dộ  phi nhiêu hổn mà giò đây khồng phài trà  địa tổ 

nữ a ..ể Song. ngii(li l;i nói rằng tư  bàn khổng Ihò rút ra khôi ruộng đát. bỏi vi nó  đưọc d;1u 

tư dư(íi những hinh thức (phân  bón. tiCu nưrtc. đắp  bò  v ềv.) không dổ cho nó rú t r;i dứtếk \ 

Đ iéu đ ó  ph;ín nan  đúng; nhung tư hàn đư<Ịc đắu  tu vào  đại gia súc có  sừng. cừu. kho chúa 

ngũ cốc và cô  khô. xe vận chuyển v.v. có  thổ rú t ra được", thi dã được hán và chuyển vào 

lĩnh vực khác nào  dó  ... N hưng nếu khổng một bộ phận tư hàn nào  có thố được rú i ra khỏi 

ruộng  đá i. thì ngưcii chủ nỏng trạ i vÃn tiếp tục sân  xuất ra  lúa m iệ hdn  nửa vcíi m ột số 
IƯ(Ịng càng nhiổu càng ir i tl3N. dù  cho  giá cà mã chù nỏng trạ i ấy có thổ bán nhu thố  nào 

.ẻ. N ếu khổnậ! thì "nguỏi chủ nỏng tra i sẽ tuyOl nhiên khỏng thu khoản thu  nhộp nitn 

từ tư bàn cùa m inh. Khỏng th ể  nhẠp khÀu lúa mi được"(?)... O iá lúa mi thắp  áy chỉ có  thể 

đụng chạm  đến  lọi nhuận thỏng thuòng của srt tư hàn khồng đem  l;ẻii địa tỏ. "còn địa tỏ 

trẻn  ruộ n g  đ ắ t lố t hrtn sẽ giAm; tién  cổng cũng sẻ giàm . còn lợi nhuận th i sẽ lăng"... khoản 

lợi áỵ nhò  giá cà tưrtng đồi thắp  của IÚH mì luồn luổn khiến cho "phùn lớn hơn thì rdi VÌIO 

tay Ịựai câp Síi/I ntăt dưới hình thúc lợi nhuận và phỉin nhổ hơn th i tim ộc ve giai cáp  phi 
sán xuăt diiói tín ỊỊ/Ịti là (tia lồ... N hung n<?H một hộ phận đáng ké cùa tư hàn có  thổ dil(ắk ’ 

rút ra khòi ruộng dấ t thì phán iư bàn ấy sẻ chỉ được rú t ra trong irư òng  hợp nếu phán ấy 

đem  lại khoản thu nhập lỏn hcin" trong  ngành sàn xuất khácẳ.ẵ NgU<ii sỏ hữu tư bán vút hò

10- MA44
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phan IU hàn dã gắn lién vói ru ộ n g  dát. hỏi vi vcíi phán  tu  bAn còn  lại ngưòi sỏ  hữu iư hàn 

ấy có thẻ thu  đuợc khoàn lợi nhuẠn lỏn hcln lù nêu nhu ngiítii ấy khổng lâm như thế . Ỏ 

dây tinh  hĩnh cũng diẻn ra g iống như vcíi nlìững máy móc d ắ t tién mã sau này đã  bị lấn 

át bỏi những máy móc được cài tiến nhò các  phát m inh, như Ih ế  nhũng hãng hóa do  chúng 

sàn xuất ra  th i có giá rẻ  hrtn nh iéu . T rong  trUcing họp  này ngưòi chủ xưỏng cần quyết định  

xem mình phải từ hò nhũng máy cũ và áp  dụng những m áy m óc được cải tiến, chịu mất 
hẽí giá ưị của nhữnịỉ máy cũ, hay là tiếp  tục  sản xuất vcíi nhũng  máy m óc cũ. 'T ro n g  tinh 

huring áy ai lại đi khuyẽn chủ xưỏng áy khước từ  việc sừ dụn g  các máy m óc trti hrin. bỏi 

vi việc sủ dụng áy dẫn đến chỗ  lãm giảm hoặc làm tiêu lan  giá trị cùa các m áy cũ  ? D ó 

chính là nhũng lý lẽ cùa nhũng  ngiiòi m uốn cấm nhập  khẩu lúa mì. vì việc nhập  khÀu áy 

dẫn đến  chỏ làm giàm hoặc xóa sạch phấn tư hàn cùa ngưdi chù nỏng trạ i đã  vĩnh viẻn 

gắn liổn vói ruộng đắt" (tr . 314 - 318) |t r .  222 - 224).

P H ẦN  TH Ứ  H A I CỦA DỊA TÔ KHỒNG P H Á T  S IN H  TỪ  
Đ ộ  PH Ỉ N H IỀ U  TƯƠNG DỐI CỬA RUỘNG D ÁT

Ỏ Irân  chúng tfii dã nâu lẽn "sự khác nhau giữa địa ló đích thục  và khoàn th ù  lao. 

mang tCn gọi là đ ja lổ, dược trà  cho  nguòi sỏ hữu ruộng  đ ấ t vé nhũng khoàn lợi mà sự 

đầu  tư tư bán của ngưòi d ó  dẫ dem  lại cho  ngưòi thuC ruộng  cùa đ ién  chù". T uy  nhiên , 

sự khác nhau ắy không phài là m ội cái gì dáv c6  đ ịnh. "Vì m ột phán IU bàn này, mẠi khi 

duợc dấu  tư vào việc hoàn th iện  níing trạ i, đủ gắn chặt với ruộng đăi vá hưỏng v ào  việc 

làm tăng sức sdn xuăt cùa ruộng đăi, cho  nén khoàn thủ  lao  đuợc  trà  cho  nguòi sò  hữu 

ruộng dắ t th i phù hợp chính  xác vói bàn chái của địa 16 và luân  theo  lất cà các quỵ luâi 
cùa địa lô. N hũng cài tiến ắy được thực hiện bàng vốn cùa nguôi S(\ hữu ruộng  đắ t hoặc 

cùa nguài thuỄ ruộng, nhũng cài tiến ấy triltíc hết chi có  th ẻ  <1U0C áp dụng (rong  Iruòng 

h ộp  nếu có  khà năng to  lón là th u  nhập" SẼ á  mức trung  b inh cùa  lợi nhuận  iư  bàn. "N hưng 

mộ( khi sự cải tiến  ắy đã đ uợ c  thực hiện th i khoản  thu  n hập  có  dược sẽ hoàn loàn  tiltlng 

ứng vói bàn chất cùa đja tữ  và sẽ  chịu mọi sự thay đổi vón có  của d ịa tỏ . M ột SÁ nhãng  

chi phí Áy làm cho ruộng đ á i tỏ i lên ch ì tro n g  m ột thòi gian nhắt đ inh  và lãm tâng  súc 

sàn xuất cùa ruộng đ á t ấy không phài vĩnh vién. Vi dụ như. nếu  nhũng chi phi ỉy  đUỢc đáu 

tư vào  nhà xuỏng và váo nhũng  cài tiến  khác co tinh  chái nhất thỏi, chúng phài luôn luỏn 

iluợc lặp di lặp lại và vì vẠv chúng  khũng dem  lại cho ngUcìi sỏ hữu ruộng ilấl m ột khoàn 

hổ sung thưỏng xuyên nào  cà váo  đ ịa  tft thặt sự CÚH ngưòi S<H hũu ruộng díit" (tr . 306. chú 

(hích) | t r .  216 - 217].
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Ỏ đây Ri- các- đô th ừ a  nhận ràng  độ phi nhiêu tự  nhiên chi có thể  
tạm  thời tách khỏi độ phì nhiêu được tạo ra m ột cách nhân tạo. Song 
càn  nhận thấy rằng  m ột bộ phận nào đó những sự cải thiện ruộng 
đãt là thành  tựu đối với cả m ột thời đại và không được trả  cho ai 
cả. Ví dụ, người ta  không trả  cho ai số chênh lệch giữa lô đấ t được 
canh tác bàng những phương tiện hiện đại và lô đất của thế  kỷ VIII 
T hậm  chí ruộng đất. không được canh tác cũng liên quan đến thành 
tựu ấy, vì ruộng đất áy liên quan đến những phương tiện hiện đại 
làm  cho dễ dàng gấp mười lần việc canh tác ruộng đất, việc khai phá 
đ á t hoang. Thành tự u  khoa học này đã trở thành  thước đo chung

"D ù hộ phận náo của tư  hàn  đư<Ịc đ ầu  iư váo ruộng diíl di nù;i Ihi sau khi hct hạn 

lliuc  ruộng dát. phrin IU hàn  ắy phài Ihlióc vỉ ngUrti S<H hữu ruộng  d;"it. chứ không phải 

Ihuỏc  vé ngưdi tliuC ruộng. D ù nguòi sỏ hữu ruộng  dất có  nhận  đih.tc thù  lao như thế nào 

vé khoăn  iư hàn ấy. thi khi đư a  lỏ (lất ắv cho  Ihuê lại. khoàn  thù  1,10 ắy vẫn bieu hiện ra 

dUcii hinh  thức d ịa  lõ; nhung không có ai irà  đ ịa lõ. nêu nliil n h à  khoản iư hàn ấy có  thề 

nliiịp dưclc lừ nưỏc ngoái nhiéu  lúa mi hổn là irỏng  lũa mi trOn ruộng  ilấl ấy ỏ t r o n g  nưcic... 

D iéu đ ó  khống gây ra m ột sự Ihua th iệ t náo  cà. dù kho;ìn tư hàn dưọc d;"iu tu ư ẽ n  ruộng 

đất ấy có Itín đốn điiu di nữa. K hoàn tư hàn áy (VIII - 3 5 1 dã  dƯtỊc dáu  tư chì dẻ  làm tang 

số lưọng sàn phẩm : m ục d ích  lã nhu thế. Phài chang dố i vói xã hỏi có gi khác nhau nêu 

m ột nủa srt tu  bàn cùa nó đâ giâm  giá tri hoặc Ihặm  chi hị thù  lièu  hoíin loiin. m ột khi xS 

hội cỏ  íhé  nhận dư<Ịc m ột sàn lượng háng năm lcín hrtn? T ro n g  trUitng hiỊp náv ai than 

khóc sự mất m ái tu bàn thì ngưòi đ ó  hy sinh  m ục liẽu ch o  phucing tiện” (lr.315. chú Ihích) 

|ir .  223].

III) VÈ GIÁ T ự  N H IÊ N  VÀ GIÁ T H Ị TRƯỜNG

Mộ! số  lượng iưrtng ứng hàng  hóa đưcỊc quy định b(ìi thcii gian l.m động cần thiết đè 
sàn xuál ra những hang hỏa áy. và là sổ luợng ddíỊc đem  tra o  doi lâ\ một hang hóa nào 

dó . - thi lạo  Ihành ỊỊĨIĨ lự nhiẻtì của hàng hóa AỀy. Bên cạnh  giá lự nhi n còn có  ỹá thi 
trường. Những sự thênh lệch ngầu nhiên và lạm thời cùa ỊỢỚ thị trưừniỉ \tt \'tễri ỊỊÌIÌ lự nhiên. 
Sổ cung không lUrtng ứng chính xác Vííi nhu cáu và vói nhúng  moHị: Uík của livii Iigưrti ...
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“C hính  lá do  những thav  đổ i ắy mà lư hàn dược phân bồ  chinh  xác váo việc sàn xuấl ra 

các  háng  hóa khác nhau. Giá cá láng cao hoặc hụ ihãp  th i l(Ịi nhuặn  cũng lâng lên cao  

htln hoặc |h ạ  xuỏngl lliáp lirtn m úc chutiỊỊ của minh, vá tu  bàn  dược khuyến khích đáu  IU 

vào h oặc  rú t ra ỏ nhũng ngiinh cf>ng nghiộp riỏng l ỉ  ... Ư<íc m ong kbAng nguAi ấy cùa lắt 

cà các  nhà IU hàn. murìn từ bò cíNng v iệ t lâm  ăn ít lọi nhuận  hcln dể dSu tư  vảo cỏng viCc 

có  lợi nhuận cao  hdn. lạ o  ra xu hư<ing m ạnh mẽ dưa lợi n huận  của tíít cà các  nhá tu  hàn 

vảo  m úc tỳ su;íl nhu nhau hoặc xác lập giũa họ một tý lộ làm  cản  bằng - th e o  sự tính  toán  

cùa các  bẽn hữu quan - những li.li th ế  thực .sự hoặc bề ngoái cùa nhũng ngưái này SO vói 

nhũng  ngưòi k h á t, s ự  (hay dổi náy diỗn ra không phải lá nhò  ngưòi chủ xưỏng dã  hoàn 

to á n  lliay đổi cổng viộc làm ăn cùa m ình, mà chi hằng cách  nguòi chủ xuòng áy giàm biit 

sổ  lượng tu  bàn má ngưni chù  xưòng ấy dã đáu  tu  Irong cỏng  việc kinh d oanh  cùa m inh, 

o  tắ t cà các  nU(ic giàu iléu có cái gọi lã giai căp liỉn  lệ khổng  kinh doanh  trong  hát kỳ 

m ột ngành cỏng nghiCp nào. má sfing bằng lợi tức do tu hàn  cúa m inh đưa lại. dù n g  nõ 

vào  việc ch iế t khấu các  kỳ phiếu  hoặc cho  hộ  phận kinh d oanh  nSng dộng  hon Irong xS 

hội vav. Các chù ngăn háng cũng dùng m ộl sri lượng tư hàn lcín váo những h o ạ t dộng tưrtng 

tự. T u  bàn dư<H' dùng th e o  cách ắy Iho th àn h  IU h;in lưu đ ộ n g  có quy m ỏ dáng kề. và tắt 

cà các  ngành sàn  xuất khác nhau ỏ trong  nưcíc đổu sú dụng  loại iư bàn náy v<ii tý IC' n h iíu  

hav it. C ó  lẽ không có  một chú xưứng n ào  - dù ỏng ta  có  giàu như Ihế  nào  chăng nũa - 

lại hạn ch ế  crtng viỆ t làm  An cùa  m ình ỏ những quy mỏ mả số  tién của ch ính  ông ta  cho 

phép . Ồng ta  luổn luỏn cỏ  m ột bộ  phận náo  đó  tư  hàn vang lai ắy. bộ phận  tư hàn này 

tăng  lOn hoặc giâm xuổng lùy th e o  cuông đ ộ  nhu cáu vé các háng hóa CÚH rtng ta. N ếu srt 

cáu vổ lụa ISng lên và SO d iu  vé dạ nì giám  xurìng thi chù  xưỏng sản xuất dạ ni khổng 

chuyền tư  bàn cúa m inh váo crtng n g liiíp  d ệ t lụa. má sa th à i m ột bỏ phặn công nhan của 

m inh vã giàm nhu câu  vay tién ỏ  các  chù ngân hàng vá <H những ngUÀi có  lién . NgưcỊc lại. 

chù  xiMng sàn xuđl lụa vay lién  nhiéu  htln, nhu IhỂ iư hàn d ilộc  chuyên tù  m ội ngành này 

sang  ngành khác má ngUrti chủ xiMng khổng cắn phAi chấm  dứl cổng việc kinh doanh Ihí>ng 

thư<1ng cùa m inh" ... D iéu  nàv hào  đàm  cung cắp háng hóa m ội cách nh ịp  nhàng cho  các 

th àn h  phổ  lớn ... Ngiiili ta  J,’A/ nhạn những sụ khúc biệi vé tv suắl lơi nhuận dé hoàn hù 

lại những lợi th ế  thực sự hoặc giã tuòng. ví dụ như tinh  tin  cặv. linh  dễ  dâng, linh  càn 

thẠn V.V.. BAy giờ. sau  khi k í t  Ihiic cuộc ch iến  tran h  vĩ d ạ i139, m ột sự kết thúc  "da hế t sức 

đ ào  lò n 11" sự phân chí;i c á t  linh vực hoạ t dộng kinh d o an h  dã  lùng  (An tạ i trUcíc kia ỏ 

châu Â u. lừng nhá tư  hàn vSn chưa tìm  đilỢc chỏ dứng cùa m inh tro n g  sự phán chia  mói 

mà gi<t day đA trỏ  n ỉn  cán  th ió ' ... C hinh sự cạnh tran h  áy" (giúa các  nhà iư b àn ) "thiết 

lặp giá trị trao  dổi của c;íc háng hóa đến  nói SHU khi đa trả  liến  c6ng ch o  số luợng lao
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độ n g  cắn th iế t dể  sàn  xuất ra nhũng  hàng hóa ív  và trang  trà i tát cà các khoàn chi phi 

khác cần có đ é  đua  khoàn tư  bàn dược đ áu  tu trở  lại m úc năng suấl han dắu. thì phàn giá 
tri còn lợi, hay là phàn giá trị dôi ra. tro n g  m ỗi ngành déu  tỷ lệ Oiuận với giá trị của lượng 
tư hán được đău tư" (tr . 80 - 8 4 ) |t r .  81-82 |.

N ếu sự thay dối cùa thời trang (v.v. và v.v.) làm lăng sri ciíu vé m ột loại háng hóa nàv 

và làm giảm sổ  cẩu  v í  loại hàng  hóa khác. Iirtn nữa sổ lượng tưilng dổi cùa thò i gian lao 

ilộng cắn  th iế l đê  sản  xuất ra  các  hàng hóa áy lại không Ihay đổ i. thi giá thị ữuỉmg cùa 
một loại hàng hóa này lăng  lên. còn cùa loại hàng hỏa khác lại hụ xuống ; lợi nhuặn trong  

m ột ngành này tăng lên cao han mức chung, còn tro n g  ngành khác lợi nhuận giàm đi thtìp 
hun mức đó . T inh h ình Sy cũng  xày ra  vói tién cAng trong  hai ngành khác nhau ấy ... Sau 

đ ó  lại d iễn  ra  sự b ình  quân  hoá (tr . 83 -84) [ir. 83].

"Sau khi tỏi vùa Ihừa nhận" - R i-các-đỏ  nói - "những ành hưđng tạm  thòi mà những 

nguyên nhân ngẵu nhiên  c ó  th ế  gây ra đ tìi vói giá cà cùa háng hóa. cũng như dfii với tién 

công và lợi nhuận  cùa tu  bàn  tro n g  các  lĩnh vực đáu  tư khác nhau cùa nó. vá nhũng ành 

huđng ấy khAng dụn g  ch ạm  đ ến  m úc g iá chung  cùa háng hoá. cùa tién  công hoặc  lợi 

nhuận, vì nhữ ng  ành  hưỏng ấv tá c  d ộ n g  như nhau  tro n g  tát cà các giai đ oạn  phát triền  

của xã hội, - giờ đây chúng tỏi có V' định hoàn luùn không tinh đến nhũn)Ị ánh hướng ăy 
khi diễn giài vé các quy luậl đ iể u  khiên  các  giá cả lự  n h iỉn . tién cỏng tự nhìẽn và lợi nhuận  

tụ nhiên  -  là những hiện tuợ ng  hoàn (oàn  khỏng phụ thuộc váo  nhũng nguyên nhân ngẫu 

nhiên ắy". ( tr .  85) [Ir. 84].

R i-các-đô trừ u  tượng hóa điều m à ông coi là cái ngẫu nhiên. Vấn 
đè lại khác khi miêu tả  quá trình  thực tế, trong đó điều m à ông gọi 
là sự vận động ngẫu nhiên nhưng lại ổn định và có thậ t, cũng như 
quy luậ t của quá trìn h  ấy, tỷ lệ tru n g  bình - cả hai điều đó đều quan 
trọng như nhau.

S ự  KH ÁC N H A U  GIỮA GIÁ T R Ị (GIÁ CẢ T ự  N H IÊ N ) 
VÀ CỦA CẢI

"Giá tr ị  và cùa cài khác nhau  m ội cách  căn hàn. cùa cài phụ thuộc vào  sự dối dào . còn 

gii trị th ì phụ thuộc  vào  tín h  chái dễ d àng  hoặc khó khan cùa sàn xuất. l«ao động  của một
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tr iệ u  người trong  các công xướng luôn luôn sàn xuấl ra  cùng m ột giá trị, nhung lao dộng 

ấy khỏng  phài lúc náo  cũng sàn  xuất ra cùng m ột sổ lượng của cài".

(Nhưng thế  th ì giá tr ị lại tãn g  lên như thế  nào ? Nếu không kê’ 
đến địa tô thì hiển nhiên là: khi có hai triệu  người lao động thay vì 
m ột triệu  ngưòi. Do đó, nhờ tân g  dân sổ, nhờ nhân  lên cùng một 
loại hoạt dộng sản xuát. Muốn vậy, không cần làm th ế  nào để sản 
phẩm  trị giả bàng một lượng lao động lớn hơn trước. Muốn vậy, chỉ 
cần: sụ gia tăng dàn số. Sự  g ia  tăng tư bản dem  lại việc làm  cho 
dân cu. Sự gia tăng số ngành lao dộng.)

...” MỘI ngilcti giàu hoặc nghèo lũy thuộc  vào  sự dãi dào  vé nhũng nhu  yêu phẩm  và 

các vặt phẩm  xa xi má ngUcHi d ỏ  có. Và cho  (1Ù giá tri tra o  dổi cùa những vật phàm  ấy cao  

h oặc  th ấp  nhu Ihế náo  SO vtíi liến, SO vói lúa mi hoặc lao dộng th i tất cà các  vậl phẩm  ắv 

d éu  Ihòa  măn nhu cẩu  cùa ngưòi sỏ hũu chúng. D o  sự lắn lộn các khái niêm  giá trị và của 

cài n£n rtguòi ta  Ui dến khẳng đ ịnh rằng cùa cái có thẻ  tăng  lên bằng con  dưòng giàm bót 

sổ  iượng hàng hóa ...M ội cá nhan nhò  sỏ  hữu m ột thú  hàng hóa hiếm  có th ẻ  có d ư ợ t một 

số lượng nhu yếu phẩm  liin hdn" V .V .. trỏ  thành  ngUcti giàu hdn. nhưng chi nhrt giảm tuơng 

ứng phăn  cùa những cá nhân khác ...Nếu nhò m ột p h á t m inh nào  đ ó  m à cỏ  thê, tuy vẫn 

sủ dụng  cùng một khối UliỊng tư  bàn và lao dộng, nhưng lại tăng  gấp dfti sàn lượng tắt cả 

các  háng hóa (H trong  nơiíc. ké cà vàng, thì khối lượng của cài lăng  lên gấp dổi. nhung giá 

trị vãn th ế  ....''N hu vậy. cùa cài của m ộl nuóc  có  (hò ỊV1I1 - 36] tăng  lên bẳng hai cách: 

hằng cách sứ  dụng mỏi phán lcín hổn trong thu nhập đế nuôi lao động sán xuăl. - việc này 

sẽ làm tâng  không nhũng srt lượng, m à cà giá trị của toán  bộ khối háng hóa: hoặc khối 

lưiỊng ắv t ó  th ẽ  tăng lén mà không căn chi phí thím khối lượng lao động, bằng cách từng 
lững suđt cùa cù/if! mội khói lượng lao động, - việc nãv sẽ chi làm lâng sự dổi dào , nhưng 

không  phài làm (Ang giá tri cùa háng hóa ...N ếu chiếc  cối xay hẠt chuyên dộng nhò sức 

cùa 10 ngUíli và sẽ phái hiẽn thấy  rằng  nhò  khổng khí hoặc sức niltíc có th ề  tiế l kiệm được 

lao dộ n g  cùa 10 ngưíli áy th i giá tr ị cùa bột. m à m ội phán là sàn phâm  cùa hoạt động của 

ch iếc  cối xay - sẽ lặp lức giíim xurìng lUilng ứng v<íi số  lượng lao dộng  dã  dược liế t kiệm. 

Xâ hội sẽ giàu hrtn viíi .số lUitng háng hoá m á lao dộng  cùa 10 nguòi có  thẻ  sàn  xuắt ra; 

quỹ d ành  cho viCc nuôi số nglMi ấv sẽ khống hé giàm di chú t náo  ...Xây ch i trích  một cách 

vỏ căn  cứ A .X m il rằng  Xm ít đã khồng phái h iện  ra giá trị do  các nhân lfi th iên  nhiên và 

m áy m óc dem  lại chi) hàng hóa , vì giá tri cùa tất cà tá c  vặt phàm  đéu  dược ổng suy ra lừ
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Lao động cùa con ngưòi ...A .X m ít không đ ánh  giá thắp  nhũng nhân tó  giúp sức ắy. nhung 

õ n g  nhân  xét có  ctl sỏ rằ n g  tuy nhũng  nhân tổ  giúp  sức ấy làm láng giá trị sứ dụng - bằng 

c ác h  chúng làm  lăng sự dối dào  vé sàn phàm  và làm cho con  ngưài giàu hitn - nhưng chúng 

khỏ n g  Ihêm  gì vào  )ýá tri trao đồi. vì ngUrti ta  không phài trà  gi cho  việc sủ dụng  không 

kh i. sức nóng và sức nước, do  chúng  làm việc khổng cỏng" (tr.320-337) [tr.226-236].

(Qua việc vạch ra sự khác nhau giữa giá trị và của cải chỉ trong  
kh á i niệm  thôi, R i-các-đô  đã không loại trừ  được khó khăn. Của cải 
của giai cấp tư  sản  và m ục đích của toàn bộ nền sản xuất tư  sản  là 
g iá  trị trao dối, chứ không phải là việc thỏa m ãn nhu càu. Để tãn g  
giá  tr ị trao  đổi ấy, không có cách nào khác - nếu không kể đến những 
hành  động lừa bịp nhau  - ngoài m ột cách: tảng  số lượng sản  phẩm , 
sản  xuất nhiều hơn. Dể đ ạ t được mức tản g  ẩy của sàn xuất, càn phải 
tã n g  lượng sản  xuất. N hưng sức sản  xuất của m ột số lượng lao động 
nào đó - của m ột tổng số tư  bản và lao động nào đó - tăng  lên bao 
nhiêu th ì giá trị trao  đổi của sàn phẩm  giảm đi bấy nhiêu, và số 
lượng sản phẩm  tãn g  gấp đôi ấy có cùng m ột giá  trị như giá trị của 
m ột nửa số lượng sản phẩm  ấy trước kia. Chúng tôi hoàn toàn  không 
nói đến sự m ẩt giá m à sau  này chúng tôi sẽ xem xét đến. Nếu điều 
ấy [sự gia tản g  sản  phẩm ] diễn ra  m ột cách đều đặn, thì giá tr ị sẽ 
chẳng bao giò thay  đổi, do đó, sẽ m ất đi mọi nguồn kích thích đối 
với sản  x u ấ t tư  bàn chủ nghía. Do việc đó diễn ra  khống đều đặn, 
nẻn xuất hiện tấ t  cả những hiện tượng xung đột, nhưng đồng thời 
cũng có cả tiến  bộ tư  sản. Sự tăn g  lên của sản  xuất hàng  hóa không  
khi nào là mục đích của nền sản xuất tư  sản, mục đích của nền  sản 
xuất, ấ y  là  t.Ang sAn xuất. ra các g ió  tr i  S ự  t.àng lê n  d iễ n  ra  th ự c  t.ấ 

của sức sản  xuất và của nền  sản xuất hàng hóa diễn ra  trá i với mục 
đích của nền  sản  xuất tư  sản, và mâu thuẫn  bắ t nguồn từ  sụ gia  
tăng  ấy cùa các g iá  trị-  m ột sự gia tàn g  tự  tr iệ t tiêu trong  sự vận 
động của chính m inh q u a  việc chuyển thành  sự gia tăng  của sản 
phẩm  - là cơ sở của tấ t  cả các cuộc khủng hoảng V .V .. Đó là m âu 
thuẫn  m à nền sản  xuất tư  sản thường xuyên xoay tròn  trong  đó.)
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R i-các-đô nói về tư bản:

"Tu bán là phắn cùa cái cùa dất nư<íc dược chi phi nhẳm mục dích  tiến  hành sàn  xuấl 

irong  tưdng lai và phán của cài ấy có ihế được tăng lẽn cũng theo  phưnng lliức nhu cúa 

cài tăng  lẽn. Tu bân bổ sung cũng sẽ có  h iệu  quà irong  v iệc sàn  xuất ra cùa cài trong  tuclng 

lai bấl kê nó  có  được bằng cách nâng cao  nghê th u ậ t và cải tiến máy m óc. hay là bằng 

cách sủ dụng phân lốn Ihu nhập  vào sàn xuấl. C ủa cài luồn luôn phụ thuộc  vào SÁ luợng 

hàng hóa đ u ộ c  sàn  xuắt ra , khống phụ  th u ộ c  vào  mức đ ộ  dé  dàng tro n g  việc có th ể  sàn 

xuất ra những cồng cụ dược sừ dụng tro n g  sàn  xuất. M ộ t sổ luợng nào  đ ó  quần áo  và Uiực 

phâm  sẽ nuô i sống và đem  lại việc làm  cho  cùng m ột số  người nhu  th ế  và do  vậy đàm  bào 

hoàn th àn h  cùng m ột khối lượng công việc như thế . bấl kê những vật phàm  ắy được sàn 

xuất ra  bòi lao dộn g  cùa 100 nguòi hay là cùa 200 ngilrti; tuy nhi£n, giá trị cùa chúng  sẽ 

gấp đ ô i néu đề  sàn xuất ra chúng đ ã  chi phí lao động  cùa 200 nguòi" (tr.327-328)[ tr.230-231).

Thứ nhát. Bây giờ chúng ta  giả định rằng 100 công nhân  đã sản 
xuất được m ột số lượng hàng hóa bằng số lượng hàng hóa trước kia 
do 200 công nhân sản  xuất ra. Như vậy, lao động của 100 công nhản 
ấy có th ể  hoàn thành  công việc của 200 công nhân. Vậy liệu sản 
phẩm của 200 công nhân hiện nay đang lao động sẽ có m ột giá trị 
gắp đôi so với sản phẩm  của 100 công nhân kể trên , với lý do sản 
phẩm  ấy là sản phẩm  của 200 công nhân, trong khi sản  phẩm  kia 
là sản  phẩm  chi của 100 công nhân ?

Thứ hai. ỏ  đây R i-các-đô lẫn lộn tư  bản với vật liệu tạo thành 
tư  bản. Của cải chỉ là vật chất của tư  bản. Tư bản bao giờ cũng là 
tống sđ các g iá  trị lại được dùng vào sản xuất; nó không chi là tổng 
số các sản  phẩm  và cũng được dùng vào việc sản  xuất ra  khống phài 
các sản phẩm , m à là sản xuất ra  các giá trị. Nếu nhò có máy móc 
v.v. m à sản xuất được một số lượng hàng hóa bổ sung để nhờ chúng 
có th ể  đưa thêm  số lượng công nhân bổ sung vào hoạt động, th l bàng 
cách ấy không tạo ra  thêm  m ột tư bản nào cả, m à chi tăng sức sản 
xuất của tư bản trước đó m à thôi. Sẽ không có một nhà  tư bản nào 
nói rầng  ống ta  có m ột lượng tư  bản bổ sung, nếu nhờ cũng số 100
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ta- le ấy ông ta  có thể  sử dụng số công nhân nhiều hơn. Trong trường 
hợp này, tư bàn của õng ta tăng lên [VIII-37] vỉ tỷ suất lợi nhuận 
tân g  lên SO với tiền công, và như thế, một phần lớn hơn của tư bản 
có trước được tá i sản xuất dưới hỉnh thức tư bản, thay vì được tái 
sản  xuất dưới hình thức các chi phí của công nhân. Khoản lợi ấy chỉ 
được thực hiện cho đến khi sự cạnh tranh  từ  phía những tư  bản cđ 
cùng một nàng  suất dẫn đến chỗ làm ngang bàng khoản lợi nhuận 
dư trội ấy. Nếu không thl cần phải xem đó là sự tâng lên của của 
cải, chứ không phải sự tăng  lên của tư  bản. Tuy vậy, sau khi có sự 
bình quân hoá ấy, giá trị sử dụng vẫn tãng  lên, nhưng tư  bản thì 
thôi không tàn g  lên cùng mức độ như th ế  nữa. Nếu tư bản trở nên 
có nâng suất cao hơn, thì nó sẽ không tãng lên trong trường hợp nếu 
tấ t  cả các tư  bản cùng ngành sản xuất đó và trong tấ t cả các ngành 
sản  xuất khác đều cùng trở nên có năng suất hơn. Tư bản của đất 
nước vẫn sẽ y nguyên như trước, nhưng sẽ sản xuất ra  sổ của cải 
nhiều hơn theo cách hiểu của Ri-các-đô, sản xuất ra  nhiều nhu yếu 
phẩm  hơn V .V ..V Ì  sự tăng  lên của sức sản xuất của tư  bản luôn luôn 
m ang tính, chắt m ột ph ía , có nghỉa là trước hết sự tảng  lên ấy cũng 
là sự tăng  lên cùa các giá trị (ở đây cỗ máy tố t nhất tham  gia vào 
giá cả [của sản phẩm] của cỗ máy có nâng suất trung bỉnh, cũng 
giống như khoảnh đất xấu nhất tham  gia vào giá cả [của sản phẩm] 
của khoảnh đất tố t nhất, và cũng như trong trường hợp địa tô, ở đây 
diễn ra  quá trình  tạo ra  giá trị), bởi vỉ, tiếp nữa, nhà tư bản dùng 
cũng tư  bản ấy đê’ sử dụng nhiều công nhân hơn, do đó, nhà tư  bản 
ấy tăn g  số lượng lao động, ví dụ, bắt hai triệu công nhân làm việc 
thay vì một triệu  công nhân đã làm việc trước kia, và qua đó cũng 
gia tăn g  các giá trị.

Ò R i-các-đô nói chung không bao giờ có thể  hiểu được làm sao 
lại ctí th ể  làm tăn g  các giá trị, tức là cũng làm tăng  tư  bản, để đồng 
thời ỏ người này không bị tước đi cái mà người kia nhận được, giống
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như tỉnh  hinh xảy ra  trong trường hợp địa tô. Muốn vậy thỉ ngoài 
sự gia tãng  dân sỗ, tăng  sức sàn xuất của tư  bản, túc là giảm  tiền 
cồng tương đối của cống nh&n, tiế t kiệm lao động đã được thực hiện, 
trước hết cũng cần tăng m ột cách tương ứng các phương thức sử 
dụng lao dộng. Người ta  tạo ra  nhiều giá tr ị hơn: 1) nhờ sử dụng 
nhiều nhân lực hơn trong m ột ngành sản xuất nào đó và 2) điều này 
làm xuất hiện lao động tương úng trong các ngành khác có thực hiện 
trao đổi. Các xưởng sản xuẩt vải bông ỏ Anh sẽ không tạo  ra  nhiều 
giá trị hơn nếu như lao động m à các xưởng này có thể  tiến hành 
trao  đổi không làm xuất hiện 1000 th ị trường tiêu  th ụ  ở trong và 
ngoài nước. Ri- các- đô đă hoàn toàn bỏ qua khả năng  trao  đổi ấy và 
sự tạo ra  vật ngang giá. o  m ột đoạn khác, R i-các-đô nối:

" C ó thẻ  chấp nhận  d i ỉu  sau  dây  là nguyên lý chung, luôn luỏn dũng  d ắ n : chi có việc 

giá cá ihị trường 141 cùa hàng hóa vượl giá trị cự nhiln hay là giá trị tữl yẽu của hàng hóa 

mói là dộng lực duy nhấl kích thích- tăng sản  x u ít  hàng hóa"(tr.ỉ04 )[lr.341 ).

Như vậy, ở đây R i-các-đo thừa nhận ràng vấn đề khững phải là 
sản xuất ra  "của cải" theo cách hiểu của ổng, mà ở việc sản xuăt ra  
'các giá trị"."Giá trị tự  nhiên" tự  khảng định mình đỗi với giá cả thị 
trường nhưng điều đó diễn ra trong một cuộc đấu tran h  khống cổ gỉ 
giống sự bình quân hoá giản đan của Ri-các-đô. Vào thời kỳ đầu 
phát tr iển  công nghiệp, khi mà số cầu phần nhiều khớp với sổ cung, 
cạnh tran h  còn hạn chế, do đó, trong tấ t  cả các ngành công nghiệp 
đã tồn tại các giá dộc quyền, thường xuyên diễn ra  hiện tượng sở 
hữu cổng nghiệp ân  chạn của sở hữu ruộng đát (cũng cà dưới hlnh 
thức phân chia ra  thành  các nước [nông nghiệp và công nghiệp]), do 
vậy sự giàu lên ở phía này và sự nghèo đi ở phía khác, do dó, cuộc 
đấu tran h  giữa giá thị trường và giá tr ị  thực tế  đã không dẫn đến 
chinh cái hiện tượng ấy và đã không được tiến hành với quy mô y 
như trong xã hội đưong đại. Việc giá thị trường cao hơn giá thực tế  
vào h&i áy cổ tỉnh chất cổ định.
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VỀ Ả N H  HƯÒNG CỦA CẦU VÀ CUNG  
ĐỔI VÓI GIÁ CẢ

(Căn cứ theo những điều chúng ta  đả nghe thấy cho đến nay, sự 
cạnh tran h  giữa các nhà tư  bàn để giành lấy sự đầu tư tư  bản một 
cách có lãi nhất luôn luôn làm giảm giá thị trường xuống bằng giá 
cả tự  nhiên - sụ dàu tu  tu  bản căn đói vào các ngành sản xuát khác 
nhau. Nhưng, sự cạnh tran h  ấy giữa các nhà tư  bản lại do sự thay 
đổi sổ càu quy định. Như thế, việc lấy thời gian lao động để xác định 
giá cả được thực hiện chính là trong khuôn khổ cung- cầu quyết định 
những tỷ  lệ phân bố các tư  bản khác nhau giũa các ngành sản xuát 
khác nhau. M ặt khác, cung cũng như cầu, đều do chính sản xuất 
quyết định.)

"Tỷ lệ gifla cầu và cung chi lạm  thò i đụng chạm  đến  giá thi truòng  142 của hàng hóa, 

chùng  nào hàng hóa ắy còn  dược cung cấp vói khối lượng lổn hổn hoặc nhò hơn th eo  sự 

tăng  hoặc giảm cùa cầu. C ác vị hẫy giảm chi phí sàn xuất mũ, th ế  l i  cuối cùng giá cà của 

mfi sẽ hạ xuồng đến m úc giá tự nh iên  mỏi của mO, mặc dù sổ cáu vé mũ dã tăng gắp đỏi, 

gắp ba hoặc gắp bổn" ...N ếu nhu  [giá tri] cùa v ìn g  giâm xuống bằng m ội nùa chi phi sàn 

xuất cùa nó  thì giá cà hàng hóa b iêu  thị b ỉn g  vàng sẽ tăng lên 100%, mặc dù sổ cẳu vé 

các m ặt háng dó  sẽ kh6ng tăng, chi vì giá trị cùa chúng, do  thòi gian lao dộng quyết định, 

đã tăng  l£n SO vói vàng, hay là giá Irị tướng dổ i cùa vàng dã giảm  1/2 ...8 tinh  huống cùa 

L ft-đéc-đan khiến cho giá trị trao  đ ổ i cúa hàng hóa có  th ẽ  tăng  lên hoặc giảm đi; ví dụ. 

A so  với B và so vói c ( tién ) . N ếu sổ  luợng A giảm đi, thì [giá trị cùa nó) SO với B tăng 

len; nếu  số lượng A tăng, thì [giá trị cùa nó] SO vói B giảm; nếu  (số lượng] A vẳn nhu 

tn ló c . còn |sổ  lượng B) giảm  đi, th ì [giá tri] của A [so vói B] giảm đi: nếu |srt ItlOng) A 
vẫn nhu  cũ, còn [sổ lượng] B tăng lẽn, thi (giá trị] của A (so vói B) tăng lén, và 4 tn lòng  

hợp quan  hệ giữa A và c  ... cũng như  thế . R i-các-đổ  nói, "diéu đó  đúng [VII1-38] đố i vói 

các mặt hàng dộc quyỉn. còn  đối với lất ci các mặt hàng khác th i điéu đ ó  đúng trong một 
thời gian hạn chế".

(Dỉ nhiên, luôn luôn giả định rằng số lượng [hàng hóa] tảng  lên 
hoặc giảm đi khi số cầu khống thay đổi, hoậc là số lượng hàng hóa 
vẫn như trước, nhưng số cầu tàng  lên hoặc giảm đi.)
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....N ếu chi phi sàn  xuál cùa m ột hâng hoá nào d ó  gìàm  d i thì háng hóa áy sẻ  khõng vì 

Ihế  mà dược cung cấp vói số lượng lổn hrtn, nếu sổ cáu  vé m ặt hàng ấy khống tăng  lẽn; 

bỏi vi "hàn g  h ó a  du Ọc cu n g  cấ p  k h ố n g  p h à i c h i v ì n ó  c ó  th ể  được sàn  x u ít  má bởi vì có  

nhu cáu vé m ặt hàng áy ... C ác giá cà của những hàng hóa chịu tác  dộng cùa cạnh  tran h  

vá stì lượng nhãng hàng hoá ấy có  thê  tăng lên đ  mức đ ộ  vừa phải thi xét cho cùng, chúng 

phụ thuộc khỏng phài vào  quan  hc cung cẩu, mà phụ thuộc  váo sụ lẫng lẽn hoặc giàm đi 

của chi phí sàn xuắt ra chúng" ( tr .460-465) (tr.314-317|.

SỐ  LƯỢNG HẢNG HÓA SẢ N  X U Ấ T R A  KHÔNG PH ẢI DO 
CHI PH Í SẢ N  XU Á T RA  CHÚNG, TỨC LẢ GIÁ T R Ị THỰC T É  

CỦA CHỨNG, MÀ DO GIÁ TH Ị TRƯỜNG CỨA CHỨNG 
Q U YẾT D ỊN H

(Giá thực tế  là giá cả theo đó hàng hóa có thề dược sản xuát ra-, 
giá th ị trường là giá cả mà theo đó hàng hóa có thề dược bán ra.)

Số lượng lú;i mi được sàn xuăi ra chju ành hưỏng khững phải cùa giá cà mà th eo  đó 

lúa mi có thể đưcỊc sàn xuất ra . má chịu ảnh  huỏng cùa giá cà theo  đó  lúa mì có thẻ  đuợc 

bán ra. Tư bàn đư<Ịc Ihu hút dắu  tư vào ruộng đắt hoặc bj rú t ra khói ruộng đấ t tùy  theo 

giá lúa mì cao  hon bao nhiêu  hoặc tháp hổn bao nhiêu SO vói chi phí sản xuất. N íu  múc 

vượt ấy lớn đến  mức khiến cho tư bàn ưuợc đẩu  tu váo nỏng nghiệp đem  lại lợi nhuận  cao 

hrtn so V(íi lợi nhuận chung, thi tư bàn sẽ duợc thu  húl đẩu  tư vào  ruộng đắt, còn nếu  tư 

bàn đv dem  lại l<Ịi nhuận ít cao h(ln thì nó sẽ  bị rú t ra khói nống nghiệp" (tr.SOS) (tr.342).

TÁC DỘNG LẢM  M Á T GIÁ CỦA N H Ữ NG  s ự  CẢI T IẾ N  
TRONG NÔNG NG H IỆP VÀ TRO N G  M Á Y  MÓC

"Tất cà nhúng CHÍ l i ín  trong  nrtng nghiệp vù công nghiệp  và t í t  cà những sự sáng chế 

ra máy m óc ...vào Ihòi điẻm  áp dụnỊ! chúng nhái đ ịnh  sẽ  lAm giàni b(it hoặc Ihù liẽu ịĩiá 

tri của một phSn tư hàn hiên có  cùa các phéc-mi-Ễ hoặc  của các chú xurtng" (tr.318) 

(tr.224-225).
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"Già sủ lao dộng của m ột sỏ ngiítli nào  dó  sàn xuíít ra . nhà  một khối luợng iư bàn 

nhất đ ịnh . 1 000 đói h ít- tấ t. và nhci các sáng chế  máy móc cũng vẩn sỏ ngUtii nhu th ế  C<Ệ» 

thể  sân  xuất ra  2 000 dôi h oặc  1 000 dỏi b i tẽlấ t và 500 chiếc m ũ. T rong  ư ư òng  hợp nãy. 

giá trị của 2 000 đói b ít lất hoặc cùa 1000 dồi hít tất và 500 chiếc mũ sẽ không lcín hrtn 

giá trị của 1 000 dôi hít tá t trilcíc khi ;íp dụng máy móc, vi chúng lã sàn pham  cùa cùrig 

m ột số lượng lao  dộng. N hưng giá trị của tổng khói lượng hàng hóa luy vậy sẽ giâm di. 

hỏi vi .Ế.có sự tác  động đến hộ phận những hãng hóa chưa tiêu  dùng được sàn xuất ra trư(íc 

khi có  sự cài tiến ; giá trị của những hãng hóa ấy sẽ  giAm đi. vi giá trj ấy phài hạ xuỏng 

dốn mức bằng giá irị cùa cùng m ột sri lượng hàng hóa như thế  dã đilíỊc sàn xuất ra với lát 

cà những liu th ế  của sự cài liến; và mặc dù síi luợng hãng hÕH dã tang lẽn nhung xã hội 

...sẽ có  m ột tỏng  sỏ giá (rị ít hrtn. Bằng cách khổng ngừng tăng lính chất dẻ dâng của sàn 

xuắtề chúng ta  luôn luôn giảm giá trị của một số hàng hóa đã sàn xuất trii(íc kia. mặc dù 

cũng bàng cách  ấy chúng ta khổng những tăng của cài của đất nưóc. mà còn tăng cà các 

lực lượng sản  xuắl cùa tưrtng lai" (tr.320-322) Ịtr.22 ír227Ị.

GIÁ LÚ A M Ì KHÔNG PHẢI LÀ N H À N  TỐ D IÊU T1ÉT  
GIÁ CẢ CỦA NHỮNG HÀNG HÓA KHÁC  143

C húng la  trừ u  lượng hóa việc tiẻu dùng tién tệ Ể T r o n g  nhúng lình  huỏng như thố. liệu 

giá trị trao  đổ i cùa  lúa mi 144 có  thể tỉìng lổn SO vói các vật phÀm khác hay khAng'ễ’ Nếu 

có thể. Ihi như vậy sẽ  không đũng khi cho  rằng giá trị cùa lúa mi đ icu  tiết giá trị của lất 

cà các  hãng hóa khác, bỏi vi nêu khỏng thi giá trị tưdng drii cùa lúa mi sẽ khổng được 

hiến doi so vói các  hàng hóa khác. Nốu khổng thế tìlng lớn Ihi như thế" cần phài chứng 

m in h 145 "rằng hất kò IÚH mi được thu hoạch tù ruộng đất máu ni(ĩ h;*y khỏng m áu m đễ nhổ 

sủ dụng ẵsổ luợng lao dộng nhiổu hay ít. cỏ sừ dụng máy m óc hay lã khỏng sù dụng chúng. 

\úậ<t mi ấy sẽ luồn luồn dU(Ịc tra o  đôi lấy cùng một số luợng những hàng hóa khác" (tr.364-365) 

[irế254]ế

(Ỏ R i-các-đô, điều quan trọng là trong khi ngay cả AắXmít và 
Xây vẫn còn coi m ột sản phẩm  xác d ịnh  nào đó của lao động là nhân 
tô điều tiế t [giá trị], thì đâu đâu ông đêu lấy lao động, hoạt động, 
chính sản xuất - không phải lấy sàn phẩm, mà lấy sàn xuất, hành
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động sáng  tạo, [làm nhân tố điều tiết]. Cả một thời đại sản xuất tư  
sàn gán với điều đó. o  A.Xmít hoạt động chưa được giải phóng, chưa 
được tự  do, chưa tách  ra  khỏi những ràng  buộc tự  nhiên, chưa tách 
khỏi v ậ t phẩm.) (Ỏ R i-các-đô, con người đâu đâu cũng có quan hệ 
với khả năng sản  xuất của chính minh, ở A.Xmít thỉ con người còn 
khuất phục trước sự sáng  tạo của chính mình, vấn đề vẫn còn xoay 
quanh m ột vật phẩm xác định nào đó, vật phẩm ở bên ngoài hoạt 
động của con người.)

[VIII- 39] (Điều đó lý giải tại sao có cuộc luận chiến của Ri- các- đô 
chồng [việc xác định] lúa mỉ [là nhân tố  điều tiết giá trị của tá t  cả 
các hàng hóa khác] và giá  cả lao động, tiền công, m à đương nhiên 
tiền  công khống phải là bản  th&n lao động.) (Cả cuộc luận chiến của 
ông chống [định nghĩa] tiên tệ cũng y như thế.)

Giá hiện ihục - trá i vói m ột số  ý kiến khẳng đ ịnh  - khỏng phụ thuộc  vào  giá tri của 

tién; nỏ  cũng  không phụ th u ộ c  v áo  quan  hệ cùa giá trị dối vói lúa mi. dổi vói lao  dộng 

hoặc đỗ i vói m ột hàng hóa nào  khác duclc tách  riêng ra. hoặc dổi vói tá t cà mọi hàng hóa 

gộp chung  lại" (lr .499 ) Ịtr.338Ị.

([Giá cả thực tế] nói chung không phụ thuộc vào bấ t kỳ m ột hàng 
hóa nào, mà phụ thuộc vào hoạt động sản  xuất ra các hàng hóa. Như 
vậy, nó cũng không phụ thuộc vào lao động trong chừng m ực lao 
động được trả  công, nhưng phụ thuộc vào lao động vì nó là lao động 
sản xuất, không phải trong  chừng mực bản thân lao động là hàng 
hóa, m à trong chừng mực lao động tạo ra  các hàng hóa.)

NG O ẠI THƯ ONG VÀ GIÁ T R Ị TRAO DỐI

"Vì già tri cùa tăt cứ các hàng hóa ngoại quõc dược đo bing sỗ lượng \săn phămI của 
ruộng đSt và lao dộng cùa chúng ta đu<1c đem  trao đồi lấy chúng, cho nên chúng la sẽ  khAng 

có m ột giá (rị lcín hổn. nếu do  tìm  ra đuộc nhOng th ị tn lỏng  mói mà chúng ta sẽ nhận được 

sri lượng hàng hóa ngoại quổc  nhiéu  gãp đổi do  đÀi lấy SÁ lượng kề trôn  các sàn phâm của
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chúng ta. N ếu nhu nhò hán dược 146 các hàng hóa cùa Anh tri giá 1 000 p. xt. nên Ihưrtng 

gia có Ihể. vói sổ lién ắy. nhân  được m ột sớ lượng háng hóa ngoại quốc mà thưrtng gia ắv 

c ó  th ể  bán tại thi tn lrtng  nưóc A nh  vói giá 1 200 p. XI.. thi hằng cách ilắu tư như Ihê tư 

hàn cùa mình, thưctng gia ấy thu  dược 20% I0Í nhuận; song cà lợi nhuặn cùa thưrtng gia 

áy, CH giá trị các hàng hóa mà thư ớng gia ắy nhập khau déu sẽ khổng lãng lên và sẽ không 

giâm đ i do  có  sự lăng lên hoặc giàm đi cùa SO lượng nhũng hàng hóa ngoại quốc má thưrtng 

gia ấy nhận dược. D ù thurtng gia ấy nhập  khàu 25 hay là 50 thùng rượu vang thi đ iéu  đõ  

sẽ khống Ihể ảnh  hưỏng d ấn  IcỊi nhuận  cùa thưring gia ấy nếu nhu trong  truòng  hợp thứ 

nhất Ihtlđng gia ắy hán d i 25 thùng, còn trong  Iruòng họp thú hai ngưòi ắy hán đ i 50 thùng 

rượu vang vói giá 1 200 p. xt.. T rong  cà hai trUÀng h(Ịp lợi nhuận cùa thưrtng gia ắy hạn 

ch ế  ỏ  200 p. xt., hay là 20%  tin h  th eo  sổ IU bàn cùa anh  ta. và Irong cà hai tru ilng  h(Ịp 

đểu  nhập  khàu vào nước A nh  m ột giá trị như nhau. N ếu 50 thùng sẽ đuợc bán vcíi giá cao 

hrìn 1 200 p. xt. thi lợi nhuận  của  thuổng gia ẩy sẽ cao  hổn tý suất lợi nhuận irung  binh, 

và các to bàn sẽ chày vào ngành thưclng mại có  lợi đó  cho đến  khi giá rượu vang hạ xuống 

và khrti phục lại lình hình như trucíc" (lr.131-132) Ịtr. 112].

Đê’ chứng minh ràng  giá trị của các hàng hóa ngoại quốc được đo 
bằng số lượng [sản phẩm ] của ruộng đất nước nhà và của lao động 
nước nhà, R i-các-đô nói như sau:

"D ẻ m ua các hàng hóa ngoại qurtc ngưòi la  dùng cũng chinh phàn dồ. hoặc phán lớn 
hun, hoặc phần nhrì han Ịcũa sàn  phàm ] ruộng đ í t  và lao động”, vi dụ. cùa nước A nh. 

"Nếu ngưiii ta sù dụng  CŨ/IX cái phần dó, th i đối với" nhúng hàng hóa nước nhà "cũng có 

m ột sổ  cắu nhu thế . và cũng  c ó  m ột phán tu bàn nhu th ế  được sù dụng vào việc sàn  xuất 

ra chúng  nhu trước kia. N ếu  ngưòi la sủ dụng phấn nhỏ hơn do  giá sàn phẩm ngoại quốc  

rè  ili thi" khi ắy phán l<ín hdn của n ó  có  thể được sú dụng d ì  Ihóii măn sri cáu vé các háng 

hóa tro n g  nước. N ếu ngưòi la sứ dụng  phẩn lớn hơn. th ì khi ấv sỏ có ít tu  bàn hdn đU0c

sùi d u n g  tro n g  v i ộc «ùn xuĩít TU các  hàng hón n ộ i đ ịii vù sri CÂU vổ chúng  mẽ ít hrtn. Btìng

cách d ó  "tư bàn dưrtc dôi ra đ ẽ  m ua các háng hỏa ngoại quốc, và nhu vậy. trong  tất cà 

mọi tro ò n g  hợp sổ cẩu  vổ các hàng hóa ngoại qurìc và hàng hóa nội d ịa gộp chung líịi. vi 

đ iếu  này có  liên quan đến giá trị, chi hạn ch ế  ỏ sổ th u  nhập và tư bàn cùa đắ t nước. N ếu 

sổ cắu  vé m ột m ặt háng táng lên thì số  cẩu vé loại háng hóa khác phải giảm đi" (lr .133  - 

134) (tr.113-114).

(Điều này đúng: ví dụ, giá trị [của sàn  phẩm] ruộng đát và lao 
động là 1 000 p. xt.; có nghĩa là nếu dùng 800 p. xt. để m ua các
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hàng hóa ngoại quốc thl sẽ chỉ có th ể  dùng 200 p. xt. vào việc m ua 
các hàng hóa nội địa; nếu dùng 800 p. xt. để m ua các hàng hóa 
nội địa, th l chi có 200 p. xt. dùng vào việc m ua các hàng hóa ngoại 
quốc v.v..Đ iều đó không có ý nghỉa nào khác ngoài ý nghỉa sau đây: 
chúng ta chỉ có thề  trao  đổi lao dộng của chúng ta, các sản phẩm  
lao dộng cùa chúng ta. Vì đây là m ột số tiền  nào đó đã có rồi, cho 
nên nếu chúng ta  sử dụng một phần nào đó của số tiền  ấy vào m ột 
ngành trong hai ngành thương mại, th ì chúng ta  chỉ có thể  sừ dụng 
trong  ngành thương mại kia số còn lại của số tiền  ấy m à thôi. N hưng 
điều này không chứng minh được ràng  đổi lại, chúng ta  không th ể  
nhận được nhiều giá trị hơn. Ò đây R i-các-đô cho rằng giả  trị m à 
chúng ta  đổi lẩy được sẽ lập tức được chi phí ra, được đem ra  trao  
đổi ỏ chính trong  nước, do đó, nó hạn chế trong phạm  vi những giá 
trị hiện có ở trong  nước. N hưng giống như tấ t  cả các nưốc tiến hành 
thương mại vẫn làm, chúng ta  tích lũy  và để dành, ví dụ, vàng, nếu 
chúng ta  chưa tim  thăy vật ngang giá trực tiếp để đổi lấy những giá 
trị lớn hơn m à chúng ta  có được qua trao  đổi. Vì nếu không th ì luận 
điểm chung dưới đây cũng sẽ đúng: chúng ta  không thê’ tạo ra m ột 
giá trị mới nào, mà chi có thê’ tạo ra giá trị sử dụng, vì giá trị mới 
được xác định bởi những sản phẩm lao động đã cd rồi và bởi lao 
động, nó được đo lường bằng giá trị đã có sản m à nó phải được trao  
đổi lấy. Như thế, giá trị đã có sản không bao giờ có thể  được tàng  
lên. N hưng phải chăng chúng ta  không thể  làm xuất hiện lao động 
mới ? Và phải chăng tiền chi co' quan hệ với những giá trị đã được 
tạo ra  hoặc [cũng cả] với những giá tr ị  có thê’ được tạo ra ? Và phải 
chãng một dân tộc này không [V III-40] thể  ăn  chặn một dân tộc 
khác cũng thành  công y như m ột cá nhân này ăn  chặn một cá nhân 
khác ?

Nhưng R i-các-đô sẽ nói: chì có thổ có ba trưòng hợp

Tôi nhập khẩu từ  nước ngoài hoặc là hàng hóa,
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hoặc là tiên,

hoặc là thu nhập, cho nên trong trường hợp sau cùng tôi ctí được 
thu  nhập hằng nãm  qua trao đổi.

Cả cái này, cả cái kia, cả cái thứ  ba, tôi đều phải trao  đổi ở trong 
nước. Trao đổi lăy gì ? Đổi lấy [sản phẩm] đã có sân của lao động 
và của ruộng đất. Do đó, giá  trị của tấ t cả ba cái đều được đo bàng 
giá  trị của cái sau cùng. Hóa ra là thông qua ngoại thương, các giá 
trị sẽ không bao giờ có thể  tãng  lên được.

Hóa ra, m ột dân tộc nghèo lúc đàu, ví dụ dân tộc H à Lan, thông 
qua ngoại thương, khổng bao giờ có thể  kiếm được các giá tr ị trao 
đổi và trở  nên giàu có, hiéu theo nghia tư sản. R i-các-đô đưa ra  điều 
nghịch lý áy.

Dĩ nhiên, điều đó sẽ đúng, nếu tôi đem giá trị mái m à chinh tôi 
có được ở ngoài nước đổi lấy giá trị cũ. N hưng tôi có thể:

bằng giá trị mới làm xuất hiện lao động mới, rồi bằng lao động 
ấy làm xuất hiện những giá tr ị  mới mà tôi sẽ dùng chúng để rồi lại 
đổi lấy những giá trị mới, lập lại toàn bộ quá trình;

đem lại giá trị cho những cái m à trước đó chẳng có một giá tr ị 
nào cả, làm cho vật đó trở  thành  đối tượng trao  đổi;

lại đem xuất khẩu ra nước ngoài một phần [giá trị], còn m ột phần 
thì đổi lấy chính giá trị m à tôi đâ xuất khẩu ra  nước ngoài m ột cách 
có lời. Bằng cách ấy dân tộc làm thương tnai có thể  giàu lên

Và có thể, xét trên  góc độ thời gian lao động tôi nhập khẩu nhiều 
hơn là xuất khẩu.

Khi Ri- các- đô khảng định một cách xác đáng rằng hàng hóa được 
sàn xuất ra  với những chi phí nhẫt định, không phải vì hàng hóa đó 
được sản  xuất ra với những chi phí ấy, m à là vỉ nó có thể được bán 
[theo những chi phí ãy] l47, - th l cũng xác đáng như vậy khi nói rằng

11- MA44
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hàng hóa có giá trị không phải do những chi phí sản xuất ra  nó, mà 
vỉ lẽ nó có thể  được trao đổi lấy những chi phí sản xuất nhất định 
[của hàng hóa khác].

Nếu thời gỉan lao động là thước đo giá trị, túc  là thước đo số lượng 
hàng  hóa được đem trao đổi lấy m ột đại lượng thứ  ba nào đó, th l 
cũng sẽ đúng nếu nói rằng bản thân  thước đo giá tr ị  không phải là 
giá  trị, khống phải là vật được đo lường, và để có th ể  đo lường những 
sổ lượng các hàng hóa được trao  đổi lấy nhau th l trước hết đièu cần 
th iế t là các hàng hóa được trao dổi với nhau. Do vậy, trao  đổi mở 
ra  kh ả  năng thực hiện giá  trị của hàng hóa. v ì th ế  mọi vật phẩm  
mới trở  nên có khả nãng  trao  đổi được đều là giá tr ị mới do eo ipso1* 
và nhân  số các giá trị lên. Do vậy, trong chừng mực các nguồn trao  
đổi được mở ra, thi số các giá trị cũng tâng  lên trong nội thương, 
cũng như trong ngoại thương. Vỉ thế, nãng  lực trao  đổi tạo ra  lao 
động mới và thu  hút những ruộng đát mới vào canh tác, như vậy, 
nãng  lực ấy không được đo Lường bàng chúng. Nếu không th ỉ điều 
đđ khác nào khẳng định rằng, giá trị của hàng hóa do thời gian lao 
động chứa đựng trong hàng hóa áy tạo ra, và hàng  hóa là giá trị 
trong  khi chưa dược dem  trao đối. Những hàng hóa không cd m ột 
giá tr ị  nào th ì thoạt đàu có được giá tr ị ấy nhờ khả năng  trao  đổi 
được. Thoạt đầu - đơn giàn nhờ kết quả của khả năng  trao  đổi được. 
Vỉ sau  đó chúng nhanh chóng được tiêu dùng, nên lao động phải tái 
sản  xuất ra  chúng, và nếu như ban đầu giá tr ị  của chúng được xác 
định một cách ngẫu nhiên, thl bây giờ nó được quy định bởi chi phí 
sàn  xuất ra  chúng. Do vậy, nếu những ngu&n trao  đổi bị đóng lại thi 
sản xuất chấm dút, có nghỉa là củng sẽ thôi tòn  tạ i cả cái thước đo 
m à - theo R i-các-đô - người ta  dùng để đo lường sự trao  đổi: "[sản 
phẩm ] hằng năm  của ruộng đất và lao động hàng  nãm".)

1* - chính điổu đó , tự nó
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VIỆC XÁC D ỊN H  GIÁ T R Ị TRAO DỔI 
ỏ  CÁC NƯỚC KHÁC N H AU

"Quy tắc  đ iéu  tiết giá trị tưổng đ ỏ i của các hàng hóa đ m ột nước nào đ ó  không đ iẻu  

tiế t giá trị tiidng đ ổ i của các hàng hóa được trao  đổi giũa các nước khác nhau, v ớ i  hệ 

th ố n g  mậu dịch hoàn toàn  tự do. mÃi nưóc chi phí tư bàn và lao động cùa m ình trong  

nhữ ng  ngành sàn xuất đem  lại những khoản lợi lỏn nhất cho nưóc áyệ..Đ iéu đ ó  dẫn  đến  

m ột sự phân cồng lao động  có hiệu quà  nhất và kinh tế  nhắt, bòi vì khi làm cho tổng  khối 

lượng sản phẩm  tăng lên thì đ iéu  đó  làm cho  sự th ịnh  viíỢng chung lan tràn  khắp nơi và 

liên  kết - bằng nhũng m ổi lợi chung và quan hệ - tất cà mọi dân  tộc cùa th ế  gi(íi văn m inh 

th àn h  m ột cộng đrtng toàn  th ế  giói" (tr.138-139) Ị trệ116Ị. [V III-40Ị

[V III-43]148 'T ro n g  cùng m ột nưííc, mức lợi nhuận, nói chung, luôn luôn nhu nhau. 

N húng  sự khác b iệt d iễn  ra chỉ vì m ột sự đ ẩu  tu tư bản này tỏ  ra an toàn  và có  súc hấp 

dẫn  nhiéu hrin hoặc ít hổn  m ột sự đáu  tư khác. Q uan hệ này hình thành th eo  cách khác 

giũa các niítíc khác n hau” ...v ó i sự khác nhau có  Ihẽ có  vé lội nhuận thì tư bản nhanh 

chóng  chuyôn từ Luân D ổn vé I-oóc-sia, "nhưng nếu vì sự tăng lên của tư bàn và của dân 

srt khiến cho tién công tăng lẽn. còn lợi nhuận  giảm đi, thì tư bản và dân số hoàn  toàn  

không nhát th iế l sẽ  phài chuyến tù  nưốc A nh sang Hà Lan, hoặc sang Tây Ban N ha, hoặc 

sang nước Nga. ncỉi mà lợi nhuận có  th ể  cao  hrtn" ...Nếu như ò Bổ D ào N ha cắn  90 ngưòi 

đ ể  sàn xuất ra  m ột số lượng dạ nhất đ ịnh  và cần  có 80 ngưòi đ ẻ  sàn xuất ra m ột số luợng 

rượu vang nhấl đ ịnh , trong  khi đó  ỏ nước A nh  cắn đến  100 người đẻ sàn xuất dạ và 120 

ngưòi đẻ  sản xuát ra rượu vang, thì Brt D ào  N ha sẽ xuất khảu rượu vang, còn nước A nh 

thì sẽ xuất khâu dạ... "Số lượng rượu vang m à Bồ D ào N ha đem  trao  đổi lấy dạ cùa nước 

A nh, không được xác đ ịnh  bỏi những số lUỢng lao độ n g  tưcing ứng chi phí vào việc sản 

xuái ra cà Iiai m ại hang ấy. nhu le ra  đa xáy ra , nếu cả hai hang hoa áy dẻu được sản xuál 

ra tạ i nước A nh hoặc tại Bổ D ào N ha 14Q... Sụ trao  đổ i này có thô d iễn  ra m ặc dù những 

hàng hóa do  Brt D ào  N ha nhập khẩu có th ế  được sàn xuất ra  ỏ đ ó  vỏi nhũng chi phí lao 

dộng ít hrtn ỏ nưóc A nh. Tuy Bổ D ào  N ha có  thê  sàn xuất dạ bằng  lao động cùa 90 ngưòi, 

nhưng nó sẽ nhập  khẩu dạ lù  đát nưcíc mà tại đ ó  việc sản xuất dạ đòi hòi lao động  của 

100 người, hỏi lẽ đrii V(íi nư<íc này. nói đúng ra . sẽ cô  lợi hơn nếu dùng IU bàn cùa m ình 

vào việc sAn xuất rư ợu vang mà nó  đem  tra o  đổi láy được nhiéu  dạ hờn tù  nưcic A nh  hơn 

là nỏ  tự sản  xuất ra. nếu như nó chuyển m ột phán tư bàn cùa m ình lừ ngành làm riiộu
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vang sang ngành sàn xuắt dạ. N hu  vậy, nưóc A nh sẽ  d em  sàn  phàm  lao động cùa 100 người 

dẻ  dổi lắy sàn phẩm  lao dộng  cùa 80 ngưòi. Sụ tra o  dổi n h u  vậy sẽ  khổng th é  diễn ra giữa 

các cá nhân trong  cùng m ột nưđc... C ó thẻ d ễ  dàng giải th ích  sự khác b iệt vể phurtng diện 

này giữa m ột nưóc riêng b iệ t nào  đó  vói nh iéu  nutíc. nếu  chúng ta  lUu ý đ ến  tinh  chát khó 

khăn của việc chuyến tư  bàn từ  m ột nuóc nãy sang m ột nuớc  khác nhằm  tìm  kiếm một sự 

đẩu  tư có  lòi hổn, m ặt khác, nếu (a lưu ý đến  ctlòng độ  của tư bàn íy  khống ngừng chuyền 

dịch lừ m ột lĩnh  vực này sang lĩnh vực khác tro n g  phạm  vi cùng một nuác. Từ đó  thấy 

rằng nưóc nào có  nhiéu ưu thỂ vé máy m óc và tà i nghệ  và do  d ó  có khà năng sàn xuất 

hàng hóa vói nhũng chi ph í lao động ít hđn  nhiéu  SO vói nhũng  nuóc bên cạnh  nó, nước 

ắy có  th ẻ  xuất khàu những hàng hóa ấy đ ẻ  đổi lấy m ộ t phẩn lúa mì mà nó  cấn d ế  tiêu 

dùng, thặm  chí ngay cà tro n g  truòng  hợp ruộ n g  d í t  cùa nước dó  m ầu mõ hổn  và việc trống  

lúa mì trê n  ruộng  dắ t ấy rẻ  hdn đ nước xuất khẩu lúa mì. N ếu hai ngưòi củng sàn  xuất ra 

giày dép  và m ũ, và m ột tro n g  sổ hai ngưòi ấy trộ i hơn  ngưòi kia Irong cả hai nghé ấy, 

nhưng tro n g  việc sàn  xuất m ũ anh  ta  có thế  trộ i hrtn ngưòi cạnh tran h  của m inh 20% , còn 

trong  v iệc sàn  xuắl giày dép  th ì trộ i hrtn 33% , th i liệu  có  lợi hrtn chăng, đ ồ i với cà hai 

ngưòỉ áy, nếu như ngưòi khéo léo hon chi sàn  xuất giày d ép . còn ngưòi kém  khéo léo hờn 

thi sàn  xuất mũ ?...Sụ chuyền dịch iư  bàn (từ  m ột nưốc này sang nưổc khác) bị càn trò  

bđi tinh  chắt khổng dáng  tin  cậy, iưdng tượng hoặc có  th ậ t, cùa v iíc  dầu  tu khi tu  bàn 

khững còn nằm trong  sự kiểm soát trực tiếp  cùa ngưòi sò  hũu iư bản  nữa, kết hợp vói tSm 

lý tự nh iên  của mọi ngưòi khổng thích rò i bò  tổ  quóc , c ẩ l đứt những mrti q uan  hệ cO và 

tra o  gỏi thân  mình, vói tắ t cả những Ihói q u en  đá có, c h o  chính phú nưđc ngoài vã những 

luật lệ mới. V àng và bạc được phân brt giữa các nuóc trẽ n  th ế  giỏi theo  nhũng  tý lệ tuctng 

úng vói sự trao  dổi tụ  nhiên  có  th ỉ  diễn ra, n íu  nhu  tu y ệ t nhiên khỏng tổn  tại nhũng kim 

loại ấy và thuong mại giũa các nuóc khác n hau  m ang tín h  chát thuSn túy trao  đÂi ...Sụ cải 

tiến  sàn xuất ỏ mội nilóc nào  đó  có xu hưóng thay dổ i sự ph9n btì các kim  loại quý giữa 

các nước irên  Ih ế  giói: sự cài tiến  ắy hướng tá i việc  gia tăng  sổ  luợng hàng  hóa và đổng 

thò i dẫn đến  chõ nâng cao  các giá cà tru n g  b ình  ò  d á t nuỏc d iến  ra sự cài tiến ẩy" 

(tr .l3 9 -1 4 9 )[tr .ll6 -1 2 2 ). "M ỗi nước chi có  được m ội số  lilộng tién  cẩn th iế t đê đ iéu  tiết 

nén thưcing mại trao  đổ i có lợi nhuận" (ir.147-148) [lr. 121J.

(Theo quan niệm  này thì hda ra  là thương mại trao  đổi chẳng 
những làm tăng  số lượng sản phám , m à còn làm tãng  già.)
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Á N H  HƯÒNG CỦA THƯƠNG M ẠI THUỘC DỊA 
D Ế N  GIÁ CẢ

N hũng hạn ch ế  drii vói thuộc  đ ịa  có th ề  đem  lại cho  chính quổc những !0i th ế  đặc hiệt 

(tr .4 0 4 ) [tr.277-278 |. "Bàn thân  A .X m ít đổng ý vói ý kiến cho  rằng sự thua th iệ t do  sự 

phSn cổng lao độn g  bắt lợi giữa hai nưóc gây ra có  th ẻ  có  lợi cho m ột trong  hai nưỏc ắy. 

tro n g  khi d ó  nưcic kia bị thiệt hại vi sự thua  (hiệt ấy. N hưng diếu  dó  chúng m inh rằng biện 

p háp  có  th ỉ  gây ra  cho -thuộc đ ịa sự th iệ t hại to  lớn có thể cổ  lợi phẩn nào cho  chinh 

quổc" (tr .4 0 5 )Ị tr .2 7 8 |. "C hinh A .X m il nói đến nhũng hiệp ước thudng  mại buộc một nilớc 

náo  d ó  hoặc phài cho  phép n h ập  khẳu nhđng m ặt hàng nào dó  lừ  m ội nư<íc khác mà nó 

cám nhập khẩu tù tát cà những nU(íc khác, hoặc phài miến cho hàng hóa cùa m ột nưcíc 

khói đóng nhũng  loại th u ế  quan  mà nuốc  này đánh vào hàng hóa của lấ t cà những nước 

khác: "các nhà cỗng nghiêp và các  thư ờng  gia cùa nưóc được hưỏng những đ iéu  kiên r í t  

thuận  lợi ấy thu  đư<Ịc những kho àn  lợi to  lổn; họ được hưđng m ột thứ  dộc quyén ỏ  trong  

m ột nUtíc" bị ràng  buộc  bòí h iệp  ưỏc này. "N uóc này trò  thành  m ột thị tru ỏ n g  tiêu  thụ  vừa 

rộng l<ín hcln, vùa c ó  lợi hờn cho  các hàng  hóa cùa họ; rộng lổn hơn. vì do  loại bỏ hoặc 

đánh thuế  nặng hrtn vào háng hóa của các  nuóc khác nên nước này tiêu th ụ  m ột sổ luợng 

hàng hóa lớn hơn cùa các nhà cõng  nghiệp  và của các thương gia nưóc dược hưòng diếu 

kiện Ihuặn lội; có  lợi hrtn, vì họ  được hilđng một thứ  độc  quyển và Ihưòng xuyên có Ihể 

bán hàng hóa cùa m inh đ ắ t hrtn tro n g  Irưòng hộp nếu họ bị sự cạnh tra n h  tự do  của những 

nirâc khác" 15°. N hư vậy, nếu m ộ t tro n g  hai nuớc ắy là thuộc đ ja , còn  nuớc kia là chính 

quốc, th i ch inh  qutìc  có thẻ  thu  lợi qua việc  chèn ép  thuộc d ịa“ (tr.405  - 406) (tr. 278-279]. 

D ĩ nhién. một m ặt. [sự độc quy én | ấy bj phá hoại bởi sự cạnh tran h  giữa các th ildng gia 

cùa ngay [V II1-44] chính  qurtc (n ế u  thư ờng mại khỏng bị m ột cỏng ty nắm độc  quyén)... 

Nhưng thậm  chí cả trong  tn lò n g  hợp này, thuộc đ ịa vẫn có  Ihẻ m ua nhũng m ịt  hàng nào 

đó  nhiéu lẩm  là Iheo  giá cả tự nh iên  cùa  chúng đ chinh quốc, "trong khi vối nén m ậu dịch 

tự do  chắc chắn  nilóc này có th ẻ  m ua các m ặt hàng ấy d  những nưóc khác th e o  giá cà tụ 

nhiẻn hạ hrtn nhiểu" (tr . 406-407) [tr . 279].

"D o đó. đ iéu  này là nguy ỉn  n hân  gây ra  hiện tuợng phân bổ b í t  lợi (ồng tư  bàn. sự 

phan hổ như th ế  chủ  yếu lá gánh  nặng cho  nuớc mà bàn h iệp  ưỏc buộc  phải m ua hàng 

hóa" ỏ nuóc có năng suất thấp  nhắl 151 (tr . 407) [tr.279Ị.

Lợi thế  cùa chính  quốc  "là như sau: nhũng hàng hóa xác đ ịnh  dó  sẽ  không được sàn 

xuất đ Anh đ ẻ  xuắt khảu nếu nưóc này khững đuợc hưđng đặc quyển phục vụ thị iriiòng



166 C.MÁC

dặc biệt ấy; bỏi vi sự cạnh tran h  cùa nhũng nưóc má ỏ  đó  giá cà tự  n h iỉn  th ắp  hctn sẽ lãm 

cho  nuỏc Anh mắt đi mọi khà n;lng hán những m ặt hàng áy. D iéu này sẽ khAng có  ý nghĩa 

quan trọng  nếu nưđc A nh có  (lầy <iủ khà nSng bán. lấy cũng m ội sổ liến  như vậy, các  hàng 

hóa khác náo  đ ó  mà nó  có  (hể sàn xuất, dù lá bán ỏ thị trưòng Pháp, hay là ỏ  bắt cú  m ội 

thị tn iting  khác nào  dó  cũng có  I0i như vậy". C hằng hạn. nU(íc A nh  m uốn m ua rư ợu  V a n g  

cùa Pháp  vái sổ tién ỉ  000 p . XI.. dổi lại. nó  murtn bán háng hóa của m inh cũng vói sổ 

tién  5 000 p. XI.. "Nếu nilóc Pháp dành cho nó duợc hưỏng dộc quyển trên  thi trUdng c)h. 

thi nuỏc  A nh sẽ lặp tú c  x u íl khẩu dạ. nhưng nếu  tốn  tại IhUrtng mại tụ  do , th i V(íi sự cạIIh 

tranh  của các ntióc khác, giá cà tụ  nhiên của dạ ỏ A nh  có  thẻ  khAng ã  m úc dù  th ắp  dể  

thu  duợc  ỉ  000 p. xt. khi bán dạ ra. D o dó . nén  còng nghiệp A nh sẽ phài chuyến  sang sàn 

xuất m ội th ú  hàng hóa khác nào  đó, nhưng dóng  thòi t ó  Ihẻ xẩy ra tin h  h ình là với giá tri 
hiện hành của úin, nuổc náy khAng có  khà nâng bán ra  m ột Ihú hàng hóa nào  cùa m inh 

Iheo giá cá tự nhiên cúa chúng  ỏ những nưíĩc khác. D o vậy. 5 000 p. xt. dU0c xuấl sang 

Pháp ỏ dạng tién để  m ua ruợu vang. D o vậy giá tri của tién tSng lên ỏ A nh  và giàm di ồ 
nhũng nưóc khác, do  dó  giá cá tụ nhiẽn của lá t cà các  hàng hóa d o  cồng ngh iệp  nilrtc Anh 

sàn xuất ra  hạ xuâng. G iò  đây dể  có  dược ỉ  000 p. xt. sẽ có th ề  xuắt khâu hàng  hỏa . hỏi 

vi vói giá câ lự nhiln dã giàm xuỏng của chúng, giò dAv nhũng hàng hóa áy có  th ẻ  cạnh 

tran h  vối hàng hóa cùa các ntlỏc khác. T uy nh iên , giò dây phài bán nh iéu  hàng hóa hrin 

theo  những giá thấp  để  thu  đuợc  srt tién  5 000 p. XI. cán có  má giò đây, sổ tién  này khổng 

thẻ  mua dược cũng sổ lượng rượu vang như thế , bđi vi ỏ Pháp v iệc tăng  lượng tién dã  dán 

đến  chÃ làm lãng giá cà tu  nh iên  cúa hàng hóa [kề cà] rượu vang. N hu  thế , tro n g  diếu 

kiện hoàn loàn  lự do  m ậu dịch, ngtlòi la sẽ xuắt sang ntióc A nh m ội lượng rUỢu vang ÍI 

hrtn dẻ  dổ i láy hàng hóa của nỏ". SO vói tru ò n g  hợp thưctng mại cùa nó  bị ràn g  buộc hòi 

nhãng  h iệp  uóc thuổng  mại. D o  vậy, lội th ế  đố i vói Pháp và ỉự  thua th iệ t dố i vổi A nh là 

ỏ  chỗ  nước Pháp nhận sri lượng háng hóa cùa nilóc kia nhiéu hớn, còn nuỏc A nh  thì nhặn 

đuợc  số luợng hàng hóa cùa nu<k kia it hớn ( t r  407-409) |tr.279-280].

"Nhu vậy, ngoại thương dược điĩu liít - dù tính  chắt khó khăn turtng đó i của sàn  xuất 

ồ  nhũng nước khác nhau  có  như th ế  náo đ i nũa -  bằng cách  Ihay dổ i giá cd tụ nhiên, chú 

không phải thav dổ i giá trị tự nhiín mà th e o  d ó  các hảng hóa có  th ẻ  được sàn  xuấl ra ỏ 

nhãng  nước ấy. C òn sụ thay  đ ổ i của giá cà lự  nhiên  th ì bắt nguốn từ sự thay đổi việc phân 
bố các kim loại quý" (tr .4 0 9 ) [ tr .2 8 1J.

(Như vậy, ở đây Ri- các- đô phân biệt giá cà tự  nhiên và giá trị tự 
nhiên. Giá cả tự  nhiên có thể  thay đổi, trong khi giá tr ị  tự  nhiên
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không thay đổi. Giá cà tự  nhiên là giá trị tự  nhiên được biểu thị qua 
thước đo tiền  tệ, và sự biểu thị ãy có thể  thay đổi tùy theo sự thay 
đổi giá trị của tiền.)

Như vậy. thương mại thuộc  <Jja - nếu h o ạ t đỏng  nàv bj ràng buộc |bò i nhũng hiệp ư<k' 

Ihildng mại] - "có th ế  có  lcli hrtn dổi vói ch inh  qurtc SO vcii nén thưrtng mại hoàn  loàn  lự 

do . Dối vcíi ngưòi tiêu  dùng riêng lử thì bấl lợi. nếu ngUrti liêu dùng ấy buộc phài thực 

hi£n tắ l cà mọi việc m ua hàng của minh chi ỏ  m ột cửa hiệu. cũng như đổi vói cà m ột nilcíc 

những ngUÒi tiêu  dùng (hi bắt lợi, nếu nư<íc náy huộc phài mua hàng chi ỏ  m ột nước" 

( lr .4 1 0 ) |tr .2 8 l) .

Ả N H  HƯỞNG CỦA CẦU VÀ CUNG DỐI VÓI 
GIÁ T R Ị TRAO  DỔI

"Sự lăng  chi phí sàn xuất của m ột háng hóa nào  d ó  lá nhu yếu phẩm khổng nhắl th iết 

dẫn đến  chỏ giâm  m úc tiẻu dùng m ặl háng ấy, vì luv súc m ua chung cúa nhũng nguòi tiỄu 

dùng giùm đi do  có  sự tăng  giá cùa bất kỳ hàng  hóa nào. nhưng họ có thẻ lừ chổi liêu 

dùng m ột m ặt hàng khác náo  d ó  mà chi phí sàn xuất da  khỏng tsng  lên. T rong  Irưòng hộp 

nãy sỏ  cung, cũng như số cáu vẫn như trư ốc, chì có  chi phi sàn xuất là lăng lén; song giá 

cà sẽ lâng  lẽn. và lại. ắt phài lãng lín . dê  lợi nhuận  cùa ngUili sàn xuắl háng hóa có  chi 

phi sàn xuál đá  tăng dược giũ ờ mức irung  b inh  (tr.410-41 l)[tr.281].

Vi giá cà cùa các hàng hóa do  chi phi sàn  xuất cùa chúng quyếl định, cho nẽn việc áp 

dụng các máy móc dã đuợc cài tiến  dẫn đ ến  chẴ giàm giá và cho phép bán hàng hóa tại 

CIÍI- th ị trưèing bổn n g o ài rỏ h o n . N ế u  M]Ọl n u ó c  kliư óu lù  ilị)  dụng  m ây 11) O i. tru n g  kh i tái 

cả những nước khác đểu  áp  dụng chúng, thì nilóc ấy buộc  phàỉ xuắt khâu lién Ihay vi hàng 

hóa cho  đỂn khi nó hạ dilrtc các giá cà tụ  nh ién  của hàng hóa của minh xutìng bằng múc 

giá hàng hóa tủ a  các nitóc khác. Nhưng khi ăv, nước này cá thỉ bị buộc phái xuăl ra hai 
ngày tan dộng đế đồ ỉ lăy một nỊỊÙỴ lao động được thực hiện ờ nước ngoài 1 ( tr .4 8 l)  

|tr .3 2 7 |. Ri-các-đô nói: đ iéu  đó  sỏ  d ĩ xảy ra  là vị nưóc kê IrỄn dã khổng th ể  hiện được đáu 

óc khổn ngoan như những nước láng giéng cùa  nó  đâ th ể  hiện qua việc áp đụng máy m ót" 

(lr.481-482) Ịlr.327).
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Từ đó phải chãng thấy rằng một nước nào đó [VIII- 45] hành động 
khôn ngoan khi nó trước hết áp dụng máy móc ở nước m ình nhờ 
những thuế  quan  bảo hộ, để khỏi bị buộc phải thường xuyên bán hai 
ngày lao động của m inh đổi lấy m ột ngày lao động của một nước 
khác nào đó ? 153

N hận  xét chung. Khi xem xét sự điều tiế t giá cả, R i-các-đô lưu ý 
quá ít đến số lượng, cũng giống như khi xem xét sự điều tiế t địa tô, 
ông luôn luôn chỉ đề cập đến giá của m ột quác-tơ. Nhưng nên biết 
rằng  giá cả m à theo đó [hàng hóa] có th ể  được bán thì đồng thời lại 
phụ thuộc cả vào chỗ có th ể  bán được bao nhiêu trong số lượng kể 
trên . Bởi vl X,  tổng  giá cả của sản phẩm của m ột xưởng máy nào đó, 
vẫn y nguyên như cũ, bấ t kể là liệu có khả năng bán 1000 ác-sin  
theo giá 4 si- linh mỗi ác- sin, hay là 2 000 ác- sin được sản  xuăt ra 
cũng bằng [số lượng] lao động như vậy với giá 2 si-linh  mỗi ác-sin. 
N hưng trong  cả hai trường hợp, điều cần th iế t là làm sao để trong 
m ột trường hợp, chủ xưởng bán được 1 000, còn trong trường hợp 
kia thì bán được 2 000 ác-sin. Tổng giá cả của hàng hóa được xác 
định bằng giá cả của m ột đơn vị hàng hóa ấy (thước đo, ác-sin, 
quác-tơ  v.v.) nhăn  với số lượng hàng hóa bán ra.

IV) VỀ T IỀ N  CỒNG

"Cũng nhu m ọi vậi phẩm  khác được mua và bán, và số lượng chúng có  thẻ  tăng  lẻn 

hoặc giảm đi, lao động cũng  vậy. nó có giá cà tự nhiên và giá cá thị truờng cùa m ình" (lr .86 ) 

ịtr.85).

"Giá cá lự nhiỉn của lao động là giá cà cần  th iế t đè  cAng nhân, xét tru n g  binh, có khà 

năng tón  tại vã tiếp  lục  nò i giring cùa m ình mÂ khổng tâng hoặc giảm SÁ luợng cỏng nhân 

N ăng  lực cùa nguòi công  nhân tự  nuối bàn  Ihẫn và nuôi gia d inh  m ình tủy  thuộc  khống 

phài váo  sổ lượng tién  mà ngưỏi ấy nhận được đưói hình thúc tién cổng, m à phụ  thuộc  vèo
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SỐ lượng thực phẩm , nhu yếu phẩm  và các tiện nghi có thẻ  m ua dược bằng số tiển  ẩy. Vì 

vậy, giá cà tụ  nhiên cùa lao động lù)’ thuộc vào giá cá cùa thực phâm, các nhu yẽu phăm 
và các tiện nghi... Vì vặv, khì giá cá thục phẩm và các nhu vếu phđm lăng lẽn th i giá cd 
tụ nhiên cùa lao động tăng lên. còn  khi giá cà nhũng thứ đ ó  giảm xuống thi giá cà tự nhiên 

cùa  lao dộng  giàm xuống. C ùng vói đà liến bộ cùa xã hội. giá cà tự  nhiên cùa lao động  có  

xu hướng U ng  lẽn. bã i vì m ột tro n g  sổ nhũng mặt hàng chủ  yếu đ iểu  tiế t giá cà lự nhiên 

của lao độn g  lại có xu hilóng trỏ  nẽn đắ t hổn do  tính  chát khó khăn ngày càng tăng  cùa 

việc sàn xuất ra nó. Song những cài tiến  (rong nông nghiệp, háng hóa nhập  khẩu lù  nơcíc 

ngoải thậm  chí có  th ẻ  dẫn đến  chỏ làm cho giá cà thực phầm  giâm xuống và kiém chế  sự 

tăng  lên của giá thực phẩm . G iá cà tụ  nhiỄn cùa lao dộ n g  cũng chịu tác động như vậy. 

"G iá cà tự nh iên  cùa tấ t cà mọi háng hóa. Irừ sản phẩm  nguyên liệu  và lao  dộng, đểu  có  

xu hướng giảm  xuông". T hậ t ra, nguyên liệu có trong  th àn h  phắn hảng hóa làm cho giá cà 

c ác  hàng hóa ấy lăng lên 154, tuy  nhiên "sự lăng giá ắy hết sức dU0c cân bằng nhò các  cài 

liến  trong  máy móc, nhò sự phân cổng và phân bó lao dộng  tố t hrtn và nh ò  sự chỏng thạo  

ngày cáng tăng  của ngưòi sàn xuất vé kiến thức và vé nghé nghiệp" (tr .86 -87 ) [tr.85-86ị.

"Giá cá thị iruờng của lao động là giá cà Ihạt sự được trà  cho  lao  động  do tác  động  

tự  nhiẽtt cùa quan hệ giữa cău và cung. Lao động  đ ắ t giá khi nó  hiếm  và rè  khi nó  có  dổi 

dáo . Khi giá cà thj truồng  của lao động cao hổn giá cà tự  nhiên  cùa nó  th i tình  h ình cùa 

công nhân được may mắn ...Nhưng nếu vi đâ khuyến khích dan sổ  gia tăng, do  tiển  công 

cao , mà sổ cững nhân tâng lên th ì tién công lại giảm xurtng đến  mức lự nhiên của nó. mà"
15̂  *

thư ờng khi ' "vì sụ phàn úng nên Ihăp han múc dó. T ro n g  irilòng  hợp nói sau  đ ó , tin h  

cành  nguòi cổng nhân bắt hạnh nhất... Chi sau khi nhũng  th iếu  th ố n  làm  giảm sổ  lượng 

công nhân hoặc nhu cầu vé lao dộ n g  tâng lẽn, th i giá cà thị tn lò n g  cùa lao dộng  lại tăng  

lẽn bằng m ức tự  nhiỄn cùa nó"... Ỏ  m ột nước thăng liến , giá cd thị trường |của  lao dộng l 

có  th ẻ  cao  hơn giá cả tự nhiên  cùa nó trong m ột khoảng thòi gian khỏng xác đ ịnh : "tiếp 

th eo  sau  đá th ú c  đẩy mà sự gia tăng  của iư bàn đ s  dem  lạ i cho  nhu cầu m ói vé lao dộng, 

có  Ihê d iỉn  ra m ột sụ gia lãng  mói cùa tu bàn cõng vói đà  thúc  dây ấy; và như IhỂ. nếu 

như sự gia tân g  của tu  bản d iễn  ra dán dán vá Ihuòng xuyẽn thi nhu cầu  vể lao dộ n g  có  

Ihê  dem  lại m ột dà thúc  dày liẽn tục cho  sụ gia (Ang dAn KỸ' (tr . 87-88) [tr.86 |.
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S ự  KHÁC N H A U  GIỮA TIỀ N  CÔNG VÀ SỐ LƯỢNG  
LAO DỘNG HAO PH Í VÀO QUÁ T R ÌN H  SẢ N  X U Ấ T  

RA HÀNG HÓA

"N ếu sự thù lao cho công nhân lurtn luỏn tỷ lệ thuận  vói khối lượng sàn phàm  do  công 

nhân sàn  xuất ra thi số liiổng lao dộng chi phí vào hàng hóa và sò  lưrtng lao động có thổ 

m ua được hằng hàng hóa ấy sẽ bằng nhau... nhưng số lượng lao  động nói sau đ ó  lại chịu 

hết sức nhiéu  hiến động, gióng như giá tri cùa hàng hóa được đem  SO sánh vói nó" (tr .5 ) 

[tr.35-36]. "Trong cùng một nưỏc. việc sàn xuát ra một sri lượng nhất định  các thực phÀm 

và nhu yếu phÀm có thể  đòi hòi m ột lượng lao động nhiéu gáp đổi SO với thò i kỳ khác, 

thỏi kỳ đã qua; song mức thù  lao cho  cổng nhAn chì có  th ê  giàm đi khổng nhiéu"... vì SÁ 

lượng thực phẩm  và nhu yếu phẩm  mà nguòi công nhân nhận được hoàn toàn chắc chắn 

là sò lượng cán th iế t dẻ  duy trì sự lổn  tại của anh  ta. có nghĩa là số likỊng ấy phải dược 

cung cáp  cho  anh la , m ặc dù giá trị cùa sri lUổng ấy đA tăng  lên ...Q uan hệ giữa hai nưốc 

hoặc giúa sổ niíỏc nhiéu hơn cũng y nhu vậy. "Ỏ Mỹ và ỏ  Ba Lan. trẽn  ruộng đấ t được 

đưa vào  canh lác  gán đây nhát, lao động hằng năm cùa m ột sỏ lượng nguòi nào dó  sẽ sàn 

xuắt ra  đưọc một khối lượng lúa mi nhiéu hổn nhiéu SO với trẽn  ruộng  đấ t y như Ihế  ỏ 

nưỏc A nh. Bây giỏ già đ ịnh  răng  tất cà những nhu yếu phẩm  khác déu rẻ như nhau ỏ ba 

nưổc này, Ihì sẽ phạm  phài sai lấm lỏn nếu kết luận rằng ỏ m ỗi nước ấy. sổ lượng bánh 

mì mà ngUrii cồng nhãn nhận được tỳ lệ thuận  vcíi tính  chất đé dàng của việc sàn xuấl ra 

lúa mì. N ếu nhò cài tiến máy m óc mà giày dép  vã quắn áo cùa cỏng nhân đã có  thê  dược 

sàn  xuất ra V (íi 1/4 số chi phí lao động cắn th iế l hiện nay thì chắc là nhúng thứ ấy lẽ ra 

đâ giàm ịvề giá irị) được 75% , nhưng lừ đ ó  không thê  nói rằng  ngưòi cổng nhân sẽ nhận 

được 4 đổi giày hoặc 4 dờn vị quắn áo  thay vì một đờn vị. D iéu  chầc chắn hờn. đ ó  là: 

chA ng b a o  lAu Iiữrt. do ả n h  liu ỏ n g  củ a  cụnh ira n h  vũ sự k h u y ế n  k h íc h  dAn BÁ g ia  tăng, tiổn 

cổng của ngilòi cổng nhân ấy sẽ được làm cho tưrtng ứng V(íi giá trị mcíi cùa các nhu yếu 

phàm  mà số lién  cổng ấy được chi phí vào việc sàn xuất ra  chúng. Nếu nhũng sự cài tiến 

nhu vậy dư<Ịe áp dụng ỊV I11-46] đối với tất cà các  vật phẩm  tiêu  dùng của ngưòi cổng nhân, 

thì chắc  chắn chúng ta sẽ thấy rằng sau ít năm nữa. ngilỏi cổng nhân ấy sẽ chì nhận được - 

nếu nói chung sẽ nhận đUrtc - một sổ lưcỊng bổ sung khổng lỏn vào sổ của cải mà anh la tiêu 

dùng" (Ir. 7-8) |tr.36-37Ị. "Hăy giảm chi phí cho các tư liệu sinh hoạt cùa con ngưòi bằng 

cách giám ịĩiá cà tự nhiên cùa các thực phẩm và quẩn áo được dùng đẻ  duy trì cuộc sringễ thi
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rố t cuộc liến  cồng sẽ giàm di. mặc dù sổ cẩu vé cổng nhân cò thổ tăng lên rất m ạnh” 

(tr.460) |tr.314].

Á N H  HƯỎNG CỦA S ự  TẢNG L Ê N  CỦA T ư  B Ả N  DỐI VÓI GIÁ 
CẢ T H Ị TRƯ ỜNG CỦA T IỀ N  CÔNG VÀ DỐI VÔI 

[GIÁ CẢ] T ự  N H IÊ N  CỦA [LAO DỘNG]

"Tư bản là hộ phận cùa cài của đất nilớc được dùng trong  sàn  xuất và grtm thực phÀmỂ 

quán  áo. cổng cụ. nguyên liệu, máy móc v.v. cần th iế t d ê  lao động hoạt động điiíỊc. Số 

lưclng tu  bàn có  thể  tâng  lên cùng một lúc vái sự lăng giá trị cùa nó. N hung iư hàn cũng 

có  thé  lăng  lổn mà giá trị cùa nó khổng lăng hoặc thậm  chí trong  điổu kiCn giá trị cùa nó" 

th u ò n g  x uyên156 "giàm đi". T rường h(Ịp thử nhất xảy ra khi cán  có  nhiéu lao động hrtn đê 

sàn  xuất ra m ột số lượng bỏ sung vé thực phẩm  và quẩn  áo. trư òng  hợp thú  hai xày ra khi 

đ ẻ  làm  việc này cán cùng một số lUỢng lao động  như th ế  hoặc nhò máy móc, cẩn một sri 

lượng lao  động  ít híln. "T rong trưòng hợp Ihứ nhất giá cở lự nhiên cùa lao động tăng lôn. 

tro n g  trư òng  h<Ịp thứ hai giá cà áy khổng Ihay đổi hoặc giàra đi; tro n g  cà hai triiõng hợp. 

giá cá thị trường của tiền cônỊ’ tâng  lẽn. bỏi vì cả số cầu vì lao động cũng tăng  lên tương 
ứng với sự tăng lẽn của tu bán. Tilrtng ứng vói cổng việc cán hoãn thành , sổ  cầu  vé những 

cồng nhAn phài hoàn thành  cổng việc đ ó  cũng sẽ tăng lên. T rong  cả hai ư ư òng  hợp. giá 

cà thị irư ỏng  sẽ  có xu huỏng phù hợp vói giá cả tự nhiên , nhung irong  truòng  hợp thứ 

nhÁi đ iéu  đó  dược thự c  hiện nhanh  hrtn, vi giá cà đã lAng lên của lưrtng thực và các nhu 

yéu pliàm  st ngón héi phán kha lỏn số  nén  còng dã  lâng lẻn của còng nhân. Vi vậy. sữ 

cung khỏng uín vé lao  động  hoặc múc tAng không dáng  kể cùa dAn sổ sẽ làm cho giá cà 

thị trư ờng  cùa lao động  trỏ  lại bằng giá cà tự nhiôn cùa nó  mà irong  trilòng hộp  này thi 

giá cà tự nhiên  ấy tăng  lôn. T rong  trilỏng h(Ịp thứ hai. đỏi srtng cùa cAng nhAn sé rất dược 

cài th iệ n ..ặ Và ch ỉ sau khi dAn sổ tang lẽn đ áng  kê thì giá cà th ị irường của lao dộng  mới 

lại giảm xuổng hằng giá cà tự nhiỏn của n ó Ề.. Nhưng giá cà th ị tn lò n g  của lao động tăng 

lên bao lâu th i đ iéu  đỏ  tùy thuộc vào sự tSng giá cả tự nhiên  của các nhu yếu phÀm mà 

tién  còng được chi phí vào chúng" ( t r ế 89-91) ( trẳ86-88).
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NH Ữ NG  B IẾ N  DỔI CỦA GIÁ CẢ T ự  N H IÊ N  CỦA LAO ĐỘNG

"Giá cà lự nhiên của lao động, ngav dù nó diltỊc đo  hằng Ihực phÀni và hằng các nhu 

yếu phẩm  [khác], khổng phải là tuyệt dối hắt động vá cố  đ ịnh . G iá cà ấy bién đố i váo 

những thời gian khác nhau ò Irong cùng một nư<íc và khác h iệt rắ t nhiéu ò nhũng nu<íc 

khác nhau. G iá cà íy  lùy Ihuộc căn hàn vào tập  quán và thói quen  cùa dân tộc... N hiểu 

tiện nghi mà hiện giò nguòi ta đang  sú dụng tại m ột chung cư nào  đó  ò  nước Anh lại bi 

xem là đổ  xa xi vào một thói kỳ Irưóc kia trong  lịch sứ nư(ic chúng  la" (tr .9 1 ) [tr.88]. “Vi 

cùng với sự phát triển  cùa xã hội (giá cà tự nhiỄn] của các hàng hóa công nghiệp Ihưólng 

xuyên giàm xutìng. còn cúa nguyên liệu thì thưòng xuyên tâng  lên, cho  nẽn hình thành một 
tình trạng không cân xứng trong  giá trị u lơng đốI cùa những hàng hóa ắv. khiến cho  tạ i các 

nUcíc giàu, nguòi công nhan chì cán hy sinh một sri luợng nhò thực phâtn là có  Ihể thoải 

mái thóa m ăn mọi nhu cẩu khác của minh" (tr .92 ) [lr.88].

(Do đó, ví dụ, vì nền m ậu dịch tự do thủ tiêu sự không cân xứng  
ấy, nên nó thủ  tiêu cái nguồn mà từ đó người công nhân có th ể  "thoải 
mái thỏa m ãn mọi nhu cầu khác của mình". Ò trên  (tr.89- 91) [tr.87- 88] 
Ri-các-đô đã quan niệm sự tăng  giá cả tự  nhiên của lao động chi 
đem lại cho công nhân ít lợi lộc, còn ở đây ông lại quan niệm sự tăng 
lên ấy là nguồn chủ yếu để mở rộng sự tiêu dùng cùa công nhân.)

”0  những nưrtc mà các giai cẩp lao động có nhQng nhu cắu trtỉ th iẻu  và bằng lòng vái 

loại thực phẩm  rẻ tién nhất, dãn chúng phải chịu những b í t  trắ c  hết súc to  lón và cảnh 

bẩn cùng. D9n cư khAng có chỗ  nào  đè  trrin trán h  khôi tai họa; họ  không Ihể  tìm  kiếm 

chôn nuơng thăn  với m ội m úc sống thắp  kém hrtn. bỏi vi m ức srtng ắy đă thắp  đến  mức 

khổng thẻ  nào xuống Ihắp hrtn đư<Ịc nữa. T rong  mọi Iruòng  hợp th iếu  tư  liệu sinh  sring 

chú yếu cùa mình. đAn chúng chi có thẻ  dùng đến  rắt ít những vặ t phẩm  thay thế. và đói 

với họ, nạn  đ ỉ l  dò  kèm th eo  hâu như mọt nốl khủng khiếp cúa cành đói" ( ir .9 3 ) |tr.9 0 -9 1 |.

TIÈ N  CÔNG VÀ DỊA TÔ

Như chúng la đă thấyệ dân  số tang  lẽn thì giá bánh mì và thực phẩm  tăng  lên. D o vậy. 

tién cổng cùa cổng nhân hiểu hiện bằng tiển  cũng tăng lỗn. nhưng khổng th eo  tỷ lệ Ihuận.
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mã theo  cách  là "sau khi [giá cà] nhũng hàng hóa ấy tăng  lên, người cỏng nhân sẽ không 

Ihẻ m ua đ u ọ c  ngắn ắy vặt phẩm  tiện  nghi [và nhu  yếu phấm ] nhu tn lổ c  kia nữa. N ếu truóc 

kia tién cống cùa công n hân  là 24 p. XI., hay lá 6 quác-t<l lúa mi mối nâm vói giá 4 p. xt. 

m ột quác-trl. thi chắc chắn  ngưòi công nhân sẽ chi nhạn duợc  5 quác-trt nếu như giá mội 

quác-tcl tăng  lên đến  5 p. XI.. N hưng giá cùa 5 quác - lổ  ấy sê là 25 p. xl.". N hư vậy, tiin 
công băng tiỉn  cùa cồng nhân  sẽ tăng lên. nhưng tiỉn công bằng lúa mì cứa ngưỏi công 

nhân ắy và khà năng cùa anh  ta  m ua nhúng hàng hóa khác "mà lrU(íc kia anh la và gia 

đ ình  tiêu dùng" sẽ giàm đi. "Song m ặc dù ngưòi cAng nhãn rea lite r 1 dưộc trà  công kém 

hcln. nhưng lợi nhuận  cùa các chù  xilòng sẽ giảm  đi". N hư vậy hóa ra cùng m ột nguyên 

nhân làm ch o  tiỉn công và địa tô lăng  lên. Song ỏ ngưòi đién chú thi địa lô lúa mì tăng 

lên đổng  thòi vối đ ịa tổ  tién , "và mỗi đrtn vị xác đ ịnh  cùa lúa niì ấy đuợc đổi lắy m ột sổ 

l U t Ị n g  nhiéu hcln cùa tắt cà những hàng hóa khác" mà giá cà 157 ”của chúng đă khống tăng"; 

còn ò ngưòi cõng nhân thi tuy tién  công bằng tién của anh ta tăng lên, nhưng tiến  cững 

bằng bánh mì cùa anh ta lại giàm  đi, và anh ta  khó  khăn hớn trong  việc duy tr ì  giá cà Ihị 

trư òng  cùa lao độn g  cùa m ình SO vói giá cà tự nhiên  của lao dộng  ấy... v ổ i  tiển  cỏng bằng 

lúa mì đã giàm  di. nguòi cống nhãn, m ặc dù giá trj tra o  dÀi cùa lúa mì lãng  lỉn . khỏng 

th ể  m ua m ội sổ  lượng hàng hóa như trư ớc kia. bòi vì (giá cà] cúa những hàng hóa khác - 

tro n g  đó  bao  gổm  sàn phảm  nguyén liệu - dă tâng  lốn, tức lá nguôi cững nhân sé  phài trà  

nhiéu tién hcln cho những hàng hóa ấy "và do  đó. linh  cành cùa anh la [V III-47] sẽ  xấu 

đi" (tr . 96-99) |t r .  91-93).

S ự  TẢN G  GIÁ CẢ T ự  N H IÊ N  CỦA LAO DỘNG VÀ GIÁ CẢ 
BẰN G  T IÈ N  CỦA H ÀNG  HÓA

NgUòi ta khống cẩn b iế t vàng hoặc kim  loại nào  khác dùng dế  đú c  tién  có  phài là sàn 

phẩm  cùa nưóc mả tại đ ó  tiển  công  tâng  lên do  Ihực phàm đ ắ t lên. do  đó . giá cả hằng tién 

cùa tiỂn cỏng và cùa thực phàm  cũng đổng  thòi tâng  lên hay không ... N ếu giá cà cùa tién 

công "tăng lẽn thi điỂu d ó  d iễn  ra nói chung vi sự tăng lẽn cún cùa cài và của tu  bàn gây 

ra m ột nhu cầu mỏi VỂ lao  dộng , đ iều  đ ỏ  lại kèm theo  m ột sự gia tăng sàn xuất hàng hóa. 

D ể lilu thông  sổ  lượng hàng hóa dă  lăng  lên ắy - dù chi Iheo những giá cà nhu  trư óc kia 

- t i n  có nhiéu  tiển  hcin; đ ẻ  tung  những hàng hóa ắy vào  lưu thông cần có m ột sổ luợng

1» - Irẻn  Ihực tế
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lớn hđn vé loại hàng hóa ngoại q u ố c  dùng  làm  tĩén và ch ì có  thể có  đư ợ c  bằng cách  nhập 

k h ẩu 158. NỂU hàng hóa cẩn có  vói số  lượng nhiéu hdn truớ c , thì giá tr i  tường đò i cùa nó 

tăng lên so  với nhũng  hàng hóa m à nó  đuợc dối lấy". D o đ ó , nếu cắn có  nhiéu vàng hcln 

th ì [g iá cả ] c ủ a  vàng tă n g  lên  SO v ó i nhũng h àn g  h ó a  m à v à n g  đ u ợ c  đ ổ i  láy.

(Cái đó kém phù hợp với việc số cầu cò thể  tăn g  lên m à giá cả 
không tân g  lên.)

"N hưng nếu  trong  lrường hợp  được giả đ ịnh  m à nói rằng  ịcác giá cd] của hàng hóa 
tăng lin, bởi vì tiin công lăng lin, th ì có  nghĩa là ro i vào  m âu th u ỉn  h iẻn  nhiên: bài vì, 

một m ặt, chúng  ta nói rằng d o  nhu  cáu mà giá tri tư ổng  dối cúa vàng tăng  lên. m ặt khác, 

giá trị Ulống d ố i cùa nó  sẽ giảm  di, bdi vì các giá cà tăng  I£(1, -  hai kế t quà hoàn  toàn 

khổng tương dung vói nhau. N ói rằng  giá cả các hàng hóa déu  tăng  lẻn, th ì chẳng khác gì 

nói rằng  giá tr i  tương dố i của  tiến  đã giảm, bđi vì giá tri trư ơng  đổ i của  vàng được đánh 

giá bằng hàng  hóa. D o  dó , nếu  giá cả tăt cá các  hàng hóa tăng  lên thì vàng sẽ không thẻ  

chày tù  nilóc ngoài vào đẻ m ua các hàng hóa d ắ t giá áy. N gược lại, vàng sẽ duợc  xuất ra 

khòi nưóc đ ẻ  mua những hàng hóa ngoại qutìc tưrtng đ ổ i rẻ  hơn. Vi vậy, tién công tăng 

l ỉn  không th ẻ  làm lăng giá cà hàng  hóa, bất kẻ kim loại [tién) được sản  xuất đ Irong  nước 

hay đ nuỏc ngoài. (G iá cà] cùa tá t cà mọi hàng hóa khống th ẻ  tăng  l£n cùng m ột lúc mà 

khống cắn m ột số luợng liỂn bỏ sung thêm . N hung số lượng tién bổ sung  thêm  ấy khững 

thê  có  dược... V iệc  nhập  khâu vàng và sự tăng  giá của tấ t cả các hàng  hó a  nội đ ịa m à vàng 

đUỢc dùng dẻ  m ua hoặc vàng dược m ua bằng chúng, - là nhũng  kết quà tuyệt đố i khổng 

thẻ  dung hòa dược. V iệc sử dụn g  rộng rá i tién giấy c&ng khổng làm Ihay đổi vắn dé, bòi 

vì tién  giấy phài tương úng vỏi giá trị cùa vàng", do  đ ó , giá tr ị  cúa chúng  tãng lên vì cQng 

những nguyên nhân  đã gây ra  sự tăng  giá trị cùa vàng ( tr .  99-101) |t r .  93-94).

Vì vậy, b í t  kể tién  cồng b ằng  tiền  tăng  lẻn và giảm xuổng d o  có  những thay đ á i trong 

giá tri của tỉén , "tién cống tăn g  lên hoặc giảm di d o  hai nguySn nhân: 1) cung và cáu vé 

công nhân; 2) giá cà các  hàng hóa  m à tién  eững được chi phí vào đó ” ( tr .  92) [tr . 88].

D Ả N  SỐ  VÀ T IÈ N  CÔNG

"T rong nhũng  giai đ oạn  p h á t tr iển  khác nhau cùa xã hội, sụ tích lũy tu bán, hay là tích 
Uy cức tư liệu sứ dụng lao động, d iễn  ra với một lốc độ nhanh hơn hoặc chậm hơn, và 

trong  lấ t cà mọi triiòng hộp. sự tích  lũy ắy phài phụ thuộc vào các lực lượng sán xuăí, vào
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lao động. Các lực lượng sàn xuất c ao  nhất khi có dồi dào  ruộng  đấ t m àu mâ, và vào  nhũng 

th ò i kỳ như vậy sự tích lũy d iễn  ra  nhanh  đến  m úc sụ U ng  lên của sổ cung vé cững nhăn 

khống  theo  kịp m úc tăng cúa sổ  cung  vể tư  bàn. T rong  những diéu  kiện thuận  lợi, dân số 

có  th ể  tăng  lên gắp dố i tro n g  25 năm , nhưng trong  những đ iéu  kiện cũng thuận  lợi nhu 

thế , tư  bàn cùa m ột nước nào  d ó  sẽ  có  thể  tỉn g  gấp đôi trong  m ột khoảng thòi gian ngắn 

hổn . T rong  trư òng  hợp này tién  cỏng  sẽ  tăng lên bđi vì sổ  cầu vé công nhân sẽ  tăng còn 

nhan h  hơn SO vỏi sri cung vé họ". T ro n g  tién trình phát iriỄn, d ĩ nhiên hiện tượng này tiếp 

d iễn  khống lâu ."Năng s u í t  giảm  xuống theo  dà  đẩu  tư  tu  bèn vào ruộng d í t  m ột cách tuẩn 

tự  , kém năng su ấ t hơn, trong  khi khà năng [gia tăng] của dân số vắn như tn ló c  kia. Như 

vậy, đ  nhũng nước có dổi d ào  ruộng  d á t m àu mổ, nhung" lại ngự trị tình trạng  th iếu  thổn 

"do tìn h  trạng  d ó t nát, luòi b iếng  và dẫ  m an cùa cư dân và tại đó" - như M an-tú l n ó i1' g - 

"dân số đè  nặng lẽn các tư  liệu  sinh  h oạ t, thì chì cẩn  có" sự phá t triòn văn hóa. cài tiến 

h ình  th ú c  cai trị V .V ., d ể  bào  đàm  gia tăng  tư  bàn nhanh  hớn  đ à  gia tâng dan srt, và trong 

trư òng  hộp  này "dân sổ  không b ao  giò có thê  tăng lên quá nhanh". T rái lại, ò các nưóc cũ 

"dán sổ  tăng nhanh  hơn các  tư liệu cẩn  th iế l đ ì  nuổi sổng dân sổ đó . Mọi sự gia lâng sàn 

xuất, n íu  khống đ i kèm th eo  sụ  giảm  múc tang dAn sổ. thi sẽ chì làm tăng tai họa, bỏi vì 

sàn  xuất khõng th ẻ  theo  kịp d à  t ỉn g  dân  sổ". Khững còn  cách  nào khác ngoài việc giám 
dũrx sữ (tr . 92-94) [tr. 89-90).

"T rong d iéu  kiện xẫ hội đ ạ t  đ ư ộc  sự liến bộ tự nhiên, tién  công - trong chừng mực nó 
do cung và cdu điìu tiít - có xu hilống giàm đi, vì sổ cung vé cOng nhân sé tiếp  tục tăng 

V(íi n h ũ n g  n h ịp  đ ộ  d éu  d ặ n , t r o n g  k h i đ ó  sổ  cáu  vé c ổ n g  n h ả n  tă n g  chậm  h d n . Vi d ụ , nếu  

tién cũng d o  m úc U ng hằng n ỉm  2% cùa  tư bàn đíỂu tiế t, th i tién cững ấy sẽ giảm nếu số 

tích lũy ắy chỉ là 1,5%". Và cứ nhu  thế , tình  hinh sẽ  tiếp  d ién  vói mỗi lần sụ t giảm tiếp 

th eo  của tỷ suất tích lũy "cho đ ến  khi tu  bản. do đó , cà tiển  cổng trđ  nên bắt biến, và tién 

cỏng sẽ chi đù  d ê  duy trì sổ  lượng dân  cư hiện có" (tr . 95-96) |tr.91).

[V1II-48) "G iống như mợi sự thỏa  thuận  khác bằng hợp đống, việc quy đ ịnh  m úc tién 

cổng phải dược g iao  cho  sự cạnh  tra n h  trung  thực và lự do  Irên  thị trường và khững khi 

nào  bi kiẻm  so á i IxHi su can th iêp  của  luât pháp D inh hilóng rõ  ràng và trực liếp  ciin cAc 

dạo  lu ậ t vé ngưòi n g h èo 160 trụ c  tiếp  m ảu thuẫn  vói những nguyên tắc hiển nhiển ấy; những 

đạo  lu ậ t ấy khổng dẫn  đến  ch ó  cài th iện  tinh cành cùa nguòi nghèo là mục tiêu  cùa các 

nhà làm  luật c ó  th iện  ch í, m à d ỉn  d ế n  chỗ  làm  x íu  th ỉm  tin h  h ình  cà cùa người giàu, 

cà cùa ngưòi nghèo . T hay  vi làm  cho  ngưòi nghèo  t rỏ  Ihành giàu, nhđng d ạ o  luật ắy 

nhẳm  làm  cho  nhQng ngilòi g iàu  trđ  th àn h  ngưòi nghèo . Vì thế , chủng  nào  nhQng đ ạ o  

luậ t h iện  nay còn  h i$u lục th ì d iéu  hoàn  toàn  lự nh iên  là quỹ nuữi dưđng ngưòi nghèo 

sẽ  tă n g  IGy t iế n  ch o  đ ế n  khi q u ỹ  ấy n u ố t hế t to à n  bộ th u  n h ập  rò n g  cùa đ ắ t nuổc" 

( t r .  101-102) [ tr .  9 5 |.
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Ả N H  HƯỞNG CỦA GIÁ CẢ SẢ N  PHẨM  N G U YÊ N  LIỆ U  
ĐÓI VÓI T IỀ N  CÔNG

T rong  nhũng hoàn cành khác nhau, sự tăng giá cùa sán phẩm nguyên liệu có  ành hưcìng 

r í t  khác nhau  đổ i vói tién công. T rong nhũng trư ờng  hộp này v iệc giá lúa mì tăng lên 

khũng gây ra m ột sự tăng  lẽn nào của lién crtng; "trong nhũng in lò n g  hợp khác tién  cổng 

tâng  lên tn iỏ c  khi giá lúa mì tăng  lẽn; trong  những tru ò n g  hợp này lác  động vào tiển cftng 

thẻ  hiện chậm  chạp , trong  những truòng  hợp khác nó thé  hiện nhanh chóng. G iá cà cao  

cùa thực phàm  có  thể  là hậu quà của bổn nguyỉn  nhân: 1) cung khống đù; 2) cầu tăng len 

dán đắn. rổ t cuộc kèm  th eo  sự gia tăng chi phí sàn  xuất; 3) giá tr ị  cùa tién giảm; 4) đánh  

th u ế  các nhu yếu phẩm . M ùa m áng x íu  gây ra  nạn đ ắ t d ó  của thực phàm , và dây là phường 

cách duy n h í t  d ẻ  buộc sự tiêu  dùng tương xúng vcíi m úc cung. N ếu tấ t cà nhũng nguỏi tiêu 

dùng đéu  giàu thi giá (lúa mì) có t h ỉ  tâng  mãi cho  đ ến  khi những người it giàu có nhất sẽ 

buộc phài tù chổi tiẽu dùng  một p h in  nào  d ó  sá  tượng mà họ thuòng  liêu dùng, vì chì có 

thũng  qua vi jc  cắt giàm tiêu  dùng thi sổ  cắu m ái c ó  th ế  hạ xuổng đến  những giói hạn cùa 

sổ cung. T r o ig  nhũng hoàn cành như vậy, khỏng có  gi phi lý hổn là việc điểu lié t m ột cách 

cưrtng búc m úc lién  tổ n g  bằng tién thống qua gié cà các  thực phẩm ... Biện pháp nhu vậy 

khAng thực sự làm cho  nguôi cững nhân dễ ch ịu  hỏi vi kết quà của biện pháp ắy là tình 

trạn g  bánh mi dắ t d ỏ  nhiéu  hổn nữa, rííl cuộc nguỏi cổng nhân vẫn buộc phài hạn chế sự 

tiêu dùng của m inh theo  sri cung dâ  giàm d i. Sự t ỉn g  lên cùa tién cống chi m ang linh chắt 

danh nghĩa đrti vái những ai nhận nó; sụ tâng lên ấy làm tăng cạnh tran h  trẽn  th ị truồng  

lúa mi, và kết quà curii cùng là lợi nhuặn  cùa các chù ruộng và cùa các thương lái kinh 

doanh  lúa mi tăng lên”... D o vặy. trong  tn lò n g  hợp  này "vói d iễn  biến tự nhiên cùa tình 

hình. liỂn cỏng hoàn toàn  khAng tăng lên... sự th iếu  th ổ n  của cf>ng nhãn là khống tránh  

khỏi. Luật pháp chì có th ẻ  g iúp bằng cách nhập khẩu th ỉm  m ột sri lượng lương thực hoặc 

thay  sổ đ ó  bằng nhũng vật phàm  thay th ế  hữu dụng nhất. N ếu giá lúa mì cao  là kít quá 
cùa sơ cữu đú lừng thl trước khí giđ lửa rnl tang tỉĩn công da tâttịỉ rĩii. vỉ sổ câu khỡtig thè 

tăng  lên trong  khí dãn chúng khổng có thêm  tiển đá  trang  trà i những rá i má họ  có  nhu 

cắu m ua... T ién cống da tăng lên không phài bao  giò cũng đU0c chi ph í trự c tiếp  vào việc 

m ua thực phẩm ; thoạ i d íu  tién  cững được chi vào  việc mua sắm  những đ ổ  dùng tiên nghi 

khác. Song đòi sống của cỏng nhân được cài th iện” đưa anh  la (lén hổn nhân, hfln nhân 

dẫn đ ế n  gia d inh , còn gia đ ình  thi dẫn  đến  chỗ lẳng  số cáu vé thực phẩm ... "Lọi nhuận 

cùa các chù  trang  trạ i lăng lên cao  hơn múc chung  cho  đến  khi m ộl sổ  lượng tu  bản cấn 

th iế l sẽ được ilắu tu  vào v iệc sản xuắl lúa mì”. N ếu ruộng đắl mói diiỢc đila vào canh tác
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cũng  có độ  phi nh iêu  ị nhu ruộng đấ t dược đưa vảo canh tác ngay tnlcíc đó] thi "giá lúa 

mi s c  giàm ếxuring bang múc giá trưcíc kia; nếu ruộng d ắ t ây íl màu ni(i hdn thì giá IŨH mì 

luỏn lurtn ván cao  hdn mức giá ấy". T inh  hinh kề trôn  của nổng nghiệp quyết đ ịnh  việc 

tiổn cỏng có  giAm xuỏng hằng m úc trilrtc kia cùa nó ngay khi đạ t đến sổ cung cán có vé 

cỏng  nhân hay là sẽ vẫn cao  híln mức đõ... "Khi có nhAn tố  kích thích tăng dân sổ thi kết 

quà tò  ra m ạnh hrtn mức cán th iết tro n g  trưrtng h(Ịp này: trong imÀng hộp này dAn sổ 

thư ờng  tflng đến  m ức lã tuy sỏ cầu vé l.m độ n g  tăng lên nhưng dAn sồ vẫn l(ín hdn SO V(íi 

c ác  qũy d ành  dẻ nuổi sống cỏng nhân SO V(ii trứcíc khi tư hàn tăng. Dến lúc đ ó  sẽ xày ra 

sự phàn  ứng. liền  cổng giàni xuổng dưcíi mức tụ  nhiên của nó và vẩn ứ trong trạng  thái ấy 

cho  dến  khi khổi phục lại dược quan họ thổng  thưòng giữa cung và cầu"Ể Sau cùng, nếu 

giá lúa mi (Ang len do giá trị cùa tién giàm  hoặc do sàn phàm  nguyên liệu bị đánh  thuế. 

Ihi - do  cà hai nhAn tỏ  này khổng làm thay dÀi sô lượng Ịsàn phắmỊ được sàn xuấl ra và sri 

crtng nhân - số  tien ná CÔÌIỊỊ lao dộng s ẽ  tăng lẽn; đ ié u  này sẽ  khổng àn h  hUíìng đ ế n  giá trị 

thực t ế 161... Việc đ ánh  Ihuẽ ịsàn phÂm nguyên liệu) đây ngưòi cồng n h â n 16'  vào cùng m ột 

sự rũi ro  như m ọi sự đánh th u ế  khác: " thuế  có thê đụng đến các quỹ dùng để nuỏi dưổng 

lao đổng, qua d ó  mà kim giữ hoặc lãm giàm  sri cầu vé lao đỏng" (tr. 176-181. D oạn curíi 

cùng trong  sổ các đ oạn  được dần ra nôi vé ành huỏng của thuế  là ỏ ir. 183) Ịtr. 136-141Ị.

"Không khó khăn gi cũng có  thẻ hiéu dược lại sao  trong  khi tư bàn cùa một nưỏc nào 

đ ỏ  tAng lôn khổng déu  đặn  thi tién cổng lại tăng lẽn, trong  khi giá lúa mì vẫn khổng thay 

dổi hoặc lăng lẽn íl hrtn. và lại sao khi tư hàn cùa m ột nưtíc nào dó giảm đi thì tién cổng 

cũng giảm đi. trong  khi giá lúa mi vÃn không Ihay đỏi hoặc giảm  đi ỏ mức độ  ít hơn nhiều, 

hơn nũa lại tro n g  m ột thòi gian dà iẻ Nguyôn nhân là ồ chỏ: lau dộng là loại hàng hóa mà 
số lượng của nó khônx thể tăng lên hoặc giám di theo ý muốn". Nếu sổ cẩu vé mũ tăng 

lén, thi giá cà cùa chũng lAng lên, nhưng ỊV III-49Ị khổng lAu. bỏi vì ỈUtỊng cung tiíống ứng 

được đàm  hào  nhanh  chõng, v ó i cổng nhân thì tinh hình khổng như vẠy: khổng thẻ  tăng 

hay giàm sỏ cồng nhân trong  trưòng hợp tư bàn tăng lôn hay giàm xuổng... "Vì thế. Irong 

khi các quỹ danh  đé nuôi dưỏng lao động  tăng  lên nhanh chỏng thì phài mất một khoảng 

thòi gian đáng  kề giá cà lao  động  m ói đUổc giá cả lúa mì và giá cà của nhũng tu liệu sinh 

hoạt khác đ iéu  chỉnh  chính xác (tr. 181-182) [tr .l40 Ị.

(Sự gia tăn g  [của số công nhân] co' thể  diễn ra  "rất nhanh chóng" 
nhờ việc áp dụng máy móc khiến cho số công nhân tảng tương đối.)

"Nếu nguôi cỏng nhân khrtng tiêu  dùng  cái gi khác ngoài bánh mi. vá nếu phắn bánh 

mi anh ta dùng ồ m ức trti th iều, thì chúng ta có  một vài căn cứ đé  cho rằng srt lượng bánh

12- MA44
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mì dưọc irà  cho  công nhSn áy không th ể  bị giAm d i tro n g  hắl kỳ d iéu  k ỉín  náo. N hung 

ihẠt ra ttin cúng lao dộng” thưòng **■' "luvệl nhiên khòng tăng  lén vá khóng hao giờ làng 
lén lý lệ v<íi giá tiến  cùa bánh mì. hỏi vì bánh mi luy là một phán quan  trọng, nhưng dù 

san cũng chi lá một phán nào  dó  trong  khối luọng t ĩẽu dùn g  của ngưòi công nhiln mà Ihỏi. 

Già sứ m ột nửa tiến cõng cùa ngUiti cổng nhãn ddíỊc chi dùng vào bánh mi. còn nù;t kia 

được chi dể  mua xâ phòng, nến. chái đ ố i. ché. dưiing. quán áo  V.V.. nghĩa là chi phi váo 

những m ặt hàng má Ịgiá cà) của chúng không lãng lẽn; khi ấy ngưrii công nhãn sẽ có  dược 

sổ lién còng trà  như nhau khi anh ta nhặn đưric 1,5 bu-sen  lúa tiẻu  m ạch vcíi giá 16 si-linh 

mỏi bu-sen, hay lá 2 bu-sen v<ii giá 8 si-linh m ội bu-sen. khi anh la nhạn d ư ợ t stì lién  tô n g  

24 si-lính hay là vẫn như triícíc, 16 si-linh. T ién cõng cùa anh la  sẽ chi lăng 50% , trong  

khi giá lúa mì sẽ lăng 100% (tr.360-361) [tr.251-252|.

(Càn ad notam 1’ điều này, đặc biệt đối với thuế, cụ thể là: chính 
Ri- các- đô thừa nhận ràng có thể  thưòng xuyên giảm tiền  công xuống. 
Và thậm  chí cũng có thể  giảm hơn nữa phần tiền công bao gòm bánh 
mi, tuy phần đó là phần tối thiểu bằng cách thay bánh mi bằng khoai 
tây hoảc, như người ta  làm ở Xcốt- len, thay tiểu  mạch bàng đại mạch
V .V ..)

Ả N H  HƯỞNG CỦA M Ả Y  MÓC DỐI VÓI T IỀ N  CỒNG

Ri- các- đố nòi ràng thoạt đầu những quan điểm trước kia của ông 
là như thế này:

N h ô  áp d ụ n g  mÁv m óc mÀ hàng hói' rè  hdn. D o  đ ó . bằng cách ấy g i» i cấp cA ng nhân 

có khA năng "mua d ư ọc  nhiéu hàng hóa hrin viii số tién  cổng V như thế. T ién  cổng bằng 

tién khồng giảm đi. vi nhà lơ  hàn có thẻ  có  nhu cẩu  vé m ột sổ  lượng lao dộng y như Ihé  

và sủ (lụng nó như irUtic. tuy là nhà tứ hàn HỴ tro n g  trư òng  hộp náy buộc phải sủ dụng 

lao dộng  íy d ế  sàn xuắl m ịt  hàng mcíi. hoặc chi it lã inSt hảng có (hay đố i chú i ít vé hình 

Ihức. N ếu nh«i áp  d ụ n g 164 m áy m óc mà có thế - cũng vái lượng lao dộng như th ế  - sàn 

xuát ra srt b ít- lắ l gắp 4 lán trưỏc kia. trong  khi síi cầu  vé h ít-tói có thồ chì tăng  lên gắp

1» - lưu ý
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d ô i. - th i lất nhiên, mội phắn sô  công  nhân ấy sẽ  bị sa thài ra klìôi hoạt dộng sàn xuất bít- 

tâ ì ể N hung  vi tư bàn dem  lại việc  lâm  cho  họ vẫn tiếp  tục tổn  lại vã vi IcỊi ích cùa các chù 

s á  h ữ u  iư  h àn  n ê n  s ủ  d ụ n g  SÃ c ỏ n g  n h â n  ấy v à o  s à n  xuất , c h o  n cn  tôi c à m  th ấy  r ằ n g  tư 

hàn ấy sẽ  được dắu  tư vào việc sàn xuất m ột m ật hãng hũu lìiệu khác não đó  mà nhất đ ịnh 

cỏ  nhu  cấu vé m ặt hàng ấy". D o đ ó . ván srt cáu như th ế  vé lao động, như vậyẼ vẫn sổ  tién 

công  như Ihế  vã giá cà đã giàm của những hàng hóa được sàn xuất ra  nhò áp dụng máy 

m óc (tr.467 -468) ( i r ễ 319). "N hưng gici đây  tfti tin rằng việc thay lao động cùa con ngưòi 

hằng  máy móc Ihuàng  gây ra th iệ t hại rÁt lcín cho lợi ích của giai cấp lao dộng” ( l r ệ468) 

Ịtr. 319). "Sai lấm cùa lỏi xuất p h á t từ ch ỏ  cho  rằng khi thu nhập r' .'g cùa XÃ hỏi tăng  lôn 

thi lỏ n g  thu nhập của xã hội cũng phài tăng  lên; nhưng quỹ đem  lại (hu nhẠp cho  các đién 

chủ và cho  các nhã tư bàn thì có  th ể  tAng. m ặc dù quỹ khác - mà giai cấp cắn lao phụ 

thuẠc v ào  đó  - lại giám đi. Từ đ ó  thấy rằng  cùng mội nguyCn nhân làm cho thu nhập ròng 

cùa đ ắ t  nUrtc lăng  lẽn lại đổng thíìi c ỏ  Ihẽ  làm cho  dán cư nUcíc ấy ircH nén thừa và làm 

cho  lìn h  cành cùa cỏng nhân xáu d iM (ir .  469) ịtr .  319 - 320Ị.

Còn bây giờ [Ri-các-đô] chứng minh ràng,

hằng  máy m óc. irư ổc  hết. có  th ế  sàn  xuắt ra m ột lurtng lồng íhn nhập ít hrtn. thu  nhâp 

này quyết định sự nuỏí duđng  cổng nhân , và rằng cùng m ột sn lượng cõng nhAn như thê 

chi c ó  Ihể lại tim  duợc việc làm tro n g  tru ìing  hộp  nếu "sàn xuất lăng lên sẽ cung cắp  - 

dưcti hình  thúc sàn phẩm  ròng  - m ột sổ  lưrtng thực vã nhu yếu pliầm girtng như tru ó c  kia 

dâ lứ n  tại dưói hinh Ihức tông sàn p h im "  (ir . 471 - 472) |321]. Sau khỉ áp  dụng máy móc. 

chù xưỏng chi cAn sàn xuất ra m ột srt lilcỊng sàn phầm  ít hrtn trUiic do; "bồi vì m ột phẳn 

SÁ lưọng sàn  phẩn) mà tn lớ c  kia dùng  đ ẻ  trà  cổng cho só cổng nhãn dóng hrtn (hi già dây 

khỏng cắn  Ihiếl drti vói nguỏi th u ẽ  cỏng  nhAn nũa" (tr . 472 - 473) |lr.3 2 2 |. "Ý kiến cùa 

giai cấp  lao động. Iheo đó  việc sừ d ụ n g  máy m óc Ihuòng hay gày ra Ihiệt hại cho  lợi ich 

cùa họ . khổng phái dựa trên  đ ịnh  kiến hoặc sự nhắm  lẫn. mà phù h(Ịp vổi nhúng nguyên 

lý ch in h  xác cùa khoa kinh tế  ch inh  tri — NỂU các tư liệu sàn xuất dU0c  cài tiến, nhò áp 

dụng máy móc. (lã làm tăng  sàn phẩm  ròng  cùa dắt nước íi mức đ ộ  khiến tổng sàn phắm 

khA ng giAm . thì l ìn h  cả n h  CÙM tA'i r à  c á c  g ị» i cắ p  đ ểu tlilrtc cà i t h i ín  lìn h  cảnh cùn g ia i 

cấp lao  dộng sẽ dược cài th iện  nh iéu : 1) do  nhu cấu vé nhãn cống phục vụ gia d inh  tâng 

lên; 2) do  chố sụ dối dáo  nói Irên  cùa sàn  phàm  ròng  tạo  ra sự kích thích đẻ  dành  tién 

ihu nhập ; 3) do  giá cà hạ cùa tắ t cà các vật phẩm  tiêu (lùng má tién cõng của giai cắp cẩn 

lao chi phí vào" (tr . 474 -  475) [tr. 323]. "C uộc chiến tranh  đU(Ịc tiến hành nhò vào thu 

nhập, chú  khỏng phài nhổ vào tu bản  của đấ t nuớc, có tác dụng làm lăng dân sò vi nó  làm 

lăng nh u  cắu vể npưài" (tr .  477) [tr.324]. S;iu chiến tran h  nhũng ngilói ấy cạnh iran h  V(íi 

những cỏng nhAn khác. D o  vặy "tién  crtng giàm xutìng và tinh  cành cùa các giai cắp lao 

dộng xắu di rắl nghiêm  Irọng" (n h ư  trê n )  (lr.324  - 325). [V III - 49 11 '



180 C.MÁC

[VIII - 53] "Nếu tỏ i thuê  100 ngưòi cho  nững trạ i của tỏ i và thấy rằng  sổ thực phàm  

dùng d ề  nuõi 50 ngưòi trong  srt dó  có  t h ỉ  dược dùng đ ể  nuữi những con ngựa vả dem  lại 

cho tfti - sau  khi dã  trà  lợi lúc VỂ tư bàn dùng d ẻ  m ua srt ngựa áy - m ột sổ lượng sàn  phẩm  

nguyên liệu nhiều hrtn. thi tfli sẽ  có  lọi nếu thay ngUcii b ỉn g  ngựa, và tối sẽ  làm nhu Ihế. 

N hưng việc  làm  ắy khống có lợi ch o  cfìng nhân, và nếu như thu  nhập cùa tữi Ikhông) tăng  

đ ín  mức tạo  ch o  tỏi khả năng" nuối đuợc cà ngựa, cà ngưòi "thi hiển nhiên  là s ỉ  xuấl hiện 

số nguòi thừ a và tìn h  cành cúa cổng nhân sé xắu đ i m ột cách  p hổ  biến" ( tr .  478) Ịtr. 325]. 

Song "những phái minh" ra nhũng máy m óc cài tiến "diễn ra  tù  tù  và [ác dộng  như là nhân 

tri quyết đ ịnh  lượng tu bàn tiế t kiệm được và d uộc  lích luỹ, hơn là n hăn  tri thu  hút tư  bàn 

ra khói lĩnh vực dắu  tư hiện tại cùa nó” (n h u  irên ). 'T h ô n g  thuỏng , m ọi lắn tư bản và dan 

sổ lăng lên th ì (giá cà] thục p h im  lại tâng  lẽn d o  tinh  chất khó khăn đă  tâng  lẽn trong  

việc sàn xuất ra chúng. H ậu  quà cùa sự tăng  (giá] thực phẩm  là tién  công tăng lên, mà mọi 

sự tăng lên cùa tién  công đéu  có  xu hưóng - đ  m ức độ  còn  lỏn hơn trư óc  - lung  srt tư  bàn 

đă đẽ  dành  vào  việc áp  dụng máy m óc. M áy móc và lao đ ộ n g  luôn luỏn cạnh tran h  với 

nhau, và máy m óc thuòng  chì có  th ẻ  đ uợ c  sù dụng  sau khi (giá] cùa lao độn g  lăng lín .  Ỏ 

Mỹ vá đ  nhiéu  nuóc khác, nới dễ  dàng kiếm  được thực phàm  cho  con  nguòi. khỏng có  sự 

ham m uốn áp  dụng  máy móc như ồ A nh, nổi má thực phẩm  d ắ t d ỏ  và sàn xuất chúng liòi 

hói nhiéu  lao dộng. Nguyên nhãn làm tăng Igiá] cùa lao  dộng , khổng làm tang  giá trị cùa 

m íy  m óc, và d o  đó . roổi lẩn IU bàn tâng  th ì có  m ộl bộ p hận  lớn hơn cùa nó  dUíỊc ch i váo 

máy móc. Cău r ỉ  lao động tiếp tục [tângI theo đà lăng lên cùa tư bán, nhưng không theo 
tỳ lệ nhu tư bán; tỷ' lệ giũa chúng không tránh khứi ỊỊÌảm đi" ( tr .  478 - 479) [tr. 325 - 326]166. 

"Sụ gia tăng  cùa thu  nhập  ròng tinh  bằng hàng hóa - sự gia tăn g  này luôn luôn lá kết quả 

cùa sự cài tiỂn máy m óc - dSn đến  những khoàn tiế t kiệm  và lích lOy mói. N hững khoàn 

tiế t kiệm  ắy d ién  ra hằng năm  vá phải m au chóng lạo  ra  m ột quỹ kín hơn nhiéu SO v<íi 

tồng Ihu nhập  mà ban đẩu đã bị m ít  d i do  việc phái m inh  ra  máy móc. Khi íy  cáu vé lao 

động cũng sẽ  lổn  như IrUcíc kia” (tr . 480) [tr. 326|.

TH U Ế  Đ ÁN H  VÀO T IỀ N  CÔNG

'T h u ế  đánh  váo tién cỏng làm cho  tién  cftng lăng lẽn và do  vặv làm giàm ” lợi nhuận 

của tư bàn. "T huế  ilánh  vào  các  nhu yéu phàm  khỏng Irán h  khỏ i kèm th eo  sự lâng giá cùa 

chúng, còn th u ế  đ ánh  vào  tién cỏng thì khỏng kèm th eo  h iện  iượng ắy. V i vậy. Ihuế  đánh 

vào tién  cỏng hoàn toàn  khAng dụng chạm  đến  đ ién  chù, không dụng  chạm  đốn nhá tu
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bàn  tiến  lệ, cũng khống d ụ n g  chạm  đến  giai cắp nào  khác, trừ  những nguòi sứ dụng (lao 

đ ộng] làm thuê . T h u ế  đ á n h  váo  tién công hoàn toàn là thuế  đánh vào lợi nhuận, thuế  

đ án h  vào các nhu vếu phẩm  th i một phắn là th u ế  đánh  vào lợi nhuận, m ột phán lả thuế  

đ án h  vào những ngUcii tiêu dùng  giàu có. D ó  là lý do tại sao nhúng hậu quà mà sau  chót 

Ihué  tiển  cỏng dãn đến. h oàn  toàn  giổng nhu những hậu quà cùa thuế  trực tiếp đánh  vào 

lọi nhuận" (tr .  245) [tr. 180]. "G iá cả tụ  nhiên  của hàng hóa - luôn luồn, mà xét cho  cùng 

quyết đ ịnh  giá cà thi tru d n g  cùa hàng hóa - phụ thuộc vào tính chất dễ dàng cùa sàn  xuất, 

nhơng só  luợng dã sản xuấl ra  không tỳ lệ vói tính  chắt dé dàng ắy" (tr .  248) Ịtr. 182)). 

"G iá cà lao độ n g  nhấl th iế l th ê  hiện nhu cầu cùa xã hội đổi vói dẵn số" (M an-tú l nói nhu 

vây) ... N hưng nếu ÚỂn cỏng cũa công nhan  cho  đến  nay chi đủ  đẻ nuôi sống số dân cẩn 

có  thi sau khi áp  dụng th u ế  đ ánh  vào lién  crtng. tién cồng íy  không đủ" để trang  trà i quỹ 

này ... "D o vậy, chỉ do  lién  cững tăng  lên thi cung vể lao động không chấm dứt" (tr . 250 - 

251) [tr. 183 - 184]. "D ùng là giá cả của hàng hóa bị đ ánh  thuế  khíing tăng  lên tỳ lệ vói 

th u ế  n íu  như cắu vé m ặl háng  íy  giâm đi, còn SÁ lượng của m ặt hàng ấy thi khổng (hẻ bị 

giàm đi ... C ũng nguyên nhân  ắy thucing hay ảnh hưỏng đến  tién cững. s ố  crtng nhân không 

th ẻ  tăng hay giàm m ột cách  nbanh  chóng  tỷ lệ vói múc lăng hay giảm cúa quỹ dành để 

Ihuê họ, nhưng trong  tru ò n g  hợp già đ ịnh  này sự giàm sổ cẩu vé lao dộng khổng phài là 

đ iểu  tấl yếu, mà nếu sổ cầu  ấy có  giàm  d i thi cũng giàm đi khổng tý lệ vá i Ihuế. SÁ tién 

thu  được qua đánh th u ế  cũng dưộc ch ính  phù sừ dụng vào việc nufti công nhăn" (tr .  252) 

[tr.184].

"Bàn th â n  c ố n g  n h ã n  c h ì t r à  m ộ t p h ẩ n  n h ò  th u é  vi c ầ u  VỂ la o  d ộ n g  g iám , m à xu hu ó n g  

giám luclng cẩu ấy do  việc đ á n h  th u ế  đủ  loại sinh ra" (tr . 269) [tr. 194 - 195J.

(O đây, cũng như ở mọi chỗ khác, Ri-các-đô luôn luôn nói đến 
một loại tư  bản cố định nào đtí sau khi được rú t ra khỏi một hoạt 
động kinh doanh này lại được đầu tư  vào hoạt động kinh doanh khác.
V í dụ, R i c á c  đ ô  c h o  r ằ n g

nếu ỏ Pháp th u ế  muriị dẫn  đ ến  chỗ giảm  sàn  luọtng mutìi xutìng một nữa. thì như vậy cũng 

chi cần đẩu  tư vào việc khai thác  nó m ột nửa stì tư hàn SO với luợng tư bàn trU(íc kia, còn 

mội nừa kia thì đầu  tư  vào  sàn  xuấl các  m ặt hàng k hác167.

Nhưng chính ở m ột nước như nưốc Pháp, phần khá lớn tư  bản 
gôm bất động sản nhò nhoi của nông dân cùng với lao động của họ. 
Do đó, nếu một loại th u ế  nào đó, chẳng hạn như thuế  muối, làm
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giảm sản lượng muổi, thỉ tư  bản bị thủ tiêu, chú tuyệt nhiên khồng 
được rú t ra  để đầu tư  vào một hoạt động khác nào đó.)

THỀM  M Ộ T N H Ả N  X É T  NỨ A VÈ QUAN H Ệ GIỮA  
LỢ I N H U Ậ N  VÀ T IÈ N  CÔNG

Có lẽ, ngưòi ta có Ihề bào  rằng, tién  cống khổng lăng lẻn cùng vói sự tăng  giá cùa sàn 

phẩm  ehưa chế  biến, "vì nguòi cổng nhân có thê  đón g  khung ò  m ột lượng phúc lợi ÍI hơn. 

T h ậ t vậy, chắc chắn tién cAng tru ó c  kia đã  ò  múc cao và vi th ế  có  thế  chịu dụng một sự 

hạ th áp  nào  dó. T rong  tn lò n g  hộp  này sự sụ t xuống cùa lợi nhuận bj kiếm  chế, nhưng 

khững  th é  hình dung được việc giá cà bằng liỂn cúa tién  cống lại giàm di hoặc khổng thay 

đồ i Irong  đ iéu  kiện giá các nhu yếu phẩm  tăng dấn" (tr .  117 - 118) [tr. 104) [VIII -  5 3 ]168.

V) VỀ LỢ I N H U Ậ N  
N H Ữ NG  T H A Y  DỔI L IÊ N  TỤC CỦA T Ỷ  SU Á T  LỘ I NHUẦN. 

S ự  PH ẢN  CHIA GIÁ CÁ S Ả N  PHẨM  GIỮA CÁC N H À  T ư  BẢN  
VÀ CÔNG N H Ả N

[V U I - 56] 'T ftn£  giá tri các hàng hóa cùa ngứòi phéc-mi-Ể canh tác ruộng  đắt có  lác 

d ụng  đ i íu  tiế t giá cả [của lúa mi) và của chú  xuỏng sàn  xuất các hàng hóa (cững nghiệp]. 

chi được chia thành hai phần: m ột phẩn là lợi nhuận  til bản, phắn kia lá tiến  trà  công lao 

dộng" (tr . 107) [tr. 98 |. Nếu lúa mì và hàng hóa cỏng nghiệp luôn luAn đuợc bán  theo  cùng 

m ột giá thì lợi nhuận sẽ cao  hoặc thắp  tương ứng vói tién cồng thắp  hay cao. Nếu giò đây 

giá lúa mì tăng lên vì đá  sàn x u ít ra  nó  cần  m ội lượng lao dộng nhiéu hfln. thi tién cỏng 

sẽ tăng  lẽn, còn lợi nhuận sẽ giảm di". N ếu chù xưòng bán hàng hóa cùa m inh được 1 000 

p. XI., th i lợi nhuận cùa chù xưỏng tùy th u ộ c  vào chỗ  tiỂn công là 800 p. XI. hay chi là 600 

p. XI.. Sụ tăng  lên [cùa giá cà] sàn  phẩm  nguyên liệu cũng đụng chạm  đến  lợi nhuận của 

người phéc-m i-ê như vây... Bởi vì dê  có  dU0c điéu đó. "ngưòi phéc-m i-é'' phài Irà địa lữ. 

hoặc phải thuê thêm cống nhãn d ẻ  có thề Ihu dưọc khỏi lượng sàn phàm y như vặv". hờn nữa 

giá cà tăng lên cùa sàn phẩm nguyên liệu chi lUrtng ứng vói một trong hai khoán chi phi bổ sung 

áy thoi, nhung "không bù đắp  cho  anh  ta  sổ tăng lẽn cùa tiển  công" '”9 ( tr .  108) |tr .  98-99].
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"D ù sàn  phẩm  cùa  ngưỏi phéc-m i-ê  lii 180. 170. 160 hav là ISO quác-tci thi anh  ta  luôn 

luữn thu  vào" - thoạt đẩu  d o  bán 180 quác-tfl. cũng nhu sau do  bán 170 quác-lú v.v. - 
”720 p. XI.170. vì giá cà cùa lúa mi tăng  lén tỳ lệ nghịch vói sổ luợng lúa mì" ( t r .  112-113) 

|l r .  101]. "Lợi nhuận  khống bao  giò có  thẻ  tăn g  lên cao dến  mức Irong sổ  720 p. xt. còn 

lại khAng đủ  đ e  cung cấp cho  công  nhân  các  vật phâm  tuyệt đói cắn th iế t; nhưng cà tiến 

cỏng cũng khổng  bao giò có  th ỉ  lẳng  lẻn cao  d ến  mức trong  sri tién íy chăng còn  lại gì 

cho  lợi nhuận" ( t r .  113) [tr. 102]. "C húng ta  khổng  xem xét nhũng thay dổi n g ỉu  nhiên  phá t 

sinh lù  nhũng vụ hội thu  hoặc thấ t thu. hoặc d o  sổ  cầu (ăng hoặc giảm vì có nhũng  thay 

đÀi d ộ l ngột n à o  dó  tro n g  tinh  h ình dán sổ C húng  lối nóí đến  giá cà tự nhiên  và cổ đ ịnh  

cùa lúa mì" ( i r .  114, chú Ih ich ) |t r .  102). "D o đó , nguòi phé<Mni-ê rắ l quan lâm  đến  việc 

duy trì giá cà tự  nh iên  cùa sàn  phẩm  n guy ín  liệu ã  m úc (háp. M ột m ặt, vói tư  cách  lè 

ngưòi liêu  dùng , và m ặt khác", vói tư  cách là ngilòi sử dụng lao dộng [làm thuê] (tr . 114) 

Ịtr. 102).

"Sự tâng  lên cùa [giá cà) sản  phẩm  nguyên liệu không chì ành hưđng đến  giá cà cùa 

số  ít hàng hóa , bòi vì m ột phán nào  d ó  nguyẽn liệu" luỏn luôn nằm trong  thành  phẫn  của 

những hàng hóa ấy. [G iá cà) cùa chúng  "tăng len vì chi phi nhiéu lao dộng hdn vào  nguyên 

liệu dùng đ ê  lạ o  ra nhũng hàng hóa áy. chú  khAng phải vì các chù xưỏng trà  nhiéu  hon 

cho các crtng nhàn  m à họ  sử dụng. T ro n g  mọi tn lò n g  hợp, (giá cà] cùa hàng hóa t ỉn g  len 

vì chi phí nh iéu  lao động  hrtn ch o  chúng, chử  khỏng phài vì lao dộng chí phí cho  chúng  

có  giá tr ị  cao  hrin. [G iá  cà) của dó  kim  hoàn , các  vậ t phẩm  làm bằng sắt, thép  lá và dồn g  

khổng tăng, vì tro n g  th àn h  phán cùa chúng khổng  có  sàn  phẩm  nguyên liệu nào  lắy tù  bế 

m ặt của đ ắ t cà" (tr .  117) | t r .  104]. "Sự tăng  giá các  nhu yếu phàm  khác (ngoài lường thự c) 

mà tién  cáng  chi vào sẽ lác  dộng  g iổng nhau  hoặc háu như giống nhau d ín  lợi nhuận" (tr . 

118) Ịtr. 104). NỂU giá cà thi tm ò n g  cùa m ột hàng  hóa nào  dó  cao  hờn giá cả lự  nhiên  cúa 

nó. th i đu ring  n h iên  lá lợi nhu ặn  tro n g  n gành  sàn  xuất d ặ c  b iệ t ấy sẽ  tăng  lên c ao  hon 

m úc lợi n h u ậ n  chung . "N hưng đ ó  ch i là kế t q u à  tạm  th ò i” ( tr .  118-119) [lr.105]. “Lợi

nhuộn phụ thuẠc vào tiổn cAng cao hay Ihỉíp, tiển cAng phụ thuộc VÀO gìn ca các nhu
yếu phàm , m á g iá  cà cùa các  nhu  yếu  phẩm  thi chủ yếu phụ thuộc vào giá cả thực phẩm " 

(tr. 119) [ir . 105].

"Vậy, lợi nhuận có xu hướng lự nhiin giám xufíng, vì cùng với dà  tiến bộ của xi hộ i và 

cùa cài, d ể  c ó  s<í luọng bổ  sung vể thục  phẩm  ngày càng dô i hỏi phài có nhiéu  lao  dộng  

hrìn. X u hư óng  này. sự niu kéo ấy cùa lợi nhuận , ngừng lại vào  nhđng khoảng th ò i gian 

lặ p  đ i lặ p  lạ i n h ò  c ó  n h ũ n g  cà i t iế n  m áy  m ó c  liẽn  q u a n  đ ế n  v iệ c  sàn  xu ẩ t ra  c á c  n h u  y ế u  

phÀm. cũng  như  nhà  có  những phái m inh tro n g  khoa học nững nghiệp" dẫn đến  chỗ  giâm
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bốt chi ph í sàn xuát (tr . 120-121) [tr. 106]. C ùng  với sự tăng  giá cả lự  nhiên của thực phẩm , 

"giá cả các nhu  yếu phẩm  khác cũng tăng  lên do  có sự tăng giá tri của nguyên liệu làm  ra 

nhũng nhu  yếu phẩm  ắy, đ iéu  đ ó  d ỉn  đến  ch ỗ  tién  công tiếp  tục  tâng lên và lợi nhuận  

giảm xuổng' ( tr .  122-123) [tr. 107).

"Nguờì phtc-mi-i và chủ xưởng không thể sống thiếu lợi nhuận, giống như công nhân 
không th ỉ sống chiếu tiỉn công. Đ ộ n g  c ố  tíc h  lu ỹ  c ủ a  h ọ  sẽ  g iảm  đ i m ỗ i k h i lợ i n h u ậ n  g iảm  

và sẽ  hoàn  to àn  chấm  d ú t khi lợi nhuận  cùa  bọ  sẽ khống dem  lạ i cho họ  khoàn th ù  lao 

th ích  đáng  VỂ nhũng  nỗi khó  nhọc  và rd i ro  của họ" liẻn quan  đến  việc đẩu  tu  tư bàn  cùa 

họ  vào  sản  xuấ t ( tr .  123) Ịtr. 107-108]. T uy nhiên , tỳ suắt lợi n huặn  có  thề  giảm xuống 

nhanh  hổn  nhiéu  SO vói m úc nêu trên , bỏ i vì nếu  [giá tri] cùa sàn  phẩm  lăng lén m ạnh, 

th i giá tr i  của  số tư  bản  của ngilòi phéc-m i-ẽ  cũng tăng  l£n dáng  kể, vì tư  bàn  ấy lắ t yếu 

gổra nh iéu  th ú  hàng  hóa mà giá cả của chúng  dẫ  tâng  lỉn . N ếu lọi n huận  cùa nguòi phéc-m i-ê 

là 6%  tín h  tr£n  tư bản  ban  d ỉu  của anh  la, thì g ià đây  lợi nhuận áy chi còn là 3% . V í dụ , 

nếu 3 000 p. xt. vói lợi nhuận  6%  đem  lại 180 p. xt., th ì 6000 p. x t. với lợi nhuân 3%  cũng 

sẽ đem  lại 180 p. xt. (lợi nhuận). M à tro n g  nhũng hoàn  cành như vậy th i "chỉ vổi nhũng  

đ iéu  kiện nhu th ế  ngưòi phéc-m i-ê  m ái, có  tro n g  túi 6 000 p. xt, mói có  th ẻ  kinh doanh  

nông nghiệp" ( tr .  123-124) [tr. 108).

M ội bộ  p hận  chủ  xdđng cũng nhận  dược m ột sự thù  lao  nào  dó . V í dụ , "ngưòi sàn xuất 

bia, chủ xưdng rUỢu trắng , chủ  xưđng dạ, chú  xưdng lụa cũng phắn  nào  dược hoàn bù vé 

số lợi nhuận  giảm  đ i của họ  b ìn g  sự gia tăn g  giá tri khối luợng dự  trữ  [V III- 57] nguyên 

liệu và th àn h  phẳm  cùa họ"; nhilng nhũng  khoản  thù  lao như vậy khỏng đến  lay các chú 

xuđng sản  xuất hàng kim khí, d ó  kim  hoàn V.V., cũng như khống đến  tay những ngilòi mà 

tư bản cùa họ  ch ì gổm  có tỉỂn (tr . 124) [tr. 108].

M ịt khác: "D ù tỳ su ấ t lợi nhuận  cùa tu  bản cỏ giàm  di như th ế  nào  do  sự tích lũy tu 

bản tro n g  nững nghiệp  và d o  tiỂn công  lăng  lẻn, tổng  khối lượng lợi nhuận  v ín  phải tăng 

lẽn. V i dụ , già đ ịnh  r ìn g  cứ mói lầ n  tích  lũy 100 000 p. xt. thì tý suất lợi nhuận  giảm từ  

20%  xuổng cò n  19, 18, 17%, chủng la  cớ th ẻ  ilự kién rằng  tđrtg íđ  lợi nhuận, mà lất t ả  

những ngilòi sđ hữu tư  bàn lẩn iượt nhận được, s ỉ  luữn luữn lăng len; rằng khi tu  bản bằng 

200 000 p. xt. th ì tổng  só  lợi nhuận  ắy sẽ  lón hơn SO vái khi nó  bằng 100 000; càng lớn 

hơn nữa khi nó đ ạ t tó i 300 000; và cứ th ế  nó tiếp  tục  tâng  lên, tuy vói tỷ lệ ngày càng 

giảm , cùng vói m ối lần tu  bàn tăng  lẽn. T uy  nh iên , sự tăng  lên ắy ch i thực sự d iễn  ra  trong  

m ột khoảng th à i gian nào  đó : ví dụ. 19% cila 200 000 p. xt. th i lón hơn 20%  của 100 000; 

18% của 300 000 thì lớn hdn 19% cùa 200 000; nhưng khi tư bản d ỉ  tích lũy d ạ t đến  nhũng 

quy m ồ to  lớn, còn lợi nhuận  giảm di, th ì việc tiếp  tục  tích  lũy làm  giâm  tồng  lợi nhuận.
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Chẳng hạn, già sủ sổ tién  tích lũy đẵ d ạ t đến 1 000 000, còn lợi nhuận bằng 7%, khi đó  tổng 

lợi nhuận  sẽ là 70 000 p. XI.; nếu giò đây cộng thêm  tu bàn 100 000 p. xt. vào 1 000 000, 

còn lợi nhuận sẽ giàm xuống còn 6%  thì các chủ sò hữu tư bản sé nhặn được 66 000 p. xt., 

hay là 4 000 p. XI. ít hơn, tuy tổng khối lượng tu bản đă tăng lên từ 1 000 000 lên thành 

1 100 000 p. XI.” (tr.124  - 125) [tr. 108 - 109]). "Tuy nhién, chùng nào tư bàn còn đem  lại 

lợi nhuận  th i kh(>ng th ể  có  m ột sự tích  lũy iư bàn nào  khống gây ra m ột sự gia tăng chẳng 

những số luợng, mà cà giá tri cùa sản phàm. V iệc chi phí bổ sung 100 000 p. xt. tu bàn 

bô sung sẽ khống làm cho  bấ t cú  m ột bộ  phận nào  cùa tu bàn tn ió c  kia trỏ  n£n kém năng 

su ấ t hơn. Sàn phẩm  cùa ruộng  đắt và của lao động phải lăng  lên, còn giá trị cùa sàn phăm 

ắv sẽ phái tăng  lên m ột sổ khổng những bằng giá trị nhũng khoàn bổ sung vào khối lượng 

sàn  phẩm  trước kia. m à còn bằng giá trị mối được cộng th ỉm  vào toàn  bộ khòĩ lượng sản 

phẩm  của ruộng đ ắ t do  tinh  chất khó khăn lăng lên trong  việc sàn xuắt ra phấn sau cùng 

cúa sàn phâm  ắy. Song, khi mức tích lũy tu bàn trỏ  nên rất lỏn thì, tuy giá trị tăng  lên như 

vậy. nhưng tư  bàn sẽ  đ uợ c  phân bố  sao  cho phẩn cùa lợi nhuận sẽ dược m ột giá trị nhò 

hrtn trước, tro n g  khi phần  cùa dịa tữ và liến công sẽ được một giá trị lón hơn". T rong mội 

giai đoạn  nhắt định, "các đién chứ và công nhân sẽ nhặn được nhiéu hơn sàn phàm  bồ 

sung thêm  ắy. và thặm  chi họ  - xét theo  hoàn cành của họ - có thê  chiếm đ o ạ t lắy một 

phần tro n g  khoàn  lợi nhuận  tn ló c  kia của nhà tư bàn ... C hì các điỂn chù là th ậ t sự được 

lợi, vi họ  sẽ nhặn  dược” nhiếu  sàn phầm  hớn và nhiéu giá tri hổn vé sàn phâm  đó... Dổi 

với công nhân, lién cững đâ  U ng lên sẽ chi mang tính  chắt danh nghĩa mà thỏi, còn [tiển 

công thực tế] th ì thậm  ch í sẻ giàm đi ... "Tuy đẵ sàn xuất ra một giá trị lón hơn, nhưng 

m ột phần lón  hún trong  số nhũng gì còn lại của giá tri íy  sau khi dă trà  đ ịa tố, dược nhũng 

ngưòi sàn  xuất tiêu dùng, và chinh  d iếu  dó  và chi có d iéu  dó  đ iéu  tiế t lợi nhuận ... M ột 

phán lỏn hổn trong  phẩn  sàn  phẩm  còn lại sau khi đã trả  địa tô  và phài được dem  chia 

giữa các nhà tư bàn và các cống nhân làm th u ỉ,  là thuộc vé cống nhan làm thuê. C h íc  

chắn, mỗi cổng nhân sẽ  có  thể  nhận được ít hờn, nhung vi sẽ có  nhiéu cOng nhân hđn có 

việc làm so  với lượng to àn  bộ  sàn  phẩm mà nguòi phéc-m i-ê giũ lại, nên giá tri của phán 

l(ín hơn trong  tồng  số sàn  phầm  sẽ bị tiển  cống nutìt m ắt và do  đó, đối vói lợi nhuận chi 

còn giá tri cùa phẩn nh ỏ  hơn" ( tr .  125 - 128) [tr.109 - 120).

Như vậy, tý suất lợi nhuận "phụ thuộc  vào  số lượng lao dộng cẩn th iế t dể" sàn xuấ t171 

"các nhu yếu phâm  t r ê n  ruộng  đ ắ t112 không đem  tại khoản đ ịa tữ  nào cả. Vì th ế  kỂt quả 

cùa việc tích lũy không giồng nhau ỏ các nước khác nhau và đặc biệt phụ thuộc vào độ  

phì nhiêu  cùa ruộng đ ấ t” (tr . 128) [tr.110 - 111].
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C húng ta dâ thấy rằng  "giá liền  cùa các háng hóa không tăng  lên do  liổn còng lăng 

l£n". bấl kể vàng có phài là sàn phẩm  của chính nilóc ấy h ay  không. N hưng chúng la già 

d ịnh rằng có m ột tý lệ khác, rằng giá cà cùa bàng hoá tăng lẽn d o  liến  cững tăng  lên, thì 

khi dó  việc lién cống tăng  lẽn v ỉn  sẽ  dẫn  đến  chỗ  giàm lợi nhuận . "Già sủ ngilòi sàn  xuất 

mũ, người sàn xuất b ít- tấ t và người sàn xuất giày dép  mối nguòi đéu  trả  tién cỏng nhiểu 

thêm  10 p. xt. và" [giá cà) sàn phầm của họ  cũng tăng lên 10 p. xt . thành  th ủ  "hoàn cành 

cùa họ khững tố t hon. N ếu ngtlòi sàn xuắt b ít-lắt h án  sàn  phẩm  vói giá 110 p. xt. thay  vì 

100 p. xt. thì lợi nhuận cùa anh  la cũng bằng stì tién nhu tn ló c  kia, song dồi lại" giá tién 

110 p. xt. ấy, "nguòi sàn  xuất ắv sẽ nhận đuợc  số  mũ. sổ giày d ép  và mọi thú  bàng hóa 

khác ít di 1/10, và vì, vói m úc dể dành nhu  trư ớc kia ấy. do  tién  cổng tăng, anh  ta sẽ  có 

thề thuê ít cững nhân hổn, vả do  giá cà lăng  mà có  thề  m ua ít nguyên liệu hờn - nên anh 

ta s ẽ  ỏ  t r o n g  m ộ t  tì nh  h ìn h  k h ô n g  k h á  h ớ n  SO với  k h i  lợi n h u ậ n  b ẳ n g  t i é n  c ủ a  a n h  ta 

re a l i te r ' giảm  d i, nhung  giá cà cùa lấ t cà m ọi vặ t phẩm  v ỉn  ỏ múc tru ó c  k ia... T rên  

Ihực tế. cái sẽ giảm ch ì là giá trị cùa vật trung  gian đuợc dùng  dê  tính  toán  giá cà và lợi 

nhuận"(lr. 129 - 130) [tr. 111].

QUAN HỆ GIỮA LỢ I N H U Ậ N  VÀ T IÈ N  CÔNG

'T ién  công có  thề tăng 20% , còn lợi nhuận vì vặy có  Ihẽ giảm đ i vối tý lệ nh iéu  hay 

íl mà không gây ra một sự thay dổi nhỏ náo vé giá lrj tudng  dối" cùa các háng hóa khác 

nhau (tr . 23) [tr. 48Ị.

"Lợi nhuận phụ thuộc vào  tién  công, nhung không phải là lién công danh  nghĩa, m à là 

tién cỏng thực tế; khAng phụ thuộc vào  số  lượng pao  xtéc-linh  duợc trà  hằng năm  cho  

nguòi cống nhân, mà phụ thuộc vào sô ngày lao ilộng cân Ih lế l dẻ  nhạn iluợc nhang  pao 

xtéc-linh ắy. D o vậy, tiển  công có Ihê hoàn  toàn girtng ntịau đ hai nưóc; [V III - 58] nó 

cũng có thể  có m ột tý lệ giống nhau đổi vói dịa tổ  và dổi vói tả n g  số sàn phẩm  thu  hoạch 

đU0c IrỂn ruộng đắl. m ặc dù ỏ một nUtíc này nguóli cổng nhân nhạn đuợc mối tuắn  10 

si-linh, còn ò nilóc khác thi ngưòi cổng nhân nhận đưcic mồi luẩn  12 si-linh” (Ir. 1S2 - 153) 

|tr .  123]

1« - trén  thực tế
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"Phân dành  cho  tién cóng càng ít th ì phẩn dành cho 10Í nhuận càng nhiều mộl cách 

tUrtng úng, và vice  versa"1 (tr . 500) [tr. 338].

Đa SỐ những người phản đối Ri- các- đô - ví dụ, những người như 
U ây-cd -ph in173 - khảng  định ràng  ông không th ể  giải thích được số 
thặng  dư [của giá trị]. Ví dụ, chủ xưởng chi phí 30 p. xt. vào nguyên 
liệu, 20 p. xt. vào máy móc, 50 p.xt. vào tiền công - tổng cộng là 
100 p. xt.. Người chủ xưởng ấy bán hàng hóa của mình với giá 110 p. xt . 
10 p. xt. do đâu m à có ? Giả sử chủ xưởng giờ đây chi 50 p. xt. vào 
máy móc, 30 p. xt. vào nguyên liệu, 20 p. xt. vào việc thuê lao động
- tổng cộng là 100 p. xt. và bán hàng hóa của mình với giá 110 p. 
xt. như trước kia... Số 10 p. xt. ấy có quan hệ như thế  nào với tiền 
công? Nên biết rằng  lợi nhuận của chủ xưởng phụ thuộc vào việc ông 
ta  bán 100 p. xt. của mỉnh với giá bao nhiêu, chứ không phải phụ 
thuộc vào việc ông ta  phải t r ả  bao nhiêu cho lao động. Như th ế  tức 
là lợi nhuận  phụ thuộc vào thương mại chăng? Nhưng ai là người 
trả  10 p.xt. cho chủ xưởng? Thương gia. Vậy từ người nào thương 
gia ấy được trả  10 p.xt. ấy? Từ thương nhân khác. Vậy thương nhân 
khác ấy? Xét cho cùng là từ  người tiêu dùng. Nhưng người tiêu dùng 
ấy là ai? Đây không tránh  khỏi là điền chủ, chủ xưởng hoậc công 
nhân. Nếu đó là điền chủ th ỉ anh ta  lấy từ đâu đê’ trả? Lấy từ địa 
tô của mình. Nếu đó là chủ xưởng ? Lấy từ lợi nhuận của minh. Nếu 
đó là công nhân th ì lấy từ  tiền  công của minh. Nhưng bản thân địa 
tô và tiền  công là những phần trong giá trị sản phẩm của chủ xưởng. 
Vậy là, số 10 p. xt., ngoài 100 p. xt., được trả  thêm  cho chủ xưởng 
trong thương mại chi vỉ ông ta  hoặc một chủ xưởng nào khác thoạt 
đầu đã tạo ra  10 p. xt. ấy trong  sản xuất của minh rồi. Điều đó đã 
rõ ràng. Các thương gia, và xét cho cùng là những nhà sản xuất có 
thể  lừa bịp nhau. Nếu tổng số thặng dư là 100 thì qua trao đồi, một

1» - ngược lại
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người này có thể  nhận được 20, người thứ hai nhận được 40, người 
thứ ba nhận được 10, người thứ  tư nhận được 8, người thứ nàm  nhận 
được 6, người thứ sáu nhận được 4, người thứ bảy nhận được 2% 
tổng số thặng  dư ấy V.V.. Nhưng để cho một người nào đó trong sổ 
họ, sau khi anh ta  hoàn lại tổng tư bản, còn lại m ột số thặng dư nào 
đó thl đương nhiên số thặng  dư ấy phải có sẵn rồi. Những khoản lợi 
nhuận tương đối mà họ th u  được bằng cách chia gian chi là sự phân 
phối khống đống đều tổng số thậng dư m à thôi. Nhưng để phân phổi 
thỉ phải có sản cái gi đó cần được phân phối: để lợi nhuận có th ể  
không đòng đều thi phải có bản thân  lợi nhuận, v ì thế, khoản thặng  
dư không thể  được cát nghĩa bởi thương mại, mặc dù xuát phát từ  
thương mại có thê’ giải thích khoản lợi nhuận đặc biệt riêng lẻ nào 
đó. Sự giải thích như vậy rơi rụng ngay từ  đầu nếu người ta  nêu câu 
hòi về số thặng  dư của toàn thể  giai căp các nhà tư  bản công nghiệp. 
Bởi vì khoản thậng dư ẩy không thể  giải thích là do các nhà tư bản 
ản chận của nhau với tư  cách một giai cấp.

Cũng như vậy, [người ta  sẽ bảo rằng] lợi nhuận cđ thể  thường 
xuyên tăng  lên ỏ m ột nước do một giai cấp, giai cấp các nhà tư  bản 
công nghiệp, lừa bịp giai cấp điền chủ. Như thu nhập được giả định 
của titng  giai cấp hữu sản phải bát nguồn từ  sàn xuất, tức là, ngay 
từ đầu thu nhập ấy phải là khoản rú t ra  từ lợi nhuận hoặc từ  tiền 
cồng.

Hoậc có th ể  ngưòi ta  sẽ nói ràng tổng sản phẩm  tàng lên. Nhà 
tư bản đầu tư  vào sàn xuất 100, nhưng nhận được sản phẩm trị giá 
110. Sau khi nhà tư  bản ẩy hoàn bù mọi khoản chi phí thì như vậy, 
ngoài ra, ở nhà tư bản ấy còn lại 10. Song đây là nói về giá trị, mà 
giá trị lại là m ột đại lượng tương đối: nó không phải là số lượng m à 
là quan hệ của nó đối với cái thứ ba nào đó. Cái thứ ba ấy chi có 
thể  là giai cấp công nhân. Muốn cho giá trị của lợi nhuận tăng  lên 
thì phải có sản cái thứ ba, mà giá trị của nó lại giảm đi. Nếu người
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ta  nói ràng  trong số 100 nhà tư bản chi phí 30 vào nguyên liệu, 20 
vào máy móc, 50 vào tiền  công, rồi sau đó đem bán 100 ấy lấy 110, 
thì như vậy người ta  quên rằng nếu nhà tư bàn ấy buộc phải chi phí 
60 vào tiền công, th ì với giá bán là 110 ông ta sẽ tuyệt nhiên không 
nhận được một khoản lợi nhuận nào cả - không có 8%, cũng không 
có 2% V .V.. Nhà tư bản ấy đem sản phẩm của mình đổi lấy sản phẩm 
khác m à giá trị của nó do thời gian hao phí để sản xuất ra sản phẩm 
ấy, quyết định. Ví dụ, ông ta  bán sản phẩm của 20 ngày lao động và 
đổi lấy m ột sản phẩm khác nào đó. Số thặng dư không phải có được 
trong sự trao đổi ấy, tuy nó chỉ được thực hiện trong sự trao  đổi ấy. 
Số thặng  dư thê’ hiện ở chỗ trong sản phẩm trị giá 20 ngày lao động 
ãy, người công nhân chi nhận được sản phẩm của 10 ngày lao động 
V.V.. Giá tr ị  tiền  công giảm đi tương ứng với mức tăng của sức sản 
xuất của lao động174.

TÍCH L Ũ Y  T ư  BẢN

ỊV III-59] "Khi dân  sổ đ è  nặng lên tu liệu sinh hoại thì những phưrtng sách duy nhấi 

đẽ chữa khôi tai họa là giảm  dân sổ hoặc tích lũy tu  bàn nhanh hrtn nũa. 0  các  nước giàu 

có. nrti mà tá t cà ruộng đất máu mỏ đã được dưa vào canh lác. thì phương sách  thứ hai 

vừa khổng Ihực tế ẻ lại vừa khống đáng mong m uốn, bỏi vi kết quà của n ó ẳ nếu nó được áp 

dụng quá tích cực. sẽ  là tình  trạng nghèo khỏ nhu nhau cùa tất cà các giai cấp. Nhưng ỏ 

những niicíc nghèo thì đay là những cách duy nhắt đề  khắc phục tai họa" ( t r ễ 94-95) [tr.90Ị.

Ả N H  HƯỞNG CỦA THƯƠNG M ẠI DỔI VÔI LỘ I NH U ẬN

Ành hường của ngoại thương.

"Có thẻ tích lũy tư bàn băng hai cách. T u  hàn có  Ihể dược tiế t kiệm do làng ihu nhập 
hoặc gidm tiiu dùng. N ếu lợi nhuận cùa tôi lăng  lù 1 000 lên đến 1 200 (rong khi chi tiêu
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cùa lối vẫn như truỏc . th i hằng nSm lôi sẽ lích lũy dUcỊc 200 p. xt. nhiổu hdn (riliíc. N ếu 

lỏi tiế t kiệm đ ư ọ c  200 p. xt tro n g  việc chi liêu  cùa minh iro n g  khi lợi nhuận cùa lỏi vẫn 

như trưóc thi kết quà vẫn sẽ  như th ế  thỏi: hàng năm sẽ có  200 p. XI. dU0c cộng thêm  váo 

tư bàn của lỏi... N ếu nhò áp  dụng  máy móc nõn [giá trị] cùa lổng sổ háng hóa má liiu 

nhập  cùa tôi đã chi phi váo  sẽ  giiim di 20% . thi tôi có th ề  thực hiện tiế l kiệm cũng có  kết 

quà như tru ồ n g  hợp néu thu  nhập  cùa  trti tăng 20%', nhưng trong  m ột tructng h<Ịp tỳ suất 

lợi nhuận không thay  dổ i. cò n  tro n g  truòng  h<Ịp khác th i tý suắt lợi nhuận l.ìng 20% . N ếu 

nhcl nhập khấu lúa mi của ngoại q u ố c 175 "tỏi có  Ihê tiế t kiệm  đuợc 20%  trong  các khciàn 

chi tiêu cùa lỏi thi kết quà  sẽ  h oán  toán  nhu irưòng hộ p  máy móc giàm chi phí sàn  xuát 

lúa mì. nhung lợi nhuận  sẽ  không lAng. Vi vặy lỳ suất lợi nhuận  tâng lẽn khAng phải do  

thi irưòng dưcỊc mò rộng, tuy rằng  sự nni rộng  như vậy cũng có Ihê góp pliắn tăng  khíii 

luọng hàng hóa và qua  đỏ  lạ o  cho  chúng  la khà nSng tăng  các  quỹ dành đá nuÔ! sổng lao 

dộng và [m ua sắm ] vậl li<Ju má lao dộng  sẽ  (lược sừ (lụng vào... Nếu nhà mỏ rộng  ngoại 

thương - cũng girtng như nhũng  cải tiến  trong  máv m óc. - thực phẩm vã các nhu vếu phần) 

cùa cổng nhân có  th ể  cung cấp  cho  thi triM ng vái giá hạ. th i I0i nhuận sẽ tSng lẽn". N ếu 

không th i lọi nhuận  sẽ khfmg lăng... "M úc tién cồng cũng sẽ  không thay dồ i cà trong  trUOng 

hợp nỂu rượu vang, nhung, lụa vá những hàng hóa đ ắ l giá khác sé giảm giá 50%  và tio dó . 

|0Ĩ nhuận sẽ không Ihay  đ ổ i. Vi vậy. tuy ngoại Ihucing rắ l hũu ích đói vcii đắ t nư<ic vi nó  

làm lăng khối lượng và sự da d ạng  cùa nhílng vật phâm mà thu  nhập có thể được chi vào, 

và nhờ hàng hóa drti dào  và rẻ  m à kích thích liế t kiệm và tích  lũy tư  hàn. song nó  có xu 

huđng làm U ng. nAng c ao  lợi nhuận" ( tú c  là lý suất lợi nhuận) "cùa tư hàn. néu những 

hàng hóa nhập khâu khAng th u ộ c  vào loại háng hóa m à (iển công chi phi vào đó ” (tr . 

135-138) [tr. 114-116].

Xây nói: “"ThUrtng mại tạ o  cho  chúng ta khà năng nhận hàng hóa tạ i ncli hàng hóa 

đuợc sàn xuắl ra, và chỏ  hàng hóa dến  nơi khác, mà ã  đ ó  hàng hóa dược liêu dùng. Vì 

vậy thuổng mại tạ o  cho  chúng  ta khả năng (ăng giá trị của hàng hóa lẽn một lượng bằng 

toàn  bộ số chênh  lệch giữa giá cả cùa nó A địa diém  náv vói giá cà cùa nó cì đ ịa diêm  

khác". D iéu đó  dũng , nhưng b ỉn g  cách nào hàng hóa có dược giá trị ho sung ấy Bằng 

cách bổ sung váo  chi phi sàn  xuất, thứ  nhất, những chi phí vận chuyền, thú hai. 10i nhuận 

cùa tư bàn mà Ihưnng gia đ ã  úng Irilric. H àng hóa dó  có  giá irị lốn hớn vì chính cái nguyên 

nhan khiến cho  niổi hàng hóa sẽ  có giá trị kín hrtn. vì dẫ phải chi phi nhiéu lao dộng  htln 

vào việc sàn xuiíl và vận chuyền hàng hó.i in ló c  khi háng hóa dược người tiẽu dùng  mua 

Không nên co i dây là m ộ t trong s ổ  n h ữ n g  ư u  íh ẽ  cửa ih ư a n g  mại. Nếu chúng la nghiân cứu
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vấn d é  này kỹ hrln. chúng  ta  sẽ  th ấ v  rằng  lắt cà những lợi ích cùa chưrtng mại tựu irung  là 

nó  cung cáp  cho  chúng  ta các  phư ổng  tiộn đ ê  m ua sắm  đưíỊc những vại phẩm  khổng phài 

đắ t giá hrtn. mã là hữu ích hrin" ( tr .  309-310. chú th ích ) [tr. 219Ị.

Ả nh hưởng cùa nội thương.

"N hững điéu dã nói vé ngoại Ihuting  cũng có  thẻ  vận liụng cà váo nội thucing. Tv suấl 

l(Ịi nhuận  không bao  giò  tSng n h ít phân  cồng lố t hlìII nh(i phát m inh máy móc", nhò cài 

liến duò n g  giao thỗng  " hoặc n h ỏ  hál ký phưrlng th ú c  náo  nhằm  cắt giám Iho độn g  trong 

sàn  xuất hoăc trong  vận chuyên  háng hóa. N hững nguyên nhân riy ;inh hU(ing đén  giá cà 

và dem  lại ích lợi rắ t to  lcín ch o  ngu<ii tiêu  dùng": nguỏi liêu dùng nhận  dư<)c nhiéu  hãng 

hóa hrtn cũng bằng sổ  la o  độn g  áy h o ặc  hằng giá irj ịcÙM sàn ph«n i| cũng cùa lao động  ắy; 

"nhưng nhũng  nguyên n hân  ấy khỏng  tá c  động  gi đến  lcli nhuận  cà. M ái khác, mọi sự sút 
gidm tiên công tiễu tùm tăng lợi nhuộrì'

(như vậy, [V III-60] cả trong  những trường hợp khi mà sự giảm 
sú t ấy diễn ra  vì những nguyên nhân khác chứ không phải do [giá 
cả] thực phẩm  giảm đi),

"nhưng không tác độ n g  gì đố n  giá cà háng hóa. C ái náy có  iợi cho  tấ t cả háng hóa. Cái 

nàv có  lợi cho  tá t cà m ọi giai cắp. vì lấ t cà các  giai cấp đếu  là nguôi liẽu dùng; cái kia chi 

đem  lại ích lợi cho  nhũng  ngưòi sàn  xuất IhAi; họ Ihu  được nhiéu  lợi nhuận hơn, nhưng 

giá cà cùa mỗi hàng hóa vẫn khỏng  thay  liÀi” (tr . 138) [Ir. 116].

s ự  T H A Y  D Ổ I D Ộ T N G Ộ T TRO NG  T IÉ N  T R ÌN H  
THƯƠNG M ẠI

"ơ những nUcíc g iàu  có  và hùng  m ạnh, nơi mà những k h ố i  IU bàn to  kin được chi vào 

máy m óc. thì sự Ihay đ ò i bất ngò tro n g  liến trinh  thưrtng mại gây ra  nh iéu  lai họa h(1n là 

ỏ những nilcic nghèo h(1n. mà tạ i đ ó . xél vế m ặt tỳ 10. có  m ột sri lUẠng tu  hàn cỏ  định  it 

hrtn. và m ội khoii lượng tu bàn  lưu đ ộ n g  lcin hcln nhiểu . vả tại đ ó . d o  vậy" lao động  chAn 

lay chiém  ưu Ihế. C huvòn tu  h à n 'lư u  động  từ lĩnh vực đầu  tư này sang  lĩnh vực dáu tư 

khác d ễ  hdn liì chuyên iư hàn  cố  d ịnh . "N hững máy m óc d ildc  I.-IO ra  ch i dành  cho  một 

m ục đ ích  náv thưòng không  th ẻ  sử  (lụng vào các m ục đ ích  cùa ngành sàn  xuất khác; nhưng 

quán  áo. lưrtng thực và nhà đ  cù a  công  nhân lâm việc tro n g  m ột ngành này có  thể  dùng
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tòt cho  cống nhân sú dụng  Irong ngành cống nghiệp  khác; nói cách khác, vãn nguòi cống 

nhân íy  có  lh£  nhận dược cùng một (hú thục  phẩm , quẩn áo  và nhà ỏ nhu thế . m ặc dù 

anh la (13 thav đổi việc làm. Song đó là lai họa mà một nước giàu (ồ lăt yỉu bị rơi vào. 
Ta Ihán vé ta i họa ắy sẽ khAng có lý hrtn lả irưctng hrtp m ột thưrtng gia giàu có  phàn nán 

vế việc chiếc  tàu Ihùy cùa ông ta bị những mrti nguy hiềm trên  hiên, trong  khi ngỏi nhá 

bé nhó  cùa ngllcti háng xóm nghèo cùa ỏng la khAng chịu những b í t  trắc  nhu  thế" (tr. 311) 

[tr. 220].

Ả N H  HƯỞNG CỦA TÍCH  L Ũ Y  DỐI VÓI LỘ I N H U Ậ N  
VÀ LỌ I TỨC

"Khổng m ộl sự tích lũy IU hàn náo  dẫn  đ ến  chỗ  thường xuvên hạ thấp  lợi nhuận, nếu 

khồng có  nguyfn  nhân gSy ra hiCn iưong tiển  cồng lăng lén A . X m it quv sụ sú t giàm" 

lợi n h u ậ n '76 "là d o  lích  lũy tư hàn vá do  sụ  cạnh tran h  phái sinh vi sự tích lũy áy ... N hung 

nếu tư  bàn ưa lâng lên. thỉ cà khíii lượng công việc cắn hoàn thành  nhò tu bàn ắy cũng 

tSng lên cũng m ột tỷ lệ ... KhAng có m ột số  lượng tư bàn  nào  không  thè dem  đầu  tư ỏ m ột 

nUtíc náo  d ó  chi vi sri cầu bị sàn xuất hạn ch ế  ... Khi thực hiện hoại động  sàn xuất, lìguòi 

sàn xuất trứ  thành  ngưài liêu  dùng các hàng hóa cùa chính m inh hoặc trỏ  thành  ngUiHi m ua 

vá liêu  dùng hàng hóa của những ngUiiỉ khác” ... Ỡ  H à Lan lợi nhuặn  giâm đi vi nưrìc này 

“đa b u ộ t phải nhập  k lì rìu hííu nhu toàn hộ  srt lượng lúa mì m à nuóc nàv tiêu dùng", vá 

ngoái ra. tién  còng dã lăng lfn  do  "đánh th u ế  nặng vào các nhu VỂU phẩm  mà cổng nhân 

t i íu  dùng” (ir . 338 - 340) |tr .  238 - 239|.

( (0  đây R i-các-đô không thấy điều m à chúng ta  đã nhận ra từ 
trước, khi ông xem xét việc xác định giá t r ị177, cụ th ể  là: trao dổi là 
điều kiện quan trọng đê’ xác định giá trị. T ất nhiên, nhà tư  bản có 
thể  luôn luôn tiến hành trao đổi với cồng nhân. Nhưng nhà tư bàn 
chỉ trao  đổi với công nhân chừng nào nhà tư  bản ấy cđ thê’ trao đổi 
sản phẩm  lao động của công nhân  với lợi nhuận. Sự trao  đổi ẩy bị 
hạn chế bởi những tu  liệu và nhu cầu của những người khác về mỗi 
m ặt hàng xác d ịnh  có thể được sản xuất trong  phạm  vi m ột nước 
nào đó và thậm  chí m ột th ị trường nào đó trong  thành phần thị
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trường th ế  giới. Chính sự m ất cân đối giữa thị trường - giữa những 
bên trao  đổi - và tư bản, sự m ất cân đối của sản xuất trong một 
nước xác định đẩy [tư bản] ra  thị trường thế  giới, cũng như tìí thị 
trường này sang thị trường khác. Nên sản xuất cân đối - dỉ nhiên 
là trong khuôn khổ tư  sản - trong điều kiện nền công nghiệp hiện 
đại càn đến chính là quy mô thế  giới, để thông qua sản xuất tạo ra 
sản xuất đáp lại và qua đó tạo ra  nhu càu thực sự.)

R i-các-đô tự  giúp mình chống lại A .Xm ít bàng cách [đáp lại ý 
kiến của A .Xniít], cho ràng 

mộl phẩn tư bàn (sàn xuất] ra

"số thặng  dư cán  xuất ra nước ngoài và đỏi lấy một mặt hàng nào đó mà trong  niícíc có 

nhu cáu",

Ri-các-đô nói:
vậy thì ai buộc chúng ỈH lúc đ ó  "sàn xuất ra sổ lúa m iể hàng hóa bằng len và kim khí thặng 

dư"? Bỏi vi nếu v iệc sủ dụng m ột phán tu  bàn nào  đó  trong  viộc sàn xuát chúng tò khồng 

có lợi th ì "tư bàn được chuyển vào m ột lĩnh vực đáu tư nào đó"

(chính từ  "nào đó" bao hàm thực chất của vấn đề)

"có l(Ịi hổn" ... Sự ứ th ù a  cùa thi triíòng chi có  thẻ xày ra drii vói một mặt hàng riêng 
lé nào  đó , chứ không khi não xày ra vcíi tất cà các m ặt hãng ..Ế "Chỉ có trong m ỏt tn íòng  

hợp sự tích lũy 'tư  hàn  mói có  thê  kèm theo  hiện tượng lợi nhuẠn giảm đi"ệ tuy thực phẩm 

có  giá rẻ , "cụ thé  là: khi mii các quỹ dùng dò nuổi lao dộng lăng lên nhanh hrtn dAn sri. - 

khi ấy tién  cổng sẽ cao. còn lợi nhuận thì thấp ẳề. N ếu các thuổng  gia đáu  tu vào ngoại 

thưring h oăc  vào  vân tải. thi viêc đ ó  luỏn luổn diễn ra theo  sư lua chon cùa ho và khAng 

bao giỏ d iễn  ra do  cán th ié l cà: chì vì ỊVIII -6 1 ]  trong ngành ấy. lợi nhuận của họ sẽ cao 

hrin đỏi chú t SO vói trong  ngành nội thưrtng" (tr. 341 - 344) ịtr. 240 - 2 4 lị.

(Ri- các- đô đưa ra m ột sự phản bác hết sức nghèo nàn cùng với 
"sự chế tạo m ột m ặt hàng khác nào đò" của ông. Ông nói:

'N ếu nhu chúng ta cần nhung"

(và nếu bị cô lập với ngoại thương),

13- MA4-1
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"thì phài chăng chúng ta  sẽ  khổng thẻ thủ  tìm  cách sàn xuất nhung hay sao? Và nếu như 

chúng ta khống làm được việc d ó  thì phải chăng chúng ta sẽ khổng thể  sàn xuẩl ra  nhiểu 

dạ hơn hoặc nhiểu hơn nữa một vật phẩm khác nào dó mà chúng ta  m ong m uốn?" (tr. 346)

[tr. 243].))

"M ặc dù  suy đến  cùng th i tỷ suăt lợi lức luốn luôn do  tỳ suổl lọi nhuận đ iéu  tiế t, nhung 

nó bị nhũng dao  dộng tạm  th ò i d o  cà những nguyên n h ỉn  khác ... N ếu giá cà thị ưư ỏng  

cùa h à n ; !ióa giàm xuống d o  sổ  cung tăng lẽn hoặc sổ cầu giàm xuống, hoặc do  giá tri của 

tién lâng lên, thì chù xilđng tích lũy cho m inh m ột sổ lượng khAng bình thưòng nhứng 

thành phẩm mà ỏng la  khống m uôn bán vói giá rất Ihắp. D ể Ihực hiện những đợ i thanh  

toán  IhAng thường cùa m inh - m à trong  đó  ông ta thiiòng phụ thuộc  vào việc bán ra các  

hàng hóa cùa m ình - ống la sù dụng  tín dụng và thư àng  phài trà  m úc lợi túc tăng lên. Song 

dây chi lá hiện tuợng tạm  thời" ... T rong  một khoảng thòi gian nhắt đ ịnh , lợi túc  cũng chịu 

tác dộng cùa việc lượng liên t ỉn g  lẽn [doj sự lạm  dụng cùa các ngân hàng, tuy rằng rố t 

cuộc đ iéu  đó  dẫn đến  chỗ  làm  tăng  giá hàng hóa. 'T h ị giá cùa các chứng khoán quốc gia 

khổng phải là chuẩn m ực d áng  tin  cậv cho  múc lợi tứ c”. T rong  Ihòi gian có  chiến Iranh. 

ngilòi la phá t hành công trá i, h é t đợ t này dến  đ ợ t khác, rất nhiéu  lán và tăm  lý chò đ0i 

các sự kiện chính trị có  ành  hưòng đến  nổi "thi giá của các chúng khoán khỏng có thòi 

gian đé  ổn  dịnli ò  m úc xác dáng . T rái lại, trong  thổi binh các  hoạ t động cùa quỹ thanh  

toán  nộ vả việc” những nhân  vật khác n h a u 178 "khỏng m uốn rú l tién cùa m inh ra khói lĩnh 

vực dầu  iư  tién quen th u ộ c  d ổ i vói h0  này • mà họ xem là d áng  Ún cậv và trong  d ó  họ 

được trà  đéu  déu  lọi lứ c  cổ  phán - dẫn đến  chỗ  lăng thi giá các chứng khoán và. do  đỏ . 

đén chỗ giàm lợi tức cũa các chúng  khoán ắy xuring ducíi mức thị trưòng". Ngoài ra, "chính 

phú Irà lợi lúc khống giỏng nhau  cho những chửng khoán khác nhau. T ư  bàn 100 p. xt. 

ghi trong  các chúng khoán  5% " th ì thuòng  "đuợc bán vái giá 95 p. xt., còn các  phiếu kho 

bạc 100 p. xt. đem  lại m ột khoàn  lội túc  chì bằng 4 p. xt. 11 si-linh 3 pen-X(1 mà thô i” thì 

thường179 "dưộc bán vói giá 100 p. xt. 5 si-lỉnh, hỏi vi các chủ ngân hãng có  nhu cău vé 

m ột phẩn nào đó  những ph iếu  kho bạc ắy, xem đó  là m ội lĩnh vực đáu  tu  tién  đáng  tin 

cặy và dễ  thực hiện" ( tr .  349 -  351) |t r .  245 - 246).

VÈ TỔNG TH U  N H Ậ P  VÀ TH Ư  N H Ậ P  RÒNG

"AềX m ít thường hay lán  dường nhũng mtìi lợi mà dắt nưóc thu  được từ  tổng  Ihu nhập 

lỏnỂ so vỏi nhũng mói lợi d o  th u  nhập  ròng l(in đem  lại".
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(mà từ  đó ông tán dương cà những mối lợi của việc đâu tư phần 
lớn tư bản hoặc toàn bộ tư bàn trong nông nghiệp). (Bây giờ thì 
R i-các-đô ph^n bác điều đó.) (Từ đó mà có sự sấp xếp các ngành do 
A .Xm ít180 đưa ra, càn cứ theo mức độ hữu ích của chúng: nông nghiệp, 
công trường thủ công và sau cùng là tư bàn đầu tư vào ngoại thương.)

"Tong sàn pham của m ột niicíc nào đó  được phân thành ba phán: một phần quyết định 

lién  công, phán khác quyết đ ịnh  lợi nhuận, phẩn Ihứ ba quyếl đ ịnh  địa lỏ. Chỉ có hai phần 

sau cùng cùa tổng sàn phẩm là có thế trích  ra nhũng khoàn nộp thuế  hoặc dổ dành. Dối 

với người sỏ hữu số tư bàn 20 000 p. xt. đem  lại cho anh la hàng năm 2 000 p. xt. lợi 

nhuận , thì tư bàn của anh ta sủ dụng 100 hay 1 000 cồng nhân, hàng hóa sàn xuất ra dược 

hán vói giá 10 000 hay 20 000 p. xt.. đ iéu  đó  khỗng quan trọng. Phdi châng lợi ích thục 
lẽ của một dân tộc là nhu vậy? Nếu nhu thu nhập rông thực lế  cùa dân tộc. địa tổ  và lợi 

nhuận  của dân  tộc khổng thay đỏi thì ngiíòi ta không cần biết dân  tộc áy gổni 10 triệu  hay 

12 iriộu  nguòi. Khả năng cùa dân tộc ấy nuổi được quân độ i và hạm đội và mọi loại lao 

động phi sàn xuát phài tưrtng ứng vcíi thu nhập ròng, chứ khổng phài vói tỏng thu nhập 

của nó. N ếu 5 triệu  người có  Ihể sàn xuất ra một khôi lượng thực phẩm  và quẩn áo đù 

cho nhu cầu cùa 10 triệu  ngƯÀi thì sô thực phàm và quẩn á o  cho  5 iriệu  ngưòi là thu nhập 

rông. Phài chăng sẽ có  mội lợi lộc nào đó . nếu để sàn xuắt ra mội kh(Si lượng thu nhập 

rông nhu vậy cán phải có 7 triệu  ngưỏi. nghĩa là nếu 7 triộu nguòi sẽ chì làm cổng việc 

sàn xuấl ra  thực phani và quẩn áo cho 12 triệu  ngưòi? ... V iệc sừ dụng mội sổ lượng người 

đỏng hổn sẽ không tạo  ra  cho chúng ta  khả năng tAng sổ quân cùa quân đội và hạm dội, 

dù chỉ một ngưòi, cũng như khỏng lạo  ra khà năng đóng th u ế  thêm  một dổng ghi-nê nào" 

(tr. 415 - 417) [lr. 2K4 - 285Ị. 'T ro n g  sự phân bổ  các lĩnh vực hoạt dộng kinh doanh  giữa 

tái cà các  nước thi tư bàn của các dân tộc nghẽo hrtn đưổng nhiên sẽ dược đẩu  tu vào 

nhũng lĩnh vực kinh doanh tạo  khả năng nuôi đuoc một sri lư Ong lao dổne dông trong 

nưỏc. vì ỏ những nưỏc nhu vậy. có  thể  dễ dàng có  được thực phÀm và các nhu yếu phẩm 

cho một dân  số đang gia tăng. T rái lại, ờ các nước giàu có  - nrti mà thực pham dắ t đò  - 

vói ch ế  đ ộ  mậu dịch tự do ihì tư bàn đưrtng nhiên sẽ chày vào  nhủng lĩnh vực đò i hòi nuổi 

một lượng lao động tối thiêu ồ  trong  nưóc: vào những lĩnh vực nhu vận tài. ngoại thường 

vói các nưỏc xa xồi. cũng như vào nhũng lĩnh vực đòi hòi sừ dụng những máy móc đấ t tién; 

v;«0 nhũng ngành trong  đõ  Mi nhuận tường ứng không phài vcíi lao động" thủ Lồng "dược 

sừ dụng, mà tường ứng vổi iư bàn được đáu  tư" (tr. 418) Ịtr. 286Ị.



196 C.MÁC

[VIII - 62] "Sự khác nhau giữa tỏng Ihu nhập và Ihu nhập ròng có ý nghĩa quan irọ n g  

vì t í l  cà mọí loại th u i  đểu phài được trà bằng (hu nhập ròng của xă hội. Già sù tá t cà các  

hàng hóa ỏ trong nư<íc (toán  bộ lúa mì. sàn  phẩm nguyên liệu, hàng cổng nghiệp v.v.) mã 

ngucii ta có  thẻ cung cáp ra thị trUdng trong  cà năm. có  giá trị 20 triệu , và d ẻ  có  được giá 

trị ắy cần lao dộng cùa mộl si lượng người nhắt (lịnh, mà việc thóa măn những nhu cáu 

bức th iế t nhắt cùa stì crtng nhân áy đòi hòi phải chi ra 10 triệu. Tổng Ihu n hập  cùa xã hội 

ắy là 20 triệu , thu  nhập ròng là 10 triệu. T ù  giả định ấy khỏng thề  kél luận rằng  crtng nhan 

phài nhạn được cững lao động  của minh chì bằng 10 triệu ; họ  có  thê  nhận dược 12 triệu . 

14 triệu  hoặc 15 triệu  |và  trong  truòng  hợp nảy họ có thẻ  nhận dUcỊc 2.4 hoặc 5 triệu] lắy 

từ Ihu nhập  ròng, s ổ  còn lại sé  dưcỊc chia cho các díén chù và các nhà tư hàn. nhưng toàn  

bộ Ihu nhập  ròng sẽ khAng vuợt quá 10 triệu . Nếu xã hội ắy trả  th u ế  2 triệu, thì thu nhập  

ròng của nó sẽ giàra xurìng còn 8 triệu" (tr . 512 - 513) [tr. 346].

TH U Ế Đ ÁNH  VÀO LỢ I N H U ẬN

"Thuế vé các xa xi phẩm  chi đ án h  vào  những nguòi tiêu dùng chúng”. T h u ế  đánh  vài) 

các nhu yếu phẩm , do  chúng dẫn dến  chỗ làm tăng tién cõng, nên rơi vào nhà kinh doanh  

không chi vói lính cách là ngUcli tiCu dùng, má cũng dụng chạm  đến tỳ suắi lợi nhuận (tr . 

231) |t r .  172]. "Thuế cục hộ đánh vàn lợi nhuận làm tăng giá loại háng hóa má nó đánh  

vào ... N ếu như th u ế  tỳ IC vói lợi nhuận durtc quy d ịnh trong tắ t cà các  ngành sàn xuắt thì 

giá cà tát cà các háng hóa đểu tăng. N ếu m ỏ cung cấp vật liệu làm ra lién cùa chúng tH 

cùng nằm irong  nuđc và nếu Ihuế cũng đánh vào l(Ịi nhuẠn cùa các chủ sđ hữu mó đ ó  thi 

sẽ khỏng có  mặt háng nào tâng  giá ... N ếu tién khổng hị đảnh th u ế  và vi th ế  mà glũ dược 

gỉá tri mình" thì thuế sC tỉánh đồng UỂu vào nhũng khoÂn lợi nhuận nhu nhHU cOn các 
iư hàn nhu nhau. "Nếu srt thuế  là 100 p. XI.. thì giá trị cùa m ũ. dạ và Ida mi sẽ lãng I£|1 

mỗi thú  100 p. XI.. N íu  chủ xưỏng sàn xuất mũ hán mũ thu  lợi nhuận 1 100 p. XI. thay  vì 

1 000 và n ộ p  th u ế  ch o  c h ín h  phú  100 p. xt.. th ì chú  xưỏng ấy còn  lại 1 000  p. x t. đẻ  

chi ch o  sự liêu  dù n g  cùa ch ín h  m inh . N hưng  cũng  vì c h ín h  nguvên nhân ẩy mà giá 

cả cùn dạ. lúa mi và của tất cà các hàng hóa khác lăng lên. thì vói sổ tư bàn 1 01)0 p. xt. 

cùa minh, chủ xưỏng mũ nhận dilộc số tién khAng l<ín hrln trUcíc kia thu  dược vé srt tién 

910 p. xt. của mình. vá hằng cách dó. qua việc giâm những khoàn chi tiêu cùa cá nhãn
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m inh, chù xưỏng ấy sẽ tham  gia vào  việc trang  trà i nlìững dôi hôi của nhã nưổcệ Khi nỏp 

thuế , ngưòi chù xưỏng - lliay vi tự m inh tiôu dùng m ột p h in  nào đ ó  s;in phám đống ruộng 

vã sàn phàm  lao dộng của d ấ l nư«íc - tra o  phấn ấy cho chinh phủ dịnh d o ạ tế N ếu như thay 

vi chi tiCu hế t 1 ()(H) p. x tế. chù  xưỏng ấy gộp srt tién ấy vào tư bàn CÙM m inh, thi ngưõti chủ 

;1y sẽ  thấy rằng  khoàn tiế t kiệm  10(H) p. xt. ấy. do  lién cồng tAng lòn vã chi phi vào  nguvOn 

liệu Vềả m áy m óc tAng lônể nôn giò đây  không nhiổu hrtn khoản tiết kiệm ‘>10 p. XI. irưcíc 

kia" (tr . 232 - 233) [trẵ 172 - 173). "N hưng tuy giá cà của tấ t cà mọi hãng hóa déu tề1ng 

lên. thậm  chí trong  điổu k iện  không c ó  th u ế  dánh  vào  tiiín. chúng tãng lỏn theo  tỳ IC không 

giỏng nhau; sau  khi bị đ án h  thuế, hàng  hÓH sẽ klìổng (H trong  quan  họ [giá trị] V(ii nhau 

như trưcíc khi bị danh th u ế  ... C húng  ta  đA thấy hai chù xưAng có  th ẻ  đáu  iư tư hàn vcíi 

quy m ỏ hoàn toàn  như n hau  và vi vẠy nhận đƯ<Ịc m ột sỏ lượng kẵfi nhuận hoàn toàn  như 

nhau , nhưng hàng hóa cùa họ  sẽ đ u ợ c  hán vói nhũng srt Ii<5n nít khác nhau, tùy thLắo  chỏ 

những tư hàn  mà họ đáu  iư được tiẽu  dùng  và đƯ(U- tá i sàn xuắt nhanh hay chậm", o  đAy 

sự bổ  sung th u ế  vào  làm thay  đôi q uan  hệ trư ớc kia. biíl ké là thuế  đ ánh  trực tiế p  vào thu 

nhập  hay là "hàn thân hàng  hóa bị đ á n h  th u ế  tý IC vcíi tư hàn dưcỊc dầu  iư đ ể  sàn xuất 

chúng" (ir . 234 - 235) Ịtr. 174]. Từ đ ó  tháy rãng  ỏ nuỏc nào tổn  tại việc đánh  thuố  thi sự 

thay  dổi giỉí trị cùa tiổn  này sinh do  th iếu  hay thừa tién . ành hưòng đến giá cà tất cà mọi 

hàng hóa m ột cách khổng đổ n g  đổu ... "Nếu trong  trư òng  htip này. giá cà của mọi hãng 

hóa đéu  lãn g  lên tỳ lệ vái sự sụt giảm  giá trị cùa tié n ẳ thi các khnàn IcỊi nhuẠn sẽ khỏng 

giỏng nhau" (tr . 236 - 237) Ịtr . 175Ị.

M Á Y  MÓC VÀ THUẾ. Ả N H  HƯỞNG DÉN LỘ I N H U ẬN

"Việc sáng chế  những máy m óc cài th iện  nén công nghỉộp nội địa luôn luốn có  xu 

hUiing tâm  U ng trị lương đỗi cùa tiĩn. d o  đ ó . cũng khuyến khích việc nhập kliàu chúng. 

N gưọc lại. mọi việc đ ánh  th u ế , m ọi sự gia tang  những trỏ  ngại dối vđi c á t  nhá kinh doanh 

tru n g  việc sàn  xuắt háng hóa cõng ngh iệp  vá nông nghiCp. dcu  có  xu liUíing làm giàn giá 
trị tương đói cùa tiĩn. tức  lá. khuyến khich việc xuất khau chúng" (tr . 243 - 244) (tr . 179).
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T H U Ế  D ÁN H  VÀO CÁC HÀNG HÓA KHÁC, 
N G O À I S Ả N  PHẨM  N G U YÊ N  L IỆ U

G iá cà cùa mọi háng  hóa riêng  lẻ bị đánh  th u ế  iléu tăng lẽn m ột sổ bằng sổ th u ế  đó  

(ir . iK i)  |lr .  202). D ẽ tran g  trà i chi phi quân  sự ngU(ii ta  đi vay 20 triệu  chăng  hạn . s ổ  

tién ắy được de in  ra  chi tiêu . C húng  "được rú t ra khòi tu bàn sàn  xuất cùa đ á l inliU:". s ỏ  

th u ế  háng năm  1 triệu , - Ihu đ ể  trà  lợi túc cho  khoản vay ắy, [V III - 63] ch i là sự chuvẻn 

djch. "sự chuvên từ  những ngitrli dóng  th u ế  sang  những nguòi nhẫn  chúng, từ  những nguôi 

(lóng th u ế ” sang  những ngUrti n h ận  Ih u ế 181. "Chi tiêu  thực tế  là 20 triệu  ấy, chú  khống phài 

số lợi (úc phài trà  cho  sổ tién  ấy. D ù số lợi tức ấv có  dược trà  hay khổng thì đ ấ t nước 

cũng sẽ khổng trò  nên giàu hdn hoặc nghèo hrtn”. C hinh phú cũng có  thê  đòi lập lức số  

20 triệu  ắy đ ẻ  xuắt trà  lại stì liến  ắy. "Đ iéu đó không thay đổ i gi trong  bàn chất cùa sụ 

giao d ịch '' ( ir .  282 - 283) [ir. 203].

(Nhưng như vậy hóa ra  những người cho chính phủ vay tiền  lại 
không đem tiền  của m ình ra  cho vay, m à lấy tiền  của những người 
nộp th u ế  đem cho vay, còn bản thân  họ thì ít nhiều được m iễn thuế, 
do đó, toàn bộ sự giao dịch hóa ra chỉ là cái vẻ bề ngoài. N hưng sẽ 
có người bảo rằn g  th u ế  đánh vào giá cả của hàng  hóa và đụng chạm  
đến từng người trong  chừng mực người đó là người tiêu dùng hay 
nhà kinh doanh. Chác chán mỗi ngưòi hữu sản đều là một trong  hai 
nhân vật ấy. r ih ư n g  p r im o u : chúng ta  có thể giả định rằng  các nhà 
kinh doanh không bao giờ cho vay, mà luôn luôn đi vay. Đó là quy 
tác chung. Nếu không th ì làm sao tư  bản của đấ t nưỏc có th ể  tá i 
sả n  x u ă t  lạ i  đ ư ợ c  ? M à n ế u  m ộ t bộ phẠn cá c  n h à  k in h  d o a n h  - có  

thể  chiếm đến 1/3 tổng số họ - lẽ ra  phải biến tư  bản không đầu  tư 
trong sản  x u ấ t th àn h  tư  bản sản xuất, th ì họ lại sử dụng tư  bản của 
mình một cách phi sản  xuất? Do đó, trường hợp thứ  nhất - nhà kinh 
doanh - không tồn  tạ i nữa. Giờ đây chi còn lại ngưồi tiêu  dùng.

1* - thứ nhát
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Secundo1*: nếu người cho vay là kẻ keo kiệt hoặc tiêu  dùng lợi tức 
cổ phần của m ình ở nước ngoài, thì với tư  cách là người tiêu dùng, 
ông ta  chỉ bù được m ột phần nhỏ sự tàng  giá hoặc hoàn toàn không 
bù được một phần  nào cà. ô n g  ta  đơn giản buộc những người nộp 
th u ế  khác phải cho chinh phủ vay 1 000, 2 000 p. xt. V .V ., chẳng hạn, 
đ ể  dùng vào chiến tran h  chống 'lại cách mạng, tuy  họ có th ể  có thái 
độ rẫ t ác cảm đối với cuộc chiến tranh  ấy. Như vậy, người cho vay 
không được trả  một xăng- tim  nào trong số tiền  m à anh  ta  cho chính 
phủ vay. Anh ta  chỉ cho chính phủ vay tiền proíanum  vulgus2*. Sau 
đó sự tiêu  dùng của cá nhân  này không có quan  hệ gỉ với tổng sản 
phẩm  hàng năm  của dân tộc - sổ sản phẩm m à anh  ta  theo thiện ý 
của chính m ình trao  cho chính phủ sử dụng. Tổng sản  phẩm  ấy được 
phân bố như th ế  nào, th u ế  đánh vào ai và th u ế  ấy làm  cho giá cả 
tăn g  lên không đông đều như th ế  nào, - tấ t  cả những cái đó đều 
thuần  túy ngẫu nhiên, và một khi điêu đó có liên quan đến quàn 
chúng [dân cư] th ì điều đó phải áp dụng đối vói các hàng hđa mà 
khối quần chúng ấy tiêu dùng, như vậy chính là áp  dụng vào những 
hàng hóa m à người cho vay ấy chi có phần tham  gia nhỏ nhất vào 
việc tiêu dùng chúng ex professo:,*. ỏ  đây tuyệt nh iên  không lưu ý 
đến những người coi việc cho vay tiền  không phải là  nghề kinh doanh, 
m à là phương tiện  tồn tại. Cuối cùng: sau m ột cuộc chiến tranh  nào 
đó v.v. mọi thứ  đều giảm giá - bánh mì, cũng như các hàng công 
nghiệp - vỉ những nguyên nhân không càn xem  xét ở đây. Như vậy, 
việc dánh thuế vào hàng hda - trong điều kiện sức ép thuế  m á đè 
nặng lên tấ t cả thỉ điều đó vốn đã m ang tính  chất th u ần  túy danh 
nghía - chuyển thàn h  m ặt đối lập của mình. Giá cả bàng tiền của

1* - th ú  hai

2»- của đám  đổng ngu m uội

do  công việc cùa m ình, d o  nghé nghiệp
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mọi hàng  hóa giảm xuống. Như thế, ngưòi cho vay chảng những hàng 
năm  nhận  lại số tư bản đã cho vay (khoản nợ thường xuyên của quốc 
gia đền bù cho anh ta  nhiều hơn là số tư bản đem lại số lợi tức và 
lợi nhuận  thông thường), mà còn làm cho tư  bản của minh tăng  lên 
cả về chất lượng, cả vê số lượng. Như vậy, người cho nhà nước vay 
chẳng những đem tiền của người khác cho vay, m à còn đem cho vay 
số tiền  ấy với những điêu kiện có lợi nhất cho m ình m à những người 
cho vay khác không bao giờ co' th ể  có được. N hững người khác trả  
tiền, còn anh ta  nhận lại tiên. Anh ta đánh th u ế  vào dân tộc, nhưng 
lại hoàn toàn miễn thuế  ấy cho bản thân  m ình hoặc miễn ở mức độ 
nhiều nhất, và còn biến thứ thuế  áy thành nguồn th u  nhập của mình. 
N hư vậy, xét trên  quan điểm chủ nghỉa cấp tiến  tư  sản  thỉ thậm  chí 
trê n  phương diện chính trị-k in h  tế, dân tộc không có nghỉa vụ trả  
món nợ quốc gia Còn xét trên  quan điểm  cách m ạng thì "il n ’en faut 
pas parle r"1*.)

[V III-64] Quả thậ t, R i-các-đô cho ràng:

N ếu  chính phú đòi tỏi phài lập lúc trà  lo à n  IV) SÁ lién  2 000 p. xt. lliay vi d ẻ  tôi (rà 

hàng  năm  100 p. XI.. thi cò  lẽ tAi sẽ buộc phài - thay  vì đụng đến  SÁ tu  hàn sàn  xuắl của 

ch ính  m ình  - di vay 2 <x>0 |). xt. ấy ó  một cá nhăn vá hãng nSm trà  100 p. XI. ISi ch o  cá 

nhăn  ấy (tr.283 -284) |lr .2 0 3 |.

Tôi t r à  số tièn ấy cho m ột cá nhân  hoặc cho chính phủ - điều đó 
có gi khác nhau ? Bản thản R i-các-đô trả  lời:

"O ắl nilõc nghèo di chinh vi nhũng sự chi tiêu  lãng phi của ch inh  phủ vá của các cá 

nhân , cũng  nhu vì nhũng khoản vay” (tr.285 -286) [tr.204 |.

Thưa Quý ngài, nhưng ai dám  bảo đảm  với Ngài ràng  chính phủ 
sau khi đòi ngay mỗi cá nhản phải nộp 1 000 phrâng, chẳng hạn, thì 
chính phủ thu được kốt quả trong  hoạt động này? Như vậy, ai 1;

1»- "chẳng cắn  nói vể d iéu  náy"
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người cung cãp cho chính phủ tiên dùng cho "những sự chi tiêu phung 
phí", nếu đó không phải là chính những kẻ đầu cơ ở sở giao dịch và 
những kẻ đầu cơ tiền  biết trước ràng họ chẳng những không bị thua 
th iệ t gi trong  việc này, mà còn được lợi khi đem cho vay sô' tiền 
không thuộc sở hữu của họ, mà là của sô' quần chúng còn lại của xã hội?

Đương nhiên, cần xem những khoản nợ quốc gia cả từ  góc độ 
khác.

"Không có  quỹ trà  n<Ị náo có  thẻ  dãn  đến làm giâm món n<Ị. nếu quỹ dó  khrtng hình 

thành  (ừ số trộ i lên của các thu  nhập cùa nhã nUcíc SO  V (ii các khoàn chi của nhà nilííc" 

(tr.2K8) |tr .2 0 6 | "Tư hàn của ngưcii sỏ hữu các chứng khoán quổc gia không hao girt có  thổ 

trỏ  Ihãnh tư bàn sAn xuấl - trẽn  thực tế  dó tuyệt nhiên không phái lù lư bủn"

(có nghĩa là m ột điêu già tưởng thuân túy).
"Nếu ngưòi đó  dem  bán đi các  chứng khoán của m inh dô dùng vào sàn  xuất srt IU hàn 

Ihu đuợc  nh<i bán các chúng kho.ín áy. thì ngưòi ấy chì có  thổ làm được việc này bằng cách 

rút tư hàn cùa ngưrii muH các chứng khoán của ngưòi ắy ra khòi lĩnh vực đỉlu iư sàn x u ấ r  

(tr.2K9 (chú th ích)) |tr .2 0 7 |.

TH U Ế  DO NHỮNG NGƯỜI SẢ N  X U ÁT DÓNG 
(ir.457-459) (tr.312-313)

[Chương này] không chứa đựng đièu gỉ ngoài m ột số nhận xét 
không có ý nghĩa, chống lai XAy và Xi-xmfin-đi.
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TH U Ể N H À

"Ngoài vàng ra. còn có những hàng hóa khác mà sổ lượng cùa chúng khổng thô giảm 

đi nhanh chỏng đượcễ

Vì vậy, mọi loại th u ế  đánh  vào  những hàng hóa nhu th ê  sẽ đánh vào người sỏ hữu 

chúng, nếu giá cà của chúng tăng  lên dẫn đến chồ lãm giám số cẩu. T rong  loại thuê  d ó  

có  thuê nhã: tuy th u ê  này đánh  vào  nhũng ngưòi tliuô nhà. nhưng do  địa lổ giảm , nên các 

Ihuế ấy thường rời cà vào d ién  chủ . sàn  phẩm  ruộng đất", cũng như sàn phẩm  công nghiệp, 

"được tiẽu dùng  và được tái sàn xuát từ  năm  này qua năm khác. D iéu này cũng xảy ra vcíi 

nhiéu hàng hóa khác. Vi do  đ ó  có  th ê  nhanh chỏng làm cho  sri lượng chúng cân hằng vói 

SÁ cáu . n ê n  (giá cA] cù a  c h ú n g  k h ổ n g  th ổ  c a o  hrtn giá cả tự  n h iê n  t r o n g  m ộ t  t h ò i  g ian d à i ắ 

N hung th u ế  nhà có  thê  được xem là d ja tổ  bó  sung, do nguòi thuô  nhà trà. Vì thế. th u ế  

này có xu hưỏng làm giàm  sổ cầu vé nhũng nhà ỏ đem  lại khoản đ ịa tổ  h à n g  năm y như 

thế, mã khổng làm giàm số  cung vé những nhà ờ ấy. Vi vậy. đ ịa  tỏ  giảm, và m ột phán th u ế  

do diổn chù trà" (tr . 226) ịtr. 168).

VI) VỀ TH U Ế  
TH U Ế  Đ ÁN H  VÀO T ư  B Ả N  HOẶC VÀO TH U  N H ẬP

"Xét c h o  cùng thì ih u ế  nộp  tù  nguổn tư bàn hoặc từ nguỏn thu  nhập  cùa đấ t nước ..ế 

Nếu sàn xuất hàng năm  cùa m ột nưổc nào  d ó  vượt trội số tiêu thụ hãng năm  cùa nó  thì 

tư bàn của nó tăng  lên; khi sri tiôu dùng hàng năm thậm  chí khổng trang  trà i được bằng 

khrii lượng sàn  xuất hàng năm thi tư bàn cùa nUcíc ấy giàm đi. D o vậy. tu  bàn có  th é  tăng 

hoặc do sàn xuất tAng, h oặc  do  likỊng tiêu dùng phi Ràn xuất giàm". Sự láng  lên cùa sàn 

xuất hoặc sự tiôu dùng cùa dân chúng giàm  đi có  iưrtng ứng vói sri tiôu dùng cùa chính  

phủ hay khồng. - đ iéu  đ ó  quyết đ ịnh  th u ế  có  dánh vào thu nhập hay khổng và thuế  có  đô 

yên khổng đụng  chạm  đến  IU hàn cùa dân tộc hay khổng, hoặc nếu  không thi th u ế  có đ ánh  

vào tu bản và qua đó  mã giảm  quỹ dành cho  tiéu dùng phi sàn  xuất hay không. "Tất cà 

sàn phảm  cùa đấ t nước déu  diíỢc tiêu dùng, nhưng có m ột sự khác nhau  hết sức to  lớn 

giữa sự tiêu  dùng chúng" hỏi nhũng  ngưòi tái sàn xuAÌ ra chúng  và bỏi nhũng ngưòi Ịkhổng] 

lái sàn xuát ra giá tri m ỏi . "Khi chúng ta nói rằng thu nhập được tiế t kiệm và dược cộng



V Ế C Ư Ó N  S Á C H  C Ủ A  Đ .R I-C Á C -Đ Ô  "VẾ N G U Y Ê N  LÝ 203

ỉ hôm vào lư bàn thi chúng ta  hàm ỹ rằng, thu nhập dưíỊc tiêu dùng b(ìi những cồng nhân 

sàn  xuâi thay vi nhũng nguòi không sàn  xuất ... Tưclng ứng vói sự giam xuỏng cùa lư bàn 

c ù ề'i đấ t nU(íc. sàn xuất cùa nỏ  cũng giàm  đi. vi vậy nếu chính phủ vã dân chúng tiến hành 

ch i liêu phi sàn xuất, còn khối luợng sàn  xuất hàng nAm thưõng xuyên giAm đi. thi các 

nguồn  lực bị hao  hụt" V .V .. "N hững khoàn  chi to  l(ín của ch inh  phủ A nh" trong  cuộc chiến 

tran h  trẽn  lục đ ịa 18* "đã dược hù d ắp  quá đù  hỏi ễsự gia tăng  của nén sàn xuất quốc dân 

.. Tất cà các loại thuế  đổu  có  xu hiiớng kiém  chế  cưỏng dộ  (V I11 - 65) tích lũy ... Nếu 

các  loại Ihuế  áy đ ánh  vào  tu  bàn . thi" chúng trự c tiếp kìm hãm hoạt động  sàn xuắlỆ "Còn 

nếu nhũng th u ế  ấy đánh  vào  thu  nhập th i chúng làm giảm lích  lũy. hoặc buộc  những ngiiòi 

dón g  thuế  phài giảm - dể  tran g  trài các  th u ế  đó  - m ột lượng lUrtng ứng sự tiêu đùng phi 

sàn  xuất trư ỏc kia cùa m inh vé các nhu  yếu phàm và xa xì phẩm " ... CA th u ế  đánh vào iư 

hàn cũng có  the rrti vào thu  nhập , nếu tfti cắt giâm mội cách  tilrtng úng các khoàn chi tiêu 

cùa  m ình (tr . 162 - 165) Ịlr. 129 - 131 j. "Việc dánh Ihuế dưcíi hất kỳ hinh Ihức n à o  cũng 

ch ì là sự lựa chọn trong  sổ những lai họa khác nhau; nếu v iệc đánh  th u ê  không Anh hưỏng 

đến  lợi nhuẠn hoặc đến  nhũng  nguổn Ihu nhập khác thì nó  phài Anh hiM ng đốn chi tiêu; 

và nếu già đ ịnh  rằng gánh nặng thuế  m à được phAn bổ đổng đổu và khỏng đè  nén tái sàn 

xuất Ihi th u ế  đánh vào  dàu  cũng không quan trọng  ... Kẻ keo xin có Ihể trổn  trán h  nộp 

th u ế  chi tiêu, nhưng kỏ đó  không thé irón  trán h  việc nộp th u ế  lợi nhuẠnẻ trực tiếp  hoặc 

gián tiếp  Ế.. Nếu tôi có  1 000 p. XI. thu  nhập hàng năm  và phài đó n g  th u ê  vói sổ tién 100 

p. xtề. thi tôi khỏng cán biết xem tôi n ộp  thuế  d ó  trực tiếp  lấy tù Ihu n h ậ p  cùa mình, chì 

đò  lại cho  m ình 900 pjct.. hay là đ ó n g  nhiéu thêm 100 p j [ |ẵ lién th u ế  vé các hàng nổng 

phàm  hoặc cổng nghệ phàm  của mình" (tr .  184 - 185) ịtr. 141 - 142]. "Tát cà những gi lâm 

tang giá trị trao  đỏi cùa hàng hóa có nhu cáu phổ biến nhát đéu  càn  trỏ  việc canh tác 

ruộng đắ t cũng nhu càn trỏ  sàn  xuất. N hung tai họa ấy gắn lién V(íi việc dánh  th u ế ệ.. Mối 

thuế  mỏi đểu  trỏ  thành gánh nặng mới đ ố i vói sàn  xuất và nâng cao  giá cA tự nhiẻn. Phẩn 

lao động cùa đất nưóc mà nguời nộp Ihuế  có  trư ổc kia thì giò dây m i vào lay nhà nưỏc 

và vi vậy phán lao động áy không thể  đầu  tư vào  sàn xuất d ư ợ c"(trể 206) |t r .  155). "Thuế 

m ột c h ié u 184 đánh vào  lợi nhuận  khổng bao giò dánh vào ngành chịu th u ế  d ó ẻ vi nhã kinh 

doanh  hoặc sẽ đ ình  chỉ hoạt động  của m ình (trong  ngành kỗ trên ], hoặc sẽ hoàn bù lại 

cho  m inh khoản Ihuế ấy" (tr .  210) [tr. 157]. "T huế không bao  giò có thề dược phân bổ 

đổng déu  khiến nó  có th ê  ản h  hiíỏng, vé cùng m ột phưrtng d iện , đến  giá trị cùa tắt cà mọi 

hàng hóa và vẫn duy tri như trư ỏc  giá trị tưcing dôi của chúng  ỏ cùng m ột mức" (tr . 276) 

[ir. 199Ị. 'T h u ế  d ánh  vào  các nhu yếu phẩm  không tạo  ra bất cứ những sự bál tiện nào.
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Lợi nhuận Ihật sự giàm . nhưng chì giàm m ột srt hằng phắn nộp  Ihuế cùa cổng nlìân. mà 

phần nãy dù  Ihế nào  cũng phài du*Hế irA hỏi nhà kinh d o an h ắ hoặc bỏi ngưổi liêu  dùng sàn  

pham lao dộng  cùa công nhăn" (tr .  384) |t r .  265ẽ266|.

s ự  TẢNG L Ê N  CỦA GIÁ CẢ H ÀNG  HÓA 
DO TH U É  VÀ T IÈ N

Klìỏng cán phài có  "thủm nlìiểu tién đ ê  lưu thỏng cùng m ột khỏi luợng hãng hóa. nếu 

giá cả cùa chúng tãng  lỏn vi bị d ánh  Ihuế. chứ kliỏng phài vì tính  chất khó khán tAng lên 

irong  việc sàn xuắt ra hãng hóa”. Nếu giá cà hãng hóa lAng lổn thi tỏi sẽ dilỢc iín m ội 

lượng ít hcln. tuy trà  cùng m ột giá nhu thế . Số còn lại do  ch ính  phù ăn. C hính phù nlìận 

dược sổ (ién cần có  để  mua nhủng hàng hóa áy bằng cách đ án h  th u ế  từng loại hãng hóa 

riêng rẽ. C hù xưỏng hoặc chủ nông írạ i nhẠn được khoAn Ihuế  ấy cùa dân  chúng. T h u ế  

hiCn vật dược che đậy (chú th ích  ỏ  irang 242-243) Ịtr.179].

VII) TRÍC H  LÒ I TỰA (PHẦN DẦU CỦA CUỐN SÁCH )

"Sàn phàm  của ruộng đấl - lỉít cà nhúng gi Ihu hoạch dược tù bé mật trá i dất bằng 

cách cùng đáu  tư lao động, máy niííC và iư bAn - được phân phrti giữa ba giai cáp xă hội. 

cụ thô lã: các điổn chù. các chủ sc\ hữu sổ tư bàn cán th iết đá  canh  tác ruộng đấ t vã nhũng 

cỏng nhAn dùng lao dộng  canh lác  ruộng đ ắ t ấy. Nhưng các phán  trong  tỏng sàn phÀm của 

ruộng đá t - mà từng giai cấp  trong  ba giai cắp áy nhộn dược dưcíi nhũng tôn gọi: đ ịa tổ. 

lợi nhuận và tién cổng - rất khác nhau ỏ nhũng giai đoạn phá t trién  khác nhau của xã hội. 

tùy thuộc chủ yếu vào đ ộ  mâu ni(ĩ hiộn có cùa chắt đát. vào  sự tích lũy tư bản và vào  sự

gia lAng d â n  srt. c ũ n g  n h u  v ả o  nghi? ihuẠt V ÌI tà i lá n g  tụ o  C Ù M  n g u à i lềw» đẠ ng và VHO n h ũ n g  

Cổng cụ được sử dụng trong  nỏng nghiệp. Xác định các quy luật điầu tiết sụ phân phối đố 
là nhiệm vụ chù vẽli của khau kinh tế chính trị" (lòi tựa. phán đ ẩu ) Ịtr. 30Ị. ỊV IN -65Ị185
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[VII - 48] P hân  biệt thương mại - giữa m ột bên là những nhà 
kinh doanh [dealers], và một bên khác là giữa những nhà kinh doanh 
và những người tiêu  dùng; loại thủ  nhất là sự chuyển dịch tư bản, 
loại thứ  hai là trao  đổi th u  nhập  lấy tư bản; loại thứ  n h ấ t được thực 
hiện bằng tiền  của chính mình, còn loại thứ  hai thi bàng những đồng 
tiền  kim loại của m ình - sự phân  biệt nàv do A.Xmít xác lập có ý 
nghĩa quan trọng  và đã được Tu-cơ néu rỏ, cũng như đã được nêu 
rõ từ trước kia, ngay trong  bản báo cáo của ủy ban VẾ vàng bạc 
th o i187. N hưng điểm  thiếu sót là  không thấy mối liên hệ giữa hai 
hỉnh thức ấy của thương mại, cũng như của tiền.

1) T ấ t cả các cuộc khủng hoảng đều thực tế  cho thấy ràng  việc
b u ô n  b á n  g i ữ a  c á c  n h à  k i n h  d o a n h  t h ư ờ n g  x u y ồ n  v ư ợ t  q u á  g i â i  h ạ n

m à việc buôn bán giữa các nhà kinh doanh và những người tiêu dùng 
đật ra  cho việc buôn bán trên . T ấ t cả những lý lẽ mà các nhà kinh 
tế  học đưa ra  để chứng m inh rằn g  không th ể  xảy ra  tình  trạn g  sản 
xuất thừa - ít ra  là tổng  sản xu ấ t th ừ a 1HS - thỉ chỉ thuộc về hoạt 
động thương m ại giữa các nhà  kinh doanh, điều này th ỉ đã được 
X i-xm ôn-đi nêu ra  m ột cách đúng đán khi bác bỏ ý kiến của 
Mác- Cu- lốc. Điều đó càng thấy rõ hơn nếu ta  lưu ý ràng  sự trao  đổi
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giữa những nhà kinh doanh với những người tiêu  dùng là - ít ra  
cũng đến ba phần tư  - sự trao đổi giữa công nhân  vói những người 
bán lẻ, cũng như với những thợ thủ  công, nhưng sự trao  đổi ấy vẫn 
lại tùy thuộc vào sự trao đổi giữa công nhân  và các nhà tư  bản công 
nghiệp, và sự trao đổi này, đến lượt nó, lại do sự trao  đổi giữa những 
nhà kinh doanh quy định - th ậ t là m ột cái cercle vicieux1*.

2) Như A.Xmít nói, tấ t  nhiên, sự trao  đổi giữa các nhà  kinh doanh 
tấ t yếu bị giới hạn bởi sự trao đổi giữa các nhà kinh doanh và những 
người tiêu dùng, vì giá cả m à theo đó người tiêu  dùng m ua hàng là 
những giá cả cuối cùng, những giá cả ấy, bên cạnh lợi nhuận, lại 
phải bù đắp các chi phí sản  xuất đã phát sinh trong  những sự giao 
dịch trước đó. Trong khi đó, trên  cơ sở luận điểm  kê’ trên  của A.Xmít, 
toàn bộ khoa kinh tế  chính trị đã bị P ru -đ ô n g IK9 đơn giản hóa một 
cách ngu ngốc V .V . .  Vậy m à vấn đề lại không đơn giản như  vậy. Trước 
hết: hoạt động thương mại giữa các nhà kinh doanh, ví dụ ở nưốc 
Anh, tuyệt nhiên không bị giới hạn ở hoạt động thương mại giữa các 
nhà kinh doanh và những người tiêu dùng [chỉ] ở nước Anh, mà cũng 
còn bị giới hạn, ở mức độ nhiều hay ít, bởi hoạt động thương mại 
giữa các nhà kinh doanh và những người tiêu dùng trên  toàn bộ thị 
trường th ế  giới. Ví dụ, Công ty [Đông] Ấn hay là các thương gia 
Đông - Àn gửi chàm sang thị trường Luân Đôn Ỏ đây diễn ra việc 
bán chàm. Đây là cuộc làm ăn giữa những nhà  kinh doanh với nhau. 
Người m ua chàm c.em m ột phần bán sang  Pháp, Đức V.V., tạ i đó 
người m ua chàm là các thương gia và các chủ xưởng hữu quan. Rốt 
cuộc, liệu họ sẽ hoàn bù được giá cả của chàm  hay không, điều này 
phụ thuộc vào việc bấn sản phẩm  cuối cùng cho người tiêu dùng, có 
th ể  là người sống trên  quàn đảo I-ô-niêng, hoặc ỏ A p-ga-n i-x tan , 
hoặc ở A -đê-lai-đơ. Do đó, sẽ không đúng nếu nói rằng  hoạt động 
buôn bán  giữa các nhà kinh doanh trong  m ột nước nào đó bị giới

1« - vòng luàn quàn
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hạn ở việc buôn bán giữa các nhà kinh doanh và những người tiêu 
dùng ngay bên trong nước đó. Nếu hoạt động thương mại ấy [giữa 
các nhà kinh doanh] m ang tính chất [VII - 49] toàn thế  giới thì hoạt 
động ãy bị giới hạn ở hoạt động buôn bán giữa các nhà kinh doanh 
và những người tiêu dùng trên  th ị trường thế  giới, và ỏ mức độ càng 
lớn nếu quy mô của bản thân hoạt động thương mại giữa các nhà 
kinh doanh càng lớn và nếu địa vị của nước đó trên  th ị trường thế  
giới càng quan trọng. T hú  hai. Vì giai cấp công nhân là bộ phận lớn 
n h ấ t trong hàng  ngũ những người tiêu dùng, nên có thê’ nói ràng 
thu  nhập của giai cấp công nhân giảm đi chừng nào - không phải 
trong  m ột nước, như Pru- đông nghĩ, m à trên  thị trường thé” giới - 
th i xuất hiện chìxng ấy tình  trạng  m ất cân đối giữa sản xuất và tiêu 
dùng, do đó, xuất hiện hiện tượng sản xuất thìla. Điều đó đúng về 
nhiều m ật. N hưng bối cảnh ấy biến đổi do sự xa xi ngày càng tàng 
của các giai cấp hữu sản. Và cũng sai lầm như vậy nếu tuyệt đối hóa 
luận điểm  này, giống như nếu muổn nói rằng hoạt động thương mại 
của chủ đồn điền do sự tiêu dùng của những người da đen làm việc 
ở đồn điền ông ta  quyết định. Thứ ba. H oạt động thương mại giữa 
các nhà kinh doanh phàn  lớn làm nảy sinh hoạt động mua bán giữa 
các nhà kinh doanh và những người tiêu dùng, v í dụ, nếu các chủ 
xưởng nhận được rấ t nhiều đơn đật hàng của những kẻ đầu cơ thi 
công nhân có rấ t  nhiều việc làm, tiền công của họ tăn g  lên, sự tiêu 
dùng của họ tăn g  lên; trong các hoạt động đầu cơ trong ngành xây 
dựng đường sắ t đã tạo nên một khối lượng tiêu dùng cuổi cùng rấ t 
lớn mà rốt cuộc, hóa ra  mang tính chất "phi sản xuất" thuần túy. 
Trẽn thực tế, chúng ta  cũng phát hiện thấy rằng trong đa số trường 
hợp hoạt động m ua bán giữa các nhà kinh doanh và người tiêu dùng, 
xét cho cùng, bị đụng phải hoạt động thương mại giữa các nhà kinh 
doanh làm cho bị vỡ. Khủng hoảng luôn luôn xẩy đến trước hết trong 
hoạt động m ua bán giữa các nhà kinh doanh và những người tiêu
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dùng; di nhiên, thường hay diễn ra  sau khi đã đảm bảo thỏa m ãn 
những khả năng tiêu dùng hạn chế, nhưng thường chỉ trong trường 
hợp nếu số cung vượt quá những đánh giá phỏng chừng (ví dụ, trong 
các vụ đầu cơ lúa mì). Thứ tu. Tỉnh trạ n g  sản  xuất thừa được quyết 
định không chi bởi sự m ẵt cân đổi của sản  xuất, mà cả bởi quan hệ 
giữa giai cấp các nhà tư bản và giai cỗp công nhân.

3) Về tièn có m ật trong cả hai hình thức thương mại - phương 
tiện lưu thông trực tiếp trong thương m ại và phương tiện lưu thông 
trong trao đổi thu  nhập láy hàng hổa, nghĩa là lấy các phần tư  bản,
- nếu chỉ ghi nhận sự khác biệt giữa chúng th ỉ chưa đủ, vấn đề cũng 
còn liên q lan  đến mối liên hệ và sự t.ác động qua lại của chúng. Tiền 
của các ca nh&n, của những người tiêu  dùng - thứ nhất, của tấ t  cả 
mọi đẳng cấp chính trị và tư  tưởng, thứ  hai, của những người thu  
địa tô, th í ba của cái gọi là các nhà  tư  bản (phi công nghiệp), của 
các chù nd quốc gia V.V., thậm  chí của công nhân [gửi trong các ngân 
hàng tiế t kiệm] - tóm lại. số thu nhập dư thừa của các giai cấp dân 
cư khòng kinh doanh thương mại sau khi đã thực hiện các khoản chi 
tiêu hàng ngày và ngoài phần tiên  m à bản  thân họ coi là cần luôn 
luôn có trong tay, tức là dự trữ  sản bên m ình (tiết kiệm), - khoản 
dư thừa ấy tạo thành  nguồn tiên gùi chủ yếu, những khoản tiền ấy, 
đến lượt mình, lại tạo thành  nền m óng chủ yếu của tiên trong thưong 
mại. Những sự chuyển dịch [tư bản], những hoạt động tín dụng, ttím 
lại, toàn bộ sự vận động của tiền  bên trong  th ế  giới thương mại ấy 
đều dựa trên  cơ sở những khoản tiên  gứi m à phãn lởn thuộc sở hữu 
của khối dân cư không kinh doanh thương mại. Khi thiếu tín
dụng thi những khoản tiền  gửi ấy được rú t ra khỏi thương mại. Tư 
bàn trỏ  thành  phi sản xuất, vì những phương tiện chi phối nó nàm

I* T ú  trong  ngoặc vuông khỏng đọ c  ra đuọc.
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tro n g  tay các giai cấp lãnh đạo sản xuất lại tỏ ra  nhỏ nhoi. M ặt khác, 
tro n g  khi những giai cấp này cần đến tiền để thực hiện những vụ 
giao dịch với nhau, còn chủ ngân hàng thì không cho chủ hiệu buôn, 
chủ xưòng vay tiền  nữa, còn trong  tay bàn thân những người tiêu 
dùng thì, cùng với thu  nhập, số lượng các phương tiện lưu thông 
cũng giảm đi, như vậy là những lời ta  thán về nạn thiếu tiền tìí thế  
giới thương mại thâm  nhập vào th ế  giới những người tiêu dùng.

4) Sẽ là sai lầm nếu nói ràng  vào thời kỳ có khùng hoảng, tình 
trạ n g  thiếu thốn tín  dụng là tấ t  cả, còn phương tiện lưu thông chẳng 
là cái gì cả. Vì nguyên nhân nêu trên, đương nhiên thấy rõ là vào 
những thời kỳ như vậy, số lượng phương tiện lưu thông hóa ra ít 
n h ấ t190 chính vì một m ặt, tốc độ lưu thông của chúng giảm, mặt 
khác, vỉ cần đến tiên m ật để thực hiện rấ t nhiều vụ giao dịch, mà 
trước kia số tiền  m ặt này không cần đến. Nhưng chính vì vậy mà 
bộc lộ m ột sự khác biệt to lớn giữa số lượng tiên và giá trị của những 
vụ giao dịch được thực hiện chi bằng một số lượng tương đối nhỏ 
phương tiện  lưu thông. Như thế, thực tế  thiếu phương tiện lưu thông, 
chứ không phải thiếu tư  bản. Tư bản bị giảm giá và trước hết tỏ ra 
không có khả nàng thực hiện giá tr ị của mình. Nhưng ở đây sự bất 
lực không thực hiện được giá trị của mình có nghĩa là gi? Điều đó 
có nghía là không có khả nảng biến thành các phương tiện lưu thông, 
vậy mà giá trị của tư bản lại th ể  hiện chính là ở khả năng trao  đổi. 
Nhưng bất chấp tấ t  cả, tư  bản hiện hữu. Vấn đề thể  hiện chủ yếu ỏ 
việc ngừng chiết khấu các kỳ phiếu, cũng như ngừng chiết khấu 
những kỳ phiếu dựa trên  những vụ giao dịch bona fide'*. Mà kỳ phiếu 
là tiền của thương mại, giá trị [của kỳ phiếu] đại biểu cho các tư 
bản thương mại Khả năng  chuyển giáy bạc thành vàng hóa ra kém 
nhất, sự m ất giá của giấy bạc chỉ làm trầm  trọng thêm  những cuộc

l* - t r u n g  thực

'ễ'AA
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khủng hoảng thương mại. Khó khăn th ậ t sự là việc không thể  chuyển 
hàng hóa, tức là tư bản thục tế, thành  vàng và giấy bạc, do vậy đối 
với những hiện tượng các năm  1793, 1825 và 1847191 ở những nơi 
có tư  bàn thực tế, có thê’ giúp chúng bằng cách phát hành kỳ phiếu 
quốc khố và giáy bạc. [...] không thê’ khảng định rằng  những kỳ phiếu 
ấy và giấy bạc ấy là tư bản bên cạnh các hàng hóa. Chúng chỉ là 
phương tiện lưu thông m à thôi. Khủng hoảng không chấm  dút, nhưng 
cái đã chám dứ t là khủng hoảng tiền  tệ. Vì vậy, ở sau hậu trường 
của khả nãng chuyển đổi giẩy bạc là khả năng chuyển đổi của các 
chứng khoán - không chỉ trong ngành ngân hàng, m à cả trong  thương 
mại nữa. Nhưng ngay cả những chứng khoán được xem là có khả 
năng chuyển đổi, xét về tính  chất của chúng - các chứng khoán của 
nhà nước và các kỳ phiếu ngắn hạn - cũng không còn khả năng 
chuyển đổi nữa. õ  đây có lẽ vấn đề tuyệt nhiên không phải là nói 
về các hàng hóa, m à nói về khả nãng chuyển đổi của những ký hiệu 
giá trị đại diện cho chúng. H àng hóa khống còn là tiền  nữa, chúng 
có khả nâng chuyển đổi thành  tiên. Dỉ nhiên, quy tắc này được áp 
dụng vào hệ thỗng tiền tệ, vào hình thức dặc biệt nào đó của hệ 
thống ấy. T ất cả những cái đó đều dựa trên  sự tồn tạ i của hệ thống 
tiền tệ, giống như hệ thống này dựa trên  phương thức sản x u ấ t hiện 
nay. Xét cho cùng th ì tính  có th ể  chuyển đổi [VIII- 50] của giấy bạc 
thành  vàng là  cần thiết, bởi vì cần có tính có th ể  chuyển đổi của 
hàng hóa thành tiền; nối cách khác, - vi hàng hóa có giá tr ị  trao 
đổi, giá trị này tấ t  yếu cò m ột vật thay th ế  đặc biệt khác với hàng 
hóa; ndi cách khác, - vì nói chung có hệ thống trao  đổi tư  nhân. Sự 
m ẩt giá của tiền  và sự m ất giá của hàng hóa thực tế  thậm  chí còn 
tỷ lệ Dghịch với nhau. Nhưng giấy bạc có th ể  bị m ất giá SO với vàng 
chỉ vỉ hàng hóa ctí thể  bị m ẵt giá SO với giấy bạc. Nối chung, sự m ất 
giá của giấy bạc có nghĩa là gỉ ? Có nghĩa là đổi với hàng hóa, tức 
là giá tr ị  của chúng, không th ể  bất kỳ lúc nào cũng buộc chúng biến
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th àn h  vàng và bạc, và mọi thành phần tru n g  gian giữa hàng hóa và 
vàng, hay là vật thay thế, vẫn chi là vật thay thế  và vì vậy không 
có giá trị. Do đó, vấn đề chủ yếu luôn luôn vẫn là tính  không thề  
chuyền dổi của hàng hóa, của chính tư bản. T hật là phi lý khi ý kiến 
của m ột số người nói rằng: cái thiếu không phải là tiền, mà là tư 
bản, còn các phương tiện lưu thông thì không có ý nghỉa. Bởi vỉ chính 
là ở đây có vấn đề sự khác biệt giữa tư bàn, tức là hàng hóa, và tiền; 
vấn đề là cái này  không nhất thiết kéo theo mình cái khác như là 
vật đại diện cho mình, như là giá cả của mình vào thế  giới thương 
mại; vấn đề là tư  bản không còn là tiền nữa, nó m ất khả năng lưu 
thông, m ất khả năng  là giá trị. Và thật là nực cười nếu miêu tả  tiền 
như là vật bổ trợ  ở nơi mà tư bản đóng vai trò  như m ột cái bổ trợ. 
M ặt khác, người ta  còn mắc phải một điều phi lý nghiêm trọng hơn 
nữa ở m ột khía cạnh khác: người ta  thừa nhận tính không thể chuyển 
đổi của tư  bản và đồng thòi không coi trọng khả nàng chuyển đổi 
của giấy bạc. N hưng họ muốn xóa bỏ tính không thê’ chuyển đổi của 
tư  bản bằng kiến tạo giả tạo và biến đổi bàng cách nào đó hệ thống 
tiền tệ, như th ể  nếu như tính  không thể  chuyển đổi của tư bản không 
còn chứa đựng trong  sự tồn tại của mọi hệ thống tiền tệ nữa, hơn 
nữa, còn không còn chứa đựng cả trong sự tồn tạ i của sản phẩm 
dưới hình thức tư  bản. Mong muốn thay đổi điều đó trên một cơ sở 
như vậy thl có nghỉa là làm cho tiền m ất đi thuộc tính là tiền, đồng 
thời không đem  lại cho tư bản thuộc tính luôn luôn có khả năng trao 
đổi, hơ n  n ữ a  th e o  g iá  cả  xá c  đ á n g  củ a  m in h  T ro n g  9ự t'6n tạ i cùa  
hệ thống tièn tê đâ chứa đựng chầng những khả năng, mà cả tính 
hiện thực của sự tách [hàng hóa khỏi tiền]; điều đó tồn tại chứng 
minh ràng  ngay tư  bản, do đđ, toàn bộ tổ chức sản xuất đả làm cho 
giá trị của tư  bản  không có khả nãng thực hiện chính vì nó cân xứng 
vói tiền. N hưng cũng sai như vậy nếu nói rằng áp lực này đổi với 
thị trường tiền  tệ  chi bất nguồn từ những thủ đoạn bịp bợm vè tín
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dụng. Tiền, với tư cách là tiền, từ  phía m ình lại quy định hệ thống 
tín  dụng. Nói cách khác, cùng m ột nguyên nhân  đã làm nảy sinh cả 
cái này, cả cái kia. Đương nhiên, những kẻ ngu ngốc là phái 
B ớc-m inh-hêm 192, họ muốn loại bỏ những sự bẩt tiện  vốn có của 
tiền bằng cách phát hành một số lượng lớn tiền , hoặc là bằng cách 
làm m ất giá thước đo của chúng. Những kẻ ngu ngốc còn gồm cả 
Pru- đông, Grây và những người khác m uốn duy trì tièn, nhưng làm 
sao để chúng không cổ những thuộc tính của tiền. Vì cuộc tổng khủng 
hoảng nổ ra  trên  thị trường tiền  tệ, còn việc khôi phục hoàn toàn 
nền sản xuất tư sản biểu hiện ra  như là những triệu chứng, mà 
những triệu  chứng này th ỉ - tấ t  nhiên là ngẫu nhiên - lại trở  thành 
nguyên nhân của [tổng khùng hoảng], nên không có gì đơn giản hơn 
là việc các nhà cải cách có đàu óc hạn chế, vẫn đúng trên  m iếng đất 
tư sản muốn cải cách tiền  tệ. Họ duy tr ì việc tách sàn phẩm  khỏi 
tính có thể  trao đổi của nó, vl họ duy trỉ giá trị và sự trao  đổi tư 
nh&n. N hưng họ m uốn chán chính ký hiệu của sụ tách ròi dó sao 
cho ký hiệu áy biều th ị sụ đòng n h á tm .

5) Những kẻ tuyệt đổi khờ khạo, nghỉa là các nhà dân chủ đứng 
đắn ngu muội chi biết đến tiền trong hoạt động mua bán giữa những 
nhà kinh doanh và người tiêu dùng. Vỉ th ế  linh vực mà trong đó diễn 
ra  những xung đột, bão tố, khủng hoảng tiền  tệ  và những vụ giao 
dịch lớn về tièn tệ, thl họ không biết đến. Do vậy, những kẻ khờ khạo 
ấy hlnh dung vấn đề này - cũng giống họ quan  niệm mọi cái - như 
là vấn đề đơn giàn và ngây ngô chảng khác gl bản thân  họ. Họ coi 
hoạt động m ua bán ãy giữa các nhà kinh doanh và những người tiêu 
dùng là sự trao đổi trung  thực kiểu tiểu  th ị dân đổi giá tr ị lấy giá 
trị, trong đó tự  do của từng cá nhân được xác nhận cao n h ấ t trong 
thực tiễn. Trong sự trao  đổi ấy không th ể  có chuyện đối lập giai cáp. 
Một thương nhân này đối lập với thương gia khác, m ột cá nhân có
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tiề n  này đối lập với cá nhân  có tiền  khác. Việc mỗi cá nhân  phải có 
tiề n  để m ua hàng tiêu  dùng, tức là để có khả năng  sống, di nhiên 
là  m ột tiền  đề mà bản thân nó do điều sau đây quy định: mỗi cá 
n h ân  phải làm việc và [VII-51] - như Stiếc-nơ nói - buộc các nãng 
lực của m inh phải hoạt động194. Trước hết có m ột sự th ậ t lịch sử mà 
không ai có thê’ phủ n hận  được, đó là: trong tấ t cả các cơ cău xã hội 
trước đây dựa trên  sự khác biệt và sự đối lập của các đảng cáp, các 
bộ lạc, các tần g  lớp, các giai cấp v.v. - tiền là bộ phận hợp thành  
cân  bản của tổ chức xã hội ấy, còn hệ thống tiên  tệ th ỉ bất kỳ lúc 
nào  cũng là [biểu hiện] sự suy sụp và sự th ịnh vượng của tổ chức 
ăy. Như vậy, không phải chúng ta  là những người phải chứng minh 
ràn g  hệ thống tiền tệ  dựa trên  sự đối lập giữa các giai cáp, m à chính 
là  những kẻ khờ khạo ấy cần chứng minh rằng, trá i với tá t  cả kinh 
nghiệm  lịch sử trước đây, hệ thống tiền  tệ cũng cđ m ột ý nghía nào 
đó ngay cả khi không có sự đối lập giữa các giai cấp, rằng  chỉ một 
m át xích này của toàn  bộ chế độ xã hội trước đây là có khả năng 
tiếp  tục sự tồn tại của m ình trong  những trậ t  tự [xã hội] phủ nhận 
toàn  bộ chế độ xă hội trước đó. N hưng đặt nhiệm  vụ như th ế  cho 
những kẻ tuyệt đối khờ khạo thỉ quá ngây thơ. Vi họ giải quyết mọi 
vấn đề bàng những cụm  tìí đơn giản. Đó chính là sự vỉ đại đặc thù 
của họ. Trong con m ấ t của họ, hệ thống tiền  tệ, và cả toàn bộ hệ 
thống hiện nay, tỏ ra  cũng đứng đắn, ngu đàn y như bản th ân  họ vậy.

N hưng chúng ta  hãy lại chuyển sang  linh vực hoạt động m ua bán 
m à họ tâm  đác, giữa những người tiêu dùng và những nhà kinh 
doanh. Ngoài phạm  vi hoạt động m ua bán ấy họ không thấy gỉ hết 
ở mọi phía, ở phía trước cũng như ở phía sau.

N hững cá nhân tự  do lấy gì để m ua của người chủ hiệu? Bằng 
vật ngang giá, hay là  bàng ký hiệu giá trị, của thu  nhập của mình. 
Bằng phương thức như vậy, người công nhân trao  đổi tiền  công, chủ
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xưởng trao  đổi lợi nhuận, nhà tư  bản trao  đổi lợi tức, điền chủ trao 
đổi địa tô - đã được chuyển hóa thành  vàng, bạc và giấy bạc - [lấy 
hàng hóa] ở chủ hiệu, thợ làm giày, người bán th ịt, người chủ lò bánh 
mì V.V.. T hế còn người làm giày, người chủ hiệu và những người khác 
thì lấy gỉ để đổi lấy tièn công, địa tô, lợi nhuận, lợi tức đã chuyển 
hóa thành  tiền? Đổi bằng tư bản của mình. Qua động tác  này họ 
hoàn bù, tá i sản xuát và tăn g  thêm  tư  bản ấy.

Như vậy, trong động tác tưởng như hế t sức đơn giản này ta  thấy 
xuất hiện , thứ  nhát, các quan hệ giai cấp tổng hợp, giả định có các 
giai cáp: công nhân làm thuê, các điền chủ, các nhà tư  bản công 
nghiệp và phi công nghiệp. M ật khác, và trước hết, giả định có sự 
tòn tạ i của những quan hệ xã hội xác định, làm  cho của cải m ang 
tính chất tư  bản và tách tư  bản khỏi thu nhập. Sự đơn giản biến m ất 
do [thu nhập] chuyển hóa thành  tiền.

Công nhân nhận được tiền  cống, cũng như điền chủ nhận được 
địa tô, còn chủ xưởng th l nhận  được lợi nhuận, được t r à  dưới hình 
thức tiền  thay vì nộp hiện vật, cung cấp hiện vậ t và thương mại trao 
đổi, - điều đó chi chứng tỏ rằng  hệ thống tiền tệ  giả định một trinh  
độ phát tr iển  cao và m ột sự phân chia và chia tách các giai cấp lớn 
hơn so với khi chưa ctí hệ thống tiền tệ, SO với những giai đoạn phát 
triển  của xã hội cd trước tiền  tệ. Không có tiền  tệ thì không cđ lao 
động làm  thuê, do đó cũng không có lợi nhuận và lợi tức dưới hlnh 
thức khác này [của xã hội], vì vậy cũng không có địa tô, m à địa tô 
chi là m ột bộ phận của lợi nhuận.

Dưới hlnh thức tiền, vàng, bạc hoạc giăy bạc đưong nhién thu 
nhập không còn tạo khả năng  thấy được ràng th u  nhập thuộc về một 
cá nhân  chi trong  tư  cách một cá nhân thuộc m ột giai cấp xác định, 
chi như là m ột cá nhân m ang tính  giai cấp, nếu như cá nhân  không 
kiếm khoản thu nhập ấy cho m ình dưới hình thức của ăn  xin hoặc 
nếu không àn  cáp thu  nhập ăy, tức là, dù sao cũng không rú t khoản
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th u  nhập ấy từ  m ột khoản thu  nhập nào đó thuộc dạng đó, và nếu 
cá nhân  ấy không trở  thành  - do m ột thủ  tục m ang tính chẩt khá 
cưỡng bức - đại diện của m ột cá nhân này hay cá nhân khác m ang 
tín h  giai cãp. Sự chuyển hóa [thu nhập] thành  vàng hoặc bạc xóa 
nhòa và che đậy tín h  chất giai cấp của thu  nhập. Do đó - nếu ta  
không xét đến tiền  - m à có sự bình đẳng hình thức trong xã hội tư  
sản. Do đó, m ặt khác, trong  m ột xã hội có hệ thống tiền  tệ  hoàn 
toàn  phát tr iể n  th ì th ậ t ra  có sự bình đẳng tư  sản thực sự của các 
cá nhân trong  chìlng mực các cá nhân ấy có tiền, dù nguồn thu nhập 
ấy là như th ế  nào. Ỏ đây không chỉ các cá nhân có đặc quyền mới 
có th ể  trao  đổi cái này  hoậc cái kia, như đã diễn ra  trong xã hội cổ 
đại, m à tấ t  cả mọi ngưòi đều có th ể  nhận được tấ t  cả, mỗi cá nhân 
đều có th ể  thực hiện mọi sự trao  đổi chất tương xứng với lượng tiền  
m à thu nhập của anh  ta  có thê’ chuyển hóa thành. Những phụ nữ 
bán m inh, khoa học, sự bảo hộ, các huân chương, địa tô, những người 
ăn  đậu ở nhờ - tấ t  cả tạo th àn h  các khoản mục trao  đổi, hoàn toàn 
như cà phê, đường và cá trích. Trong khuốn khổ đẳng cấp, sự tiêu 
dùng của m ột cá nhân, sự trao  đổi chất của anh ta  phụ thuộc vào 
m ột sự phân công nào đó chi phối cá nhân. T rong khuôn khổ giai 
cấp, sự tiêu  dùng và sự trao  đổi ấy chỉ phụ thuộc vào phương tiện 
trao  đổi phổ biến m à cá n hân  ấy có th ể  chiếm hữu được. Trong 
trường hợp thứ nhất, cá nhân - với tư cách là chủ thể hạn chế VẾ 
phương diện xã hội - tham  gia trao  đổi bị hạn chế bài địa vị xã hội 
của anh  ta. T rong trư ờ ng  hợp thứ  hai - trong  tư  cách người sở hữu 
phương tiện  trao  đổi phổ biến - anh ta  tham  gia trao  đổi với tă t  cả 
những gì m à xã hội có thể  cung  cấp để đổi lấy vật đại diện này của 
mọi cái. T rong sự tra o  đổi tiền  lẩy hàng hóa, trong  hoạt động m ua 
bán ấy giữa các nhà kinh doanh và những người tiêu dùng thì chủ 
xưởng - khi ông ta  m ua hàng  của chủ hiệu - cũng là người tiêu dùng 
giống như công nhân  của ông ta, còn người đày tớ, bầng m ột giá trị 
tiền tệ  như thế, cũng nhận đúng thứ  hàng hóa như õng chủ anh  ta
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vậy. Như thế, trong  động tác trao  đổi ẫy không còn [v n  - 52] tính 
chất đặc biệt của thu  nhập đã chuyển hóa thành  tiền, còn tấ t  cả các 
cá nhân m ang tính giai cấp thỉ đều bị xóa nhòa và hòa tan  trong  
phạm trù  người m ua m à ở đây đối diện với người bán. Đó là lý do 
tại sao trong động tác m ua bán này ảo tưởng th ể  hiện ở chỗ người 
ta  khống thấy cá nhân  m ang tính  giai cấp, m à đơn giản thấy cá nhân  
mua hàng, cá nhân đã m ất tính  chất giai cấp.

Tạm thời chúng ta  không bàn đến tính chất đặc thù của thu  nhập, 
tính chất này ít b iểu hiện trong  vàng và bạc, như m ùi nước giải ít 
biểu hiện trong loại th u ế  đánh vào các nhà chứa mà hoàng đế La 
Mã A -đ ri-an 195 đã nđi: non olet!1’ Tính chất ấy lại biểu hiện ra  trong  
lượng tiền  có thê’ chi phối. Nhln chung và xét toàn  bộ phạm  vi nhúng 
việc m ua hàng do tính  chất của chính thu  nhập  quyết định. Khỗi 
lượng và chủng loại những vật phẩm  m à giai cấp lớn n h ấ t trong  số 
những người tiêu dùng, tức là công nhân, m ua bị giới hạn bởi chính 
bản chất khoản thu  nhập của họ. Dĩ nhiên, người công nhân  - thay 
vỉ m ua cho các con m ình th ịt và bánh mì - có th ể  uống rượu hế t số 
tiền công của m ỉnh bằng việc m ua rượu, điều m à anh ta  không th ể  
làm được nếu nhận thù lao bằng hiện vật. Như vậy tự do cá nhân 
của anh ta  được mở rộng, nghĩa là anh  ta  có khả năng lớn hơn để 
tăng  cường quyền lực của rượu. M ặt khác, giai cấp công nhân  có thể  
dùng số tiền tiế t kiệm được - ngoài số tư  liệu sinh hoạt cần th iế t - 
để m ua sách và trả  thù  lao cho các giảng viên và chi phí vào các 
cuộc mít- tinh, thay vì m ua th ịt và bánh mì. Giai cấp công n hân  cd 
khà nang to lớn hơn trong việc chiếm hữu những sức m ạnh phổ biến 
của xã hội, như những sức m ạnh trí tuệ của nó. Ỏ đâu m à tính  chất 
của thu nhập vẫn còn được xác định bài tính chẩt của chính sự tìm  
kiếm ra  thu nhập, không phải đơn giản - như hiện nay - bởi khối 
lượng của phương tiện trao đổi phô’ biến, mà bởi chất lượng của chính

1» - khrtng thấy brtc mùi!
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việc tìm kiếm ra khoản thu nhập, thì ở đó những mối liên hệ mà 
người công nhân có th ể  có với xã hội và người công nhân có thể 
chiếm hữu cho mình lại vô cùng hẹp hơn, còn tổ chức xã hội để tiến 
hành việc trao  đổi chất giữa những sản phẩm  vật chất và sản phẩm 
tinh th ần  của xă hội th ì bị hạn chế từ  trước bởi m ột phương thức 
nhất định và bởi m ột nội dung đậc biệt. Vi vậy, tiền  - với tư cách là 
biểu hiện cao n h ấ t của những đối lập giai cấp - đồng thòi xóa nhòa 
những sự khác biệt về tôn giáo, về đẳng cấp, về tr í tuệ và về m ật 
cá nhân. Bọn phong kiến đả uổng công toan tính - ví dụ, đối với 
những người tư  sản, bàng các đạo luật về xa xỉ phẩm - chèn ép về 
m ặt chính trị và bẻ gẫy sức m ạnh làm ngang bằng phổ biến ấy của 
tiền. Như vậy, trong  hành động m ua bán giữa người tiêu dùng và 
các nhà kinh doanh, sự khác biệt giai cấp về chất biến m ất trong sự 
khác biệt về lượng trong  lượng tiền nhiều hay ít mà người m ua có 
được, còn bên trong chính giai cấp ấy thì sự khác biệt về lượng tạo 
ra sự khác biệt về chất. Bằng cách ấy người ta  [phân biệt] các nhà 
đại tư sản, tư sản hạng trung, tiểu tư  sản. [VII-52]

Viết vào ihánỊỊ Ba ỉ851 
( óng bố lăn dâu bằng tiếng Nga trong tạp 
chí "Người cộng sản". sfí 1, 1977

ỉn theo bảtì viết tay 
Nguyên văn là tiếng Dức
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* PHÂN TÍCH PHÊ PHÁN C U ốN  SÁCH 

CỦA PRU-ĐÔNG "Tư TƯỎNG PHÔ BlẾN  

CỦA CÁCH MẠNG TRONG THẾ KỶ X IX ' 196

■ P .G I.PR U -Đ Ô N G . "T ư  TƯỞNG P H ổ  B IẾN  CỦA 
CÁCH MẠNG TR O N G  T H Ế  KY XIX. NHỮNG BÀI N G H IÊN  
CỨU CHỌN LỌC VỀ THỰC T IẾ N  c á c h  m ạ n g  v à  T H ự C  

T IỄ N  CÔNG N G H IỆP"

PA-R1, ANH EM NHÀ GÁ&NI-Ê, 1851

1. "Vẽ giai căp tư sán". "Các ngài tu sàn. trong  mọi th ò i  đại các ngài đểu là nhũng nhà 

cách mạng dũng cảm nhất, khéo léo nhất...". Ngay trưcíc khi có cuộc xâm lAng của các dân 

tộc dẵ m an. các ngãi hằng những liên bang thành th ị. giổng nhu tám  vải liệm, đẫ bao bọc 

lấy đế  quốc La Má ỏ xứ Gổ-lci (tr . I)ẻ TÙ bấy đến nay các ngài đă dắn  đầu  cuộc cách  mạng. 

Khổng m ộl mưu loan nào đ ịnh  thực hiện m ột việc nào đó. mà khổng có các ngài hoặc 

chống lại các ngài Ihành cổng cà; tất cà những gì các ngài tiến  hành đéu  thành  đ ạ t; tát cả 

những gì các ngài sẽ lãm  déu  sẽ thành đ ạ lễ

1* P.J.Proui1htm. Idée générale  de la R évolution  au X IX  - S iècle (C hoix  d é tudes su r 
la p ra lique  rév o lu tio n n a ire  el industrie lle). Paris. G a m ie r  írè rcs , 1851
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Đề tài này được trình  bày theo vãn phong hoa mỹ lịch sử. -

Ngày nay những chính khách mUu kế già cỏi lại cầm quyén và xem các ngài như những 

nhà cách mạng (tr .V ). C hẳng hể gì. các ngài hãy nhận lấy tư óc hiệu, hãy là những nhà cách 

mạng!

2. Chúng ta chuyển sang công việc. Tiếp theo là 7 bài nghiên cứu 
nhằm  trình  bày quá trình  phát triển  trong ba khía cạnh dưới đây:

a) trậ t tự tnlcíc kia, b) các đ àng  phái vào  ihòi diêm  nổ ra cách m ạng, c) quá trinh  giải 

quyết, tức là cách mạng hiểu theo  đúng nghĩa (tr. 1-2).

BÀI N G H IÊ N  CỬ U TH Ứ  N H Ấ T  

"THẾ L ự c  PHẤN DỘNG LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA 
CUỘC CÁCH MẠNG"

Khổng thẻ  ngăn càn bất cứ cuộc cách mạng nào. Cà q uan  niệm của Đ rô-dơ  cũng nực 

cười, ổng ta tưỏng rằng có  thô  ngăn ngừa cuộc cách mạng thứ  nhất 197 bằng nhũng nhượng 

bộ và những m ánh khóe tinh  vi, cà quan niệm cùa Blăng-ki cũng vậy khi Ang ta cho rằng 

có  thẻ  triệ t tiêu cách mạng bằng trò  ào thuật bịp bợm (tr.3 -4 ).

C hế  đ ộ  quân chù Pháp tù  C lốt-vít đến  R i-sớ-li-ơ đã tò  ra có tính chắt cách mạng; năm 

1614. trong  thòi gian triệu  tập  Q uốc hội cuối cùng, chế độ  này đă trò  nên phàn động, sự 

trùng  phạt là ngày 21 tháng G iêng 1793 198. Có thẻ  hưỏng cuộc cách mạng, kiém  chế nó. 

làm chậm tiến trình  của nó, và cái hộ thống nhượng bộ áy, lừng bưóc m ột. là m ột hệ thỏng 

sáng suốt nhát ( tr .  5 )ẳ N hưng không thẻ làm cách mạng dừng lại. W itness 1 cho  đ iéu  này 

là cuộc đàn áp  những vụ âm mưu năm 1822 và 1839 199 và dàn  áp  các cuộc cách  mạng 

năm 1830 và năm 1848. Song "những lợi ích thỏng trị và sự kiêu ngạo cùa chính phủ" thì 

luổn luôn đi ngược lại tiến  trình  hòa binh cùa cách mạng ( tr .8 )ẳ Phàn động luôn luữn đẻ 

ra cách mạng. T inh  hình đă diễn ra nhu vậy vào năm 1789 và vào những năm tiếp  theo, 

tình hình cũng d iễn  ra nhu  vậy vào năm 1848. Vào tháng H ai, khi can dự vào cuộc tranh 

chắp giũa giai cấp  tu  sàn  và ngai vàng, giai cắp  vổ sàn chỉ đò i việc làm. Phái cộng hòa đã 

hứa thực hiện đòi hỏi này của giai cấp vỏ sàn  và thế  la giai cấp vồ sàn đã di theo  phái 

cộng hòa (tr. 10-11). "C ó việc làm và kiếm liến mua bánh mì - dó  là yêu sách của cổng

1* - Bằng chúng
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nhân vào năm  1848. đ ó  lã cd  sò  khổng thô lay chuyên đUdc m à họ đã tạo  ra cho ch ế  độ  

cộng hòa. đó  là thực chát cùa cách  mạng". (V iệc tuyên bô th iế t lậpỊ ch ế  độ  cộng hòa là 

"hành đ ộ n g  cùa  th iêu  số ít nh iéu ... mang tính chắt liếm  quyén". "Vấn đ ể  cách  m ạng cùa 

lao động" lã cái hoàn to à n  khác. C hế độ  cộng hòa ch ì là "sự bào đàm  ch o  cách mạng" 

(lrể 11).

Chính phù lâm thòi có  thái đ ộ  nghiêm túc đổi V(íi nhũng sự hứa hẹn cùa  m ình liẽn 

quan đến  v iệc làm . nhưng chính phù ấy đã khổng th ể  thực hiện đuợc các lòi hứa ấy. bòi 

vi đé  làm viộc đ õ  nó  sẽ phài "thay đổi hướng đi. thay đổi toàn  bộ nén kinh tế  của xá hội". 

Song, thay vi cồng khai thừa nhận nhũng khó khăn và dựa vào nhúng nhà chính  luận thì 

chính phù ắy lại im lặng, đã th ậ t sự trỏ  nôn phàn động, tự coi mình là ngưỏi chổng lại chủ 

nghĩa xã hội - "cái tôn mcíi mà cách mạng đã tiếp nhận" (tr .  13). Chính phủ ấy đã dảy quán 

chúng đói khát (ì Pa-ri và R u-ăng  đứng lẽn khỏi nghĩa và nó  đã tìm  cách dìm  tro n g  máu 

tư tuỏng vĩ đại của cuộc cách m ạng tháng Hai - sự phản kháng của crtng nhAn. T ừ  thòi 

diôm áy nguòi la đã  thây rõ  răng nén cộng hòa năm 1848 và nén cộng hòa năm 1793 là 

n h ũ n g  đ iổ u  h o à n  to à n  k h á c  n h a u  và  rằn g  đ ỉn h  CHO n h ấ t  c ủ a  n é n  c ộ n g  h ò a  n ă m  1848 là c h ù  

nghĩa xã hội.

VẠy lã. bAy g ià  dang diễn ra  cuộc đấu tranh  giữa một bên là tát cà nhũng sắc  thái 

trUtíc đAy cùa cách m ạng vổi bẽn  kia là chù nghĩa xã hội. Và nếu thoạt đắu  người ta  chưa 

biết chủ nghĩa xã hội là gì thì, vé m ặt này, nhúng hãnh dộng  cùa th ế  lực phàn  độn g  - ké 

từ tháng Hai 1848 - đA làm cho  chúng ta sáng tò - "cách m ạng sẽ được quyết đ ịnh  chính 

là nhỏ th ế  lực phàn động" (tr .  17).

Thật là m ột sự miêu tà  khoa trương về việc thế lực phàn động và 
những hành động khủng bố đã dần dàn cách m ạng hóa như th ế  nào 
phân lớn dân  tộc và bàn thân  giai cấp tư  sàn, "người bạn lâu đời của 
chế độ", đã bị nghi ngờ như th ế  nào, do đố nó đã bị áp chế và do vậy 
đã bị đ ẩ y  v à o  v ò n g  ta y  c ủ a  cách  m ạ n g  S ự  tr ìn h  b à y  ấ y  đ ã  đ ề  cậ p  

đến luật bầu cử mới 200ẻ

T h ế  là. "khi nhAn dAn dã bị đưa đốn chỏ mất lý irí"  thi phưong thuốc duy nhắt vẫn là 

"vũ lực" (tr . 26). -

mà "vũ lực" ấy, áp dụng vào cuộc khùng hoàng năm  1852 201, đã 
được th ể  hiện qua m ột loạt biện pháp m à khâu cuối cùng của loạt 
biện pháp ấy sẽ chỉ là sự khôi phục hoàn toàn chế độ phong kiến cũ.
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N hưng đríi V(Í| các  anh tliểu dó  1-1 không thổ  có  dược, các  anh  khỏng dám  làm việc dó  

(tr .  31). Kêu gọi phái cộng hòa gi<ì đáy h;ìy ircì thành nhũng  ngưòi cách  ninng thực sựẻ dem  

lại "nhũng b ào  dam  cho  cách  mạng", "những kê hoạch  đ o i mcíi kinh tố" (tr . 33.34).

BÀ I N G H IÊ N  C Ứ U  T H Ứ  H A I

"LIỆU CÓ Cơ SỞ DÀY DÙ CHO c u ộ c  CÁCH MẠNG 
ở  THẾ KỶ XIX HAY KHÔNG?"

1. "Q uy lu ậ t  c ù a  x u  h ư ớ n g  c ủ a  x á  h ộ i. T ro n g  n ăm  1789 
c á c h  m ạ n g  m ới c h ỉ làm  m ộ t n ử a  c ô n g  v iệ c  c ủ a  m ình"

"C ách m ạng  có  nguyên nhãn thúc  dẳy  nó  nò ra . dó  khỏng  phài chú  vếu  là những thiếu 

Ihrin má xă hội trà i qua váo  thò i d iẻm  d ó , mà chú  yếu  d o  tinh  chất kéo  dà i cùa những 

Ihiếu Ihốn ấy. đ iểu  đ ó  dẫn d ến  loại bò  và thù  tiéu mọi phúc lợi" (tr .3 6 ). N hư vậy, nguyên 

nhân CÚM cách  m ạng là xu hướng của  xã hội. N hân dan khỏng  lạc qu an , má cũng khỗng hi 

quan ; nhân dãn  khỏng dò i hói n iộ l c h ế  đ ộ  xã hội hoàn hào. song  n hân  dân  m ong muốn 

"tồn tại xu hưđng hu<íng t<íi hạnh  phúc  và đijo đức”; nhân  dân  nổi đậy "khi trUíic m ặt nó 

xuất hiện xu hilóng hưtíng t<íi bần cùng và tan ră" (tr . 37).

Vậy, hiện nay xu hướng của xă hội là như  th ế  nào?

Nam  1789 ch i dạp  đỏ. nhưng tuyệt nh iẻn  khổng d ự ng  lên m ột cái gì cà. D o vây mà 

tổn  tại "lới sổng  khíing thể  chịu đựng  nôi đa  60 nảm nay làm cho  xã hội P h áp  sỏi sục".

(Vậy là, trong  chế độ xã hội tư  sàn hiện thục  không có gì là tích 
cực, cạnh tran h  tự  do chi có ý nghỉa tiêu cực, như thế, còn phải tìm 
kiếm m ột chế độ tư  sản chán chính.)

TÀ chức phong  kiến hi thù  tỉ#w ngàv 4 tháng Tám  17H9 đ s  khAng dilíỊp th»y th ế  h«Hĩ 

"nén kinh lế" m ói "của dãn  lộ c  và hỏi sự cân  bàng lợi ích". "Vì đ ịa  vị của ngUcti cổng dãn 

không còn d o  sự ra đòi cùa anh  ta quvết đ ịnh  nữa. vi ch ì có lao  d ộ n g  trỏ  th àn h  lắ t cà 

còn bản  Ihân sò  hũu đã trỏ  nên phụ  th u ộ c  vào lao độn g  ...cho nên  iliểu  h iền  nhiên  là các 

văn đ é  cách m ạng đã th ê  hiện ...ỏ việc xác lập ờ khắp 11(1] một chẽ độ dựa trên sự  bình 

đằng Ile rég im i: égalitiiire |. tức là clií độ công ngliiệp" (tr .3 9 ).

(Tựa hồ như th ể  trong  chừng mực khả năng  cho phép, điều này 
đã không được thực hiện !)
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N hưng ngUòi ta dã  không  h iẻu  d iều  d ó  và hoàn to àn  hiến dâng m ình cho cliínli trị. 
"Tình trạ n g  th iếu  các  tr i  thứ c k inh  té , tư tirởng nhà nước 202 [1'idée g o u v ern em en ta le )1 . 

sự nghi ngò  của họ đổi vói giai cắp  vỏ  sản". - tấ t cà nhũng  đ iéu  đ ó  dã  dẩy  các nhà cách 

m ạng váo  con  d ilòng  sai lầm  (tr .4 0 ) . "T rong dầu  óc cùa mọi nguôi. ch inh trị lại có  ý nghĩa 

hàng dáu  SO vói công nghiệp; Rút - rô và Mông - te • xki - a lãn át Ki - nê và A - dam 
Xmíl " (!!!), vi vậy mà xã hội mới luổn  luỏn đ  trạng  th á i phôi thai (t.41).

2. "Trạng th á i v ô  c h ín h  p h ủ  củ a  cá c  lự c lượng k inh  tế . Xu 
hư ớng x á  h ộ i d i d ến  b ần  cùng"

'T ô i gọi m ộ t só  yếu tổ  h o ạ t đ ộ n g  là các lực luợng kinh tỉ, cụ th ê  là: sự phân phối lao 
động, cạnh cranh, sức mạnh tập thí, sự trao dối, tín dụng, sớ hữu; đố i vói lao đ ộ n g  vá của 

cài những vếu tổ  h o ạ t dộn g  ấv tạ o  thành  cái giống như  nhũng  gì mà sự khác b iệ t trong  

các giai cấp , hệ thổng  d ạ i d iện , ch ế  đ ộ  quân  chủ  cha Iruyén  con  nối, sự tập  tru n g  quàn  lý 

dâ tạo thánh

(một Sự SO sánh không tồi!)

dổi vói nhà nuóc. N ếu nhúng  lực lượng ắy đuợc  duy tr i  tro n g  th ế  cân bằng và tu ân  theo  

nhQng quy luật chi chúng  m á i c ó  và tuyặ l nhiên  không phụ  thuộc  vào sụ tùy  (iện của con 

ngưòi, thì có th ế  xem  lao  dộn g  là có  tổ  chúc và hạnh phúc  chung dược bảo  đàm . NgUdc 

lại, nỂu các  lực lượng ấy bị m ắt phUdng hUtíng và drii trọ n g

(đối trọ n g  với cái gỉ ??),

th ì khi đó  lao  dộn g  ỏ tro n g  irạ n g  thái hoàn toàn  vô ch ính  phù  và khi d ó  tro n g  kết quà 

hữu ích cùa sự tác  độn g  cùa các  lực luợng kinh IỂ còn lẫn cà m ột phẩn ngang bằng như 

th ế  cùa tắc  đ ộ n g  có  hại; sự th iếu  hụ t làm  cân bằng thu  nhập ; xã hội, vói tu  cách  lá đ iềm  

tập  trung, là ngilòi đàm  nh iệm  hoăc chù thể cùa sàn xuất, cũa lưu [hóng vả liêu  dùng, - 

rrli vào trạn g  thái tậ t b ệnh  ngày m ộl t ỉn g ” (tr . 42-43).

Cho đỂn nay ngtlòi ta  chi b iế t hai hình thúc  tổn  tạ i xã hội 2 : "hinh thứ c  ch inh  lrj và 

hình th ú c  k inh lể , giữa hai h ình  th ú c  ấy còn lố n  tại thêm  cả sự ác  càm  và nhũng m âu  thuẫn  

căn bàn".

1* T ro n g  tác  phẳm  của P ru -đ ô n g : "định kiến nhà nilớc" ("le p ré jugé gouvernem em al").
2» T ro n g  tác  phẩm  cùa P ru -đ ỏ n g : “1 'ordre dans une S ocié té '"  ("Irặt tự  tro n g  xă hội”) 

(p .43).
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"T rạng thái vỏ chính  phù cùa  các  lực lưộng kinh tế , cuộc  dấu  tra n h  cùa các  lực lưclng 

ấy chỏng  lại hê thring nhá nưỏc. vậ t càn  duy nhất ắy đrii V(ii sự tổ  chức các lực lượng đó 

lại. - đấy ch ính  lá nguyên nhãn  d ích  thự c, sâu  sắc cùa c ỉn  hệnh  lãm  h ao  m ón xã hội Pháp".

(Như vậy, P ru -đông  - với tư  cách là m ột người Pháp thực thụ - 
đã iẫn lộn chính phủ quan  liêu Pháp với trạ n g  thái bỉnh thường của 
giai cấp tư  sản tự  quản lý bản thân  m ình cũng như quản lý giai cấp 
vô sản) (tr. 43).

N hững ví dụ : 1) "Phân cỏng lao đ ộ n g ”. - Nguyên lắc C<1 bàn của nén công nghiệp hiện 

đạ i và đống  Ihcli là nguyẽn n hân  chù  yếu  khiến cỏng n hãn  bị ngu m uội và khiến  cho tiển 

crtng giàm sú t. V i dụ , ỏ  nưóc A nh d o  phăn cỏng lao động  và do  á p  d ụ n g  máv móc mà sổ 

luợng cỏng nhân ò cùng m ột xi ngh iệp  d í  giàni xuring còn 1/2. 1/3 và thậm  chi còn 1/6 số 

lư<Ịng trư ớ c  kia, 'Và sau đó  còn thấy hiện tuợng tién  cf>ng giàm  Iheo  cùng  m ột tỷ lệ nhu 

thế . trung bình lừ 3 phrăng giám xuỗng còn 50 và 30 xătXỊỊ - tim" Ịm ni ngàyl (!!)  (tr.46).

Nếu không kể đến những dữ kiện tuyệt vời này (tr.46), th ì rấ t  là 
tầm  thường và chẳng có gỉ độc đáo.

2) C ạnh  tranh . - "Chính cạnh  tra n h  là quy luật cùa th ị trilòng . là vật bồ sung vào trao  

đổi, lá tinh  hoa cùa lao dộ n g ”.

(B eautiíul!1*)

"N hưng m ột sự cạnh tran h  mất đ i những hình  Ihúc hợp  p háp  (!). m ãi di VỂU lồ hợp lý 

tồi cao  và có tác  dụng  đ iéu  tiế t th i đ ến  lượi nó , sự cạnh  Iran h  ắy bị xuyên lạc". C ổng nhân 

bị gạl bò ra khói sự  tham  gia vào  cạn h  tranh , trù  sự cạnh  Iran h  giữa họ  vói nhau, m ột sự 

cạnh tra n h  dẫn  đ ến  làm giàm  tién  công . C ạnh  tran h  đã h iến  th à n h  đ ộ c  quyén và tạo  ra 

lắng lóp quý tộc mói".

Rất tầm  thường.

"M ói đây, khi c ành  sát triiỏng

(câu nói lấy lòng đối với Các-li-ê)

đáp  ứng sự m ong mỏi cúa mọi nguòi, dã  cho  phép lự d o  bán th ịt 20' ,  th i nguài la thấy 

hiển nh iên  rằng cạn h  tran h  iự d o  có  th ẻ  thúc đày như th ế  nào  đổ i vối phúc  lợi cùa dân

1 •  - T uyệt vòi !
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chúng vã trong  xã hội chúng ta sự hào  diim ấv 1 còn mang lính ch rí ỉ ào  tm ing h iếi nhuòng 

nào" (tr.4K).

Ôi, m ột con người tiểu thị dân! N hững biện pháp tư  sản của ngài 
C ác-li-ê lại m ang tính  chất xă hội chủ nghĩa! Free trade 2* m ang 
tính chất xã hội chủ nghía, bởi vì ở Pháp nó không tòn tại !

Tiếp nữa. Ún dụng. Sự độc quỵén CÙM ngân hàng P h áp ề T h eo  ý kiến cùa Pru-dỏng . sự 

độc quyển ắy lã nguyên nhân khiên cho  "sỏ hữu chịu gánh nặng của khoàn n(Ị cầm  cổ dấn 

dần tăng lên. trị giá \2 týẽ côn nhà nư<íc thi chịu gánh nci 6 tý"; nó lã nguyCn nhân khiến 

chí) lợi túc và những chi phí khác liOn lịuan đến khoàn nộ ấy lẻn tcíi 1 2(X) iriệu  hãng năm 

2
(vẫn chi là 6^%)o

ngoài ra. tứ 700 triệu  đến  K00 triệu  hàng nám  phải Irà  VỂ kỳ phiếu , "vế các quv ứng trưiíc. 

v í  hnSn Ihanli toán , dilííi hình ihức các  cổ  phiếu  hùn vrtn. Icti túc cổ  phắn. các  irá i khoán 

khỏng có  bào  đàm . những khoán hrti hoãn  chi phí tòa án v.v..”; nó  là nguvCn nliAn khiến 

cho  giá ihuỂ nhà vá tỉja  10. vi lái cà những đ iểu  dó . đã tang  lỏn cao  hổn mọi tiêu  chuẩn 

và trong  tong sàn phán) liàng níítn 10 lý thi có  6 lý dùng VHO sự tiẽu dùng mang tinh  chắt 

an hám '  (ir. 51-52).

Những ví dụ tiếp theo hoặc những đoạn trích dẫn được dùng đê’ 
chứng m inh ràng tỉnh  cảnh của nhân dân luôn luôn bị xấu thêm , còn 
thu  nhập của họ thì thường xuyên giảm theo cấp sổ cộng, giống như 
cấp số m à M an-tú t đẵ tìm  ra, cụ th ể  là:

65 xăng-tim . 60. 55... 15.10, 5.0, - 5. - 10, - 15 (tr . 52).

Sau đó như thể  sẽ đến thời kỳ m à người công nhân  chảng những 
sẽ không nhận được một số lượng xăng- tim  nhất định về lao động 
h à n g  n g à y  c ủ a  m in h , m à b ả n  th â n  a n h  la  86 cò n  p h ả i trả  th ê m  5, 

10, 15 xăng-tim  ! Vậy quy luật tiền  công thỉ sao ! Còn cạnh tranh!!

Tiếp nữa là những ví dụ phải cho ta  thẫy ràng  kể từ thời cách 
m ạng tình cành của nhân dân luôn luôn xấu thêm.

1* Ố  phía trên  đ ó  mấy dòng, iro n g  lác  phàm  của P ru-đông  có  nói: "cạnh tran h  phiii 

là... sụ  hào  đàm  lòng tru n g  thục  trong  buỏn bán”.
2* - M ậu dịch tự do
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Sự giảm  sú! mức tiêu dùng  rượu, th ịt v.vẳ ; tinh irạn g  hạ Ihấp "đòi hỏi vé vóc ngơdi 

iro n g  việc tuyòn quân" v;i linh  trạn g  gi;i tSng số ngưõi không đủ  d iéu  kiộn phục vụ irnng  

quân  đội: những nãm  1830-1839- 45.5 '/•. các  n;ìm 1839-IK48 - 5()ế5 ^ ;  linh  tr.m g huấn 

luyện pho thông  khổng d áp  úng tinh  hình hiỌn tại của xã hội;tội ác giií tâng:

năm 1827 có 34 908 vụ h ình  ẳsự. 47 443 bj can

nAm 1846 có 80 891 vụ h ình  sự Ệ 101 433 bị ta n

nAm 1K47 Cệó 95 914 vụ h ĩnh sự. 124 159 bị can

và d ố i  V ííi các  t ò a  án cài t ạ o :

n;ìm 1X29 có  108 390 vụ. 159 740 bị Cỉin

n;ìm 1845 có  152 923 vụ. 197 913 hị can

nãm 1K47 có  184 922 vụ Ế 239 291 bị can

3. "Những sự  dị th ư ờ n g  củ a  ch ín h  phủ, xu  hư ớng bạo ngược  
v à  th a m  n h ú n g ”

TrUcíc nam  1K48 thậm  chí ch ính  phù cũng d;ì cò  những sự quan  (Am lừ thiCn đói vcíi 

công nhân. Từ nam 1X4S d;ì có  hUcic liến : nguìli ta  đư<Ịc h ií l .  ch ì có  cách m ạng m<ii có  

thò làm đư(ệic m ột cái gì đ ó  triệ t đò ò d â y ẽ vã sự thc chỉ có lhóỀ

N ăm  1814 số lợi lúc  vé quốc  irá i lã 03  lriộuề hiộn n;iy là 271 triệu . NgAn sách năm 

1K02 1.1 589 triộu . ngân sách nãm  1S4S l;t 1 692 triCu: sự gi;i láng cùa nõ  khỏng Ihò dược 

giài Iliích bỏi sự ngu dỏt và ác  ỹ của các th ín h  phũ. 'l ù nflm IK30 đến nAm 1K48 tỏng srt 

tiổn lưrtng trà  cho  các quan chức dã  tăng  65 triCu. NguyCn nlìân van ihế.

(0  Pháp  có 568 365 quan chức, trên  cơ sở ấy P ru -đông  làm con 
tính cho thấy cứ 9 người th ỉ có 1 người sống bàng tiền  của ngân sách 
nhà nước, nghỉa là ở Pháp có tấ t  cả 5 115 285 đàn ông, trong  khi 
vào năm  1848 đã có hơn 6 1/2 triệu người đi bỏ phiếu\)(tr.62).

Sỏ lượng q uan  chúc tìíng len như vậy Víệi ngAn sách  quíin sự tăng  ICn chứng tò  ngày 

càng cân phải lăng  cường quvổn lực irừng phạ i. do  dó . chứng lò  c<> sự giíi tAng nguy cci 

de dọa nhii nưócệ lù  ph ía  giai cấp  vô  Ềs;ìn 1 . X u lìư<íni: ;ềiy cú«Ết nhá nilcíc m uốn nAng đ(ỉ dại

1* T ro n g  tác  ph.im  cùa P ru-dông : "ilcs classcs l.ihorieuses" ("các gi;ii cáp  cán  lao")

(p.63).

15- MA44
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sò hđu  ruộng  dắ t vá IU bàn da  trự c  tiế p  dư a  tá i  tham  nhũng, mà tham  nhũng là hặu quà  

Irực liếp  của  mọi sự lập  (rung.

- Vậy:

"trong th ế  ký X IX  có  cố  sỏ đáy dú  cho  cách m ạng  nÀ ra".

Tuy nhiên, trong bài nghiên cứu thứ hai này cũng cd những điều 
ch&u ngọc sau đây:

1) 'C h ế  d ộ  th u ế  khóa h itn  hành... dẫ  dược vạch ra  sao  cho ngưòi sàn xuất phải trà  

lién  vé m ọi thú , còn nhà tư  bàn th ì khỏng  trả  gi cà. Thật ra, thậm  chí cà khi nhà tư bàn  

được ghi vào  sÀ th u ế  cùa viên th an h  tra  sđ thuế , d ẻ  trà  m ột khoản  t i ín  IhuỂ nào  đó  hoặc 

khi nhà tư  bàn trà  các  khoản th u ế  d o  biỂu th u ế  quy  đ ịn h  VỂ các v$t phẩm  tiêu  dùng, thậm  

chí ngay cà khi ấy th i ngưòi la  cGng thấy h iin  nhiên  rằng  thu  n hập  của nhà tu  bản - hoàn  

loàn  chì gứm nhũng  khoản thu  sd bộ  từ  các  tư bàn  của rtng (a, chứ  khAng phải nhỏ  tra o  

đổ i sản  p h im  đ uợ c  sản  xuất ra  - cũng khống bị đ á n h  thuế , vì người nộp thul chị lá người 
tán xuất' ( tr .  65).

Trong từ "vỉ" sau cùng ấy đả chứa đựng cũng chính luận điếm đã 
được dẫn ra trong câu thú nhất như là một luận điểm cần được 
chúng minh, và qua đổ nổ tự nhiên trở thành một luận điểm đã được 
chúng minh rối. Ỏ đ&y lổ- gích dút khoát của ngài Pru- đổng là như 
vậy. Ông ta đã phát triển tiếp luận điểm này:

"Vậy là, giũa tư bàn  và chinh quyén trtn tạ i m ộ( sự (hóa thuận  vé việc trú t v iíc  nộp  

(huế  hoàn  loàn  lẽn dấu  nguòi lao động , và - nhu to i dâ  nói vé điẽm  này - bí m ật cùa Ihòa 

thuận  này đ dn  giàn là thực hành  v iíc  đánh thuê vào các s ỉ n  phẩm Ihay vì xác lập thuê đánh 
vào lư Un. N h à  thù  đ o an  đánh  tráo  áy nhà tư hàn  - ch ù  hữu 130 ri) eái vi cá hấn cũrnt 
nộp thui giống như tất cà mọi công dãn khác, vé ruộng  đ á l cùa m ình, vé ngôi nhá của m ình, 

vé dộng  sàn  của m ình, vé nhũng  cuộc giao dịch chuyến  g iao  tà i sàn , vé nhũng chuyến du  

hành  của m ình và vé  v i(c  th ỏ a  m ăn các nhu  cẩu  của m ình . N hư vậy, hắn khầng đ ịnh  rằng  

thu  n h ậ p  của hắn  m à tr t iá c  khi bị đ án h  th u ế  là b ằng  3 000. 6 000, 10 000 hoặc 20 000 

phrăng, th ì do  c ó  các  Ihuế, khoản th u  n hập  ấy t rỏ  n ên  không lổn hơn 2 500, 4 Ỉ0 0 , 8 000 

hoặc 1 500 p h rỉn g . D óng  Ihòi nhà tư  bàn ấy lại phàn  đổ i việc lâng  ngân sách vói sự phẳn  

nộ  còn lỏn hờn là sự p h in  nộ  của nhũng  nguòĩ Ihuẽ  nh à  cùa hắn. M ột m ánh  khóe  láu cá
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trăm  phẩn trăm ! Nhà tư bàn không trá khoản tiền nào cà: chính phủ ở trong cùng một địa 
vị như nhà tư  bản, có th ế  thôr.

(Chính phủ ở cùng m ột địa vị như người sản xuất khi nó tước 
đoạt của người sản  xuất m ột phần sản phẩm của họ, còn nhà tư  bản, 
d icitur po test1*, cũng ở tro n g  cùng m ột địa vị với người sản xuất.)

"C hính ph ủ  và nhà tư  bản  làm  công việc chung"

(ồ, Stiẽc-nơ!).

"Có ng ư ờ i lao động nào lại không  thấy có diễm  phúc đư ợ c ghi tên vào sổ  nhữ ng  người 

nộp thuẽ , với tư  cách là ngư ờ i th u  2 000 phrăng đ ịa  tô, vói m ội đ ieu  kiện duy nhấ t là: nộp 

một phàn tư địa tô vào khoản trả các khoản nghĩa vụ thuẽ khóa ?"!!! ( t r ể 65-66).

2) Thrtng kê ruộng  đ ấ t đ ư ợ c  tiến  hành th eo  cách  "như thẻ  m ục tiêu cùa nhà làm luật^*

là khôi phục  tính  chất không  th ê  chuyển nhượng của bất động  sản và tuổng như nhà làm
205luặt ắy c6 gắng khổng ngừng n h ắc  nguài vi-lăng được giải phóng vào dẽm  ngày 4 tháng 

T ám  nhó đến  kiếp nf> 1$ tru ớ c  kia của anh  la, dé anh ta nhó  rằng  quyển sđ hữu ruộng đất 

khững phài Ihuộc  vé anh  ta  và rằn g  m ối m ột ngUrti nông dân . nếu anh ta không nhận được 

phẩn d á i do  đ ấng  tố i c ao  ban  cho , thì đéu  hoàn toàn  có cd  sò dược coi là ngưòi tá đién 

dài hạn và người nông  nữ khống  có  quyén chi phói tài sàn cùa m inh [em phytéote  et 

m ainm ortab le]!" (tr . 66).

o , Stiếc- nơ ! Tuồng như th ể  những đại điền trang  không thuộc 
diện thổng kê ruộng đất, trên  những cơ sở như nhau với những tiểu 
điền trang , như vậy hóa ra  bàn thân  L u-i-P h i-líp  cũng đã từng là 
nông nô.

3) D ựng xây free trad e  và giải thích chính sách bảo hộ m ậu dịch.

Các khoản  th u i  q u a n  dem  lại ch o  nhà nưốc 160 triệu . G ià sử, th u ế  quan  bị bẫi bó và

trên  th ị trường Pháp  sự cạnh  tra n h  cùa ngoại bang tăng cường. "G iả đ ịnh  rằng  khi dó  chính 

phủ sẽ hói các  nhà cổng  nghiệp P háp : d ẻ  bào vệ các lợi ích của m inh, các vị lựa chọn cách 

nào: trà  cho  tAi 160 triỆu hay  là d ẻ  lại sổ  tién ấy cho  m ình? C ác vị có  nghĩ rằng  các nhà 

công n g h i(p  sẽ  lựa chọn  đé nghi th ú  nhắt khAng? C hính là đé  nghị íy  do  chinh  phú áp

1«- c ó  th ê  thậm  ch i khẳng  đ ịn h

2« T ro n g  tác  phàm  cùa P ru -d ỏ n g : "nhà làm luậl năm 1789" (p.66).
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dật íl"ẻ họ. N goái các  khoàn  chi trôn  Ihõng Ihưílng của chúng  ta chi váo các  hàng hóa 

ngoại 1]U(K' vá chi vãn  các  sàn  phẩm  cún chính minh xuất ra  nưck' ngoái, nhà nư<ic còn  có 

Ihẽm  160 triệu  m á nó  coi là khiiỉin d ú i lói hò  váo  lúi củii m inh, và chi ván lú i cùa minh 

má thỏi: th u ế  qu;in lá như  tho’ đ ó ” (Ir. M - 69).

Nếu như còn có th ể  biện hộ cho đièu kỳ quậc ấy bằng th u ế  biểu 
điên rồ của Pháp, thỉ dẫu sao ngài P ru-đông cũng đã nói quá khi 
ống ta  nói chung áp dụng chuẩn mực Pháp đế xem xét chính sách 
bào hộ m ậu dịch và xem nó là khoán th u ế  dánh vào các chù xưỏng.

4) 0  các trung 73 vá 74 1’ru -dông  trích  hiii diỏn v in  cùii R oay-tM mVI;i (hH v iên . tu ộ c  

Iranh luận vào  các  ngáy IV-24 Ihiíng (ìiCnỊ: 1X22) trong  d ó  vị luẠt Ml náy tõ  ý láy làm 

tiếc v í  sự h iến  r»:ếil cúii những In chúc  qu.tn loii dộc lập ( t á c  nghị viCn) '  "7 vá "các Ihiếl 

chế d.ìn chủ” kh;k - "những iliòm hội tụ ni.inli inõ cùa quycn tu nhân, những nU<íc cỏng 

hóa thực sụ  ironỊ: lóng th ê  d(> I|ufin chú". T h eo  y õng la. những th iế l c h í  ắv có  Ihé ngSn 

càn. vé mọi phưring diCn. th ín h  I)uyén irti cao . Irnng khi ấy th i hiện n.-iy chinh quy ổn nhá 

nưiíc. luy lá đUiỊc |>hiin th ú i. vÃn không hị hạn chõ gi cà Irnng các hãnh dộng  CÙH minh.

Ngài Pru- đông đã sai lầm khi coi là quan điếm xã hội - cách 
m ạng cái bản hồi ức phản động của tav luật sư cổ lỗ không thể  giấu 
giếm thái độ câm ghét của mình đối với chế độ hành chính.

"Những d iổu mã ngái Roav-O-C'6-la nói vó nén quíin chủ năm  IK14 thi cáng  có  C<1 sứ 

lò ra lii đúng  drti viii nón cộng hiw  nfim IK-IN".

Điều đã làm cho ngài P ru-đông lầm lạc là câu nói rối rám  của 
Roay-ê- Cỏ- la:

'V ậy lã. Miến ih iM ng il;ì pliài k iin  I nì t liínli phù, cử xã liội: không nclii ng<l gi 

IUÌ.I. ngiiiti 1.1 tỉã khiins: lịucn Xiì hội. dã kIIi‘ n _■ klm ih rỏ xa hội. nhưng ngUiii la  dã không 
h.in lăm ngay lặp  lức vó Xii hội...".

R oay-ê-C ô-la đã hiểu xã hội là gì. điều này hiện rõ qua lời nói 
d ư ớ i  đ â y  c ủ a  ô n g  t a :

"Chi sau khi th ió l lặp IỤ do  hán  chi. coi d n  lii ch LI.'in mực cùa cõnị! 4 uy én  Ihi hàn HiỂn 

chưdng m<íi trà  xã hội cho  th in h  nó" (tr. 75).

Như vậy, xã hội là những thần  dân, được xem xét dưới góc độ 
nàng lực của họ phản kháng lại chính phù.
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HẢI NG I1II N C Ứ U  T H Ử  HA 

"VÈ NGUYÊN TẮC HIỆP HỘI"

T rưóc hốt. irơ íic  khi chung t ệ-i hấl I.ty giải quyủì xán d c  thi "cán xác d ịn lì ỹ nghũi của 

tỆ;íc học tliuyói dư*.kế dó  xuất đò  đỉíp Ưng nhu cííu củễ-i d;ẳin chúng, nhủng học thuyết lạo 

Ihiinh hãnh ir.m i: nh;ễíi ih iế i phỉìi 1«» của I;ậít à i  Ciíc cuộc cách  m;.ing" (ir . 79). T hông  1|UH 

v iệc  phô ph;ỉn neuyOn lắ c  củi* chúng, th ú n ụ  t;i kci liều m ột l;ằin I;ỆÍI cà những học thuyết 

ấy: kói liễu ph.Ễii X ỉinh X i-m ôngễ IMni-ri-c. ỏ -o e n . (V b C ẵ Lu-i R lãng v;i những phỆỀái kh;ễtcế 

D ối vói Iỉễii cA tề;ít học thuyết ấy nguyên lắc  này I;» liiộp hội.

Hiộp hội không  cc> nghĩa lã "sự cân  hỉing các  lực lượng kinh lế". no  tuyCi Iihicn thẠm 

chí k lì ông phài l;i "lực iưọngTắ n<> lii "giáo điều" (ir . S4). Sự ph;ii ir icn  nhiíi q u á n  iiỊỊuyCn 

ỨIC liiCp hội nhất d ịnh  dẫn đốn hệ íhốitỊỊ. \-ẳi chủ nghiẳễi Ễx/Í hội dự.i tre  lì ho thống  Áy IÁI ycu 

t rỏ  thành  tôn ỊỊÌáo'(ỉrM4).

lliCp hội không  phải là "lực lưọng kinh tế ”. Tĩnrơnịỉ mại l;i m ột lực lưdng như  thố. hỏi 

vi "h;ìi ke những dịch vụ đưctc cung ứng hòi sự thẠi vật chất l;i nhúni! Mẻf \Ạn chuyònẽ hàn 

ihAn ih ildng  mại l;i nhân lo trực liếp  kích thích liêu dùng. VM do đ o . 1.1 m ột tro n g  những 

n g u y O n  n h i ì n  d ẫ n  đ ố n  s à n  x u ấ t ,  lù itỊỊMYẻn nhân han đau cửu xự tạo ru IỊÙi tr ị ( ĩ) , t ò  hành 

vi xiiứu hình cửa trao đổi. lã ngiitti sàn  xu;ềíl r;i * \iii  mức liô  nhu l.m dộn g  - các  \ ếậ l phẩm  

h iện  thực ViỀi n liũiìg  cùa c;ìiể (uy nõ  tạo  r;i chung theo  một cách  khỉk' hitn lã lao  dộng... Vi 

vậy. thưong giii - kè trò  nôn giiiu cỏ  nho các  lì«tạl dộng th ư d n g  mại không m ang m ại hãnh 

vi d;1u «1 (!!) - hoàn  tu ân  t o  quyến sừ dụng tá i sàn  kiếm  dưọc: l.ềii sàn  ấy la htip pháp 

cũng  V như là i s;in do  lao  dộng làm ra".

(ổ  đây, nhà tư  sản ấy quên ràng nếu không có tư bản tôi không 
th ể  nào tiến  hành thương mại và tôi chi có th ể  làm  việc cho kẻ khác, 
cho nhà tư  bản; còn nói chung th ì luận điệu biện hộ ấy cho thương 
nhân lả râ t đang  chú ý.) Tiếp n ư a ...

" trao  doi 1.1 m ột lu ụ l  dộng lliuĩin túy tinli Ihìín... nó  cũng  lá hành  \ i  sáng tạo" (tr . K5).

T ro n g  số  c á i  lực- lililng kinh tế. c ũng  có  t à  sức m ạnh  tậ p  thò.

- như Pru- đông tự an ủi m ình bầng niêm hy vọng, việc phát hiện 
ra  sức m ạnh này đã được ông ta  thực hiện tro n g  cuôn "Sở hùu là gì",

r ú n g  n h u  sự  Ci.inli l r ế’in h . p h â n  c íin g  la o  d ò n g . Ml hữu V.V..
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Cái m à Pru-đông gọi là "các lực lượng kinh tế" thì, nói đơn giản, 
là những hình thức của phương thức sản xuất và trao  đổi kiểu tư 
sản [Verkehr] dưới dạng mà những hỉnh thức ấy thích dụng cho 
phương thức sàn xuất và trao  đổi đó trong chừng mực những hình 
thức ăy, dưới con m át của ông ta, có độc m ặt tốt, hoặc đồng thời với 
m ặt xấu cũng có chí ít một khía cạnh tố t rõ rệt. Thậm  chí những 
hỉnh thức chung nhất của trao đổi và sản xuất mà những hình thức 
này một khi được phát hiện thỉ sau đó ở đâu đâu cũng được mỗi thế  
hệ tiếp theo áp dụng, dưới dạng đã biến đổi tương ứng, và thuộc vào 
số những thành  quả của xã hội, như: việc sử dụng sủc nước, quan 
niệm về hình cầu của trái đất, việc biết cách phân chia quả đát theo 
các kinh tuyến và vĩ tuyến, V .V . ,  - thậm  chí những hình thức áy cũng 
chỉ được P ru-đông cảm thụ dưới cái vỏ tư sản của chúng. V{ dụ, như 
chúng ta  đã thấy trên  đây, ở ông ta  trao  đổi lập tức bị hòa tan  trong 
thương mại. NẾU như cùng lắm sức m ạnh tập  th ể  trông  có vẻ là một 
cái gỉ đó có tính chất vỉnh hằng th ì sức m ạnh ấy không vỉ th ế  mà 
thôi khổng còn chỉ là một mưu toan biến chính sự tồn tại của xã hội 
thành lực lượng kinh tế. Không cđ xã hội, cũng như nếu không có 
sức m ạnh tập thể thì không th ể  có quan hệ nào giữa người với người, 
khống thể có sự trao  đổi nào cả. Trao đổi, phân công lao động, cạnh 
tranh, tín dụng là những biểu hiện của sức m ạnh tập  thể. Để có mọi 
quan hệ th ì chí ít cần có hai người, còn ở đâu m à hai người cùng 
hợp tác trong một công việc nào đó m à một người không đủ sức làm 
thì ở đó có sức m ạnh tập thể. Song, th ậ t đáng nực cười khi m à tấ t 
cả những hlnh thức, trong đó các thành  viên xã hội tiến hành trao 
dổi, và sản xuát, lại được nguờỉ ta  thoạt đ&u miêu tà  như là các lực 
lượng, rồi sau đó, kết cục người ta  lại mưu toan áp đật cho chúng 
ta  coi sự tồn tại của xã hội, của sản xuẩt xã hội và cùa trao  đổi xã 
hội là m ột lực lượng kinh tế  đậc biệt. Tuy nhiên, hình thức thô thiển, 
chưa phát tr iển  của sức m ạnh tập th ể  m à ông Pru-đông chú ý quá 
nhiều (lao động tập  thể  trong việc xây dựng các tượng đài, các kim
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tự tháp v.v.) thì từ lâu lám rồi hàu như đã bị máy móc, ngựa, phân 
công lao động v.v. lấn gạt và được thay th ế  bàng các hình thức hoàn 
toàn khác.

Nhưng nếu thương mại, cạnh tranh, phân công lao động v.v. là 
các lực lượng kinh tế  thì không có cơ sở nào để không coi, ví dụ, hệ 
thống công xưởng, hệ thống ngân hàng, tièn giãy, sự phân nhỏ sở 
hữu ruộng đất. đại sở hữu ruộng đẩt, lao động làm thuê, tư bàn và 
địa tô cũng là các lực lượng kinh tế. Chẳng khó khăn gì cũng có thể 
soạn m ột bài tán  tụng  mỗi lực lượng kể ra  ấy, theo văn phong của 
những bài ca tụng  m à P ru-đông  đã viết về những lực lượng kinh tế  
ntíi đến lúc ban đầu. N hưng chính đó là điểm mác mứu.

T hật nực cười khi Pru-đông, ở trang  88, gọi những quan hệ ấy 
giữa các lực lượng "là những lực lượng phi vật chất về thực chất" và, 
dựa vào tính  chất bào là phi vật chất của chúng, ông ta  ngân nga 
những ca khúc của minh, ví dụ,

vé việc các nhà kinh lế  học. hằng học thuyếl cùa m ình vé các lực lượng cồng nghiệp, "dá 

th ú n g  m inh - luy hàn Ihân  họ tuyệt nhiên khrtng hoài nghi vé nó  - giái) đ iéu  Cíl bàn cùa

thắn  học Crt Đ ổc giáo: sự sáng lạo  "de Nihilo"

(ex ??) ** (tr.87), hay là ở phía trên  [đã lải nhải ]

vé hành vi "thuần túy tinh thãn" của "thUílng mại" mà ỏng cũng coi là "hành vi xây dựng"
(lr.86).

Sau đó là những câu ngụy biện tuyệt diệu về hiệp hội:

"Xét vé bàn  chát cùa nó. hiệp hội Ih võ hồ. thậm  ch í có  hại. vi nó kìm hăm tự  do  cùa 

ngUcli lao dộng. C ác tác  già ch ịu  trách  nhiệm  vé nhũng ào  tuỏng của tình  huynh đ ệ  ...dã 

gán - khổng có  mọi cSn cứ nào  và bằng chứng náo - cho  hợp đĩmỵ r ĩ  cộng đĩmg [con tra l 

de sociélé] nhũng phẩm  giá vá hiệu lực chi Ihuộc về súc m ạnh lặp  thề. vé phân công lao 

dộng hoặc vé tra o  dổ i ...Khi m ột cộng đống nào  dó . m ột cộng đống công nghiệp  hoặc 

Ihưrtng mại. dế  r;i cho  m inh m ục tiỗu vặn hành một tro n g  nhúng lực lưọng kinh IỂ uín

1« T rong  tác  phiim cùa Pru-dA ng viết s;ii là: "de nihilo" - "không có  cri sò","không có 

nguvên nhãn” (p.X7). Ả ng-ghen sủa lại là "e\ Ịnihilo]" - " tù  cái hư vft".
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hoặc khai thác nguồn CIÌỈI cài Ịtonds) m ế'i chính hàn cliất cùa nguổn cù;i cài ấy dõi hòi 

nguổn d<ễ) không hị phân chi.t. là một bạn hãng duy nhất, lã một to  chức dộc (|uyổnể thi 

cái cộng đổng dư<ằic lập I'ể-t vi mục đích ;‘iy cô thcễ thu dược một kết 1|UH lo i. Nhưng cộng 

đổng Áy sô d;ễit kết 1|U;’| ấy không phài nh*Ẽt nguvên lẩc  của nó. nó co dư«.k. kết quà áy lã 

nhừ  cá c  p h ư ơ n g  liên  củ;i IKK V ã liicu  d ó  d u n g  d ố n  m ức m ọi ngưd i

(tức là các nhà tư bản)

Ihích không tham  gia hiCp hội mỏi khi củng ni(Ể>i kếl qu;'i như th ế  cô  thò di.ll du«u: mã không 

cắn đốn hiCp hội" (ir.K8-ểS9)ễ Mọi ngưdi chi liên kói lại khi cần làm như vậv.

HiCp hội <*> nghĩa lã tinh  Uoàn kết. "là trách  nhiêm  chung, sự h«Jp nhất các quy en lili 

vã nghĩa vụ dối >ếcíi nhũng ngUổi thứ ha".- "Tiền công binh quiễin là đạo  luẠt tối cao của 

hiCp hội". Vi vậy. "co thò nôi rằng hiệp hội chỉ có  ích dỏi vói thành  viCn vóu íii hoặc lU(Hi 

biống của hiCp hội - v:ế» chì drti vói thành \ỂiOn này mà thỏi". - "Sự do;in kết cùa nhúng kẻ 

vụng vé và không có nilng lực" ( t r ệH9. 90). M ỗi hỉCp hội hưng thịnh "thành đạ l đổu nhci 

mót nguyên nh;ằin khách quan não đõ  xa lẳỂi \Ểcíi nó  \Ểà tuyộl n h iín  không liên Cểế'in đến  hàn 

chái của hiỌp hội". lliCp hội chì hửu ích " irong những diổu kiCn đ;Ịc biọt" (tr . 91 )ệ

l uy nhiOn. trong  lất Cếi* các hiCp hội cỏng nlìíin hiCn n;iy tiổn tô n g  binh quân d s  được 

Ih.iy thc hằng p iccc-w nrk1 - càng ít tình  doỉẾin kót. càng nhiổu lính  dtV lập  trong  sự liên 

kOt các lực lưọrìị! V;Ề| các  IU hàn càng trttễ

nghỉa là càng ít hiệp hội càng tố t và càng nhiều tiên càng hay.

"lliCp hội. dưi.k lẠp RI dặc bict nlìõ các  mối liCn hc gia đ inh  và luật hy sinli quOn minh, 

bái kù nnề»i lý do kinh ló W n ngoài vã hấi kò mọi lcềti ích ưu tiẽn . sau cùng, hiệp hội. viíi 

tính cách mục đ ích  lự  Ih;ìnề lã hành vi mang (inh (ôn giáo thuấn túy. IĨI m ỏi liên  hệ siôu 

tự nhiên, không có giá trị lích  cực. là huy ổn th o ẻii”.

Về các hiệp hội của cỏng nhân Pa- ri thỉ Pru- đông binh thản phân 
loại chúng như sau:

"Có nhiéu  hiêp h(ii trong  S(í những hiêp hội ấy liếp  tục dứng vũng vá Ihô 111 chí có  hy 

vọng phái iriòn trung lUiing lai. Nguyên nhãn th i dã  rõ. C ó  nhũng hiệp hội gổm nhúng 

ngưòi lao ilộng 1-1! nghệ nhỉít trong nghé CŨ.-I minh - d ó  là sự dộc quyón vé lãi nSng mi) 

tliính  nh<f đó  chúng lỏn lại. Nhũng liiíp  hội khiii (hu hút và giữ chế1n thiiiih viẽn bâng

1«- ch ế  ilộ trà  cóng theo  sàn phẩm
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những giá rè  - C'ẳinli tran h  đã  tho i luỏng sinh khí vào chúng ề.ễSi»u ciểing. th eo  thông k*. 

tro n g  lất c;'i các  liiêp hội ấy. crtng nliAn .Ệ.ph;ìi hô  ru nliicu |ẵu» dỏ n g  h(l» dôi chút vã ihò.i 

m ãn vói tiền  cỏnp ít lu»nễ o  dAv không cõ  gi hót ngoài nhũng lìiộn tư<ắtng hĩnh  ihưòng nh;ắ4t 

tro n g  kho;« kinh lố  chinh t r ịẵ những lìiện tượng iíy có  the  cõ tlư<iiệ ...111.1 không lic cần đôn 

h iệp  hội” (tr.w>-v7).

H iệp  hội g iĩi mo súc vậi tuyộl nhiõn không phỉìi l;i hiCp hội .”l)ó  l;ễi Ịnhững to  chức) 

d e  Cỉằinh tn n l ì .  d«* những n£*ư«ễii cô  dị;« vị khác nhau thành  lập l'ằng vốn chung, nhằm  chống 

lại sự d ộ c  quyến cềù;t giói kinh dn.m h ih ịtễ D ó l;i m ộl h ình th ú c  áp  dụng nguyên lắc  mtíi.- 

ncu kh(Ẻ>ng m uốn noi

(tại sao lại không?)

I;i lực lin/rtịỉ kinh tẽ nitíi - nguyên tắc  urtrniỊ hô (rcc ip roc ité Ị: những ngứôi tham  giẵỂ« tra o  
•Ế ,. , , . . , » ' 0*1 

đô i phài h ào  đàm  vỏ iliéu kiên cung tfip  cho  nh.m c íc  sàn phAm cễủa m inh th eo  giá thiinh"

(Đương nhiên, bản thân  ngài P ru-đông đóng vai người đầu tiên 
nghĩ ra  "nguyên tác tương hỗ", hãy tham  khảo tác phẩm  của ông "Tổ 
chức tín  dụng và lưu thông", Anh em nhà G ác-ni-ê. 1848, cũng như 
tác  phẩm  của ông ta "Ngàn hàng nhản dân") (tr.97- 9 8 Ẻ0.

Tiếp đó là lời tán  tụng  của ngài Pru-đông, những ngón ba hoa 
về nguyên tác do Lu-i Blãng đè ra "mỗi người làm theo năng lực, 
mỗi người hưởng theo nhu càu” , sau đó là đoạn dưới đây:

tro n g  so  36  triCu ngUtli Pháp  cú  24 triCu l;ếi nông dAn. "C ác Ề'«nh sẽ  không hao gic'1 có  thớ 

dư;i họ  vào  hiCp hội dơtic dâu . I j«n dộng  nỏng nghiCp khỏng cán đón cộng drtng trong  d ó  

nnẻ>i ngUíli làm ihcỄo  ICnh chì huy |choró t)g rẽ'iphicễ s o c ié ia ire |ẵ (Am lìốn ngUỏi nỏng dân ghc 

lỏm  cộng dring áy".

Một sự viện dẫn sự tức giận của nông dân  chống lại những người 
khởi nghĩa hồi tháng  Sáu bị nghi ngờ theo chủ nghỉa cộng sản - Tiếp 
nữa,

tro n g  số  12 t r i íu  còn  lại il r .1 cũng c ó  một nừ;i 1.1 các  chù xilcHng. thợ  thủ  công. viCn 

cliức... không  ciín ilứ i hiCp hội"; rá n  lại <> Iriẽu  ngtliiì. có  lẽ có  Ihò thu  hút họ  vàn hiệp 

hội. nhưng h ọ  sẽ  riit III.IU chóng (rúl bõ  cái ;k h  da srí áy.

C ẩn ị hán  xcl v í  các  liìCp liội t-ỏng nh.ìn lnỌn co  không  cíin cứ váo  "xu hưcíng àn kin" 

cún chúng ”|ÍI huóng l i i i  Ih iế t lặp c h í  l íộ  cộng hi>a x:1 hộ i. (V ing nhân có \ thức dUtlc diéu
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đó hay khổng, song  V nghĩa sự nghiệp  của họ  lu y ệ t nhión không phài ỏ nhũng lọi ích nhó  

mọn cùa những hội đ oàn  của họ  ...T rong  turtng lai ... tá c  cỏng  ty của nhan dân  lao động  

sau khi gác bò  những hàng  hóa Ihcíi thượng vá các dồ  chrti (b ilboquels), sẽ phải hưỏng đến  

nhũng ngành đạ i cõng ngh iệp  m á xél vé bàn  chái, chúng  lá sri phận tự nhiên cùa chính  họ" 

(tr.107).

Cuối cùng ông ta  đưa ra  đòi hỏi đối với L.Blãng,

"con d ế  m èn cùa cách m ạng ''1 . "để ngưrti này góp phán kiém  chế  và lặng th inh  váo  sự 

nghiệp cúa giai cắp vft sàn d s  rrti váo  hàn lay ôn  là cùa Ang la v ào  mội ngày bắ t hạnh" 

(lr.108).

T ất cả vấn đề là ở chỗ: với tư cách như thế, hiệp hội, in abstrac to2’, 
đương nhiên cũng phụ thuộc vào các điều kiện với mức độ y như mọi 
quan hệ xã hội khác. Ỏ đâu không có những điều kiện tương ứng thỉ 
không m ột lực lượng kinh tế  nào có thể  giúp được. Cạnh tra n h  cũng 
đòi hỏi phải có tiền  làm tiền  đề, y như hiệp hội vậy. Phân công lao 
động có th ể  được áp dụng cũng không đúng chỗ giống như hiệp hội. 
Có thể  tiến  hành trao  đổi m ột cách cũng tồi tệ  như lập ra  hiệp hội 
vậy. Xét m ột cách trừ u  tượng th ỉ mỗi lực lượng kinh tế  đều là m ột 
giáo điều giống như hiệp hội vậy, - tất cả đều do những quan hệ 
hiện hữu quyết định . M à để nghiên cứu những quan hệ ấy thỉ 
P ru-đông chính là đã không làm gì cả; ông ta  coi nền tiểu  công 
nghiệp của P a -ri là chuẩn mực, thay vl phải coi sự phát tr iển  đại 
công nghiệp, sản xuẫt cơ giới, phân công lao động - dưới h inh thức 
mà chúng đang phát tr iể n  ở Anh - và sự tập  tru n g  tư bản nhờ vậy 
ngày càng tàng  là nhu càu vê hiệp hội, cũng như phải h iểu  ràng  để 
thỏa m ãn nhu càu ẵy càn có những hinh thức hoàn toàn khác liên 
kết và tập  tru n g  lực lượng khác với những hình thức vốn có của các 
hiệp hội đồ chơi [Bilboquet - Assoziation] ở Pa- ri và của các công ty 
công nhản  của P ru -đ ô n g 212.

1« T ro n g  lác  phàm  cùa l‘ru-<lỏng: “Lu-i B lâng coi m inh lá con ong của cách  mạng,, 
nhưng Ang ta  ch i là con  d ế  m èn cùa cách  mạng" (p.lOK).

2» - xét m ộ( cách trù u  iưọng
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B À I N G H IÊ N  C Ứ U  TH Ử  T ư  

"VÊ NGUYÊN TẮC QUYEN LựC"

Thoạt đàu là những lời tán tụng  "tình trạn g  vô chính phủ" mà 
ngài Pru-đông đã phát hiện ra.

1. ”S ự  p h ủ  n h ậ n  m a n g  t ín h  t ru y ê n  th ố n g  b á c  bỏ  [ý tư ở n g ] 
c h in h  p h ủ . S ự  x u ấ t  h iệ n  c ủ a  ý tư ở n g  th a y  th ế  ý tư ở n g  kia" 
( t r .  116)

Mọi chính phủ đéu này sinh tù gia đ in h  m ang lính  gia trư ỏ n g ẻ "D àn chủ là gicíi hạn 

cực diém  của quá trinh  tiến  triển  của chù nglìĩa nhà nUííc (évolu tion  gouvernem entale]" 

(tr . 119); giíii hạn cực điểm  cùa dân chù \ỆA c h ế  độ  dân chù nhân dAn trự c  tiếp  cắm  quyén 

cùa Cổng-xi-đê-rSng. R ít-iinh -hau -den  và những nhân vẠt khác. N hưng chính  phủ sẽ tuấn 

tự trự c tiếp dẫn  đến ch ế  dỏ  hoàng d ế  chuyẽn  chế. như đã  d iễn  ra  ỏ Hy I-ạp và ỏ La MA 

(tr . 121).

"Sự phủ nhận chính phù" bắt nguổn tù  thời Cài cách tổn giáo. H ổi ắỵ nguyên tắc  quyén 

uy đA bị tự do  tín ngưtĩng gạt ra khôi lĩnh vực tôn  giáo, v ể  sau  đ iểu  d ó  cúng duợc  áp dụng 

sang lĩnh vực thế  tụ c ề dặc biội nhổ  Ciiuy-ri-e. là ngiíòi đã nghĩ ra  chính  th u ậ l ngữ "khế ước 

xă hội" (? ). Ý tưỏng vé khế ước. vé ,ẽvưrtng q uốc  những khế ước", dược áp dụn g  irên  thực 

tế  vào  đòi sống xã hội. vào thưcing mại v.v.ề chú  khỏng phài chỉ vào  chính  trị. - ý tưòng áy 

sẽ vượt ra ngoài khuổn khổ cùa toàn  bộ ch ế  độ  cai trị áy. N hưng R út-xổ  đã làm hòng tát 

cà cỏng việc, "ổng ta đã khổng hiêu lý gì tro n g  khế ưỏc xã hội".

K hế ước xã hội phài đuợc tụ  do th à o  luẠn và phải được mỏi cá nhân hữu quan chấp 

thuận , nếu khống thi khế U(íc không có  h iệu  lực

và những sự giải thích tương tư  theo tinh thần  luân lý của Stiếe-nd 
(tr.125 - 127).

Còn trong  khế Ư(ic xã hội cùa R úl-xỏ  th i: 1) không có  những dữ  kiện nào cho  thấy cái 

gì phàí là d tìi tuọng cùa khế uác; 2) trong  k h ế  Uíic áy không chứa dựng  các quyển, các 

hỏn phận, mà chi có nhũng hình  phạt (tr. 128).

1*
C hứng m inh li mi rằng R út-xổ. sau khi đã  lấy "tác cổ  sỏ dAn chù  rộng  rãi nhất" làm

1* Ả ng-ghen dA đ ặ t câu này trong  ngoặc kép.



IM I. ẢNCi-CiHI ,N

d ic m  xu;Ếít phát, th i lán lư ợi vứt hò ch ú n g  d i. c o i l;i n lìữ ng  C<1 S(H không tliự c  hiCn ilu<ếic  

Ịu n p ra k tik .ih c l] . và ô n g  tỉiề s au  k h i tlulH n h ậ n  kh ô n g  th e  d u y  tr i sự  b inh  d ẳ n g  v ã  c h ín h  p h ủ  

dân chù. "dn đư;i ra  kết luẠn vé tính  chííl tất yếu ịcù.i sự lốn  lỉiiỊ giai c;ềip vó  sàn . vế sự chi 

phối ngây câng lãng dối vói ngUtii lao dộng, vé chuyên chính  v;ệ|  vé t<w án  tôn  giáo", rổi 

sau  d ó  lại d ư a  r.ệỀ m ột cá i gi d ó  ch íing  q u a  ch ì là Mb ộ  luẠl CÙH c h ế  d ỏ  chuyC n clìố  tư  hiìn 

chù nghĩỉi vã trọng  ihUring chù nghĩa" (tr . 131 - 133).

Đó là những lời đả kích điên cuòng nhàm  vào Rút-xô theo vãn 
phong hết sức hoa mỹ trong tuyên ngôn của Pru-đông, nhưng đối 
với những nhân vật như Lu- i Blăng và bạn bè ông ta  th i những lời 
đả kích ấy vẫn chưa m ất đi tính chất nghiêm túc nhất định.

X an h  X i-m ô n g  lii ngưò i d á u . l i ê n  d;Ệi l iê n  ito á n  Irt m d  sự  d iệ i vo n g  c ủ a  h í' th ố n g  n h à  

niitíc và sự Xỉíc lẠp Ỉ1Ộ thống công nghiCp. Ông la suy điỗn sự phù  định  nhà nơrtc "qua sự 

q u a n  sá t lịch  sừ  và  q u a  sự  g iá o  d ụ c  cù a  loà i ngiíõi".

Còn Pru-đông thì suy diễn sự phủ định ấy

Hqua sự plìAn tích các chúc nể1ng kinh tế  vã từ học thuyết vé tín dụng và tra o  đoi". T h ế  

kỳ XV'111 đ ã  hoán tấi th<Hi kỳ c à i  cách tôn  giáo và. thay cho  ý tuỏng  vé chínlì phủ. ih c  kỳ 

nãy đ é  ra  ý  tư ỏ n g  v é  k h ố  ưcíc ( lự  d o  tín  n gư ở ng  tro n g  lín h  vự c th ự c  tié n )  ( I r . l 36 -1 4 0 ).

2. "Phê phán tổ n g  quát tư  tưởng q u yền  lự c” (tr.141)

1) "Quyền iực tuyệt đố ì".

Trash

"C h ế  d ộ  quAn c h ủ  c h u y ê n  ch ế . iro n g  b iòu  hiC'11 ấu t r ĩ  c ù a  n ó . th ậ i d ;ín g  cđ m  g h é t d o i 

vói lý i r í  và tự  d o H(!)

và những câu thâm  thúy tương tự (tr .1 4 2 -146).

2) nCác luật lệ".

Có nhiổu vô kẻ những (iổn IC - do  d(ễ». các luẠl Ic bị tan  biến trong sự bất tận trti lC 

( t r . l4 7 - 1 5 0 ) ề

3) "C hẽ  độ quàn chù lập h iế n ”.

"C h ín h  p hù  q u á i lh ;iiMế Sô lirợrtỊỊ. d a . s Á q u \v l  đ ịn h .

1»- Drt h ò  d i. d ic u  v õ  \ ễ;‘in
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Sự lập lại m iên m an tấ t cả những lời chửi bới cũ của trường phái 
lịch sử 213 chống lại đa số, chống lại cách tính theo sô đầu người v.v. 
(tr. 150- 156).

4) "Quy en đau phiếu phơ thông".

Những lời ba hoa trống  rỗng  thông  thường vè những cơ sở đạo 
đức của cuộc cách m ạng  tháng  Hai.

C ó lhc J ;ii tliiiỊc cái gi lu n g  quvOn điiu  phiếu phỏ  thõng, đIcu ilô  có  thô thấy i|Uii hai 

quốc hội vá qua việc  L.U-Í B<Vna-pác-l<l trú n g  cù .

Quyền đầu phiếu phổ thông  đã hoàn toàn bị m ất uy tín  (tr. 
156- 162).

5) "Quven lập pháp trự c  tiếp".

Dù sao đi nữ aẵ quyển này cũng dân  chủ  triCt đò. và Rổ-bc-xpi-e* và I.u-i BIAng đéu 

kh<ể>nt! c ó  lý  ( x é t  t h e o  q u a n  d i c m  c ù a  c h í n h  h ọ )  k h i  c h o n g  lạ i  lịU Ỵ ồ n  n á y .

Lao vào cuộc tra n h  luận vô vị về chinh quyên nhân dản trự c  tiếp.

v ấ n  dế là phá i hiộn ra ’y  chí chung" như  là ”mỏi thực Ihc lập  Ihứ”. N hưng diổu dõ  

khAng thé  lãm đưcỊc. D o  đ ó . cẩn  có m ột hệ  thỏng  cAu hòi mà các d.ểii biòu phài dư;i ra  cho 

nliềễm dân  và nhAn dân phài trà  lòi: đồng  V h o ặ c  phàn drti. Song, dicu iln Ihật kỹ quặc. hỏi 

vệi không thổ  nCu m ột câu  hòi nào  thcẵ(> cách  là (H m ột phía chỉ có  chân lý. quyển và sự 

cổng  bằng, còn  phía kia ch ỉ có  sự ngu drìi và tinh trạng vô luẠl ph;'tp.

Đă dẫn ra nhiều ví dụ, chủ yếu lấy của chính ngài Rít- tinh- hau- den, 
trong  đó có m ột ví dụ liên quan  đến tr ậ t  tự  công nghiệp  theo tinh 
th ần  Pru-đông.

U íl- l in h Ềhtiu-tl«-ến h ô i n h ú n  UAnt T ó  c á n  xfly d ự n g  tlư iing  aìit lữ  d ế n  A -vi-nhA ng

hay khổng", và nhân  dAn trà  lcli: "Có". "Song câu irà  Mi 'Vó” ấy cệt» the chứa dựng  m ột ẻsai 

lâm  nghiêm  trọng , tro n g  mọi trư òng  h ọp  đ iéu  đ ó  C(Ế> nghĩa 1« xâm phỉằim đến  các quyổn cù<i 
lừng đ ịa phưring".

"(ìiũa  SaệlAng và A -v i-nhổng  có đưcing Ihùy cho p hép  vận chu vốn hãng hóa rè  hrtn 70 7f 
SO VI li mọi biêu giá itưỏng sắt (!). Ỏ  đây giá vận chuyển có  thò dược gi Am xurtng nữ H - vé 

phuo n g  iliộn này lô i có  h iểu  b iế l chúi ít - g iảm  9 0 % (!!). Thì sao  khỏng sử  dụrtịỊ con dưrtng 

gán nhu m iễn phí này.
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(điều đp' CỐ nghĩa  là gỉ, lê nào người ta  không còn dùng con đường 
ấy nữa chàng?)

thay  vì xây d ụ n g  con  đư ờng  sắ t vói chi phi 200 tr iệu  và làm phá sàn cững cuộc giao thuổng  

cùa bốn tìn h ?  N hưng  (1 viện lập  p háp  người ta  nhìn vấn để  hoàn  toàn khùng  phải như vậy, 

trong  viện lập  p háp  khỏng  c ó  nhũng  nhà dạ i lý vận tài, và vì nhãn  dân P háp  - trừ  các  cư 

dân  vùng ven b ò  các  sỏ n g  RAn và X ô-na - đ ểu  không b iết nhiểu  hớn các  bộ  tru đ n g  nuóc 

m ình vé những gì d a n g  xảy ra trên  hai con sông ắy, cho  nên h ọ  sẽ  đua ra  ý kiến - đ iểu  đó  

khổng khó thắy  trư ó c  - khống  dựa vào ý kiến cùa m inh, m à căn  cú  vào  nguyện vọng cùa 

các đại d iện  cùa m inh. T ám  mUdi hai (ình sẽ  dẩy bổn  tinh  còn lại vào ch ỗ  phá sàn (!!!); 

d ó  là ý nguyện cùa C(1 q u an  lập pháp  Irực tiếp" (tr .  169).

Vậy là, khi x u ấ t h iện  chế độ công nghiệp [Régim e industriel] thì 
đường sá t không có cơ may nhìn thấy thế  giới, nếu trên  sông Rôn 
sẽ tồn tại tuyến  tầ u  thủy kéo. Chi riêng điều đó đã đủ có nhiều hứa 
hẹn.

Sau đó . ỏ tr . 173 lá đ o ạ n  chổng  lại L d-druy-R ô-lanh , p hàn  đối b ản  hiến pháp  năm  

1793 215 và chổng  lại cái c h ế  đ ộ  m à trong  đó  nhan  dân chi b iẻu  quyết các  đ ạ o  luật, những 

quy d ịnh  chung , cò n  các  nghị s ĩ th i thống  qua các sắc lệnh , nghĩa là d ó n g  vai trò  quyển 

hành pháp. Đ oạn  này ch i rõ  rằn g  thông  qua  các sắc  lệnh có  th ẻ  vữ hiệu hóa, đến  lừng chi 

lié t. nhũng q u y í t  đ ịn h  đ ã  d u ợ c  nhân  dãn thữ ng qua duói hình  thúc chung, diló i h ình Ihúc 

những nguyên lắ c  chu n g  ( tr .  174-176).

H ình th ú c  cực đ o a n  nhấ t là khi nhân đan  tự m ình thực h iện  t í t  cà mọi trách  nhiệm  

cùa chính  phú . N hư ng  khi ííy nhân dân  khổng thẻ  lao dộng  dược, mà nhân  dân lại khOng 

có các nỏ  lệ . V ậv  là, ý  tu ỏ n g  nhà nuớc dẵn  đến  sự phi lý.

H ién  p h áp  nâm  1793 vii hoạ i động  của R ữ-be-xpl-e đ uợ c  col là m ội ví dụ  Ihục liẻn . 

K í tù năm  1791 R ỏ-be-xp i-e  chù  IrUơng ùng hộ cái trung  dung  vàng ngọc  và đ ă  căm  ghét 

ché  d ỏ  nhân dân  trự c  liếp  cắm  quyển. Ổ ng đă  cổ  tập  tru n g  nhiéu  hcln nữa ch ính  quyén 

nhà nUcíc d ê  loại b õ  bản  h iến  p h áp  năm  1793, d iéu  d ó  phù hợp  vói nguyện vọng của đa 

srt trong  H ội nghị qu tìc  U tk. nhung  cái da  sò ấy lại khống tín nhiệm  Ang la: sau  khi n ím  

lấy ý lUỏnỊS cùa  ch in h  ững  la. da  sri này dã loại bỏ R ô-be-xpi-e  và sau đó  thự c hiện y tuòng 

ấy. Phái th am  gia cu ộ c  ch in h  b iến  tháng  T éc-m i-do  chi thự c  hiện nhũng  gì mà bàn  thăn 

Ang la d í  m urtn làm .
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Rô- be- xpi- e tuồng  như là một kẻ phản động trong  tã t  cả các giai 
đoạn cách m ạng và thường xuyên tuyên truyền chủ trương bình định. 
Cuối cùng là m ột đoạn nhận  định có tính chất hoa mỹ về Rô-be-xpi-e. 

BÀI NGHIÊN c ử u  THỨ NẢM 

"S ự  TH Ủ  TIÊU VÊ MẶT XÁ HỘI" 

Tóm lược:

chiếc chìa khóa di d ến  g iải p háp  là sự hỗ  lUclng và ý tưỏng vé khế  u<íc. nỏ  tựa hồ  như 

là biểu hiện pháp  lý cùa tín h  hố  tuơng. D o đó . cắn giãi quyết ba nh iệm  vụ: ”1) H oàn toàn 

ngăn chặn tác  độ n g  cùa  xu h ư án g  phá hoại tổ  chúc mà chúng  la  thừa kế  cùa cuộc cách 

m ạng trước đâv  21t, và b ắ l tav  - nh ó  nguvCn tiỉc mỏi - váo  VI ổ c thù tiêu những lợi ích hiện 

hữu; 2) tô  chức - vãn lại nhrt nguyên tắc  m ói - các lực lượng kinh tế  và tạo  ra  bàn hiến 

pháp  của chế  đ ộ  sỏ  hữu: 3) hòa tan . nhấn chìm  và buộc phài tan  biến - tro n g  hệ thổng 

kinh lế  - h í  thrtng ch ính  lrj hoặc hệ [hổng nhà nưcíc" (tr .  196).

Nếu già đ jnh  rằng  cuộc  bắu củ n ỉm  1852 sẽ m ang lin h  chắt cách  m ạng thì như vậv 

căn lam tliéu dưới đay:

1. "Ngàn h à n g  q u ố c  gia"

Các cỏng dân  có  th é  th ỏ a  Ihuặn  vói nhau và khi cần Ih ié t th i tổ  chúc góp vốn nhằm  

lập ra mọi tữ chúc  đem  lại lợi lộc cho  những ngưòi tham  gia. - do  đó , cũng nhằm lập ra 

ngân hàng chiếl khấu, và lại có  th ẻ  d ạ t đến  đ iểu  d ó  má không hể cấn  đến  "liiệp liậi cũng 

nhu hội ái hâu  nào ... chi cán  có  sự cam  kết hÃ tuclng vé bán hoặc tra o  đÀi, tóm  lại. chi 

cắn có m ột khế ưóc dcln giàn" (lr .198 ).

N găn hàng h iện  hữu 2,7 có  xu hưóng biến Ihânh "tổ  chức xã hội": 1) bđi vì nó  sứ dụng 

những nguứn von khAng thuẠc sò hữu cùa nó; 2) vì nó  hưỏng đặc quyén p h á t hành tiền 

giấy, mà mọi d ặ c  quyén d é u  "là sđ  hữu xã hội"; 3) hòi vì việc chiếm  hữu lợi tức  tú  những 

nguổn vổn cùa nguòi khác và việc  lâng giá m ột cách già tạo  d ổ i với tư  liệu  lưu thỏng là 

hất h(Ịp pháp, - "vì th ế  m à ngân hàng - do  tinh  chắt bấ t hợp pháp  cùa những khoản thu 

nhâp cùa nó  - tắ t phải trỏ  th àn h  m ột th iế t chế  xã hội" (ir .  199) . Vậy. sắc  lệnh: "Ngân hàng 
được coi là th iẽ t c h ế  của lợ i ích  xã  hội, chứ  lchỏng phải tà sở  h ữ u  cùa nhà  m rớ c , vì vậy ban 

hành lệnh thủ tiêu cóng ly". V iíi tu  cách  là "m ột Ihiết c h ế  cùa lợi ích xẫ hội. lắy các khách
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hàng của m inh dóng vai các nhà tư  bàn" (!). ngân háng không  trà cho  bál kỳ ai. các  khoản 

l<Ịi lức. vì lợi ích xii hội dói hói phài cri hế t sức có  những dóng lién  rè  nhái. Vi những lợi 

túc  ngiìn háng tr(H thánh tái sàn xã hổi. cho  nên nhũng lợi túc  ắv cỏ thê giAm xuống đến  

mức chì dùng (50 In ing  trà i các chi phi quàn lý. ngliĩa là xiiấng còn 114lioịlc 112 9< (tr.200-201). 

D iểu này căn hàn khác với ngân hàng nhà nUiic xa hỏi chù nghĩa vá khác V(íi tín dụng nhá 

nilrìc má chằng qua chi là "sự thiỂng liêng hỏH mội cách  dân  chù vá m ang tính  XA hỏi đói 

viii nguyCn lắc cU(ip hóc. là sự hóc lột nguôi lao (lộng vi nén cộng hòa. th e o  kiéu m ẵu và 

dưiii sự h;'ici triỊ cùa nén cộng hòa" (lr.201-202). N hư vậy. d iéu  náy phài dưiỊc Quric hội 

h;m thành sắc  linh .

2."Nợ n h à  n ư óc’

Khoản I||Ị náy hằng I> tý; khiúìn lợi lứ r  lá 270 !n ê u  và những SO liến (rù ncỊ hằng năm  

là 74 t r i íu .  ổng cộng lá 344 iriCu hằng  nâm . cộng vói 56 IriOu liến hưu bổng và các khoAn 

irà  cho các quan  chúc lìl chúc.

Sự cách mạng hóa ngân háng vá viộc h;i tháp  lãi suiít sẽ  cho phép lin h  m úc lãi Iháp  

hctn cho  khiKÌn m.l nhã nUiic. K h ràn  lợi lúc  íív *ẽ dUiỊc tr .1 du<íi hình Ihúc những khuÂn irà 

hằng n ím  cẠng I;ỔIĨ . lức là tro n g  S<s 5 ' r' tién  trà  n<Ị Ihi 1/4 l;i sn  lãi. còn  4 3/4 % sẽ là 

khoàn hoàn hù tu  hàn (tr.204-205).

3. "Những khoản nợ có  thè' chấp , n h ữ n g  trái khoán  g iản  
dan"

H ằng nSm sri liiín trà  liii là 1200 triCu. 

như vậy, sổ tư  bản là 24 tỷ.
sắc  lên h : "Drti v<íi lãi suất cùa lất cA các  lr;íi kho;ín. có  I h í  chấp. khổng dưrtc hào  đàm  

hằng VỘI thố chiíp. đối v ii i cức c6  phiCMi góp vrin th i cũn iĩ 1|UỴ đ inh  cũns một lã i suiĩt nhu 

vậy

(như đã nêu ở trên  - 1/21?);

chi có  1 hò đói hôi trii mi ilUiti hinh thức tr;‘i dỉỉn tà n g  nítm có kem Ihen  l i ín  lãi. N hững 

klioàn Irà hằng năm. dối viii lát cà các MÌ nợ dưói 2 IN)0 phrỉing. ph;ii hàng 1 0 'ỉ.  dối vói 

tít tà I.ir số tién n<Ị irCn 2 0(1(1 1'hrSng Ihi khoăn (rã hằn Ị.’ nSm o‘>ng 1 lốn 1.11 lii bằng .Vĩ. 
M ộl trong  nhũng chi nhánh  cũii Ngíin hìing chiốl kliiíu q u ố c  gia trỏ  Ihiinh Ngiin hiing ruộng 

dái: long srt licn mà nó cho vay h?ing n;ìm nhicu nli.ìl lá 5IKI Iricu" ( I r . ỉ l í ) .
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4. ”C ác  tò a  nhà"

Nốu hề)i suấi hằnc số không llii t i ín  Ihuc nhá cDnc giám xuống liên số không.

(Hóa ra. lợi nhuận và địa tô phụ thuộc vào lãi suất)(tr.218).

Sắc l ín h : "Mọi khoản ir:ì vé tluiô nhá J c u  sẽ tính  váo  khoán lién  c h u ộ t tá i Siìn míi giá 

cùa  nõ  dưtỊc quy d inh bảng hiii mư<li l;ín l i ín  th u i  nh.1 

(vậy còn tiền  sửa chữa?)
v<ii mỗi I:'|n trà  t i ín .  ngilili Ihuô có  ilưọc mộl phiin sỏ húu tưiing ứng không chia sỏ 

v í  Iigỏi nlúi tro n g  đ ó  anh  1.1 d;ing <v củng như vé lỏng số các kiến Irúc dilí.tc dem  cho thui- 

vá i(U0c dùng  làm nrti ỏ chu tá c  công dân. T ải sán Uược chuộc lại Iheu  cách đ ó  sẽ dán 

drin đưọc chuvòn giao cho c<» q uan  U.1 n irj tô n g  cộng quàn  lý (!). chinh nhít khoàn chuộc 

liii áy

(m à cơ quan quàn trị này không trả  !)
nên crt qu;tn quàn  Irì náy đUiii' tiOp nhận, nhiìn d;inh quán chúng nhũng ngưili tliuO nhii.

(và cả khóng cần có sự đồng ý ?)
quvcn  Ihc chííp  vá quyén liu licn . vá cit lỊUíin náv d;'|m hào  vĩnh viỄn cho  lất cà những nguiii 

lliuO nh.i

(tình đoàn kết !!!)
'I**

CÓ 11(11 CƯ trú  ihcii giá bỉìng giá thành  lõa  nhã. - Các cổng xã '  có  thc ccếi những thoa 

th u ận  tự nguyên vói nhũng nịiưòi sỏ hữu vổ viCc lập lức húy bô và chuộc lể.ii quyổn s«\ hữu 

CÙH họ  đổi vói những cAn nlì.í dưọc dem  cho ihuC. ếl’rc»ng trưỏng họp nãy. đò cho  cà thế  

họ dưrỉng thiii cúng có ihc  dược hưàng mức liổn ihuC nhà hỉệi. các tô n g  xá nCu trổn cô  thò 

t;ếjp  lức giàm  giá th u ê  nhã lỉii những ngrti nhà dã CCỂ» sự thò.Ếi lhuflnẻ tính  loán sao  cho  viCc 

Irà liền  chỉ kéo  dãi trong  .MI n.1mề ệ DÒ thực hiên \ệiCc sủa chữ aằ híio lỉưỏng và duy ư i các 

Iõ;i Iih;ễi. củng như dò xAv dựng nhũng Iõ.ễi nhã mcii. các công X;ỀI kỹ họp drtug Vtíi các  hỏi 
thợ  nổ hoặc Vtti các  hiệp hội công nhAn xây dựng trCn «1 stH các nguyOn lắc va quy lắc cù;i 

khố ưức Xỉấi hội mỏi. N hững chủ sỏ hữu não còn sống một minh trong  các ngôi nhã củii 

m ình th ì vfin dược hưỏng lịuycn sỏ hữu chúng chững nào  họ côn thấy diéu dõ  lã C‘ễ1n th iế t” 

(tr . 221-222).

5. "Sở h ứ u  ru ộ n g  dất"

s ỏ  hữu ruỏng  đấ t dư<Hề i'*Ế’»ch m.tng hoa M i Nịiẻ*in hang  ruộng dất. "Dạc diòm  cùa Ng.ìn 

hàng ruộng  itó lẼ ngoài l;ìi su:ảu tháp  Vii klìẽ'*i (tâng dỏ v.ềiy. <Lệ«n  là \ểiịễc trà nợ itưục thực hiện

16- MA44
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dưới hình ihức những khoán trá hàrtịỊ năm" (tr .223 ). Ví dụ . NgSn hàng có 2 tỷ vổn và hằng 

năm cho vay 4 00 (riêu  vói đ iểu  kiện trà  lãi 5%, dưới hình thúc  trà  hằng năm . N hò vặv. 

nỏng dân thanh  to án  được v<íi những ngưòi chù (iệm  cắm  đổ vá 20 nSm sau khi nhận khoAn 

lién vay Ihi nông dân  đã  Irà  hẾl mụi khoăn nợ nắn. "Sau 5 năm  sổ iư bàn 2 lý sẽ  cạn  h í t ;  

nhưng NgAn hàng  này Ihu (lUiỊc các  khoàn trà  nợ hằng năm và thục  hiện chiỂt khấu các 

khoàn cho  vay (? !!). sẽ  có  Ih ẻ  Ihu  hối cho qũy sổ  tién  khoảng 400 triệu  má nó sẽ lại đưa 

váo lưu thông . N hư vậy, sự vận d ộ n g  sẽ tiếp  tục. và như vậy sau  20 nSm tài sàn  ruộng dítt 

sẽ trang trà i 4 X 2 tỷ hay là 8 IV SO nợ có  th ê  chấp, còn sau 30 năm  stì tài sàn  ắy sẽ  hoán 

toán khống phụ Ihuộc  váo  bọ n  ch u  vay nặng lãi" (lr .224 ).

Một Sự tín h  toán  không tồi! 1) T hật là điều không th ể  hiểu nổi, 
cái khác kia - nếu khống phải là sự lừa bịp - lại có th ể  là "những 
khoản chiết kháu th u  được từ  những khoản cho vay". 2) T rong năm  
đầu ngân hàng  sẽ khõng  có những khoản thu  vào dưới hình thức 
những khoản trả  nợ hàng  năm , sau năm  thứ  nh á t ngân hàng sẽ nhận 
được những khoản đó bằng  5% của con số 400 triệu, nghĩa là 20 
triệu; sau nảm  thứ  hai nó nhận được 5% của 800 triệu, nghỉa là 40 
triệu; sau nãm  th ú  ba - 60 triệu; sau năm  thứ  tư  - 80 triệu; sau 
nàm  thứ  năm  - 100 triệu ; và như vậy sẽ hoàn trả  300 triệu, nhưng 
tuyệt nhiên khống phải là khoảng 400 triệu. Song, chúng ta  giả định 
ràng tro n g  nàm  th ứ  sáu ngán hàng sẽ phải xuất ra  400 triệu , khi ấy 
sau năm  thứ  sáu ngân hàng  sẽ chỉ hoàn lại 120 triệu, và như thế, 
nó không th ể  xuất ra  tiếp  hằng nãm  400 triệu. Thậm  chí nếu ngân 
hàng được thành  lập với sổ qũy không phải 2, m à là 4 tỷ và nhờ vậy 
có thể, trong  vòng 10 năm , xuăt ra  hàng nãm  400 triệu  m à không 
đụng  chạm  đến  Bố tiê n  h o àn  tr ả  cho nd, - th ì tro n g  trư ò n g  hợp ấy 
vào năm  thứ  13 nó sẽ phải cáo chung, và trong  năm  ấy nó sẽ có th ể  
xuất ra  cả thảy 360 triệu  thay vỉ 400. Với 4 400 triệu - thành  thử  
với số tư  bàn cố định đảm  bảo xuất cho vay trong  vòng 11 nàm  - 
ngân hàng  áy sau  17 nâm  sẽ bị sa lầy và khi ấy sẽ có thê’ xuất ra  
cả thảy 320 triệu . Chỉ với 4 800 triệu, cuối cùng ngân hàng  ấy mới 
có khả năng  xuất tiền  cho vay trong vòng 12 năm  lấy từ  qũy cơ bản,
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còn trong những nâm  tiếp theo th ì lẫy từ  những khoản nộp trả  lại, 
và  đến cuối năm  thứ  20 th l ngân hàng sẽ duy trì được sổ dư là 600 
triệu , đến lúc ấy nó có trong tay khoản trả  nợ phải trả  và được lặp 
lại đều đặn hằng  nảm  để trả  nợ số tiền  400 triệu. 

Chứng minh: 

Trước năm  thứ mười hai các khoản xuất cho vay được lấy từ  tư bản

Sổ ứng trước 
hằng năm

C ác khoàn irà 
nợ hằng năm

Sổ du T ông  sai ngạch 
hằng nam

năm  thứ  1.. 12 4800 triệu ■ 1320

năm  thứ  13 400 triệu 240 + (1320-400) 920 =  1160

nám  th ú  14 400 triệu 260 + 760 =  1020

năm  thú  l ỉ 400 triệu 280 + 620 -  900

năm  thứ  16 400 triệu 300 + 500 =  800 .

năm  thú  17 400 triệu 320 + 400 =  720

năm  thứ  18 400 triệu 340 + 320 =  660

năm  thứ  19 400 triệu 360 + 260 =  620

n ỉm  th ú  20 400 triệu 380 + 220 -  600

năm  th ú  21 400 triệu 400 + 200 =  600

năm  th ú  22 400 triệu 400 + 200 =  600

v.v.

- vẫn không thay  đổi.

Ngài Pru- đông gây dựng cơ sở như vậy đó cho N gân hàng ruộng đát. 

N hưng có th ể  giải quyết việc này một cách nhanh  hơn. Ban hành 
sắc lệnh sau đây:

"Mọi khoản n ộ p  liỂn thuê sù dụng bất dộng sàn sẽ d em  lại cho  ngưòi phéc-m i-ẽ một 

phán sà  hữu vể bắt động  sàn ắv vả sẽ  là khoàn th ế  chấp đ ố i với anh  ta . s ò  hữu ruộng đấl. 

sau khi liliợc trà  hoàn  loàn , sẽ lập tức chuyền vào lay câng xá, nó sẽ thay chỉ ngưìri sở hữu 
trước kia
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(tại sao người sở hữu mới không lập tức thực hiện các quyên của 
minh?)

vả sê  chia M>ễ cùng Viii ngU»ii phức-m iặữẵ quyén  srt hũu chinh thức. củng nhu ệsàn  phrìm ròng. 

C ác  cóng xã có  thò  cùng  vói những chủ hữu muốn l;im vi óc d ó  - kỹ kết lhũ;i Ihuận tự 

nguyCn vổ việc ch u m  lại ilị.1 tỏ  vã vổ viộc lập tức ir:ì khn;'tn ihuC c .k  tran g  t r ẽỄ 1 iề T rong  

tn ltln g  họp  này. th eo  d c  II ị! lì ị c ủ ế’i tề;ic công xã. sẽ hào  dàm  plìân  bố  (!ễỂ*) nôn ị: tiAn VỈỄI phắr«n 

đ ịn h  ranh  gitii các  Irại ;ỀÍ|1. Iigoãi ra  sc có những hiC*n p háp  CỂÍ» gấng h<5l sứt bu d;ìp (!*ệ')  sự 

chOnh |£ch diCn tích c:ẳic khoảnh  ruộng  bầng chắt lư«Ệing d ấ t v;i iín đ ịnh  mức gi;i th u ê  đ;‘ii

(thỉ ra  khoản trả  nợ hàng  năm  dẫn đến chỗ này đây!)

phù hcỊp vỏi m ức thu  nhập ... Ngay sau khi Itiãn hộ fci»n ruộ n g  dấ i dilt.U: h nân  t«>;m m ua 

lại. tá t cà các  công xA nUik* cộng  ln>a sẽ phài thôa  thuận  vổ viCc căn  bằng (!? ) \ễ«íi nlìau 

vé nhũng  khác hiéi ch:Ềii liMng c;íc lô ruộng  đỉĩ(Ễ cũng như |v<5 những hậu quà] C'ủễ'i những 

hất in lc  vrtn cõ  của  nông nchióp. Phiín tiổn trả  thuC CĨÍC lô đ/ĩl nììm (rong lAnh đ ịa thuộc 

quyển  cùa họ  sẽ  đU(k dùng đò Ihực hiện khnAn hù đắp  ấy và dùn g  vào  khnàn hào hiòm 

c h u n g . Ke lừ  th ili d iồ n i ;ế»> n h ữ n g  ngưÀi n à o , tro n g  Mằ) CMC c h ủ  Mi hữ u  irư t íc  k ia . tự  m inh  

can h  lác  các  tr;ing tr;ễii cii;i m inh thi vẫn dưt.k’ quyền hữu. họ  sè hòa nhập với các chù 
S4> hữu mứi, sẽ có trách nhiệm trà mội khuàn tien thuiỆ ruộttịỉ như thỉệ và \ẽ được ỉurừnỵ 
cũrtỊỊ những qi4\en nhu ihi'

(những quyên nào?)

suo cho không cứ nhữnỊỊ sự riịỊUU nhiên nào. liên quan tiến itịa liìnỉi và sự thừa kẽ, có thỉ 
đem lụi chít hất kỳ ai nhừtìịị đặc quyền SO vứi nliirnịỊ ngưĩĩi khác, và các điều kiện canh lác 
si như nhau đối vứỉ mọi người (!!!!). T h u ế  ruộng đấ t sẽ đư ợ c  hãi hô

(sau khi th u ế  đất mới được đật ra  thay cho th u ế  cũ!).

C ác c h ứ t n;lng của tà n h  s.-il nỏng lliỏn dU0c ch u y ín  giiin ch o  các hội dóng  Ihi chinh" 

(tr . 228).

T h ật là một ưièu phi \ý quá đáng !

Sau đó là những lời giải thích rằng

"i|UỴiín tlu rtc  h iló n g  g iá  I r ị  lã n g  th ê m  Ip lu s  -  v a lu c Ị"  . tứ c  là  q u y ín  cù a  n g u ili p h cc -m i-o  

dưi.tc hUiìng ịciic th àn h  q u ;ì| cùa nhửng cài lión mà anh ta á p  dụng VÍKI viCc Citnh lác dÃt. 

cũng it có  khà năng thự c liicn. cũng  như q u v ín  lao  dộng, h.ii k í  lính  chất p h o  biên cùa 

hai q u v ỉn  dó .

Một giọng điệu dạy đạo đức pháp lý th ậ t đậc sác.
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"TỔ CHỨC CÁC Lực LƯỢNG KINH TẾ"

M ọi cái dcu  đư ộc  Ihực h iện  Ihíing qua Ihóii lhu.jn  IV|| |I|Ó;| lliuận  \ ó  ilicu  gì d ó  vcíi 

ngưói láng giổng CÙM m inh - ý ch i CÚM tó i điliỊc lhò  ! 11011 trung  bàn  th o a  lliuặn . Tôi cũng 

CCÌ th e  ký' lliôa  thuận  vói (ấ t cả  các  CƯ dân trong  công xâ cùa  m inh, còn công xã ctiềẽi tỏi 

c ó  Ihỏ kỹ th ò ễ*i thuẠn vói h;1i kỳ cỏng xã nào  kh;ềic. vói tất cà các  công  x;ĩ khác trong  nứcíc. 

"Tfti tin  ráng  m ột klìi dưt.k: x;íc IẠp th e o  cách đó  (H kh;ip ncỉi tro n g  nưcíc cộng hò;i và thô 

hi«Jn hàng triCu ý clií khác nh ;tuễ thi luật p háp  sẽ  luôn luôn ch ì lã luật pháp cùa tỏi" (tr . 

236).

ô i, Stiếc-nơ!! Vậy, chế độ thỏa thuận  đại th ể  là như th ế  này:

1. "TÍn dụng"

T ín dụng  di vim nifn nêp  nhít ngân lianj! \.I nliit n u  lãi suíít xuống côn  I '2 Ệ 1 4  VỈỂI l/H; 

viêc lo  chức tin  (lung sê  dư«Ịc hoãn t ế'it hằm: vi»ẻ\  rui titiin bộ  vàng và  b ạc  r .1 khô i lưu 

thông.

"Về tín dụng cá nhản 
(tức là nhửng khoản vay không có thô' rháp),
Ilìi \ ếiCc á p  d ụ n g  lo ể‘.ii tín  d ụ n g  n ày  lih(ẽing  liên  Cịii.in N'gỉỄm h .m i; C| IH K' |!Ì;i: lo a i Im  d ụ n g  

nãv chỉ có  thò  dưiễtc ;íp dụ n g  tro n g  các  hội công nl);m \ a  tro n g  tế:ệ»c liiCp lìội cõng nghiệp  

hoặc nỏng nghiCp" ( lr .  237 - 238).

2. "Sở hữu"

T á i  CH n h ũ n g  n g U tU  x ẻ*i h ộ i  c h ú  n g l i í ỉ i  d ẽ u  I | u ế’in  m C n i  s ỏ  hưu d i l t l i  d ạ n g  s r t  h ữ u  c i i ếỀi 

cỏng x;ì đ ư ợ c  tỏ  chúc th àn h  h iệp  hộ iế trong  đ ó  ngưòi nỏng d;ìn là ngưòi cỏng  nhAn nỏng 

nghiổp t rỏ  thành  th àn h  viên tro n g  hic*p liộiẳ Ikkìc lã «iư«íi h ình  th ứ c  sỏ  hữu nhà nưcíc được 

dem  ch o  nrtng d;Ềm th u £ ề M inh thúc  thứ  nliiít I:'| lì ì n lì thứ c  "cộng sàn chủ  nghĩa", "khổng 

tư(Hng”. "chối yeu": vói mọi m ưu toan  th:Ến Mễl áp  dụng h ình  th ứ c  này "nông dân  sẽ bị đÀy 

đốn chỗ đứng lên khỏi nghĩa" (2>X-2.W) llm h  (hức thứ hai củng không  Ihc .ip dụni! dư iicề 

nó l;i lìiiih llìức "nhà nUcíc". phong  kiến. "tlìué khõẻr  v.vế. N hững dộ n g  C«1 d ư .1 ra  d ẻ  luẠn 

c h ủ n g  t h o  l i i n h  I ln k ' n à y  s c  b ị  v ỏ  h ic u  l io . iế VI s;'in ph /irrt r ô n g
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(tức là địa tô),

két quà của ch ắ t lượng ch ấ t đ ắ t khAng đốn g  déu  - không thuộc  vé nhà nưóc, mà Ihuộc vể 

"những nông  dân  bị đ ặ t vào  n h ữ n g  diéu  kiện xấu n h ỉt;  chinh vi th ế  mà tro n g  bản d ụ  án  

của chúng ta VỂ thù  tiêu . chúng  ta  dã d é  xuất m ột múc trà  đ ịa tồ  tưổng úng cho  các loại 

cây khác n h au  nhằm  cân  bằng thu  n hập  cùa các nống dân, cũng nhu dẻ  bào  hiếm  sàn 

phàm " (tr .  240).

Điều đó có nghỉa là mọi cái vẫn như cũ, người phéc- mi- ê tiếp tục 
trả  địa tô  tro n g  20- 30 năm  đầu  cho chủ sở hữu trước kia, sau đố trả  
vào quỹ bảo hiểm  chung, quỹ này phân phối địa tô ấy cho các chủ 
những ruộng đấ t xẩu. N hững lfi đất tố t và xấu nhờ vậy sẽ có hay 
khổng m ột giá trị hoàn toàn  như nhau, hay là, nổi đúng hơn, cả hai 
loại ruộng đâ t ấy đều sẽ m ất đi mọi giá trị, bởi vi làm sao m à trong  
trường hạp này ruộng đ ấ t lại có th ể  nói chung có được giá tr ị vãi tư 
cách là tư bản, - tất cả những điều này khổng thể hiểu được. Điều 
cũng khổng th ể  h iểu  được là: ở đăy đâu là sự khác biệt SO với việc 
trả  địa tô  cho nhà nước, đặc biệt khi cđ sự can thiệp tự do của các 
công xã vào mọi chuyện. Và P ru -đông  gọi chinh điều đó là 

"sò hữu dộ c  lặp với đ ịa  lổ, th o á t khỏi m ọi xiéng xích vá dược chũa khỏi bệnh  phong".

đồng thời cho rằng  giờ đây sở hữu áy đã hoàn toàn biến thành  tư 
liệu lưu thông  (tr. 242).

Khi nhà nuóc tịch thu  sò hữu ruộng d á t thi sẽ  có 80 tý giá trị bị n ỉt ra khỏi lưu thííng - 

giá tri của  to à n  b ộ  sỏ  hữu ruộng  đ ắ t tro n g  nước, stì giá tri áy sẽ phải bi loại ra  khỏi bàn 

danh sách  các  giá tri, d u ợ c  coi lá những giá tri thuộc  vé m ọi nguòi, nghĩa là khổng  thuộc  

ai cà. "C ủa cải tập Ihể của  dân  tộc , khững nghi ngò gì nũa, hoàn  toàn  khững m ấl đ i điểu 

gì và khổng  cá ihẽm được gì cà vì chuyện đó; 80  tỷ hắt dộng  sàn tạo th àn h  tà i sàn cùa 

từng cá nhân  có  dược ghi tro n g  bảng tính  toán  chung hay không  - có  phải đ iéu  d ó  dằng 

nào cũng vậy thô i d ổ i vói x ỉ  hội khống? N hung liệu ngưòỉ tá  điỂn - trong  tay anh  ta  có 

$6 ruộng  d ắ t d a n g  lưu thữ ng  d ang  t r à  th àn h  giá tr ị  dược lưu thổng. lại trỏ  th àn h  l i ín  - có 

th à  đ  vói đ iểu  đ ó  hay không? ( tr .  245).

T ro n g  hệ thring. khi mà ngudi nổng dân  th u ê  ruộng  dắ t cúa nhà nuốc, th ì nguòi nông 

dân rá t nhanh  chóng  khầng  đ ịnh  quyén sỏ hQu của m ình vé ruộng  dắt, dối vói an h  ta việc 

này khOng khó, "vì ỏ  P h áp  nồng dân luồn luỏn vẫn  là một lực lượng lổn nhát" (lr .246 ).
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Điêu đó hoàn toàn đúng và tự  nhiên tro n g  điều kiện nếu duy trì 
được chế độ ruộng đ ấ t phân nhỏ tồi tệ  [Lauseparzellensystem ] mà 
P ru -đ ô n g  chỉ biết có nó thôi. Nhưng, như thế, trá i với Pru-đông, 
những hiệu càm  đô và nạn  cho vay nặng  lãi sẽ lại được khôi phục 
nhanh  chóng.

"N hò sự dễ  đàng  có  dược do  hình  thúc  trả  nợ hằng năm  nên có  t h ỉ  phân chia hắt tận. 

tra o  đổ i. làm  th ay  đỏ i dù kiểu giá tr i  bắt dộng  sàn  mà khAng đụ n g  chạm  đ ến  chinh bắt 

dộn g  sàn . N hữ ng  d iếu  còn lại lã cổng việc cùa cành sá t. chúng  ta  tu y ệ t nh iên  khổng cán 

bận  lâm  d ín  chuyện  đó" (tr . 246-247).

3. "Phân c ô n g  la o  d ộn g , c á c  lực lư ợ n g  tậ p  th ể , m áy m óc. 
C ác h iệp  h ộ i cô n g  nhân"

"Lao độn g  nỏng  nghiệp có  đ ặ c  đ iềm  là nó  đòi hôi ít n h ấ t h inh  Ihứ c  cộng  đỏng, hay là 

ttìt hrtn nên  nói rằng  nó  bác bò m ột cách  kiên quyết nhắt h ình  th ú c  cộng  đứng; chua ai 

lháy  nông dAn (hãnh lập h iệp  hộ i d i  cùng canh tác  ruộng  đ ắ t cùa m ình bao  giò, và sé 

khổng  bao  g iò  có  di nh ìn  Ihắy đ iéu  dó . H ình thúc  liên kế t và đ o à n  kết duy  nhát có  th ẻ  tổn 

tại tro n g  q uan  hệ giũa nồng dãn với n h a u ,  sự tập  Irung  duy  n h ắ t c ó  Ihê  á p  dụng  dược 1 

tlrtĩ vối sàn  xuất nAng nghiệp ... chi là sự lập  trung  xuắt h iện  n h ò  sự bình quàn hoá sin 
phẩm ròng, n h ò  sự giúp  đcĩ lẫn nhau iro n g  lĩnh  vực bào  hiẻm  và đ ặc  b iệ l nh ò  thủ tiêu địa 
tó" (!!) ( tr ..  247).

D ổi vói d tlò n g  sắt. hẳm  m ò. các  xưòng thù  cững th i tin h  h ình  lại khác. Ò  dãy hoặc là 

lao độ n g  làm  Ih u é  dưcíi sự chi huy cùa nhá tư  bàn. h o ặc  là h iệp  hộ i. 'T ấ t  cà các  ngành 

cỏng ngh iệp , các  hắm  m ó hoăc các xí nghiệp  m à xét vể b àn  chắt th ì c húng  đ ò i hỏi m ột sự 

sứ dụ n g  có  phtíi hộ p  m ột số  lượng lỏn cổng nhân  th u ộ c  các  nghé  khác nhau , - đéu  tấ t yếu 

phái trrt th àn h  nhúng  cái nữi đé ra  các  h iệp  hội hoặc các hội đ o à n  cững  nhân" (lr .249 ).

NgUỌc lại. t ro n g  ngành thù  cững "tô i tuyệt n h iín  không  th ẻ  thắy  c ó  cớ sà ch o  h iệp  hội, 

nếu  khỏng tin h  đ ế n  những lý do  cho  Ihẩy nó  hũu dụng  tro n g  nhũng  tn lò n g  hợp riêng lẻ", 

ơ  day  q uan  hệ  giũa chú và Ihợ cũng th u ộ c  loại khác; " tro n g  hai ngưòi ấy m ộl ngơòi gọi 

là chú. ngưòi kia gọi là thợ  - còn vể thự c chắt thi cà hai ngưòi ắy dểu  h oàn  toàn  ngang

1» -  "capable". iro n g  tác  phẩm  cùa P ru-dòng: "susceplib le". cũng  m ang  m ộ t ý nghĩa nhu

vây
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n hau  và hoàn loàn  lự do" (!!). T ro n g  những d iổu  kiện như vậy. sự liCn kết. trong  tù n g  m ột 

xưỏng l!uẽi. nhiổu ngU(Ễii l.n> dộng  "mà lấi cà họ  hỉễiu nhu cùng làm m ột cổng việc, là chì 

nham  m ục đ ích  tâng số lưọng sàn plifimằ chữ khổng phAi thúc đay  ẽ qua viộc sừ dụng  các 

năng lực đa  dạng của họ - viộc cAi tiến chất iưọng cùa chính  sàn phẩm " (ir . 251)ằ

Đúng là một tay t.iểu th ị dân chi biết đến những loại hàng hóa 
thời thượng và nền sản xuất tiểu  thủ công của Pa- ri, một nền  công 
nghiệp không có phân công lao động và máy móc !

K hế ước giữa xã hội và các hội đoàn công nhân:

"H ổi cổng  nhân cam kết V(íi xA hỏi - mà nó là con dỏ và phụ thuộc  vào xã hỏi này - 

là sẽ  luổn luỏn cung cấp sàn phÀm th eo  những giá cà sát gán nhắt với giá thành  vã những 

dịch vụ mã nó  phài cung úng. cũng như dành cho  nhân dân tất cà những cài tiến và những 

sự hoàn  thiCn đ áng  m ong m uốn. Vi mục dích ấy hội công nhân khổng tham  gia vào  hất cứ 

liôn hiCp nào. nó  phục lùng  cạnh  tran h  1 ế cung cấp  tấ t cà các sỏ  sách  vã tà i liộu lưu trữ  

cùa m inh cho  xã hội sừ dụng, xâ hỏi có  những thẩm quyen giải íán hội côỉtỊỊ nhân, d ó  là 

sự thô hiện quyến kicm ềs(iiỉi của xã hội đối viíi hội công nhân".

(Vậy ai sẽ sử dụng những thầm  quyền ấy?)

Về bàn thân  các thành  viên của hội thỉ :

"M ỏi thành  viốn củ'ểi hiCp hội... có  quyổn không chia  sẻ vổ tài san  cùa hội: thành  

viổn có quyền (hực hivn tric t \ụ‘iỉ cếỉì các bon phận irong  hiCp hội. giữ mọi chức vụ tro n g  

h iệp  hội phù hílp Viíi gi«ệti tinh, tài nànc. Iifệ‘i tuồi và cấp hậc cùa Ihành viên ấy: di) dó . phài 

lAnh đ ạ o  việc giáo dục. dạy dỗ  vã huấn luyện thành  viên ấy sao  cho  tra o  dưọc cho  thỉễinh 

viCn ;1y phấn m ích  nhiCm không dỏ chịu VH nặng nổ của anh la. để anh la liim quen vcíi 

đù mọi kỹ năng lao dộng, cũng như các  iri thữ cẳ v;i đàm  hào  cho  ;inh ta. đến  tuổ i trtiàng  

thành , c ó  dược những kỹ năng tổng htip \ệM có dUtk* thu  nhẠp th ò a  đáng. Các chức vụ dUcic 

nhận  bằng  con dư òng  báu củ. và các quy tắc CÙ.I đ icu  IC phài dược lất cà cạc th à n h  viCn 

cùa h iệp  hội phê chuan. M ức Ihù l.ệi(i dưọc quy d inh  phù hợp với tính  chất chức vụ. mức 

dỏ  lài nííng vã múc dộ  trá ch  nhiệm . Mỗi thành  viên trong  hiệp hội déu đUdc hưòng l(Ịi 

nhuận, cũng như gánh vác các trách  nhiCm CÙỈI hiCp hội. Cỉln cứ th e o  đóng gcẻ»p cùa m inh.

1* - "se soum cl à l;i cnncurrcncc". triỊttg l á t  pli;ẽim củ;i l*niẽđAng: "nó p hục  tùng  CỊUỴ' 
luẠi cạnh  tranh" ("se soum et ã la loi de  la concu rrence") (p.25(>)
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Mỏi thành viẽn déu  c<> quyển ra khôi hiệp hội nêu ngưòi ấy niuỏn. tiến h.inh viộc thanh  

loán  liidng ứng và (ừ hò các quyén của minh; vé phía m inh hiỌp hội có  quyổn kết nạp  các 

thành  viôn nìtii vào  bấl cứ Ihrti gi;in não" (ir. 255-257).

"Việc áp  dụng nhũng nguyôn lắc  nãy trong  thòi đại quá độ  sẽ dẫn đốn ỈIO Ọ Í động chù 
(ĩộnfỉ cùa giai cấp tư xủn và sự hòa ùdng của giai cấp này vói giai cấp vô sản - kết quà áy... 

ẵ\C* phài gây nên mội niềm phấn khởi ở mòi nhà cách mạng chân chính" ( l r ễ 257). G iai cấp 

vô sàn  th iếu  nhũng khrii óc biết suy nghỉ, vã giai cấp  tư sàn sẵn lõng liCn hiệp vtíi giai cấp 

vô sàn. "KhAng có một ngưòii tư sàn nào. mội khi biết Ihố nào  là Ihiíting mại vã cổng nghiệp 

vói sự rủi ro  khôn lưòng cùa chúngẳ mii lại khổng lựa chọn lấy một k h tù n  thu nhẠp chắc 

chắn vã m ộ i chúc vụ danh giá trong  hiệp hội cổng nhân, chứ không nhận lấy mụi sự lo âu 

g ắn  lién V(íi h o ạ i  d ộ n g  kinh d o a n h  tu  n h ân "  ( t r ệ 25 8).

(Ngài P ru-đông ơi, chính ngài biết rõ điều đó mà.)

4. "Sự cấu  tạ o  n ên  g iá  trị, tổ  ch ứ c m ột nền  thư ơng mại it 
tốn  kém"

"Giá cà chính  d;íng"ệ 

đối tượng cùa những sự mong đợi to lớn,
bao gốm: 1) chi phí sAn xuỉỉt v;ễ» 2) klioàn thù lao cho  ihưrtng gia hoặc "khoán hù đ ắ p  ch o  

nhũng lợi lộc mà nguôi bán khỏng dưọc hưỏng khi khưác lừ S(H hữu vật phẩm " ( t r ế 262).

1)0 hào  VỘ Ihiíring gia. cần đàm  h ỉìov iộc  tiCu thụ  hàng hóa cho anh la. C hính phủ lâm thòi 

có thò  điit dến  ngay tức khấc một sự hưng th ịnh vé thưring n iạiế nếu nó  bA(» đàm  57f thu 

lì hập cho  10 000 nhà cỏng nghiCp đAu tiôn. trong  srt đó  mỏi ngUiii dổu đóng  góp đến 

100  0 0 0  p h ră n g  v à o  c ổ n g  vi<Jc.

(Vậy lấy đâu ra  con số ẵy thậm  chí trong thời kỳ hưng thịnh nhát!)
Sẽ có  I 000 triCu dU<Ịc itAu iư vno cAng nghiệp. "MUcii nghìn xi nglticp thUrtng IIK.IÌ vA

công nghiCp klìông thổ làm việc cùng m ột lúc mà lại khỏng có  sự hỏ trự  cho  nhau; nhúng 

gi mà ề\ í  nghiCp này sàn  xuất m thi xí nghiệp khác tiêu dùng; lao dỏng  là ticu thụ".

C' Con chuột trên cạn ấy chi biết đến hometrade 1 * và tưởng tượng - 
giồng như phần tử  To- ri tầm  thưòng nhất ở Anh - rằng có th ể  dùng 
nên thương mại ấy để đạt đến sự hưng th ịnh của đại công nghiệp!)

I *- nổi thiM ng
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Vì v ịy . dể tạo ra m ột sự bào  đàm  nhu  vậy, nhà nuóc  chẳng nhũng  khống cán chi ra 

50 triệu , mà Ihậm  chí khổng cân chi 10 triệu  (tr .  266 - 267).

Worse trash  never was w ritten not even by Proudhon himself . 

Vậy, những bản hợp đồng thỏa thuận  trên  những cơ sở dưới đây:

"Nhà nưđc. vi những lợi ích mà nó lạm  thòi dại d iện , các tình  và các eững xã - mỗi 

tìn h  và m ỗi c ỏ n g  xã đỉỊÌ d iệ n  c h o  cá c  Cll d â n  c ủ a  m in h ... -  đ é  ngh i đ à m  bào  c h o  n h ữ n g  

nhà kinh doanh  nào  sẵn sàng đưa ra  nhũng d iéu  kiện c ó  lợi n h ít,  dược hưỏng hoặc lợi tức 

phẩn trăm

(sau khi đã xóa bỏ lợi túc)
lính  th eo  số tư  bàn  vá nguyên vật liệu đã tiêu hao  tạ i các  xi n g h iíp  của họ, hoặc dược 

hưòng khoàn Ihù lao cổ đ inh , hoặc núa - ỏ  nrti nào có  th ẻ  làm duợc việc náy - dược nhạn 

nhũng đcin dặ t hàng v<íi sri lượng đủ. - v é  p h in  m ình, các  nhà tháu  cam  kết cung cắp sàn 

phẩm  và thực hiện nhđng cam kết cùa mình trong  khau phục vụ ngUòi liêu  dùng, thỏa mãn 

mọi đò i hôi cùa họ. Tuy nhiên. v ín  có m ột địa bàn đáy  dù  cho  cạnh tran h . T í t  cà các 

nhãn vật ấy phải chi rõ  nhũng yếu tố  cáu thành  giá cà sàn  phẩm , phương thúc cung úng. 

thòi hạn hợp d àng  và các phương liện  mà họ có  tro n g  tay đ ê  Ihực hiện hợp dồng dó. Các 

ilổn  xin nhận thẩu  đưọc dẻ  tro n g  nhãng phong bì dược niẽm  phong tro n g  một thòi hạn 

quy đ ịnh , sau  dó  các phong bì duợc mỏ ra  và dược công  bó  trước lúc dem  đắu Ihầu 8.15 

ngáy Sau khi hết hạn cùa tùng  hợp đống ngưòi ta  ấn  đ ịnh nhũng cuộc dấu giá Lỏng 

khai mới" (tr.26jỉ -269).

5Ể "Ngoại thương, bảng cân  dối g iữ a  xu ất khẩu  và  nhập  
khẩu"

Vi nhiệm  vụ cùa hài quan là bào vệ nén cổng nghiệp  trong  nuóc. nên việc giàm lăi 

suất, xóa nợ nhà nưóc vá nộ  tư nhân, việc giàm giá th u ỉ  các  căn hộ  và giá thuê nhà. sụ 

cá u  lọt) g iá  tr ị v.v. dfi giAm đ á n g  k ể  ch i p h í sùn  xulít đ ổ i  vối tắ t CÂ cá c  sàn  ph àm , qua  đ ó  

mà lạo  ra cà khà năng giám th u ế  quan (tr.272).

Pru-đông chủ trương thủ tiêu thuế  quan ngay khi lài suất giảm 
xuổng còn 1/2 hoặc 1/4%.

1» - Chua ai viếl ra iliéu nhàm  nhi hrtn thế. ngay cả bàn Ihân Pru-d6r>g
2» T rong  tác  phàm của P ru-đống: "tùy theo  t ím  quan  trọng  cùa các bàn hợp ilAng - 

tru ó c  m ột tuắn. hai tuán . ba tháng" (p.269).
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"N ếu như ngày mai... ngân hàng Pháp giàm múc chiết khấu xuống còn 1/2 % , bao  gốm 

lãi và tién hoa hống, thi các  chù  xuòng và các thưdng gia ỏ Pa-ri và ỏ các tình mà trước 
đây chưa vay tiền cùa ngân /tàng này sẽ lập tức cổ gắng đạl kết quà trong  các cuộc thuổng  

th ào  nhằm  có được các ngân ph iếu  cùa ngân hàng này. bởi vì về những ngân phìẽu này - 

được nhận theo mệnh giá, - họ sẽ trả lái suất 1/2% thay vì 6,7,H hoặc 9% mà họ phải trả ve 

số tien mà họ nhận vay ờ các ngân hàng khác Các chù xưỏng và các thưdng gia ỏ nước 

ngoài cũng  sẽ sừ dụng các ngân ph iếu  ấy. Vì các ngân phiếu của Pháp chỉ phài trà  lãi 1/2% 

tro n g  khi ngân phiếu  các nưỏc khác phài trà  lãi CHO gấp 10 lẩn hoặc 12 lắn (!!), cho  nẽn 

ngưòi ta  sẽ  lựa chọn các ngân ph iếu  cùa Pháp, mọi người sẻ muốn sừ dụng chính những 
đong tiên ấy trong hoạt động th a n h  toán của m ình” !! ( tr .  2 7 4 ). Đ é  n h ậ n  đUỢc n h ié u  hcln 

nữa các ngàn phiếu  cùa ngân hàng  Pháp, các nhà sàn xuất ngoại qurìc sẽ giám giá hàng 

hóa của mình, và khổi lượng n h ập  khẩu cùa chúng ta sẽ tăng  lẽn. N hưng vì ngưòi nưcíc 

ngoài khổng th ẽ  sủ dụng  nhúng  ngân phiếu  được xuất khâu áy đ ẽ  mua địa tổ  ò Pháp, cũng 

nhu đ ẻ  hoàn trà  chúng lại cho  chúng  ta  dưới hình thức nhúng khoản vay nợ. cũng nhu để 

có  đư(>c các quyển th ế  chấp  ru ộ n g  đ á t của chúng ta. nẽn việc n hập  khẩu ấy sẽ khAng gây 

hại cho  chúng ta; "ngược lại, sẽ  khổng  phài chúng la là ngưòi hạn chế những vụ mua cùa 

chúng ta. mà ngiirti nưỏc ngoài sẽ  phài thận  Irtìng trong  việc bán hàng" (!!) (ir. 274 - 275).

Do ảnh hưỏng của sự nhập  khẩu những ngân phiếu có phép lạ ấy 
của Pháp, người nước ngoài sẽ buộc phải lập lại ở nước m ình cũng 
cuộc cách m ạng kinh tế  m à P ru-đông đã thực hiện ở Pháp.

Cuối cùng là lời kêu gọi các luật sư cộng hòa, tấ t  cà những phần 
tử  Crê- mi- ơ, Ma- ri, Lơ- đruy- Rô- lanh, Mi- sen và những người khác 
chấp nhận các tư tưởng đó. Họ đại diện cho tư  tưởng pháp quyần, 
do sứ m ạng của m ình m à họ có trách nhiệm mở con đường mới ở 
đây (tr. 275 - 276).

B À I N G H IÊ N  CỨ U T H Ứ  BẢY 

"Sự HÒA TAN CHÍNH PHỦ TRONG c ơ  THỂ KINH TẾ”

/ ể 'Xã hội không có chính quy en".

Lối nói hoa mỹ.
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2. "\'Ht hu các cliức nữnịỉ chínli q tnên . N hữniỉ liình llnrc lliìr phụnịĩ".

Nhứng sự hoang tưởng lịch sử, tôn giáo - triế t học và thơ ca. Kết 
quả: voluntary system ** - đang ngự trị ở Mỹ - trong lĩnh vực này 
đồng nghỉa với việc xóa bỏ nhà nước (tr. 293 - 295).

''Tư plìáp".

Không ai cỏ  quvén xét xù ngưõi khác, nếu ngưòi ấy lự  m inh khỏng làm cho  người thú  

nhấl trỏ  (hãnh quan tòa vã nếu như đại) luật bị vi phạm  không có  tlUỢc sự tán  thành tự 

do  của chinh ké vi phạm.

và những ý kiến phát biểu thâm  thúy tương tự.
Vcíi c h ế  dộ  khố ước. mfti ngUrti dổu hãy lò  sự dring ý của minh vcíi luật pháp , và "phù 

hcỊp vói nguyổn lắc dftn chù. quan lõa phài do  chính các  bị c;ễm bầu ra"

(tình hình này tồn tại ở Mỹ>; 
iron*: t.ic  vụ án dãn sự c.icễ hCn khiõu kiCn ph;ìi bíiu ru tỆ;ic lliÀm phỉin irọ n g  tà i m à quyết 

định cẳũễệ* họ phài ilu«k Ihi h;iríli irong  mọi trư òng  hclp. N hu \ềẠv. nhỉi nưóc cũng  bị In.ii trù  

khỏi linh \ ệựi’ hl pli;ễip (tr. .1111 - 302).

4. " Cư quan hành chính, cành sát".

() n«ti n.m  mọi nguôi dcu  tham gia các quan hệ thôii Ihuận vói nh;iu thi lìoiin Ui;in 

khỏng cán  tệõ  cành sál: "các cổng díin vii c á t  cỏng  xã

(do đó, cả những tinh  lẻ, cả từng dân tộc) 
khỏng côn cán đến  sự can  lliiCp của nlùi nưcic dò quàn  lý tài sàn của họế xây dựng các cây 

cáu của họ v.v. và đò thực hiCn tất cà những trấch  nhiCm vô giám Ế\iít. Hào vệ và crtng vi ộc 

phục vu của cềỉính  Sỉít (tr. 311).

Nói cách khác, sự qu:ìn lý hành chính không bị loại bỏ, nó chỉ 
dược phi tập tn tn g  hóa.

5. "Giáo dục quốc dàn. côrtịỊ túc xã hội, nônỵ nịỊlii{ập. íhưưttịi mại. tài cỉúnìi".

T;ẼÍI cà nliửaii* bó  này d íu  bị xóa bõ. C ái Iigưcii cha  CÚỈI các  ci.i d inh háu  ra các  thay

I* - c 'lìó d ô  lự nguyỌn
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giíĩo ò trư dng  học. ( 'á c  tháy g iáo  ỏ  Cíkế nhã  triíõng hau r;i các nh;ềtn vậi chức sắc  cao  c;ẽíp 

tro n g  linh vựtẽ dục. kề cà "H ội uốn g  hàn lâm" loi cẵễio (tr . .117). ( iiáo  dục lý tluiyci 

cặ;m d.ing sc g;in v«ii giáo d ụ t ngliổ nghiộp; chững n;io nó  côn  l.ich riii klìòi việc dạy nghe 

thi n<ễ» còn niỉing hàn chất quỹ  lộc . nõ  p hục  vụ gi;ii cấp th«ệtng ir iệ tù n g  cố  gÌHÌ cấp  ấy vã 

quycn lực CÙỈI giai cáp  này dố i vcíi những ngưrti hị áp  hức (tr . 318 - 319).

Nhỉn tống thể  giáo dục lý thuyết được lý giải rấ t hẹp, nố được 
xem xét trong  phạm  vi phân công lao động, cũng hoàn toàn như là 
việc học nghê trong các hiệp hội cỏng nhân

Tuy nhiên . I1ỐU 'ì ro n g  nưóc cổng hòa sẽ tón tại hỏi drtng trung  Ưiing vổ dạy ng h i, giống 

như hội đó n g  dạy nglìé vé c;kằ vỉín dc  xtíAng thủ  công VÌI nghê th u ậ t ...thi lỏi sẽ không plìàn

đối".

Chi cân loại bỏ các bộ và hệ thống tập trung  của Pháp (tr.319).

Bộ công lác  ễ\f» hội phai clìấm dứt tỏn  tại. vi nó  đẽ  nén sáng kiến của các cổng XA. các 

tỉnh  và các hội công nhân.

Vậy là. cà ở đây nữa củng vẫn là hệ thống Anh-Mỹ trong cái 
khung xã hội (tr.320- 321).

Bộ nônc nghicp vả Ihưring m ại - th ó i Sn hám vã nạn th.mi nhũng dưói lìinh thức thuíìn 

túy. Bằng chúng: ngfin sách  của  nõ  (tr.322-324).

Bộ I;ii th ín h  tụ  nó  sẽ  tiêu  vong khi sẽ  không cán quàn lý nền tài chính nào nŨH (tr.324).

6. "NịỊOỊii ỊỊĨatt, chiên tranh, hạm đội''.

C ác cổng  việc dối ngoại sẽ  biến m ất cùng V(ii sự lan tràn  rộng khắp không tránh  khôi 

của cách  m ạng. C*;ẻ»c dân lộc  đổu phi tập  trung  h(V;iắ vả nhúng hộ phận riOng biCt cùa Cỉẵitế 

dnn tọc nC glMo Iic'|> viỆ»ị nhũng ngưòi lang gléng của minh Ilico cách  như thổ (ãt cá họ dổu 

thuộc cùng m ột dân tộc. N goại gi,ễto  \ẵ;*i các  cuộc chiến tran h  sẽ cáo  chung. Nốu nưóc Nga 

rắ p  lâm  can th iộp  thi ngưõi ta ểsẽ cách  m ạng hõ.Ệi nư(íc Nga. Nốu IIƯÓC Anh không muốn 

giàni ból đôi chú! những vCu sách  của m inh I(li cà nó cũng sẽ  dUcic tá c h  mạng hóa và nhô 

vậy các  khỏ kh;ìn sẽ mất đ i. C ác  dân  lộ c  dư ọc  cách m.Ế.ing hõ;i dcu  có  chung những lọi k h ẻ 

hòi vi khoa kinlì \ổ chính trị. giống như m ôn hinlì hcề»c. d íu  giống nhỉiu dối vói (ất cả các 

niítíc. "KltônỊỊ ton tụi khoa kinh tẽ chính trị Nịịu. Anh, Áo, Tác - ta lnHic Ân t)ộ, củng giống 
như không có môn vụt tỷ học hoặc hình học HunỊỊ-ỊỊa-ri, t)írc. Mỹ" (lr.32X )ế
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Lối nói hoa mỹ m ột trâm  phàn tràm  Và ở đây có đoạn dư ới đây 
đánh trú n g  mục tiêu, đoạn này lật nhào m ột cách nực cười nhất toàn 
bộ cả tòa lâu đài của tình  trạn g  vô chính phủ.

V(íi trậ t tự  kinh tế  thì Mlý trí . có  kèm th eo  kinh nghiệm , mò ra cho  con ngưỏi các quy 

l u ậ t  của th iên  n h i ẽ n  và cùa x ã  h ộ i .  rói s a u  d ó  nói V(íi c o n  n g ư à i :  nhũng q u y  l u ậ t  ấy là  

nhúng đòi hôi của hàn thản  tính  (ất yếu; khổng m ột ai tro n g  mọi ngưỏi tạo ra  chúng, khổng 

một ai áp  đ ậ l chúng  cho  anh... Liệu anh  có  hứa lổn trọ n g  danh dự, tự d o  và tài sản của 

những ngưòi anh  em  của m ình hay khổng? Liệu anh có  hứa không bao giò chiếm  đ o ạ l - 

hằng vũ lực. bằng lừa đ ả o ề bằng đ ú l ló tệ bầng sự đẩu cổ  ỏ sỏ giao dịch - sàn  phẩm  được 

sàn xuất ra hoặc lài sàn  cùa nguòi khác hay khổng? Liệu anh có húa sẽ khổng bao giỏ nói 

dổi vã lùa b ịp  - CH trilcíc tò a  án. cà trong  thưring mại. cũng như trong  bắt kỳ một vụ giao 

dịch nào cùa anh . hay khổng? A nh được lự do chắp nhận cũng như bác bỏ  điéu đ ó ẵ Nẽu 
khước từ anh sẻ trở thàniì thành viên cùa xã hội những người dã man; rời bỏ cộng đòng 
loài ngư ờ i, anh sẽ b ị hoùi rtịihi, anh sẽ m ất đ i m ọi sự  bảo vệ. Trong bất kỳ một trường hợp  

nào bị xúc phụm mày may, bất cứ ngirời nào cúng có thể đánh anh, mà có chăng họ chỉ bị 
buộc tội đối xừ tàn bạo không can thiễí vói súc vật. NgUỢc lại. nếu anh th é  tuân  Iheo  khế 

ưóc thì anh sẽ đư<Ịc kết nạp  vào xá hội những cnn người tự  do . C ùng vối a n h  tát cà những 

ngưòi anh em  của anh  sẽ lãnh lấy sự cam  kết. hứa vái anh  vé lòng trung  thành , tình  bạnỂ 

sự giúp đỏ . nhũng  sự trợ  giúp, sự trao  đổi với nhau. T ro n g  trưòng hợp anh  hoặc họ vi 

phạm khế ư<íc — do bát c â n ễ vì ành  hưỏng cùa sự dam  m ẻ hoặc vì ác ý - các  anh sẽ một 

m inh chịu trách  nhiệm  iriitíc  nhũng ngưríi khác vé sồ Ih iệ t hại, cũng như vé tình trạng  lộn 

xộn và vé tinh  trạn g  khỏng  có  an ninh mà hàn thân  các anh  là nguyên nhân dẫn đến  nhũng 

t ìn h  t r ạ n g  ấy, và  t r á c h  n h i ệ m  ắy c ó  t h e  d ẫ n  đ ế n  RU t r ù n g  p h a t .  kê  cả  t r ụ c  x u ấ t  hoặc từ  h ìn h .  

tùy theo  tín h  chất nghiêm  trọ n g  cùa hành dộng vi phạm  lòi Ihé  hoặc có phải đó  là sự tải 

phạm  hay khổng" (tr .  342 - 343).

Tiếp theo là công thức tuyên thệ của liên minh mới - người ta  
tuyên thệ

"bằng lương tri cùa m ình đúng  trước những người anh em  cùa m ình và trước toàn  Nhân

loại".
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Kết thúc là những lời suy xét về tình  hình hiện thời.

NgUÀi nông dãn  dứng bên  ngoái ch inh  trị. công nhân cũng  vậy. nhung  cà nông dân , cà 

cõng nhân đếu  có  tinh  thãn  cách  m ạng. C ũng như họ. nguòi tư  sàn  th e o  đ u ổ i những lội 

ích cùa m inh vá cũng ít quan  tâm  đ£’n hình thức cai trị. D o  ngay thrì. ch inh  anh  ta gọi dó  

"là ngilòi bào  th ủ  và tuyệt nh iên  không  phải là ngưÁi ùng hộ  cách  m ạng”. - "ThUrtng gia. 

chú xơíHng. chủ xư<1ng thù  công, ngưòi chù  sờ hữu lì nổng th ôn ... tắ t cà nhũng  nguòi ắv đéu 

khao khát srtng. và sống ttìt đẹp ; họ  có  tinh  thán  cách  m ạng đ ế n  tận  đáy  lóng, có  đ iều  là 

tro n g  việc tim  kiếm  cách m ạng h ọ  bil<íc dU(íi lá Cfi liỉm lạc". N goài ra . họ  hoàng  sợ  truđc  

sự th ậ l là vào  thò i d iêm  ban d ắ u  cách  m ạng không trán h  khói phà i "dặc biệt" bày tò  "quan 

dlẻm  cùa giai cấp  vữ sàn"; "giò đây  ván đ é  này đã dược làm sáng  lò  đ ù  rõ  ràng  đ ẻ  cho  một 

sự phàn liệt nhu th ế

(giữa giai cáp tư sản  và giai cáp vô sản)

vẫn tiếp  d iễn  cà vé sau  này" ( tr .  347). v ó i  tín  dụng có  m úc lãi 1/4 th ì cà giai cắp tu sàn 

cũng trỏ  nên cách m ạng, cách  m ạng sẽ  khổng còn gây sợ hãi cho  nó  núa.

Lời kết thúc khoa trương hướng vào Ca- ve- nhác và 
Lơ- đruy- Rô- lanh:

nếu họ  khẳng đ ịnh  rằng  "nén cộng hòa cao  hrtn quyến đ ấ u  ph iếu  p hổ  thrtng" thi điéu 

dó  có  nghĩa lá "cách m ạng cao  hrtn nén  cộng hòa" ■ỉ i .

Do Ph.Ẩng- ghen viết vào tháng Tám In theo bán viẽt tay
1’d tháng Mười 1851 Nguyên văn U1 tiẽng Dức và
Cõng bố lân đầu bâng tiểng Nga iron/ỉ "Vàu tiếng Pháp
khố của Mác và Ảng - ghen", I . x ,  1948
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Cương lỉnh dẫn ra  dưới đây của tướng Cláp- ca - mà chúng tôi đã 
nhận được tìi một nguôn đáng tin  cậy - là đê’ chuyển cho C ô-sút sau 
khi ông này đến Luân Đôn. Cương lỉnh này chứng tỏ uy tín  của 
C ô-sút đã bị lung lay m ạnh như th ế  nào tro n g  hàng ngũ những nhân 
vật nổi tiếng nhất ủng hộ ông ta. Trong cương lĩnh ấy có nói như 
sau:

CƯONG LĨNH CHÍNH TRI

Vì tồi rtii khôi sân khấu cùa mọi hoạt dộng  chính trị tro n g  m ột th('ii g ian ễ và có  thò lã 

lâu dài. nên vi không murin có  sự lý giai sai lạc những nguyổn t;1c v;ẳi quan  d iòm  của trti. 

lô i  x in  tu v ố n  h ổ  đ fìv  vcíi h iin  h ù  tfìi.

1) Khổng thực h iín  nổn chuyên chính  nào  tại tỏ  quiSc cũng như ỏ bOn ngoài biên giííi 

tỏ  quốc, chừng nào  nhân dân chưa bày tò  ý clìi củ;i m ình trong  vấn để nãy.

2) T inh đến  V kiến của da  srt dồng  bào  và cân cứ vào  sự tin iưỏng vũng chắc cùa chính 

m inh. Irti Ihừii nhận nhàn  vẠl dứng diíu tổ  chúc của những ngUtii H ung-ga-ri lưu vong la 

ngiii Lúl-vích O V sui dáng  kính CÙ.I chúng  Iề-I. nhưng đồ n g  thòi lôi tu u ệ,n bố  rằng lỏi tháy 

rằng viộc hám  lấy chúc vụ và lUcíc hiCu thù  lĩnh lã d icu  hoàn  loàn  klìỏng tưring dung vtíi 

nguyên l ẩ t  crt hàn trong  hoại dộng cách  m ạng cùa chúng  1.1.
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3) Vé hoạt dộng  cùa chúng ta  ò ngoại quốc:

a) đẻ lãnh d ạo  cồng việc, m ột số dại diện do  toàn  thẻ  giỏi lUu vong bấu ra. cùng với 

vị đúng đầu  nêu trẽn , phải lạ o  thành  ủy ban trung ưclng;

b) trong  phân phối sỏ tiền nhận dưcỉc nhci uy tín cùa sự nghiệp H ung-ga-ri cán phải 

tuân theo  không phài các  q uan  hệ cá nhân, mà chỉ tuân theo  những suy nghĩ xem 

ngưỏi con trung  Ihãnh nào  đó  cùa tỏ  quốc đã làm gì cho tổ  quỏc và nói chung 

ngưòi con ấy có  quyổn đUỢc huỏng sự hậu thuẫn  khổng. CSn cứ vào đó  thi srt tién 

mà ùy ban trung  Urtng d àn h  cho  việc hỗ trợ  các cá nhân, sẽ được irao  cho  nhũng 

ùy ban chi phối do  những h iệp  hội iưdng ứng cùa giời lưu vong bầu ra dê  sù dụng 

m ột cách vô tu và cồng  khai.

v ể  hoạt động của chúng ta ỏ iro n g  niíổc.

Ngay khi nào  H ung-ga-ri đù  khà năng bất dấu  cuộc đấu tran h  sống mái chrtng lại bọn 

bạo chúa của m ình thì ngUíii nào  lúc ấy sẽ đứng đáu  sự nghiệp chung sẽ phài triệu  tập 

t r o n g  th ò i  h ạ n  n g ắ n  n h ấ t ,  t r ẽ n  C<1 s ò  q u y é n  đ á u  p h iế u  p h ổ  thrtng. q u ố c  hội lập  h iến  vcíi tư 

cách lã chính quỵẻn cách mạng duy nhất, và chính phù sẽ phải ra đò i chi nhu là kết quA 

hoạt động của q u ố c  hội này.

4) Vì nhiệm  vụ của chúng tồ i khổng thể là can th iệp  vào hoạt động cùa các đại biểu 

tưclng lai cùa dAn tộ c  và viCc soạn  th ào  ngay bAy giÀ bàn hiến pháp  cho  tổ  qurtc chúng ta ẳ 

nôn chúng tổi chì c ó  thé  nêu ra những nguyên tắc mà chúng tổi hy vọng sẽ đem  lại trong 

tưrtng lai một sự hưng thịnh - m ột sự phục hưng, sự hùng cưcing. hạnh phúc của tỏ  quổc 

và m ột sự đàm  hào  liên minh chặt chẽ và khổng gì phá vổ được của  tắt cà các dân tộc; 

những nguyên tắc  áy - nếu chúng ta. ngoài ra. còn muốn tính  đến  tinh  thán và quá khứ 

cùa dân tộc  chúng ta - là : tự do. binh đ ằng  và tình  anh em. được áp  dụng như nhau đổi 

vói các cá nhân cũng như dối V(íi các  dân  tộc.

D ó là những nguyên tắc của cá nhAn tồi. Nhung vi mệnh trò i khổng đếm  xỉa đến những 

suy nghĩ nhô mọn cùa chúng tôi nẻn  thưòng có  ảnh hưỏng quyết đ ịnh  đối vói vận mệnh 

cùa các dân  lộc chính là (ì nrti mã ngưòi ta ít ch(i đổi điéu dó  nhất, và vì - theo  ý kiến tồi - 

hiộn nay các vắn đé vé bàn hiến pháp  tưcing lai của Hung-ga-ri đứng ỏ hàng thú  hai. nhưng 

vấn dể  chù  ỵếu. vấn đổ  sồng còn là lật đ ổ  ách thống trị cùa Ả o đang đe  dọa Ihù liêu hoàn 

loàn sự tổn tại cùa dân tộc. - nên tôi tuyên b6 rằng tỏi sẽ dùng thanh gưrtm của minh, 

cũng như ành hưỏng cùa m inh dc phục vụ hất cứ cường quốc nưcíc ngoài nào  theo  đuối

17- MA44
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mục tiêu lặt đổ  triểu  đại Áo. gắn lién vái việc khôi phục nén độc lập và sự tốn  tại qurtc 

gia của Hung-ga-ri.

Tháng Tu 1852 Tường Ghẽ - oóc - gơ Cláp - ca

Qua bản cương lĩnh dẫn ra  trên  đây có thể có được một quan 
niệm r íc  chính xác về tính  cách của Cláp-ca. Ông ngôi vững chác 
giữa hai chiếc ghế, ông rấ t  muổn tỏ ra độc lập và tích cực, nhưng 
để làm được việc này ông không có đủ lực lượng. Bản nãng tự nhiên 
mạnh hơn ý chí. Ông muốn có Cô- sút và đồng thời lại không muốn 
có ông ta. Ông dùng một tay vuốt ve Cô- sút, nhưng dùng tay kia tá t 
vào má ông ăy, nhưng đê’ những cái tá t  ấy th ậ t êm dịu, ông đã đeo 
gãng tay bàng lụa. Cláp- ca quên ràng cái tá t được thực hiện bàng 
bàn tay đeo gãng hoặc không đeo gàng vẫn là cái tá t, và rằng một 
con người hết sức háo danh, hay cáu kỉnh và hiếu tháng như Cô-sút 
thì sẽ không quên những sự xúc phạm nhỏ cũng như những sự xúc 
phạm lân. Những người hay dao động, thiếu tinh th ần  độc lập nhu 
Cláp-ca th ì có nỗi bất hạnh là luôn luôn làm mọi việc chí nửa chừng. 
Bằng cương lỉnh này Cláp-ca biểu lộ thái độ ấu trĩ chính trị, còn câu 
nói cuối cùng của ông thậm  chí còn mang dấu ăn một sự sơ xuất 
vụng về. Cláp-ca quên ràng nhiều lúc chỉ cần một câu nói không 
đúng lúc là đủ để làm lộ mọi kế hoạch. Chúng tôi mong tướng Cláp- ca 
không rơi vào tình huống ông ta sẽ phải hổi hận về sự vụng vè của 
nhà ngoại giao Cláp-ca.

Do C.Mác viết vàn nửa đầu tháng Năm 1852 ỉn theo bản sao viết lay du
Gien - ni Mác thực hiện

Nguyên văn là tiếng Đức 
Công bỗ lần đàu
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o  Mỹ, nơi mà ngày nay các m âu thuẫn  xã hội kém phát tr iển  hơn 
nhiêu so với ở châu Ầu - những n ền  tản g  của châu Âu đã bị xói mòn 
m ột cách căn bản - học thuyết này đã tỉm  thấy người đại diện cho 
mình là n h à  kinh tế  học K ê-ri 225. Giáo sư Uăy-len-da đã trở  thành 
đối phương bảo thủ - tư sản (xét theo quan điểm trường phái mới 
hơn ở Anh) của học thuyết này. T h ậ t hết sức đáng buồn cho phái 
ủng hộ Kê- ri, tác phẩm  "Những nguyên lý của kinh tế  chính trị học” 
của U ây-len-đơ  226 đâ được dùng  làm sách giáo khoa ở đa sô các 
trường ở N iu -In -g lân  221.

Công lao chủ yếu của Kê- ri là ở chỗ ông đã th ậ t sự làm ra  một 
sản phẩm  đặc thù, trực tiếp nảy sinh trên  miếng đất của Mỹ mà 
không có những sự pha tạp bên ngoài. Học thuyết của ông, không
h r t n  k h ô n g  k é m ,  l à  t h ự c  t h ô ’ v ạ n  n ă n g ,  n ó  \à  m ó n  k h o a  h ọ c  t h u ầ n

túy của người Mỹ. Nó tìm  cách chứng minh ràng tuồng như những 
điêu kiện kin h  tế  của xã hội tư  sản  không phải là những điều kiện 
của đấu  tra n h  và đôi kháng, m à đúng hơn, đó là những điều kiện 
cho liên hiệp và hài hòa. (Trong lý luận th ỉ rấ t  đẹp đẽ, còn thực tiễn 
trong lĩnh vực nàv là do các th àn h  phố công xưởng hiện đại cung 
cấp!) N hững điều kiện kinh tế  ấy phân ra  thành:
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1) dịa tô, phần của người sở hữu ruộng đất;

2) lợi nhuận, phàn của nhà tư  bản;

3) tiên công, phàn của công nhân trong  giá trị thành  phẩm.

Như chúng ta  thấy, Kê- ri tỏ ra  quá am  hiểu đê’ gán - theo gương 
của đám  người trẻ  tuổi kiểu La Mã mới ra  lò ở P h i-la -đen -ph i-a  228 
hoặc là nhân vật đi trước họ, s.v. '* H ai-nơ-txen , - sự tồn tại của 
các giai cấp với sự tồn tại của các đặc quyền và độc quyền chính trị 
và vì vậy cho rằng Đại cách m ạng Pháp, không nghi ngờ gì nữa, đã 
tạo nên sự hài hòa xã hội và vĩnh viễn chiếm quyền phát minh VẾ 
sự hài hòa ấy 229. Ngược lại, K ê-ri tìm  kiếm những nguyên nhân 
kinh tế  để giải thích những hiện tượng kinh tế, trong việc này dĩ 
nhiên ông không vượt ra  ngoài khuôn khổ những quan hệ giai cấp 
ở Mỹ chưa biểu lộ rõ ràng, lò mờ, còn ở tro n g  sự vận động. VI vậy 
ông chỉ chứng minh cái gì đã được yếu tố nhá t thời nào dó  trong tiến 
trình  phát tr iển  của xã hội coi là những quan hệ bình thường  trong 
đời sống xã hội. Cuộc luận chiến giữa trường phái K ê-ri với các nhà 
kinh tế  học Anh là tiêu biểu nhất. Trường phái Kê- ri đả kích Ri-các-đô , 
đại biểu cổ điển của giai cấp tư sản và là đối thủ  khác kỷ nhất của 
giai cấp vô sản, một ngưòi m à các tác phẩm  của ông tự a  hồ như là 
một kho vũ khí cho phái vô chính phủ, những người xã hội chủ nghĩa, 
nói ván tắ t, cho tấ t  cả "các kẻ thù của chế độ tư sản". Cũng với một 
đầu óc cuồng tín  như khi nó đả kích Ri- các- đô, trường phái này cũng 
truy nã tất cả những nhà kinh t.ế học có uy tín khác của châu Âu tư 
sản hiện đại và nó trách cứ các nhà kinh tế  học cột trụ  của giai cấp 
tư sàn ràn g  họ xé xã hội thành  những m ảnh nhỏ và rèn đúc vũ khí 
cho nội chiến, khi họ trắn g  trợn chứng m inh ràng  những cơ sở kinh 
tế  của các giai cấp khấc nhau tấ t  làm nảy sinh sự đổi kháng tá t yếu 
và luôn tăng  lên giữa các giai cấp ấy.

1» - salva venÍH - nếu quý vị cho  phép  thì lAi xin nôu cụ thề  lá
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Ông B a-x ti-a  người Pháp dứt khoát là người ủng hộ nền mậu 
dịch tự  do; những n hân  vật trẻ  tuổi kiểu La Mã ở Phi- la- đen- phi- a 
tỏ ra  khờ khạo ngây thơ  khi họ lặp lại theo ông lời cầu nguyện "ban 
phước lành cho m ậu dịch tự  do”. Bàn thân K ê-ri đã bát đàu con 
đường danh vọng của nhà kinh tế  học từ chỗ là người ủng hộ mậu 
dịch tự do và trước đây đã từ ng  tung  ra  những câu bông đùa tuyệt 
trần ; ví dụ, ông đã coi nước Pháp  tư sản giống nước T rung Quốc do 
nước Pháp có thiên hướng thực hiện thuế quan bảo hộ 230. Cũng 
giống như tấ t  cà những người ủng hộ mậu dịch tự do, ông coi nguyên 
nhân  của tấ t  cả mọi trụ c  trặc  trong  xã hội là sự can thiệp không 
đúng chỗ của nhà  nước vào các công việc thuộc thẩm  quyền của công 
nghiệp tư  nhân, V .V .. Về m ặt này ông hoàn toàn là người Mỹ, người 
Mỹ từ  đầu đến chân. N gày hôm nay ngài K ê-ri buồn rầu, ông đang 
rên ri và cùng với X i-xm ôn-di người Pháp, ông đả kích kịch liệt về 
những ảnh  hưởng hủy hoại của nền đại công nghiệp của nước Anh 
đang ở trong  quá trìn h  tập  tru n g  hóa mà, theo ý kiến của ông, nước 
Anh đã tạo ra  "nguyên tắc tồi tệ ” trong xã hội 231. Chưa nói đến việc 
Kê- ri đã hoàn toàn  không n hận  thấy yếu tố cách m ạng  và có tác 
dụng cải tạo trong  những ảnh  hưởng phá hoại của công nghiệp, thỉ 
ông cũng đã tỏ ra  quá ư là người Mỹ nên không thể  trú t trách nhiệm  
lên bản  th ân  nền  công nghiệp, điều đđ sẽ là kết luận duy n h ấ t đúng 
đắn tro n g  những suy xét của ông. Ông trú t lên đàu người Anh trách  
nhiệm  cá nhân về ảnh  hưởng của nền công nghiệp của họ, chưa nói 
đến việc R i-các-đô lại còn phải chịu trách  nhiệm về nước Anh. Rơi 
vào m âu thuẫn  ấy, Kê- ri tấ t  yếu phải dần dần ngày càng có khuynh 
hướng ngả về [ trậ t tự] tiểu  tư  sản, ngả về sự liên minh gia trưởng 
đã từng  có lúc tồn tại, nhưng từ  lâu đã bị loại trừ , giữa nông nghiệp 
với công trường th ủ  công.

T ất cả những gi xảy ra  với Kê- ri và những ngưòi theo trường phái 
của ông, đều do họ là người Mỹ; dưối chiêu bài và - chúng tôi thậm  
chí ctí th ể  giả định như  vậy - với thiện ý và do tin  chắc ràng  họ bênh



262 c . MÁC

vực "giai cấp đông đảo nhất và đau khổ nhát", họ thách thức giai cáp 
tư sản Anh. X i-xm ôn-đi đã làm điều đó khi ông ta  công kích nền 
công nghiệp hiện dại và nuối tiếc nần công nghiệp cóng trường thủ 
cóng ngày truóc; chính họ làm điều đó khi họ tuyên truyền chế độ 
th u ế  quan bảo hộ ngày nay. Như vậy, về thực chất, với tá t  cà những 
câu nói từ  thiện của mình, họ chi muốn dẩy nhanh  một cách giả tạo 
quá trìn h  phát tr iển  kiều Anh của giai căp tư sàn công nghiệp ỏ Mỹ. 
Đtí là phong cách từ  thiện - không tưởng trong cuộc cạnh tran h  giữa 
Anh và Mỹ, cuộc cạnh tran h  này là hiện tượng hết sức thú  vị đối với 
môn kinh tế  chinh tr ị học hiện đại. Khía cạnh th iên  tà i của mữn kinh 
tế  chinh tr ị học th ể  hiện ở đây m ột cách sáng chói nhất 232.

Vấn đề là trong cuộc cạnh tran h  giữa Mỹ và Anh chúng ta  thấy 
ràng nước Anh ngày càng bị chèn ép xuống địa vị như Vơ-ni-dơ, 
Giê-no và H à Lan, tấ t  cả họ buộc phải đem tư  bản của m inh cho 
vay lấy lãi sau khi địa vị độc quyền của họ trong  thương m ại không 
còn nữa. Giê-nơ và Vơ-ni-dơ đã giúp vào sự vươn lên cao của H à 
Lan, H à Lan đã cung cẵp tư  bản cho nước Anh, bây giờ th ì nước Anh 
cũng buộc phải làm y như vậy đối với Hợp chúng quốc Mỹ. Có điều 
là hiện nay, VẾ tất cả mọi phương diện, cuộc cách mạng này tỏ ra 
hết sức lớn hơn những gì đã diễn ra  trước đây. Địa vị của nước Anh 
khác với địa vị của những nước ấy ở chỗ là đối với những nước này 
độc quyền thương mại đã từng là yếu tố hàng  đầu và đó là điều 
không khó phá va, trong khi đó nước Anh ngoài ra  còn nám  cả độc 
quyền cống nghiệp mà xét về bản chất thi sư độc quyền này vững 
vàng hơn. Nhưng, m ặt khác, giai cấp tư  sản  Anh hết sức có quá 
nhiều tư  bản, cho nên nđ buộc phải xây dựng đường sá t ở cả hai 
phần th ế  giới, đầu tư  vào ngành chiếu sáng bằng  khí đốt ở Béc- lin, 
vào các cánh đòng nho ở Boóc-đô, vào các công xưởng Nga và các 
tầu  thủy Mỹ. T ất cả những điều đó cung cấp tư  liệu cho những sự 
quan sốt hết sức lý thú, nó như là lực hấp dẫn được tư  bản tập  tru n g
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của Anh [Central kapital] sử dụng và không tránh  khỏi được bổ sung 
bàng lực ly tâm  lại làm  cho nó vươn tới tấ t cả mọi góc trời. Chi cần 
cách m ạng nổ ra  là người ta  sẽ thấy rằng người Anh đã tạo ra  cho 
lục địa chàu Âu tã t  cả các phương tiện giao thông và máy móc cho 
sản xuất m à không phải trả  tiền; Mỹ th ì không chờ đợi các cuộc cách 
mạng; nó tính toán bằng phương pháp bảo thủ- tư sản, thỉnh thoảng 
thanh  toán khoản nợ của m ình với nưỏc Anh bằng sự phá sản. Đó 
là một trong số những bí quyết khiến nó nhanh chóng vươn lên cao, 
đó là hiện tượng hợp quy luật, giống như những ta i nạn đường sát 
và đường thủy. Cũng vẫn thá i độ vô tâm  bát cần đó, cũng vản hiện 
tượng sản xuất bung  ra  điên cuống nhất, tạo khả nãng xuất hiện 
hàng chục ngàn doanh nghiệp mà nếu trong những hoàn cảnh khác 
sẽ không bao giờ ra  đời được, thản  nhiên đẩy hàng trăm  và hàng 
trăm  con người - thông  qua máy hơi nước - đi đến chết sớm. Cái 
này chl bổ sung cho cái kia. Sự nhăn lẻn m ột cách không kìm  giữ  
của cải cùa các hiệp hội tư bản chủ nghía với thái dộ hoàn toàn xem  
thường tín h  m ạng con người ! - đó là lời bình luận về "tháng lợi của 
tinh th ần  cá nhân ở những người Ảng- glô- xắc- xông"! 233

Do c. Mác viết năm 1852- 1853 
Dđ dăng trên báo "Die Reformn, các số 49 
và 50, ngày 17 và 21 tháng Chín 1853

ỉn theo bán in trên báo 
Nguyên văn là tiếng Đức
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Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là trên  một tro n g  số những tò báo 
Anh m à những chuyến tầu  thủy gần đây chở đến cho chúng tôi, chúng 
tôi phát hiện thấy rằng  ngài U ổc-các-tơ - người m à gần đây người 
ta  đã nhiều lần nhắc tới như là nhà cổ động cho việc tiến hành những 
cuộc m ít-tin h  bài Nga ở nước Anh - lại được nêu tên như là m ật vụ 
phục vụ cho nước N ga  235. Chúng tôi chi có th ể  giải thich điều phi 
lý áy là những mưu mô của "chủ nghía Xla- vơ tự do", bởi lẽ cho đến 
nay toàn thể  châu Âu đã biết Uốc- các- tơ chỉ là  kẻ thù không đội 
trời chung, cuồng tín  đến điên rồ của nước N ga và là bạn của Thổ 
Nhi Kỳ. Người ta  khẳng định ràng khi ông này là bi thư  sứ quán ở 
C ông-xtăng-ti-nô-plơ , người Nga thậm  chí đã toan đầu độc hạ thủ  
ông ta. Vì vậy, chúng tôi xin nói vài lời về con người này, m à về vai 
trò  thực tế  của ông ta  - tuy tên  của ông ta  ai ai cũng nói - thỉ hầu 
như không m ột ai biết rõ.

U ốc-các-tơ luôn luôn chú ý quá nhiều về m ột ý tưởng dai dầng 
nào dó. Trong suốt 20 năm  ông ta  đã uổng công vạch m ặt 
Pan-m ớc-xtơn và những âm  mưu của người Nga, và do vậy ông ta  
đương nhiẽn đã phải m ất m ột nửa trí khốn, giổng như bất kỳ m ột 
người nào ấp ủ một tư  tưởng đúng đán nào dó, song lại khống đem
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thực hiện được tư tưởng này trong cuộc sống. Pan- mớc- xtơn cho đến 
nay vẫn đứng vững bằng  hành  động ngoại giao của minh, điều này 
đã  được U ổc-các-tơ lý giải là do những sự lục đục giữa phái cấp tiến 
và phái bào thủ, điều này có phần đúng, nhưng dĩ nhiên chi đúng 
m ột phần thôi. Là m ột phần  tử bảo thủ  bẩm sinh, U ốc-các-tơ cho 
rằng  lối thoát duy n h ấ t đê’ thoát khỏi nghị viện Anh hiện nay - nghị 
viện này đánh giá mọi ngưòi không phải căn cứ vào những công lao 
của người đó, m à chỉ tùy  thuộc vào việc người ấy có giữ chức vụ nào 
đó hay không - là : m ột m ặt, tăn g  cường những đậc quyền của chỉnh 
quyên nhà vua và m ặt khác, áp dụng chế độ tự quàn thị chính ở địa 
phương. Ông ta  m ong muốn phương Tây phải tạo thành m ột khối 
hế t sức gán chặt và thống n h ấ t - như người Nga - để kháng cự lại 
nước Nga. Vỉ vậy, ông ta  không muốn nghe tháy diêu gì nói vè các 
ch ính  dàng  và ông ta  là kẻ thù  chủ yếu chống lại những ý đồ tập 
quyền. Vì tấ t cả các cuộc cách m ạng đã từng diễn ra cho đến nay, 
kê’ từ năm  1848, trong  m ột thời điểm  nào đó đã góp phần thuận  lợi 
vào sự bành trướng của nước Nga, nên ông ta  có ý nghi điên rồ nhất 
là quy những kết quả ấy cho những ý đô có suy tín h  từ trưóc của 
giới ngoại giao Nga. Đòng thời, trong  ý thức của Uốc-các-tơ, các gián 
điệp của Nga đều là những kẻ bí m ật cầm  đầu các cuộc cách mạng. 
Vì trong khuồn khổ hệ thống bảo thủ cũ, nước Ảo  là đối trọng  trực 
tiếp của Nga, cho nên ông ta  tỏ  thái độ đặc biệt gán bó với nước Áo 
và ghét bỏ mọi cái gi có thể  đe dọa sự hùng m ạnh quốc tế  của nước 
Ào. Đối lập với thái độ cào bằng, m ột m ặt là của Nga, và m ăt khác 
là của cách mạng, ông ta  kiên quyết ủng hộ chủ nghĩa cá nhân và 
tính  độc đáo cùa các dân  tộc. VI vậy, trong con m ắt của ông ta, người 
Do Thái, người D i-gan, người Tây Ban Nha và người Hôi giáo, kê’ 
cả người T réc-kê-xi, đều là bốn dân tộc xuất sắc nhất, bởi vỉ, theo 
lời ông ta, họ chưa bị nhiễm  phải thói tầm  thường (vulgarism) của 
P a-ri và Luân Đôn. Qua tấ t  cả những điều đó, người ta  thấy rằng



266 c . M Á C

quan niệm  của ông ta  về lịch sử á t m ang tính chấ t rấ t chủ quan; đối 
với ông ta, lịch sử ít nhiều chi là công việc của giới ngoại giao. Về 
quan niệm khách quan, duy vật về lịch sử thì ông ta  coi quan niệm 
ấy là cái gi đó mưu toan ngãn cản các tội ác đứng trước công lý, và 
ngược lại, mong muốn nâng các tội ác ấy thành  luật pháp. Như m ột 
nhà phê binh đã nhận xét về Uốc- các- tơ,

"ống là m ột ông già dáng  kinh, cố chấp, y£u chuộng sụ thậ t, hân hoan , h ế l sức lún sâu 

vào nhũng d inh kiến và đã hoán toàn lẩm cẩm".

Vi CUỘC đời ông ta  chí theo đuối một mục đích - đấu tran h  chống 
nước Nga - ông ta  tiến hành cuộc đấu tran h  ấy với m ột sự sáng suốt 
vốn có của những người cuồng si và với sự rấ t  am  hiểu công việc - 
cho nên tá t cả những điều đổ không đáng sợ cho lắm. Hiệp sỉ của 
m ột mục tiêu cuộc đời không tránh  khỏi lại phải hiện ra  dưới hình 
dáng "một hiệp si cao thượng và đau khổ", và ở ông ta  cũng không 
thiếu các nhân vật Xãng-số Pãng-xa - ở đây cũng như ở châu Âu. 
Một trong những khuôn m ẫu hiện đại thuộc loại này đã được thể  
hiện qua A .p .c. thành trì chù yếu ấy ở Luân Đôn của tờ "Tribune".

Do C.Mâc viết khoáng ngày 20 tháng Mười In theo bản đàng trên báo
một 1853 Nguvln văn là tiếng Đúc
Dã đăng trên báo "Die Reform" số 112, ngày 
19 thúng Chạp 1853

1«- A .Ph. Pun-xki
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Ỏ PRE-XTON 236

Luân Đôn. ihứ sáu, 31 tháng Ba 1854

Dự luậ t về th u ế  thu  nhập đã được thông qua237. Ngài Gi. 
Pa- kinh- tơn đã công khai chống lại dự luật này là hoàn toàn có cơ 
sở, mặc dù khá tẻ  nhạt, và nêu rõ rằng việc mới đây công bố các 
Sách xanh 238, các thư  tín  bí m ật và riêng tư đã soi sáng hoàn toàn 
theo cách mới chính sách tài chính trước đây của bộ trưởng tài chính. 
Ngài Glát-xtoin đã đệ trìn h  ngân sách hòa bình ngày 18 tháng  Tư 
1853 khi ông ta  phải hoàn toàn tin chác rằng chiến tran h  đang đến 
gân 239. Trước khi ông ta  đưa ra  bản tuyên bố 3 ngày thỉ nội các 
liên hiệp đã được viên đại tá  Rô- dơ thông báo ràng,

"cổng tước M en-si-cốp , tuy  chưa trinh  bày đẻ  lé  tUÁng biếl vể tinh  chắt sú m ạng cùa m ình

và những đòi hỏi cùa m ình, đá  khăng khãng tìm  cách m uốn vị té  tưcíng kia dưa ra lòi cam

đ oan  chính thúc  rầng  ổng  ta  sẽ  khỏng thông báo vể những đòi hỏi ấy cho các  đại diện của 
240

A nh và cùa Pháp"

Qua bản tin  m ật, nội các liên hiệp 241 cũng đã biết về ý định của
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hoàng đế '* muốn loại trừ  "con người ốm yếu" 242đê’ người ấy không 
tuột khỏi tay vị hoàng đế ấy. Có trong  tay thông tin  này, vị tín  đồ 
ngọt ngào của giáo phái P i-u -d i243 còn đi xa hơn nữa và nói với nghị 
viện:

"Nếu các vị kéo dài hiêu lực của th u ế  thu  nhẠp đến 7 năm  thì trong  hai năm  đầu  tỏ i 

chì để nghị Ihu 7 pen-xrt đối V (íi 1 pao  thổi; trong  hai năm tiếp  theo  tỏi đ é  nghị thu 6 

pen-xcl đố i vói 1 pao, còn  trong  3 năm  còn  lại thi chi thu  5 pen-xd đố i vổi 1 pao, rổ i sau  

đõ  th u ế  thu  nhập phài hoàn loàn  biến m ấtM.

Như bạn đọc của bản báo còn nhớ 244 ngài G lát-xtôn đã quan 
niệm th u ế  thu nhập là công cụ hùng m ạnh của chiến tranh  m à trong 
thời bình cần thoát khỏi công cụ này. Ông ta  tuyên bố điều này khi 
biết rằng  chiến tranh  hàu như không tránh  khỏi và ngay trước cuối 
năm sẽ cần phải tăng gấp đôi mức thuế  7 pen-xơ đối vối 1 pao. 
Hiện nay mức thuế  ấy bằng 1 si-linh  2 pen-xơ đối với 1 pao. Nếu sẽ 
có ai ció bảo rằng  vị bộ trưởng ngân khô' hết sức chi ly ấy tự  mỉnh 
lầm lẫn trong  tình hình công việc thì tôi xin trả  lời ràng vào thứ  hai 
tuần  trước 2* đã xảy ra vụ sụ t giá của các chứng khoán quốc gia, bởi 
vi, theo lời cam đoan của những ngưòi môi giới ở sở giao dịch, việc 
công bố các tà i liệu m ật đã xác nhận hiển nhiên ý định dứt khoát 
của Nga hoàng muốn thực hiện các kế hoạch của mình, và không 
thể  tin  vào thậm  chí những lời cam đoan n h ấ t quyết nhất của Nga 
hoàng. Các ủy viên của "nội các của tấ t cả các tà i năng" phải có sự 
sáng suốt ít  ra  cũng bằng sự sáng  suổt của các ủy viên của sở giao 
dịch chứng khoán.

Đúng vào lúc Dun-xa Xcốt trong  nội các liên hiệp, tiến sĩ 
Xúp- ti- lit- xi- mu- XO245, đệ trình  kế hoạch tà i chính của mình về hoàn 
chuyển các chứng khoán quốc gia thì bàng cách đó ông ta  - không

1*- N i-cô-lai I 

2*- ngày 20 tháng Ba 1854



N Ế N  TÀ I CH ÍN H  C Ù A  A N H . - N H Ữ N G  v ụ  LỘN X Ộ N . 269

đếm  xỉa đến việc đã được cảnh báo - đã bảo đảm  sự trống rỗng của 
quốc khố đúng vào lúc xảy ra "tai hoạ". Trong những năm  nêu ở dưới 
đây bảng cân đối của quốc khố diễn ra như sau: 

nSm 1844 - 6 254 113 p .xt. 

năm 1845 - 8 452 090 p. XI. 

năm 1846 - 9 131 282 p. xt. 

nâm  1847 - 8 457 691 p. XI. 

nAni 1848 - 8 105 561 p. XI. 

năm 1849 - 9 748 539 p. XI. 

năm  1850 - 9 [245 6 7 6 | 'V  XI. 

năm 1851 - 8 [381 637] p. XI. 

năm  1852 - 8 |841 822] p. xt.

Vào đầu năm  1853 ngài G lát-x tôn đã khôn khéo cát giảm bảng 
cản đối xuống còn 4 485 230 p. xt. rồi chẳng bao lâu nữa bảng cân 
đối ẵy nói chung sỗ còn là sổ không, vỉ nhà tài chính  sáng ý ấy buộc 
phải hoàn trà  số nợ còn lại của Công ty  Nam Hải 246 với mức 100 
p. xt. cho mỗi cổ phiếu, trong khi ở sở giao dịch khó lắm mới có thê’ 
bán cổ phiếu ấy vôi giá 85 p. xt..

Chính sách tài chính như vậy của nội các liên hiệp hoàn toàn  [phù 
hợp] với chính sách ngoại giao của nó, khi mà người ta  "cảm ơn" Nga 
hoàng về các kế hoạch phân chia đã được m ật báo; với chính sách 
của no đôi vởi nghặ viện, khi mà nghị viện luôn luôn nhận được 
[những tin  tức] trực tiếp trá i với những tin  tức m à nội các có trong 
tay; với chính sách quân sự của nó, khi m à vị 0 - m e-rơ -p a -sa  bị 
người ta  b ắ t phải bất hành động chìíng nào Nga hoàng chưa kết thúc 
những công việc chuẩn bị cho cuộc xâm lãng; với chính sách quân

1* C ác con số này được ghi lại cSn cứ theo  hãi diễn văn của Pa-kinh-tíin . cỏng bồ  trôn 
háo  "T im e”. 31 .III. 1854.
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Sự khi m à người ta  chuyển quân trên  những chiếc tàu  thủy chạy 
bằng hơi nước, còn ngựa thì trên  những chiếc thuyền buồm, các sĩ 
quan th ì bị giữ lại ở Luân Đôn, khi m à quân lỉnh được đô’ bộ ở 
C ông-x tãng -ti -nô -p lơ  vì cho ràng chính C ông-xtãng-ti-nô-plơ  - 
chứ không phải 0 -  đét- xa, Crưm, Phần Lan, vùng cửa sông Đ a-nuýp 
hoặc b ấ t cứ địa điểm  nào khác nguy hiểm  cho nước Nga - là địa 
điếm  thích hợp nhất, trong  số tấ t  cả các địa điểm khác, để đánh 
chiếm, và việc này được thực hiện không phải nhàm  mục đích đập 
tan  tên  Ca- d ác1 *, m à là đê’ vào thời điểm nguy cấp này giới thiệu 
luật pháp phương Tây và quyền bỉnh đảng công dân với các mục sư 
của Hồi giáo và của B i-dăng-xơ

B ất cháp sự chống đổi m ạnh mẽ của các nghị si Ai-rơ- len, hạ nghị 
viện hình như đã quyết định chuyển sang xem xét đề nghị cùa ngài 
Cham- bớc- xơ và cử ra  m ột ủy ban điều tra  về hoạt động và về công 
việc tổ  chức quản lý của các tu viện nữ. Lý lẽ chủ yếu dùng làm chỗ 
dựa cho đề nghị của ngài Sam- béc- xơ là tỉnh  trạng  cách ly của các 
em gái bị cưỡng bức xa cha mẹ và của những người bảo trợ được 
luậ t pháp quy định. Giai cáp tư sản Anh càm thấy rùng minh khi 
nghĩ đến khả n àng  các bé gái có thê’ bị bát cóc cho các tu  viện. Song, 
ý thức công bàng m à giai cấp ấy thê’ hiện trong trường hợp này rấ t  
bị mai m ột khi m à người ta  bát cóc các em gái để thỏa mãn dục 
vọng của bọn quý tộc hoậc để thỏa m ãn những thèm  m uốn của các 
ông trù m  ngành bôr g vải. Tuân trước người ta  đã quyến rũ một cô 
gải 16 tuổi bỏ bố mạ, lôi đến m ột xưởng máy ở Lan-kê-sia, tại đó 
cô ta  bị nhốt ngày và đêm như trong nhà tù , bị khóa cửa lại, buộc 
cô ta  phả: ãn  ngủ tạ i đó. Khi người cha biết chuyện gi đã xảy ra  với 
con gái của m ình thi ông ta  thậm  chí đã không được phép gặp cô ta, 
và cảnh sá t đã đuổi ông ta  ra  khỏi xưởng máy. Trong trường hợp 
này đa cđ sự vi phạm  luật công xưởng, luật tự  do thân thể, luật cho

1* - Ni-c V lai I
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phép người cha được quyền bảo vệ đứa con vị th àn h  niên của mình, 
như vậy th ậ t chảng đ áng  giá m ột xu các quyền m à Habeas corpus 
đã đem lại. Đã xẩy ra  m ột vụ bát cóc thô bạo và trá n g  trợ n  đứa trẻ. 
Song, trong  trường hợp này chính quyền địa phương đã xử sự như 
th ế  nào khi người cha b ấ t hạnh nhờ họ tìm  kiếm sự công bằng? Câu 
trả  lời là: "Chúng tôi không thê’ làm  gì được".

Ngài T ô -m át D ơn-côm -bơ đã đệ trình  bản th inh  câu thu được, 
trong  vòng 24 giờ, chữ ký của hơn 7 600 cư dân thành  phố Pre- xtơn, 
khiếu nại cách hành động của chính quyền sở tạ i của thành  phổ này 
trong  khi th i hành  các đạo luật về duy trì sự bình yên và tr ậ t  tự. 
Ông ta  tuyên bô' rằn g  ngay sau kỳ nghi lễ Phục sinh ông sẽ di) nghị 
lập một ủy ban điều tra .

"N hững ngUòi cỏ độn g  ỏ  P re-x ldn . những k í  có  kinh nghiệm  iro n g  nghé xúi Ị iục bãi 

cõng. - đó  là những ngưỏi c ó  Iham  vọng m uốn lạo  thành  đ ẳng  cấp  inói tro n g  quổc gia. và 

cho rằng  họ dã tạ o  ra N ghị viện công n h ăn 247, n huns họ  |13 bị chặn  lại. G án  m ót chục 

ngUòí Irong số  họ đ s  bị bắl, đã  bị chính quyén SÒI lại Ihổm  vắn quy tộ i An) mưu, ÍUỢC thà 

ra  với điểu kiện có  bào  đàm  và sẽ  bị đưa ra tòa án hối th ăm  Iưu động  Li-vdc-pun".

Bàng những câu diễn  đạ t như vậy, tờ "M orning Post"248 đưa tin  
về sự kiện249 m à trước đây m ột số bối cảnh đã không cho phép tôi 
viết. Lời buộc tội chống lại những ngưòi cầm đầu  là dựa trên  cơ sở 
sau đây: giới chủ đã phái người đến Man- se- xtơ và thuyết phục công 
nhân ở đấy đến P re-x tơ n . Đa sổ các công nhân ấy là người xứ 
A i-rơ-len. Cư dân ở P re-x tơ n  đã đón họ ở ga xe lửa; những người 
m ới tớ i là  n h ữ n g  n g ư ờ i h ầ n  c ù n g  và  b ấ t h ạ n h  K h o ả n g  54  ngưcii đã  

đồng ý đi đến P hác-m ơ -xơ -am -xơ 250, tại đó họ được cho ăn uổng 
thoải mái cả ngày, đến tối, khi họ đồng ý trở về th ỉ có 15 nghìn người 
vỗ tay tiễn họ ra  ga xe lửa. Trong số họ có 7 người bị giới chủ chặn 
giữ và đưa trở  lại về P re- xtơn để quy tội ngài Cô- oen và các đồng 
sự của ông tham  gia vụ âm  mưu. Giờ đây, nếu chúng ta  xem xét các 
sự kiện [có thậ t] th i không còn hoài nghi gỉ về kẻ chủ mưu thực sự 
gây ra  vụ âm  mưu này251
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Năm 1847 bọn trùm  của ngành bông vải ở P re-x tơ n  đã giảm mức 
tiền công, đồng thời đã long trọng hứ a phục hồi lại mức tiền  công 
ấy ngay khi nào thương mại lại bước vào thời kỳ sôi động. Năm  1853, 
năm  th ịnh vượng, họ đã tìl chối giữ lời hủa của mình. Công nhân ở 
bốn xưởng máy đã bái công, được những người tiếp tục làm việc góp 
tiền trợ  giúp. Đến lúc ấy, bọn chủ đã bí m ật thỏa thuận đóng cửa 
các công xưởng của mình và để thực hiện âm  m ưu này, họ đã đưa 
ra lời cam kết là mỗi chù xưởng sẻ đóng góp 5 000 pao x téc-lin h 1*. 
Công nhân đã kêu gọi các thành  phố khác ở L an-kê-sia  giúp đỡ, th ế  
là họ đă iược ủng hô Bọn chú đã phái đi các nơi những nhân viên 
để thuyết phục và thúc giục bọn trù m  công nghiệp vải sợi ở các thành  
phố khác tuyên bố giãn thợ của m inh, và chúng đã thu  được kết qủa 
trong nh ỉng nỗ lực của minh. Không hài lòng với điều đó, và đối 
chọi lại lì hững hành động tương tự  của công nhân, họ đã mở cuộc 
quyên góo tiền  bạc với quv mô rộng rãi. Sau khi thấy rõ tính  chất 
vô bổ của tấ t cả những biện pháp này, họ đã phái nhản viên đi khắp 
nơi để xúi giục công nhân, gia đinh công nhân, thợ may và ngưòi 
nghèo trong các nhà lao động ở nước Anh và Ai- rơ-len đến Pre-x tơn . 
Sau khi phát hiện thấy ràng  những biện pháp bổ sung ấy không có 
tác động đáng mong muốn m ột cách đủ nhanh, họ đã cố khiêu khích 
đẩy nhân dân vào những vụ rối loạn. Bàng hành vi trán g  trợn của 
mình họ làm cho nhân dân tức giận. Họ đã cấm các cuộc m ít- tinh 
ở Mác- sơ, nhưng nhân dân đã tiến  hành các cuộc mít- tinh ở 
Blếch- xtơn- Ét- giơ và tại những địa phương khác mà ở đó cũng không 
được phép làm việc này. Họ đã đưa đến gần m ột trâm  cảnh sá t mới, 
đã tô’ chức lễ tuyên thệ cho các cảnh sá t mới, đả tổ chức lễ tuyên 
thệ cho các cảnh sá t đặc biệt, tổ chức ra  đội chữa cháy, đặt quân đội 
trong tư th ế  sẵn sàng vũ khí và đã đi xa đẽn mức là người ta  đã đọc 
Đạo luật về bạo loạn 252 để khiêu khích nổ ra  cuộc bạo loạn. Đó là

I* T rong  trưòng hợp ổng ta (nhà kinh d o an h ) chấp nhận  th ò a  thuẠn vcíi công nhAn.
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âm  mưu của bọn chủ, nhưng chúng đã không đạt được kết quả nào 
cả. Bất chấp những sự kiện ấy, người ta  đã đưa ra lời buộc tội âm 
mưu, tuy nhiên, không phải buộc tội giới chủ, mà lại buộc tội công 
nhân. Ngoài ra, còn có m ột tỉnh  huống nữa tạo khả nàng quy tội âm 
mưu cho giới chủ. Công nhân ở m ột xưởng máy đã đi làm trở  lại. 
Cả ủy ban giới chủ, cà ủ y  ban công nhân đều đòi hỏi phải có những 
lời giài thích. Công nhân đã tung ra  biểu ngữ thông báo họ đã trở 
lại làm việc với điều kiện được hưởng mức tiền công nhất định, ủy  
ban giới chủ đe dọa chủ xưởng n ày 1* là sẽ có biện pháp, đòi nộp phạt 
5 nghìn pao xtéc-linh m à viên chủ xưởng ẩy đã cam kết đóng góp 
đê’ duy trì việc giãn thợ. Viên chủ xưởng ấy đã tuyên bô' một điều gỉ 
đó hoàn toàn trá i với thông báo của công nhân, khiến cho bọn chủ 
lùi bước. Quả th ậ t là, nếu theo luật pháp, một sự cam kết đóng góp 
5 nghìn pao xtéc-linh  lại là m ột hành  động âm mưu, thỉ lời đe dọa 
dùng vũ lực bắt buộc thực hiện lời cam  kết ấy lại càng là m ột hành 
động âm mưu. N hưng đó chưa phải là tấ t  cả. Bản thân việc luận tội 
các thủ  lĩnh công nhân  là kết quả của hành động câu kết của các 
quan tòa ờ Pre-xtơn. Theo tin của chính tờ "Times" thỉ các quan tòa 
trong khi thu  thập bằng chứng, đã đạt được điều đó, đã chở trong 
c á c  xe thùng  số công nhân bô’ sung253 không phải đến Tòa thị chính 
- ở nơi đó họ sợ bị lộ - mà là chở đến phòng giam của tòa án để ở 
đó thỏa thuận  về những lời khai của họ; và ở đó, trong bóng đêm, 
người ta  đã lao vào những nạn  nhân m à bọn chúng đã lựa chọn.

Tuy nhi6n, sự sáng suốt của cững nhàn đá khổng cho phép người 
ta  khiêu khích m ình vi phạm t r ậ t  tự  công cộng, cũng như không để 
người ta  dọa nạt m ình [đến mức phải phục tùng] sự độc đoán của 
đám người parvenus2’ ở Pre-xtơn, - đã vô hiệu hóa những mưu đồ 
của đám tiểu  Na- pô- lê- ông ấy xuất thân  từ Lan-kê-sia.

1*- X u-en-xổn 
2 * -mới phất lên

í t -  MA44
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Tối thứ tư  ở Luân Đôn, tại lâu đài Xanh M ác-tin, thuộc phố 
Lông- gơ- Ai- crơ, đã diễn ra  cuộc mít- tinh của công chúng mà mục 
đích là tạo cơ hội cho giai cáp công nhân thủ đô có thể phát biểu ý 
kiến của mình về hành vi của bọn chủ ở Pre-xtơn. Hai nghị quyết 
tiếp theo đã được nhất tr í thông qua:

"X uất phá i lù  cách lý giải sau dây của vị đại pháp quan A nh  hiện nay, nam  iước 

R ữn-phơ1 , vé luật pháp, khi ông ta  còn lá quan toà:

Nếu nhằm  thuyết phục mọi ngưòi, vi lợi ích cùa chính họ, hãy chì làm việc vói khoản 

tién cũng nhất dinh, còn trong những điéu kiện khác nào dó thì khống làm việc, nguỏi ta 

dạt dến  m ục tiêu  bằng những biện pháp hòa bình  và khống Iheo đuổi nhũng ý đổ  khác, 

thì hầnh dộng  dó  vẫn nằm  trong  khuôn khẦ luật pháp.

X uất phá i tù  chỗ,

công nhân ỏ  Pre-xtcln, bj lỗi cuốn vào cuộc xung đột ba mươi luắn  lễ vái giới chù  cùa 

m ình , tro n g  SUỐI th ò i g ian  ấy đA xủ  sự m ộ t cách  h ò a  b in h  n h á i v à  h o á n  to à n  tu ỉ n  th ù  t r ậ t  

«1;

mặc dù da  xẩy ra tắ t cà những sự việc ấy, b ổ n 2 ùy viên ủ y  ban cống nhân sé phài ra 

trưóc tò a  án bối thẳm  lưu dộng cùa Li-vóc-pun vối tội danh ăm mUu, mặc dù  không hể có 

b ìn g  chúng nào  vé bạo  lực và hành động dọa nạt tủ phía họ, hctn th ế  nữa. thậm  chỉ cũng 

khổng có  ai quy tội này cho họ;

vì vậy hội nghị coi hành dộng cùa các chũ xưỏng và chính quyén sò tại ò Pre-xtrtn dáng 

bị khiẻn trách , coi họ m ắc tội chiếm  quyén khững được phép, chà đạp  sự b ình đầng  irUiic 

pháp luật và chà đạp  tụ do  thân  th ể  cùng một lúc, và cho rằng nhũng hành dộng nhu th ế  

phài bị nhân dan  đổng thanh  lẽn án.

X u ít  phá t tù  chỗ cảm  tình và sự giúp đô của toàn thẻ  giai cấp  cống nhãn của Vudng 

quốc liên hiệp phải đurtc tlàn h  cho việc bào vệ sụ công bằng vả cúng cố t rậ t  tụ  luật pháp, 

hội nghị cam kết hếl súc thưòng xuyên ùng hộ  cỏng nhăn ò Pre-xtơn trong  nhũng điéu 

kiện gay go hicn nay cùa họ  vã nhiệ t liệl kêu gọi t í t  cả nhQng ai quan tâm  đến  việc cải

1«- C ran-uổc-thd , R ỏ-bớc Mỏng-xi R ôn-phô
2« T rẽn  báo "Peoplés P a p e r  in là "mtiòi mội".
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th iện  các đ iéu  kiện lao dộng  hãy đi theo  họ và hãy ùng hộ những khát vọng trit đẹp  nhất
. . „254 

cùa họ

Đa số báo chí Luân Đôn đều lên án hành động của bọn chủ ỏ 
Pre-xtơn, nhưng không phải vi ý thức về sự công bằng, mà vỉ lo sợ 
những hậu quả có th ể  xảy ra. Các báo ấy lo ngại ràng giai cấp công 
nhân giờ đây bắ t đàu hiểu rằng  sau lưng từng nhà tư bản, kẻ bóc 
lột họ, là cả m ột cỗ máy [của xã hội tư bản], và muốn đánh gục nhà 
tu  bản riêng lẻ thì giai cấp công nhân phải kết liễu cỏ máy kia.

Do C.Mác viết ngày 31 tháng Ba 1854 In theo hán đăng ơên báo
f)ũ dăng trên báo "New - York Semi - Weekh' Nguyên văn ỉ à tiếng Anh
Tribune” số 929, ngày 21 tháng Tu 1854 In bÙrtỊỊ tiếng Nga lân đàu 
Kỷ tên: C.Mác
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QUÂN ĐỘI NGA 

GỬI ỐNG CHỦ BIÊN BÁO "DAILY NEWS"255

Thưa ngài ! Đã đến lúc phải nhìn thẳng  vào m ật kẻ thù  của chúng 
ta, để biết xem nd có th ể  trở  thành  một đối phương như th ế  nào. Về 
thực lực quân sự và những khả năng của nước Nga người ta  đưa ra  
những lời suy xét hết sức khác nhau. Thực trạng  - một số ngưòi 
đánh giá quá cao, những người khác lại đánh giá thấp thực trạng  ấy - 
hỉnh như vẫn còn bị che khuát bởi m ột búc màn m à không phải m ột 
bài viết nào đd như bài "Những điều vạch trầ n  VẾ nước Nga"256, mà 
chi có những sự kiện quân sự thực tế  mới cổ thể  vén nổi búc m àn 
ấy.

Tuy nhiên, trong sách báo phương Tây của chúng ta  có không ít 
những tư  liệu quý giá m à chỉ cần đem ra  phân tích và tổng hợp 
chúng lại. Vả lại, chính nước Nga cũng cung cấp thừ a thãi những tư  
liệu như vậy. Bởi vl sách báo quân sự của Nga vẫn sử dụng tiếng 
Pháp và tiếng Đức hết sức thưòng xuyên, nếu không phải thường 
xuyỗn hơn là sử dụng tiếng mẹ đẻ của minh. Bằng chúng về điều đó
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là tác phẩm có giá trị của thiếu tá  X m ít vè chiến dịch Ba Lan nàm 
1831 và tác phẩm  của đại tá  Tôn- xtôi mô tả  cuộc xâm lược Hung- ga- ri. 
Các tác  phẩm quân sự viết bàng tiếng Nga rõ ràng thua kém các tác 
phẩm của các sỉ quan quân đội Nga viết bàng tiếng nước ngoài. 
N hững cuốn sách của M i-khai-lốp-xki-Đ a-nhi-lép-xki và của 
B u-tuốc-lin  nói về chiến dịch năm  1812, các tác phẩm của 
Lu- ki- a- nô- vích viết VẾ chiến dịch những nàm 1828-1829 và các tác 
phẩm tương tự  quá giống với những sự mô tả các chiến dịch mà 
chúng ta  thưòng hay bát gặp trong  các trước tác lịch sử loại hai của 
Pháp. Tính chất tỉnh  táo trong  việc giải thích các sự việc bị chìm 
ngập trong  những dòng thác của sự khoác lác hoa mỹ, còn các sự 
kiện th ì bị bóp méo cho hợp với những tỉnh cảm cực đoan về lòng 
tự tôn dân tộc, những tháng  lợi giành được trên bãi chiến trường bị 
mờ n h ạ t trước những thắng  lợi còn vĩ đại hơn do các tác giả giành 
được trên  giấy, còn kẻ thù - dù nó là ai đi nữa - được người ta  cố 
mô tả  từ  đầu đến cuối dưói m ột hình ảnh bất lợi. Trong điều này có 
rấ t ít nhận thức vốn có của người lính thực sự, ràng điều danh giá 
hơn là giành tháng  lợi trước kẻ thù dũng cảm, hơn là trước một kẻ 
thù nhát gan, sự nhận thức ấy, chảng hạn, đã biến tác phẩm của 
ngài u . N ây-pia "Cuộc chiến trên  bán đào P i-rê-nê" thành tác phẩm 
không những của "một sĩ quan", mà chủ yếu là "của một đấng trượng 
phu". Có thế, lối mô tả  lịch sử ấy cần được giải thích là do cần phải 
duy trì lòng hăng hái chiến đấu của cư dân Nga. Song bức tranh  đổi 
khác ngay khi tác  giả chọn m ột ngôn ngữ phường Tây. Khi ấy châu 
Âu trở  thành người phán xét, còn tính chất công khai tồn tại ở phương 
Tây sẽ nhanh chóng làm tan  biến trong gió những lời khẳng định 
mà ở N ga người ta  mù quáng tin  vào bởi vỉ người phản biện ở đó 
không có quyẽn trả  lời. Xu hướng ca ngợi nước Nga thàn thánh  và 
ông vua của nó vẫn như trưóc, nhưng sự lựa chọn các phương cách 
thì trở  nên bị hạn chế hơn. Người ta  phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn
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những dữ kiện chính xác, người ta  lựa chọn cách trìn h  bày bình tĩnh 
hơn và th iế t thực hơn, và bất chấp những mưu toan nguyên tác theo 
thông lệ, những sự xuyên tạc ấy khá nhanh chóng tự bị vạch trâ n  - 
ít ra  vẫn có những thông tin  đủ cụ thể, m à trong  nhiều trường hợp 
thông tin  ấy biến một cuốn sách như vậy thành  m ột tài liệu lịch sử 
quan trọng. Ngoài ra, nếu xảy ra  trường hạp m ột người có địa vị 
tương đối độc lập viết về chuyện này thỉ cuốn sách như th ế  có th ể  
trở thành  m ột tác phẩm  quân sự - lịch sử tuyệt hào, đó chính là tác 
phẩm của X m it "Lịch sử cuộc chiến Ba Lan".

Thành phàn và tô’ chức của quân đội Nga thỉ giới quân sự trên  
toàn châu Âu đã biết khá rõ. Tính chất đơn giản cực kỳ của tổ  chức 
này - ít ra  về m ặt liên quan  đến "quân thường trực" - cho phép hiểu 
nó m ột cách dễ dàng. Khó khăn thực sự chi là ở chỗ tìm  hiểu xem 
tổ chức ãy được thực hiện đến mức nào, bộ phận nào cùa quân đội 
ấy tồn tại không chỉ trên  giấy, m à có thể  được đem  ra  đánh lại kẻ 
thù  bên ngoài. Xét theo quan điếm  ấy thỉ chủ yếu là những tác phẩm 
quàn sự Nga viết bàng các thứ tiếng phương Tây là quan trọng. Lòng 
tự hào dân  tộc không cho phép các tác giả ấy - trong  những trưòng 
hợp khi mà đối phương đã giành được tháng  lợi cục bộ và kháng cự 
kịch liệt - thổi phồng số lượng những người chiến đấu bên phía Nga. 
Để bảo vệ danh dự của vũ khí Nga, họ buộc phải tiế t lộ bí m ật và 
cho thăy sự khác nhau giữa số quân thực tế  và số quân trên  danh 
nghĩa của qu&n đội Nga. Về m ặt này tác phẩm  đặc biệt hữu ích là 
tốc phẩm  của Xmít, trong đó có dẫn ra  những bản liệt kê chính thức 
vô thành  phàn  quân số. Ngược lại, "Chiến dịch H ung-ga-ri" của 
Tôn-xtôi th ì hoàn toàn phù hợp với lối hành động của người Nga tại 
đất nước ấy; hình như tác phẩm  này nhầm  phô trương không phải 
chủ yếu tinh  thân  anh dũng, m à chủ yếu phô trương số lượng đáng 
sợ và trội hơn của quân đội Nga sản sàng vào bất cứ lúc nào cũng 
được tung sang phương Tây cách mạng.
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N hưng nếu như chúng ta  có thể, với m ột sự vững tin  nào đó, suy 
xét ít ra  là về bộ phận quân  đội Nga trực tiếp đe dọa phần châu Âu 
còn lại, th ì công việc còn khó khăn hơn nhiều là làm rõ thực trạng  
của hạm  đội. Sau này chúng tôi tập hợp tấ t cả mọi thông tin  mà 
chúng tôi đã tìm  kiếm  được, nhưng sẽ phải chờ đợi m ột điều gỉ đó 
xác định hơn cho đến khi "Sác-li"1* đưa ra những thông tin  tố t hơn 
về hạm  đội ấy hoặc gửi đến m ột sổ mẫu để nghiên cứu tạ i chỗ.

Đương nhiên th ậ t rấ t  khó tiếp  cận hệ thống công sự, việc chuẩn 
bị sơ bộ bãi chiến trư ờ ng  để phòng thủ  và tiến công ở một nước như 
nước Nga. Các công sự  trên  bờ phần nào được đánh dãu trên  các 
bản đồ và sơ đồ m à chính tính chất của chúng làm cho người ta  không 
th ể  hoàn toàn che giấu chúng được. C rôn-stá t và X ê-va-xtô-pôn, tuy 
có nhiều chi tiế t có ý nghía quân sự quan trọng, lại ít được biết đến 
và phần nào tỏ ra  không bí ẩn  lấm như một số người vẫn tưởng. 
N hưng về những công sự phòng thủ của Ba Lan, của chính cụm  pháo 
đài m à bản thân sự tồn tại của chúng làm lộ rõ ý đồ tiến hành cuộc 
chiến tranh  tấn  cóng và xâm  lược, thì người ta  được biết ít, ngoài địa 
điểm  xây dựng các công sự ãy. Một số cơ quan quân sự châu Âu - 
có th ể  nhờ vàng - đã lấy được ở các employe’s2* Nga những sơ đồ 
các pháo đài ấy; nếu đúng như vậy thì họ đă giữ lại thông tin  ấy cho 
bản thân. Nếu giới lưu vong Ba Lan kiếm được những sơ đồ ấy - đó 
là điều không thê’ không thực hiện được đối với họ - thì nếu đem 
công bố ra  những sơ đồ ấy nó sẽ gây cho nước Nga nhiều tác  hại 
hơn nhiều SO vâi mức nó đã làm được việc này lúc nào đó

Quân đội N ga gồm bốn bộ phận lớn: quân chủ lực tác  chiến, các 
đơn vị dự bị của nó, các quân đoàn đậc biệt và những chiến đoàn có 
vai trò  ở địa phương, các đơn vị người ca-dác (gồm tấ t  cả các đơn 
vị quân không chính quy bất kể nguồn gốc của chúng).

1 * - đ ồ  đrtc Sác-lơ N âỵ-pia 

2* - các  quan  chúc
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Những điều kiện đặc biệt của nước Nga đòi hỏi phải có m ột tổ  
chức quân sự hoàn toàn khác với tổ chức tương ứng ở các nước châu 
Âu khác. Trong khi ở phía đông- nam, từ Thái Bình Dương đến biển 
Ca-xpiên, các đường biên giới của nó được các hoang m ạc và thảo 
nguyên bảo vệ và chi chịu những cuộc tấn  công của các bộ lạc du 
mục cướp phá m à để đối phó với chúng m ột cách có hiệu quả n h ấ t 
tại những địa phương ấy th ỉ có những đội quân phần nào được xây 
dựng cũng theo khuôn m ẫu ấy; trong khi ở C áp-ca-dơ quân đội Nga 
phải đánh nhau với các bộ lạc m iền núi kiên cường, m à cách đấu 
tran h  tố t n h ấ t chống lại họ là kết hợp hợp lý quân chính quy và phi 
chính quy, - thỉ các vùng biên giới tây- nam  và phía tây của nó lại 
đòi hỏi sự có m ặt trực tiếp của m ột đội quân lớn được xây dựng theo 
kiểu chính quy châu Âu và được tran g  bị bàng vũ khí ngang tầm  với 
vũ khí của các quân đội phương Tây m à có thể  là nó sẽ phải đánh 
nhau với các quân đội ấy. N hưng vỉ ở một đất nước có các nguồn 
lực chi phần nào phát tr iển  thì không thê’ thường xuyên duy trì m ột 
quân đội như vậy trong  trạn g  thái sản  sàng chiến đấu, cho nên phải 
giải ngũ một bộ phận quân đội đê’ xây dựng lực lượng dự bị phòng 
khi nổ ra  chiến tranh . Do đó m à hình thành  bốn bộ phận lớn của 
quân đội Nga.

Cơ cấu như vậy của quân đội Nga bát nguồn từ  sự phân chia Ba 
Lan lần thứ nhất, dần  dần  được hoàn thiện nhò những lần chia cát 
tiếp theo đối với đấ t nước này, những cuộc xâm  lược trên  Biển Đen, 
những cuộc chi^n t.ranh lớn vối nưốc Pháp; sau cuộc cách m ang Ba 
Lan năm  1830 cơ cấu ấy được hoàn th iện  như ngày nay.

Một đội quân chủ lực cơ động, hầu  như tuyệt đổi được bổ tr í trên  
biên giới châu Âu của nước Nga, nó đặc biệt là sản phẩm  của sự chia 
cất Ba Lan, của các cuộc chiến tran h  với Pháp và của cuộc cách 
m ạng Ba Lan. Nó có hai nhiệm  vụ: khổng chế những phần  ở phía 
tây, có trinh  độ văn minh hơn, và những khu vực không phải Nga
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cùa đế chế, và treo lơ lửng trên  đầu Tây Âu như một đám mây giông 
sản sàng  bất cứ lúc nào cũng biến thành cơn sấm sét ngay trên  đầu 
Tây Âu. T rong quá khứ nhiệm vụ này đã được thực hiện đến mức 
nào, hay nói đúng hơn, đã không được thực hiện ra  sao, điều này 
được biết quá rõ. Chúng ta  chẳng bao lâu nữa sẽ thấy nhiệm vụ ấy 
có th ể  được thực hiện đến mức nào trong cuộc chiến tranh  hiện nay.

Quân chủ lực cơ động hay là đội quân tác chiến (quân tác chiến1*) 
gồm mười m ột quân đoàn: m ột quân đoàn cận vệ, một quân đoàn 
phóng lựu, sáu  quân đoàn bộ binh và ba quân đoàn kỵ binh dự bị.

Về tổng  th ể  toàn bộ cơ cẩu lặp lại hệ thống đã được Na- pô- lê- ông 
áp dụng. Tám  quân đoàn đầu hoàn toàn tương ứng với các quân đoàn 
của Pháp trong  thời gian diễn ra  cuộc đại chiến. Quân đoàn cận vệ 
và quân đoàn phóng lựu hình như đặc biệt dùng đê’ hỉnh thành bộ 
phận dự bị chung của quân đội, còn các quân đoàn kỵ binh, theo dự 
tính, phải thực hiện các hoạt động đặc biệt có tính chất quyết định, 
mà để tiến hành những hoạt động ấy trước kia Na- pô- lê- ông luôn 
luôn có những số lượng dự bị lớn số quân và pháo binh thuộc loại 
này. N hư vậy, tấ t cả tám  quân đoàn kể trên, mặc dù m ang tên  là 
các quân đoàn bộ binh, nhưng do chính tổ chức của chúng, nên các 
quản đoàn ấy đều có kỵ binh và nhiều pháo binh. Mỗi quân đoàn đêu 
có bộ tham  mưu với thành  phần đồng bộ, có công binh, các phương 
tiện vận chuyển cầu phao và đạn dược, đội pháo binh và tấ t  cả mọi 
thứ quân tra n g  khác cho m ột đội quân tác chiến độc lập. Vệ binh và 
các đơn vị tinh  binh thỉ ít bộ binh hơn các quân đoàn khác, mỗi trung 
đoàn trong  các quân đoàn ấy đều có ba tiểu  đoàn chứ không phải 
bốn tiểu  đoàn. Mặt khác, vệ binh có nhiều kỵ binh và pháo binh hơn 
đáng kể; nhưng có th ể  có trường hợp là trong bàng phân bố chiến 
đấu phần  lớn các đơn vị ấy sẽ được sá t nhập vào tổng sổ quân dự

1* N hững  từ tro n g  ngoặc drin được P h.Ả ng-ghen viết bằng tiếng Nga bằng chữ cái 
ỉa- tinh.
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bị về kỵ binh và pháo binh. Quân đoàn kỵ binh thứ nhất và thứ hai 
gồm kỵ binh hạng nặng  và pháo binh do ngựa kéo (kỵ binh chính 
quy nhẹ thì được phiên chế vào các quân đoàn bộ binh); quân đoàn 
kỵ binh thứ ba, hay là quân đoàn thương kỵ, thì có cơ cấu đặc biệt; 
vì những thương kỵ binh ãy, theo thông lệ ngày trước, được sử dụng 
t.rong đội hình tác chiến của bộ binh cũng như kỵ binh, cho nên họ 
tạo thành  quân đoàn dự bị của tấ t  cả các binh chủng, đồng thời co' 
khả năng cơ động và di chuyển nhanh mà chi kỵ binh mới có. Thời 
gian sẽ cho thấy điều đó sẽ có đạt được hay không; kinh nghiệm tấ t 
cả các quân đội khác - kinh nghiệm ấy là biến gần như hoàn toàn 
và ỏ khắp nơi thương kỵ binh thành  kỵ binh thường - đều là m ột 
dấu hiệu không thuận  lợi cho lắm. Ý tưởng nêu trên  đã được phát 
triển  đến mức là quân đoàn thương kỵ, cũng như các tiểu  đoàn vệ 
binh đều có công binh cưỡi ngựa, các công binh về m ìn và phụ trách 
bắc cầu phao, - đó là một quy định được những người hâm  mộ hệ 
thống quân đội Nga ca ngợi hết lời, nhưng vẫn còn phải được kiểm 
tra  qua kinh nghiệm.

Có thể  nđi thêm  rằng cơ cấu này, gôm mười một quân đoàn vỡi 
phiên chế gồm các sư đoàn, các lữ đoàn, các trung  đoàn, - tồn tại 
không chi trên giấy và không chí theo đuổi độc những mục đích hành 
chính. Ngược lại, cuộc chiến tranh  gần đây với Thổ Nhỉ Kỳ257, chiến 
dịch ở Ba Lan, cuộc xâm nhập vào Hung- ga- ri và cuộc chiến tranh  
hiện nay với Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy rầng sự bổ trí trong thời bình 
là hoàn toàn trù  tính  cho chiến tranh , khiến cho dù bất cứ ở đâu bát 
đ ầ u  cu ộ c  c h u y ể n  q u â n  đốn  khu vự c b iỗ n  g iớ i th ì c ũ n g  k h ô n g  ph ả i lấy  

một sư đoàn, một lữ đoàn hay m ột tru n g  đoàn nào của m ột quân 
đoàn này đê’ bổ sung cho quân đoàn kia. Đó là một ưu thế  lớn về 
quân sự, là kết quả của trạng  thái gần như thường xuyên sáp nổ ra 
chiến tranh  mà nước Nga đã quen với trạng  thái ấy rồi. Những quốc 
gia khác, những quốc gia yêu chuộng hòa bình hơn, khi chiến tranh  
đến gàn, thì họ phát hiện thấy rằng những bánh xe và các đòn xeo
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của bộ máy quân  sự của họ đã hoen gi, còn toàn bộ bộ máy thì rệu 
rã. Cơ cấu các quân đoàn, các sư đoàn, các lữ đoàn, dù có hoàn thiện 
đến đâu th ì cũng phải được cải tạo một cách cãn bản, đê' có thể 
chuyển quản đủ nhanh chóng đến biên giới đang bị đe dọa. Các viên 
tư  lệnh, các viên tướng và các bộ tham  mưu đêu được bổ nhiệm lại, 
các tru n g  đoàn được điều động tìí lữ đoàn này sang lữ đoàn khác, 
từ  quân đoàn này sang  quân đoàn khác, do đó vào thời điểm  tập 
tru n g  quân đội đê’ tiến hành các hoạt động tích cực thì đả có sản 
m ột thành  phân  hỗn hợp đa dạng các sĩ quan, ít nhiêu không quen 
biết nhau, chưa quen biết đối với các thù  trưởng và các đơn vị binh 
lỉnh cùa họ; đa số các si quan ấy chác hằn tràn  đây ý thức hư danh 
đã bị tổn  thương. Song, phải hy vọng ràng  cái guồng máy mới, "mới 
toanh" ấy sẽ hoạt động ổn thỏa. Đó là khiếm khuyết hiển nhiên, mặc 
dù trong  những quân đội như các quân đội của phương Tây, th ỉ thiếu 
sót này có ý nghĩa nhỏ hơn nhiêu SO với trong quân đội Nga. Đê’ 
trán h  khỏi tình  tx-ạng bẵt lợi ấy chỉ có thể  là một quân đội thường 
xuyên ở trong  giai đoạn sân  sàng đón nhận chiến tranh  (như quân 
đội Áo trong  năm  1848, nhờ vậy các quân đoàn của nó củng có một 
cơ cấu đủ vững chác), tuy nhiên trình  độ phát triển  caọ hơn của công 
nghiệp các nước phương Tây lại bù đáp - thậm  chí xét trên  góc độ 
thuàn  túy quân  sự - tình trạn g  bất lợi m à trong trường hợp này và 
trong bất cứ trường hợp nào khác đều có thê’ do những đòi hỏi phát 
triển  của nền văn m inh ở những nước này tạo ra.

I)it Ph.Àng - ghen viĩí ýữa ngày 3 và ngày 
12 thánỊỊ Tư ItiH-t

In theo hùn in thử 
NguyẾn vàn là tiẽng Anh
Công bfí lăn dầu
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CUỘC CHIẾN TRANH CHÂU Â u258

Không nghi ngờ gì nữa, trong sổ những tin  tức từ châu Âu do 
chiếc tàu  "Bắc cực" chuyển đến sáng hôm qua, th ỉ quan trọng  n h ấ t 
là tin tức về việc quân  đội Nga vượt H ạ Đa- nuýp với lực lượng 50 
nghìn người, gồm ba quân  đoàn, dưới sự chỉ huy trực tiếp của công 
tước G oóc-tra-cổp, tướng Li-đéc-xơ và tướng U -sa-cốp, và về việc 
quân Nga đã chiếm m ột phần  của vùng Đô- brú t- gia thuộc Thổ Nhỉ 
Kỳ. Vùng này thuộc m ột tỉnh  của B un-ga-ri, nó là một binh nguyên 
không rộng giáp với sông Đa- nuýp ở phía tây và phía bác, con sông 
này sau đoạn Tséc- na- vô- đa th ì ngoặt về hướng bác, chảy rấ t  ngoằn 
ngoèo trước vùng cửa sông; còn ở phía đông thì bình nguyên này 
giáp vối Biến Đen. Phần  lớn vùng này là  đầm  lầy và thường hay bị 
lụt. 0  nơi đây có m ột sổ công sự như: B a-ba-đác , I-xac-tsa , M ê-tsin, 
T u n-tsa ; như người ta  cho biết, những công sự này đã bị quân Nga 
chiếm. Tuy nhiên, thông  tín  viên thạo tin  của chúng tôi ở Luân Đôn 
cho ràng  đây là trò  bịa đặ t của bọn người hoạt động ỏ sở giao dịch. 
Giữa bình nguyên Đô- brú t- gia và vùng nội địa Thổ Nhỉ Kỳ là dãy
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núi B an-cãng  tạo th à n h  lá chắn bảo vệ. Sau chiến dịch này quân 
N ga đã không tiến dàn  đến C ông-x tảng-ti-nô-p lơ  và đã không dành 
được ưu th ế  nào đối với quân  Thổ Nhỉ Kỳ. T hật ra , hình như hoàn 
toàn  hiển nhiên đây là cuộc chuyển quân th u ần  túy có tính  chất 
phòng thủ, nó chỉ chứng tỏ  ý đồ của quân Nga m uốn rú t khỏi những 
khu vực phía cực tây của xứ V a-la-ki. Ỏ V a-la-k i quân Nga chỉ có 
cả thảy bảy sư đoàn bộ binh, m ột sư đoàn dự bị ở I- xmai, ở phía sau 
thì có quân  đoàn của Sê- ô- đa- ép gồm ba sư đoàn m à có thê’ là hiện 
nay quân đoàn này đã x u ấ t quân tiến về I-a-xư . Tám  sư đoàn cùng 
kỵ binh chưa chắc có số lượng quá 110 nghìn người. Nếu tính  đến 
khả năng  quân A nh-P háp  đổ bộ ở bờ phía tây -bác  của B iển Đen - 
m à điều này sẽ đe đọa phía lưng quân Nga - thì h iển  nhiên việc 
chiếm Đô- b rú t- gia là  nhầm  mục đích đảm bảo an  toàn  cho sườn quân 
Nga, đồng thời bị m ấ t đ ấ t càng ít càng tốt. ỏ  đây chỉ có hai phương 
thức bảo đảm  m ột trậ n  địa cho phép họ trán h  được nguy cơ bị cô 
lập: hoặc rú t  th ẳn g  lên phía bắc, biến vùng H ạ Đ a-nuýp thành  tuyến 
phòng thủ, lấy P h ố c-sa-n ư , G a-lá t và I-xm ai làm  các điểm  tựa, hoặc 
là thực hiện cuộc h ành  quân  th ần  tốc về phía Đ ô-brú t-g ia , chuyển 
m ặt trậ n  sang tuyến  Quy- xten- gi, Hiếc- xô- va, Ôn- tê- n ít- sa và 
B u-ca-ré t; đòng thời biến thành  lũy T d -ra -i-a n , sông Đa-nuýp, 
Á c-gie-sơ sẽ là tuyến phòng thủ thứ  nhất, B u-dê-u  sẽ là tuyến phòng 
thủ  thứ  hai và X ê-ré t sẽ là  tuyến phòng thủ  thứ  ba. Không nghi ngờ 
gì cả, kế hoạch cuối cùng áy là kế hoạch hay n h ấ t vi thay cho vùng  
lãnh thồ  bị m ất ở phía này thì lại giành được vùng lãnh thổ mới ở 
phía sườn đối diện, cuộc rú t quân trông có vẻ như là tiến  quân lên 
phía trưốc và giữ được point cThonneur1’ quân sự của quản Nga. Việc 
chiếm lấy Đô- brút- gia làm  cho m ặt trận  của quân Nga được rú t ngán

1* - uy tín . thanh  danh
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lại và, nếu gặp kết cục chẳng may, thỉ dành  cho quân Nga có đường 
rú t lui về Sô-tin  trên  sông Đ ơ-ne-xtơ-rơ  thậm  chí cả trong trường 
hợp có cuộc đổ quân ở À c-kéc-m an hoặc ở 0 - đét-xa. Tuy nhiên, 
chúng tôi còn phải chờ biết chi tiế t về các cuộc chuyển quân làm 
xuất hiện những thay đổi ấy trong trận  địa của quân Nga.

Tiếp nữa, điêu gây nên sự quan tâm  là sự th ậ t hiển nhiên về việc 
chế độ quân chủ Hy Lạp đã sử dụng tấ t cả mọi ảnh hưỏng của m inh 
đê’ ủng hộ cuộc khởi nghỉa Hy Lạp: vua và hoàng h ậu 1* đã đến vùng 
biên giới để khích lệ nghỉa quân. Trong bối cảnh đặc b iệt này cuộc 
chiến tran h  giữa Hy Lạp và Thô’ Nhỉ Kỳ - đàng Thô’ Nhỉ Kỳ là các 
nước đồng minh - trở  nên hầu như không trán h  khỏi, điều đó làm 
cho phức tạp  thêm  tình  hỉnh vốn đã rắm  rối, nếu như không phải là 
làm tăng  thêm  m ột cách nghiêm trọng nguy cơ nổ ra  một cuộc xung 
đột rộng kháp. Trong khi đó chúng tôi có những tin  tức về đê nghị 
mởi của Nga hoàng về hòa bình, được ông ta  chuyển nhờ sự tru n g  
gian của Phổ259. Vua N i-cô-lai đặ t việc dàn xếp cuộc xung đột phụ 
thuộc vào việc các nước đồng minh có được phía Thổ Nhĩ Kỳ đàm  
bảo hoàn toàn giải phóng tấ t  cà các th ần  dân Cơ Đốc giáo cùa nước 
này hay không. Vối những điều kiện ấy Nga hoàng s ẽ  bát đầu rú t ra  
khỏi các cóng quốc Đa-nuýp vào thời điểm  hạm đội của các nước 
đồng minh sẽ đi qua Đ ác-đa-nen. Nếu như các điều kiện ấy được 
đưa ra  công khai sớm hơn, th ì chúng sẽ giảm được đáng kể nguy cơ 
chiến tranh , bởi vì không nghi ngờ gì cả, sự giải phóng như vậy chính 
là  đ iều  m à  c á c  n ư ớ c  đ ồ n g  m in h  m o n g  m u ố n , n h ư n g  3ự khư ớc t ì í  c ủ a  

hai thành viên nổi tiếng trong  chính phủ2* không chịu thực hiện sự 
giải phóng ấy, thậm  chí m ột phần thôi, đã buộc vua Thổ3* phải bát 
họ từ chức260. Nhưng bây giờ xem ra  đề nghị này đã không th ể  ngăn

1» - ó t- tỏ n  1 vá A -m a-li-a

2» - R i-pha-át-pa-S íi Víì A-ri-phc! H ích-m él-bây
3» - Á p-đun Mé(-gíl
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chặn được cuộc chiến tra n h  ấy; hạm đội của các nước đồng minh 
được tăng  cường bằng  các quân đội Anh và Pháp, và ngài Sác-lơ 
Nây- pia chác chán đang  tấ n  công và sẽ chiếm được quần đảo A- lăng 
trước khi ngưòi ta  có th ể  ban ra  lệnh mới, và ông ta  sẽ nhận được 
mệnh lệnh ấy. Tuy nhiên, có thê’ là đề nghị ấy có ý nghỉa lớn hơn 
nhiều so với điều chúng tôi nghỉ. Không nghi ngờ gì nữa, điều đó sẽ 
thấy rõ khi m à chuyến tà u  b iển  tiếp theo sẽ chuyển đến cho chúng 
tôi thông tin  đầy đủ.

Giữa tấ t  cả những điều rám  rối và bất định ấy có một điều không 
còn hoài nghi gì nữa: sự tồn tại của cường quốc Hồi giáo với tính 
cách là m ột hình thức th ể  chế nhà nước đặc biệt ở châu Âu sáp kết 
thúc. Sự giải phóng các tín  đồ Cơ Đốc giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua 
con đường nhượng bộ hòa bình hoặc bằng vũ lực, sẽ làm cho Hồi giáo 
từ  chỗ là lực lượng chính tr ị  trở  thành  một giáo phái, và sẽ hoàn 
toàn làm suy sụp những cơ sở cũ của đế chế Ô t-tô -m an . Điều đó 
chẳng những hoàn toàn  th ừ a  nhận tính  đúng đắn cùa lời khẳng định 
cùa Nga hoàng ràn g  C hính phủ Ỏ t-tô -m an  đang mác bệnh nặng, 
nhưng người ta  lại đề nghị cứa cô’ để cứu bệnh nhân. Có thể, sau 
cuộc phẫu th u ậ t ấy vua Thô’ vẫn ngồi trên  ngai vàng của tô’ tiên 
mình như là m ột lực lượng chính tr ị hữu danh vô thực, nhưng càn 
phải tìm  kiếm những nhân  vật th ậ t sự cai trị đấ t nước ở một nơi 
khác. Rõ ràn g  là vi sao tro n g  những điều kiện như thế  ông vua Nga 
chuyên chế m uốn lẳng lặng thỏa thuận với các đổi thủ phương Tây 
c ủ a  m ìn h . Ô n g  ta  m u ố n  th ự c  h iệ n  ở T h ổ  N h ĩ K ỳ, tùy th eo  k h à  n ăn g , 

một CUỘC cách m ạng đầy đủ nhất, và thực hiện nó hoàn toàn vỉ lợi 
ích của m ình. Sau khi đã  làm suy yếu như vậy chính quyên hiện 
hành thì quan  hệ giữa N ga hoàng với giáo hội chính thống giáo ở 
nước này. và với các dân tộc Xla-vơ sẽ bảo đảm cho ông ta  có quyèn 
lực tối cao thực tế  đối với đ ấ t nưốc này. Bàng cách đó Nga hoàng sẽ 
vớ được ruộ t con ốc, còn các chính phù phương Tây thì sẽ buộc phải
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thỏa m ãn với cái vỏ con ốc. Một kế t cục như vậy có th ể  xảy ra, tuy 
hiện nay kế t cục ấy có vẻ không thực tế. N hưng chúng tôi cho ràng  
có đủ nhữ ng  nh&n tổ  còn ẩn  kin m à giờ đây những nh&n tố  ấy đang 
ào vào tiến  trìn h  những sự kiện m ột cách rấ t  nhanh  và sẽ có ảnh  
hưởng m ạnh  mẽ đến sự ph á t tr iể n  của cuộc đấu tra n h  vỉ đại này. 
Trong số những nhân  tố  ấy có cả vấn đề xét xem  vai trò  của cuộc 
cách m ạng châu Âu âm  i rấ t  lâu là lớn lao đến chừng nào; đó là vấn 
đề mà các vị đại nh&n hoạt động nhà nước của bán càu ấy đang cố 
gắng bỏ qua, và điều làm  cho họ không hài lòng là vấn đề ấy rã t  
mau chóng sẽ lại làm  cho họ nhớ đến nó.

Do C.Mác và PtuÃng - ghen viêt ngày 3 -4  In theo bán dăng trin báo
tháng Tư 1854 Nguyên văn là tiếng Anh
Dữ đùng trin báo "Ncw York Daily Tribune" In bàng tif ng Nga lin dSu
stí 4055, 17 tháng Tư, cũng như dàng làm 
xử luận irtn báo HNew York Wcekh Tribune" 
sổ 658, 22 tháng Tu 1854
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CUỘC CHIẾN TRANH T H ổ  NHĨ KỲ26'

Tại khu vực sông Đ a-nuýp không có gì mới cả, ngoài việc qu&n 
Nga đã hoàn toàn rú t ra  khỏi Tiểu Va- la- ki và chuẩn bị tấ n  công 
pháo đài Xi- li- xtơ- ri. Nhầm mục đích này, họ đã tập  tru n g  ở phía 
bờ đối diện những lực lượng lớn pháo binh và đang sửa so ạn —có tin 
như vậy—ném gần ba mươi nghìn lính vào đây để mở cuộc tấn  công. 
Không biết tin ấy xác thực đến mức nào, nhưng bất luận th ế  nào thì 
một kế hoạch như vậy là điều hoàn toàn chắc chán. N hưng kế hoạch 
này có cơ may thắng  lợi ra sao thì đó lại là vẩn đề khác. Không nghi 
ngờ gi nữa, thành Xi- li- xtơ- ri là pháo đài yếu n h ấ t trong  sổ các pháo 
đài lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, những điểm cao khống chế pháo đài ấy ở 
một khoảng cách thuận  tiện cho việc đột phá bằng bộ binh đã không 
được củng cố từ  khi chấm dứt cuộc chiến tran h  gần đây nhất , 
chúng tôi tin chắc như vậy. Nhưng chính pháo đài X i-li-x tơ -ri ấyl 
cái pháo đài mà vào năm  1810 đã bị thấ t thủ  sau bổn ngày tấn  công, 
thì vào các năm  1828—1829 đã chịu được hai cuộc bao vây kéo dài 
10 tháng  trời, đã đứng vững 35 ngày sau khi bát đầu cuộc bao vây 
chính quy và 9 ngày sau khi bức thành chính đã bị chọc thủng  một

1«- MA44
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lỗ đi qua được. Có lẽ tố t hơn nên nói rằng  không thê’ đánh giá được 
sự vững chác của pháo đài này, một pháo đài đã trả i qua biết bao 
nhiêu bát trắc  của sổ phận, và khả năng phòng thủ của nó263.

Tuy vậy, chúng tôi cứ giả định rằng pháo đài X i-li-x tơ-ri sẽ bị 
đánh chiếm bởi những lực lượng quân địch vượt trội; điều đó tuyệt 
nhiên sẽ không mở đường cho quân địch tiến về Công- xtãng- ti- nô- plơ 
Để mỡ cuộc tấn  công vào Sum -la và Vác-na, quân địch phải đê’ lại 
ở pháo đài X i-li-x tơ-ri không ít hơn 6 nghìn người, trong trường hợp 
này, pháo đài Xi- li- xtơ- ri có thể  trở thành  công sự đàu cầu cho một 
điểm tự a  khác nằm  ở một vị trí thuận  tiện hơn. Quân địch chưa chắc 
sẽ tán  công Sum -la: thậm  chí sau khi đã chiếm được trại binh có 
công sự tuyệt vời này rồi thỉ nó sẽ chỉ làm  cho kẻ thù bị m ất một 
trận  địa tuyệt vời, chứ không giành được cho m ình m ột trận  địa như 
thế. Sum -la cản đường quân Nga bãng qua Ban-căng, nhưng việc 
chiếm được nó sẽ không mở ra  con đường đó cho quân Nga.

Sum- la có ý nghĩa như là chiếc chìa khóa mỏ vào Vác- na, còn 
Vác- na lại là chiếc chìa khóa mở đường đi vào vùng Tiểu Ban- căng. 
Cho dù những cống sự của Vác- na có những thiếu sót như thế  nào 
đi nữa - mà những thiếu sót ấy thì quá đủ - th ì trong điêu kiện có 
một đội quản đồn trú  được biên chế quân số đầy đủ, muốn bao vây 
pháo đài này phải có một quân đoàn 20-30 nghìn lính. Ngoài ra, 
ngoài số lực lượng ấy để thực hiện thành công cuộc bao vây thỉ còn 
cần đến một số quân đủ để yểm hộ cho số quân  vây hãm  chống lại 
những cuộc tập kích của phía trạ i binh có công sự ở Sum- la, tạ i đó 
quân Thổ Nhĩ Kỳ có thể  tập trung  tá t  cả lực lượng của mình. Năm 
1828, V ác-na đã trụ  được ba tuần lé sau khi những tường thành của 
nó có hai chỗ bị chọc thủng  có thể  bàng qua được, và chuyện đó xảy 
ra  vào thời hạm đội Nga thống tr ị  trên  B iển Đen, còn phía Thổ Nhĩ 
Kỳ thỉ chưa có được cái gì giống với một quân  đội có khả năng tán
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công quân bao vây. Bây giờ chúng tôi giả định ràng Xi- li- xtơ- ri bị 
đánh chiếm, nhiều tuyến đường thủy rấ t khó vượt qua ở khu vực 
trước m ặt Vác-na và Suni-la bị khống chế, và Vác-na bị bao vây; 
liệu quân Nga có khả năng để lại đủ lực lượng đê’ vô hiệu hóa Sum- la 
không? Còn quân Thổ Nhỉ Kỳ thì không những có thê’ từ  Sum -la 
đánh vào những lực lượng bao vây Vác- na, mà còn đánh theo hướng 
Đa-nuýp, ngoài ra  còn đánh vào ít nhất là một trong số các tuyến 
giao thông của quân Nga, bàng cách ấy buộc quân Nga phải rú t đi 
ngày càng nhièu quân khỏi các lực lượng chủ lực, điều đó rốt cuộc 
tấ t phải làm suy yếu quân Nga do phần tán quân ra  m ột cách 
nguy hiểm.

Nhưng thậm  chí nếu Vác- na bị th ấ t thủ thì Pa- xkê- vích sẽ làm 
gỉ khi m à tại cứ điểm  của mình ở Sum-la, ô -m e-rơ -p a -sa  vẫn tiếp 
tục ngồi lỳ và sẵn sàng lợi dụng ngay sai lầm đầu tiên của quân 
Nga? Liệu Pa- xkê- vích có dám tiến về Công- xtăng- ti- nô- plơ hay 
không khi ông ta chỉ có trong tay một tuyến giao thông duy nhất 
mà cùng một lúc, nó lại bị uy hiếp bài một bên là đội quân đóng ở 
Sum -la, và bên kia là hạm đội của quân đồng minh trên  biển Đen, 
bằng cách tiến sát đến tuyến giao thông này? Theo chỗ chúng tôi có 
thể xét đoán, căn cứ vào những hoạt động của ông ta  ở châu Á và 
ở Ba Lan, thỉ cách làm đó không nầm trong tính cách của ông ta. 
Pa- xkê- vích thuộc số những viên chi huy hết sức thận  trọng, ở ông 
ta  không có chút gỉ giổng với R a-đét-xki. Nếu vấn đề ấy được đặt 
ra trư ớ c m ặ t th ì ô n g  ta  x em  cu ộc  c h u y ể n  q u â n  ấy là  h ế t  sứ c  m ạo  

hiểm, vì ông ta  biết rấ t rõ người tiền nhiệm của ông ta  là Đi-bích 
đã rơi vào hoàn cảnh khó khàn như thế nào ở A- đri- a- nô- pôn vào 
nãm 1829. Như vậy, nếu thậm  chí không tính đến cuộc đô’ bộ của 
liên quân Anh- Pháp ở Phra- ki- a, và nếu không chò đợi ở hạm đội 
quân đồng minh m ột hành động nào nhiêu hơn những gì m à hạm 
đội ấy đã làm cho đến nay — nghĩa là có tính đến sự ấn binh bất
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động của nó trên  thực tế  — thì chúng ta vẫn có thể  nói ràng  đối với 
quân Nga, việc thực hiện một cuộc tiến quân thầng  đến 
Công- xtâng- ti- nô- plơ với cờ mở trống giong không phải là một việc 
đơn giản. Song, rốt cuộc thi thế nào họ cũng sẽ tới được đó nếu Thổ 
Nhỉ Kỳ không có được sự chi viện, về điều này thì không bao giờ có 
ai phủ nhận, ngoài những nhà văn quân sự theo mốt mới, với những 
suy xét của họ khống xuất phát từ  các sự thật, mà từ sự tin  tưởng 
ràng "quyền chống lại vũ lực" thế  nào cũng sẽ tháng, và rằng trong 
"sự nghiệp chinh nghla" mọi sai lầm đều bị loại t r ì r ệ.

Cần nđi thêm  ràng các lực lượng của Anh trên  biển B an-tích  còn 
làm ít hơn là trên biển Đen.

Do Ph.Ẵng-ghen viít ngày 24 tháng Tu 185-t 
Dá dàng trẽn báo "New-York Daily Tribune" 
sS 4080, ngày 16 tháng Săm, cũng như đàng 
lăm xã luận ưín báo "New-York Weekly 
Tribune" số 662, ngày 20 tháng Năm 1854

lh theo bdn đăng trên báo 
Nguyên văn là tiếng Anh 
ỉn bâng tiẽrtỊỉ Nga lăn đáu

1» Amutd. T he  Corning W ar



293

P H . Ã N G -G H EN

NHỮNG TIN TỨC VỀ cuộc ĐAU t r a n h  

Ỏ CHÂU ÂU264

Các báo và thư  từ mà "châu Âu” gửi đến đều khảng định những 
tin tức về việc bắn phá 0 - đét- xa, là sự việc đã được đưa tin  từ  trước. 
Những tin  tức nhận được hiện nay về sự kiện này m ang tính chất 
chính thức và khiến cho người ta  không còn hoài nghi gỉ nữa về tính 

chất xác thực của những sự việc đã xảy ra. Các công trinh  ở cảng 
đã bị phá hủy, hai kho thuốc súng đã bị nổ tung, 12 chiếc tàu  nhỏ 
của Nga đã bị đánh chìm và 13 tàu  vận tải bị chặn bát; trong trận  
này số th iệ t hại của hạm đội quân đồng m inh gồm 8 người bị giết 
và 18 bị thương. Số thiệt hại nhỏ về người chủng tỏ đây tuyệt nhiên
k h ô n g  phÀi là  ch ỉốn  c ô n g  lớn. S a u  đó, h ạ m  đội bỏ đi v à  đ i v ề  h ư ớ n g

Xê- va- xtô- pôn, mà theo ý kiến chúng tôi th ì đê’ phá hủy thành  phố 
này, hạm đội ấy cần phải có những nỗ lực hoàn toàn khác.

Từ chiến trường vùng sông Đ a-nuýp đã nhận được tin  mới về 
thấng lợi quyết định của ô -m e -rơ -p a -sa  đối với tướng Li-đéc-xơ, 
nhưng về chuyện này chúng tôi không có những dữ kiện nào khác
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ngoài tin  điện nhận được qua ngả Viên265,— cái nhà bếp lớn ấy, nơi 
nhào nặn ra những tin đồn thá t thiệt nhằm  phục vụ lợi ích cùa bọn 
đầu cơ ở sở giao dịch. Theo tin đồn này thỉ lực lượng Thổ Nhỉ Kỳ 
gồm 70 nghìn quân đă bất ngờ đánh Li-đéc-xơ ở một nơi giữa 
X i-li-xtơ-ri và Ra-xô-va, cách Séc-na-vô-đa khoảng 10 dặm, về phía 
thượng lưu sông Đa-nuýp. Trong khi O -m e-rơ -pa-sa  ép quân Nga 
tìí phía chính diện thì m ột quân đoàn khác, được đặc biệt phái đi vu 
hồi, đã tấn  công quân Nga từ  phía sườn, và như vậy, nằm  giữa hai 
làn đạn, quân Nga đã bị đánh tan. Phương án này không phải không 
có khả năng xảy ra, song chúng tôi không hỉnh dung được bàng cách 
nào mà Ô- me- rơ- pa- sa lại có thê’ tập  trung  được những lực lượng 
lớn như thế  tại một địa điếm nào đó phía dưới X i-li-x tơ-ri một cách 
nhanh chóng, đến nỗi Li- đéc- xơ đã không kịp chuẩn bị266. Xét theo 
những số liệu gần đây nhất, nhận được trước khi nổ ra  trận  đánh 
thì đại bộ phận quân đội của ông t a —tổng sổ quân, kể cả các đội 
quân đồn trú  bảo đảm toàn bộ trận  tuyến kéo dài, không vượt quá 
120 nghìn người — đã tập trung ở Sum -la, cách nơi xảy ra  trận  đánh 
mấy trăm  dậm, như đã nói. Và tuyệt nhiên không phải là chuyện 
đơn giản, sau khi vượt qua một khoảng cách như vậy lại bất ngờ tập 
kích quân địch, khi mà cần phải đưa 70 nghìn quân đến bãi chiến 
trường. Song chúng tôi xin nhác lại rằng điều đó có thê’ có được; 
chấc là khi chuyến tàu  thủy tiếp theo đến đây thì chúng tôi sẽ biết 
điều đó có đúng sự th ậ t hay không.

C uộc khởi n g h ĩa  ở Hy Lạp đa ch ịu  th ê m  m ộ t th ấ t  bại, n h ư n g  

không nên cho rằng nó đã bị đè bẹp hoàn toàn. Không nghi ngờ gì 
nữa, sẽ lại có những binh sĩ và những người chi huy khôi phục cuộc 
đẫu tranh, và họ sẽ tiến  hành cuộc chiến tranh  du kích đày cực nhọc 
chống lại quân đội Thổ Nhi Kỳ, ít ra  cũng ở những vùng biên cương. 
Liệu điều đó cđ phát triển  thành một việc gì đó nghiêm chinh hơn
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không, điều đó sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh; như bạn đọc của chúng
tôi sẽ thấy ở m ột tra n g  khác267, ở ngay chính Thổ Nhi Kỳ m ột cuộc
âm  mưu rộng rãi của người Hy Lạp và người N ga đã chín muối; vi

m ột sự ngẫu nhiên m à tấ t  cả những đầu  mối của âm  mưu ấy đã lọt
vào tay chính phủ Thổ N hỉ Kỳ268. Song, có th ể  xuất hiện cả những

vụ âm mưu khác giống như  thế, và những tình  huống ngẫu nhiên sẽ
không cản trở  những âm  m ưu ấy. T rong khi ấy, các cường quốc đồng

m inh thì liên tiếp đe dọa triều  đình Hy Lạp và đổ bộ quân vào Thổ
Nhỉ Kỳ, tuồng như sửa soạn  hoàn toàn  chiếm lấy nước này. Đại bộ

phận  sổ quân  ấy vẫn còn đóng ỏ ngoại vi Công- xtăng- ti- nô- plơ, mặc
dù theo yêu cầu của viên đại sứ P h áp 1*, đã có một đội quân được

phái lên phía bác, đến Vác- na, là nơi chắc chán liên tiếp diễn ra  các
cuộc đụng độ. Song, điều đ án g  hoài nghi là các lực lượng chủ lực của

quân đồng m inh đã n h an h  chổng bắt tay thực hiện m ột chiến dịch
tích cực. Vấn đề này không th ể  giải quyết được trước khi các viên 

2«
tư lệnh đến Công- xtãng- ti- nô- plđ

Trên biển Ban- tích, ngài Sác- lơ Nây- pia vẫn còn ở gàn  Xtốc- khốm, 
không hề tấn  công m ột pháo đài nào trong  sổ các pháo đài của Nga 
dọc theo bờ biển. Có lẽ, điều làm cho ông ta  lo ngại là đội pháo 
thuyền mà người Nga dùng  để  đánh lại ông ta  ở các vùng nước nông 
và trong  khu vực các đảo thuộc vịnh P hần  Lan. Nây- pia đã cử người 
về nước Anh để  lấy nhữ ng  chiếc tàu  nhỏ chạy bàng hơi nước cổ mớn 
nuởc nhỏ, cò th ế  truy  đuối các pháo thuyẽn nhỏ đến những địa điếm 

mà chúng ẩn  náu. M ặt khác, theo bản tin  của thông tín  viên ở 
X an h -P ê-téc-b u a  của m ột tờ báo ở B éc-lin269 th ỉ triều  đình Nga lo

1« - B a-ra-ghê đ ' 1-li-ê 

2* - R a-glan  và X an h -Á c-n ô
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ngại rằng  C rố n -s tá t sẽ khống thê’ chống đỡ nổi cuộc tán  công được 
dự định của những Rough and Ready1’ Anh, rằng các chiến hạm  sẽ 
không th ể  cơ động tố t và khai hỏa ở trong  khu vực bến cảng, thậm  
chí với m ục đích thị uy, và rằng  đang cd những sự chuẩn bị phòng 
khi lực lượng bộ binh của quân địch đổ bộ ở khu vực này.

Song, trê n  biển  Ban- tích ít có khả năng  xảy ra  những hoạt động 
tấn  cống nào đổ trước khi hạm  đội Pháp tới nơi, nhưng sau đó chấc 
chán là C rô n -s tá t sẽ cd vinh dự hứng chịu cuộc bắn phá đầu tiên. 
C rô n -s tá t sẽ bị đánh  chiếm hay là sẽ bị phá h ủ y -đ d  là vấn đề khác, 
nhưng với những phương tiện  phá hủy m à các nước đbng m inh dự 
định tu n g  ra  chống lại thành  phố này thì sự th ấ t thủ  của nổ sẽ khống 
phải là điều ngạc nhiên.

Phăn  chấn vì những lời nha ý dành cho công tước Căm- brít- giơ 
trong  buổi lễ n h ân  dịp lễ kết hôn của hoàng đế2*, các cường quốc 
phương Tây tự  an  ủi bàng niềm hy vọng rằng  nước Áo đang ngả về 
phía họ. N hưng từ  Phổ chưa nhận được những tin  tức làm  yên lòng 
người như thế. N hỉn tổng thể  th ỉ nước Đức vẫn giữ lập trường như 
trước, và các nước đồng m inh khổng có hy vọng lối kéo được nước 
Đức vào m ột hoạt động nào đó nhàm  phục vụ các lợi ích của minh. 
Khổng nghi ngờ gi nữa, nước Ảo sẽ sẵn sàng chiếm đổng Xéc-bi và 
xứ S éc-n ô -g ô -ri-a , tạ i đó đã nổ ra  m ột cuộc khởi nghỉa th ậ t sự, 
chống lại vua Thổ270, nhưng m ột cuộc chiếm đóng như th ế  — như 
trước đây chúng tôi đa từng nói271 — sẽ chỉ là bưác tiếp  theo tiốn

1* - những  b inh  sĩ dũng  m ẫnh. D ây là b iệ t hiệu chi b inh lính A nh  hổi th ế  ký X IX , sau 

t r ị n  O a-téc-lỏ  b iệ t h iệu  này được sú dụng  phổ  biến, tro n g  trận  này dạ i tá R a-phơ  đă tỏ  

ra  là m ột n h â n  vậ t xuất sắc. Lợi dụng  tính  chắt dón g  ỉm  của họ  tên  vị anh hùng này 

(" R o u g h " -  "thữ  lỗ", "khống đ uợ c  gọt giũa") nên  hẩu  tước O en-linh-tơn  đă  gọi ông bằng 

ch ính  cái tên  "R ough  an d  R ead y ” ("T hô lỗ, nhưng luổn luữn sẵn sàng hành  dộng").

2» -  P h ran -U đ-I-ô -x ip  I
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đến chia cá t Thổ Nhĩ Kỳ và th ậ t ra sẽ có lợi cho nước Nga hơn là 
cho những đối phương của nó.

Do Ph.Ầng-ỊỊhen viết ngày 4 tháng Năm 1854 ỉn theo bản đăng trên báo
Dã đàng làm xả luận trên báo "New- York Nguyên văn là tiếng Anh
Daily Tribune" số 4084, ngày 20 tháng Năm ỉn bằng tiếng Nga lẫn đầu 
1854
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HỘI ĐỒNG TRUNG ƯONG272
NGÀY 26 THÁNG CHÍN 1S06 (A-RAN-HU-Ê-XƠ) - NGÀY 29 

THÁNG GIÊNG 18101*

Chác chắn là sau khi quân Pháp rú t khỏi Ma- đrít thì Na- pô- lê- ông 
sẽ lại nhanh chóng đứng đầu một đội quân còn hùng mạnh hơn. Như 
vậy, những biện pháp phòng thủ chung là điều không tránh  khỏi; 
mọi người đều cảm thấy rằng  tình trạng  có nhiều hội đồng quyèn 
lực ở các tinh — m à những sự hiềm khích của các hội đồng ấy sau 
trận  tháng ở Bai- len273 đà mang tính chất càng gay gát hơn — phải 
nhường chỗ cho một chính phù trung  ương nào đó. Song các hội đồng 
lại quan tâm đến việc không để quyền iực tuộ t khỏi tay mình, vì vậy 
họ đã chấp nhận đề nghị của hội đồng Xê- vi- lơ274 là mỗi hội đồng 
bầu ra hai đại biểu trong số các thành viên của mình, số người này 
họp lại phải trở thành chính phủ trung  ương, trong khi đó vẫn duy 
trì quyền điều hành nội bộ cho các hội đồng tinh đối với các vùng 
tương ứng. Vậy là, hội đồng trung  ương, gồm 34 đại biểu của các hội

1* T rong bàn viết tay. M ác ghi chú vào đáu dé này như sau: "(Tháng Giớng 1809. 
Phlo-ri-đa-blan-ca)".
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đồng tinh, đã họp hội nghị ở A -ran -h u -ê -x ơ  vào ngày 26 tháng  Chín 
1808, và nó nám quyền đến ngày 29 tháng  Giêng 1810. BỊ kẻ xâm 
lược truy nã, hội đông tru n g  ương đã từ Ma- đ rít chạy vê Xê- vi- li- a. 
và tìl X ê-v i-li-a  chạy vê C a-đi-xơ. Trong khi hội đồng tru n g  ương 
thuộc vương triều à A -ran -h u -ê -x ơ  tiến hành chiến tranh  bàng các 
sắc lệnh, thỉ quân Pháp đã đánh  chiếm đèo Xô- mô- xi- e- ra; trong 
khi hội đồng tru n g  ương tìl Xê- vi- li- a giải tr í cho dân chúng bàng 
những lời kêu gọi m ạnh m ẽ th i những con đèo X i-e -ra -M ô -re -n a  đã 
bị m ất, còn quân đội của X un-tơ  thi ào tới A n-đa-lu -d i-a .

Trong thời gian hội đồng tru n g  ương càm quyên thì quân đội Tây 
Ban Nha đã biến m ất khỏi m ặt đất, hết th ấ t bại nhục nhã này che 
mờ th ấ t bại khác, và trậ n  đánh  rấ t  tai hại ở Ô -ca-nh i-ê  (ngày 19 
tháng  Mười m ột 1809) là trậ n  đánh lớn cuối cùng của người Tây Ban 
Nha, từ  sau thời điểm đó họ chỉ giới hạn ở việc đánh du kích m à thôi.

Khi Đại "Nữ hoàng” - Hội đồng trung  ương tự  phong cho minh 
tước hiệu này275- bỏ chạy khỏi X ê-v i-li-a  thỉ C a-đi-xơ là nơi nương 
náu duy nhất, và nếu công tước A n-bu-kéc-cơ, thay vỉ điía quân tiến 
về Ca-đi-xơ, lại tuân  theo lệnh của hội đồng tru n g  ương và tiến về 
Coóc- đô- va th ì đội quân của ông sẽ bị cô lập, Ca- đi- xơ sẽ được giao 
nộp cho quân Pháp và mọi chính quyền trung  ương ở Tây Ban Nha 
sẽ đến hồi cáo chung. Nếu ở đâu  đó họ có gặp phải sự kháng cự anh 
hùng - đấy chỉ là ngoại lệ-thì đó không phải từ  phía các đơn vị chính 
quy trên  bãi chiến trường, mà là từ phía những thành  phổ bị vây 
hãm, như đã xảy ra ở Xa- ra- gô- xơ và ở Giê- rông.

Chỉ cần đưa ra  một ít. sự th ậ t về cuộc chiến tranh  Tây Ban Nha 
giành độc lập cũng đủ để đánh giá hội đồng trung  ương. Đánh đuổi 
quân Pháp ra  khỏi đấ t Tây Ban Nha — đó là mục tiêu chủ yếu của 
việc th iết lập ra hội đồng tru n g  ương, và nó đã phá hỏng một cách 
xuất sắc nhiệm  vụ này. T rong điều kiện thời kỳ cách m ạng th ì những 
thắng  lợi của quân đội phản ánh  tính chất của chính quyền trung
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ương ở mức độ nhiều hơn là trong một hoàn cảnh binh thường. Chi 
nguyên việc khước từ  chiến tranh  chính quy để đổi lấy những chiến 
công chiến tranh  du kích cũng chủng minh ràng trung  tâm  toàn quốc 
đã bị lu mờ trước những trung  tâm  kháng cự địa phương. Chính phủ 
toàn quốc th ấ t bại vỉ lẽ gì?

Chính thành phần hội đồng trung  ương đã hoàn toàn không đáp 
ứng nhiệm vụ đặt ra  cho nó. Hội đồng trung  ương quá cồng kềnh và 
quá đa tạp nên không thể  thực hiện được quyền lực độc tài, Hội đồng 
ấy lại quá đông nên không th ể  đòi có quyền uy của hội nghị quốc 
ước. Việc nó được các hội đồng địa phương trao  cho thẩm  quyền đã 
làm cho hội đồng trung  ương m ất đi năng lực khác phục những 
khuynh hướng háo danh, ác ý  và chủ nghĩa vị kỷ đỏng đảnh của 
những hội đồng địa phương ấy. Hai đại biểu xuất sác nhãt trong sổ 
các thành viên khác của Hội đồng trung  ương — Phlo- ri- đa- blan- ca, 
vị bộ trưởng tám  mươi tuổi của nhà độc tà i có học vấn Sác-lơ III, 
và Hô- vê- li- a- nổt, nhà cải cách đầy thiện ý m à vì tính  quá cẩn thận  
trong việc lựa chọn phương tiện nên không bao giờ hoàn thành  được 
công việc, - nhẫt định đã không thể  có gì đê’ chống lại cuộc khủng 
hoảng khủng khiếp mà đất nưâc đã rơi vào.

Cảm giác minh bị suy yếu và hoài nghi về thẩm  quyền của minh 
trong con m ắt nhân dân đã làm cho Hội đồng trung  ương lâm vào 
tình trạng  luôn luôn sợ hãi và nghi ngờ các viên tướng m à nó buộc 
phải giao cho quyền chl huy quân sự. Tướng Mođc- la, bản thân  ông 
ta  là ủy viên Hội đồng trung ương, đã chuyển sang phái Bô- na- pác- tơ, 
trước đó đă nộp M a-đrít cho N a-pô-lê-ông. C u-ê-x ta  mở đầu bằng 
việc bát giam các đại biểu của Lê-ông trong Hội đồng tru n g  ương, 
và bàng việc chuẩn bị các kế hoạch khôi phục quyền lực trước kia 
của các chủ soái276 và của audiencias1'  hoàng gia, hình như về sau

1» Các lòa án tỏi cao  ỏ Tây Ban Nha vã ờ Mỹ la-tinh.
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này ông ta  đã tranh  thủ được sự tin  cậy của chính phủ theo đà thua 
các trậ n  có ý nghỉa quyết định số phận của Tổ quốc. Thái độ không 
tin  cậy của Hội đồng tru n g  ương đối với các viên tướng La Rô- man- na 
và C a-x ta-nh i-ô -xơ , người chiến tháng  ở Bai-len, đã được chủng 
thực m ột cách có sức thuyết phục bởi thái độ thù  địch công khai mà 
La Rô- man- na đã tỏ rõ với Hội đồng tru n g  ương trong lời kêu gọi 
gửi nhãn dân, de dato: X ê-vi-li-a , ngày 4 tháng  Mười 1809, còn viên 
tướng kia thì tỏ rõ bằng thái độ của m ình đối với Hội đồng ấy sau 
khi trở thành  ủy viên trong hội đồng nhiếp chính. Trong tấ t cả các 
viên tướng Tây Ban N ha thời bấy giờ, chác công tước A n-bu-kéc-cơ 
là viên tướng duy nhất có nâng lực tiến hành m ột cuộc chiến tran h  
lớn, đậc biệt hinh như ông ta  có tấ t cà những đặc tính nguy hiểm 
của nhà độc tài quân sự — đó là nguyên nhân  hoàn toàn đủ để loại 
trừ  ông ta  khỏi tấ t cả các cương vị chỉ huy quan trọng. Chúng ta  có 
thể  m ạnh dạn tin công tước O en-linh-tơn , nhân vật đã viết cho anh 
tra i cùa m ình là hầu tước Oen-xli vào ngày 1 tháng  Chín 1809 
như sau:

"Q uan sát các  hành dộng cùa H ội đồng  trung  Ildng. Ifli bắt đáu  1(1 ngại rằng trong  việc 

sù dụng lực lượng cùa minh. Hội đổng này tuân  ih eo  những mưu drt ch inh  tr ị  và những 

m ục tiêu ch ính  trị nhò  nhen hơn là những nhiệm  vụ phòng  thú  quân sự và c á t  hoạt động

lác c h iế n " '77.

Hình như dự cảm về vai trò  xuất chúng mà các nhà hoạt động 

quân sự có sứ m ạng đảm  đương trong các làn sóng sôi sục trong 
nư ớ c đ a  là m  c h o  c h ín h  p h ủ  n h â n  d â n  đ â u  t iê n  c ủ a  T â y  D a n  N ha rơi 

vào tâm  trạn g  sợ hãi sùng kính. Do chính thành  phần của m ình mà 

Hội đồng tru n g  ương bị m ất đi mọi sức m ạnh cách mạng chân chính, 

nó không khỏi phải sử dụng những âm mưu nhỏ nhen để làm tê  liệt 
ảnh hưởng của các viên tướng của mình. M ật khác. Hội đồng tru n g  

ương không có khả năng chổng lại sức ép của sự phẫn nộ của nhân
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dân, nên thường hay bất các viên tướng của m ình có những hành 

động vội vã ở nơi m à chi có phòng thủ  hết sức thận  trọng lâu dài 
mới m ong thành  công được.

Do C.Mái tifi ỳữa ngàỵ 5 vù ngày 22 tháng In then bàn viết lay
Chín 1854 Nguyên văn là tiếng Anh
Công bố mội phân lân đầu bàng tiếng Nga In toàn văn làn đầu
trong "Bảti tin khoa hục của bộ mồn tác phẩm 
C.Mác và Ph.Ảng-ghcn", 1959, số 2
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BA-LA-CLA-VA2™

BẤN TIN  CỦA ANH

Sau m ột trận  đánh ác liệt người 
ta đã chiếm được thoạt đàu là 
pháo đài thứ nhất, sau đó đã 
nhanh chóng chiếm được pháo đài 
thứ hai, thứ  ba và thứ  tư. Trung 
đoàn số 93 là lực lượng dự trữ , ở 
sát Ba- la- cla- va có hạm đội, 
ngoài ra  còn có gàn 100...1* Quán 
Thổ Nhi Kỳ tổ chức đội hỉnh ở 
sườn trung  đoàn 93, ở phia sau 
các ngọn đồi và cạnh tuyến bố 
phòng thứ hai

BẤN TIN  CỦA NGA279

Cánh quân ở trung  tâm : trung  
đoàn Lê- vút-xki -  đội tiên phong 
(4 2/3 tiểu  đoàn, 16 khẩu pháo). 
T rung đoàn Xê- mi- a- kin — các 
lực lượng chủ lực (9 tiểu  đoàn, 
10 khẩu pháo) bố trí từ 
Soóc-gu-nhơ đến Ca-đư-côi. Cánh 
quân bên trá i - trung  đoàn Gríp-bơ 
(3 1/2 tiểu đoàn, 10 khẩu pháo, 8 
đại đội kỵ binh, 1 đại đội) bô' trí 
theo hướng Cô-ma-ra (về sau được 
sự hỗ trợ của trung đoàn thương 
kỵ hỗn hợp) — đã chiếm ngôi làng 
và tạo thành sườn bên trái.

1» T rong  bàn viél tay có  m ột lừ không dọc itildc.
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Các sư đoàn số 1 và số 4 của 
[công tước] Căm- brít- giơ và của 
Cát- các- tơ, cũng như sư đoàn kỵ 
binh chiếm trận  địa ngay bên cạnh 
Cát- các- tơ, đă nhập cuộc.

Tiếp c'tí ở bên trá i là một sư 
đoàn Phép và hai tru n g  đoàn xạ 
thủ châu Phi. Cuộc tấn  công của 
kỵ binh Nga đã bị tru n g  đoàn 
Xcốt-len í tố 93 và một lữ đoàn kỵ 
binh nận{; đánh lui. Một cuộc tấn 
công tuyệt vời (về phía nam  đại lộ).

Quân Nga rú t khỏi m ột ph&n 
lãnh thố đã chiếm. Mưu toan đưa 
các khẩu pháo ra  khỏi các pháo 
đài (trong sồ các khẩu pháo ấy 
[họ] đã không để lại m ột khẩu 
nào). Lệnh về việc phái lên phía 
trước đội kỵ binh nhẹ với sự yểm 
trợ  của Cát- các- tơ. Quân Nga lại 
triển  khai đội hình chiến đấu với 
các khẩu đội pháo dọc theo trận 
tuyến và ở hai bên sườn. Cuộc 
tấn  công điên rồ của Các- đi- gan 
đã bị đẩy lui.

Cánh quân thứ  nhất gôm: 1) 
lữ đoàn kỵ binh Hu- xa của 
Rư- giổp, chiếm trận  địa bên phải 
trung  tâm  (14 đại đội kỵ binh, 9 
đại đội bộ binh, 20 khẩu pháo), và

2) lữ đoàn của bản thân  
G ia-bô-crít-xk i (7 1/3 tiểu  đoàn,
2 đại đội kỵ binh, 2 đại đội bộ 
binh, 14 khẩu pháo).

T rung  đoàn A-dốp tấn  công 
pháo đài thứ  nhẵt, vào lúc sáu 
giờ rưỡi sáng quân địch rời bỏ các 
pháo đài số 2 và số 3, chúng lập 
tức bị tru n g  đoàn U -c ra -i-n a  
chiếm lẩy.

T rung  đoàn 0 - đét-xa chiếm 
được pháo đài số 4, nhưng pháo 
đài này đã bị phá sạch và bị bỏ lại.

T rận địa ở giữa ba pháo đài 
còn chống giữ.

Cuộc tấ n  công của kỵ binh Nga 
vào trạ i binh Anh đã bị đẩy lui 
bởi hỏa lực tạ t sườn của tru n g  
đoàn Xcổt- len sổ 93, và bởi cuộc 
tấn  công của lữ đoàn kỵ 
binh nặng.

G ia-bô-crít-xk i được phái đến 
điểm cao ở phía bên phải.
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Các xạ thủ  cháu Phi tấ n  công 
từ  sườn trái, và giải thoát quân 
Anh ở sưòn phải bị các thương 
kỵ binh của Nga tán công.

Kỵ binh nặng  đã tiến  hành 
cuộc th ị uy ở sườn phải m à không 
chuyển sang  tấn  công, và nó đã 
dùng hỏa lực làm tê liệt m ột trong 
số các pháo đài do qu&n Nga chiếm 
giữ. Cuối cùng th ì sau đợt pháo 
kích lại đến sự im áng. Quân Anh 
rú t về tuyến phòng thủ  thứ  hai 
và bỏ tuyến phòng thủ thứ  nhất, 
mặc dù vào một khoảrih khác nào 
đó, pháo đài bị phá hủy lại rơi 
vào tay quân  Thổ Nhỉ Kỳ dưới sự 
chỉ huy của C át-các-tơ .

Cuộc tấn  công của lữ đoàn kỵ 
binh nhẹ của Anh đã bị đẩy lui 
sau khi bị các thương kỵ binh 
[của Nga] tấn  công từ  hai bên 
sườn; hỏa lực m ạnh của pháo bắn 
đạn ria và của súng trường.

Lữ đoàn này đã được các xạ 
thủ  châu Phi cứu thoát, bản thân  
các xạ thủ ấy lại rú t lui trước các 
chiến binh của hai tiểu  đoàn thuộc 
trung  đoàn Via- đi- mia.

Tình hỉnh vào buổi tối:
1 tiểu đoàn thuộc tru n g  đoàn 
Đ ni-e-prơ  ở C ô-m a-rư.
4 tiểu đoàn thuộc trung  đoàn 
A-dốp, 1 tiểu  đoàn thuộc trung  
đoàn Đ ni-e-prơ  để phòng thủ 
pháo đài thứ  nhất. 2 tiểu đoàn 
thuộc tru n g  đoàn Ư -cra -i-n a  tại 
các pháo đài số 2 và số 3.
8 tiểu đoàn  ở tuyến thứ nhát, kỵ 
binh, pháo binh và G ia-bô-crít- 
xki cũng đóng tạ i các trậ n  địa ấ y ..

Vào lúc 4 giờ chiều, đợt pháo 
kích đã chấm dứt.
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I. Cánh qu&n bố trí từ  S oóc-gu-nhơ  dển  Ca-dư-côi: 
th iếu  tư ớng L ê-vút-xki

4 tiểu  đoàn thuộc tru n g  đoàn 
U -cra-i-n a , 16 khẩu pháo.

4 tiểu  đoàn thuộc tru n g  đoàn 
Ồ-đ ét-xa. 2/3 tiểu đoàn xạ thủ.

8 2/3 tiếu  đoàn, 16 khẩu pháo.
4 tiểu  đoàn thuộc tru n g  đoàn 
A- dổp.
1 tiếu  đoàn thuộc tru n g  đoàn 
Đ ni-e-prơ, 10 khẩu pháo.

13 2/3 tiểu  đoàn, 26 khẩu pháo.

T rung đoàn xạ thủ U -c ra -i-n a , 
IV1* VI

4 khẩu pháo hạng nặng, 6 khẩu 
pháo hạng nhẹ. Chổng lại các pháo 
đài sổ 1 và số 2 ở Ca-đư-côi. 
Phía sau nổ : thiếu tướng 
X ê-m i-a-k in , trung  đoàn A-dốp. 
Tiểu đoàn 4 thuộc tru n g  đoàn bộ 
binh Đ ni-e-prơ.

IV VI
4 khẩu pháo hạng nặng, 6 khẩu 
pháo hạng nhẹ.
Ngoài ra, trung  đoàn xạ thủ 
Ồ -đét-xa  và 6 khẩu pháo hạng 
nhẹ thuộc khẩu đội pháo hạng 
nhẹ sổ 6.

II. Cánh qu&n: từ  Soóc-gu-nhơ  dến  Cô-ma-rư

3 tiểu  đoàn thuộc tru n g  đoàn 
Đni- e- prơ.
1/2 tiểu  đoàn bộ binh Cô-dác.
10 khẩu pháo, 8 đại đội ky binh,
1 đại đội bộ binh.

Thiếu tướng Gríp-bơ phái quân 
Cô- dác đến thung  lũng Bai- đa- rơ. 
Các tiểu  đoàn số 1, số 2 và số 3 
thuộc trung  đoàn bộ binh 
Đni-e- prơ.

1» Ăng-ghen dùng các chO srt L.a Mâ đ ẻ  chi síí hiệu các khâu dội pháo.
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IV VI
4 khẩu pháo hạng nặng và 6 khẩu 
pháo hạng  nhẹ.
1 đại đội kỵ binh thuộc tru n g  đoàn 
thương ky binh hỗn hợp.
1 đại đội thuộc trung  đoàn Cô- dắc 
sông Đông số 53.

Về sau, từ  B ai-đa-rơ  cò một 
tru n g  đoàn thương kỵ binh hỗn 
hợp được phái đi, cũng có cả bộ 
binh Cô- dác (ở vùng Hác Hải) và 
m ột bộ phận thuộc tiểu  đoàn xạ 
thủ số 6 được phái đi.

III. Sườn phải: ky b inh, tru n g  tư ớ n g  Rư-giốp

14 đại đội kỵ binh, 20 khẩu pháo,
9 đại đội.

Lữ đoàn kỵ binh nhẹ số 6.
Các tru n g  đoàn kỵ binh nhẹ số
11 và số 12.
T rung đoàn Cô-dác U -ran  số 1. 
Ba đại đội thuộc tru n g  đoàn 
Cô-dác sông Đông số 53.
12 k h ẩ u  đ ộ i p h á o  b in h  n h ẹ  có
ngựa kéo.
Khẩu đội pháo binh Cô- dác hạng 
nặng số 3.

3 1/2 tiểu  đoàn, 10 khẩu pháo, 8 
đại đội kỵ binh, 1 đại đội bộ binh.
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IV. Sườn cực phải: th iếu  tư ớng G ia-bô-crỉt-xki

Tại đây các xạ thủ  Ba tiểu  đoàn thuộc 2 (J • đô' 6 t 'ể
châu Phi đã tấn  công. trung  đoàn Via- đi- mia đoàn bô binh 
7 1/3 tiểu  đoàn, 14 4 tiểu  đoàn thuộc tru n g  xạ thủ 
khẩu pháo, 2 đại đội đoàn Xu- dơ- đan 
kỵ binh, 2 đại đội bộ 10 khẩu pháo hạng nặng (I) 
binh. 4 khẩu pháo hạng nhẹ (II)

2 đại đội kỵ binh nhẹ của đại công tước 
Vây- m a-rơ.
2 đại đội thuộc tru n g  đoàn Cô-dắc số 60 
(của Pô- pốp).

T ổng cộ n g  dưa vào  trận  dánh:

24 1/2 tiểu  đọàn 70 khẩu pháo, 24 đại đội kỵ 13 đại đội bộ
binh binh

600 [ngưòi ở mỗi tiểu  8-22 [người] 80 [người ở 
đoàn] mỗi đại đội kỵ

binh]
14700 bộ binh 900 1920 800 lính Cô-dác

900 pháo thủ 
2600 kỵ binh 
1000 lính Cô-dắc

24 1/2 tiếu đoàn 
19200 người 400

9800 bộ binh1*

1* Dây là lắn tính  thú  hai vé s6 lượng bộ binh N ga dã  tham  gia trận  d án h  ỏ  Ba-la-cla-va. 
T rong  bảng tính  toán  này Ả ng-ghen láy sổ lượng của từng tiểu đoàn  là 400, chú không phài 
600 tay súng, như Ang đã  làm d  phần trẽ n Ệ



BA-LA-CLA-VA 311

Q uân Anh: sư đoàn số 1 - 8  tiểu  đoàn = 3000 người;

sư đoàn số 4 - 8  tiểu  đoàn = 3000 người; 

sư đoàn kỵ binh -  10 trung  đoàn — 20 đại đội 
kỵ binh = 1 200 người; 

Q uân Thổ Nhĩ Kỳ: gần 8 tiếu  đoàn, 8 tiểu  đoàn = 4000 người; 

Q uân Pháp: thuộc sư đoàn số 1 có 6 tiểu  đoàn =  3000 ngưòi;

12 đại đội kỵ binh 800 người;

[Tổng cộng] 13000 [bộ binh] 

và hạm  đội Anh280.

2000 [kỵ binh]

Dn Ph.Ăng-ghen viết giữa ngày 13 và ngty 
lố tháng Mười một ỉ 854

In theo bán viếí tay 
Nguyên văn là tiêng Dức 
Công bố lần đầu
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CUỘC CHIẾN TRANH CRƯM281

Tháng Chín, ngày 14.
, ngày 20. 
, ngày 25.

, ngày 26. 
, ngày 28.

Thảng Mười, ngày 1. 

" , ngày 9-10.

1854

ĐỔ bộ ở pháo đài Cổ.
Trận đánh ở An- me.
Cuộc hành quân của các nước đồng minh 
về phía Nam thành phố X ê-va-xtô-pôn. 
B a-la-cla-va bị đánh chiếm.
Cuộc phong tỏa phía Nam thành phố. (Ò 
thòi điểm đó tại phía Nam, ngoài số thủy 
quân chỉ có 8 tiểu đoàn.)

Đã có cuộc trinh  sát và quyết định bắn 
phá trước khi mở cuộc tấn  công.
[Tiến hành đào] tuyến số 1 cách công sự 
600 sa ĩe n 1*.

1* - xa-gien, bằng 2ế I34m
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Tháng Mười , ngày 17. Cuộc bắn phá thành phố Xê- va- xtô- pôn
(ưu thế  về hỏa lực của quân Nga trên  bộ: 
200 khẩu pháo hạng nặng chống lại 126 
khẩu của phía tấn  công), đồng thời pháo 
binh còn bắn từ  các tàu  chiến. Người ta  
đă buộc pháo binh Pháp phải câm họng. 
Thời cơ tấn  công đã bị bỏ lỡ.

" , ngày 25. T rận đánh ở B a-la -c la -v a1’ .
" , ngày 26. Cuộc tấn  công của 9 tiểu  đoàn quân Nga

tại trận  địa của quân Anh.
Tháng Mười một, ngày 4 Ưu th ế  của lực lượng Nga đối với quân

đồng minh. Cuộc tấn  công.
” , ngày 5. T rận đánh ở In -k e -rơ -m an 282. Các công

việc bao vây của quân Anh giờ đây hầu 
như đã hoàn toàn bị dừng lại. Chỉ còn tiếp 
tục xây dựng tuyến bao quanh nhằm  đảm 
bảo chống đột phá giải vây.

Tháng Chạp, ngày 11. 0 -  xten- Xa- ken chi huy quân đồn trú . Ngày
càng có nhiều cuộc đột kích và ngày càng 
thành công hơn.

[1865]

Tháng Giẽng. Dầu tháng. Quân Anh có m ặt sau tuyến thứ  hai, cách
các công sự 400 sa íen . Những cuộc đột 
kích vẫn tiếp diễn.

I* X em  lập  này, tr. 303-311.
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” , ngày 27. N i-en đã tới. Cuộc công kích, có tính chất
quyết định của quân Pháp đánh vào 
M a-la-khốp, đã bị hoãn lại; quân Anh 
nhường lại một nửa số chiến hào của mình
— tổng cộng dài 1 dặm !

Tháng Hai, ngày 22-23. Đã xây xong pháo đài X ê-len-ghin283.
Ngày 23, cuộc tẩn  công vào pháo đài này 
dã bị đẩy lui. Cách bức thành chính 1100 
i - á c .

" , ngày 2 8 -1  tháng Ba. Đã xây xong pháo đài Vô-lưn — cách bức
thành chính 1450 i-ác.

Tháng Ba, ngày 11-12. Pháo đài hỉnh cập kính kiểu C am -sát-ca
dài 770 i-ác ; như vậy là cách công sự 
470 sa i. quân địch buộc phải sử dụng hào 
vây khắp pháo đài.
Ngoài ra, phía trước những công sự ấy là 
những hỗc bán.

“ , ngày 22-23. Cuộc tán  công vào các hốc bán ẩy đã bị đẩy 
lui, và những hổc bán ấy được nối với nhau 
thành một khổi nhờ các chiến hào; tỉnh 
hình cũng như vậy trước pháo đài sô' 3 - 
tịuarry1’, cách bức thành luy chính 430 i-ác.

Tháng Tu  Cuộc chiến đấu nhằm  đánh chiếm các ổ
bắn được xây cách 200 bước trước m ật các 
pháo đài số 4- 6, và

! •  -  CVSng tru ò n g  khai th á c  đá
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Tháng Tư, ngày 19-20 cuộc chiến đấu của quân Anh đánh vào
Quarry

", ngày 20-21 bị đẩy lùi.

Tháng N ăm  Lực lượng của quân đồng m inh (quân Pháp
và quân xứ X ác-đi-ni) và P ê-li-x i-ê  tăng 
thêm . Cuộc tấn  công với cường độ 
m ạnh hơn.

" ngày 23. Cuộc chiến đấu nhằm  chiếm các chiến hào
ở trước pháo đài số 5, là cuộc chiến đấu 
thành  công đối với phía Nga.

Tháng Sáu, ngày 7. Cuộc tấn  công pháo đài hình cặp kính kiểu
Cam- sát- ca, công trường khai thác đá, các 
pháo đài X ê-len-ghin  và Vô-lưn.

, ngày 18. Cuộc tấn  công thứ  n h ấ t bị đẩy lui-285

Tháng Tám, ngày 16. Sông Đen286.

T h á n g  C h ín , n g à y  C u ộ c  tấ n  cô n g .

D o Ph.ÃỉiỊỊ-ịýỉtn soạn sau ngày s  tháng C hín  ỉn  íheo  bán v iế t tay

1855 NỊỊuỵên văn là liến g  Dức

Cóng bố lần đau, d ư ớ i dịữig bảtì chụp, trong 
Toàn lập C.MAc và Ph. ÂnỊỊ-ịỊhtrn. L Ì  ì
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Sự KHIẾM NHÁ VÈ NGOẠI GIAO287

Luân Dôn, ngày 2 tháng Mười. Bài diễn vân của ngài 
A- lếch- xan- đe- rơ Ma- lít -  viên công sứ Anh bên cạnh Quốc hội liên 
bang Đức — đọc trong buổi tiệc trư a  ở Hôm-buốc, nhân dịp chiếm 
được Xê- va- xtô- pôn, đã gây ra  ở đây một sự sửng sốt không nhỏ do 
có những lời đả kích gay gắt vua Phổ và nội các của nhà vua. Trong 
bài diễn văn ấy, viên công sứ Anh đã tuyên bố thẳng  thừng rằng dân 
tộc Anh có quyền mong đợi nước Phổ thi hành một chính sách khác, 
nhất là vì đa số nhân dân Phổ chưa bao giờ che giấu cảm tình của 
mình đối với các cường quốc phương Tây. Ngài A -lếch-xan-đe-rơ  
cho rằng nếu Phổ có thái độ ủng hộ các cường quổc phương Tây thì 
lẽ ra  Áo đã có hành động kiên quyết, và nhờ vậy mà đủng trước khối 
liên minh Phổ, sự kháng cự của Nga lẽ ra  đả khững thế  có dược. Ỏ 
mức độ nào đó, nước Phổ trực tiếp chịu trách nhiệm  về cuộc chiến 
tranh. Vì vua Phổ là thành viên của Liên bang Đức — m à ngài 
A- lếch- xan- đe- rơ là công sứ của Anh bên cạnh nó — cho nên người 
ta cho rằng dù thế não đi nữa, lời đả kích này cũng sẽ dẫn đến những 
quan niệm hết sức nghiên trọng. Nếu viên công sứ sẽ được chính phủ
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nước mình bảo vệ thỉ đó sẽ là dấu hiệu nói lên tính chất của chinh 
sách tương lai của nước Anh; còn nếu không, thì có thể  tin chác rầng 
ông ta  sẽ bị triệu hồi.

Do c. Mác viếi ngày 2 tháng Mười 1855 Irt theo bán dăng trin báo
Dă đăng irên báo "Neue Oder - Zátunịỉ' sỗ Nguyên vàn là liếng Dúc
465, ngày 5 cháng Mười 1855 In bàng liíng Nga lân đáu
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ỦY BAN Ỏ NIU-CÁT-XON t r ê n  s ô n g  TAI-NO

Luân Dôn, ngày 6 tháng  Mười, ử y  ban ở N iu-cát-xơn trên  sông 
Tai- nơ288 — được thành  lập nhàm  mục đích điều tra  "hoạt động của 
ngành ngoại g iao"- vừa mới công bố m ột bản báo cáo hết sức đáng 
quan tâm. Chúng tôi dẫn ra đây những đoạn trích quan trọng nhất 
trong vân bản này, nhưng chúng tôi xin nhận xét trước rằng  ngài 
Poóc-to, người đóng vai trò chủ yếu trong các tà i liệu dẫn ra  dưới 
đây, là thứ trưởng trong  Board of T rade1* Anh và có một vị tr í đáng 
kể trong vãn học nước Anh, với tư  cách là tác giả cuốn sách "Sự tiến 
bộ của dân tộc".

Sổ 1. Báo cáo của ủy ban ử Niu-cát-xơn trẽn sông Tai-nn. ủ y  ban cho rằng: 1) ngải 
Poóc-lrt giũ chức vụ Irong B oard  of T rade  vào th ò i kv huân tước M en-buữc là thú  tưóng. 

còn tiu An tước Pan-m óc-xtổn là bộ Irưỏng ngoại giao; nhò sự quan  sát cùa chính mình và 

trên  ccl sò nhũng kếl luận rú t ra  tù những sự việc ông bíếl. ngài Poóc-tơ  di đến  sự khẳng 

d ịnh chắc chắn, mà ồng đẫ  dua  ra, vé việc huân tước Pan-m ỏc-xtdn dã hy sinh  m ột cách 

có hệ thống  các lội ích cùa nuổc  A nh đẻ  làm vừa lóng nuóc Nga trong  những vắn dé  có 

liên quan dến  các hiệp đ ịnh  thưrtng mại; 2) ngài Poóc-trt đã tuyệt nhiên không giắu sự

1«- bộ thưổng mại
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khang d jnh  chắc chắn ấy vói thù  trưđng cùa m ình là bộ iru ỏ n g  thudng  m ại1 . bạn  dóng sự 

cùa huân tước Pan-m óc-xtơn; nói đúng ra Ihi ngUỢc lại, váo  năm 1840. khi 6ng ấy dược để 

nghị đi Pa-ri dề  ký h iệp  nghj thưdng mại vói Pháp thi Poóc-lrt đã  không dổng  V nhận sứ 

mạng ấv. chững nào chưa trụ c  liếp  Ihòa thuận rằng ỏng ấy sẽ  không phài gùi một báo cáo 

nào  đến bộ  ngoại giao. D òi hòi này dựa trên  sự tin c h ắ c  rằng  mọi cổ  gắng c ù a  ông trong 

việc ký kế l hiệp nghị ấy sẽ  bị phá hóng m ột cách tráo  trỏ  bỏi ngưòi đúng đáu  ngành ắy;

3) điéu kiện này đã dư ợ c  chắp nhận, th é  lá Poóc-tcl dã di Pa-ri vói sú m ạng ắy; 4) Irong 

thòi gian giũ chức vụ bẽn cạnh  G lál-xtôn. dưới thài cám  quyén cùa ngài R .P in , ngài Poóc-td  

đã không ngùng giữ những quan điem  trUổc kia cùa m inh và ngoài ra còn quy tội huân 

tước Pan-m óc-xtdn dã nhạn  tién cùa ngưòi Nga. Poóc-td  khẳng  đ in h  rằng nguòi irung  gian 

trong  vụ làm ăn này lá m ột ngưòi D o T hái tên lá G iỄ-cồp H ác-tcl, là ngưòi tn ló c  kia làm 

chú một sòng  bạc ò phổ  X anh-G iêm -xrt, sau đ ó  đuợc huân tư đc Pan-m ớc-xtơn cú giủ chức 

lãnh sự A nh  ồ Lai-pxich. Poóc-lcl doan  chắc d iéu  này nhò  những cuộc điểu ira  do  chinh 

phủ tiến hành nhằm  m ục đ ích  th o á i khói H ác-tơ; 5 ) bất kẻ líìi chúng  cùa ngải Poóc-tơ  thi 

sự việc này cũng klirtng th ẽ  chrti cãi dược, và bắt lcỳ ai m uốn đ éu  có  th ê  có bằng chúng để 

tin rằng G iẽ-cốp  Hác-tcl quà thật đ s  làm chù m ột sòng bạc. và rằng  huân tước Pan-m ỏc-xtrtn 

đã từ  ỏng ta làm lãnh sự đ Lai-pxích. nơi mà m ọi ngư(ii d éu  né trán h  ông ta nhu niột con 

ngUrti có tiếng  lăm  rắt đ án g  ngờ- D ưối đây, ủ y  ban  dẫn ra nhũng  lòi khai của các  nhan 

chứng mà ủ y  ban này đ s  thu  thập  dược.

N iu-cát-xơn, ngày 20 tháng  Chín 1855

Gi.Crô-si và những ngilòi khác

Chúng tôi dẫn ra  đây những đoạn trích  từ  những lời khai ấy của 
các nhân chứng:

Số 2. Vụ giao kèo với sòng bạc  chi mãi sau này, duói thò i chính  phù cùa ngài R .Pin. 

ngài P oóc-tơ  m ói được b iế l. sự  thể  mà P oóc-tơ  cho tôi b iết là nhu  th ế  này: có  m ột ngưòi 

D o  T hái, viên lânh sự cùa Anh ò Lai-pxích, đâ dU0c các thưring gia đ ja phudng vá các 

Ihưclng gia A nh xem lè ngưòi dại diên hết súc không xúng đ áng  cùa nư<íc A nh. đ ă c  biéi lá 
sau khi ngưòi ta thấy rõ  răng trong  quá khứ ông này là chủ cùa m ột sòng bạc ồ phố 

X anh-GiỄm -xơ. Ngưòi ta đ s  cố gắng loại bó ông ta, và vấn dể  nàv đă dược đặ l ra  trước 

chinh phù của ngài R .P in . Song, chinh phú cùa Ang náy đã vấp phái m ột sụ phàn  dổi hết 

sức kiên quyết và gay gắt của Pan-m(ic-xlrtn - nguôi đã cừ H á c-tơ  giữ ch ứ c  vụ này -  đến 

nồi chính phù này đá  phài nhượng bộ. Sau này, bi m ật của sự d ính  líu  cùa Pan-m ớc-xtốn 

vói phán tứ hế t sức bi ổi ắv dã trồ  thánh đổi lUỢng cùa cuộc đ iểu  tra , và ngUrti la  phái

1* - t le n -r i La-bu-se-r<l
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hiện rằng có một lẳn. khi huân tước Pan-mớc-xtcln gập nhúng khó khăn nghiêm  trọng  vé 

tién  bạc-tôi cho rằng đ iéu  nàv xảy rd váo năm  1825 — thì công tưỏc ph u  nhan Li-ven đã 

khuyên ftng ta đến  sòng bạc cùa ngưòi Do Thái ắy. tại đó  có  m ộl ngudi ngoại qurtc trong  

hai dêm  lién đã Ihua bạc cho Pan-m<í<^xlcln 20 nghìn pao  xtéc-linh. Ngài Poóc-tơ  đâ công 

khai nói chuyện này vtii nhiếu ngưòi. trong  đó  có  cà ngài Brai-tct.

Ngày 7 tháng Tư 1855

D. Rrtt-xd. từ B lâỵ-đen-xbéc-gd

Số 3. V iíc  bà  nhifm  H ác-tổ  d iín  ra vào thòi diêm  Pan-móc-xtrtn có ý đ ịnh  rill ra khỏi 

nội các, vàn năm  1841. Tại Lai-pxích, H ác-tơ  đă công khai khoe vói nhiéu  ngưòi vể bức 

thu cùa Pan-m óc-xtờn tò  ý lắy làm tiếc là vào thòi diêm  đó, ông ta khOng có  khả năng 

dành cho  H ác-tơ  bắl kỳ m ột chức vụ béo bò  nào.

USc-tơ-lmh, ngày 28 tháng  T u  1855

D. Uỗc-các-tơ

Sỏ 4. Sẽ hoán toàn  vổ bỏ. vả lại tô i cũng khổng Ihẻ lặp lại t í t  cà các cuộc nói chuyện 

riỄng cùa tAi vói Poóc-td. TAi chi giói hạn ỏ m ột trưòng hợp mà ihôi. Đ ã có  m ột ln íp  uóc 

quan trọng  đưọc ký vói một quric gia châu Au (Na-plcl), nếu hiệp uóc ấy dược p h ỉ  chuàn 

thì lẽ ra nước la dẫ có  th ể  có  dược nhãng  mối lợi to lớn vé thường m ại bằng con dưòng 

hữu nghị. Những nhAn vặi chính thúc biế( vé các hành động cùa Nga (rong nội các và 
chrtng lại nhũng hành dộng  íy , đă tỏ  ý lo ngại rằng  h iíp  uóc áy sẽ bị Ihấl bại nếu xuất 

hiện nhúng c í i  có nào d ó  đ é  tranh  câi, đè  đò i tiến  hành các thù tục và đòi có nhũng  diéu 

kiện tìén quyếl. Đ ẻ Iránh mrti nguy hiềm đó, người ta đ s làm cho văn bàn h i íp  uóc áy 

hoàn loàn  hoàn hảo và trình  ra  nội các chi sau khi văn bàn hiệp uớc này đuợc N a-plri lán 

thành và ký vào. T ại A nh, bản hiệp ước này đa duợc đó n  nhận bằng m ội sự im lặng hoán 

toàn. Khổng một cờ quan nào  cùa chính phú được phép đón  chào sự kiện này. Bộ ngoại 

giao dã hoàn toàn coi thuòng hiệp ưóc dó. N hũng nhân vật thực hiện h iệp  ước này dã  thữi 
th tlc  I11ỘI ng h ỉ d ư a  ra  lòi ch á i vấn  là đ a  n h â n  đ ư ợ c hay  chưn  Hự đ ổ n g  ý cùa  N a -p ld  v i  

hiệp ưóc này. Pan-m óc-xtơn trà  lòi rằng dăy là m ội sự hiếu lầm hoàn to àn  -  khổng h í  có 

m ột hiệp ưđc nào như vậy — chì có  mội số đ iếm  phác thảo  sớ bộ cùa hiệp ước này mà 

thối. Tối còn nhố, nhân lòi giãi đáp  ẩy cùa vj bộ  truỏng  mà Poóc-td, ngay truóc  m ặt tối, 

đă m à tú  đựng các văn bản chính thức, rú t ra m ột văn bàn, trao  nó cho  tô i và th ổ t lên: 

"Hiệp ước đày này”. Chắc là cho đến  nay .văn bàn ấy vẫn nằm  à  chổ ắy. M ác-G rê-go, nghị 

sĩ hiên nay, đại biêu cùa Gla-xgố, là nguòi đa tiến  hành cuộc đàm  phán v ỉ  bản hiệp ưóc 

ắy vối Na-plơ. D iéu còn đáng ngạc nhiên hơn nữa lá câu chuyện cùa Poóc-tơ  kê vé việc
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hy sinh  m ột bàn h iệp  ư<íc Ihưclng mại má chính ỏng  này đă tiến hành đám  phán vé nó  vái 

nưcíc Pháp, và việc thi hành hàn h iệp  ưỏc ấy cũng đã hị Pan-m rtc-xtdn phá h o ạ ịỆ

Ngày 4 tháng  NSm 1855

Sỏ 5. Tồi còn nhó. đã có  lán tồi được nghe đến  việc bổ  nhiệm  m ột ngiiòi Do Thái 

hoặc m ột ngUcli đã từng là người D o Thái, có  họ  là M ít-sê-li (hoặc giống nhu vậy), giữ 

chức vụ chính  thức, ổng này là đổng  sỏ hữu. cũng là m ột trong  sổ nhũng ngviỏi biên tập 

báo  "M om ing  Post". Pan-m ỏc-xtdn đA củ ồng này làm lãnh sự ò X .PO-téc-bua. chúc vụ này 

ỏng la đã giũ cho  d ến  khi ch iến  tran h  nổ ra, và nhỏ nó mà ổng ta dã kiếm  được 4-5 nghin 

pao  x léc-linh mổi năm. Ngay sau  cuộc tỏng luyôn cù năm  1847. háo "M orning P ost"— hrti 

áy báo  này trung t h à n h  với Dcíc-bi và là tỏ  báo  hế t sức bào  thù  — đã dang  m ột hài nói vé 

nội các, tro n g  bài này. khi đé  cập  đến  Pan-mcíc-xtdn có nói rằng  U ổc-các-trt có  Ihể đưa 

ra nhũng lòi buộc tội Pan-ni(íc-xt(in khiến cho Pan-móc-xicin phài dựng tóc gáy. Sau đố 
chẳng bao lâu. M ít-sê-li (lược bổ nhiệm . Tuy nhiên, hrti ấy viộc lănh đạo  báo  này đã  chuyôn 

vào tay người k h ác , nhưng kê tù thời gian ấy trỏ  đi và trong  suổ t thd i gian báo này tiếp 

tục  trung  thành  vói Đóc-bi và với các đ ạo  luật vé ngũ cric. luy nó vẫn đà kích nội các  nói 

chung, nhuriị; nổ dã không đụng đến Pan-mớc-xtơìĩ\ ngược lạiỂ báo  này còn thường xuyôn 

tAng bric và ùng hộ  ỏng ta. T rong  12 tháng  gán đây. báo  này đã cổng khai đào  ngũ khôi 

phe bào thủ  và đã  khổng những theo  Pan-m óc-xtơn. mà còn trò  thành  tò  báo cùa chính  phù.

R. Môn -tít

Sác-lơ Ál-vúr*9

Do C.Mác viết ngày 6 tháng Mười 1855 
Dâ dâng trên báo "Neue Oder - Zeitung' sỗ 
475, ngày 11 tháng Mười 1855

ỉn theo bản đừng ơẻn báo 
Nguyên văn ì à tiếng Dức 
In bàng tiếrtỊỊ Nga làn đàu

21- MA44
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CUỘC M ÍT-TIN H  LỚN ĐỂ BÊNH v ự c  NHỮNG 
NGƯÒI LƯU VONG CHÍNH TRỊ290

Luăn Đòn, ngày 13 tháng  Mười một. Tối hôm qua tại 
X anh-M ác-tin-hôn đă có cuộc m ỉt-tinh  đông lạ thường, mà những 
thông báo đã mời người ta  tới dự cuộc m ít- tinh ấy như là m ột "cuộc 
biểu dương thổng nhất nhằm  phản đổi hành động trụ c  xuất khỏi 
Giớc-xi mới đây, phản đối dự luật về người nước ngoài291 đang soạn 
thảo và phản đối chinh sách chiến tran h  hiện nay". N hưng mục cuối 
cùng đã được rú t khỏi chương trinh  nghị sự để đảm  bảo có được sự 
nhất trí về hai mục đầu. Chủ tịch cuộc m ít-tin h  là Ê -đ u -a  M ai-an, 
nghị sỉ, đã điểm lại những sự biến đưa đến vụ trục  xuất, và nói tiếp:

"Mục đích cùa cuộc m ít-tinh  nãy th ặ l đơn  giản; nó  nhằm  phàn đổi qu á  khứ cũng như 
chổng lại tuơng lai. Vi lợi ích cùa nhũng nguòi lưu vong chinh tri, chúng lố i đò i được 

huỏng quven cư trú  (có  tiếng hổ "hoan h ỏ r ) ;  chúng lỏ i đ ò i hói đ ié u  này dơn giàn vì họ 

là những ngưòi lưu vong chính trị (lại "hoan hữ!"). Sồ p hận  đau buổn cùa họ  là căn  cứ đù  

dẻ  đàm  bào cho họ có điiỢc sụ Ihông cảm  cùa chúng  la  và sự che chỏ  của chúng ta ("hoan 

hỏ!"). C húng ta  không hói những quan  điển) chính lr j  của họ  như th ế  nào: chúng ta  khrtng 

muôn b iết họ thuộc đàng nào <H nuổc họ. v í  phuclng d iện  này. chúng ta khống có sự phAn 

biệt nào giữa cOng iư ác  và nguòi b inh dân  (''hoan híV"). C húng ta đòi quyén cư trú  cho
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tắt cà những ai đến  được bến  b à  này. C h o  đến  nay. chúng ta làm việc này vái thái độ  

không th iên  vị. C húng ta chia  bàn  tạy trợ  g iúp hoàng tử L u-i-N a-pô-lé-ồng, cũng nhu bào 

vệ vj quổc vUrtng bj lăng q u ê n ' m ang lẽn  G iôn-xm ít (có  tiếng "hoan hô!" và tiếng cưòi). 

Các đạo  luậl cùa :húng ta đă  từng bảo  vệ phái Oó<Mê-ãng, phái H ợp nhắt292, phái bào 

hoàng vá phái cộng hòa — và khổng  phải vì chinh sách  cùa những người cẩm quyển tại dắl 

nưcic mà từ dó  họ  dâ  bò chạy, mà nh ò  h iệu  lực cùa các đạo  luật cùa nưốc A nh. ("H oan 

hô!”) C húng la  chân  thành  và sẵn  lòng d àn h  sự m ín  khách cùa dân lộc chúng ta  cho tất 

cà m ọi ngưòi. T rong  số những ngưòi khác, chúng la  đâ chào  đón  long trọng  m ột nhân vật 

như Cô-súl (nhữ ng tràng  vỗ  tay  vang dậy) mà báo "Times" mói đây đ ỉ  gọi là ''m ột nguòi 
H ung-ga-ri vĩ đại", cũng như đă  bào  vệ  Mát-di-ni (vố tay vang dặv), m ột sự bào vê mà ông 

ấy đã  để  nghị. C húng ta thấy không  cấn phài hòi xem các quan  điẻm  chính trị cúa nhũng 

ngUcli ấy có trù n g  hợp vói các  q u a n  đ iểm  chính trị cùa chúng ta khống. C húng ta chì cẩn 

biêì rằng  họ lá nhúng ngưòi lưu vong vì các  lý do  chính tri. vá những nối khổ sỏ của họ 

là căn cú đẩy đù  dá  chúng ta  d à n h  th iện  cảm  cho  họ. ("H oan hỗ!") D ó  là những gì chúng 

la m uổn dành ch o  những người lưu vong tù  G iđc-xi đến. ("Hăy nghe đây!", "Hãy nghe 

dây!”). Đ ó  là đ iéu  mà chúng  ta  phấn dấu  d ành  cho tấ t cà những ai đến  được bến  bò này, 

và chúng ta khống m uốn từ bò, dù  là m ộ t ly, lòng mến khách cùa dân tộc  chúng la do sụ 

dòi hói cùa bắt kỳ ai. (N hũng lòi "hoan hô!" vang dội và kéo dài) D o vậy, cắn  tiếp  nhận 

những ngucli đă  đến  đây, d ê  họ  dU0c hưđng mọi quyén lự do  cùa nước A nh, chú khống 

chì hưỏng cành ngục tù. ("H ây nghe đây !" "Hẫy nghe đây !") Không cắn đến mọi sự đăng 

ký cùa những nguời đs bò chạy khỏi tổ  quốc  m ình vi các lý do  chính (rị; khỏng cần có bất 

kỳ sự giám sát nào  cứa cành sát. ("H ẫv nghe đãv !" "Hăy nghe đây !“) C húng ta  khỏng 
muôn trao  sự tự do  của những con  nguòi ấy vào (ay vị bộ iruđng  hoặc vào tay nhà vua, 

cũ n g  n h ư  sự tụ  d o  c ila  c h in h  m ìn h  vậy  V.V.".

Sau khi M ai-an  kết thúc bài diễn văn khá dài và được vỗ tay hoan 
nghênh vang dậy — trong  đó không tránh  khỏi có những lời đả kích 
gay gát nhằm  vào Lu- i- Na- pô- lê- ông và nước Áo — ngài Oa-sinh-tan 
Uyn-xo đã tuyên đọc bức thư  dưới đây của Cốp-den:

"Thua quý ngài! Tỏi râ l lấy làm  buồn  là sẽ  khống thé  (ham gia vào cuộc biểu tình  cúa 

các vị phàn đổ i hành động lộng quyển đối vói ngài Vích-to Huv-gô và các đổng chí luu 

vong cùa ngài ắy. N hưng m ặc dù  duò n g  đến  thành  phố  thi xa và nhũng công việc thuộc 

loại k h á c  khOng cho phép trti h iện  d iện  trong  cuộc m ít-tinh , tuy nhiên  tôi hét lòng đống 

tinh vói các vị to  chức cuộc m it-tinh  này. Những biện pháp giông như những biện pháp 

mà các ngái đ ịnh  phản dổi sẽ  thự c  sự m ỏ m ắt ít n h ít  là cho  m ột bộ p h ịn  cỏng chúng ủng

1»- Lu-i-Phi-líp
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hộ chiến tranh  ("ồ! í! " )  do  có  cảm  tinh vói chú nghĩa tự do (i nuóc ngoài, m ò m ắt cho họ 

thấy rõ  sự lừa b jp  mà do  nhẹ dạ. bộ phận công chúng ắy dã  m ắc phài ("ó! ó !”)  — cùa 

nhũng kẻ đã từng thuyết phục họ  tin rằng duiíi sự lãnh dạo  của chính phủ ã  nuóc ta hiện 

nay thì cuộc chiến (ranh  má chúng ta tham  gia là cuộc đấu tran h  cho  tụ  do . (C ó  tiếng suỵt 

và tiếng "hoan hfl!") X in các vị hãy tin rằng từ khi hòa binh à  châu Â u bị phá hoại thi ò 

trong  nưiíc cũng như ỏ nư<íc ngoài, xu hưóng luỏn lufln trực tiếp  m ang tính chất đối chọi; 

và nếu họ  buộc chúng ta tiỂn hành chiỂn tranh  thẽm  vài năm  nữa thì họ  sẽ đầy chúng ta 

vào nhOng hành dộng chính tri den  trti cùa thòi kỳ khổ đau  khi X ít-m u t cầm  quyến291 

("Khổng. Khững!" C ó  tiếng  suỵt và tiếng "hoan hft!B.)

R.CỖp-đen"

Cuộc mít- tinh đă thông qua nghị quyết dưới đây:
"Hội nghị phãn nộ phàn đổi hành dộng  trục  xuất những ngilỏi lưu vong ra  khói Giỏc-xi 

mỏi đây, và cỊio rầng những ngưòi ngoại quric đến  dược lănh th ò  cùa vua nưỏc A nh sẽ lập 

tức được hUtHng quyén lợi đường nhiên vá hợp pháp  cùa nguòi A nh, quyển đuợc thảm  vắn 

cống khai và đííộc J iéu  tra  trước các vị bói thẳm , tn ló c  khi họ  bị truy  nâ vé m ặt hình sự. 

Hội nghị cam kết sủ dụng mọi biên pháp hợp pháp  đẻ  chổng  lại nhũng mưu to an  gây lo 

ngại, dó  là những mUu toan  thổng qua tại nghị viện m ột đạo  luật sẽ  hủy bõ hoặc hạn chế  

quyén cu trú . và k£u gọi toàn  th ề  dất nước hudng ứng việc này”.

Cuộc biểu tỉnh này sẽ kéo theo nó nhiều cuộc biểu tình tương tự. 
Tuy nhiên, tôi không th ể  kìm nổi mà không đưa ra  nhận xét là trong 
toàn bộ vấn đề lưu vong, có nhiều khói hơn là lửa. Dư luận xã hội 
kiên quyết chổng lại chinh phủ; nhưng đồng thời tôi thậm chí nghĩ 
rằng tấn  kịch này nàm  trong sự tính  toán của chinh phủ. Chính phủ 
đà nhượng bộ — m ột cách vụng về và với m ột thái độ sẵn sàng bi 
hài đến th ế  — những đòi hỏi đầu tiên cùa Lu- i- Na- pô- lê- ông chính 
là nhằm  chứng m inh trên  thực tế  cho Na- pô- lê- ông thấy ràng, bất 
kỳ một chính phủ nào ở nước Anh cũng không thể  có những nhân 
nhượng han nữa. Nếu chính phủ nhỉn vấn đề này một cách nghiêm 
túc th ì lẽ ra  nó đã hành động khôn khéo hơn và lẽ ra  đã không có 
bước đi kỳ cục từ  lâu, trước khi khai mạc nghị viện. Pan-m ớc-xtơn 
không ưa thích những người lưu vong, nhưng ông ta  coi họ như là
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m ột phương tiện, m à nếu có trong tay thỉ tốt, để nếu gặp dịp thì sẽ 
có khả năng dùng họ đê’ dọa n ạ t các nước trên  lục địa. Tôi tin  ràng 
chính giờ đây, những người lưu vong ít phải lo ngại hơn bất cứ lúc 
nào.

Do C.Mác viết ngày 13 tháng Mười một 1855 ỉn theo bản dăng trên báo
Dã đăng trên báo "Neue Oder-Zeitung" số Nguyên vân là tiếng Đức
537, ngày 16 tháng Mười một 1855 ỉn hàng tiếng Nga làn đầu
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GỬI CHỦ BIÊN BÁO "FREE PRESS"294

Thưa ngài, tôi h&n hạnh gửi kèm theo đ&y bài báo m à có thể  ngài 
sẽ thấy cần thững báo với bạn đọc của mỉnh.

Nay kính thư
Tiến s ỉ Các Mác

Luân Đ ốn , ngày 26 tháng  Tư 

28, Đ in-xtơ-rit, X ft-hô

Do C.Mác v i í l  ngày 26 tháng Tu 1856 ỉn theo bán đăng trln báo
Đõ dâng trên các báo "The Free Press" và "The Free Press"
"The Shtfflcld Free Press" ngáy 3 Iháng N ừ r ĩí  Nguyên V ' đ / |  là tiếng Anh
1856 In bàng tiíng Nga lăn đâu
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NƯÓC PHỔ ("NHÀ NƯÓC QUÂN PHIỆT")
295

(X E M  S T A I-N Ơ )

1320 _  1417 
1142 1320 

178 97296

Thời kỳ  I. N ăm  1142 (Bá tuóc Phỗn  
Ba-len-stết, An-brếch Gáu)

Trăn miỉn bâc.
Năm 1133. H oàng  đ ế  L ô -ta -rơ  (các năm  1125-1137) 

đa tra o  n ộ p  trán  m ién B ắc cho  bá tuóc A n-brỉch  
Phôn Ba-len-stẽt, con tra i cùa bá tuóc  Ó t-tfl, nguòi 

đU0c phong  công q uốc  D ắc-d en 297.

Thời kỳ II. Các quan trán thủ thuộc 
dòng họ Ba-len-stết. Các năm  1142-1320

Họ chủ yếu đău tran h  chống 
tổng giáo chủ Mác- đơ- buổc, 
cố gắng thoát khỏi sự phụ 
thuộc phong kiến. Đó là 
điều m à họ chưa đạt được 
trong 178 năm.
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Thài kỳ III. Ba-ui-e và Lúc-xăm-buốc. 
Các năm  1320- 1417298
H oàng đ ế  X i-ghi-dơ-im in“đơ  (vua xú B ỏ-hêm . thuộc 

vương triéu  Lúc-xăm- burtc) nam  1411 đã củ tông 

trắn  Phri-drich VI N u-ren-be - ngUÒi đă  cho ổng la 

vay lié n  làm  k h âm  sủ , và đ ế n  năm  1415, s au  khi 

Phri-đrích  lọi cho ông ta vay những số tiĩn lớn, thì 

cử Phri-d rích  làm công IUỚC sỏ  hữu Trắn 

B ran-đen-buổc, sau hành động n ày  th ì vào năm 1417 
d ã  d iẻ n  ra  lễ  lo n g  trọ n g  tắ n  p h o n g  d a n h  h iệ u  đ ạ i 

vương công và tuyển đ ế  hầu th u ộ c  D ế  c h ế  La Mâ 

thắn  thánh.

Trong 97 nãm  tiếp theo 
(1320-1417), lịch sử của họ 
được đặc trưng  bởi việc 
vương triều  Ba- vi- e và 
Lúc- xăm- buốc on an 
average1’ chổng lại niềm 
vinh hạnh được làm những 
ngưòi sở hữu T răn cũ2*. 
Hỗ-hen-txò-léc>' năm  1411 
được bổ nhiệm làm tổng 
khâm  sứ và người cai trị 
T rấn (1411), (1415) vụ mua 
tưâc hiệu quan trấn  thủ 
Bran- đen- buốc của Xi- ghi- 
dơ-m un-đơ. Diều kiện-. 
(1415) Triều vua Lúc-xảm- 
buốc phải được công nhận 
và giữ quyền chuộc lại Trẫn 
Bran-đen-buổc cùng với 
danh hiệu tuyển đế hầu, với 
giá 400 nghỉn gun- đen 
vàng.

Thài kỳ IV. Dòng họ Hỗ-hen-txô-léc. Từ 
năm  1417 dến nay

Giai đoạn thứ  nhát. Các năm  1417-1535 
(Từ Phri-đrích  I đến thời kỳ Cải cách 
tôn giáo).

1« - déu  nhu  nhau 

2»- T rán  m iền Bắc

3»- tồng trán  N u-ren -be  P hri-d rích  VI
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Các năm 1413-1417. C u ộ c  đấu  tran h  cùa quân đội 

cùa long trấn  chrtng lại c ác  h iệp  sĩ ăn  cưóp hoành 

hành tro n g  T rắn  (K ít-xốp. Pút-lít-xrt V.V.). Các năm 
1414-1418. N há thct ò cỏ n g -x tăng -xổ  trên  hrt B ổ-đen 

( lạ i đây. nh ò  các khoàn  tién  vay mói mà P hri-đrich

I đã mua cùa X i-ghi-dơ-m un-dcl nhúng  đặc quvén 

m ỏi V.V.. N gày 30 tháng  T u  1415, X i-ghi-dơ-m un-đd 

phong cho  Phri-d rích  tu ớ c  h iệu  cha truyén  con nối 

là quan trấn  thủ  B ran -đ en -b u ổ c , đại vilctng cồng cùa 

D ế  chế La M ă, tuyển đ ế  hẩu  V .V . .  C ũng tại đấy ngày 

18 lháng T u  1417, X i-ghi-dct-m un-đel phong cho 

P h ri-d rích  dá t da i và từ  bó  đ iéu  kiện vé VIóc chuộc 

lại). (N ăm  1415 P h ri-d ric h  cam  kết. tro n g  mỗi cuộc 

bầu củ  hoàn g  đế, sê  bỏ  ph iếu  cho VUrtng triéu  

Lúc-xăm -buổc.) Năm 1419 vua xứ B ô-hêm  Ven-xen 

qua đ ò i. A nh tra i của  ỏng là hoàng d ế  

X i-ghi-dơ-m un-đơ  đò i quvển  huống  ngai vàng xứ 

Bô-hêm ; ổng  ta đòi huò n g  ngai vàng ắy vào  năm 

1420.

Phái Gu-xơ, đứng đầu  là Gi-giơ-ca, 
chiếm P ra- ha, đánh bật quân đội hoàng 
đế ra khỏi xứ Bô- hêm . Trong tấ t  cà các 
chiến dịch tiếp theo, quân đội hoàng đế
- mà P hri-đ rích  B ran-đen-buốc đã 
nhiều lần  đứng đầu  với tư cách là tổng 
tư  lệnh — đã chịu ô danh như vậy, và 
vào năm 1432 quân của Gu-xơ vượt 
biên giới của T răn , tiến  quân đến 
Phran- phuốc trên  sông ô - đe và xa hơn 
nữa, đến Béc- m an, tạ i đtí, cuối cùng họ 
bị đánh bại và buộc phải rú t đi. Cởng 
dòng Ba-la300 nám  1432 or SO about

Vụ m ua tước hiệu quan trấn  
thủ. Ông ta  sử dụng Công 
đồng Công- xtăng- xơ nhằm  
mục đích này299.

Cuộc chiến tranh lớn dầu  
tiên của các tuyển d ế  hầu 
Bran-den-buóc\ chống lại tự  
do tôn giáo. (Phái Gu-xơ và 
phái Ta-bo-rơ.)

I»- h oặc  dạ i Ihẻ  vào  thrli g ia n  đ õ
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Giờ đây, khi xứ sở của ông ta  đang bị 
tàn  phá th ì Phri- đrích đòi phải có những 
nhượng bộ cho phái Gu- xơ (tìi ngày đó 
đã tách khỏi phái Ta-bo-rơ), ô n g  ta  đe 
dọa sẽ ký hòa ước đặc b iệt1* với xứ 
Bô- hêm, để đất nước của ông ta  không 
bị tiếp tục tàn  phá.
Nữm 1436 sau  cùng dã cỏ  cuộc ký kết hòa ước tại 

Công đồng  B a-lơ301. Cuộc dẩu iran h  chống các  công 

tước các xứ Pô-mi-ra-ni, Mé-clen-buốc, Dâc-den -  
Lau-ert-buỗc. (B ran -đen -buổc  ký liên m inh  vói 

H ăm -buric và Lu-béch-cơ.) P hri-d rích  chiếm  trăn 
UJcéc cùa xú Pft-niê-ra-ni V.V.. Ổ ng ta mắt ngày 21 
tháng Chín 1440.

Năm 1440 Phri-drich I I  Sá t XLà một 
con người rấ t yếu đuối, giả nhân giả 
nghĩa, nhưng thường xuyên mậc áo giáp 
sất)

ô n g  ta Ihành  lặp hội đ oàn  T h iên  nga. 

P hri-đrích  I đa sử dụng các thành  phố 
để bẻ gẫy sự kháng cự của giới quý tộc. 
Nhưng giờ đây các thành  phố đã giàu 
lên lại trở  nên cứng đầu. P hri-đrích  I 
ban cho các thành phố hưdng các đạc 
quyền về th ị chính. Sau đó là cuộc đấu 
tranh giữa các thành viên quý tộc trong 
hội đồng thị chính với các công xã có 
tư tưỏng dân chủ.

Bran-den-buốc dọa ký "hòa 
ước riêng  rẽ".

1* T ro n g  hàn v iét tay  đ  phía trên  tù  "đặc biệt" ("b eso n d ern ") M ác v iế t tù  "riêng rẽ'" 
("separat”).
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T ro n g  nhũng nAm đẩu của thò i kỳ cai tri cùa 

P h ri-đ rích  II d s  xày ra cuộc tra n h  chấp giữa K huên 

irôn  s ô n g  Sprẽ và Béc-lin mà tru ó c  đó . cà hai thành  

ph ổ  này đéu  do  m ộl tòa  th ị ch ính  chung  cai quàn; 

các  cống xã dã  đòi tuyên đ ế  hẩu phài dút bỏ mối 

liên hệ này. Ô ng ta dã không  ra m ột quyết định  nào 

cả. C uộc nổi dậy cổng khai cùa dân  cư ỏ  các thành  

phrt K huên và Béc-lin chổng  lại hội đổng  thị ch ính  

cùa họ. Hội đứng  thị ch ính  ản  náu  ỏ  chỗ  tuyén đ ế  

hắu. trao  cho  ỏng la các ch ìa  khóa của thành phổ, 

lù  bỏ các thẩm  quyén. P h ri-đ rích  đA lập ra cho môi 

th àn h  phổ  m ột hội đống  th ị ch ính  của mình,

Ông ta  đặ t việc lựa chọn th ị trưởng tùy 
thuộc vào vị tuyển đế  hầu. Sự phẫn nộ 
của cư dân thành  phố. Vụ đàn áp cuộc 
nổi dậy bàng vũ lực. Cư dân thành phố 
bị mất nhiều đặc quyền.

H ọ đã buộc phài đổng ý nhượng bộ  cho  tuyển đ ế  

hẩu đ ịa d iêm  xây dựng lâu đà i ỏ  gẩn tu  viện dòng 

Đ ft-m i-ních ỏ K huên. C ông trìn h  này chẳng bao lâu 

sau đó  đilỢc khỏi cổng nhưng luôn  bị cư dân thành  

phổ làm  gián đo ạn , m ãi vào  khoảng năm 1448 mói 

hoàn thành . N ăm  1451 P h ri-đ rích  II vào ỏ lại lâu 

đài mói. "C hắc là việc ch inh  phục các thành phrt 

r ú n g  d(iu  đ ã  đUỢc v ị tu y é n  đ ế  h ầ u  ếy thự c h iộ n  

khổng phải dẻ dàng  đến  thế , nếu Ang ta  khổng ngăn 

chặn được xu hướng nguy hiểm  của nh iéu  thành phố  

trong  T rán  m uốn gia n hập  Liên m inh H an-da302 

bằng cách liên m inh chặt chẽ  hơn nữa vói một loạt 

cưòng q uốc  phương bác, đ ặc  biệt vói Đan Mạch".
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Năm 1455 Ống ta mua T rấn  m ói vối giá 100 nghìn 

gun-đen của giáo đoàn To-tông nay đã bị tan 
tác đáng ghê sọ505.

D ến khi P hri-d rích  I chết thi quốc  gia này rộng 381 

dặm vurtng, đến  khi P hri-đ rích  II tù  bò ngai vàng 

thì quốc gia này rộng 572 dặm  vuông.

Năm 1470 thời An-brẽch (em  cúa P hri-đ rích  II) 

(A-khin-Ul ) quốc  gia này rộng 602 dặm  vuông. 

Năm 1486 l-ó-han Xi-xẽ-rôn. Ô ng  ta lẫng d iện  tích 

lén 6 dặm vuống bằng cách mua lại lãnh địa Xữ-xen. 

Năm 1499 I-ô-asim 1 Ne-xtô. N hà chiêm  tinh  học. 

Cuộc truV đuồi ngưòi D o T hái. Hũng hái han nữa
- chống  lại phong trào cái cách tôn giáo. Chít năm 
1535. Quric gia rộng: 641 dặm  vuông.

Ngưdi anh  em  họ  cùa I-A-a-sira dòng  Phrãng-côn là 

hoàng tứ An-brích đ ã  trd  thành  đại lỏn  su giáo 

đoàn  Tơ-tông, sau khi chắp nhặn  đ ạo  T in  lành năm 
1525 thì Ang biến [các lãnh địa của giáo đ oàn  này] 

thành cững quổc th ế  tụ c304.

Vụ m ua thứ hai. Vụ mua 
Trăn mái.

(Na-sa-ten — 14 dặm  
vuông). Toàn bộ nước Phổ 
rộng 5062 dặm  vuông.

Vụ m ua thứ 3

Cáu: thủ  doạn trong việc: 
thừa kế.

Giai đoạn thứ 2. Các năm  1535-1640 
Năm 1535. I-ô-a-sim II Hích-tô ch é t vùo nám 1571 
(em tra i của ững ta [-ồ -han2 là q uan  trấn  Ihù của 

Trấn m ói). Lúc đầu Ang la khổng chù  trUdng Iheo 

đàng công giáo, nhung cũng khững theo  Liên minh 

Sm an-can-đenJos. Ô ng ta đă bí m ậl chuẩn bị phong 

trào  cài cách lốn giáo ỏ Irong nước, "ổ n g  ta thậm  

chí da ra lệnh cho giđi tăng lũ cõng giáo soạn  dự 

án áp  dụng học thuyết mối".

1»- A n-brếch  III A -khin-lét 

2»- I-ô-han II
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Ngày Ị [háng Mười một 1539. T ại Span-dau. ổng la 

đá cồng khai chuyên sang dạo  Tin lành.

Năm 1541. DA ;ip dụng đ iéu  lệ mói cùa nhà thò. 

Thế tục hỏa các to viện vù các ỉhiết chẽ khác của 
nhà thờ ớ Trấn Bran-đen-buốc. "Cuộc cài cách nhã 

lh<i đã đem  lại mỏi lợi lỏn nhất cho  các công iưóc 

tro n g  đ ế  chế. sau khi ký hòa ước tồn  giáo Au-xburtc 1 

nỏi t i ế n g '0f>. nhcl hiộu lực của đ ạ o  luật do  qurìc hội i 

đ ế  chế  ban hành, th eo  d ỏ  mổi cỏnp iưóc trong  địa 

phận cùa minh còn có  cà các quỵén giáo ch ù ề Đỏi 

V(íi B ran-đen-burìc . quyển này dã có m ột ý nghĩa 

hếl sức lo  l(ín. vì nó  mỏ ra những triỗn vọng dáng ! 

tin cậy vé việc dấn dần th iế t lập mrìi liôn hệ của 

các lănh đ ịa giáo chù  vcíi ngai vàng".

N ăm  1545. Đáp lại yêu càu của các 
thành  viên trong Liên minh 
Sman- can- đen về việc câm vũ khí bào 
vệ sự nghiệp của tôn giáo đang bị hoàng 
đ ế1* đe dọa, ông ta khống những đã bác 
bò yêu câu ấy, mà còn tìm  cách thúc 
giục các thủ lỉnh của liên minh hòa giải 
với hoàng đế.
C hầng bao  lâu sau đó  nỏ ra cuộc chiến tranh 

S m an-can-đen . khi áy cá nhân ỉ-ỏ-a-sim  dứng bên 

ngoài tái cà  các phái, nhiíng khỏng trự c tiốp lừ chrti 
giúp hoàng  đế.

Năin Ỉ56H ỏng ta đã  được quốc  hội Bh I^an trao  

cho cổng quốc PhÀ đê  cùng sò hũu đất đai. I-ố-a-sim

II cũng gia nlìẠp bàn thỏa hiệp Inlerim  (quyết định 

nãy dã đ uợ c  quốc  hội Dức thông qua năm 1548 tại 

Au-xhuốc sau đ ó  hoàng đ ế  đã tuỵOn bố cán có thái

l* -S ác-ld  V
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đọ như Ihế nào đrti vđi lôn giáo. trUcíc khi kết thúc 

công đổng  chung T d-ri-den-trt107).

I-ô -a -sim  II ở trong cảnh "túng thiếu 
tài chính" nghiêm trọng. Dưới thời cầm 
quyền của ông ta, những người Do Thái
- mà ông ta nợ rất nhiều — đã quay 
trở vê.
Năm 1571. l-ô-han-Ghí-oóc. Sự truy  đuổ i ngưòi Do 

Thái. Cuộc xua đuổi ngUiii D o  Thái. T ín dổ  cuổng 

tin cùa đạo  Lu-the. Kè xua duổ i phái C an-vanh. ô n g  

ta chuân bj sự phát trién  tướng lai cùa vương 

triéu  minh

một phần bằng cách ban những lãnh 
địa lớn của nhà thờ cho các thành  viên 
hàng thứ trong gia tộc, và
một phắn bằng cuộc hôn nhân  vào năm 1594 cùa 
nguòi cháu tra i cùa m inh lá 
I-6-han-X i-ghi-drt-m un-dổ, lấy con gái công tuớc 
Phổ A n-brếch  P h r i-đ ríc h ' . đrtng thrli cữ ta cũng 
thùa ké vùng đắ t G iu-lích-C lê-ve.

Các năm 1598-1608. í-ỏ-u-sim - phri - drích.
Vào năm 1598, căn cứ theo  cái gọi là H iệp  tlóc triéu  

dại Hê-ra-xơ, lẩn đấu liên quy định  tinh chát khAng 

thế chia c í t  của các vủnp đắ t thuộc hấu quííc 

B ran-đen-buổc.

Các k h o ả n  n ạ  dượ c th a n h  toán  b à n g  
con dường thế  tục hóa các ruộng dát 
của giáo chù ở Bran-đen-buốc, 
H a-phen-béc-gơ, Lê-bu-xơ.
C ông m óc Phổ mắt trí A n -trế c h  - Phri-đ rích . ổ n g  

ta đá chếl vào nSm 1618.

! • -  An-im
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Năm 1605, nhờ dùng nhiều mưu mô, 
I-ô -a-s im  - P hri-đrích  đã nhận được 
cho mình và cho gia đình mỉnh quyền 
bảo hộ công quốc Phổ, cùng với tước 
và danh hiệu công tưỏc, ống ta  cũng 
nhận được quyền cai tr ị đất nước. Tác 
động thông qua những người trung  gian 
của mình bên cạnh triều  đình Ba Lan, 
ông ta  đã không tiếc công sức và tiền 
bạc để đảm  bào cho mình quyền thừa 
kế ngai vàng ở Phổ.
An-brẽch' -  nguòi đâ  theo  đ ạ o  Tin lánh vào  nâm 

1525, cũng là cháu họ vua Ba Lan Xi-ghi-do-mun-ilcl. 

H iệp Ư(ic quy đ ịnh  việc quốc gia cùa G iáo  đoàn  

biến thành cỗng  qurtc th ế  tục, ỏ tro n g  tư th ế  lệ 

thuộc phung kiến vào  ngai vàng Ba Lan. được ký 

ngày 8 tháng  T ư  1525.— A n-brếch  ắy thuộc nhánh 
p hră ng-cỏn- B ran-den-buốc.-

Trong hiệp ước này không hề có ngụ ý 
nào về việc các tuyén d ế  hầu 
Bran-den-buốc có thể  đòi ctí các quyền 
về nước Phổ. I-ô -a -s im  II2’ kết hôn với 
công chúa Ba Lan3*; và chỉ sau khi bị 
buộc phải chịu những hy sinh to iớn 
trước hết vì cái quốc hội Ba Lan bán 
mình, chi có sau những cuộc thương 
lượng kéo dài và khđ khăn, ông ta  mới 
có được sự bảo đảm  về các quyền cha

1 * -  A n-b rếch  B ran-đen-buốc 

2* — I-ô-a-siin II H ếch-tổ 

3 » — I-át-vi-ga
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truyền con nối đối với Phổ của vương 
triều các tuyển đế hâu Bran-đen-buốc, 
chính vào thời điểm công tước trẻ  tuổi 
A n-brếch-Phri-đrích được phong đất 
đai.
(Năm 157ỉ)  Công tU(íc A n-brếch  - P hri-d rích  đã 
phát điên; do  vậy việc cai irị chuyến vào  lay ngưỏi 
bà con gán nhất của ông ta vé phía nội là há tước 
G hê-oóc - P hri-drich  thuộc nhánh Phrăng-cỏn- 
Bran-den-huric. T rong sỏ những nguài c o n  của 
A n-brếch p ìri-drích  mất irí c ó  hai ngư<ii con  trai 
đã chết, chì có  hai con gái còn sỏng. NhAn vẠt cắm 
quyén G h i-o ó c  - Phri-drích  không có  con. 
l-ô-han-Xi-£hi-dư-mun-d</  kết hỏn vcíi A n-na. con 
gái triiỏng irong srt hai con gái cùa A n-brếeh  - 
Phri-đrích mát trí. côn ngU(Hi cha đ ẻ  c ủ a  ỏng la. 
Ị-ô-a-sim - Phri-đrích thì kết hf>n vcíi cô em gái 
Ê-lê-ổ-no-r«.

Chẳng bao lâu sau khi đính hôn (nảm 
1591) với An-na, con gái trưởng của 
An- brếch - Phri- đrích m ất tr í I- ô- han- 
Xi- ghi- dơ- mun- đơ cổ gáng đạ t cho được 
việc trao nước Phổ cho ông ta  làm lãnh 
địa phong cấp. Ba Lan đã gây cho ông 
ta những khó khăn hết sức lớn, trong 
việc này Ba Lan đặc biệt được sự ủng 
hộ của giãi qúy tộc Phổ. I-ô-han- 
X i-ghi-dơ-m un-đơ đã buộc phải sử 
dụng đến "đủ loại m ánh khóe”; song hy 
vọng của ông ta  chí xuất hiện khi người 
cha của ông ta, I-ô -a-sim  - Phri- đrích, 
được cử làm người bảo trợ công tước 
mất trí An-brếch - Phri-đrích,
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đ ồ n g  thrti cũng dược cử làm  ngtlrti nh iếp  ch ính  vá 

ngưòi cai trị đất nuóc. Sau khi Ang la chết, danh 

h iệu  náy đă chuyên sang ngưòi con trai.

Các năm  1608-1619. I-ô-han-Xi-ghi- 
do-m un-do. N hân vật này cuối cùng đã 
th án g  được đảng đại diện cho vương 
quyền giữ Ba Lan, do vậy mà vào năm  
1609 người ta  đã chuyển cho ông ta  
việc bảo hộ cũng như việc cai quản công 
quốc.
Năm 1611 đă diễn ra lé long trọ n g  chuvẻn g iao  nư(íc 

P h ô  thánh  lănh đạ i phong  c ắ p ,o s . Khi công  IUÓC 

m ắt tr í  A n -b rếch -P hri-đ rích  chếl (ním 161H) thì 

curii cùng đã hợp nhất dư ợ c  cỏng quric Phố vtíỉ hầu 

qurtc B ran-den-buric.

N hững trò  bịp bợm của I- ô- han- 
X i-ghi-dơ-m un-đơ  về vùng đẩt 
Giu- lích- Clê- ve, ông ta  đã cổ được các 
quyền về vùng đất ấy thông qua vợ của 
m ình là An- na.

I-ô-han-Xi-ghi-da-m un-da chuyển sang  
p h ía  giáo hội (Can-vanh) dă cài cách 
(1613). Kẽ’ từ  lúc đó, Giu-lích, trong 
suốt nửa th ế  kỷ đã trở  thành  chiến địa, 
n c l i  m à  t r o n g  t h ờ i  g i a n  d i ễ n  r a  c h i ế n  B ự  

đã CÓ Sự xâm  nhập m ột m ặt là  của 
người Tây Ban N ha đã tham  chiến đứng 
về phía công tước N ây-buốc1*, ủng hộ 
liên m inh công giáo, m ật khác là sự 
xâm nhập của người H à Lan ủng hộ

1 •- Phi-líp Lút-vích

23- MA44



338 c .  MÁC

Bran-đen- buổc, là vùng đất thuộc về 
Liên minh đạo Tin lành309.
T rong  surtt thòi kỳ chiến tranh  Ba mươi năm, vùng 

đấ t này là m iếng mói m ong ưđc tro n g  con m ắt cùa 

lấ t cà các bẽn thù  dịch; thậm  chí hòa ước 

V e-xtớ-pha-li310 cũng khống chắm  d ủ t được cuộc 

dấu tran h  này, mà chi mãi đến  h iệp  ưóc, dược 

B ran-ilen-burtc và p phan-xc! - N ây-buổc lcý kết ò 
Q ê-ve  vào nữm 1666, mới làm dược điéu đ ó . T heo 

hiệp ưốc này, các bẽn thù  djch đâ chia vùng d ấ t này 

vói nhau. Năm 1678 h iệp uóc này đilộc hoàng  đ ế 1* 

phổ chuẩn.

N hững nâm  1619-1640. GhỄ-oóc-Vin-hem  

(nhăn vật dại diện  cho íing la là bá tước 

A -dam  Phôn Sváe-xen-béc).

Ghi-oóc - Vin-hcm luữn luữn cỗng khai tuyên hrt 

rằng  dúng  trư ó c  cuộc  lổ n g  d á u  ira n h , ôn g  ta  có  

ý đ ịn h  g iũ  tru n g  lập . T ừ  n ỉm  1 62Ỉ các  T rá n  bị 

tà n  phá  khù n g  k h iếp , m ột p h ẩn  d o  p h ía  qu 3 n  

đ ộ i của  L iên  m inh , m ộ t p h in  th ì  d o  phía quân 

độ i hoàng dế;

nước Phổ cũng rơi vào số phận y như 
vậy trong thời gian cuộc chiến tranh  
giữa Thụy Điển và Ba Lan311.
Ght-oóc Vin-hem là ngưòi quan sái lỉn h  dạm . 

Năm 1629, Chiếu dụ hoàn ơi của hoàng đ ỉin . 
(C ũng trong  năm ấy Ba Lan nhuợng lại cho  Thụy 

Đ iên m ột phẩn nước Phổ.)

Năm 1630. Gu-xtáp-A-dôn-pho, vua Thụy D iẻn , đâ

! • — Lê-A-pftn I H áp-xbuổc
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đổ  hộ lên vùng bò  biên xứ Pổ-m ê-ra-ni; Ghi-oỏc - 
Vin-hein d ao  động: "mặc dù những quân <lội hoàng 

đ ế  ilã gãy ra điéu ghê tỏm  không tã  xiết, nhưng nỗi 

sộ hãi và sự ngại ngùng ilã khiến cho ỏng ta khổng 

dám  công khai đ oạn  tuyệt vói hoàng đế". 

Svác-xen-béc cũng làm nhu vậy. s ự  liên m inh cúa 

G u-xláp-A -đftn-phơ  với công tuớc xứ 

Pô-m ẽ-ra-n i-S lé t-tin  là Bô-ghi-xláp, công tu ỏ c  xứ 

H ét-xen-C át-xen1 và thánh  phổ  M ác-dơ-buổc. 

"T rong khi G hê-oóc  - V in-hem  khỏng th ì  đưa ra 

m ột quyết đ ịnh  nào  th i Ti-Ii M ác-đrt-buốc bj bao 

vây đă kêu gọi G u-x táp -A -dổn -phổ  g iúp đỏ . G u-xtáp- 

A -dỏn-phd  đã húa m au chóng dến  giải cúu 

M ác-đrt-buổc, nhung  đ ê  đảm  bào thắng  lợi và yèm 

hộ hậu phương của m ình, ống ta  đ â  đỏ i phải nhượng 

(tạm  thò i) các  p háo  dài Span-đau và Q uy-xtò-rin”.

Ghê- oóc- Vin- hem dùng thủ  đoạn quanh 
co; ông ta  chỉ đồng ý sau khi Gu- xtáp 
A-đôn-phơ dọa sử dụng vũ lực. 
(M ác-đơ-buốc th á t thủ  ngày 20 tháng  N ỉm  1631) 

Ngày 6 [háng Mười một 1632. Trận đánh đ Luy-tơ-xen. 
G u-x táp-A -đôn-phd  hy sinh.

Năm 1635. B ran -đen -buổc  lách khỏi Thụy Đ iên, ký 

hòa ước riing rỉ với Áo, đé đồi lại, hoàng đ ế 2* cam 

kél húy bò chiéu  dụ  hoàn  trà . đàm  bào rằng trong  

lilơng lai tuyên đ ế  hắu  B ran-den-buốc sẽ  đưộc sò 

hũu xứ P ô-m ê-ra-n i. ngoài ra cũng cam  kết p h í 
chuẩn hiệp liốc vé quyén kế thừa tilđng hố được ký 

kết giữa D ắc-den, B ran -đen -buổc  và H ét-xen. Từ 

đó  Thụy D iên  chống  lại B ran-đen-buốc. 

B ran-đen-buốc bj viên tuóng  Thụy D iẻn B a-ne-rơ 

đánh  bại ngà}’ 24 tháng Chín 1636.

Hòa ước riẻng rẽ trong cuộc 
chiến tranh Ba mưai năm. 
N ăm  1635.

1«— V in-hem  V 

2»— P héc-đi-năng II
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Nữm 1637, công tước xú Pô-m ê-ra-ni là BA-ghi-xláp 

qua đòi, khống có  con  tra i nrti dõi. Quân Thụy Dién 
lặp túc chiếm  Pô-m é-ra-n i. Q uản đội hoàng d ế  và 

quân D ắc-den đến  giúp  B ran-den-buốc. C uộc chiến 

dấu ỏ xứ Pfl-m ê-ra-ni, quân  Thụy Điển thắng.

Bây giò quăn T hụy  Đ iin  tín  cOng vào chính hâu 

qutìc. Ght-oóc - Vin-hem chél ngày 20 tháng Muòi 

m ột 1640. Q uân T hụy  Đ iẻn đòi xứ Pft-mê-ra-ni, 

m ién đất mà ngay các nhãn vậi thuộc dòng họ 

B a-len-stếl "vá tổ  liên  của G hê-oóc-V in-hem  đã 

thilòng xuyên nhòm  ngó vói lòng tham  lam".

Giai doạn 3. Các năm 1640-1786 
(Từ cái gọi là "đại tuyển đế hầu"1'  đến 
Phri-đrích  II).
Các nim 1640-1688. Phri-đrlch - Vim-hcm (Vt đại!!) 
(vợ của ông ta — công c ỉú a  Lu-i-da-H âng-ri-ét-ta  

thuộc triéu  dại N a-xau -ô -răng -gkv  .Váo thòi ắy quric 

gia này đâ chiếm  1 444 dặm  vuổng. nhưng phán lốn 

quốc gia này n ỉm  tro n g  tay kẻ Ihù.

Tạm thời P hri-drích  - Vin-hem  quyết 
định theo quân Thụy Điển.
Ngà)’ 14 iháng Bày 1641. Dinh chiến với q u ỉn  Thụy 

Đ iỉn , nhò vậy mà cỗng  quổc này hấu như dă hoàn 

toàn dtlỢc giải phóng, trử  một số thành phổ. Cũng 

trong năm  áy Ba Lan tra o  cAng qurtc Phò làm lảnh 
địa phong cấp vói đ iéu  kiện lá hằng năm, Phri-drich

- V in-hem  sẽ trà  cho  Ba Lan 130 nghìn gun-đen và 

thường xuyên g iũp đ đ  Ba Lan.

Theo Hòa ước Ve-xtơ-pha-li năm 1648 chì m iénT ây  

PA-mê-ra-ni và R uy-ghen, và S lét-tin  thuộc Đrtng 

P A -m ft-ra-ni cù n g  v ó i m ột sủ th à n h  phrt khác ,

! • -  P hri-đrich  - V in-hem
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Phri-sơ-Ha-phc! vói vùng ch âu  thổ  cùa sỏng  ở -đ e , 

déu  bị cắt trao  cho  T hụy  Đ iên ; còn  B ran -đen -bu tìc  

thi dược nhặn phẩn còn  lại cùa D ỏng  Pft-m ẽ-ra-ni. 

các giáo xú cũ H an -b éc-stá t, M in-đen  và  C a-m in. 

ngoài ra - ngay sau khi c ô n g  tưcíc cám  quyén 

A u-gu-xtd D ắc-den ch ế t — còn  đưclc nhẠn cà dại 

giáo khu M ác-đd-buổc vỏi tu  cách  là công  qutìc  th ế  

truvén.

Giáo khu Ca-min là phán đ ắ t khổng  nổi bậ l như 

vặy cùa xứ P<Vmê-ra-ni; m ién đ ắ t ấy nnv được Irao  

vé cho B ran-đen-buổc  th eo  hòa ư<íc Ve-xtcl-pha-li. 

G iám  m ục cuối cùng cùa C a-m in  là Éc-nrt-xtrt 

B6-ghi-xláp da tù  bó  tấ t cà m ọi quyén  và yéu sách 

cùa m ình đé đÀi lắy mội số liỉn khá lớn. D uỏi Ihòi 

Phri-đ rích  - V in-hem . lănh th ổ  cùa P hỏ  đ ạ t dến

2 0-16 dặm vuông vói síí dan  1,5 ir iệu  ngưòi.

Nởm  1654. Các-la G u-xtápx' , bá tước 
Phan- xơ, ngự trên  ngai vàng Thụy Điển. 
Cuộc chiến tran h  của ông ta  với Ba 
Lan; P hri-drích-V in-hem , tùy  theo bối 
cảnh, lúc thỉ cùng với Thụy Đ iển chống 
lại Ba Lan khi quân đội Thụy Điển 
tháng, còn nếu ngược lại th l lại cùng 
với Ba Lan chống lại Thụy Điển.
Nũm 1657 P h r i-đ r íc h -  V in-hem  được Ba Lan tra o  

cho chù quyển đrìi vtíi nUcíc P h ổ  .

Năm ì660— Hòa ưcíc ổ-li-vcl5 ’4.

Năm 1663 — H iệp uđc cùa P h ri-d ríc h  - V in-hem  ký 

vói các iSng lcíp D ổng PhÀ. th e o  d ó  đ ặc  b iệ t có  đ iéu  

khoăn cám áp  dụng các  sắc  Ihuố  chƯH d u ợ c  phép 

của quốc hội.

Vụ mua .

Chủ quyền dối vói Phố.

1»— Các-lcl X  G u-xtáp
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Ngay từ năm  1673, Phri-đrích-Vin-hem 
đã nhổ toẹt vào bản hiệp ước này và 
đã tự  ý áp dụng các sắc thuế.
Năm 1672. C uộc ch ién  tra n h  vỏi nuóc  Pháp . Ngày 

10 tháng  Sáu 1673 P h ri-d rích  - V in-hcm  ký h iệp  ước 

vói n ilác  Pháp  đ  Phô-xen.

Săm 1674. Lu-i X IV  tuyên ch iến  v á i đ é  q uổc  Dức. 

Phri-đrích - Vin-hem bị lôi kéo  vào  cuộc ch iến  tranh  

này. V ào  cuối năm  q uân  T hụy  Đ iên  xâm nhập  vào 

các T rấn . Ngày 18 tháng Sáu 1675 -  trặn  đánh  ỏ 

Phéc-bê-lin .

Năm 1678- Á o  ký hòa tlóc với Pháp, H òa uóc 

N im -vê-ghen315. C uộc  xâm n hập  m ói cùa q uân  Thụy 

D iẻn vào Phô; q uân  Thụy D iên  bị đánh  bại; Lu-i 

X IV  xâm nhập  vào  C lê-ve, b uộc  nuớc Phổ phải ký 

hòa ưóc năm  1679, đ X anh-G iéc-m en-an -L ê . Tuyển 

đ ế  hầu này được bào đ àm  sở  hữu chi m ột phẩn  nhò 

xú Pô-m ê-ra-n i316 mà thỏ i.

Các nOm 1688-1713. Phri-đrích III. Từ năm 1701 
ông ta  tự xUng d anh  là vua Phri-đrlch /.

Năm 1697. Hòa ước Ri-xvích. N itóc P hổ  khổng nhận 

được gi ngoài sự phê chu ẩn  hòa ư<íc V e-xtd-pha-li 

và bàn  hi$p uóc ò  X anh  — G iéc-n ien-an-L ê. Sau khi 

trỏ  thành  vua Ba Lan th ì Au-gii-xtơ II c ần  có  tién . 

V ối giá 300 nghìn ta-le l*hri-urích m ua của ững ta  

các quytn thừa kế Phô-gtơ đối với thành phỗ và khu 
tu vtỊn Qut-đUn-buOc, các  lỊUận Lau-en-béc, 

D ê-ven-béc và H éc- xđoóc-phrt. cũng nhu  các quyén 

tư p háp  của th àn h  ph ổ  d ế  ch ế  ồ N oóc-đố -hau -den .

Đ ê cỏ  duợc  tước hiệu vua. P h ri-d rích  III mua 
chuộc n hân  vật phàn  trắc  v ỏ n -p h d . người cha linh 
thin của hoàng d í (Lê-ô-pôn I). T h í  m vào đó, dâ 

nổ ra  cuộc ch iến  tra n h  nhằm  giành quyén thùa  kế

Việc m ua tước hiệu vua.
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ngai vàng Tay Ban N ha. Ngày 16 tháng M ư ờ i mộl 
1700  tu ố c  hiệu này duợc ban  cho  ông ta  Iheo hiệp 

if(Vc ký với nước Á o, theo  h iệp  Ucíc này, ỏng ta  phài 

cung cắp quăn độ i cho  Á o  d ẻ  chống lại nuóc 

Pháp v.v..317

N hò  quan hệ hụ hàng với tr iéu  đạ i Ô -răng-giớ  
mả ngoái những Ihảnh quà  khác, nitóc Phổ cũng 
còn d uợ c  cà Nơ-sa-len và công quốc Va-lan-gien. 
"Crtng quric N oi-en-buric  cùng vái cỏng qutìc 

V a-lan-gien  -  tro n g  thòi kỳ tru n g  Ihế  ký, công quổc 
náv thuộc  quyén nhà vua B urtc-gun-đrt — ngoài ra 
còn trò  thành  thành  viên của Liên bang Thụy Sĩ, 
sau này  chuyên vào tay triéu  đại Sa-lông -ô -răng -g id , 
sau  nũa lại chuyển vể tay  triểu  đ ạ i Lông-gơ-vi-lcl. 

Iheo  sáng kiến cùa ngưòi T hụy  S ĩ và đ iiợc bào  đàm  

có  các quyén phong  cấp cùa  triểu  dại ồ -răng -g iít; 
và sau  cùng, do triéu  dạ i nảy không có hậu du ệ  nam 
giói, cho nên được chuyển cho  ngưòi em  gái của vị 
cũng tước cuối cùng, túc là cho  nũ công tưóc góa 

chóng  N d-m ua. Khi bà nữ cổng tư ớc này trỏ  thành 
nguòi sò hũu các vùng đá t áy, thi U y-li-am  III 

(ổ -ră n g -g iơ ), trá i lại, dã tra o  cà hai vùng đ ấ t ấy cho 

ngtlòi anh  em họ  cùa m ình là P h ri-đ rích  I. Sau khi 
nũ cỏng tước N d-m ua ch ếl (năm  1707), P hri-drích  

I dôi các quyén cùa m ình, nhung  vì các  gia đ ình  
cOng tuớc khác cũng đố n g  thòi tuyên  bố  các quyén 
thùa kế  của m inh, cho  nén  P h ri-đ rích  I đă  chuyền 

việc giãi quyết vắn để  này ch o  T ò a  án  ttìi cao cùa 
ha đ ẳng  cắp à  N oi-en’ buííc. N hững đẳng  cắp này 
đo  Ihừo  nh ộ n  các  qu y ổ n  c ù a  P h r i d r íc h  I n h ư  là 

nhân vật cắm  quyển của N oi-en-buổc  và 

V a-lan-gien .”

Các năm 1713-1740. Phri-đrích - Vin-hem ỉ .  T heo

Hóa ưỏc U-t(Vrếch năm 1713 thi nuớc Pháp cổng

nhận so u v era in e té1 của P h ổ  đố i vỏi N ơ-sa-ten  và 
319V a-lan-gien

Ma- xê- ốp-xki318.

1*— chù quyén
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Năm 1713. Q uân  Nga chiếm  S tếl-lin ; họ  chuyền 

nó cho ngưòi PhẨ. song nguòi Phổ phải trà  cho nội 

cáp Nga vá nội các D ắc-dcn  40Q nghìn la-le  để  bói 

; lioán chi phí qu9n sự. Phri-đ rích  - V in-hem  đá thực 

j hiện việc tịch biên vùng Tay Pô-m ê-ra-ni nằm giữa 

ổ -d e  vầ Pê-na và đ ín g  thrti khẳng định sự trung 

' lập của các vùng đ í t  đã tịch biên

Phri- đrích - Vin- hem đã thực hiện điều 
này bằng con đường "hòa bỉnh".
Vĩ [các hành dộng] của C ác-ld X II m à ông  la đẵ 

buộc phài tuyên chiỂn vói nhân vật d ó  năm  1714. 

Ngày 21 tháng Giêng 1720. Hòa ước Xtốc-khôm: 

Phổ nhện duợc Tay PA-m ê-ra-ni đến  Pê-na, S tét-tin , 

U -dê-đ6m và V ỈHin; Phổ dã  dâm  nhận trà  sổ liến 

nợ 600 nghìn ta-le, do  Pô-m ê-ra-ni 1)0, và ngoài ra 

đă trà  cho  Thụy D iẻn 2 triệu  ta-le . N hu  vậy. một 

phắn xứ pỏ-m ê-ra-n i đuợc trao  trả  v í  cho  Phổ. 

Săm 1725. Phổ gia nhập Liên minh Han-nô-vcl chrtng

ÁOJỈ0.

Năm 1726. Phổ rú l khói Lién minh H an-n6-vd và 

đển tháng Muời 1726 thì ký hiệp ước bí mật với 
Vu-xur-hau-den, theo  đó  P hổ  thừa nhận chi dụ cùa 

hoàng đ ế  Sác-lơ VI V.V.3 Ỉ I . D ổi lại. hoàng  đế  giúp 

chiếm  đ o ạ t vùng G iuv-lích vả Béc-gơ, trong  trưòng 

hợp dòng nam cùa triéu  đ ạ i háu quốc 

p phan-xrt-Noi-butìc bị tàn  lụi.

T ính đến  khi Phri-đ rích  -  V in-hem  chết: quóc giã 

này rộng 2 275 (lăm vuông với 2,5 triệu  dan.

Các năm 1740-1786. Phri-đrlch 11.
Năm 1763. H òa ưổc G u-béc-lrt-xbuổc322. Phri-drích  

nhặn dược vùng X i-lê-di.

Ngày 7 thúnỵ Chln 1764. Dược sự úng hộ cùa quan 

Nga. PA-nhi-a-tổp-xki Irỏ  thành  vua cùa Ba Lan.

Vụ mua.

Vụ mua.
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Ngày 5 ihánịỊ Tám 1775. Sự chia cắl Ba Lan. (H iệp  

Ucic vé việc chia cắt giữa Phổ. Á o và N ga.) Phổ nhẠn 

dưcỊc Tây Phổ (d o  g iáo  doãn  T ơ-tổng  nhượng lại 

cho Ba Lan theo  Hòa ưcíc TA-run vào  năm 1466323). 

trừ vùng T ó-run  và D an ’ ixíchắ cũng như nhận được 

m ột phần cùa  cái gọi là quẠn Nét-xkiẳ Q uíic gia này: 

rộng 3 600 dạm  vuAng và gổm 6 triệu  dân.

Giai đoạn 4. Từ nởni 1786 và V.V.. 

Cúc năm 1786-1797. Phrì-đrích - Vin-hem II.
Năm Ị 788. Q uân  dội Phổ tiến vào H à Lan nhằm  

hậu thuÃn cho quốc  vưrtng th ế  tập  Vin-hem V (con 

ré) chồng  lại những ngUÀi yẽu nU(íc.

Tháng Ba 1790. Hiệp ước vĩ hữu nghị và liên minh 
giữa Phổ và Ba Lan.
Nịịờỵ 7 tháng Hai ì 79 2  Hiệp ước Béc-lin giữa Phổ 
và Áo chống lại Pháp.
Ngày 5 tháng Tu 1795. H òa ưổc riêng rẽ  (Hòa ước 
Ba-ìa) giữa Phổ và C ổng hoa Pháp.

Tháng Tám /7 9 6 ẽ M ật ước cùa Phổ ký V(íi Pháp, 

theo  đ ó  Phỏ drìng ý nhưòng lại các lănh đ ịa  ỏ  lả 

ngạn srtng R anh.

Ngậy 17 tháng Mười 1797. H òa litíc ồ C am -pổ-phoóc-
• *324 mi-o

Năm ỉ 793.

C uộc p h â n  ch ia  B a  L a n  là n  th ứ  h a i  
giữa N ga và Phổ,

kết quA là nước Phổ nhận được phẩn lớn D ại Ba 

Lan. Đ an-tx ích  và T ổ-run .

N ăm  1795. Cuộc phân chia Ba Lan 
lần thứ  ba,
kết quà lá Phổ lại nhặn  dược 900 đăm  vuỏng.
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Năm 1791. H iệp ước. theo  đó  nhAn vật khổng có 

c o n 1 , sò hũu vùng An-xbắc và B ai-roi-tơ, nhưọng 

lại những vừng đất ây cho PhÀ để  d ồ i lấy khoàn địa 

tổ mãn đòi.

Quốc gia ấy : rộng 5 250 dặm vuỏng. gốm 8ể5 triệu  dân. 

Các năm 1797-1840. Phri-đrích Vin-hem lĩl. D ịa vị 

trung  iậpẾ

Tháng Tu 1801. Phổ chiếm  giữ hầu quric H an-nổ-vd. 

Tháng Chạp  nó lại ròi bỏ  hầu qurtc này.

Tháng Năm Ỉ802. H iệp ưóc của Phổ ký vcíi Pháp, 

theo đó  Pháp bào đàm  cho những vùng đấ t "đă phải 
trao  irà  cho Phổ" vỏi điéu kiện thưồng cho các công 

tưóc Dúc trong  đê  chế. N ó chiếm  giữ tất cà nhũng 

gì nó được nhượng bộ lại ngay lừ năm  Ỉ802 (coi đó 

là khoản Ihưỏng vé các vùng lãnh đ ịa  của nó  ỏ sổng 

R anh). (N hũng bàn hiệp ưóc vé tran  dôi và đén bù.) 

Sau trận  ô -x téc -lít ([ngày’ 2 tháng Chạp 1805), quân 

Phô ký với Bft-na-pác-lờ m ột hiệp ưóc, theo  đ ó  họ 

nhận được "H an-n6-vổM như là khoàn thuòng325. 

Ngày 14 tháng Mười 1806. H ai trận  đánh  ồ gần 

I-ê-na và ồ gần Au-rt-stết. Kết quả của Dại hội Viên

-  tình mà nay gọi là Công quốc Dổc-den (rộng  460 

dặm vuững) và Pô-drt-nan (ròng  536 dặm vuông), 

Dại công quốc Họ Ranh v.v.ề Vì chịu m át vùng 

Pổ-m ê-ra-ni thuộc Thụy Đ iên. cùng vói Ruy-ghen, 

Thụy Đ iẻn326 đă được dén  bù bằng việc nhưòng lại 

Lau-en-burtc cho  Dan M ạch và được trà  mội khoán 
íiin bồi ihuờng.

Do C.Mác soạn tháng Mười mội 1856 In theo bản viết tay
Nguyên vân là tiếng Dức: 
Công bố tăn dầu

! • -  C ác-ld A-lếch-xan-đrc!
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Va-ni-do và Giẻ-nơ. (T ơ-ri-e-x tơ  gắn bó với thương mại của hai 
thành  phố này ở Địa T rung  Hải...) Gié-no. Nửa cuối th ế  kỳ XIII: 
những đặc quyên m à người Giê-nơ đã có được nhờ họ đã giúp đỡ 
người Hy Lạp chổng các ông vua ThiênChúa giáo, là rấ t lớn (các đặc 
quyền ở C ống-x tãng-ti-nô-p lơ  — G a-la -ta  và P ê -ra )328 Ưu th ế  ở 
đây so với người Vơ-ni-dơ (tại Công- xtăng- ti- nô- plơ và trên  biển 
Đen); người Va-ni-da được sự bảo hộ của các ông vua Thiên Chúa 
giáo, sự thống trị về thương mại ở Đ an-m a-xi, M ô-rê-a, Tiểu Á, 
trên  đảo Síp, tại X i-r i  V .V ..

N hững nguyên nhăn cùa sụ suy sụp. Từ đàu th ế  kỷ XV, người 
Thổ Nhĩ Kỳ xâm  chiếm đế quổc Hy Lạp, đặc biệt là cuộc xâm chiếm 
Công- xtang- tl- nô- plơ năm  1453. Người 1 -ta -li-a  lập tức bị m ẫt đi 
các đậc quyền của m ỉnh và những sở đại lý thương m ại tại 
C ồng-xtăng-ti-nô-plơ , X i-ri, Á c-m ê-ni-a, trên  biển Đen V.V.. Họ có 
được các đặc quyền ở Ai Cập, do vua Thổ dành cho V.V..

Vào cuối th ế  kỷ XV, người Bò Dào N ha dã di vòng qua m ũ i Hảo 
Vọng; sự chuyển dịch th ị trường hàng hóa Ấn Độ đến Li-xbon. Dà
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suy sụp  đậc biệt từ giữa th ế  kỳ XVI Thậm  chí việc tim  ra châu Mỹ 
ít cò lợi đối với họ hơn là đối với các quốc gia khác V.V.. Tinh hỉnh 
của Vơ- ni- dơ rấ t lung lay, kể từ  khi Công- xtăng- ti- nô- plơ không 
còn là trung  tâm  thương mại và vận chuyển hàng hóa từ châu Á nữa.

Từ cuối thế  kỳ X V III— sự thống trị của Pháp; cuộc chiến tranh  
chống lại nước Anh; sụ suy sụp vè thương m ại cùa tất cả các thành  
phó duyén hải I- ta- li- a.

Hòa ước năm  1815 thậm  chí chi khôi phục lại được một phần nhỏ, 
của cái hoạt động thương mại m à họ đã có được trước cuộc cách 
mạng Pháp; phần lớn hoạt động thương mại ấy rơi vào tay Ta-ri-e-xta\ 
thành phố này có được sự bảo trợ  rẩ t lớn của chính phủ Áo. Xét về 
khối lượng thương mại th ỉ Ta-ri-e-xta vượt trội hơn Vơ-ni-dơ 3 lần. 
To- ri- e- xtơ có thuận  lợi đặc biệt nhờ sự phồn thịnh của các hải càng 
Nga  trên  biển Den, đặc biệt là cảng ỏ-dét-xa, T ơ-ri-e-x tơ  chiếm lĩnh 
hoạt động buôn bán ngũ cổc m à thậm  chí ỏ cuối thế  kỷ XVIII, Vơ- ni- dơ 
còn tiến hành.

Ta-ri-e-xta. (Nảm 1838) — có 1 700 ngôi nhà, 52 nghìn dân; ở 
vịnh Tơ-ri-e-xtơ ; ngoài ra  còn được bao bọc bởi những ngọn núi dốc 
đúng của dãy Các-xtơ; có 1 000 thương gia; 700 người môi giới; có 
các nhà buôn Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Á c-m ê-n i-a , Do Thái.

N gay trước khi ký hòa uớc tại Cam-pô-phoóc-mi-ô ngày 17 tháng  
Mưòi 1797324, N»-pft-lê-ông đft chấm dứ t sự tồn tại của Cộng hòa 
Vơ- ni- dơ; Mi- la- nô Măng- tu a  và những th àn h  phổ khác, [bình nguyên] 
V en-tơ-li-na, R ô-m a-nhơ v.v. [đã được trao  lại] cho Cộng hòa 
Xi- dan- pơ. Dại bộ phận  Cộng hòa Vơ-ni-da, kể  cả Ét-sơ, dã  sáp nhập 
vào Ào.

Hòa ưóc Luy-no-vin ngày 9 tháng Hai 1801'. con đường chạy qua 
bình nguyên Ét- sơ trở  thành  ranh giới giữa Áo và Cộng hòa Xi- dan- pơ;
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nước này [nước Áo] đã có được Vơ- ni- dơ vói đại bộ phận [các vùng 
đất] thuộc về Cộng hòa V ơ-ni-dơ trước kia, cho đến binh nguyên 
É t- sơ cùng với I- xtơ- ri- a, vùng Đan- ma- xi thuộc Vơ- ni- dơ và những 
hòn đảo kế cận với vùng đó, cũng như vùng cổ chai [vịnh] Cát- ta- rô.

N ăm  1805, ngày 26  tháng  Chín. Hòa ước Prê-xbuốc. Áo nhường 
cho I - ta - li-a  phần lãnh thổ Vơ-ni-dơ thuộc về I- ta -li-a .

N ăm  1807, ngày 10 tháng  Mười. Áo đã buộc phải trao trả  cho 
I- ta- li- a công quốc Môn- tê- phan- cô- nê329, do vậy, bình nguyên sông 
I-dôn-xô  trở  thành  mốc biên giới.

N gày 14 tháng Mười 1809. Hòa ước Viên: Từ quận Vi-la-khơ ở 
K éc-nơ-then, từ  công quốc C rai-na, tỉnh T ơ-ri-e-xtơ , công quốc 
Hớc-xơ, Phri- u-li, từ  xứ C rô-a-x i nầm  trên  hữu ngạn sông X a-va 
cùng với Phi- u- mê, cũng như từ  vùng ven biển của Hung- ga- ri và 
xứ I-x tơ -r i-a  thuộc Áo, N a-pô-lê-ông  đã tạo ra  cái gọi là các tỉnh 
I-li- ri mà ông ta  sáp nhập vào đó vùng I-x tơ -ri-a , Đ an-m a-xi và 
Ra- gu- da, giữ lấy các tinh  đó cho mỉnh và đật các tình ấy dưới sự 
cai tr ị của m ột viên toàn quyền đặc biệt.

Tinh bằng liìn quy ước*ĩữ 
tinh đín nữm 1844 kim ngạch thương mại cùa Ta-rí-e-xto:

C ác năm  1842-1843 

Nhập khđu 58 400 000 (Hăm-buỗc, năm 1843. tống tri già 215 500 000)

Xuất khâu 40 500 000 (Ha-vra, năm  1842, tống trị giá 168 700 000)

T  Ổ n g c ộ  n g : 98  900 000

T inh bằng đỏ n g  pM o-rin, tién  đúc  quy uớc 

Khôi lượng ch u y ỉn  chỏ bằng làu thúy  của Á o 

Tinh đến ngày 1 tháng G iêng  1840 Sỗ làu thúy TrọtiK tái (lăn)
1 590 176 696
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Thương mại của Á  o 
(Các con sỗ tinh  bằng triệu)

Thương mại bằng
N ăm  1838 N ăm  1841 N ăm  1842

đường biến nhặp xuál nhập xuất n hập xuất

khâu khâu khâu khâu khâu khâu

Q ua ngà Phi-u-mê 0,2 1.7 0,2 1,6 0,2 1,7

" Tơ-ri-e-xta 32,2 14,4 22,3 11,2 24,9 11,9

" Vơ-ni-do 9,0 5,3 8,5 3,1 11,5 3,4

” các thành phố
ven bìín khác 8,0 2.0 5,3 1,9 5,1 2,6

49,4 23,4 36,3 17,8 41,7 19,6

Năm 1839 
Thương mại của Ta-ri-e-xtơ và Vơ-ni-do 

Nhập khâu của Vạ-ni-da SO với nhập khău của Ta-ri-e-xto là 1:2,84 
Xuăt kháu cúa Va-ni-do SO  với xuđt kháu của To-ri-e-xtơ là: 1: 3,8

Thưưng rnạỉ cùa Ta-ri-e-xtư 
(trị giá tinh bắng phlo-rin, tìĩn đúc quy ước)

Năm  1832 N ăm  1836 N ỉm  1840

N hập khẩu X uál khẳu N hập khàu X uất khẩu N h ập  khâu X uắ t khâu

57 000 000 44 000 000 77 000 000 54 000 000 49 000 000 37 000 000
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Số làu thủy đẽn và di ở Tn-ri-e-xia

N ăm  1835 N ăm  1836 Năm  1837 Năm 1838

Số làu 

đến  càng

Sổ tàu 

ra biển

Số làu 

dỂn càng

SỐ tàu 

ra  biển

SỔ tàu  

đến  càng

Sổ tàu 

ra bién

Sfí tàu 

đến  càng

Số tàu 

ra biển

988 1 069 1 146 1 117 1 094 1 132 1 154 1 118

Năm IN.iQ
Số tàu  nưóc ngoài đến :

Tơ-ri-e-xtơ -  1 217, V ớ-ni-dd  -  271 

C ác táu  của  Á o  đến:

Tơ-ri-e-xtơ — 10 375, dến V ơ-ni-dơ  - 3 147

T ổ n g  c ộ n g :  11 592 3 418

Tỳ lệ sổ  tàu đến  Vrt-ni-dờ vđi 

sổ  tàu  đến  T ơ-ri-e-xtd bằng

1: 4

Trọng tứi cùa các tàu nước ngoài: 133 343 20 254

Trọng tái của các tàu Áo: 330 404 196 135

463 747 216 389

Trị giá tinh bâng pi-a-xlơ-rơ của Thổ Nhĩ Kỳ
Nhập khấu và xuất khẩu của Xmiic-na lừ năm 1835 đến năm 1839

Nhập khâu
Vj tr í thứ  n h ắ t thuộc vé nước Anh — 126 313 146 

(Man-ta -  2 979 040)

Sau đ ó  Tơ-ri-e-xtơ -  93 500 456

MỸ và cúc nước khác — 57 329 165
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XuSí khấu
Nước Anh -  44 618 032 

<Man-ta -  3 361 185)

Trt-ri-e-xlrt -  52 477 765 

Mỹ -  46 608 320

Nhập khấu và XUỂI khấu củá Ai Cập (nữm 1837) 
tinh bing phràng

Nhập khđu Xuđt khẩu
ỉ) Ả ọ (T ớ-ri-e -x tở )............... 13 858 000 14 532 000

2) Thố Nhĩ Kỳ............................. 12 661 000 12 150 000

3 ) Pháp....................................... 10 702 000 11 463 000

4) Anh và Man-ta..................  15 158 000 5 404 000

Do C.Mác viết tháng Mười một 1856 In theo bản viết tay
Nguyên văn là tiếng £)ức 
Công bố lần đàu
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‘cuộc CHIẾN TRANH TRONG VÙNG RỪNG NÚI 

TRƯÓC ĐÂY VÀ NGÀY NAY 
(bài thứ h a i)331

Lịch sử chiến tra n h  rừng  núi hiện đại — trong bài trước chúng 
tôi đã điểm  qua về h ình thức chiến tranh  này — chứng m inh m ột 
cách không thê’ chối cãi được là tính  cơ động của các quân đội ngày 
nay tạo khả nâng tuyệt vời đê’ có thê’ khắc phục, hoặc đi vòng qua 
tấ t  cả mọi trở  ngại tự  nhiên của m ột nước — có rừng núi ngân cản 
bước tiến của các đội quân  ấy, — như Thụy Sĩ. Vậy, chúng ta  hãy 
giả định ràng  th ậ t sự đã bùng nổ cuộc chiến tranh  giữa vua Phổ và 
Thụy Sĩ. Không nghi ngờ gi cả, vỉ lợi ích an ninh của nước mình, 
người Thụy SI sẽ buộc phải quan tâm  đến những phương tiện phòng 
thủ khác, ngoài "các pháo đài núi" hết sức được ca ngợi.

T rong trường hợp kể trên , tuyến của những cuộc tấn  công có thể  
diễn ra  nhằm  vào Thụy Sĩ sẽ kéo dài từ Công-xtăng-xơ, dọc theo 
ẹông Ranh đến Ba- lơ, vả lại, cũng cần coi cả Áo, lẫn Pháp như là 
những quốc gia tru n g  lập, bởi vì sự can thiệp tích cực của bất kỳ

23- MA44
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nước nào trong số hai nước ấy sẽ làm cho cuộc tán  công đó có một 
sức m ạnh tàn  phá đến mức mọi kế hoạch chiến lược phản công sẽ 
trở nên vô ích. Như thế, chúng ta  giả định là chi có biên giới phía 
bác sẽ được khai thông cho sự xâm nhập. Sông Ranh là tuyến phòng 
thủ thứ nhất của nó, đó là vật cản không có ý nghĩa lớn. Con sông 
này chảy dọc theo đường biên giới bị tán  công trên một chiều dài 70 
dậm, và mặc dù sông sâu và chảy nhanh nhưng ở đây có đủ chỗ 
thuận tiện đê’ vượt sông. Trong thòi gian diễn ra các cuộc chiến tranh  
cách m ạng của Pháp không bao giờ có trận  đánh th ậ t sự nhàm  chiếm 
lấy con sông này. và th ậ t vậy, đội quân hùng mạnh tấn  công trẽn 
một chiều dài 70 dặm luôn luôn có thê’ tổ chức vượt sông bâng qua 
bất cứ con sông nào. Không nghi ngờ gi nữa, trong mọi trường hợp 
những cuộc báo động giả và những cuộc tấn  công giả - m à tiếp sau 
đó sẽ là cuộc tập trung  quân bẫt ngỡ ở những địa điểm vượt sông 
thậ t sự - đều thành công. Ngoài ra, có m ột số càu đá vát qua sông, 
và quân Thụy Sỉ chưa chác sê tìm  cách phá hủy chúng một cách 
nghiêm trọng đến mức biến chúng thành vô dụng trong  thòi gian 
chiến tranh; và sau chót, thành phố Cõng-xtãng-xơ nằm trên  bờ nam 
sông Ranh, vỉ nó là thành phổ Đức, cho nên nó là cóng sự đảu càu 
thuận tiện đối với quân Phổ đế từ mạn sườn đánh vu hồi toàn tuyến.

Nhưng không xa, ở phía sau sông Ranh, còn có một vật cản gián 
tiếp làm tăng  tính chất hữu dụng của nó đối với việc phòng thủ, 
giống như dảy núi Ban- càng ở Bun- ga- ri làm tâng  tính  chất hữu 
dụng của sông Da- nuýp đôi với việc phòng thủ. Ba nhánh cùa sOng 
Ranh, A -a-rê  ở tây-nam , Rây-xơ và L i-m át ở đông-nam  (hai nhánh 
nói cuối cùng tạo thành góc vuông vối nhánh A- a- rê) hòa vào nhau 
ở gần Bru-gơ, sau đấy chảy thẳng  lên phía bấc tới sông Ranh, và 
vào khoảng 10 dặm phía dưới chỗ những nhánh này hợp n h ấ t thì 
chúng đổ vào sông Ranh tại C ô-blen-txơ (dỉ nhiên, không nên nhầm
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thành phô' Cô- blen- txơ này ỏ trên  bờ sông A- a- rê và Ranh với pháo 
đài cũng m ang cái tên gọi như vậy trên  bờ sông Mô- den và sông 
Ranh). N hư víy, sông A -a-rê, đoạn ở giữa Bru-gơ và Ranh, chia đôi 

vùng th u n g  lũng của con sông này, do vậy quân tấn công, sau khi 
vượt qua sông Ranh ở phía trên  hoặc phía dưới Cô- blen- txơ, sẽ xuất 

hiện trước Li- m át hoặc trước A- a- rê và do vậy, sẽ lại đứng trước 
m ật con sông có th ể  dùng làm tuyến phòng thủ. Như thế, góc chồi 
lên phía trước — được tạo ra  bởi nơi hòa vào nhau của sông A- a- rê 
và Li- m á t (Rây- xơ chỉ là tuyến phòng thủ  m ạnh tiếp theo SO với 

tuyến Li- m át) — là trận  địa phòng thủ quan trọng thứ  hai. Các mạn 
sườn của trậ n  địa này được bảo vệ, ở phía trá i (phía tây), nhờ các 
hồ332 Xuy- rích, Va- le n -s tá t1*, Xu- ga và Bốn bang2*, mà trong những 
t ìn h  huống nêu trên  th i quân Phổ sẽ không dám  băng qua một hò 
nào trong số những hồ ấy. Các trận  địa A -a-rê  và L i-m át — trong 
điêu kiện sông Ranh nằm  ờ sau lưng của bất kỳ một dội quăn nào 
tán cõng các trận d ịa  ấy — tạo thành trận  địa phòng thủ chiến lược 
chủ yếu của Thụy Sỉ chống lại sự xâm nhập từ  phía bác. Chúng ta  
già định ràng  quân Thụy SI đánh lui cuộc tấn  công vào trận  địa này 
và giành thán g  lợi sau khi đã tổ chức phản công và tích cực truy 
kích [địch], trong khi ẵy quân th ấ t bại sẽ bị làm cho tản  m át ra, bị 
đánh bại, bị cô lập và bị tiêu diệt trước khi đội quân ăy kịp rú t lui 

qua mấy chiếc càu mà nó có thể có được trên  sông Ranh.

Mặt khác, nếu tuyến phòng thủ  ở hạ lưu sông A -a-rê  và L i-m át 
được người ta  vượt qua một cách tháng lợi, vậy thì khi ấy quân Thụy 
Sỉ còn biết làm gì? Ỏ đây chúng ta  lại phải chú ý đến địa hình. Các 
đội quân lớn không thể  tòn tạ i trong điều kiện vùng núi cao và không

I* — hố Va-len-dC 

2 * — Phiếc-van-stê t
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thể  bố trí ở đó các cản cứ tác chiến và kho tàn g  chủ yếu của mình 
được. Đó là m ột số nguyẽn nhân khiến cho những chiến dịch quân 
sự d những địa hình đòi núi luữn luôn rá t ngán ngủi nếu những lực 
lượng lớn được thu  hút vào các chiến dịch ẩy. Do vậy, người Thụy 
Sĩ khống có lý do để nghĩ đến chuyện rú t lui với những lực lượng 
lớn vào các vùng núi cao, họ cần trụ  lại càng lâu càng tố t ở m ột địa 
điểm  đồng bàng bằng phẳng hơn, riơi mà họ có các thành phố với 
tá t cả những nguồn lực của chúng và có những con đường làm cho 
việc di chuyển được dễ dàng. Nếu kẻ m ột đường thẳng từ  nơi mà 
sông Rôn chảy vào hồ G iơ-ne-vơ ở Vin-nhốp, đến điểm sông Ranh 
đổ vào hò C ông-xtăng-xơ1 * ở gần R ây-nếch thl nó sẽ chia Thụy Sĩ 
thành  hai phần, trong đó phần tây-bắc (không kể đến G iuy-ra) sẽ 
tạo thành  H ạ Thụy SI, còn phần đông-nam  sẽ tạo thành Thượng 
Thụy SI, hay là miền núi cao của Thụy Sĩ. Vậy là chiến lược của phía 
Thụy Sỉ được xác định rố. Các lực lượng chủ lực của họ sẽ phải rú t 
lui dọc theo tuyến Xuy- rích - Béc- nơ - Lữ- dan - Giơ- ne- vơ để bảo 
vệ từng tác đất ở phần đồng bằng của đất nước, và đê’ vùng núi phía 
đỏng-nam  ở dưới sự bảo vệ của các đơn vị quân đội cò th ể  bị chia 
cát, cũng như của những đơn vị L andsturm 2’ và các xạ th ủ  độc lập 
thực hiện tác chiến du kích. Trên đường rú t lui, tá t cả các nhánh 
phía nam  của sông A- a- rê  sẽ là chỗ dựa cho các lực lượng chủ lực, 
tá t cả các nhánh ấy đều chảy song song với sông Rây-xơ và sông 
L i-m át; còn ở Béc-nơ thỉ chinh con sững A -a-rê , m à ỏ thượng lưu 
nó cũng chảy từ đống sang tây- bác, cũng là chỗ dựa như vậy cho các 
lực lượng chủ lực đó. Nếu ở phía thượng lưu sông A -a-rê  sẽ bị quân 
địch vượt qua và Béc- nơ bị đánh chiếm, th l trên  thực tế, người Thụy 
Sĩ sẽ không còn cơ hội nào kết thúc tháng  lợi cuộc chiến tranh , trừ

1«— hố Bft-đen 

2 « -  (lân binh
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phi các đội quân  san cước và các đan vị mới lập từ  phía đống-nam  
chiếm lại được một phần H ạ Thụy Sĩ, nhờ đó m à tạo ra  m ột sự uy 
hiếp hết sức nghiêm trọng  cho hậu phương quân Phổ, điều đó sẽ dẫn 
đến m ột cuộc tổng  rú t lui. Nhưng, nói chung, có th ể  không cần xem 
xét phương án  này.

Như vậy, phía Thụy SI sẽ cổ m ột số tuyến phòng th ủ  có lợi: thứ 
nhát, dọc theo  sông A- a- rê và Li- m át, sau đó là dọc theo sông A- a- rê 
và Rây-xơ, thứ  ba, dọc theo sông A -a -rê  và Ê -m a (ấy là chưa nđi 
đến những nhánh  ở giữa, cạn hơn của sông A -a-rê) và thứ  tư, dọc 
theo phía thượng lưu sông A -a-rê , sườn trá i [của trận  địa n à y ] -  ở 
phía sau các vùng đầm  lầy kéo dài từ  hồ Nơ- sa- ten  đến con sông này.

Chiến lược tác chiến tiến  công, cũng như tác chiến phòng thủ, đều 
phụ thuộc vào địa hỉnh. Nếu quân Phổ sẽ buộc phải đưa các lực lượng 
chủ lực của m inh vượt qua sông Ranh ở phía trên  C ô-blen-txơ và 
tấn  công các trậ n  địa dọc theo Li- m át, th ỉ họ sẽ phải làm  cái việc 
càm  chắc là mạo hiểm; họ chẳng những sẽ phải tấn  công cái trận  
địa m à vào năm  1799, M a-xê- na đà bảo vệ hết sức thành  công chống 
lại quân Áo và quân Nga, mà nếu có chiếm được trận  địa ấy thỉ họ 
sẽ phát hiện thấy — qua 5 dặm — m ột tuyến phòng thủ  m ạnh cũng 
như th ế  dọc theo Rây-xơ; sau nữa, qua 2,3 hoặc 5 dậm  nữa thỉ một 
con suối khác sẽ cản đường họ, cho đến khi, rốt cuộc, sau những đợt 
dừng chân liên miên, sau những trậ n  đánh  và tổn th ấ t triền  miên, 
họ sẽ lại đụng  phải các trận  địa của quân Thụy Sĩ trên  sông Ê- ma, 
hơn nữa con sõng này là m ột vật cản hàu  như cũng nghiêm trọng 
như L i-m át. Nếu không kể đến những nguyên nhân chính tr ị (ở đây 
chúng tôi hoàn toàn không đề cập đến những nguyên nhân ấy) sẽ 
buộc quân  Phổ phải ở m ột khoảng cách khá xa cách biên giới Pháp, 
th ỉ như vậy con đường tấn  công ấy sẽ là hoàn toàn sai lầm. Con 
đường chính xác đến Thụy Sỹ là con đường vượt sông Ranh ở đoạn
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giữa Ba-lơ và C ô-blen-txơ; hoậc nếu phải để m ột bộ phận quân đội 
vượt sông ở đoạn phía trên  Cô- blen- txơ, th ì cân phải lập tức tổ chức 
việc vượt sông A- a- rê ở đoạn giữa Bru- gơ và Cô- blen- txơ, đê’ tập  
tru n g  chủ lực ở phía tả  ngạn con sông này. Cuộc tấn  công trực tiếp 
theo tuyến A -a-rê  sẽ bọc sườn L i-m át và Rây-xơ, và cũng tạo khả 
năng trán h  được tá t  cả những nhánh nhỏ phía nam  của sông A- a- rê 
cho đến tận  Ê -m a ở hai bên sườn. Hơn nữa, chiều dài các trậ n  địa 
dọc L i-m át lại không lớn, phía chính diện của các trậ n  địa ấy cò thê’ 
dùng để mở cuộc tấn  công, kéo dài từ X uy-rích đến Bru-gơ không 
quá 20 dặm, trong  khi đó tuyến A- a- rê, từ  B ru- gơ đến Dô- lô- tuốc- nơ, 
lại mở ra  khả năng tấn  công trên  một chiều dài 36 dậm , vả lại nó 
ở phía bên trên  D ô-lô-tuổc-nơ và tuyến này cũng không được bảo 
vệ chổng lại m ột cuộc tấn  công trực diện. Sườn trá i của trậ n  địa, 
giữa Dô- lô- tuốc- nơ và A- ác- béc- ga, là chỗ yếu của trận  địa này; nếu 
nđ bị chọc thủng  ở chỗ này th ì phía Thụy SI chẳng những m ất đi 
tuyến phòng thủ  này, m à sẽ còn bị cát đứ t với Béc-nơ, Lô-dan và 
Giơ- ne- vơ, và họ chỉ còn có cách là rú t lui vào các khu vực núi cao 
ở phía đông-nam .

Song, ở đây việc phòng thủ  được bảo đảm  nhờ những vật cản có 
tính chất chiến thuật. Các vị càng đi ngược lên phía trên  theo sông 
A- a- rê VẾ phía Dô- lô- tuốc- nơ, th l những dăy núi th ấp  của vùng 
G iuy-ra càng gần với con sông ấy, những thu n g  lũng độc đáo chạy 
dọc theo các dãy núi ấy và song song với sông A -a -rê  lại gây khó 
khăn cho các hoạt động tác  chiến. Những cản trở  của vùng núi ấy 
hoàn toàn cd thể  vượt qua được, tuy nhiên việc tập  tru n g  các đơn vị 
lớn trong những điêu kiện như vậy sẽ đòi hỏi phải có những cuộc 
chuyển quân rấ t  phức tạp, luôn luôn không nên  thực hiện trước m ắt 
quân địch, và bát kỳ m ột viên tướng nào cũng rấ t miễn cưỡng thực 
hiện những cuộc cơ động quân  như vậy, nếu viên tướng ấy chưa vững
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tin vào bản thân  m inh và vào quân đội mình. Phẩm  chất nói sau 
cùng ấy không hay gặp thấy à những viên tướng già của Phổ, có thê’ 
khẳng định ràng  vị tấ t  họ đã tham  gia vào bất kỳ hoạt động quân 
sự nào sau năm  1815. Chưa chác họ sẽ dám mạo hiểm tiến hành 
một cuộc chuyển quân như vậy và nói đúng hơn, họ sẽ thực hiện 
những biện pháp nửa vời ở các sườn và sẽ tập trung  những nỗ lực 
chủ yếu của m ình dọc theo chiến tuyến.

Dti Ph.Àng-ỵhen vift giữa ngày 1 và lOihániỊ In ihen hdn sao viít tay cùa
Giéng 1857 C.Mâc

Nguyên vătì ì à tiếng Anh 
CArtịỉ bfí lần dầiỉ
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c .  MÁC

CUỘC CHIẾN TRANH C H ốN G  BA T ư 333

I

Cuộc chiến tran h  Ba Tư là sự lặp lại tấn  kịch quân sự -  ngoại 
giao m à làn đầu tiên đã được huân tước Pan-m ớc-xtơn trình diễn 
cách đây 20 năm 334. Cũng như bây giờ, hồi ấy tín  hiệu mở đầu chiến 
tranh  là  cuộc tấn  công của Ba Tư vào Hè- rá t; cũng như bây giờ, hồi 
ấy ngài tử tước ấy muốn thống qua việc trừ n g  trị Ba Tư mà trừng 
phạt Nga. Sau đổ, ngài ấy đã tỏ ý muốn đưa vào cuộc chdi một điều 
mới mẻ: ông ta  chẳng những có tham  vọng thông qua việc trừng trị 
Ba Tư để trừng  phạt nước Nga, m à còn có tham  vọng dùng đòn giáng 
vào C a-bun, hay ndi đúng hơn, đánh vào người cầm quyền của 
Áp- ga- ni- x tan  là Đ ô-xtơ-M ô-ha-m ét m à đánh bại Ba Tư. Chúng ta  
thấy rằn g  lần này th ì chính bàn thân  Đô- xtơ —Mô- ha- m ét ấy lại đóng 
vai trò  người đồng minh và bạn chiến đẵu của ông ta , - đổ là vai trò  
mà trong  quá khứ do lãnh tụ  của người Xích là Răng- gi- tơ Xinh- khơ 
đảm nhiệm  . Phương án này trở  nên vô cùng cần th iế t chính từ sau 
khi Rảng- gi- tơ Xinh- khơ rời khỏi vũ đài, còn những vùng đất mà
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trước kia đã có lúc ông ta  cai tr ị  thì chuyển sang tay đế quốc Anh 
ở phương Đông335.

VI Pan- mớc- xtơn thích làm cái trò  ản cắp văn của chính bản thân 
mình, cho nên đâ xuất hiện sự càn th iế t phải tìm  hiểu phương án 
ban đầu của cuộc xung đột Ba Tư để hiểu rô sự lặp lại phương án đó.

Trước khi b á t tay vào việc nghiên cứu này, có th ể  cũng nên đưa 
ra  m ột số nhận xét mào đầu  về tình  hình hiện nay của Ấp- ga- ni- xtan, 
Ba Tư và Anh.

Sau khi các bộ lạc Ẩ p -g a -n i-x tan , vào những thời kỳ khác nhau, 
tràn  ngập vào lãnh th ổ  Ba Tư và Án Độ, thỉ Ba Tư dưói thời 
N a-đ ia -sắc  chẳng những đã chinh phục Á p-ga-n i-x tan  mà còn tiến 
quân thấng  lợi đến tậ n  Đê- li336. Sau khi Na- đia- sác chết, đã xuãt 
hiện m ột vương quốc Áp- ga- ni- xtan  độc lập nằm  dưới quyền của 
một nhân  vật A- khm ét- sác Đua- ra- ni nào đó, vương quốc này hợp 
n h ẩ t các công quốc Hê- rá t, Ca- bun, Can- đa- gác, Pê- sa- vác và tấ t 
cả các vùng đất của người Xích, do người X ích1* sở hữu trước kia... 
N hưng cái vương quốc chi được kết dính yếu ớt ấy đã sụp đổ cùng 
với người lập ra  nó; sau  khi ông ta  chết vương quốc này lại phân ra 
thành  các bộ phận cãu thàn h  ra  nó, thành  những bộ lạc Áp- ga- ni- xtan 
riêng lẻ với những vị thủ  lĩnh độc lập, bị chia rẽ bởi những cuộc chém 
giết nhau  bất tận  và chỉ được thống nhất lại khi đứng trước mối 

nguy cơ chung là đụng độ với Ba Tư.

Bên cạnh đó còn ctí tỉnh  trạn g  đối kháng chính trị giữa người 
Á p -g a -n i-x tan  và người Ba Tư, dựa trẽn  những khác biệt dân tộc 
kết hợp với những truyền  thống lịch sử, sự đối kháng ấy được nuôi 
dưỡng bởi những hiềm khích trên  vùng biên giới và bởi những yêu 
sách đổi với nhau, m à những yêu sách áy trở nên gay gắt thêm  do

1» T iếp  đ ó  tro n g  bàn  viết lay câu sau đây ilă bị xóa bò: "sau này dã chiếm  hũu".
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CÓ Sự đối kháng tôn giáo: người Á p-ga-n i-x tan  là những tín  đồ Hồi 
giáo thuộc giáo phái X un-nít, tức là những người Hồi giáo chính 
thống, trong khi người Ba Tư lại là thành tr ì chủ yếu của tà  giáo 
Si-ít.

Bất kể sự đối kháng gay gắt và phổ biến đó, người Ba Tư và người 

Á p-ga-n i-x tan  vẫn có một điểm  chung — lòng thù  ghét chung của 
họ đổi với nước Nga. Nước Nga xâm lảng Ba Tư ngay từ  thời vua 
Pi- ốt Đại đế. Sau thã t bại của Na- pô- lê- ông, A- lếch- xan- đrơ I áp 
đật Ba Tư cháp nhận bản Hòa ước G uy-li-x tan337, làm cho Ba Tư 
m ất 12 tinh, toàn bộ phần lãnh thổ nàm về phía nam  dăy núi 
C áp-ca-dơ và hiện nay thuộc về nước Nga. Do cuộc chiến tran h  các 
năm  1826-1827 và do Hiệp ước T uốc-m an-sai338, vua Nga N i-cô-lai 
đã lấy m ất của Ba Tư một số tỉnh nữa, trú t lên đâu nó gánh nặng 
một khoản nợ lớn và làm cho Ba Tư bị m ất (cám Ba Tư) quyền đi 
lại bàng tàu  thủy ở vùng bò biển phía bác của chính nó trên  Biển 
Ca-xpiên. Như vậy, hồi ức về những vùng đ ấ t của nó bị chiếm m ẩt 
trong quá khứ, những hành động hà hiếp m à giờ đây Ba Tư buộc 
phải chịu đựng hiện nay, cũng như nỗi lo sợ bị xâm  làng trong  tương 
lai đều đã góp phần gây nên ở Ba Tư một lòng tử thù  đối với nước 
Nga. Về phía mình, người Á p-ga-n i-x tan , m ặc dù chưa bao giờ xảy 
ra những cuộc dụng độ th ậ t sự giữa họ và nước Nga, đã quen coi 
nước Nga là kẻ thù truyền kiếp của tôn giáo Áp-ga- n i-x tan , kẻ thù 
ấy không ngừng có dã tâm  chống lại nẽn độc lập của họ: thứ  nhát, 
vì các cuộc chiến tranh  truyền thống của Nga chổng lại đấng tối cao 
của các tín  đô đạo Hồi chính thống, thứ  hai, vì các chiến dịch mới 
đây của Nga chống lại T uốc-kê-x tan339. Vì coi nước Nga là kẻ thù 
tự nhiên của mình, nên cả hai dân tộc, dân tộc Ba Tư và dân tộc 

Áp- ga- ni- xtan, theo lô- gích, buộc phải xem nước Anh là 'đồng minh
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tự  nhiên của mình Giữa nước Anh và các dân tộc châu Á ấy đã 
không xảy ra  những cuộc xung đột (lòng hận thù), và phải chảng 
cuộc đấu tran h  giữa Anh và Nga không phải là điều tấ t yếu, m ột khi 
cuộc đấu tranh  ấy là kết quả của chính sự tồn tại của nước Nga châu 
Á và của An Độ thuộc Anh? Như vậy, nước Anh đã giành được sự 
ngưỡng mộ của người Ba Tư và người Áp-ga- n i-x tan  đối với nó bằng 
m ột giá rẻ, tuyệt nhiên không phải bằng việc làm của nước Anh, mà 

chi nhờ sự ton tại những lãnh địa của nó ỏ châu Á. Người Ba Tư và 
người Áp- ga- ni- x tan  đã coi nước Anh là đòng minh của mình, vì 
nước Anh hình như là kẻ thù của kẻ thù  cùa các dân tộc đó.

Vậy là, có lẽ chầng cđ gì có thể  thuận  lợi hơn và dễ kiểm  soát 
hơn là địa vị chính trị của nước Anh đối với Ba Tư và Áp- ga-n i-x tan . 
Hai nước này tạo thành  rào cản tự nhiên ngăn cách An Độ thuộc 
Anh với nước Nga, vả lại đến lượt m inh cả hai nước ẫy không thể 
trở  nên nguy hiểm , vì hai nước này đều kiềm chế nhau. Nếu Ba Tư 
tỏ ra  bất binh thì Á p-ga-n i-x tan  đe dọa Ba Tư ở phía chính diện; 
nếu Áp- ga- n i-x tan  trở  nên cứng đầu thì Ba Tư uy hiếp nó tỉí phía 
sau lưng. Ba Tư che chở cho Án Độ từ  phía tây; Áp- ga- ni- xtan không 
chỉ bảo vệ đèo Hai- béc cũng nàm  trong hướng đó — đó là chia khóa 
để đi vào Ả n Độ — m à còn ngàn cản bước tiến của nước Nga ở phía 
bác, ở các khu vực xuyên Cáp- ca- dơ. Đây là những cao nguyên châu 
Á m à việc nắm  giữ được chúng luôn luôn quyết định sự thống trị ở 
phương Đông. Trong khi người Á p-ga-n i-x tan  nhờ đến sự giúp đỡ 
của nước Anh năm  1809 th ì người Ba Tư đã làm việc này vào năm 
1801, quả th ậ t nước Anh đã ký liên minh phòng thủ với Ba Tư vào 

năm  18 1 4340. Như vậy, để duy trì ảnh hưởng thống trị của mình, 
nước Anh chi căn  sấm vai người trung  gian cđ thiện chí giữa Ba Tư 
và Áp- ga- ni- x tan  và kiên quyết chống lại cuộc xâm lảng của người
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Nga. Một m ặt là tỉnh hữu nghị bề ngoài, m ặt khác là sự thù ghét 
th ậ t sự — chẳng cần điều gỉ nhiều hơn thế. Bây giờ chúng ta  hãy 
xem tình hình đáng thèm  muốn đã được huân  tưóc Pan-m ốc-xtơn, 
nhà độc tài của nước Anh và mối đe dọa đối với nước Nga, cải thiện 
ra sao.

II

Chúng ta  đã thấy, ngay từ  khi nước Anh dùng sức m ạnh của vũ 
khí đưa tên tay sai của N ga1' lên ngôi vua Ba Tư thỉ việc tán  công 
vào Hê- rá t được chuẩn bị m ột cách công khai, và Pan- mốc- xtơn 
chẳng những không phản đối hành động ấy mà còn cấm cả các viên 
đại sứ của mình phản đối hành động ấy.

Tháng Chín 1837, cuối cùng thì quân đội Ba Tu đă xâm  nhập vào 
À p-ga-n i-x tan . Một loạt thắng  lợi đã mở đường oho quân đội Ba Tư 
tiến về Hê- rát, tạ i cửa ngõ thành  phố này h ạ  dừng lại dựng trạ i và 
bát đầu các hoạt động bao vây dưói sự chỉ huy của đích thân  bá tước 
Xi-m ô-ni-sơ, viên đại sứ Nga bên cạnh triều  đinh Ba Tư. Mặc dù 
tiến hành bao vây rấ t  lâu, nhưng các cuộc tấn' công cùa quân tía  Tư 
đã bị đẩy lui, và đến ngày 15 tháng  Tám  1838, vua Ba Tư đã buộc
ph ải h ủ y  bò cu ộ c  bao  v ây , v à  b à n g  m ộ t c u ộ c  h à n h  q u ân  n h a n h  ch ó n g ,

đưa quân đội của m ình ra  khỏi đất nước m à ông ta  đã xâm  nhập.

Đương nhiên, giờ đây đã đến thời kỳ hù dọa.

Trong suốt thời gian diễn ra  những hoạt động thù địch ấy, ngài 
Giôn Mác- Nai-lơ, viên đại sứ Anh, còn bị tró i chân trói tay bởi những

l* “  M ô-ha-m ét-sắc
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chi thị trá i ngược nhau. Không phải chỉ có thế, m à một m ặt, 
Pan- mớc- xtơn còn chỉ th ị cho ông ta  phải tránh  thảo luận vấn đề 
quan  hệ của Ba Tư với Hê- rá t, bảo là vì những quan hệ ấy không 
liên quan đến nước Anh; m ặt khác, huân tước 0 - clên- đơ, toàn quyền 
Ả n Độ, lại bày tỏ lòng m ong muốn viên đại sứ khuyên can vua Ba 
Tư đừng tiếp tục các hoạt động quân sự nữa. Ngay từ  khi mở đàu 
cuộc viễn chinh này, ngài Ê -li-xơ  đã triệu  hồi các sĩ quan Anh lúc 
đó đang phục vụ trong  quân  đội Ba Tư, nhưng Pan- mớc- xtơn đã đưa 
họ trở lại nơi đó. Còn khi chính phù Án Độ lại ra  lệnh cho Mác- Nai- lơ 
triệu  hồi các sỉ quan Anh th ì P an-m ớc-xtơn lại hủy bỏ m ệnh lệnh 
này. Ngày 8 tháng  Ba 1838 M ác-N ai-lơ đã đến trạ i binh ở cửa ngõ 
Hê- rá t  và tự đề nghị sẽ đứng ra  làm trung gian, nhưng không phải 
thay m ật nước Anh, m à nhân  danh Án Độ. Về phía mình, vua Ba 
Tư tuyên bố ràng  "ông ta  lo ngại sẽ làm  phật lòng chính phủ Nga 
nếu ông ta  rú t lui trước khi chiếm được H ê-rát", và vào thời điểm  
ấy, ông ta  sẽ chỉ rú t quân  trong  trường hợp trực tiếp "có sự de dọa 
từ  phía nước Anh". N hưng hóa ra  không thê’ có được những sự đe 
dọa như vậy từ  phía Pan- mớc- xtơn, ông này giải trí bàng cách đáp 
lại những đòi hỏi khẩn th iế t của M ác-N ai-lơ bằng những công vân 
khẩn vối 6 dòng chữ m à nội dung chủ yếu của những dòng ấy bao 
giờ cũng vẫn là một câu y hệt như nhau: "Tôi đinh chỉ việc gửi đi 
những chỉ thị tiếp theo".

N hưng đến cuối tháng  N ãm  1838, vi nghỉ rằng thành phố H ê-rá t 
đã bị đánh  chiếm (kế từ  khi bát đầu cuộc bao vây đến thòi điểm ấy 
đă được gân 9 tháng), nên Pan-m ớc-x tơn  đã lợi dụng sự xúc phạm 
đối với người đầy tâ  của Mác- Nai- lơ — đây là vụ việc mà Pan- mớc- xtơn 
đă được biết cách đấy m ấy tháng  và tuyệt nhiên không hề chú ý đến 
vụ việc này — để gửi cho triều  đỉnh Ba Tư m ột bức công vãn khẩn 
đe dọa, trong đó lần đầu  tiên  lên tiếng phản đối các sự kiện ở Hê- rá t
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và lần đầu tiên  đã ra sức lên án "mối liên hệ của Ba Tư với nước 
Nga". Đồng thòi với công vãn khẩn đe dọa ấy, các đơn vị quân đội 
do chinh phủ Ản Độ phái đi bằng đường biển đến Vịnh Ba Tư đã 
chiếm lấy đảo Hác- cơ. ít lâu sau, đại sứ Anh đă chuyển từ Tẻ- hê- ran  
đến Éc- dê- rum , còn viên đại sứ Ba Tư được cử đến nước Anh sau 
vụ th ấ t bại quân sự ở cửa ngõ Hê- rá t th ì đã không được phép nhập 
cảnh vào nước Anh. Còn Hê- rá t thì quả th ậ t đả đứng vững, mặc dù 
nước Anh đã không giúp gì cho nó.

Là m ột người nhất quán trong  việc lặp lại quá khứ của chính 
mình, huân tước Pan-m ớc-x tơn  đã khôn khéo bô’ sung  cho sự tá i bản 
cuộc chiến tran h  Ba Tư của mỉnh bàng sự tá i bản cuộc chiến, tran h  
Trung Quốc của mình. Ngay khi tin  điện vừa thông báo về cuộc bán 
phá Q uảng Châu341 th l tờ "Times" lập tức đánh liều bổ nhào vào biện 
hộ cho cuộc chiến tran h  T rung Quốc của Pan-m ớc-xtơn, mặc dù chì 
mới m ột ngày trước đó, trong  bài viết về cuộc chiến tranh  Ba Tư, tờ 
"Times” ở Luân Đôn đã loan tin vè quy luật lịch sử là các sự kiện 
lặp lại qua những khoảng thời gian nhất định, và giống như chúng 
tôi đã làm trên  đây, tò báo này đã có sự SO sánh hơi đáng ngờ giữa 
cuộc chiến tran h  Ba Tư năm  1838 và cuộc chiến tran h  Ba Tư năm  
1856342. Chỉ có điều là tờ báo ấy làm ra vẻ quên ràng, một khi các 
sự kiện gióng nhau thì cánh tay hưởng dẫn các sự kiện ấy đều chi 
là một mà thôi, còn quy luật lịch sử mà tờ báo ấy nghỉ ra thì bây 
giò đây có phằn giổng như sự tán  dương trơ  trẽn  chính sách đối ngoại 
của huân  tước Pan-m ớc-xtơn. Song, ngay cả tờ "Times" cũng không 
thê’ khững th ìía nhận rằng cho dù kết quả cuộc viễn chinh của Ba 
Tư có như th ế  nào, với kết cục thắng  lợi hoặc th ấ t bại. thi cả hai 
điều đó đều ta i hại cho nước Anh và đều có lợi cho nước Nga. Thất 
bại sẽ làm  bộc lộ sự yếu kém của nước Anh, mà uy tín của nđ ở 
T rung  Á đã bị lung lay bởi sự đầu hàng của Các-xơ; tháng lợi sẽ làm
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suy yếu Ba Tư, sẽ làm cho nó càng giảm sự vững tin vào sức mạnh 
của m ỉnh và sẽ đẩy nó vào tư th ế  hoàn toàn lệ thuộc vào nước Nga. 
Nếu không hù dọa được triều  đình Ba Tư và buộc nó chấp nhận 
nhượng bộ thỉ như vậy, nưởc Anh sẽ phải cấp tốc xâm nhập vào Nam 
Ba Tư, điêu đó sẽ gây nên một hành động đáp lại của Nga là quân 
Nga sẽ xâm nhập vào Bác Ba Tư. Nếu triều  đinh Ba Tư đẽ’ cho người 
ta  hù dọa được m ình thì Ba Tư sẽ trở thành  một nước không có tiếng 
nói, và dĩ nhiên nó sẽ không thể trở  thành vật cản thậ t sự giữa Án 
Dộ thuộc Anh và các lãnh địa xuyên Cáp-ca-dơ của người Nga. Đó 
là tình th ế  nan giải mà tờ "Times" néu lên. Khi buộc phải đi đến kết 
luận này, tờ "Times" lại bỏ qua m ột sự việc đơn giản là năm 1856, 
cũng như nãm 1838, Pan-m ớc-xtơn đã đặ t nước Anh trước tinh  thế 
nan giải nguy hiểm  ấy vì đã có ý đồ trừng  phạt người Ba Tư về hành 
động tấ n  công Hê- rá t sau khi cuộc tấn  công ấy đã xảy ra, thay vì 
cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công ẩy Trước cuộc chiến tranh  Ba Tư 
thứ  n h ấ t của m ình, ông ta  đâ trực tiếp giúp nước Nga thông qua 
việc xúi bẩy vua Ba Tư tấn  công H ê-rá t. Phải châng Pan-m ớc-xtơn 
không mở đầu cuộc chiến tranh  Ba Tư làn thứ hai cúa mình bàng 
việc lặp lại một cách bí m ật vẫn cái sách lược quỷ quyệt ấy, bàng 
cách triệu  hồi, vào thời điểm gay cấn, sứ quán Anh ra khỏi Tê- hê- ran 
và qua đó mà cố ý xóa bỏ ảnh hưởng của mình đối vối triều đình Ba 
Tư và nhường chỗ cho sự kiếm soát không th ể  chổi cãi được của 
Nga, dưới cái cớ thảm  hại là đã xẩy ra  cuộc cãi cọ phi lý giữa cá 
n h â n  ô n g  đ ứ n g  đ ầ u  c h ín h  phù B a  T ư  v à  vị c ô n g  sứ  Anh**? N ế u  như  

tò  "Times” đã cố ý  và bất ngờ không chấm dứt việc xem xét những 
chiến công ban đầu  của huân tước Pan- mớc- xtơn ở Trung Á, thì báo 
này lẽ ra  đã không phải kết thúc bài báo mà nó đã chật vật viết ra 
đó, bàng  một câu hỏi có lẽ chân thành: liệu nước Anh có lại bị lôi

I* — A-ga-kh;in N u-ri vã M e-ráy
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kéo vào cuộc xung đột này của châu Á vì sự tự  ái của m ột viên đại 
diện ngoại giao thứ yếu, hay là vì lòng tham  vô tận  của chính phủ 
Àn Độ trong lĩnh vực xâm lược, hay không? Khi nêu ra  câu hỏi như 
vậy, nó đã không tính  đến huãn tước Pan- mớc- xtơn trong khi lẽ ra  
nó đã phát hiện thấy — chi cần tờ báo này tạo điều kiện để cho 
những hồi ức lịch sử của m ình được thỏa sức — rằng  ngài Em- phi 
và huản tước C a-ninh, chỉ là những nhân vật mới đóng các vai 
d ram atisp e rso n ae1* cũ, ràng trong năm  1856 họ chỉ sám các vai diễn 
do huân tước Pan- mớc- xtơn soạn ra  nàm  1838 cho ngài Gi.Mác- Nai- lơ 
và huân '.ước Ồ-clên-đơ.

Ngược lại, lẽ ra nổ đã phải thừa nhận rằng họ chỉ là những cống 
cụ mà hu&n tuốc P an-m ớc-xtơn sử dụng, và cách đây 20 năm  họ đã 
đóng vai trò  ấy dưối những cái tên  khác.

Chúng tôi lại nhác lại: để hiểu rố sự lập lại hiện nay vở diễn của 
Pan-m óc xtơn thì cần phải tim  hiểu vở kịch ban đàu của ông ta. Vì 
vậy, đến đây chúng tôi muốn kết thúc việc điểm  lại cuộc xung đột 
lần thứ  nhât của ông ta  tại T rung  Á, m à chúng tôi đã bát đầu trong 
bài báo trước.

III

NHỮNG D ữ  KIỆN THỰC TÉ

Ngày 16 tháng  Sáu 1838, tạ i La-ho, R ống-gi-tơ  X inh-khơ, vua 
Sút- gia và toàn quyền Án Độ đã ký bàn hiệp ước. Theo hiệp ước này, 
R ảng-gi-tơ  X inh-khơ cam kết giúp vua S ú t-g ia  chiếm lại từ  tay

! • -  nhũng nlìAn vậi trong  vỏ kịch
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Đô- xtơ- Mô- ha- m ét ngai vàng ở Ca- bun, nhưng binh lính Anh không 
được tham  gia vào cuộc xâm  nhập được trù  định ấy. Sau đó ba tháng  
rưỡi, ngày 1 tháng  Mười 1838, huân tước ô-clên-đơ, toàn quyền Án 
Độ, [hiện diện] tạ i Xini- lê, đã tuyên chiến và tuyên bố rằng sẽ sử 
dụng 20 nghìn lính Anh để chổng lại Đô- xtơ- Mô- ha- mét. Lại thêm 
bốn tháng  rưỡi nữa, ngày 19 tháng  Hai 1839, sô' quân này, vối sự hộ 
tống của người Xích, cuối cùng đã hành động để xâm nhập vào lãnh 
thố Á p-ga-n i-x tan . Giờ đây cần chãni chú theo dõi ngày tháng  thực 
hiện các bước đi m âu thuẫn  ấy. Ngày 16 tháng  Sáu 1838, khi Hiệp 
ước La-ho được ký kết, thì vẫn còn tồn tại cái gọi là mối nguy hiểm: 
cuộc vây hãm Hê- rá t  bởi quân đội Ba Tư hành động dưới ảnh hưởng 
của Nga. Ngày 1 th án g  Mười 1838, khi cuộc chiến tranh  được tuyên 
bố, thì cùng với việc gỡ bỏ cuộc bao vây, cùng với th ấ t bại của quân 
đội Ba Tư và với việc nó rời khỏi lãnh thổ Á p-ga-n i-x tan , mối nguy 
hiểm  ấy cũng tan  biến m ất. Ngày 16 tháng Sáu 1838, khi còn tồn 
tạ i cái câ để nổ ra  chiến tranh , quân Anh không được sử dụng đế 
chống lại Đô- xtơ- Mô- ha- mét. Ngày 1 tháng  Mười 1838, khi cái cớ 
ấy không còn nữa th ì người ta  tuyên bố sử dụng 20 nghìn lính Anh 
để chống lại C a-bun. N hưng đó chưa phải là tấ t cà. Ngày 1 tháng 
Mười 1838, cái gọi là vụ âm mưu của Đ ô-xtơ-M ô-ha-m ét với Ba Tư 
và Nga đã hoàn toàn  vô bổ, vì quân đội Ba Tư đã tỏ ra  không có 
khả năng tiến đến C an-đa-gác  và Ca-bun, mà nước Nga thì hiển 
nhiên chi có th ể  hậu thuẫn  cho Áp- ga- ni- x tan  bằng lực lượng của 
quân đội Ba Tư.

Nước Nga còn có th ể  duy trì ảnh hưởng của minh đối với triều  
đình Ba Tư, nhưng như  vậy là ảnh hưỏng ấy m ất đi sự sác bén của 
nđ; những quan điểm  chính trị trá i ngược của các nội các ở Xanh 
Pê- téc- bua và ở Luân Đôn, m à họ có th ể  có đối với T rung Á, đã trở 
thành đối tượng của sự quan tâm  trừu tượng hdn là của sự quan 
tâm  trực tiếp. Đó là tìn h  hình nhỡn tiền cho đến ngày 1 tháng  Mười

24- MA44
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1838. Ngày 8 th án g  Mười m ột 1838, toàn quyền Án Độ nhận được 
của ngài G i.M ác-N ai-lơ thông báo cho biết ràng  th ấ t bại ở cửa ngõ 
Hê- rá t đã hoàn toàn làm m ất hết ảnh hưởng của Nga bẽn cạnh triều  
đinh Ba Tư, và đến cuối tháng Mười th ì đích thân huân tước 
Pan- mớc- xtơn đã nhận  được của bá tước Nê- xen- rô- đe m ột "sự giải 
th ích ' "hết sức thỏa đáng", đã hoàn toàn thuyết phục được ông ta  tin  
ràng nước N ga không có "các ý đồ thù  địch".

“N ếu — ngUclí la  khẳng d inh  -  nước Nga có  lối th i lạ i s ao  chúng la lại không tấn cỏng 

vào  nUííc này mà lại tán cỏng vào  Á p-ga-ni-xtan? C âu trà  lòi cùa ỏng la (cùa  huân tucíc 

Pan-m<íc-xtc1n) iru ó c  nhặn  xél nảy là: chúng lfti đá đến  X anh  Pê-Iéc^hua. nhưng không 

đem  th eo  hạm  dội. C húng  tfti đă  đ ò i ch ính  phú Nga phải c ó  lòi giải thích. C húng tAi đã 

th ờ n g  b á o  cho  n itó c  N ga v é  tín h  ch ấ t CÚH b ả n  tin  d o  chúng  lAi nhận dược. C húng tô i d ã  

v ẽ  l£n b ú c  tr a n h  v é  v iệ c  c á c  m ậ t v ụ  N ga xúi bây  cá c  d ã n  tộ c  lá n g  g ién g  ch ổ n g  lạ i ch ú n g  

ta . C hính phù  Nga đã  đ uợ c  hói có phài hành động này d u ợ c  thục hiện vói sg cho  phép  

cùa chính  phủ Nga hay không. NỂU chinh phú Nga trà  lòi là có th i chinh phù sẽ  có thòi 

gian dê n h à  nghị v iện  g iúp súc; nhưng chính phù N ga dã  phú nhận tư cách ilifi d iện củi) 

các mật vụ này.'NgưÒi ta nói ràng nhũng mật vụ áy đa hành dộng mà không duitc phép 

và họ sẽ bị tr iệu  hổi; thật ra nước Nga không cú những ỷ đính thù địch đói với nước la. 
T ro n g  n h ữ n g  t ìn h  h u ố n g  n h ư  vậy , là m  s a o  ch ín h  p h ủ  A n h  lại c ó  th ẻ  p há i hạm  đ ộ i đ ế n  b ié n  

Ban-tích đ liộ c?

Sau sụ  việc  này nư<íc N ga có  thá i d ộ  nhu IhỂ não? N ó  lỏ  thái đ ộ  hữu hàn . Dứ là tinh 
hình vào thời gian ỏng ta còn nấm quyin".

Đổ là lời tuyên b6 của hu&n tước Pan- móc- xtơn tại hạ viện, ngày 
1 tháng Ba 1843, trong  thời gian thảo luận đề nghị của ngài Rô-bác 
v ề  bổ n h iệ m  m ộ t  ủ y  b a n  c h u y ê n  trá ch  v iệ c  đ iề u  tr a  VẾ cu ộ c  c h iế n  

tranh Áp- ga- ni- xtan.

Lời giải thích của phía Nga, m à ông ta  gọi là lời giải thích hoàn 
toàn thỏa đáng, đề ngày 20 tháng  Mười 1838. VI vậy, ngày 19 tháng 
Hai 1839343 ngay cả m ột dấu vết nhỏ nhoi của cái cớ tuyên chiến 
với Đô- xtơ- Mổ- ha- m ét vì nguyên nh&n do quan  hệ của nhận vật này 
với Ba Tư và với N ga cũng hoàn toàn biến m ất, [điều đó đã xảy ra] 
ba th án g  sau  khi chính phủ Ấn Độ tin chác ràng  ảnh hưởng của Nga
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ở Tẻ- hê- ran  đã hoàn toàn sụp đổ, và bốn th án g  sau  khi huân tước 
P an -m ớ c-x tơ n  đích th ân  bày tỏ sự hài lòng về việc phía Nga không 
hê có những ý đô thù  địch nào cần phải bị phản đối ở T rung Á. 
N hưng nhữ ng  nguyên cớ được thừa nhận đê’ khai chiến ở Áp- ga- ni- xtan 
giảm  đi mức nào thì những hành động thù địch của chính phủ Àn 
Độ lại tàn g  thêm  với mức ấy, và sau khi những nguyên nhân bịa đặt 
ra  đê’ tiến  hành  các hoạt động quân sự không còn nữa thì các hoạt 
động quân sự  ấy lại th ậ t sự được bát đàu.

IV

TUYÊN BỐ CỦA PAN-MÓC-XTƠN t ạ i  n g h ị  v i ệ n

Còn có thêm  m ột tình huống làm  sáng tỏ hơn cuộc xích mích giữa 
P an -m ớ c-x tơ n  và nước Nga. Qua cuốn Sách xanh nhan  đề “Những 
thư  từ  trao  đổi có liên quan đến Ba Tư và Áp- ga- ni- x ta n ” — đây là 
cuốn sách do ông ta  tr ìn h  nghị viện vào đầu năm  1839 — chúng tôi 
được biết rằn g  công văn khẩn của phía Nga, m à sau này được ông 
ta  trìn h  hạ viện như là cău trả lời hết sức thỏa đáng, lại là vãn bản 
được đua ra  trước khi chính ông ta  đòi đưa ra  lời giải thích. Bức 
công vãn khẩn của N ê-x en -rô -đ e  đề ngày 20 th án g  Mười 1838, còn 
bức công văn  của P an -m ốc-x tơ n  thỉ đề ngày 26 th án g  Mười 1838, 
như vậy, người Nga đưa ra  câu t r ả  lời trước sáu ngày SO với lức phía 
Anh đưa ra  lời chất vấn. T h ậ t ra , đê’ cho bức công văn khẩn của Nga 
có được cái vẻ một câu trả  lời thì người ta  đã cho in  nó trong Sách 
xanh sau bức công vãn khấn của phía Anh. Dĩ nhiên, cả hai bức công 
vản ãy đều không chứa đựng những sự viện dẫn lẫn nhau; cả hai 
văn bản ấy đều được thảo ra  vối những lời lẽ m ạnh  như nhau. Trong
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công văn này nước Nga đòi nước Anh chịu trách nhiệm  về lập trường 
của Anh tạo ra  mối uy hiếp ở T rung Á. Trong công văn kia nước 
Anh quy tội Nga thường xuyên ctí những mưu đồ ở Ba Tư. Nước Nga 
tuyệt nhiên đã khống trả  lời người Anh, cũng như nước Anh đã tuyệt 
nhiên không trả  lời bức công hàm  của Nga, nhưng ngược lại, cả hai 
chinh phủ áy đều cảm nhận sự xi vả nhau như là m ột lời giải thích 
hết sức thỏa đáng. Phải châng còn cần đến những bàng chứng khác 
để chứng m inh rằng  cuộc đấu súng giữa Pan- mớc- xtơn và 
N ê-xen- rô-đe chi là m ột sự giả vờ, và rằng  những bức công hàm  của 
họ đã được phổi hợp với nhau nhằm  mục đích tạo ra  m ột cái cỏ nào 
đó để đưa quân vào Ca-bun? Vào chính thời gian cuộc chiến 
Áp- ga- ni- x tan  đang sôi sục (đang được tiến hành) với cái cở chống 
lại ảnh hưồng của Nga thì Pan- mớc- xtơn đã công khai liên kết với 
Nga để chổng lại P háp344.

Bản sơ ứìáo do C.Mác soạn tháng Giêng
1857

In theo bản viết tay 
Nguy in văn là tiếng Anh 
Công bố ĩòn đầu
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NHỮNG CUỐN SÁCH CỦA B. BAU-0  

VÊ CUỘC XUNG ĐỘT VÓI NƯÓC NGAM5

A) NƯỚC NGA VÀ N ư ó c  ANH, NĂM 1854

N hững cuốn sách này đặc biệt có tham  vọng đưa ra  lời tiên  tri, 
vén bức m àn vận m ệnh thông  qua việc nghiên cứu có phê phán tỉnh 
hlnh các nước châu Âu, quan  hệ giữa các nưâc ấy và lịch sử hiện đại 
bắt nguồn từ  những quan hệ ẩy. Phương pháp giải quyết nhiệm vụ 
này chứng tỏ m ột sự khôn khéo nào đó. v ì sự am tường của Sự phê 
phán346 và tài nghệ tiên  đoán của nó phải được lịch sử hiện đại kiểm 
tra , cho nên điều đơn giản hơn cả có lẽ là SO sánh những kết luận 
cù a  S ự  p h e  p h á n  v â i c á c  aự k iệ n  xAy ra c ù a  lịch  sử h iệ n  đại, đ ố i ch iếu  

những kết luận ấy với những sự kiện ấy và qua đó m à nhận rõ tính 
chất có cơ sở của những th am  vọng của Sự phê phán, hoậc nhận rõ 
thái độ kiêu căng của nó. Ví dụ, trong cuổn sách nêu trên  chúng ta  

đọc thấy đoạn dưới đây:
"La pratique consãiuiionnellc a gagné in íin im cnt dư Ic rra in ; e t la résisumce passivc des 

a sscm hlées  na tionales. issucs de la révo lu tion  de l an n ée  1848. a pris de plus grandes
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pro portions. T o u te  l'1 '.urope s ‘csl p a rlag é . en ce m nnien t. lcs d itlé rc n ls  rô lcs du  d ran ic

conMitulinnnel: roccidcnl s'esl thargé du rỏlc de 1'opposition honnête; la Russic représentc
1*lc g o u v em em en tế a rm c  dc  la ío rc e  e l  us;ini de son au to rilé"  . (C hâu  A u dă dưcỊc phân 

chia các vai trong  (ỈỄÍI1 kịclì lập hiến: phưring 'l';Ẻiy uàm  nhận vai trò  phái đỏi lẠp iru n g  thực, 

nưỏc N gu th ì nhận d ư (k ' va i t r ò  m ộ t c h ín h  p h ủ  đư ợc \H trang bàng vũ lự c  VH thực h iện 

quyìn lực của mình".)

Chúng tôi không muốn bàn về tính chất không chính xác của lối 
nói thêm  từ  "và" đê’ hoà lẫn "thục tiễn lập hiến" với "sự phản kháng  
thụ dộng" của những quốc hội "phi lập hiến” năm  1848 V .V .. Trong 
tấ t  cả các quốc hội ấy điều đó có thể  chi đúng đổi với "Assemblée 
législative"2*. N hưng chúng ta  hãy xem xét câu ấy như nó được viết 
ra. Tây Âu, assemblée législative, giới hạn ở sự phản kháng thụ  động, 
còn nước Nga, "chính phủ được vũ tran g  bàng vũ lực”, "thục hiện 
quyền lục của m ình"  thông qua coup d’é ta t3’, giống như cách đã làm 
của Bô- na- pác- tơ, Phran- txơ-1- ô- xíp và Phri- đrích - Vin- hem IV. 
Đó là quan niệm  của Sự phê phán về tỉnh  hình hồi tháng  Tư — một 
quan niệm  về quá khứ mới đây, đồng thời cũng là sự tiên đoán về 
tương lai trước m ắt. N hững tu ần  lễ tiếp theo đó đã bác bỏ cả quan 
niệm ấy, cả sự tiên đoán ấy, những tu ần  lễ ấy đã cho thấy ràng  sự 
phê phán ấy đă vội vã m ột cách khinh suất để biến cái nhăn m ật 
thoảng qua4* thành  m ột nét biểu hiện chết cứng. Không chi các cường

1* "Thục liên lặp hiCn d ã  "m ỏ rộng" rfíl nhiều, "và sự phán kháng thụ dộng cùa các  quốc 

hội là con đỏ  cùa cuộc cách  m ạng năm  1848 ilã C(ệ> những quy m ỏ hế t sức lo  lcín. V ào  thòi 

điổm này. toàn  châu Á u dfì đư<Ịc phân chia các vai khác nhau trong  tắn kịch lẠp hiến: 
phUíing Tay đ;ìm nhận VHÌ t rò  phái iloi lập Ifỗung thực: nư<ic Ngu lá một  ( 'hình phù đưoc 

vũ trang bằng vũ lực và thực hiộn quycn lực cùa m ình" (B. Bauer. "La R ussie  ct 

1'A ngleterre." p.19).

2*ế "Quric hội lộp hiến". T iếp  dó  trong  b;*in v iết tay đoạn  sau đAy đã bị gạch bò: "tại 

sao  điổu d ó  khỏng dũng  d<Si vói nó. d iổu này không dư(ể1c xem xét ỏ đây".

3*- đ à o  chinh

4* T iếp  dó  trong hàn viết lay đ oạn  sau d;Ễiy dã bị gạch bô: "thành một phạm  trù  tỏng 

quái".
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quốc phương Tây từ  bỏ "sự kháng  cự thụ động" và chuyển sang những 
hành động xàm  lược, m à trước khi họ bát đàu hành động như vậy 
thì nước Nga, bàng những cuộc hành quân của minh ở khu vực sông 
Đ a-nuýp, đã chứng m inh ràn g  nước Nga không "được vũ trang" bàng 
vũ lực, mà hơn nữa, vũ khí của nó lại bát lực [ungewaltig], và thay 
vì "thực hiện quyền lực của mình" nước Nga vội vàng thực hiện cuộc 
rú t lui347. Vậy là chảng còn lại tí gỉ à sự SO sánh của ông ta  về các 
chính phủ ban phát và thực hiện coup d’état với các quốc hội nàm 
1848 V.V.. Vậy thì lời tiên đoán của Sự phê phán tỏ ra không đúng 
ư? Vậy th ì quan niệm  của Sự phê phán về bối cảnh là ảo tưởng chăng? 
Tuyệt nhiên không. Sau khi xảy ra  các sự kiện không hay, làm vô 
hiệu các kết luận của bài văn  phê phán "a)" thì B ru-nô Bau-Ơ bát 
đàu viết m ột cách trơ  trẽn  cuốn sách "b)” ("Lập trường hiện nay của 
nưóc N g a ”, 1854) bằng m ột đoạn châm ngôn ngoại giao dưới đây:

"Ljrti khắng d ịn h  ắv (n éu  t rê n )‘,Jli -  mà chúng  tỏ i đã phái b iêu  ngav (ừ (!) hối tháng 

Tư - đã hoán màn d ư ợ c  chứng thực Irong  tinh  hình các sụ bicn diõn ra ỏ  ngay X H i-xW -ri: 

châu Ãu íỊuủ thật dã d ién  tấn kịch hoán loàn mang tính chãi lập hiến; chinh phú (ó ra 

ngang bằng với phái dổi lạp. nó  cùng tó  ra là ch inh  phú lập hiến -  hoặc tuyêt nhiỄn khững 

s ú  l i ụ n g  d ế n  b ạ o  l ự c .  h o ặ c  s ủ  d ụ n g  b ạ o  l ụ c  c h ì  d u c í i  m ộ t  h ì n h  I h ứ c  k h ô n g  n h ằ m  đ i  đ ế n  

kết cục”.

Tính chất lập lờ của sự thỏa  m ãn, mà "bước ngoặt của các sự kiện” 
đem lại cho sự phê phán, bộc lộ ra  qua "bước ngoật” đặc biệt của sự 
khảng định trong  câu đó. "Đã được phát biểu ngay từ hồi tháng  Tư” 

Phải chãng Sự phê phán chối bỏ lời khẳng định của minh được phát
b iôu  v à o  th á n g  T ư  Bau kh i qu&n N g a  đ ã  r ú t  lui khỏi X i-li-x to -r i  vào

tháng  Ba? Tuyệt nhiên không. Vậy thỉ "Ngay từ" sẽ phải có nghĩa là 

"Dă". Lời khảng định mà chúng tôi "đã" phát biểu hồi tháng Tư, trước 
lúc sự kiện xảy ra, đã được chứng thực vào tháng Ba. N hưng nói 

đúng hơn, nó đã không được chứng thực. Vậy, không phải "đã" mà 
"ngay từ" cùng với phần bổ sung, nhờ đó câu này trở  nên không thế
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CÓ được về phương diện văn phạm. "Ý kiến m à tôi theo ngay vào 
tháng  Tư th ỉ vào th án g  Ba đã được thực hiện". N hưng Sự phê phán 
không nói rằng  "lời khẳng định được phát biểu ngay từ  tháng  Tư" 
của nó đến tháng  Ba "đã được xác nhận". Tuyệt nhiên không. "Bước 
ngoật" mới "của các sự kiện", nói đúng hơn, đã đem lại cho cả lời 
khẳng định của nó m ột "bước ngoật" mới m à "ngay vào" tháng  Tư 
người ta  chưa ngờ tới. N hững sự kiện tiếp theo đã không "xác nhặn" 
lời khẳng định của Sự phê phán, mậc dù lời khẳng định ấy "dã dược 
thực hiện hoàn toàn". Very w elll*. Điều này làm  sáng tỏ thêm  mối 
quan hệ của các sự kiện đối với Sự phê phán. Nếu các sự kiện, trên  
thực tế, không chứng thực những lời khảng định của Sự phê phán, 
thỉ ít ra  những sự kiện ấy cũng giúp "thực hiện" tiếp lời khảng định 
ẩy và làm  lộ ra  phẩm  giá ẩn  kín của Sự phê phán m à tự  bản thân  
ntí cho đến nay chưa ngờ tới phẩm  giá ấy. Chẳng những Sự phê phán 
có quan  hệ lý luận đến các sự kiện, m à ngay cả các sự kiện cũng có 
quan hệ thực tiễn đến Sự phê phán: Còn bây giờ thi 'sụ  thục liiện 
hoàn toàn" — m à lời khảng định tháng  Tư "đã cđ được" nhờ các sự 
kiện tháng  Ba — ra  sao?

"C hâu Â u đ s  diễn tấn  kịch mà xét vé tín h  chắt cùa nó  th i th ậ t sự và  huàn loàn mang 

tin h  ch ấ t lập  hiến!"

T hật sự và hoàn toàn! Phải chăng từ  "hoàn toàn" đem lại định 
nghĩa mới cho tìi "thật sự"? Từ thứ nhất ấy làm  yếu và tầm  thường 
h đ a t ỉí  th ứ  h a i. T ấ t  c à  ch ỉ có thố . N h ư n g  th ứ  v a n  p h o n g  n ă n g  n ề  ấy, 
cách diễn đạ t "thật sự và hoàn toàn" ấy, cũng như từ "ngay từ" bất 
hạnh trước kia, chỉ nói lên chính sự bấ t lực thảm  hại ấy mà thôi. 
T rong lời khẳng định tháng  Tư, thứ  nhất, "sự kháng cự thụ  động" 
của các quốc hội nàm  1848 và của những nàm  tiếp theo đã được quy

! • -  R ắt líít
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đòng m ột cách không đúng vối "thực tiễn lập hiến", và thứ hai, cuộc 
xụng đột phương Đông đã biến thành tán  kịch "lập hiến", trong đó 
các cường quốc phương Tây được SO sánh — do "sự kháng cự thụ 
động" của những cường quốc ấy — với các quốc hội của năm  1848 
và những năm  tiếp theo, còn nước Nga thỉ được SO sánh với các chính 
phủ thực hiện coup d ’é tat. T hật ra  đây tuyệt nhiên không phải là 
tấ n  kịch lập hiến, bởi vì cách hành động lập hiến chỉ thấy có ở các 
quốc hội, còn các chính phủ thl chỉ làm công việc thủ  tiêu các bản 
hiến pháp. Còn bây giờ, sau khi nước Nga bị bươu trán , cuộc xâm 
lược vũ tran g  bị đấy lùi bàng sức m ạnh của vũ khí và nó bắt đàu 
"tiến hành thương lượng", giờ đây tán kịch m à trước kia m ang tính 
chất lập hiến chỉ có điều là "không phải thực sự", đã "thật sự" trở 
thành  "hoàn toàn lập hiến". Nhưng kể từ  thời điểm  chính phủ trở 
nên m ang tính  chất "lập hiến”, chẳng hạn như ở Anh và ở Bi, hoặc 
ở nước Pháp dưới thời L u -i—Phi-líp, thỉ nó thôi không còn giống các 
quốc hội của năm  1848 và những nãm  tiếp theo, và không còn giống 
các chính phủ đối chọi với chúng nữa. Nhưng chưa hết! Khi nước 
Nga bát đàu "tiến hành các cuộc thương lượng” và vì vậy — theo 
B ru-nô B au-ơ-nó  bát đầu đóng vai trò "chính phủ lập hiến" thỉ lúc 
đó, m ặt khác, các cường quốc phương Tây thôi không còn có "sự 
kháng cự thụ  động" nữa và đã chuyến sang các hành động quân sự 
tích cực, chuyển sang xâm  láng. Nếu trước kia từ ngữ "lập hiến" 
k h ô n g  th íc h  hợp với nư ớc Nga th l giờ  đây  tìi ngữ ấy  thoi không còn 
thích hợp với các cường quốc phương Tây nữa. Và Sự phê phán cho 
ràng đó là "sự thực hiện hoàn toàn" lời khẳng định tháng Tư của nó 

rồi! Nhưng như vậy, dù sao thỉ về một phía vẫn còn lại "sự thực hiện" 
từ  ngữ "lập hiến", đã có trong  lời khẳng định tháng Tư. H iển nhiên 
là những lời tiên tr i của Sự phê phán củng tỏ ra mập mờ nước đôi
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y như những lời của các nhà tiên tri thời cổ. Nếu như những lòi 
khảng định của Sự phê phán ấy rõ ràng  đã bị các sự kiện bác bỏ 
th i1 ế đó chi là bề ngoài mà thôi. Ngay khi xảy đến điều ngược hẳn 
lại th ì hóa ra  lời khẳng định ban đầu của Sự phê phán, nói đúng ra, 
có nghĩa là "sự đối lập" của chính lời khẳng định ấy, còn các sự kiện 
thì chỉ làm bộc lộ tính  chãt biện chứng của nó. Thông qua phép biện 
chứng loại đó — phép biện chứng này chứng m inh sự thực hiện lời 
tiên  đoán bằng sự xuất hiện của cái đối lập — th ỉ những lòi tiên tri 
của Sự phê phán, trong  mọi tỉnh  huông, đều tỏ ra không bị sơ hở. 
U ốc-các-tơ  theo m ột phương pháp khác. Nếu những lời tiên  đoán 
của ông ây tỏ ra  đúng th ì tinh  chát chính đáng  của những lời tiên 
đoán ấy được xác nhận  qua sự thực hiện chúng. Nếu những lời tiên 
đoán ấy không trở  thành  hiện thực thì bản th ân  lời tiên  tri đã ngàn 
cản sự thực hiện chúng. Trường hợp thứ  n h ấ t th ể  hiện chân lý lý 
luận, trường hợp sau thể  hiện mục đích thực tế  của lòi tiên  tri.

Sự phê phán quở trách báo chí hằng ngày ràng  nó quá quan tâm  
đến lợi ích chốc lát. Ngược lại, Sự phê phán chỉ cảm nhận thời điếm 
chổc lá t trong mối liên hệ với cái toàn thể, tức là dưới hình thức 
chung. Thật ra người ta  thấy rằng  nếu trên  thực tế  những sự kiện 
trước m ắt thống tr ị báo chí hằng ngày, thỉ Sự phê phán cũng chịu 
m ột th ă t bại như th ế  trong linh vực lý luận. Sự kiện riêng lề của 
từng ngày được Sự phê phán ghi nhận và trở  thành  sự th ể  hiện lời 
khẳng định chung m à thậm  chf nó cũng bị mỗi bước ngoật tiếp theo 
của các sự kiện làm cho m ất đi cả cái vẻ bề ngoài của tính  chân 
thực. (Pru-dông  cũng hành động theo cách ấy. Khi m à vào nãm  1850

1» T iếp  đ ó  Irnng hàn viết tay của M ác dã giH h hò dnạn  sau dây: "nhũng Irti khắng định  
ííy chi đưọc xác nhặn tro n g  chừng mực giô dâv  chúng m:mg nội dung VÍI ý nghĩa m<íi. hoán 
toán  khác".
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(?) dụ trữ  kim loại qúy cùa ngân hàng tân g  lên hơn 20 triệu  pao 
xtéc-linh, còn tỷ su ấ t chiết khấu giảm đi 2 1/2% (?) thì sự kiện này 
đã lập tức có nghĩa là sự thực hiện giai đoạn mới trong lịch sử của 
xã hội công dân, kỷ nguyên Banque du peuple1* đã đến. Đối với 
P ru-đông ở P a -ri thỉ sự kiện này là mới, hoàn toàn mới, bởi vi tầm  
nhìn của ông ta  giới hạn  ở bờ phía nam cùa biển Măng-sơ). Trong 
khi "thời đại" của nước Nga ngay hồi tháng  Tư đã trở  thành biểu 
hiện của một giai đoạn lịch sử — toàn thế  giới mới nào đó trong cuốn 
sách ”a)", th i những hành động của nước Nga hồi tháng Ba trong 
cuốn sách "b)" đã gợi ra  cho Sự phê phán một câu hỏi hèn nhát:

"Phải chang cà ỏ nUcíc N ga nữa cũng đã hắt dáu  thòi iliii phưrtng Tây? Có thê  liêt nưiic 

này vào phurtng T ây  v.v. hay khỏng?" {"!-ộp truỉm£ hiện nay cùa nuớc Nua", tr.18).

VI lời khảng  định m à Sự phê phán đưa ra  "ngay" vào tháng  Tư 
nói về tấn  kịch lập hiến — trong đó nước Nga đảm nhận vai chính 
phủ, hành động bàng  sức m ạnh, còn các cường quốc phương Tây thỉ 
đảm  nhận  vai trò  kháng  cự thụ  động, phái đối lập trung  thực — tạo 
thành  then chốt của cuốn sách "a" và vì ngay trong tháng Ba các sự 
kiện đã làm  cho lời khẳng định ấy m ất đi sự sác bén, cho nên như 
vậy trên  thực tế  vai trò  của sự phê phán, về thực chất, đã "hoàn 
toàn” kết thúc ở điểm  đó. Nhưng chúng ta  hãy chuyển qua các vấn 
đề cục bộ.

Thứ nhất, về cái gọi là những m inh họa lịch sử. Tuy nhiên, người 
ta  ctí sự 80 sanh  glua cac sự kiện chuẩn bị cho cuộc cách m ạng Pháp 
năm 1789 với những sự kiện hiện nay tuồng như đang chuẩn bị cho 
cuộc cách m ạng ở Anh. Tuyếc-gô coi "tự do buôn bán lúa mì" là sự 
giải quyết mọi vấn đề (tr.72). Tình hình cũng diễn ra như vậy ở Anh 
vào thời Đồng m inh chống các đạo luật về ngũ cốc350. Có thể  áp đặt

1*— N g ân  h ã n g  n h â n  dA n349
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khứ của chế độ quân chủ Pháp, trong các đề nghị của R ớt-xen năm 
1831 có đề cập đến mưu mô trong nội các; ở chổ kia thì nòi về sự 
đoạn tuyệt với quá khứ nhiều th ế  kỷ, ở đây thì nói về những hậu 
quả  của những biện pháp mới được đề ra  chưa đầy ba thập kỷ; ở chỗ 
kia giai cấp tư sản  khống quan tâm  đến các đề nghị của chính phủ, 
bởi vỉ những đÈ nghị ấy không th ể  SO sánh được với cuộc cách m ạng 
m à giai cấp tư  sàn  đã cần đến, còn ở đây, mặc dù bản thăn nó quan 
tám  đến những mUu kế nhỏ nhen của đảng Vích, nhưng giai cấp tư 
sản  không gây được sự quan tâm  của quần chúng nhân  dân đã th ẩ t 
vọng với các cải cách của đảng Vích không phải từ  ngày hôm qua, 
m à là từ  khi công bố luật cải cách352. Tiếp đó có sự SO sánh giữa 
Nếch- ke và Pan- mớc- xtơn ! Để vừa lòng Sự phê phán, Pan- mớc- xtơn 
để  m ất đi "lòng dũng cảm  và nghị lực", ông ta  "thấm nhuần  sứ m ạng 
của mình" và tự  coi m ình là "vị cứu tinh  cuối cùng của đất nước". 
Ngay cả sự SO sánh  giữa R ô-be-xpi-e và R ớt-xen cũng không thể 
phi lý hơn thế. Sau những điều đó thì hoàn toàn không nên ngạc 
nhiên khi thấy queen V ictoria1* biến thành reine A ntoinette2’ .

C húng tôi tuyệt nhiên khống phủ nhận việc nước Anh đang đứng 
à ngưỡng cửa của những cuộc xung đột lớn. Chúng tôi chỉ không 
đồng ý với ý kiến cho ràng  trong 'các minh họa lịch sử” được nêu 
lên th ể  hiện m ột sự nhận thức cho dù xa xôi nhất về bản chất của 
những cuộc xung đột ấy. Một m ánh khóe chính trị tầm  thường nhất 
cũng cao hơn nhiều SO với sự uyên thâm  trống rỗng ấy.

Đ ể chứng m inh sai lầm  của những người Anh cho rằng  trong nội 
các của họ có "influence étrangère"*’, B ru-nô Bau-Ơ nêu Phóc-xơ là 
người dã  ú m  ra nước Nga như là người bảo trợ  và bảo đảm hòa binh

1 • — nữ hoàng V ích-tồ -ri-a

2 « — nữ hoàng Ả n g -to a -n é t (M a-ri Ả ng-toa-nét)

3 » -  ảnh  huòng cùa nuóc ngoài353
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ở châu Ảu. Đồng thời ông ta  còn dẫn ra một đoạn trong bài vãn của 
Phốc-xơ ngày 24 tháng N ăm  1803. Lẽ ra  ông ta  phải đi xa hơn nữa 
và nhác đến sủ m ạng "bi m ậ t" do Phốc-xơ trao  cho A-đơ vào nãm 
1790354 trong  vấn đè chia cá t Ba Lan 1'ân thứ hai sáp tới. Còn mối 
quan  hệ "bí m ật" và phi pháp của Phốc- xơ với Ê- ca- tê- ri- na II chủng 
m inh điều gỉ355? Chứng m inh rằng Pan-m ớc-xtơn không có quan hệ 
bí m ậ t và ph i pháp với N i-c ô -la i^ . Phốc-xơ đã không càn làm cái 
việc phát hiện về nước Nga. Dưới thời U y-li-am  III, công việc này 
đã được hâu  tưỏc Các- mác- ten  thực hiện ròi, còn dưới thời Gioóc- giơ 
I th i công việc ấy đã được thực hiện bởi đảng Vích càm  quyền hồi 
đó. Các văn kiện ngoại giao chứng tỏ ràng kể từ  đó ành hưởng của 
Nga đối với nội các của đảng Vích đã m ang tính chấ t truyền thống. 
Và chính vỉ vậy Pan- mớc- xtơn đã phải chấm dứ t truyền thống của 
đảng Vích? Vậy tại sao, ngược lại, ông ta  không nên "thực hiện" đến 
cùng truyền  thống ấy và bán m ình cho nuóc Nga m ột cách hết lòng? 
Lời khảng định rằng Phốc- xơ đã phát hiện ra  khối liên minh Anh- Pháp 
cũng không đúng y như "sự biện hộ" này cho Pan- mớc- xtơn. Xtan- hỗp 
đã thực hiện sự phát hiện này ngay sau khi ký hòa ước U -tơ-rẽch ',5ỏ.

Để chứng minh ảnh hưởng tố t của nước Nga, người ta  nói ràng 
lập trường của Nga đã dẫn đến "décadence de ưantagonisme 
anglo-fran(;ais"2' hoậc sự hình thành "alliance anglo- íranẹaise"3*. Liên 
m inh A nh-Pháp đã tồn tại vào nâm 1717, sau đó mấy nàm, chính 
Ii6n m inh này đã bi Gioòc-gict I t.lm cách biến thành  liên minh châu 
Âu chống lại nước Nga. Liên m inh bốn bên nãm  1834 ’57 là liên minh 
thứ  hai của Anh và Pháp m à người ta cho ràng đồng thời cũng nhằm

1* T iếp  đ ó  Mác gạch bò đ oạn  sau  dây: "Ỏ đây. khi bị m át di sự iưrtng đổng lịch sù...".

2 » -  "sự su y  giàm tinh trạng  dối kháng  A nh-Pháp". D ó là dầu  đé  c ủ a  một chơrtng trong  

cuốn  sách của B.Bau-11 "La R ussie  e t rAngleU.ếrre" (p .5).

3 * — "Liên minh A nh-Pháp" (p .5 )
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chống lại Nga. N hư vậy, về m ặ t này nưóc Nga không th ể  tạo ra  được 
m ột điều gi mới m ẻ và chưa từ ng  thấy. N hưng nếu chỉ m ột liên m inh 
giữa Pháp và Anh phải được xem l à  tháng  lợi to lớn của nước Nga, 
thì phải đánh giá như th ế  nào liên minh Anh, Nga, Phô’ và Áo chống 
lại nước Pháp dưới thời L u - i—Phi-líp , khối liên m inh năm  1840344? 
Theo cấu trúc  của Bru- nô Bau- ơ thì khối liên m inh này chứng minh 
rằn g  nước Pháp dưới thời L u -i—Phi-líp  còn nguy hiểm  hơn nước Nga 

dưới thời N i-cô-lai.

Theo những p h á t hiện tiếp  theo của Sự phê phán thì sau khi trao  
lục địa vào tay  nước N ga bằng  cuộc chiến tra n h  của m ình chống lại 
nước Pháp cách m ạng — chí ít th ì phát hiện này  cũng không có công 
lao mới — nước Anh đã cảm thấy  cần phải

"de se  c h a rg e r e lle -m êm c de  la tâche  rév o lu lio n n a ire  d e  la F rance . C 'e st CannirtỊỊ qui á 
rem pli ce  vide. II leva cến A n g le te rre  1 'é tendard  de  la révo lu lion . p o u r en  fa ire  le v é rila b k  

ad versa ire  de la R u ss ie "1 .

Để chứng m inh  ngưòi ta  dẫn  ra  m ột cách diễn đạt hùng biện m à 
C a-ninh đã m ượn của V iếc-gi-lơ (quos ego: de dieu Eole)2*, tự a  hò 
như câu nói của "viên đại úy trường I- tơn"358 là bằng chứng. N hững 
lời lẽ nói về "chính sách các nguyên tấc" được người ta  nhắm  m ắt 
tin  ngay là th ậ t359. N hưng những lời lẽ ấy còn tỏ ra  giả dối hơn là 
những câu nói trước kia về "chính sách các lợi ích". Tuy nhiên, ở 
khắp nơi người ta  cũng làm rùm  beng về cuộc chiến tra n h  của P ít360 
như là "cuộc chiến tran h  các nguyên tác”, và một. bộ phận đáng  kể

1*— "đàm nhận sự nghiệp  cách m ạng cùa niícíc Pháp. V ã ch ính  Ca- ninh đ ã  lắp chỏ 

trống , ô n g  nãy giUrtng cao  ỏ A nh ngọn cỏ  cách mạng đ ẽ  biến nước A nh th án h  đ ịch  Ihủ 

tlìẠt sự cùa nước Nga" (B.Baucr. "La R ussie  e l lA n g le te ire " . p .7)

2* — 'T a  sẽ tri ngưrti: Ihắn Ê-ô-lcT. B ằng t i ế n g  th é t  d á n g  SCI ấy. thần  N ép-tuyn  dã 

làm  dịu  các ccln gió  d a n g  thổ i m ạ n h  như bão  cùa p.-ỏ-lổ ịViếc-gi-ỉơ. "Ê -nẽ-i-da". quyổn

I. d ò n g  I 3 5 ) ế
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người Anh đã tin  vào điều đó. Chính sách ấy một phàn là như vậy, 
bởi vì không lâu trước khi nổ ra  cuộc cách m ạng Pháp và khi cuộc 
cách m ạng ấy bát đầu, quyền lực của bọn đâu sỏ đã bị đe dọa bài 
những làn  sóng sôi sục ở trong nước. Tuy nhiên, câu nói của Ca- ninh 
trước hết không phải nhằm  chống nước Nga, mà nhàm  chống lại 
nước Pháp. Cuộc can thiệp vũ tran g  ở Bồ Đào Nha là sự trả  đũa 
cuộc can thiệp vũ tran g  của nước Pháp ở Tây Ban Nha, và dưới dạng 
biểu hiện thực tế  của nó — thừ a nhận nền độc lập của các lãnh địa 
cũ của Tây Ban N ha ở châu Mỹ361 — cái "chính sách các nguyên tắc" 
ấy hóa ra  gán bó hoàn toàn chính xác với các lợi ích thương mại của 
Anh. VI P an-m ớc-x tdn  dùng câu nói của C a-ninh để che đậy chính 
sách của m ình — chính sách này xuất phát từ những động cơ hoàn 
toàn khác — cho nên Bru- nô Bau- ơ tin  chắc ràng  câu nói của Ca- ninh 
về "intervention révolutioim aire"1 * đã trở  thành chính sách thậ t sự 
của nước Anh và gây ra  cho nó nhiều tai hại. Đồng thời chúng tôi còn 
nhận được tin  cho biết ràng đạo luật về cải cách đã làm thay đổi tính 
chât của hiến pháp Anh đến nỗi
'q u e  les A nglais m ém es ne re c o n iu issen t plus en quoi se  (iislingue leur conslitu lion  de 

cellcs Uu con line iu" (p .9 )" .

Từ thời Gioóc-giơ I hiến pháp Anh chi thay đổi ở chỗ: 1) sự phân 
bổ ro tten  boroughs3’ đă thay đổi có lợi cho đảng Vích, một trong sồ 
các phe phái của giới qúy tộc, 2) năm  1831, giai cấp tư  sản công 
nghiệp đã tăn g  cường ảnh hưởng của m ình tại nghị viện, giống như 
g ia i cấ p  tư  sả n  tà i c h ín h  đ a  là m  v iệ c  n à y  b ằ n g  g lo r io u s  ro v o lu tio n 4* 

năm  1689. B ru-nô Bau-Ơ cũng đã phát hiện ràng

1» — "cuộc can th iệp  vũ tran g  cách niỊỊng” (p .8)

2» — "bàn Ihãn nguời A nh  cũng khững còn nhận b iế t liưcic hàn hiến pháp  cùa họ  khác 

với hiến pháp  của lục đ ja  ỏ  chỗ  nào”

3 * — nhũng  d ja phuclng Ihrii r ũ a '62

4 * -  cuộc cách m ạng vinh quang
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" lềabrog ỉìtion  des lois dcs cé réa le s . com m e la p roclam alion  du principe de  la lihcẺrté  du 

co m m crce  ren fe rm en l 1'aveu q u e  sa sup rcm atic  (nén  cồng nghiCp của nưỏc A nh) est 

p e rd u c ” .

Ngược lại, những sự th ậ t  này chứng minh ràng: 1) lợi ích của giai 
cấp tư sản công nghiệp đã tháng  lợi ích của giai cấp qúy tộc địa chủ 
và 2) nền công nghiệp Anh không cần đến bất cứ m ột sự độc quyền 
nào khác ngoài sự độc quyền của tư bản của chính nó, rằng chi đến 
bây giờ nó mới có th ể  vững tin  trông cậy vào ưu th ế  th ậ t sự của 
m ình. Bây giờ, ở vào đầu  cuộc chiến tranh, nước Anh vẫn chưa

"assez dégradée" "pour s u p p o r te r  r id é e  o ííen san te  d ' une a lliance avec SH rivale" (p .10)

Đương nhiên, nước Anh của giai cấp tư  sản công nghiệp hiện đại 
không thể  ký kết những liên minh — m à không tự  hạ nhục bản 
th â n 3’ — đi ngược lại lợi ích và những định kiến của giai cấp trước 
kia đã từng thống trị. Nước Anh luôn luôn "ván là" m ột nhân cách 
có đạo đức. Một sự hạ nhục sâu sắc m à ở đây nước Anh đã gánh 
chịu — được chứng m inh bằng  câu nói:

"Les peuples ne Sỉturaienl o u b lie r leur passé q u ‘ en renonqant à 1’avenir .

Tựa hồ như "sự thủ  tiêu" thường xuyên quá khứ không phải là 
"sự sáng tạo" tương lai.

Vậy là, tương lai của nước Anh dưới thời P ít được đồng n h ấ t với 
tương lai của nước Anh. Ngay sau khi "nhăn dăn" thắng  giai cấp đã

Ị * -  'Viộc hùv bỏ  các đ ạ o  luẠl vé ngũ crtc. cũng như việc tuyCn brt các  nguyẽn tắc  mậu
l i ị c h  tự  t in  i tổ u  c h ứ n g  l ò  r ỉ ì n g  ư u  t h ố  cùII n ó  (củI I n ổ n  c A n g  itg li iCp  A i t l i )  d a  bị  I l lất".  ỊM.BaUtt'Ể

"La Russit* et lẳAng1eicTn.ể". p .9)

2 * -  "thoái hóa đốn m ứcHỂ "dc cam  chịu vói ý nghĩ có  tính chắt xúc phạm  vổ sự liôn 

m inh vói địch Ihù cùii m inh"

3* ơ  đAy M ác dùng d ộ n g  lù  tiến g  l)ứ c  "degr;idicrcền" V(íi ý nghĨH từ "dég n id e r” cùa 

tiếng Pháp ("hạ Iháp". "làm n hụcMẳ cũng  như "thoái hóa").

4 * -  "Xem ra ẵ các d;ìn lộc  chì có  thỏ  quen quá khứ của m inhể khi clìổi bò tưrtng lai" 

(lỉ.Baucr. " lií Ru&sic Lểt r  A n g le ic rre" . p . l l )

25- MA44
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từng thống  tr ị  trước kia và qua đó m à đoạn tuyệt vối quá khứ chính 
trị do giai cẵp ãy tạo  r a 1*, th ì nhân dãn thủ  tiêu tương lai của mình.

Theo Bru- nô Bau- ơ, tính  chất biệt lập dân tộc của nước Anh biểu 
hiện ở lòng th ù  ghét nước Pháp và vice versa2’. "Tính chất biệt lập 
dãn tộc’ này của nước Anh — những cuộc chiến tran h  phong kiến 
thời XƯP. giữa Pháp và Anh dĩ nhiên m ang một ý nghỉa hoàn toàn 
khác — chi được tạo ra  bởi 'glorious revolution", và do vậy, tính chất 
ấy "không th ể  xóa bỏ tậ n  gổc được”. Thật, là thâm  thúy làm sao!

Tính chấ t biệt lập dân  tộc của nước Nga biếu hiện ở việc ký kết 

các liên m inh lúc th ì với Pháp chống lại Anh, lúc thì ký vói Anh để 
chổng lại Pháp... N hưng Anh và Pháp không thế liên kết lại với nhau 
để chống lại nưốc Nga, nếu không muốn chối bỏ "tương lai”. Thật ra 
B ru-nô Bau-Ơ muốn chứng minh ràng  ngoại trừ  nước Nga ra, còn 

th i các đặc điểm  dân tộc của các quồc gia châu Âu bị tan  biến mất, 
nước Pháp  và nưóc Anh, hiện thân  của "phương Tây", đều chống lại 

nước Nga. Qua đó họ đánh  m ất tính  biệt lập dân tộc của mình. Nhưng 
phải chãng nước Nga, nước Anh, nước Ào, nưâc Phổ, Na- plơ, Tây 
Ban N ha đâ không chống lại nước Pháp, đồng thời các nước ấy vẫn 
là hiện th ân  của châu Âu hay sao? Và phải chàng qua đó họ đâ chảng 
tái tạo lại những đặc điểm  dân tộc của mình, hay sao? Di nhiên, xã 
hội công dân  không phải là mối quan tâm  của sự phê phán. Xã hội 

Anh và xã hội Pháp đang trả i qua những biến đổi chính trị khác 
nhau. Khi m ột trong  số những vỏ ngoài bị vủt bỏ thỉ sự phê phán 
hiểu rõ ràng  sự diệt vong đang đến với xã hội ấy. Vậy giờ đây, chảng

I* T iế p  đó M ác gạch bõ doạn sau đây: "nó dưoiiị! nhiên phài thôi lổn lại vói tư cácrli 

là nhân dân".

2* — ngược lại
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hạn, chương sách vê "calclus" và "arrière- pensées des alliés"1 * được 
nhét đầy lời ba hoa chính trị trống rỗng chứng m inh điêu gì nếu 

không phải là điều sau đây: những xã hội ấy vẫn còn đang  đấu tran h  
chống lại các truyền thống chính trị thuộc về m ột tro n g  số các giai 

đoạn p h á t tr iển  trước kia; các xã hội ấy vẫn chưa có được hình thức 

chính trị phù hợp với các nhu cầu của giai đoạn p h á t tr iể n  mới! Ai 
dám  bảo đảm  với ông ta  ràng  liên m inh ấy, dù nó thảm  hại như th ế  

nào đi nữa, không phải là phương tiện để đ ạ t đến cái hình thức cao 

hơn ấy? Bảo ràng  xã hội với phương thức sản  xu ấ t hiện đại càn đến 
những quan hệ quốc tế  kiểu khác hơn là quan  hệ phong kiến, thỉ 

đấy là lối nói trù n g  ý.

Ai nói với ông ta  ràng nước Nga 

"a ío rm é  le  p la n  d e  c o n s o lid e r  so n  in f lu e n c e  s u r  la T u r q u ie ệ s a n s  lếa id e  d un  a l l ié  .

Nó CÓ tỉm  kiếm m ột sự liên m inh lân lượt với Pháp, với Anh, với 
Ào để tiến hành cuộc chiến tran h  gần đây n h ấ t hay không, và nó có 
luôn luôn duy trì liên minh với nước Phô’ hay không? Cho dù các dân 
tộc Pháp và Anh có những quan điểm  và ý định như  th ế  nao đi nữa, 
thi ai sẽ bảo đảm  với ông ta  ràng  nước Nga không luôn luôn vững 
tin  vào sự liên m inh bí m ật với chính phủ Anh, vì cho rằn g  sự liên 
m inh ấy bào đảm  cho thái độ táo tợn của nó?

Ông B ru-nô  Bau-Ơ đáng kính tin  vào nước Nga, cho ràn g  cái cớ 
do nó đưa ra
"cHUSLế des pnpulalinns gréco-slaves de  Ih Tu rq u ie "' (p -11) — là d ộ n g  cri thự c  sự của nỏệ

I * — "n h ữ n g  d ộ n g  C<1 vụ l(ẽli"ế và  "n h ữ n g  ẩn  ý CIÌỆ'I c.Ệic  đ ổ n g  m in h " . N h a n  đ ổ  c ủ a  m ộ t 

c h ư d n g  tru n g  c u ố n  s á c h  c ù a  l ỉ . l ìa u -ơ  "La R u s s ic  tểl I A n g Ị e le r r e "  (p .13 ).

2 * — "đ ã  th à o  ra  k ố  h o ạc h  c ù n g  crì àn h  h ư ỏ n g  củ a  m in h  đ ố i v ó i T h o  N h i Kỹ m à k lìô n g  

cấ n  đ ố n  sự  g iú p  d ô  cù ;i h ấ t ky m ộ t d ồ n g  m inh  n ào "  (B .lìtệuer . " I A R u ssicễ e t l ẵếA n g k  ic r rc " . p . 12) 

3 * -  "sự n g lìic p  c ủ a  ngưdi í ỉ v  I^p-X la-V (1 ỏ  T h o  N h ĩ Ky"
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Và tại I-xra-en lỏi dã không tim thấy niổm tin  như vây!1'

Một phàn đáng kể trong cuốn sách này miêu tả  các thù  đoạn của 
chính phủ Anh (cũng như của chính phủ Pháp) và những nhượng bộ 
của họ đổi vói nước Nga. Thật ra  không phải do lỗi của chính phủ 
Anh m à nước Nga đã không thực hiện những ý đồ của minh ở Thổ 
Nhỉ Kỳ. Vậy điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh rằng các chỉnh 
phủ Anh và Pháp, đặc biệt là chính phủ Anh, đã buộc phải hành động 
dưới sức ép của quần chúng ư? Không phải thế, [điều đó chỉ chủng 
minh] rằng  nước Anh nhận thức được "sự yếu kém của m ình” và rằng 
chính phủ và xã hội, cho dù trên  thực tế  có bị chia rẽ đi nữa, thì VẾ 

m ật lý luận cũng cần phải đồng nhất.

D em andes2' cùa nưóc Nga\ Mục đích thực sự của chính phủ Nga 
là thay th ế  chế độ tự  quản ít nhiều tồn tại ở các bộ tộc Xla- vơ và 
Hy Lạp363 bằng chế độ cai quản của các viên lãnh sự Nga. DI nhiên, 
Sự phê phán coi m ột cách cả tin  những lời tuyên bố của nước Nga 
là những động cơ thực sự của nó, để trong một cuốn sách xuất bản 
sau này 364 bực tức xác nhận rằng giờ đây chính phủ Nga chối bỏ 
false pretences3* của mình. Bru-nô Bau-Ơ chỉ trích các báo là không 
biết câu chuyện xảy ra  mới đây ở Thổ Nhỉ Kỳ. Song ông ta chứng 
m inh sự ngu dốt của chính mình khi không nhận thấy những cố gáng 
lập đi lập lại của người Nga (ví dụ, ở Xéc-bi, ở Hy Lạp) tỉm cách 
phá đổ chế độ tự  quản của các cộng đồng. Cái mà nước Nga cố sức 
duy trỉ — đó là quyên giáo trị của các cha cố Hy Lạp dưới chủ quyền 
của Thổ Nhĩ Kỳ, đó là quyền lực kỉm hãm và bóp nghẹt mọi sự phát

1 « -  k inh p h ú t Am cùii M a-thi-rt. 8. 10

2 * -  Các đùi hòi ("Cức dồi hòi cùa nước NịỊtí" - nhan đ é  cùa một chương trong  cuỏni 

•sách "La R ussie  e i r Anglv tc rrc Mẽ pẳ28)

3 * -  sự giả vò
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tr iể n  dân sự độc lập của các cộng đồng Hy Lạp-Xla-vơ. T ính chất 
uyên bác của sự  phê phán bộc lộ ra  m ột cách sáng chổi đặc b iệt trong

"gages que la R u ssie  p ossède  d an s  sa p a rtic ip a tio n  à 1'oeuvre de  1 'organisation en S erb ie”1 

và tro n g  cái "rég lem ent o rg an iq u e"2 cúa  nó,

quy chế mà thông  qua K i-xê-lép  nd đã đem  lại cho các công quổc 
vùng Đ a-nuýp365! C’est p a r tro p  fort3’ . Theo ý kiến của B ru-nô 

Bau- ơ, các dân tộc N am  Xla- vơ phải trở  thành  người Nga: thứ  nhất, 

"en vertu  de la  nature des choses"*', sự viện dẫn điều trừu  tượng ấy 
là luận cứ rấ t  có sức thuyết phục; sau nữa chảng những do "na tu  re 

des choses", m à còn do "de 1’histoire"5* m à tạ i Xéc-bi th i lịch sử ẫy 

chứng minh điều ngược lại; sau hết, do "position géographique"6* m à 
nhờ đó người H u n g -g a -ri và người R u-m a-n i tách họ khỏi nước Nga. 
T hật là m ột cung bậc tuyệt làm  sao! Từ độ cao "nature des choses" 

ông ta  tụ t xuống T histo ire", rồi từ  cối đièu trừ u  tượng áy lại hạ 
xuống điều cục bộ là "position géographique”.

Ông ta  chứng m inh rần g  nước Ào phải giới hạn ở vai trò  tru n g  
gian. Lời khảng định ấy đúng  "ngay" vào th án g  Tư th ỉ đến th án g  
Sáu nó đã trở  nên  "sai làm ", b ấ t chẵp những luận cứ tu y ệ t đối và 
x uất ph á t từ  bản  ch ấ t của  sự  v ậ t, của Sự phê phán. Ông ta  chứng 
m inh rần g  nước Áo sẽ khống  "pourra  ran g er du côté des alliés"7*.

1«— "những b à u  dàm  mù nuỏc  N ga c ú  iluực khi lliaiii gia vâo cong vlộc lổ  chúc của 

X éc-bi" (B.Bauer. "La R ussie  e t I’ A n g le te rre " , p .33)

2 * -  "quy c h ế  t á  chứ c"

3 * -  D ìéu đ ó  th ậ l quá  đắng

4 » -  "do bán chăl của sự vật" (B.Bauer. "La R ussie  e t 1’A ngleterre", P-34)

5 » -  "lịch sủ" (p .34 )

6 » -  "vị tr í  tlja lý” (p.33)

7 » -  "có khà năng  đứng  VỂ ph ía  c ác  nước đóng m inh” (p .36)
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Chúng ta  sẽ lại kiểm  tr a  lời khầng định ấy. T rong những suy xét 
lịch sử được nận  ra  m ột cách khó nhọc của  m ình  về những q u an  
hệ trư ớ c  k ia  g iữa nước Áo và nước Anh, ông ta  đã xuyên tạc  
lịch sử theo k iểu  th u ầ n  túy  Nga. Tuy viện vào H iệp ưốc 
A- đri- a- nô- pôn, n hư ng  ông ta  e ngại đ ư a  ra  m ột lịch sử  th ậ t  
sự. Đó là q u ân  đội N ga lẽ ra  đã bị tiêu  diệt và lẽ ra đã khống 
bao giờ từ  A- đri- a- nô- pôn trở  về dù là  với m ột số lượng không 
đáng kể m à nó thực hiện  được, nếu như nước Anh không dùng 
những thủ  đoạn bí ẩn  g iành láy hiệp ước này của chính phủ Thổ 
Nhỉ Kỳ. Bau-Ơ cũng tru y ền  đ ạ t không chính xác nội dung công 
vân khẩn của L i-ven. K hông phải "tra ité  de paix1'" — như ông ta  
khẩng định — là nguyên nhàn  trước m át của perplexité2* của 
A-bớc-đin và O en-linh-tơn , m à chính là cuộc bao vây Ê -nô-xơ366 
mà người Nga cũng đă từ  bỏ do sợ gây ra  sự phản đối của Oen- linh- tơn. 
Tuy nhiên, Li-ven nói:

"that the D uke o f NVellington and Lord A berdeen  have put eveiything in m otion to  ex to rt 

from  us conftdences as to  Ihe co n d ilio n s  o f  o u r  íu tu re  peace  with the Turks"3 .

Vẫn ông Li-ven ấy khống hề bác bỏ điều đó bằng một câu nói 
khoác lác mà Bau-Ơ dẫn ra  từ  bức công vàn khẩn của Li-ven367, và 
nói tiếp:

"It ap p ea red  lo us useíul to  repeai the  assurances vvhich on  this point all the  d ec lara tio n s  

o f th e  E m p ero r co n la ined , and  even lo  add  som e developm enls to  them . W e shall confine 

ourselves to  these  generalities. fo r every c ircum stan tial com m unication  on a sub ject SO 
d e l k a t e  would draw down real dangers, a n d  if  o n c e  w e d is c u s s  w ith  o u r  a llie s  th e  a r t ic le s  

o f a T reaty  w ith the  P o rte . we shall only con ten l them . vvhen they would have believed

1 « -  ”hòa ư<íc" (B.Bauer. "La R ussie  e l 1'A ngleterre", p.39)

2 « -  th á i đ ộ  khống kiên quyết

3 * — "rằng công tuóc O en-linh -tớn  và huân 1UỚC A -bóc-d in  dã sừ dụng mọi thủ  đoạn  

d ể  moi ỏ chúng ta  những dữ kiện bí mậi vé nhũng đ iéu  kiện hòa ưác tương lai của chúng 

ta  vói T h ổ  N h ĩ Kỳ”
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th a i Ihey had  im posed  upon us ir re p a ra h le  sac riíice s"1 .

Và chỉ sau đó mới đến câu nói khoác lác m à vì những thủ  đoạn 
thô  bạo ấy, câu nói đó sẽ có th ể  m ất đi tính chãt anh  hùng của nó, 
điêu  này th i không nàm  trong  kế hoạch của Sự phê phán. Sau đấy 
có nhác đến mọi hành động bịp bợm của P am 2*, để chúng m inh ràng 
ông ta  cảm  nhận  được "sự yếu kém của nước Anh" và ràng  trên  thực 
tế  sự yếu kém ấy là có th ậ t. Hơn th ế  nữa, chúng còn làm  lộ bí m ật 
"sức mạnh" của Nga đối vói nước Anh. VẼ m ặt này Bau-Ơ dùng thủ  
đoạn xuyên tạc, ví dụ, tro n g  câu chuyện về "Vích-xen". Theo lời ông 
ta  th ỉ hóa ra  nước Nga chi cần
"à lui ra p p e le r quc  ce ío r ía it inou i avait é lé  com m is dans  la m er N o ire . près de  la cổ te  de

la C ircassie"3 .

o  m ột đoạn khác tôi đã chỉ rõ Pam  và Nè- xen- rô- đe đã sử dụng 
đến những m ánh khóe phức tạp  như th ế  nào trong  trường hợp này368.

Trong chương nói về nước Ào chúng ta  cũng được biết ràng  vào 
các nâm  1848-1849
" to u tc  I A llem agne  ré d u ite  à la passiv ité  p a r  les illusinns du  p rinc ipe  n a lio n » |ệ a u ra il taxc 

d e  c r im e  p o litiq u e  c h aq u e  te n ta liv e  d in t e r v e n i r  dans ce tte  lu tte  des n a lio n a iité s"4 .

1*— "C húng tỏ i tháy  sẽ  là bỏ  ích nếu  nhấc lại những lỏi cam  đoan  vé m ục này có  trong  

tái cà nhũng  tuyôn bổ  cùa hoàng  dế. và th ậm  chí còn nẽn bỏ  sung  đô i chú t vào  những lòi 

cam  đ oan  ấy. C húng  lỏi chì giới hạn  ỏ  những lòi cam  đ o an  chung ấy thỏ i, vì mọi thỏng  báo 

chi tiế t vé vắn d é  lế  nhị này cố thế dồn đến nhũng mối nguy hiểm íhực sự. và nếu chúng 

la bắ t đ ầ u  th à o  lu ậ n ề dù  chì m ột lắn. với các  đổng  m inh của chúng  ta  vé các đ iéu  khoan 

Irong  hàn h iệp  U(íc ký vcíi ch ính  phù T h ỏ  N h ĩ Kỳề thì chúng la  sẽ  chì làm  cho  họ được thỏa 
m an khi l»ọ lUỏng Iikỉng là n g  ngơiM la iỉã  huộc  chung  la  phải chãp  n hận  nhưng sự hy sinh 

khỏng được đ é n  đáp".

2* — Pan-mcíc-xtrtn

3* — "nhắc ch o  ỏng ta  ỊPan-m cíc-xtrtn] nh(í rằng  lộ i ác  chưa lừng c ó  ắy đã d iễn  ra  trên  

biển D en . ờ gần  bò  h iển  xú Séc-ke-xcT ỊB.Bautr. HLa R ussie  e l  1‘A ngle le rre". p.42)

4 * -  "toàn  bỏ nưtíc D úc bị đẩy  đ ến  trạn g  thái Ihụ động  do  hiẽu không đún g  nguyẽn 

lắc dân tộc. sẽ  coi lã m ột tội á c  ch ính  trị bất cứ m ột cố gắng nào  loan  can Ih iệp  vào cuộc 

dắu tran h  ấy của các  dAn lộc" (p .43 )
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"Tựa hồ như" Quốc hội Phran-phuốc đã không chổng lại I - ta - li-a , 
cũng như khống chống lại Ba Lan369! Sẽ là hoàn toàn thừa nếu nói 
thêm  m ột điều gì đó về cuốn sách này, chỉ ngoại trừ  một điều là Sự 
phê phán đă coi cuộc hành  quân ở khu vực Đa- nuýp của Ô- me- rơ- 
pa-sa  là  chuyện bịa đặt của báo chi.

Do C.Mác viết vào tháng Giing 1857 
Công bổ lần đàu bằng tiếng Nga ơong tạp 
chí "Biên niên chủ nghĩa Mác", I. VỊ, 1928

In theo bán viết tay 
Nguyên văn là tiếng Dức
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V ê v ấ n  đ ế  p h ư o n g  đ ô n g

(P h á c  th ả o )370

Như vậy là chúng ta  lại đi đến kết luận mà chúng ta  đă rú t ra 
hồi đầu cuộc chiến tra n h  đó371. Nếu châu Âu sẽ duy tr ì  được cấu trúc 
hiện nay th ì tấ t  cả các vấn đề tạo thành  cái gọi là vấn đề phương 
Đông tấ t  yếu sẽ được giải quyết theo tinh  th ần  của nước Nga, còn 
nếu những vấn đề ấy sẽ được đồng nhất với sự nghiệp của cách m ạng 
toàn châu Âu th ì chúng sẽ có được khía cạnh hoàn toàn mới. Có khả 
năng duy tri m ột cách giả tạo s ta tu s  quo1* hiện nay dựa trên  cơ sở 
một nền độc lập giả hiệu và tính  bấ t khả xâm  phạm  của đế quốc Thổ 
Nhỉ Kỳ. Trong tình hỉnh như vậy chi có th ể  tạm  thời trán h  né những 
khó k h ă n  và  t®o ra vổ  bfc n g o à i nủa g iả i p h áp

C.Mác viết vào tháng Ba 1857 ỉn theo bán viết tav
Nguyên văn ì à tiếng Anh 
Công bõ lần dầu

l*ẳ nguyCn trạng
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NHỮNG GHI CHÚ VỀ LỊCH s ử  CHÂU Âu  

(các thế  kỷ XV-XVIII)372

I) Nhờ Liên bang Thụy Sĩ được thành lập vào năm  1315 m à Thụy  
S i  vào cuối th ế  kỷ XV trở  thành một đồng minh giữ vai trò  quyết 
định trong các cuộc chiến tranh  giữa các nước láng giềng của nó.

Cũng giống như các chư hầu thòi trung  thế  kỷ, vào thế  k ỷ  X V  các 
quốc gia ngoại bang đã phải lãnh nhận những sự bảo đảm  khi ký các 
bản hòa ước. Chính trị đã thao túng trước hết các triều  đình phương 
Tây và phương Nam, làm tảng  số lượng các liên minh và làm nảy 
sinh các sứ quán thường trú .

Vàn những năm /-/7 7 -/5 7 5  Hà Lan và l-íu-li-a là nguyCn n h â n  gAy ra  sự h iểm  thù giữ;» 
Pháp. Á o  và 1'Ay Ban Nha. NAni 1477ễ S.HJ khi C át-k l DOng càm chết thì da nò r« (cuộc 

tranh giành) quyền thừa kẽ tìu/íc-ỊỊun-dì. I.u-i XI đ;ì chiếm  m ộl phán các lãnh d ịa của ông 

u r '7' \  M ắc-xi-m i-li-an (của Áo)* cưcíi M .i-ri-a — ngưtìi dàn  bã thữ .1 kế Ciíc-lci D ũng càm  

-  làm vợ. N hữ ng  yêu sách của Pháp r tễ Na-pìơ và Mi-la-nô. Con tra i cùa Mac-xi-mi-li-Hii 

lã Phi-líp2 cUcíi H oan-na, ngưõi dán  hà Ihừa kí* HỊỊÓÌ vua Tây Ran Nhu.

!• -  MắcắXi-niMiắ.ểin I 

2* ằ  Phi-líp I dựp ira i
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N ăm  1494 — Sác-lơ VIII ở I - ta - li-a . Phía chống lại ông ta  là 
Ligue du bien public1* (Giáo hoàng2’, M ác-x i-m i-li-an , Tây Ban Nha, 
công tước Mi- la- nô3*)374. (TÌ1 năm  1416 -  công tước Xa- voa.) Lu- i XII 
vào năm  1498 [tham  gia] vụ âm mưu bí m ật với Phéc-đ i-nãng  
Ca- tô- lích.Lu- i XII nhượng lại cho ông này các quyền của m ình đối 
với N a-plơ (năm 1506)375: đổi lại, Lu-i XII nhận được (ở Dế chế) sự 
hậu thuẫn  tại M i-la-nô. N ăm  1506  Lu-i XII đòi [tạo ra] Dóng m inh  
thăn thánh  cùng với Giáo hoàng4*, cùng với V ơ-ni-dơ và các quốc 
gia I- ta- li- a khác chống lại Mác- xi- mi- li- an376. Song, sau chiến thắng  
của quân Pháp ở gần  Ghi-ảc-dát-da  năm  1509, Giáo hoàng cầm  đàu 
Đồng m inh thần  thán h  chống lại nưôc Pháp (dưới thời Lu- i XII) (với 
sự tham  gia cả của Hen-ri VII của Anh; Hen- ri VIII rú t ra  khỏi Đồng 
m inh này377). L u-i X II — mà các lãnh địa của ông ta  bị Thụy Sỉ uy 
hiếp - vào năm  1513 [ký] hòa ưóc với Phéc- đi- năng  Ca- tô- lích à Bloa.

Về I - ta - l i- a  thì sự tró trêu  của toàn bộ thời kỳ này là ờ chỗ : 
nước Pháp (Lu-i C a-tô-lích  XII) đã đứng vững ở M i-la-nô, 
P héc-đ i-nãng  C a-tô-lích  (à xứ A -ra-gông) thì đứng vững ở Na-plơ, 
nhưng kết quả của Dồng m inh  thần thánli là đánh đuổi Pháp ra  khỏi- 
I - ta - li-a ;  P héc-đ i-năng  (Ca-tô-lích) giữ vững N a-plơ và các cảng 
<của A- pu- li; Giáo hoàng kiểm  soát các thành  phố ở Rô- ma- nhi- ê. 
N ăm  1512 (nhờ sự giúp sức của người Thụy Sỉ) M i-la-nô lại rơi vào 
•tay M a-x i-m i-li-a -n ô  Xphoóc-txa; M ê-đi-si th ì được trao  lại cho 
I*hlo- r e n -x i-  a  (n g à y  31  th á n g  T á m  1 0 1 2 ) . T r o n g  s u ố t  th ờ i kỳ n â y  

(1494-1515) chỉ có người Thụy SI là có bộ binh giỏi. Như vậy, thắng

1 * -  Đ ống m inh phúc lợi xã hội 

2 * — A-lếch-xan-đrcl VI Boóc-gia 

3 * — I/>-d(Vvi-cỏ M o-rỏ  

4 * -  G iu-li II
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lợi nhiều lần và những cuộc xâm  lãng I- ta- li- a của người Pháp (dưới 
thời Sác-lơ VIII và Lu-i-X II) đã tỏ ra  vô hiệu...

II) Các năm /5 /5 - /5 5 9 .  N ăm  1515 Phriing-xoa I ch inh  phục M i-la-nỏ (hòa  ưóc vĩnh 

viễn cùa ông  ta vói Thụy SI ký váo  năn) 1516). Năm 1519 C ác-ld 1 trỏ  Ihành Sác-lơ V. 

hoàng d ế  Dức.

Bốn CUỘC chiến tranh I- ta- li- a:

Các năm  1521-1526. Phran-tse-xcô  X phoóc-txa lại được tại vị ở 
M i-la-nô; Phrãng-xoa I của Pháp bị bát làm tù  binh ở P a-v i-a  (năm 
1525) (Liên m inh chống Phrăng-xoa I);

Các năm  1526-1529. ĐSng m inh thần  thánh  thứ  hai chống lại 
P hrãng-xoa I378. Ỏng này thừa nhận công tước P h ran -tre-xcô  II là 
công tước Đức ở xứ Mi- la- nô, cũng như thừ a nhận nền tự  do của 
Giê-nơ. P hrãng-xoa I giữ lại Buốc-gun-đi. Từ bỏ các quyền phong 
cấp đối vói xứ Phlan- đrơ và Ác- toa.

Các năm  1536-1538. Cái chết của công tước P h ran -tre-xcô  ở 
M i-la-nô, ông này không có người thừa kế. Phrâng-xoa I đòi phải 
trao lại Mi- la- nô cho con tra i thứ  hai của ông ta  là Hen- rích với tư 
cách là đấ t phong. Chiến tranh  với Sác- lơ V. Cuộc đỉnh chiến mười 
nãm , trong  thời gian ấy Phrãng-xoa I  vân là chù nhản xứ Xa-voa: 
G iơ-ne-vơ đòi độc lập.

Các năm  1541-1546. Sác-lơ trao  M i-la-nô cho con tra i của minh 
là P h i-líp  làm đấ t phong. Nước Pháp vẫn ở bên ngoài ranh  giới 
I - ta - li-a . Nó bị m ất Bu-lông cho nước Anh.

Cuộc chiến tranh lôn giáo cùa Dức. T rong  cuộc ch iến  tran h  tổn  giáo lần thứ hai cùa 

Đức, Httng-ri / /  (nuớc P háp) chiếm  lắv Mét-xơ, Tu-lơ và Véc-den, vào nữm 1552. T heo  

hòa uóc ký V(ii Tây Ban N ha đ Ca-tỗ-Cam-brê-di (ngày 3 th án g  Tư 1559). Pháp  phải hoàni 

irà  195 lãnh địa tại Há Lan và I-ta-li-H một phẩn cho  T ay  Ban Nha. m ột phần cho xứl 

X a-voa^79.

Sự  tách ra của Hà Lan. Năm 1572 đã nổ ra  cuộc cách m ạng ởí 
các tỉnh miền bác. Các tỉnh này, vào năm  1579, đã tạo thành liêni
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m inh độc lập ở U -tơ -rếch . N ăm  1581 bát đàu nổ ra  cuộc chiến tran h  
70 năm 3KI). N ảm  1584 — chế độ Cộng hòa của các tỉnh hợp nhất. 
Đến cuối th ế  kỷ XVI nền  tự  d o ’của chế độ Cộng hòa này đã được 
bảo đảm  T rong hiệp ước đinh chiến ký ngày 3 tháng  Tư 1609, Tây 
Ban Nha coi các tinh hợp n h ấ t là m ột quốc gia độc lập trên  thực tế.

Nãm 15921*. Sự hình th àn h  các Hội nghị ba đẳng  cấp381. Châu 
Âu chưa hề biết đến m ột cường quốc thương mại, m ột cường quốc 
trên  biển nào như nước Cộng hòa Hà Lan. Các năm  1556-1618. Các 
lãnh  địa Dông An của người Bồ Đào Nha lọt vào tay  người H à Lan; 
người Hà Lan thâu  tóm  nền  thương mại th ế  giới.

III) Các năm  1608-1648. Nước Dức là tru n g  tâm  chính trị ở châu 
Âu. Tìí năm  1621 bùng nổ trở  lại cuộc chiến tran h  H à Lan — Tây 
Ban Nha. Cuộc chiến tra n h  P h áp  — Tây Ban N ha kết thúc khỗng 
phải nhờ hòa ưóc V e-x tơ -p h a-li, mà chỉ nhờ hòa ước P i-rê -n ê  ký 
ngày 7 th án g  Mười m ột 1659382.

Từ năm  1624 — nội các của R i-sơ-li-ơ . Tại I - ta - li-a , Pháp và 
X a-voa — chống lại Tây B an N ha và G iẻ-nơ383.

Nữm 1634. T h ụ y  Đ iển  và các  d ó n g  m inh  cùa nó  nhượng lại ch o  Pháp những lănh  dja 

cùa m inh chiếm  đư ợ c  ỏ An-da-xcl.

Hòa ước tại M u y n - x to ^ . N ãm  1645 — trưóc hết giữa Tây Ban 
Nha và Cộng hòa Các tin h  hợp nhất.

Thụy Đ iển  nhận được p hần  lớn xứ Pô- mê- ra- ni, B rê-m en,
Vpp-đí»n^* V V N ư ớ c  P h á p  n h ậ n  đ ư ợ c  c h ủ  q u y ồ n  h o à n  t o à n  đ ố i  với

Mét- xơ, Tu- lơ và Véc- đ en 3* cùng  với cả quận  này, với Brây- da- khơ 
và cả những quyền m à nước Áo đâ có ở A n-da-xơ.

1« T ru n g  bAn v iế t tav cùa M á t v iế i nhu  vậy. 

2 * — giáo khu  ỏ  Vô-dê-rrt 

3 * — giáo  khu  ỏ  Ma-a-xrt
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Các năm 1Ĩ20-ỈĨĨV. C uộc ch iến  tran h  giũa PhrSng-xoa I vá Các-lel

Hòa uức Ve-xut-pha-ìi (năm  I<>48) (H ó a  ưcíc M uvn-xlc vá hòa ư<íc ô -x n a-b ru ý ch ):

"Vé nưức Pháp... thi hoàng d ế 1 nhướng lại cho  Pháp vùng T hượng An-Ua-xổ vá Hặ 

An-da-xrt. Brăv-d;i-khcl (th á n h  pho ). bH giáo  khu -  M ét-xit. Tu-lcl. V éc-ilen; q u y in  dóng  

q uân  dAn trú  đ 1’hi-líp-xbuííc.

7%{Ạệ Diên [nhận đUrtcỊ xứ PỎ-mỄ-ra-ni. V .V .. vã dưclc còng nhận lá thánh  viên cùa D ế quíic 

D ức. V(íi quyển dư<Ịc tham  gia q u rtt hỏi đ ế  chế.

Bran-đen-huóc. Mẽ-clen-buỗc, Han-nồ-vu, Hét-xen... đư<Ịc hổi hoàn th ú  vếu hằng tài 

sàn  của nhá thò.

Au  đ  I-la-li-a  dã  kháng d jnh  sự thống  tr i  cùa m ình đÁi viii M i-la-nỏ  VH TYV-xca-na. Nển 

độc lập cùa 77iỊẠ' s ỉ ,  cũng  nhu nén dộc lập cùa H à L an  dư ợ c  thừa nhún , nén dộc lập đõ  

irẽn  thực tế  dã tổn  tại sau  hòa Ilóc riêng rẽ  ký giữa Hà Lan v<íi Tây Ban N ha ''*".

Những sự liiêin iliù và chia ré Um giáo... lấ l cà dểu  dược giãi quyết irCn C<1 sđ những 

hóa Ư(íc đ  Pát-xan và ỏ A u-xbuốc (các  năm  1552 và 1556)".

Bô-hêni... đã hoàn toàn  bị lãng quên: thậm  chỉ sự ân  xá cũng 
không được nói đển387. Đã củng cố thêm  chế độ liên bang của Đức 
(chế độ phi nhất thể). T rên  thực tế  — đó là hiệp ước về việc chia cát 
nước Đức.

Các nàm 164N-1660. Cuộc chiến tranh Pháp-Tãy Ban Nhu.
Hòa ước Pi-ri-nê.
Các nừm 1660-1697. Các cuộc chiỉn tranh cùa Lu-i XIV. Hỏa ước Ri-xvlch***.
Các năm ỉ 697-7 7 /5 . c  lộc chiến giành quvìn thừa kẽ Iigai vàng Túy Ban Nha. lỉòa ước 

U -iư -rích**9.

NgoAI nhang  mổ! 101 mít nUiic Ạ nh  dược hurìng nhỏ hóii iníc u -m -rố c h  (v |iih  llu t-d ô n . 

N iu-phiiu-len-ilrt. T ân  X criM en. càng  hoàng gia. th ò a  thuận  về "d ộ c  quyển nhập khau nỏ 

lệ da tlon vào  CMC th u ộ c  đị;i cùa T ây Ban N ha ỏ  chau Mỹ" v.v.) chi drtn giàn sáp  nhập vùng 

Xi-xin vào  là ni Xa-vnu đã được hiín thành vu ung íịuõc. trung  khi d ó  nư<k Ả o iluọc nhạn 

tá c  lãnh d ja Nii-pl<1. M i-la nft. Tft-xca-n<i. d iéu  đ ó  dã giúp duy trì v ĩnh viễn việc nõ dịch 

l-ta-li-a . Ilà Lan ihuục Tây Ban Nha du<Ịc chuvền g iao  cho  nUiíc Ão',gu .

! • -  Phéc-di-n ílng  IU
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Các Hùm 17ỉ 5-1740.
Ilòa ưàc ViCện. tháng Mười 17.15. "ễ-\u-gu-xt<i III xứ DÁc-den plìài trỏ  thành  vua lỉa  Lan; 

X t;i-ni-xl;íp LC-sin-xki nhẠn diM c các công quốc Lo-ren-nci và công qurtc B;i-rcl mã ẾSỈIU khi 

ông này qua  d(fi l.ii hị hoàn trà  lại cho  nưtíc Pháp; công tư<íc xứ L iỉ-rcn-nrt1 phỉìi nhận 

được Tỏ-xc;i-ntiỀ Dôn C ác-lổ t (CIÌỈI l ’;ì\ệ B.in Nlì.ắi)  sõ sỏ hũu N ;i-pld. Xi-xin và vùng ven 

hiên 'I«-xcỆíi-n(i th u ộ c  ểÁo. Xú X ác-d i-n i phiìi nliẠn đư<Ịc N ỏ-va-ra. T oôc-tổ -na  và mộl số 

vùng đấ l khác của M i-la-nỏ. PácẼm;i và PiệaỄScnỄXM phải dược trao  trà  cho  hoàng  dế".

Theo hiệp ước này giữa Ao và Pháp (Phlơ- ri)

"mà chẳng hao  lâu sau  đ ỏ  Tay Bnn N ha. vắÂc cuòng  quốc  trCn biển và nước NgH đ;i tham  

gia h iệp  U<ÍCỂ này - nưcíc Pháp dã hảo  đàm  đưa ra C hì d ụ 3" 1 nhằm  hào vệ ngưVli phụ nữ 

Ihừa kế Iơcing lằ*ii cùa d ế  chế Á o  ... chong lại mọi hãnh dộng xâm phạm  tro n g  tưcing lai"ễ

Cúc năm 1740-176C uộc chiến  tranh  giành quyền llìừỉi kố ngỏi vua Ác». C tộ c  chiến 

tran h  nãy nam

T ất cả  các nước đều thỏa thuận, trừ  nước Nga và nước Anh nám  
1741, nhàm  chống lại dòng họ Háp- xbuốc. Theồ kế hoạch của Ben- li- lơ 
(đại th àn  ngự triều  của Lu-i XV)

X ác-d iễni phỉìi nhạn  dưcỊc M i-la-nô; T;ìv B;in N ha phài nhận duợc công q uỏc  TAềxca-n(V, 

tuyển dó  lì riu xứ B a-vi-eằ| phiii nhận ilU(Ịc ngỏi hoàng đố; llung-gii-rí vã BcVhẽm phAi đư«ẽk: 

độc  lập: dự  d ịnh dil;i M a-ri-a-T ê-ic-d i-;i xuống Ihành một vua nhô  của Dửc.

T ro n g  C uộc Iểfùổn irưnh háy núm. nưóc A nh và nưííc P hổ  dã liên kết lại đ ể  chỏng niltíc 

Pháp vã nưiic ằ\o .  Iiìá dằng  sau lưng họ  lã nUííc Nga. C uộc chiến tranh  thứ  híỉi iíy dã dẫn 

đến liên m inh  P ho  v;ễi N gaỆ diều  d ó  dẩn  đốn ỉiậu quA lã sự chia cắt B.I Lan; nhò  vậy mà 

r.-ca-iO -riẵn.ệ< II d:i a ế» dư(Ịc cii hội chiốrn láy C'rưmễ trung  klìi đó  nưííc Pháp hị hạ nhục dỉĩ 

trà  thù nưííc A nh vc những thíít bại củ.i m inhắ qua viộc ùng hộ các di dân  nỏi loạn <’1 

Mát-x.ẵi-su-xét.

(Theo kẽ hoạch cúa Hãng- ri IV cúa Pháp'™2

I * -  1’hran-xi-xcii III 

2*— S;ícễ-|il III 
3*~ M ;i-ri-;i“  Tê-rô-di-a 

4 * -  Các-1<1 VII ề*\nỂbrếch
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thi nưỏc Pháp. Tây Ban N ha. nước A nh. D an M ạch. Thụy D iẽn. Lôtn-bác-di phài trỏ  thành  

các vưrtng quổc  cha truyén con nổi; các niicíc I-ta-li-a. Thụy Sĩ. Hà Lan phài trỏ  thành các 

nưỏc cộng hòa. Cà hai nhánh  Ihuộc triéu  dại Á o phài tư ác  di cùa những nước trÊn các 

lãnh dja cùa họ ỏ H ung-ga-ri. Đức. I-tíH i-a  và Hà I^»nẳ những lãnh  địa ấy phài thuộc vc 

Tây Ban N ha và vé một síi đ ào  ồ h(H D ja T rung  HAi. v é  I-la-li-H thì G iáo  hoàng phAi được 

coi là vị chúa tẽ  th ế  tục đ ặ t diiííi quyén của m inh La Mã. N;i-pl(l. A -pu-li-a. C a-la-bri-a. 

Phlo-ren-xi-a. M ổ-đe-na. cũng như m ội sri ít quỏc gÌH nhò khác phài đưọc htlp nhất vói 

cộng hòa V(l-ni-d(l; cỏng tưcíc xứ X a-voa phài trỏ  thành vua xú Lỏm -bác-đi. Bft-hêm lã 

vilrtng quốc  được lựa chọn, hao grtm M 6-ra-vi. X i-lô-di. vùng đái cư trú  CÙH dân  Lu-gi-sin. 

H ung-ga-ri lã vUdng qurtc được lựa chọn , cân biến nó thành vưdng quốc m ạnh hrtn hằng 

cách sáp  n h íp  vào n õ  giáo khu Á o , xứ S lé-ri-a  và Ca-rin-li-H. C ũng cán củng crt cà Ba Lan

nữa. Thụy s» phải dUcỊc mờ rộng bàng cách  sáp  nhập  An-da-xrt. T i-rổn  và những lãnh thỏ
1È. .  v39 3 knacễ)

Du C.M ác VIỊi sớm  nhăĩ là  giữa nàm  ì 857  ỉn theo bdỉi viết tay

Nguyên văn là tiẽng Dức và 
tiếng Anh 
Công bổ lan đầu
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A-BEN-XBÉC394

A-ben-xbéc là một thành phố nhỏ với 1.200 dân trong  quận Rê- ghen 
thuộc vương quốc Ba- vi- e. Người ta  cho rằng tại nơi đây ngày trước 
có thành  phố A -ba-xi-nuni của La Mã. 0  vùng phụ cận có suối nước 
nóng và các phế tích của m ột tòa lâu đài đẹp. Ngày 20 tháng  Tư 
1809 B ô-na-pác-tơ  đã giao chiến với quân Áo ở gàn A-ben-xbéc và 
đã đánh bại họ; trong trận  này họ đã m ất 12 khẩu pháo và 13 nghìn 
lính. Chiến tháng này mở đầu cho những chiến tháng  ỏ L an-đơ-xhút 
và Êch-m uy-lơ và đã mở đường tiến đến Viên.

Do Ph.Àng.ghen viít khoáng từ ngàỵ 11 tiến In theo bủn in trrmg hách
ì4 thứnịỉ fí<iỵ ÌNS7 khau Ihu
Dà đàng trên báo 'TVov American NịỊUvên văn là tiếng Anh 
Cỳclt9paedia"ế r  /. 185H

26- MA44
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A-CRO395

A-cra, Xanh-Giăng-d', Àc-ca, Po-tô-lé-niau-da, hay là Ác-có — bến 
cảng của Xi-ri ở chân núi Các-m en, 32°54’ vỉ tuyến bấc, 35()4’ kinh 
tuyến đông; dân số — khoảng 15 nghìn người. Đ&y là vịnh tố t nhất 
của phần bờ biển này, tuy rấ t nông. Những cuộc vây hãm  khốc liệt 
và những trận  đánh phòng thủ  đã đem lại vinh quang cho A-crơ. 
Năm 1104 thành phố này đã bị quân Giê-nơ chiếm, còn vào năm 
1187 đã được X a-la-đin  giành lại. Cuộc công phá của R i-sớt Tim sư 
tử  đánh vào A-crơ nàm  1191 là m ột trong số những chiến công táo 
bạo nhất ở thời kỳ diễn ra  những cuộc thập tự chinh. Trước nãm 
1292 thành phổ này nàm  dưới quyền các hiệp sĩ của thánh  Gioan w>, 
những hiệp sĩ này đã củng cố thành  phố này vững mạnh, nhưng quân 
Thổ Nhỉ Kỳ đã buộc họ rời bỏ pháo đài này. Chính ở nơi đây quân 
Thổ Nhi Kỳ, với sự hậu thuẫn  của X lt-nây Xmít cao qúy và một 
nhúm nhỏ thủy thủ  Anh, trong 60 ngày đã kỉm chân Na- pô- lê- ông 
và quân đội Pháp trong vịnh này cho đến khi Na- pô- lê- ông chấm 
dứt bao vây và rú t lui. Khi Mô- ha- mét- A- li phát động cuộc khởi 
Dghỉa chổng lại chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, th ì sau sáu tháng  bao vây, 
I-b ra-h im -p a-sa  đã đánh chiếm được A-crơ vào nãm  1832 và đã 
chiếm lấy Xi-ri. Tuy nhiên, đến năm  1839 Xi-ri lại được trả  lại cho
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Thô’ Nhĩ Kỳ, thành  phố này m ột làn nữa lại trả i qua những nỗi kinh 
hoàng của chiến tranh: I-b ra-h im  không chịu rời bỏ thành  phố này 
cho đến khi hạm  đội liên quân Anh, Áo và Thô’ Nhì Kỳ bán phá A-crơ 
ngày 4 th án g  Mười m ột 1840.

Ị)(t Ph.Ànx-xhen viết khoáng từ ngày 11 dến ỉn ihetí bả/ì in trnnịỊ hách
ngày Ỉ4 íhániỊ Báy 1X57 khoa thu
Dã dànịỊ trên háo 'VVcn- Am erican Nguyên vùn là íiểnỊỊ Anh
Cyclupacdia”, »•./. ] ỉn hừnx tiến g  Nga lần (tàu
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ÁC-XI

Ác-xi (A xtiou) , nay là  La P u n -ta  - một vùng đ ấ t  mũi và một 
làng ở A -các -n a-n i-a  tại cửa đi vào vịnh A m -bra-ki, mà gần đấy, 
vào ngày 2 tháng  Chín, năm  31 trước công nguyên, giữa X ê-da 
Oc- ta- vi- ăng  — sau này là hoàng đế Ô- guy- xtơ — và Mác- cút 
An- tô- ni- ú t đã xảy ra  m ột trận  chiến trên  biển, trong đố Ốc- ta- vi- ãng 
đã giành được tháng  lợi hoàn toàn. T rận đánh này đã quyết định vấn 
đề sự thống trị thế  giới. Trước đó Ỗ c-ta -v i-ăng  ngự trị ở phương 
Tây, An- tô- ni- ú t ngự trị ở phương Đông397. Các trạ i binh của hai 
quân đội được bố trí ở hai phía đối diện nhau trong vịnh A m -bra- ki 
Ốc- ta- vi- ăng  có 80 nghỉn bộ binh, 12 nghln kỵ binh và 260 tàu  chiến. 
A n - tô - n i- ú t  c ó  1 0 0  n g h ìn  bộ b in h , 12 n g h ln  kỵ b in h  v à  2 2 0  tà u  c h iế n  

Hạm  đội của A n -tô -n i-ú t được tran g  bị các súng bán đá nhưng lại 
kém linh hoạt. Các tàu  của Ó c-ta -v i-ản g  không lởn, nhưng chạy 
nhanh hơn. C lê-ô -pát tiếp viện thêm  cho A n-tô -n i-ú t 60 tàu  chiến, 
th ế  là theo sự xúi báy của bà này và bất chấp những lời khuyên của 
các thuyền trưòng có kinh nghiệm n h ất của mình, A n -tô -n i-ú t đă 
thách O c-ta -v i-ãn g  chấp nhận trậ n  chiến trên  biển. Lời thách thức
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đã được chẵp nhận. Sau mấy giờ giao chiến không có kết quả, 
A- gríp- pa, đô đốc của Ỏc- ta- vi- âng, đả thực hiện m ột cuộc cơ động 
nhanh chóng, th ế  là Clê- ô- p á t cùng vói các thuyền chiến của minh 
bỏ chạy. An- tô- ni- út hám  sác không kiềm chế được đã lao theo bà 
ta vói m ột số ít tàu  chiến. Sau khi bị viên chi huy bỏ rơi, hạm  đội 
của ông ta  đã đàu hàng, quân đội của ông ta  cũng làm  như vậy sau 
khi chờ bảy ngày m à không thấy  An- tô- ni- ú t trở  lại. Con người thảm  
hại ấy đã cùng với người tinh  cỏa mình chạy về Ai Cập. Để đánh 
dấu tháng  lợi huy hoàng của m inh, người chiến tháng  đã tô điểm 
ngôi đền A -pô-lông ở Ác-xi, và còn xây dựng N i-cô-pôn (thành  phố 
của chiến tháng) ở phía bắc vịnh này.

Du Ph.Àng-ffien viẽt khdáng từ ngày 11 đẽn In theo hán in trong bách
ngày ì4 tháng Báy 1H57 khua ihư
Dà dăng trên "iVeu' American Cvclopaedia", NịỊUỴẻn vàn là liếng Anh
»*./, 1858 ỉn hằHiỊ tiếng Nga lùn đầu
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QUÂN ĐẢO A-LĂNG

Quàn dáo A-lăng  là m ột nhóm đảo núi đá, gồm khoảng 200 hòn 
đảo, trong  đó 80 đảo có người ở, nàm  ở nơi đi vào vịnh Bốt-nơ, giữa 
59" và 60°32" vỉ tuyến bác, 19° và 21“ kinh tuyến đông. Quần đảo 
này thuộc về nước Nga, do Thụy Điển nhường lại cho Nga vào năm 
1809 và quần đảo này là m ột bộ phận của tỉnh  A-bô ở Phần Lan. 
Cư dân trên  quàn đảo này có khoảng 15 nghìn người gốc Thụy Điển, 
họ là những người đi b iển  và dân chài tuyệt vời. Trên các núi đá 
phủ m ột lớp đất mỏng, có các cây thông và bạch dương mọc; tại đây 
người ta  trồng hác mạch, đại mạch, khoai tây, cây hoa bia, lanh; cư 
dân nuôi nhiều đại gia súc có sừng và x u ấ t khẩu pho-m át, bơ, da; 
họ cũng sản xuất vải gai dùng trong nhà và dùng làm buồm. Hòn 
đào chinh có tên  là A -lâng; diện tích của nó là 28 dặm vuông, dân 
sô' 10 nghìn người; ở phần phía tây đảo này có hải cảng tốt. Tất cả 
các cảng ở đây đều ít nhiều được bố phòng. T rong số đó phải liệt vào 
hàng đầu là đảo và cảng Bô- mác- xun- đơ, đã bị hạm  đội liên quân 
A nh-Pháp chiếm và phá nổ vào nãm  1854, tro n g  thòi gian cuộc chiến 
tran h  của họ với nước N ga398. Năm 1714 đô đốc Nga A -prác-xin đã
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giành được tháng  lợi quyết định đối với Thụy Đ iển ở trên  biển, gàn 
các mỏm đá Xích- nin- đơ- se

f)fỉ Ph.ÀntỊ-ỊỊỈien viết khttdnẹ từ HiỊày IỊ dếit ỉn ihen hàn in trong bách
rtỊỊÙỴ 14 ihánxỊ Bày 1857 k h n a  ih ư

f)ã dàng ironx "Ntỹv\- American Cxclnpaedia”. Nguyên vàn là tiếng An ti
y.ỉ, 185S In hòng liếng Nịịu làn đau
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AN-ĐEN-HÔ-VEN

An-đen-hô-ven — thành phố không lón ở vùng Ranh thuộc Phổ, 
nằm  trên  con đường đi từ  Giuy- lích đến A- khen. T hành phô này đã 
đem lại tên  gọi cho trậ n  đánh m à trong đó quân Ào, dưới sự chỉ huy 
của hoàng tử  Cô-buốc-gơ, ngày 1 tháng  Ba 1793 đã đánh thắng  m ột 
đơn vị quân Pháp  của Đuy- niu- ri- ê. Sau khi chinh phục được Bi nâm  
1792, vì ctí ý định xâm  lâng H à Lan nên Đ uy-m u-ri-ê  đã đê’ lại 70 
nghìn binh sĩ ở giữa Ma- a- xơ và Rua để bao vây Ma- a- xtơ- rích và 
Ven- lô, và để yểm  hộ cho cuộc bao vây này, rồi cùng số quân còn 
lại mở cuộc tấn  công từ  Ả ng-ve đánh vào Hà Lan. Do sự cần th iế t 
nên số quân ở M a-a-xơ  bố tr í  rấ t  phân tán ; các sư đoàn yểm  trợ  cho 
cuộc bao vây được bố tr í ở gần A- khen, An- đen- hô- ven và Ẻ- svai- lơ. 
Cô-buốc-gơ tập  hợp 40 nghìn lính và bằng hai cánh tiến quân đến 
hai địa điểm  nói sau cùng ấy, vu hồi trận  địa ở Ê- svai- lơ, tấn  công 
trự c  diện và chiếm được các công sự ở A n-đen-hô-ven , đánh bật 
quân Pháp bỏ chạy tá n  loạn về A- khen là thành  phô’ đã bị đánh 
chiếm  vào ngày hôm  sau. Cuộc bao vây M a-a-x tơ -rích  bị dỡ bỏ, còn 
đội quân tiên  phong của Ào th ì đã truy  kích quân Pháp, thậm  chí
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đuổi đến quá M a-a-xơ, đánh tan  đội quân này ở gần Tông-grơ. Chỉ 
sau khi đến được T ia-lê-m ôn, các sư đoàn quân Pháp bị tan  tác mới 
liên lạc được với nhau và mới bắt đầu  chờ D uy-m u-ri-ê . Như vậy, 
người ta  đã mở được con đường cho liên quân tiến  vào Bi, và sau đó 
vài ngày, nhờ chiến thắng tiếp  theo ở gần Nê- ếc- vin- đen, cuộc chinh 
phục nước này đã h o à n  thành . T rong trậ n  A n-đen-hô-ven  và trong  
khi bị truy  đuổi, quân Pháp bị th iệ t hại ít n h ấ t là 10 nghin người, 
bị giết, bị thương và bị bát làm  tù  binh, chưa kê’ 10 nghìn lính đào 
ngũ ngay sau trận  đ án h; đồng th ờ i m ột khối lượng lớn quăn trang  
rơi vào tay quân Áo4()0.

ấDt» Plì.Ànịỉ-ịỊhiẳn viết khudnỊỊ iừ ngày ỉ 1 đến ỉn then hàn in trong hách
inỊỊÙ}' 14 t/tániỊ Bày 1857 khua thư
iDâ dâng trrmịĩ "New American Cyclopaedia", Nguyên vùn là tiếng Anh
\\'.Ị, I85S In bằHịỉ tiếng Nịịu làn (tàu
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A-LÊ-XAN-ĐRI-A401

Thành phố được bô' phòng ỏ Pi- ê- mông sau khi sáp nhập Boóc- mi- đa 
và T ô-na-rô , cách Pô mấy dặm. Thành phố này do người M i-la-nô 
dựng lến vào nãm  1178 như một thành tri chổng lại những cuộc xâm 
lãng của các hoàng đế Đức, còn trong thời đại ngày nay, thành phố 
này lại mang ý nghỉa là một pháo đài của dân tộc I- ta- li- a chống 
Ấo từ  thời kỳ có các cuộc chiến tranh  nàm  1848 và liãm 1849. Quân 
Pháp đã uổng công vây hãm  A- lê- xan- đri- a vào nãm 1657, còn hoàng 
tử O-gien X a-voa đã chiếm thành này vào năm 1707, chì sau một 
cuộc kháng cự kéo dài, mặc dù trước đầu th ế  kỷ này các công sự 
phòng thủ  của thành phố này đã trở nên lỗi thời và có ít ý nghỉa. 
Cứ như trạng  thái hiện nay, th i sức m ạnh chủ yếu của pháo đài này 
là ở những công trình  xây thêm  do Na- pô- lê- ông tiến hành sau khi 
sảp nhập P i-ê-m ông vào Pháp. Đây là pháo đài duy nhất do 
N a-pâ-lêr ông xây dựng, và trong các công sự của nó lần đầu tiên 
đã áp dụng -  tuy không được hoàn chinh — hệ thống các hầm ngầm  
liên hoàn của Mông- ta- lãm- be để bảo vệ hào bao quanh. Na- pô- lê- ông 
đã đặc biệt tãng  cường thành lũy, pháo đài lục giác với nhiều công
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sự bên ngoài, còn à phía bờ đối diện của B oóc-m i-đa thì ông ta  đã 
xây công sự đâu cầu. Vừa mới đây chính phủ P i-ê-m ông đã quyết 
định xây thêm  m ột số công trìn h  cho pháo đài này; m ột khi địa điểm  
vượt sông Pô ở Va- len- xa được bảo vệ thích đáng thì pháo đài này 
có thể  trở thành  điểm tự a  của m ột trạ i binh rộng lớn được bố phòng 
vững chắc và chiếm giữ những vị tr í khổng chế. Trong thành  phố 
này có trường trung  học, trư ờ n g  dòng, 13 nhà thờ, kê’ cả nhà thờ 
lớn; tại đây người ta  chế biến len, lụa, dạ và nến sáp ong. Số dân, 
kế cả vùng ngoại thành , là 36 nghìn người.

Dn Plì.ÀnịỊ-xhen r/ế/ khoáng iừ HỊỊày II đến In then bân in trong hách
HịỊÙ\ế 14 thúnỊỊ Bá\' 1857 khoa thu
f)ũ dànx trttHịỊ "New American Cycìopaedia", NịỊiivên vùn là tiếng Anh

/<N5<S’ /n bâttỊỊ tiếng Nga lan dầu
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AN-MÂY-ĐA402

T hành phố ở Bồ Đào Nha, tạ i tỉnh  Bây- ra, giữa các con sông Qua 
và Đoa-xơ C a-da. Số dân là 6 200 người. Thành phố này có công sự 
bô phòng m ạnh; tại đây ngày 5 tháng  Tám 1811 công tước Oen- linh- tơn 
đã giáng đòn th ấ t bại cho quân Pháp, dưới sự chí huy của M a-xê-na.

Do Ph.ÀnỊỊ-ỊỊhen viết khoáng tứ ngày 11 dến ỉn theo bản in trong bách
ngày' 14 iháttỊỊ Bày ỉ857 khoa ihu
Dà dừng iraỉỉịỊ "Ncw American Cỵclopaedia", Nguyên văn là liếtiịỊ Anh
v.ĩ, 185N in hànx liếng Nga lòn dầu
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A-MUY-DÉT

A-m uy-dét — m ột loại pháo nhỏ hạng nhẹ với đạn  cỡ một pao, 
trước kia được sử dụng ở các địa hình miền núi. Thống chế Xắc-xơ 
đã đánh giá cao loại pháo này, nhưng giờ đây loại pháo này hoàn 
toàn không còn được sử dụng nữa.

Do Ph.Àng-ghen viíi khoáng lừ ngày 11 đẾn In theo bản in trong bách
ngày 14 tháng Bdỵ /8 5 7  khoa ih u

Dă dăng trong *Ncw American Cyclopaedia", Nguyên văn là tiếng Anh
I'ề/, 1858 In bằng tiếng Nga lăn dầu
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ẢNG-VE

Ảng-ve — thành  phố duyên hải của Bỉ, trung tâm  hành chính của 
tinh cùng tên. N àm  trên  bờ bác của sông Sen-đa, cách Bruy-xen 26 
dậm về phía bác và cách G an-tơ  32 dặm  về phía đông-bắc. Só dân 
(nãm 1855) — 79 nghìn người. Thành phố có hình chiếc cung: các 
bức thành  của nó tạo thành  hình vòng cung, còn con sông thì tạo 
thành dây cung. Chiều dài của những công sự bố phòng rấ t hoàn 
thiện, bao gồm cả thành  trì, — là khoảng 2,75 dậm. Một thành trì 
kiên cố, với hỉnh ngũ giác, do công tước An- ba xây dựng nên vào 
nâm 1567. Ảng-ve là thành  phố rấ t cổ. Nó đạt tới đỉnh cao thịnh 
vượng vào th ế  kỷ XV và XVI, lúc đó thành phố trở thành trung tâm  
thương mại của châu Âu, nám  giữ trong tay hoạt động ngoại thương 
rộng lớn, ra  vào thành  phố này có tàu biển của mọi dân tộc (trong 
hải cảng này cùng một lúc đã có đến 2 500 tàu), còn dân cư thành 
phố này, theo như người ta  khẳng định, là 200 nghìn người. Năm 
1576 thành  phố này bị quân Tây Ban Nha cướp phá và đổt trụi. Năm 
1585, sau m ột cuộc bao vây kéo dài, A -iếch-xan-đrơ, hoàng tử xứ
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P ác -m ơ 1*, đã chiếm  được thành  phố này. Từ đó hoạt động thương 

m ại của Ảng- ve được chuyển tới Am- xtéc- đam  và các thành  phố 
khác của Các tinh  hợp nhát. Năm 1794, th àn h  phố này rơi vào tay 

người Pháp. Sau cuộc khởi nghĩa của các tỉn h  của Bi, th àn h  phố này 

bị thống chế Pháp G iê-rác chiếm vào năm  1832 nhờ m ột cuộc bao 

vây đáng ghi nhớ403. Tuy hiện nay thành  phố này không có ý  nghĩa 
quan  trọng như vào thời tru n g  cổ, song ngày nay  thương m ại và công 

nghiệp của Ă ng-ve hoàn toàn không phải là  nhỏ. Các tàu  loại lớn 

n h ấ t đi lại được trê n  sông ở đây. Các vũng tàu  do N a-pô -lê -ông  xây 
dựng và được biến thành  những bến cảng thương m ại rộng lớn có 
th ể  chứa được 1 000 chiếc tàu. M ạng lưới đường giao thông phát 

tr iể n  theo các kênh đào tạo cho Ảng- ve khả n ãn g  tiến  hành  m ột hoạt 
động nội thương rộng lớn: nảm  1846 tạ i đây đă có 1970 tàu  với sức 

chứa 286 474 tấn . Thành phỗ này có sự giao thông  bàng tàu  thủy 
đều đặn và khá thường xuyên với nước Anh, gàn  đây nó đã trở  thành 

điểm  xuất phát của nhiều dân di cư sang Mỹ. Tại đây có một trong 
những thị trường  da lớn nhất ở châu Âu. Sản phẩm  chủ yếu của 
Ảng- ve là lụa đen và nhung; cũng có các nhà  m áy sản  xuất vải bông 
và vải lanh, các xí nghiệp sản xuất sản  phẩm  ren, thảm , mũ, các 
dụng cụ dao, ngoài ra  còn có các xưởng sản  xuất, đường tinh chế và 
các xưởng đóng tàu . Cho đến nay, thành  phố này  vẫn giữ lại được 

nhiều nét. của sự nguy nga trước kia. Đa số các ngôi nhà  đều thuộc 
kiến trúc  rấ t  cô’ và vững chắc. Có nhiều tòa n h à  công cộng tuyệt đẹp, 

trong  đó tòa lâu đài chủ yếu là nhà thờ lớn, m ột tòa nhà  tuyệt vời 
theo lối kiến trúc gô- tích, được bá t đầu xây dựng vào đầu  th ế  kỷ XV 

và kết thúc sau đó ít nhất là 84 nãm. Có ba nhà  thờ danh tháng  
khác, sở giao dịch được xây năm  1583, tòa th ị chính, cung điện dành

1»- A -lếch-xan-drrt P liác-ne-iid
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cho nhà vua khi ông vua này chọn Ảng- ve làm nơi đặt dinh thự của 
m ình, và có tòa nhà trụ  sở của các thành  phố thuộc liên minh Han- dây. 

Ngoài ra, trong  thành  phố này còn có Viện hàn lâm hội họa, điêu 
khác và khoa học; thư  viện công cộng gồm 15 nghìn cuổn sách; một 
phòng trư n g  bày tran h  có 200 bức tranh  vải rấ t  quý giá, trong số đó 
có nhiều bức là kiệt tác của các nghệ nhân  Phla- m ãng thời cổ; một 
vườn bách thảo và các trường học thuộc nhiều loại, các bệnh viện và 
nhà tế  bàn.

Do Ph.Ằng-ghen viil khoáng từ ngùy 11 dfn In iheo háii in trong hách
ngà}' 14 ihánỊỊ Báỵ 1857 khoa thư
Dă (tàHịỊ mtnx "Ncw American Cychpuiỳdiu", Nguyên vàn là tiếng Anh

»*./, In hòng tiếng  N}ỊU làn dan
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ÁC-BE-LƯ

Àc-be-lư, nay là À c-bi-lơ hay Ê c -b i- lơ -  m ột thị trấ n  không lớn ở 
C uốc-đ i-x tan , nàm  trên  con đường giao thông giữa B át-đ a  và 
M ô-xu-lơ, tạ i 36°11’ vĩ tuyến bác theo N i-bua. Các ngôi nhà  được 
xây bàng gạch không nung. Thị trấ n  Ác- be- lư đã đem  lại tên gọi cho 
trậ n  đánh th ủ  ba và cuối cùng trong  số các trậ n  đánh lớn giữa 
A- lếch-xan-đrơ  và Đ a-ri nâm  331 trước công nguyên. T hật ra  trận  
đánh  đã diễn ra  không phải ở Ác- be- lư, m à cách đó 36 dặm  về phía 
tây- bác, à gần ngôi làng nhỏ có tên  gọi là Gap- ga- me- lư, nay gọi là 
Các- mê- le-xơ. Sau trậ n  đánh này, A- lếch-xan-đrơ  vượt sông Li- cu- xơ 
và dừng lại ở Á c-be-lư.

Do Ph.Àng-ỵỊtcn viẽt khoáng lừ ngày 14 đ(n In then hđn in trong bácli
ngày 24 ihátHỊ Búy 7S57 khoa ihu
ì)ã dủriỊí trong "Nav American Cxdopaediu". Nguvin vùn lù tiẽng Anh
y.lỉ, 1858 In bâiiỊỊ ùẽng Nga lãn đùn

27- MA44
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BEN-NÍCH-XEN VÀ BÁC-CLAI404

Về B en-ních-xen, tôi không biết gì ngoài việc vào năm  1807, khi 
cuộc chiến bát đầu nổ ra  thì ổng chi huy đạo quân thứ n h ấ t (có hai 
đạo quân — Búc-xghép-đen chi huy đạo quân thứ  hai) dưới sự chi 
huy chung của Ca- men- xki; ngày 26 tháng  Chạp 1806, tại Pun- tu- xcơ 
ông bị Lan- nơ tấn  công, và nhờ có số quân vượt trội Lan- nơ, nên 
ông đả trụ  vững (vỉ N a-pô-lê-ông  đã dùng các lực lượng chủ lực tấn 
công vào đạo quân kia), sau đó, coi m ình là người chiến thắng  nên 
ông muổn chuyển sang thực hiện cuộc tẫn  công có tính chất quyết 
định. Chẳng bao lâu sau ông trở thành  tổng  tư lệnh và đến cuói 
tháng  Giêng 1807, ông mở cuộc tăn  công quân đội của N a-pô-lê-ông 
lúc ấy đang trú đông; chẳng mấy chốc ông đã bị đầy lui và nhờ gặp 
may m à đã thoát khỏi cái bẫy do Na- pô- lê- ông cài bẫy ông; ngày 7 
và 8 tháng  Hai, ông chiến đấu ở Ây-lau. Ngày 7 N a-pô-lê-ông đã 
chiếm được Ây-lau (trong trận này Bác-clai—d o —Tô-li dá tỏ ra xuất 
sác trong  việc chỉ huy cuộc phòng thủ)40S, còn ngày 8 thỉ nổ ra trận  
đánh chủ yếu m à Ben- ních- xen đã phải tiến  hành  để trán h  khỏi một 
cuộc truy kích ác liệt của Na- pô- lê- ông; trong  trận  này Ben- ních- xen
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đã thoát khỏi th ấ t bại hoàn toàn chi là nhờ tinh  th ần  ngoan cường 
của quản lính của ông, nhờ quân Phổ đã đến chi viện dưới sự chỉ 
huy của Le-xtốc và nhờ sự chậm chạp m à các quân đoàn riêng lở 
của Na- pô- lê- ông mác phải khi xuất hiện trê n  chiến địa. Dến mừa 
xuân Ben- ních- xen chốt lại ở phía ngoài Hây- lơ- xbéc, vì lực lượng 
của ông yếu hơn; trong  khi chưa xuất hiện đơn vị quân đội Pháp 
thực hiện cuộc bao vây Đ an-tx ích406 th ì ông chưa tấn  công 
Na- pô- lê- ông, nhưng khi Đan- txích th ấ t thủ  và quân đội Pháp hợp 
nhất lại, th ì ông chuyển sang  tấn  công (!) và đã bị đội quân tiên 
phong của Na- pô- lê-ông chặn lại, lực lượng của đội quân ấy chỉ bằng 
một phân ba các lực lượng của bản thân  ông, sau đó Na- pô- lê- ông 
buộc ông phải rú t lui về trạ i quân  có công sự phòng thủ . Na- pô- lê- ông 
đã tấn  công không thành  công trạ i quân này vào ngày 10 [tháng 
Sáu] chi bàng lực lượng của hai quân đoàn và vài tiểu  đoàn cận vệ, 
nhưng sang ngày hôm sau, Na- pô- lê- ông đã buộc Ben- ních- xen phải 
bỏ trạ i quân  và vội vã rú t lui; nhưng bất ngờ B en-n ích-xen  chuyển 
sang tấn  công m à không  chờ quân đoàn với sổ quân 28 nghìn người 
lú c  đó c ò n  ỏ T in -d ít đến; ông chiếm P h rít-lan -đ ơ  và đóng quân ở 
đó, vì ở p h ía  sau lung  là con sông, nghỉa là chỉ có m ột con đường 
duy nhất để rú t lui — cây cầu P h rít-lan -đ ơ  (giao chiến trước một 
đường hẻm luôn luôn là sai lầm). Thay vì nhanh  chóng tiến lên phía 
trước, trước khi Na- pô- lê- ông có thể  tập  tru n g  quân, ông đã đê’ cho 
Lan- nơ và Moóc- chi- ê kim chân ông trong  suốt năm  — sáu giờ 
("coupe-gorge dans lequel BỊennlgsen] s 'e ta lt  engagé"1*, — G lồ-m i-ni 
nói như vậy về th ế  trậ n  này) cho đến vào lúc năm  giờ th i Na- pô- lê- ông 
đã sẵn sàng và ra  lệnh mỏ cuộc tấn  công. Quân Nga bị đánh bật 
sang  bên kia sông, P h rít-lan -đ ơ  bị chiếm, cây cầu bị chính quân Nga 
phá hủy khi ở phía bên kia vẫn còn toàn bộ cánh quân Nga ở phía

1*— "Ổ cưíip m;i l ỉ |c n ẽníchằXcn) dã dổ cho  ngưdi ta  đầy  m ình vào  d íềr
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sườn phải, cánh quân  này đã thoát chết chi nhờ lội được qua sông, 
nhung dã bị m ất pháo binh. Số quân bị tổn  thấ t là 20 nghìn người. 
Trong suốt ngày hôm đó B en-n ích-xen  phạm hết sai lầm  này đến 
sai lầm khác... hành động của ông là sự pha trộn giữa sự sơ suất 
điên rồ và thái độ không kiên quyết.

Năm  1812 ông có m ật ở gàn đại bản doanh Nga, chửi bới Bác-clai 
để chiếm lấy chỗ của ông kia, và bày kế chống lại Bác-clai cho đến 
khi A -lếch-xan-đrơ  thải hồi Bei)-ních-xen. Năm 1813 ông nhận được 
lệnh đưa đội quân dự trữ  từ  Nga đến Bô-hêm, sau khi đến nơi thl 
đội quân này bị giải thể, còn B en-ních-xen thi biến mất.

Ỏ Ây-lau, B ác-c la i-đờ -T ô-li chỉ huy m ột lữ đoàn v.v. (xem ở phần 
trên). Năm 1812 ông là tư  lệnh đạo quân miền Tây thứ nhất và bộ 
trưởng chiến tran h , sau  khi A- lếch- xan- đrơ rời đi và trước khi viên 
tổng tư  lệnh C u-tu -d ố p  tới nơi th ỉ B ác-clai-đờ-Tô-li đã chỉ huy tài 
tình  cuộc rú t lui của quân  đội Nga; công lao to lớn của ông là ông 
đã chống lại các đòi hỏi của phía N ga và của toàn thê’ đại bản doanh 
về việc phải tiến  hành  trậ n  đánh. Ờ nơi m à ông đã buộc phả i nghênh  
chiến như à Xmô-len-xco, ông dã  bố trí trận d ịa  sao cho người ta 
không thể lôi kéo ông vào trận đánli quyết d in h w l , và đến khi không 
thể  trán h  né được trậ n  đánh  này — cách Mát- xcơ- va không xa — 
thì B ác-clai-đờ-T ô-li đã chọn lấy, ở gần Gơ-giát-xcơ, m ột trận  địa 
hầu như không th ể  tấ n  công từ phía chính diện được, m à chi có thể 
đánh vu hồi bằng con đường vòng xa. Quân của ông đã chiếm lĩnh 
trậ n  địa, nhưng C u-tu -d ố p  đã đến và ông này di nhiên không tán  
thành  cách bố tr í  trậ n  địa như  vậy, vỉ không phải ông đã lựa chọn 
trận  địa này, và như vậy là quân Nga đã phải chiến đấu trên  một 
trận  địa tồi ở B ô-rô-đ i-nô . Vào những nâm  1813 và 1814, 
Bác- clai- đò- Tô- li chỉ huy không phải m ột tập đoàn quân độc lập nào 
đó, m à chỉ huy tă t  cả các đơn vị quân Nga trong liên quân, dưới sự
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chi huy của Svác- xen- béc; vì những đơn vị ấy nằm  trong  các tập 
đoàn quân riêng lẻ và thường hay bị phiên chế lại, nên ông đảm 
nhiệm các chức năng hành chính và ngoại giao hơn là những chủc 
nãng chiến đ ấu 4(,K; cũng như trước kia, ông đã tỏ ra  là m ột viên 
tướng ưu tú  trong  số các viên tướng thuộc cỡ hạng  trung, có tư  duy 
lành m ạnh và lòng kiên định, dù sao cũng là viên tướng tố t nhất 
trong sổ các viên tướng thuộc th ế  hệ già hơn của phía Nga.

Do PhĂng-ghen viết ngày 10 tháng Chín
1857

ỉn theo bán viết tay 
Nguyên văn là tiếng Dức 
Công bố làn đầu
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PHÁO KÍCH409

Pháo k ích  h iểu theo nghĩa rộng là hỏa lực pháo binh trong thời 
gian diễn ra  trậ n  đánh hoặc có cuộc vây hãm. Vối ý nghĩa là thuật 
ngữ chiến th u ậ t chuyên dùng, pháo kích có nghỉa là cuộc đấu súng 
giữa hai quân đội, trong đđ chi có pháo binh tác chiến, còn các binh 
chủng khác th ì hoặc là thụ  động, hoậc ít ra những hoạt động của họ 
cũng không vượt ra khỏi phạm  vi m ột cuộc nghi binh thuần túy. 
T rận pháo kích ở V an-m a nâm  1792 là ví dụ rõ ràng nhất vè các 
hoạt động loại này. K e-léc-m an, trong lúc chờ cuộc tấn công của 
quân Phổ ở tuyến điểm  cao, đã bố trí pháo binh ở phía trilốc các đội 
qu&n của mình. Quân Phổ bố trí đội hình ở dãy đồi đối diện, đặt 
pháo binh ỏ phía trước, và cuộc pháo kích bắt đầu. Đã mấy lần bô 
binh Phổ lập đội hình để tấn  công và đã tiến lên phía trước đôi chút; 
nhưng quân Pháp vẫn không bị lay chuyển, thế  là quân Phổ lại rú t 
lui, nên không lọt vào tầm  bắn của súng trường. Một ngày đã qua 
đi như thế, đến hôm sau thỉ bắt đầu cuộc tổng rú t lui của quân Phổ 
Những trậ n  pháo kích như vậy vẫn diễn ra  trong đa số các trận  đánh 
lớn. Thường thường các trận  pháo kích là màn đầu của vở diễn;
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những trậ n  pháo kích lẵp chỗ trống  trong  những khoảng thời gian 
ngưng nghỉ giữa cuộc tấn  công đã bị đẩy lui và cố gắng mới nhằm  
đánh  bật quân  địch ra  khỏi trận  địa; và chính những trận  pháo kích 
cũng là m àn cuối của đa sổ những trận  đánh không đem lại thắng  
lợi cho m ột phía nào cả. T rong đa số trường hợp, những trậ n  pháo 
kích không theo đuổi mục đích nào khác ngoài mục đích thị uy; ở 
những khoảng cách lớn và với sự phung phí rấ t nhiều đạn pháo, 
những cuộc pháo kích ấy đem lại m ột tỷ lệ trú n g  mục tiêu gàn như 
ít ỏi, không tưởng tượng được SO với những lần bán trượt; đây là nét 
rấ t đặc trư n g  của hoạt động pháo binh trong  chiến tran h  hiện đại.

Dtt Ph.ÀrtỊỊ-ịỊhen viết khoảng ngày 7 tháng In theo bán in trrtng bách
Giêng I85N khoa thu
Dá dăng trong "New American Cycìopaedìa", Nguvên văn là tiếng Anh
rỀ/K  1H59 ỉn bằng tiếng Nga lần đầu
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CÁC-TÚT 410

Các-tút (tiếng Pháp: cartouche) là th u ậ t ngữ đôi khi được dùng, 
trong  các tác  phẩm  quân sự cũ như  là từ  đồng nghỉa vối "đạn ria", 
cũng như từ  "đạn đại bác chứa bi". Trong m ột số trường hợp, thuật 
ngữ này cũng còn được dùng để chi bao đạn của bộ binh

Trong ngành kiến trúc  và điêu khác, từ  này đươc dùng đê’ chỉ khối 
hoậc đầu chìa trên  thành  gờ, và nói chung là mọi khung tran g  trí 
đáp nổi, trên  đó đặ t biểu tượng hoác dòng chữ ghi nào đó.

Do Ph.Ảng-ịỉhen viết khoáng nỵờy 21 tháng In theo bán in írrmg bách
Giêng 1858 khoa thư
Dđ đững ironx "New American Cychpaedia", Nguvin vàn là tiếng Anh 
V.tv, 1859



425

c .  MÁC 

BƯY-LỐP411

Buy-lốp  (P hri-đ rích  V in-hem , nam  tước, từ năm  1814 là bá tước 
Phôn Đ en-nê-v ít-xơ , tướng bộ binh hoàng gia Phổ V .V ..)  sinh ngày 
16 tháng  Hai 1755, tạ i thái ăp Phan- ken- béc- go của dòng họ Buy- lốp 
thuộc Công xã cổ. o  tuổi 14, tạ i Béc-lin ông gia nhập tru n g  đoàn 
của bá tước L ốt-tum  vâi danh hiệu học sinh sĩ quan. Tìl nâm  1772 
ông là chuẩn úy, tìi nâm  1777 là th iếu  úy, từ  năm  1786 là tru n g  úy. 
Từ nàm  1793 ông là thượng úy và là thầy  giáo của thái tử Lút-vích 
P h éc-đ i-n ăn g  của Phổ; ông th am  gia cuộc tiến  quân nâm  1793, với 
danh  hiệu này và chảng  bao lâu sau  được phong hàm  thiếu tá. T rong 
thời gian có cuộc bao vây và chinh phục M a-in-xơ (năm  1793) ông 
da nêu guung dung cám  sáng  chđl. Nâm 1805 ổng dược phong hàm  
tru n g  tá, đến nâm  1806 ông th am  gia phòng thủ  T ô -ru -n i dưới sự 
chi huy của tướng Le-xtỗc và cùng với tiếu  đoàn của mình, ống đã 
lập công trong trận  đánh  ở gàn  V an-téc-xdoóc-phơ. Nãm 1808 ông 

trỏ  thành  thiếu tướng  và tư  lệnh lữ đoàn Pô- mê- ra- ni mà ông tạm  
th ư i đ ả n  nhân vào đầu  năm, khi còn là đại tá. Nãm  1811 ống được
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chuyển đến lữ đoàn Tây Phổ ở M a-ri-en-véc-đơ, khi nô' ra cuộc chiến 
tranh  Pháp- N ga ông tạm  thời trở  thành thống đỗc Đông Phổ và Tây 
Phổ. Vào đầu chiến dịch năm  1813 ông là trung  tướng, được giao 

nhiệm vụ bao vây S tế t- tin . Sau khi được tướng T au-en -tx in  thay 
thế, Buy-lốp hợp quân  với các tướng I-oóc và V ít-ghen-stây-nơ và 
tiến quân đón lõng các đơn vị quân Pháp lúc đó đang vượt qua hữu 
ngạn sông E n-bơ  dưới sự chỉ huy của phó vương I - ta - l i - a 1*. Tại đây, 
ông đã có trậ n  đánh thắn g  lợi đầu tiên vào ngày 5 tháng  Tư tại 
Mớc- kéc- nơ và sau đó đã nhanh chóng chiếm được Ha- lơ, song trong 
một thời gian hết sức ngán ngủi ông đã buộc phải ròi bỏ thành  phố 
này do sự rú t lui của liên quân. Ông lại vượt ngược trở  lại sông 
En-bơ để đảm  nhiệm  việc phòng thủ Béc-lin lúc đó đang bị U -đi-nô 
đe dọa. Chiến th ắn g  ở gần Lúc-cau ngày 4 tháng Sáu đă kết thúc 
chiến dịch. Sau thời gian ngìíng chiến, dưới sự chỉ huy tối cao của 
thái tử  kế ngôi vua Thụy Đ iển2*, ông đã chi huy quân đoàn Phổ thứ 
ba. Trong cương vị người chỉ huy quân đoàn này, lần thứ hai ông đã 
cứu Béc-lin nhờ trậ n  đánh ở G rô-xơ-B ê-ren diễn ra  ngày 23 tháng 
Tám; ngày 6 th án g  Chín, trong trận  đánh ở Den: nê-v it-xơ  ông đã 
bảo vệ Béc- lin lần  th ứ  ba, tại đây ông đã buộc thống chế Nây rú t lui 
về V ít-ten-béc-gơ . Sau cuộc bao vây V ít-ten-béc-gơ ông đã tham  gia 
trận  đánh ở gần Lai-pxích, cùng với đạo quân miền bấc. Trong khi 
liên quân vượt sông Ranh, ỏng đã đột nhập vào Hà Lan, đánh chiếm 
Đu-xbuổc, D uýt-phen , Ác-nem ; ngày 2 tháng  Chạp ông đã bỗ trí đại 
bản doanh của m ình ở U -tơ-rếch  và bất Goóc-cum và 
Héc- tô- hen- bô-xơ đóng thuế. Năm 1814 ông đã xuất kích tìí Brê- đa,

1*— CVgien B ổ-hác-ne 

2 » — B éc-na-drii-t(i
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ngày 11 tháng  Giêng ông đã giành tháng  lợi ở Hoóc- xtơ- ra- ten, bắn 
phá Ảng-ve, tiến quân vào Bruy-xen, chiếm L a-P h e-rơ  và Xoa-xôn, 
hội quân với quân đoàn X i-lê-di, trong  trận  đánh  ở Lao-nơ ngày 9 
và 10 tháng  Ba ông chi huy cánh quân tru n g  tâm . Sau khi được nhận 
huân chương Đại bàng Đen, ông đã được phong hàm  đại tướng bộ 
binh. Sau khi hòa ước được ký kết, ông trở  th àn h  thống  đốc Tây Phổ 
và Đông Phổ, rồi vào năm  1815, khi chiến tra n h  lại nổ ra, ông được 
giao chỉ huy quân đoàn Phổ số bổn. ô n g  đã không th am  gia trận  
đánh ở L i-nhi (ngày 15 th án g  Sáu) vì m ệnh lệnh đến chậm, nhưng 
việc ông hội quân với Bluy- khơ — được thực hiện nhờ hành quân 
tảng tốc — đã góp phần vào kết cục trậ n  đánh ở B en-A -li-ăng-xơ412, 
vê công lao này, kẻ thô lỗ1* đã cử ông làm người chi huy tru n g  đoàn 
chủ lực số 15 hết sức dũng cảm  do ông chỉ huy, hơn th ế  nữa trung  
đoàn này còn phải m ang tên  ông. Ngày 11 th án g  Giêng 1816, ông trở 
lại chức thống  đốc của m ình. Ngày 25 tháng  H ai ông qua đời ở 
K huê-ních-xbéc vỉ bệnh đau  gan. Nhà v u a1* đã phong tặn g  Buy-lốp 
Huân chương chữ thập sắ t hạng nhất, và đến năm  1814, tạ i Pa- ri 
nhà vua đã phong tưóc hiệu bá tước cho ông và con cháu của ông. 
Ông đã th am  gia cuộc chiến của các dân tộc413. Sau đó ông đã tiến 
vào H à Lan và đánh đuổi qu&n Pháp ra  khỏi nưóc này.

Do C.Mác viết vàn tháng Bơ 1858 In theo bán xiết tay
Nguyên vân lù tiếng Dức 
Công bố lần dầu

I*— P hri-đ rích  V in-hem  III
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BUY-LốP, PHRI-ĐRÍCH VIN-HEM414

Buy-lóp, Phri-đrích  Vin-hem, bá tước Phon Đ en-nê-vit-xơ, tướng 
Phổ, sinh ngày 16 tháng  Hai 1755, m ất ngày 25 tháng  Hai 1816. 
Ngay từ  giai đoạn mới bát đầu nổ ra các cuộc chiến tranh  của 
Na- pô- lê- ông ở châu Âu, Buy- lổp đã tham  gia các trận  đánh chống 
lại hoàng đế Pháp. Năm  1808 ông được phong hàm  chuẩn tướng. 
Nâm 1813 ông được phong danh hiệu qúy tộc vl những chiến thắng  
đã giành được ở gần Mớc- kéc- nơ, Lu- cau, Grô- xơ- Bê- ren và 
Đ en-nê-vít-xơ . Sau đó Buy-lốp lập công ở V e-xtơ-pha-li, Hà Lan và 
Bỉ, ông đã góp phần đáng kê’ (như O en-linh-tơn đã nồng nhiệt thừa 
nhận điều này) vào kết cục thắng lợi của trận  đánh ở gàn Oa- téc- lô, 
trong  thòi gian diễn ra  trộn  đánh này ông chi huy sư đoàn số 4 của 
liên quản.

Do C.Mác vi ế I vào cuối tháng Ba 1858 ỉn theo hdìi in trong bách
fíđ dàng trong "New American Cycìopaedia", khoa thu
y.ỉV, ĩ859 Nguyên văn là tiếng Anh

ỉn  bằng iic ỀHỊỊ N g a lăn đầu
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VẬN CHUYỂN QUÂN ĐẾN Ấn  đ ộ 415

l.uân D ỏn . ngáy 27 tháng B ày 18S8

Khi nổ ra  cuộc chiến tran h  Anh - Ản đã nảy sinh  cuộc tran h  luận 
xung quanh hai vấn đề lý thú: m ột trong  hai vấn đề ấy liên quan 
đến những ưu th ế  của các tàu  chạy bầng hơi nước hay là các tàu  
chạy bằng buồm, vấn đề kia liên quan đến việc sử dụng đường bộ để 
chuyển quân. Vì chính phủ Anh chù trương sử dụng tàu  buòm, chứ 
không phải tàu  chạy bằng hơi nưâc, cũng như tá n  thành  cho tàu  chạy 
vòng qua mũi H ảo Vọng, chủ không sử dụng đường bộ, cho nên hạ 
viện, theo đề nghị của tòng nam  tước Dơ Lây- xi Ê- van- xơ, ngày 4 
tháng  Hai 1858 đã thông qua quyết định thàn h  lập m ột ủỵ ban dưới 
sự chủ trì của viên tướng có kinh nghiêm ấy, trao  nhiêm  vu cho ủy 
ban này tiến hành  điều t r a  "về những biện pháp đã được thực h iện”. 
Do có sự thay đổi nội các vào thời gian ấy, cho nên thành  phần  của 
ủy ban này cũng đã hoàn toàn thay  đổi: huân tước X ten-li và tòng 
nam  tước Giôn Pa- kinh- tơn đã thay  vào chỗ của ba nhân vật thuộc 
phái Pan-m ớc-x tơn . Vì bản báo cáo của ủy ban này, xét về toàn  cục, 
đã tỏ ra  thuận  lợi cho chính phủ cũ, nên tướng tòng nam  tước Đờ
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Lây-xi Ê-van-Xơ đã cho công bổ và phổ biến lời phản đối. Trong bản 
phản kháng này ông tuyên bố rằng  kết luận của ủy ban hoàn toàn 
không phù hợp với những tiền đẽ, m à như người ta  khẳng định, làm 
cãn cứ đế rú t ra  kết luận ấy, và kết luận ấy hoàn toàn  không đáp 
ứng những sự th ậ t và các dữ kiện m à ủy ban này có trong tay, Việc 
xem xét chính các sự th ậ t ấy tấ t phải buộc tấ t cả những người không 
thiên vị phải hoàn toàn đồng ý với quan điểm ấy.

Hoàn toàn chẳng cần chứng m inh ý nghĩa quyết định của con 
đường giao thông ngắn giữa đội quân đang tác chiến và cẳn cứ của 
nó mà nó cần duy trì liên lạc. Trong thời gian diễn ra cuộc chiến 
tran h  của Mỹ giành độc lập, khó khăn chủ yếu mà nước Anh phải 
khác phục là con đường biển dài 3 nghìn dặm, nó đă phải dùng con 
đường này đê’ chuyển qu&n, vật tư  và quân tiếp viện. Theo các số 
liệu gàn đây nhất, khoảng cách từ  nước Anh đến các cửa sông Án 
và sông Hằng, đến Can- cút- ta, Ma- đrát, Ca- ra- si và Bom- bay có 
thể  coi là bàng khoảng 14 nghìn dặm, nhưng việc sử dụng hơi nước 
tạo khả năng  rú t ngắn đáng kể khoảng cách ấy. Cho đến nay, trong 
mọi tình  huống, việc thay th ế  các tru n g  đoàn ở Án Dộ đã được thực 
hiện bằng con đường biển xa xôi ấy bằng tàu buồm. Chính phủ trước 
đây của Anh coi đây là cân cứ đủ để tuyên bố, vào thời điểm nổ ra  
những cuộc xáo động ở An Độ, rằng  trong khâu vận chuyển quân sẽ 
dành ưu tiên  cho tàu  buồm, chứ không phải tàu chạy bàng hơi nước. 
Cho đến tận  ngày 10 tháng Bảy 1857, hầu như tẫ t cả các tàu  trong 
số 31 chiẽc được dùng vào việc này đều là các tàu buồm. Trong khi 
đố, do ảnh hưởng của dư luận xã hội ở Anh và do các tin  tức không 
tố t gửi di từ  Ấn Độ, cho nên trong  thời gian từ ngày 10 tháng Bảy 
đến ngày 1 tháng  Chạp, trong số 59 tàu  được dùng đê’ vận chuyển 
qu&n đa có 29 tàu  hơi nước có chân vịt. Như vậy đã có thể  thực hiện 
một điều gì đó đại loại như việc thử  nghiệm sơ bộ các phẩm chất SO 
sánh của tàu  hơi nước và tàu  buồm trong  vận chuyên Theo báo cáo 
của cống ty đường biển Đông Án — trong đó có nêu tên  gọi các tàu 
vận tả i và chiều dài các lộ trình  từ  nước Anh đến bổn hài cảng chủ
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yếu của An Độ — có thể  coi những chi số dưới đây là những chi số 
tru n g  bình khi SO sánh tốc độ của tàu  hơi nước và tàu  buồm:

Từ A n h  đ ế n  Can-cúí-ta

srt ngày

T rong  thòi gian từ ngày 6 tháng  Tám  đến  ngày 21 tháng M uòi 1857. tính trung

binh đố i vcíi m ột làu  hrti nưỏc. trừ  những trư ỏng  hợp bị hỏng hóc.............................  82

T ro n g  thò i gian tù  ngày 10 tháng  Sáu đến  ngày 27 tháng T ám  1857.

t ín h  t r u n g  b in h  đ ổ i V(íi m ỏ i c h iế c  t r o n g  srt 22  c h iế c  tà u  b u rtm ........................................  116

C hênh lệch có  101 cho  tãu  hcli nưỏc....................................  34

D ến Mu-đYái

T ính  tru n g  hình  đỏi V(íi m ài chiếc  tro n g  sổ 2 chiếc  làu hrti nứtíc.............................  90

T ính  tru n g  hình drii V(íi mỏi chiếc tro n g  sri 2 ch iếc  làu  hurtrn ...................................  131

ChCnh lệch có  lợi ch o  các làu hoi nước...................................  41

Đến Dom-bay
T ính tru n g  bình  đòi vcíi mổi chiếc  Irong sổ  5 chiếc tàu  hổi n uóc ..............................  76

T ính tru n g  bình  đỏi V(íi mÃi chiếc tro n g  srt 9 chiếc  tàu burtm ....................................  118

C hênh  lệch có  l(Ịi cho  tàu  hổi nưcíc....................................  42

Dến Ca-ra-si
T ính  tru n g  binh đổi V(íi mổi ch iếc  tro n g  srt 3 chiếc tàu  hrti nưỏc ..............................  91

T ính  tru n g  h ình đỏi với mỏi chiếc tro n g  srt 10 chiếc tàu  b u ổ m .................................. 128

C h ê n h  lộch  c ó  IcỊi c h o  tnu  hcli nư«íc ...................................  37

T ính trung  bình dổi vcíi tál cà 19 chuyến táu hoi nUíic đến  bỏn hài CHng cùa

Ấ n D ộ .......................................................................................................................................................  83

T hòi gian trung  hình cùa mỗi chuyến drti vói 43 chiếc làu  burtm ..............................  120

C h ỉn h  lệch giũa các chì sổ trung  b ình cùa các táu  hoi ntirtc vá làu  huổm .............. 37

Cũng vẵn bản báo cáo chính thức ẩy tính  đến ngày 27 thán g  Hai 
1858 cung cãp những số liệu dưới đây:
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Da vẠn chuyển dU<Ịc s ố  ngưcli

D ến Can-cúl-lH  hàng táu hrti n i ir tc ........................................................................................  6 798

n ế n  C an-cú t-ta  hằng táu huốin ...............................................................................................  9 489

T ỏng  srt ngưÀi dưrtc vận chuvến liến C an -cú t-ta  ......................... ....................  16 287

liế n  M a-d rá l hằng tàu h(1i nước...............................................................................................  2 089

D ến M a-d rá t hằng tàu buóm .....................................................................................................  985

T ổ n g  s íí ngUtHi đ u ợ c  v ậ n  chu  vón đ ế n  M a -d rá l ....................................................... 3  074

DỂn B o m -tay  bằng táu  hdi nưức ...........................................................................................  3 906

D ến Bom-l-ay hẳng láu buAm.....................................................................  3 439

Tổriị sri ngucli (lược vận chuy in  dến  Bom-hay .................................................  7 345

D ến C a-ra -íi hàng láu hrti nU(ic...............................................................................................  I 351

D ến C a-ra -ii hẳng táu buAm.....................................................................................................  2 321

TÒnị: srt ngUcli đU 0c v ậ n  ch u y ên  đ ế n  C a -ra -s i ....................................................... 3  672

Như vậy, qua các con sổ nêu trê n  đây ta  thấy rõ rằng  27 chiếc 
tàu  hơi nước đã vận chuyển đến đích, đến bốn hải cảng của Ản 
Độ, 14 444 người — thành thử  trung bình mỗi tàu vận chuyển 
được 548 người; 55 chiếc tàu  buồm đã vận chuyển được 16 234 
người, trung  bình mỗi chiếc vận chuyển được 289 người. Tiếp nữa, 
cũng qua các số liệu trung bình chinh thức ấy, ta  thấy rõ rằng 14 444 
người được vận chuyển bàng các tàu  hơi nước th l trung  binh đến 
đích sớm hơn được 37 ngày SO với 16 234 người được vận chuyển 
bàng tàu  buồm. Bộ hải quân Anh và những cơ quan chính thức 
khác của Anh đã không đưa ra  những luận  cứ nào khác để chứng 
m inh ưu th ế  của phương pháp vận chuyển truyền  thống, ngoài việc 
viện dẫn tiền  lệ và cách thức đã được xác lập tìi thời kỳ người 
ta  còn hoàn toàn  chưa b iết tới việc đi lại bàng  các tàu  hơi nước.
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Song, đối với huân tưóc P an-m ớc-x tdn  thì lý do chú yếu đề biên 
m inh cho những sự chậm  trễ  là các khoản chi phí: trong đa sẽ các 
trường hợp nêu ở trên , giá vận chuyển bàng tàu  hơi nước đã vưot 
gần gấp ba giá vận chuyển bàng tàu buồm. Chưa kể đến việc do sụ 
thu  hẹp nhu càu bất thường chính yếu nhất mà những khoan chi phi 
cao hơn nhiều đó cho vận chuyển bằng tàu hơi nước tấ t  sẽ phái dàn 
dần  giảm đi, và chưa kê’ đến sự th ậ t là trong vấn đề hết sức quan 
trọng  như thế, được những chi phí bất thường không được tính  đến,
- th ì hiển nhiên là giá vận chuyển tâng  lên sẽ được bù đắp quá mủn 
nhờ giảm khả năng nổ ra  khởi nghĩa.

Có m ột cuộc tra n h  luận được coi là còn quan trọng  hơn vấn 
đề ưu th ế  của tàu  hơi nước SO với tàu buồm, đó là cuộc tran h  
luận xung quanh việc đi giữa một bên là đi tàu  vòng qua mũi 
Hảo Vọng và m ột bên là đi đưòng bộ; tuy nhiên, huân tước 
Pan-m ớc-x tơn  tuyên bô' đường bộ là hoàn toàn không thích dụng. 
Xem ra, những sự lục đục trên  vấn đề này giữa Hội đồng kiểm 
tra  của ông ta  về các vấn đề Ấn Độ với các vị giám đốc của công 
ty Đ ông-Án đã nô’ ra  cùng m ột lúc với việc ỏ Anh, người ta  nhận 
được những tin tức đầu tiên  về cuộc khởi nghía ở Án Dộ. Còn 
trên  thực tế  th ì vấn đê này đã được giải quyết vào đầu th ế  kỷ 
này. Nâm  1801, khi chưa có các đại diện của các hãng tàu biển 
đê’ trợ giúp các hoạt động quân  sự và chưa có đường sá t thì những 
lực lượng quân sự lớn dưới quyền chi huy của tòng nam  tước 
D a- v ít B â y  rnơ đ ã  x u ã t  p h á t  tìx Â n  D ô  và đ ến  th á n g  Nam  - th â n g  

Sáu thì đổ bộ ở Cu- xây- rơ trong vòng chín ngày họ đã đi bãng 
qua sa mạc K ê -ri|ề đến sông Nin; sau khi xuôi theo con sông này, 
họ đồn trú  ở A- lếch-xan- đri, rồi sang nâm  sau, nám  1802, đến 
tháng Sáu thì m ột số tru n g  đoàn trở lại Án Độ qua Xu-ê và Biển 
Đỏ. Đội quân gồm đến 5 nghìn người nàv có một khẩu đội pháo

1* - Va-di-ca-rAy-mel

21- MA44
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binh do ngựa kéo với sáu khẩu, súng bộ binh, đạn dược, th iết bị 
lều trạ i, tran g  bị lưu động và 126 hòm tiền. Như thông lệ, sức 
khỏe của binh lính r ấ t  tốt. Cuộc hành qu&n qua sa mạc Xu-ê, từ  
hồ các VỊ Thánh hành hương1' ở gần Đại Cai-rô đến Xu-ê, đã 
được thưc hiện tro n g  bốn ngày m ột cách hết sức dễ dàng, đồng 
thối những cuộc di chuyển được thực hiện vào ban đêm, còn ban 
ngày th ì qu&n lính ngả trại. Ngay trong  tháng  Sáu, các tàu biển 
đã đến Ấn Độ, vl vào m ùa ấy, gió thổi dọc theo B iển Đỏ. Các 
tàu được đảm  bảo có tốc độ nhanh. Một lần nữa, vào thòi gian 
cuộc chiến tran h  gần đây n h ấ t với nước Nga, vào m ùa hè 1854, 
các tru n g  đoàn long kỵ binh số 10 và số 11 (1400 ngựa, 1600 
người) đã từ  Án Độ đến Ai Cập và từ  Ai Cập được chuyển đến 
Crưm. Như đã biết, tuy số quân ấy được di chuyển vào những 
tháng oi búc, vào thời kỳ gió mùa, và m ặc dù họ buộc phải lưu 
lại một thời gian ở Ai Cập, song, sức khỏe của binh linh và khả 
năng chiến đấu của họ lại ở trong trạn g  thái tổ t một cách kỳ lạ, 
và còn được duy tr i trong  suốt thời gian phục vụ tạ i Crưm. Sau 
cùng, có kinh nghiệm  của cuộc chiến tran h  hiện nay ở Ấn Độ. 
Sau khi bị m ất gần bốn tháng, mấy nghìn binh lính đã được di 
chuyển qua ngả Ai Cập, điều đó hết sức có lợi vl nó cho phép 
tiế t kiệm được thò i gian và hoàn toàn giữ gìn được sức khoẻ cho 
binh lính. T rung  đoàn thú  nhất được phái đi bằng con đường này, 
đã đi từ  P li-m ú t đến Bom-bay hết 37 ngày. Trong trung  đoàn 
thứ nhát được phái đi từ  M an-ta, nửa thứ  nhất sổ binh lính đã 
đến Bom-bay sau 16 ngày, còn nửa kia th ì đến đó sau 18 ngày. 
Tuyệt đại đa số các bằng chứng của rấ t  đông đảo những người 
chứng kiến đáng tin  cậy đã xác nhận những cái lợi đặc biệt của 
đưòng bộ trong  việc vận chuyển [quân], đặc biệt trong  trường hợp 
cực kỳ càn th iết. Đại tá  Pe-cling-tơn, phó trưởng cục doanh trại, 
được bổ nhiệm  hòi tháng  Mười 1857 để chỉ đạo cuộc chuyển quân

1» - B iếc-kél-en-H a-gd  (nay  khổng còn nữa)
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và kiểm  tr a  cuộc chuyển quân  ấy, đã khảng  đ ịnh như sau trong 
bản báo cáo gửi lên ủy ban điều tra , bản báo cáo này  đã được 
đặc biệt soạn thào theo lệnh của bộ chiến tra n h  :

"D drtng hộ  có  nhũng ưu th ế  rắ t l(ín, và việc dí chuyên  lại h ế t sức  d<1n giàn. C ác 

nhà đưrìng cục  ứ Ai C ập  phụ  trá c h  v iệc  chuyền quân  có  th ẻ  c h uyến  dư ợ c  mối tu ần  lễ 

m ột nghìn q uân  hăng qua c o  đ á t m á khỏng  làm đ ào  lộn  gÍHo Ihrtng b inh  Ihưòng của 

hãnh  khách ; m ộl srt luợng 300 - 400 nguòi có  Ihẻ  d i chuyển  cùng  m ộl lúc băng qua 

d o ạ n  dưclng lù  chỏ  xuống làu  nàv đ ế n  chỗ  lên tàu  khác tro n g  vòng  26 giò. V iệc di 

chuyên hằng durtng  sắt kết th ú c  rá c h  X u -ê  khoảng 20 dặm . Đ o ạ n  d ư ờ ng  curti cùng này 

hinh lính d i q u a  bằng cách cuđ i lùa tro n g  khoàng sáu  giò. H o à n  lo àn  không  còn m ột 

sự hoài nghi n á o  rẳng  kinh ngh iệm  ấy đ â  dược thự c  hiện th á n h  cAng”.

K hoảng thời gian quân  đội cần có để vượt quàng  đường từ  Anh 
đến Án Độ bàng đường bộ là 33 - 46 ngày. Từ  M an- ta  đến Ấn 
Độ là 16 - 18 hoặc 20 ngày. Xin hãy SO sánh  thời gian ấy với 
83 ngày cần  th iế t để vượt m ột chặng đường b iển  dài trê n  những 

chiếc tàu  hơi nước, và với 120 ngày cần cho các tà u  buồm, th ì sẽ 
thấy  có sự khác nhau đáng  kinh ngạc. Ngoài ra , với quãng  đường 

dài hơn, th ỉ trên  thực tế  từ  15 nghin đến 20 nghỉn binh lính của 
nước Anh hors de com bat1* và nằm  ở ngoài tầ m  tiếp  cận - trong 
trư ờ ng  hợp có sự thay  đổi m ệnh lệnh - tro n g  vòng 3 -4  tháng  
tro n g  năm , trong  khi đó, với quãng  đường ngắn  hơn th ì số quân 
này chỉ bị m ột thời gian ngắn  - khoảng hai tu ầ n  lễ, trong  thời 
gian đi bằng  đường thủy  từ  X u-ê đến Án Độ, - nàm  ở ngoài tầm  
t iố p  c â n  m ệ n h  lện h  đòi tr à  v ồ  tr o n g  tr ư à n g  h ợ p  x ả y  ra  n h ữ n g  aự 

kiện không lường trước ở châu Âu.

Chỉ m ãi 4 tháng  sau khi nổ ra chiến tra n h  ở Ấ n Độ người ta  
mới chuyển sang  sử dụng đường bộ và chỉ để chuyển  m ột số quân 
ít ỏi, như vậy là P an -m ớ c-x tơ n  đã coi thưòng  nhữ ng  sự  m ong đợi

1» -  bị loại ra khói đội ngũ chiến Uắu
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chung ở Ấn Độ cũng như ở châu Âu. Viên toàn quyền Ấn Đ ộ1* 
cho rằng  chính phủ ở chính quổc sẽ gửi quân qua ngả Ai Cập. 
Dưới đầy xin dẫn  lời trong bức thư của viên toàn quyền ấy gửi 
chính phủ ở chính quổc2*, đề ngày 7 thán g  Tám  1857:

"C húng lỏ i cũng có dưòng dây liên lạc  V(ii tỏ n g  IV đư ờng  biển P i-rô-nê và cững 

ty táu biôn phurtng ưrtng tro n g  víín dé  vận chuyền quAn từ  X u-ê, cõ  Ihẻ sri quAn áy sẽ 

đưộc chuyền ilén Ấ n Đ ộ  bằng con đ ư àn g  nảy".

Vào đúng ngày tạ i Công- xtảng- ti- nô- plơ nhận được tin  tức về 
cuộc khởi nghía th ỉ huân tước X tơ -rá t-pho  đơ R ét-clíp-phơ đã 
đánh điện về Luân Đôn để hỏi rõ xem ông ta  có phải xin phép 
chinh phủ Thổ Nhĩ Kỳ đê’ cho quân lính Anh đi qua Ai Cập đê’ 
đến Án Độ hay khồng. Trong khi ấy, vua Thổ Nhĩ Kỳ3*, vào ngày 
2 tháng  Bảy, đă ban bố và chuyển giao m ột sác dụ tương ứng, 
nhưng P an-m ớc-x tơn  th ì lại t r ả  lời bàng điện tín  rằng ông ta  
không có ý định chuyển quân bàng con đường này. Vỉ ở Pháp 
người ta  cũng cho rằng  - coi đó là điều tấ t  nhiên - vào thòi điểm 
ấy, việc gấp rú t chuyển quân tiếp viện phải là nhiệm  vụ hàng 
đầu của chinh phủ Anh, cho nên Bô- na- pác- tơ đã chủ động cho 
phép quân Anh đi qua đẩt Pháp, tạo điều kiện để nếu muốn thi 
có th ể  đưa quàn xuống tàu ở M ác-xây để chuyển sang Ai Cập. 
Mới đây, cuối cùng, khi ngài H ôn-tơn - người quản lý công ty 
đường biển P i-rê -n ê  và Công ty đường biển phương đông ở Ai 
Cập - được trao  thẩm  quyền làm sáng  tỏ vấn đề này, th ỉ viên 
tổng đốc Ai Cập4* đã lập tức trả  lời rằng

"ống ta lẩy làm vinh dự được |H(> d iểu  kiện dễ  dàng  cho  việc di chuyền chằng nhũng 

hai trăm  ngưòi đuợc  đ ể  cập  váo  lúc ấy. m à trong  trư ting  hợp  cắn th iế t, cà c h o  v iệ c  di

1« - S ác-k t G iỏn  C a-n inh  

2* -  n u ó c  A n h  

3« - A p-đun-M ết-g ít 

4« - X ai-đd-pa-sa
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chuyên 20 nghin ngưtli. và khổng  ch i en  h o u rg e o is ' . mà nếu cán thi cà m ặc q uân  phục 

và cùng vcii vũ khí".

Đó là những khả nâng  th u ận  lợi m à người ta  đã coi thường 
một cách khinh suẩt, và lẽ ra  việc sử dụng m ột cách thích đáng 
những khả năng ấy đã có thê’ ngăn chặn sự lan rộng cuộc chiến 
ở An Độ đến quy mô đáng  sợ đến thế. N hững động cơ khiến cho 
huân tước Pan- mớc- xtơn th ích  tàu  buồm hơn tàu  hơi nước và 
thích tuyến giao thông trả i dài hơn 14 nghìn dặm  hơn khoảng 
cách không quá 4 nghỉn dậm , là m ột trong  những điều bí m ật 
của lịch sử hiện đại.

Do Ph.ÀnịỊ-ghen viết giữa ngày 16 và ngày ỉn ihcn hán đừng trên báo
20 tháng Bổ)' 1H5S Nguyên văn là tiếng Anh
Dã dàng [rén báo "New - York Daily Tribune" In bànịỉ liếng Nga lăn đầu 
sú 5401, 13 í/ìáìiỊỊ Tám 1858

1» - m ặc y phục dAn sự
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LuAn D ôn. 24 tháng  Chín 1858

Tối hôm qua, tro n g  cuộc họp công cộng được triệu  tập  đẽ’ kỷ 
niệm 66 nãm  ngày th iế t lập chế độ Cộng hòa Pháp thứ  nhất, ngài 
Phê- lích- xơ Pi- a đã tuyên đọc m ột vân bản hết sức đáng  chú ý, 
đó là "Thư gửi các quan  của nước Pháp", trong đó ông phẫn nộ 
lên án tấ t cả các trước tác gia Pháp, vì họ đã thiếu sự dũng cảm 
đạo đức tro n g  điều kiện chế độ hiện hữu. Chúng tôi có ý định 
dẫn bức thư  ấy ra  đây trên  những nét chung, đôi khi né tránh  
nguyên bản, nhầm  truyền  đạt tinh thần  của nó m ột cách rõ 
ràng hơn:

, I*
"T rong bông to i bao  phù to àn  nưcíc Pháp  sau thảm  họa cnup  d é i a t  . các  vị. nhũng 

đắng trUỢng phu  của  ngành  báo  ch íễ dã lự đánh  m ấi mình nhicu hờn những ngưòi khác. 

C ác vị ch ịu  dựng  những h ành  dộn g  khùng bó. vói một thái dộ  nhẫn nại và ngoan  ngoãn

1* - dAo chính
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khùng  khiỂp. U uý vị âm  thám  ch ju  dựng những hành dộ n g  ấy. V như  sự trù n g  phụt lii 

xúng dáng . vá V (íi l h á i  d ộ  cam  chịu . V như d iéu  đ ó  là vĩnh hằng. C ó  th ẻ  nhu  Ihế  (IƯI 

khỏng? T ro n g  m uỏi năm  không hé c ó  m ộl củ  chi nào . khổng có  m ột âm  thanh  ná' 

khổng  có  m ột Mi phàn  kháng náo. không t ó  m ột lòi hy vọng nào . N hữ ng  ngưòi m;>IIl> 

vá n g u à i yếu . những ngưòi già và ngư<ii trẻ . nhũng  người kín và nhữ ng  ngurii bé. nbiì.iỊ.' 

vị th áv  và nhữ ng  học t rò  - tát cà m ọi ngil<ii déu  câm  lặng, tắt cà đốu  suv  sụp  linl) 

Ihần . K hỏng nghe thấy m ột g iọng nói nào  tro n g  sa mạc. T ro n g  tù  đ iê n  Pháp  khAng 

còn c ó  lừ n ão  biêu thị lự d o  nữa. Ngiùti A nh hôi chúng lỏ i rằ n g  tiỂng P h áp  có  còn 

duợc  vang lén cì Pháp không, còn  chúng  tỏ i thi cúi gằm m ặl xuống. T hãm  ch i báo  chi 

cùa Á o  cũng  c h ế  giẻu các  vị, th ậm  chi háo  chi cùa Nga cũng  d a u  b u ồ n  vé  các vị. M ộl 

nén báo  chi nhu  vẠy cùa  Pháp  dã  trỏ  thành  đố i tuọng  đ ể  cho  m ội gã cữ -dắc  thưong 

hại và khinh  rẻ! B u-ỏ-na-pác-l(1  đ á  nh ỏ  lo ẹ l vào  m ị t  trò i và d ậ p  tắ t  nó . A i là ngưòi 

phải thổ i hùn g  lên h oặc  thay  th ế  ngỏi sao  đa lắt ngắm ấv? C h ẳn g  cò n  m ặt trò i, chi 

còn  lại nhúng  núi lứa. N ếu  háu  ircli khỏng còn dem  lại án h  sáng  cũng  nh u  hôi ắm 

nữa. th i còn  m ặl ircli ấn  kín. ngọn lủa dưói m ặt đ á t. tia  ú n g  từ  bón g  trti. còn  lứa nhAn 

dân . C h ú n g  la  da  thấy ngọn lủa cùa thắn  Vê-du-vcl ấy. vì vâv không  có  ch ỗ  cho  sự 

tuyệt vọng".

Mở đ ầu  việc đ iểm  lại th ế  giới vãn chương P h áp  từ  các thành  
viên cùa In s t i tu t1*, ngài P i-a  nói với họ những lời sau  đây:

"C húng ta bắ t dâu  từ  những ngUcii đã chết m ột cách  vô  vọn g  - lù  im m o rte ls ' 

(N guòi ta gọi c ác  Ihành  vien của  "V iện” là "im m orte ls”). D ấy c h ú n g  đấy. nhữ ng  chiéc 

ghế bành , nói ch ính  xác htln. nhũng  chiếc  quan  tài cùa brin ch ụ c  ngưòi ấv; những cái 

hóng cùa các  lác  giA. nhúng  cái bóng càu nhàu cùa  những bài lh(l trà o  phúng, nhúng 

bộ óc khỏ  h éo  cùa chúng  chi làm  ngUng lại nhũng  hoải n iệm  và n h ú n g  n iém  nuôi liếc 

vé quá khử. DSv. ổng  u  (C ihi-dổ) d ó , ịeh-xi-ổn lụ khụ m ê m ần V(íi d á m  m âv mù khỏng 

luận'1’7 và th e o  đuổ i tliỂu hão  huyén lập  hiến cúa m ình, chạy  qua  chạy  lại giũa Cirtt 

và P h r ô  x đ o ó c  p lu l v ò n g  q u n iili cAi v ò n g  IuÀm ({Uẩn c ủ a  c h iế c  h á itlt xc i|uA n c liủ . itiỌl 

biểu lUỢng dU 0c quấn  rcim cùa ”chú nghĩa hclp n h á i”"*2. V à còn  đây . m ội vị phù thúy 

nữa. ngưcti c ù n g  (hcti vcíi ỏng  ta  (C u -d n n h ) rã i hõ  X oó c-h o n  vi vưring qu tìc  cùa tinh  

yỂu. giống nh u  Phau-xlrl di lim  sự bù d ắp  cho  th à i gian đã  bị m ất. vó i h à n h  tran g  irOn 

Vai m inh hrtn sáu  c h ụ t  năm . ỏng  ta  trỏ  lại th iếu  thrti và h iến  d ă n g  d õ i m inh ch o  việc

1« - V iện, tức lá ViCn H án lâm Pháp 

2« - những  ngưtii biít tủ
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háu hạ các  niing M ác-ga-rít CÙH Phrỏn-ilii4 " '. l’<Hi vi ỏ  Iuữi hai Iiiưrti. ỏng ta đã  quA 

vôu Ihuvết ch iế t trung! Vá đây  lá vj thú  bH (C h i-c ). õng ta không già mà cũng chẳng 

l rò. tro n g  ôn g  la c ó  CHI gi d ó  chưa chín mu Ai. lại có  Ciỉi gi dó  dã  th ổ i rũa . m ội dứa 

Irỏ dã giá nua . m ột p c rp e tu u m  m ohile dã  xrt cứng, nhàv lừ lĩnh vực nghệ Ihuă i sang 

linh vực ch ín h  trị .  và lừ  lĩnh vực chinh trị nhiìy sang lĩnh vực lịch sử. càu  nhàu  vé cách 

m ạng, tán  dư ilng  D ế  c h ế  và đa  liHÌ liín mai táng  vị dại iriltỊns phu . tro n g  D ồm e des 

h iv iilides ' vá tro n g  các tác  phầm  cùa m in h J ly -  lóm  lại. là một nhà sử học dAn lộc. 

mẠl lenĨH4 tủ a  lịch sừ. m ộ i T a-xit siOu việt ccến l-g a rd esS . có  hằng d o  đức hoàng  d ế  

b;in cho  và có  dUi.lc nhữ ng  Ihàm  quyứn du  chính  phù tra o  cho . Vá kếl cục là nhân  vạt 

cuối cùng, như ng  khỏng  phài là kém nliiít trung  số  các  nhân vật ấy. m ột H 6-m e không 

cỏ  " I- li- ít” (L a-m ác-tin ). m ỏl v e -li-d a -r i chlln đUcỊc ngửi tliurtc súng ch i xua lan hSy lũ 

nhũng ỏn g  Ihíiy q u èn  và ch i ca ngợi vi ộc chinh  phục nàng Ê n-vi-ra. nhá viết sứ của 

Ura-xi-ê-la, nhá  th u  cùa phái Gi-rõHỊỊ-dunh. kè tán  dUíing Ih('li Phục tích, nhà hùng biện 

cùa nén C ộ n g  hòa. kẻ ngh èo  khÀ trung  thực của D ế  chế".

“N hưng c h ú n g  ta  hay  c liuyẻn từ những hóa Chạch sang những ccin ngưòi. C húng ta  

hãy nhìn v ào  Ilhĩíng con  ngilòi sring dộng  nhất tro n g  số họ - chi Í1 lá nhìn vào những 

con nguôi già v ò  lá nhu  vậv - vào  Iilumg ngU(1i hào  vệ các  nguyên lắc  cùa m inh dưtíi 

nhũng lá CÍ1 m đ ri>ng: phái ch ính  thrtng. phái O óc-le-ilng vá phái lự do . M ột nghĩa địa 

khác! N hưng  lại 1.1 ày chí ít còn  nghe tháy J icu  gi dó . O iéu gi vậy? T iến g  Ihỏ  dài. khóc 

thiin. ám ch i. H ọ  có  đ ù  tin h  th án  dẻ  làm v ifc  này. N hung khỏng di xa hrtn thế . H ọ 

thỏ  dãi. khóc  lóc; nhu n g  dỉìu c ó  thííy ntltic m ắt. D ó ch ì lú sự nổi loạn thám  lặng, sự 

dũng Ciìm h u ổ n  lliàm  vá sự m ạnh  híjo cụa nhũng niém nuối liếc. NgUcii ta  (han khóc 

liiốn p háp  vá H iến  c h ư c ln g '0*. và H ang-ri V. tiít thày. kê cù các 11 ữ cổng tu ó c 6 mã 

chinh b;in Ih â n  họ  liã lo n g  khứ đ i. Hê-rSng-giê dã d ư ợ t ưóp xác. V ồn-le  đã được phục 

■sinh lừ  tro n g  d ám  ngurli d ã  ch ế t... B í-rãng-g iứ  ilă váo  lù. V íin-lc bj đáy  b iệt xứ. Còn 

nhúng kò Ihan  khóc  họ  th i d ế n  nhà Ihrt. B áo "D ébạls” 7 dũn g  tà m  lu y ỉn  bó  rằng  chếl

1» - d ộ n g  «1 v ĩnh cùu

2» - N .i-põ -lc -ỏng  I 

3* - DiCn thurtng  binh  

4» - co n  giun 

5* - CÙỈI d ộ i cặn  VỆ 4 ’°

(>• - H c-ri vá O iic-IC-âng

7» - " lu u rn .ll  dcs D éh a ts”
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cho  những ké vfì ơn th i  có  nghĩa là hy sinh m ột cách  uổng  phi. còn  nó  th ì thích sổng 

còn  bằng mọi giá hổn... B áo "Siècle" tuyên b<s rằng nếu  phài ch ế t th ì chì chếl vi sự 

ữn hòa. N hũng dại b iểu  sáng suổ t cùa Ihế  hệ  m inh cam  ch ịu  tin h  hình  hiện hữu và 

hái lòng với việc họ buôn bán bàn thân  m ình trên  via hè". "... N hững  nhàn  vậl B rút 

Ihực Ihụ tro n g  síi họ sẽ  đứng vào  tư th ế  phái đổ i lập  ftn hòa đrii vđi Vây-A'121. Phải, 

v ào  giữa th ế  kỳ X IX , sau ba cuộc cách m ạng được tién  hành vi chủ  quyén  cùa nhân 

dân  và của lý trí. thì 66  năm  sau  cuộc cách m ạng th án g  C hín. 28 năm  sau  cuộc cách 

m ạng tháng  tìàv và 10 năm  cuộc cách  m ạng th án g  H ai. thì vào  năm  1858, ò  Pháp, 

ngưài ta th ào  luận... Đ iéu gì? N hũng đ iéu  kỳ d iệu ... v é  La-m ri-ne. kiểu m ẫu vé lòng 

dũ n g  cám  và sự cao  thượng, m ột người nóng nh iệ t hăm  m ộ ch ính  nghĩa, nhilng sang 

ngáv hổm  sau, sau  trận  đánh  tháng  Sáu 1848. thì th ích  và bẻ gãy cây bú t cùa minh 

hổn là đ ẽ o  nó th eo  chuẩn  mực cùa cAy kiếm, và con  nguòi áy đã  b iêu  thị sự phàn 

k h á n g  cùa m inh chống  lại kè chiến  thắng giàu có bằng tiếng  hô  dũ n g  cảm : "N hững 

ngưòi n g h è o  phài im lặng",422 m ột con ngtlòi đá  b iến  ch ính  tu ổ i đ ò i của m inh trong  

cành  mfíl tự  do. cà chinh  sự chAn vùi cùa m inh irong  ngồi m ộ chung  th àn h  cftng cụ 

phàn  kháng4’ *, anh  đã chi là m ội kẻ hèn nhái và ngu si! Sự sáng  su ố t th ẻ  hiện ỏ  việc 

v iếl má đổng  th ò i không nói ra  đ iéu  gì cả; sụ  dũng  càm  th é  h iện  đ  c h ã  p h á i biểu ý 

k iến vi sự dối Irá  và phàn hội. vì hòa thuận  vó i ch ế  đ ộ  cùa  những sự hạn  chế. nhằm  

th ích  ứng V(ii sự ăn  kiỄng do  bác sĩ Phi-ii-lanh ch i đ ịn h , nhằm  dọc  n h ã n g  bài xâ luận 

trctn iru  và ngọt ngào, nhằm  nuổ i irfti những cuộc tra n h  luặn lập p háp  ò  Pi-ê-m ững 

và ó  Bi . Suốt thòi gian đ ó . c h ế  đ ộ  Ihảng C h ặp  tiếp  lục  chi phrii đò i sring. chi phối 

các quvển và lUrtng lai của nuóc Pháp. N hũng cựu đạ i d iện  của nhãn  dAn. các nhà báo. 

những cổng dAn ưu tú  -  tấ t cà nhúng gì còn  lại của cách  m ạng — sẽ bị chuyẻn lù  

ngục trti B en-I-li-a đến  ngục tổ i Coóc-xrt để  rố i khi m ãn  hạn (rùng  phạ t lại sẽ bj đưa 

di xa hổn nữa — đến miển cát nóng rực lửa C ai-en -na . nhu ngưòi la  đă  xử sụ vói 

Dê-16-cluv-dd... và ngay cà những tin  tức nhu  vậy cũng phài bí m ật lọ t vào  nuớc Pháp 

lừ các ngurtn sâu thẳm  cùa báo ch í nuóc A nh. T hậ t là m ột nỗi ỏ  n h ụ c  chưa lùng  thắy 

ngav cà IHÍ La Mã da  Ihán giáo, thậm  chí tro n g  giỏi các  tin  d ó  cuổng  tín  G íl-d a 4ỈS! 

C ó mội ngUcti đ à n  bà náo  d ó  bó  chứng và đ ế n  với P a-ri xa lạ đố i V íii bà ta; tại đây 

người ta bắ t giữ bà vá giài đến  ncli tạm  giam; còn  bây giò. xin hãy nghe  xem  bọn binh 

lính cùa ch ế  độ tháng Chạp đã giỏ trò gi! Chúng tai xin trích bàn cáo trạng chính thúc. Viên 

trung sí đội canh gác trtng giam chi la vào phóng Vả quấy nhiễu chị ta bằng nhũng lỏi tán tình 

bển thiu, nhung đã  uổng công. Sau đáy. y ra  lệnh  cho  hai tên  iro n g  sổ các c h asseu rs’

1« -  XiỊ t h ủ
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của m ình đ i v ào  phò n g  g iam  và th ú  vân  m ay. N gưòi d à n  hà áy c h ố n g  cự cà hai 

lẽ n  này . T ê n  tru n g  s ĩ  d â n g  vfi lự c  q u ậ t ngã ngUrti đ à n  bà ấy ngay tạ i đày . tro n g  

trạ i  lin h , d è  ch ị ta  xurtng tấm  p h à n , k ỉ  d ư ố i đẩu  ch i <a m ột cái bọ c . S au  d ó  hắn  

tắ t  n én , và tắ t  cả n h ũ n g  ké  có  m ặ t ò  đ ó  - (ch ín  ngilò i đàn  ỗ n g ) d o  tê n  t ru n g  sĩ 

và tên  c a i cầm  đ ẩ u , giũ ta y  c h â n  ngưòi d à n  bà rổ i hăm  h ié p  chị ta , còn  ch i <a 

Chì gào  th é t :  "T rò i (li! H ăy  bu flng  tfti ra . hăy buA ng tỏ i ra !"  Sau khi làm  gưrtng 

xong, tê n  tru n g  s ĩ ra  lện h : "Từ p h ả i san g  Irá i, l ỉ n  lượi điểm  d an h ! Lần IU0t vào!”... 

Sau d ó  bọn chúng uống hết hai qu ác-tố  bia b ren-di. bắt ngưỏi dàn  bà bị hại phải trà 

tiến. Và nhQng kẻ bào  vệ i rậ l  lự  ấy. những cửu tinh ngực dắy huy churtng ấy, cái tinh 

hoa ấy cùa dân  tộc. nhũng xạ thù  ấy cùa V anh-xăng dã  lừng thực hiện cuộc ch in h  b iến  

tháng C hạp  và giò dây lại thự c h iện  vụ hiếp dâm  lậ p  th ê  cà độ i, -  th i chỉ bj lĩnh án 

sáu ngày giam và bị phạl 16 p h răng  vé sự th iệ t hại do  chúng gây ra. B ọn ngUcli hiếp 

dâm ấy là bấl khà xâm phạm , cò n  tò  háo loan tin n hãng  sự việc này thì nhận đuợc 

lệnh phải tuyên bố rằng tro n g  vụ án  này "đă có nhũng tinh  tiế t giảm nhẹ". H oàng dế  

m uữn năm! Q uà  th ậ t tà  "Tim es" d ã  có lý: bắl cú ai có  lưdng tri và có tinh  càm  lành 

m ạnh đểu  phài thích hoàn toàn  thù  ti£u báo  chí Pháp  hcln là chắp nhận  sự dóng  lõa 

cùa nỏ  trong  nhOng tộ i ác n hu  vậy. NgUcli Ihắp đèn  mà khAng dem  lại dược ánh lúa 

thì khỡng được phép ám m ùi khỏi khét! Vi cỏ  gì cân  nói drii tiếp  nữa, vì cố gì cẩn 

làm xao xuyến dư luận xã hội?  T hổi đ ủ  rổi sự nói drii dllíii chiếc mặt nạ sự thật. thổi 

đù  rrti thói đ ánh  đ ĩ núp  d ư á i cái vò bọc sự e  thẹn . thrti dũ  rối sụ hèn nhá i núp dưói 

d a n h  nghĩa lòng kiên đ ịnh . Ihổi d ù  rổi sự thổi rữa núp dưói dạng sự sổng. H ổi nhũng 

xác u<íp già nhan, già nghĩa, dổi trá . xin hăy đùng già vcl còn sổng nữa, xin hây bước 

xuring mổ... và xin hây nghĩ xem, dó  còn là nhãng  con ngưòi Uu tú , nhúng  vị trượng 

phu của nén báo  chí. tự vỗ  ngực khoe rằng ít ra thi h ọ  cũng ủng hộ  quan  điếm  này 

hoặc quan đ iẽro khác!... Vậy. còn nhQng ngưòi khác thi sao? Thứ nhắt, ỏ  dây  có  nhũng 

nhân vật tru n g  lập. thò  d với đòi srtng xă hội, bó d i d ế  đ ến  núp  dưới bóng nhũng hang 

động mút m ẻ, đò ồ đõ  làm  dòm  vối nghệ th u ậ t vì nghệ thuật, hoặc làm dòm  vối triết 

học vì tr iế t học; dó  là m ột loại ngưòi sổng ân dậ t trỏ  nên phấn chán cao  độ  vi một 

ván th ổ  hoặc m ột dưòng nét; dó  là nhũng cAng tử bộ t ch ì coi trọng  h ình  thúc; những 

k ỉ  thững thái rỏm . ưa th ích  sự trừ u  tuợng. biện m inh cho  Ihái độ  thò  ớ của m ình bằng 

tính  vft tích sự cùa cái lắm  thư òng. và dồng  thòi họ còn  cho  phép con dại hàng hoàng 

đ ế  ban cho họ  mỗi ngưòi m ột ít bánh ngọt và nhũng chiếc  huy chương chú  thập, còn 

bàn Ihân họ thì tự sát tro n g  các tác  phẩm  của m inh, giÁng như loài cữn trùng tự sát 

trong  cái kén; nhQng con bọ  hám  danh  ắy. nhũng con  rối duy ngâ ắy của nhũng kẻ
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nhẫn  lãm . hị d iệ t vong do  bệnh  lự ái cùa m inh, giống như Nác-xíl-xcl vậy. T iếp  th eo  

d ó  là dám  ngưòi Ihứ hai mà các đa) biều của họ đã c ó  lúc Ihain gia cách m ạng, còn 

giit dây lại Ihiim gia váo  những vụ đ á u  cd... N hững kếl quà  luyẽt d iệu  cùa d ế  chế  hóa 

h inh  ... Dã t ó  lúc họ  phụng  sự các nguyên liic. còn giò dây  thì họ  phụng sự IU hàn; 

dã có  lúc họ đạ i diện cho  các  đáng , giò dây họ dại d iện  ch o  các chù ngân hàng: dã 

có  lũc họ  lự  xưng là phái bào  hoàng  hoặc pliái cộng hòa. g ià  đây họ hành dộng nhân 

d anh  ngân hãng Tây - Bắc hoặc  ngAn hàng l(in phưrtng Đ rtng. nhu là những thắn dân  

của văn phóng  hãng Mi-re-xcl h oặc  nhà buôn phái ch ính  thổng ăn  lililng của

những triéu  ilại chú ngân háng  dó . những Lê-vít cùa nhữ ng  thán  tượng sỏ giao dịch 

vẫn  ng0i CH d ja  tổ  vã quàng  bá quyứn dUcỊc thuỏng  tại ngồi dén  cùa các con  buôn; 

những dư  d àng  ấy cùa chù nghía X anh-X i-m ỏng . chi d ạ o  dàn  họp  xUíing đứng bCn bàn 

lh ‘1 con hê váng một lán nứa dã trỏ  thánh  Thượng đế, và dứng  bẽn ngai vàng của tên 

b ịp  h ợ m 1 đ ã  biến thành X ê-da  th ậ t kinh lỏm ...! C húng ta  càm  thấy mùi của bọn  cặn 

hã ghẽ lòm  của giói cám bú t. mùi cù a  sự Ihrti nát q u an  phưdng. cùa những xác chết 

m ặc đống  phục, những bộ xUrtng d ư ợ c  kết ngù kim tuyến , - "Pays". "Patrie". "M oniteur". 

"( 'o n .s titu iio n n tT  - nhũng kẻ Sn hám  đ á l nuđc d ang  nhày d iệu  m úa vòng trò n  trong  

dong  phSn cũa  chuồng  ngựa ỏ -g i-á t" .

Trong phần  thứ  hai của "Bức thư gửi các quan", ngài P i-a  đem 
lòng tru n g  thành  tích cực của báo chí Pháp thời Phục tích và thời 
Lu- i - Phi- líp đối chứng với tỉnh  trạn g  hoàn toàn thoái thác hiện 
nay của nền báo chí ấy. Dưói chế độ H iến chương vua ban
”lá t cà mọi ngưòi. từ nhúng ngưỏi nổi tiếng  nhát dốn nhũng  ngUdi hoàn  to án  khAng có  

tiếng  tăm . d éu  dã thực hiện nghĩa vụ cùa m inh. T ù  B é-rSng-giê đến  PhSng-lữ. lù  

M a-ga-lỏng d ế n  Cu-ri-Ễ, T a-i. T u-i, Béc-t<1. C ăng-sua. S á t-lan h  - tắt cà những nhan vặl 

ấv d s  bị dưa vào  tù. có ngưòi th i bj tống  giam ò  X anh  Pê-la-gi. những ngưòi khác hị 

long  gÌHm lì Poa-xi. C ũng tinh  h ình d ó  da xàv ra  vào  th ò i "nén cộng hòa ưu v iệt nhắt 

tro n g  các nén  cộng hòa”: lji-m<1-ne bj tổ n e  vào ngục. ngoài ra còn  có  Ra-xpxi. C a-ren , 

M a-ra-xlcl. l)uy-p<Vti. E-xki-rốt. T 6 -rê  - tá t cà họ  déu  là những  ngưòi cộng hòa. Á c-m ăng 

C a-rcn  - th ặ l vinh quang đ(ii d<1i ch o  ổng - lúc ắv 0 A liíy vũ lực chrtng lạ ĩ hijo lực. 

dùng thiinh kiếm đe  hào  vệ tò  h á o  cùii m inh và buộc P e-ri-ê  phíii lùi bưcic (ril<íc lìli 

Ihácli thức khổng  thò náo  quên  dư ợ c: "Sinh m ạng của m ột ngUdi bị giếl lén lú t ngo.ìi 

đư òng  phrt th i chầng đáng  giá gì cà. nhưng sẽ phAi t rà  giá d ắ t cho sinh mạng của m ột

1« - l.u-i - Bft-na-pác-t(l
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ngưòi irung  Ihực nếu nhìl ngưcii ííy hị họn s h irr i1 cùa ngHÍ Pe-ri-ê  giếl ngay lại nhỉ) 

m inh trong  lúc ngif(ii đó  kháng cự h(Ịp pháp. M áu cùa nguòi ắy sẽ kêu gọi trà  thù. 

MÃi Irưcic tác gi;i thấm  nhuán V thúc vé phẩm  giá cùa m ình đéu  phái láy luật pháp 

chỏng lại hành dộng trá i luẠt pháp vá láy vũ lực chrtng lại vũ lực. Dù d ié u  gi có xày 

ra đ i nũa thì h(Sn phíin cùa Irti lá như thế... *. Song nếu sau tháng C hạp, tắt cà "các 

qu.in" cùa nư(íc Pháp đã  rú l khói chiến d ja thi giai cấp  cổng nhãn, và thậm  chi nống 

dAn. dâ trứ  thành  irung  tăm  cùa dòi sring chinh trị. M ột minh họ dã gánh chiu những 

sự trục  xuSl đẩy lội -<cỗ ilã chuẨn bị những vụ am mưu. chuyển sang tấn tỏ n g  - họ lã 

những ngUdi mà khỏng m ội HÍ b iết d ín .  nhũng người không tén  tuổi, đòn  giàn là những 

ki> bình dân  như ta Ihiív... Vụ Án T n lrtng  dua ngựa cũng liên q uan  dến  họ. cà 

nhũng mưu to an  phái dộng  các cuộc kh(Hi nghĩa vũ tran g  lan ra lù P a-ri đến  Li-Ang. 

lừ X H nh-ÊK hiên liến  Boóc-đft. Ò  Ă ng-giẽ th i có  các carrie rs*  . ỏ Sa-lftng thi có  các 

tho  đóng  thùng, nhãng  cỏng nhân hinh thiM ng minh lâm m inh chịu mà khổng có nhúng 

nguòi lãnh d ạo  tù các  giai c íp  ihUẠng lưu'’130.

Về vụ âm  mưu ở Sa-lông thl ngài P i-a  thông báo m ột số chi 
tiế t chưa được biết đến trước đây mà chúng tôi m uốn dùng để 
kết thúc những đoạn trích dẫn này. Người cầm đầu vụ âm mưu 
này là công nhân (thợ làm thùng) A-giê-ne, 32 tuổi. Ngài Li-e-vrd, 
công tố viên nhà nước, khi phát biểu trước tòa án, đã mô tả  anh 
A -giê-ne như sau:

"Con ngưcli náy Ih m ột cổng nhan cán m ẵn. có kỳ luật. đư<Ịc huán luyCn và khững 

vụ lợi. do  vậy anh tH lại càng nguy hiẻm và càng dáng  được cành sát vả bàn tay crtng 

lý chú ý. A nh  ta đa  luyên Mi sẽ khOng chịu đá  cho  một ngưòi I-ta-li-a dUcỊc vinh dự 

cứu nu<íc Pháp”. N hằni m ục đ ích  Ihuyếl phục các quan  tòa  tin rằng cán liệt con ngưrti 

ấy vào  sổ "các kẻ thù cùa gia d inh , cùa tíin  giáo và srt hữu" ngài Li-e-vrc! đâ đọc hức 

(hư snu UAV u ư ọ t  A -g iồ - n c  gử i từ  A n -g lC - r l cho  m c  m in h  và fo| cĂn li .v ít CÙ/I c h ế  đo  

tháng  C hạp  chộp  lắv: "N hũng t ín  cai ngục của con ỏ  châu  Phi dược b iết con có liên 

hệ v<ii gÍH đ ình , thưòng hay dặt con trilóc  m ột sự lựa chọn - trá i tim  hay lý trí. tình 

càm hny M n  phân. NliOng sụ hành hi) ấy cứ lặp lại mỗi khi con nhận cliMc thư cùa 

mẹ. bọn chiìng th eo  dõi gái gao xem những lá thu ấy tác  động  như th ế  n áo  đến con. 

T inh hinh này tiếp  dién kén dái. Curii củng, sau khi thi (hổ  hếl những m ánh khóc và

1» - m ặl vụ CÚH cành  sá t 

2* - công nhân các I11Ò d i i
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m ệt mòi vi dấu  tranh , lên c h án h  cai ngục - một sĩ quan cấp cao  - có  m ột buổi trti dã 

v à o  p h ó n g  g ia m  củ a  c o n . vá s a u  k h i t r a o  dÀi vcíi co n  vái lcli. đ ã  k é t Ih ú c  n h ư  th ế  này: 

"N ếu anh không quv phục. ngUdi ta  sẽ  hẻ gãy a n h ”. Con đáp  lại: "C ó thẻ  ngưòi la sẽ 

bè gãy lữi. n h ư n g  tỏ i khrtng khuất phục". Sau mấy ngáy, con được thfing báo  rằng  có 

lệ n h  c h u y ê n  c o n  (lén  C ai-en -n c l. N g ư ử i ta  c h o  co n  12 girt đ ể  suy  ngh ĩ. C o n  d ă  sừ  d ụ n g  

n h ữ n g  g iò  đ ó  c ó  lợi c h o  m in h . N h ư  vậy  là c o n  d a  k h ỏ n g  k h u ắ l p h ụ c  và ngư ò i ta  đ á  

khổng  hè gãy dư<Ịc con. M ưu sự tại nhân, thành sự tại th iên  - vẫn câu tục ngũ cũ  ấy. 

Vi vặv con m ừng cho mẹ. vi m c đã  có  crt hội thắv con khổng bj rố i vào sụ cám  dỗ. 

không ngà th e n  những lòi cầu  khan của mẹ, và con dã hành dộng  chì theo  tiẽng gọi 

CÚ.I iưrtng tâm  m inh. Vị cri vắn tru n g  Ihành ắv đã nhiéu lán nhắc nhỏ con phài sống 

ch ỉ Iheo  m ệnh lệnh trá i tim  vá vì bổn phạn, bồi nếu khỏng làm nhu  th ế  thi con sẽ 

chẳng  còn gì ngoài cái võ  thô  kệch; và mỗi ngày qua đi. con càng cảm nhặn rõ  ràng 

tiếng  nói nội lâm  ch ính  lá tiếng  nói cùa chân lý... C hính đ ó  là d iéu  con có  thê đem  

r a  d ề  Ih x n h  m in h  c h o  b à n  th a n  c o n  trư ớ c  gia d inh".

N gài P i-a  n h ậ n  x é t: ''N gái c rtn g  trt v iên  d ế  c h ế  d ĩ n h iê n  k h ỏ n g  th ể  b ịa  ra  d ié u  đó".

Anh A- giê- ne không m uốn bị khuất phục, bị bẻ gẫy, đã bỏ trốn 
khỏi nhà tù  ở A n-g iê-ri để tránh  bị giam ở C ai-en-nơ; anh đã 
bơi đến chiếc tàu  biển, trở  về Tây Ban Nha, từ  đó anh trở lại 
Pháp, và ở Pháp, anh  lại xuất hiện ở Sa-lông. Đó là người lính 
trung  thành  của Ma- ri- an- na và là m ột người kiên cường bảo vệ 
nền Cộng hòa.

Do c. Mác soạn thảo ngày 24 ỉn theo bản dăng trên báo
tháng Chín Ỉ858 Nguyên văn là tiếng Anh
Dđ ítârìịỊtrên báo "New - York Daily Trí bu ne" In bâng tiẽriịỉ Nga lan dầu 
số 5-ỉ58, ngày 19 tháng Mười 185H
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NGÀI GIÔN BRAI-TO431

Ngài Giôn B ra i-tơ  không chl là m ột trong những diễn giả cd 
tà i n h ấ t từ xưa tá i nay của nưóc Anh, mà còn là thủ lỉnh hiện 
nay của các nghỉ si cấp tiến  trong hạ viện, ông duy trì sự thăng  
bằng lực lượng giữa các đảng truyền thống là đảng Vích và đảng 
To- ri432. Sau khi bị các cử tri Man- se- xtơ đuổi khỏi nghị viện do 
phản đối cuộc chiến tran h  Trung Quốc của huân tước Pan- mớc- xtơn433, 
ông lại được triệu  tập  vào thời điểm ông đang m ệt mỏi, suy kiệt 
do ành hưởng cùng m ột lúc của cả th ấ t bại chính trị, lẫn căn 
bệnh nặng nề, và ông được bầu làm nghị sĩ đại biểu của khu bầu 
cử Bớc-m inh-hêm . Ông rời bỏ hạ viện vào m ột thời điểm  lịch sử 
quan trọng, cũng giống như việc ông quay trở  lại hạ viện sau thời 
gian dài đau khổ và im lặng, là m ột cái mốc khác cũng như vậy. 
Sự quay trở lại ấy được đánh dấu bởi vụ từ  chức bất đác dỉ của 
chính phủ của huân tước Pan-m ớc-x tơn434. Sau khi vào hạ viện
-  nơi m à Pan-m ớc-xtơn đã có được quyền uy của m ột nhà độc
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tà i - ngài B rai-tơ , tuy  hầu  như không có những người ủng hộ cá 
n hân  m ình, đã lậ t nhào được nhà sách lược dày kinh nghiệm  ấy, 
và chẳng những đã lập ra  được nội các mới, mà th ậ t ra, còn biết 
áp đặt các điều kiện m à ông phải dựa vào thực hiện các trách 
nhiệm  của mình. Tàm  quan  trọng  của tư  th ế  ấy đã tạo nên tầm  
quan  trọng  khác thường cho cuộc gặp gỡ đầu tiên  của ngài Brai- tơ 
với các cử tr i của ông, diễn  ra  vào tuần  cuối tháng  Mười. Làn 
đầu  tién  kể từ  khi bình phục sức khỏe, nhà hùng biện vĩ đại đã 
nói chuyện trước cuộc hội họp của công chúng, vì vậy, sự kiện 
này đã gây ra  m ột sự chú ý hết sức không tự  nhiên. T rong lúc 
đó, các đảng chính thức của đ ấ t nước đã lo lắng chờ đợi công bố 
hòa bình hoậc chiến tra n h  ở cửa m iệng m ột con người nếu không 
tự  m ình bắt tay vào việc soạn ra  m ột dự luậ t mới về cài cách 
luậ t bầu cử, th ì dù th ế  nào cũng sẽ quyết định đảng nào trong 
số các đảng sẽ phải làm  việc này.

Ngài B rai-tơ  p h á t biểu  trước các cử tr i của m inh hai lần: m ột 
lần tạ i cuộc họp của công chúng được triệu  tập  để gặp gỡ với 
ông, lần thứ  hai tro n g  bữa tiệc chào m ừng ông. Ố m ột chỗ khác 
chúng tôi dẫn ra  những luận  điểm  cơ bản và những đoạn gây ẩn 
tượng n h ấ t trong  các bài d iễn  vàn ẩy435. Nếu xem xét những đoạn 
này chi trén  góc độ nghệ th u ậ t hùng biện, thì chúng th u a  những 
diễn vãn trước kia của ông. Mặc dù trong các đoạn này có chứa 
đựng những ví dụ tu y ệ t vời VẾ tà i hùng  biện, song, dù sao, thì
V® m ặ t  n à y , c h ú n g  c ũ n g  y ố u  h ơ n  b à i  d iễ n  v ă n  n ổ i t iế n g  v ề  c u ộ c

chiến tran h  với nước N ga hoậc bài diễn vãn đọc hồi m ùa xuân 
năm  ngoái về cuộc khởi nghỉa ở Án Độ436. N hưng đó là vì cần 
phải làm  như v,ậy. Mục đích trự c  tiếp của nhà hùng biện ấy là 
đề ra  m ột cương lĩnh chính tr ị có th ể  dùng để giải quyết hai 
nhiệm  vụ rấ t  khác nhau. Một mặt, cương lĩnh ấy được dùng để 
trình  ngay lên nghị viện với tư  cách m ột biện pháp lập pháp, m ặt
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khác, cương lĩnh ấy phải trở  thành  lời kêu gọi thống nhất tấ t cả 
các đội ngũ những người ủng hộ cải cách và trên  thực tế  lập ra  
một đảng cải cách cố kết. Nhiệm vụ mà ngài Brai- tơ cần phải 
giải quyết ấy đã không cho phép ông đặc biệt phô bày nghệ th u ậ t 
hùng biện của ông, m à đã đòi hỏi m ột thái độ thảng thán , m ột 
lương tri và một sự rõ ràng. Trong trường hợp này, đê’ khen ngợi 
ông, chi cần nói rằng  ngài Brai- tơ lại m ột làn nữa tỏ rõ là một 
nhà hùng biện độc n h ấ t vô nhị, biết làm cho phong cách diễn 
thuyết của m ình phù hợp với chủ đê của bài diễn vãn. Có thể  
xác định cương lỉnh của ông là việc đưa cái gọi là Hiến chương 
nhân dân lên ngang tầ m  giai cấp tư  sản 437", ô n g  hoàn toàn  chấp 
nhận m ột mục trong bản  cương lỉnh đó - việc bỏ phiếu biểu 
quyết438. Ồng quy điều m ục khác trong  bản cương lỉnh ấy - quyền 
đàu phiếu phổ thông - th àn h  quyền bỏ phiếu dành cho người nộp 
thuế, tuy ông có tuyên bố rằng  cá nhân ông đặt những hy vọng 
to lớn vào quyền đầu phiếu phô’ thông; như vậy, điều kiện bầu 
cử - mà hiện nay đang  được áp dụng đối với các đại biểu cử tri 
của giáo khu hoặc th àn h  phô - đủ để làm cho mỗi người đêu trở 
thành  cử tri trên  quy mô đế chế. Và cuối cùng, B rai-tơ  quy điều 
mục thứ  ba của bản H iến chương - cụ th ể  là cân bằng các khu 
bầu cử - vào một cách phân phối công bàng hơn sự đại diện của 
các khu vực bầu cử khác nhau. Những đề nghị của ông là như 
vậy. Soạn xong dự luật, ông m uốn trình  dự luật ấy lên nghị viện, 
coi đó là dự luật cải cách của bản thân  ông đối chọi lại các biện 
pháp của các địa chủ m à xem ra  nội các Đớc-bi sửa soạn đưa ra; 
đồng thời B rai-tơ  cho ràn g  sự n h ấ t trí - như đã xảy ra  trong 
trường hợp dự luật cải cách nàm  18303íĩ2 - sẽ xuất hiện, chì có 
điều bản dự luật ấy sẽ được đưa ra  thảo luận tạ i hạ viện. Khi 
cuộc cải cách được đề xuất ấy sẽ được đem ra xem xét thỉ các 
thư th inh  nguyện của các thành  phố phải đưực gửi tới để làm hậu 
thuẫn  cho cuộc cải cách ấy. Chác chắn hạ viện sẽ lui bước trước
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Sự bày tỏ ý chí của toàn thể , và nếu chính phủ phải sử dụng đến 
n h ữ n g  cuộc bầu cử mới - điều đó hoàn toàn  có thể  xảy ra  - thl 
sẽ xuất hiện thêm  m ột khả n ăn g  để cổ động. Và sau hết, ngài 
B ra i-tơ  muốn đảng cải cách bác bỏ mọi dự án  đòi hỏi ít hơn điều 
ông  ta  đòi hỏi.

Không nghi ngờ gì nữa, ấn  tượng do những bài phát biểu ấy 
gây ra  ở nước Anh đã được các báo ở L uân Đôn phản ánh  khá 
đầy  đủ. Với sự bực dọc được che đậy vụng về, báo "Times" đà  SO 
sánh , bài diễn văn cuối cùng và quan  trọ n g  n h ấ t với con chuột 
huyèn thoại do quả núi đẻ ra  tro n g  tác phẩm  của nhà thơ La 
M ã1’ . Báo này khẳng định ràn g  nội dung bài diễn vãn ấy th ậ t 
tà m  thường. T rong bài diễn vãn ấy không có gi mới mẻ. Thậm  
chí cái vò ngôn từ  của nó cũng không mới. B ất kỳ m ột diễn giả 
vỉa hè nào ba hoa về công cuộc cải cách cũng đều có th ể  đọc m ột 
bài diễn vàn như thế, cũng với những câu chữ như  vậy. Điều duy 
n h ấ t m à báo "Times” cảm thấy  mớì - do tín h  chất lỗi thời của 
chính báo  đó - là ngài B rai-tơ  có cái sở th ích  tồi là moi ra  những 
lời chửi đã bị lãng quên từ  lâu để chửi thượng viện, - như thê’ 
các vị thượng nghị si đã không suy đồi đến chỗ trở  thành  những 
tay  truyền bá xã hội học m ột cách phổ thông, họ dạy các đẳng 
cấp bẽn dưới phải vui vẻ chịu đựng địa vị phụ thuộc đã định trước 
cho các đảng cấp ấy! - như thê’ B ớc-m inh-hêm  năm  1858 cũng 
giống như B ớc-m inh-hêm  nãm  1830 với liên m inh chính trị cách 
m ạ n g  cù a  ô n g  ta! C h ỉ có  k ẻ  h ọ c  h à n h  kótn  c ỏ i m á i có  t h ổ  sử  

dụng những từ  ngữ cũ rích không còn thời thượng nữa như vậy. 
M ật khác, báo "Times” bãn khoàn do sự th iếu  sáng  suốt của ngài 
B ra i-tơ  là người đã phát biểu bảo vệ chế độ bỏ phiếu, vỉ ông ta  
không th ể  không biết ràng  tấ t  cả các n h à  hoạt động nhà nước

1* - Hô-ra-xổ. Khon học thíi ca. 139.

29- MA44
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được Thượng đế phái xuống - đảng Vích và đảng To-ri, phái P in  
và những phần tử  đi theo Pan- mớc- xtơn - đều nhát tr í chổng lại 
tà  thuyết chính trị ẩy. Về phần mỉnh, báo chí của phái bảo th ủ  
than  khóc những sự lầm  lạc của con người rấ t đỗi "trung thực" 
như ngài B rai-tơ. Báo chí ấy khảng định rằng  ông ta  đà để cho 
m inh bị rơi vào cái bẫy m à phái cấp tiến giả dổi đã tráo  trở  giãng 
ra  để bẵy ông ta. Xem ra, báo chí ấy coi bài diễn văn này rõ 
ràng  là vi phạm  sự hòa hoãn giữa phái cẩp tiến và phái bảo thủ. 
Song, báo "The M orning Post" của Pan- mớc- xtơn tuyệt nhiên không 
th ấ t vọng, vì từ  lâu nó hiểu rằng  khống th ể  chờ đợi điều gì tổ t 
đẹp ở con người đầu tròn  bướng bỉnh439 ấy. Báo "The M om ing 
Chronicle" giữ vị tr í tru n g  gian giữa báo chí của Pa-1- mốc- xtơn 
và báo chí của phái đi theo Đớc-bi; vi lợi ích của chinh ngài 
B rai-tơ , nó đau khổ vỉ nỗi ổng ta  dường như đã vút bỏ mọi thái 
độ tự  kiềm  chế và lên tiếng không phải với tư  cách là  m ột nhà 
hoạt động nhà nước, m à như là m ột kẻ mị dân. M ặt khác, báo 
chí cáp tiến, và đặc biệt là những tờ báo cấp tiến  rẻ  tiền  đã n h ấ t 
tr í tá n  thành  những nguyên tấc của ngài B rai-tơ , cũng như hình 
thức m à ông đă trỉn h  bày những nguyên tác  ấy440.

bo c. Mác viít ngày 29 tháng Mưỉri 1858 In iheo bán đăng trên háo
Dđ đàng làm xđ luận trin báo "New - York NịỊuyin văn là liếng Anh
Daily Tribune” sổ 5479, ngày 12 tháng Mười ỉn bàng liếng Nga lòn đàu 
một 18sa
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‘CÁC d ấ u  h i ệ u  c ủ a  s i n h  h o ạ t  n ộ i  b ộ  đ a n g  

HỒI SINH CỦA NƯÓC PHÁP441

Pa-ri, ngáy 9 tháng  M uôi m ột

Dân cư của thàn h  phô' này nói chung đã chán ngáy những 
thành  tự u  của tự do ở nước ngoài, đến nỗi họ hầu như quên theo 
dõi những thành  tựu của chế độ nô lệ ở nưốc minh. Tuy vậy, lúc 
th ì ở chỗ này, lúc th ỉ ở chỗ kia, trê n  bề m ặt xă hội của cộng 
đồng đã xuất hiện những dấu hiệu của đời sống trong  nước đang 
hòi sinh.

Đặc biệt chúng tôi xin nhắc tới việc ông B ê-ri-ê  lên án  quyết 
liệt sự sa sú t trong  vai trò  của barreau]’ và thân  phận lệ thuộc 
của ngành tư  pháp Pháp. Một bằng chứng khác - những mưu 
toan của phái tự  do thuộc mọi màu sác muốn khôi phục lại cuộc 
đấu tran h  và, ít ra  là gây trở  ngại trên  báo chí cho dòng thác

1* - gitíi luật sư
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những sự đê tiện hàng  ngày đang  trú t lên đ á t nước qua các cánh 
cửa báo chi của chế độ tháng  Mười. Chẩng hạn, ở P a-ri, các ngài 
đ ’Ô- xôn- vin, Giuy- lơ Xi- môn, Bác- tê- lê- mi- Xanh-1- le- rơ, Ô- đi- lông 
Ba-rô, Đ uy-véc-giê Đờ H ô-ran , Bác-ni, H ô-rô  và những người 
khác tỉm  cách làm tấ t  cả những gỉ cổ th ể  làm  được theo hướng 
này. ò  tinh  Móc-ta1' m ột nhdm  các nhà vàn độc lập đã bắt tay 
vào ấn hành ấn  phẩm  định kỳ dưới tên  gọi "Varia" nhằm  đãu 
tran h  chống lại sự tập  tru n g  quái dị btíp nghẹt nước Pháp trong 
những vòng tay gây chết chtíc của nó, chẳng khác gỉ những con 
rắn  quăn quanh m ỉnh Lao-cơ-ông; những ăn  phẩm thuộc loại đó 
cũng được thực hiện cả ở A n-da-xơ. Tuy vậy, xem ra, tờ tuần  
báo P a -ri "Courrier du D im anche" đã đảm  nhận  vai trò  lãnh đạo 
trong  phái đổi lập tự  do chủ nghỉa mới. Thậm  chí chỉ cần nhìn 
qua những tran g  của tu ần  san này cũng đủ hình dung ngay được 
những khó khăn to  lớn đang xuất hiện trê n  đường đi của nó, vả 
lại, ngoài ra  hỉnh như cả các tác  giả ăn  phẩm  áy cũng ít nhiều 
bị tiêm  nhiễm  tinh  th ần  của mỏi trường tham  nhũng m à họ đang 
hít thỏ bầu khững khi của nó. N hưng dù sao cũng đang có những 
nỗ lực đáng kể để làm sáng tỏ, vì vậy tôi dự định điểm  những 
bài phê bỉnh gần đây n h â t của họ về các tác phẩm  đả kích 
Bô- na- pác-tơ2’.

Do c. Mác viết ngày 9 tháng Mười một 1858 ỉn theo bản viết tay
Nguyên văn ỉ à tiếng Anh 
In lân đàu

1*- M ỏc-trt và MA-den

2* D ến dây bàn v iết tay bị gián đo ạn .
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‘n h ậ n  X é t  m à o  đ ấ u  v 'ê v i ệ c  c ô n g  b ố  c á i  g ọ i  

LÀ "BỊ VONG LỤC VÊ NƯÓC NGA ĐỂ TH Ô N G  BÁO  

CHO H O À NG  ĐẾ  ĐAN G  TRỊ v ì "442

Ngay sau  khi giải quyết xong vấn đề nhiếp chinh ở Phổ và sau 
vụ từ  chức của nội các M an-to i-phen  th ỉ những người kế thừ a nội 
các ấy đã tỉm  thấy, tro n g  số các văn bản chinh thức khác, bản "Bị 
vong lục về nước Nga" rấ t  đáng chú ý. B ất kể tấ t  cả những biện 
pháp phòng ngừa, đoạn trích  bản BỊ vong lục ấy đã rơi vào tay  những 
người ngoài cuộc coi thời điểm  này là thời điểm  thích hợp để công 
bố vãn kiện nhà nước ấy.

T ấ t cả những đoạn trích  nguyên vân từ  nguyên bản đèu được đặt 
trong ngoặc kép Bỏ qua những điểm  suy xét chung về lịch sử nước 
Nga ở phần mở đầu văn kiện này, chúng tôi xin bắt đầu từ  những 
gì có liên quan đến thời kỳ cai tr ị của P i-ố t Đại đ ế1*.

Do c. Mác viẽl ngày 14 tháng Bdy 1859 In theo bán dũng trên báo
Pă đăng trẽn hán "New-Ynrk Daily Tríbune" Nguyin vàn là tiếng Anh
s6 5703, ngày 3 tháng Tám IN5V In bâng tiíng Nga lần dâu

1« T rên  báo  "D as Volk" M ác đa  cỏng  bó đ o ạ n  tlưđi dây  lrU(íc phắn  in "văn k iện”: "D ưỏi 

đẩu d é  này. cci quan  ngổn luận  cùa phái U ííc-các-trt "F ree  Press" đâ crtng bò  m ột văn kiện 

có ý nghĩa rắ t to  kín dồ i với P h ổ  vả D úc. khiến chúng  tò i dẫn  ra  đây toàn  văn văn  kiện áy. 

T rong  m ột srt gần d a v  nhắt, bàn ihAn chúng tfti sẽ  n g h iỉn  cứ u  nhũng đường dây bí m ặt củ a  

lắn kịch trong  đó  B ỏ-na -pác-to  thủ  vai nhân vậl hái. còn  nưóc N ga thú  vai ngưòi đ iéu  khiên 

(ắn kịch. C òn tạm  thò i th i chúng  lfti xin nhuòng lòi cho  tò  ”F ree  Press"".
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P H . Ă N G -G H EN  

CUỘC CHIẾN TRANH I-TA-LI-A. NĂM 1859443

N gày 1 tháng  Giêng Diễn văn chúc m ừng Nãm  Mới của
Bô- na- pác- tơ444.

N gày 26 tháng  H ai Sứ m ạng của C au-li445 với mục đích
trăn  an và làm cho cả hai [quốc g ia1'] 
rú t [quân] ra khỏi lãnh địa của Giáo 
hoàng.

Tháng Ba  Nước Áo vũ tran g  và tàn g  cường đạo
quân đang có m ặt ở I- ta- li- a.

N gày 23 tháng  T u  Áo gửi tối hậu thư  cho T u-ri-nồ : lập
tức giài giáp hoậc là bát đàu các hoạt 
động quân sự. Ca-vuốc phát biểu với 
hội nghị m à các nước Pháp, Phổ và 
Nga446 đã đồng ý triệu  tập  theo đề 
nghị của Anh.

1»- Pháp  vá Á o
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N gày 24 tháng Tư  

N gày 25 tháng  Tư  

N gày 26 tháng  T u

Ngày 27 tháng  T u

Ngày 29 tháng  T u  

Ngày 1 tháng  N ă m

Ngày 10 tháng  N ă m  

N gày 20 tháng N ă m  

Ngày 31 tháng  N ă m  

Ngày 4 tháng  Sáu  

Ngày  7 tháng  Sáu  

Ngày 24 tháng  Sáu  

Ngày 5 tháng  Bảy

Ngày 7 thảng  Bày

Các trạm  gác ở biên giới.

Quăn Pháp dổ  bộ ỏ Giê-na.

Q uân Áo uưạt qua Ti-si-nô, bát dầu  
các hoạt động quân  sự.

Dại công tước1 bỏ chạy khỏi Tô-xca-nơ 
do nổ ra  cách m ạng. Chính phủ lâm  
thời. Ngày 11 th á n g  N ăm  chính phủ 
này được thay  bàng  ủ y  ban 
Pi- ê- mông447. Theo các tin  tức từ  Viên: 
liên m inh  phòng  thù  - tắn công giữa  
Pháp và Nga.

Á0 cùng cố vị tr í ỏ Lô-m é-lin.

Quận chúa Pác-m a  đ ã  buộc phải bỏ 
chạy, quay trở  lại m ấy ngày, nhưng 
sau  đó đã vĩnh viễn bỏ lại [cống quổc]. 

Bô- na- pác- tơ [lên đường] đi I- ta - li- a. 

Trận dành  ớ M ông-tê-ben-lô448.

Cũng nhu  vậy ỏ Pa-le-xta-rô449.

Trận dánh ở M át-gien-tá*ĩ0.

T rận  đánh ở M ê-lê -n h i-a -n ơ .

Xôn- phê- ri- nô451.

H uân  tước Rớt- xen gửi công văn khẩn 
khuyên từ  bỏ việc thôn tín h  xứ
X a-voa452.

D inh  chiến ỏ Vi-la-phran-ca.

1*- L ẽ -ỏ -p ỏ n  II
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N gày 11 tháng  B ày Cũng ỏ dó ký  hòa ước sa òó453

Do Ph. Ang-ghen viết vào khoáng ngày 19 In then bán viết tay
tháng Bày 1859 Nguyên văn là tiếng Đức

CỗriịỊ hố lân đâu
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TƯONG LAI CỦA I-TA-LI-A454

Người ta  đồn rằng  bài báo về tỉnh  hỉnh I - ta - l i - a  đ ãng  ngày 9 
tháng  Chín trên  tờ "Moniteur" và đã trở  th àn h  bài báo nổi tiếng 
là do chính trự c  tiếp L u-i - N a-pô-lê-ông  đưa ra  ; bài báo gây 
ra những lời binh luận rộng rã i đến như thế, có th ể  nói ràng nó 
chứa đựng ba điểm  cơ bản. Đ iểm  thứ  nhất tro n g  ba điểm  ấy là 
sự tán  dương bản hiệp ước V i-la -p h ran -ca?53, đặc biệt là phần 
trong  bản hiệp ước ấy quy định phục hòi các đại công tước đã bị 
trục  xuất. Điểm thứ hai là việc th ìía  nhận  fầng  bản hiệp ước và 
cuộc chiến tran h  hao tốn tiẽn  bạc diễn ra trước đó đã không m ang 
lại m ột giải pháp nào cho tin h  h lnh ở I - ta - l i-a , cũng như còn là 
mưu toan t rú t  tội lỗi về th á t bại ẩy, từ  bản th&n hiệp ước đó, 
lén vai những ai đã ngăn cản việc thực hiện điều khoản do bản 
hiệp ước ấy quy định là phục hồi các công tước bị trục xuất. Điểm 
thứ ba là nhấc nhở người I - ta - l i-a :  m ột khi họ không muốn cân 
nhắc đi?n tr ậ t  tự  mà hoàng đế  Pháp thấy cần th iế t lập cho họ,
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thì họ đừng mong chờ gỉ thêm  nữa ở vị hoàng đế ấy; họ phải sân 
sàng với sự thể là trong  trường hợp nước Pháp hoàn toàn không 
can thiệp, nước Áo sẽ lại lấy lại địa vị trước kia của nó là kẻ áp 
bức ngừời I - ta - li-a  - những người bị ách thống trị trực tiếp của 
nó, - kẻ thù đầy lòng ghen ghét, tàn  bạo và luôn luôn không lơ 
là cành giác của dân tộc I- ta- li- a, luôn luôn đe dọa I- ta- li- a bằng 
m ột đạo quân lớn và thường xuyên giữ đất nước này trong tình 
trạn g  lo lắng và ngờ vực.

Đê’ biện m inh cho bản thân  việc ký hiệp ước và cho sự thậ t 
là bất chấp kế hoạch được công bố hôi đầu chiến tranh, một bộ 
phận đáng kể nước I - ta - l i - a  vẫn nằm  dưới quyền của nước Áo, 
người ta  viện dẫn, th ứ  nhất, đến sự hùng m ạnh của chính nước 
Áo, là nưởc tuy bị th ã t bại nhưng vẫn nắm  ưu thế  về số quân 
với những thành  tri vững m ạnh của họ, thứ hai - và đây là điều 
chù yếu - viện dẫn nguy cơ treo trên  đàu là sự can thiệp của 
nưốc Đức, điều đó sẽ buộc hoàng đế N a-pô-lê-ông  chuyển các 
hoạt động quân sự của m ình đến vùng bờ sông Ranh; như vậy 
th ậ t sự có nguy cơ bị m ất đi những lợi th ế  đã có được ở I- ta - li-a . 
Còn để biện minh cho sự thỏa thuận  về việc phục hồi các đại 
công tước đã bị trục  xuất, N a-pô-lê-ông  viện dẫn  rằng chi cđ 
bằng sự nhượng bộ ấy ông ta  mới đã thúc giục được hoàng đế 
Áo1* gia nhập Hiệp bang I - ta - l i - a  được đè nghị thành  lập, qua 
đo' thừa nhận dân tộc I- ta- li- a và tự  nguyện từ  bỏ việc thống trị 
và kiếm soát bán đảo I - ta - l i - a  m à ông ta  đã nám  giữ trước đây 
và là nguyên nh&n của cuộc chiến tran h  vừa qua. Ông ta  viện 
dẫn m ột nguyên nhân  nữa khiến ông ta  đồng ý phục hồi các đại 
công tước, là sự cam kết đáp lại của nước Áo (lần đầu tiên được 
nói tới) dành cho V ơ-ni-dơ chế độ tự  quản khác vỏi bộ máy cai

1* - Pliran-l»t - I-ô-xíp
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quàn  chung của Đê' quốc Ao Nói cách khác, biến V ơ-ni-dơ từ  một 
tỉn h  của Ao bị kiềm  tỏa bởi bàn  tay của kẻ xâm  lược nhờ sức 
m ạnh quân  sự, th àn h  m ột công quốc I- ta- li- a với bộ máy tự  cai 
quản  của địa phương mình, được hưởng - với tư  cách là thành  
viên tro n g  Hiệp bang I-t.a -li-a  - những ưu th ế  b á t nguòn từ  việc 
họ thuộc dân  tộc I- ta- li- a. Na- pô- lê- ông còn đưa ra  m ột luận cứ 
khác để biện m inh cho thỏa thu ận  đó, m à xem  ra, như là một 
sự phàn bội đối với những ai đã được chính ông ta  khuyến khích 
hành  động, và do sự thỏa thu ận  ấy, tiếng tăm  của ông ta  trong  
dãn  I - ta - l i - a  đã bị tổn hại đến như thế. Ông ta  nói rần g  sự trở  
về của các đại công tước đã được quy định có sự đồng ý của nhân 
dân và có sự bảo đảm cho tương lai, nh ấ t quyết không phải nhờ 
quân  đội nước ngoài.

Tiếp đó bài báo ấy nói dông dài, với những lời lẽ lòe loẹt, về 
điều m à người ta  có th ể  chờ đợi nếu nhân  dân I - ta - l i - a  thành  
th ậ t chấp nhận và thực hiện sự thỏa thuận  về I - ta - l i - a  m à cả 
hai vị hoàng đế đã nhất trí. Từ nguy cơ và nỗi khủng khiếp đối 
với I- ta- li- a, Áo sẽ lập tức biến thành  m ột lực lượng hữu hảo, 
hoậc ít n h ấ t cũng vô hại. H iệp bang I - ta - l i - a  trên  thực tế  bảo 
đảm  sự  tồn  tại của dân tộc I- ta- li- a, m à đại diện là  Xác- đi- ni, 
như là th àn h  viên có ảnh  hưởng nhất của m inh, - sẽ có th ể  có 
được người đại diện cho sự nghiệp của I - ta - l i -a . Nhưng, th ậ t quá 
đau buồn cho vị tác  giả hết sức khả kính của tờ "Moniteur", tấ t  
cả nhữ ng  niềm  hy vong ấy đã bi tan  vỡ bởi tín h  không nhìn xa 
trông  rộng  và tín h  vị kỷ - như  ông ta  khẳng định - của những 
kẻ đã và vẫn còn đứng cản con đường phục hồi các vị đại công 
tước bị trụ c  xuất; và ông ta  tuyên bố rằng  vì thái độ đó của họ 
m à cuộc chiến tra n h  và bản hiệp ước đâ hoàn toàn th ấ t bại. Vì 
phần này của bản  hiệp ước đã không đạ t được mục tiêu, nên 
Na- pô- lê- ông tuyên bố rằng  nước Áo thoát khỏi các cam kết của
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m ình đối với Vơ- ni- dơ và Hiệp bang I- ta- li- a. Giờ đây, trong  cả 
hai vấn đề này, nước Áo không bị tró i buộc nữa, và nưốc Áo tự  
do tiếp tụ c  thực hiện chính sách cũ cùa m ình: coi các lực lượng 
vũ tra n g  bố tr í  ở bờ phía nam  sông Pô là cơ sở để  duy tri quân  
đội của m ình ở bờ phía đối diện, à trong  tỉnh  trạ n g  chiến tran h , 
và, trên  thực tế, đối với toàn  bộ phần còn lại của I - ta - l i- a  vẵn 
giữ chính cái lập  trư ờ ng  đã từng là nguyên nhân  gây ra  cuộc 
chiến tra n h  vừa qua, và xét cho cùng, sẽ không trá n h  khỏi gây 
ra  những vụ lộn xộn mới và những ta i họa mới.

Xem ra , lời tuyên bố rằng  trong hiệp ước Vi- la- phran- ca không 
đặt ra  việc sử dụng lực lượng vũ tran g  vào việc phục hồi các đại 
công tước bị trụ c  xuất, đã được hiểu - ở I - ta - l i - a  * như m ột bản 
tuyên bố của Na- pô- lê- ông về việc không cho phép sử dụng quân 
đội ngoại quốc vào các mục đích đó, và xét trên  góc độ này thi 
bài báo trên  tờ "M oniteur" đã được đón nhận  ở đó với thái độ hài 
lòng. N hưng nổ không tạo ra  m ột cơ sở nào cho sự giải thích như 
thế. Điều lớn n h ấ t m à nó biểu đạt là: N a-pô -lê-ông  đã không 
ràng  buộc m ình  bằng  sự cam  kết sử dụng vũ lực để thực hiện 
điều khoản ấy tro n g  bản hiệp ước và không có ý định làm việc 
này. N hưng tro n g  lời tuyên bố này không hề có m ột chút ý ám 
chi nào, rằn g  ông ta  coi m ỉnh có bổn phận phải can thiệp trong 
trường hợp nước Áo thấy  cần vượt sông Pô, nó tuyệt nhiên không 
khó tìm  ra  cớ để  làm  việc này. M ặt khác, chỉ có th ể  hiểu những 
lò i lẽ  c ủ a  ô n g  ta  n h ư  là  m ộ t lò i cả n h  cá o , r ằ n g  tr ò  ch ơ i c ủ a  ô n g  

ta  can th iệp  vào công việc của I- ta- li- a đã kết thúc, và ông ta 
tự  t r ú t  bồ mọi trách  nhiệm  về những điều có th ể  xảy ra  ở I - ta - li-a  
trong  tương lai. Đề cập đến hội nghị châu Âu dự định họp về vấn 
đề I- ta- li- a, ông ta  th ậm  chí còn đưa ra  giả th iế t rằn g  không thể 
đ ạ t được điều gì ở nước Áo nếu không có sự đền bù lại. Dù thế 
nào đi nữa, chiến tran h  là sự lựa chọn duy nhất. Về m ặt này
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nước Pháp đã làm  tấ t cả những gỉ nó định làm, và người I - ta - l i-a  
sẽ uổng công chờ đợi sẽ có ai đó còn m uốn can dự vào chiến 
tra n h  vì họ.

Quả th ậ t, xem ra  bài báo ấy đưa ra  cho người I- ta- li- a một 
sự  lựa chọn: hoặc là đồng ý với việc phục hồi các đại công tước, 
hoặc là phải từ  bỏ mọi hy vọng vào sự can th iệp  sau  này của 
P h áp  và phải sân  sàng  tự  m ình đối phó với nước Áo bằng cách 
m à người I - ta - l i - a  có thê’ làm . T hật vậy, căn  cứ vào giọng điệu 
có th iện  ý trong  bài báo khi nói về hoàng đế  Áo và về thái độ 
sản  sàng  của ông này - nhầm  có sự hiểu b iết lẫn  nhau  với nưóc 
P h áp  - chấp nhận  những sự hy sinh m à ông ta  đă chịu nhận khi 
ký hòa ước Vi-la- p h ran -ca , th ì xem  ra  không thê’ hoài nghi gỉ về 
việc người ta  hoàn to à n  chẳng  có ý định gây chuyện cãi cọ mới 
với ông ấy nữa M ật khác, m ục đích chù yếu của bản tuyên ngôn 
này có lẽ là để  cho nước Áo hiểu ràng  - tro n g  chừng mực đièu 
đó phụ thuộc vào nước P háp  - nước Pháp  tự  do xử sự với I - ta - l i - a  
theo  cách mà nước Pháp m uôn. Sau khi tiêu  tốn 100 triệu  đô-la 
và đê’ lại trên  bãi chiến trư ờ ng  50 nghln xác binh si nhàm  tạo 
ra  H iệp bang I- ta - li- a, m ột điều đã tỏ  ra  là huyền hoậc, hoàng 
đế Pháp có ý định từ  bỏ mọi sự chăm, lo tiếp  tục đối với các công 
việc của I - ta - l i-a .

Do c. Mác viết khoảng ngậy 12 thánịỉ Chín ỉn theo bản đùtìị’ trẽn báo
1859 Nguyên văn là liếng Anh
Dã dăng làm xã luận trên háo "Ncw - York ỉn hânỊỊ tiểHỊỊ Nga lan đau 
Daily Tri bu ne" sỗ 5752. ễtỊỊày 29 tỉìárìiỊ Chín 
1859



462

c . MÁC

V ê p h â n  c ô n g  l a o  đ ộ n g 455

... tạo thành  cái chinh thể  [xã hội]. Như vậy, lao động của tôi 
biểu hiện ra  là m ột bộ phận độc lập của toàn bộ lao động xã hội. 
Các dạng lao động khác nhau tạo thành  những bộ phận khác nhau 
của lao động xã hội và như vậy, xét trong  tổng thể, chúng biểu 
hiện ra  như là sụ ph â n  công lao dộng, thông qua trao  đổi, sự 
phân công ấy được hlnh dung như là cái chỉnh thể, như là những 
bộ phận bổ sung cho nhau, như là những khâu trong hệ thống 
lao động xã hội.

T rong sự phân cồng lao động này - sự phân công này th ể  hiện 
qua sự trao  đổi các dạng lao động hữu ích khác nhau - cần phân 
biệt hai khía cạnh.

Thứ nhát, cái gán các dạng lao động lại với nhau là tính  chát 
khác biệt của chúng, chứ không phải tín h  dòng nhát của chúng, 
sụ da dạng  của chúng, chứ không phải sự don dạng  của chúng. 
Phân cống lao động xă hội là tổng thể các dạng lao động đa dạng,
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bổ sung cho nhau chính là nhờ tính muôn màu muôn vẻ của 
chúng, nhờ tính  chất khác nhau  của chúng.

Người thợ đóng giày m uốn đem lao động đóng giày của mình, 
th ể  hiện trong  những chiếc giày, đối lấy bánh mì, chè, đường, 
than , th ịt, quần  áo, m ũ V .V . ,  nghĩa là đổi lấy lao động của thợ 
làm bánh, lao động của người nông dân trồng chè, lao động của 
người công nhân ở n h à  máy đường, lao động của người sản  xuất 
th ịt, lao động của người thợ may, của thợ làm mũ, V .V . .  Người 
thợ giày ẩy đem lao động của  m ình trao  đổi lấy lao động của 
những người khác, bởi vì lao động cùa những người khác khác 
với lao động của bản th ân  anh  ta , và như vậy thỏa m ãn được 
những nhu cầu mà lao động của bản thăn anh ta  khỏng thỏa mãn 
được; lao động ấy của nhữ ng  người khác th ể  hiện ở những tư  liệu 
sinh hoạt m à lao động của bản th&n anh  ta  khống thê’ thổ’ hiện 
ra trong đó. Nếu lao động của những người khác cũng  thuộc loại 
như  lao động của bản th â n  anh ta, thì anh ta  sẽ khống cằn  đến 
lao động của họ và sẽ không đem lao động của mình đối lấy lao 
động ấy. N hư vậy, tro n g  chừng mực lao động là lao động hữu ích, 
thì lao động đó được đem  tra o  đổi lấy những dạng lao động khác, 
vỉ những dạng lao động ấy khác nhau à mức độ như chúng vẫn 
khác nhau, và thuộc về những lỉnh vực khác nhau của nhu càu 
của con người.

Thứ hai, nếu tự  bản  th ân  tôi thực hiện tấ t  cả những dạng lao 
dộng càn th iẽ t cho cuộc sông của tôi, nghia là tôi tự  m inh sản 

xuất ra tấ t cả mọi tư  liệu sinh hoạt cho bản thân  mình, thì tôi 
sẽ không cần đến lao động của những người khác và sẽ không 

đem lao động của m ình đổi lấy lao động của những người khác, 
mà họ thỉ cũng tự  m ình thực hiện y như vậy tấ t cả mọi dạng lao 
động cần th iế t để duy tr ì  đời sống của họ. Nếu tôi không chỉ đóng
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giày ủng, m à còn tự m inh nướng bánh mỉ, tự  nấu bia của mình, 
trồng lúa mỉ, tự dệt vài may quần áo cho mình, thì tôi sẽ không 
đem lao động của thợ đóng giày đổi lấy lao động của người thợ 
nướng bánh, người làm bia, người làm ruộng, người thợ dệt.

Lao động của tôi m ang tính  chất phiến  diện, nhưng nó thỏa 
m ãn m ột nhu cầu xã hội nào đó, nhu cầu của các thành  viên 
khác trong  xã hội. Tồi sẽ không th ể  chỉ làm thứ  lao động phiến 
diện đó, nếu như tôi khống biết ràng  những thành  viên khác của 
xã hội thực hiện những dang lao động cần th iế t khác và bằng 
cách đó 1>Ổ sung cho lao động của tôi. Như thế, lao động để thỏa 
mãn m ột nhu càu xã hội là lao động đậc biệt của từng cá nhân 
xác định, cá nh&n này biến lao động ấy thành  nghê nghiệp của mình

Du c. Mác I / ế i vào mùa thu 1859 ỉn theo bàn viết lay 
NịỊuyên vùn là tiếng Dức 
Công bố ỉần đầu
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Béc-lin. 12 tháng  Sáu 1860

Dưới đây là những trích đoạn trong cuốn sách m òng mói toanh 
của ngài A-bu, sẽ ra  m át vào những ngày tới đây ở P a-ri:

"N uỏc  Đ ức cần b iế t cái giá phài Irà cho tình  hũu nghị cùa nưóc Pháp. C hẳng  phái 

là các  b inh  sĩ của chúng  la  đã  lao đến  Biền Đ en đẽ  cửu đ ế  qurtc ồ l- tõ -m a n  khói sự 

d iệ t vong đ ó  sao?  C hẳng  phài lá cuộc giải phóng các dân  tộ c  M ỏn-da-vi và V a-la-ki 

đã  d ư ợ c  thực hiện khrtng có  đ ổ  máu chi lã nhò  ành huỏng  cùa chúng ta d ó  sao?  l)U(íi 

sự b ào  trợ  của chúng  ta. nưiíc l-ta-li-a  da bilóc vào con đư òng  độc  lập  và thống  n h ít ,  

các dội q uăn  cửa chúng  la  đ s  mò đưilng d ẻ  giò đâv. nilcíc I-ta-li-H tiến  lủn dilcíi sự 
căm  ilắu  của xứ 1’ i-ê-mOng. và nếu ổng tròi cho phép  hoàn lấ t cổng trin h  v ĩ đ ạ i này. 

nỂu ỏ cùa ngõ cùa chúng  ta m ột dân tộc  26 Iriêu nguôi d uợ c  tỏ  chức lại. th i ntlííc 

P háp  sẽ  khổng  bị an  h iếp”. "Bỏi vi nó  cho rằng chùng n ào  còn lổn  lại CMC dan tộ c  bj 

áp hức vá các ồng vua mù thàti dán của hụ khủng chịu dựn/ỉ nói. thì ỏ  châu  Ả u khOng 

th ẻ  th iế t lạp d uợ c  trậ t lự nào  cà".

"C hưa h ao  giò dãn  tộ c  cao  thượng íy"

(Nước Đức)

30- MA44
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"lại vĩ d ạ i nh u  vào thòi kỳ lừ  năm  1813 đến  năm  1815. vì chua bao  g iò  dan  tộc ấy 

thõng nhất đ ến  IhỂ. Khí m ột ngưòi P h áp  nói m ột cách  C'àm phục VỂ nhũng  cuộc ch iến  

khùng khiếp  như vậy đổi vói nước P h á p  th i bằng chúng  cùa ngucli P h áp  ắy dáng  dược 

chú ỷ. Ý  thức vể niém  vinh dụ  và vé nẻn độc  lập cùa  nư<íc Dức. được Ihức tinh hỏi 

cuộc xâm lỉn g , đã làm  nên những kỳ tích . Đ ắt nưóc này ch ì có m ột n iém  say sila. chi 

có  m ột trá i tim , cà nước dúng  lẽn  m uôn ngilòi như m ột, và Ih ít  bại cùa các dội quân 

vỗ sang  của chúng ta  chúng  tò  n dóc  D úc  Ihring nhất có  khá năng làm  được gi'.

"M ong rằng  nilóc D úc sẽ lại (rỏ  nên Ihring nhá t. N ưđc Pháp  n h i í t  (hành m ong 

m uổn đ iẻu  dó , bứi vì nuỏc  Pháp có  lòng y£u m ến hắt vụ lợi dổi vói dân  tộc  Dúc. N ếu 

chúng  ta  khững bị giày vò  bòi lòng hiếu d anh  làn  n hân  mà m ột số  ững vua quy cho  

chúng ta. th ì lẽ ra. chúng  ta dã  không th ú c  giục nơóc D úc d i dén  thống  nhái. M ong 

rằng nưóc D ức sẽ  thổng  nhát và tạo  th àn h  m ội ch inh  (hề đoàn kếi nhấ t trí đến múc 

khiến không th ể  có  m ột sự xâm lăng  nào  dược. Nưcic Pháp khAng hẻ sợ  h ỉ i  đúng nhìn 

nưcíc I-ta-li-a. vói sổ  dẳn  26 triộu  ngdòi. trỗ i dậy à  hiên giói phía nam  cùa nó, nưcic 

Pháp sẽ  khổng càm  thấy khiếp  sợ cà khi nhìn thấy 32 triệu  nguòi D úc đ  hiên giỏi phía 

dỏng  cùa minh".

"Ngưòi Dức bắt dắu  hiểu rằn g  th ậ t là đ iên  rố nếu duy trì 37 chinh phủ  khác nhau", 

họ trà n  đầy quyết tăm  đ ạ t tới tự  thổng nhất.

”NUỎC Phổ sẽ  là hạl n h ỉn  cùa  họ , bđi vì nuỏc Phổ lá hiện Ihân cùa tự do  buổn 

bán và tự d o  IU m ỏng, tro n g  khi nưỏc Á o  dạ i d iện  cho  chù nghĩa bào  hộ , chù  nghĩa 

c h u y in  c h í  và tá l cà nhũng đ iểu  khủng kh iếp  bắt nguổn  lừ thỏa HÁC của nó vói g iá o  

hội457. V ì vặy, họ sẽ d oàn  két chung  q u a n h  nước Phổ . N hung Phò phải lựa chọn giữa 

quyén cùa C húa và các  quyén của nhân dân . T rong  khi mội sổ Ang vua bám  chắc vào 

chủ nghĩa ch inh  thổng  giả hiệu th ì nhũng  d ế  chế  ch ính  thống được tạ o  ra trê n  cđ  sò 

quyén phò  thững đ áu  phiếu . V ua Na-plcl1 khẳng đ ịn h  rằng  Ihẩn dân  cùa ông ta thuộc 

vé Ang ta , còn  các  th ẩ n  dân  ắv th ì lấy sự kháng cụ  vũ trang  đẻ  đ tìi chọ i lại nhúng 

tham  vọng đó . H oàng  d ế  P h áp 2’ và vua xú X ác-d i-n iJ ’ đua ra  nhũng lòi tuyên bố theo  

tinh  thẩn  tr iế t học h iện  đại, rằn g  các dân  (ộc chì th u ộ c  vé chính  họ, vè hai dân tộc 

vĩ dại h ỉu  như nhắt tr í  lựa ch ọ n  họ  là các  lãnh tụ  cùa m ình. H oàng tủ  P hố4 sẽ lán

1»- Phran-xi-xcờ II

2»- N a-pft-lê-ông III

3«- V ich-to  - Ê -m a-nu-en  II
4»- V in-hem . vua P h ỏ  tudng  lai V in-hem  I
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Ih àn h  quyén cùa C húa hay là tán  th àn h  các quyén  cùa nhãn d ãn ?  Dối V(íi ỏn g  la. mội 

lòi luyén  bỏ  như  vậy lại c àng  cần  th iế t. vi năm  1849. Q uíic hội. thành  quà cùa cuộc 

lổng  luvẻn cừ. đa  dem  dến  cung  d iệ n  cho  nhà VUH1 ch iếc  ngai váng hợp pháp . Vậy 

íing ta  đã  lâm  gi? O ng la lún th àn h  quyén CÚH C húa trò i, chống  lại các  các quyên cùa 

n h ã n  d â n ;  ỏ n g  Ca đ ổ n g  ý l i ế p  n h ặ n  ngai v àn g  c h i V(íi đ iề u  k iện  là c á c  v ị v u a  c h ú a  đ é  

nghị ông  tiế p  nhận  ngai vàng ấv.

và th ế  là những th àn g  ngốc Phổ d ì  vỗ t?y và tuyên bố:

" 'C h ú n g  tỏ i không m uón cái ngai váng dã  bj phái dân  chú phi nhổ". D ẳc-den  và 

B a-den  đã lặt đ ổ  các  vua ch ú a  cùa  m inh rổi. H ai dạo  quSn P h ổ  đã  tiến b inh vì quvển 

của C húa  trcti và dã xSm n hập  vào D ắc-den  vá B a-den. N guòi la lại đ ặ t vua D ắ e-d en 2 

lẽn ngai vàng, cũng như đ ậ t công tư<íc B a-ilen lẽn ngai vàng; và sau khi m ọi chuyện 

đa  đ ư ợ c  giải quyếl hằng cách  đ ó  và quăn đ ộ i liân  chú cùa B a-đen  lim đ ư ộ c  nrti ân 

náu  đ  T hụv  SI thi quân  Phô da  th ả n  nhiên  xủ bắn 26 ngucli yêu nilóc Dức".

"C ó m ột ngư<ti dãn  chù  P hò  mtiì đây đă  v iế t cho  những ngiícti ồ V uy íc-tem -héc : 

'T ạ i  s ao  các vj không liên kế t vói chúng  lỏi?" H ọ  d s  irA lòi: "N ếu chúng  lfti là ngUrti 

Phổ th ì tắ t cà chúng !Ai. đứng  đ ẩu  lá nhá tlicl u - la n .  dã  bị đáy b iệ t xứ rố i””.

"Khỏng c ó  gi kỳ lạ hrtn và ch ính  xác hrtn lòi k h in g  đ ịnh  áy. Sau năm  1848 lắ t cà 

các vua chúa ch âu  Â u. thậm  chí cà G iáo  hoàng, đẳ  ban brt ăn  xá. C uộc ân  xá ò  Phổ 

chưa đU<Ịc cỏng  hổ. N ếu hoàng  lừ  -  nh iếp  ch inh  murin dược dắt nU<íc m ình thưđng 

cổng  th ì m ong  ỏng ta  sẽ đ ể  nhữ ng  ngưòi d i b iệt xứ trỏ  vé và sẽ  trỏ  thánh  nguòi thực 

h iện di chúc  của  Qurìc hội năm  1849. girtng như các  nhãn vật dóng họ N a-p6-lê-ỏng  

đã Ihực hiện di chúc cùa cách  m ạng Pháp!''.

"C ho  p h ép  chúng  tỏi bác bó  m ột sổ q uan  n iệm  sai lắm tón  lại (H nUcíc Đ ức. Ỏ đó 

ngưòi ta cho  rằng  - vi lin vào  m ột srt tò  báo  phong  kiên - đ ế  ch ế  Pháp d ang  đ  irong  

tình  Irạng  nõ  lệ. rằng  chinh  quvén  hoàng  d ế  dã kim hãm  m  tưđng. đã lhú  tiêu  quyén 

dạ i d iện  cùa  n hân  dãn"

và đã quảng cho m a quỳ chó m á những quyền tự do của 
chúng ta.

1 •- P h ri-d rich  - V in-hem  IV 

2*- P h ri-đ rích  Au-gu-xt(i II
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"NgUòi Phỏ cho  rằng  họ lự do  h<1n chúng tH và hạnh phúc hrtn liưcíi c h é  đ ộ  cai 

quàn th e o  chù nghĩa lự d o  và có  nghị viện. D ùng là hiiáng đố I*háp đ s  đựng lên sự 

vi dại vã sự phrtn vinh cho  nuóc  Pháp"

bằng cách sử dụng quyền độc tài,

"nhưng vé thực chất dây là ch inh  quycn dãn  chù. bỏi vi chinh quyén này do  nhăn  

dân tra o  cho  ỏng ta”.

N hưng chẳng phải ở nước Phổ, chế độ phong kiến đã xuyên 
suốt mọi m ặt đời sống đó sao?

"Q uân đội Pháp trung  thánh  vcii hoàng dế. nhưng nó khAng thuộc  vé hoàng dế. mà 

thuộc vổ dân  tộc . Còn quăn  đội PhÀ thuộc  vé nhá vua hay lá thuộc vé dftn lộ c?  'T h u ộ c  

vé nhà vua. - cách  ilãy mấy ngày, vị thù  tưóng H 6-hen-txíV léc nói.- C ác đạ i biéu cùa 

nhan dãn  tuyệt nhiẻn khAng liên can gì đốn quân đội"".

"D ùng là tụ  d o  háo chí ử nuđc chúng ta chiu nhũng hạn chế hà khắc, nhưng q u y ín  

in và đilỢc in không hj th ù  tiêu , mà chi bị hoãn lại mà thoi. D ãn tộc  đóng  V im lặng 

tru ó c  sự h iện  diCn của nhà vua đang  làm nhũng việc vĩ đại. gióng nhu hạn bé cúa nhà 

triế t học hoặc cùa  m ột đại văn hào  giũ im lụng trong  phòng làm việc cùa nhà triế t 

học hoặc nhà v in  đó. v é  quvén thì nó  vSn b í t  khá xâm phạm, và ngúói Pháp có  kh;ì 

năng đó i hòi quyổn dó  vào thò i đ iểm  thích dáng  vá á  m ội ncli thích đáng, n íu  vj hoàng 

đ ế  quên  (! )  trà  lại q u y ín  đó  cho họ”. C hắc chắn  các tác  già ỏ  Béc-lin dưrtc tự do  hcln. 

bál kể các khoản  (huế. khoản Ihế  chấp V.V.. "nhưng ai sê hào dàm  cho  họ hưỏng lâu 

dài nhũng Uu đãi?". Bàn lay trao  cho  họ những ưu dãi áy cũng có  th è  thu  hrti lại 

chúng. Sự khác biột giũa chúng la và họ  là đ chỗ chúng ta cho  hoàng  d ế  vay các quyền 

(ự do  cùa chúng  la. trong  khi họ  lại vay mUỢn những quyén tM do ấy ờ vi hoàng  tử 

nhiếp  chính".

“Người D úc nghĩ rằng  chúng ta dã  cho  p hép  ngilòi ta tiiric mái cùa chúng  ta  chế 

đ ộ  nghị viện. Đ iíu  này đúng. T ừ  nílm 1848 nghị viện cùa chúntỉ ta  sẽ  thay  dÂi. N ó 

không còn  là bè lũ dại biểu cho  400 hoặc 500 nghìn nguôi; toàn  th ể  dân tộ c  củ  các 

dạ i biẻu cùa m inh đến  V iện lặp pháp. Q uốc hội này. cũng nhu bân Ihăn hoàng dế. 

duợc bắu ra  thổng  qua phổ Ihỏng đáu  phiếu, nó  không còn duực hưđng d ặc  quyén phi 

lý (!) là phii hoại d ién  tiến  cùa cAng viộc nhá nưcic. đem  các bài d iẻn  văn thay cho 

hành dộng, thay sự thrtng nhắt bằng bè  cánh . lh ề-iy lợi ích qurtc gÌH bằng Ihói hư danh  

cá nhãn, thay sự tiến  hộ th ậ t sự của nhan dân  vĩ dại bằng sự dung túng  cho  thỏ i hám 

danh  nh ò  nhen  cùa trò  hùng hiCn; nhung quốc  hội ilưctc hilỏng cái quyển vồ giá là hò
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p h iếu  h icu  quyết vé mọi loại lliu ế  vá mọi d ạ o  luẠI cúa d ế  ché". "Liệu chúng  la có  cc! 

sii gì d ẻ  ghen lị V(íi hàn h iến  pháp  cùa Phổ chăng?  Phài chSng <H Phổ nguôi la á p  

d ụ n g  nguyên liic nội các ch ịu  trách  nhiệm ? T uyôt nhiên  khOng phài thế . Phài chẫng 

CÌÍC viện cùa  qurtc hội có cái quyén dUilc Ihừa n hặn  lú khưcic từ vi éc hiẻu quyết vé các 

k lioàn  th u ế?  Không. Vá các  v i ín  tro n g  quíic  hội P hổ  lá gì vậy? C ái viCn tUilng úng V(íi 

ViCn lập pháp củii chúng ta  h oặc  (! )  lUclng ứng viii hạ viộn. thi dư(Ịc lập  ra  bằng m ột 

crt c h ế  khôn k héo  híln lá C(1 ch ế  dãn  chú". G ià sử. có  m ột quận  Irà 300 nghin p h rỉn g  

t l i u í  trự c  thu. N hững ngưiii nộ p  th u ế  phăn ra  lliành  ba nhóm : 15 - 20 chù sđ  hũu lón 

trii 100 nglún p h iãn g  Ihuc th ì lạo  Ihánh lóp cừ (ri th ú  nhất: lóp củ  tri Ihứ hai grtm 

21)0 - 300 ngưìli nộp 100 nghìn  phrSng tiếp  theo , vá l(íp củ tri thứ  ha gíím 2-3 nghìn 

ngU(ìi trà  srt th u ế  còn lại. M ỗi uip cừ tri tro n g  srt d ó  háu ru sáu  đại biéu cử iri, và 

18 vị đ ạ i biểu cử tri áy. đ ế n  lilcỊl m ình, lại bắu rd m ột đạ i biều quric hội. N hư th ế  là 

hoán  to à n  loại trừ  quyén đạ i d iện  của các  giai cííp tru n g  lưu: ch inh  vi vậv m à ngài 

1’hAn Phin-kỄ. giũ ghế nghị s ĩ  của phái bào  thù  lại nghị viCn P h ran -phuổc. th i giò đay

- m ặc dù  văn kháng  thay  dÀi các qu;in đ iềm  của m ình - lại là mỌl nhã dân  chù  ti£n 

tiến  n h ắ t tro n g  quric hội P hò . Vcíi m ỏ! nghi viện nhu th ế  thi liệu nưíic D úc  th e o  c h ế  

<10 tụ  d o  có  thò  làm đuợc  gi nh iéu  k h ỏ n g ’ Và th ậm  chi nếu hạ viộn sẽ t ó  V nguyện 

n áo  đ ó  hưóng đến  tiến  hộ. th ì phài chang thư<Ịng v iện  lại sẽ khổng tró i c hân  trô i tay 

hn v iện  vã khAng lán á t hạ v iện  ? "Quric hội nàv  grtm giới quý tộc  có  đUitc vj tr í  cúa 

m inh d o  ngurtn giSc xuắl th ăn  cùa m inh, vá những nhân  vật d o  nhá vua lựa chọn  trong  

sổ những n g d d i dự luvên do  gicíi quý tộc . các  irưrlng đạ i học vá các th án h  phổ l(ín 

g ió i I h iệ u  V(ii rtng  ta ; m ộ t m ặ t lá q u y ổ n  d o  n g u ổ n  grtc x u ấ l lh;ểin  củ a  m ìn h , m ặ t k h á c  

là sự lựa chọn cùa nhá vua. T hiiộng  viện dược hò  sung  ch i tù  các  nguồn này. và do  

vậy . n ó  c h ổ n g  lại mọi biện p háp  cùa phái lự  ilo". T ro n g  thòi gian gán dây  "vói da  stì 

ph iếu  á p  dào . nó  đã hác hó nguyên lắc  hỏn nhân dăn  sự; còn vừa mói day. suýl núa 

nó  dã dáv lén tu ộ c  nồi dậy chổng  lại ững hộ tn lỏ n g 1 ilã đưa ra  <ié nghị buộc giói 

quý lộ c  phài nộ p  thuế, giỏng nhu  (ấ t cà các  láng  u íp  cftng dan  khác".

"Bàn hiến pháp  náy hoàn  loàn  chƯH hoán th iộn . Và nếu nu<íc o ứ c  dám  lao vào  

vòng tav  cùa niliíc P hổ  thì c ấn  phài thay ilÀi hán hiến p h áp  ây m ột cách  t í n  bàn”.

"R ất m ung rằng  nU(íc Phổ tò  ra  cAng hằng hrin m ột th ú i  đổi với các  ch ính  phù 

dựa vào  quyển ph ổ  thỏng  đ ầu  phiếu . C húng tôi không trá ch  Iriổu d inh  R éc-lin vì những 

ÚM dà kích thóa  m .1 cùa háo  chí Dức. C húng  tôi cũng  khỏng trô n g  d<Ịi vị hoàng tử

l»- R 6n
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nh iếp ch ính  sẽ h jl m iệng các thán dãn CIÌH m inh, thận) ch í ngay cà kh ỉ họ thóa mạ 

chúng  trti. Song, chúng tôi xin phép nhận xél rằng nếu 1(1 "Siẽcle" và lò  "O pinion 

nalionale" có  thái đ ộ  phi báng dối vcíi m ột ông vua khỏng phái lá kẻ thù  cúa nu<íc 

Pháp, thì IÍ1 "M oniteur". hoặc ú  ra các  tci báo  hán chính  thức, sẽ  vội vàng làm d ịu  sự 
xúc phạm  áy bằng mội lòi đáp  lại n gh iỉm  khắc".

"C ũng hết sức m ong rằng  các nhà hoạt dộng chính trị Phỏ tro n g  n g h ị viCn Pho 

hây tụ  kiỂm chò. dùng  có nhũng lòi dà  kích sắm sé t cAng khai nhằm  váo nưỏc Pháp. 

Khi ngài Phỏn  Phin-kỄ tại hạ viện P h ổ  tu v ín  brt rằng cắn phài giãnh lại vùng An-ila-xd 

và L o-ren-nrt cùa  chúng  ta  thì lcti phá t b ièu  không khữn ngoan ív  khỏng làm cho  dãn 

lộc  P h áp  lo lắng đến  m ức phài cắm  lắy vfi khí. nhung đ iéu  đ ó  tạ o  ra  cái cổ d í  tuyên 

hfi mội cách thỏa  m ãn rằng  nhũng  hành dộng SCI xuất loại ấy không t h í  d i ín  ra đU<Ịc 

ứ nUcíc Pháp". 'T ù  khi N a-pỏ-lỂ-ỏng III lên ngỏi. và d ặc  h iệ t lá sau  khi Ni-xci1 vá 

X a-voa bị lhfin lính  thi các  nhá chính luặn Dúc. và có  lẽ ngay cà các vị vua chúa D ứ t. 

dã  khá l(ín tiến g  bày lõ  sự khAng lin cặy hoán toàn khAng có  cri sử dtìi v<iỉ ch ính  sách 

cùa Pháp. H ọ  khăng khang gán ch o  chúng la ý đ jnh  Ihõn (inh các  lin h  vùng R anh  vũ 

x;ễim chiếm  u á l dai cùa Đức. Ilọ  luvên hrt nối lo lắng vft cân  cứ ấy m ội cách kin tiếng  

VH kiên quvếl d ến  nỗi nếu chúng ỈU kliõng hếl sức vò tư, thì điìu đỏ li ru dă có ihé 
đấy chúng ta đến những ỷ nght không hay. Khủng thỉ bác hò dược rỉng níu ưin dường 
pM, các vị tiên đến mội HỊỊựời dỉ linh nhăi và hiĩn lành nhđi r à  bdo người ây ràng: 
"Thưa quị ồng, ổng cứ ỷ dinh chu tôi một cái lâL ông có thí thỉ ring ông không cổ ỷ 
đinh S\\ nhưng lôi biết rằnK ông mttíín lát vào mặt lồi. ('háng cố lỷ do gl dem sự thỉ 
ihiíi ra dế íhuyẽi phục lủi tin vào diỉu ngược lại, bới r ỉ  lồi si không tin ồng và khnnỵ 
tin vào những lời thi của ông, vì tôi hiỉi ông cứ ý dinh tái vàti mặt lỏi. Nhưng tôi mạnh 
him ông, tôi /chỏng sự ônịỊ. Tf)i si dè hfp ông nhu dập hẹp con ruõi. Tôi ihứch ỏng thứ 
lái vào mặt lói đi", - phái chàng một người dễ linh và hiỉn lành nhốt khủng xem dỏ 
là nỵuvên cớ đù dế anh la thực hiện diỉu người ta đòi htii anh la phái tàm hay sao. 
phái chùng anh la lọi khônx tát vàn mặt ké khiêu khích u'.r .

"N hung chẳng có  nhũng sự k h iỉu  khích nào  buộc được nưcíc Pháp tli chệch duóng  

Itìi mà n ỏ  dã  vạch  ru cho m inh. C húng tfti quá chinh nghĩa n ỉn  khóng I h ỉ  nghi dến 

chuyện xftm IU0C lânh Ihò  Ih u ộ t ililn lộc  k h á t, c â u  ircli, m ong sao  H iệp  hang D úc điKỊc 

cft vũ cũng hỏi nhũng  ý tU<Sng như ihế! N hu vậy thì H iệp  bang D ức lẽ ra d s  khỏng

! •  T ù  "Ni-xd” do  M ác bỏ  sung vào  chinh van cuốn sách  cùa A-Hu.
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chiếm  c õng  q u ố c  P6-dct- n an . lẽ  ra  n ó  đă khỏng  lấn  cỏng  mién đấ t phía bắc Slẽ-dơ-vích. 

dã không tuvOn h ổ  Trt-ri-e-xlcl là Ihành  phrt cùa D úc. v é  phía chúng  lữi. chúng lfti 

không sợ khẳng  đ jn h  rằng  m ién  đ ắ t L o-ren -nd  vá A n-da-xrt lá cùa Pháp, bỏi vi bàn 

thân  những vùng này d ã  xác n hận  d iểu  d ó  bát chấp  ý kiên nguòi Dức. Chúng lôi gìn
cái thuộc I'è chúng lôi. C h ú n g  tỏ i khống m utìn nhiéu  hrtn thế! C húng  tổ i cho  rằng 

lá l cà nhữ ng  biẽn giói tụ  nh iên , tắl cà  các  con  sổng  cùa châu  Â u khAng có  giá tri d i  

hào  vệ lãnh  thổ  chúng  tôi b ằng  m ột nủa giá (rị cùa m ột trung  đ oàn  khinh  b inh  Bắc 

Phi hoặc xạ Ihú bộ  b inh  Vííi n hữ ng  lưỏi lê gắn vào  d ấ u  sú n g '.

"Liệu chú n g  lAi có  dược p h ép  bổ  sung thêm  m ội ưóc nguyện nữa vào  nhũng lòi 

khuvén hữu  hào  ấy. hay khíSng? Ư ó c  nguyện đ ó  sẽ  cho  Ihííy chúng  lữi q uan  lãm  sâu 

sắc  như Ih ế  nào  đ ến  sự ihÁng n h ấ l cù a  nư<tc D úc và d ến  tưong lai cùa nuớc Phổ".

"Cái tê n  gọi của  n ư đc  P hỏ . bàn  h iến  p háp  cùa nó . con  ngưòi cùa vị hoàng  lủ  nh iếp  

ch ính  vft c ù n g  c a o  quý  cùa nucíc này gọi lẽn b iế t hao  n h iíu  càm  lình  đ  D ức, Ihì có  lẽ 

girii q uan  liêu của  nó  lại gây n ín  th á i đ ộ  ghê lỏm  còn  m ạnh hcln thế , và khững chi ò 

D ứ t. mà cà ờ nhúng  ngưòi tru n g  (h ụ c  Irong  tất cà m ọi nước. Ngày 12 Iháng N ăm  1860. 

ánh  sáng  d ã  rọ i vào  nhũng  th ù  đ o ạ n  của cành  sá l Phỏf ánh  sáng  áy d ă  rọ i sáng  Iruỏc 

m ắt mọi nguìli m ộ i sự pha trộ n  hế l sức kỹ lạ cùa  sự vụng vé  và vỏ  d ạ o  đúc , sự m ẫn 

cán  vá tin h  Ih iếu  Ihận trọng , n h ũ n g  hành  dộng  xúi giục có  tính  c h í t  khi£u khích và 

Ihú  m ưu kế  quỳ quyệt vụng vé"

"D ỏ là nhũng  sụ Ih ậ l dưói d ạng  m à chúng  dâ  dư<Ịc ngài N i-e-gft-lép-xki. nghị s ĩ khả 

k ính đ ạ i diỆn cho  (lại cAng qurtc PA -dớ-nan. báo  cáo  vói qurtc hội Phò. Ba q u an  chức 

PhÀ - ngài Phrtn Pú t-ca-m ổ. lÀng đ tìc  tinh  PA-drt-nan. ngài PhAn B ẽ-ren-sprt-rung. chánh 

cành  sát. vá ngái PO-xlớ. thư  ký kiêm  ph iẽn  d ịch  - dã  tim  cách (hẻ  hiện sự m ẫn cán  

của m ình vá dược ch inh  phủ  b iế t ớn . N gái Phrtn Púl-ca-m cl là m ội nhân vậl q u a n  trọng, 

m ột nhAn vẠt lổn  htln tin h  Iruòng . như ng  lại bé hổn  bộ  Irường; ngài PhAn B é-rcn-sprt-rung  

lá m ột nguòi nÀi tiến g  vá q u an  Irọng ; P6-xt<! là m ột nhãn vật nhò  bé khAng quan  

trọng ''.

"N han vậi th ú  nhấ l th ì sáng  lá c . nhân v ậ t Ihú  hai dọc. nhãn vậi th ú  ba chép  lại. 

Ba n hãn  vậ t xúng d án g  ấy. sau  khi m ỏ  rộng  khrii óc  q uan  chúc  cùa m inh đ s  này ra  ỹ 

lUỏng ví d ạ i lá dáy lên cuẠc khỏ i nghĩa ò  PA-dờ-nan. d ẻ  sau  dó  có  dược vinh  dự  và 

niém  vinh qunng  hỏi vụ d àn  á p  cuộc  khỏi nghĩa ắy. V ai t rò  của lên  m ật vụ kh iéu  khích

- ngay cà V i-iltìc cũng  phài ch ù n  bilcíc IrUíic vai trò  ấy - ilii khỏng làm ch o  họ ghẽ 

lỏm . Mọ đã  m ang bộ  m ặl nhũ n g  ngứ ài Ba Lan hắl h ình  v<íi sự cai tr ị  cùa PhÀ. T rung
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văn phòng  cùa m ình họ  đã  th án h  lẠp úy ban dân chú  già hiệu và đ ặ t quan  hệ V(íi ủy 

ban tru n g  ưdng đ ặ t trụ  srt ỏ Luân Đ ỗn. H ọ  lặp lại: "Hẫy cừ dến  chÃ chúng toi các 

phái v iỉn . những lòi k£u gọi. vũ khi", v é  phía m ình, hụ gủi đ ến  Luân DAn lién hạc 

láy từ  ngân quỹ. những đồng  ta -le  ch ụ p  giậl lù  tay những ngilời đóng th u ế  khrtn kh<v 

Tiổn th u é  đă  d uộc  dùng  m ột cách  khổng trti. N hân vậ i giữ quỹ của vụ náy là viên Ihu 

ký cành  sá t. ngài Stữn-xen-béc-grt. C ác  bức Ihu phài gừi VỂ dịa chi ngưòi V(Ị cùa viên 

crt vắn T ò a  án  irti cao  lã bà Ru-khơ".

" ủ y  ban  Luân Dftn m ắc câu khổng phải ngay lập túc. N ó lưđng lự lõ  ý không tin. 

X em  ra . ủy ban náv đã càm thấy có  sự phàn trắc . N hung  bộ ba quan chức náy đa 

khàn khoán  cẩu  xin gủi m ột sổ búc  Ihư và thỏng trí đến  cho  họ, đă h í t  sức khẳm 

phục  nói đ ến  tuđng  M ál-d i-n i. hết sức xúc độn g  b inh  phàm  van xuỏi cùa Pha-lich-xtì 

Pi-a như nguổn thức ỉ n  th iế t yếu. khiến  cho  m ột số  nhá cách  mạng ỏ Luân Đ 6n. (hạm 

chí ké cà ch ính  M át-d i-n i, dã b ắ l đ ẩu  tra o  đ á i th u  tù  với họ. Cái trò  ch0i phàn trắc  

ấy d iễn  ra  tro n g  ba năm . lẽ ra nó  còn  kéo  dài đến  tận  bây gid nếu như nó không bị 

bắt ngò dừng lại bỏi nhũng  là i sắm  s é t của ngài Ni-e-gA-lép-xki".

"N hà hùng biện áy cúa Pữ -dđ-nan  đ ặ t l£n bàn nguyên hàn 24 búc Ihư mà ngài 

Pft-xui đã  v iế t và do  ngài B ê-ren-spơ-rung  đọc  th e o  gợi ý của ngái Púl-ca-m rt. Búc thu  

thứ  nhá t đ ể  ngày 19 tháng  T ám  1858, bức thư  curii cùng dé  tháng Tư 1860. Không 

m ột ai, th ặm  chí cà bộ trilỏng nội vụ là ngài Phôn Svê-rin . dám  bác bò tin h  d ích  thực 

cùa nhũng  vãn  bản đy. C húng tỏ i có  bàn  dịch của ngưÀi d ịch  có luyẽn thệ. N hũng bức 

thư  ấy chúng  ló  rằng  cành sál Phổ đă thúc úy ban Luân Dỏn gùi nhúng  iruyén ilrtn 

nàv lửa đ ế n  đ ạ i cổng q uổc  Pft-ilrt-nan, nó  đâ  trà  chi phi cho  việc in ấn nhũng I('1Í kêu 

gọi ắy đ  Luân Đ ôn  và tiếp  tay cho  việc phô  biến nhũng  truyén  dơn ấy trong  hàng ngũ 

nhũng  cá nhan dang bị nghi ngỏ. dẻ  sau  này có th ê  chộp  hắt họ. mà cành sá t thi sẽ 

b iết cách  phfì háy sự SỔI sắng  cùa m inh nhỏ  tién  cùa cùa m ột sổ thán  dân cùa vua 

PhÀ; nhũng  bức thư ấy chứng m inh rằng  Pút-ca-m rt. B ê-ren-spứ-rung vá đổng  bọn cùa 

h ụ  d/i d ù n g  n h ữ n g  ih ủ  đ o ạ n  ih u y ế t p h ụ c  và hứa h ẹ n  d è  th ú c  g iục ùy b a n  LuAn DOn 

cử d ến  ch ỗ  h ọ  phái viên có  tên  là R i-uy-ít, ngưòi mà họ"

(tức là cảnh sát)

"dã cung  cấp hộ chiếu , tạo  điéu kiện cho nguỏi này di chuyền tự  do . nhằm  mục 

đ ích  đ ề  ngưòi d ó  làm mất uy tín  càng nh iéu  ngucti càng  lố t, rổi sau d ó  bắ t giam ngứòi 

đ ó  và kếl án  hai năm tù  giam ”. Sau ch iến  crtng vẻ vang áy. ngái Phỏn Bê-ren-sprt-rung. 

ngưrti đà cúu nguy cho  trậ t tự do  chính  Ang ta xâm phạm , đã lự ứng củ vào nghị viện.
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so n g  dã  bị th ắ t củ. "nhung ỏng  la  vẫn tiếp  tục  tra o  dổi thư lín  V(íi M ál-d i-n i và ũv 

ban  LuAn D 6n , th é  Ihrtt viíi h ọ  rằng  gúíi quý  tộ c  Ba l.an  dã  tố  giác  R i-uv-ít (bứ c  thư 

ngàv 5 Iháng Bày 1859).và rằng  m ột srt quý  lộc Ba l.an  d ang  phục  vụ cành  sá l (hức 

Ihu  ngàv 19 tháng  Bầv 1859)”.

"N hũng q uan  chức này tm n g  những bức IhƯ của m ình dã tim  CHCh hỏi nhọ gi(íi 

quý tộ c  Ba l j tn  vá giói lăn g  lú. kẽ cà cố n g  tu<íc Sác-tft-rư-ski, trư<íc con m ắt úy ban 

Luân Df>n. H ọ  nói liến  việc ch iếm  nhữ ng  đ iển  tran g  của đ ịa  chú  và phan chia chúng  

vì l(Ịi ích cùa nhân dân. N gây 27 th án g  Ba 1859 họ  dưcỊc b iế t hoàng  d ế  P h áp  sủa  soạn  

có  m ột củ  ch ì rộng  lượng là lên tiếng  úng  hổ  nển  độc  !i)p cùa I-ta-li-a . ĐỄ đi Iru tíc 

việc làm  nãy. họ v iế t thư  cho  ùy ban  L uân D ổn  cẩu  khẩn M át-d i-n i p h á t dộ n g  d ắ t nước 

dứng  lên trư ó c  khi quAn độ i P h á p  tó i. đ é  nghị ông này giưrtng cao  lá cò đ ò  lfin ưư tic  

khi N a-pô -lê -ống  có  thê  can th iệ p  đư ợ c  v ào  cỏng việc của I-ta-li-a. N gày 21 Iháng N ăm  

họ cảm  rtn ủy ban  LuSn D ỏn  vé việc  ùv ban nàv đa gùi đến  cho  họ  "cổng Ihức ch é  

lạ o  bom  của Oóc-xi-ni". K hông cắn  phài lá nhà tiên  tri cũng có  Ihể đoán  b iế i tại sao  

họ  lại nhận  công thứ c  ch é  tạ o  này. C h ú n g  la biết rằng  nhũng ngải này phục vụ trong  

cành  sát, vì vậy họ  đã khổng th ê  lá n hữ ng  kè Am mưu; nhũng ý d ịnh  cùa họ  tắ t phải 

là những ý đ ịn h  tro n g  tran g  n hắ t. K hỏng nghi ng<H gì nữa. họ đă  có  ý d inh  phòng  trư ức 

cho  hoàng  đ ế  trán h  khói m oi nguy h iẻm . chính  d iéu  d ó  đã giài th ích  vì sao  có  dóng 

viết thẽm  vảo  bủc thư: "Liệu nhũ n g  ngưÀị dãn chủ Pháp tr ì  hoãn  bao  lâu nữa vụ mưu 

sát m ỏi nhằm  vào  N a-pổ-lí-A ng?" Sau h iệ p  Urtc V i-la -ph ran -ca  ' có  căn  cu  đê  cho 

rằng  ngUòi D ức ai ai cũng phài hài lòng  thắv rằng  V(1-ni-ilrt vãn th u ộ c  vé Ác), nhưng 

họ dă  v iế t ch o  M át-d i-n i: "C ách  m ạng sẽ  nỏ  ra ờ  l- ta - lh a . H ung-ga-ri, D ức, P hổ.có  thể  

cà ò P háp  nữa và thậm  chi ỏ Ba Lan. Sự phàn  bội cùa N a-pò-lỂ-ftng đâ m đ m ắt cho  

toàn  th ế  giới, và tấ t cà các  tl3n lộ c  bị áp  bức sẽ  vui sU<íng nếu  được th o á i khói ỏng 

la". V à liếp  nữa nhũng  mặt vụ đv của c àn h  sál P hổ  v iế t: "Đ iéu  gì xây ra  ò P háp?  Phải 

chăng sẽ khồng  xuất hiện m ội o ỏ c -x i-n i th ứ  hai? Phài châng  phái cộng hòa khổng m uổn 

làm gì cà đ è  lật đ ổ  lên  bạo  chúa?" (n eãy  20 tháng  T ám  1859)”.

"C húng tố i khổng murtn Irú t trá c h  nh iệm  cho  những giói quá cao  cấp vé n h ũ n g  

hành vi bộp  chộp  ấy. c à n h  sát tò  ra  vụng  vổ hrtn là có  lội. vì nó khững có  dủ  sự lế  

nhị d ể  ch e  giấu những giấy tò  hế t sức  m ậ l cùa m inh khôi con  m ắt của nhũng  ngưòi 

trung  thực. N hưng lẽ ra ch ính  phủ P h ỏ  p h ả i kéo  cành sái cùa m ình ra  khói con  đưcing 

nguv hiẻm  ấv; khrtng hao g iò  đưctc đẩy  con  ngưòi uíi chỗ  phạm  tộ i, ngav dù đ ó  lá 

phưrtng cách tìm lìiêu đ iéu  uãn  khúc cùa họ".
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"Ai ai cũng b iế t rằng  n íu  O óc-xi-ni Ihành cfing tro n g  cuộc mưu sái tội lối cùa m inh 

th i ỏng ta  sẽ  g iếl chết nguôi giài phỏng tro n g  tưclng lai cùa I-ta-li-a và găy cho  dắt 

nước m inh nhiéu  tai hại hrtn là ich lợi. C húng tfii cũng có  t h ỉ  nói th ỉm  rằng nếu cành 

sá t Pho khAng cỏ  ác ý gì cà. m à chi do  sự sổt sắng  ngu xuẩn má đ i tìm  kiểm một 

O óc-xi-ni Ihứ  hai. th i nỏ  sẽ  làm cho  nuỏc  Phổ mát đ i m ột đống m inh rất có  ích. có 

Ihê đổng  m inh ắy có sứ m ạng g iúp  đ đ  to  l<ín đ ố i vối nước Phổ. m iễn là nư<íc P hổ  đến 

gặp ngưòi đ ố n g  m inh ấy"’151'.

Hứi tin dt> c. Mác suạn ngày 12 tháng Sáu In Iheu bdti đùn ị; trên báo
1HM Nguvén vừn là liếng Anh
Dã dững trỉn báo "New -York Daily Tribune" 
sỗ 5986, /Ệgày 30 tháng Sáu 1860



475

c ế MÁC

'n h ữ n g  t r í c h  đ o ạ n  t r o n g  c u ố n  s á c h  c ủ a  

[I.XA-BÔ] "CHÍNH SÁCH NHÀ NƯÓC CỦA CHÂU Âu  

HIỆN ĐẠI, TỪ ĐẦU THẾ KỶ XVI ĐẾN n g à y  NAY".
GỒM 2 TẬP. LUÂN ĐÒN, 18571*

[TẬP I]459

I) Các năm  1520- 1559. Phrăng-xoa I  và Sác-la  V

ỊNàm 1S23. V ụ xé bó hiỌp ư<íc liCn m inh O an-m a-ro '14 ; G u-x láp  V a-da dưclc bắu 

làm vua cùa T hụy  D iẽn ).

Nàni 1S20 Sác-I<l (V ) IC'11 ngòi hoàng  d í  ỏ  p .ch-xd-la-Sa-pen (s à  hOu Bu/íc-gun-di, 
Tùy Ban Nha, Xi-xin, Na-pltr rà Na-va-ra cũng nhu  cà nUiic A o (sau  cãi chố t cùa 

M ắc-xi-m i-li-an I váo  năm  1519).

Mi-la-HŨ - xứ này  hi Lu-i X II đ ò i  cai q u à n  irCn cct sđ  q u y é n  cùa bà ỏ n g  la  thuộc  

dòng h ọ  V i-xcỏn-li - d ã  bị P h rãng -xoa  I giành lui váo năm  1515 lù  u»v X p h o ó c -lx a ’ ". 

còn hAy giò thì S á t-lrt đó i sỏ  hữu M i-la-ní) như lá liình d ịa  phong  cáp  cùa d ế  chế. 

Phrỉing-xoa cũng lặp  lại nhũng  d ò i hói cùn nnóc  P háp  vé  Na-plcl và B uỏc-gun-d i. T h ế  

lá nổ  ra  cuộc ch iến  tra n h  milrìi bốn  nAm - không nghi ng(> gi nũ;t. nguvẻn nhãn  ch ị là 

sự gi;inh g iặt M i-la-nỏ .

1« T h e  S la lc  Pnlicy o f  M o d crn  E uropc. from  the  Hk.-ginning <>f Ihe  S ix lecn lh  C cn lu ry
lo  Ihc 1’ re sen t T im e. In lwo vo lum es. L nnđon. 1S57.

2» - 1’h ran -lrc -x cổ  II
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H en-ri VIII liên m inh vối Áo. Quân đội Tây Ban Nha buộc 

người Pháp (sau th ấ t bại ở Bi- cô- cô) phải rú t khỏi công quổc 

M i-la-nô. Rô-ma, Vơ-ni-dơ, P h lo -ren -x i-a  và G iẻ-nơ tham  gia liên 

m inh với Ấo.

Phrăng-xoa I  không có m ột dồng m inh  nào;

Sác-lơ Buốc-bông (nguyên súy) chạy sang phía Sác-lơ.

C uộc ch iến  In inh  lán thứ hai cùa P háp  (ò  di!<íi !>ự ch ì huy cùa iư<íng

Bon-ni-vê. Qu.ìn Pháp hị đ ánh  hại. Sác-lrt B uíic-hòng ucn  váo  Hrỏ-vSng-xiV quiin Anh 

chuÀn bj tiến  váo  Pi-các-di-a.

P hrăng-xoa đánh đuổi quân xâm  lược ra khỏi lãnh thô’ nước 

Pháp, giành lại công quốc M i-la-nô (sau trận  đánh ở M a-ri-a-nô).

N ăm  1525. P hrãng-xoa bị th ấ t bại ở P a-v i-a , ông ta  bị bát 
làm tù  binh và bị giải đi Ma- đrít. Liên m inh chống Sác - lơ - 
những tiểu  quốc gia I - ta - li-a , Giáo hoàng mới (C li-m en-tơ  VII), 
H en -ri VIII, L u -i-d a  X a-voa (nữ nhiếp chính nước Pháp, mẹ của 
Phrãng-xoa). N ă m  1526, đế được tự do, P hrãng-xoa đồng ý chăp 
nhận hòa ưốc Ma- đrít.

Liên m inh giữa Phrăng-xoa, giáo hoàng, Vơ-ni-dơ, M i-la-nô, 

Phlo- ren- xi- a, H en -ri VIII46á.

IHlric-bõng tù n g  vcíi quAn dội đ ế  t h ế  dày  X phnóc-txa ra  khói M i-la-nỏ. cd<ip phá 

Phrăng-xoa vá H en-ri VIII tuyên ch iến  vói Sác-ltl.

QuAn dộ i Pháp ch iếm  RiVm a. hao  vây Nii-plit. Bệnh dịch tro n g  irạ i binh Pháp, việc 

Irò  vé nưiic Pháp.

C ác cóng tu<íc theii gi.il) phái Lu-tlie cùa D ủc vá C|uân độ i cùa Xu-lãy-niiin kìm giũ 

Siit-lil. Các nhân vật Ìriiíu d ạ i ở -xm an  ch iếm  liiiu như Inàn hộ  Ilung -ga-ri. là qurtc gia 

niĩi l’hóc-di-nâng. em  ira i cúii Sát-lrt. cố  giíinh láy chu  mình. Xu-hìy-m an liến  sát dến 

chiìn Iliãnh Viôn.
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Năm 1529. Hiệp ước Cain-brâỵ ( tra i té  des dam es) Phrăng-XOH lại tứ  bó  những 

dò i hòi vé M i-la-nA. N;i-plrt và Phlan-itrrt. v í  xứ Buric-gun-đi. m ột Ircmg những nguvCn 

n h ân  chú vếu gây ra  vụ hiém Ihù. - thi chi có  đưcỊc sự thÓH thuặn  tạm  thili: cuộc hỏn 

n hân  cùa Phrăng-XOH liív p.-lê-o-no-ra ngdcti Bổ D ào  Nha. chị của Sác-lrt. dưíỊc coi lá 

m ột đ iếu  kiộn đ ặc  biệt.

Sác- lơ quay ra chống các tín  đồ giáo phái Lu- the.

Từ na\' các vua chúa cứ hai duỉmx lõi chính trị dõi với củng việc dõi nội và đni 
ngoại. G iáo  hoàng  thậm  chí lìm  kiếm sự liên minh V(íi nhũng ngiicli khỏng th e o  dạo .

Năm 1530. Quric hội A u-xbutìc . Nghị quvếl lẽn án những biện pháp m ối. Các 

ngUÒi th e o  d ạo  T in  lánh  thành  lập ra Liên minh Sman-can-đenĩos. lim kiếm sự giúp 

d õ  cùa P h áp  và của A nh. Phrăng-xoa đáp  ứng lòi để  nghị; ỏng ta cũng ký liên m inh 

vói í-a-nỗi Da-pô-li-a ở Hung-ỊỊũ-ri, d ịch  Ihú cùa Phcc-di-nSng của Á o, và cử R in-cỏn  

đến  C 6ng-x iang-ti-nỏ-p ld  de  đàm  bào  n hặn  được sự úng hộ của vua Thổ Nhĩ KỊ'. 
Phrăng-xoa cho  con tra i cùa m in h ' lắv Ê-ca-tC -ri-na M d-đi-si. cháu  gái của G iáo  hoang, 

iro n g  khi đ ó . M en-ri V III xé hò  quan  hê giũa nưóc A nh vói ngai vàng La M ã46J.

Nữm 1532. H òa ưcíc tạm  Ihcli N u-ren -be  

(giữa Sác-lơ và phái Tin lành).
C uộc viẻn ch inh  cùa Sác-lổ chong  lại B;íc-b;i-rft-xa"

Năm 1Ĩ3Ĩ. Sau sáu  năm  hòa hình.

Phrâng- xoa lại tiếp tục chiến tran h  (cuộc chiến tranh thứ ba),

ỏng ta lại xuíít hiện ỏ I-ta-li-a: thành  tỏ n g ; ồng  ta áp  đ ặ t các d iéu  kiện cho M i-la-nô  

và X a-voa. T ừ  A n-giê-ri, Sác-I<1 ch iến  thắng  trỏ  vé. dày  quăn  Pháp ra khói 1-ta-li-a. 

tiến vào  Prrt-văng-xrt. và curti cùng thi ỏng ta  bị ngưcti ta  đ ánh  đuổ i khói đó .

Năm 1538. H òa u<íc ò  Ni-xrt v<ii thô i hạn  10 năm . Song, có hai viên crtng sứ P háp  

(R ỉn -e A n  ỏ h^n ra n h  c h ín h  p hù T h Á  N h ĩ K ỳ . P h re -g A -x A  ỏ V rt -n i-d rt) . th e n  lộ nh CÙ1I 

Sác-I<1. đa  bj bắ l đ  I-ta-li-a . đã  bị giết hại m ột cách Iráo  trỏ . Phrăng-xoa tại tiếp  tục  

cuộc chiến . C ó  nSm quân  đ oàn  đ#(U' d iểu  động, nhưng mọi chuyện đéu  vCi ích.

Năm 1544 hòa uớc ứ Cre-xti: PhrSng-xoa lừ bò những đòi hòi của minh vể N a-phrt 

và ác-lua . cam  kếl không  can  th iệp  vào  cỏng v iệc của N a-va-ra.

1* - H Sng-ri II

2* - K h a i-n i-d in  Bác-ba-rỏ-X H
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(H en-ri v n i  lại ngả vè phía Sác-lơ).
Năm 1547. Phrững-xoa I chết; Hăng-ri II, con tra i cùa ổng la.

Sác-lơ quay ra  chống lại liên m inh Sm an-can-đen.

Năm 1547 nhờ Mồ-ri-lxơ Dđc-den, quân đội đ ĩ chế đà chiên tháng ớ Muyn-béc-ỊỊơ. 
liên m inh tan  r ỉ .

Sác-lơ tuyên bố In terim 307.

Sau khi đ àn ' bào  có  d uợ c  sự tiếp  tay cùa H ăng-ri II. M ô-ri-lxđ đ ộ t nhiên tắn cf>ng 

hoàng đố  d T i-rftn.

(V ào  năm  1SS2, Sác-lrt đá buộc phài chấp nhận ký hòa ưóc Pát-xan vói phái Tin lán h )

cũng tro n g  nâm  đ ó , khi quân Pháp tiến  vào cAng quổc Lo-ren-nrt đ ế  chiếm  lắy đ 

đ ó  M ét-xổ, T u -ld  và V éc-den . Sác-lở bị d án h  bật khói Mét-xrt và vào năm 1556 ỏng  

la  đ ỉ  rú t khỏi vũ đâ i ch ính  trị, chia các  lãnh đ ịa  cùa m ình cho  ngưòi em tra i cùa m inh 

P héc-d i-nãng  nilóc Á o và con  tra i cùa m ình là Phi-líp  II.

o  I- ta- li- a và H à Lan cuộc chiến giữa Hâng- ri II và Phi- líp II 
vẫn tiếp diễn.

Năm 1559. Hiệp ước Ca-tô - Cam-bri-di. M ỗi bên cam kết trà lại tál cà nhúng gi 

m à b ỉn  d ó  chiếm  đ uợ c  lừ  năm  1551; ngoài X a-voa179, nước Pháp đã trao  trà  hổn 180 

pháo  dài. C uộc  hôn  nhan  cùa Ê -li-da-ve-ta, con gái cùa H ăng-ri II, kết hỗn vói Phi-líp 

II. Cái chết cùa H ỉn g -r i II.

Về thực chất, đây là thời kỳ (thời kỳ Sác-lơ V) thống trị của 
dòng họ H áp-xbuốc. Pháp là nước đầu tiên đứng lên chống lại 
Sác- lơ V, nhưng với sự hậu thuẫn  của các tín đố giáo phái Lu- the 
ỏ  Đ ứ c , c ủ a  v u a  X u - lâ y - m a n , c ủ a  H u n g -g a - r i  ( D a - p ô - l i - a )  và  oủa  

Giáo hoàng (C li-m en-tơ), cũng như lợi dụng sự ganh đua của các 
tiểu  quốc gia I - ta - l i- a

II) Các năm  1559 - 1618. Hà Lan và Phi-líp II

Năm 1559. Phrũng-xoa II đ Pháp.
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(Các cuộc Chiến tran h  tôn  giáo ở Pháp.) N ă m  1566. N hững 

cuộc xáo trộn  bá t đầu  nổ ra  ở H à Lan.

Nữitt 1572. V in-hem  ô -ră n g -g id  đ ư ợ c  luyên brt là người cai tr ị  Há Lan. D i-lân . 

U -trt-rếch . Năm /5 7 9 . Liẽn m inh U -lrt-rếch .

Ê -li-d a -v e - ta  ở nướe Anh.

V ào năm 1562 (sau  h iệp  ưác cùa Ê -li-ila-ve-ta vói nhũng  tín  d ổ  d ạo  Tin liinh ỏ 

P h á p ) h iệp  U(íc V(ii Sác-lơ IX (cùa  P h áp ). T ham  gia vào  h iệp  Urtc này còn  có  Phéc-d i-năng  

(h o àn g  đ ế ) và Phi-líp  II.

Năm 1572. C uộc  chém  giết đ  B ác-lỏ-lữ -m ê.

TrUỏc năm 1585. H à Lan đư ợ c  d ộ c  lập. V ào  năm 1585 h iệp  Ucíc liên m inh cùa 

Ê -li-da-ve-ta  vói H à Lan.

N ăm  1589. H ăng-ri I I I  bị giết, ông ta  là người cuối cùng trong  

dòng họ Va- loa.

H ăng-ri đ  N a-va-ra (H ăn g -ri IV ).

Năm 1593. L iên m inh giữa Ê -li-da-ve-ta  và H ăng-ri IV  ò  La Hav; H à Lan th am  gia 

liên  m inh này.

Năm 1598. Hòa ước ứ Vtc-ven giữa H ăng-ri IV và Phi-líp  II (ha i hên trà  lại cho 

n hau  những đ ấ t dai đ ã  chiếm  từ  nãm  1559). H òa  uỏc này cho  thấy rằng  Uu th ế  cùa 

T ây B an N ha đã  sa sú t. (C ũ n g  ngav tro n g  năm  ấv có  bàn Chi dụ Năng-ta). C ái chết 

của Phi-líp II. Phi-líp III. <Năm 1588. H ạm  độ i T ây B an N ha (Á c-m a-da  bị d ạ i bại). 

C ái ch ế t cùa Ê -li-da-ve-ta . Gia-cỗp l.

Năm 1609. H iệp  uóc  giữa H ăn g -ri và T ây  Ban N ha VỂ chấm  dứ t các  h o ạ t động  

q u â n  sự  c h ố n g  lạ i Các linh liên hợp (VỂ h ìn h  th ú c  th i đ ây  tà  h iệ p  đ ịn h  n g ừ n g  c h iế n  

12 năm ; trỄn thự c  tế  th ì đ ó  là sự công  nhân nén dộc  lập cùa Hà Lan). (N h á n h  Tây 

Ban N ha cùa dò n g  họ H áp-xbutìc  còn  duy trì được sự th ó n g  trị đổi vổi I-ta-Ii-a và đến  

năm  1581 thì chiếm  dư ợ c  cà BA D à o  N ha).

Kế hoạch ch ia  lại châu  Â u m à H ăng-ri [V là lác già (sự hạ nhục nilóc Á o )392.

Theo kế hoạch này:

I-ta-ỉi-a: Gián hoàn)’ - lãnh chúa thẽ lục (R ô-m a; N a-p ld , A -pu-li-a . C a-la -b ri-a  dưói
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quvển G iá o  hoàng); Vn-ni-da (nưiíc cộng hòa. hợp nhấl vói Phlo-ren-xi-a . M ổ-de-na vá 

m ột sri ít qu tìc  gia nh ò  khác); côttỊỊ tước xứ Xa-voa (phài trỏ  th án h  vua xú I.ổm -bác-d i).

Bô-hêm (vilrtng qurìc đ ư ợ c  lựa chọn; cấn liệt M ổ-ra-ví. X i-lê-d i và khu vực sinh  

srtng cùa dân Lu-gích váo xứ này). Hung-ga-ri (cần liệ l vào  ilAy dại giáo khu Á o. xứ 

S ti-ri-a , C a-rin -ti-a ). Ba Lan cũng pliải dư(Ịc m<s rộng vé quy mô Thụy Sĩ (cần thêm  

vào đâv T i-rổ n . A n-da-xờ  và nhQng lãnh Ihỏ khác). Hà Lan (phà i trỏ  thánh  nuóc cộng 

hòa).

[C ác lanh đ ịa) của vuctng triểu  Á o  phải được sáp  nhập vào  T ay Ban N ha và m ột 

vài hòn đ à o  A bò  Đ ịa T ru n g  Hài.

Cái chếl cùa Hăng-ri IV v ào  năm  1610.

(Vào thời kỳ ấy, nhánh trưởng của dòng họ Háp-xbuổc bị 
suy đồi). 

III) Các năm  1618 - 1648 (Cuộc chiến tranh ba mươi năm)

Nũm /(5 /7  h iệp  ư<íc giữa G u-xtáp  - A -dôn-phrt và M i-kha-in P hê-dỏ-rỏ-vích  (nhân  

vật dáu  liên  của dòng họ  RA-m a-nrtp). Thụy D iển  được khắng đ ịnh  quyến sò hữu xứ 

C a-rê-li-a . K éch-xhỏm  vá In-gri-a. M ổ-xcố-vi-a bị cắt khói V ịnh Phẩn Lan và bièn 

B an-tích . A-Uftn-phci (chổng  lại Ba Ij»n) khẳng đ ịnh  sự thông trj cùa m inh ỏ  U -vữ-ni-a 

và ỏ  vùng Ba L«n th u ộ c  Phổ. C uối Ihế  ký X V I - sự chặn  đ ứ ng  triéu  dại I-a-ghe-lỏng.

G iò  đây. Hung-gH-ri và Brt-hêm nằm  dưói quvén cùa  dòng họ  H áp-xburtc; lictn nỮH. 

H ung-ga-ri lại dược T h ỏ  N h ĩ Kỳ giúp dỗ. - nhưng đổng  thổi cũng bị nó  càn trò  trong  

những to a n  tính  lãi d ổ  dòng  họ  này.

D ưói thò i P héc-d i-nẫng  I, M ắc-xi-m i-li-an. R u-đôn-phcl II ( ir ị  vì loàn  bộ Ihế  ký 

X V I) Á o  hoàn  to àn  không  tham  gia các  cuộc ch iến  tran h  giữa Tây Ban N ha và Pháp; 

nó  làm  yên  lóng các  vua T h ổ  hằng cách nộp  cổng

và tiến  hành tra n h  chấp vì H ung-ga-ri.

Năm 1606. ỏ  H ung-ga-ri hòa bình đ s  dư<Ịc th iế t lập hằng Hiệp ước Vién (Ru-dím-phí) 
11). N ển đ ộ c  lập cùa Tcl-ran-xin-va-ni-a dược Ihừa n hận465. Q uốc  vUrtng Ba Tu A -ba-xit 

kìm giũ T h ỏ  N hĩ Kỳ; buóc  tiến  của nó  ỏ châu  Â u đa  bị chặn  lại.

Phíc-đi-nùnỵ II (d ạ i cững tưóc xứ S ti-ri-a) lỏn ngỏi vua.
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Năm 1618. C ác vụ xáo trộ n  b ắ t đ ắ u  nồ ra  ò B ô-hêm . N gưòi Séc đỂ nghị Phri-đrích 
V (tu y ẻn  đ ế  hầu  xú Pphan-xrt) lên ngổi; đổn g  m inh cùa ông  la  là Béi-len1 (công  tưóc 

xứ Tct-ran-xin-va-ni-a).

Ngày 28 tháng Tám 1619 P héc-đ i-n  • II ililiỊc chọn  làm  hoàng đ ế  Đức, ỏng ta  ký 

liên m inh vói M ắc-xi-m i-li-an B a-vi-e, \  I ìy B an N ha. vói G iáo  h o àn g 2 và vói M a-ri-a  

M ê-đ i-si ( tro n g  khi Lu-i X III đ tuồ i Vị nh n iên , ông  này lắy A n-na , con  gái của 

P h i-líp  III). (Q u ậ n  cỏng Ă ng-gu-lêm  nhăn  danh  nước P h áp  ký h iệp  đ ịnh  vói P héc-d i-năng

II đ U n-m a vào  năm 1620). Cái ch ế l cúa Phi-líp  III. P h i-líp  IV. C ác tín  đ ồ  đ ạ o  Tin 

lành  ỏ D ức [tìm  thấy] đổn g  m inh  cùa m ình là C ri-x ti-an  IV n u ố c  D an M ạch; q uân  độ i 

cùa V a-len -s ta i-nơ . C h iến  tra n h  b ắ t đ ầ u 466. T hái từ  xứ U ên-xrt két hồn  với H ăn g -ri-é t

- ta  cùa nưóc P h á p '1 .

N ă m  1624. Ri- sơ- li- ơ lên nám  quyền. 

N ă m  1625. R i-sơ -li-ơ  gây chiến tra n h  với Tây Ban Nha, chiếm 
V a n -tê -li-n a . Sác-la I  (ở Anh). 

N ă m  1626. Bét- len đã buộc phải ký hòa ước với Phéc- đi- nãng  II467. 
Đ an M ạch (tham  chiến từ  năm  1625) buộc phải chấp nhận  hòa 
ước riêng  rẽ với P h éc-đ i-n ân g  II (năm  1629). 

N ă m  1629. Chi dụ hoàn trả  của P héc-di-năng  J /312. La - R ô-sen 
đầu hàng  R i-sơ-li-ơ .

Năm 1629. Ri-s<l-li-d làm tru n g  gian trong  cuộc  ký hòa U(íc giữa T hụy  D iẻn  và Ba 

l .an 468. G u -x táp  - A -d ô n -p h d  (sau  khi nhận đ uợ c  lòi hứa cúa phía P h áp  cung cắp  các 

k hoản  tà i trợ )  cho  q u â n  độ i dữ  b ộ  ò Pô-m é-ra-n i.

Năm 1631. H iệp  Ilóc giữa P h áp  và Thụy D iẻn.

(N ăm  1629. Sau cái chết cùa quận  cững xứ M ăng-tua G ô n -d a -g a4 . những n hân  vật 

có  th am  vụng  VỂ cỏng q u ổ c  này gốm  có: Sác-lổ . q uặn  cững xứ N e-ve-rrt và P héc-đ i-năng , 

|cồ n g  tư óc] G u-a-x ta-la . Sác-lo  đ uợ c  Pháp ủng hộ. nhan  v ậ t thứ  hai dược Á o  úng hộ.

1«- G a-bo-rci B ét-len  

2»- Pa-ven V 

3»- H ăn g -ri-é t- ta  M n-ri-a 

4*- V in-tren-tx rl II G ỏn-da-ga
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Q u ân  độ i P h áp  dùn g  súc  m ạnh  q uân  sự m ỏ đư òng  tố i X u-du  và đã khắng d inh  quận  

công xứ N e-ve-rcí^69.

Năm 1632. T rậ n  d án h  à  Luýt-xen. G u-x táp  - A -dỏn-phơ  bị giết.

Năm 1634. T h ấ t bạ i cùa q uân  T hụy  D iẻn tro n g  trận  đ ánh  ỏ  N ớc-dcH in-ghen.

Sự th am  gia trự c  tiếp của Pháp trong  cuộc chiến tran h  ở Đức.

N itóc P h áp  ch iếm  giữ vùng  A n-da-xđ  sau  khi các pháo  dà i cùa nó đư ợ c  đống  m inh 

của h ọ  là nguò i T h ụ y  D iẻn  tra o  cho  q uân  Pháp . R i-sơ-li-đ  th iế t lập  liên m inh m ói vỏi 

H à Lan.

Tuyến d í hầu xứ Dăc-den1 ngà vé phía hoàng  đế;

Hòa ước Pra-ha410.

C hién  tra n h  tá i d iễn  cùng  m ột lúc đ Tây B an N ha, I-ta-li-a , H à Lan, ò  vùng sông 

R an h  và sông  D a-nuýp . R i-sớ-li-0  xâm nhập  Tây B an N ha. (Năm 1635). C ác thống  soái 

Sa-ti-ững và B rẽ -d ê  xâm  n h ập  H à Lan; C rê-k i nhắt tr í  vói quặn  cổng xú X a-voa2’ ử 

I-ta-li-a; G h ê -b ri-ăn g  và T uy-ren  h iệp  đổng  hành  độn g  vối quăn T hụy  Đ iẽn ỏ vùng 

R an h ; các  đ d n  vị q u ă n  k hác  xâm nhặp  T ây  B an N ha.

Các đối th ủ  chủ yếu: m ột bên là Áo và Tây Ban N ha, bên kia 
là Pháp, Thụy Đ iển và H à Lan.

Năm 1637. Phic-di-năng lí chỈL Hoàng đ f Phéc-đi-năng IU.

N ăm  1640. Dớc-đi Ra-cô-txi, công tước xứ To-ran-xin-va-ni-a. có ý đ ịnh  bắ l đẩu  

cuộc ch iến  m ỏi đ  H ung-ga-ri tro n g  sự liên m inh vói Pháp và Thụy D iển; nUcíc d ó  (nư<ic 

P h áp ) cũng  liên m inh vói những ngưỏi ỏ C a-la -lô -nhd . nổi d â  bùng lẽn cuộc khđi nghĩa. 

C ách m ạng ò  B ổ D ào  N ha; việc  đ ánh  duÂi q u â n  Tây Ban N ha. Sau khi đảm  bào  (ÍUỢc 

cuộc ngừng ch iến  vối T h ô  N h ĩ Kỳ, hoàng ứí chiếm  giữ m ột nùa nước H ung-ga-ri. N hũng 

th ắn g  lợi cù a  q u â n  đ ộ i P h áp  à  I-ta-li-a , Tay Ban N ha, Phlan-đrrt, à  vùng sống R anh.

Ngà)’ 4 tháng Chạp 1642. Ri-sa-li-ơ chél. Năm 1643. Lu-i X III  chết. Ma-da-ri-ni 

(chế độ nhiếp  chính của A n-na ở Tây Ban N ha)471.

Năm 1645. H ộ i nghị các  dạ i d iện  toàn  quvén  ồ Muyn-xta (ò đăy chú yếu th à o  luận 

tình  h ình  cùa T h ụ y  D iên  và cùa  các q uốc  gia th eo  đ ạo  T in  lánh ) và ỏ  Ô-xna-bruy-kẽ

1«- I-ô -han  - G h é -o ó c  I 

2«- V ích -lo  -  A -m Ế -dây
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(vể cơ bàn là lình  h ình của nưtíc P h á p )384 (155 ngUcti tham  gia cuộc thudng  nghị).

(Xa-voa - đồng m inh của Pháp).

T hư thữ ng  t r ' cùa đại sú Pháp: "L{Wế ích của Pháp đồng nhăt với nền tụ do ở Dức".

N hững tháng  lợi của ngưòi Pháp và người Thụy Điển.

"Ngưòi H à Lan khũng sợ kẻ thù  truyén  k iếp  cùa m inh là ngưòi T ây Ban Nha nữa, 

mà S0 ngưòi Pháp, nhũng  đống  m inh tù  lâu cùa họ nay dâ  t rđ  th àn h  d ổ i tượng ngà 

vực cùa h ọ ) (B u-g iăng472). "H ọ (nguòi H à Lan) dần dắn  đ ỉ  n hận  ra  rằ n g  an n inh là 

ỏ  ch Ã có  được cái rào  càn, là ngưòi Tây Ban N ha d ê  chổng  lạ i nừớc Pháp" (I.C. )•

Hiệp d in h  sơ bộ giữa dại sứ Tây Ban N h a  và đại sứ Hà Lan.

Năm 1648. N hững thắng  lợi cùa ngưòi Thụy D iên . Phê chuàn  hòa ước giũa Tây 

Ban N ha và Hà LanJ86.

Tháng Mười 1648. Hòa ước. (T ây Ban N ha khOng dU0c tham  gia bàn  hòa ưóc).

Nước Pháp nhận được: Thượng A n-da-xrt và H ạ A n-da-xđ , B rây-dắc, có  quyén duy 

tri độ i q uân  đổn  trú  ồ  Phi-líp-xbuổc, ba giáo khu: M ét-xd, T u n  và V éc-đen . Thụy D iển 

nhận đư ợ c  T ây Pô-m ê-ra-n i, S tế t-tin , H ác-xơ V.V.; hài càng V i-xm a-rơ; các  giáo khu 

V éc-den  và B rê-m en với quyén được tham  gia nghị v iện  đ ế  chế. B ran-đen-bu tìc , 

M ếch-clen-buóc, Han-nỗ-vcl. H ét-xen  v.v. được đ é n  bù  chù  yếu b ằng  sỏ  hOu cùa nhà 

thò. (Pi-nẽ-rỗ-lỏ tru ó c  kia thuộc  vể X a-voa. nay được chuvền  ch o  nưốc P h áp ), ở  I-ta-li-a. 

nưóc Á o  đả  đứng vững đ M i-la-n6 và ỏ Tft-xca-nd. N én  độc  lập  cúa H à Lan và của 

Thụy Sĩ được thừa nhận

(điều nói sau cùng de facto từ nàm  1315).

v é  các vẩn đ é  tổn  giáo thì lất cả những v ín  đé ấy đã đư ợ c  giải quyết trẽn  cơ sò 

các bàn  hòa ước đ Pát-xan và A u-xbuốc (năm  1552 và năm  1556). H o àn g  đ ế  ban  bổ 

tỏng ãn  xá trCn lãnh th ố  d í  chế, trừ  những tinh  cùa riẽn g  m ình.

(Bô- hêm bị lãng quên.)387

Sụ suv v íu  của nhánh th ú  dòng  họ  triểu  dại Áo.

IV) Các năm  1648 - 1660. Chiến tranh Pháp - Tăy Ban Nha. 
Hòa ước Pi-rẽ-né

1 •-  loco c ita lo  - như trên
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Crôm- oen.

N ăm  1654. Chiến tran h  ở Ph lan-đrd  giữa M a-da-ri-n i và Tây 
Ban Nha.

Nàm 1654. H òa  ước giữa nuớc A nh và H à L an475.

Năm 1655. Liẽn m inh giữa nước A nh và nước Pháp; hiệp ước thưrtng mại cúa Anh 

vói Pháp. Năm 1657. C rôm -oen  phái 6 nghìn lính đi giúp quân Pháp, chiếm  đuợc Đuyn 

-  K éc-cd .

Năm 1657. Phéc-đ i-năng  III ch é t. Năm 1658. H oàng dế  Lê-A-pỏn. C rftm -oen chếl.

Năm 1657. Liên m inh của D an  M ạch. Ba Lan. Mft-xcỏ-vi-a. Á o chổng lại Thụv 

D iên. (Các-lơ - Gu-xtáp - vua cùa T hụy  D iên .) Đ ổng m inh duy nhát của ỏng la  là cống 

tưổc R a-cô-txi xứ Tơ-ran-xin-va-ni-a.

Năm 1659. N hững cuộc gặp gđ giũa M a-da-ri-n i và Đ 6n Lu-Ít đcl H a-rỏ  tré n  đ ả o  

P h í-d an  (trên  sững Bi-đa-xoa). C uộc  hOn nhân cùa Lu-i X IV  và Ma-ri-a • Tê-rt-di-a, 
con gái của Phi-líp  IV (hoàn  toàn  từ bõ tưcíc hiệu công chúa). Hiệp ước Pi-rê-nỉ**2. 
Pháp nhận đuợc: công quốc  A-ra-xa ồ H à Lan; m ột số vùng dắt ỏ Phlan-đrơ; G hê-nê-gau  

vả công quổc Lủc-xâm -buốc; tại P i-rê -nê  thì có Ru-xi-li-ững và Công-phlăng. Q uận  công 

xú L o-ren-nd phải có  bốn phận ch o  phép  phía Pháp  chuyền quân  [qua các vùng dắ t 

cúa minh).

Tháng Ba 1661. M a-da-ri-ni chết.

Năm 1654. Nữ hoàng C ri-xti-na tù  bò ngai váng, nhilcing cho  C ác-ld X  (con  tra i 

cùa chị m inh - G u-x táp -A -dôn-phơ)1*.

Ông này, bị ràng buộc bởi liên m inh vói tuyển đế hầu xứ 
Bran- đen- buổc2*, xâm  nhập vào Ba Lan. Khi áy xuất hiện liên 
minh của Đan Mạch vái Mô- xcô- vi- a và H à Lan nhằm chống lại 
ông ta.

Nũm 1660. C ác-ltì X  buộc ngưòi Đ an M ạch đ i đến hòa Urtc. nhận dược các vùng 

đấ t XcA-nê. H a-lan-đcl, m ộl SÁ vùng đ ắ t trên  đ ào  Ruy-ghen. được miẻn trà khoản th u ế  

quan  D un-drt474, nđin 1660. Các-lrt X  chết; ngUcti Ihừa kế õng ta lá con tra i ững ta  -

1»- C a-tơ-ri-na

2*- P hri-đ rích  - V in-hem



N H Ữ N G  TRÍCH  DOẠN TR O N G  CUÓN SÁCH CỬA (I.XA-BÔỊ 485

Các-la XI . Ồ ng  này lại tiếp  tụ c  ký h iệp  Uốc với D an M ạch; ký kết hòa ước Ô-li-vơiu  
với Ba Lan. nưóc này nhượng  lại cho  ỏng  la xứ U -vô-ni-a, Ê -xtô-ni-a và Ê -den . Năm 
1661. H òa  ước V(íi M ô-xcồ-vi-a trên  cớ  sỏ  s ta tu s  qu o  a n te  b e llu m ' .

"N hư vậy T hụy  D iẻn  đ ă  khẳng  d ịnh  àn h  huòng  vuợt trộ i của m ình ỏ  ph ía  bắc trong  

khi Pháp trđ  th àn h  nước hùn g  m ạnh  n h ắ t đ phía  nam  và ph ía  tay chau Â u”.

V) Các năm  1660 - 1697. Các cuộc chiến tranh của Lu-i XIV. 
Hòa ước R i-xvích  

Thời kỳ Phục tích ở nước Anh.
Đ uyn-kéc-cơ  bj Sác-kl II bán  cho  L u-i X IV .

Cuộc chiến tra n h  giữa Anh và H à Lan.
D ơ Roi-lcl và T d-rữm -pơ  buộc  nilớc A n h  phải ký Hòa ước Brẽ-đa (năm 1667).(Ln-i

0

X IV  đâ  hành  đ ộ n g  tro n g  cuộc  ch iến  tra n h  này cùng với H à Lan). Lu-i X IV  giúp Bổ 

Đ ào  N ha chống  lại T ây  B an N ha.

Năm 1665. Phi-líp IV cùa  T ây Ban N ha (b ổ  vợ của Lu-i X IV ) chết. Sác-lơ  II (con 

tra i của  P h i-líp  IV  - chưa ch ắc  đắy  b ổ n  tu ổ i) . (C o n  gái thứ  hai cùa Phi-líp  IV 2’ - phu 

nhân của hoàn g  đ ế  Lê-ô-pôn.)

Trên cơ sở "luật chuyển giao"475, L u-i XIV đưa ra  yêu sách đòi 
chiếm H à Lan thuộc Tây Ban Nha.

N ăm  1667. Lu-i XIV (T uy-ren) chiếm phần lớn xứ H à Lan 
thuộc Tây Ban Nha.

Năm 1668 (M ùa đOng) b ình  đ ịn h  p.hrừng-so Công-tê.

N gày 22 thảng  G iêng 1668. L iên m in h  tay ba Anh, H à Lan và 
Thụy Điển. Pháp  đâ hoặc phải từ  bỏ những m iền đ ấ t chiếm  được 
ở H à Lan thuộc Tây Ban N ha, hoặc phải từ  bỏ xứ P hrăng-sơ  
Công- tê.

Tháng Năm 1668. H òa  ước cùa Lu-i X IV  với Tây Ban N ha tạ i Ế ch-xớ-la-Sa-pen 

(ông ta  giữ lại những vùng ch iếm  d ư ợ c  ò  Hà Lan, từ bỏ  xú Phrãng -sd  C ông-tê ).

1« - nguyên trạn g  trư ớc ch ién  tran h  

2« - M ác-ga-ri-ta  - T t-rê -d i-a
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Nủm 1670. V ụ  âm  mưu cùa  giói quý lộc  đ H ung-ga-ri chổng lại sự thống  trị cùa 

dòng họ  H áp-xbuốc . H iệp  U(íc củ a  Lê-ô-pôn vói Lu-i X IV . Sau khi binh định  đU0c 

H ung-ga-ri, L ê-ô-pôn  tiến  đ á n h  H à Lan.

N ăm  1671. Hiệp ước bí m ật của Lu-i XIV với Sác-lơ II của 
nước Anh.

Nũm 1672. P h áp  xâm  lăng H à  Lan.

Năm 1673. Sác-lờ  buộc phải lừ  bõ  li£n m inh vói nilóc Pháp. Khối liên m inh giũa 

Tây Ban N h a , h o à n g  đỂ  B ran -đ en -b u ổ c , H à Lan, D an M ạch n h ím  chống nưóc Pháp. 

Đ ống m inh cù a  nưóc này là m ộ t m ình T hụy  Đ iên. C hiến tn lò n g  được chuyển tù  Hà 

Lan sang H à Lan th u ộ c  T ay B an N h a  vá chuyển đến  biên gỉối Dúc.

Năm 1675. B ắt d ắu  cuộc th ư d n g  lilộng á  Nim-v(-ghen,

tại đó:

Ngày 10 tháng Tám 1678. H iệp  uóc riêng  rẽ  giũa Lu-i X IV  vá H à Lan. Tháng Chín 
1678 T ây  B an N ha ký hòa ước. N ó  tù  bó  Phrăng-sơ  C6ng-tê, đ ổ i lấy việc hoàn trả  

m ột sổ vùng đ ắ t à  H à  Lan th u ộ c  T ay  B an N ha. C uối cùng thì Lê-ô-pôn ký hòa nóc476; 

Lu-i ra đ iểu  k iện  cho  D an  M ạch, B rao-svai-gơ, B ran-đen-buóc  phài trả  lại cho  Thụy 

D iẻn  những vùng d á t của n ó  bị ch iếm  đ o ạ t trong  quá  trinh  chiến tranh . Lu-i X IV  giành 

dược thắng  lọi - d  v âng  bò  b iển  X i-xin - d ố i vói hạm dộ i li£n q uân  của H à Lan và 

Tây Ban N ha. N hung  hòa uớc N im -vê-ghen đã  không khẳng định  quyển của Lu-i đổi 

vói m ội số th à n h  phố  ử A n-da-xơ.

Năm 1681. V i«n l i ín  kế t à M ét-xd477.

Hoàng d ế  hướng đến chiến tran h  [với Pháp], song lại là chiến 
tran h  chống lại H u n g -g a-ri và Thổ Nhi Kỳ; năm  1684 hoàng đế 
ký hòa ước vối L u-i x r v  ở R a-ti-xbon.

N ă m  1686. L iê n  m in h  g iữ a H à  L a n , Á o , X a -v o a , B ra n -đ e n -b u á c .

Năm 1688. L u -i X IV  phái q u ân  độ i đ ế n  vùng sông R anh . U y-li-am  III ỏ A nh  lên 

ngai vàng. Li£n m inh tắn cững  lỏn chổng  lại P háp  (nưóc A nh, H à Lan, hoàng đ ế  

Lí-O -pôn, T ây  B an  N ha. B ran -d en -b u ó c , V ích-to-A -m ẽ-đây xứ X a-voa).

N ăm  1689. H à Lan, Anh, Tây Ban Nha và Áo tuyên chiến với 
nước Pháp.

1« -  L ê-ữ -pôn  1
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(H iệ p  ưức riêng  rẽ  giữa H à Lan, A nh  và hoàng  đ ế  vào  tháng  N ăm  1689) (H oàng  

d ế  h o ặc  những ngUcHi (hừa kế  Ang ta sẽ duợc  sự hỗ  tr<Ị d ể  có  th ẻ  th ừ a  kế  ngai vàng 

của nén  q uân  chủ T âv  Ban N ha. C on tra i của ông ta , I-ô -dép . vua của H ung-ga-ri. phải 

dU<Ịc hoáng  đ ế  Đ ức lựa ch ọ n ). (N ư ớc Pháp  phải bị hạn c h ế  bẳng n hữ ng  đ ié u  kiện của 

H iệp  ước V e-xtơ-pha-li và H iệp  ước P i-rê-nê).

Tháng Tám 1696. H òa ước riêng  rẽ ký ò T u-rin  giữa Lu-i X IV  và V íc h -to  - A -m ẽ-dây 

xứ Xa-voa. P i-nê-rô -lô  đ ư ợ c  chuvẻn  giao cho  X a-voa.

Năm /6 9 7 . Hòa uớc Ri-^tch***.

T hoạt đàu là hòa ước giữa Pháp, H à L an  và Anh. Sau đó là 
Tây Ban Nha.

s ự  hoàn Irà  cho  nhau . Tháng Bdy 1697 hòa ưóc ký với h o à n g  đ ế . K é-ld , Phrây-buốc, 

B rây-dắc, Phi-líp-xbuốc d ư ợ c  Lu-i X IV  tra o  trà  đ ể  đổ i lấy X lớ -ra-xbua .

Về phần  còn lại - hoàn trả  tấ t  cả những vùng đ ấ t chiếm  được 
trong  chiến tranh , ngoài vùng A n-da-xơ. 

VI) Các năm  1697  - 1715. Cuộc chiến tranh g iành  quyần thừa 
k ế  Tăy Ban N ha. Hòa ước U-ta-rếch

Ngày 11 tháng Muời 1698. T ạ i La H ay ký hiệp ước vỉ việc phân chia (T ay Ban 

N ha) giữa Lu-i X IV  vả U y-li-am  III. (C ả  hai m ién  X i-xin, Tữ-xca-ncl, H i-pu-xqua duợc 

chuyên giao ch o  thái t ủ '  . M i-la-nô  đuợc  trao  cho  đạ i công  tu ố c  C ác-ld , con  Irai thú 

hai cúa  hoàng  dỂ. Tây B an Nha và các lănh đ ịa khác  cùa  nó  đ u ộ c  t ra o  cho  tu y ín  đế 
háu xú B a-vi-e2 và nhũng  ngưỏi thùa  kế  cùa ỏng ta .)

Tháng Hai 1698. T uyên  đ ế  hẩu  xủ Ba-vi-e chết.

Ngày 11 tháng Ba 1700. U y-li-am  và Lu-i [đồng ý | vỏi kế  hoạch  th ú  hai vé v iíc  

phân chia.

(N goài những lãnh đ ịa th e o  h iệp  ước thứ  nhắt, nguòi k ế  vị phải n hặn  đ u ợ c  Lo-ren-nơ, 

doi lại. q uận  công xú L o -ren -n d  (sẽ nhận duợc) M i-la-nổ . T á t cà  các  lán h  đ ịa  khác của 

vua T ẵv Ban N ha thì Irao  c h o  d ạ i cổng tuốc  C ác-lơ).

1«- Lu-i

2* D ây  murtn nói đến  I-ô -dép  - Phéc-đi-năng.
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N ăm  1699. H òa ước Các-lô-vi giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, 
Vơ-ni-dơ và Ba Lan. 

N ăm  1700. Liên m inh giữa Nga hoàng P i-ổ t, Ba Lan và Đan 
Mạch chống lại Thụy Điển, Các-lơ XII đã giáng đòn th ấ t bại vào 
quân Nga ở gần Nác- va.

Tháng Mười 1700. Di chúc cùa Sác-lơ II, ngưòi đã  cừ quân công xứ Ả ng-giuy ,1 

con tra i thú  hai cùa th á i tủ . làm ngưòi kế  vị của mình.

Tháng Mười một 1700. Sác-lô II chét.

Q uận  cững xú X a-voa, quận  cững xú M ăng-tua *, Bổ Đ ào  Nha và cuối cùng  là 

vua Uy-li-am, công nhận Phi-líp V.

Thúng Hai 1701. Lu-i X IV  phái quân dội đ ến  H à Lan th u ộ c  Tây B an N ha, buộc 

quăn  H à Lan phài rú t các dội quan  đổn  trú  ra  khói đó; văn  bản d ặc  b iệ t, Irong dó  

ỏng ta thửa nhận  quyển  cúa Phi-líp k í  thừa ngai vàng Pháp.

Tháng Chín 1701. Liên m inh lón thứ ha i478. G ia-cóp II chết. Lu-i XĨV thùa  nhận 

ngilòi ngấp nghé ngôi vua 3 . V in-hem  chết. C uộc chiến  tran h  cục bộ g iũa  Á o và Pháp  

đ I-la-li-a479.

Năm 1702. Nữ hoàng A n-na  lập  lại lien m inh. Tháng Nữm. N uóc A nh , H à Lan và 

hoàng đ ế 4 tuyên ch iến  vói Pháp. (B ổ Đ ào N ha, H an-nô-vơ, P hô  liên k ế t lại vdi nhau ). 

(M ột số  tiểu  q uốc  gia Đức [cũng làm như vậy]). (Đ ứng vé phía Lu-i X V  có: Ba-vi-e, 

B rao-svai-gơ, K huên, q uận  công xứ X a-voa).

Nttm 1704. G i-b ran -ta  bị q uân  A nh ch iím . Năm 1706. T hắng  lợi tro n g  trận  R a-m i-a5 

(M an-bỏ -rô ). N ội ch iến  à H ung-ga-ri480. N uớc Á o  xâm chiếm  N a-pld.

Năm 1707. C ác-lơ  X II à D ắc-den.

(H ung-ga-ri ò  tro n g  tinh  Irạng chiến  tran h  vđl nuđc Á o lủ nam 1703.)

1* -  P h i-líp  xứ Ả ng-giuy (P h i-líp  V ) 

2» - P héc-n an -d ô  C ác-lô  

3» - G ia-ctìp  X tiu -á t 

4» - L ê-ô-pôn  I 

5* - R a-m i-a  ồ -p h u y
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N ăm  1709. T rận đánh ở Pôn- ta- va. Các- ld XII [bỏ chạy] đến 
Thổ Nhĩ Kỳ. 

N ăm  1710. Chính phủ Thổ Nhỉ Kỳ tuyên chiến với nước Nga. 

N ăm  1711. Hòa ước P rú t giữa Thổ Nhĩ Kỳ và nước Nga.

N hững hiệp  đ ịnh  sd bộ  vé hòa uóc giũa nuỏc A nh và nước Pháp.

Tháng Tư 1711. H oàng  đ ế  NN-dép chết. C on  tra i của Ang ta, dại công tuốc  C ác-lơ481, 

trỏ  thành  ngưòi thừa kỂ tắ t cả các lãnh đ ịa cùa Ang ta.

T h eo  các  h iệp  đ ịnh  sổ bộ  (giữa nước Anh và nước Pháp):

D uvn-kéc-cơ  đ ă  thuộc  d iện  cẩn  bj phá hùy; G i-b ran -ta  vá hài càng Ma-ông, N iu-phan-len  

và vịnh G ú t-d ỏ n  đ ii0c  dành  ch o  nuỏc A nh.

Ngày 12 tháng Giêng 1712. Tại U -td -rếch  đă  khai m ạc D ại hội. (P h i-líp  tù  bỏ các 

yêu sách  của m ình vể nước Pháp). (Q u ặn  cổng xứ B éc-ri) và q uận  cAng O óc-lê-ăng  từ 

bò  các yêu sách cùa m inh vé T ây Ban N ha).

Tháng Tư 1713. Hàa ước U-ta-rẽch giữa A nh , Pháp, Tây Ban N ha và H à Lan được 

kỷ kết. N goài nhũng  d iéu  kể tr£n , n uóc  P háp  đã  nhượng cho  nước A nh  nhũng  lãnh 

đ ịa  cùa m ình I r ỉn  đ ào  X anh C ri-x tồ-phớ , T ân  X cố t-len , H ài càng hoàng gia. N han  danh 

Tây Ban N ha, Lu-i nhượng lại cho  P hổ  vùng T hư ợ ng  H en-đéc-nd , Ihùa n hận  P hri-d rích  

I 1 được hướng tu ó c  vua và thừa nhặn  chù quyển cùa ỏng  ta đ ổ i với N ơ-sa-ten . Xa-voa 

th i nhận  được X i-xin và nếu  Phi-líp  V  khổng có  con th ì X a-voa đ uợ c  hưỏng quyển 

th ù a  kế  ngai vàng. B iín  giỏi giữa Pháp  và xứ X a-voa là đ ỉnh  dây niii A n-pơ . H à Lan 

nhặn  đư ợ c  h iệp  ưóc thương m ại và tra o  đ ổ i m ột số  vùng đắ t. Ngày 11 tháng Tu 1713. 

H iệp  ước thư ơng  mại giữa P h áp  và A nh.

Năm 1711. H ung-ga-ri đ uợ c  trắn  an n h à  bản h iệp  uóc được ký đ X át-m a-rơ . Nga 

hoàng  P i-ổ t đă hứ a  giúp ông  la  2 bằng m ột đ ộ i quan  30 nghìn ngưòi, nếu  P ị-ổ t có 

đ ư ợ c  khà năng duy  trì cho  m ình L i-phli-an-đi-a  vói tu  cách  lãnh  đ ja  cùa d ế  quốc  o ứ c  

phong  cho. M ột cuộc chiỂn n g ín  ngủi; ỏ vùng sàn g  R an h , nilổc P háp  Ih ín g  Áo.

Ngày 7 tháng Chín 1714. Hòa ước Ra-đat g iũa P h áp  và Á o. N uóc Pháp  thùa  nhận 

quyén  cùa  hoàng  đ ế  đ ổ i vói Na-pl>1. M i-la-nO, TA-Xca-nrt, Hà Lan th u ộ c  Tây Ban Nha;

1» - i\ir i-d rích -V in -h em  I 

2» - hoàng  d í  S ác-ld  VI
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P háp  trả  lại vùng Brây-dắc và Phrây-buóc. C ác tuyển d ế  hầu  xứ K huên và Ba-vi-e phải 

được hoàn  trà  các  lãnh d ịa  cúa  họ.

N ăm  1715. Gioóc-giơ I  và nước Phổ gia  nhập liên m in h  mới 
chống lại Thụy Điển.

P hi-líp  V vẫn chưa được Áo thừa nhận. Măi đến năm  1715 
mới ký được bản hiệp ưốc giữa H à Lan và Áo, - nước Áo nhượng 
cho H à Lan m ột số vùng đ ã t ở Hà Lan thuộc Tây Ban N ha 

d ể  bổ  sung  vào  quyền được duy  tr i  các  độ i quân  đ ố n  trú  tạ i m ột sổ  vùng d ắ l khác.

Ngày 1 tháng Chín 1715. Lu-i X IV  chết.

VII) Các năm  1715 - 1721

Gioóc-giơ I và quận công xứ O óc-lê-ăng liên kết th àn h  đồng 
m inh chổng lại Tây Ban Nha. (A n-be-rô-ni.)

Năm 1699. H òa  ưóc Các-lữ-vít-xơ. P i-6 t nhặn được vùng biển A -dổp ; toàn  bộ 

H ung-ga-ri, tù  Ba-nát, dược chuyên  giao cho Á o; M ô-rê-a  duợc trà  lặi ch o  Vơ-ni-dd; 

PíVđA-li-a và u -c ra -i-n a  đuợc tra o  cho  Ba Lan.

Năm 1719. Dại hội A -lan -đd  (kha i m ạc ngày 24 th án g  T u )482.

Theo hiệp ước giữa Anh (H an-nô-vơ), Phổ, Ba Lan (Dắc-den) 
và Đan Mạch thì Nga hoàng nhận  được các tinh  vùng ven B an-tích; 
phổ nhận  được S tế t- tin  và các vùng đất lân  cận; A u-gu-x tơ  xứ 
D ắc-den, vua Ba Lan, th ỉ nhận  được Cuốc-len; H an-nô-vơ  nhận 
được B rê-m en và Véc-đen; Đan Mạch nhận  được đảo Ruy-ghen 
với m ột phần xứ P ô -m ê-ra -n i thuộc Thụy Điển. Sau đđ, tạ i quần 
đào A -lảng  người ta  đã thỏa  thuận ràng:
Nga hoàng  sẽ  g iúp Các-lrl X II tro n g  việc đòi lại ò P h ổ  vùng S tết-tin  và m ột phần xứ 

Pft-m ê-ra-ni d o  quân  Phổ chiếm ; N ga hoàng sẽ cung cắp d ộ i quân  20 nghìn  ngUÒi để 

giúp  T hụy  Đ iên  tiến hành  chiến tra n h  ỏ D ũc, và sẽ g iúp  C ác-lơ  chiếm  N a Uy. coi dó  

là khoản  đển  bù vào các tinh vùng ven B an-tích dã bj nhưdng lại cho  nước Nga; Nga 

hoàng  sẽ  g iúp C ác-lờ thu  hổi B rê-m en vá V éc-đen v.v lừ tay G ioóc-gid  I.

(cũng như trong  việc phục tích dòng họ X tiu-át).
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C ác-ld X II chết. C hính phú  mới ỏ  T hụy  Đ iên  ký hòa ưóc vói nưóc A nh. D an M ạch 

và Phổ.

(Hiệp ước Xiỗc-khôm, ngày 1 th án g  M uòi m ột 1719.)

Hiệp ước Ni-stál (đ  Phần L an) ngày 30 thúng Tám 1721. (T hụy  D iên nhưọlng lại 

L i-phli-an-đi-a, Ê -xlan-đi-a, In-gri-a . m ột phần  C a-rê-li-a. q uận  Vư-boóc-gcl. q uần  đào  

Ê -den, Da-gô, M ơn và những đ à o  k hác  ỏ  vùng bò  biẻn các  tình  kẻ trên . Nga hoàng 

crao trả  Phẩn Lan, trù  phấn lãnh th ỏ  cắn  được xác đ ịnh  khi xác đ ịnh  chính  xác dưòng 

biên g ió i.) 483

(Theo H òa ước Xtốc- khôm  thì Slê- dơ- vích được trao  cho Đan 
Mạch. P i-ố t gả con gái A n-na  của m ĩnh cho quận công xứ 
H ô n -s tin 1*, th u  nhận cho m ỉnh "các quyền" của quận công xứ 
H ôn-stin . T hoạt đầu - liên m inh giữa P i-ố t với Đan Mạch chống 
lại quận công này.)

"Công cuộc cài tạo mữn bđc châu Âu dựa ữên cơ sở phân chia Thụy Diến".

VIII) Các năm  1715 - 1740. T ình trạng rói loạn 
ở khắp chău Au

Cuộc chiến tran h  giữa Tây B an N ha và Áo ở I - ta - li-a . Áo nhận 
được sự ủng hộ của nước Anh. Chiến tran h  của nước Anh và nước 
Pháp chống lại Tây Ban Nha.

A n-be-rô -n i bị đua đi đày  b iệ t xứ.

Máng Giêng 1720. Tây Ban N ha gia nhập  Liôn m inh tay tư 484. Xi-xin được giao 

cho hoàng đ ế 2*, để  bù lại viộc tra o  trà  X i-xin, X a-voa nhận  được X ác-đi-n i. Pác-m a. 

Pi-a-sen-xa, T ỏ-xca-nơ  đuợc ngiíòi ta hứa Irao  trả  - sau khi nguòi cuối cùng của dòng 

họ M ẽ-di-si3 ch ế t - cho  Đ ôn C ác-lố t. con  tra i của Phi-líp  V , con  của bà vợ thứ  hai 

cùa Ang ta Ê -li-da-bé t xứ Pác-m a.

Năm 1724. Dại hội Cam-brây (A n h , P háp , Tây Ban N ha và Á o )ễ

1* - C ác-lơ I 

2* - Sác-lổ VI 

3* - C ô-d i-m ô III
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Năm 1725. N hững h iệp  uớc bí m ật giữa Tây Ban Nha và Áo. Phàn h iệp  uổc

Han-nft-vrt485.

Năm 1728. (Khai m ạc ngày 14 tháng  Sáu) Dại hội Xoa-xông.

Năm 1729. Hòa ước Xi-vin giũa Tây B an N ha, A n h  và Pháp.

Năm 1731. Hiệp ước Viên giũa Áo. A nh  và H à Lan. Vua A u-gu-xtơ chét.

Tháng Chín 1733. Xta-ni-xláp Li-sin-xki được tuyẽn btì là vua cùa Ba Lan. N uớc 

Nga (dưới sự cai trị cùa A n-na tù  năm  1730) và nước Á o  (SácHơ V I) ùng hộ con t ra i1* 

cùa vị vua đâ chết, người tùng  hứa với hoàng  d ế  VỂ việc bào đàm  chi d ụ 3 ỉ l , hứa vói 

nũ hoàng cùa Nga là khổng đò i trà  lại xú C utíc-lan-đ i-a  trư ổc kia đẫ từng là lanh d ịa 

phong c íp  cùa Ba Lan.

Cuộc chiến tranh giành  ngai vàng B a Lan. Nước Pháp đã tấ n  
công nước Áo.

T hống  soái Bơ-vích h o ạ t động ò  khu vực sông R anh . M ột đội quân  khác của Pháp, 

dưới sự chi huy cùa V i-la-rd  vượt qua dăy núi A n -p ơ  và sau  khi hội q uân  vói 

C ác-lớ-Ê -m a-nu-in  X ác-d i-n i, đâ đẳy quản  Á o  ra khói M i-la-nồ. C hẳng bao  ISu sau  đó, 

Đồn C ác-lổl

(con tra i của Ê -li-d a -b é t) (ở Tây Ban Nha)

xSm nhập vào N a-pld  vè X i-xin, tại d ó  ỏng  ta đ uợ c  luyên bố  là vua, õng làm tan 

tác (với sự giúp sức của nhăn dãn  đă bị sự cai tr ị  tà n  bạo  cúa Á o  đ ỉy  đến  tình  trạng  

tuyệt vọng) toàn  bộ q u ỉn  dội cùa hoàng dế; nhu vậy, chắng  mấy chổc trong  lay nguòi 

Á o  chẳng  còn  lại tí gì đ I-ta-li-a, ngoài p háo  dài M ăng-tua. C hì có 1S00 lính  Pháp 

đuộc  phái đ ến  Đ an-txích.

(T háng  M uài) 1735. Hòa ước VUn g iũa Pháp và Á o . (A u-gu-xtơ  III của xú D ắc-den  

phải trổ  thành  vua cùa Ba Lan. X ta-n i-x láp , vối tư óc hiệu vua, nhận dược các cõng 
quữc Lo-ren-nơ và Ba-ra; sau khl ông ta chít, nhang cững quđc tiừy phđi được hoàn 
trá cho nước Pháp. Đ ỗn  C ác-lố t giũ lại cho  m inh Na-plct, Xi-xin, vùng ven biên thuộc 

Á o cùa T ô-xca-nd). D ẻ bù  lại nhũng vùng đ ắ t thùa kế  của  mình, q uặn  công xứ Lo-ren-nơ, 

đuợc nhận Tô-xca-nd làm lẵnh đia. Xác-đi-ni phải nhộn được Nô-va-ra, Toóc-tô-na, cũng 
như một sô vùng đăt khác của Mi-la-nô. Pác-m a và Pi-a-sen-xa phải đuợc trao  cho 

hoàng đế. T ắt cà các vùng đắt khác đo  liên quân ch iếm  đéu  phải được hoàn trà . N uóc

1» - Au-gu-xtơ III
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P h áp . T âv Ban N ha. các  cưrtng qu tìc  IrỄn biển và nilcic Nga báu đám chl dạ. (M a-ri-a  

T C -rê-di-a. con  gái cùa hoàng  đ ế . kế t hổn với Phran-txrì cùa xú Lo-ren-ncl 1 ).

N ăm  1736. Cuộc chiến tran h  Nga- Áo chống lại chính phủ Thổ 
N hĩ Kỳ. Q uân N ga tiến  vào Crưm. M i-ních chiếm vùng Pê-rê-cốp, 
tà n  phá phần  phía nam  của bán đảo này.

Năm 1737. M i-ních chiếm  Ô -sa-crtp . T uớng La-xi (cùa N ga) lại tiến  vào  C n lm . Đại 

hội Nc-mì-riíp. N ưlíc N ga đò i: l)h ủ v  bò  tắt cà các  h iệp  Ưcíc tru ỏ c  kia; 2) nhưclng Crilm . 

C u-ban  và các  tình  khác  của  nguòi T ác-ta ; 3) đ ộ c  lặp  cho các tỉn h  khu vực srtng 

Đ a-nuvp  du<íi sự hào  hộ  cùa nưỏc N ga; 4) Nga hoàng  phài được cAng nhận m ang iưcíc 

hoàtiỊỊ đ ế ; 5 ) tự  d o  c h o  lả u  b è  d i lạ i trẽ n  B iê n  D e n . q u a  B 6 -x p h o  v à  D á c -d a -n e n  và 

irẻn  bien Ca-xpiên.

N ư ó c  Á o  đ ó i n h ữ n g  v ù n g  lã n h  ihÀ  rộ n g  ló n  ò  p h ía  bOn k ia  s ò n g  D a -n u ý p . b a o  grtm

cả B en-g rá t. V i-đ in . m ột srt khu vực cùa M òn-đa-vi vá V a-la-ki.

Nùm 1739. Hòa ước Ben-ỵiát: C h ín h  p h ù  T h ổ  N h ĩ Kỳ <1U(ỊC h o à n  t r à  tắ t  c à  n h ũ n g  

vùng  đ ấ t. trừ  A -dốp . T iếp  nữa: tr iéu  d in h  T h ỏ  N hĩ Kỳ còn chiếm  giũ: B en-grál. OÕC-SỎ-VH 

và nhũng phẩn đắt còn đang iranh chấp cùa Va-la-ki và BiVxni-a. (Hung-ga-ri chưa hao 

giti có  dược C<1 hội Irtt hrtn th ế  đ ề  khỏi phục nén dộc lập cùa m ình.

R a-cô-tx i, cựu công tước xứ T ơ -ran -x in -v a -n i-a , ở Thổ Nhĩ Kỳ 
cùng với các th ủ  linh H u n g -g a -ri có tinh  th à n  chống Áo). 

Cuộc chiến tranh ỏ Â n  Dộ giữa Tây Ban N ha và nước Anh. 
Nưóc Anh tuyên chiến với Tây Ban Nha.

N ăm  1740. P h ri-đ rích -V in -h em  1 của Phô chếl; H oảng  d ế  Sác-lđ  VI chếl; A n-na. 

nũ hoàng  Nga chết.

Cúc năm 171.1-1740. Liên minh vô hiệu cùa Pháp và Anh. Tinh trạng thâm hại cùa 
T h u y  D i^ n .  h i phAn c h ia  th à n h  p h á i "mữ Ihưrtng” ( ih A n  P h á p ) VH p h á i "m ũ Irụ "  (th an  

P hổ), ( tro n g  srt những phái này thì phái "mũ trụ" chắng  hao  lâu sau  dă giành dư<Ịc 

Ưu Ihế).

IX) Các năm  1740 - 1763. Chiến tranh g iành  quyền thừa kế  
ngai vàng nước Á). Cuộc chiến tranh bảy năm

1* - P hran-tx rt X tê -p h an  xứ L o -ren ẽn<i (Phran-lxrt 1)
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NOm ì 740.P h ri-đ rich  II xâm nhập  X i-lê-di.

N ă m  1741. Hiệp uóc à Nim -phen-bua, dựa trên  cơ sở sự phân 
chia nước Áo (giữa Pháp, tuyển đế hầu  xứ B a-vi-e **, Tây Ban 
Nha, A u-gu-xtơ  III (của xứ D ắc-den và Ba Lan) và nước Phổ).

Dóng họ Háp-xbutìc duợc cúu thoát nhò sự hăng hái cùa ngilòi Hung-ga-ri. cũng 
nhu  nhò  chính  sách phân bội và những b iện  pháp nửa vòi của hổng y giáo chủ Phlci-ri. 

Năm 1741 (m ùa xuân). Phri-đ rích  II tiến  vào M ft-ra-vi-a; X ác-đ i-a i - vé sau nó  đa  bị 

ngiiòi ta  lữi kéo vé phía khác - chuẩn  bị tiến  vào  M i-la-nô.

Năm 1742 Nước Anh tự tuyên bỗ đứng về phía Áo.
Ngày 11 tháng Sáu . H ò a  ư<íc B re -x lau  g iũ a  P h r i-d r íc h  và  Á o  (ô n g  ta  n h ậ n  đ u ợ c  

vùng H ạ X i-lê-d i).

Chiến tran h  giữa Pháp và Áo tiếp tục ở Đức và I- ta - li-a .

Các-la VII (xứ B a-vi-e) lên ngAi hoàng đ ế  tại Phran-phuốc (năm  1742).

Đ Ễ n g ă n  c à n  n u ó c  N ga g iú p  đcĩ M a -r i-a -T ê -rê -d i-a . ngU ổỉ P h á p  đ ă  gây  ra  c u ộ c  ch iến  

(ranh  N ga -  T hụy  D iẻn; chẳng bao lâu sau cuộc ch iến  tranh  này đ â  kết thúc  có  lợi 

c h o  N ga. Năm 1743. H ò a  ưcíc A -b ổ l-x cơ ; T h ụ v  D iẻ n  p h à i n h u ợ n g  lạ i m ộ t sổ  v ù n g  đ ấ t 

ờ Phắn Lan; củ  q uặn  cững xú H ữn-sla i-nớ-G ốt-toóc-pcl 2 - th eo  v íu  cẩu  cùa nữ hoàng5

- làm ngUòi ké  vị ngai vàng Thụy D iên.

Năm 1745. H iệp  uớc ỏ  V ác-sa-va giũa A nh. D ắc-den  và Á o  chring lại P hri-đ rích .

(Năm 1743. Hi(p ước ở Voóc-ma giữa Áo, A nh và X ác-đi-n i). Phri-d rich  lại liên 

m inh vói Pháp.

(Mùa xuân 1744. P háp  và Anh tuyên ch iến  vói n h au .)

Nàm 1745 (Iháng  C hạp ). H òa ưác Đ re-xden giữa Phri-d rích  và Á o: khỏi phục  lại 

lúv|> Ilck Bre-xlau. nhò víiy Phri-drích đă giữ đuọc Xi-IỂ-di. sau khi húa dành tiếng nói 

CÙN m ìn h  c h o  P h n in ẽtx<1 xứ  L o -re n -n d , ch ổ n g  cù n  M n -ri-a -T ô -ré -d i-n . H o ìm g  đ ế  

C ác-lrt-A n-brếch  (cùa xú Ba-vi-e) đã chết, còn con  tra i cùa Ang ta  4 dâ ký hòa uổc 

v<íi M a-ri-a -T ê-rê-d i-a . (D ây là hòa uđc riêng  rẽ  Á o  - P hổ  thứ  hai).

1« - Các-lrt VU A n - trếch 
2» - A -dfln-phct P h r t-d ríc h  

3» - L -li-da-ve-ta  Pê-10-rrtp-n.i 

4» - M íc-xi-m i-li-an  III G iữ-iiép
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H òa uóc này đa cho p hép  M a-ri-a -T ê-rê-d i-a  phái nhũng lực luợng chi viện l(ín đến  

l-ta-li-a , tạ i đó , M i-la-nô, Pác-m a và Pi-a-sen-xa da  rrti vào tay q uân  độ i Pháp  - Tây 

B an Nha; tinh  hình đã  (hay dồi.

N ưóc A nh tiến hành th ắn g  lợi ch iến  tra n h  tạ i các  vùng đắ t Ân D ộ và trên  D ịa 

T ru n g  Hài. Phi-líp  V cùa T ây  B an N ha chết. Q uân  Tây Ban N ha rú t khói I-ta-li-a.

T rong  khi Ben-li-lrt bị đ ánh  tan  ồ  I-ta-li-a th i có  nhũng thắng  lội ciia thóng  soái 

sắc-xcl 1 và cùa L ỗ-ven-dan đ  H à Lan. C uộc tiến  quân  cùa Ibống soái sắc-xrt vào  năm  

1747 trên  lãnh  thô  C ộng  hòa Hà Lan. việc đ ánh  chiếm  pháo  dài B éc-ghen-ốp-D ỏm . 

N hững  Ihắng Mi trên  biẻn cúa các đ ô  đốc  A nh - An-xctn. O a-ren  và H au-cđ . Đ ội quân 

40 nghìn nguòi cùa Nga dược Ê -li-đa-ve-ta  khỏi dộng  do  bị cám  dỗ  bồi lời hứa vể 

nhữ ng  khoàn tài trợ  cùa A nh.

Năm 1748 (tháng Muời). H oà  uớc A -khen má M a-ri-a-T ê-rê-d i-a  khíing tllẻ  khAng 

ch ấp  nhạn. N uóc  P háp  và nưóc A nh  trả  lại cho  nhau nhũng  vùng d á t đa chiếm . Đ ê 

đ ổ i lấy Câv-pd-B rê-lctn . nưốc P h áp  d ã  tra o  lại những vùng d ắ t đ  Hà Lan và Irà  M a-đ rá t 

cho  Anh; cuộc  tran h  luận vé  d ư òng  biên giói ử Ca-na-dH dược hoân lại đ ể  sau này 

g íài quyết. Pác-m a, P i-a-sen-xa, G ua-x ta-la  đU0c (rao  !Hi cho  Dftn Phi-líp và chn  các 

n hân  vật nam  giói kế  vị ỏng  ta . X ác-đ i-n i vẫn duy trĩ s ia lu s  quo. H iệp  UốJ vé độc  

q uyén  nhập  khẩu nữ lệ da den  vào  châu Mỹ đư<Ịc gia hụn 4 năm  cho  nuóc  A nh, bào 

đàm  [thẻ  thúc] kế  vj ngỏi vua ỏ  A nh. (rục  xuất dòng họ  X liu -á t ra  khòi ntlóc Pháp. 

C hi liụ dược bào  đàm . vùng H ạ X i-lê -d i được khắng  đ ịnh  Ihuộc vé P h ri-đ rich  II. C ác 

m ầm  mong cùa cuộc chiến  tra n h  m ái lá: những m ỉu  thuẫn  chưa dưộc giài quyết giữa 

P h áp  và A nh.

Các năm 1751-1753. N hữ ng  cuộc  đám  phán  bi m ật cùa C au-nít-xơ  ò Pa-ri. V iệc 

này ilẳn đến  việc bổ  nhiệm  trư<íc hế t cha sđ  D ò  B éc-ni làm bộ truòng , sau  đ ó  đến  

q u ận  cỏng D ỏ Soa-ddn.

Năm 1754. Ò  châu Mỹ ch iến  tra n h  lại tá i d iễn  giũa Pháp  và A nh : cuộc tra n h  chắp 

d iễn  ra  xung quan h  vắn đ é  đư ờng  hiên giói T ân  X cứ t-len . hay còn gọi là Á c-ca-đ i, 

dƯ0c nhưòng  lại cho  nước A nh  th e o  H òa ước U -lrt-réch  ' , 0 ; do  có  cỏng trình  xâv dựng 

các pháo  đài cùa P h áp  dọc th e o  Ô -hai-A , do  ngưòi Pháp chiếm  các  đào  trung  lẠp: quán 

(lào  Á ng-tin . T ổ-ba-gỏ . X anh  V anh-xăng. X anh Luy-xi-a.

1* - Mfi-ríl-X(l-dò SẮc-xrt.
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Tháng Giêng 1756. Hiệp ước Anh - Phổ kỷ tại Oe-xiơ-min-xta. Liên m inh phòng thù  

Pháp-Ao ký tại Véc-xây (tháng Năm 1756) chổng lại hàn hiệp ư<íc trên . (C ùng  lúc đ ó  

có cuộc thurtng thuyết giữa Á o. D ắc-den và (Ê -li-da-ve-la) nilớc Nga).

Tháng Sáu 1756. Ngưòi Pháp  chiếm  hài càng M a-ông. P h ri-d rích  giáng dòn  thát bại 

cho quân  D ăc-den ỏ P iếc-na (buộc  đội quân  18 nghìn ngưòi phải dầu  hàng)

(m ùa thu 1756).

Năm 1757. (Mùa đũng). Áo, Pháp. Nga, T hụy  D iên  và m ột srt "giói" ò D ức tập  hợp  

lực luọng vái sfí quân 400 nghìn nguòi đ í  chrtng lại Phri-ilrích. M ùa xuân 1757 P h ri-đ rích  

đánh  bại quan  Á o  đ  gắn Pra-ha: Sau khi bị D ao -n d  đánh  bại d  Cố-lin, ổng la buộc 

phải rú l lui vé D ắc-den. R i-sổ-li-ơ  giáng đòn  thái bại cho  quân cũa phía 

H an-nỏ-vớ -H ét-xen4*6. (Ctmg ước kỷ tụi Clố-xia-Xi-vên, then đố quận công Căm-béc-len-đơ 
phái giài thi đội quán xú Han-nũ-vư-Hít-xen.) Phri-d rích  thôi thúc  R i-sơ-li-(l giũ th ế  

bắt ilộng. nhưng đúng vào  lúc đ ó  bàn thân  ỏng la  lại lắn công vào Xu-bi-drt và vào 

quân Đức d o  quàn cOng H in-đrt-huổc-hau-den  chỉ huy. Ngày 5 tháng Muời mội. Tháng 
lợi của Phri-đrích ở Rỏ-xbâc, Irong khi R i-srt-li-d vẫn án b inh bắt động tạ i nơi dó n g  

quăn à H an  béc-slá t. Sau d ó  - tiến  vèo  X i-lê-d i. Chiến Ihẩng ứ Li-xo**1.

Năm. 1758. P ít lên cầm  quyền.(H uân tước S a-tam ) cầm lái.

Tháng Chạp I75H, H iệp  ư<íc P háp  - Á o  thú  hai ký ỏ Véc-xây. Lu-i XV  cam kết tà i 

trộ  cho  ngU^i Thụy D iẻn. nuỏi dộ i quan 100 nghìn ngUrti (cùa P háp) tại Đức, cũng 

như quân dội l) íc -d e n ; X i-lẽ-di và G lát-txrt phải dược trà  lại cho  nữ hoàng 1 ; các (ình 

vùng R anh  phài đuợc  giành lại từ  lay nuức Phổ vá nhưòng lại cho  Á o; nhưng những 

khoàn thu nhập (lừ các tìn h  náy) trong  thò i gian chiến  tranh  phài trao  cho  nưốc Pháp. 

N ưác Pháp đa quên  cuộc ch iến  tran h  cOa ch ính  m ình trên  biển 488, m ột cuộc chiến 

vì lợi ích cúa Áo.

Năm 1759. T hắl bại của quân PhẲ ỏ H ô-khơ-kiéc-sen .

Các năm 1759-1760. N hững thắng  lợi cùa nguôi A nh ỏ D ỏng  Ấ n, ỏ  Mỹ (l)n -p h fl 

chiếm  K ê-bếch, nhu  vậy là th in h  phục được C a-na-đa) và T av  Ấ n.

Soa-dơn - vì lợi ích của nước Áo.

Năm 1761. Litn minh dỉmg họ giữa các dòng họ  B urte-bỏng ỏ Pháp vá ỏ Tây 

Ban Nha.

I* - M a-ri-a Tê-rê-di-H
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S a-tam  muốn ngàn ngừa [các hành động] của Tây Ban Nha. 
BỊ thay th ế  bàng huân tước Buy-tơ.

Tây Ban N ha xâm nhập  Bổ D ào Nha.

Tháng Giing 1762. Ê -li-da-ve-ta  cùa Nga chết. H oàng  đ ế  P i-ố t III. NhOng đ ể  nghị 

của huân tước Buy-tơ dua  ra vói Nga hoàng -  thỏng  qua cftng sú Nga là cững tưóc 

Gô-li-txUn - vổ việc buộc  P hổ  phải ký hòa ước với bất kỳ đ iéu  kiện nào , đã  bj bác bò.

(P i-ố t III báo cho Phri-đ rích  biết những tin  tức này).

N hững cuộc (hường thào  bí m ặt của Buy-ld vối Á o  vé việc chia cắt nưóc P hổ  đá 

lò  ra  cũng vữ hiệu như thế.

Tháng Hai 1763. Hòa ước kỳ ớ Pa-ri giữa Anh, Pháp và Phổ. N uớc A nh  nhặn  dược 

T ân  X ctìt-len , C a-na-đa, K ếp-brê-tdn , trong  khi nưóc P háp  đilỢc quyén Iham  gia đánh  

bả i cá ò bò biển N iu-phan-len . Sông M ít-xi-xi-pi được công bố  là đường biên giói giũa 

Luy-di-a-na và các th u ộ c  đ ịa  A nh . T ạ i Tây Ấ n, nuóc  P h áp  đă  Iìhưring lại cho  A nh 

G rê -n a -d a  và các đảo  tru n g  lập: X anh  Vanh-xăng, Đ ữ-m i-ni-ca, T ô-ba-gô. T ạ i ch âu  Phi, 

ngưòi A nh đẫ trả  lạ i G ô-rê-a , giữ lại X ê-nê-gan; M ê-noóc-ca được trả  lại cho  nilóc 

A nh . N uóc P h áp  nhặn  lại những l ỉn h  đ ịa nhỏ  của m ình ò D ững Ấ n, nhưng dă  cam  

kết khAng duy trì q u ỉn  d ộ i rì B en-gan. Tây Ban N ha đã  trà  lại cho  A nh  m ién P h k r r i-đ a , 

khẳng đ ịnh  nilốc A nh  cỏ  quyén lấy gỗ bạch đàn  trên  bò vịnh  H ông-du -rát, nhưng C u-ba 

và H a-ba-na  được trà  lại cho  Tây Ban N ha. Bố D ào  N ha - status (ỊUO anie bellum1 .

Hòa ước Gu-btc-to-xbu6c 322 giữa P hri-đrích  vầ nưóc Á o (chẳng  qua là sự khẳng 

đ ịnh  H òa ưóc B re-xlau và H òa ưóc Đ re-xden 2"). (P h ri-đ rích  cam  kế t d ành  tiếng  nói 

cùa m inh cho  con  tra i của M a-ri-a -T ê-rê-d i-a , đại công  tu ổ c  I-ô-dép, tro n g  cuộc bâu 

chọn  vua R u -m a-n i.) Sau bảy năm  chiến  tranh , ò  châu  Ả u  khOng có  m ột sụ  thay  dổi 

n à o  vé lá n h  th ỏ .

N ếu P h ri-d rích  nang đuợc nuóc  P hô  lên đ ến  tắm  cao  mà tru ó c  kia Thụy Đ ìẻn  đă 

có đuợc ( từ  sau  H òa ưóc V e-xtơ-pha-li310), th ì ông ta  đá dủ  thận  trọ n g  đ ẻ  lợi dụng 

sụ gia lăng những ỷ đò háo danh cùa người Nga-, nhưng ông ta  lại quá yếu ch o  nên 

khAng t h í  ngân càn ngưòỉ Nga.

1* - ò  nguyên trạn g  tn ló c  chiến tran h  

2» X em  tậ p  này. Ir. 494.

K -  MA44
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P hri-đrích  II đã khổng có m ột kế hoạch chinh trị đổng kể nào. 
Tư tưởng xuyên suốt và duy nhất của ông ta  là  X i-lê-di.

Nét tiêu biíu của thời kỳ này là sự suy dõi cửa nước Pháp. T rong  cuộc  chiến tra n h  

thứ  nhắt, các  cuộc liên m inh chính  tri cùa Pháp  vói Phri-drích  - ông  này đã hai lắn 

vứl bò  nhũng  cuộc liên m inh ắy -  đă không th ẻ  đ o ạ t được vilolng tniỢ ng cùa đ ế  c h é  

o ú c  từ  tay nưóc Á o  đa  rrti vào  tình  trạn g  suy dổ i. T rong  cuộc chiến  tra n h  Ihú  ha i, 

nưóc Pháp , tuy  đă  liên  m inh cũng  vói nilóc Á o  ắy, vói D ắc-den, T hụy  D iên  và nuóc  

Nga, nhưng d ã  không đ o ạ t được ngay cả xú X i-lí-d i từ  u y  Phri-đrích.

X) Các năm  1763 - 1774. Cuộc chia cát Ba Lan. Hòa ước
Cai-nác-gia

Au-gu-xlo ĩlỉ  xú D ắc-den , vua  cúa Ba Lan chết.

Tháng Sáu 1762. Ê -c a - tê -r i-n a  chiếm đoạt ngai vàng nước 
Nga. Ê -c a - tê -r i-n a  và P hri-đ rích  tỏ ý ủng  hộ p ỏ -n h i-a -tố p -x k i.

Liín minh phòng thù giữa họ với nhau, d iéu  khoản  b! m ật của liên m inh ắy đă  

không cho  phép  có  sự thay  đổ i nào  tro n g  bản hiến p háp  khác Ihưáng của Ba Lan489.

Năm 1764. Q uân  N ga tiến  vào  Ba Lan. Tháng Chín, pỏ-nhi-a-tổp-xki d iiộc  đua lên 

ngai vàng. COng sú N ga 1 ò  V ác-sa-va trẽn  thục  tế  là chủ  (ịch các khóa quốc hội Ba 

Lan. Ẽ -ca-tê-rí-na  lẽn tiếng  bào  vệ nhũng ngưòi th e o  lữn giáo khác (các  tín  d ó  ch ính  

thổng  giáo và các  tín  dổ  đ ạ o  T in  lành), tihQng tín đ ổ  này cũng d ilộc  A nh  và T hụy  

D iẻn  úng hộ, họ duợc  coi là những đảm  bảo  cùa H ò a  Ilóc ồ -li-vơ  3,4.

Quỗc hội Ba Lan năm 1767. Đ ại sứ Nga, công tu ỏ c  R ép-nh in  giành cho  m ình vai 

Irò  kẻ dộc  tài. Liín minh Ba-rơ của Ba Lan (lạ i P íi-dô-li-a). C hiến  tra n h  với nguòi 

Nga; nhũng  tà n  dư  của U £n m inh  B a-rd  dã bị dầy  đến  các iẫnh d ịa  cùa ch ính  phù 

Thft N hĩ Kỳ là ch ính  phú đ s  bi P h áp  giãi d9y can  th iê p  vào cuộc ch iến  tran h  Nga - 
Ba Lan.

Cuối năm  1768 hoặc đầu  năm  1769 vua Thổ Nhỉ Kỳ 2* tống 
giam đại sứ Nga 3* vào lâu đài X ê-m i-ba-sen.

1» - N .v . R ép-nhin  

2» -  M u-xta-pha IU 

3» - A .M . Ồ -bra-xctìp
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Năm 1770. Chiến tra n h  N ga - Thổ Nhỉ Kỳ.

(G iê -n d  dã bán đ ào  C oóc-xtl cho  P h áp .) 1

Năm 1772. Cuộc chia căt Ba Lan. D o sự chia cắt náv. PhÀ nhận được Tữy Phổ 
(600  nghin nhân khấu: nó t rỏ  th àn h  chú  nhân  cùa con sỏng Vi-xla. con đucing huyết 

m ạch cùa nén  Ihuơng mại cùa Ba L an); Ê -ca-tẽ-ri-na  nhận đ uợ c  Líl-va và lãnh thỏ  

nằm  giữa sỏng  Đvi-na vá sỏng  D n ép  (1 tr iệu  800 nghìn nhân kháu); Á o nhặn đuợc 

Lổ-đA -m ê-ri-a. Ga-li-xi-a và những vùng đắ t khác xung quan h  H ung-ga-ri (3  triệu  

n hân  khâu).

ThániỊ Bày 1774 (Hòa ước Cai-nác-gia.) (Nỉn độc lập cùa Crưtn.) A -dốp , K in-bua, 

Kéc-Síl. p.-ni-ca-lê thuộc vể nư<íc N ga V.V.. N ước Nga được quyén dưa ra nhúng sự giói 

th iệu  m iệng tạ i C ổng-x tăng-ti-nỏ-p ld  có  lợi cho  M ổn-da-vi và Va-la-ki.

Á o  nhận được m ột phẩn M ôn-đa-vi-Bu-C(5-W-no (Á o  là đAng m inh cùa T hổ  N hĩ Kỳ).

XI) Các năm  1774 - 1783. Cuộc chiến tranh của Mỹ 
giành  dộc lặp . Hòa ước Pa-ri

Nàm 1763. N húng biện p háp  hà khắc (của A n h ) nhằm  ngăn chặn  nạn  buồn lậu; 

th u ế  tem  4 ,°.

Năm 1773. C uộc biéu tin h  B ô-xtdn (các  kiện trà  trên  tàu  bị ném xuổng biên).

Thán); Chạp 1776. (P h ran -c lin  đ ế n  P háp .)

N gày 6 tháng Hai 1778. H iệp ước giữa Pháp và các thuộc địa 
khởi nghỉa.

Thánf! Tư 1778. H ạm  đ ộ i P h áp  d ư á i sự chi huy của bá tước D ' Ê -xten, vói m ột 

đ ạ o  q uân  bộ  binh lổn trẽn  các  tàu , đă nh ổ  neo  di sang MỸ.

I -A -d tp  (c ù a  Á n ) to a n  ló p  n h í)p  I íụ Ỉlỉi v i-e  v à o  n ưtíL Á o  (s a u  cđ í c h ế t c ủ a  luy èn

đ ế  hầu M ắc-xi-m i-li-an-G iô-dép).

1* T ro n g  bản  lỏm  lược cùa M ác, cău  này đúng  ò sau dòng chữ: "N ăm  1772. C uộc chia 
cắt Ba Lan”, nhưng trong  bàn in lần này, đ ẻ  ch o  phù hợp  với nội dung cuốn sách  được tóm  

tắ l, câu náy dược đặ t tru ố c  dòng  chũ trê n  đâv.

2« T ro n g  lác  pham  của I.X a-bô: "C uộc chiến tra n h  cùa các th u ộ c  đ ịa  cùa A nh đ Mỹ" 
("S tate  Policy...", v .l .  p.296).
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Cuộc chiến tran h  khoai tây  49

õ n g  la cũng toan  dùng súc m ạnh  cùa vũ khi đ ê  m ỏ đưỏng thúy  cho  làu  bé di lại 

tụ  do  I r tn  sững Sen-drt.

Năm 1779. Tây  Ban N h a liên kết vói Pháp trong cuộc chiến tranh chring nưóc A nh . 

N ăm  1780. Nước Nga tuyên bố nền tru n g  lập có vũ tra n g 492

Ngày 3 tháng Chtn 1783. H òa ưóc Véc-xây giữa Pháp, Tày B an N ha, Mỹ và A nh.

Tháng Năm 1784. H òa ư<íc giũa A nh và H à Lan.

XII) Các năm  1783 - 1790. Crưrn hoàn toàn sáp nhập  
vào d ế  quốc N ga

Li£n m inh vói Nga, nuốc Á o  sẵn  sàng  nhặn phẩn cùa m ình tra n g  m iếng mAi 

chiếm  được.

Năm 1790. Liên m inh P hổ  - T h ổ  N h ĩ Kỳ... D ại hội R ai-sen-béc  (sự hòa  giải hoàn 

toàn của Phò và Á o )<M ...

H òa uóc V ê-ren  ( trê n  cớ sỏ  s la tu s  q u o ) giữa Thụv Đ ién  và Nga Sụ bắt binh 

của ngilòi H ung-ga-ri và nguôi Bi... H òa  ước Xi-xtrtp giGa Á o  và T h ổ  N hĩ Kỳ ... H òa 

uớc I-át-xcrt (giOa Nga và T h ổ  N h ĩ Kỳ 4 , í ).

Từ th ò i Sác-lơ V, Á o  khổng cò n  khà n ỉn g  tiến h ìn h  chiến  tran h , củng nhu  khrtng 

còn khà n ỉn g  thu  hổi lại cho  m inh m ột tin h  nào  cà.

[Tập m 497
I a) Các năm  1790 - 1796

Ngày 25 tháng Tám 1791. TuyỄn bố  Pin-nít-xơ của Á o  - Phồ.

Năm 1792 (ngày 20 tháng  T u). P h áp  tuyên ch iến  với Áo.

N ă m  1792 (ngày 25 tháng Bảy, CA-blen-xơ). T u y é n  cá o  củ a  q uận cA ng B ra o -n c l-« v iề i-g íi

Ngày 21 tháng Gitng 1793. Lút-v ích  C a-pél bị hành quyết.

Ngày 25 tháng Ba 1793. Crtng ưóc cùa P ít vối nuóc Nga; tiếp  th eo  đ ó  là những 

h i tp  ưóc liên  m inh và nhQng cổng U(íc vé các khoản tà i (rợ  ký vói X ác-d i-n i, Tây Ban 

N ha, các  q uốc  vilơng I-ta-li-a th u ộ c  triéu  đạ i Butìc-bông, với Phổ. Á o , B ổ D ào  N ha và 

m ột s6 các  quốc  gia nhò  cúa D úc

(chổng lại nước Pháp).
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Liên minh thứ nhăi. (P hái q uân  đ ộ i của  m inh vào sâu  nuỏc Pháp , vua P hổ  1 am 

mưu cùng vđi Ê -ca-tẽ-ri-na  thục  hiện cu ộ c  phân  chia Ba Lan lẩn thú  hai).

Thán); Báy 1793. Cuộc phăn chia Ba Lan lăn thứ hai. Phổ nhận  đUỢc D an-tx ích  và

T ỏ-run .

(H iến pháp mới của Ba Lan được công bố ngày 3 tháng  Nâm 
1791.) (Ngai vàng cha truyền  con nối.) (Cuộc chiến của N ga ở Ba 
Lan vào năm  1792.) (Công ước giữa Phổ và Nga ở Xanh P ê-téc-b u a  
ngày 23 th án g  Giêng 1793. Q uân Phổ tiến vào Ba Lan. Nước Nga 
nhận được gần một nửa Lít- va (các tỉnh  Pô- đôn- xcơ, Pô- lốt- xơ 
và M in-xcơ, m ột nửa tỉnh  N ô-vô-grút-cơ , B re-xtơ, cũng như 
Vô-lưn) (3 triệu  dân).)

Ê -ca-tê -ri-n a  chừi bối dữ  dội nước Pháp, nhưng bà ta  giữ quân  độ i cùa  m ình ò nhà.

Tháng Tư 1794. (T hòa  ưóc vé tá i t rợ  giO.-i Phổ và A nh .)

N gày 24 thảng  Ba 1794. C ô-x ti-u -scô  (kẻ độc tài). Cuộc khởi 
nghĩa ở V ác-sa-va  và V in-nơ. Áo cũng phái quân đội đi. N gày 9 
tháng Mười m ộ t 1794. X u-vô-rốp  tiến  vào V ác-sa-va.

N gày 3 tháng  Giêng 1795. Tuyên bố riêng rẽ ở P ê-téc -b u a  của 

Áo và Nga (về việc phân chia).

N gày 24 tháng  Mười 1795. Phổ cùng với Áo ký công ước 
Pê- téc- bua. Cra- cổp thuộc về Áo. Nước Nga nhận  được phần  còn 
lại của Ba Lan và Lít- va đến  tậ n  Nê- man và lãnh thổ Bre- xtơ, 
Nô- vô- grú t- cơ, phần lớn vùng Xe- mô- ghi- ti- a, toàn  bộ xứ Cuốc- lan 
v à  X ê - m i- g a - l i - »; tạ i  T iổ u  B a  L a n  th ỉ n ó  n h ậ n  đ ư ợ c  m ộ t  ph&n 

lãnh thổ  của quận Khôn- mơ nầm  bên hữu ngạn sông Bu- gơ, và 
nhận được phần còn lại của tỉn h  Vô-lưn (1200000 dân).

Nước Áo [còn nhận  được] - ngoài phần chủ yếu của [tinh] 
Cra- cốp - các tinh  Xan- đô- m ia và Lu- blin, m ột phàn quận Khôn- mơ,

1* - Phri-drích -Vin-hem II
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các tỉnh  Bre-xtơ, P ố t- li-a -sơ  và M a-dô-vét (ở phía tả  ngạn sông 
Bu-gơ) (khoảng m ột triệu  nhân  khẩu).

Phổ  th ì nhận được m ột phần M a-dô-vi và P ô 't-li-a-si phía hữu 
ngạn sông Bu-gơ, m ột phần  tỉnh  Tơ-rốc và X a-m ô-gh i-ti ở L ít-va  
và một quận nhỏ ở T iểu Ba Lan, m ột phần tinh  C ra-cốp (khoảng
1 triệu  dân).

Cuộc chia căt Da Lan lăn thứ ha.

C ho đ ến  nay. nuóc  N ga duợc  lợi nhiéu  nhất nhò cuộc ch iến  tran h  vói Pháp. T hánh  

cống tro n g  việc thuyếl phục nưóc A nh, nuốc Á o. nước P h ô  có  nhũng  q uan  niệm vể sự 

nguy hiểm  của những nguyên tắc  cách  m ạng, Ê -ca -tê-ri-na  dã theo  đuô i những lợi ích 

riẽng  rẽ  của  m ình, đổng thòi không  cung cắp m ột linh  C ô-dắc  nào  và không chi m ột 

rú p  nào  cho  "sự nghiệp chung". V iệc bà ta phái máy chiếc  tàu  chiến  đi giúp  nưcic Anh 

xem ra nhu  m ột sự n hạo  báng.

Ngày 5  tháng Tu 1795. H òa  ước Ba-lơ cùa P h áp  vói Phổ. H iệp  ước cuối cùng vá 

bí m ật ký hói tháng  T ám .iPhÀ  như òng  lại các  lẫnh  đ ịa  của m ình ỏ tà ngạn sõng R anh , 

đỏ i lại nó  đ uợ c  đển bù bằng việc th ế  tục hóa m ột sổ g iáo  khu D úc. Sau dó  là Tây 

Ban N ha. (N ưỏc Pháp ch ì giữ lại p hần  thuộc  Tây B an N ha ỏ  X an Đ ô-m in-gô .)498 T ruỏc  

nữa, T ô-xca-nd  đă  kỷ hòa ưóc vói Pháp . C ó  hai niiớc ven biên B an-tích  giữ trung  lập. 

N hững nilóc còn  liên m inh  vói A nh  ch i gổm  X ác-đ i-n i và Á o . Bi iluợc sáp  nhập vào 

nuác  Pháp . P háp  đuợc  nhường lại các phần lănh th ô  H à Lan 4" .

II a) Các năm  1796 - 1801. (Hòa ưóc Luy-nê-vin)

Tháng Tu 1796. (B a trậ n  đ án h  xảy ra kế tiếp  nhau - B ố-na-pác-trt - quyết đ ịn h  só 

phận X ác-đ i-n i.) (N ưóc P h áp  nhận  được X a-voa, Ni-xct và quyển  chiếm  giữ m ột stì pháo 

đ à i.)  B ô-na-pác-tđ  ò  Lữm -bác-đi. C ác  thuộc  đ ịa của C ộng  hòa Ba-ta-va rơi vào  tay 

nuổc  A nh.

Ngày 17 tháng Mười một 1796. Ê -ca-te-ri-na  chết.

Ngày 18 tháng tư  1797. Á o  ký hòa ưổc sơ bộ  ỏ  L ê-ô-ben .

Cộng hòa Xi-dan-pin (M ô-đe-na , P hê-ra-ra . R o-m a-n i-a. M ăng-tua). Cộng hòa Li-gu-ri 
(G iê-nơ  V.V.).

Ngày 17 iháng Mười 1797. Hòa ưúc Cam-pô-phoóc-mi-ô. (Á o  từ  bó H à Lan, đổng 

ý vói việc  P háp  nhặn phía tà ngạn sỏng  R anh ; Á o  nhật Va-ni-da và phần Dan-ma-xi
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ihuộc cúc lãnh dịa Va-ni-dơ. A n -b a -n i và các  đ à o  cùa V rt-ni-dơ, hay còn gọi là quắn 

đ à o  I-ỏ-ni, lách  ra chuyên cho nitóc P h áp ) 324.

(Ngày 19 tháng N ăm  1798  B ô -n a-p ác -tơ  rời T u-lông  đi Ai Cập 
bàng tàu  biển). (B ô -n a-p ác-tơ  chiếm  M an -ta  vào thán g  Sáu 1798.)

N gày 15 tháng  Ba 1798. Dại hội R a -stá t500.

Tháng Chạp 1798. Hiệp ước giũa Anli và Nga. (C à  ha i niltíc này đổu  tham  gia các 

liên m inh riêng  rẽ  với T hổ  N h ĩ Kỳ và X i-x in .)

Cộng hòa Thụy Sỉ - dưới sự bảo hộ của Pháp.

Q u ân  P h áp  chiếm  dóng các  lãnh  đ ịa  cùa  G iáo  hoàng. Liín minh thứ hai.

Tháng Tư ì 799. G iải lán D ại hội R a-s tá t.

Áo tham  gia liên m in h  thứ  hai. D ần dần  tham  gia vào liên 
m inh áy còn có Bồ Đào N ha, B a-v i-e , tuyển  đế hầu  xứ M a-in -x ơ 1*, 
quận công xứ V uyếc-tem -béc2*.

C hiến  (ranh  ỏ  1-ta-li-a vá ỏ  D ửc. N a-p lrt ch ịu  Ihắt bại. Cộng hòa Pác-iê-nô-păy 501.

Dưới chiêu bài giả hiệu, P i-ê -m ô n g  tj-ở thành  xứ thuộc Pháp 
(de facto. Các-la-Ề-m a-nu-in  IV bỏ đi đến X ác-đi-n i).

(Ngày 9 tháng Muời 1799. B ỏ -n a -p á c -td  d ỏ  bộ  đ  Pháp .)

Ngày 14 tháng Sáu 1799. M a-ren-gft. Q uân  A nh  chiếm  M an-la. Hoàng dế Pa-ven: 
trung lập củ vũ trang cùng V(íi D an  M ạch. T hụy  D iên  và Phổ.

Ngày 23 tháng Ba 1801. Pa-ven. A -lếch -x an -đ rò  I chếl.

Ngày 9 tháng Hai 1801. Hỏa ước Luv-nẽ-vin. (Á o  đ ă  cững nhặn sổng R an h  là đưòng 

biên giói cùa Pháp . C uộc  p hân  ch ia  các  lãnh  đ ịa V ớ-ni-dđ . N uốc Bi dược nhưòng 

cho P h á p .)  (C ác  nuỏc  cộng  hòa X i-d an -p in , L i-gu-ri, H en-vét, B a-ta-va được cỏng  nhặn.)

n i  a) Các năm  1801 - 1805

Tháng Giiitg 1802. Bồ-na-pác-l<1 - tổ n g  thổng  của C ộng hòa H a - li-a .

Ngày 27 ihúnỵ Ba 1801 H ò a  ưóc A -m i-en  (P h áp , A nh, T ây B an N ha, H à  Lan). 

(N ước A n h  giữ lại T (i-ri-n i-đá t vá X â y -lan .) (Q u ân  A nh  phải ròi khói M an-ta, nén  đ ộ c

1» - P h r i-d ríth  C ác-lrt I-ô -dép , cững  tư ớc  É c-tan  

2» - P h ri-d rích  I
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lập của xú này .) (N ư ó c  P h áp  húa ròi khói N a-plổ. các  lanh  địa cùa G iáo  hoàng; nuóc  

A nh  nhận đ ư ợ c  lá t cà các  càng  và các d ào  irên  Đ ịa T ru n g  H ài và t r ỉ n  b iên  A -đ ri-a -lich . 

C ó  sụ bảo  d â m  ch o  C ộng  hò a  q u ẩn  d à o  I-A-ni và cho  sự toàn  vẹn cùa T hổ  N hĩ Kỳ.)

Ngừy 18 tháng Năm 1803. Nưcíc A nh  luyên ch iến  V(íi Pháp.

Ngày 18 tháng Năm 1804. B ô-na-pác-lrt trỏ  th àn h  hoàng đ é . Ngày 2 íháng Chạp 
1804 G iáo  hoàn g  ** làm  lễ  đ ă n g  q uang  cho Ang la.

IV a) Các năm  1805 - 1807. L iên m inh thứ ba.
H òa ước T in -d ít

Pi-tic-bua - t ru n g  tâm  cùa  nhũng  liên m inh mỏi chống  lại Pháp.

Ngày 11 tháng Tư 1ẶỊ05. Hiệp ước litn minh giữa Anh và Nga. (Thụy Diỉn đã bj 

ràng  buộc  vói nước A n h  bòi h iệp  Ilíĩc tháng  C hạp  1804. theo  đó  S tơ -ran -dun -đ (i trò  

thảnh  căn cú  của q u â n  A n h .)

Các bản  tuyên bố ngày 9 tháng  Tám  ở Pê- téc- bua m à Áo đã 
trao  đổi với Anh và Nga.

Ngày 17 tháng Mười 1805. V ăn  bản đầu  hãng ký ờ U n-m a. Ngày 2 tháng Chạp 
Ô -xtéc-lít.

Ngày 26 tháng Chạp 1805. Hòa ước riéng rẽ ở Prê-xbuỗc (Á o  và B ô-na-pác-tơ ). 

(N a-pô -lé-ông  đư ợ c  th ù a  n hận  là vua của I-ta-li-a. Á o  bị m ắt các  tinh  đ  V ơ-ni-dờ. 

N hường T i-rò n  cho  B a-vi-e, còn  nhũng  vùng d ắ t khác cùa m inh th i nhưòng  cho  B a-đen 

và V uyếc-tem -béc. B a-vi-e và V uyéc-tem -béc  trỏ  th à n h  các vưrtng quổc, cò n  B a-đen  thi 

trỏ  th àn h  đ ạ i cững q u ố c .)

N gày 23 tháng  Giẻng 1806. P ít chết. Cuộc thương thảo của 
Phốc-xơ với Pháp. Nước N ga  p h á  hoại cuộc dàm  phán  hòa b ình ấy.

(Ngày 13 th án g  Chín 1806. Phốc-xơ chết.)

N gày 12 tháng  B ảy 1806 (Pa-ri. L iên  m inh  R anh, 16 vua 
chúa Đức).

N gày 6 tháng  Tám  1806. Áo từ  bỏ [quyền mang] tước hiệu 
hoàng đế  Đức. (Sụ  cáo chung của d ế  chế.)

1* - Pi VII
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Ngày 14 tháng Mười 1806. T rặ n  đ á n h  ỏ  gẩn I-ê-na và A u-cl-slết

Ngày 14 tháng Sáu 1807. T rận  đ á n h  ỏ  Phrit-lan-đcl.

Ngà)' 7 ihánỊỊ Báy 1807. Hòa ước Tin-dtl (V ác-sa-va và m ộ t p h ắn  Tây Phô dược 

tra o  ch o  Au-gu-xiơ III (cùa xứ D ắc-d en ) và được năng lên háng vưclng quốc; D ững Phố 

dư ợ c  trao  ch o  Nga hoàng. Các điỉu khoán bí mật: M ữn-da-v i và V a-la-k i được tra o  

c h o  Nga. Mív-rẽ-a và C an-đ i-a  1 đ u ợ c  t ra o  cho nưốc P háp , hệ  thrtng  lục đ ịa . C uộc lậ t 

đ ò  triểu  dạ i B uổc-bỏng  à  T ây  B an N ha).

Va) Các năm  1807  - 1814 (Hòa ước Pa-ri)

Tháng Mười 1808. H ội nghị É c-phurtc. N hững mién đ ắ t nước N ga xâm chiếm  đU0c 

ò  T hụy  D iẻn  (P h án  Lan) và ò  T h ổ  N h ĩ Kỳ (các công q u tìc  vùng D a-nuýp).

(Đồng thời, người N ga còn tiến  hành cuộc đàm  phán ở hậu 
trường với Phổ và Áo chống lại Pháp.)

Tháng Ba 1S0V. Tuyên ngíin cùa Á o  kCu gọi dân  c h ú n g  đ  T i-rfln  cầm  vũ khí. D ại 

cổng  tưóc l-ft-han  xâm n hập  I-ta-li-a , P héc-đ i-n ăn g  tiến  vé V ác-sa-va. C ác -1(1 tiến  vể

Ba-vi-e.

Ngày 12 tháng Năm 1809. N a-p ỏ -lê -ô n g  liến  vào ViỄn. Ngậy 5 ,6  tháng Báy V a-gram . 

Ngày 10 tháng Mưùi ký hòa u á c  S u ẻn -b ru n . (Á o  nhưòng  lại xứ C a-rin -ti-a , m ột phán 

T i-rô n . lãnh th ổ  TcVri-e-xtd, m ộ l phán  C rỏ-a-x i. vùng bò  b ièn  A -d ri-a -tich  cùa H ung-ga-ri 

cùng  vỏi Phi-u-m ê. V ua D ắc-den  2 n hặn  được T âv G a-li-xi. V(íi tu  cách  là đổng m inh 

cù a  Pháp, nưức Nua nhặn được phhn cồn lại ở Ba Lan thuộc Á o  đ ẻ  bù  lại việc đã có 

những hoại d ộ n g  chậm  chạp , dư ợ c  thự c  hiện m ột cách  rõ  rán g  là m iễn cưđng trong  

tiến  irình  cu ộ c  th iế n .)  (Áo đã nhặn duạc lừ phía Nga hoàng những lời cam đoan bl 
inậi vì chái độ iivhị; lặp.)

Tháng Chín 1809. H òa uổc cùa Nga vói T hụy  Đ iên . (Nga nhận được Phân Lan vá 
quăn đdn A -lan. )

Tháng Chạp 1S10. T ại N ga đ ă  ban  b í  sắc  lệnh nhằm  ch ííng  lại các nguyên lắc  cùa 

h ệ  t h t ì n g  l ụ c  đ ị a .

Dẽn cuối năm 1811 tá t cà những âm  mUu giữa các tr iéu  d in h  phưrtng bắc và triéu  

đ ình  Xíiiih GiCm-xd đã sẵn  sáng  đư<Ịc đem  thực hiện. C ác  kênh liên lijc giữa Pê-téc-hua

1* - Cri-lct

2* - P h ri-d rich-A u-gu-x trt I
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và Luân Đ ổn là Pổt-xfi-đ i-B oóc-gỏ và công tuổc Liu-bỏ-mia-xki. NgUÒi ta đa  xem 

Béc-na-d6t-t<i như m ội cây bài ch ắc  Sn. Nưóc A nh ilă hậu thuẫn  cho P hô  và Nga hằng 

vũ khí và tran g  bị. Ỏ  H a - li-a , Pổt-xô-d i-B oóc-gô  đă chuẩn bị cuộc tỏng  khỏi nghĩa.

Năm 1812. H òa ước B u-ca-ré l 

với sự tru n g  gian của nước Anh; 

nilóc Nga nhận dược xú B ét-xa-ra-b i-a  và m ột phần M ftn-đa-vi.

Tháng Hai ỈS13. H iệp  Ucíc Ca-li-srt cùa N ga-Phổ.

Ngày 12 ihá/tỊỊ Tư 1814. N a-p6 -lê -ông  thoá i vị.

Ngày J0 tháng Năm 1814. Hòa ước Pa-ri. (N ư óc Pháp  lui vé đ u àn g  b iên  giói năm

1792, m ội sổ phần lănli th ô  đ uợ c  m ờ rộng ỏ phía băc đ ắ t nưcíc.)
1 m  X  : . • > iỉrtỔ iT TOI T íứ >  ãỷ

Via) Tháng N ă m  1814 - tháng Mười một 1815

Ngày 1 tháng Mười một 1814. K hai m ạc D ại hội Viên.

Ngày 9 tháng Giêng 1815. H iệp  Uck' bi m ặt giữa Áo, Pháp và A nh.

Ngày 1 tháng  Ba 1815 B ô-na -pác-tớ  đ ỏ  bộ ỏ Pháp.

Ngày 18 thártỊỊ Sáu ISIS. O a-téc-lỏ . (Ngáy 26 tháng Chín ISIS. Liên m inh thần  thánh). 

Cuối tháng Sáu 1815. K ết th ú c  D ại hội V iên. ("Vuơng quốc Ba Lan" th u ộ c  vé nUÓc 

Nga; m ột phần cững quổc V ác-sa-va (PO -dơ-nan) thuộc vé Phò, G a-li-xi th u ộ c  vé Áo. 

Phô nhận dược m ột nửa xứ D ắc-den . m ột phần  Pữ-m ê-ra-ni cùa T hụy  D iẻn , m ột số 

tinh  của vùng V e-xtd-pha-li và ở phía tà ngạn sông R anh . Bỉ và L úc-xăm -bua thuộc vể 

H á Lan. Áo  (đ ẻ  đ ánh  đ à i B i) còn  nhạn  được - khổng kè nhũng lãnh đ ịa  tru ổ c  kia cùa 

m inh - to àn  bộ  V ơ-ni-dd, M ăng-tua  v.v. (M ô-đê-na, T ô-xca-nd và Pác-m a th ì thuộc  vé 

những th àn h  viên khác cùa vUdng triéu  H áp-xbuốc). N a-plơ  (1U0C Irà lại ch o  P h éc -d i-n ăn g 1 ; 

Giê-ncl thuộc  vé P i-ê-m ỏng. D an  M ạch phài trao  Na Uy cho  Thụy D iên . Á o  trồ  thành 

chú tịch  quíSe hoi P h ran -p h u ó c 502. Thụy SI: V a -lí, N ơ-sa-len. G id-ne-vd dUộc sáp  nhập 

vào nó. N ưóc A nh : m ột s6 th u ộ c  đ ịa Ihuộc D ông Ấ n và Tây Ắ n , m ũi H ảo  vọng, 

M an-ta, quẩn đ ảo  I-ữ-ni, H í-li-g ft-lan  - là chiến  lợi phâm  chiếm  dược tù  tay Pháp. Hà 

lan, Vrt-ni-d(l. các  h iệp  s ĩ của Ihánh G ioan và D an M ạch).

Ngáy 26 tháng Chín 1815. Liên m inh thắn  thánh .

Ngày 20 thán); Mười một 1815. Hiệp uớc Pa-ri thứ hai. Pháp phài tra o  lại m ột srt

1« - P héc-d i-năng  I
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p h á o  d à i d ọ c  đ ư ò n g  biẻn giói vùng R anh , dọc đ ư ờ n g  biên giới V(íi H à Lan và trong  

dãy  núi A n-pơ .

v n  a) Các năm  1815 - 1825

Thâng Mưỉri 1817. Lẽ hội V ác-td -b u ổ c  cùa các  s in h  v iên  Đ ức. H ội sinh  viên 503. 

Bãi bò  bàn h iến  p h áp  (năm  1812) ỏ  X i-xin. Băi bó  bàn  h iến  p háp  cùa nghị viện ỏ  Tay 

B an N h a 504.

Tháng Chln 1818. Dại hội A-khen. (C u ộ c  rú t q u ân  ra  khòi Pháp . C h iến  tra n h  ò  BA 

D ào  N ha. C h iến  t ra n h  giũa T ây  Ban N ha và các th u ộ c  đ ịa  cùa nó đ  chãu  Mỹ. D é nghị 

của M ét- té c -n ích  vé những cuộc gặp gỡ định kỳ n h ằ m  đ è  b ẹ p  tin h  th ầ n  cách  m ạng . 

Ngày 15 tháng Mười mộc n g h ị đ ịn h  th ư  vé  n h ữ n g  c u ộ c  g ặp  gỗ  ắy đilỢ c ký kế t. 

C a -x lê -r i  đ ã  ký n g h ị đ ịn h  th ư  náy . N ưrtc P h á p  c ũ n g  đ ư ợ c  th u  n h ặ n  vào Liên m inh 

th ắ n  th á n h )

C a-x lê -r i rời đi theo yêu cầu của chính phủ mình.

(M é t-lé e -n ích , H ác-đen -béc-gd , N ê-xen-rô-dê . tạ o  th à n h  bộ  ba nh iếp  ch ính .)

Năm Ì819. Dại hội Các-xbát liuói ảnh hưòng của  Á o -P h ữ ; sau  đ ó , đ ạ i hội này đuợc  

dõi đ ến  V i£n. B àn  h iến  p háp  của D úc dã d uợ c  sủa  đồ i lại. ủ y  ban  c ành  sá t đ 

M a-in-xd505. C ác  hội C ác-bở -na-ri. (C á c  hội này h ình  th à n h  vào  nâm  1809 xung quanh  

ngai vàng h o àn g  đ ế  P h răn g -x o a ' .) 504 G iáo  hoàng2* đ u a  ra  nhũng  lòi lên  án  sắm  sét 

chó n g  chù  ngh ĩa  C ác-b ỏ -n a-ri và chù  nghĩa Phran-cd-m a-xfing .

Tháng Giêng 1820. Phtc-đi-năng cùa Tăy Ban Nha 3 b uộc  phải khôi phục  bàn  hiến 

p háp  cùa ngh i v iện  T âv  B an N ha, vua Phic-di-năng của Na-plơ cũng vậy (ngà)’ 6 tháng 
Bày). (T ư ớ ng  G h i-li-en -m ô  Pê-pê. lãnh  tụ  cùa tổ  ch ú c  C ác-b ô -n a-ri.)

Tháng Tám 1820. H oảng  đ ế  Phran-txcl I ỏ vùng L.6m -bác-đi - V ơ-ni-dơ  d ẫ  ban bổ 

bàn tu y ên  cáo  chrtng  lại chú nghĩa C ác-bô-na-rì.

T h á n g  M ư ờ i  1820 , D ạ i h ộ i  T o -r ố p  p a u . s ự  ca n  th iộ p  v ũ  tr a n g  ỏ  N o -p ld  d o  M Ể t-tỂ c-n ích  

đé nghị. (S ụ  bất đ ứ n g  ý cùa C a-x lê-ri) (nhưng ồn g  này  "sẽ khững gây càn trỏ, ch o  công 

việc cù a  Á o "); dạ i hội dược dời dến

Lai-bđc (n ă m  1821)

1« - P h răng -xoa  I 

2« - Pi V II

3« - P h éc -d i-n ân g  V II
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Tháng Hai 1821. Q u ân  đ ộ i Á o  dưới quyển chỉ huy cùa nam  tước Phri-m ữn tiến  vào 

N a-plố. C ác  cuộc  nôi dậy  à  X ác-d i-n i. Va-la-ki, H y Lạp. C uộc can th iệp  vO trang  cda 

Á o  ò  X ác-d i-n i.

Tháng Chln 1822. Dại hội Vi-rôn. Lòi phàn kháng cùa C a-ninh . C uộc can  th iệp  cùa 

Pháp  đ  T ây  B an N ha.

Ngày 28 tháng Gitng 1823. D iễn  văn cùa vua Lu-i X V III.

Ông ta  tuyên bổ về cuộc can thiệp ở Tây Ban Nha.

A -lỂch-xan-đrc! I tuyên  btí d ứ t khoái vé quyết tâm  cùa m ình m uốn g iúp nước Pháp 

trong  trư ò n g  hợp nước A nh  tấn  cflng nước Pháp.

(M ét-téc-n ích  b ắ t đầu  xoay xở.)

Phán cách mạng ớ Bò Dào Nha. (V ào  năm  1822 triểu  đ ạ i Bra-gan-xa đă  ban cho 

bàn hiến p h á p  th e o  m ẫu  bàn  h iến  p háp  Tây Ban N ha 5#7. (V ua  G io ỉn g  V I.) (ô n g  ta 

thực h iện  c u ộ c  d à o  ch ín h  p hàn  cách  m ạng nhò sự giúp sức cùa con tra i m ình là 

D ỏn-M i-ghen  và bá tư ớ c  A -m a-ran -té .)  Ca-ninh ngăn cân cuộc can th iệp  ò  Tay Ban 

N ha; ững ta  thừ a n hận  n én  đ ộ c  lập  của các  thuộc  địa ỏ M ỹ).

Ngày 2 tháng Chạp 1923. Thông điệp của T ổng  thòng Gitm-xơ Mỗn-rô gửi quốc  

hội Mỹ.

Năm 1825. C an -n in h  đâ thừ a nhận M ê-hi-cô.

Tháng Chín 1824. Lu-i X V III chết.

Sác-lơ  X .

Ngày 1 tháng Mười 1825. C á i ch ế t của A -lếch-xan-đrđ  1 ("th iên  th ẩn  trắng" cùa bà 

D à  C ru y -đ e -n ơ )508. Ni-cô-lai.

v n i  a) Các năm  1825 - 1834.
Ma-kho-mút H (n h â  cảl cách  Irtn g iáo). (C uộc  nổl loạn cửa bộ binh  T h ổ  N hĩ Ky, 

sự bắt b inh  của  các  u - l ỉm  509. sự  phàn bội của m ột srt vị Pa-sa .) ("G hê-tê -ri-a"). (L ín  

đầu  tiên  đư ợ c  th àn h  lập  A M át-xcrt“va510) (Ca-pA -di-xtd-ri. bộ  trư đng  xú I-ữ-ni của 

A -lếch-xan-đrcl 5" .  - cíVng cụ  ch ù  y íu  tro n g  phong trào  Hy Lạp ) (A -li-pa-sa  1-a-nin-xki 

năm 1821 dâ  p h á t tin  h iệu  m ỏ d íu  cuộc tỏng  khỏi nghía cùa ngiiòi Hy Lạp.) (C uộc 

khòi nghĩa đáu tiên  là cù a  A -lếch -xan -ư m  I-pxi-lan-ti à V a-la-ki. Đ ống thòi d iễn  ra  các 

cuộc khỏi nghĩa trCn đ à o  Pê-!ft-pft-nét-xrt. trẽn  các đào  của quán  đ ào  V.V.. Vi<c xóa bó 

quân  đ o à n  lục  q u â n  ThÀ N h ĩ Kỳ.)
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Tháng Hai 1825. I-b ra-h im -pa-sa  (con  tra i cùa M ô-ha-m ét - A -li) đ o  bộ  ỏ M 6-rây. 

Vụ xung đột của Thổ Nhĩ Kỳ vối Nga trước lúc A- lếch -xan -đ rơ  chết.

Ngày 4 Iháng Tư 1826. N ghị d ịnh  thư  A nh-N ga (ký tạ i P ẽ -té c -b u a ) VỂ H y Lạp.

Công ước Ác-kéc-man, tháng Mười 1826 (giũa N ga và ThÂ N h i Kỹ). (T hỏa  thuận  

vé các công q uốc  vùng D a-n u ý p  1 vá vé X éc-bi.)

Tháng Ba 1826. V ua Bố Đ ào  N ha G ioăng VI chét. (C o n  tra i trư ỏ n g  cùa ồng ta 

Đ ôn  Pfr-dru Irao  B 6 D ào N ha cho  con gái cùa m ình là M a-ri-a ) M éi-téc-n ich  có những 

mưu mô cùng  vái vua T h ổ  N hĩ Kỳ 2* và để  làm  lợi cho  ông  ta.

Ngày 6 tháng Báy 1827. Pháp, A nh  vá Nga ký tại Luân Đ ôn bàn  công ước (vé Hy 

Lạp) (việc làm tru n g  gian giũa các bên  tham  chiến).

Ngáy 20 tháng Mười 1827. T rận  thảm  bại tại N a-va-rin . (T ro n g  khi ắy C a-n inh  ch é t.)

Mùa xuăn 1828. O uàn  độ i N ga vuợt sỏng P rú t, ch iếm  các công  quốc. P ốt-xô-di - 

B oóc-gữ, bạn ch í th iế t cùa  bộ  tru đ n g  ngoại giao Pháp  L a-phe-rfl-ne , đU<Ịc ch o  b iế t mọi 

(in túc m ặt dến  tù  V iên.

Ngáy 14 tháng Chín 1829. Hiệp ước A-đri-a-nô-pÔn; N u ó c  N ga nhân  đư ợ c  vùng của 

sfing D a-nuýp . Bá tư ớc C a-pft-đ i-x td -ri là lồng thống  Hy Lạp.

Năm 1830, tháng Bá)\ Lu-i - Phi-llp lẽn ngỗi vua. Tháng Chín. C ách m ạng ò Bi.

N ăm  1831. Cuộc khỏi nghia của người B a  Lan. Các cuộc khởi 
nghia ỏ I-ta-li-a. Việc giải quyết các vẵn đề của Bi. Việc giải quyết 
các văn đề của Hy Lạp.

Tháng Mười 1831. F in is  P o lo n iae3 .

Ngày 20 tháng Giíng 1831. Bi tu y ỉn  bổ  độc lặp.

Năm 1833, tháng Hai. H iệp  Ilỏc U n-ki-a - 1-xkê-lê-xi (ngày 10 tháng Báyỷ'1.
Ngữỵ 7 ihâng Nam 1032. Ó i-io n  xứ Ba-vl-e da trỏ  th an h  vua cúa  H y Lạp.

(D ư ỏi ch iêu  bài yểm  IrỢ cuộc  ch iến  tra n h  H y Lạp, nư óc  N ga đ ă  dùn g  vũ  lực giành 

dU0c cồng ước Á c-kéc-m an , sau  đ ó  là H iệp  uớc A -đ ri-a -n ô -p ô n , tro n g  stì các  cưòng 

quốc châu  Â u . nuóc  Nga lá phía duy nhất duợc  hưđng lợ i.)

1» - M ftn-da-vi và V a-la-k i

2« - M a-khrt-m út II

3* - Sự cáo  chung  cùa Ba Lan
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N ăm  1832. Theo sáng  kiến của M ét-téc-ních  các biện pháp 
phản động được thi hành ở Đức.

IX a) Các năm  1834 - 1846

Năm  1828 (C uộc  nổi loạn  cùa D ữn M i-ghcn) Năm 1832. DAn Pê-đru  đổ  bộ  lên 

đào  Téc-xây-rd.

Năm 1833. Phic-đi-năng cùa Tôy Ban Nha chĩl. Ngày 1 tháng Báy 1833. (T òng nam  

tưổc Sác-lơ N ây-pia tiêu  d iệ t c ác  đ o à n  thuyén  chiến cúa M i-ghen tại mOi X anh V anh-xăng).

Tháng Tư 1834. Liín minh lay tư (A nh , Pháp, T ây B an N ha, Bổ D ào  N h a)557.

Hiệp uớc ngày 15 tháng Bày 1840. 31,4

Ngày 6 thúng Mười một 1846. C ra -c típ  sáp  nhập  vào Áo.

XI a) Các năm  1846 - 1850
J I »ề ' . ;. ' I V 1 : ■ ■ '

Giáo hoàng Pi-IX. Chiến tranh vói Dồng m inh  dặc biệt 65 ở 
Thụy s ỉ.

Cách M ạng tháng Hai 1848.

Tháng Muời một 1846. G iáo  hoàng  ban  hố sắc lệnh  vé việc triệu  tập  "C onsulta di 

s lato" 1 .

Quỗc hội Pri-xbuỗc. Năm 1847.
Ngày 9 thúng Tám 1848. Sác-lơ An-bc (X ác-đ i-n i) buộc phải trà  giá đẻ có duợc  

cuộc đình chiến ở Xó-la-xcô (k é o  d à i đ ế n  giữa tháng Ba 1849).

Ngày 25 tháng Mười một 1848. C u ộ c  chạy trôn  của Pi.

Tháng Năm 1848. Q uric hội P h ran -p h u ổ c.

Ngày 23 tháng Ba 1849. T rận  đ á n h  ồ Nô-va-rd.

Ngày 14 tháng Tu 1849. H ung-ga-ri tuyên bố độc  lập.

Ngày 9 tháng Hai 1S49. La M ă tuyên  bổ  th iết lạp nén cộng hòa.

Ngà)’ 30 lliáng Sáu 1849. La M ẫ sụp  đò . Ngà\' 13 tháng Túm 1849. H ung-ga-ri 

đÃu hàng.

Ngày 22 tháng Tám 1849. V ơ -n i-d đ  đáu  háng.

1« - "H ội đổng nhà nUÁc" 5,3
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Tháng Bdv 1848. Quân Nga liến vào các công quốc IUng Da-nuỳp.

Q u ận  cổng  xứ G iẽ-ncl 1 irỏ  th à n h  vua cùa X i-xin.

Năm 1849 514. Tháng Hai. O u â n  N ga ỏ T o-ran -x in -va-n i-a .

Ngà}' 15 tháng Ba. O u ân  N ga hị đ ánh  d u ỏ i ra  khó i T o-ran-x in -va-n i-a.

Ngày 23 thán); Ba. T h ắ l hại cùa quân  xứ X ác-đ i-n i ồ Nô-va-rct.

Ngày 14 tháng Tu. C u ộ c  lậ t đ ổ  vương triều  H áp-xbuổc  (đ  H ung-ga-ri).

Ngày 9 tháng Hai. C ộng  hóa  La Mã.

N ăm  1849. Thảng Tư. Công ước B an -ta -L i-m an .

Ngày 22 thdtig Tu.Q u â n  P h áp  đ ổ  bộ ở S i-v i-ta-vếch-ki-a.

Tháng Sáu. Q u ân  Nga tiến  vào  Hung-ga-ri.

Ngày 30 tháng Sáu. La M ã đ ẩ u  hàng q uân  Pháp.

Ngày 13 tháng Tám. C ác lực lU0ng chù  lực cùa q u â n  độ i H ung-ga-ri đầu  hàng 

q u â n  N ga.

Ngày 22 tháng Tám, Vcl-ni-drt đ ẩu  hàng.

X lla) Các năm  1850 - 1853 

Năm 1850. Tháng Giêng. Q u ân  A nh  bao vây Hy Lạp.

Ngày 24 tháng Năm. H iệp  ước cúa ba ông vua (P h ô , D ắc-den . H an-nô -vơ 2 ). 

Tháng Mười. C uộc  đ àm  p h á n  ò  V ác-sa-va.

Tháng chạp. C uộc  đ àm  p h á n  Á o-N ga ỏ  Đ re-xđen .

Ngày 2 tháng Chạp 1851. C o u p  d ' É ta t 3 .

N ă m  1851. Nga rú t quân  ra  khỏi các công quốc vùng Đ a-nuýp. 

Năm 1852. Ngày 2 thán)’ Chụp. Đ é  c h ế  P h áp  đ u ợ c  tu y ên  bổ  th àn h  lặp.

Ngày 6 tháng Chạp. N ghị v iện  A nh  công  bó v iệc  công  nhận  D ế chế  Pháp. 

Năm 1852. Tháng Năm. H iệ p  ưđc vé quyển  thừa kế  D an  M ạch.

1» - P h éc -d i-n ăn g -d ô -A n -b éc -tô  A -m ê-d ê-ỏ

2«- P h ri-d rích -V in -h em  IV. P h r i-d ric h  Au-gu-xt(i II, É c-nơ -x tổ  A u-gu-xt(i 

3* - D ào  ch ính
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XlIIa) Các năm  1853 - 1856 lẳ

Du c .  Mác soạn vào tháng Sáu 1860 In theo bán viết tay
Nguyên văn ì à tiếng Anh và 
tiếng Đức 
Công bố làn đàu

1* D ến đfty bản tóm  tắ t bị đ ú t đoạn .
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BÀI TƯÒNG THUẬT CỦA ĐÚC  

VÈ CUỘ C DUYỆT BINH Ỏ N IU -TO N 515

Tò "Allgemeine M ilităr - Zeitung" xuẩt bản ở Đác- mơ- s tá t  - được 
coi là tờ báo quân sự số m ột ở Đức - đã đăng, trong  sổ ra  ngày 
8 th án g  Chín, thông  báo của một thông tín  viên về cuộc duyệt 

binh ở N iu-tơn  và những tin  tức tổng quát VỄ phong trào  của các 
xạ thủ. Dưới đây công bố bản dịch bài báo đó (dành riêng cho tờ 

"Volunteer Journal"). Không nghi ngờ gì nữa, bài báo này sẽ quan 
trọng  đối với những người lính tình nguyện ở L an -k ê-sia  và Sê-sia, 

đặc b iệt là đối với những người đã tham  gia cuộc duyệt binh này. 
Như điều tấ t  phải trô n g  đơi, bài tường th u ậ t này được soan thảo 
tuyệt nhiên không phải theo m ột giọng điệu ca ngợi không chừng 
mực m à báo chí của Anh thường xem là đóng góp của m ình vào 
phong trào; song, tín h  chất của bài báo ấy có th ể  là điều đàm  
bảo đày đủ để cho rằng  nó do m ột người am hiểu viết ra , còn 

giọng đồng tìn h  của nó thỉ chứng minh ràng  tác giả tuyệt nhiên

33- MA44



514 PH. ĂNG-GHEN

không có ý định làm  cái việc bới móc vô nghĩa. Còn về những đề 
nghị đưa ra  trong  bài báo này th l chúng tôi dành cho bạn đọc cơ 
hội đưa ra  ý kiến riêng của m ình về những đề nghị ấy516.

Do Ph. Ẩng-ghen viít giữa ngày 8 vù 14 tháng In theo bản đững trong tạp chí
Chín 1SOO Nguyên văn là tiếng Anh
CởngbS trong tạp chí "The volumeer Journal, ín bing tiẽng Nga ISn đáu
for Lancashire and Cheshừe" số 2, 14 tháng 
Chín 1860
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VẾ VẤN Đ Ề  ÂN XÁ517

Ngày 4 tháng  Giêng 1862 Vin-hem  Vôn-pha, nguyên là chủ bút 

tờ "Neue Rheinische Zẹitung", nay làm  nghề dạy học ở M an-se-xtơ, 

đã gửi đơn cho chính quyền ở Bre-xlau. T rên cơ sở sắc lệnh mới 

ban hành  về ân xá518 ông đã yêu cầu được khôi phục quyền công 

dân Phổ cho mình. Sau chín tháng , ông nhận  được vân bản phúc 

đáp như sau:

'T rê n  cđ  sỏ các lá đrtn ngày 4 th án g  G iêng  và ngày 4 tháng  S á u 1 năm  nay, chúng 

tfii xin ihông  báo vói Ang rằ n g  do  ững đ ẫ  bó  trổn . đ ể  trá n h  cuộc đ iểu  tra  tu p háp  tiếp  

th e o  đ tìi vối Ang vào  các  năm  1845 và 1848, cho  nên  chúng  tô i tháy khống th è  thỏa 

m ân đ (ln  của ững vêu cắu  phục  hổi quyến  cững dân  P h ô  cho  ững được (! )  T uy  nhi£n, 

nếu  ỏ ng  cho  rằng  nhò  sắc  lệnh cùa đ ú c  vua ban hành  ngày 12 tháng  G iêng  m à ỏng 

không bị trừng phạt, th i q uan  niệm  ấy dự a  trê n  m ột cách hiẻu không đúng  vé sắc lệnh 

nêu trê n , th eo  sắc  lệnh náy ỏng (!) phài có mặi (!) tạ i quốc gia đõ biết đ ẻ  tiếp  tục 

cuộc đ iể u  tra  đồ i vrti ông  và sau  đó  chò  kết quà.

Bre-xlau, ngày 5 th án g  C hín  1862. C h in h  phú hoàng gia, N ha nội vụ, ký tẽn : Sti-kha.

G ửi phó  tiến  sĩ tr iế t học. ngài I-ô -han  P h ri-đ rích  V in -hem  v ỏ n -p h ổ  ỏ M an-se-xtcl".

N hân tiện, chúng tôi xin lưu ý m ột điều kỳ lạ: mặc dù ông 

Vôn- phơ đă m ất quyền công dân "tại quốc gia đã biết", nhưng,

I* X em  tập  này. tr. 532.
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tuy vậy, Ông ấy vẫn tiếp tục tồn tại bất diệt tại quốc gia ấy với 

tư  cách là  "phó tiến sỉ". Còn bây giò xin đi vào vấn đề.

Vỉ chính quyền ở B re-xlau bỏ ra  ba tháng  đê’ sáng  tác ra vân 
bản kể trên , cho nên không biết liệu có thể, chí ít, "chờ đợi" tính, 
ch ính  xác thục .tế  trong sự luận chứng cho câu trả  lời khước từ  
ấy, hay không ? Song chính quyền ở Bre-xlau, xem ra, "cho rằng'' 
các cơ quan hành chính chia sẻ với ■ ngành tư  pháp đậc quyền 
T ic tio n es ju ris"1*.

Vôn-phơ chạy trốn  vào năm  1846 (chứ không phải vào nám  
1845) sau khi vụ án về các văn đề báo chí chống lại ông đã khởi 

tố  và dă trài qua mọi giai đoạn diều tra, sau khi chính ông ấy 
đã trả  lời tấ t  cả các cuộc hỏi cung, không lâu trước khi ra  bàn 
án. Như vậy, sau khi chạy trốn, Vôn-phơ đã trán h  bản án, chứ 
không phải né trán h  "cuộc điều tra tư  pháp tiếp theo đối với 
ông ấy".

Hơn nữa. Vào năm  1848 nhân dân đã dùng vũ lực đạ t được 

đợt tổng ân  xá, nhờ vậy m à ông Vôn-phơ th o ạ t đầu  đã trở  về 

B re-xlau. Tháng 4 năm  1848, người ta  đã triệu  tập  ông đến tòa 

hỉnh sự của B re-xlau để ông đưa ra  lời tuyên bổ bằng vản bản

- di nhiên, ông đã làm đúng như vậy - ràng, về phía mỉnh, ông 

chấp nhận  sự  ân xá.

Như vậy, xem ra  chính quyền ở B re-xlau "cho ràng" cuộc ân  

xá năm  1848 và các quyền dã  thu  dược nhờ cuộc ân  xá ấy bị hủy 

bỏ bởi cuộc ân xá năm  1861. Trong trường hợp này, loại hình luật 

pháp như vậy "có hiệu lục trái chiều" và sẽ tạo  ra  một thời đại 

mới trong  lịch sử pháp luật.

! • -  Q uỵén tu pháp  hũu danh  vfi Ihực
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Lời khẳng định cũng không kém phần sai trá i là lời của chính 
quyền ở B re-xlau, rằn g  Vôn-phơ, "vào nãm  1848, đã bỏ trốn , để 
trá n h  cuộc điều tra  tư  pháp đổi với ông ấy”. V ôn-phơ đi sống lưu 
vong không phải vào năm  1848, m à vào năm  1849, vả lại trưóc 
khi có bất kỳ m ột cuộc điều tra  nào đối với ông. Cuộc điều tra  
đó có liên quan đến việc ông ấy tham  gia vào công việc của bọn 
tay  chân trong  nghị viện. Mùa hè nàm  1849, Vôn-phơ sang Thụy 
SI. Vào thời điểm  ấy chưa cđ cuộc điều tra  nào chống lại ông, và 
như vậy, ông ấy đã không thê’ "lẩn tránh" bất kỳ cuộc điều tra  
nào. Lệnh triệu ông áy dến tòa án xuất hiện vào m ùa th u  năm  
1849, khi ấy, ông ấy đã ở nước ngoài từ  lâu rồi. Cuộc điều tra  
tư  pháp diễn ra trước khi có cuộc chạy trốn  và lệnh triệu  đến tòa 
án  - lệnh này p h á t ra sau đó - xem ra  được con m át của chính 
quyèn ở B re-xlau coi là hai điều giống hệt nhau. Vỉ lý do gì m à 
các cơ quan chính phủ tr à  công cho quan tòa, nếu  có th ể  diễn ra  
m ột sự vi phạm  hế t sức thô bạo - ấu tr ỉ nhu vậy đối với những 
quy tấc hết sức đơn giản và hết sức thông thường trong  việc giải 
thích đạo luật?

Do c. Mác viết vào giữa tháng Chín 1862 
Dđ công bố trên tờ "Barmer Zeitung" số 226, 
28 tháng Chín 1862

In theo bản đàng trên báo 
Nguyên văn là tiếng Đức 
In bằng tiếng Nga lần đầu
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Phải thấy rằng, Nội chiến ở Mỹ - với tinh  thần  sáng  tạo của 

dân tộc và với trình  độ cao trong  lỉnh vực kỹ th u ậ t dân dụng ở 

trong  nước — sẽ dẫn đến tiến  bộ to  lớn trong  lỉnh vực kỹ th u ậ t 

quãn sự, tạo ra  một thời đại T rận đánh giữa "M ô-ni-tơ" và 

"M ô-ri-mác" 520 m à tờ "Allgemeine M ilitãr- Zeitung”521 đà m ột lần 

nữa bàn tới, đã xác nhận  những sự chờ đợi ăy là đúng. Bây giờ 

chúng ta  phải nêu ra  m ột vài sổ liệu mới.

I
Song, cuộc chiến đấu giữa "M ô-ni-tơ" và "M ê-ri-mác" - tuy rốt 

cuộc cuộc chiến đấu ấy đã được giải quyết có lợi cho loại tàu chiến 

có tháp  pháo - đã không giải đáp được câu hỏi là loại th iết giáp 

hạm  nào tổ t hơn: loại tà u  cò tháp  pháo hay là loại tàu  cổ tran g  

bị các khẩu pháo bổ tr í trên  boong tàu. N hưng rồi vừa mới đây 
đã diễn ra  trận  đánh522 xem  ra  đã hoàn toàn dứt khoát làm rõ 

câu hỏi này, và chúng tôi sẽ càng vui lòng nđi ti mi về trận  đánh 

này, bởi vì, như chúng tôi biết, ở Anh và ở Pháp chưa chắc người 

ta  đã biết điều gỉ về trậ n  đánh này, còn ở Đức th ỉ tuyệt nhiên 

không biết tí gỉ cả.
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Tại hải cảng X a-v a-n a , phía quân liên bang đã  đóng chiếc tàu  
buôn "Phin- ga- lơ" theo k iểu  Xcốt- len, với thân  tàu  làm bầng những 
tấ m  gỏ thông  dày 4 in -sơ , ván gỗ sồi dày 4 in-sơ, bên ngoài bọc 
m ột lớp sá t dày 4 in-sơ. vỏ  sá t gồm 2 lớp các tấm  rộng 6 in-sơ  
và dày 2 in-sơ, lớp phía dưới chúng, nhờ những đinh ốc vững 
chác, đã được ghép theo chiều nằm  ngang, còn láp phía trên  th ì 
ghép theo chièu th ẳn g  đứng. Theo m ẫu con tàu  "M ê-ri-mác", vỏ 
sá t được bọc lên con tàu  với chiều dốc giống như m ái nhà, nhưng 
ở bên trên  nó được san  bằng, khiến cho con tàu  trô n g  giống hình 
chóp cụt. Dọc theo boong tàu  bố tr í  bốn khẩu pháo cỡ 6 in-sơ, 
còn ở đuôi tà u  và m ũi tà u  th ì bố tr í hai khẩu pháo cỡ 7 in-sơ 
đ ậ t trên  th áp  quay.

Sáng sớm, chiếc 'Ả - la n - ta '  — giờ đây con tàu  m ang tên  gọi 
như  th ế  - xuôi xuống phía  hạ lưu sông X a-v a-n a  và chẳng bao 
lâu sau nổ đã đụng đầu với hai chiếc tàu loại cố tháp  pháo là 
chiếc "U y-hau-k in” và "N a-han-tơ" lúc đó thực h iện  cuộc bao vây, 
hai chiếc này lập tức lao vè phía chiếc "Á t-lan-ta". (Trong việc 
mô tả  trậ n  đánh này chúng tôi căn cứ theo tờ báo xuất bản ở 
N iu-oóc ”H arp e r’s Weekly", số ra  ngày 11 th án g  Bảy.) Chiếc 
"Át- lan- ta" khai chiến bàng  ba loạt pháo bán vào chiếc ”Uy- hau- kin", 
chiếc tàu  này khống khai hỏa m à tiến  càng lúc càng gần, rồi sau 
đấy bán trả  theo kiểu Anh bằng hỏa lực của khẩu pháo cỡ 15 
in-sơ kiểu Đ an-gren1) với những quả đạn 440 pao. P h á t đạn thứ

1) P h áo  D an -g ren  là loại p h á o  tư úng đ ố i ngắn, với ch iéu  dài khoảng  12-14 ca-lip . v ẻ  

bế ngoài của loại p h áo  này dă  được D an-g ren  (nay là dữ  dốc ch i huy ỏ  Sác-let-xtơn) tính 

to án  như  sau : cách  nhau  m ột d o ạ n  như  nhau, dọc th eo  trụ c  cùa nòng  pháo , nằm  vuông 

góc Víii nòng pháo, ngtliìi ta khoan các lỗ có duòng kính của súng tnlòng và bỏ vào dó 
những ruổi th u ố c  súng  iru ò n g , iro n g  khi đ ó  việc mói thurtc vào  pháo  và việc bắn cùa khẩu 

p h á o  dư ợ c th ụ c  hiện bằng phư ong  pháp  thống  th ư ờ n g . T ố c  d ô  ban  đẩu  của từng viên đạn 

s ú n g  irư ỏng  đ u ọ c  xác đ ịn h  bằng phư úng  pháp  th ữ n g  th ư ờ n g  và d iiợ c  d ù n g  làm  b àn g  tin h  

áp  su ấ t cùa k h í ch áy  th u ổ c  sú n g  lr£ n  nhữ ng  vùng tư<lng úng  củ a  th à n h  nòng  p h á o .



520 PH. Ă N G -G H EN

nhất đã làm thủng  cả hai m ạn boong tầu của chiếc "Át- lan- ta" 
và đã loại khỏi vòng chiến đấu 40 người, m ột phần do những 
m ảnh đạn, m ột phần do sức nô’ m ạnh. Trong số họ có m ột tru n g  
úy m à — như sau này anh ta  kể lại — đã không thể  gượng dậy 
được trong suốt 10 phút. Phát đạn thứ  hai đã làm  thủng  mái sắ t 
của m ột tháp  pháo và đã gây sá t thương cho 17 người. Qủa đạn 
thú ba đã phá tan  tành  phần phía trên  của khoang lái bọc sá t 
trên  boong thượng của con tàu , làm  tử  thương hai hoa tiêu và 
làm gục cả hai người lái tàu. Qủa đạn  thứ tư trú n g  vào sườn tàu  
nơi tiếp giáp sàn tàu  và boong tà u  và xem ra đã nảy bậ t đi m à 
khồng gây hư hại. Qủa đạn thú  nãm  làm thủng ống khói đúng 
vào lúc tàu  "Á t-lan-ta" kéo cờ trắ n g  đàu hàng, trước khi chiếc 
"Na- han- tơ" lúc đó đến gần, nhưng không thê’ kịp bán dù chỉ m ột 
phát. Trong vòng 15 phút mọi chuyện đã kết thúc

Hôm qua, tác giả những dòng này đã xem xét, tạ i cảng Li- vơ- pun, 
hạm đội Anh đang hoạt động trê n  biển M âng-sơ. o  đó có các 
chiến hạm  "Uô- ri- o- rơ", "Blếch Prin- xơ", "Rô- i- an Uốc", "Đi- phen- xơ", 
"Rê-di-xtan-xơ" — tấ t cả đều là những tàu  bọc sát với những 
khẩu pháo bố trí dọc hai m ạn tàu  (các khẩu pháo 68 pao, nòng

D ẻ tìm  các hoành  đ ộ  tudng  úng. trẽn  trụ c  của rã n h  nòng pháo ngưòi ta  đ ánh  d íu  các lung  

độ  và đuòng  cong biêu diẻn l i ê n  kỂl chúng  quyét đ ịn h  hình (húc bể ngoái của khâu pháo. 

C ác k h iu  pháo  đuọc  th iế t kế theo  nguyên tắc  này th ì rá t dày đ  phẩn  cd  bàn của  nòng vè 

ò  khu vực các ngSng trục , có điiòng kính nh ỏ  hớn  nhiéu ỏ  m ặt c ắ t của nòng súng: trô n g  
ch ú n g  giring n h ư  cá i ch a i nơcíc g iò i k h á t xA -đa. C h ú n g  đ ư ợ c  k h o a n  m à khA ng có  các  đ ư ò n g  

khía và đuợc đúc rỗng à  phía trê n  ngõng trụ c  rỗng  đ ẻ  nước lạnh chảy qua đó  làm nguội 

nòng súng. C ách làm nguội tù  bên tro n g  này  làm  cho  các khẳu p h áo  có  được tín h  c h í t  rất 

chắc chắn (ngay cà nếu chúng dược làm  bằng  gang), khiến có th ể  đúc  các khẩu pháo  l ỉ  

và thậm  chi cở 20 đuy-m ơ. nhũng khâu pháo  này có  th ể  chịu dược 500 phá t với lượng th u ổ c  

nổ lón mà khống hé  e ngại gi cà. T h o ạ t đ ầu , nhũng  khâu pháo  này chi dược dùng  dẻ  bắn 

các viên đạn  rống  nhưng vé sau chúng đă được gia cổ  vững chắc hổn , cho nên cỏ  th ê  dùng 

những khẩu pháo  ấy bắn nhũng quà dạn  dặc. N hũng  khâu pháo  m ạnh mẽ hdn ấy được gọi 

là những k h â u  pháo Cô-lôm-bô. Chú thích cùa Ẫng-ghen.
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trơn, cỡ nòng 8 in-sơ, và các khẩu pháo 110 pao kiểu Am- xtơ- rông, 
cỡ nòng 7 in-sơ), được bọc sá t và làm  bầng gỗ dày 18-24 in-sơ 
và sắ t dày 4 1/2-5 in-sơ; không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hạm  
đội bọc s ắ t  tố t n h ấ t và m ạnh n h ấ t đang  hoạt động trên  b iển  và 
có thể  - nếu mớn nước của nó cho phép — bỉnh th ản  đi ngang 
qua  giữa bẩt kỳ pháo dài bờ biển nào của châu Âu với trang bị 
vũ kh í n h u  hiện nay  và đi vào các hải cảng nằm  ở phía sau  các 
pháo đài ấy. N hưng ngay cả chiến hạm  tố t n h ấ t tro n g  số các chiến 
hạm  ấy làm sao sánh được với một trong  số những chiến hạm  
của Mỹ có tháp  pháo với những khẩu pháo 440 pao của chúng ? 
Căn cứ theo những cuộc thử  nghiệm  của bản th ân  người Anh thl 
chỉ cần cỡ nhỏ hơn nhiều củng đủ để chọc thủng  các m ạn tàu  
của họ, còn loại đạn  pháo 440 pao th ỉ sẽ gây nên ta i họa như 
th ế  nào ở bên trong  tàu  ? Chi cần m ột quả đạn duy n h á t trúng  
ở mỏn nước cũng đủ làm chim  tàu, vl không th ể  b ít m ột lỗ thủng 
như vậy được. N hỉn vào những chiến hạm  tuyệt vời ấy - m à mỗi 
chiếc, nếu tính  cả những cuộc thử nghiệm , tr ị  giá suýt soát 1 
triệu  pao x téc-linh  - không th ể  không nghỉ rằng  tấ t  cả những 
chiến hạm  ấy đă hết đời và đã hoàn toàn lỗi thời ròi.

Do vậy, hlnh như  việc tra n g  bị cho những tàu  bọc thép  ấy các 
khẩu pháo loại hế t sức n ậng  m à tàu  cđ th ể  chịu nổi, là  điều tuyệt 
đối cần th iết. Song, những khẩu pháo này không th ể  được sử dụng 
làm pháo m ạn tàu  được; m ột chiếc tàu  lớn nh á t cũng chỉ có thể  
c h ỏ  m ộ t  s ố  lư ợ n g  n h ỏ  n h ữ n g  khềCu p h á o  n h ư  vậy, v à  lạ i  c ầ n  bố  

tr í những khẩu pháo ấy ỏ p h à n  giữa  tàu. N hưng chỉ cđ th ể  làm 
được điều này trẻn các tàu có tháp pháo, vl vậy từ  nay sức m ạnh 
quyết định của mỗi hạm  đội là ở những chiến hạm  có tháp  pháo.

Tuy nhiẽn, tinh  nàng  đi b iển  của các tàu  cổ tháp  pháo được 
đòng cho đến nay th l r ấ t  h ạn  chế. Sổ là  ỏ Mỹ, người ta  đóng các
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tàu  ấy nhằm  m ột mục đích xác định: để hoạt động trên  những 
thủy vực nống gần bờ. Nếu những tàu  áy có cỡ lớn hơn và cổ 
mớn nước nhiều hơn th ỉ chắc chán khi ấy chúng hoạt động trên  
biển khơi it ra  cũng chầng kém gì các tàu  bọc sấ t vãi những khẩu 
pháo bố tr í  ở hai m ạn tàu, m à về phương diện này những tà u  ấy 
vẫn còn phải hoàn thiện. N hưng thậm  chí trên  cơ sở kinh nghiệm  
vừa nêu ở trên , ta  cũng cđ th ể  xác nhận chắc chắn điÊu dưới 
đây:

1) các tàu  c<5 tháp  pháo với những khẩu pháo hạng  nặng  (cỡ 
10-15 in-sơ), không nghi ngờ gì nữa, là những chiến hạm  m ạnh 
n h á t dành cho những hoạt động thuàn  túy phòng thủ, cũng như 
để thực hiện những hoạt động tiến  công chổng lại tuyến phòng 
thủ bờ biển  gần;

2) các chiến hạm  bọc sấ t, có vỏ bọc sắt dày 2 1 / 2 - 5  in-sơ  
và với những khẩu pháo cõ 8 in-sơ  bố trí ở hai m ạn tàu, c<5 thể  
rấ t hữu ích trong các hoạt động ở những khoảng cách xa để chống 
lại tuyến phòng thủ  bò biển, nếu ctí những cơ sớ than dá  và nếu 
khững tham  gia - đây là điều trước tiên -  vào những trận  đánh 
chống lại các chiến hạm  cổ tháp  pháo;

3) đối với chiến th u ậ t th ậ t sự cơ động trên  biển khai th i vẫn 
chi cổ những tàu  gỗ là hữu dụng. Chỉ cổ những loại tàu  như th ế  
mới ctí th ể  chứa rấ t nhiều thực phẩm, than và đạn dược, tự a  hồ 
như những chiếc tàu  ấy chở theo cân cứ tắc chiến của mình trong  
máy tháng  trời; sau trận  đánh chỉ có những chiếc tà u  ấy mới có 
th ể  độc lập tự  đưa m inh vào tư  th ế  chiến đău.

Ví dụ ở Án Độ và ở  Trung Quốc, chẳng hạn, th ỉ ngay cả những 
tàu  bọc thép thuộc mọi kiểu của người Anh cũng sẽ tỏ  ra bá t lực.

Từ đó, cần  rú t ra  những kết luận gỉ đối với nưác Đức ?
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1) Học cho được cách đúc các khẩu pháo có kích cỡ của Mỹ 
và đóng những chiến hạm  có tháp pháo. Hai chiến hạm  kiểu đó 
trẽn  sông E n-bơ  hoặc trên  sông Vê-dơ sẽ bảo đảm  cho toàn bộ 
khu vực bờ biển Bắc. T rên biển B an-tích  chi cân bốn chiến hạm  
như vậy đủ đê’ buộc nó phục tùng  chúng ta, và trong  trường hợp 
cần th iế t sẽ buộc C ô-pen -ha-ghen  phải đầu hàng : lúc ấy sẽ không 
có ai nói đến hạm  đội hiện nay của Đan Mạch nữ a523. Nếu những 
sự cải tiến trở  thành  hiện thự c để tạo điều kiện đóng những chiếc 
tàu  có tháp  pháo th ậ t sự đi biển được, lúc ấy những chiến hạm  
có tháp  pháo kiểu cũ vẫn sẽ còn là phương tiện  tố t n h ẫ t trong 
số các phương tiện hiện hữu để phòng thủ  các hải cảng. Hơn nữa, 
chúng lại không đắt.

2) Mỗi chiếc tàu  bọc sá t kiểu  Anh hoậc kiểu Pháp có tra n g  bị 
các khẩu pháo ở hai m ạn tàu , với sức chở 6-7  nghìn tấn , th ì có 
giá đ ấ t bàng sáu chiếc tàu  có tháp pháo, trong khi ấy chỉ cần hai 
chiếc tàu  có tháp pháo là  đủ đề tháng  m ột chiếc tàu  loại đó. 
N hững chiếc tàu  ấy không xứng đáng với những khoản chi phí 
như vậy. Tuy nhiên những chiếc tàu  cỡ tru n g  bình ctí chân vịt, 
với tốc độ rát nhanh, có lớp vỏ sắ t bảo vệ dày 2 1/2 - 3 in-sơ 
bằng loại sắ t tố t n h ấ t (ví dụ, bằng loại sá t S ti-ri-a ), với số lượng 
khẩu pháo ít  hơn, nhưng là thuộc loại pháo hạng nậng, - những 
chiếc tàu  ãy có thể  r ấ t  có ích trong việc chống lại các hạm  đội 
hiện hữu. Chúng sẽ th o á t khỏi những pháo hạm  bọc sá t lớn và 
n ặ n g  n'ẽ, v à  h o à n  to à n  cđ  t h ể  đ ó l phđ  d ư ợ c  với lo ạ i là u  ch ù  lự c  

làm bằng gỗ.

3) Đối với những hoạt động ở khoảng cách xa th ì các tàu  bàng 
gỗ - các tàu  buồm và các tàu  có chân vịt - là không thể  thay 
th ế  được. Chúng ta  đã có cản cứ ở T rung Quổc524, mỗi năm  qua 
đi, cãn  cứ này lại cđ ý nghĩa  to lớn hơn. Chừng nào ở đó chúng
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ta  chưa co' được cãn cứ than  đá th ì ở khu vực ấy chì có th ể  sử 
dụng được các tàu  buồm; hơn nữa, hiện nay có đủ số lượng các 
tàu loại này. Nhu cầu về các căn cứ ở Tây Ản, ở các khu vực 
bờ biển phía đông và phía tây của Bắc Mỹ và Nam  Mỹ, ở L ê-vâng-tơ  
đã chín muồi từ  lâu; đâu đâu cũng cần bảo vệ thương mại của 
Đức, tran h  thủ  lòng qúy trọng đối với danh tiếng  của nước Đức. 
Tại các khu vực ấy, tỷ  lệ được coi là đủ sẽ là: m ột phần tư  là 
tàu hơi nước, ba phần tư là tàu  buồm. Ngược lại, ở quê hương 
chúng ta  chẳng cần m ột số lượng lớn tàu  gỗ, cũng như chẳng cần 
những kích cỡ lớn của chúng; những chiếc tà u  vượt trộ i hơn các 
pháo hạm  có 60 khẩu pháo th ì giờ đây nói chung không hợp lý, 
bởi vì những chiến hạm  tuần  dương hiện đại đã lỗi thời rồi, mà 
những kiểu chiến hạm  tương lai th ì chưa được sáng  chế ra.

II
Theo cách thức trước kia th ì khi bao vây các tường thành  cđ 

công sự, các khẩu đội pháo công thành  được đật trê n  đinh hào, 
cách tường thành  cần công phá chừng 50 bước. Đến khi 
M ông-ta-lăm -be đè xuất kiểu công sự ngầm  xây bằng đá không 
nắp đậy525 và đặc biệt là khi những công sự bằng đá không che 
đậy ấy được áp dụng tạ i nhiều nơi ở Đức thì, quả  th ậ t, người ta  
đã nói rấ t nhiều về chúng, phán xét về chúng th ế  này th ế  nọ, 
người ta  khẳng định ràng  thậm  chí từ  xa có th ể  chọc thủng  một 
công sự bằng đá như vậy; song, qua kinh nghiệm  thực tế, chúng 
tôi chỉ biết về kinh nghiệm của O en-linh-tơn  năm  1823; hơn nữa 
lỗ thủng  được thực hiện không phải bầng loạt đạn bắn thẳng  ở 
khoảng cách 500- 600 bước trên  bức tường không được gia cố bàng 
trụ  ốp m à được che bằng trụ  đã. Cuộc chiến tra n h  Crưm  chỉ chứng 
minh tính  chất không thể công phá được của những pháo đài bờ 
biển xây bằng đá đối với các chiến hạm, còn trậ n  Bô-m ác-xun-đơ
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chi chứng m inh rằng các nhà thầu  xây dựng đã lừa bịp m ột cách 
khủng khiếp chính phủ Nga. Cuộc chiến tran h  ở I - ta - l i - a  không 
cho thấy điều gì cả, bởi vỉ chưa đến chỗ bao vây các pháo đài. 
Cho đến tận  thời gian gàn đây, người ta  quen cho ràng  với những 
phương tiện  pháo binh trước đây thl trong  những điều kiện nhất 
định, hầm  công sự bàng đá không có nấp che sẽ tạo  khả nãng  có 
được ưu th ế  về hỏa lực chống lại các khẩu đội pháo công thành , 
khiển cho ưu th ế  ấy xứng đáng với những chi phí vào loại công 
sự n ày 1*. Kinh nghiệm của I-u -lích  cho thấy ràng  những khầu 
pháo nòng có rãnh  bắn những quả đạn phá thi, ngay cả với những 
cỡ nòng nhỏ, cũng có th ể  xuyên th ủ n g  tường công sự bằng đá ở 
khoảng cách 1200 bước, ngay cả trong  trường hợp khống bắn 
thẳng. Còn bây giờ thì cả ở Mỹ cũng đă diễn ra  những sự kiện 
đem lại bài học hoàn toàn khác.

Trong cuộc tấ n  công pháo đài Puy- la- xki (ở phía trước Xa- va- na), 
tướng Gi- lơ- mo- rơ (không nghi ngờ gì nữa, đây là sĩ quan pháo 
binh số 1 tro n g  sổ những sĩ quan pháo binh Mỹ hiện còn sống) 
chi có những khẩu pháo hạng nặng  kiểu  Cô-lôm -bô, nòng nhẵn 
với cỡ 15 in-sơ , bán đạn nhồi những liều thuốc súng m ạnh526. 
Ông ấy đã bô' tr í  các khẩu đội của m ỉnh ở khoảng cách 1200 bước, 
và tro n g  ít ngày, ông đã biến những hầm  có công sự vững chác 
bằng đá th àn h  đống rác. Tuy nhiên, kinh nghiệm  này đã làm  cho 
ông nhận  rõ rằn g  ở m ột khoảng cách xa hơn nữa, các khẩu pháo 
của ông sẽ không th ể  phá hủy được công sự xây bằng đá. Tiếc 
thay, chúng tôi không có số liệu về những liêu thuốc súng được 
nhôi vào súng, vì tấ t  cả các thông tin  của Mỹ được soạn m ột cách 
cực kỳ hời hợt; song có th ể  hình dung được ràn g  với những khẩu 
pháo như  vậy không thể  có chuyện liều thuốc nhồi bằng 1/3 trọng  
lượng quả đạn.

1» T iếp  đó  Ả ng-ghen  gạch bò câu: "C òn girt liâv th i tinh  hình  ra sao?".
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Vì vậy, để tấn  công Sác-lơ-xtơn, G i-lơ-m o-rơ  đã yêu cầu cung 
cấp những khẩu pháo cỡ lớn, nòng ctí rãnh , và ông đá nhận được 
những khẩu pháo loại này. Đây là những khẩu pháo có tên gọi 
là pháo Pa- rốt, những khẩu pháo nạp đạn từ  phía khóa nòng, có 
4 -7  rănh  trên  nòng súng tùy theo cỡ nòng Những đường rãnh  
dẹt, bề rộng của rãnh  nhỏ hơn SO với ở các khẩu pháo kiểu 
A m -xtơ-rông. Các khẩu pháo này được làm  bằng gang  với vòng 
bằng sá t rèn, gán chặt vào bộ phận nạp đạn, vòng này đến sá t 
các ngõng trục; chúng có hỉnh dáng như những khẩu pháo bình 
thường. Giá bán của chúng tấ t phải bàng vừa vặn m ột phàn tư
— tính so sánh từng  tạ  với từng tạ  — giá bán của những khẩu 
pháo hạng  nặng của Anh kiểu A m -xtơ-rông. Các quả đạn cổ hình 
trụ  dài và thân  đạn bằng thép nhẹ để đạn có thể ép vào các 
rãnh.

G i-lơ-m o-rơ  đã dùng những khẩu pháo này tấn  công pháo đài 
Vác-nơ (hãy xem sơ đồ Sác-lơ-xtơn, mới đây được đăng trê n  tờ 
"Allgemeine M ilităr-Zeitung"527). N hưng công sự này, được xây bàng 
loại c á t c6n nhẹ, đã trụ  vững. N hững công trinh  để trán h  đạn 
pháo và được che đậy ở phía trên , đã bảo vệ đội qu&n đồn trú , 
mấy cuộc tán  công đều bị đẩy lui. Người ta  đã phải chuyển sang  
bao vây kiểu chính quy, và ở đây các khẩu pháo hạng nậng đâ 
tỏ ra  x u ấ t sắc. Vậy là Gi- lơ- mo- rơ đã dùng những khẩu pháo này 
tạo ra  ba khẩu đội mới và được ông bố tr í  đối diện với pháo đài 
X am -tơ  nằm  ở giữa vùng cổ chai dẫn vào hải cảng. N hững khẩu 
đội này — m ột trong  các khấu đội ấy đặ t trên dăm  lằy — đã được 
rời cách pháo đài X am -tơ ở khoảng cách 3300 - 4200 ác-đơ (4-5 
nghỉn bước).

Pháo đài X am -tơ được xây dựng trê n  m ột hòn đảo nhân tạo, 
bàng loại gạch đặc biệt, rấ t vững chác. Chiều dày các bức tường
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là 6- 7 pao, chân tường dày đến 12 pao, các vòm hầm  ngâm  và 
các trụ  ốp dày 8 -9  pao. Pháo đài này có hai tàn g  hâm  trá n h  đạn 
và m ột tầ n g  đ ặ t các khẩu pháo trê n  mái, bắn đạn ngang qua  dải 
đ á  ngâm . Pháo đài này có hình dạng bức thành  hở phía sau  với 
những góc tù ; hỏa lực các khẩu đội của G i-lơ -m o-rơ  chủ yếu bấn 
đến bờ hào và tới m ột góc tường thành  m à thôi. T rong pháo đài 
này có 140 khẩu pháo.

Cuộc bắn phá kéo dài 8 ngày, từ  ngày 16 đến ngày 23 thállg  
Tám ; th ỉnh  thoảng  hạm  đội có th am  gia bắn phá, nhưng không 
có kết quả lớn. Song, nhữ ng  khấu pháo 200 pao nòng co' rãn h  đã 
thực hiện được công việc của  mỉnh. N hững tường hào và góc tường 
bị bán sập đầu tiên, sau  đó là những bức tường nằm  ở phía khác. 
Đến khi cuộc bắn phá kết thúc, theo lời kể của G i-lơ-m o-rơ . pháo 
đài này chỉ còn là ashapeless m ass of ru ins — m ột đống đổ n á t 
hoang tàn . T ất cả đã bán  7551 phát, trong  số đó 5626 p h á t trú n g  
(ở m ột khoảng cách lớn như  vậy!); 3495 p h á t t.rúng nhữi.g  bủc 
tường phía ngoài, 2130 ph á t trú n g  các bức tường bên trong. Chỉ 
cần  chinh tầ m  ngấm  m ột chú t là nhiều quả đạn đã xuyên thủng  
cùng m ột lúc hai bức tường.

Gi- lơ- mo- rơ có m ột khẩu pháo 300 pao nòng có rãnh , nó đã 
bị nổ tung  ở phát đạn  th ứ  bảy. H ỉnh như sáu quả đạn đầu  tiên 
đã bán xuyên thủng  hai bức tường, làm cho ở m ột sổ chỗ, những 
bức tường cao 20 phú t đà  sụp đổ.

DI nhiên, pháo đài đáp lại yếu ớt. Ò khoảng cách nửa dặm  

Đức, các khẩu đội của pháo đài này đã không th ể  bắn phá những 

m ục tiêu nh ìn  thấy được, nếu thậm  chí chúng có những khẩu pháo 

có tàm  bắn tương ủng. Vì pháo đài này nằm  trong  tầm  hỏa lực 

của nhiều khầu đội pháo của quân liên bang, cho nên người ta
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đã không tìm  cách lập tức chiếm lấy nó528, song bây giờ, sau khi 

các pháo đài Vác-nơ và C a-n inh-xpông-tơ  th ấ t thủ  th ỉ chác chán 

cố gắng ấy sẽ được thực hiện.

G i-lơ-m o-rơ  cũng dùng những khẩu đội này bắn  ra  15 quả đạn 

cháy vào thành  phố Sác- lơ- xtơn - ở khoảng cách hơn một dặm  

Đức - và đã chấm  dứ t bán phá chỉ vì những quả đạn phá của 

ông đà không nổ, do vận chuyển lâu nên kim hỏa bị hóc.

N hân cuộc bán phá này, chúng tôi phải nói điều gì ở nước Đức 

đây? Liệu công sự xây bằng đá khống có mái che có th ể  trụ  vững 

được khô ig  ? Điều gì sẽ xảy đến với những pháo đài nhô ra  cách 

bức tườn,ĩ chinh 800-1200 bước - cò nhiệm  vụ bảo vệ tru n g  tâm  

khỏi bị bắn phá ? cái gỉ sẽ còn lại ở những lô-cốt của các pháo 

đài Khuếín, ở những cánh cổng góc thành  Cô-blen-xơ và ỏ 

Ê- ren-bríly- stai- nơ ? Ké thù của chúng ta  - chúng là những cường 

quốc trên  biển  - chẳng bao lâu nữa sẽ có đủ số khẩu pháo nòng 

có rãnh  với những cỡ nòng lớn nhất, còn đường sắ t để vận chuyển 

những khẩu pháo áy th i đâu đâu cũng có. Ngược lại, theo chúng 

tôi được biết, cho đến nay ở Đức, trong số những khẩu pháo nòng 

có rãnh  được tra n g  bị cho qu&n đội thì loại lớn n h ấ t là loại pháo 

24 pao, với cỡ nòng 4 ^  in-sơ - đó thực sự là những chú tí hon 

so vói những khẩu pháo mà người ta  sẽ đem ra  bán vào chúng 
taị và nếu thậm  chí các hầm  công sự trán h  đạn  của chúng ta  ctí 

được những khẩu pháo như vậy, th ỉ ở khoảng cách 5 nghìn bước, 

những khẩu pháo ấy cũng sẽ khờng thể  hạ gục được các khẩu đội 

pháo công thành . N hững thành  tr ì của chúng ta  ở vùng sông Ranh

- cho dù tuyến công sự trên  bờ có không hoàn th iện  đến mức nào 

đi nữa - cho đến nay vẫn là chỗ dựa chủ yếu của chúng ta  chống
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lại đợt tấn  công đầu  tiên  của quân Pháp; nhưng giờ đây những 

thành  trì ấy cd giá tr ị gi sau  khi đã cd thực tế  như vậy ?

ó  đây không phải là lúc suy nghi dài dòng. 0  đây càn hành 
động và hành  động ngay tức khấc. Mọi sự chậm  trễ  có th ể  làm 
cho chúng ta  tr ả  giá bằng  th ấ t bại trong  chiến tranh . Videant 
consules, ne quid respublica detrim enti, cap ia t1*.

Do Ph.Ẩng-ghen viít vào cuỗi tháng Chln 1863 In theo bản viít lay
Phăn đău cùa bài này đủ dược công bố trong Nguyin văn là tiỉng Dức
ăn phâm"Schrifienreihe des Forschungsuistitus Cõng bố toàn văn lăn đãu
der Friedrich - Ebert-Stíftung". Bd. 85.
Friedrich Engels 1820-1970. Referate,
Diskussionen, Dokumente I ntemationale 
wissenschaftliche Konferenz in Wuppertal 
vom 25-29. Mai 1970. Hannover, 1971, 
s. 69-71

1* M ong các  vị Irudng  lâo  h ỉy  th e o  dõ i dừng đẻ  cho  q uổc  gia chịu m ột th i( t  hại nào  
cà. - C ồng th ú c  là i k£u gọi của  viện nguyên  lão La M ẫ nói vđi các tru d n g  lao vào  giò phú l 

nguy h iểm  đổ i vói q uồc  gia.

34- MA44
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Ngày 9 th án g  N ăm  năm  nay, tạ i M an-se-xtơ , ở độ tuổi gần 
55, do x u ấ t huyết não,

VIN-HEM VÔN-PHO

đa từ  trầ n . Ông quê ở T ác-nau , gần  Svây- đơ- nlt- xơ, thuộc X i-lé-di; 
vào những năm  1848 và 1849 đã từng  là m ột trong  những biên tập  
viên của tờ "Neue Rheinische Zeitung" ở Khuên và là nghị si Quốc 
hội Đức ở P h ran -p h u ổ c  và ở S tú t-g á t; từ  năm  1853 là giáo viên dạy 
tư  ở M an-se-xtơ .

Manse-xta, ngày 13 th án g  năm  1864

Các Mác. Phri-drich Ăng-ghen. Éc-na-xlơ Đron-ke

Tiến sỉ y  học Lu-i Boóc-khác-tơ.

Tiến sỉ y  học Ẻ-đu-ác Gum-péc-tơ.

Do C.Mác và PKĂng-ghm soạn tháo ngày In theo bán đăng trtn báo
13 tháng Năm 1864 Nguytn văn là ứtng Dức
Da đàng trong phụ trương cùa lờ"Allgemeine 
Zeiíung" sỗ 144, ngày 23 tháng Nữm 1864
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S in h  năm  1809, ngày 21 tháng  S á u , tạ i T ác-nau , quận 
Svây- đơ-n ít- xơ.

N ăm  1813. Người Nga.

N hữ n g  năm  1834-1838. 4 1/2 năm  ở Din-béc-béc-ga5 ĩi . Tù nhăn  
Vỗn-pha m uốn đến th ãm  người cha đang hấp hối của m inh, dù là 
với sự áp giải của các sản h  binh. BỊ khước từ.

Từ năm  1843 dến tháng  H ai 1846 có m ặ t ỏ Bre-xlau.

N ăm  1846  V ôn-phơ chạy trố n  vỉ có nguy cd bị đưa ra  tòa xét 
xử vỉ tội vi phạm  lu ậ t báo chí. Bài báo ntíi về cuộc nổi dậy của 
thợ dệt ở X i-lê-di.

Các năm  1846-1848. B ruy-xen. "Phòng thống  tín  viên"532. Tại 
B ruy-xen ông bị bỏ tù. (Bị b á t khoảng từ  ngày 26 đến ngày 28 
th á n g  H a i) .

Tháng Tư - thá n g  S á u  1848  ông cd m ậ t ở B re-x lau .

Tháng C hín  1848. K huẻn . Ông L u-pu-xơ  bị gọi [ra  tòa]533. 
Lệnh bắt giữ bị hủy bỏ.

N gày 22 tháng  Mười 1848. Lệnh của H ếch-cơ  về việc b ắ t giữ. 
Lệnh này bị hủy bỏ ngày 8 thán g  Ba 1849.
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Tháng Sáu 1848-ngày 10 tháng N ă m  1849  ông sổng ở Khuên. 
Tìl đổ ông đến Phran-phuổc.

N gày 26 tháng N ă m  1849. Cảnh tượng diễn ra  trong nghị viện 
Đức (Phran- phuổc)534.

N ăm  1849. Sau khi Lu-pu-xơ đă đến được Thụy Sĩ, thì liền ctí 
lệnh đưa ống ra  tòa  vì tham  gia hoạt động của đám  tay  chân 
trong  nghị viện ở S tú t-gá t.

N gày 5  tháng Bảy 1849 ông đa đến Ba-lơ. Từ đó ông đến sống 
lưu vong ở Béc-nơ. Ổ ng dạy học 1 3/4 năm  ở Xuy-rích. N gày 31 
tháng Ba 1851. Văn bản lệnh trục xuẩt ông ra khỏi Xuy-rích. 
(Ngày 10 tháng C hín  1850. Xuy-rích. L u-pu-xơ phản đổi lệnh 
buộc ông phải cư trú  ở bang Luy-xéc-nơ theo quyết định của Hội 
đồng liên bang về việc phân bổ nơi cư trú  của những người lưu 
vong.)

N gày 4 thảng Sáu  1851-1853. Ông đến Luân Đôn. Sống ở Luân 
Đữn khoảng 2 năm .

N gày 12 tháng Gièng 1861. Sắc lệnh của Phổ về ân  xá 518. 
N gày 4 tháng Giêng 1862. Đơn gửi lên chinh phủ Phổ. Nd nằm  
im năm  tháng  m à khổng có được lời phúc đáp. Đđn mới, gửi ngày 
4 tháng  Sáu 1862. N gày 1 tháng Tám  1862 tòa án Svây-đơ-nít-xơ 
đòi ông Vôn-phơ thững báo nơi cư trú  gần đây nhát ở Phổ.

N gày 5 tháng C hín 1862 chính phủ Phổ thông báo ràng  cuộc 
ân  xá sẽ dẫn đến việc tiếp tục điều t r a 1*.

Do C.Mác vitl vào cuối tháng Năm - đừi In theo bán viết cay
tháng Sáu 1864 Nguyín văn là liíng Dức
Cũng bỗ làn đều trong tạp chí "Lịch sứ cận 
dại và hiện đụi" Ì959y sỗ 4

1« X em  tậ p  này, t r  . SIS.
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I

Các cá nhân  sinh sổng ở mọi m iền nước Anh đều có th ể  gia 

nhập Hội liên hiệp. N hưng khổng m ột thành  viên nào của Hội 

Hên hiệp có th ể  được bầu  vào Hội đồng T rung  ương, nếu thành  

viên ấy không có khả năng  đến dự các phiên họp của Hội đồng 

và tham  gia vào hoạt động của nó536.

II
N hững cá nh&n nào chưa trả  trước — với tư  cách là thành  viên 

của Hội liên hiệp — khoản hội phí hàng nàm  của m inh th l không 

thê’ được bầu vào Hội đồng tru n g  ương.

III

Đề cử các ứng cử viên vào Hội đồng tru n g  ương ít n h ấ t là 

một tu ầ n  trước cuộc bầu cử, còn cuộc bầu cử phải tiến  hành không 

có m ặt ứ ng  cử viên; qui định ràng  chỉ có th ể  đề cử ứng cử viên 

sau khi cổ nhân đó đã nhận  được thẻ hội viên.
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IV

Bát đàu thu  hội phí từ  ngày 1 th án g  Giêng và kết thúc vào 
ngày 31 tháng  Chạp.

V

ủ y  nhiệm  cho bí thư  thông báo bằng văn bản cho những ủy 
viên Hội đồng tru n g  ương nào chưa có thẻ hội viên biết rằng  nếu 
đến hết ngày 25 tháng  Tư họ không hoàn thành  việc này, thỉ điều 
này sẽ được xem  là họ muốn rú t khỏi Hội đồng, và do đd, họ tên 
của những cá nhân  ấy sẽ bị gạch khỏi danh  sách các ủy viên của 
Hội đồng.

Hội đồng tru n g  ương thấy cần phải thông  qua nghị quyết này, 
vl đã có những ý kiến khiếu nại rằng  nghị quyết thông qua trước 
đây, có cùng nội dung như th ế  này đã không được chính thức 
thông báo đến các ủy viên váng m ật của Hội đòng.

VI

Xét về vị th ế  của mỉnh, các ủy viên thông  tấn  trên  lục địa đều 
là ủy viên của Hội đồng tru n g  ương.

ỉìđ được thông qua tại các phiên hụp của Ịn theo hán viết trong s/ĩ hiên
Tổng Hội đồng vào các ngày 8, 2V tháng bán cùa Tổng Hội đỗng
Mười mộl 1864; ngày 24, 31 tháng Giêng, N)Ịuyẽn văn là tiếng Anh
ngày 11, 25 tháng Tư 1865
Công bỗ lìn diu hàng liếng Nga trong cuồn
sách: "Tống Hội đồng của Quỗc lẽ I.
1864-1866" M„ 1961
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VÀ CÁC CÁ NH ÂN GIA NH ẬP Q u ố c  TẾ537

Tiểu b an 538 kiến nghị với Hội đồng tru n g  ương thông qua những 
quyết định dưới đây:

[1 ] Ấn h ành  các tờ khai đặc biệt cho các hội gia nhập Hội 
liên hiệp **. N hững tờ khai này phải m ang tính chất chung, trong 
đó phải chi rõ ràng hội được nêu tên đã gia nhập Hiệp hội quốc tế.

2. T ất cả số tiền  thu  được tạ i nước Anh, dưói hình thức hội 
phí của các th àn h  viên, phải được trao  cho Hội đồng tru n g  ưong, 
nhưng nếu m ột phân bộ nào đó của Hội liên hiệp đã thực hiện 
m ột khoản chi hợp lý th ì Hội đồng tru n g  ương, nếu thấy càn, có 
thê’ dành m ột khoản tiền  tương ứng để xóa m ón nợ này.

3. Cung cấp thẻ  hội viên cho các anh  em của chúng ta  trên  
lục địa , với giá 1 si-linh ; số tiền  th u  được phải được chuyển cho 
Hội đồng tru n g  ương.

Dã được thông qua lại phiên họp cùa Tổng In theo bân viít trong số biên
Hội đồng ngày 7 tháng Hai 1865 bán của Tống Hội đỗng
Cổng bồ ISii dầu bàng tiếng Nga trong cuổn Nguyên văn là tiỉng Anh
sách "Tống Hội đòng của Quỗc t í  ĩ.
1864-Ì86fỉ\ M„ 1961

1* X em  tập  này, Ir. 739-740
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N gày 21 tháng H ai. (Thứ ba). Nghị quyết của Hội đồng tru n g  ương 
cử Lơ Luy-bơ đi, ông ấy lên đường.

Thứ tu, ngày 22 tháng  H ai. (Buổi tối) Luy-bơ lên đường.

Pa-ri. N gày 23 tháng  Hai. Lời(mời gặp m ặ t với Lơ- pho ở chỗ Phri- bua 
v.v. (xem bức th u  của Phri-bua. Phúc đáp của La-pho trong thư  của  
Si-li, tr 2).

N gày 24 tháng H a iĩ40. Buổi tối. Cuộc gập gã vói Phri-bua. V.V..

N gày 25 thảng Hai. Buổi sáng. La-pho cùng với L a  Luy-ba dến thăm  
S i- l i . Sau đó Si- li để  Lơ- pho đứng quanh quẩn, rồi đi đến chỗ Phri- bua, 
tạ i nơi ấy họ gặp gỡ với nhiều bạn bè: ngoài những người khác còn 
có người bạn của Lơ-pho. Mọi người đều kiên quyết phản đổi những 
hành động xâm  phạm  của ông ta. Khi ấy Si- li đi gặp ông này và 
không giấu giếm rằn g  Si-li coi đòi hỏi của ông ta , trong cách trìn h  
bày ấy, là  không th ể  chấp nhận được (tr.2). Bản th ân  Lơ-pho cũng 
bị lừa (như trên). Người ta  ctí những bước đi đầy nhã ý để đáp ứng 
Lơ-pho (tr. 2, 3).

N gày 25(!) tháng  H ai. Buổi tói. Có cuộc họp. Lơ Luy-bơ vắng m ặt;
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ông ấy đến dự cuộc gặp gỡ buổi tối ở nhà  Lơ-pho (tr. 3, 4). Việc mô 
tả  cuộc họp này ngày 25 th án g  H ai (tr. 4, 5, 6).

Do C.Mác viết ngà)' -I thánịỉ Ba /#<55 In theo bán viíi tay
Công bõ lăn đSu bànỊ! tiếng Nga trong cuiín Nguvín vữn là úỄng Dức và
sách: "TónỊỊ Hội đòng cùa Quốc tẽ I. tiẽng Anh 
1864-1866". M„ 1961
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Tiều ban. Phiên họp ngày 4 tháng Ba. ô n g  ấy1* đã có ý định 
đưa ra m ột dự thảo nghị quyết, theo đó những ủy viên Ban lãnh 
đạo P a -ri phài gồm có: Phri-bua, V anh-xác, L i-m u-danh , ba ủy 
viên theo sự chi dẫn của Lơ-pho, Si-li với tư  cách là  người trọng tài.

Tiểu ban. Phiên họp ngày 6 tháng Ba. Ông ấy lần thứ hai lại 
đưa ra  dự thảo nghị quyết ấy.

Phiên họp của Tồng Hội dòng ngày 7 tháng Ba. Ồng ta  đã 
cho phép cử Si-li m à không thông qua biểu quyết bàng phiéu gh i 
danh, nghĩa là, nói bằng ngôn ngữ nghị viện, ông ta  đã tản thành  
việc đề cử này.

Sau khi cuộc đề cử ấy đã hoàn thành , ồng ta  vô cùng vội vã 
viết thư  gửi đến P a-ri, mặc dù thậm  chí chưa có các nghị quyết 
trong tay. Như lời ông ta  nói (ngày 14 tháng  Ba), ông ta  tính  
toán rằng  Ban lãnh đạo Pa-ri sẽ ph ả n  đói S i-li. VI theo bản nghị 
quyết thứ  nâm  (N gh ị quyết V. v ì Ban lánh dạo Pa-ri tò ra sản  
sàng công nhận người dại diện trục tiếp của Hội đồng tru n g  ương, 
cho nên Hội đồng cử ông Si- li làm  đại diện cùa mình bên cạnh

! • -  L(1-pho
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B an lãnh đạo kể trên) Si-li chi được cử làm đại diện bên cạnh 
Ban lãnh đạo này, nên việc đề cử ông này chỉ có th ể  bị các ủy 
viên Ban lãnh đạo phản đối.

Sau khi bị thấ t bại với họ, Luy-bơ âm mưu câu kết với những 
người anh  em của m ình ngồi cùng hàng  ghế, để nêu lên việc đề 
cử Si-li như là cái cớ khiến họ từ chức542.

Bản th ân  ông ta  đ ặ t mình vào tình  huống khó xử ấy: ông ta  
thay  m ặt Lơ- pho phản đối Ban lãnh đạo Pa- ri và phản đối Si- li 
nhân  danh  Ban lãnh đạo P a -ri dại diện  cho chi hội Pháp V.V..

Khi ngài Phổc-xơ nhận xét (tại phiên họp gàn đây nh ấ t của 
Hội đồng tru n g  ương) ràng  về cái việc tạ i sao Lơ Luy-bơ, trong 
các phiên họp ngày 4 và ngày 6 thán g  Ba, lại quên thành  phần 
dân  tộc của Si-li và lại rấ t  sốt sáng nhớ đến chuyện đó vào ngày 
14 tháng  Ba thì chỉ có th ể  giải thích ràng  đó là do ông ta  muôn 
t r ả  thù  thá i độ không tôn trọng đổi với ngài Lơ-pho, như lời ông 
ta  nói, - th ỉ lúc ấy, Ld Luy-bơ đã đồng ý với lời giải thích dơn 
giản áy.

N hững sự bịa đặ t bỉ ổi của ông ta:

thứ  nhất, tự a  hồ như phần mào đầu trong  nghị quyết V đã 
được đưa vào dựa trên  những cản cứ sai lạc, nhằm  mục đích tranh  
thủ  phiếu ủng hộ. Những lời này dựa trên  những sự việc có thật, 
trên bức th u  bỏ ngỏ của ông S i-li, do Lơ Luy-bơ m ang đến và đã 
được công bố ngày 7 tháng  Ba khi có m ặt Tô-lanh và những 
người khác, sau nữa dựa trên  bản tường trình  của Si-li trước Tiểu 
ban, và cuối cùng, dựa trên  những nghị quyết được thông qua tại 
hội nghị ngày 24 thảng Hai ở P a-ri. N hững câu nói này được 
thêm  vào chỉ nhằm  mục đích tránh  ngay cà cái vẻ chuyên quyền 
của Hội đồng tru n g  ương;
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thứ  hai, tự a  hồ như ngày 7 thán g  Ba đã giết nhiều thời gian 
vào những lời lẽ qua lại giữa các cá nhân, để ròi sau đó vội vàng 
thông qua ba nghị quyết cuối cùng và đặ t mọi người vào th ế  bất 
ngờ;

thứ ba, lời phản bác cho rằng  ồng S i-li không phải là công 
nhân. Vẽ nguyên tấc lời phản bác này bị bác bỏ bởi nghị quyết 
II. Si-li đả phải hành động chi với tư cách cả nhân  cùng với Ban 
lành đạo P a -ri; Lơ-pho có nhiệm  vụ hành động cóng khai. Đối 
với La-pho  th ì vấn đề là những lài p h á t biểu trước toàn th ể  giới, 
nhân danh Hội liên  hiệp. Đó là trường hợp bát bình thường.

Ông ấy đề nghị chúng tôi cử ông ăy làm  người bào chữa chính 
trẻn  báo chí Pháp. C húng tôi thỏa m ãn đề nghị của ông ấy, vì 
cho ràng  ông ấy hành  động ăn  khớp và trong sự cộng tác với 
Tô- lanh và những người khác. Sau khi được đề cử bằng cách đó, 
ông ta  đã quay lại chống  chúng tôi, với tư  cách là m ột nhân  vật 
chính thức. T rên  cơ sở bức thư của Tô- lanh và trước khi Lơ 
Luy-bơ được phái đến P a -ri, chúng tôi đã hủy bỏ việc đề cử ấy, 
vỉ đă lưu ý đến tên tuổi và dịa  uị xã hội của Lơ-pho. (Chúng tôi 
quy điều đó vào việc cho phép ông ta  viết các bài báo không ký  
tên m ình , m à ký tên  m ột người công nhân  - việc này ông ta  có 
thê’ làm m à không cần  có sự đồng ý của chúng tôi). Sự việc đúng 
là như vậy, điều đó thấy  rõ qua bức thư cáu kỉnh do ông ta  viết 
cũng vào thời gian ấy gửi chọ Lơ Luy-bơ, nhưng ông ấy đã tỏ ra 
đồng ý. Cuộc họp ở Pa- ri ngày 24 tháng  H ai chí m ác m ột sai lầm 
là đã phản  dối bản nghị quyết đã được băi bỏ. Và trê n  cơ sở đó, 
ông Lơ-pho hoậc các bạn bè của ông ta  ở Luân Đôn đã giả vờ 
tựa h'ô như họ đả quên rằn g  ông ãy đã khước từ chức vụ m à ông 
ta  đã được đề cử vào. Ô ng ta  thậm  chí còn dọa chúng tôi, rằng 
ông ta  sẽ cảnh báo với tá t cả những người dăn chủ chóng lại
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chúng  tôi, và ông ta  quên ràng  chúng tôi cũng có th ể  cảnh báo 
mọi người chóng lại ông ta, nếu thấy cần th iết.

Bàn thân  ông ta  và đại diện của ông ta  là Lơ Luy-bơ tuyên 
bố rằng  ông ta  hành động không phải do lòng hám  danh  của cá 
nhân  Ông ta  chi đòi hỏi cổ sự bảo đảm  chính trị. Được thôi. 
C húng tôi tiến cử Vanh-xác, là người có được những bào đảm  lớn 
hơn cả hai ông Lơ-pho và Lơ Luy-bơ cộng lại. Sau khi được đề 
cử, ông Ven-xa biến th àn h  số không tro n g  con m ắ t của hai ông 
Lơ- pho và Lơ Luy- bơ. Lời phản bác duy n h ấ t của hai ông ấy 
chống lại việc đề cử Vanh- xác — do Tô- lanh và nhữ ng  người khác 
tiến  cử, và sau này đã được phê chuẩn — là người ta  đã không 
kịp thời thông báo cho Lơ-pho biết việc này. Vậy là, vấn đề thảm  
hại ấy về thê’ thức là  căn cứ cuối cùng đ ể  họ có th á i độ chống
đổi V.V..

Mối uy hiếp dối với tín h  chát quốc tế  của hội và quyền của 
Hội đong đề cử các sứ giả.

T ín h  chát giai cáp của phong trào. Phái cộng hòa h ình  thức 
chù nghía.

1) Không có nghị quyết nào chống Si-li; Mác tuyên  bố rằng 
việc đề cử ông Si-li bị hủy bỏ và ông ấy đồng ý việc này chỉ vỉ 
nổ đã được nhất trí thông  qua.

2) Bản chỉ th ị được trao cho Lơ Luy- bơ để chuyển  đến Ban 
lãnh đạo Pháp và Lơ- pho (tại phiên họp của Hội đồng ngày 7 
tháng  Ba), có ntíi: "Hội đồng tuyên bđ rằn g  trong trường hạp 
không dạ t duạc sự dòng thuận  thỉ, theo bản Điều lệ của chúng
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ta  (xem § 7), sau khi nhận được các thẻ hội viên, nhóm của 
Lơ-pho có quyền thành  lập ra  chi hội địa phương của Hội liên 
hiệp".

Tại phiên họp ngày 14 tháng  Ba của Hội đồng, bản chí thị 
riêng này đã được biến thành  nghị quyết, bởi vl đã không đạt 
được m ột sự đồng thuận  nào cả. Đó là bàn nghị quyết duy nhá t 
dược thông qua.

(Cũng còn thông qua nghị quyết về việc yêu cầu Lơ Luy-bơ 
thông báo nguyên vãn toàn văn bản nghị quyết này cho cả hai 
phía.)

Do C.Mác viẽl vào những ngày 16-18 tháng In theo bán viết lay
Ba 1865 Nguvín văn là tiếng Anh và
Công bố Itin diu bàng tiếng Nga ữong cuổn tiễng Pháp
sách “Tổng Hội dòng của Qufíc tế l.
1864-1866" M„ 1961
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‘GIÓI t h i ệ u  v ắ n  t ắ t  c u ố n  s á c h  c ủ a  

PH. Ả N G -G H EN  "VAN đ è  q u â n  s ự  Ỏ P H ổ  VÀ 

Đ ẢN G  C Ô N G  NHÂN ĐỨC"543

"VẤN ĐÊ QUÂN S ự  ở  PHỔ VÀ ĐẤNG CÔNG NHÂN ĐỨC" 
CỦA PH RI-Đ RÍCH  ÃNG-GHEN (HẢM-Bưốc,

ỐT-TÔ MÂY-XNO)1’
T ranh  th ủ  dịp này, chúng tôi vinh dự giới thiệu với bạn đọc 

cuốn sách này, tro n g  đó, với m ột tầm  nhỉn rã t xa, với m ột th4i 
độ công tâm  và sự h iểu  b iế t vẩn đề, tác  già đã trìn h  bày những 
vấn đề nóng hổi đổi với nước Đức đương đại. Tổ chức trước kia 
của qu&n đội Phổ, nhiệm  vụ cải tổ  quân đội áy, sự xuăt hiện cuộc 
xung đột VẾ hiến  pháp  ỏ P hổ544, sự lãnh đạo của đảng  cấp tiến 
đối với phái đối lập, nhữ ng  bấ t đòng xảy ra  đồng thời với vụ việc 
này giữa đảng tiến  bộ545 và đảng công nhân - tã t  cả những sự 
v i ệ c  fíy được t r ỉ n h  b à y  t r o n g  c u ồ n  a á c h  n à y  m ộ t  c á c h  n g á n  g ọ n ,  

đồng thời mới mẻ và hoàn toàn  đầy đủ.

Do C.Mác viít vào giữa tháng Ba 1865 
Dđ dăng trin báo "Londoner Ameiga*, 17 
úìáng Ba, 1865

1» "D ie PreuB ische M ilitã rírag e  u n d  d ie  deu tsch e  A rb e ite rp a rte i" . Von F ried rich  

Engels. H am burg . O tto  M eiB ner.

In theo bán dừng trỉn báo 
Nguytn văn là tiếng Dức
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'NH Ữ NG  g h i  c h é p  v ế  b ấ n  b á o  c á o  "TIỀN CÔNG, 

GIÁ CẨ VÀ LỘI NHUẬN"546

1) Việc tăn g  phổ biến mức tiền  công, ndi chung, sẽ dẫn đến 
sự sụ t giảm chung của tỷ  su ấ t lợi nhuận, trong  khi giá tr ị  của 
hàng htía khững thay đổi.

2) Sự tăng  phổ biến của tiền  cống chỉ có th ể  được thực hiện 
trong  những hoàn cảnh hoàn toàn đặc biệt. Nếu đạ t được sự tăng 
phổ biến ấy th ì sự tân g  ăy cũng cđ thể  bị xda bồ trong  những 
hoàn cảnh hoàn toàn đặc biệt. Xu hướng chung cùa sản  xuất trên 
ca sở ngày nay khống phải là n&ng cao, m à là hạ tháp  tiền  cồng 
xuống. Thậm  chí nốu sự tàng  phổ biến của tiền  công có duy trì 
được trong  m ột thời gian dài hơn th ỉ sự tăn g  lên ấy cũng không 
thủ  tiêu được, mà chỉ giảm nhẹ địa vị nô lệ của người công nhân 
làm thuê, túc là của đại bộ phận nhãn dân.

3) Các hội công liên m ang lại ích lại, vì những họi cổng Hên 
ấy đối chọi lại, dù là tạm  thời, xu hướng giảm  mức tiền  công phổ 
biến và do chỗ những hội công liên ấy cố gáng cát giảm và quy 
định thời gian lao động, nối cách khác, độ dài của ngày lao động. 
N hững hội công liên ấy tỏ ra  hữu ích vl chúng là phương tiện  tổ 
chức giai cấp công nhân  với tư  cách là giai cấp. Đỗi khi, các hội 
cống liẻn không đáp ứng sú  m ạng của m ình khi chúng sử dụng
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m ột cách không hợp lý sức m ạnh của m ình, và thông  thường 
chúng không đáp ứng sứ m ạng của minh khi chúng coi những 
quan  hệ hiện nay giữa tư  bản và lao động là cái bấ t di b ấ t dịch, 
m à lẽ ra  phải phấn đấu thủ tiêu  những quan hệ ấy.

Do C.Mác viết vào tháng Sáu ỉ865 In theo bản viết tay
Công bổ lần đâu bâng tiếng Nga trong cuốn Nguyên văn là tiếng Anh
sách: "Tống Hội đồng của Quốc tế I.
1864-1866". M., 1961

35- MA44
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‘NGHỊ q u y ế t  v è  v i ệ c  t r i ệ u  t ậ p  đ ạ i  h ộ i  

CỦA Q UỐ C TẾ VÀO NĂM 1866

ù y  ban thường vụ đề nghị Hội đống trung  ương tá n  thàn h  và 
chuyển dự thảo nghị quyết dưối đây lên hội nghị đại biểu đê’ phê 
chuẩn:

ủ y  nhiệm  cho Hội đ&ng tru n g  ương triệu tập  đại hội vào năm  
1866, nếu những tinh  huống khững lường trước được khống làm 
cho việc tr ỉ hoãn thêm  nữa việc triệu  tập  đại hội trở  thành  cần 
thiết.

Dữ được thông qua tại phiên họp cùa Tổng In theo bán viết trong bitn
Hội dòng ngày 19 tháng Chín 1865 bán của Tổng Hội dồng
Công bỗ lăn đều băng tiếng Nga trong cuốn Nguytn văn là tiẽng Anh
sách: "Tổng Hội đỗng cùa Quốc ti ỉ.
1864-1866". M„ 1961
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'N G H Ị q u y ế t  v ề  t h ể  t h ú c  t h ả o  l u ậ n  

CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI H Ộ I547

T rưác khi thảo luận các vẩn đề do hội nghị đại biểu đật ra, 
càn phải xác định m ột cách chính xác những mục tiêu chung và 
những nguyên tắc  chi đạo của Hội liên hiệp, được trinh  bày trong 
Tuyên ngôn và Điều lệ.

C.Mác dưa ra tại phiên họp của Tổng Hội In iheobản viết trong sổ biên
dồng ngày 23 tháng Giêng 1866 bản của Tổng Hội đồng
Công bố lần đầu bâng tiếng Nga trong cuốn Nguyên văn là tiếng Anh
sách: "Tống Hội đồng của Quốc tế I.
1864-1866". A£, 1961
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*NGHỊ QUYẾT VỀ s ự  ĐẠI DIỆN CỦA CÁC HỘI CÔNG  
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ủ y  nhiệm  cho bí thư  cùng với một ủy viên nào đó của Hội 
đồng tru n g  ương th i hành tấ t  cả mọi biện pháp cằn th iế t để các 
hiệp hội I - ta - l i - a  có đại diện tạ i đại hội.

Dữ được thông qua lợi phiin họp của Tống In theo bán viíI tronghiên
Hội dòng ngày 24 tháng Bày 1866 bán cùa Tổng Hội dũng
Công bố ISn diu bằng tiếng Nga trong cutìn Nguyin vân là liếng Anh 
sách: "Tống Hội đồng của Quỗc tí I.
1864-1866". M., 1961
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NH Ữ N G  đ è  n g h ị  c ủ a  ủ y  b a n  t h ư ò n g  v ụ  v ế  

c h ư o n g  t r ì n h  c ủ a  đ ạ i  h ộ i  g i o - n e -v o

1. ử y  ban  đề nghị thông  qua chương trin h  nghị sự dưới hỉnh 
thủc như  nó đã được công bổ tro n g  chương trỉn h  bản tiếng Pháp, 
với m ột điểm  sửa đổi, cụ th ể  là  kết hợp vấn đề cuối cùng với 
vấn đề th ứ  n h ấ t549.

2. ủ y  nhiệm  cho bí th ư  làm  báo cáo về số lượng thành  viên 
của Hội liên hiệp và bản báo cáo tổng hợp các khoản thu  và chi.

3. ủ y  ban  khuyến nghị đại hội tổ  chức khảo sá t tỉnh  hỉnh giai 
cáp công nhân  theo sơ đồ dưới đây550:

1) Tên gọi cơ sở sản xuất.

2) Lứa tuổ i và giới tín h  của nhữ ng  người làm  việc tạ i cơ sở ấy.

3) Số người làm  việc tạ i cơ sở ấy.

4) Các điều kiện thuê  mướn và tiền  công - a) của các học sinh học 
nghề; b) hỉnh thức trà  công n h ậ t hoặc tr ả  công theo sản phẩm ; tiền  
công có được trả  thông  qua  tru n g  gian hay không. Mức th u  nhập 
tru n g  bỉnh hàng tuần , hàng  năm .
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5) Độ dài của ngày lao động tạ i các công xưởng. Độ dài của ngày lao 
động ở các chủ nhỏ và tro n g  sản xuẩt gia đinh, trong trường hợp cổ 
tất cả các hình thức sản xuất áy. Lao động ban đêm và lao động ban 
ngày.

6) Thời gian giải lao để ăn  uổng và sự đối xử với công nhân.

7) Tỉnh h ỉnh nhà xưdng và điều kiện làm việc: chạt chội, thống gió 
tồi, th iếu ánh  sáng m ặt trời, việc sử dụng khí đốt để tháp  sáng v.v. , 
độ sạch sẽ V.V..

8) Loại công việc.

9) Ả nh hưởng của công việc đến tinh  hình th ể  chất.

10) N hững điều kiện tinh  thần . Sự giáo dục.

11) T inh hình sản  xuất. Công việc sàn xuât được tiến hành theo mùa 
vụ hay là được tiến hành ít nhiều đều đận trong cả nàm , công việc 
sản  xuât ây cố gặp những sự dao động lớn hay khống, cđ gặp phải 
sự  cạnh tran h  của nước ngoài hay khống; công việc sản xu ấ t ẩy chủ 
yếu phục vụ th ị trường nội địa hay th ị trường bên ngoài V.V..

[4]. Các hội đã gia nhập nộp khoản hội phí hàng nâm bầng 
1/2 pen-ni đối với môi thành viên. Tiền thề hội viên hoặc livrets1' 
được thu riêng. Bí thư được quyền thỏa thuận với những hội thiếu 
phương tiện tài chính về những điều kiện ưu đãi.

[6]. Hội đòng khuyến  Dghị các hội viên của Hội liên h iệp  th àn h  
lập các hội tương trợ và tổ chức việc giao lưu quốc tế  giữa các 
hội tương trợ ấy.

! • -  sổ  hội viên
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[6] Các ban chăp hành  địa phương phải tiến hành kiểm  kê tình
hình nền công nghiệp tạ i khu vực của minh và cung cấp thông 
tin  cho công nhân.

Do c .  Mác đưa ra tại phiên họp của Tổng ỉn theo bdn viết trong số biên
Hội đòng ngày 31 tháng Báy 1866 bán của Tổng Hội dòng
Công bỗ lăn đầu bằng liếng Nga trong cuỗn Nguyên vân là tiỉng Anh 
sú ch: "Tổng Hội đòng cùa Quỗc tỉ  ỉ.
1864-186G'. M„ 1961
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‘CÁC n g h ị  q u y ế t  v è  t h à n h  p h ằ n  

TỔNG HỘI ĐỒNG

I

Mác đề cử Ó t-g ie-rơ  [giữ chức chủ tịch Hội đồng]. Mác tự  coi 
minh không thích hợp với chức-vụ ẩy, vỉ ông là người lao động 
trí tíc, chứ khống phải lao động chân tay551.

Mác đè nghị lúc này chi tạm  thời xác định thành  phần ủ y  
ban538, ủ y  ban này phải gồm các cá nhân giữ chức vụ và những 
bí thư  đã được bổ nhiệm  rồi.

II

1. ủ y  viên nào trong  Hội đồng tru n g  ương bỏ họp quá bốn 
phiên họp m à không có lý do xác đáng, thi có thể bị đưa ra  khỏi 
Hội đồng.

2. Nghị quyết này phải được thông báo ngay lập tức cho tá t 
cả mọi ủy viên trong  Hội đồng.

m
N hát tr í  thống qua quyết định không bổ nhiệm chức chủ tịch
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thường trực cho năm  sáp tới; chuyển giao cho tổng thư ký chức 
náng bí thư tài chính, còn chức bí thư  tài chính thỉ hủy bỏ552.

Dược thông qua tại các phiên họp của 
Tổng Hội dòng ngày 25 iháng Chín, ngày 6 
tháng Mười một 186ô; ngày 24 tháng Chín 
1867

Công bố lần đâu bằng tiêníỊ Nga trong cuốn 
sách: "Tổng Hội dòng của Quốc tế I.
1866-1868". M., 1963

ỉn theo bản viết trong số biên 
bán của Tổng Hội đồng 
Nguyên văn là tiếng Anh
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‘CÁC n g h ị  q u y ế t  v ề  c h ư o n g  t r ì n h  n g h ị  s ự  

CỦA ĐẠI HỘI LÔ-DAN

I

Trình bày theo cách dưới đây điểm  thứ  n h ấ t trong  chương trỉnh 
nghị sự của đại hội:

Về những biện pháp thực tế, nhờ đtí m à Hội liên hiệp công 

nhân quốc tế  sẽ có thể  thực hiện được chức năng  của m ình là 

trung  tâm  hành  động chung của cống nhân, của phụ nữ, của nam 

giới trong cuộc đấu tranh  của họ vì sự nghiệp giải phống hoàn 

toàn khỏi ách thống trị của tư  bản.

II

Công bố trê n  tờ "Courrier Franẹais" chương trìn h  đại hội của 

chúng ta ; xác định rằng không m ột chi hội nào cđ quyền đề ra 

chương trìn h  riêng  của minh, rằng  chl ctí Hội đống mới có thẩm  

quyền soạn thảo chương trình  đại hội; ủy nhiệm  cho tổng thư  ký
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gửi đến báo "Courrier" bản chương trình  đại hội, do Hội đồng soạn 

thảo, và thông báo nghị quyết này cho ban chấp h ành  P a - r i553.

c. Mác đua ra tại phiên họp của Tống Hội In theu bán viết trongsổ biên
dòng ngày 9 và ngày 23 tháng Báy 1867 bán của Túng Hội đòng
Công bố lăn đãu bing úẽng Nga trong cuốn Nguyên văn là tiếng Anh
sách: "Tổng Hội dỏng cùa Quốc tỉ  I.
1866-1868T. M., 1963
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‘LẬP t r ư ò n g  c ủ a  q u ố c  t ế  t r o n g  v ấ n  đ è  c á c  

THUẾ SUẤT BẤO HỘ CỦA P H ổ 554

Các công đoàn — được thành lập ở Đức theo sáng kiến và với 

sự ủng hộ của Hội liên hiệp công nhân quốc tế  — đã cung cấp 

cho các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp luyện thép tỉnh  Ranh 

những luận cứ chống lại ý định của chính phủ Phổ muốn giảm 

mức thuế  nhập khẩu đối với gang. Phòng thương mại En- bơ- phen-đơ 

và Bác-m en cho rằng việc giảm mức th u ế  nhập khẩu gang sẽ hoàn 

toàn làm phá sản các nhà công nghiệp khai khoáng Phổ. Các nhà 

tư bản Anh khầng định ràng họ buộc phải giảm múc tiền  công 
của công nhân nước minh để đứng vững trước sự cạnh tran h  của 

ngoại quốc. Các nhà công nghiệp khai khoáng Đức yêu cầu duy 

trì các biện pháp bảo hộ để thoát khỏi phá sản do sự cạnh tranh  

của người Anh; trong khi ấy tiền công của công nhân Phổ đã thấp 
hơn quá hai lản SO với mức tiẽn  công của công nhân Anh, mà 

thời gian lao động lại dài hơn.

Trong bản báo cáo của mình gửi lên chính phủ ngày 14 tháng 
Tư, phòng thương mại tuyên bố:

"M ột kh i (13 xảy ra  th ì  sự  p h á  sàn  c ù a  n ế n  cô n g  n g h iệ p  luyCn th é p  c ù a  D ú c  sẽ 

khAng th ẻ  n à o  cứu v ăn  đU 0c. N h ữ n g  kh tìi lu ợ n g  ló n  tư  b à n  s ẽ  b iế n  m ắ t, và h à n g  ngh ìn
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c ố n g  n h ân  sẽ  k h ô n g  c ò n  p h u d n g  tiệ n  s in h  srtng . C ó  th ể  s ẽ  xày ra  tin h  t r ạ n g  h ế l sứ c  

ngu y  k ịch , k h iế n  c h o  v ắn  đ é  tỏ n g  n h â n  c ó  ý n g h ĩa  ngáy  c ả n g  to  lỏ n . c ò n  lặ p  trU rìng 

c ù a  H ộ i liên  h iệ p  c ỏ n g  n h â n  q u ổ c  t ế  th ì t r ỏ  n ê n  n gàv  c à n g  tíc h  cự c  vá n gàv  c à n g  có  

tá c  d ụ n g  uy h iế p ”.

Sự thú  nhận  ấy chứng m inh rằng  Hội liên hiệp đã cố gắng 
không uổng công. Các nhà tư  bản yêu càu mở cuộc khảo sá t chính 
thức về tình  hỉnh hiện nay của nền công nghiệp luyện thép. Công 
nhân đòi cuộc điều tra  đó cũng phải bao gồm cả việc nghiên củu 
tinh  cảnh các công nhân làm việc trong  ngành sản  xuất ấy.

Du c . Mác viết vào những ngà)' 5-12 tháng In theu hân dứng trên báo
Năm 1868 Nguyên văn là tiếng Anh
Dă dăng trên báo "The Bee-Hive Newspaper" In bằng tiếng Nga lần đầu 
số 344, 16 tháng Nũm 1H68
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'ĐOẠN m à o  đ ằ u  t r o n g  t ậ p  c á c  n g h ị  q u y ế t  

CỦA ĐẠI HỘI GIO-NE-VO (1866) VÀ ĐẠI HỘI 
BRUY-XEN (1868) CỦA Q u ố c TẾ

VI cd th ể  coi một số nghị quyết được thông qua tạ i đại hội 
thứ  n h ấ t là m ột phần trong cương linh co' tính  nguyên tác của 
Hội liên hiệp cống nhân quốc tế, còn bản báo cáo về đại hội này 
thl chỉ được phổ biến hạn chế,- nên Tổng Hội đồng cho ràng sẽ 
là điều hợp lý nếu in lại các phần áy cùng với tập các nghị quyết 
đã được thống qua tạ i đại hội gần đây nhất.

Trong số các vấn đề được đại hội thứ  nhất, Đại hội Giơ-ne-vơ, 
xem xét thl quan trọng nhẫt là những vấn đề sau đây555.

Dđ dõng trén báo ”The Ree-Hive Newspaper" 

sổ 371, 21 Oi áng Mười mội 1868
ỉn theo bán đăng ừên bin 
Nỵụyên vàn là tiếng Anh
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NHỮNG NHẬN XÉT VÈ CƯONG LĨNH VÀ ĐIỀU LỆ 

CỦA LIÊN MINH DÂN CHỦ XÁ HỘI CHỦ NGHĨA 
QUỐC TẾS56

[CƯONG l ín h  v à  đ iề u  
LỆ CỦA LIÊN MINH CÔNG 
KHAI]

Thiểu sổ xã hội chủ nghía 
trong Đồng m inh hòa binh và 
tự do, sau khi tách khỏi Đòng 
minh này do cuộc bỏ phiếu của 
đa sổ tạ i Đại hội Béc-nơ - đại 
hội này đã chính thức chổng lại 
nguyên tấc cơ bản của tấ t  cả 
các hiệp hội công nh&n, cụ thể  
là nguyên tác về sụ bình đảng  
kinh tế  và xă hội giữa các giai 
cáp uà các cá nhân - như th ế  
đã tán  thàn h  những nguyên tác 
được tuyên bố tạ i các dạ i hội 
công nhăn  họp ở Giơ- ne- vơ, 
Lô-dan và Bruy- xen. Một sổ

[NHỮNG NHẬN XÉT CỦA 
c .  MÁC]

b ìn h  đ ẳ n g  g iữ a  c á c  g ia i  c ấ p !
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th àn h  viên của th iểu  số này thuộc 
những dân tộc khác nhau đã đề 
nghị chúng tôi tổ  chức ra  liên 
m in h  dăn chủ xã hội chủ nghía  
quốc tế  mới hoàn toàn  hòa nhập 
vào Hội liên hiệp công nhăn  
quốc tế  vỉ đại, nhưng có sứ m ạng 
đặc biệt của m ình là  nghiên cứu 
các vấn đề chính tr ị  và triế t học 
trê n  cơ sở nguyén tác  vĩ đại là 
sự bỉnh (tảng phổ biến và th ậ t 
sự giữa nổt cả mọi người trên  
trá i đất.

Về phía m ình, sau khi nhận 
thức rõ uính chất hữu ích của 
sáng  kiến ấy — sáng  kiến này 
sẽ đem  lại cho những người dân 
chủ xã hội chủ nghỉa chân thành  
ỏ châu Âu và ỏ Mỹ phương tiện 
hiểu biết l ỉn  nhau  và khảng 
định các tư  tưởng của m inh mà 
không cđ bát kỳ áp lực nào từ 
phía chủ nghía xã hội già hiệu 
m à phái dân chủ tư  sản hiện 
nay thấy cần phải quảng  cáo — 
chúng tối coi m ỉnh có nghĩa vụ 
phải đảm  nhận, cùng với những 
người bạn ấy, việc chủ động thành  
lập ra  tổ chức m ớ i1 ‘ này.

hòa nhập và được lập ra đ ể  làm 
đối trọ n g !

Vậy là đói với những người 
d&n chủ xã hội chủ nghĩa thì 
Quốc tế  không phải là phương 
tiộn hiểu biết lẫn nhau.

1« Nhũng từ in ng h iỉn g  vói cổ  chữ hrii dậm  là do M ác nhấn mạnh.
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Xuất phát từ  quan điểm này, 
chúng lói dã tự cấu tạo thành chi 
hội trung tâm cùa Dòng m in h  
dăn chù xã hội chủ nghia quốc 
tế  và nay công bố cương linh và 
diều lệ của chi hội này.

CƯƠNG LĨNH CỦA LIÊN 
MINH DÂN CHỦ XẮ HỘI CHỦ 
NGHĨA QUỐC T Ế

1) Liên m inh  tuyên bố tính  
chát vô thần  của mình; nó hướng 
tới xóa bỏ các hlnh thức thờ 
phụng, thay tín  ngưỡng bàng khoa 
học và thay sự công bằng của 
thàn thánh bằng sự công bàng 
của loài người.

2) Trước hết Liên m inh phấn 
đẩu đạt cho được sự bình đảng 
chính trị, kinh tế  và xã hội giữa 
các giai cấp và các cá nh&n thuộc 
cả hai giói nam nữ, bát đầu từ  
sự bãi bỏ quyần thừa kế, để 
trong tương lai việc hưởng thụ 
phúc lợi phù hợp với lao động 
sản xuất của mỗi người và để 
sao cho — căn cứ vào nghị quyết 
do đại hội công nhân gần đây 
ở Bruy-xen thông qua — ruộng 
đất, công cụ lao động, cũng như

Một sự khiêm tốn biết nhường 
nào! Họ tự  cấu tạo với tư  cách 
là quyền lực tru n g  tâm , th ậ t là 
những bậc anh tài!

Tựa hò như có thê’ dùng sắc 
lệnh để xóa bỏ tín  ngưỡng!
Con người khác gốc!
Hoàn toàn giống như công xã 
Nga!
Toa thuốc cũ của chủ nghĩa 
Xanh- Xi- mông!
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mọi tư bản nói chung, trở thành 
tài sản tập  thể của toàn xã hội 
và chi có thể được sử dụng bởi 
ngưối nào có lao động, tức là 
bởi các hiệp hội nông nghiệp và 
công nghiệp.

3) Liên minh phấn đấu thực 
hiện đối với mọi trẻ  em, thuộc 
cả hai giới, bát đầu từ lúc chào 
đời, những điều kiện phát triển  
binh đằng, nghỉa là nuối dưỡng, 
giáo dục và dạy dổ ở tá t cả các 
bậc khoa học, sản xuất và nghệ 
thuật, xuăt phát từ  nhận thúc 
rằng sự bỉnh đầng áy, lúc đầu 
chỉ trong lỉnh vực kinh tể  và xã 
hội, sau này, sự bình đảng ẩy 
sẽ ngày càng dẫn đến m ột sự 
bình đẳng tự  nhiẽn, phổ biến, 
vĩ đại giữa các cá nhân và dẫn 
đến sự tan  biến của mọi hỉnh 
thúc bất binh đẳng giả tạo - 
sản phẩm lịch sử của tổ chúc 
xă hội vừa giả tạo, lại vừa bất 
cống.

4) Là kẻ thù cùa mọi chế độ 
chuyên chế, khống thừa nhận 
những hỉnh thức chinh trị nào 
khác ngoài những hỉnh thúc cộng 
hòa, và tuyệt đổi bác bỏ mọi sự 
iiên kết với thế  lực phản động,

Câu ntíi sáo rỗng!
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nó cũng bác bỏ mọi hành động 
chính tr ị  không theo đuổi mục 
tiêu trực tiẽp và không quanh co 
là giành tháng lợi cho sự nghiệp 
của công nhân  chống tư bản.

5) Liên minh thừa nhận rằng 
tấ t cả các nhà nước chính trị 
và cực quyền hiện hữu ngày nay 
ngày càng quy các chức năng 
của m ình vào những chức năng 
hành chính đơn thuần  của những 
cơ quan phục vụ xã hội tại các 
nước m ình sẽ phải biến m ất trong 
liên m inh rộng khấp của các 
hiệp hội tự do trong  nông nghiệp 
cũng như trong công nghiệp.

6) Vì ván đề xã hội có thể 
được giải quyết dứt khoát và 
thực sự chỉ trên  cơ sở tỉnh đoàn 
kết quốc tế  và rộng khắp của 
công nhân tá t cà các nước, cho 
nên Liên m inh  bác bỏ mọi chinh 
sách dựa trẽn  tinh thản  yêu nước 
giá hiệu và trên  sự tranh  đua 
của các dân tộc.

7) Liên m inh phấn đáu thực 
hiện sự liên hiệp rộng khắp tấ t cả 
các hiệp hội địa phương trên cơ sở 
tự do.

I

Nếu tự  bản thân  các nhà 
nước ấy quy các chức năng 
của minh, thì chúng sẽ không 
phdi biến m ất, mà tự  chúng 
đương nhiên sẽ biến m ất.

Có nhiều hỉnh thức tran h  
đua, ông bạn người Nga đáng 
mến của tôi ạ!



564 c .  MÁC

ĐIÊU LỆ
1) Lién m inh  dán chủ xă hội 

chủ nghía quốc tế  tự  cấu tạo 
với tư  cách là m ột chi hội của 
Hội liên hiệp công nhăn quốc 
té  và hoàn toàn tiếp nhận Điều 
lệ chung của Hội liên hiệp.

2) Các thành viẻn sáng lập 
của L iin  m in h  tạm  thời tổ  chức 
ra  ở G iơ-ne-vơ ban thường vụ 
trung ương.

3) Các thành  viên sáng lập 
thuộc m ột nước th ì tạo thành  
ban thường vụ quốc g ia  ở nưòc 
mình.

4) Các ban thường vụ quốc 
gia cố nhiệm  vụ lập ra, ở tấ t 
cả các địa phương, những nhóm  
dịa  phương của L iên m inh  dản  
chù xá hội chủ nghía, những 
nhóm này, thông qua các ban thưbng 
vụ quốc gũi của minh, sẽ trình lin  
Ban thường vụ trung ương cùa Liên 
minh bản kiến nghị két nạp họ vào 
Hội liên hiệp công nhăn quốc 
tế.

5) T át cả các nhóm  địa phương 
lập ra  các ban thường vụ của

Hội liên hiệp công nhân  Quốc 
tế  khững cho phép có 'các chi 
hội quâc tẽ'.

Một tổng hội đồng mới!

Điều lệ của Quốc tế  không 
thừ a nhận "những thẩm  quyền 
của người tru n g  gian” như thế.
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m ình, tu ân  theo cách làm  được 
các chi hội địa phương của Hội 
liên hiệp công nhăn quốc tế  chấp 
nhận.

6) T ấ t cả các thành  viên của 
Liên m in h  có bổn phận nộp nguyệt 
phi bàng mười xăng-tim  mà m ột 
nửa số tièn  ấy sẽ được các nhóm  
quốc gia giữ lại để chi vào các 
nhu cầu của minh, còn nửa kia 
th l nộp vào qũy của ban thường 
vụ tru n g  ương để dùng vào những 
nhu cầu chung của ban thường 
vụ ăy.

Tại những nước nào m à sổ 
tiền  ấy bị xem là quá cao, th ỉ 
các ban thường vụ quốc gia, sau  
khi thỏa thuận  với ban  thường 
vụ tru n g  ương, có th ể  giảm bớt 
số tiền  ấy.

7) Vào thời gian diễn ra  đại 
hội hàng  nâm  của công nhân, 
doàn dại biéu của Liẽn m in h  
dăn chù xă hội chủ nghũi - với 
tư  cách là  phân hội của Hội lièn  
hiệp công nhân  quồc tế  - sẽ tiến  
hành  các phiên họp công khai 
của m inh tạ i m ột phòng họp 
riêng.

N hững khoản quyên góp mới 
nuổt m ấ t những khoản tiền  của 
chinh chúng ta!

Họ m uốn làm  m ất uy tín 
chúng ta, dưới sự bảo trợ  của 
chúng ta.
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CÁC THÀNH VIÊN CỦA 
NHÓM SÁNG KIỂN 
GIO-NE-VO

I. Phi-líp Bẽch-cơ.-
MJ3ocit-nin.— T.Rê-mi,- Ảng-toan  
Lin-de-ga,- L u-i N i-de-ga. — 
Va-lẻ-ri-ăng Mró-scóp-xki. — I-ang  
Da-goóc-xki,- Phi-la. TxuỂ-lo,- A. 
Ác-đen. - S.Pe-rôn.-G i.G ăỵ-.-G i. 
Phri-xa,- P h .R ô sa . -Ni-cô-lai 
Giu-cóp-xki,- M .En-pi-din. 
D a m -p ê -r i-n i,-  E .B ếch -cơ ,-  
L u - i  v& y-xo,- P ê -r i.  
-M a-rau-da  ,-Ê-du-ác Crỏ-XỂ. 
-A.Blăng-8d-ro. -A. Ma-ti-xơ. 
-Răy-m ỗng,- B à  A-lếch-xé-é-va}*.
- Bà Ba-cu-ni-na,- B à  Xuy-dét 
Crõ-dé,- B à  Rô-da-li-a  
Xan-ghi-nét.- Bà Dẻ-di-rẻ Găy.- 
Bà G hi-nê Gién-ni,- Ảng-toan  
Duy-nô.- Gi.Mô-lê,- Ghe-ri,- Giác 
Cuốc-tua.- G iăng Pô-tô.-An-drê 
Ben.- Phr. Bô-phe-ti.- s .  Ohi-Ô,- 
s. Pỗ-xta-lép.-S. Dê-to-ra,- Gi. 
Crỗ-dê,- Gi. Xan-ghi-nét,- G. 
Gi&c-la-ro,- L . Cu-len.- Phr. Găy,- 
Ble-da Rô-xét-ti,- Gi.

Asinus Asinorum!1'  Và bà 
Ba- cu- ni- na!

1> - Kẻ ngu d ổ t tro n g  stí những kẻ ngu drit! 

2*- B ác-tẽ-nẽ-va
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Ma-ri-ly.-C.Brếch-ten.-L.Mô-na- 
son.- Phr. Méc-mi-lô,- Dỗ-na bó.
- L.Gi.Sể-nê-van,- Gi.B. Bẻ-dô.
- L.A.Phoóc-na-sơn.- Pi-ni-e-rơ.
- S.fíran-giơ.- Giác La-pla-xo. - 
X.Pê-la-tôn,- V.Rau,- Gốt-lốp 
Van-ta,- A-dôn-pha Hê-béc-linh.
- Pe-ri-ẻ,- A-dôn-pha Ca-ta-lan.
- Mác-co Hê-ri-di-ê,- Lu-i A-lo-mâng.
- A.pẻ-lẻ-grin- Dru-a,- Lu-i-dà  
Cốp-pe.-Lu-i Duy-pra,- Ghin-niô. 
G iô-dép B a -kê ,- P h .P i-xte-ra .
- S.Ruy-sê,- P le-xít Mác-ga-ri-ta.
- Pón Gác-ba-ni,- Ê-chiẻn Bô-rẻ.
- Gi-Gi. Xcô-pi-ni,- Phr.Crô-sẻ.
- Giăng Giò-xta,- Lẻ-ô-pôn Vu-kha.
- G.Phi-e-ta,- L. Phuy-li-ke,- A-mi 
Gan-di-ôn,- V. A-lếch-xê-ép 
Phrăng-xoa Sơ-va-li-ê,-

Vì các th à n h  v iên  sá n g  lập  
của L i ê n  m i n h  d â n  
c h ủ  x á  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  
q u ố c  t  ế  đã  q u y ế t đ ịnh  
lạp ra tờ bao VỚI ten gọi "La 
Révolution" là  cơ q u an  báo chí 
của tổ chức mới, cho nên ban  
thường vụ trung  ương lăm  th à i

Và họ đã xấc xược công bố 
tạ i Thụy SI - m à không cho tôi 
biết - ràng  tôi sẽ cho 
đàng các bài viết của m ỉnh trên  
tờ "Révolution”!

! • -  BầCẼtẽ -n ép
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Sẽ khởi sự xuất bản ấn  phẩm 
ngay khi nào ph&n bổ được ba 
trâm  cổ phàn, mỗi cổ phần trị 
giá 10 phrảng, phải được trả  
một phần tư  mỗi quý, tính từ 
ngày 1 tháng  Giêng 1869. Do 
đổ, ban thường vụ trung ương 
lâm  thời mời tấ t  cả các ban 
thường vụ qúóc gia của Liên  
m inh  bát đầu phân bổ các cổ 
phần tạ i các địa phương của 
mình. VI việc m ua các cổ phần 
được coi là tậng  phẩm  tự  nguyện, 
khống đem lại quyền nhận các 
sổ báo, cho nên các ban thường 
vụ quốc g ia  phải cùng một lúc 
lên dảnh sách những người đật 
mua báo.

Báo sẽ được xuất bản mỏi 
tuần  một lần.

Giá tièn dăng ký mua:

Một năm ... 6phr.

6 tháng... 3phr 50 

Theo ủy nhiệm  của ban thường 
vụ trung ương lâm  thời:

Thư ký I-ăng Da-goóc-xki phó 
M ông-bri-àng, 8

N.B. Đề nghị các ban thường
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vụ quốc g ia  trao  cho ban thường  
vụ trung ương những khoản tiền  
thu  được nhờ thanh  toán các cổ 
phần và nhờ thu  tiền đặt mua 
báo, chậm n h ấ t là ngày 1 tháng  
Giêng.

Những nhận xét này do C.Mác viết ngà\' 15 
tháng Chạp 1868
Công bố lần đầu bằng liếng Nga trong cuốn 
sách: "Tổng Hội đồng của Quốc lẽ ỉ. 
1868-187cr. A f, 1964

ỉn theo bdn truyần dơn cố 
những chỗ gệti chú của Mác 
Nguyên văn là tiếnX Pháp
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Bí thư  phụ trách B ỉ1’ cho biết ở Bí đã có 60 phân hội của Hội 
liên hiệp công nhân quổc tế  và tu ần  nào cũng có m ột nghỉn hội 
viên mới.

Bí thư  phụ trách Thụy Sĩ2* đã chuyển đi tin tức nhận được về 

cuộc sa thải m ột số lượng thợ dệt dài băng ở Ba-lơ. Đã quyết 

định quay trở  lại vấn đề này vào thứ ba tuần  tới, khi m à Hội 

đồng sẽ nám  được tấ t  cả mọi sự thực.

Bí thư  phụ trách Pháp3* cho biết các chủ nhà  máy sản  xuất 

vải sợi bông ở R u-an, thuộc tỉn h  No-rơ, và thuộc một số tinh 

khác của nước Pháp đã thỏa th u ận  về việc giảm tiền  công đối với 

công nhân các nhà máy của m ình, để tháng các nhà  cồng nghiệp 

Anh trên  các thị trường của chính họ, bằng cách bán ra  các hàng 

hóa của m inh với giá thấp hơn.

Nghị quyết sau đây do ông A -plơ-gác đưa ra  và được ông Mác 

ủng hộ, đã được nhất tr í thông  qua:

Theo ý kiến của Hội đồng, mưu toan của các chủ nhà máy ở 

R u-an, thuộc tinh  N o-rơ và thuộc các tinh  khác của Pháp định 

hạ mức tiền  công trả  cho công nhân của họ — rõ ràng  nhàm  mục 

đích đánh bại các chủ xưởng Anh trên  các thị trường của chính 

họ — đáng bị công nhân và các chủ xí nghiệp à tấ t  cả các nước 

trên  th ế  giới lên án. Trong khi th ừ a  nhận quyền tự  do cạnh tranh , 
nẽu sự cạnh tranh  ãy được thực hiện bằng những biện pháp hợp 

pháp, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ việc mỏ rộng thương mại bằng 

cách cá t giảm mức tiền công vốn đã hết sức thấp của công nhân.

1*- B éc -n n  

2*- l-u n g  

3* - D u y -p ổ n g
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Đã quyết định đề nghị các hội khác nhau cử đại biểu đến dự 
phiên họp tiếp theo của Hội đồng dự định họp vào thứ  ba, ngày 
19 tháng  Giêng, vào lúc 8 giờ tối, đê’ thào luận những phương 
thức cò hiệu quả n h ấ t nhằm  chận đứng những mưu toan  khổng 
thê’ chấp nhận được của các chủ xưởng Pháp và dành sự giúp đỡ 
cần th iết cho những công nhân  hữu quan.

Quyẽn bí thư lâm thời H éc-man I-ung

NfỊà\’ 6 tháng Giéng 1869 In theo bàn dàng trên báo
Dă dăng trên báo "The Bee-Hive Ncwspapcr” Nguyên văn là tiếng Anh
số 379, ngà\' 16 tháng Giêng 1869 In toàn văn bằng tiếng Nga

lân đâu
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‘VẾ VỤ XUNG ĐỘT TRONG CHI HỘI LI-ÔNG558

Thưa các vị! T rên cơ sở nghị quyết của Đại hội Ba-lơ nàm 
1869, theo đó Tổng Hội đồng phải hành động trong vai trò  người 
trọng  tà i trong trường hợp nảy sinh các bát đồng giữa các hội 
viên Hội liên hiệp, chi hội L i-ông của Hội liên hiệp công nhân 
quốc tế  đề nghị Tổng Hội đồng xem xét cuộc tranh  chấp giữa một 
bên là An-be R i-sác và bên kia là các thành viên trong chi hội 
L i-ông cũ S ét-ten , Coóc-m i-ê, A. Blăng, Sa-nô và Ven-dri.

Sau khi xem xét các tà i liệu do chi hội ấy gửi tới, Tổng Hội 
đồng tuyên bó ràng những lời buộc tội đưa ra hoàn toàn không 
cđ cơ sở nào cả, Hội đồng xác nhận  quyết định của hai tiểu  ban 
được đặc biệt cử ra để làm rõ vụ việc này: tiểu  ban thứ n h ấ t - 
tại Dại hội Lô-dan năm  1867, và tiểu  ban thứ hai - tạ i Giơ-ne-vơ 
năm 1869. Hội đồng vẫn duy tr i cho An-be Ri-sác chức thư ký
- thông tấn  của Hội liên hiệp công nhân quốc tế  căn cứ theo Điều 
lệ và Quy chế.

Cũng chú ý rằng  việc các hội viên cũ đă đ® nghị các phần tử 
tư  sản  cấp tiến đưa ra  quyết định về vấn đề này - là vấn đề chl
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được các hội viên thuộc Hội liên hiệp công nhân quốc tế  biết mà 
thôi - là việc làm trái với Điều lệ, trá i vối tinh thàn  và lợi ích 
của Hội liên hiệp và tiếp tay cho kẻ thù  của Hội, cho nên Tổng 
hội đồng đã gay gắt khiển trách  hành  vi của các hội viên cũ trong 
chi hội.

Nhân trường hợp hiểu lầm  này, Tổng hội đồng lưu ý tấ t cả 
các hội viên Hội liên hiệp công nhân  quốc tế, ràng các hội viên 
phải thông báo cho Tổng Hội đòng biết trước khi công bố điều gì 
trên  báo chí, hoặc có những hành động công khai nào đó. Cách 
hành động giống như đã làm  là nhàm  nhen lên sự thù  hằn cá 
nhân, mà điều này thì luôn luôn càn trán h  m ột cách cẩn trọng; 
hành động ấy gây bất hòa trong  hàng  ngũ chúng ta  và có thể sẽ 
chi ctí lợi cho những kẻ thù  địch với chúng ta  vào thời điểm mà. 
toàn bộ hoạt động, tẵ t cả mọi nỗ lực và toàn bộ nghị lực của các 
hội viên chúng ta  phải hướng vào việc đảm  bảo thắng lợi thậ t 
nhanh chóng cho các nguyên tấc  của Hội liên hiệp công nhân quổc: 
tế.

[)ủ dược Tồng Hội đĩmg phí duyệt ngày R ỉn theo bán viết trong sổ biéni
tháng Ba 1870 bán cùa Tống Hội đồng
Công bĩ) lăn đầu bing tiếng Nga trong cuốn Nguyin vttn là tiíng Anh
sách: "Tống Hội đòng của Quốc tẽ I. 1H6H- 
187ff\. 19M
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GỬI BAN CHẤP HÀNH HỘI CÔNG NHÂN 

LUYỆN THÉP QUỐC TẾ559

Luân Dftn. ngày 18 Iháng Tư 1870

Các bạn thân  mến!

K hoảng hai tu ầ n  lễ trước đây, ban chấp hành Hội liên hiệp 
công nhân cơ khí, sau  rố t, đã đề nghị Tổng Hội đồng Hội liên 
hiệp công nhân quốc t ế  cử đại b iếu  đến thảo luận vấn đề thiốt 
lập quan hệ trực tiếp  với công nhân  luyện kim ở Đức và công 
nhân cơ khí ở P a -ri. Giờ đây, trước khi ra  quyết định liên quan 
đến các vị, họ đề nghị gửi ý kiến phúc đáp về những ván đề dưới 
đây:

1. Độ dài của ngày lao động là  bao nhiêu?

2. Mỗi tuần có bao nhi6u ngày lao động? Có chủ nhạt nào là 
ngày lao động không?

3. Mức tiền công?

4. Công việc ngoài giờ có được tr ả  công không và với mức bao 
nhiêu?

5. Sô' lượng thàn h  viên?
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6. Mức đóng góp hàng tu ần  của các vị là bao nhiêu?

7. Các qũy bệnh viện v.v. có quan hệ với công đoàn không?

8. Công nhân thuộc các ngành lao động nào gia nhập hiệp hội?

Gửi lời chào anh em

Các Mác

Do C.Mác viết ngày 18 tháng Tư 1870 
Dd đàng ơẽn báo "Tagvacht" số 16, 1870

In theo bán dừng trên báo 
Nguyên văn là tiếng Dức 
In bàng tiếng Nga làn đâu
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RÔ-BÓC RÍT, 
C ự u  THÔNG TÍN VIÊN CỦA BÁO 

"DAILY TELEGRAPH" 560

N gày 1 Iháng Bày 1871

Bô-oéc-xơ, thông tín  viên của báo "Morning A dvertiser”, bị bất 
ở nhà hàng Pê- téc- xơ cùng vởi Đa- lát, thông tín  viên của tờ 
"Times” và m ột tùy viên sứ quán Nga, đã lập tức được th à  ra. 
N hưng sau đó ông này trở  lại quán cà-phê tìm người đàn bà của 
m ình (một phụ nữ người Anh), và sau khi trông thấy bà này cợt 
nhả với m ột vị khác, th ì ông ta  đã lao vào vị nọ và vì hành vi 
này, ông ta  bị bát và bị nhốt.

Ba vị này đã đẳng trên  báo "Vérité" bức thư trong  đó khẳng 
định m ột cách sai trá i: 1) tuồng như thể các ủy viên Công xã đã 
có m ặt tạ i quán cà-phê ấy, họ quàng những chiếc khăn quàng đỏ 
với tu a  viên vàng, và đủ loại gái lảng lơ đã xuất trình  những tấm  
thẻ của minh, và 2) tuòng như  thê’ Bô-oéc-xơ bị bát mà không 
có bất kỳ lý do nào. (Đây hoàn toàn chi là những quan chức cảnh 
sát, với những chiếc khăn quàng đỏ, nhưng không có tu a  viền 
vàng.)

Tờ "Telegraph" thường cho đăng các bài tường th u ậ t của Rít

3 7 - MA44
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dưới m ột hình thức hoàn toàn  đ ã  thay  đổi. Tờ báo này đ& từ  chối 
đáng m ột bức th ư  r ấ t  quan  trọng .

Thống tin  viên ở Véc-xây của  báo 'Telegraph* đã xác nhận, 
trong 86 báo x u ấ t bản ngày 17 hoặc ngày 18 th án g  N&m, ràng  
Cuốc-bê ở Lu-vrơ đã dùng b ú a  phá  hủy những tác  phẩm  nghệ 
thuật. Ngày 20 R ít đfi đưa cho Cuốc-bê xem  búc điện này. Ô ng 
Cuổc-bé đã gửi cho chủ bi6n tờ "Telegraph" bức thư  dưới đ&y:

T h u a  quý  ngii!

T ỏi chẳng nhũng đ s  không th ủ  tiêu  b í t  kỷ tác  p h im  nghệ  th u ậ t nào d  Lu-vrơ, m à 

nguợc lại, theo sáng láến của tai, tít cả những tác phim nghệ thuật ấy -  đa từng 
đ uộc  các vị bộ  in lđ n g  tần  p h á t đ ế n  các  tò a  nhà khác n h au  trong  thủ  đ ô  -  đa  đ uợ c  

t í p  h ộp  lại và đuợc t r i  lại vAo vị tr í  củ a  chúng  tội B ảo tà n g  [Lu-vrô]. C ũng đ í  thực 

h i ín  m ột việc l im  như  v ịy  đ ổ i vó i L iíc-xâm -bua. Tôi l ì  ngưdi đ ỉ  bào  tổ n  và phân  loại 

t í t  cả  nhũng  tác phẲm nghe th u ậ t đ uợ c  đ tla  ra  khỏi ngồi nh à  của Ang C hi-«, vậy mà 

tỏ i l«i b i buộc  tộ i l i  p h i  h o ạ i ch iếc  c ộ t  V ăng-dôm . N h u n g  có  m ộ t sự th ậ t được xác 

n hện  bằng cú  li{u là: lắ c  K nh  VỂ việc p h í  hủy đ i  được thữ ng  qua ngày 14 tháng  Tư , 

còn ta i  th ì được bầu vào  ủ y  b an  vào  ngày 20, (ức l ì  sau  d ó  sáu ngày. Tôi d ă  kịch 

liộ t y íu  c íu  bảo  tổ n  các ph ù  đ i tu  v ì  đ a  đ é  ngh ị lặp ra  bảo  tàng nhũng  phù  đ iêu  ấy 

tro n g  t i n  của Di<n thudng  b inh . B iết rõ  nhữ ng  động c d  tro n g  sáng tro n g  hành  dộng  

của tố i, song tô i cũng nh$n th ú c  đ u ợ c  tấ t  cả  nhũng  khó  khản  do  đ í  c h ế  đ è  Ui.

X in gủi tó i quý ngài lòi chào  anh  em  

6. Cuữc-bí

H ộ i đóng  th ị ch ính , ngảy 20 th ỉn g  N ím  1871"

The nhưng bđc thư  này, được gửi cho tờ "Telegraph" thững qua 
Rít, đã  khỏng được đ&ng.

Xem các aổ báo ra  ngày 10 - 12 tháng  Tư.

TA-lanh. Thững tin  viên của báo 'T im es’ muốn biết Tống Hội 
đồng sẽ nổi gỉ về viộc này. N hưng tờ 'Times* đã từ  chổi đăng 
nghị quyốt của chúng tô i561.
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Người ta  đ® nghị R ít gửi tin  cho tờ "Telegraph", và ông ta  đa 
sản  sàng  thề ràng  tro n g  lúc cho đăng, những tin  bài này đ& bị 
thay đổi theo hướng bất lợi cho Công xã.

Bài giảng của thững tín  viên tờ 'Daily News" A- đôn- phu-xơ 
Xmít về Công xã tạ i n h à  hát S ẽ-rinh  Crô-xơ, ngày 3 th án g  Bảy
1871.

Ông ta  đã cổ m ặ t trong  cuộc biếu  tỉnh tại phổ Ruy đờ la Pe. 
Các khẩu súng trư ờ ng  của đội vệ binh quốc gia tạ i qu&ng trường 
Văng-đốm  được ch ấ t thành  những đổng hình kim tự  tháp. Cổ một 
người Anh m à ông ta  nêu tên  người Anh ăy (là Li-tem ?) và 
anh  ta  đã đi ở hàng  đầu cuộc diễu hành này — đã lao đến những 
đống súng trường để chộp lấy m ột khẩu trong số áy.

Giuổc-đơ ở lại tro n g  tòa nhà  bốc cháy của Bộ tà i chính cho 
đến phú t chót, để  cứu sổ sách và tidn bạc. Vậy m à người ta  quy 
cho ông ấy tội đốt nhà! Cò m ột người Anh sống d phía đối diện
-  m à ông ta  cổ th ể  nẽu tôn -  đa trông thấy hai quả đạn pháo 
xuyên th ủ n g  m ái n h à  và nổ tung, lá t sau xuất hiện khtíi, ròi ngọn 
lửa, dần  dần bao trù m  toàn  bộ tòa  nhà.

Uo Ph. Ang-ghen viíl ngày 1 tháng Báỷ 1871 In theo bin viíl tay
Công bỗ lăn dầu bằng útng Nga ữong cuốn Nguyẽn văn là liếng Dức và
sách: "Quữc ti  I và Cõng xữ Pa-ri. Các văn tiỉngAnh 
kiện và lài liệu” . M., 1972
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* NHỮNG ĐOẠN TRÍCH BIÊN BẤN CỦA TÔNG HỘI 
ĐỒNG NHỮNG NẢM 1869-1871562

1869 
(TỪ THÒI GIAN ĐẠI HỘI BA-LO)

Ngày 28 tháng Chín 1869. I-ung  thống báo đă nhận được bức thư  
của tướng Cluy- de- rẻ gửi đến từ  Niu- Oóc. Bức thư này gửi cho đại 
hội, nhưng đến quá muộn.

Việc đãng bản tường thuật về Đại hội Ba- lơ.

Công bố bức thư cùa công nhân Niu-Oóc sản  xuất giẩy dán tường. 
Họ đề nghị Hội đồng sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn 
việc nhập khẩu công nhân có th ể  dẫn đến sự th ấ t bại của những 
công nhân hiện nay đang bãi công. Những bước hành động theo hướng 
này (về sau đã nhận  được những bức thư của các hội đòng công liên 
ở M an-se-xtơ, Ê -đ in -bua V .V ., họ đã từng nhận được các bức thư 
của Tổng Hội đồng).

Ngày 5 tháng Mười 1869. Công bố bức thư  của Vác- lanh gửi từ Pa- ri. 
Ông này cho biết đã cổ cuộc họp của các đại biểu và họ đã quyết, 
định đẩy nhanh việc gia nhập của các hội của họ.



Các ứng cử viên L ai-th am  và Lam -boóc-đơ dược Ót-gie-ro dè cù tại 
m ột trong các phiên họp trước đây. Bị hoãn lại.

Hảy-do  (được sự ủng hộ của La-cráp-ta): "Hội đồng phải bát tay vào 
việc tô’ chức chi hội nưóc Anh của Hội liên hiệp công nhản quốc tế  
với cương lĩnh phù hợp với các nghị quyết của các đại hội; chi hội 
này phải m ang tên  "Liên doàn công nhân quốc gia và Chi hội Anh  
cùa Hội liên hiệp cóng nhăn quốc tẻ".

Oét-xtơn cho biết ngày 13 th án g  Mười tại B en-lơ-In-nơ ctí hội nghị 
nhằm  mục đích tổ chức hội tuyên truyền vấn d'ê ruộng đá t và những 
biện pháp khác do công nhân  đề ra.

N gày 12 tháng  Mưài 1869. Đề nghị về việc tổ chức chi hội Anh của 
Quốc tế. Đã được chấp nhận.

N gày 19 tháng  Mười 1869

N gày 26 tháng  Mười 1869. M ốt-tơ -xhết đã được bàu.

Dã quyết định "soạn ra  bản nghị quyết đòi thả các tù  chính trị 
(A i-rơ-len) và bày tỏ ý kiến của Hội đồng vẽ vấn đề này".

Ngày 2 tháng Mười một. Háy-da-. "Vào thứ tư tuần  trước (ngày 24 
tháng Mười) Dồng m in h  ruộng dá t và lao dộng, đã được thành  lập, 
ban chấp hành của Đồng m inh này có nhiều ủy viên của Hội đòng, 
và hiện nay hoàn toàn  không càn thực hiện thêm m ột điều gỉ đó (có 
liên quan đến chi hội Anh)".

N gày 9 tháng Mười một.

N gày 16 tháng Mười m ột. Bài báo chống lại Hội đồng đăng trên  báo 
"Égalité" (Mác mở cuộc tranh luận vê ván đẻ Ai-rơ-len.) N ghị quyết 
vẽ tù ch inh  trị Ai-ro-len do Mác dưa ra.

N gày 23 tháng Mười m ột. (Cuộc thảo luận về vấn đề A i-rơ-len.)

N gày 30 thảng Mười một. (Các nghị quyết vè tù chinh trị Ai-ra-len 
dược thòng qua).
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Ngày  7 tháng Chạp.

Ngày 14 tháng Chạp. I- ung công bố những đoạn trích  từ báo "Égalité" 
chống lại các nghị quyết Ai- rơ- len của Hội đồng (Svai- xơ, Líp- nếch 
v.v.) [những bản báo cáo hàng th án g ]1*.

1870

[Ngày 1 tháng Giêng. Thông tri m ậ t nói về tờ ”Égalité" v.v?* Ván 
dè Ai-ra-len v.v. Các bản báo cáo v.v.]

Ngày 4 tháng Giêng. Rô-bớc H i-um  (Lông-go-Ai-len ỏ Hợp chúng  
quốc) được cử làm thổng tín viên. (3 nghìn thẻ hội viên được gửi cho 
ban chấp hành Đức (.Brao-svai-gơ)).

Những lời than  phiền của tờ "Progrès’ (Lốc-ca-la) và của tờ ”Égalité" 
(Giơ-ne-vơ) về phong trào  ở Xuy-rích ("Tagwacht") là phong trào 
mang tín h  chất chính trị quá mức.

Ngày 11 tháng Giéng. Bức thư  của ban chấp hành Giơ-ne-vơ thông 
báo rằng chi hội khống tán  thành  hành vi của tờ "Égalité".

[Ban biên tập  đã xin từ  chúc, đơn xin tìí chúc đã được chấp nhận.] 

Ngày 18 tháng Giêng.

Ngày 25 tháng Giêng. Đề nghị của Duy-pông: "bất kỳ hội nào ở Pháp 
cử thư ký thống tán  phụ trách  trao  đổi thư  tín  với Tổng Hội đồng 
đều được coi là đã gia nhập Quốc tế  de íacto". (Dược chắp nhận.) 

Ngày 1 thăng H ai. Hội đồng trung ương Thụy Sĩ đa bổ nhiệm thành 
phần mới của ban biên tập báo "Égalité".

X éc-rai-ơ  đã nhận được thư tìl Bruy-xen. Tổng hội đồng Bỉ

1* T rong  bàn thào  này nhũng dắu ngoặc vuỏng là của M ác.

2» C.Mác. Tổng H ội lirtng gùi H ội đứng liên bang vùng ngữn ngữ Rft-m an cùa Thụy Sĩ.
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tán  thành  bài trả  lời của Tổng Hội đồng trước những sự đả kích 
của báo "Égalité"1*.

N gày 8 tháng Hai. Lời kêu gọi của hội những người vô sản thực 
chứng chủ nghia.

N gày 1 tháng Hai. D uy-pỗng  cho biết những bất đồng giữa chi hội 
cũ và chi hội mới hơn ở Li-ông. (Được chuyển cho Tiểu ban538.) 

Ngày 22 tháng Hai. Tại N a-p la  cuộc lục soát phòng họp của Quốc 
tế, được tiến  hành m à vién sĩ quan cảnh sá t khỏng xuăt trình  lệnh 
lục soát. Các vị chủ tịch, thư  ký và luật sư phản đối cuộc lục soát 
bất hợp pháp này đã bị bá t giữ.

Trên tờ "Réveil" đã đãng  lại bản tin  của một tờ báo Tây Ban Nha, 
cho biết các chính phủ Áo, I - ta - l i - a  và Pháp có ý định thi hành 
những biện pháp hà khác chống lại Quốc tế.

N gày 8 tháng Ba. Báo cáo của T iểu  ban về vụ việc ở L i-ông2' . (Ri-sác
v . v . )

N gày 15 tháng Ba  Bức thư  của hội những người vô sản thực chúng  
chù nghía ở Pa- ri [Đuy- pông đề nghị họ gửi đến bản điều lệ và quy 
chế của minh].

Họ được thu  nhận, nhưng không phải với tư  cách là "nhóm phái", và 
họ được lưu ý đến m ău thuản  giữa cương lỉnh của ch ính  họ và cương 
lĩnh của Quốc tế.

Ngày 22 tháng Ba Chi hội N ga được thành lập ở G iơ-ne-vơ. Nó bày 
tỏ nguyện vọng m uốn Mác làm  đại diện của chi hội này.

N gày 29 tháng Ba.

Các ngày 4, 5, 6 tháng  Tư. Đại hội ở La-Sô-đờ-Phông.

1* C.Mác. Tỏng Hội dồng  gùi H ội drtng liên chi hội vùng ngổn ngữ Rft-m an của Thụy Sĩ. 

2« X em  lậ p  này. tr.



584 c .  M Á C  VÀ PH . Ă N (i-(ìH F .N

Ngày 5 tháng Tu.

Ngày 12 thảng Tu. I-ung  nhận được bức thư  gửi từ La-Sô-dà-Phông. 
Sự phân Hệt tại đại hội. Vì phe đa số đã bỏ phiếu tán  thành  kết nạp 
Đồng m inh Giơ- ne- vơ, nên các đại biểu của Giơ- ne- vơ và 
La- Sô- đờ- Phông đã tản  sang những gian phòng khác nhau đê’ tiếp 
tục các phiên họp của đại hội. I-u n g  được giao nhiệm vụ chất vấn 
cả hai phía về việc trình  bày tỉ mí hơn nữa các sự kiện.

Ngày 19 thảng Tư. Những điểm  không khớp (I- ung nói) trong  những 
lời trinh  bày của cả hai phía đại biểu Thụy Sỉ. Ban chấp hành mãi 

đại biểu cho khoảng 600 hội viên, còn ban chẫp hành cũ thì đại diện 
cho khoảng 2 nghln hội viên.

Ngày 26 tháng Tu. (Bức thư của Ghi-ôm gửi I-ung)

Ngày 3 tháng Năm . N ghị quyết vẽ cái gọi là vụ ám mưu chống 
Ba-danh-ghê** (vụ trưng cầu ý kiến). [Vụ b ắ t giam nhiêu thành viên 
của các chi hội P a-ri và Li-ông.]

Ngày 10 tháng Năm . Nghị quyết chống lại chi hội Pháp ở Luãn  
Đôn2’. (Ngày 10 tháng N ăm .) I-ung  đề nghị sau này trong các văn 
bản chính thức cần có chữ ký của tấ t cả các ủy viên Hội đồng, bất 
luận họ đã có dự phiên họp hay không.

Ngày 17 tháng Năm. N ghị quyết'. "Xét thấy  rằng  Đại hội Ba-lơ đã 
chỉ định P a-ri là địa điểm  triệu  tập  đại hội thường kỳ của Hội liên 
hiệp cổng nhân quốc tế;

rằng chừng nào chế độ hiện nay ở Pháp còn được duy trì, thl 
đại hội sẽ không thể  họp ở Pa- ri;

I•C.Mác. Vé những sự bức hại các  (hành viên các  chi hội Pháp. T uyên hố cùa Tỏng 
Hỏi dổng cùa I lội liên hiệp cỏng nhân quric (Ể

2* C.Mác. Dụ thào  nghị quyết cúa Tổng Mội d ííng vé "LiỄn chi bộ Pháp" ỏ  l.uân Dữn
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ràng tuy vậy, đê’ chuẩn bị đại hội, càn ra ngay quyết định;

ràng điều 3 trong Điều lệ trao trách nhiệm cho Hội đồng, trong 
trường hợp cần thiết, phải thay đổi địa điểm triệu  tập mà đại hội 
đã ấn định;

ràng Ban chấp hành tru n g  ương của Đảng công nhân dân 
chủ-xã hội Đức đă đê nghị Tổng Hội đồng dời địa điểm triệu tập 
đại hội thường kỳ sang  nước Đức.

Tổng Hội đồng trong phiên họp của mình ngày 17 tháng Năm đã 
n h ấ t tr í  quyết định, ràng  đại hội thường kỳ của Hội liên hiệp công 
nhân  quốc tế  sẽ khai mạc vào ngày 5 tháng Chín năm  nay và sẽ họp 
ở M a-in-txơ".

Dơ Pa-pa, trong  bức thư gửi cho Xéc-rai-ơ, có hỏi ý kiến của Hội 

đồng về tình  hinh Thụy Sỉ.

I-ung. Bức thư của P ê-rê  (Giơ-ne-vơ), người đã tỏ ý muốn Hội đồng 
ra  nghị quyết về vẵn đề Thụy Sỉ.

N gày 24 tháng N ăm . (Cuộc tranh  căi xung quanh nghị quyết về báo 
"Bee- Hive"1*.)

N gày 31 tháng N ăm . N hững người ở P a -ri phản đối việc dời địa điểm 
họp đại hội đến M a-in-txơ. Vấn đề về Cluy-de-rơ.- ô-xboóc-nơ 
Uốc- đơ m à đại diện là I- ung. I- ung đại diện cho Duy-ua-la - đại biểu 
của các công nhân đúc ở Pa- ri hiện đang băi công; Hội đồng ủy nhiệm 
cho đoàn đạl biểu (I- ung vâ Hây-dơ) giúp đỡ ông này trong việc dạt 
quan hệ tiếp xúc với các nghiệp đoàn.

Dà biểu quyết phê chuận thẩm  quyền của H i-um  từ  Niu-Oóc 

N gày  7 tháng Sáu.

1« ('.Mác. H ụ th à o  nghj quyết cũii Tỏng H ội ilrtng vé báo "Bee-Hive"
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Ngày 14 tháng Sáu. Đợt giãn thợ mới ở Giơ-ne-vơ (trong ngành xây 
dựng).

Ngày 21 tháng Sáu. Lời kêu gọi gùi các tồ chức công đoàn v.v. nhản  
vụ việc à Gia-ne-val‘ .

Ngày 28 tháng Sáu. Dại hội khu vực ở R u-an bị cấm.

Trong bức thư gửi từ  Giơ- ne- vơ, ngưòi ta  đề nghị Hội đồng hết sức 
nhanh chóng đưa ra một quyết định nào đó. (Cuộc thảo luận vẽ vấn 
dầ này.)

(Về Dòng m inh  hãy xem tuyên bố Oét-xtơn.)

(Dá thông qua dè nghị rằng  ban chấp hành ở Giơ- ne- vơ hãy duy trì 
các chúc năng trước kia của mình; ban chấp hành mới có th ể  lụa 
chọn cho m ình một tên  gọi nào đó theo đặc trư ng  lãnh thổ2*.)

Mác đề nghị dời trụ  sở của Tổng Hội đồng từ  Luân Đôn sang Bruy- xen 
(cần đưa ra đê nghị này tại đại hội sấp tới) (và yêu cầu thông báo 
cho tấ t  cả các chi hội biết đề nghị về việc dời trụ  sở của Tổng Hội 
đồng). Dược cháp nhận. H ây-dơ thông báo có ý định đưa ra đề nghị 
xét lại vấn đề.

N gày 5 tháng Bảy. N hững người ở Pa- ri trông đợi việc bác bỏ những 
lời buộc tội sai của viên chưởng lý Ô-lua, nhưng họ đã không gửi 
cho Hội đồng văn bản nào cả V .V .. Đuy- pông than  phiền rằng  ông ấy 
khống nhận được câu trả  lời.

N gày 12 tháng Bảy. Chi hội Pháp. Lơ-Mét,- N hánh thực chứng chủ 
nghĩa đâ gửi đi các khoản nộp hội phí,- Số tiền  (m à các công nhân

1« C.Mác. V ụ đóng của xí nghiệp và sa thài hàng loạt crtng nhân  xây dụng A G iơ-ne-vơ 

2» C.Mác. Nghị quyết cùa Tồng Hfti đống  vể ủ y  ban Liên đ o à n  vùng Thụy Sĩ thuộc  

hệ ngôn ngữ la-tinh. T ổng  H ội đổng gửi ủ v  ban Liên đ oàn  vùng Thụy Sĩ thuộc hệ  ngỗn 
ngđ laỂ'.inh.
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Cơ khí hợp nhất đã quyết định chuyển cho các công nhân đúc Pa- r i) .-  
Đề nghị (do Mác trình  bày): "Đề nghị các chi hội thảo luận vấn đề 
tính  chất hợp lý của việc dời trụ  sở của Hội đồng ra  khỏi Luân Đôn. 
Trong trường hợp họ đồng ý dòi thì đề nghị chọn Bruy-xen v.v. . 
Chưang trình nghị sự của Dại hội ở Ma-in-txo.

N gày 19 tháng Bày. Ban chấp hành Giơ-ne-vơ bày tỏ lòng cảm ơn 
VẾ bàn nghị quyết cùa Hội đồng. I- ung đã viết thư đến La- Sô- đờ- phông, 
lên án  thái độ của họ né tránh  chính trị. -  Lời kêu gọi chống chiến 
tran h  của Chi hội Pa- ri.- Mác được trao  nhiệm vụ soạn thảo Lài kéu 
gọi chống chiến tranh.

Ngày 26 tháng Bảy. Bê-ben và Líp-nếch bàn về ngân sách quân sự 
của Đức (Quốc hội Bắc Dức. Béc-lin). -  (Trong bản tuyên bố viết 
của m ình (tại sao họ không biểu quyết) họ tự tuyên bố là thành  viên 
của Quốc tế). -  Công bố lời kẻu gọi thứ nhát vẽ chiến tranh, ra ngay 
23 tháng Bảy2*.

Ngày 2 tháng Tám . X éc-rai-ơ công bố bức thư gửi từ  nước Bỉ: Hội 
đồng phải ở lại Luân Đôn, song người ta  thông báơ rằng các đại biểu 
của Bỉ tại đại hội có ý định chất vấn tạ i sao Hội đồng lại can thiệp 
vào các vấn đề của Thụy Sĩ. Mác cho biết những lời phản đối chiến 
tranh  đã được công bố ở Bác-m en, Muyn-sen, Bre-xlau V.V.. I-ung  
bàn về tình hình của Thụy Sỉ. Bài báo đăng trên tờ "Solidarité”. Phái 
của Ghi-ôm đã không gửi câu t r ả  lờì thực sự. Những người ở P a-ri 
đòi hỏi phải hết sức nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Được chuyển 
cho T iểu ban. Mác đề nghị hỏi các chi hội xem họ có đồng ý hoãn 
họp đại hội lại hay không. Được chấp nhận.

1* C.Mác. T hông  báo m ặt gừi tắ t cà các  chi bộ.

2« T iếp  đ ó  là những trích  đ oạn  do  chinh  Ăng-ghen viết.
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Ngày 9 tháng Tám. I-u n g  đã nhận được bức thư  gửi từ  N a-plơ cho 
biết Ca- pô- ru- xô đã phản bội họ.

Ngày 16 tháng Tám. Đang in nghìn thứ  ba các bàn lời kêu gọi về 
chiến tranh. Những bức thư gửi từ  Thụy SI và Đức (của Ban Chấp 
hành Trung ương): tiếp tục duy tr ì trụ  sở Hội đồng ở Luân Đôn và 
ủy nhiệm cho Ban chãp hành trung  ương ấn định thời gian và địa 
điểm họp đại hội.

Ngày 23 tháng Tám. 15 nghìn bản lời kêu gọi bàng tiếng  Đức và 15 
nghìn bản bàng tiếng Pháp sẽ được in ở Giơ-ne-vơ. Bức thư  của Hội 
đồng Bí, trong đó rú t lại những nhận xét liên quan đến tình  hình 
Thụy Sĩ (xem ngày 2 tháng  Tám) và bày tỏ đồng ý hoãn họp đại hội. 
Ban chấp hành khu vực thuộc hệ ngôn ngữ Rô-m an ở Giơ-ne-vơ 
cũng đòng ý hoãn họp đại hội và để trụ  sở Hội đồng ở lại Lu&n Đôn.

Thông qua nghị quyết về việc hoãn họp đại hội.

Ngày 30 tháng Tám . Việc thành  lập chi hội Pháp ở Niu-Oóc. 
ô-xboóc-nơ Uổc-đơ dự và phát biểu.

Ngày 6 tháng Chín. Sự trao  đổi thư từ giữa Mác và Đảng dân chủ-Xã 
hội Đức1*, đảng này tuyên bô' sẽ hoàn thành  nghĩa vụ của mỉnh. Đă 
thông qua nghị quyết về lời kêu gọi thứ hai về chiến tranh .

Ngày 9 thảng Chín. Lời kêu gọi được chấp nhận.

Ngày 13 tháng Chín. X éc-rai-ơ dời đi P a-ri.

Ngày 20 tháng Chín. Việc bát giam những người ở Brao- svai- gơ. 
Việc trục xuất khỏi M a-in-txơ. Những lời phản đối việc thôn tính, 

được đưa ra  tại Béc-lin, M uyn-sen, Au-xbuốc, N u-ren -be  V.V.. Đoàn 
đại biểu gồm năm  người nhằm  có những hành động chung với ban

1« C.Mác và Ph.Àng-ỊỊhen. T h u  gùi ủ y  han Dàng cỏng nhan dãn chú-xã hội
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chấp hành ở A -rên -đơ -lơ -hô -lơ  đê’ chuẩn bị cuộc biểu tình bảo vệ 
Cộng hòa Pháp và chống lại những vụ thôn tính.

N gày 27  thảng C hín. Ctí tin  cho biết người ta  đã thỏa thuận về đoàn 
đại biểu đến gập G lá t-x tôn  đòi công nhận Cộng hòa Pháp (Ban chấp 
hành  hợp nhất).

N gày 4 tháng Mười.

N gày 11 tháng  Mười. Các cuộc hội họp ở Béc-lin và ở M uyn-sen 

chống lại chính sách chiến tran h  của Phổ. Bức thư  về hành vi của 
B a-cu -n in  ở L i-ông ngày 28 tháng  C hín1*. Báo cáo của ủy ban tài 

chính.

N gày 18 tháng  Mười. Sự gia nhập của Hội đồng các hội công-liên 
B ớc-m inh-hêm . Lời phản đối quyết định của các tờ báo của Quốc tế  
ở Bỉ về việc không đãng lời kêu gọi thứ  hai về chiến tranh . Việc bổ 
nhiệm  bí thư  tà i chính.

N gày 25 tháng Mười. Tờ báo "Internationale" ở Bỉ cuổi cùng đã cho 

đăng  phần đầu lời kêu gọi thứ hai về chiến tran h . -  Cuộc họp do 
Hai- nơ- m an tổ  chức. Lời phản đối của Hiệp hội giáo dục công nhân 
Đức. Có quyết định là  khi thảo luận các ván dè tổ  chức nội bộ thi 
không m ột ai, ngoài các ủy viên của Hội đồng, được tham  dự.

N gày 1 tháng  Mười m ột. N hững bức thư gửi từ P a-téc-xơn  
(N iu-G iốc-xi) và N iu-O óc cho biết chi hội Pháp và chi hội Đức ở đó 
đã đưa ra lời kêu gọi chung chống chiến tranh. Bức thư của Ô -bry 
(Ru- an) nói về việc phái Bô- na- pác- tơ ở đó vẫn cầm  quyền và đang 
hành  động.

N gày 8 tháng Mười một. ủ y  nhiệm  cho bí thư đến dự các cuộc họp

1* T rong  n g u y ê n  hàn v iế t nhầm  là ngày 27.
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của ủy ban chống việc không can thiệp.

Ngày 15 tháng Mười một. Hội nghị quần chúng ở Niu-Oổc n hân  cố 
nguy cơ chiến tranh.

Ngày 22 tháng Mười một. Bức thư  gửi đến từ Bre-xtơ, cho biết tấ t 
cả 12 ủy viên ban chấp hành địa phương đều đã bị bắ t ngày 2-10  
tháng Mười, và ngày 27 tháng  Mười đã bị đưa ra  tòa vì bị buộc tội 
có âm mưu làm hại an  ninh nội bộ của nhà  nước. Hai người bị kết 
án hai nâm  tù, một người bị kết án một năm  tù  (đơn giản vì tham  
gia cuộc họp bàn về phòng thủ  quốc gia). -  Qua những vân bản được 
công bỗ của B ô-na-pác-tơ , người ta  thấy rõ rằng ngay trước cuộc 
trưng cầu ý kiến, thỉ rõ ràng  là người ta  đã tó chức cuộc truy  nã 
Quốc tế.

Ngày 29 tháng Mười một. Hội đồng các hội công liên ở M an-se-xtơ  
đã hứa dành sụ ủng hộ uề m ặt tinh  thần. Đuy-pông được cử làm đại 
diện cho L an -kê-sia1*.

Ngày 6 tháng Chạp. ĐẾ nghị của Mác về việc bí thư  soạn thảo bản 
thồng báo tổng hợp tinh  hình tham  dự của các ủy viên trong ba tháng  
gàn đây. Được chấp nhận.

Ngày 13 thảng Chạp. Bí thư đọc danh sách các ủy viên «à số phiên 
họp mà họ khống tói dự từ tháng  Chín. Bàn danh sách được đính 
kèm vào biên bản, sau này các ủy viên không tham  dự sẽ được đánh 
d ấ u ,  c ũ n g  n h ư  c á c  ủ y  v i è n  t h a m  d ự .

1* T iếp  th eo  đó  là p h in  ghi chép bằng búl chì của M ác: "Ban chắp hành  liên  chi hội 

vùng Ihuộc hệ ngôn ngũ R í  -m an tại G io-ne-vơ trong  những năm 1869-1870 đ ỉ  từ chối k ít 
nạp (chi hội "Dứng minh'' ỏ  Giơ-ne-vrt] vào  liên chi hội vùng thuộc hệ ngôn ngfl R ữ-m an 

cúa H ội liên h i(p  quốc tế. Chi hội được T ổng  H ội đóng thừa nhận". Bắt đẩu  từ  trang  mói, 
nhũng trích  đ oạn  tiếp  tục d o  chính tay M ác viết.
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N g à y  20 tháng  Chạp. Tin tức về dự định thành lập Ban chấp hành 
tru n g  ương tạ i Niu- Oóc. (Xem bảng gh i tình  hình tham  dụ các phién  
họp) (sau phiên họp gần đây n h ấ t vào tháng Chạp) (từ tháng Chín  
dến tháng Chạp 1870 và tìí thảng  Giêng đến cuối tháng Ba 1871).

1871
N gày 3 tháng  Giêng.

N gày 17 tháng  Giêng. Sự gia nhập  của Hội đòng các hội công liên 
B ớc-m inh-hêm . Được ủy nhiệm  hỏi tờ Telleisen" xem nó giữ lập 
trường th ế  nào đối với Quốc tế. (Đám công chúng này chủ trương 
thôn tính.) Mác phát biểu chống lại nhiều tuyên bổ của ố t-g ie -rơ  
tại X anh-G iêm -xơ-hô-lơ  (Pha-vra  và các bạn bè) (phản đổi lời kêu 
gọi thứ  hai của chúng tôi).

N gày 24 tháng Giêng. Việc thành  lập Ban chấp hành trung  ươn.? cho 
Hợp chúng quốc tại Niu- Ođc.

N gày 31 tháng  Giêng. Từ Thụy SI (Giơ- ne- vơ, liên chi hội vùng thuộc 
hệ ngôn ngữ Rô-m an) người ta  viết thư  cho biết họ đa nhận được 
bức thư  gửi từ  Tây Ban N ha với lời đồ nghị thiết lập sự tiếp xúc chật 
chẽ, nhưng trước khi làm việc này, họ muốn biết xem các chi hội ở 
Tây Ban N ha cd quan hệ với Hội đòng hay không; nếu khống th ì họ 
không có ý định duy tr i quan hệ với những chi hội ấy. Ăng-ghen 
được bổ nhiệm  làm bí thư  phụ trách  Tây Ban Nha.

Dự thảo nghị quyết của Ảng- ghen về chiến tranh  (chiến tranh  
Pháp-Đ ức) (và về thái độ của chính phủ Anh)1*.

Ngày  7 tháng  Hai. Cuộc tra n h  luận về cuộc chiến tran h  Pháp-Đức. 
Lập trường của chính phủ Anh.

N gày 14 tháng  Hai. (Cuộc tranh luận áy tiếp tục.)

1* X em  tậ p  này, tr. 754-756.
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Ngày 21 tháng Hai. Hiệp hội cải cách só hữu ruộng dá t có những 
nhượng bộ đối với đảng công nhân trong vấn đề quốc hữu hóa (Min). 
Ha- rít cho rằng đây là mưu toan kết liễu Đồng minh ruộng đá t và 
lao động.

Ngày 28 tháng Hai. Cuộc tran h  luận về Hiệp hội cải cách sỏ hữu 
ruộng dát. (Đả quyết định thảo luận cương lĩnh của họ.)

Báo cáo của ông Xéc-rai-a (Hội dồng liên chi hội Pa-ri trong  
thời gian có cuộc bao uăy.)

Ngày  7 tháng Ba. (Cuộc tranh luận về Ban chấp hành trung ưang 
ỏ N iu- Oiic). (Mác nói vè bản tuyên bố Pa-ri năm  1856.)

Ngày 14 tháng Ba. Rô-bin. (Cần triệu  tập  tại Luân Đôn hội nghị đại 
biểu của :&t cà các chi hội.) (Bị bác bỏ.) (Cuộc thảo luận v'ê bản tuyên  
bố năm  1856.) (Vấn d ĩ  Ai-ra-len.)

Ngày 21 thảng Ba. Mác tuyên bố: Khi bùng nổ chiến tranh , tẫ t  cả 
các chi hội trên  lục địa đã được gửi những bức thư nói về việc không 
thể  triệu tập  được đại hội ở M a-in-txơ  hoặc ở P a-ri, tấ t  cả các chi 
hội gửi thư  trả  lời đều dành cho Hội đồng quyền lựa chọn thời gian 
và địa điểm  triệu tập  đại hội thường kỳ. Rô-bin  nói rằng  tại Pa- ri 
người ta  đa khững nhận  được bức thư  ấy. Dã quyết d ịnh  gửi bản 
tuyên bố đến các tờ báo ồ A nh  nhằm  chống lại bản nghị quyết giả 
(về việc khai trừ  những hội viên người Đức) mà người ta  gán cho 
Hội dồng liên chi hội Pa-ri soạn r a 1*.

(Cuộc cách mạng ngày 18 tháng Ba.)

Chi hội ỏ khu  vục p h ía  dông Luăn Dôn.

Ngày 28 thảng Ba. X éc-rai-ơ  được phái đi P a-ri. 5 pao xtéc-linh 
được tài trợ  cho vợ của Xéc- rai- ơ.

1« C.Mác. TuyỂn bố cùa TÂng H ội đống  gủi ban b iên  tập  báo "Tim es" và các ban  biôn 
tập  các báo  khác
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Các bạn bè người Đức của chúng ta chi bị buộc tội là thành  
viên của Quốc tế  (những lời buộc tội khác đều bị hủy bỏ). Hội 
nghị của Hiệp hội cộng hòa trung ương tại Oen-linh-tơn- 
M iu-dích-hô-lo  (nhằm  m ục đích thành  lập câu lạc bộ cộng hòa). 
U ê-đơ đã đề nghị thêm  những từ  "xã hội và dân chủ". (26 phiếu 
tá n  thành , 50 phiếu phản  đối.) Các nghị quyết vè việc thanh lập 
các chi hội à I-xtơ-En-do thuộc Luăn Dôn.

N gày 4 thảng  Tu. Chi hội ỏ Xan-Phran-xi-xcô. Chi hội ỏ Bết-nan-grin. 

N gày 11 tháng Tu. (Ăng-ve V.V.- vụ sa thài công nhân quấn xỉ gà.) 
(Các biện pháp do Hội đồng th i hành.)

N gày 18 tháng Tu. (Lần đầu tiên  hội đồng xem xét vụ Tô-lanh.) 

N gày 25 tháng Tu. Việc khai trừ  Tô-Lanh. Được phê chuẩn1’ .

N gày 2 tháng N ăm . A -plơ-gác và Ố t-gie-rơ. (Ê ch -ca-ri-ú t đề nghị 
tro n g  trường hợp này không áp  dụng đối với họ quy tắc liệt kê tên 
của tấ t  cả các ủy viên tro n g  Hội đồng ở bên dưới những lời kêu gọi. 
M ốt-tơ-xhết phản đối. I-ung được trao nhiệm vụ thương lượng VẾ 
vấn đề này với A- plơ- gác, còn Êch- ca- ri- út được trao  nhiệm  vụ 
thương lượng với Ó t-g ie-rơ .)

N g à y  9 tháng  N ăm . Ếch-ca-ri-út từ chối chức tổng bí thư. (A- plơ-gác 
dành cho Hội đồng quyền giải quyết vấn đề ghi tên  ông này ở bên 
dưới lời kêu gọi. Ó t-g ie -rơ  m uốn sơ bộ tìm hiểu lời kêu gọi.)

Bức thư gửi từ  Niu D i-lân .

-Ngày 16 tháng Nám . H ày-da dược bầu làm tổng bi thư.

N g à y  23 tháng N ăm . Người Anh sẽ triệu tập cuộc m ít-tin h  đê’ thôi 
thúc chính phủ Anh không hành  động chống lại những người Pháp 
lưu vong. Người ta  đã làm thế, và một loạt cuộc hội nghị đã được 
triệu  tập  vè vấn đề này.

1* X em  tập  này. tr. 774-775

3«- MA44
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N gày 30 tháng N ăm . Mác đọc lời kêu gọi "Vẻ cuộc Nội chiến". (Dược 
cháp nhận).

N gày 6 tháng Sáu. Công Xă. Báo chí nước Anh. M át-di-ni. (Hiệp hội 
dán chủ quốc tệ  toan tính đòng m ột vai trò).

(Ồng Ca-di-6 xuất hiện trên  sân khấu).

N gày 13 tháng Sáu. (Ngày 12 tháng Sáu. Bài trả  lời thông tri của 
Pha-vro  được gửi đến tờ "Times"1*.) Dă án hành lời kêu gọi vè cuộc 
Nội chiến, (ô n g  Bỗ-dri nổi lẻn.)

N gày 20 tháng Sáu. Cuộc ra  đi của Ốt-gie-ra và Lơ-cráp.

(Phiên họp đày ta i tiếng). (Vụ tai tiếng với Hỗ-li-ốc2' .)

Tuyên bố phản đỗi những bản tuyên ngôn giả ở P a -ri (của 
Quốc téỷ* .

N gày 27 tháng Sáu. ủ y  ban giúp dỡ những người lưu vong được 
thành lập, ủy ban này họp vào các ngày thứ bảy. Tuyên bố về 
Ó t-gie-rơ , Lơ-cráp, H ô-li-ốc v.v.4*. Bức thu  của Mác gửi cho báo 
"Daily News" đề cập đến lời kêu gọi.

Bản in làn thứ nhát [”Nội chiến ở Pháp"] đã bán hết.

N gày 4 tháng Bảy. Việc Mác-Đò-nen trúng  cử.

Bức thư của Ca-phi-ẻ-ró. Rồ-bóc R ít  dược củ về tinh  m ang theo 
lài kêu gọi, vói tu  cách giảng viên nói về Công xă. Thiếu tá 
Vôn-pho (Ti-ban-di và những người khác), Mác và ’Pa.ll M a ir.

1» C.Mác và PhẢng-ghen. Tuyên bri cùa T ổng  H ội đồng vé thững tr i  của Giuy-ltl 

Pha-vrd
2* Ph.Àng-ghen. Tuyên bổ  cùa Tỏng H ội đổng vé bức thu  của H ở-li-óc 

3« Ph.Ẵng-ghen. T h u  của Tồng H ội đổng gừi ban hiên tập  các báo  "S pectato r'' vá 
"Exam iner"

4« Ph.Âng-ghen. Tuyên bổ  cùa Tổng H ội đổng  vé vắn dé  nhỡng bứ c .thu  của  nỏ -li-rtc  
và Lớ-cráp-tơ
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N gày 11 tháng Bày. Vụ việc Ảt-xi-Bi-gô (luật sư Lem-li, có tham  dụ). 
Lòi kêu gọi vè Oa-sơ-bớc-na. Rát-xan (Bru-xơ) đẽ nghị gửi đến các 
vãn bản do Quốc tế  ấn hành.

N gày 18 tháng Bày. Vắn dề Ri-sác (không được bầu vào thành  phần 
Hội đòng). Ê-li-ốt-ta (bị bác).

Héc-man được bàu  làm bí thư  phụ trách Bỉ.

Ván dè tiẽn bạc dành cho nhùng người lưu vong.

Ngày 25 tháng Bày. Chi nhánh ở Niu Oóc-lê-ăng. ("La Commune’
- cơ quan ngôn luận của họ.)

Giáo hoàng La M ã1* và M át-di-ni chống lại Quốc tế2'. Rô-bin 
đưa ra  văn đề Thụy Sĩ. BỊ hoân đến hội nghị đại biểu.

N ghị quyết uẽ hội nghị dại biểu không công khai (vào ngày 17 
tháng Chín)3*.

Ngày 1 tháng Tám. Tổng giám  mục Ma-lin-xki, hiệp hội công nhăn  
công giáo quốc té. Chi hội ỏ O a-sinh-tơn.

Dề nghị cùa Rô-sa  về việc thành lập ủy ban nghiên cứu (bằng 
lực lượng lưu vong và gồm những người lưu vong) lịch sử Công
xã (Côn).

Ngày 8 tháng Tám. Doàn dại biểu của công nhăn co k h í Niu-cảt-xan 
và Luản Dón nhân có vụ sa thải cóng nhăn ở Niu-cát-xơn. Phái đoàn 
do Tổng Hội đồng cử đến Bi V .V .. Nhắc nhở tấ t cả các chi hội của 
Quốc tế  chống lại việc nhập khẩu người vào Niu-càt-xan trên sông 
Tai-na.

2* Tưòrtg th u ậ t lòi phát biêu của Ph.Ảng-ghen vé quan hệ của M át-d rn i vổi Q uổc tế  

3« Bài ghi lòi phát biểu cùa Ph.Ắng-ghen vể việc triệu  lặp Hội nghị [,uân Dồn năm 
1871

1»- Pi IX
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Bức thư  của A-pla-gác. Từ nay về sau sẽ không để khách đến dự các 
phiên họp.

Ngày 15 tháng Tám . Các phăn  hội ỏ Li-vóc-pun và Láp-bô-rô tại 
Li-xta-sia. Hội nghị dại biéu cần giới hạn ỏ các ván d ĩ  về tố chức 
và sách lược.

Ngày 22 tháng Tám . (Kế hoạch di cư các chiến sĩ Cồng xã sang 
Ca- na- đa.)

Ngày 29 tháng Tám . Đoàn đại biểu của hội những người lưu vong. 
Tình trạn g  lục đục.

Ngày 5 tháng Chín. Mác, Ãng-ghen, Hây-dơ, I-ung  rú t ra  khỏi ủy 
ban trợ  giúp những người lưu vong. Những đề nghị liên quan đến 
hội nghị đại biểu.

Do c . Mức vù Ph. Âng-ghen soạn tháo có li ỉn theo bán vit,I lay
vào tháng Chín 1871 Nguyln vàn là ứtng Anh
Cõng bổ lãn đầu bẳng títng Nga trong cuốn 
sách: "Dại hội La Hay của Quỗc tỉ  ĩ. 2-7 
tháng Chín 1872. Các biên bán vá vàn kiện".
M., 1970
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‘NHỮNG l ò i  p h á t  b i ể u  t ạ i  p h i ê n  h ọ p  c ủ a  ủ y  

BAN THƯÒNG TRựC NGÀY 9 THÁNG CHÍN 1871, 
TRONG BIÊN BẤN DO PH. ẢNG-GHEN GHI 

PHIÊN HỌP CỦA TIỂU BAN
N gày 9 tháng  C hín  1871, lúc 8 giờ tói

Chủ trì phiên họp là L ữ n g  - g h ê .

M á c  đưa ra  đề nghị Tổng Hội đ&ng không nên giải quyết 
vấn đề xét xem  Lan-de-ca  cổ còn là thành viên của Quổc tế, hay 
không phải là thành  viên của Quốc tế; cần chuyển văn đề này 
cho các th àn h  viên người Pháp của Quổc tế  ở Luân Đôn giải quyết. 
T rong thời gian diễn ra  vụ án  Quốc tế  ở P a-ri, L an-đe-cơ đă xử 
sự hèn hạ và đà hứa từ  nay sẽ không còn liên quan gỉ với Quổc 
tế  nữa. Song, những vấn đề như th ế  không thể do Hội đ&ng giải 
quyết được.

M ố t  - t ơ  - x h ế t  ủng hộ đề nghị ấy.

Được n h ấ t tr í chấp nhận.

Về hội nghị dại biểu. M á c :  Hội nghị đại biểu gôm các đại 
biểu từ  các nưóc, chứ không phải đại diện cho các chi hội; gồm 
các đại b iểu  đến tụ  hội để họp bàn với Hội đồng do những hoàn 
cảnh đặc biệt; do vậy hội nghị này rấ t  khác với đại hội và ctí
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những thẩm  quyền hoàn toàn  khác. Khdng được quẻn điều đó. 
Vấn đ& đ&u tién  phải là  1) vân đề tà i ch in h , vỉ những khoản 
đổng gtíp diễn ra  khổng như m ong muổn. Hội nghị đại biểu khOng 
có quyền thay đổi Đ iều lộ của Hội llốn hiệp, nhưng hội nghị ẸÓ 
quyền buộc người ta  phải thực hiện Điều lộ íy . Từ đố nảy sinh 
d% nghị số 1: Các chi hội có nghỉa vụ nộp khoản đổng gtíp trước 
khi các chi hội áy được kết nạp  [vào Hội liên hiệp].

I - u n g ủng  hộ đ% nghị này.

Được n h ấ t t r í  chấp nhận.

M á  c: 2) (Các nước, m à tạ i đtí Quốc tế  bị cấm, tr in h  bày các 
k í  hoạch của chính m ỉnh  và được quyền m ang những tên  gọi khác, 
nhưng không có quydn tổ  chức các hội kín).

Ế c h - c a - r i - ú t  ủng  hộ đfi nghị này.

Được n h ấ t tr í chấp nhẠn.

M â  c: 3) ủ y  nhiệm  cho m ột số ửy viên tro n g  Hội đ&ng chuẩn 
bị báo cáo của Hội đồng về haỉ năm  gần đây đế tr ìn h  lên hội 
nghị đại biểu.

Được chđp nhận  như  là  16 đương nhi6n.

I • u n g ,  với sự ủng hộ của Ế c h  - c a  - r i  - ú t ,  đa đê 
nghị người soạn bản báo cáo là  Mác.

M á  c: 4) Xác n hận  nghị quyết của Đại hội Ba-lơ về việc đổi 
t t a  các hội đ&Dg tru n g  ương thành  các hội đòng li tn  chi hội, v.v. 
và V.V..

X éc-rai-ơ  ủng hộ đề nghị này.

Được n h í t  tr í  thững qua.

M á  c: 5) Dự thảo  lời phúc đáp chinh phủ các nước phải được 
soạn thào  sau.
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Ă n g - g h e n  ủng hộ.

Được n h ấ t tr í thững qua.

[M á  c]: 6) Các nước cd tổ chức chinh quy của Quốc tế  phải 
định kỳ gửi báo cáo về những khoản đổng gổp do các chi hội địa 
phương và các liên chi hội thu  được.

Đích th ân  Mác rú t bỏ đ® nghị này.

M á  c: 7) T ất cả các đại biểu của Tổng Hội đồng phải cđ quyền 

tham  dự và phát biểu tạ i các phién họp của các hội đbng liên chi 

hội và các chi hội địa phương.

X é c - r a i -  ơ ủng hộ.

Được n h ấ t tr i thững qua.

M á c: 8) Tổng Hội đồng phải tái bản. Điều lộ với những án  

bản song ngữ chuẩn xác bằng tiếng Pháp và tiếng Đức, còn đổi 
với tá t  cả những nước khác th ỉ các bản dịch phải được Tống Hội 

đồng phê duyột trước khi cống bố chúng.

I - u n g ủng hộ.

Được n h á t tr í  châp nhận.

M ố t -  t ơ  -  X  h ế  t: Đê nghị hội nghị đại biểu ủy quy&n 

cho Tổng Hội đbng thực hiện điều V trong Đidu lộ nổi vS việc 

tổng thổng kẽ giai cáp cổng nhản và thực hiện nghị quyết tương 
ứng của Đạl hội G iơ-ne-vơ. Muốn vậy c&n thững qua nghị quyết 

rằng những hội công liên V.v. nào từ chổi cung cáp các sổ liệu 
được yêu cầu, th i trong  trường hợp nổ ra các cuộc bai công họ 

sẽ khổng nhận  được sự hậu thuẫn của Tổng Hội đ&ng.

M á c  - Đ ô  - n e n  ủng hộ.

Được n h â t tr i châp nhận!
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M á c: ĐẾ nghị Tiểu ban họp vào lúc 
cản hộ của Mác.

Được chấp nhận.

Do Ph. Ấng-ghen ghi lại 
Công bỗ loàn vàn làn đầu bâng tiếng Nga 
trong cuốn sách: "Tổng Hội đồng của QuSc 
tỉ ỉ. 1870-1871". M., 1965

giờ tối, thứ hai, tạ i

In then bàn vi ti 1 tay 
Nguyên văn là liĩng Anh
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* NHỮNG LÒI PHÁT BlỂU TẠI PHIÊN HỌP CỦA ỦY 

BAN THƯÒNG TRựC NGÀY 11 THÁNG CHÍN 1871, 
TRONG BIÊN BẤN DO PH.ÃNG-GHEN GHI 

P H IÊ N  H Ọ P  CỦA T IỂ U  BAN

Thứ hai, ngày 11 tháng C hín  1871, 1 giờ  trưa, M ai-len-pác

Chủ trì phiên họp là X é c - r a i -  ơ.

Ă n g -  g h e n  được bầu làm thư  ký.

Đê nghị cùa Ả n g -  g h e n ,  được H ây-dơ ủng hộ: Phê duyệt 
biên lai với số tiền  25 p. 11 si-linh  6 pen-n i, do T ơ-ru-lô-vơ  trỉnh 
lên, hoãn lại vấn đề chi phí về các bản thông báo và về 5 nghìn 
bản 1*.

Được nhất tr í chấp nhận.

Đề nghị của Ả n g  - g h e n  được Ế c h  - c a  - r i  - ú t  
ùng hộ: Trả cho ông Tơ-ru-lô-vơ 10 pao xtóc-linh, tính vào aá 
tiền đã nêu, hoãn trả  phần còn lại cho đến khi ông này trinh  báo 
cáo về các bản đã bán.

Đã được nhăt trí thông qua.

Đề nghị của M á c  được L ô n g  - g h ê  ủng hộ: Nhằm tránh

1* Có lẽ dAy là tác  phẩm  "Nội ch iến  ỏ Pháp".
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mọi Sự hiểu lầm đẽ nghị Tổng Hội đồng , khi khai mạc hội nghị 
đại biểu, tuyén bổ rằng hội nghị đại biểu áy khống phải là cái gỉ 
khác hơn là một hội nghị của các đại biểu đại diện cho các nước 
khác nhau được triệu tập  đến để cùng <rới Tổng Hội đồng thảo 
luận và đưa ra  quyết định về ván đề các biện pháp tổ chức đã 
trở nên cần th iết do những tình huống đặc biệt.

H â y -  d ơ, với sự ủng hộ của L ữ n g -  g h ê, đã dề nghị 
Tổng Hội đồng khuyến nghị thành lập hội đống liên chi hội Anh.

Đề nghị này bị rú t lại để ngày mai trìn h  lồn Tổng Hội dồng 
xem xét.

M á c ,  được sự ủng hộ của I - u n g, đã đưa ra đề nghị 
khuyến nghị thành  lập các chi hội nữ cổng nhân

Do PkẨng-ghen ghi lợi 
Cồng bỗ ữn diu bing tiếng Nga trong cuOn 
sách:"Hội nghi đại bitu Luân Dôn của Quốc 
t í  r .  M„ 1936

In theo bin viết tay 
Nguytn văn là titng Anh
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’ VỀ NHỮNG THẮNG LỘI CỦA Quốc TẾ TẠI 

I-TA-LI-A VÀ TÂY BAN NHA563

BẢN T ự  GHI CHÉP THÔNG HÁO TẠI PHIÊN HỌP CỦA TỒNG HỘI ĐÒNG 

NGÀY 17 THẮNG MƯỜI 1871

Các tin tức từ  I - ta - l i - a  m ang đầy tính chất húa hẹn, bởi vi 
sự phát tr iển  của Hội lién hiệp tại nước này quả th ậ t là đáng 
kinh ngạc. Ba tháng  trước đây, M át-d i-n i đa khầng định rằng  ở 
I - ta - l i- a  chi cổ m ột th àn h  phổ m à ở đó, Quốc tế  có nhiều người 
ủng hộ. Đến nay  th ì Quổc tố  đfi được hoàn toàn khẳng định trên  
toàn đất nước này, suố t từ  đầu đến cuối đấ t nước. Trong ngành 
báo chí, Quốc tế  được đại diện bởi một, nếu khững phải là hai, 
tờ báo hàng ngày ở La Ma, m ột tờ báo hằng ngày ở M i-la-nô, 
một tờ báo xuất bàn m ột tu ần  hai lần ở T u-rin , những tu ần  báo 
ở Ra- ven- na, Lô- đi. Pa- vi- a, Giôic- gien- ti và Ca- ta- ni- a, ấy là 
khống kể một số tờ báo khác được xuất bản tạ i những thành  phố 
ít quan trọng hơn. N hững tờ báo ấy là đối tượng của những sự 
truy  nã bát tận  của chính phủ. Đã cố sáu số liên tục của một 
trong  sổ những tờ báo đổ -  báo "Proletario Italiano" ở T u -rin  -  
bị tịch thu, và mỗi số báo bị tịch thu lại gây ra  ít n h ấ t m ột vụ 
án chống lại báo đó. Tuy nhién, những tờ báo ấy vẫn dũng cảm
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tiếp tục cuộc đấu tranh  của m ình chống lại các cha cố, chống lại 
bọn tư bản và chống lại M át-di-ni, là kẻ đã đả kich Quốc tế  vì 
Quốc tế  không mang tính chẵt tôn giáo. Chính phủ đã giải tán  
hai chi hội của Quốc tế  ở Phlo- ren- xi- a và Na- pld, nhưng điều 
đó chi dẫn đến chỗ những chi hội mới trên  toàn quốc đã lập túc 
được lập ra. ớ  Giếc-gien-ti, chi hội mới vừa mới ẩn  hành đièu lệ 
của minh, trước đó có in bản dịch Điều lệ do Tổng Hội đồng công 
bố. ồ  R a-ven-na có sáu hội cộng hòa và hội công nhân được tổ 
chức ra  với tư cách là những chi hội của Quốc tế, với m ột hội 
đồng chung.

Những bức thư của G a-ri-ban-đ i, trong đó ông bày tỏ sự gán 
bó với Quốc tế, thl đã được in lại ở khắp nơi và được đem ra 
thảo luận, nhờ vậy những bức thư  áy rõ ràng đã giúp cho nhiều 
người dao động có thái độ tích cực đối vớí Quổc tế. Đổi với công 
nhân I- ta - li-a , uy tín của M át-d i-n i đã hoàn toàn bị sụp đổ.

Ỏ Tây Ban Nha, Hội liên hiệp công nhân quổc tế  đã phát triển  
cũng nhanh chóng như ở I- ta - li-a . Các công đoàn Tây Ban Nha
- hầu hết do Quốc tế  thành lập -  tạo thành bộ phận chủ chốt 
trong tổ chức của Quốc tế. Ò mỗi địa phương, các công đoàn có 
hội đồng của mình, hội đòng này, trên  những vấn đề liên quan 
đến toàn Hội liên hiệp, liên hệ trực tiếp với hội đồng liên chi hội 
Tây Ban Nha ở M a-drít. Đồng thời, các công đoàn thuộc cùng 
ngành sản xuăt trong toàn quốc lại được đặt dưới sự lãnh đạo 
của một hội đồng trung ương, hội đồng này liên hệ với Hội đồng
liên chi hội Tây Ban Nha vè tấ t  cả các vấn đề liên quan đến
i }ì f»‘ !O P f ’ ĩfì K - i i ,Ễ hì  : ểJ ì ’lì Sĩ . ít"? »n* (THUI- t

ngành đổ.

Hiện nay, một tổ chức như th ế  đang được xây dựng trên  toàn 
đất nước Tây Ban Nha - ntí đã được quy định dứt khoát trong 
các nghị quyết của hội nghị đại biểu ở V a-len-xi-a từ ngày 10
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đến ngày 18 tháng  Chín 1871. Ỏ Tây Ban N ha khó cổ thế  tỉm 
ra  m ột thành  phố lớn nào m à lại không có "hội đồng công đoàn" 
địa phương của mình, và ở nhiều thành  phố không lớn cũng đã 
hình th àn h  m ột tổ chức như vậy. Đâu đâu người ta  cũng lập ra 
những chi hội mới, và có hàng trãm  người gia nhập hàng ngũ 
theo th ể  thức cá nhân. Đảng cộng hòa, mà mới đây còn đà kích 
Quốc tế  như là đảng của bọn "phản trác", thỉ nay đã phải cảm 
nhận m ột cách gay gắt sức m ạnh của Quốc tế.

Ngay sự xuất hiện của Công xã P a-ri cũng đă làm cho dảng 
cộng hòa phân liệt thành hai phe. Bộ phận tư sản thì đứng về 
phía phái Véc-xay, còn những phần tử  trẻ  hơn và những công 
nhân m ang tư tưởng cộng hòa thỉ lại ủng hộ Công xã. Đương 
nhiên, cái nhóm  nói sau cùng ấy hướng về Quốc tế  và chảng bao 
lâu nữa sẽ gia nhập hàng ngũ của Quốc tế, qua đó sẽ củng cố 
nó thông  qua việc cổ nhiều phần tử  mới và qúy báu gia nhập 
Quốc tế. N hững tờ báo của phái cộng hòa có liên hệ với nhóm 
này đã bắt đầu tuyên truyền việc quốc hữu hóa ruộng đấ t và 
những nguyên tác xã hội chủ nghỉa khác. Thuộc sỗ những báo ấy 
có: "La Asociación" ở Lê-ông, "E1 Comunero" ở M a-đrít, "La Justicia" 
ở Ma- la- ga, ”E1 Trabajo" ở E n  - Phê- rôn và những tờ báo khác. 
Tại m ột cuộc m ít-tin h  lớn của phái cộng hòa được tiến  hành ngày 
15 tháng  Mười ở M a-đrít, người ta  đã nhiệt tinh hưởng ứng đề 
nghị về những hoạt động chung với Quốc tế.

Dả đăng trên báo "The Eastem Post" sfí 160, 
ngày 21 tháng Mười ỉ 871

In theo bán đăng trên báo 
Nguyên văn là tiếng Anh 
ỉn bằng tiếng Nga lăn dầu
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* NHỮNG NHẬN XÉT VẾ TÌNH CẤNH CỦA CÁC 

CHIẾN S i CÔNG XÁ LƯU VONG

460 (người nước ngoài) bị bất trong thời gian diễn ra  cuộc đàn 
áp Công xã. 5 tháng  trẽn  thuyèn phao. Vụ án đă bị đình chi do 
thiếu cấu thành  tội phạm.

Họ bị đưa lên bờ ở N iu-H ây-ven, trên  tàu  họ không được ăn 
uống. Khi được th ả  ra, họ hầu như chảng còn quần áo, khống có 
tiền bạc. Họ được người ta  bảo hảy nhờ các viên lănh sự nước 
mỉnh để thoát ra  khỏi tinh  trạn g  khó khãn.

Họ đã phải đi bộ m ột phần quăng đường tỉí N iu-H ây-ven đến 
Luân Đôn.

Do c . Mác vitt vào đău tháng Mười một In theo bán viẽt tay
1871 Nguytn vàn là tiếng Pháp
Công bỗ IBn đàu bằng liếng Nga trong cuốn 
sách: "Quốc lí I và Công xă Pa-ri. Các văn 
kiện và lài liệu". M., 1972
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* VÊ TÌNH HÌNH Ỏ I-TA-LI-A
BÀN T ự  GHI CHÉP THÔNG BÁO TẠI PHIÊN HỌP CỦA TÒNG HỘI ĐỒNG 

NGÀY 7 THÁNG MƯỜI MỘT 1871564

N hững tin  tức từ  I - ta - l i-a  rấ t đáng quan tâm ; đã nhận được 

những bức thư  gửi đến từ m ột loạt thành phố I- ta - li-a , trong  đđ 

có những thư gửi từ  T u-rin , M i-la-nô, R a-ven-na và Giếc-gien-ti.

N hững bức thư ẩy đã hoàn toàn xác nhận thắng  lợi to lớn của 

sự phát tr iển  của Hội liên hiệp công nhân quốc tế  tại I - ta -li-a .

Giai cấp công nh&n, chỉ ít là ở các thành phố, đã nhanh chóng 

x a  ròi M át-d i-n i, những lời của ông ta  đả kích Quốc tế  đã không 

gây được tác động nào đối với quần  chúng565. Hơn thế, những lời 

đả kích ấy đã có một kết quả tích cực: chúng đã thúc đẩy 

G a-ri-b an -đ i chẳng những kiên quyết ủng hộ Hội liên hiệp của 

chúng  ta , m à nhân dịp này còn công khai đoạn tuyệt với M át-di-ni. 
T rong m ột bức thư dài gửi ngài Pê- tơ- rô- ni -  m ột luật gia thuộc 

vương quốc Xác-đi-ni, nhân vật này sau khi được bầu làm chủ 

tịch đại hội công nhân  I- ta- li- a thl sinh sống ở Rô- m a -  Ga- ri- ban- đi 

đã tỏ ý giận dữ vì phái M át-d i-n i đả cả gan nổi về ông như là 

m ột lão già ngớ ngần chỉ luôn luôn làm cái việc m à những người
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bao quanh ông, những kẻ tay sai và bọn xu nịnh, thuyết phục 

phải làm. Ông ấy hỏi, vậy ai là những kẻ tay sai đó? Phải chàng 

họ chưa từng là những chiến hữu thân  cận nhất của ông, những 

người đã cùng với ông đến từ Nam Mỹ vào năm  1848, phải chăng 

họ không phải là những người mà ông đã tìm  thấy ở Rô- ma vào 

năm 1849, những bạn chiến đấu của ông vào những năm  1859 

và 1860, những người m à mới gần đây đã cùng ông chiến đấu 

chống quân Phổ? Và nếu đúng như vậy, th l ông khẳng định rằng 

đó là những con người m à tên tuổi của họ sẽ sống mãi trong ký 

ức của nước I - ta - li-a  với lòng biết ơn. Hãy cứ đê’ cho những người 

khác thử trở  thành những tay sai và những kẻ xu nịnh như th ế  

đi.
• s I  f  ’

”TAi nhắc lại. Ang thậm  chí cũng chầng phải khác thường gì khi lôi ra  ánh sáng 

"bọn tay sai và bọn xu n ịnh” luỏn luôn dắt mũi m ột đúa trẻ  đẩu bạc xuất thân  ờ Ni-xơ. 

Khi ỏng. Pê-trt-rô-ni, bị đày ải 18 nám trong  ngục tù của tòa  án tôn giáo, thì chính 

các thành vi£n trong giáo phái cùa Ang (phái M át-d i-n i) dă  bị bọn bảo hoàng kếi tội 

là thuộc hạ của tôi và nhũng mổn đệ  của tôi. ô n g  háy đọc tái cà những Ihứ rác  ruồi 

hào hoàng, đặc  hiệt là nhũng cái đâ đUộc xuất bản sau năm  1860, thì Ang sẽ tìm thấy 

ồ dỏ  rằng (ỉa*riệban*di sẽ  là nguòi trii nếu Ang áy khổng chịu ảnh hưỏng - đ iéu  này 

thật bắt hạnh - cùa M ái-di-ni và khỏng có  nhũng phần tủ  thuộc phái M át-di-ni bao 

quanh. T át cà nhũng luận d iệu  áy đéu  là dổi trá , và ông cỏ thẻ hỏi những người gẩn 

gũi vối lôi hoặc trực tiếp  quen b iết tỏ i. xem họ có biết người nào có thẻ  kiên quyếl 

bào v£ ý kiến của mình nhu tôi, khi nguòi áy nhận thúc được rằng mình đún g ặ ô n g  

hây hỏl chỉnh M ái-di-nl xem có phải lỏi đa dé đàng dẻ ngưỏt tu thuyết phục mình, khi 

ổng ta mưu toan  hilớng tfti vào m ột cftng việc vft vọng, ô n g  hây hỏi M át-di-ni xcm có 

phải sự khỏi đáu nhũng bát đổng giũa chúng tôi dã xày ra -vào năm 1848, khi tỏi nói 

vói ổng ta  rằng: ông ta khổng đũng khi vin dù mọi cớ để kìm giũ giới thanh niên 

M i-la-nô. trong  khi quân đội chúng tỏi đang chiến dáu vói kẻ thù ờ phía M in-sô. Mà 

M át-di-ni thì thuộc vào loại những kẻ khrtng bao giỏ tha thú  nếu ai đó  hoài nghi tính 

chắt không sai lẩm của họ".
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Tiếp đó, G a-ri-b an -đ i tuyên bô' rằng  vào nám  1860, M át-d i-n i 
đã làm mọi việc m à ông ta  có th ể  làm  để phá hoại và bẻ gãy kế 
hoạch thực hiện cuộc viễn chinh của viên tướng này nhằm  vào 
Xi-xin, là cuộc viễn chinh đã đưa đến việc thống n h ấ t nước 
I - ta - l i-a . Sau đó, khi được biết về những tháng lợi của G a-ri-ban -đ i 
thì M át-d i-n i đã kiên quyết đòi G a-ri-ban-đ i phải tuyên bố thành  
lập chính thể  cộng hòa ở I - ta - li-a , là điều mà trong những điều 
kiện thời ãy th ậ t là  phi lý và ngu ngốc, và sau cùng, ông ta 1'  
quở trách  "nhân vậ t lưu vong vi đại ấy -  mà như mọi người đều 
biết, đang có m ặt ở I- ta - li-a "  -  rằng  nhân vật ấy đã bôi nhọ một 
cách hèn m ạt những con người duy n h ấ t đã ngã xuống ở P a-ri, 
m à vào cái thời kỳ ngự trị của ách bạo chúa, của thói vu khống, 
của lòng hèn nhát và thoái hóa, họ đã dám giương cao, ngay cà 
khi hấp hối, ngọn cờ nhân  quyền và chính nghĩa thiêng liêng.

Ông viết tiếp:

"Ổng nguyển rùa Pa-ri, b à i vì Pa-ri đã phá sập cột Văng-đôm  và tòa nhà của Chi-e. 

v ạ y  õng có nhìn th íy  cành  đ ổ t cháy hàng loại ngỏi làng, chì vi những chiến  s ĩ tình 

nguyện hoặc các xạ thú  tìn h  nguyện ẩn nắp trong  những ngổi làng ắy hay không? Và 

cành dó  d iễn  ra không ch i ỏ Pháp, mà cà ò  Lôm -bác-đi. ỏ Vrt-ni-drt. C òn vé nhũng 

cung đ iện  ỏ Pa-ri bị tảm  dẳu  lủa và d ố t cháy thi Ong hăy hói các cha crt là những 

nguòi, nhò  hiẻu b iết gần gũi với ngọn lửa đ ịa ngục đuctc họ ra o  giàng ắy, có th ẻ  là 

n h ũ n g  vj quan  tòa anh m inh  phán  xét xem có  sự khác nhau  nhu  th ế  nào giữa ngọn 

lửa dầu  hóa vói ngọn lửa mà quân  Á o dã dùng dể dốt trụ i nhũng ngồi làng ò xứ 

Lôm -bác-di và V d-ni-dơ, khi những xứ náy còn nằm dưđì ách cùa nhũng kẻ đ ã  hắn 

chẽt u -g ô  Ba-xi, T ri-tre -ru -ác-cô  và hai con tra i cùa nhân vật ấv. cùng hàng nghìn ngưòi 

I-ta-li-a khác, nhũng nguòi đã tự  cho  phép  m inh phạm phài hành động phạm  thượng 

dại bắt kính là đòi tự do  cho  La M ã. tự d o  cho I-ta-li-a.

Tỏi hy vọng rẳng đến  khi ánh  sáng  thanh  thiên xua tan bóng ttìi bao  phú Pa-ri. 

thi ông. hdi ông  bạn cùa tô i, sẽ  có thái đ ộ  khoan dung hdn đối với những hành động

1«- G a-ri-ban-đi

3S- M A44
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bắt nguón  từ tình  cảnh  tu y í t  vọng cùa d â n  chúng  d s  sóng  duó i sự cai quàn  lố i tệ  -  cũng  

giống như  đ ié u  thư òng  xày ra  vói (Un chúng  d s  d ể  cho  ngudi ta lô i kéo m ình bằng  

nhũng lòi sáo rỗng của những kè khổng luận - nhưng, dan chúng ắy, vé C(1 bản, đã 

dũng càm  đắu tran h  cho  các quyén của m ình. N h ãn g  kè nói xắu vu khổng Pa-ri th ì có  

th ể  nói gì tùy ý: h ọ  sẽ  chẳng  bao  giò chúng  m inh đ u ợ c  r ìn g  nhũng  t í n  vô lại áy và 

nhãng  tên  ngoại bang ấy -  như  họ  gọi chúng  to i vào  n ỉm  1849 ò  La M ỉ - đ ỉ  có  thể , 

(rong » u í ;  ba th ỉn g , chổng  chọi lậi đ ạo  q uân  lớn, và đ ỉ  n í t  lui chi vì d ó  là đ ạo  quân  

m ạnh n h á t của  nước Phổ.

C òn Q u ố c  tế? T ại sao  lạ i cẩn nói xấu H ộ i liên h iặp  công  n hân  quốc  tế , m ột khi 

hầu như khổng  b iế t gì VỂ nó ?  H ộ i liẽn h iệp  ấy c ó  p h ả i là  k ế t quà của tìn h  trạn g  xã 

hội không b ình  thư òng  trê n  toàn  th ế  giói hay khống? X a hội m à đ a  s6 trong  đ ó  lao  

dộn g  d ể  sổng lay lắ t, còn  th iề u  sổ, tuy khống lao  động , nhưng dùng thủ  đ o ạn  lừa b ịp  

v ì  vũ lực để chiếm  hữu p h ỉn  lớn sản  phàm  lao d ộ n g  của đa  sổ, -  phải c h ỉn g  m ộ t xi 
hội như  vậy khống tá t  yếu g ỉy  nên tro n g  q u ỉn  chúng  đau  khò  m ột sự bắ t b ình và lòng 

khao  k h á i trả  thù?

v đ i  Q uốc tế, tố i khống m uốn sé xảy ra  c ỉ i  đ iéu  như  d ỉ  xảy ra  vói dân  chúng  P a-ri 

khổng m uốn nó  l ị i  đ ê  cho  m ình bi lừa b ip  bồi nhũng  p h ần  tủ  khđng luận  sẽ đầy  nó  

đến  chủ nghĩa cuồng  tin , v ì  cuối cùng, d i đến  chỗ  s ỉ  b ị d em  ra  làm trò  cưòi; trước 

khi tin  cậy th ì cần phả i nghieu  cứu thắu  d á o  tín h  cách  của nhũng  ngưòi sẽ d ỉn  d ắ t  di 

theo  co n  đưòng  sáng sủa hò n  vẻ tin h  thần  và v ị t  chát". .

Ông lại ntíi đến Mát-di-ni:
"M ál-di-ni và tô i, cả bai đ éu  đ ỉ  già rổ i, v ì  khổng th ẻ  c ó  c h u y ín  hòa giải giũa chúng 

túi được. N hũng co n  ngưòi không m ắc lỗi lẩm th ì t h ì  ch ế t chú  khững chịu nhượng bộ. 

H òa  giải vđi M át-d i-n i u? D Ì  l ìm  viộc này, chì có  m ộ t cách  là phục tùng  ông (a, mả 

đ iéu  này to i khống  cảm  tháy  có  khả n ỉn g  làm được".

VA cuối cùn g, dựa vào  quá khú củ a  m ìn h , người lín h  già  ấy  

chúng minh rằng Ang đã luôn luân là một người quốc tế chủ nghỉa 
thực thụ, rằng dng đã luôn luôn chiến đíu và chiến đău ã mọi 
nơi cho tự do: thoạt đầu ở Nam Mỹ, sau đố đẽ nghị được giúp 
Giáo hoàng La M&1* (đúng, thậm chí giúp Giáo hoàng ở La M&,

1 * -  Pi IX



VẾ TÌNH HỈNH ỏ  I-TA-LI-A 611

khi nhân  vật ấy sám  vai m ột người theo chủ nghĩa tự do), sau 
đó ở dưới thời v ích- to- Ê- ma- nu- in, và sau cùng là ở Pháp, dưới 
thời T d -rô -suy  và G iuy-lơ  P ha-vrơ . Và ông kết thúc:

T ữ i  và giới thanh  n iên  I-ta-li-a  sắn  sàng phục vụ Tổ quổc, ké vai sá t cánh vói các 

ững, những ngưòi th u ộ c  phá i M át-d i-n i, nếu  đ iéu  dó  là cán thiết".

Đấy là bức thư  cuối cùng  của G a-ri-ban-đ i kết thúc loạt thư, 
trong  đố ông th ể  h iện  m ột cách rõ ràng những th iện  cảm  với 
Quốc tế, nhưng lại không công khai nói về M át-d i-n i; bức thư 
này đã có m ột ản h  hưởng to  lớn ở I - ta - li-a  và sẽ góp phần vào 
việc th u  hú t những lớp người mới đứng dưới lá cờ của chúng ta.

Cũng đă thững báo rằ n g  bài tường thuật đầy đủ về đại hội 
công nhân  ở La M ã566 sẽ được trình  bày tại phiên họp tới đây 
của Hội đòng1*.

Dă đăng trin báo "The Eastem Post" số 163, In cheo bán dăng trln báo
ngày 11 tháng Mười một 1871 Nguyên văn là tiếng Anh

1« X em  bài tiếp  theo .
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‘ĐẠI Hộ i  Cô n g  n h â n  ỏ  R ô -m a .- c á c  

DIỄN VĂN CỦA BÊ-BEN TẠI Q u ố c  HỘI ĐỨC
i : t .  d q  4-;,/. . i- -í í i > r  V  i  'ễ.'- li/lếề ' Uầ b

BÀN Tự GHI CHÉP THỎNG BÁO TẠI 

PHIÊN HỌP CỦA TÒNG HỘI ĐỒNG 

NGÀY 14 THÁNG MƯỜI MỘT 1871

Lại nhận được nhiều tin  tức từ I - ta - l i-a . Qua các tin  tức ấy 
ta  thẩy rằng  cái gọi là đại hội công nhân ở Rồ- m a566 chỉ là m ánh 
khóe của M át-d i-n i nhằm  đánh lừa công luận về bước phát triển  
hết sức nhanh chóng của Quốc tế  ở I- ta - li-a . Mùa hè nám  ngoái, 
tại nhiều thành  phố lớn ở I - ta - li-a -  các th ủ  linh địa phương của 
đảng M át-d i-n i - m ột đảng được tổ chức tố t - lần  đầu tiên và 
rấ t bấ t ngờ đụng phải sự th ậ t là họ đã bị m ất ảnh hưởng tuyệt 
đối m à trước đây họ đã có đối với giai cấp cồng nhân. Bản nãng 
lành mạnh của công nhân I- ta -11- a đã giúp họ hiểu rầng vào thời 
gian tồn  tại Công xã công nhân P a -ri, tuy  bị những lời nguyền 
rủa té  tá t  của tấ t cả các giai cấp cầm quyền ở châu Âu, nhưng 
th ậ t ra  họ đã đấu tra n h  cho sự nghiệp của toàn th ể  giai cấp vô 
sản, và ràng, khi M át-d i-n i kêu gọi những người theo m ình hùa 
theo những sự nguyền rủ a  chung của toàn  thể  giai cấp tư  sản



DẠI HỘI CÔNG NHÂN ỏ  RỔ-M A,- CÁC D |A n  v ă n 613

nhằm  vào dân chúng Pa- ri, th ì bàn thân Mát- di- ni đã phá đổ 
nên tảng  ảnh hưởng trước đây không thể bác bỏ được của ông ta  
đối với công nhân I - ta - l i-a . Công nhân  ỏ các thành phố I - ta - li-a  
hồi ẫy đã bát đầu hiểu ràng  những lợi ích giai cấp của họ vượt 
ra  ngoài khuôn khổ nền cộng hòa của Mát- di- ni; rằng những lợi 
ích ấy là giổng nhau đối với tấ t  cả công nhân trong th ế  giới vân 
m inh, và rằng có m ột tổ  chức to  lớn nhàm bảo vệ những lợi ích 
chung ấy - đó là Quốc tế.

Hơn nữa, từ  ít lâu nay họ đã chán ngáy những lời rao giảng 
tôn giáo của M át-d i-n i, hoàn toàn không thích hợp ỏ một nước 
bị đặ t dưới quyền lực của giới tăn g  lữ hơn bất kỳ nước nào khác 
ở châu Âu; họ cũng chán ngấy những sự nhắc nhở bất tận  của 
ông ta, rằng mục đích cuộc sống của họ là thực hiện các bổn 
phận, trong  khi đó M át-d i-n i lại chẳng bao giờ nói đến các quyền 
của họ. M át-d i-n i đã tính  toán  ràng  tố t nhất nên chặn đứng phong 
trào  đối lập này từ trong  trứ n g  nước. Trong suôt 20 năm  gần 
đây, ông ta  đã thực tế  lãnh đạo các hội tương tế  của công nhân, 
các hội kín, các hội huynh đệ sơn lâm  (Foresters) và các hội đạo 
sỉ của I - ta - li-a , là những tổ chức trong  đó chính trị bị chính thức 
cấm và thậm  chí những nhiệm  vụ sơ đảng nhất của các công hội 
binh thường cũng đã hoàn toàn  bị xem thường. Theo thông lệ, 
các chủ tịch, thư  ký và các ủy viên trong hội đồng của các hội 
ấy đều là những phần tử  theo M át-di-n i, và nhờ sự giúp đỡ của 
họ người ta  đa etí thể  tđ  chưc được một sổ hoạt dộng nhàm  bào 
vệ chủ nghĩa M át-d i-n i đang rơi vào suy đồi Trước năm  1864, 
những hội này đã tổ chức các đại hội hàng nãm; đại hội cuối cùng 
họp ở N a-plơ vào nàm  kể trê n  đă thông qua thoả ước về tình 
hữu ái, thỏa ước này đề ra  m ột thứ điêu lệ có ban chấp hành 
tru n g  ương để điều hành  các công việc chung V.V.. Nhưng kể từ



614 PH.ĂNCi-GHEN

đtí họ không còn triệu tập các đại hội nữa. Nhờ các hội vùng 
L i-gu-ri ấy mà M át-d i-n i đã triệu tập được đại hội mới, họp vào 
ngày 1 tháng  Mười m ột ở Rô-ma. Dại hội này đả được tổ chức 
ra  sao, điều đó có thể  thấy được qua các sự kiện xảy ra  trong 
hội công nhân ở Rô-ma. ó  đáy hội đồng đă có thái độ chống lại 
Mát- di- ni, vỉ trong lời mời những người ở xứ Li- gu- ri lại đặt vẫn 
đề triệu  tập đại hội đê’ thảo luận các vấn đề chính trị, cho nên 
hội đồng đã từ chối cử đại biểu, viện cớ là việc thảo luận những 
vấn đề như vậy là trá i với điều lệ. Trên thực tế, ở nơi nào các 
hội đòng của các hội công nhân gồm các ủy viên khống thuộc phái 
M át-d i-n i thỉ họ đă khống củ đại biểu đi; chinh các tờ báo có xu 
hướng M át-d i-n i đã tuyên bố như vậy; hiển nhiên là từ đó ta  
thấy ràng  các đại biểu được cử đi đã được lựa chọn không phải 
bởi các thành  viên các hội khác nhau, mà là bởi các hội đồng của 
những hội này. Trong những điều kiện như vậy, đa số các hội 
viẽn của Quổc tế  ở I- ta - li-a  khổng còng nhận đại hội này có 
quyền đòi đại diện cho đại bộ phận công nhân I- ta -li-a . Chi m ột 
sổ ít trong họ đã tham  dự các phiên họp của đại hội để có điều 
kiệu theo dõi công việc của dại hội.

Đại hội khai mạc ngày 1 tháng  Mười một. Mát- di- ni và Ga- ri- ban- đi 
được bầu ỉàm chủ tịch danh dự, và việc này diễn ra chỉ một tuần  
lễ sau khi công bố bức thư của Ga- ri- ban- đi gửi Pê- tơ- rô- ni, trong 
đó G a-ri-ban-đ i đã dứt khoát đoạn tuyệt với M át-di-ni! Sau đó 
lại cố cuộc thảo luẠn thỏa ước về tinh hữu ái do Đại hội Na- plơ 
thông qua. Nhân sự việc này, một đại biểu đã đê nghị một điểm 
sửa đổi là đưa vào đó lời tuyên bố ràng đại hội tỏ  rõ sự tán  thành  
của m ỉnh với những nguyên tác của G iu-dép M át-di-ni. Cuộc tran h  
luận kéo dài, nhưng cuối cùng thỉ tổ  chức cũ của M át-di-n i giành 
phần tháng. Đã có 34 phiếu tán  thành, 19 phiếu chống, 6 đại biếu
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không bỏ phiếu và 10 đại biểu vắng mặt. Với đa số 15 phiếu SO 
vối số phiếu biểu quyết, nhưng với thiểu số 1 phiếu SO với tổng 
số đại biểu đại hội, các hội viên các hội kín I - ta - l i-a  (Oddfellows) 
và hội viên các hội đạo sĩ đã tró i buộc bản thân  mình trong một 
nãm  bởi tấ t  cả những gì M át-d i-n i có thế nói hoặc có thê’ làm. 
Sẽ là thừa nếu nói ràn g  ba đại diện các chi hội của Quốc tế  đã 
lập tức rời phòng họp đê’ tỏ ý phản đối. Chúng tôi có thê’ nói 
thêm  ràng  tạ i phiên họp trù  bị đầu tiên của đại hội đã có quyết 
định bí m ật rằng sẽ không thảo luận ván đề về Quốc tế  cũng như 
bất cứ vẩn đề tôn giáo nào. Thủ tục nghị trinh  đã chi có thể 
thay đổi có lợi cho M át- di- ni!

Việc biểu quyết những văn đề khác tại đại hội chi gây sự quan 
tâm  cùa phái M át-d i-n i. Đây là những mưu toan định duy trì ảnh 
hưởng phai nhạt của Mát- di- ni, là những mưu toan hết sức vô 
tác dụng trước ảnh  hưởng lớn m ạnh của Quốc tế  hiện nay trong 
giới công nhân  I - ta - li-a . Báo chí cấp tiến I - ta - li-a  ở Rô-ma, đặc 
biệt là tờ "La Capitale" và "II Tribuno" đã lên án gay gát đại hội 
này vì sự tin  tưởng vô điều kiện của nó vào M át-di-n i. Báo "II 
Tribuno" viết:

"Cuộc biéu quyết này đã điia ra bàn án  cuối cùng cho sự liOn minh giũa M ;ít-di-ni 

và (ìa -ri-b an -đ i. giũa nhũng gi;io đ iéu  thán  học cùa vị giáo chù và sự khÀng định  (rung 

thực các quyén cùa cổng nhân".

Hướng về phía G a-ri-b an -đ i, người ta  như muốn nói: ngài 
khOng đứng khl phù nhạn nhang  nguyẽn tác của M at-dl-n l, đó là 
những nguyên tác của giai cãp công nhân I- ta - li-a ; họ muón nói 
với các chiến sỉ th ấ t bại của Công xă rằng  bọn địa chù bảo hoàng 
ở Véc-xày đã có lý khi chúng đem xử bắn họ; người ta  muốn nói 
với Quốc tế  ràng  chính phủ các nước tỏ ra  có lý khi họ cô' gắng 
thủ tiêu Quốc tế, và ràng nước I- ta - li-a  sẽ trở thành con đập
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ngăn những dòng thác t rú t  xuống những đậc quyền và những sự 
độc quyền.

Sẽ tố t hơn nếu công nhân  I - ta - l i - a  tập  hợp lại tạ i đại hội, thảo 
luận kỹ lưdng và phân tích th ậ t rõ mọi đề nghị, th ế  nhưng thay 
vỉ làm  như vậy thì những ý kiến phản đối đã  nảy sinh ngay từ  
trước khi đặ t chinh các vẫn dề ra. Ait philosophus1*: lời của người 
thầy  m à được lĩnh hội như là kinh phúc âm  th ì chỉ đem lại ta i 
hiại cho cái đảng buộc phải sử dụng  những th ủ  đoạn như vậy để 
th o á t khỏi sự tuyên truyền m à nó khống th ể  đối phđ lại bằng 
cách khác.

Vẫn tờ báo ấy đã cho đãng m ột bài đáng chú ý VẾ công nhân 
nững nghiệp và tiểu  nổng I - ta - li-a , họ đòi hồi rằng những đại 
đ iền  tra n g  m à giờ đây khững được canh tác  và trở  thành  đầm  
lầy, phải được tuyên bố là  tà i sản  của nhân  dân lao động, nếu 
như trong  m ột thời hạn n h ã t định những đại điẽn tran g  ấy không 
được khai thác và canh tác.

T rong nghị viện Đức, người bạn của chúng tôi là Bê-ben đã 
p h á t biểu hai lần567. Trong diễn vản đầu ông phê phán sự gia 
tăn g  những khoản chi phí chiến tranh .

"Vé cđ  bản, - ông nói - toán  bộ  đội q uân  to  I(ín ắy cẩn  có  đẻ  chổng giai cắp công 

n hân  đ trong  ntióc. N hưng hỏi các  ngài tư  sàn , bằng việc nhanh  chóng phái triển  các  

nhà m áy và cổng xưãng cùa m ình, chính  các  ngài tạo  ra sự gia tăng hết súc nhanh stì 

luợng còng nhân, đến  nỗi các  ngài sẽ khAng khi nào  có  th ẻ  gia tăng  quân  dộ i vói cùng 

q u y  m ỏ  như Ihổ".

Trong diễn văn thứ hai liên quan đến đề nghị của phái tự  do 
m uốn tấ t  cả các quốc gia Đức n h ấ t th iế t phải ctí những th iế t chế 
đại diện, Bê-ben tuyên bố rằn g  tấ t  cả các h iến  pháp của các quổc 
gia Đức, lớn hoặc nhỏ, đều không xứng đáng với những tran g  giấy
’ ; í> .! > rí í i  rt - ’ • )* V  o . ' ? i  . . . .  ' U f {  Ơ ‘ »Ị ờ f f :

! • -  N hà triế t học đã nói
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viết ra chúng. Quyền hành pháp Phổ đang ngự trị và muốn làm 
gỉ thì làm trên  toàn  nước Đức; ông ẩy, Bê- ben, muốn tã t  cà các 
quốc gia nhỏ từng được coi m ột cách vô căn cứ là những nơi ẩn 
náu cuối cùng của tự  do, phải bị nước Phổ thâu  tóm  để đật nhân 
dân trự c  tiếp, m ặt đối m ặt, với kẻ thù  đích thực - chính phủ Phổ. 
Khi Bê- ben tuyên bố rằng  ông không loại trìí bản hiến pháp của 
đế chế Đức ra  khỏi sự  lên án  chung ấy thì hạ nghị viện đã làm 
theo ông chủ tịch là cấ t ngang nửa chừng bài diễn vàn của ông.

Tự do thảo luận, như bọn qúy tộc, bọn quan liêu, bọn tư  bản 
và các luật gia. trong  nghị viện Đức lý giải nó, là như thế  đó. Đại 
biểu công nhân  duy n h ấ t giữa bọn người ấy là m ột địch th ủ  rấ t 
đáng gờm đối với t ấ t  cả những đại biểu khác, khiến cho bọn người 
ấy phải bịt m iệng ông bằng vũ lực.

Dcỉ dăng  trên báo  "The E astcm  P ost" số  164, 

ngày 19 tháng M ư ờ i m ộ t 1871

In theo bản đăng trên báo  

Nguyên văn là tiếng  A nh  

ỉn  bằng tiến g  Nga lân đầu
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Tôi, Các Mác, trú  tại địa chỉ: 1, Mây- tơ- len- đơ- pác- cơ- rôt, 
H a-vớc-xtốc-hin, tỉnh M ít-đôn-xếch, bí thư  phụ trách nước Đức 
trong Tổng Hội đồng của Hội liên hiệp công nhân quốc tế, xin 
long trọng và chân thành  tuyên bố như sau:

1. Đảng công nh&n dân chủ - xã hội Dức -  mà vào đầu tháng  
Chín nám  một nghìn tám  trâm  bảy mươi, ban chấp hành của 
Đảng này còn có trụ  sở ở Brao-svai-gơ -  chưa bao giò đề nghị 
kết nạp nó vào Hội liên hiệp công nh&n quốc tế, với tư  cách là 
bộ phận cấu thành  hoặc một chi hội của nó.

2. Vì lý do áy nên chưa bao giờ có sự kết nạp ấy.

3. Có nhiều đảng viên của Đảng dân chủ - xã hội Đức nói 
trên đã nộp đơn và được kết nạp với tư cách là những hội viên 
cá thể của Hội liên hiệp công nhân quốc tế.

4. Tuyên bố này được đưa ra theo đề nghị của Vin-hem Brác-cơ, 
một thương gia ở Brao-svai-gơ, cá nhân ông này là hội viên của 
Hội liên hiệp công nhân quốc tế.

Tôi đưa ra  tuyên bố long trọng này, vỉ thành tâm  cho rằng 
tuyên bố này phù hợp với thực tế, phù hợp với những điều khoản 
trong Dạo luật được soạn thảo và được thòng qua trong kỳ họp
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của nghị viện năm  trị vì thứ  năm  và thứ sáu của đức vua, cố 
hoàng đế U y-li-am  IV, với tên gọi: Đạo luật bãi bỏ Đạo luật của 
kỳ họp hiện nay, có tên  gọi là Đạo luật nhầm xóa bỏ có hiệu quả 
hơn nữa những lời tuyên thệ được chấp nhận và được thực hiện 
trong  các cơ quan nhà nước, và nhầm  thay thế chúng bàng những 
lời tuyên bố, và nhằm  xóa bỏ m ột cách đây đủ hơn nữa những 
lời tuyên thệ và những tuyên bố tự  nguyện và ở ngoài tòa án  có 
tuyên thệ, và nhằm thi hành những biện pháp khác đê’ loại bỏ 
thủ tục tuyên thệ không càn thiết.

Bản tuyên bố này được ký và ghi nhận tại M en-sen-dơ-hau-dơ, 
tro n g  khu X i-ti Luân Đôn, vào ngày hôm nay, 17 th án g  Mười một
1871.

Với sự hiện diện của: Xin-xơ Giôn Ghíp-bơn, huân  tước thị 
trưởng

Các Múc

IC ông h ũ  ư o n g  cuổn  sách "Der ProceP gegen 

den A usschuịider Socia l dem okratischen  

Arbeiierpartcĩ'. Braunschweig, 1871

In theo bán in trong sách 

Nguyên  I’đ n  là tiến g  A nh  

In hắng tiến g  N ga làn đầu
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’ VÈ LẬP TRƯÒNG CỦA CÁC HỘI VIÊN ĐAN MẠCH  

CỦA QUỐC TẾ TRO NG  VAN đ ề  r u ộ n g  ĐÂT570

BẢN T ự  GHI CHÉP THÔNG BÁO 

TẠI PHIÊN HỌP CỦA TỒNG HỘI ĐỒNG 

NGÀY 5 THÁNG CHẠP 1871

Từ Đan Mạch người ta  đã nhận được bản báo cáo chủ yếu đề 
cập đến tình cảnh công nhân  nông nghiệp và công tác cổ động 
đang được tiến hành trong  hàng ngũ họ. o  Đan Mạch, có hai 
chính đảng chính thức: đảng "Khống luận", đại diện cho giai cấp 
tư sàn, và Đảng "Những người bạn của nông dân'', như nó tự  gọi 
minh như vậy; đảng này đại diện cho giới điền chủ, bao gòm giới 
qúy tộc và các nông dân đại sở hữu. Họ cũng có tham  vọng đại 
diện cho công nh&n nống nghiệp, nhưng trên  thực tế  chảng bao 
giờ làm gỉ cho họ cả. Vì ở Đan Mạch giới qúy tộc tương đối ít 
ctí ảnh hưởng, cho nên các tá  điền lớn tạo thành  cơ sà của đảng 
"Những người bạn của nông dân". Cho đến nay các tiểu  chủ và 
cống nhân nống nghiệp chịu sự lãnh đạo của họ; tuy một số đại 
diện của họ đã được bầu vào nghị viện, nhưng họ hành động dưới 
ảnh hưởng của các tá  điền lớn và bị các tá  điền ấy sử dụng chỉ 
như một công cụ.
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Quốc tế  đề ra  cho m ình nhiệm  vụ giải phóng các tiểu  nông và 

công nhân nông nghiệp khỏi sự khống chế của những kẻ làm giàu 

bàng lao động của họ, và Quốc tế  ra  sức đoàn kết họ lại thành 

m ột đảng  độc lậpi khác với cái gọi là đảng "Những ngưòi bạn của 

nông d ân ”, và liên m inh chật chẽ vói công nhân thành thị. Dảng 

mới này của công nhân  nông nghiệp đặt nghị quyết của Đại hội 

Ba- lơ về quốc hữu hóa ruộng dá t làm cơ sở cho hoạt động của 

mình.

"C ó  một chân lý ngàv càng hiên nhiên — cố quan ngrtn luận cùa chúng lfti ỏ 

C6-pen-ha-ghen, b á o  "S o c ia lis te n " , n ó i — đ ó  là ru ộ n g  đấl là tà i sàn  ch u n g  của n hân  

dan, nhân  dân  phài cùng nhau  canh  tác  ruộng  đ ít.  hưỏng thụ  tấ l câ các phúc lợi do  

ruỌng đ ấ t dem  lại. tra o  n h ữ n g  sàn  phàm  thặng  d ư  (trả  địa lô) cho nhà nư<íc dể  dùn g  

vào những m ục đích chung”.

N hưng vỉ ở Đan Mạch ruộng đất chủ yếu nằm trong tay một 
số lớn nông dân hữu sản  có từ  50 đến 100 a-crơ ruộng tốt, cho 

nên không thể  lập tức tiến  hành  tước đoạt tàng lớp đông đảo như 

thê' được. Vì vậy người ta  đề xuất m ột kế hoạch sẽ đem lại nhiều 

ưu tiên  cho những chủ sở hữu, cũng như cho những người lao 

động, cụ thê’ là: thành  lập ra  các hội hợp tác nông nghiệp bao 
gồm các chủ sở hữu và công nhân  nông nghiệp, để cùng nhau 

canh tác ruộng đất m à hiện giờ được họ canh tác riêng rẽ. Như 

vậy, những nông hộ nhỏ và vừa phải được thay th ế  bàng những 
đơn vị kinh tế  có 500 a-crơ  ruộng đất và nhiều hơn thế, điều đó 

sẽ cho phép họ sử dụng các công cụ nông nghiệp, sử dụng sức 

hơi nước và những cải tiến  hiện đại khác không thể  đem lại ích 

lợi chìíng nào nông nghiệp còn được tiến hành trên  quy mô nhỏ. 

N hà nước phải cung cấp số tư  bản càn thiết có thế  chấp bằng
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ruộng đẩ t thuộc sở hữu của mỗi hiệp hội. N hững đề nghị này 

đương nhiẽn ỉà sơ đẳng, xét về tính  chất của chúng, nhưng tạm  

thời chúng thích hợp đối với d&n cư nông nghiệp với trình  độ dân 

trí hiện nay của họ; về sau công tác tuyên truyền  tích cực về 

quốc hữu hóa ruộng dá t như  là m ục đ ích  cuối cùng của phong  

trào sẽ tác động hữu hiệu, góp phần vào việc phá vỡ sự khổng 

chế chính trị m à các đại điền chủ, với sự giúp sức của các linh 
mục, các hương sư và quan lại chính phủ, cho đến nay vẫn giam 

hãm công nhân  nông nghiệp trong sự khổng chế  ấy.

Dã đăng trên báo "The Eastem Post" số 167, 
ngày 9 tháng Chạp 1871

ỉn theo bản đăng trên báo 
Nguyên vân là tiếng Anh
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S ự  PHÂN LIỆT Ở MỸ571 

THÁNG NÃM 18721*

N gày 15 tháng M uời 1871, trôn  báo của bà Vút-han  (bà chủ 
ngân  hàng, người tuyên truyền  sự yêu đương tự  do và ntíi chung 
là m ụ bịp bợm) và C la-phlin  (em gái của bà ta, cũng đại loại như 
vậy) đã cống bố tuyển ngôn của chi hội số 12 (do Vút-han  lập ra  
và hầu  như chi bao gbm toàn những bọn tư sản bịp bợm và bọn 
trộm  cáp đã thối rữ a  ở Mỹ, là  bọn đ&u cơ những cuộc cải cách; 
chi hội 8Ố 9 được cố C la-phlin  lập ra).

Tuyên ngõn của chi hội số 12 (gửi các công dân nói tiếng A nh  

của Hợp chúng quổc) (đề ngày 30 tháng  Tám 1871, với chữ ký 

của U.Oét-xta, bí thư  chi hội số 12).

Dưới đ&y là những đoạn trích  bản tuyên ngổn ấy:
" M ụ c  d l c h  C U Ố I  c ù n g  c ử a  U u đ c  16 la giả i  p h o n g  n a m  n O  c A n g  n h â n  b â n g  c o n  d i l ò n g  

g ià n h  láy  c h in h  q u y én " . T h ú  n h á t , đ ié u  d ó  đ ò i  h ỏ i p hả i có  tién  đ ể  là sự  bình đáng  

chinh trl và tự do vì mặt xữ hội cho cả hai giới". "Sự bình dáng chính ưị có nghĩa là 
sự  Ih a m  g ia  c ủ a  c á  n h ỉ n  m ỗ i n g ư d i v à o  v i t c  c h u à n  b ị. th ữ n g  q u a  và th i  h à n h  c á c  d ạ o  

lu ậ t đ ié u  k h iè n  tấ l  c à  m ọ i n g u ô i”. "Tự  d o  v ì  m ặ t xả  hội có  ng h ĩa  là  hoàn toàn bdo

1« Đ ắ u  đ é  này  d o  c h in h  ta y  Ă n g -g h e n  v iế t  t r ê n  m ộ i t r a n g  riêng . N h ũ n g  ch ữ  in  n g h iê n g  

tr o n g  c á c  đ o ạ n  tr íc h  là d o  M á c  n h ấ n  m ạ n h .
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đám  k h ố n g  bị sự  can  th iệ p  k h ỏ n g  d ũ n g  c h ỗ  v à o  tấ t cả  cá c  vấn  d é  c ó  t in h  c h í t  th u ầ n  

túy cá nhân , ví dụ như nhũng tín đ iéu  tôn  giáo, quan hệ giữa nam nữ, các m õi thời 

trang V.V.".

"T h ứ  h a i, đ iế u  k h o àn  n àv  b a o  gổm  việc thành lập ch inh  p h ù  chung  c h o  loàn th ế  

giới... đ ư ơ n g  n h iê n , cương lĩnh  ắy bao gòm cà  v iệ c  th ủ  tiê u .. .  ngay  cà những khác biệt 

v ỉ  ngôn ngữ".

"Chi hội số 12" đề nghị tổ chức "các chi hội nói tiếng  Anh" ở 
Hợp chúng quốc trên  cơ sở cương lỉnh này.

Toàn !)ộ tổ chức ăy là  nhằm  sản lùng các chức vụ và thực hiện 
các mục đích bầu cử, điều đổ thấy rõ qua đoạn sau đây:

"Dể tiện sứ dụng trong hoạt động chính trị th ì, hễ nơi nào có  đ iéu  kiện, nên  lập 

ra  các  ch i h ộ i à  lừng khu  vục bSu cử  c a  sớ ”.

" R ổ t c u ( c  à  m ỗi thành p h ố  p h ả i lặ p  ra  m ộ t ủy ban, h oặc  hội đông thành p h ổ , tuơ ng  

xứng với cái hội đồng thị chính; tại mỗi bang thì lập ra một ủy ban chăp hành, hoặc 

hội đông bang, tương xứng với các cơ quan lập pháp của các bang, còn trên quv m ô  

loàn quổc thì lộp Ya ban chđp hành, hoặc hội đòng toàn quốc tương xứng với Dại hội 
quốc dân cùa H ợ p  chúng q uSc”.

"N h iệm  vụ  c ù a  Q urtc  tỂ  k h ố n g  p h ả i là  gì k h á c  h d n  là lặ p  ra  — trong khu ô n  k h ố  

những hình thức qudn lý hiện hành -  một hình thức m ới có sú  m ạng thay  th ế  tắt cà 

những hình thức ắy".

Tuyên ngổn này, cũng như việc thành  lập ra, trên  cơ sở tuyên 
ngôn này, những chi hội bịp bợm tư  sản đủ loại (những môn đô 
của tỉnh  yêu tự do, những phần tử  theo thuyết thông linh, những

le-
tín đồ sây-cơ làm thuật chiêu hồn V.V.), là cái cớ đi đến phân 
liệt, hơn nữa chi hội số 1 (chi hội Đức) của hội đồng cũ đã đòi 
khai trừ  chi hội số 12 và không chấp nhận các chi hội nào mà 
thành  phần khống bao gồm ít nhất hai phần ba là công nhân.

Thoạt đầu có năm  phần tử  phân liệt đã lập ra, vào ngày 19 
tháng Mười một 1871, hội đồng riêng rẽ gồm ngưòi Mỹ, người 
Pháp, người Đức.
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Trên tờ báo ”Woodliull...", ngày 18 tháng Muôi một 1871, chi 

hội số 12 (O ét-xtơ làm bí thư) bày tỏ sự phản đối chi hội sô' 1 

và ngoài ra  còn tuyên bổ ở đấy như thế này:

"C hăn  lý giàn drtn lá: việc bào đàm  quvén binh dằng chính trị và quyển (ự do  xã 

hội nhu n hau  cho  mọi ngưdi - mọi chúng tộc. nam nữ vá m ọi đầHỊỊ căp - lú tién dé 

nhấl th iế t phà i có cúá  nhúng cài cách cắp  tiến hrtn nfla mà Quric tế  dõi hòi phải tiến 

hành.

Việc áp dụng quyỉn bình đẳng công dân cho phụ nữ trên  khắp thó gi<íi phài đi 

trtrớc mọi sự  thay đổ i chung những quan hệ hiện hữu ỵiữa lư bún rà lao dộng'. "Chi 

hội sổ  12 cũng  phài đú n g  lẽn phàn đ(Si luận dé  sai lắm -  đuợc dùng làm ccl sỏ cho 

toán  bộ  sự phàn drii dược xem xél ỏ đâv (của chi hội số I) — cho rằng  tuổng nhu 

H ội liên h iệp  cõng nhan quổc tế  lá tô chức cùa giai căp công nhân..."

Từ trước nữa, trên  báo "Woodhull...", ngày 21 tháng Mười 1871, 
chi hội số 12 đã tuyên bố

"mỗi chi hội d ỉu  crí chù quyỉn  thào  ra . tliõng qua và th í  hiện sự lỷ giái của chính 

mình v i các nghi quyếi của các dụi hội, O iỉu lệ vá vé các quỵít nghiự) cùa Tổng Hội 

dóng  nêu trê n , >’/ m ỗi chi hội phdi tự m ình chịu trách nhiệm vì nhữni; hoụi động của 

chính mình".

Báo "Woodhull...", ngày 25 tháng Mười một 1871. Lời phản  dối 
cùa chi hội sỗ 12 chống "Lời kêu gọi của chi hội sổ 1" (chính là 
lời kêu gọi m à anh  đã chuyển cho các báo I- ta- li- a và các tò  báo 
khác để công bố).

"T hật là sai lầm khi nghĩ rằng  "sự hiẻu b iết lãn nhau hoặc sự đổng thuận" cùa cổng 

nhAn hành  đ ộ n g  dộc lẠp ỏ  lất cà các nưcíc. tự nó tạo thành 1(1 sỏ cùa Hội liên hiệp... 

Khổng th ẻ  phủ  nhận lòi khắng định rằng  sự nghiệp giài phóng giai ciíp cổng nhân chi 

có th ẻ  d o  ch ính  giai cấp  ắy giành lấy. sang lời khùng định ấy chi đúng chừng nào nó 

xác nhận sự thật là giai căp công nhăn không ihế dược giái phóng trái vài ý  nợivện cùa 

mình".

N gày 3 tháng Chạp 1871 hội đồng liên chi hội mới cho Bác 
Mỹ (người Mỹ, người Đức, người Pháp) đã chính thức hình thành.

40- MA44
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Ngày 4 tháng Chạp. Hội đồng cũ (U ốc-đơ-H ô-ten, 10) vạch 

trần  bọn bịp bợm trong thông tri gửi tấ t cả các chi hội của Quốc 

tế  tại Hợp chúng quốc. Tuy nhiên, trong đó có nói:

'T ro n g  ban chắp hành (B an  chắp hành trung  Udng cũ ) -  lẽ ra nó phải là vật càn  

ngSn ngùi) mọi hành động  lợi dụng  những cài cách -  cuối củng dã  hình thành m ột 

đa sô góm nhũng nhá cài cách  vá các nhà từ th iện  hấu như dã  bị quCn lãng... Mậu 

quà lã những kẻ Iruyén bá kinh thánh  của linh  ythi tự do  lại ngỏi. trong  linh Ihcing 

nhất huynh đệ. bên cạnh những ngưòi m ong m uốn dem  lại hạnh  phúc cho  Ih ế  giííi 

bằng m ột thứ  ngỏn ngữ vạn năng duy nhăt: những nhà kinh doanh  cùa tố chúc hiộp 

tác  nỏng nghicp. những người theo thuyẽt chiiu  hỏn . những ngưìli vỏ thán  vá những 

ngUrti th eo  Ihuyếl hữu thần  -  ngưdi nào  cũng gắng sức thắng yên cưring con ngựa của 

minh. D ặc biột. chi hội sổ 12 cùa V út-han ... B uóc dầu tiên cần thực hiện ỏ  đây dẻ 

phong trá o  dược thánh cỏng, — đó  là lự tổ  chức lại và đổng  thòi thữi thúc thành phẩn 

cách mạng hành dộng tích cực. thành  phán nàv ra  đòi do  có  sự dtìi lập vé 101 ích giữa 

nhà tư hán và cỏng nhăn...

Các đ ạ i biẻu thuộc các chi hội stí 1, 4. 5, 7. 8. 11, 16, 21, 23. 24, 25 VH những chi 

hội khác nhận lliửc rõ  tính chất vỗ  hiCu cùa mọi (oan tính , đ ịnh  chấm  (lúi tinh  trạng 

không có th ẻ  thrtng ắv. nên họ đã quyếl nghị -  sau khi Ban cháp hành (rung ưclng 

cũ đã d inh  chi (ngày 3 tháng  C hạp  1871) hoạt dộng cùa mình vô (hòi hạn - thành  lẠp 

m ội ban chấp hành mói gòm nhĩrnỊỊ cĩmg nliún đích thực, khống đẻ  lọt vào đ ó  tấ t cà 

những kè ch i hiỂt làm rrii tung  ván đé”. ("New - Ynrker Democral", ngày 9 tháng Chạp 

1871)

O ét-xtơ được bầu làm đại biểu của hội đồng mới.

Cần lưu ý rằng hội đồng mới đã rấ t nhanh chóng được bổ sung 
thêm  những đại biểu, phàn lớn đại diện cho các chi hội mới do 
chi hội số 9 (Cla-phlin) và chi hội số 12 (V út-han) lập ra, được 
tập hợp lại một cách qua quít, và hơn nữa, phần lớn các chi hội 
ấy lại có ít hội viên đến nỗi chật vật lắm mới hội tụ  đủ hội viên 
để giữ những chức vụ càn th iế t được bầu ra.

Trong khi ấy báo "Woodhull..." (O ét-xtơ và những ngưòi khốc)
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đã nói dối m ột cách trơ tráo khi khẳng định rằng báo này đã 
được đảm  bảo có sự ủng hộ của Tổng Hội đồng.

Cả hai hội đồng đều viện vào Tổng Hội đồng. Những chi hội 
khác nhau, chẳng hạn, chi hội Pháp số 10 (Niu-Oóc) và tấ t cả 
các chi hội Ai- rơ- len đều đă triệu  hồi các đại biểu của mỉnh khỏi 
hai hội đồng để chờ quyết định của Tổng Hội đồng. Bài báo nói 
lên những sự khảng  định giả dối của báo ''\Voodhull..." là bài đăng 
trong  số báo ra  ngày 2 tháng Chạp, dưới đâu đê "Chi hội số 12 
dã có dược sự hậu thuẫn - Quyết d ịnh của Tổng hội dòng''. (Đó 
là nghị quyết ngày 5 tháng  Mười một 1871 của Tổng Hội đồng; 
nghị quyết này, trá i lại, đã ủng hộ Ban chấp hành tru n g  ương 
chống lại những đòi hỏi của chi hội sổ 12 muốn chiếm lấy vị trí 
của nó, VỚI tư cách là chi hội của người Mỹ.)

Các nghị quyết ngày 5 và ngày 12 tháng Ba 1872 cùa Tổng 
Hội dòng.

Vận m ệnh của Quốc tế  tạ i Hợp chúng quốc đã phụ thuộc vào 
những nghị quyết ấy. (Tuy nhiên, càn phải nêu lên sự sùng bái 
cố tình  m à báo "Woodhull..." thi thoảng đã bao trùm  lên tôi.)

Ngay khi ở N iu-Oóc người ta  nhận được các bản nghị quyết 
ấy th ì đám  người trong  ban chấp hành đối nghịch lại tiếp  tục 
chính sách cũ của mình. Trước kia họ thào luận tình  trạn g  phân 
liệt ban đàu trẽn  các tờ báo tư  sản bị tai tiếng n h ấ t ở Niu-Oóc. 
G iò đ â y  h ọ  đã  b ắ t  đ ầ u  là m  v ẫn  ch ín h  đ iêu  đo” đối với T ổ n g  H ội 

đồng (họ miêu tả  vấn đề như là cuộc đấu tranh  giữa người Pháp 
và người Đức, giữa chủ nghía xã hội và chủ nghĩa cộng sản) giữa 
tiếng la ó m ừng rỡ của tấ t  cả các báo chí thù địch với công nhân.

Điều rấ t  tiêu  biểu là những lời bỉnh luận về các nghị quyết 
của Tổng Hội đồng, đăng trên  báo "Woodhull..." sổ ra ngày 4 
tháng N ăm  1872.
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N gay trước nữa, trên báo "Woodhull..." só  ra ngày 16 tháng  
Chạp 1871 có viết:

"Vé vấn d é  tu  cách  hỏi viên thi khrtng có  đói hói mói nào  dư<Ịc đ é  ra cà. ngoài 

đòi hòi là hai phắn ha hoặc m ột bộ  phận nào  đ ó  cùa chi hộ i phài gốm các nỏ lệ  làm 

thuê , lự a  hổ  nhu  th ể  trờ  thành  ngưrli tự do  lá m ột tội lỗi".

(Đặc biệt trong khi hình thành  ban chấp hành  đối nghịch.)

Báo "Woodhull...", số ra  ngày 4 tháng  N ăm  1872, viết:

”... T r o n g  sắc  lệ n h  n àv  c ù a  T ổ n g  H ộ i đ ổ n g , c á c  tá c  g iả  c ù a  n ó  đ ã  k h ỏ n g  n g ấn  n gạ i 

khuyến nghị là trong  tilrtng lai đùn g  thu  nạp  hắt cứ m ột chi hội Mỹ nào  mà thành  

phẩn của nó  khổng gôm chi ít hai phẩn ba là c ác  nA lệ làm  thuê . Phải chăng hội viên 

các chi hội cũng phài là các nfl lệ ch ính  trị nfla? C ái này phải tương úng với cái kia...". 

“Sự xâm  nhập  vào H ội liên h iệp  công nhan qurtc tế  của hạn cái cách gid hiệu, bọn IU 

sán bịp bợm và bọn ítău cơ  chinh tri cắn đé  phòng nh iểu  nhất chính là tù  phía cái 

ịpai căp những cồng dân khống có  phưrtng tiện sinh srtng n áo  khác, ngoài tiìn  công lao 

dộng của người nô lệ làm ihuè".

Trong khi ấy, cuộc bầu cử tổng thống càng  đến gần th ì càng 
thấy  rõ thực chất là ở chỗ nào: hóa ra, Quốc tế  phải phục vụ việc 
bầu... bà Vút-han\

Tiện th ể  xin nói thêm , ngay trưốc nữa, trên  báo ''Woodhull...", 
số ra ngày 2 tháng Ba 1872, trong bài ký tên là U.Oét-xta chúng 
ta  đọc thăy:

"Việc ấn hành, vào  tháng  T ám  năm  ngoái, bàn tuyên ngôn của chi hội síi 12 gùi 

c á c  c ỏ n g  d â n  H ợ p  ch ú n g  q u ố c  n ó i tié n g  A n h . là bước m ở  đSu  cùa kỷ nguyên m ú i trong  

lịch sứ  Quốc lễ  và đã dân đến việc Tổng Hội đùng thừa nhộn sự bình dđnx chinh tri 

và quxỉn tự dí) xã hội cùa nam, nữ, t'ũng nhu  thừ a nhận tin h  chắt chính tri vé C(1 bàn 

cùa h o ạ t độ n g  sấp tới của  chúng tỏi".

Báo "Woodhull...", số ra ngày 2 tháng B a  1872, dưới đầu đề 
"Hội nghị thống nhá t sáp tới", viết như sau:

"C ác đạ i d iện  cùa nhũng  phán tử  cài cách khác nhau  ỏ  tro n g  nucíc hiện (lang thào  

luận đ é  nghị tiến  hành đ ạ i hội thring nhắt tại đây vào th á n g  N ăm  nSm nay. vào  Ihcli
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gian d iễn  ra  tu ắn  lễ kỷ niệm ... T h ậ t vậy. nếu hội nghi tháng Năm  áy sẽ hành động  

m ột cách  sáng  su ố t thì a i có  th ể  nói đuợc  rằng  nhũng tàn dư  của Dáng dãn chù quá 

cỗ  (sẽ khAng đi th e o  hội nghị này... đ ó  là những ngucti... coi những nguyên tắc  còn 

quan  trọng  h<1n dàng  cộng  hòa hoặc đàng  dân  chú ]1 sẽ rúl ra khói nhũng dàng  ắy và 

sẽ th am  gia vào hội nghị dự  đ ịn h  đuợc triệu  tập . Ngay sau khi lòi mòi đến  tham  gia 

hội ng h ị đ ư ợ c  c ỏ n g  b ổ , lă i  cá  các tố  chức căp  tiến  tạ i mọi m ién  Help ch ú n g  q u ố c  sẽ  

phải lập túc thi hành nhữ ng  b iện  pháp  đ ê  có đại diện tại hội nghị này".

(Tiện th ể  xin nói thêm , báo "Woodhull...”, tôi không thể  nhớ sổ 
ấy xuất bản ngày nào, đã an  ủi các chi hội theo thuyết thông lin h  
rằng  đích th ân  quỷ dữ sẽ chãm lo đến Tổng Hội đồng.)

Bảo "Vỉoodhull...*, số ra ngày 6 tháng Tu 1872, viết:

"M ỗi n g ày  trữ i q u a  lạ i c ó  th ê m  n h ié u  b ằ n g  c h ứ n g  ch o  Ih ấy  rằ n g  h ộ i ng h ị m à cá c  

đại b iéu  cùa đù  loại nhữ ng  ngưòi ùng hộ nhQng cải cách t r i ỉu  lập... có  sú m ạng trỏ  

th àn h  cơn b ộ t p h á t của  d â n  chúng".

Hiệp hội toàn quốc dáu tranh cho quyần bàu cử của phụ  nữ  
thông  báo:

"H ội nghị nàv... s i  xem x i t  các ứng cứ viên tranh các chức tốrtị; thõng và phó tống  

thống Hợp chúng quốc".

Cũng điều đó, dưới nhan  đề:

"V ào  th á n g  N ăm  1872 , tạ i  n ư ổ c  M ỹ, sê  th à n h  lậ p  Đ àng  n h a n  d a n  n h ằ m  b à o  đ à m  

và  bào  vệ các  quyển co n  ngưòi".

Ỏ phía dưới lời kêu gọi, ở hàng  đầu là chữ ký của: vích-tô-ri-a  
C.Vút-han, sau đó -  Tẻ-ô-do G.Ban-ca-xơ, R .U .H i-um  (cả hai nh&n 
v ậ t  n à y  là  ùy  v ỉô n  t r o n g  hội đ ồ n g  đố i n gh ịch , còn  B o n -cơ  xơ là  

m ột trong  số những người thành  lập hội đồng ấy). Trong lời kêu 
gọi ấy có nói: hội nghị sẽ xem xét "các ứng cử viên tran h  các 
chức tổng  thống  và phó tổng  thống Hợp chúng quốc". Đặc biệt mời

1* D oạn bó  trổ n g  tro n g  bàn viẾt tay. N hững đ oạn  ư o n g  ngoặc vuông được tá i hiện 
th e n  háo.
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"nhùng ngưòi úng hộ các cài cách  trong  lĩnh vực vấn đé  cỏng nhân và vấn đế  ruộng  

dắt, nhũng  phần lử hóa binh chú nghía, n hãng  tổng  đ ó  cùa trạ n g  th á i tinh  láo. cúc 

hội v iin  cùa Quỗc l ĩ  và những người ùng hộ  quyỉn bău cử cùa phụ nữ. bao gôm các 

hội khác n hau  dắu  tran h  cho quyỂn báu cừ, cũng như tă í cá nhũng ai cho rằng đã  đến  

lúc dua  các nguvín  lắc cổng bằng vĩnh hẳng và b inh  d ắn g  giữa nguòỉ và nguòi vào  

luậl p háp  của chúng la".

Trên báo "Vỉoodhull...*, số ra ngày 13 tháng  T u  1872 càng thấy 
rõ những m ánh khóe liên quan đến cuộc bàu  cử tổng  thống. Lân 
này, để có được sự đa dạng, người ta  hướng đến

”các hội viin của Quốc t ỉ  vã những ngưcli khác ùng hộ  cuộc  câi cách  lao động, huóng  

đến n hãng  ngưòi bạn của hòa binh, cùa trạn g  thái tin h  táo  và học ván. và huống tó i 

lắt cà những ai cho rằng đã  đến  lũc dưa các nguyên tắc  d ạ o  đức chãn  chinh vù tôn 

giáu váo  luật pháp , vào cỏng tác  tri tụng vá thưdng m ại”.

Lời kêu gọi mới dưới nhan dê 'Dàng nhăn dân V.V.". Trên hàng 
đầu vẫn cùng m ột chữ ký: vích-tô-ri-a  C .Vút-han, tiếp  theo sau 
chữ ký ấy là những tên  vô lại chủ yếu, thuộc hội đồng đối nghịch
-  T.G. Ban-ca-xa, R .U .H i-um , G.R.A-len, Uy-li-am  Oét-xta, G.w. 
Ma-dốc (về sau là chủ tọa hội nghị tạ i A -pô-lô-hôn), Gi.T.Ẽ-li-ốt-ta  
(bí thư  nước Anh của hội đồng mới), T.M i-lô  (đại biểu của chi hội 
Pháp số 2).

''Vỉoodhull... Weekly’ (đây không phải là  báo ngày, mà là tu ần  
báo), ngày 20 tháng Tu 1872. v ẫ n  cái trò  bịp bợm ẩy tiếp diễn.

Những bàn danh sách cứ tàng  lên, luồn luôn đứng đầu là v .c .  
V út-han  (trong các bản danh sách cũng có cả những nhân vật 
"rẫt khả kính"1* ).

"Vỉoodhull... Weekly", ngày 27 tháng T u  1872. Vẫn tiếp tục trò  
quảng cáo ấy. (Người ta  bát đầu in danh sách đại biểu.)

"Woodhu.ll... Vỉeekly’, ngày 4 tháng N ă m  1872. Trò bịp bợm

! • -  các  nghị s ĩ trong  qurtc hội Mỹ



s ự  PHÂN LIỆT Ò MỸ 631

tiếp  tục. (Thường xuyên in  lại vẫn những danh sách ấy và đã được 
mở rộng.)

"XVoodhull... Weekly", ngày 25 tháng Năm 1872. Sau cùng (các 
ngày 9, 10, 11 tháng  N ãm  vụ tai tiếng tại Ô -pô-lô-hôn). V út-han 
là ứng cử viên chức tổng  thống  Hợp chúng quốc Mỹ, Ph. Đ u-giát 
là ứng cử viên chức phó tổ n g  thống (Ma-dốc thuộc hội đồng đối 
nghịch là chủ tọa hội nghị vào ngày đầu tiên). Trò cười cho toàn 
thành  phố N iu-O óc và Hợp chúng quốc Mỹ.

N hững nhân  vật chức sác khác của hội đồng đối nghịch: Giôn 
T.Ê-li-ót-ta, phó chủ tịch, G.R.A-len, bí thư (và là ủy viên ủy ban 
soạn thảo các nghị quyết và các chương trình hành động). Trong 
ủy ban nói sau  cùng ấy: T.G.Ban-ca-xo (là một trong  số năm  người 
lập ra  hội đồng đổi nghịch ngày 19 tháng Mười m ột 1871). Bà 
M a-ri-a Ha-lếch trứ  d anh  cũng có ch&n ở m ột tro n g  những ủy 
ban đó. T rong ủy ban d â n  tộc trung ương Niu-Oóc phụ trách  Hợp 
chúng quốc có các n hân  vật G.R.A-len, T.G.Ban-ca-xa (bên cạnh 
đại tá  B lát, hội viên chi hội số 12 và là phu quân của bà 
Vích- tô- ri- a), A.B.D ẻ-uít.

S ụ  sụp dổ  cùa hội đòng  dối nghịch.

Chi hội số 2 (chi hội Pháp) tước thẩm  quyền đại biểu của 
Lô-grăng  (từ  trước đến nay  đã từng là bí thư  phụ trách  nước 
Pháp trong hội đồng đối nghịch). Người ta  phê phán những tay 
anh chi ấy
"lia lợi dụng lò  chức đê  phục  vụ  ch o  các mục d ích  chính (rị và n hu  là m ột (hú  vật 

phụ thuộc  cùa chi nhánh các  m ồn  đ ố  của tình  y ỉu  tự do , chi nhánh  này th u ộ c  thành  

phẩn d àng  đắu tran h  cho  các  quyén  cvla phụ nO... ô n g  Mi-lỗ" (ô n g  này đưa ra  nghi 

quyết vé việc chi hội số  2 rú t  ra  k h ô i hội dóng dổi nghịch, và d é  nghị ấy đ3  dược 

chấp nh ặn ), “khi lập luận cho  dự  th ả o  nghị quyết này, đ â  tuyên bổ  rằng  chi có  ba chi 

hội - chi hội sri 9 (C la -p h lin ), ch i hội sổ  12 (V út-han) và chi hội số  35 có củ  đ ạ i biêu
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d ế n  d ự  cá i h ộ i ng h ị đ ư ợ c  tr i ệ u  lậ p  lủ  k h ắ p  n đ i lạ i tạ i A -p ô - lô -h ô n , rằ n g  h ọ  đ ã  th ự c  

hiện mưu đó  lợi dụng mọi ngưòi vào các m ục đích ch ính  trị, và rằng  đ o àn  d ạ i bièu 

d ã  p h á t  b iê u  tạ i h ộ i ngh ị n ó i tr£ n  và h à n h  d ộ n g  lu ố n g  n h ư  th a y  m ặ t h ộ i d ó n g  liên  ch i 

hội, th ậ t ra  là đoàn  dạ i b iểu  bấ t hộp  pháp  và tụ  phong".

(Song, hội đồng đối nghịch liên chi hội đã không bác bỏ tư  
cách đại diện cùa đoàn đại biểu đố.) ("The World”, ngày 13 tháng  
Nâm 1872)

Chi hội sổ 6 (chi hội Đức) triệu  hồi đại biểu của minh Ê.GrÔ-xơ 
(nguyên là thư ký riêng của ngài Phôn Svai-xơ) về, và tuyên bố 
rằng ông ấy sẽ ra  khỏi hội đồng đổi nghịch nếu hội đ&ng này 
khỏng thừa nhận tá t cả mọi nghị quyết của Tổng Hội đồng.

"Le Socialiste’ (Niu-Ođc), ngày 18 th án g  Nâm  1872.

Chi hội số 2 ở Niu-Otíc, trong  phiên họp chủ nhật, ngày 12 
tháng  Nãm, đã thông qua những nghị quyết sau đây:

"X é l th á y  v.v. và v.v.

R ằng  chi hội sổ 2 có đắy  d ù  cú liệu vé việc hội thợ  kim h oàn  từ chối gia nhập 

Q u ố c  tỂ, tro n g  khi ắy d ạ i b iể u  c ù a  h ộ i n ày  v ỉ n  t iế p  tụ c  d ạ i  d iệ n  c h o  h ộ i  n ày  tạ i h ộ i 

d rtng  liên  c h i hội;

R ằng  chi hội SÁ 2 có căn cú  đ ẻ  coi cả m ột sổ những dại biéu khác là d ạ i biều 

cùa các chi hội ma hoặc chi có sỗ  hội v iin  không quá 6-8 người.

Chi hội sổ 2 tuyên bổ  rằng  cần phải tiến  hành đ iểu  tra  V.V.".

"X ét thấy rằng chi hội số  12 -  đ iỉu  này đúng hay sai -  đă  lạm  th ò i bị khai trù  

b đ i T ổ n g  H ộ i đ ổ n g  h àn h  đ ộ n g  th e o  n h ữ n g  Ih ẳm  q u y é n  m à  D ạ i h ộ i B a-lrt đ â  t r a o  c h o  

nó, c h i h ộ i 2  phản đ Á i v iệ c  lưu giữ  tro n g  h ộ i đ ổ n g  111“'n ch i hỡ i đ a i h iê u  r ù a  c h i 

hội sổ  12 v ó i tu  c á ch  là d ạ i  b iẻ u  có  q u y ể n  b ié u  q u y ế t.

Sau cù n g , xél thấy rằng  Q uốc  tế  là một hội ìiẽn hiệp cùa công nhân, có m ục đích 

gidi phóng công nhân bởi chính công nhân, chi hội srt 2 phàn  đ ổ i viêc k í t  nạp các chi 

hội mà thành phùn phán lớn gỗm những người không phái là công nhân".

N ghị quyết khác của chi hội số 2.

“C h i h ộ i sổ  2,
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vé nguvẽn tắc. th ù a  nhận quyền bầu cù  của phụ nữ, nhung trước những sự bịa đặt cùa 

bà Vút-han - bà ta , trong  hội nghi tạ i A -p6-lữ-hỗn, d i  cho công chúng hiếu ràng Quõc 

tẽ  ùng hộ các ứng cừ viên được đ ĩ  cứ trong hội nghị này,

luyên bố rằng h iện  nay Q uốc tế  không th ê  và không đuợc đ é  cho  bắt cứ chinh đàng 

nào ò Mỹ đán d ắ t m ình, bđi vì khỏng m ột chinh dàng nào tro n g  số  ắy đại biêu cho 

c á c  n guyện  v ọ n g  c ú a  cô n g  n h â n , k h ữ n g  m ộ t c h in h  đ à n g  nào t r o n g  s ổ  ấy  th ừ a  n h ậ n  v iệc  

giãi phóng vé m ặt kinh tế  cho  cống  nhân là ciidng lĩnh và m ục tiêu.

Chi hội sá  2 cho  rằng, 

hiện nay. m ục tiẻu  duy nhất của chúng  tối phài là tẲ chúc và d oần  kết giai cắp  cồng 

nhân à Mỹ”.

Dưới đàu đề "Các hội viên của Quốc té, hãy d ĩ  phòng!", cũng 
trong số báo "Socialiste" ấy, ngoài những đoạn khác ra  còn có 
đoạn sau đây:

"Qurìc tế  không  bị và không thể  bị truy  nă ố Mỹ; các lay hoạt đầu  chính tri khOng 

những khổng tìm  cách thú  tiêu  nó, mà chỉ nghĩ đến  việc lợi dụng nó làm  đòn  xeo và 

đ iểm  tựa để  d ạ t  các  m ục d ịch  cá nhăn  của minh. Nếu Q uốc té  dể  cho  ngưòi ta  lôi 

kéo m inh vào  con đưòng ắy thì nó  sẽ không còn là Hội liên hiệp công nhân nữa và sẽ 

trò  thánh vũ dà i ch o  các tay h o ạ t đ ẩ u  chính  trị.

Tin hiệu báo động  đã  được phát ra từ làu; nhung hội nghị tại A-pô-16-hôn đã thay 

mặt Quỗc l í  đua  bà V út-han  ra tra n h  củ chức lông thống, hội nghị ắy giò đây phải 

mỏ mắl cho  cà nhũng  nguòi ít sáng su ố t hơn. Các hội viên của Quric lế  ỏ  Mỹ, hãy 

để  phòng!"

"The World", ngày 20 th án g  Năm  1872.

Phiên họp của hội nghị đổi nghịch ngày 19 tháng  N ăm  1872. 
Ma- đốc (thuộc câí hội nghị đ A- pở- lô- hốn) là chù tịch. Có 8 dại 
biểu bỏ phòng họp (dại diện cho 8 chi hội) (những người Pháp 
và những người Dức).

"Herald", ngày 20 tháng  N ăm  1872 đã đăng bản tin  cũng về 
phiên họp ấy, dưới đầu đề:

"Những người Pháp bị lùng m ạ và bỗ ra v ỉ với thái độ giận dữ... Vụ chứi bới qua
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lại thật khủng khiếp. Cả thảy có 1 500 hội viên tại Hợp chúng quốc. Vụ phân liệt trong 

hàng ngũ các hội viên ở  L uân Dỗtĩ của Q u ố c  tẽ . Thắng lụ i của phe  nhóm  Vút-han".

N ghị quyết cùa Tồng Hội dồng thông qua ngày 28 tháng N ăm
1872, theo đtí th ì -  đáp lại những câu hỏi do chi hội Đức ở Xanh
-  Lu-i và do chi hội Pháp ở Tân O đc-lê-ăng đật ra  -  hội đông 
cũ (Hội đồng liên chi hội lâm  thời dành  cho Hợp chúng quốc) 
dược công nhận là hội dòng duy nhát có tliám quyền.

Do C.Mâc viết vào tháng Năm 1872 ỉn theo bản viết tay
Công bố lần đầu bằng tiếng Nga trong cuốn Nguyên văn là tiếng Anh,
sách: "Tổng Hội đòng của Quốc tế  /. tiẽng Đức và tiếng Pháp 

1871-187T. M„ 1965
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‘D ự  t h ả o  đ i ê u  l ệ  c h u n g  v à  q u y  c h ế  t ổ  c h ú c  

CỦA HỘI LIÊN H IỆP CÔNG NHÂN Q u ố c  TẾ, 
ĐÃ ĐƯỢC TỔNG HỘI Đ Ồ NG  PHÊ CHƯAN m ù a  h è  

NĂM  1872572

ĐIỄXI LỆ CHUNG CỦA 

HỘI LIÊN HIỆP CÔNG NHÂN QUÓC TẾ

Xét thấy:

rằng công cuộc giải phóng giai cấp công nhân phải là sự nghiệp 
của chính giai cấp công nhân;

rằng  đấu tran h  nhằm  giải phóng giai cấp công nhân có nghỉa 
là đấu tran h  không phải giành lấy những đặc quyền và độc quyền 
giai cấp, m à vl các quyền và nghỉa vụ bình đẳng, và để thủ  tiêu 
mọi sự thống trị giai cấp;

rầng  sự phục tùng  về m ặt kinh tế  của người lao động đối với 
kẻ độc quyền nám  các tư  liệu lao động, tức là các nguồn sinh 
sống, là cơ sở của chế độ nô lệ dưới mọi hình thức của nó, của 
mọi tình trạ n g  lầm th an  xã hội, tình trạn g  thấp hèn vê tr í tuệ 
và phụ thuộc về chính trị;

ràng  việc giải phóng giai cấp công nhân  về m ặt kinh tế, do
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đó, là mục tiêu vĩ đại m à mọi phong trào chính trị phải tu ân  theo 
với tính  cách là phương tiện;

rằng  tấ t cả mọi nỗ lực hướng tới mục tiêu ấy cho đến nay đều 
tỏ ra  vô hiệu do tình  trạn g  thiếu đoàn kết giữa công nhân  các 
ngành lao động khác nhau ở mỗi nước và do thiếu sự liên m inh 
anh  em giữa giai cấp công nhân các nước;

rằng  sự nghiệp giải phóng lao động không phải là vấn đề của 
địa phương và không phải là vấn đ% của dân  tộc, m à là vấn đề 
xã hội bao trùm  mọi nưóc trong đó tồn tạ i xã hội hiện đạ i573; 
rằng  việc giải quyết vấn đề này phụ thuộc vào sự hợp tác về m ặt 
thực tiễn  và lý luận của những nước tiên  tiến  nhất;

rằn g  cao trào mới hiện nay của giai cấp công nhân  ỏ những 
nước công nghiệp phát tr iển  nhất của châu Âu tạo ra  những hy 
vọng mới; đồng thời cũng là lời cảnh cáo nghiêm túc báo trước 
phải đề phòng lặp lại những sai lầm  trước kia và đòi hỏi phải lập 
tức thống nhất nhvtng phong trào  hiện vẫn còn tòn tại riêng  rẽ;

xét tháy những lý do nêu trên, nên đã lập ra  HộỊ liên hiệp 
công nhăn  quốc tế.

Hội này tuyên bố:

rằng  tấ t  cả các hội và các cá nhân riêng  lẻ gia nhập Hội liên 
hiệp công nhân quốc tế  sẽ thừa nhận chăn lý, lẽ phả i và đạo dức 
là cơ sở trong những quan hệ của m ình với nhau và đối với tấ t 
cà mọi nguời, khỡng phân biệt mầu da, tín  ngưỡng hay thành 
phần  dân tộc của họ.

Không có các quyền nào mà lại không kèm  theo các nghĩa vụ, 
không có các nghỉa vụ nào mà lại không kèm theo các quyền.

X uất phát từ  tấ t cả những căn cứ ấy đã  soạn thảo ra  bàn Điều 
lệ dưới đây:
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Điều 1: Hội liên hiệp công nhân quốc tế được thành  lập để tổ  
c h ứ c  c á c  h à n h  d ộ n g  c h u n g  c ủ a  c ô n g  n h â n 1* các nướcS74 theo 
đuối cùng một mục đích, cụ thể là: bảo vệ lẫn nhau, phát triển và 
giài phóng hoàn toàn giai cấp công nhân.

Điều 2: Hội m ang tên  là Hội liên hiệp công nhăn quốc tế.

Điều 3: H àng nãm  triệu  tập  đại hội chung của công nhân575, gôm 
các đại biểu thay m ặt cho các phân hội cùa Hội liên hiệp. Đại hội 
này có sứ m ệnh tuyên bố những ước nguyện chung của giai cấp công 
nhân, th i hành những biện pháp cần th iế t để Hội liên hiệp công nhân 
quốc tế  hoạt động th ắn g  lợi, và cử ra  Tổng Hội đồng của Hội liên hiệp.

Điều 4: Mỗi đại hội ãn  định thời gian và địa điểm  họp đại hội 
lần sau. Các đại biểu đến họp theo các ủy nhiệm thư vào thời 
hạn ấn định, tại địa đ iểm  được ấn  định mà không cần có lời mời 
đặc biệt. Trong trưòng hợp cần th iết, Tổng Hội đống có thể  thay 
đổi địa điểm  v à  th ờ i g ia n  h ọ p  đ ạ i hộ i và, với sự  p h ê  c h u ẩ n  
c ủ a  d a  số  c ác  liê n  c h i  h ộ i, có  th ể  th ay  th ế  d ạ i hộ i b à n g  
m ộ t hộ i n g h ị d ạ i b iể u  h ọ p  k ín  c ú n g  có n h ữ n g  th ẩ m  q u y ề n  
n h ư  d ạ i h ộ i. S o n g , d ạ i  h ộ i h o ặ c  h ộ i nghị đ ạ i b iể u  th a y  th ế  
n ó  p h ả i  d ư ợ c  t r i ệ u  t ậ p  t r o n g  th ờ i h ạn  b a  th á n g  sa u  th ờ i 
h ạ n  d o  d ạ i h ộ i lầ n  t r ư ớ c  ấn  d ịn h

H ằng  năm  đại hội xác định nơi đặt trụ  sở của Tổng Hội đồng 
và bầu ra  các ủy viên của Tổng Hội đồng, m ối n ư ớ c  có  b a  
n g ư ờ iố H ội d ồ n g  d ư ợ c  b ầ u  r a  b à n g  cách  ấy có  q u y ề n  th a y  
c á c  ù y  v iê n  dfi v ề  h ư u  h o ặ c  vỉ lý do  nào  đ ó  k h ô n g  có  k h ả  
n ă n g  d ả m  d ư ơ n g  c á c  t r á c h  n h iệ m  của  m ìn h , v à  bổ  s u n g  
th à n h  p h ầ n  c ủ a  m ìn h  b ầ n g  c á c h  ch ỉ d ịn h  b ổ  s u n g  t r o n g  
t rư ờ n g  h ợ p  đ ạ i h ộ i b à u  r a  m ộ t số  lượng ủ y  v iê n  í t  h ơ n  
m úc d á  d ư ợ c  D iều  lệ  ấ n  d ịn h .

1* o  đây  và tiếp  Iheo, nhũng  câu  in chữ đậm lã những thay đổ i đã được T ổng  H ội 

drtng phô chuÀn mùa hè năm  1872.
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Tổng Hội đồng trình  lên mỗi đại hội hằng nâm bản báo cáo 
công khai về hoạt động của minh. Trong trường hợp hết sức càn 
thiết, Tổng Hội đồng có thê’ triệu tập đại hội chung sớm hơn thời 
hạn quy định.

Điều 5. Tổng Hội đòng bầu ra, từ các ủy viên trong hội đồng, 
những người có chức vụ cần thiết để đièu hành công việc

Đièu 6. Tổng Hội đồng là cơ quan quốc tế  thực hiện sự liên 
hệ giữa các nhóm dân tộc và các nhóm địa phương khác nhau 
của Hội liên hiệp, phấn đấu sao cho cõng nhản mỗi nước thường 
xuyên biết được tỉnh  hỉnh phong trào của giai cấp họ ở những 
nước khác; sao cho việc khảo sát các điều kiện xã hội được tiến 
hành đồng thời và theo cùng m ột tinh thần; sao cho những vấn 
đề được nêu ra  trong một hội, nhung đáng được sự quan tâm 
chung, thì được mọi hội thảo luận, và trong những trường hợp 
càn có những hành động tức thời thỉ tẫ t  thảy các hội là thành 
viên của Hội liên hiệp công nhân quốc tế  có thể hành động cùng 
một lúc và có phối hợp.

Trong tấ t  cả các trường hợp cần thiết, Tổng Hội đồng đảm 
nhận việc chủ động đưa ra các đề nghị với các hội của từng nước 
hoặc các hội địa phương.

Điều 7. Vì sự thành  công của phong trào công nhân ở mỗi 
nước chí cổ th ể  được bảo đảm bàng sức mạnh của sự thỗng nhất 
và b&ng tíi chức, m ậ t  khác , h o ạ t dộng  c ù a  T ổ n g  H ội đồng  BÕ có 

hiệu quả hơn, nếu, thay vì tiếp xúc với nhiều hội nhỏ và riêng rẽ 
của các địa phương, Tổng Hội đồng có th ể  đặt quan hệ với một 
số tru n g  tâm  lớn toàn quốc của các hội công nhản, nên các hôi 
viên của Hội liên hiệp công nhân quốc tế, mỗi hội viên ở nước 
minh, phải dồn mọi nỗ lực để hợp nhẫt các hội công nhân riêng 
rẽ thành  các tổ chức toàn quốc được các cơ quan trung  ương đại
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diện, c á c  cd  quan ấy, x é t  v ề  th àn h  p h â n , p h ả i  h ế t  sứ c  có 
tín h  ch ấ t quốc tế.

Song, đương nhiên, việc áp dụng điều khoản này của Điều lệ 
tùy thuộc vào những đặc điểm của luật pháp ở mỗi nước, và bất 
chấp những trở  ngại do luật pháp tạo ra, các hội độc lập ở địa 
phương không bị cấm có những quan hệ trực tiếp với Tổng Hội 
đồng.

Điều 8576. T rong cu ộc  dău tranh  của m inh ch ố n g  ch ín h  
q u yền  hợp n h ất củ a  các  gia i cấp hứu sản , g ia i cấp  côn g  
n h ân  ch ỉ có  th ể  hành d ộn g  với tư  cách  là g ia i căp  với d iều  
k iệ n  là  nó  tự  tổ  ch ứ c  í hành một chính đứng riêng đối lập với tất 
cà các chính đảng cũ do các giai cấp hữu sàn dựng lên: V iệc giai 
cấp cô n g  n h ân  tự  tổ ch ứ c th àn h  ch ỉnh d àn g  là  v iệc  làm  
cần  th iế t  d ể  bảo dảm th ắ n g  lợi cho cu ộc cá ch  m ạng xá  
hội và  v iệc  đạt dược m ục đ ích  cuối cù n g  củ a  cu ộ c  cách  
m ạ n g  n à y  - thù tiêu các giai cấp.

Việc thống nhất lực lượng của giai cấp công nhân m à giai cấp 
này đã đạt được nhò cuộc đấu tranh  kinh tế, cũng phải trở  thành 
đòn xeo trong  cuộc đấu tran h  của giai cấp công nhân  chống lại 
quyền lực chính trị của những kẻ bóc lột họ.

Vỉ bọn trù m  sở hữu ruộng đất và tư bản luôn luôn sử dụng 
những đặc quyền chính tr ị của chúng để bảo vệ và duy tr ỉ  mãi 
mãi các độc quyền kinh tế  của chúng và để nô dịch lao động, cho 
nên việc giành lấy chính quyền đã trở  thành nhiệm  vụ vỉ đại của 
giai cấp vô sản.

Điều 9. B ất kỳ người nào thừa nhận và bảo vệ các nguyên tác 
của Hội liên hiệp công nhân quốc tế, đều có thể  trở  thành  hội 
viên Hội liên hiệp công nhân quốc tế.

41- MA44
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Song, dể đảm bảo tính chất vô sản của Hội liên hiệp, 
mối chi hội phải có ít nhất hai phần ba hội viên của mình 
là công nhàn làm thuê577.

Mỗi chi hội phải chịu trách  nhiệm  về tư cách đứng đán của 
các hội viên cửa mỉnh

Điều 10. Mỗi khi chuyến từ  nước này sang nước khác, mỗi hội 
viên của Hội liên hiệp công nh&n quốc tế  sẽ nhận  được sự giúp 
đỡ trên  tinh  anh em của các hội viên trong Hội liên hiệp.

Điều 11. Các hội công nhãn p h ả n  k h á n g , sau khi gia nhập  
Hội liên hiệp công nh&n quốc tế, có  th ể  bảo lưu nguyên vẹn các 
tổ  chúc hiện hữu của minh.

Điều- 12. ĐiSu 16 này cổ thể  được sửa đổi tạ i mỗi kỳ đại hội 
với điều kiện cđ 2/3 số đại biểu có m ặt tại đại hội tá n  thành  sửa 
đổi. i

Điều 13. T ất cả những điều chưa được Điều lệ này quy định 
sẽ được bố sung trong  Quy chế đặc biệt, quy chế này  sẽ p h ả i 
đ ư ợ c s ử a đ Ổ i tạ i mỗi đại hội.

QUY CHẾ Tổ CHỨC ĐẢ ĐƯỢC SỬA Đ ổi CÃN c ứ  THEO
CÁC N G H Ị Q UYẾT CỦA CÁC ĐẠI HỘI (1866-1869) VÀ 

CỦA H Ộ I N G H Ị ĐẠI B IỂU  LUẲN ĐÔN (1871)

I

ĐẠI HỘI CHƯNG

1. Mỗi hội viên trong  c h i h ộ i của Hội liên hiệp cống nhân 
quổc tế  đều cổ quyền tham  gia các cuộc bầu cử đại biểu đi dự 
đại hội chung, và cá nh&n m ối h ộ i v iê n  t r o n g  H ộ i liê n  h iệ p  
d ề u  có  th é  được bầu làm đại biểu.
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2. Mỗi ch i h ộ i, h oặc nhóm  ch i hội có  số  hội v iên  ỉt  n h ất  
là 50 người, có  th ể  cử  m ột dại b iểu  di dự  dại hội.

3. M ỗi ch i hội, h o ặ c  nhóm  ch i hội có  số  hội v iên  50 
người trỏ  lên , th ì cứ  có  th êm  100 hội v iên  lạ i dược qu yền  
cử  thêm  m ột dại b iểu .

4. Mỗi đại biểu chi có một phiếu biểu quyết tại đại hội.

5. Các chi phí của đại biểu do các chi hội và các nhóm bầu 
ra họ đài thọ.

6. Từ nay trở  đi, các đại b iểu  dự đại hội có quyền biểu quyết 
chi gồm những đại biểu của những hội, những chi hội hoặc những 
nhóm nào là thành  viên của Quốc tế  và đã nộp hội phí cho Tổng 
Hội đồng.

7. Các phiên họp của đại hội gòm hai loại: những phiên họp 
kín, bàn về các vấn đ® tổ  chức, và những phiên họp công khai 
thảo luận và đưa ra  biểu quyết các vấn đề m a n g  t ín h  n g u y ê n  
tá c  được nêu lên trong chương trỉnh  của đại hội.

8. Tổng Hội đồng thảo ra chương trình  c h ỉn h  th ứ c  của đại 
hội, bao gồm những vẩn đề được đại hội lần trước nêu trong 
chương trỉnh  nghị sự, cũng như những vấn đề do Tổng Hội đồng 
nêu bổ sung, ngoài ra  còn có cả những vấn đề do các chi hội và 
các nhdm  khác nhau hoậc các ban chấp hành của họ nêu lên với 
Tổng Hội đồng và được T ổ n g  H ội đ ồ n g  p h ê  c h u ẩ n

T ất cả những chi hội m uốn đưa ra thảo luận tại đại hội sáp 
tới m ột văn đề không được đưa vào chương trinh  nghị sự do đại 
hội trước thông qua, thì phải thông báo việc này cho Tổng Hội 
đồng trước ngày 31 tháng  Ba.

9. Tổng Hội đồng được ủy nhiệm  tổ  chức đại hội và kịp thời 
thông báo chương trinh  nghị sự của đại hội đến tấ t  cả các chi
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hội, thông qua các hội đống hoặc các ban chấp hành liên chi hội.

10. Đại hội cử ra  các ủy ban đặc biệt phụ trách từng vấn đề 
cần được thảo luận. Mỗi đại biểu nêu tên  ủy ban m à m inh lựa 
chọn tham  gia. Mỗi ủy ban nghiên cứu các báo cáo về m ột vấn 
đề nào đó do các chi hội và các nhổm trỉnh  lên và được giao cho 
ủy ban ấy xem xét. T rên cơ sở những bàn báo cáo ấy, ủy ban 
soạn ra  m ột báo cáo chung, và chỉ báo cáo này mới được công bố 
trong  phiên họp công khai. Ngoài ra, ủy ban còn quyết định xem 
những báo cáo nào trong  số những báo cáo đã nêu, phải được 
đính kèm vào bản báo cáo chinh thúc.

11. Trong các phiên họp công khai của mình, đại hội trước hết 
nghiên cứu những vấn đề đã được Tổng Hội đồng đ ặ t ra  trong 
chương trin h  nghị sự; tiếp theo đd cần thảo luận những vấn đề 
còn lại.

12. T ất cả các nghị quyết về những vấn đề liên quan đến các 
nguyên tác th ỉ’ được đưa ra  cuộc biểu quyết ký danh.

13. Mỗi chi hội hoậc liên chi hội trìn h  lên Tổng Hội đông -  
chậm  nhất là hai tháng  trước lúc khai mạc đại hội hàng năm  -  
bản báo cáo tl mi về hoạt động của minh và sự phát tr iể n  của 
m ình trong  năm  đó.

Tổng Hội đòng dựa trên  những văn bản ấy thảo ra  một báo 
cáo chung để công bố tạ i phiên họp của đại hội.

n
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TÒNG HỘ! ĐỒNG

1. Tên gọi Tổng Hội dòng  được dành riêng để gọi Hội đồng 
tru n g  ương Hội liên hiệp công nhân quổc tế.

Các hội đồng tru n g  ương các nước khác nhau, trong đó có tổ



chức chính quy của Quốc tế, phải được gọi là các hội dòng liên  
chi hội hoặc các ban chấp hành liên chi hội cộng vói tên gọi các 
nước tương ứng.

2. Tổng Hội đòng có trách  nhiệm  thực hiện nghị quyết các đại 
hội v à  th e o  d õ i v iệc  tu â n  th ủ  ng h iêm  n g ạ t  ở m ối n ư ớ c  c á c  
n gu yên  tá c  cơ  bản củ a  Quốc tế.

3. Tổng Hội đồng công bố hàng tuần  báo cáo về phiên họp của 
mình.

4. Mối n h ó m , n ầm  n g o à i c á c  tổ  chứ c  liê n  c h i hộ i nhưng 
muốn gia nhập Quốc té, có trách  nhiệm lập tức thông báo cho 
Tổng Hội đồng về sự gia nhập của minh.

5. Tổng Hội đồng có quyền kết nạp các chi hội mới và các 
nhóm mới, hoặc từ  chối kết nạp họ, song dành cho họ quyền khiếu 
nại lên đại hội.

Song, ở những nơi có các hội đồng liên chi hội hoậc các ban 

chấp hành liên chi hội thi Tổng Hội đồng có trách  nhiệm  lắng 

nghe ý kiến của họ trước khi kết nạp một chi hội mới hoậc m ột 

hội mới, hoậc trước khi từ  chổi kết nạp họ; tuy nhiên, Tổng Hội 

đồng vẫn giữ quyền tạm  thời giải quyết vấn đề.

6. Tổng Hội đồng cũng có quyền khai trìí tạm  thời -  đến kỳ đại 
hội thường kỳ -  các ch i nhánh, các chi hội, các hội d ồn g  h oặc  
cá c  ban  ch ấp  h àn h  liên  ch i hội và  các liên  ch i hội củ a  Q uốc  
t é

S on g , dối vớ i cá c  ch i hội th u ộc một liên  ch i hội nào  dó, 
th ì T ổn g  H ội đ ồ n g  ch ỉ dược áp dụng quyền này sau  khi 
n gh e  trư ốc ý k iến  củ a  hội d ồn g liên  chi hội hứu quan.

T rong trư ờ n g  hợp hội d ồ n g  liên  ch i hội bị g iả i th ể , T ổng  
Hội đ ồ n g  p h ải d ồn g  thời dê nghị các ch i hội tron g  liên
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chi hội bầu ra hội dồng liên chi hội mới, chậm nhất trong 
thời hạn ba mươi ngàyệ

Trong trường hợp có trọn vẹn một liên chi hội bị khai 
trừ tạm thời, Tổng Hội dtong phải lập tức thông báo cho 
tất cả các liên chi hội còn lại biết rõ việc này. Néu da số 
các liên chi hội yêu c&u thỉ Tổng Hội dồng phải triệu tập 
hội nghị dại biểu bât thường, chậm nhât là sau một tháng, 
tại hội nghị dại biểu này phải có một một dại biểu thay 
mặt cho mỗi dàn tộc, và hội nghị này sé dưa ra quyết 
dịnh cuối cùng về nhứng vãn dề dang tranh cãi.

Song, dương nhiên, những nưóc mà tại dó Quốc tế  bị 
cấm hoạt dộng, dược hưởng các quyền như các liên chi 
hội tồn tại hợp pháp.

7. Tổng Hội dồng có quyền giải quyết nhứng vụ xung 
dột có thể nảy sinh giữa các hội hoộc các chi nhánh thuộc 
một nhóm toàn quốc nào dó, hoặc giữa các nhóm dân tộc 
khác nhau, song ván dành cho họ quyền khiếu nại lên dại 
hội, quyết dịnh của dại hội là quyết dịnh sau cùngệ

8. T ất cả những đại biểu do Tổng Hội đồng cử ra  để thực hiện 
các nhiệm  vụ đặc biệt ctí quyền tham  dự và phát biểu ý kiến 
trong tấ t  cả các cuộc họp của liên chi hội hoậc hội nghị địa phương 
c ủ a  c á c  tổ  ch ứ c  c ủ a  Q uốc tế , nhưng khững cố quyền biểu quyết.

9. Các án  bản tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức của Điều lẹ 
chung và Quy chế phải thể  hiện đúng như in  những văn bản chính 
thức đã được Tổng Hội đồng công bố.

T ất cả các bản dịch Điều lệ chung và Quy chế ra  các thứ tiếng 
khác phải được trình  lên Tổng Hội đồng để phê duyệt trước khi 
công bổ.
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IU
NHỮNG KHOẢN HỘI PHÍ CẦN NỘP 

CHO TÒNG HỘI ĐỒNG

1. Tổng Hội đồng thu  của tấ t  cả các chi hội và các hội đã gia 

nhập khoản hội phí hàng  nàm  là 10 xâng-tim  đối với mỗi hội 

viên.

Khoản thu  này dùng để  tran g  trả i các chi phí khác nhau của 

Tổng Hội đồng.

2. Tổng Hội đồng có nhiệm  vụ in những con tem  dán theo một 

hỉnh mẫu n h ấ t định, trị giá 10 xăng-tim , và hàng nám  cung cấp 

các con tem  này với số lượng cần thiết, cho các hội đồng liên chi 

hội hoậc các ban chấp hành  liên chi hội.

3. Các hội đồng hoậc các ban chấp hành liên chi hội gửi cho 

các ban chấp hành  địa phương hoậc -  trong trường hợp không có 

các ban chấp hành này -  cho các chi hội hữu quan một số lượng 

tem  cân cứ vào số hội viên của các chi hội ấy.

4. N hững tem  này được dán vào m ột tờ riêng trong  thẻ hội 

viên hoặc trong  Điều lệ m à mỗi hội viên của Hội liên hiệp công 

nhân quốc tế  phải có m ột bản.

5. Mối q u ý  các hội đồng liên chi hội ở các nước khác nhau 

hoặc các địa phương khác nhau chuyển giao cho Tổng Hội đồng 

một số tiền  tương ứng với tr ị giá của các con tem  đã sử dụng, 

và trao  trả  những con tem  còn lại của họ.

6 N hững con tem  ãy có ghi ngày tháng  của năm  hiện tại.



648 c . MÁC

IV
CÁC HỘI ĐỒNG HOẶC BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI

1. Các khoản chi phí của các hội đồng hoặc các ban chấp hành 
liên chi hội được trang  trả i bởi các chi hội hữu quan.

2. Mỗi hội đồng hoặc ban chấp hành  liên chi hội có nhiệm  vụ 
hằng tháng  gửi báo cáo lên cho Tổng Hội đồng.

3. Mỗi quý các hội đồng hoặc các ban chấp hành liên chi hội 
trình  lên Tổng Hội đồng báo cáo về công tác tổ  chức và về tình 
hình tài chính ở các chi hội của họ.

4. Mỗi liên chi hội có quyền từ  chối kết nạp hoặc khai trừ  ra 
khỏi hàng  ngũ của m ình từng hội hoặc chi hội riêng lẻ. Song, nó 
không ctí quyền tước của họ danh hiệu là những tổ chức của Quốc 
tế; nó chỉ có th ể  đề nghị với Tổng Hội đồng việc tạm  thời khai 
trìx họ m à thôi.

V
CÁC HỘI, CÁC CHI HỘI VÀ CÁC NHỚM ĐỊA PHƯƠNG

1. Mỗi chi hội có quyền vạch ra  điều lệ và quy chế của minh 
phù hợp với các đièu kiện và luật lệ địa phương của nước mình; 
song điều lệ và quy chế ấy không được chứa đựng điêu gì trái 
với Diều lệ chung và Quy chế.

2. S ự  p h ù  hợp củ a  n h ữ n g  d iều  lệ  v à  quy c h ế  d ịa  phương  
ấy với Đ iều  lệ  ch u n g  và Quy c h ế  d o  c á c  hội d ồ n g  liên  chi 
hội x á c  d ịn h , còn  đối với n h ữ n g  ch i hội ở b ên  n goài các  
tổ  ch ử c liê n  ch i hội th ì sự  p h ù  hợp ấy do T ổn g Hội d ồn g  
xác d ịnh .

<1 ỊUi. Ạ'. 1 ■ • , V ■ • ỉịO'J r , I ? • í l  n  ' i ' •/•»*! t  i>

3. T ấ t cả các phân hội, các chi hội, các nhổm địa phương và 

các ban chấp hành  của họ đều chỉ duy nh ã t được đật tên và được
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Cấu tạo là các phân hội, các chi hội, các nhóm  và các ban chấp 

hành thuộc Hội liên hiệp công nhân quốc tế, có ghi thêm  tên gọi 

các địa phương tương ứng.

4. Vì vậy, tấ t cà các phân hội, các chi hội và các nhóm  bị cấm 

m ang những tên gọi có tính  chất bè phái, ví dụ như: các phân 

hội của những người thực chứng chủ nghía, của các hội viên hội 

tương tế, của những người tập  thể  chủ nghĩa, của những người 

cộng sản  V . V . ,  hoặc bị cẵm  thành  lập các tổ chức biệt phái dưới 

tên  gọi "chi hội tuyên tru y ền ” và các tên gọi khác m ang tham  

vọng thực hiện những nhiệm  vụ đặc biệt khác với mục đích chung 

mà tấ t cả các tổ chức của Quốc tế  theo đuổi.

5. Đương nhiên, điều khoản 2 của chương này không áp dụng 
đối với các công hội (các hội công liên).

6. Đề nghị tấ t  cả các chi hội và các hội công nhân  đã gia nhập 

Quốc tế  xóa bỏ chức chủ tịch chi hội hoặc chủ tịch hội.

7. Khuyến nghị thành  lập các chi hội nữ trong  giai cấp công 
nhân. Song, dĩ nhiên nghị quyết này tuyệt đối không được cản trở 

sự tồn  tại của những chi hội cũ và sự hình thành  những chi hội 

mới gồm nam  nữ công nhân.

8. Các chi hội phải lập tức chuyển cho Tổng Hội đồng tấ t cả 

các tờ báo trong đó xuẵt hiện những lời nào đó đả kích Hội liên 
hiệp công nhân quổc tế.

9. Cứ ba tháng một, các cơ quan ẵn  loát của Hội liên hiệp 

cống nhản quốc tế  phải cổng bố địa chỉ của c á c  b a n  c h ấ p  h à n h  

liê n  c h i h ộ i và của Tổng Hội đbng.
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VI
VÈ TỒNG THỐNG KÊ LAO ĐỘNG CỦA GIAI CÁP CÔNG NHÂN

1. Tổng Hội đồng có nhiệm  vụ th i hành điều 6 trong  Điều lệ 
có liên quan đến tổng thống kê giai cấp công nhân, cũng như th i 
hành nghị quyết của Đại hội G iơ-ne-vơ (nâm 1866) về vấn đề 
này.

2. Mỗi chi hội địa phương phải bổ nhiệm -  trong  hàng  ngũ 
mình -  m ột ủy ban thống kê đặc biệt để luôn luôn sẵn  sàng, tùy  
theo khả năng  phương tiện của mỉnh, trả  lời các câu hỏi có th ể  
do hội đồng liên chi hội hoặc ban chấp hành liên chi hội nước 
minh, hoậc do Tổng Hội đồng của Quổc tế  nêu ra. Khuyến nghị 
tấ t  cả các chi hội đài thọ thư ký các ủy ban thống kê, vỉ tính  
chất quan trọng và sự hữu ích chung do hoạt động của họ m ang 
lại cho giai cáp công nhân.

3. H ằng năm, vào ngày 1 tháng Tám, các hội đồng hoậc ban 
chấp hành liên chi hội gửi nộp các tài liệu thu thập được tạ i nước 
họ cho Tổng Hội đồng, để đến lượt mình Tổng Hội đồng thảo ra  
—trên  cơ sở những dữ kiện ỗy -  một bản báo cáo chung để trin h  
lên các đại hội hoậc các hội nghị đại biểu.

4. Cần thông báo cho Tổng Hội đồng biết những công hội và 
chi hội nào của Quốc tế  tìí chối không trỉnh  lên những dữ kiện 
cần thiết, để Tổng Hội đồng cđ những biện pháp thích ứng đỗi 
với hành vi này.

5. Bản nghị quyết của Đại hội Giơ-ne-vơ, được nhác đến trong 
điều 1 của chương này, có nói:

Việc dièu tra thống kẻ về tình  cảnh của giai cấp công nhân 

các nưồc do chính giai cđp công nhân tiến  hành là m ột tấm  gương 

vi đại VẾ sự thổng nhất hành động trên  quy mô quốc tế. Đương
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nhiên, để hành động m ột cách có triển  vọng thành  công nào đó, 

cần phải biết tài liệu sáp phải tác động vào. Đồng thời, khi bát 

tay vào công trỉn h  to lớn này, công nhân sẽ chứng m inh ràng  họ 

có nâng  lực nám  được vận m ệnh của mình trong tay chính mình.

Do vậy, đại hội đề nghị:

ở mỗi nước có các chi nhánh của Hội liên hiệp chúng ta, cần 

lập tức bắt tay  vào công tác thống kê và thu  thập  các số liệu 

thực tế  về các điều mục khác nhau được nêu trong  sơ đồ khảo 

sá t đính kèm theo đây;

tấ t  cả mọi công nhân  châu Âu và châu Mỹ tham  gia công tác 

thống kê này;

các bản báo cáo và các số liệu thực tế  phải gửi cho Tổng Hội 

đồng;

trên  cơ sở những tà i liệu này, Tổng Hội đồng soạn thảo báo 

cáo, đồng thời đính kèm vào báo cáo ấy những số liệu thực tế, 
dưới h ỉnh thức phụ lục;

bản báo cáo này, cùng với phụ lục, càn được trin h  lên đại hội 

thường kỳ hàng nàm  và sau khi được đại hội phê chuẩn th ì cho 

in ra  bằng tiền  của Hội liên hiệp.

Ho dồ khão sá t chung; d i nhiên có thê  dua vào dó những thay 
dổi ỏ từng đ ịa  phưang:

l ế N gành sản  xuất nào?

2. Độ tuổi và giới tính  của công nhân

3. SỔ người có việc làm.
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4. Tiền công: a) của thợ học nghề; b) hình thức trả  công theo 
ngày hay theo sản phẩm. Mức tiền  công do những người trung  
gian trả . Số tiền kiếm được tru n g  bỉnh hàng tuần , hàng nâm.

5. a) Độ dài của ngày lao động tạ i các công xưởng; b) độ dài 

của ngày lao động ở chỗ các chủ doanh nghiệp nhỏ và trong sản 

xuất gia đình; c) lao động ban đêm và lao động ban ngày; d) nghỉ 
ă n  g iữ a  giờ.

6. Các quy tác tron g  cá c  xư ởng thợ.

7. N hận xét xưởng thợ và các điều kiện lao động: sự chật chội 
ở nơi làm  việc, sự thông gió tồi tệ, tình  trạng  thiếu ánh sáng m ặt 

trời, việc sử dụng khí tháp  sáng, sự sạch sẽ V .V . .

8. Ảnh hưởng của công việc đến trạn g  thái th ể  chất.

9. N hững điều kiện tinh  thần . Sự giáo dục.

10. Tình hình sản xuất: sản xuất theo thời vụ hay là hoạt động 

ít nhiều đều đặn suốt năm , sàn xuất có những biến động lớn trong 

các thời kỳ phồn th ịnh và trỉ trệ , có bị sự cạnh tran h  của nước 
ngoài hay không, ngành sản  xuất ấy chủ yếu phục vụ thị trường 
nội địa hay thị trường bên ngoài.

11 ế Các đạo luật đặc biệt điều tiết quan hệ giữa công nhân và chủ.

12. N h à  ở v à  â n  u ố n g .

Công b ố  lăn đău bằng tiễn g  N ịịo trung cuốn  In  theo bán in bàng li ín g

sách: “Tổng  H ội đòng của Q uỗc  tẽ  í. Pháp của D iỉu  lệ n ă m  1871,

1871-1872". M„ 1965 có những thay đồ i đă dược
Tống  H ội đòng p h i  duyệt đ ế  

trình Un đại hội 
Nguyên vùn là tiếng Pháp
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P H . Ă N G -G H EN  

’CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA TlỂU BAN VÊ 

M .A.BA-CU-NIN VÀ VÊ Đ ồ N G  M INH

1. Sẽ không trả  lời bức thư  của B a-cu-n in578.

2. Ông Ăng-ghen sẽ viết thư gửi Hội đồng liên chi hội ở 
Va- len- xi- a  để yêu cầu H ội đồng này gửi báo cáo về quan hệ của 
nó với Dòng m inh , vì có ít nhất ba ủy viên của Hội đồng ấy là 
thành  viên của hội nêu trên.

3. Tiểu ban sẽ yêu cầu Tổng Hội đồng đề nghị với đại hội tới 
đây khai trừ  B a-cu-n in  và các thành viên của Đồng minh.

Do Ph.Ảng-ghen đua ra tại phiên họp cùa In theo bán viếl lay
Tiểu ban ngày 5 tháng Bảy 1872 Nguyên văn là tiếng Pháp

Công bố lần đầu bằng tiếng Nga trong cuốn  
sách: "Tổng Hội dòng của Quốc tế  ĩ.
1871-1872'. M., 1965
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‘TỔNG Hộ i  đ ồ n g  t r ấ  l ò i  v i ệ c  l i ê n  c h i  h ộ i  

GIUY-RA PHẨN ĐỐ I TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI Ỏ LA HAY579

TỔNG HỘI ĐỒNG HỘI LIÊN H IỆP CÔNG NHÂN  
QUỐC TẾ

33, R át-bon-plây-xổ, óc-xphớ t-x tơ -rít, Luân Đ ôn

Gửi ông Svit-xguê-ben, bí thư thông tân Ban châp hành 
liên  ch i hội Giuy-ra.

Tôi đã trinh  bức thư  ngày 15 tháng  Bảy của Ông lên Tổng 
Hội đồng, và Tổng Hội đồng đã ủy nhiệm  cho tôi t r ả  lời ô n g  rầng 
khi chọn La Hay lồm nơi triệu  tập  đại hội tương lai, Tổng Hội 
đồng đ a  lư u  ý  đ ế n  t ấ t  cả  các  lu ậ n  cứ  c h ứ a  đ ự n g  tr o n g  bứ c th ư  

của Ông, và rằng sự lựa chọn ấy xu ấ t phát từ những lý do sau 
đây.

Đại hội sẽ khống thể  họp ở Thụy Sỉ, bởi vỉ chính đó là nơi 
khởi phát và tập  tru n g  những cuộc lục đục; ở mức độ nhiều hay 
ít, đại hội luôn luôn chịu ảnh hưởng của  nơi đại hội họp; để cho
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những nghị quyết của đại hội có trọng lượng lớn hơn và để cho 
những cuộc thảo luận của đại hội được sáng suốt hơn, đại hội cần 
trán h  tính  chất địa phương như vậy, và muốn vậy cần chọn m ột 
địa điểm  ở xa tru n g  tâm  chủ yếu của những vụ cãi cọ.

Ông khống th ể  khững biết rằng trong bốn đại hội th i ba đại 
hội họp ở Thụy Sĩ, và rằn g  ở Ba-lơ, các đại biểu Bỉ đã kiên quyết 
đề nghị đại hội tiếp theo họp ở Véc-vi-ê hoặc ở H à Lan.

Mậc dù có được sự tự  do tương đổi mà người ta  được hưòng 
tạ i Thụy Sĩ, song nước này không thể  đòi được độc quyền triệu  
tập các đại hội.

Hội đồng liên chi hội vùng thuộc hệ ngôn ngữ R ỗ-m an cũng 
tỏ ra  khống hài lòng với sự lựa chọn của Tổng Hội đồng và khống 
tán  thàn h  sự lựa chọn ấy.

Xin gửi tới Ông lời chào anh em

H.I-ung, bí thư  thông tấn phụ trách  Thụy SI

Ngày 28 tháng  Bày 1872

Dã đăng trên báo "Bulleòn de la F idiration  
ịurassiennc" sỗ  14, ngày I thứng Tám 1872

In theo bán đăng trin báo 
Nguyên văn là tiếng Pháp
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v r j  ■■ íề-ậPi Kfứ  •'». • '  t i r i  I .  ! .li | I Ỉ I

Cuối cùng th i phái B a-cu -n in  đa tự  đặt mỉnh ra  ngoài Qutìc 

tế. Tại R i-m i-n i đfi diễn ra  hội nghị đại biểu tuồng như của Quốc 

tế, nhưng thự c ra  là  của phái B a-cu-n in  I- ta - li-a . Trong số 21 

chi hội C(5 đại biểu thì chỉ có một chi hội, chi hội Na-plơ, thật 
sự thuộc Quốc tế. Stí 20 chi hội còn lại đã cố tình  -  để khỏi gây 

nguy hiểm  cho "sự tự  tr ị ’ của m ỉnh -  không làm  tá t cả những  

gì mà, căn  cứ theo Quy chế tổ  chúc, có thể bảo đảm  kết nạp họ 

vào Quốc tế; họ đa khống đề nghị Tổng Hội đồng kết nạp họ và 
đã không gửi hội phí cho Tổng Hội đồng. Và ngày 6 tháng  Tám, 

chi hội thứ  21 ấy của "Quổc tế” đã n h ă t trí thông qua tại R i-m i-ni 

một quyết đ ịnh sau đây:

"H ội n g h ị d ạ i  b iế u  lo n g  trọ n g  tu y ên  b ố  trư ớ c  an h  em  cữ ng  nhAn lo à n  th ế  giỏi 

rằ n g  liên  c h i h ộ i I - ta - I i-a  c ủ a  H ộ i liê n  h iệ p  c ữ n g  n h ân  qu ric  t ế  k h ư ó c  tủ  m ọi 

sự  d ổ n g  t ìn h  v ó i T ổ n g  H ộ i đ ồ n g  ò  L u â n  Đ ữ n , so n g  c ố n g  k h a i tu y ê n  b ố  sự 

d ó n g  t ìn h  c ủ a  m ìn h  t r o n g  c á c  v ấn  d é  k in h  t í  vối lo à n  t h í  cổ n g  n h a n  và d é  

ngh ị t ấ t  c à  n h ũ n g  c h i  h ộ i k h ữ n g  tá n  t h à n h  c á c  n g u v ẽn  t í c  cự c  q u y é n  c ù a  T ữ ng  

H ội đ ố n g  cử  c á c  đ ạ i  b iể u  c ù a  m in h , v ào  n gàv  2 tháng  C h ín  1872, không phái d (n
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ỈM Hay, m à đ ến  Nơ-sa-icn (> Thụy Sĩ đ ẻ  khai m ạc đạ i hội chung chổng cực quyổn cùng 

ngày hổm  áy".

In theo bản dăng trên báo 
Nguy én văn là tiểtiịỊ f)ức 
Uì bànịỊ « ế NịỊ Nga lăn đau

Dã dăng ơên bán "Dtr Vnlkssiaat" số 67, 
ngày 21 tháng Tám 1872
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La Hay. ngày 25 tháng  T ám

Vài ngày tới đây, đại hội của Hội liên hiệp công nhân quổc tế  
sẽ bát đầu họp. Với sự hậu thuẫn của báo chí tự  do, nhà đương 
cục đã không gây bất kỳ trở  ngại nào cho những người tổ chức 
đại hội, mặc dù tìí nhiều phía ngưòi ta  đã yêu cầu chính phủ 
không cho phép tiến hành đại hội ở La Hay. Chiếm ưu thế  trong 
giới cầm quyèn là ý kiến cho ràng không nên cát bỏ quyền tiến 
hành các cuộc thảo luận tự  do mà chi nhờ đó mới có thế đãu 
tranh  tháng  lợi chống lại những tư tường sai trá i và không có 
cân cứ, và tránh  được những cuộc khủng hoảng nguy hiểm.

Ngay hôm nay tôi đã viết cả một bài báo nói về đại hội, bởi 
vỉ để hiểu rõ các cuộc thào luận sẽ diễn ra  tại đại hội thì bạn 
đọc của các vị cần được biết trước về tình  hlnh hiện nay trong
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Qủốc tế. Vỉ đại hội năm  nay sẽ thảo luận hầu như chỉ những vấn 
đề nội bộ, và các nhóm  riêng  lẻ, trong  khi tiến  hành thảo luận, 
sẽ đối lập nhau, cho nên  trước hết tôi phải nhận xét về lập trường 
của từng  nhóm  ấy và những mục tiêu đấu tran h  của họ. Vì vậy, 
trước tiên tôi sẽ trinh  bày ý kiến của mình về các vấn đề ghi 
trong  chương trình  làm  việc của đại hội.

Theo thông  báo của Tổng Hội đồng ở Luân Đôn, sẽ tiến  hành 

thảo luận về tổ chức sáp tới của  Quốc tế 1*. Vì vậy trong  Hội đồng 

cổ ý định đề nghị đưa vào bản  Điều lệ những nghị quyết của hội 

nghị đại biểu của Quốc tế  đã diễn ra  năm  ngoái tại Luân Đôn, 

theo đó các hội viên của Hội liên hiệp ở các nước phải tự  tổ  chức 

thành  các chính đàng. Dưới đây là đề mục mà xung quanh đó sẽ 

nổ ra  cuộc đấu tran h  giữa những người ủng hộ các nghị quyết 

cùa hội nghị đại biểu với những người theo cái gọi là chủ nghĩa 

không can dự, nói chung nhữ ng  phần tử  này không m uốn dính 

dáng chút nào với chinh trị. N hững người không am tường vị tấ t  

sẽ hiểu rõ điều đó.

Hơn 20 năm  về trước, những người lưu vong từ  tấ t cả các 
nước châu Âu đã đưa ra  bản  Tuyên ngôn do các ông Mác và 
Ả ng-ghen soạn thảo, tro n g  đó các quan hệ xã hội được trìn h  bày 
dưới ánh sáng  học th uyế t mới n h ấ t về xã hội và đã nêu ra  sách 
lược đấu tra n h  chính tr ị, theo  đó tạ i những quốc gia nào m à giai 
cáp tư  sản, với tư cách là m ột giai cáp xã hội, vẫn còn tiến  hành 
đáu tran h  chổng những kẻ đại diện cho chế độ đẳng cấp hoặc chế 
độ phong kiến, thỉ công nhân phải luôn luôn ủng hộ giai cấp tư 
sản, nếu giai cấp ấy tích  cực hành  động vì sự tiến  bộ.

1» Ph.Àng-ghen. Nghị quyếl cùa T ổ n g  H ội đổng về v iệc iriệu  tậ p  và chương irinh  nghị 
sự cùa Dại hội đại biẽu ỏ La H ay
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Liên đoàn công nhân toàn Đức, được thành  lập vào năm  1863, 
đã cố gáng áp dụng sách lược này tro n g  thực tiễn. Do tính  chất 
chưa trư ỏng  thành  của công nhân và do trong  các giai cấp xã hội 
khác chưa có bất cứ sự hiểu biết nào về phong trào  chính tr ị xã 
hội mới, nên Liên đoàn này chưa th ể  trở  thành  m ột lực lượng 
đáng kể đôi chút; hơn th ế  nữa, sau khi người sáng  lập tổ  chức 
này1* qua  đời th ỉ Liên đoàn đã tụ t  xuống địa vị m ột nhóm  phái 
do bọn đặc vụ của cảnh sá t lãnh đạo, m à những lời ba hoa hoa 
mỹ của họ được lợi dụng để gây sợ hâi cho các giai cấp hữu sản. 
Nhóm phái này sẽ khống có dại biểu tạ i La Hay.

Đ ảng dân chủ-xă hội, được lập ra  tạ i A i-dơ-nác, cũng đã thông 
qua cương lỉnh chủ yếu m ang tính  chất chính trị. Đ ảng này thực 
hiện những bưỏc dầu tién của mình, vì th ế  nó m ác phải một số 
bệnh ấu  tri, song nó không ngừng tãn g  cường sức m ạnh. Tại đại 
hội, phái này sẽ được đại diện bởi các đại biểu đến từ  Béc-lin, 
Đre-xđen, H ãm -buốc, Lai-pxích, M uyn-sen và S tú t-g á t.

Về những người xả hội chủ nghĩa Áo thl hỉnh như cả họ cũng 
không muổn -  điều đó phù hợp với lập trường mới đây của họ và 
là điều thật hết sức dáng buồn cho phái giáo quyền phong kiến -  
nghe thãy điêu gỉ VẾ sự khống tham gia chính trị. Nhưng do hiệu 
lực của bản thông tư  do cựu bộ trưởng G hi-xeo-ra  ban hành nên 
công nhân Áo không được phép tiến  hành  tuyên truyẻn  về Quốc 
tế, họ cũng không được lập ra  các chi hội; song tôi nghe nói rằng 
một số thành  viên của Hội liên hiệp này sổng ở Áo đã ủy nhiệm 
cho m ột đại biếu nước ngoài tuyên bô tạ i đại hội rằn g  những 
người xà hội chủ nghĩa Áo xem việc không tham gia chính trị là 
đi'èu nực cười.

I* - Ph.bii-xan
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Măy tuần  trước, các hội viên người Anh của Hội liên hiệp công 
nhân  quốc tế  đã lại chủ trương tán  thành hoạt động chính trị 
bàng cách thành  lập chính đàng ở nước Anh582.

Nhìn chung, xu hướng do những người xã hội chủ nghỉa Đức 
đại diện đă giành được những thắng  lại to lán khiến cho khống 
những người Anh, người H à Lan và người Đan Mạch, m à cả đa 
số người Thụy SI, người Pháp, người Tây Ban Nha và Bồ Đào 
Nha tạ i đạ\ hội tán  th àn h  việc đưa vào Điều lệ của Quốc tế  những 
nghị quyết nêu trên  của Hội nghị Luân Đôn. Biểu quyết chống 
lại sự thay đổi này tro n g  Điều lệ sẽ chi có những người Bi m ang 
tư tưởng liên bang chủ nghỉa, còn trong số những người thuộc 
vùng Thụy Sỉ nói tiếng  Pháp, thuộc miền nam  nước Pháp, Tây 
Ban Nha và I- ta- li- a  th ì chỉ có những phàn tử  ủng hộ nhân  vật 
người Nga B a-cu-n in .

Bây giờ trước hế t tôi cần thông báo với các vị về nguồn gốc 
những băt đồng nảy sinh tro n g  Quốc tế. Về người Bi và m ột bộ 
phận người Pháp  th ỉ họ luôn luôn ủng hộ P ru-đông  và ủng  hộ 
những nguyên tác  liên bang chủ nghĩa mà ông này đại diện. Họ 
sốt sáng và kiên trỉ theo đúng  những nguyên lý ấy, và những 
người xã hội chủ nghĩa Đức đã  coi trọng họ như là những địch 
thủ  tru n g  thực trong  Jĩnh  vực lý luận.

Với những phần  tử  ủng  hộ B a-cu-n in  thì vấn đề lại khác. 
B a-cu-n in  không tham  gia thành  lập Hội liên hiệp công nhân 
Quốc tế. Sau khi từ  X i-b i-ri trở  về, ông ta  truyền bá -  trên  tờ 
tạp  chí của G héc-xen "Cái chuông" -  chủ nghĩa đại X la-vơ và 
chiến tranh  chủng tộc. N ăm  1868, ông này xuất hiện tạ i Đại hội 
Béc-nơ của Đồng m inh hòa bình và tự  do đê’ cổ vũ những người 
hội họp nhằm  "cào bằng  các cá nhân" và "thủ tiêu nhà nước". Sau 
khi các đề nghị của ông ta  bị bác bỏ thì ông ta, với sự hậu thuẫn
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của những người lưu vong Nga, đã lập ra  m ột số tổ  chức công 
nhân ở vùng Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, ỏ miền nam  nước Pháp, ở 
I - ta - l i-a  và Tây Ban Nha, rồi đặ t tên  cho các tổ chức này là Liên 
minh dàn chủ xã hội chủ nghĩa quốc tế. Theo Điều lệ của Hội 
liên hiệp công nhân quốc tố  thì những chi hội riêng lẻ của Hội 
có quyền độc lập tự  cấu tạo và hành  động, có tính đến lu ậ t pháp 
ở mỗi nước và những tr ậ t  tự  hiện hành  ở đó, song điều lệ của 
chi hội quyết không th ể  trá i với cương linh chung của Hội liên 
hiệp công nh&n quốc tế, cương linh ấy nói ván tá t như th ế  này: 
cuộc đấu tra n h  nhàm  giải phóng giai cấp công nhân "bao trùm  
mọi nước, tro n g  đó tồn  tạ i xã hội hiện đại” và theo đuổi mục tiêu 
"thủ tiêu mọi sự thống trị giai cấp". Không m ột giai cấp nào được 
phép thống tr ị  giai cáp khác. Tại các đại hội ở Bruy-xen và Ba-lơ, 
đa sổ đã b iểu  quyết tán  thành  luận điểm  lý luận cho rằng  sự cải 
thiện một cách cãn bản tình cảnh của giai cấp công nhân chỉ có 
thể  thực hiện được khi các phương tiện  giao thông cổng cộng và 
ruộng đá t trở  thành  tà i sản của nhà nước.

Những điều mục như: thủ  tiêu chế độ tư  hữu, thủ tiêu gia 
đình, sự cào bàng các cá nhán và thủ  tiêu nhà nước đã không có 
trong  cương lỉnh  của Hội liên hiệp công nhân quốc tế  được thành 
lập ở Luân Đôn. VI vậy Tổng Hội đồng, tuy chi là ca quan chấp 
hành, phải đề nghị Liên m inh thay đổi cương lĩnh của m ình1’. 
Dáp lại đề nghị này, Liên m inh tuyên bổ rằng  những nguyên tác 
của nó -  m à Tổng Hội đồng tuyên bố là phi lý -  phải trở  thành 
khuốn mẫu đối với Hội liên hiệp công nhân quốc tế. Đến đây Tổng 
Hội đồng chấm  dứt trao  đổi thư  tín  với Liên minh, còn Đồng 
m inh th l bá t đầu m ột cuộc chiến có tổ chức chống lại cơ quan

1« C.Mác. T ổng  H ội đổ n g  H ội liín  hiệp cồng nhan  qurtc tế  gùi Ban thưòng vụ Irung 

ương Liên m inh dan  chù xá hội chù nghĩa
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chấp hành ở Luân Đôn. Cuộc chiến này cho đến nay vẫn không 
chám dứt, và vỉ những người theo ông Ba- cu- nin r ã t  sành  sỏi 
trong nghệ th u ậ t soạn thảo các bản tuyên ngôn huênh hoang ầm 
ỉ và những bài diễn văn nảy lửa, cho nên không cổ gì đ áng  ngạc 
nhiên khi thấy người ta  r ấ t  thường hay lẫn lộn Hội liên hiệp công 
nhân quốc tế  với Liên m inh dân chủ xã hội chủ ngh ĩa  quốc tế, 
và quy những quan điểm  của Liên m inh là của Hội liên hiệp công 
nhân quốc tế. Tôi chi m uốn đưa ra  sự việc Giuy-lơ P ha-v rơ , trong 
thông tr i  của m ình chống lại Quốc tế, cũng như đại b iểu  quốc hội 
X a-ca-dơ trong  báo cáo về đạo luậ t Đuy-phô-đơ, đều đã trích  dẫn 
các văn bản khua môi m úa mép của Liên m inh để  chứng minh 
tính chất nguy hiểm  của Quốc tế.

Vào những tháng  đầu năm  1870, B a-cu-nin  đã tìm  được cho 
mình người đồng chí xứng đáng là Phê-lích-xơ P i-a . Ô ng P i-a  
này đã sử dụng m ột hiệp hội công nhân Pháp nào đó ở Luân 
Đôn'* để núp dưỏi danh nghĩa của Quốc tế, tung  ra  các bản tuyên 
ngôn khát máu khác nhau, trong đó đặc biệt ông ta  đòi giết hoàng 
đế Na- pô- lê- ông. VI vậy, Tổng Hội đồng đã công khai tuyên bố 
trên  các báo rằng  Tổng Hội đồng khồng thể chịu trách  nhiệm  về 
những hành động của P i-a , kẻ chưa khi nào là hội viên của Quốc 
tế2*. Hiệp hội công nhân Pháp nêu trên , sau đó, đă đem  dán  trên  
các đường phố Luân Đôn những tấm  biểu ngữ, tro n g  đó nd đã 
tuyên bố Quốc tế  là "hội phàn cách mạng".

ĐẾn cuố i n&m 1 8 7 0 , cAc co hộ i c ủ a  L ién  m in h  lạ i g ià m  d i n h iều . 

S a-cu -n in  bị tước m ãt quyền lãnh đạo báo "Égalité" ở G iơ-ne-vơ, 

và sự lãnh đạo ấy lọt vào tay những người ủng hộ Tổng Hội đồng.

1 •- C hi hội Pháp ò Luân Đ ôn

2» c. Mác. Nghị quyết cũa  Tổng H ội đồng vé bài p h á t biẻu cúa  Ph. P i-a
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Chỉ khi những chiến si lưu vong của Công xã P a -ri đến Thụy SI 

và nước Anh thỉ mới lại có sự hoạt động sồi động trong hàng ngũ 

của phái theo chủ nghỉa không can dự, hav là phái vố chinh phủ. 

T ất cả các phần tử  đáng nghi ngờ đã đi theo bọn vỗ chinh phủ, 

tro n g  khi đố những người lưu vong cố ý thức nhất đã đi theo 

Tổng Hội đồng.

Chắc hản ở đây cũng nên nói vài lời về thá i độ cùa Quổc tế  
đối vối cuộc khởi nghĩa của Công xã. Ngay cuộc điều t r a 583 đá 

cho thấy bàn thân  Hội liên hiệp công nhân quổc tế  tuyệt nhiên 

không phải là người khởi xướng cuộc cách m ạng tháng  Ba ở Pa- ri; 

bằng chứng nói lên điều này còn là thành  phần của Công xã, chủ 

yếu gồm các phần  tử  G ia-cô-banh và những nhân  vật giống như 

P i-a  và bạn bè ông ta. Chúng tôi xin nđi thêm  ràng các phần tử  

xã hội chủ nghĩa trong  Công xã gần như gồm toàn những phần 

tử  P ru -đông  theo chủ nghĩa liên bang; vì vậy các cơ quan báo chí 

của những người xã hội chủ nghĩa Đức, chẳng bao lâu sau khi 

phong trào  bát đầu  khởi động, đã phát biểu ý kiến theo tinh  thàn  

là  kết cục của phong trào  ấy sẽ bấ t lợi. Song, tuy vậy, khi th ấ t 

bại trở  thành  sự th ậ t  và những người th ấ t bại đã chịu mọi sự đả 

kích th ì Tổng Hội đồng, và cùng với nó là báo chí của Quốc tế, 

đã thấy mình có bổn phận phải bảo vệ anh em công nhân P a-ri 
v à  b iộ n  m in h  cho  các  h à n h  đ ộ n g  c ù a  h ọ 1*.

Tôi cho rằng  tôi đã dành vị tr í  đầy đủ đê’ đề cập đến địa vị 

của Quốc tế  trên  lục địa. Về Quốc tế  ở Mỹ tôi chi muốn thông 

báo rằng  ở đấy, những tông đồ của tình  yêu tự  do và các bà có

1* c . Mác. Nội chiến ỏ Pháp
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lý lịch mờ ám đă xâm nhập vào các chi hội, nhưng đã bị trục  

xuất khỏi các chi hội ăy. Những phần tử bị khai trừ  đã lập ra  

chi hội riêng biệt, nhưng Tổng Hội đồng đ â  từ  chối thừa nhận

n ó 1’ .

Sau khi tinh đến tấ t  cả những điều vừa nói, cần vững tin  chờ 
đợi th ấ t bại của phái vô chính phủ tại đại hội. Đối với cá nhân 
Ba- cu- nin, tỉnh hỉnh còn tồi tệ  hơn vỉ có những lời buộc tội đưa 
ra làm cho ông ta  rấ t m ất uy tín . Có người gọi ông B a-cu-n in  
là X a-b i-na  Nga. Vụ án N ê-sa-ép  chứng minh hùng hồn ràng  
B a-cu -n in  đã gửi về nước Nga, cho những người hoàn toàn khỗng 
quen biết, những bức thư mà trên  phong bi cđ đóng dấu "úy ban 
cách m ạng bí mật". Tiếp nữa, bằng chứng chống lại ông ta  là  m ột 
tình  huống đồng thời cho thấy những tư tưởng của phái theo 
thuyết khô n g 'can  dự có th ể  dẫn tới đâu. Ong An-be R i-sác và 
ông G a-xpác Blâng, hai cán bộ tùy tùng của B a-cu-n in , những 
nhà lãnh đạo của Liên minh quốc tế  tại miền nam  nước Pháp và 
là những người khởi xưóng vụ bạo loạn ở Li-ông vào năm  1870, 
đã bỏ sang phe Bô- na- pác- tơ. Mấy tháng trước đây, họ đã tung  
ra bản tuyên bố, kết thúc bằng những từ dưới đây: "Hoàng đế 
muôn năm!". Ngoài ra bản tuyên bố ấy còn chứa đựng câu ntíi 
hùng biện sau đây:

"C húng tữi đa trỏ  th àn h  những ngưiti ùng hộ d ế  c h í  nhò sự phát triẻn  lự nhiên  

của nhũng  lil tưỏng cùa chúng lữi".

Sau cùng, tôi phải nói thêm  rằn g  những người ủng hộ ngài 
B a-cu -n in  thậm  chí còn tìm  cách khơi dậy sự hàn thù  dân tộc 
trong công nhân. Trong sô' cuối cùng của báo "Bulletin de la 
Fédération jurassienne", cái loa của phái không can dự, ngoài những

1 * X em  tập  này. tr. 623-634.
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điều khác ra, còn chứa đựng lời hiệu triệu  kết thúc bằng những 
lời sau đây: Tinh trạng  "vô chính phủ m uôn năm! Chủ nghỉa tập 
thê’ muôn năm!”; số báo này còn chứa đựng lời than  phiền rằng 
đại hội được triệu tập ở địa điểm kế cận với bổn nước Đức. Tổng 
Hội đồng ỏ Luân Đôn bị quy tội theo khuynh hưáng đại Đức chủ 
nghĩa, một trong sổ các ủy viên người Pháp của Tổng Hội đồng 
này -  họ của ủy viên này là V ai-ãng -  bị phê phán về việc mang 
học vấn Đức, vi ông này đã học ở Viên và ỏ Tuy-bin-ghen.

Cần bổ sung thêm một điều: tại các nước thuộc hệ ngôn ngữ 
Rô-m an, điều làm cho người ta  bất binh là những lời tuyên bổ 
của những người xã hội chủ nghĩa Đức ràng  trong linh vực lý 
luận, họ đã đi trước người Pháp khoảng 50 năm 584 và ràng nước 
Đức có sứ m ạng xác định các quy luật làm cơ sở để sẻ thực hiện 
các cải cách xă hội. N hân chuyện này tôi nhớ lại một chỗ trong 
các trích đoạn của nhà triế t học Phi-stơ  m à giáo-sư 1-6-han Hu-bơ 
ở M uyn-sen gọi là người xã hội chủ nghĩa Đức đầu tiên:
"niiớc Dức sẽ là nrti khỏi phát vương qurtc đích thực của các quy luật dựa trẽn  sự bình 

dẳng cùa tắ t cà nhSng ai là hiện thản  cùa nhân cách".

II

La Hay, ngày 8 Iháng Chín

Trong khi thảo luận vấn đề lập trường của Quốc tế  đổi với 
ch in h  t r ị  m à  tô i n h ác  đ ến  hôm  q u a , đ ã  lộ rõ  n h ữ n g  q u a n  đ iểm  

của từng nhóm riêng lẻ. Đa số những người tham  gia Công xã 
P a -ri hiện đang có m ật ỏ Luân Đôn th ì thuộc phái B lăng-ki mà 
về nhiều vấn đè, phái này hành động cùng với người Đức, nhưng 
tuyệt nhiên không hoàn toàn đông ý với họ. Tuy nhiên, bản thân 
những phần tử thuộc phấi Blăng- ki, nhờ kinh nghiệm cay đấng 
của những năm gần đây, chẳng biết bằng cách nào đã trở nên
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tinh  táo hơn, nhưng đáng  tiếc họ vẫn còn m ác cái bệnh tự  cao 
tự  đại dân tộc ở mức độ nào đtí, và say mê với hành động mà 
họ tìm  cách thỏa m ãn bằng  những hành dộng sa su ấ t và thực sự 
phi lý585. Họ nêu lý do khiến họ biểu quyết đưa những quyết định 
của Hội nghị đại biểu L uãn Đôn vào Điều lệ bàng  những từ  ngữ 
khiến cho các đại biểu từ  P a -r i đến phải đưa ra  lời tuyên bố như 
sau:

"Tuy kính trọ n g  hế t sức sâu  sắc Blàng-ki, song, nay chúng tôi 
buộc phải tuyên bố ràn g  giai cấp công nhân P a -ri ngày nay không 
còn chia sẻ các quan  điểm  của phái B lăng-ki nữa. Chúng tôi muốn 
giành lấy chính quyền, trước hế t phấn đấu đưa tầ n g  lớp công 
nh&n lên tới tr ìn h  độ p h á t tr iển  tinh  thần khiến mục tiêu  của 
chúng tôi - thủ  tiêu  mọi sự thống  tr ị giai cấp -  có th ể  đạt được. 
Chúng tôi m uốn làm  cho toàn  th ế  giới kính trọng chúng tôi không 
phải bằng những vụ âm  mưu, m à bầng hoạt động công khai khống 
m ệt mỏi phục vụ sự nghiệp giải phóng của chúng tôi"586.

Người Đức cũng p h á t biểu theo tinh  thần  đó.

Khi nói với G h i-ôm , m ộ t p h ần  tử  vô ch ính  phủ chủ nghĩa, 
H é p- n ơ đã th ổ t lên: "Thời kỳ luận lý theo kiểu chiến lũy của 
các anh  đã qua rồi. Thái độ không tham  gia chinh tr ị  đưa người 
ta  đến đồn cảnh sát".

M ộ t  đ ạ i  b i ể u  Đ ứ c  k h á  c587 đã th ể  hiện những 
suy nghỉ của m ình bằng những lòi dưới đây: "Người t«  gọi người 
Đức chúng tôi là  những người xã hội chủ nghía cực quyền. Đúng, 
tồi thừa nhận rằn g  VẾ m ột phương diện nào đó, chúng tôi là 
những người xã hội chủ nghỉa như vậy. Chúng tối thấy cần làm 
cho quyền uy của tín h  cách và của trí tuệ  được công nhận  cả 
trong xã hội m à chúng tôi đấu  tranh  tạo dựng nên. N hưng điều 
quan trọng  hơn và n h ấ t th iế t phải cố là sự kính trọng  đối với
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quySn uy thuộc loại như vậy trong  cuộc đâu tranh  m à chúng tôi 
đang tiến  hành. Quốc tế, với tư  cách là  m ột tổ  chức được lập ra  
để thực hiện mục tiêu xác định, khững cđ lý do tồn tạ i nếu Quốc 
tế  khỗng cổ cơ quan giám sát theo dỗi để những nhđm riêng lẻ khống 
làm  m ấ t uy tín  toàn  th ể  Hội liên h iệp  và không gây hại cho * 
lợi ích của Quổc tế". ( N ố i  v ớ i  p h á i  c h ủ  t r ư ơ n g  
k h ổ n g  c a n  d ự ) :  "Các anh m uổn chống lại nền chuyên 
chế bá vương tập  trung, nhưng lại rơi vào sự cực đoan khác, vào 
chủ nghĩa liên bang thuộc về thời kỳ lịch sử đã lùi vào dỉ vãng. 
Các anh  m uốn lẠt nhào bộ máy đã  được tổ  chức vũng  chác của 
th ế  lực p hản  động, và để làm  việc này, đã  ra  sắc ỉệnh dựng 
I6n tìn h  trạ n g  vỗ chinh phủ tro n g  h àng  ngũ của chính minh!" 
( V ỗ  t a y  v a n g  d ậ y ) .  "Phái theo chủ nghia liên bang 
hoàn toàn  khững hiểu  tiến trinh  lịch sử, đã phục vụ sự nghiệp 
của th ế  lực phản động trong  thời gian diễn ra  cuộc cách m ạng 
Pháp lần  th ú  nhất; họ vừa mới chịu th â t bại hoàn toàn ở nước 
Đức, họ khống trán h  khỏi sự th ấ t bại ở Áo. Chủ nghỉa liên bang 
tạ i vùng núi G iuy-ra,. Bi, H à Lan và tạ i một số tinh  Tây Ban 
N ha đã mở cửa cho bọn nội gián chui vào hàng ngũ chúng ta  và 
đã đẩy m ột số nhổm  vào con đường liên minh với th ế  lực phản 
động... Người ta  viện dẫn Pru-đông, người mà vào nàm  1863 đã 
khuyến nghị sự khống tham  gia chinh tr ị  đối với đế chế. Thứ chủ 
nghĩa khdng can dự ấy đã đưa tới đâu? Đưa đến sự hỉnh thành 
chính phủ bát tài và phản trác. Tôi tuyệt nhlen không lén án những 
người tham gia Công xã Pa-ri; cuộc cách m ạng ngày 18 tháng Ba 
đả nảy sinh do sự tá t  yếu, hơn nữa nó đã được kích cho bùng nổ 
Nước Pháp nhờ no' m à giữ được chính th ể  cộng hòa. Nhưng tính 
chất liên bang chủ nghỉa là một trong số những khuyết tậ t chủ yếu 
của nd. Khi đập tan  Công xâ, Chi-e đã cđ th ể  viện dẫn việc duy 
tri sự thống  nhát quốc gia, giổng như các nhà  hoạt động nhà nước
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Pháp đã hành  động trong  cuộc tàn  sát các tín  đồ giáo phái 
H uy-gơ-nô... Nếu các anh khống muốn tham gia vào hoạt động 
ch ín h  trị của chúng tôi -  hoạt động này có sứ m ạng làm sáng lên 
một cách toàn diện và huy động những khối óc, nếu các anh muốn 
đứng tách  riêng  như m ột giáo phái, thì lịch sử th ế  giới, bẵt chấp 
các anh, sẽ chuyển sang làm  những công việc trước m ắt của minh".

Đúng như dự kiến, bản nghị quyết vê lập trường của Quốc tế  

đối với chính tr ị đã được thông  qua với sự hậu th u ẫn  chung, chống 

lại những tiếng nói của phái ủng  hộ B a-cu -n in1’ .

Phiên họp kín hôm qua còn quyết định giao cho Tổng Hội đồng 

thành  lập các công đoàn quốc tế, triệu  tập đại hội tiếp theo tại 
Thụy Sỉ và thu  hội phí hàng  nâm  với mức trưốc kia.

ủ y  ban tà i chính đã báo cáo về chế độ báo cáo tà i chính được 

công nhận là đúng đán; tổng số chi và thu đã được công bố trước 

sự hiện diện của tấ t  cả các đại biếu, hóa ra, m ột số ủy viên Tổng 

Hội đông thuộc các giai cáp hữu sản đã chịu phần  lớn các khoản 

chi phí2*.

Lúc 7 giờ phiên  họp công kha i thứ ba đã khai mạc, vỉ theo đề 

nghị của các đại diện báo chí, người ta  đã bỏ quyết định được 
thông qua hốni qua về việc không tiến hành những phiên họp 

công khai .

Một đám người đông đảo lại ùa  đến phân hội trường được ngân 

riêng cho khách, các đường phố k'ê cận cũng đầy người, nhưng 

lần này đã có được m ột tr ậ t  tự  kiểu mẫu.

I * X em  lẠp náy. Ir. 68J-(>S4.

2» {'.M úc  v á  Ph. AiiỊỊ-xhcn. N g h ị lỊuvốt D ạ i h ộ i ci.-ii h i i i t  Hiíin th ẻ  H ộ i liên  h i í p  h ọ p  ỏ 

L i Hay ngáy 2-7 th;íng Chín 1X72
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Các bài diễn ván của các đại biểu H à Lan V a n  đ e c  A - 
b e  - l ơ ,  V a n  đ é c  H ô  - ú t ,  H é c  - m a n  và của đại 
biểu Bruy-xen B r  i - X m ê đề cập đến các nguyén tác của Quốc 
tế  và rấ t được tán  đồng. Một vài tiếng huýt sáo chối ta i ở tầng  
trên  đă khống thấy lập lại, vỉ bản thần  công chúng đă buộc những 
kẻ phá hoại sự bỉnh yên phải t r ậ t  tự. Sau khi công bố các nghị 
quyết của các phiên họp kín, cũng như công bố các bức thư  và 
điện tín  nhận được, phiên họp công khai lại được khép lại.

Phiên họp kin cuối cùng đã kết thúc vấn đẽ Đống m inh quổc 
tế. Đại hội đã thông qua nghị quyết khai trìí Đồng minh, và trưốc 
hết khai trừ  các ông B a-cu-n in  và Ghi-ôm.

Vào lúc m ột giờ đêm, đại hội tuyên bố bế mạc. Hôm nay còn 
diễn ra  hội nghị nhân  dân ở A m -xtéc-dam , tru n g  tâm  phong trào 
công nhân H à Lan.

<(
Dă đăng trên các số ra buổi chiều của báo 
"Neuc Freie Presse" số  2878 và 2890, ngày 29 
tháng Tám và ngày 10 tháng Chín 1872

In theo bản dang ữẻn báo 
Nguyẽn văn là tiếng Dức

d'Ả *'

I

ẻyríi

1-
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'TRÍCH  c á c  b i ê n  b ấ n  c ủ a  t ổ n g  h ộ i  đ ồ n g  

TRONG THÒI GIAN 

THÁNG SÁU 1870-THÁNG T ư  1872562

CÁC P H IÊ N  H Ọ P  CỦA HỘI ĐỒNG

Phiên họp của Hội dòng ngày 28 tháng Sáu  1870.

Mác đề nghị lấy Bruy-xen làm địa điểm đ ậ t trụ  sở của Tổng 
Hội đồng khóa sau  V . V . .  Gửi nghị quyết cho tă t cả các chi hội.

Đề nghị được chấp nhận. '

H ây-dơ cho biết ông có ý định đề nghị xem xét lại vấn đề.

N gày 5 tháng  Bảy. Tiếp tục thảo luận. Cuộc thảo luận bị 
hoãn lại.

N gày 12 tháng  Bảy. Mác: "Đề nghị các chi hội thảo luận vấn 
, đề có nên dời nơi đóng trụ  sở của Hội đòng ra  khỏi Luân Đôn 

hay không. T rong trường hợp họ tỏ ý tán  thành  di chuyển th ì đề 
nghị chọn Bruy-xen" (càn đưa ra  câu trả  lời đồng thời với các ủy 
nhiệm  th ư  của các đại biểu) (bản chi dẫn cho các đại biểu). Chỉ 
có ba phiếu tán  thành  đề nghị của Hây- dơ.
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Chưang trình  làm  việc của Dại hội ó Ma-in-txơ.

Phiên họp ngày 2 tháng Tám.

X éc-rai-ơ  công bố bức thư  gửi từ  Bỉ đến, đề nghị tiến hành 
đại hội ở A m -xtéc-đam . Địa điểm  này sẽ gần đối với tá t  cả các 
nước, trừ  I - ta - l i- a  và Tây Ban Nha. Người Bỉ muốn Hội đồng ở 
lại Luân Đôn, và họ bác bỏ đề nghị dời trụ  sở của Hội đồng đến 
Bruy- xen.

N hững  cuộc thảo luận vẽ dại hội.

Mác phản đổi đề nghị của những người Bruy-xen về địa điểm 
A m -xtéc-đam . Cần hỏi tấ t  cả các chi hội: họ c<5 đồng ý hoãn hay 
khống. Có thể , thay vi đại hội cần tiến hành hội nghị đại biểu, 
như dã làm  vào nâm  1865.

I-ung phản  dối họp dại hội. Thụy SI đã gọi nhập ngũ (60 nghln 
ngtfdỉ)ế

Hăy-da (vói sự ùng hộ cùa Ếch-ca-ri-út) đề nghị hỏi các chi hội 
để họ cho biết ý kiến: họ có đống ý hoãn họp đại hội hay không, 
và nếu đòng ý th i họ hây ủy quyèn cho Hội đòng quyết định vẫn 
đft thòi gian họp đại hội. (Dược chấp nhận.)

Mác: nếu các chi hội đồng ý thì có thể  triệu  tập hội nghị đại 
biểu ở đây; nhưng ổng tán  thành tiến hành thảm  dò ý kiến

Ngày 9 tháng  Tám . Người Tây Ban Nha đê nghị lấy Bác- xê- lô- na 
là m  nơi tr iệ u  tậ p  đ ạ i hội.

N gày 16 tháng Tám. I-u n g  thững báo về bức thư  của ban chẫp 
hành Đức ở Thụy SI, trong đd bày tỏ đống ý hoãn họp đại hội, 
và ủy nhiệm cho Hội đồng ấn định thời gian và địa điểm; bức 
thư  cũng cùng nội dung như vậy của Đảng dân chủ - xâ hội Đức. 
Cả hai bức thư ấy đêu phản đối việc di chuyển Hội đồng khỏi 
Luân Đôn.
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N gày 23 tháng Tám . X éc-rai-ơ  đọc bủc thư của Hội đồng Bi 
bày tỏ đồng ý hoãn họp đại hội. Cũng nhận được ý kiến như vậy 
của Ban chấp hành vùng thuộc hệ ngôn ngữ Rô- m an ở Giơ- ne- vơ, 
m ong rằng  Hội đồng cứ ở lại Luân Đôn.

Quyết định hoãn họp đại hội được thông qua.

Phiên họp ngày 22 tháng  Mười m ột (các văn bản rú t từ vân 
khố của chính phủ B ô-na-pác-tơ ).

"Ngay trước khi tiến  h ành  cuộc trưng  cầu ý dân, ô - li-v i-ê  đã 
viết thư  gửl đến tấ t  cả các thành  phố nước Pháp cho biết cần 
phải bát giam  các nhà lãnh đạo của Quốc tế, nếu không sẽ khống 
th ể  tiến  hành  bỏ phiếu m ột cách thỏa đáng".

Phiên họp ngày 29 tháng  Mười m ột. Mác cho biết rằng  bè bạn 
của chúng ta  ồ B rao-svai-gơ, bị gông cùm, đã được chở ngược trở  
lại từ  L ốt-sen, họ sẽ bị xét xử vi bị buộc tội phản quốc. Nhằm 
hù dọa giai cấp tư sản, các tờ bướm CŨB cảnh sát đâ công bố các 
bài viết dài thông báo ràn g  những nhân vật ẩy là  những đồng 
m inh của Hội liên hiệp công nhân quốc tế, [đang tỉm  cách] lậ t 
nhào tấ t  cả để lập ra  nước cộng hòa toàn th ế  giới.

1871 [-1872]

N gày 14 tháng Ba. R ô-bin  đề nghị triệu  tập  hội nghị đại biểu.
(Bi bác)

N gày 25 tháng Bày. Ã ng-ghen đề nghị triệu tập  hội nghị đại 
biểu, ông được Rô-bin ủng hộ.

Trong thảng này, dạ i g iáo chù M a-lin-xki thành lập hiệp hội 
công nhân công giáo quốc tế  nhằm chống lại Hội liên hiệp công 
nhân quổc tế.

43 ' MA44
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N gày 20 thảng Hai. Tuyên bố về U - t in 1*.

N gày 12 tháng Ba. Các nghị quyết về Hợp chúng quốc2'. 

N gày 16 tháng Tu. Cô-cren. Phỗ-xét*'.

sách: 'Oại hội đợi b iỉu  La Hay của Qufíc 
tẽ  I. Cúc ngùỵ 2-7 tháng Chín 1871 Các bìtn  
hàn vù r Ún kiện". M., 1970

1» C .M ác  và Ph-Aniỉ-ghen. Tuyên brt c ù a  TẲ ng H ộ i d r tn g  v í  h à n h  đ ộ n g  h ạo  ngU dc c à n h  

sál cùa nhà cắm  quyền T hụy  Sí

2» ('M úc. C ác nghị quyết nói vé sự chia rẽ  Irnng  l j£ n  chi hội Mỹ ilUcỊc thrtng qua (ại 
hội nghị cúa TÀng H ội đổng  Hội l i ín  hiCp ci^ng nh9n qurtc lế  ngáy 5 vã ngày 12 lliáng Ba 

1872

3» c . Mác. Tuyên hổ  cúa T ỏng  H ội drtng H ội li£n h iệp  cổng nhân quric tế  nhãn bài 
phái hiou cùa C ò-cren  tạ i hạ nghị viện

Duực stiụn M o  sau ngà? 27 itiáng Tám 1872 

Cũng bõ lăn d iu  bàng á ĩn g  Nga trong cuốn
In then hdn v iỉt  tay 
Nguyên văn là liếng Anh
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NGHỊ QUYẾT VÊ TRÁCH NHIỆM CỦA 

CÁC ỦY VIÊN TỔNG HỘI Đ ồ N G

ử y  viên Tổng Hội đồng không có quyên quy tội cho m ột ủy 
viên khác trong  Hội đồng tại đại hội của Quốc tế, trước khi bá t 
đàu cuộc thảo luận về những người ứng cử vào Tổng Hội dồng 
mới

Ị)o C.Múc dưa ra tụi phiên họp cùa Tiếu In bún viết tay
bơn Hịĩà}' 28 thártỊỊ Túm ỉ 872 NịỊuyẽn văn là tiếng Pháp
CồrtỊỊ hồ lăỉi đau hằng tiếng Nga trong cuốn 
sách: "Tổng Hội đonỊỊ cùa Ọ iiốc tế  /.

1871-1H7T. A/ể. /<M5
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‘ĐẾ n g h ị  v ề  v i ệ c  c h u y ể n  t r ụ  Sỏ  Và  v ế  t h à n h  

PHẦN TỔNG HỘI ĐỒ NG  TRONG NHỮNG NĂM  

1872-1873588

Chúng tôi đề nghị trong những năm  1872-1873, địa đ iểm  đóng 
trụ  sở của Tổng Hội đồng được dời đến Niu-Oóc, và Hội đồng 
gòm những ủy viên sau đây thuộc Hội đồng liên chi hội Bác Mỹ: 
Ca-va-nác, Xanh-Cle-ra, Xét-ti, La-vi-e-la, Lô-ren, Ph.Gi.Béc-ta-ran, 
Ph.Bữn-tẻ, C.Các. Họ sẽ cổ quyền chi định bổ sung, nhưng tổng 
sổ ủy viên của Tổng Hội đồng tuyệt đỗi không được vượt quá 15 
ủy viên.

Các Mác, Ph.Ăng-ghen, V a-le-ri Vru- blép- xki, Gi.Xéc-xtôn, 
s .L ô n g -g h ê , Ô .X é c -ra i-ơ , M á c -Đ ô -n e n , O -g ien  Đuy-pông, 
Ph. Le-xnơ, Lơ M út-xuy, M. M an-tơ -m an  B a -ri1’ .

La Hay, ngày 6 tháng  Chín 1872

Do C.Mác và Ph-Àng-ghcn v i í t  ngừy 6 tháng In then bán viế 1 lay do c. Mác
Chín 1872 v iỉt
Công bỗ dưới dạng bán chụp trong cuỗn Nguytn vùn là ùẽng  Pháp
sách H.Schttiter. "Dic Internationale in

America''. Chicago, 1918

1* T í t  CH đéu  trực t i íp  ký lên.
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PH .Ã N G -G H E N  

VỀ ĐẠI HỘI LA HAY CỦA Q u ố c  TẾ™9

Có 64 đại biểu tham  gia đại hội này, trong  đó: 16 đại biểu 
của Pháp, 10 -  của Đức, 7- của Bỉ, 5 của Anh, 5 của Bác Mỹ, 
4 - c ủ a  H à Lan, 4 của Tây Ban Nha, 3 của Liên chi hội vùng 
thuộc hệ ngôn ngữ la -tin h  của Thụy Sĩ, 2- của Liên chi hội G iuy-ra 
của Thụy Sĩ, 1- của A i-rơ-len, 1- của Bồ Đào Nha, 1- của Ba 
Lan, 1— của Áo, 1 - của H ung-ga-ri, l -  của 0 - x tơ -rây -li-a , 2 ' của 
Đan Mạch. Một số đại biểu có ủy nhiệm thư  của hai hoặc ba 
nước, cho nên những số liệu dẫn ra  trên đây không hoàn toàn 
chính xác. Xét về thành  phần dân tộc có 20 người Pháp, 16 người 
Đức, 8 người Bỉ, 6 người Anh, 3 người Hà Lan, 3 người Tây Ban 
Nha, 2 ngưòi Thụy Sĩ, 2 người H ung-ga-ri, 1 người Ba Lan, 1 
người A i-rơ-len , 1 người Đan Mạch, 1 người Coóc-xơ. T rong số 
các đại hội trước đây, không đại hội nào có đại biểu của nhiều 
dân tộc như vậy.

Việc kiểm  tr a  các ủy nhiệm  thư chiếm m ất gần ba ngày. Sở 
dĩ có tình  hình này là vỉ người ta không thừ a nhận một số chi 
hội là của Quốc tế. Ví dụ, tỉnh  hỉnh chi hội số 2 (chi hội Pháp)
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ở Niu-Oóc là như vậy; chi hội này, sau khi t.hani gia đại hội gần 
đây của Liên chi hội Mỹ, đã lên tiếng phản đối các nghị quyết 
của đại hội này và vỉ vậy đã bị Hội đồng Liên chi hội Mỹ khai 
trừ  ra  khỏi liên chi hội này. v ỉ sau đấy nó không được Tổng Hội 
đồng thừa nhận là chi hội độc lập, còn đại hội th ì không xét lại 
việc khai trừ  nó, cho nên đại biểu của nó đã không được tham  
gia đại hội, còn ủy nhiệm  thư  của đại biểu áy đã khống thế được 
phê duyệt (Quy chế tổ  chức, II, các điều 5 và 6; IV, đièu 4).

Tình hình thẩm  quyên của Liên chì hội M a-đrit mới thỉ khác. 

Chi hội này gồm một sỗ cống nhãn đã bị Liên chi hội M a-đrít cũ 

khai trừ  do đủ loại nguyên cớ giả tạo và trong  điều kiện các điéu 

lệ địa phương đã bị vi phạm  hiển nhiên. Nguyên nh&n đích thực 

dẫn đến sự khai trù  là những công nhAn áy đã buộc tội Đồng 
minh dân chủ xã hội chù nghỉa -  m ột hội kín được tổ chức ở bên 

trong Quổc tế  tại Tảy Ban Nha -  là phản bội Quốc tế. Sau đó, 

những công nhản này đã tự  tổ chức thành  Liên chi hội M a-đrít 

mới và vêu cầu Hội đồng liên chi hội Tây Ban Nha công nhận. 

Hội đồng này -  đa số. nếu không phải là toàn bộ, thuộc Đòng 

minh dân chủ xã hội chủ nghỉa -  đã khước từ . Sau khi Tống Hội 

đồng, được họ dê nghị, đã công nhận họ là liên chi hội độc lập1* 

thì họ dã cử một đại biểu của m inh nhưng các  đại biểu của Liên 

chi hội Tây Ban Nha đã kháng nghị thẩm  quyền của dại biểu 
này. T rong trường hợp cụ thể  này, Tổng Hội đồng đà không chú 

ý đến quy định trong Quv chế tổ chức (II, 5), theo quy định này 

thi trước khi cho phép Lién chi hội M a-đrit mới tham  gia dại hội, 

Tổng Hội đòng phài tham  khảo ý kiến Hội đồng Tây Ban Nha;

1« Ph.Ãng-ghen. Tỏng Ilội dóng  gừi l.iõn chi hội M a-ilru  miíi
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Tổng Hội đông hành động như vậy, vì một mật, xét thăy chậm 

trễ là nguy hại, mặt khác. Hội đồng Liên chi hội Tây Ban Nha, 
bằng hành động công khai ngả vè phia Dồng minh, đã dấy lên 

cuộc nổi loạn chống lại Quốc tế.

Đại hội đã tán thành cách hành động của Tổng Hội đồng bàng 
đa số phiếu áp đảo, khống ai biểu quyết phản đói; như vậy, Liên 
chi hội Ma-đrít mới đã được công nhận.

Vẵn đề tương tự đă nảy sinh với ủy nhiệm thư của Chi hội 
tuyên truyền cách mạng Giơ-ne-vơ? chi hội này đã không được 
Tổng Hội đồng công nhận, theo đê nghị cùa ban eháp hành 
Giơ- ne- vơ, Liên chi hội vùng thuộc hệ ngôn ngữ Rô-man jửy nhiệm 
thư và như vậy toàn bộ chi hội đã tạm thời không được công 
nhận cho đến cuối đại hội, và vỉ thiếu thời gian nên trường hợp 
này đã không được xem xét, chi hội này vẫn chưa được công nhận.

Quyền của Tổng Hội đồng có sáu đại biểu, cũng giống như tại 
các đại hội trưác, đã được cống nhận sau khi có những ý kiến 
phản đối không đáng kể.

Bốn đại biểu của Liên chi hội Tây Ban Nha chưa nộp khoản 
hội phi nâm trước đã chi được phép tham gia đại hội sau khi đã 
trả khoản hội phí này.

Sau cùng, đại biếu của chi hội Mỹ số 121* -  của chính cái chi 
hội đã gây ra tát cả vụ tai tiếng ở Niu-Oóc (như đã thững báo 
trước đây trên tờ "Volksstaat"2*) -  sau bài phát biểu kéo dài của 
mình nhằm bảo vệ chi hội số 12, đã bị đại hội nhát trí bác bỏ, 
và do vậy, chi hội số 12 rốt cuộc vẫn ở ngoài Quốc tế.

I • - O éi-xui

2* Ph.Ảng-ghen. Qurie lê ò Mỹ
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Vậy là, dưới hình thức kiểm tra các ủy nhiệm thư, hầu như 
tất cả các vẩn đề thực tiễn đã làm bận tâm Quốc tế trong suốt 
một năm, đã được xem xét và giải quyết. Với đa số từ 38 đến 45 
phiếu thuận so với thiểu số 12-20 đại biểu -  thông thường nói 
chung những đại biểu ấy không biểu quyết -  đại hội đã tán thành 
từng bước đi của Tổng Hội đồng, mỗi lân đều biếu quyết tín 
nhiệm Tổng Hội đòng.

Đại biểu I-ta -li-a  cũng đã đến, đó là ông Ca-phi-ê-rô, chủ tịch 
hội nghị đại biểu ở Ri-m i-ni, tại hội nghị đại biểu ấy ngày 4 
tháng Tám, 21 chi hội (trong số ẩy có 20 chi hội đã không thực 
hiện những đièu kiện cho phép tham gia do Điều lệ quy định, 
nghỉa là những chi hội ấy hoàn toàn không thuộc Quốc tẽ) đã ra 
quyết định cắt đứt mọi liên hệ với Tổng Hội đồng và tiến hành 
đại hội của tăt cả các chi hội đồng tình với quyết định ấy vào 
ngày 2 tháng Chín, khống phải ở La Hay, mà ở Nơ-sa-ten thuộc 
Thụy SI.

Hình như họ đã nghỉ lại, và ông Ca- phi- ê- rô đả đến La Hay, 
nhưng tỏ ra khôn ngoan đến mức đã đê’ giấy ủy nhiệm trong túi 
và chi tham dự đại hội với tư cách khán giả bỉnh thường, trên 
cơ sở thẻ hội viên mà thôi.

Ngay lập tức, trong lần biểu quyết đầu tiên -  để bầu ủy ban 
kiểm tra ủy nhiệm thư -  hội nghị đã phân ra thành phe đa số 
v à  p h o  th iể u  số , v ẫ n  là n h ữ n g  n h tím  cố k ế t cho  đốn  cuối, t r ì l  một. 

ít ngoại lệ. Các nước Pháp, Đức, Mỹ, Ba Lan, Đan Mạch, Ai-rơ-len, 
Áo, Hung-ga-ri, Bồ Đào Nha, Liên chi hội khu vực thuộc hệ ngôn 
ngữ Rô-man của Thụy SI và Ô -xtơ-rây-li-a tạo thành phe đa số. 
Bỉ, Liên chi hội Tây Ban Nha và Liên chi hội Giuy-ra, Hà Lan, 
một đại biểu Pháp và một đại biểu Mỹ tạo thành phe thiểu số, 
phe này đã hoàn toàn hoặc một phần khống biểu quyết về đại bộ
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phận các vấn đề. Các đại biểu Anh đã bỏ phiếu lẻ tẻ và theo 
những cách thức khác nhau. Hạt nhân của phe đa số là người 
Đức và người Pháp, họ đã cùng nhau đông tâm nhất trí, tựa hồ 
như thế đã hoàn toàn không có tất cả các hoạt động lớn nãm 
1870 về các mặt quân sự, chính phủ và nhà nước. Sự đòng tâm  
nhất trí của công nhân Đức và Pháp đã được hun đúc vào dịp kỷ 
niệm hai nãm ngày đầu hàng trong trận Xê-đàng -  đây là bài 
học đối với Bi-xmác chảng kém gì đối với Chi-e !

Sau khi kết thúc vấn đè các ủy nhiệm thư, người ta đã chuyển 
sang vấn đề cấp bách thứ nhất: địa vị của Tổng Hội đồng. Không 
thể có vấn đề giải thể  Tổng Hội đòng, bằng chứng là những cuộc 
thảo luận đầu tiên tại phiên họp công khai vào tối thứ tư. Đứng 
trước phe đa số cố kết, rõ ràng đầy quyết tâm khồng để cho Quốc 
tế biến thành một thứ đồ chơi, thì những câu sáo rỗng rất kêu 
về chế độ liên bang tự do, chế độ tự trị của các chi hội v.v. đã 
không gây được một tác động nào. Các đại biểu những nước mà 
tại đó Quốc tế  phải tiến hành đấu tranh thực sự với chinh quyền 
nhà nước, tức là những người nhận thức Quốc tế  một cách nghiêm  
túc nhất (người Đ ức, người Pháp, người Áo, người Hung- ga- ri, 
người Ba Lan, người Bò Đào Nha, ngưòi Ai-rơ-len), đã cho rằng 
Tổng Hội đồng phải có quyền lực nào đó và không nên hạ thấp 
nó thành một "hòm thư" đơn giản, "phòng nhận bài vở thư tín và 
tài liệu thống kê" như phe thiểu số đòi hỏi. Do vậy, để đưa thêm  
vào dièu 2, chương 11 của Quy chế tố chức, -  điều khoản, ấy nói:

"Tổng Hội đồng cđ trách nhiệm thi hành các nghị quyết của 
các đại hội", - người ta đa thông qua với 40 phiếu tán thành, 5 
phiếu phản đối và 4 phiếu trắng, điều bổ sung sau đây:

"và theo dối việc tuân thủ nghiêm ngật các nguyên tác của 
Điều lệ chung và Quy chế tổ chức của Quổc tế".
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Còn điều 6 cũng của chương đó:

"Tổng Hội đòng cũng có quyền tạm thời khai trừ khỏi Quốc tế  
bất kỳ chi hội nào cho đến đại hội thường kỳ tiếp theo" thỉ nói 
tiếp:

"Tổng Hội đồng có quyèn tạm thời khai trừ các chi hội, các 
hội đồng liên chi hội hoặc các ban cháp hành liên chi hội và trọn 
vẹn các liên chi hội.

Song, đối với các chi hội là thành viên của liên chi hội nào đó 
thi Tổng Hội đồng sẽ tham khảo ý kiến với hội đồng liên chi hội 
tương úng.

Trong trưòng hợp hội đồng liên chi hội bị giải thể thì Tổng 
Hội đồng phải dề nghị bầu ra hội đỗng liên chi hội mới, trong 
thời hạn chậm nhất là 30 ngày.

Trong truờng hợp có trọn vẹn một liên chi hội bị khai trừ tạm  
thời thi Tổng Hội đống phải lập tức thông báo việc này cho tất 
cả các liên chi hội, và nếu đa số các liên chi hội đó đòi hỏi thỉ 
Tổng Hội đống phải triệu tập -  chậm nhất là sau một tháng -  hội 
nghị đại biếu bát thường (mỗi nước cử một đại biểu đến dự hội 
nghị này) dể ra nghị quyết cuối cùng vê những vấn đè còn tranh 
chấp' (36 phiếu tán thành, 11 phiếu phản đỗi, 9 dại biểu khống 
biểu quyết).

Nghị quyết này đã làm sáng tỏ đầy đủ địa vị của Tổng Hội 
đồng mà trên cơ sở Điêu lệ trước kia và các nghị quyết của các 
đại hội, địa vị áy dã có thế gày ra những hoài nghi. Tổng Hội 
đống là ban chấp hành của Hội liên hiệp cống nhân quốc tế và 
với tư cách như vậy, nó có những thẩm quyền nhát định đối với 
các chi hội và các liên chi hội. Trên thực tế, những thẩm quyền 
này khững được những nghị quyết kể trên mở rộng; chúng chi 
dược thể hiện rổ hơn và đã có được những bảo đảm sẽ không bao
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giờ cho phép Tổng Hội đồng để mát đi ý thức trách nhiệm của 
minh. Sau khi có quyết định ấy rồi thì, hơn bao giờ hết, càng ít 
có thê’ có chuyên độc tài của Tổng Hội đồng.

Việc đưa hai điêu khoản này vào Quy chế tổ chức đã đáp ứng 
nhu cầu bức xúc nhất. Do thời gian bị hạn chế nên người ta đã 
không xem xét lại một cách tỉ mi bàn Điều lệ. Song, liên quan 
đến Đièu lệ còn có một điểm quan trọng nữa. Những bất đồng 
nghiêm trọng đã nảy sinh xung quanh vấn đề có tính chất cương 
lĩnh về hoạt động chính trị của giai cấp công nhân. Phái Ba-cu-nin  
trong Liên chi hội Giuy-ra ở Thụy Sỉ, ở Tây Ban Nha và I-ta -li-a  
đã tuyên truyền chủ trương tuyệt đổi khước từ mọi hoạt động 
chính trị, đậc biệt là khước từ hoạt động bầu cử, coi đó là một 
luận đề của Quỗc tế. Sự lý giải sai trái ấy đã bị loại bỏ bởi nghị 
quyết của Hội nghị đại biểu IX họp ỏ Luân Đôn vào tháng Chín 
1871; song, đáp lại, phái Ba-cu-nin đả bác bỏ cà quyết định này, 
coi đó như là hội nghị này đă vượt quá các thẩm quyên của mình. 
Đại hội lại làm sáng tỏ văn đề này bàng cách đưa vào bản Điều 
lệ - bằng đa sồ hơn 2/3 số phiếu - nghị quyết của Hội nghị đại 
biểu Luân Đôn1', qua sự trỉnh bày dưới đây:

"Trong cuộc đấu tranh của mỉnh chống^quyền hợp nhất của các 
giai cáp hữu sản, giai cấp công nhân chỉ có thể hành động với 
tư cách là một giai cấp với điều kiện là nó tự tổ chức thành một 
chinh đảng riéng, đối lập với tất cả các chính đảng cũ do các giai 
căp hữu sản dựng lên.

Việc giai cấp công nhân tự tổ chức thành chính đảng là việc 
làm cần thiết để bảo đảm tháng lợi cho cuộc cách mạng xã hội 
và việc đạt được mục đích cuối cùng của cuộc cách mạng này - 
thủ tiêu các giai cấp.

1* T ro n g  bát) viết là: " ồ  nước Anh".
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Việc thổng nhất lực lượng của giai cấp công nhân mà giai cấp 
này đã đạt được nhờ đấu tranh kinh tế, cũng phải trở thành đòn 
xeo trong cuộc đấu tranh của giai cấp ấy chống lại quyền lực 
chính trị của những kẻ bóc lột họ.

Vì bọn trùm sở hữu ruộng đất và tư bàn luôn luôn sử dụng 
những đặc quyền chính trị của chúng đê’ bảo vệ và duy trì mãi 
mãi các độc quyền kinh tế  của chúng và để nô dịch lao động, cho 
nên việc giành lấy chính quyền đã trở thành nhiệm vụ vi đại của 
giai cấp vô sản".

1-1') I •i.iỊV /tiiá »1 ĩrTvụíír ' ' iQ iAii Í'J i w»
Nghị quyết này được thông qua với 28 phiếu thuận và 13 phiếu 

chống (kể cả những đại biểu không biểu quyết). Nhưng ngoài ra, 
có 4 người Pháp và 6 người Đức - họ đã phải ra về sớm hơn - 
đã biểu quyết dưới hình thức văn bản tán thành điều khoản mới 
của Diều lệ, cho nên trên thực tế  đa -số là 38 phiếu.

Nhờ nghị quyết này mà sau này phái chủ trương không can 
dự sẽ không thể tung ra ý kiến gây lầm lạc cho rằng tuồng như 
việc khước từ mọi cuộc bầu cử và mọi hoạt động chính trị là 
nguyên tắc của Quốc tế. Nếu phe phái này - ngay từ đầu nó đã 
gây ra tất cả những vụ lục đục trong Quốc tế - ngay cả giờ đây 
vẫn còn xem việc tham gia Quốc tế là khống dung hợp được với 
những nguyên tác của minh, thì đó là việc của nó; chác chắn sẽ 
chảng có ai giữ phe nhdm này ở lại trong Quổc tế.

V ấn  đồ tiế p  th e o  là  b ầu  T ổ n g  H ội đ ồ n g  m ới. Đ a Bổ các ủy  v iền  

trong Tổng Hội đông trước - Mác, Ăng- ghen, Xéc- rai- ơ, Đuy- pông, 
Vru-blép-xki, Mác-Đô-nen và những người khác - đă đề nghị dời 
Tổng Hội đồng đến Niu-Oóc và bầu vào Tổng Hội đồng tám ủy 
viên của Hội đồng liên chi hội Mỹ, và Liên chi hội Mỹ phải bổ 
sung thêm bảy người nữa vào Hội đồng Liên chi hội Mỹ. Cơ sở 
của đề nghị này là sự thể những ủy viên tích cực nhất của Tổng
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Hội đồng trước đậy, mà gần đây đã buộc phải dành toàn bộ thời 
gian của mình phục vụ cho Quốc tế, thì nay không thê’ làm như 
vậy được nữa. Đã nhiều tháng trước đây, Mác và Ãng-ghen thông 
báo cho các bạn bè của mỉnh biết rằng đối với các vị ấy thi việc 
tiếp tục các công việc khoa học chỉ có thể thực hiện được với điều 
kiện họ rút ra khỏi Tổng Hội đồng.

Những người khác cũng có những động cơ như vậy. Nếu vẫn 
ở lại Luân Đôn thì Tổng Hội đồng sẽ bị mất đi chính những ủy 
viên, mà cho đến nay, đã tiến hành tẩt cả hoạt động thực tiễn, 
vừa làm công việc bài vở thông tấn, vừa tiến hành hoạt động 
chính luận. Trong khi ấy ở Luân Đôn có hai thành phần tìm cách 
chiếm ưu thế trong Tổng Hội đồng, và trong hoàn cảnh như vậy, 
chác chắn họ sẽ làm được điều đó.

Một trong hai thành phần ấy là những phần tử Blăng- ki Pháp 
(tuy nhiên, bản thân Blăng- ki thì chưa khi nào thừa nhận họ), 
một nhóm không đông, thay vì nhận thức rõ tiến trình thực sự 
của phong trào thì ở họ, lối nói cách mạng sáo rỗng lại ngự trị; 
thay vì tiến hành hoạt động tuyên truyền thì họ lại bận rộn vụn 
vật với những âm mưu hư ảo, chỉ dẫn đến những vụ bắt bớ vô 
bố. Nếu để cho những con người ấy nắm giữ việc lãnh đạo Quốc 
tế  ở Pháp thl có nghía là ném người của chúng ta ở đó vào tù 
một cách vô nghĩa, và lại gây ra tình trạng vô tổ chức tại 30 
tỉnh, mà tại đó ctí sự khởi sắc cùa Quốc tế. Tại chính đại hội đã 
có đú việc xáy ra đế tin chác ràng các hội viên Quốc tế ở Pháp 
sẽ đồng ý làm bất kỳ điều gỉ, nhưng không đòng ý để những ngài 
ấy đứng đầu.

0  Luân Đôn, thành phần nguy hiểm thứ hai là những thủ lỉnh 
công nhân Anh mà tại đại hội, Mác đã nói thẳng vào mặt họ như 
sau: thật ô nhục nếu thuộc vào số những thủ lỉnh công nhân Anh,



686 PH.ĂNG-GHEN

bởi vỉ hầu như tất cả bọn họ đã bán minh cho ngài Sác-lơ Đin-cơ, 
Xa-m u-en Mô-rơ-li hoậc cho chính bản thân Glát-xtôn1*. Những 
con người ấy - mà đa số các ủy viên Pháp - Đức cổ kết trong 
Tổng Hội đồng cho đến nay đă không để cho họ tung hoành và 
hành động - giờ đảy sẽ đóng một vai trò hoàn toàn khác, và hoạt 
động của Quốc tế  ớ nước Anh sẽ không chỉ chịu sự kiểm soát cửa 
các phần tử cáp tiến tư sản, mà chác chán nó thậm chí sẽ rơi 
vào sự kiểm soát của chính phủ.

Như thế, việc dời đi là cần thiết, và một khi người ta đâ đồng 
ý ỉàm việc này thì Niu-Oóc là địa điểm duy nhát kết hợp được 
hai điều kiện cần thiết: sự an toàn đổi với kho lưu trữ của Hội 
liên hiệp công nhân quổc tế  và thành phần quốc tế của chính 
Tổng Hội đồng. Đã phải có một số nỗ lực để có được quyết định 
ấy; lần này thì người Bi đã tách khỏi phái thiểu sỏ và biểu quyết 
tán thành Luân Đốn, người Đức đặc biệt đòi Tổng Hội đồng lưu 
lại Luân Đôn. Trong khi ấy, sau nhiều lần biểu quyết, nghị quyết 
VẾ việc dời Tổng Hội đồng đến Niu-Odc đã được thông qua, và 
với quyền bổ sung thành phần của Tổng Hội đồng lên đến 15 
người, 12 ủy viên sau đây của Tổng Hội đòng đă được bầu: 
Ca-va-nác và Xanh-Cle-rơ (đều là người Ai-rơ-len), Lô-ren (người 
Thụy Điển), Phoóc-na-se-ri (người I-ta -li-a ), Đa-vít, Lơ-vi-e-lơ, 
Đê-rô-rơ <dều là người Pháp), Bôn-tê, Béc-tơ-ran, Các Spây-Ơ 
(đều là người Đức), U6c-đơ (người Mỹ).

Tiếp đó đa quyết định triệu tập đại hội lần tới tại Thụy SI, 
giao cho Tổng Hội đồng đảm nhiệm việc lựa chọn thành phố.

Sau khi bău ra Tổng Hội đ&ng mới, La- phác- gơ đã thay mặt 
hai liẻn chi hội mà ông đại diện, Liên chi hội Bồ Đào Nha và

1« C .ì/ứ c . Hàn ghi Mi p h á t biều cùa C.MÂc vé giấy úy nhiệm  tư cách dại hiéu của B;i-ri
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Liên chi hội Ma-drít mới, đưa ra đè nghị đa được nhất trí chấp 
thuận sau đây:

"Trao nhiệm vụ đậc biệt cho Tổng Hội đồng mới thành lập các 
công đoàn quốc tế.

Nhầm mục đích này, trong thời hạn một tháng, kể từ sau đại 
hội, Tổng Hội đồng phải thảo ra một bức thư, thư này phải được 
dịch và in bàng tát cả các thứ tiếng, được gửi cho tất cả các hội 
công nhản đã gia nhập hoậc không gia nhập Quốc tế, mà địa chi 
của các tổ chức ấy thì Tổng Hội đồng đã biết rõ.

Trong bức thư này, Tổng Hội đòng phái kêu gọi tất cả các hội 
công nhân thành lập hiệp hội quổc tế  của ngành nghè hữu quan

Bản thân tìíng hội công nhân sẽ được người ta đề nghị tự xác 
định các điều kiện mà theo đó, hội áy có thể gia nhập hiệp hội 
quốc tế  của ngành nghề hữu quan.

Tổng Hội đồng được giao nhiệm vụ thu thập tẫt cả các điều 
kiện được nêu ra bởi những hội tán thành đẽ nghị nói trên, và 
soạn thảo dự thảo chung của bản đièu lệ sẽ được đưa ra để tranh 
thủ sự tản đồng trước của các hội gia nhập Hội liên hiệp.

Dại hội sáp tới sẽ phê chuẩn lần cuối bản điêu lệ của các hiệp 
hội quốc tế".

Như vậy là ngay từ đàu, Tổng Hội đòng mới đứng trước nhiệm 
vụ quan trọng vè tố chức thực tiễn; hỉnh như chi nguyên việc giải 
quyết nhiẹm vụ này se đú dế đem lại một khí thế chưa từng tháy 
cho Quốc tế  tuồng như đã chết.

Cũng đến lượt giải quyẽt cả vấn đề vê Dồng m inh,  ủ y  ban có 
nhiệm vụ chuẩn bị đẽ mục này cho đại hội thì sau thời gian làm 
việc kéo dài, cuối cúng vào thứ bảy, lúc 9 giờ I.ối, đã hoàn tất 
xong bản báo cáo của minh. Trong bàn báo cáo, điều lệ và các
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mục tiêu của Đồng minh đã bị tuyên bố là trái với Điều lệ và 
những mục tiêu của Quốc tế, và người ta đã yêu cầu khai trừ 
người sáng lập ra Đòng minh này là Ba-cu-nin, hai người lãnh 
đạo của Liên chi hội Giuy-ra là Ghi-ôm và Svít-xguê-ben, những 
đại diện chủ chốt của Đồng minh, tiếp đó khai trừ B. Ma-lổng 
và hai nhân vật nữa. Đa số ủy viên trong ủy ban này đã được 
người ta cung cấp các bằng chúng cho thấy Đồng minh là một 
hội kín được lập ra không phải để tiến hành âm mưu chống các 
chính phủ, mà )à để tiến hành âm mưu chống lại Quốc tế. Tại 
Đại hội Ba- lo, phái Ba-cu-nin vẫn còn hy vọng chiếm đoạt việc 
lãnh đạo Quỗc tố. Do vậy, bản thân họ lúc ấy đã đưa ra những 
quyết nghị Ba-lơ nổi tiếng nhằm mở rộng các thẩm quyền của 
Tổng Hội đ&ng.

BỊ v9 mộng và một lần nữa mất đi hy vọng thực hiện các ước 
vọng của mình, do kết quả của Hội nghị đại biểu ở Luân Đôn - 
trước khi hội nghị này được triệu tập họ đã được củng cố khá 
mạnh ở T&y Ban Nha và I-ta -li-a  - họ đã thay đổi sách lược của 
họ. Liên chi hội Giuy-ra hoàn toàn nầm trong tay Đồng minh, đã 
tung ra bản thông tri X ông-vi-li-ê của nó, trong đó chứa đựng 
những lời đà kích nhằm vào các nghị quyết Ba-lơ - mà trước kia 
do các đại biểu của chính họ đưa ra - coi đtí là nguòn gốc của 
mọi tai ương, do ma quỳ thổi vào, ma quỷ đó là "chế độ cực 
quyền", và họ đã đề xuất chế độ tự trị hoàn toàn, sự liên minh 
tự do của các nhóm độc lập, coi đó là mục tiẽu duy nhất của 
Quốc tế. Lẽ đương nhiên rồi. Bởi vỉ, nếu một hội kín được lập ra 
để chiếm đoạt quyền lãnh đạo một hội hợp pháp lớn hơn, mà lại 
không thể công khai chiếm lấy quyền lực tối cao, thì nổ đạt tới 
mục tiêu của mỉnh một cách cd kết quả hơn cả bằng cách phá 
hoại tổ chức của hội hợp pháp. Ỏ đ&u không có cơ quan lãnh đạo 
trung ương và khống có các cơ quan trung ương toàn quốc, hoậc



V Ể  D Ạ I H Ộ I L A  H A Y  C Ủ A  Q U Ố C  T Ế 689

ở nơi nào các cơ quan ấy bị tước hết mọi thẩm quyền thì bọn 
âm mưu gian hùng, bằng cách hành động chung, sẽ dễ dàng bảo 
đảm cho mỉnh nám được trọn vẹn quyền lãnh đạo bằng con đường 
gián tiếp Cán cứ vào kế hoạch này, các phân tử thuộc Đồng minh 
ở Giuy- ra, Tây Ban Nha và I- ta- li- a đã hành động rát àn khớp, 
còn tại Đại hội La Hay hành động phá hoại tổ chúc sẽ phải đi 
xa đến mức dự định thủ tiêu chảng những Tổng Hội đồng, mà 
cả tất thảy các cơ quan trung ương, mọi nghị quyết của các đại 
hội và ngay cả Điều lệ chung, trừ phần mào đâu. Người I-ta-Ii-a  
đã đưa điều này vào điều lệ của tổ chức mình; các đại biểu của 
Giuy-ra đã nhận được ủy nhiệm thư bắt buộc phải đưa đề nghị 
về việc này ra đại hội, và trong trường hợp bị bác thl rời bỏ đại 
hội. Song, họ đã tinh nhầm, ủ y  ban dã được cung cấp những vãn 
bản đich thực, chứng minh mối liên hệ của tất cả những âm mưu 
ẵy tại Tây Ban Nha, I-ta -li-a  và Thụy Sỉ; các văn bản này cho 
thấy rõ rầng sự liên hệ bí mật là ở ngay trong Đồng minh mà 
khẩu hiệu của nó do Ba-cu-nin đề ra, và thành viên của Đồng 
minh này gồm Ghi-ôm và Svít-xguê-ben o  Tây Ban Nha - nơi 
mà từ lâu Đồng minh là điều bí mật mà ai cũng biết - thỉ nđ 
đã bị giải thể r&i, theo lời khẳng định của các đại biểu là thành 
viên của nổ, và do những lời khầng định lập đi lặp lại ấy mà họ 
đã không bị bất kỳ sự trừng phạt nào.

Về vấn đề này đã có những cuộc thảo luận sôi nổi. Phái Đồng 
minh đã làm tất cả mọi việc để tri hoãn vẫn đè, vỉ vào lúc 12 
giờ đêm hợp đồng thuê địa điểm họp đã chắm dứt và đại hội phải 
bế mạc. Hành vi của phái Đòng minh đã loại trừ mọi sự hoài 
nghi về sự tồn tại và mục tiêu cuối cùng của âm mưu mà họ 
thực hiện. Sau cùng thl đa số đại biểu đã buộc được cả hai bị 
can chù yếu có mặt tại đại hội - Ghi-ôm và Svft- xguê- ben - phải 
lên tiếng; sau khi những- bài diễn vân bào chữa của họ kết thúc

44- UA44
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Hèn có ngay cuộc biểu quyết. Ba-cu-nin và Ghi-ôm đã bị khai trừ 
ra khỏi Quốc tế, Svít-xguê-ben đã tránh được số phận ấy nhờ sự 
chênh lệch nhỏ v% số phiếu, nhờ vẻ dễ thương của cá nhân ông 
ta; sau đấy người ta đã quyết định ân xá những người còn lại.

Những việc khai trừ đổ là sự tuyên chiến cỏng khai của Quốc 
tế  đối với Đ&ng minh và đối với toàn thể phe phái của ông 
Ba-cu-nin. Cũng như mọi trào lưu khác trong chủ nghỉa xã hội 
vô sản, phe phái Ba-cu-nin đã được gia nhập Quốc tế  trén cơ sở 
điều kiện chung cho tát cả mọi ngứời - tuân thủ sự đồng thuận 
và tuân theo Điều lệ và các nghị quyết dại hội. Thay vì làm như 
vậy, phe nhổm này - do các phần tử khống luận-tư sản lãnh đạo, 
họ mang đầu óc hư danh hơn là có năng lực - đã tìm cách áp 
đặt cho toàn thể Hội liên hiệp cương lỉnh bè phái chật hẹp của 
mình, vi phạm Điều lệ và các nghị quyết đại hội và sau đ£y còn 
tuyên bố những văn bản ấy là trò nhảm nhí cực quyền, không có 
tính chất bát buộc đối với nhà cách mạng thực thụ. Thái độ kiên 
trì gần như khống thể giải thích được của Tổng Hội đòng dã 
nhiều nãm chịu đựng những âm mưu và thói vu khống của bè lũ 
nhỏ nhoi những phàn tử gây lộn ãy, - chỉ đem lại cho Tổng Hội 
đồng lời chỉ trích là có những hành động chuyên chế mà thối. Giờ 
đ&y, cuối cùng thl đại hội đã bày tỏ ý kiến, hơn nữa đủ rỗ ràng 
Cũng rõ ràng như thế là ngốn ngữ của các văn kiện liên quan 
đến Đ&ng minh và những &m mưu của ống Ba-cu-nin nói chung, 
đă được ủy ban công bổ theo nghị quyết của đại hội1*. Lúc áy 
mọi người sẽ tháy người ta đã định lạm dụng Quốc tế  vỉ những 
mục đích thẵp hèn như thế nào.

! •  C.Mác và PhĂng-ghen. D iíng m inh đ ỉn  chù xâ hội th ú  nghĩa và H ội liên h i ỉp  công 

nhản q u á c  lế. Báo cáo  và các v ỉn  kiện dược crtng bổ  th e o  quyết đ ịnh  cùa D ại hội La Hay 

của Q uốc  tế
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Ngay sau cuộc biểu quyết về vấn đê này, phái thiểu sô' đã đọc 
bản tuyên bố do tất cả các đại biểu cùa vùng Giuy-ra, của Bi. 
của Hà Lan và bốn đại biểu Tây Ban Nha, ngoài ra còn có cả 
một đại biểu Pháp và một đại biểu Mỹ, ký tên, lời tuyên bố này 
nói ràng sau khi tất cả các đề nghị của họ bị bác bỏ thỉ họ, tuy 
vẫn muổn duy tri liên hệ với Tổng Hội đồng để trao đổi tin bài 
và số liệu thông kê, cũng như đê’ nộp hội phí, nhưng họ sẽ không 
chấp nhặn bất kỳ một sự can thiệp nào của Tổng Hội đồng vào 
sinh hoạt nội bộ của các liên chi hội. Trong trường hợp có sự can 
thiệp như vậy từ phía Tổng Hội đồng thì tất cả các liên chi hội 
đã ký tên trong bản tuyên bố này sẽ tuyên bố đồng tinh với liên 
chi hội bị đụng chạm, trìí phi sự can thiệp ấy sẽ được biện minh 
bởi một sự vi phạm công khai bản Điều lệ đã được thông qua tại 
Dại hội Giơ- ne- vơ.

Do đó, những người ký tên trong bản tuyên bố này chi thừa 
nhận mình bị ràng buộc bởi bản Điều lệ Giơ-ne-vơ năm 1866, 
nhưng không phải bởi những điểm sửa đổi sau đó và bởi những 
nghị quyết của các đại hội tiếp theo. Họ chi quên ràng chinh bản 
Điều lệ Giơ-ne-vơ đà công nhận hiệu lực bát buộc của tất cả các 
nghị quyết đại hội và như vậy, ý kiến bảo lưu của họ sẽ hoàn 
toàn sụp đổ. Tuy nhiẻn, vãn bản này không có ý nghỉa nào cả và 
cũng đã bị đại hội đón nhận với thái độ thờ ơ xứng đáng. Những 
người ký tên trong bản tuyên bố ấy đã vượt quá thẩm quyền của 
mình khl tìm câch

1) buộc các liên chi hội của mình phải thiết lập liên minh riêng
rẽ590 ở bên trong Quốc tê' và

2) buộc họ phải chỉ thừa nhận hiệu lực hợp pháp cúa bàn Điều 
lệ Giơ-ne-vơ, còn tất cA những nghị quvết tiếp theo của các đại 
hội thì phải hủy bỏ
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Vậy hiển nhiẽn là toàn bộ văn bản ấy - chỉ là do những kẻ 
lấm mồm trong Đồng minh áp đật cho phe thiểu số ngốc nghếch 
- không có hiệu lực nào cả. Thậm chí nếu một chi hội nào đó 
hoặc một liên chi hội nào đổ tìm cách bác bỏ tinh chất hợp pháp 
của các nghị quyết đại hội của Quổc tế  - được ghi nhận chính 
thức trong Điều lệ và Quy chế của chúng ta - thỉ Tổng Hội đồng 
mới chác chắn sẽ biết cách hoàn thành nghía vụ của minh, cũng 
đúng y như Tổng Hội đ&ng trước kia đă làm đổi với chi hội số 
12 ở Mỹ. Cho đến nay đã đổi phó được với những liên minh ly 
khai.

Chúng tôi xin nhận xét thêm ràng vào buổi chiều cùng ngày 
hôm ấy (thứ bảy), bản báo cáo tài chính của Tổng Hội đồng trong 
năm qua đã được kiểm tra, được cống nhận là đúng và được tán 
thành.

Sau khi đọc thêm bức thư của chi hội La Hay gửi đại hội, đại 
hội dã kết thúc cững việc của minh vào lúc mười hai giờ rưỡi 
đêm, giữa những tiếng hô vang: "Hội liên hiệp công nhân quỗc tế  
muỗn năm !"

Dá đăng trẽn báo "Der Volkssiaat" số 78 và 
81, ngậy 28 tháng Chín và ngày' 9 tháng Mười 
1872

ì •

In theo bán đăng ữ in  báo 
Nguyên vàn là tiếng Dức
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‘NHỮNG t i ể u  l u ậ n  v ế  p h o n g  t r à o  Cô n g  n h â n  

QUỐC TẾ ĐẢNG TRÊN BÁO "INTERNATIONAL 

HERALD"591

T ả y  B a n  N h a

Cuộc bãi công của anh em lái tàu và thợ đốt lò thuộc tuyến 

đường sát phía bắc vẫn tiếp tục. Các tờ báo tư sản đưa tin rằng 

các lái tàu và thợ đốt lò đinh công trên tuyến đường sắt Va- len- xi- a 

đã chấm dứt cuộc đáu tranh rồi, nhưng tin này được đưa ra hình 
như lần thứ ba, và chúng tôi sẽ không tin vào tin này chừng nào 

các cơ quan báo chí của Quốc tế  ở Tây Ban Nha chưa xác nhận 

nó.

Xem ra yêu sách giảm ngày lao động xuổng còn 10 giờ - yêu 
Bách n à y  do  cóc công  n h â n  cô n g  x ư d n g  ở B á c -x ê -10-n a  v à  v ù n g  

phụ cận, là hội viên của Quốc tế  đưa ra - đã được thỏa mãn, vỉ 

các công xưởng đang hoạt động, còn báo chí khả kính thì giữ một 
sự im lặng rất có ý nghía. Trước đây ngày lao động là 12 và 13 

giờ. Cần nêu rõ rằng thắng lợi đạt được chù yếu nhờ các nỗ lực 
của công nhân ở Gác- xi- a, vùng ngoại ô công nghiệp của Bác- xê- lô- na,



*

ngay vào thống Mười một. nãm ngoái họ đâ nhất trí tỏ ý ủng hộ 
các nghị quyết của Đại hội La Hay.

Tại Ma-đrít, những công nhản xếp chữ cho các ấn phẩm có 
phần minh họa. tuy không dùng hinh thức bãi công, nhưng đã 
buộc chủ cùa mình phải chấp nhận những điều kiện mới do công 
nhân đưa ra.

/ Ị a H V Í  . ị ỷ ỉ ú r t  D /  , ) f ;  ' i  > ỉ i  'i

ị D ứ c

Các công nhân ngành in ỏ Đức đang tiến hành một cuộc đẫu 
tranh ngày càng mang tính chát ác liệt. Họ có công đoàn với số 
hội viên gòm 4 nghin công nhân trong số 7 nghìn công nhân làm 
nghê này trên toàn nước Dức. Mặt khác, các chủ xưởng in cũng 
lập ra hiệp hội của minh với điêu lệ buộc các hội viên, trong 
trường hợp xảy ra cuộc đình công nghiêm trọng và theo quyết 
định tương ứng của ban chấp hành, thì phải lập tức sa thải tát 
cả những công nhân là đoàn viên công đoàn. Vậy là, mới vừa rồi 
công nhãn ngành in ở Lai- pxich đã tuyên bố bãi công để đòi tâng 
tiền công, và ủy ban các chủ xưởng in thấy rằng ở Lai-pxích các 
chủ xưởng in bị mất trận địa của mình, nên đã kêu gọi các hội 
viên trong hiệp hội trên toàn nưỏc Đức tuyên bố sa thải các đoàn 
viên công đoàn. Các chủ xưởng ngành in đã làm như vậy tại 
Lai- pxỉch, Béc- lin, Bre- xlau, Phran- phuốc, Muyn- sen và tại đa số 
các  th à n h  phố  kháu  c ủ a  Dức. K ét q u á  là né'u tr o n g  n h ú n g  ngày  

tới đây không đạt được thỏa thuận thì đại bộ phận công nhân sẽ 
bị sa thải vào tuân lễ tiếp theo, và toàn bộ báo chí và ngành kinh 
doanh sách của Đủc sẽ hoàn toàn bị rối loạn Trong khi các xưởng 
in tư nhân hoàn toàn bị té liệt thì cơ sở in sách hợp tác xă ở 
Laỉ-pxích lại phát đạt và nhận được nhièu đơn đật hàng đến mức 
không kịp t.hực hiện chúng.

694 PH.ĂNG-GHEN
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Đre-xden. -  Đã xây dựng được ngành sản xuất hợp tác xã vê
đồ gỗ và đồ mộc.

T h ụ y  S i

Cuộc bãi công của thợ kim hoàn ở Giơ-ne-vơ đòi thực hiện chế 

độ ngày lao động 9 giờ vẫn tiếp diễn, đa số bọn chủ đă nhượng 

bộ và lại tiếp tục công việc ở các xưởng thợ theo chế độ 9 giờ 

một ngày. Nếu không ngừng ủng hộ công nhân bãi công thì cổ 

thể không hoài nghi về thắng lợi cuối cùng của công nhân.

Tại Giơ-ne-vơ, đây là cuộc bãi công lớn thứ hai đạt được tháng 

lợi nhờ sự trung gian của Quốc tế.

II
T á y  B a n  N h a

Cuộc bãi công của công nhân lái tàu và thợ đổt lò trên tuyến 
đường sát chạy tìi V a-len -x i-a  đến Ta-ra-gô-na và An-m an-xa 
đã kết thúc với tháng lợi hoàn toàn của công nh&n, họ đã được 
thỏa mãn tất cả mọi yêu sách của mình. Mặt khác, cuộc bãi công 
trên tuyến đường sát phía bác ở Tây Ban Nha xem ra đã bị bẻ 
gãy do thiếu sự tổ chức.

Tại Bác- xê- lô- na, nhờ cuộc bãi công ngán và thấng lợi, công 
nhăn khuân vác t.han ờ oàng đã đòi được khoản t.ftng tiốn công, 
trung bình 10 pen-ni một ngày; thay vỉ 3 si-linh 9 pen-ni, giờ 
đây họ nhận được 4 si-linh 7 pen-ni cho ngày lao động 8 giờ.

T h ụ y  S i

Sáp tới đây, đại hội công nhân Thụy Sỉ sẽ họp tại Ôn-ten;
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chưa xác định chinh xác ngày khai mạc. Đại hội của cống nhân 
đtíng giày ở Thụy Sỉ đang được chuẩn bị.

Đ ứ c

Xem ra cuộc bãi công của công nhân ngành in - trong bản tin 
gàn đây nhất của chúng tôi đã có ndi đến cuộc băi công này - 
đang cđ chiều hướng rất thuận lợi cho công nhân. Bọn chủ đã 
tung ra con át chủ bài của minh qua việc kêu gọi các hội viên 
trong hiệp hội cùa chúng trên kháp nước Đức sa thải những công 
nhdn là đoàn viên cống đoàn. Lời kêu gọi này tuy hoàn toàn tuân 
theo điều lệ của hiệp hội các chủ xưởng in, nhưng xem ra không 
phải ở đâu n<5 cũng được đón nhận một cách hồ hởi. Ví dụ, ở 
Hăm-buốc các chủ nhà in coi lời kêu gọi ấy là không cổ cơ sỏ 
và họ thà rút ra khỏi hiệp hội ấy, còn hơn là tuân theo nó. Điều 
này đă buộc ủy ban các chủ xưởng in phải cam chịu, và ủy ban 
này đâ đề nghị với ủy ban công nhân - mà trước kia ủy ban các 
chủ xưởng in không muốn có quan hệ nào với nd - nối lại cuộc 
thương lượng để giải quyết êm thấm cuộc tranh chấp này.

Tại Đre-xđen cđ cơ quan lãnh đạo trung ương của công đoàn 
quốc tế  thợ sơn, thợ đánh véc-ni, thợ mạ vàng V .V .. Tổ chức này 
được thành lập cách đây chỉ một nâm, chẳng những nd đã buộc 
được bọn chủ phải chấm dứt những hành động quấy nhiễu vụn 
vặt liên quan đến việc tuân thủ ngày chủ nhật, mà còn lập ra 
được văn phòng giao dịch hợp tác xã, trong đó nhiẽu đoàn viên 
công đoàn đã tìm được việc làm.

ó  Rê-ghen-xbuốc (Ba-vi-e), dưới sự lãnh đạo của các đoàn viên 
công đoàn thợ giày quổc tế, công nhân đóng giày đã tuyên bố bãi 
công đòi tăng tiền công.
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Ỏ Ma-in-Xơ, cuộc bãi công của công nhân đóng giày đã diễn 
ra suốt một tháng, và vị tất cuộc bãi công ấy sẽ sớm chấm dứt. 
Đại bộ phận các cống nhân chưa lập gia đình đã rời khỏi thành 
phố. Công nhân đóng thùng ở Béc-lin đã đàng trên báo lời kêu 
gọi của mình gửi đồng nghiệp ở Bắc Đức kêu gọi họ thành lập 
công đoàn; họ cho biết họ vừa mới tiến hành bãi công thắng lợi, 
và họ muổn mở rộng phạm vi của tổ chức đã từng hoạt động rất 
thành công trong các điều kiện địa phương.

Tại Hăm-buốc có 350 công nhân sản xuất dương càm bãi công 
đòi tàng lương.

Tại G uê-li-sơ (vùng X i-lê-di), ngày 17 tháng Ba đã có cuộc bãi 
công của thợ may đòi tâng lương. Họ đã bác bỏ mức tâng tiền 
công 10% do bọn chủ đề xuất.

Công nhân làm đồ gỗ và chế biến gỗ hồng sắc ở Béc-lin đòi 
tăng 33% tiền công và có ý định bãi công nếu họ không giành 
được thắng lợi bầng con đường hòa bỉnh.

Hợp chúng quốc

Tại Niu-Otíc tờ báo công nhân bằng tiếng Đức1* đã bát đầu 
được xuất bản,'nó hoạt động dưới ngọn cờ của Quốc tế. Báo này 
vạch trần các thủ đoạn ô nhục mà bọn chủ xưởng ở Mỹ dùng để 
biến lao động kiệt sức và cuộc sống đói khát của những công nhân 
đ ồ n g  b ào  c ủ a  m ìn h  th à n h  n h ữ n g  đ ồ n g  t iề n  k im  loại. C ô n g  ty  m áy  

khâu Din-ghe có thể được nêu làm ví dụ trước tiên về điều đó. 
Ví dụ, người quản lý công ty này phân chia việc làm cho từng 
xưởng thợ, dưới hỉnh thức đấu thầu cho các viên cai, những viên 
cai ấy lại phân phối công việc cho các chủ thầu, và đến lượt mình

1*- ”A rb e ite r-Z e itu n g "
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các chủ thầu ấy lại chia công việc cho các tiểu chủ thầu, cho đến 
khi tiểu chủ thầu thỏa thuận -  với các điều kiện của minh -  với 
những công nhân sẽ thực hiện công việc thực tế. Không thể tiếp 
tục phát triển cái "hệ thống bòn rút mồ hôi” ấy, ở đây nó hiện 
ra trước mát chúng ta dưâi một dạng hoàn chỉnh. Không chỉ nhà 
tư bản, mà cả một hệ thống thủ bậc những kẻ ăn bám ở đây trực 
tiếp quan tâm đến việc bòn rút lợi nhuận từ lao động của người 
công nhân, và chảng có gì lạ khi mà người công nh&n hiếm khi 
nhận được miếng ân mà không có nó thì không thể sống, cũng 
không thể lao động nổi.

m

Đ ứ c

Cuộc bải công của công nhân xếp chữ cho các ẵn phẩm có 
minh họa và của công nhân xưởng in vẫn tiếp tục. Công nhân đà 
bác bỏ các đè nghị của bọn chủ vỉ những đề nghị ấy không thể 
cháp nhận được. Đồng thời, bọn chủ lần lượt -  đặc biệt là ở những 
thành phổ nhỏ -  đâ ctí những nhượng bộ, cho nên đối với công 
nhân triển vọng rất sáng sủa.

Tại Han-nô-vO, cuộc bãi công của công nhân đóng sách đã kết 
thúc với tháng lợi hoàn toàn của cống nhân. Các yêu sách mà họ dưa 
ra -  ngày lao động 10 giờ và tăng tiền cồng thêm 25% -  đã được 
thỏa mãn hoàn toàn.

Công nhân đổng sách trên toàn nước Đức sẽ tiến hành đại hội tại 
Nu-ren-be vào dịp lễ phục sinh.

Tại Khem-nít, thợ may đã đòi các ông chủ của mỉnh phải tâng 
tiền công thêm 33% và chấm dứt mọi công việc làm vào chủ nhật. 
Sau khi bị khước từ. ngày 30 tháng Ba công nhân đâ bãi công

Cuộc bãi công của thợ đóng giày ở M a-in-xơ vẫn tiếp tục. Một
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CUỘC bãi công khác của công nhân cùng nghề đă bùng nổ ở 
Pơ-phoóc-xơ-hai-mơ; tại Vuyếc-buổc và Éc-phuốc các cuộc bãi 
công của công nhàn cùng nghê, xem ra, là không tránh khỏi: người 
ta đưa ra yêu sách đòi tãng lương.

Công đoàn thợ nê ở Đức cho biết tin vê cuộc bãi công của công 
nhân đóng gạch và thợ nề à Phen-buốc, công nhân đấu tranh đòi 
rút ngán ngày lao động. Tại Hãm-buốc, thợ làm sọt bãi công cũng 
với khẩu hiệu như vậy, cũng như công nhân tại một xưởng dệt 
vải cỡ lớn ở gàn Han-nô-vơ.

Áo

Thợ may ở Viên đã đòi chủ của mình phải tăng tiền công và 
giảm giờ lao động; khi họ bị khước từ đòi' hỏi ấy thì công nh&n 
thuộc hơn 40 xưởng thợ, kê’ cả những xưởng thợ lớn nhất, đã bãi
công.

Công nhân thợ may ở Grát-xơ cũng làm như vậy.

Bỉ

Đại hội toàn thế công nhân ngành may mặc châu Âu vừa họp 
ở Bruy- xen đã thông qua bàn điều lệ tạm thời của công đoàn 
công nhân ngành may châu Âu, người ta kêu gọi tất cả các hội 
thợ may có khuynh hướng dân chủ và xã hội chủ nghĩa gia nhập 
công đoàn náy. Môi hội như thế, nếu muốn tuyên bố bãi công, 
trước đó phải có sự đồng ý của những hội khác, nếu nó muôn 
bảo đảm có được sự ủng hộ của công đoàn châu Âu. Hằng nâm 
công đoàn này sẽ tiến hành đại hội

Thụy Si
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Đến nay cuộc bãi công của thợ kim hoàn ở Giơ-ne-vơ đã hoàn 
toàn kết thúc. Ngày lao động 9 giờ được thiết lập một cách thắng 
lại.

Ỏ Xuy-rích, công nhân nghề mộc và làm đồ gỗ đang bãi công, 
ở Vin- téc- tuya có cuộc bãi công của thợ may, tẫt cả họ đều đưa 
ra vẫn những yêu sách thông thường -  rút ngắn ngày lao động 
và tăng tiền công.

Tại N ơ-sa-ten , công nhân đổng giày đã được tăng lương mà 
không cần dùng đến biện pháp bãi công.

Mỹ

Các nữ công nhân giúp việc gia đình ở Ố t-ta-oa (Ca-na-đa) 
đă thành lập công đoàn.

IV
D ứ c

Béc-lin.- Công n h â n  làm vườn hưởng công nhật đang bãi công 
đòi chế độ ngày làm 10 giờ và tảng lương. Công nhân ngành sản 
xuất dương cầm sáp tới sẽ tuyên bố bãi công đòi tâng thêm 33,5% 
tiền công và đòi chế độ ngày làm 8 giờ.

Muyn-sen. - Ỏ đây phong trào công nhân hoạt động rất tích 
cực. Hầu như tất cà các nghề đều cđ công đoàn của minh, người 
ta lập ra hội đồng trung ương của các công đoàn. Công nhân 
ngành kim hoàn đa đạt được việc tăng lương thêm 25%, còn công 
nhân ngành may thỉ đạt được mức tăng lương 15%, mà không 
cần dùng đến bãi công

Au-xbuóc. - Một bộ phận thợ mộc trong số những thợ mộc có 
việc làm tại bày hãng lớn nhất của thành phố (tất cả cđ 90 người)
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đã bãi công, vì không đồng ý với những mức giá công mới do giới 
chủ đưa ra.

Lai-pxích. - Cuộc xung đột lớn giữa giới chủ nhà in với công 
nhân xếp chữ - từ đây cuộc xung đột này đã lan ra khắp nước 
Đức - đã kết thúc với tháng lợi hoàn toàn của công nhân. Giới 
chủ cao ngạo đă phải chấp nhận tất cả những điều kiện do cống 
nhân đưa ra, cụ thể là: hủy bỏ việc sa thải tràn lan các công 
nhân là đoàn viên công đoàn và một ủy ban hỗn hợp gồm các đại 
diện của công nhân và giới chủ - sẽ đề ra những mức giá công 
mới. Sau khi đạt được những điều kiện ấy, ủy ban công nhân đă 
tuyên bố chấm dứt băi công.

Dan-txich. - Cuộc băi công của thợ mộc đổng tàu đã bị thất 
bại vl ctí sự can thiệp trực tiếp của chính quyền đứng V Ế  phía 
giới chủ, chinh quyền đe dọa sa thài khỏi các xưởng đóng tàu mọi 
công nhân nào có ý định ủng hộ bãi công, và đe dọa bằng những 
biện pháp khác cũng mang tính chẫt như vậy.

Hăm-buốc. - Sắp tới đây ở Hãm-buốc, An-tôn và vùng phụ cận 
có thể bùng nổ cuộc bãi công của công nhân ngành đóng giày, vi 
xem ra giới chủ không có ý định nhượng bộ các yêu sách của 
công nhân.

Trong sổ những cuộc bãi cồng ít quan trọng hơn, chúng tôi xin 
nêu ra những cuộc bãi công của thợ mộ£ đóng tàu ở Ki- lơ 
(Hôn-stai-nơ), của công nhân đúc ở ít-xê-khô (Hôn-stai-nơ), của 
công  n h â n  làm  n ú t  clia l (g ầ n  9 0 0  nguờ i) ở Đ e n -m e n -h o ó c -x tơ , c ủ a  
công nhân ngành mộc và chế tạo đồ gỗ hồng sắc ỏ Brê- méc- ha- phen 
và những cuộc bãi công khác nổ ra chủ yếu vl tiền công thấp. 
Trên toàn nước Đức, các công đoàn - các công đoàn địa phương 
và toàn quốc, thậm chí các công đoàn quốc tế (bao gồm công nhân 
của một ngành nghề ở Dức, Áo và Thụy Sĩ) - đã lan rộng rất 
nhanh, và tiền công ngày càng tiến gần đến mức như ở Anh.
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Áo

Viên. - Cuộc bãi công cùa thợ may vẫn tiếp tục. Cuộc bãi công 
cùa công nhân cơ khí tại xí nghiệp cơ khí lớn, do bát đàu một 
cách hấp tăp nên đã bị thất bại. Mặt khác, cuộc bãi công cùa 
công nhân trong ngành sản xuăt giũa đã giành được tháng lợi: 
tát cả các chủ xưàng đều đòng ý tăng lương thêm 20r/ỉ như công 
nhân đã đòi hỏi.

Grát-xa. - Công nhân làm đồ gỏ hồng sác và thợ mộc đã băi 
công vào ngày 21 tháng Tư, đưa ra đòi hỏi về cắt giảm giờ lao 
động trong ngày và đòi tâng tiền công thêm 20%. Tại một xí 
nghiệp lãn, công nhản đóng giày đã bãi cống và đòi áp dụng ngày 
lao động 11 giò mà hiện nay ở Viên đã trở thành phổ biến. 

r  ! '  i ' 1  * s n ì '1  v « j * í ỉ i f í i  i í . r K  IV. t  b  - ': ẵ I' ;u p  ■, f '  1
Hung-ga-ri

I
Pét. - Hội Liên hiệp công nhản Hung-ga-ri, bị cấm sau th ấ t  

bại của Công xã Pa- ri, nay đã lại được tô' chức lại tại một hội 
nghị lớn diễn ra vào ngày 23 tháng Ba. Hội liên hiệp này có hai 
tờ báo, một tờ xuất bản bàng tiếng Hung- ga- ri, tờ kia bàng tiếng 
Dức. Ban chấp hành gồm những hội viên cũ của Quốc tế, trong 
số đó ông c . Phác-ca-sơ1*, đại biểu Đại hội La Hay, đã được nêu 
là thủ quỹ.
i t  '• p  •(•'*’ ) •ìíM >! •» •••!> ! Uíft y n r i  * ’■ •> Ẻ‘(1 - Ễt ( ’•

Thụy s i
: • -’J  • •h  'IITI, n ê r ỉn  <'•••

Hiện nay cuộc bãi công cùa công nhàn kim hoàn ở Giơ-ne-vơ 
đă hoàn toàn chăm dứt: đâu đâu công nhân cũng đạt được ngày 
lao động 9 giờ. ỏ  Xuy-rích, các thợ mộc đã bài công; tính đến

V ị r í  r  í. - ( f ’ị  ỵ m ĩ f  I '■ A  1 -<:ỉfraằí in »ji»r<

1» Trong bão in nhẩm là ò .  Phác-cn-sd.



NHỬNCi T IỂ U  L U Ậ N  V Ể  PHONCi T R À O  rở N C i N H Ả N 703

nay đă có sáu chủ xưởng chịu nhượng bộ. Công nhân ngành may 
ở Vin- téc- tua tiếp tục bãi công. Ỏ Lô- dan, giới chủ xưởng may 
đã đáp ứng các đòi hỏi của công nhân đê’ tránh nổ ra bãi cõng.

B i

Tại Ê-ca-xin, 200 công nhân mỏ đá bãi công, nhưng xem ra 
cuộc bãi công đó đã nhanh chóng chấm dứt. Không có các tin tức 
chi tiết.

V
Thụy s i

Cuộc bãi công của công nhân ngành may ở Vin-téc-tuya đã kết 
thúc thắng lợi; tát cả giới chủ, trừ một người, đã thỏa mãn các 
yêu sách của công nhân.

Công nhân đóng giày ở Xuy-rích có ý định bắt đầu cuộc bãi 
công đòi táng lương; .họ đă kêu gọi các đòng nghiệp của mình 
đừng đi làm tại thành phố này.

Ru-ma-ni
» •  *. .<> ' MI i >M .

cốn g  nhân các xưởng đường sát thuộc ga Bu- ca- rét có ý định 
tuyên bố bãi công nếu ban giám đốc không đồng ý thỏa mãn các 
đòi hỏi của họ.

Đức

Hội liên hiệp quốc tế công nhân kim khí (Đức. Áo và Thụy Sỉ) 
đã triệu tập đại hội hàng năm vào dịp lễ Ba ngôi, ngày 1 tháng 
Sáu, tại Đre-xđen.
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Hăm-buốc. - Công nhân làm yên ngựa bãi công từ ngày 19 
tháng Tư, vì giới chủ khước từ đáp ứng các đòi hỏi của công 
nhân. Cuộc bãi công của thợ đóng giày - mà chúng tôi đã nổi đến 
tuần trước, xem nổ là khống tránh khỏi - nay đă nổ ra rồi. Cống 
nhân đòi tăng lương thêm 25%. Các cuộc bãi cống của thợ mộc 
đống tàu ỏ những thành phố khác nhau thuộc Bấc Đúc - mà trước 
kia chúng tôi đ& nhắc tới - thì nổ ra chủ yếu là do giới chủ chống 
lại việc thành lập công đoàn thợ mộc đóng tàu Đức, giới chủ toan 
tinh đè bẹp cồng đoàn này từ trong trứng nước, song công nh&n 
đã chiến đấu dũng cảm. Tiện thể xin nói thêm rằng giới chỉ huy 
các xưởng đóng tàu quân sự của đế chế Đức ở Ki-lơ và các địa 
phương khác đSu ra sức hậu thuẫn cho giới chủ các xưỏng đóng 
tàu.

M ụynsen. - Công nhân đống giày đã tuyên bố băi công, đưa 
ra đòi hỏi tăng lương và hạn chế ngày lao động còn 12 giờ. 250 
cổng nhân đa gỉ&nh được sự nhượng bộ của giới chủ, 150 cống 
nh&n độc thân đa rời thành phố; như thế thắng lợi hầu như đă 
dược bảo đảm.

Béc-lin. - Cống nh&n đống giày (gồm 3 nghìn người) đã tuyên 
bố bãi cống đòi tăng lương thêm...%'*. Tất cả các cống nhân chưa 
cổ gia đỉnh đều rời thành phổ. Cuộc bãi công của các thợ phụ 
giúp việc .làm vườn xem ra đã tKất bại do tổ chức kém. Song giò 
đây tình hình đã tốt hơn: họ đã lập ra công đoàn, cổ ý định khôi 
phục đấu tranh.

Pa-phoóc-xa-hai-mo. -  Cuộc bãi công của công nhãn đóng giày 
dã chấm dút. Cổng nhân đòi tăng tiền lương thêm 20%, nhưng 
đã đạt được 15%.

1* T rong  báo. chỗ  này khững dọc được.
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Ma-in-xơ. -  Cuộc bãi công tại nhà máy đóng giày của Vôn-phơ 
đã kết thúc sau khi giới chủ thôi không cát giảm 15% tiền lương 
như đã tuyên bố, và đã trả cho công nhân gàn 20 pao xtéc- linh 
để đền bù thiệt hại do bãi công gây ra.

Công nhân mộc ở Khuên và công nhân thuộc da ở Tơ-ria cđ 
ý định tuyên bố bãi công để giành mức lương cao hdn.

Áo

Ngưòi ta thông báo với công nhân chế biến gỗ đến dự Triển 
lãm ỏ Viên rằng ban chấp hành công đoàn Viên của nghề này 
đang nhóm họp ở quán rượu của Phlô-ri-ãng, trên đường phố 
Stum -phơ-stơ-rát-xơ, M a-ri-a-hin-phơ, Viên.

VI 
M  ỹ

Công nhân của công ty khí đốt ở Niu- Oóc đã bãi công vào 
ngày 5 tháng Tư, đòi khôi phục chế độ ngày làm 8 giờ mà họ đã 
được hưỏng cách đây một thời gian, nhưng chẳng bao lâu sau đó 
ngày làm việc lại bị kéo dài đến 12 giờ đối với ca làm đêm và 
15 giờ đối với ca làm ngày. Cảnh sát cộng hòa ở thành phổ 
Niu-Ođc đã lập tức đứng về phía công ty và phái những phân đội 
cảnh sát mạnh đến các xí nghiệp của công ty này, còn ủy ban từ 
th iệ n  t r ụ  g iú p  n g u ù i d i cư đ a  lạp  tứ c  p h á i đ ế n  đ(5 2 0 0  ngư ờ i 

I-ta -li-a  vừa mới lên bờ ở đảo Uốc-đơ1*, để bố trí họ làm việc 
thay vào chỗ công nhân bãi công. Số người I-ta -li-a  này được chở 
đến các xí nghiệp dưới sự canh chừng của cảnh sát, người ta đã 
dùng những phương pháp thô bạo nhất để buộc họ làm những

1*- trạm  cách ly kiểm  dịch dành  ch o  những ngưỏi di cư

45- MA44
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loại công việc mà họ hoàn toàn khổng quen và không được thích 
nghi. Họ đã rất nhanh chóng bất đầu yêu cầu quay trở lại đảo. 
Yêu cầu ấy của họ đã bị khước từ dứt khoát, người ta dùng cảnh 
sát để giữ họ lại làm việc. Cđ hai người toan chạy trổn băng qua 
bức tường, nhưng họ đà rơi xuống con sông I-xtơ-Ri-vơ và chết 
đuối, một số người khác khi thực hiện mưu toan ấy dã bị cảnh 
sát lôi từ dưới nước lên.

Từ đó các nhà máy khí dổt bị đội cảnh sát bao vây chung 
quanh từ phía biển, cũng như tìí phía đất liền, dể tránh những 
cuộc bỏ trốn khỏi nhà tù kiểu mới này. Tất cả những điều đó 
xảy ra trong điều kiện sổ người I-ta -li-a  ấy hết sức không thích 
ứng được với cống việc mà người ta đòi hỏi họ làm.

Đổ là những thủ đoạn mà 'nước cộng hòa mẫu mực” áp dụng 
ngay khi cỗng nhân đâu tranh đòi các quyền lợi của mỉnh và xâm 
phạm vào lợi ích hoặc các tiện nghi của giai cáp các nhà tư bản.

Á o

Viên. -  Cuộc bãi cống của cống nhản sản xuất giũa vẫn tiếp 
tục. Cuộc bâi công của công nhân may đã kốt thúc; tuy côrig nhân 
đã khống thực hiện được mọi yẽu sách của mỉnh, nhưng họ đã 
giành được những tháng lợi đáng kể: tiền công tăng, ngày làm 
việc được rút ngấn.

Grát-xa. -  Công nhân nướng bánh đa triến khai cuộc vận động 
rộng rãi đòi rút ngắn ngày lao động mà cho đến nay đâ lên tới 
18 giờ và 20 giờ một ngày đêm. Cuộc băi công của thợ mộc vẫn 
tiếp tục.

Phong trào công nh&n phát triển khắp nước Áo một cách răt 
khả quan.
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Hung-ga-ri

Đại hội công nh&n đóng giày Hung-ga-ri sẽ họp vào ngày 1 
tháng Sáu ở Pét.

Công nhân đóng giày ở Ào cũng sửa soạn cử đại biểu đến dự. 

Trong số các vãn đề dự định thảo luận, có: quy định ngày lao 

động tiêu chuẩn có độ dài giống nhau trên toàn quốc, thành lập 

công đoàn ngành đóng giày, tổ chức các xưởng thợ hợp tác và 

những vẩn đề khác.

Thụy S i

Cuộc bãi công của công nhân kim hoàn vừa kết thúc VỚỊ tháng 

lợi của công nhân, lại một lần nữa cho thấy bản th&n giới chủ 

gây ra tai hại biết nhường nào cho mình khi họ chổng lại những 

yêu sách chính đáng của công nhãn. Chưa đầy một phần tư số 

công nhân bãi công đã trở lại nơi làm việc cũ; số còn lại tìm được 

việc làm ở những nơi khác, còn giờ đây giới chủ đang gặp phải 
những khó khãn hết sức to lớn trong việc tuyển mộ số công nhân 

cần thiết. Thật đáng đời chúng !

Đức

Ila-la. -  Cuộc bal cOng cùa công nhân mỏ chl kéo dài măy 
ngày đã tháng lợi: giới chủ đã nhượng bộ.

Hăm-buốc. -  Cuộc bãi công của công nhân đđng giày ván tiếp 
tục.

An-den-buốc. -  Công nhân ngành may. sau một cuộc bãi công 
ngán ngủi, đả đạt được thêm 16 2/3% tiền công.
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Người ta đang chuẩn bị tiến hành nhiều cuộc bải công, trong 
đó cổ: cuộc bãi công của công nh&n sàn xuất bàn chải ở Béc-lin 
đòi tăng tiền lương thêm 25%, cuộc bãi công của công nhân sản 
xuất yên ngựa ở Stút-gát đòi chế độ ngày lao động 10 giờ và tăng 
lương thêm 25%, ngoài ra còn đòi hủy bỏ quy định bắt công nhân 
sổng và ân uống tại nhà của chủ.

Nhiều thợ nề ở Phrây-xơ và vùng phụ cận đã bị sa thải, nhưng 
do công nhân nghề này được tổ chức thành công đoàn quốc tế  
bao trùm các nước Đức, Áo và Thụy Sỉ, cho nên có thể hoàn toàn 
hy vọng đạt được thắng lợi. Công đoàn này cũng ủng hộ cuộc bãi 
công ở Hâm-buốc.

Đại hội hằng nâm của công nhân ngành xây dựng ở Dủc sẽ 
diễn ra vào tháng Sáu tại Khem-nít (miền Dác-den).

Do Ph.Ẩng-ghen viết vào tháng Ba - tháng In theu bán đăng trln báo
Săm 1873 Nguyên văn là tiíng Anh
Dá đàng trẽn báo "The International Herald' In bằng tiíng Nga I3n đầu
các số 51, 52, 54, 56, 57, 60, các ngà}' 22 và 
29 tháng Ba, các ngày 12 và 26 tháng Tư, 
các ngày 3 và 24 iháng Nữm 1873
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* THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH TRÊN LỤC ĐỊA592

Bản báo cáo gửi từ lục địa cho biết rằng phong trào phân liệt, 
khởi đầu ở một số địa phương, nay đã đưa đến một kết quả thông 
thường -  tình trạng vô chính phủ. Một số cá nhân vl ghen tức 
với danh tiếng rẻ tiền mà các đồng sự của họ đã kiếm được nhờ 
sự phân liệt, nên bản thân họ đã quyết định dùng thủ đoạn ấy 
và đã dễ dàng tỉm ra cái cớ có sản để tách ra khỏi các phần tử 
phân liệt. Mưu toan trước đây định sửa lại tình hỉnh bằng cách 
đề nghị các chi hội lầm lạc tìm nơi nương náu trong lòng Liên 
chi hội Giuy-ra (điều này chác chắn sẽ làm cho Ba-cu-nin và 
Ghi- ôm hài lòng vỉ nó đưa họ lên hàng những nhà độc tài thực 
sự, và điều đó sẽ thỏa mãn tinh thần tự ái dân tộc của người 
khởi xướng trò vận động khổng lành mạnh ấy ở nước Anh1*) đă 
tỏ ra ít chấp nhận được đối với các cư dân những nước mà ở đó, 
"các thiết chế" ["institutions"] đã khống bị sức ép tổng hợp có sức 
tà n  phá cùa n h ữ n g  efiu nổi suông  m ậ p  mờ rổ

Điều đó đã dẫn đến kết quả mà người ta có thể tiên đoán 
được một cách dễ dàng: những nhóm phái phân liệt nhanh chóng 
giảm sô lượng, biến thành các nhóm cô lập chẳng có gì là chung 
cả, ngoài nhu cầu vốn có của tất cả các nhdm ấy là cãi vã với

1» R õ  ràng đây  là Gi.Hây-dcl.
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nhau và hòa thuận với kẻ thù của giai cấp công nh&n - cò thể 
đò là tinh hỉnh khỏng phải là khỗng thú vị đối với ông Mô-rơ-li 
nào đđ, nhưng chi cổ Chi-e và Bi-xm ác mới cố thể đánh giá được 
đầy đủ tỉnh hình áy.

Do Ph.Ảng-ghen viít vào khoáng ngày 22 ỉn theo bán in irtn báo
tháng Nữm 1873 Nguyin vữn là riíng Anh
Dă đăng trên báo "The International Herald" In bing tiíng Nga lần dìu
s6 60, ngày 24 tháng Nữm 1873
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GIẤY PHÉP CẤP CHO ĂNG-GHEN ĐÊ XUÂT CẢNH 

RA KHỎI THỤY s í 594, s ố  1279

Họ -  Ảng-ghen, làm nghề viết sách.

Tên -  Phri-drích.

Nơi sinh -  Bác-men (Phổ).

Tuổi -  28 tuổi.

Cao -  5  ph ú t 9 3/4 in-sa, hay là  1 mét 79 xăng-ti-mét. 

Màu tóc -  hung thảm.

Trán -  rộng.

Lông mày -  mầu hung thảm.

Mắt -  màu n&u sẫm.

Mũi -  không lớn.

Miệng -  bình thường.

Râu càm -  màu hung thảm.

Cằm -  tròn.

Mặt -  hình trái xoan.
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Mầu da mật -  sáng.

Những dấu hiệu đặc biệt

Cấp ngày 11 tháng Chín 1849, với thời hạn một năm, để đi qua 
Pi-ê-mông và Tây Ban Nha đến nước Anh và sống tại đó.

(Giấy phép được bộ tư pháp và giám sát cấp ngày I I  tháng Chín 
1849.)

Chữ ký của người được cấp giấy phép này

Phrê-dê-rích Ăng-ghen1

Căp ngày 11 thăng Chín 1849 In theo bứn viết tay
Công bố lăn đìu trong tạp chi "Nhũng vSn Nguytn văn là liếng Pháp
đĩ lịch sứ", 1970, số 11

1* C hũ ký d o  ch ính  u y  Ả ng-ghen viỂt.
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GIẤY BIÊN NHẬN595

Chúng tôi xác nhận đă nhận được tăm kỳ phiếu trị giá 7 pao 
xtéc-linh của Ngân hàng Luân Dồn- Oe- xtơ- min- xtơ, được chuyển 
tới thống qua ông E .T isen  ở Stết-tin.

Thay mặt cho những người Đức lưu vong đang gặp cảnh túng 
thiếu, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn về số tiền này.
Luân Dữn, ngày 16 tháng  MUÒi 1849

Úy ban trợ giúp những nhà hoạt 
động chính trị Đức lưu vong: Các 
Mác, Các-lơ Blin-da, Hen-rích Bau-a, 
C.Pphen-da

Dù đừng trín báo "Der Frcischìitz' 
sỗ 86, ngày 26 tháng Mười 1849

In then bán đăng ơln báo 
Nguyên I'ữn là liíng Dức 
/n bàng tiíng Nga lăn đều
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GIẤY KÝ NHẬN TIỀN CỦA ỦY BAN TRỘ GIÚP 
NHỮNG NHÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ ĐÚC L ư u  

VONG TẠI LUÂN ĐÔN

N gày 13 tháng  M ưòi m ột 1849

Chúng tôi xác nhận đã nhận được -  thông qua ông Ti-sen ở  

Stết-tin  -  số tiền 11 pao-xtéc-linh 14 si-linh, và thay mặt những 
nhà hoạt động chính trị Đức lưu vong đang trong cảnh túng thiếu, 
chúng tôi bày tỏ sự biết ơn về số tiền này.

Luùn Dôn, ngày 13 tháng  M uài m ội 1849

ủ y  ban trợ giúp những nhà hoạt động chính trị Đức lưu vong 

Ký tên: tiến si Các Mác, Hen-rích Bau-a, Các-la Pphen-do

Dđ đăng ữên báo "Norddeutsche Frcic Prcsse" 
sồ 208, ngày 23 tháng Mười một 1R4Q

ỉn theo bản dăng trên báo 
Nguyên văn là tiếng Dức 
In bâng tiếng Nga làn đàu
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TRÍCH BẨN KẾT TỘI VÊ v ụ  ÁN NHỮNG NGƯÒI 

THAM GIA CUỘC KHỎI NGHĨA ỏ  EN-BO-PHEN-ĐO  

THÁNG NĂM 1849596

... Ngoài những người bị buộc tội chinh -  âm mưu [xâm hại 
chính phủ] - kể trên ra, cũng buộc tội cả thợ may Pê- tơ Nổt- i- ung, 
mặc dù người này không phải là ủy viên ủy ban quân hậu bị, 
cũng không phải là ủy viên ử y ban an ninh597. Anh này là sĩ 
quan tùy tùng của Phôn Miếc-bác, với tư cách như vậy, anh này 
là thành viên của toàn bộ phong trào và. càn cứ vào lời khai của 
chính anh ta, thỉ anh ta đã biết các mục đích của phong trào này. 
Trong thời gian nổ ra cuộc bạo loạn, anh ta đa từ Khuên -  là 
nơi cư trú của anh ta -  đến En-bơ-phen-đơ. Tại đây, Ăng-ghen 
chủ biên của báo1* và Huy-nơ-bai - mà anh ta đã quen biết từ 
trước -  đã đề nghị anh ta giúp đỡ ủy ban quân sự598 trong việẹ 
tiếp nhận người và cấp phát phiếu nhận nơi đóng quân. Cũng 
trong ngày hôm ấy, Phôn Miẽc-bác cử anh ta làm sĩ quan tùy 
tùng và cấp cho anh ta phù hiệu đặc biệt dưói hỉnh thức tám 
b&ng b a  m à u  đ e n -  đỏ- vàng*’9'*. T h eo  lời k ha i c ủ a  c h ín h  a n h  ta  th ì 

các ủy viên ử y  ban an ninh và ủy ban quân sự đã giải thích cho 
anh ta rằng mục đích của toàn bộ phong trào là làm sao để bản 
hiến pháp Đức600 được công nhận, muốn thế cần vũ trang cho các 
công dân. Anh ta đảm nhiệm bổn phận làm sĩ quan tùy tùng cho

1« - "N eue R hein ische  Zeilung"
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đến khi Phôn Miếc-bắc ra đi; anh ta bị bát ở vùng phụ cận của 
Rôn-xđoốc-phơ...

... Phri-đrlch Ăng-ghen, chủ biên của báo, cũng tham gia dựng 
các chiến lũy. Nhân chứng Ghen-rích Mai- ning- hau- xơ đặc biệt 
cung khai ràng ông ta thấy cổ một thanh niên đeo kính, ria thưa, 
mà một lính tình nguyện có vũ trang nói rằng đó là chủ bút 
Ãng- ghen, ngưòi thanh niên này xử sự như là một trong số những 
người lãnh đạo, ông này đã ra lệnh củng cố chiến lũy ở Vun-đơ-ban. 
Các nhân chứng được kể đốn trước đó là Xi-môn và Dau-Ơ cũng 
ntíi đến một thanh niên cd ria thưa, mậc áo choàng kẻ ô đã tham 
gia vào 'ãệc dựng các chiến lũy trước cửa tòa nhà của Phôn-đơ 
Hây- tơ...

... Trcng thời gian nổ ra cuộc bạo loạn ở En-bơ-phen-đơ kho 
quân nhu hoàng gia ở Crê-phrát đã nhiều lần bị các băng nhóm 
vũ trang tấn công và cướp phá. Lần đầu tiên các hành động loại 
này đã xảy ra vào các ngày 10 và 11 tháng Năm, song những 
hành động ấy khống phải do các băng nhóm ở En- bơ- phen- đơ, 
mà là do các cư dân ở D ô-lin-gen601 và các vùng phụ cận tiến 
hành, nhằm mục đích vũ trang cho dân chúng ở đó và sau đấy 
chi viện cho cuộc nổi loạn ở En- bơ- phen- đơ, cũng như góp phần 
mở rộng cuộc nổi loạn ấy ra những vùng khác. Những cuộc hành 
quân ấy đến Grê- phrát là điểm luận tội trong cuộc điều tra về 
một vụ việc khác, VẾ cuộc nổi loạn cùng thời gian ẵy ở Dô- lin- ghen 
và ở vùng phụ cận của nó, trong khi vấn đề ở đây chủ yếu là vụ 
cướp phá kho quân nhu hoàng gia đó, do cư dân ở En-bơ-phen-đơ 
tiến hành vào ngày 15 tháng Nãm. Cãn cứ theo lời khai cùa nhiều
cá nhân đã tham gia cuộc hành quân này thỉ vào ngày hôm ấy,

1
bị can Các-lơ I-an-xen đã ra lệnh cho một bộ phận của đơn vị 
mình, đông khoảng 30-40 người, phải hành quân -  như ông ta
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nổi *- đến Van-đơ để láy vũ khí ở đó. Cầm đàu đội quán này là 
I-an-xen, với tư cách chi huy và Vôn-mai-nơ với tư cách sĩ quan 
tùy tùng, và chủ biên Ăng-ghen đã theo hai người này. Trên dọc 
đường đi, Ang- ghen và I- an- xen đã kiếm được hai con ngựa chở 
hàng tại nhà máy luyện đồng, và họ đã cưỡi hai con ngựa ấy đi 
phía trước đội quân đến trang trại của thương gia I- ung ở 
Ham -m éc-stai-nơ. Ỏ đó, Ảng-ghen đã đổi ngựa của mình lấy ngựa 
của I-ung, rồi cả hai người ấy -  Ãng-ghen và I-an-xen -  đòi 
người ta cung cấp cho minh yên ngựa kỵ binh. Theo lời khai của 
bị cáo cũng trong vụ án áy là Vin-hem Rau-sơ, thì sau khi rời 
khỏi Ham- méc- stai- nơ , I- an- xen ra lệnh tiến đến Grê- phrát để 
tỉm hiểu xem tại kho quân nhu ở đd cd còn vũ khí và quân trang 
mà họ có thể sử dụng hay không. Căn cứ vào lời khai của hạ sỉ 
quan ky binh Stác- kê trước ban chi huy quân hậu bị, cũng như 
lời khai của viên hạ sĩ quan Stai-ni-gơ, thì lúc đầu toán đi đầu 
của đội quân này -  khoảng 6 -8  xạ thủ, sau đổ là bãng nhổm ctí 
vũ trang gồm 30-40  người do Ăng-ghen và I-an-xen dồn đầu -  
đã xuất hiện ở kho quân nhu. Cả hai người này cưỡi ngựa và 
được vũ trang bầng kiếm và súng lục. Đội quân này đã lập tức 
đứng xếp hàng trước kho qu&n nhu và bố trí các chốt canh giữ 
ở các cửa ra vào kho này. Sau đtí, Ảng-ghen rút khẩu súng lục 
ra khỏi bao và tiến về phia viên hạ sĩ quan kỵ binh Stác- kê, hỏi 
Ông này xem còn vũ khi nữa hay khống, và khi Stác-kê trả lời 
ràng va kht đa bị tuớc mat bàng vũ lực, bởi các đội qu&n đến từ 
Dô-lin-ghen và từ Van-đơ, thl ông đã ra lệnh cho viên hạ sỉ quan 
này đi theo minh đến kho quân nhu. Sự kháng cự của hai quăn 
nhân chỗng lại băng nhóm vũ trang gồm 30-40 người sẽ là việc 
làm vỗ ích, nhất là các cánh cửa của kho quân nhu khững còn 
được khđa lại nữa, sau những cuộc tấn công trước đđ của đám 
người tìl Dô-lin-ghen tới. Như vậy, cả hai quân nh&n ấy đa buộc

4 t- UA44
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phải nhượng bộ trước vũ lực và cho phép đám người ấy bước* vào 
kho quân nhu. Tại đây, Ăng-ghen đá lấy đi một số đft vũ trang 
và quân trang mà ông đă ra lệnh đưa ra sân. Sau đó người ta 
viết hai tờ biên lai ghi nhận số đồ trang bị áy, với nội dung không 
hoàn toàn giống nhau, có chữ ký của viên chỉ huy Các-lơ ỉ-an-xen. 
Cân cứ vào bản liệt kê các đ& bị lấy ra khỏi kho quân nhu ấy 
thi trong sổ đổ cổ những túi lương thực, mũ sắt, quần dài, hộp 
đựng đạn, súng lục, kiếm, trống, giày và một khẩu súng trường. 
Theo lệnh của I-an-xen, mỗi người trong bâng nhổm này có thể 
lựa chọn, trong sổ những vật dụng áy, thứ quân trang thích hợp 
và vũ khí cần thiết. Bản thân I-an-xen khống phủ nhận rằng ống 
ta đã cùng một bộ phận đội quAn vũ trang của minh (39-40  
người)1* tiến về Grê-phrát nhàm mục đích trên; Ong ấy chỉ khẳng 
định rằng, ông ta làm việc này trên co sở mệnh lệnh bằng văn 
bản của Phôn Miếc-bác, nhận được ngày 15 tháng Năm, về việc 
trưng dụng các dồ qu&n trang trên con đường giữa Grê-phrát và 
Van-đơ. Ông ấy cũng khầng định ràng Ãng-ghen cùng với ông ấy 
chỉ huy đội vũ trang này và đa đến Grê-phrát, bố trí các chổt 
canh giữ d các cửa kho qu&n nhu và đâ cùng với vién hạ sỉ quan 
ky binh đi vào trong kho. Theo lôi của ống ấy, trong khi Ảng- ghen 
bận rộn trong kho qu&n nhu thi bản th&n I-an-xen trao nhiệm 
vụ cho viên si quan tùy tùng Vôn-mai-nơ phải ctí mật cùng đội 
quân, và I-an-xen đã tiến hành trinh sát địa hinh chung quanh 
kho quân nhu, và sau khi quay trở lại thi thãy các đô quân trang 
đủ loại đã nằm trên b&i...

... Căn cứ vào điều đđ, nay buộc tội các cá nh&n dưới đáy...

...7. Phri- đrích Ẫng- ghen, I- 6- han Vôn- mai- nơ và Các- lơ I- an- xen:

a) Về tội: vào tháng N&m 1849 ở En-bơ-phen-đơ, họ đã cầm

1» T ro n g  bản v iết u y  ghi là: "36-37 người".
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đàu một bãng nhóm vũ trang và còn đưa ra nhiều mệnh lệnh; về 
tội: họ đã cưốp phá kho quân nhu của nhà nước ở Grê-phrát; 
cũng như

b) về tội: vào tháng Năm 1849, cùng với bâng nhóm này, công 
khai sử dụng vũ lực, họ đã cướp đi vũ khí và quân trang tại kho 
quân nhu hoàng gia ở Grê-phrát...

Công bố ữong phụ trương của báo 
"Westdeutsche Zeitung” các số 93 và 95, các 
ngày 19 và 21 tháng Tu ỉ 850

In theo bản dăng trên báo, 
có đối chiếu với bán sao 
chép tay bán kết tội
Nguyên văn là tiếng Đức
ỉn toàn văn băng tiếng Nga 
lần đầu
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‘BẤN g h i  l ò i  p h á t  b i ể u  c ủ a  PHẻẢNG-GHEN TẠI 
CUỘC MÍT-TINH CỦA "NHỮNG NGƯÒI DÂN CHỦ 

ANH EM", NGÀY 5 THÁNG T ư  1850, KỶ NIỆM NGÀY 

SINH CỦA MểRÔ-BE-XPI-E602

Ph.Ăng-ghen đánh giá một cách xứng đáng tinh thần cách mạng 
của người Anh. Ông nhấn mạnh rằng đến thời điểm nổ ra cuộc 
cách mạng Anh thỉ phái bỉnh quân (những người bạn của bỉnh 
đẳng)603 đã tồn tại, và ông đa kết thúc bài diễn văn bàng lời 
chúc mừng cồng nhân Anh.

Di đăng trtn báo 'DU Homissc" 

SỖ 89, ngày 17 tháng Tư 1850
In theo bán đăng ữln báo 
Nguytn văn là tiỉng Dúc 
In bâng tiếng Nga lin đầu
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PHIÊN HỌP CỦA ỦY BAN L ưu VONG NGÀY 8 
THÁNG T ư 1850604

Ông Clây- nơ tuyên bố rầng ông R.Sram quà quyết với Clây- nơ 
rằng ông ấy không liên quan đến bất kỳ ủy ban lưu vong nào, 
ông ãy chi nhận được của Ga-le ở Giơ-ne-vơ một số vé xổ số, 
với nhiệm vụ gửi chuyển tiÈn về Giơ-ne-vơ. ửy ban khác họp ở 
chỗ Hin-man, nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa, và như Clây-nơ 
nhận định, nó không có khoản tiền nào cả.

Đã tuyên đọc, được thông qua và ký tên.

V. Clây-nơ 
Băy-éc-le

Ông Gơ-nam: ông Stơ-ru-vơ tuyên bố rằng ông khống giữ một 
khoản tiền nào dành cho những người lưu vong. Ông ấy nhận 
được của Ga-le 100 chiếc vé xổ số, nhưng chưa phân phối chúng 
được. Nếu ông ẩy thu được tiền bán số vé xổ số ấy thì ông sẽ 
chuyển số tiền ấy cho một ủy ban nào đó có thể sẽ được thành 
lập, hoặc s ẽ  tự ý đem phân phối cho những người lưu vong, có 
lấy giãy biên nhận của người nhận tiền. Ông ấy tỏ ý lấy làm tiếc 
về những bất đồng trong giới lưu vong Đức; nếu không cd những
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bất đồng ấy thì lẽ ra hàng nghỉn đồng gun-đen đã tuôn chảy về 
đây rồi. VI vậy, ông ấy khuyên những người lưu vong thành lập 
một ủy ban gồm những người trong hàng ngũ của raỉnh.

Đã tuyên đọc, được thống qua và ký tên.
Ga-nam 

1-ò-xíp Lẻ-õ-ni 
I-a-cốp Clai-no

Sau đđ ông Xtơ- ru- vơ đã góp 1 pao xtéc- linh mà Gnam đề 
nghị chuyển cho ủ y  ban; đáp lại, ông Xtơ-ru-vơ tuyên bổ: không, 
không trao cho ủy ban nào hết, tôi trao tiền cho những ai chính 
hiện giờ đang cổ mặt ở đây, và hãy để cho họ phân chia với nhau

Gơ-nam 
1-6-xíp Lẻ-ó-ni 

Lu-ca-xa

Biên băn do Ph.Ẵng-ghen 
ghi ngày 8 tháng Tu 1850

ỉn theo bán viết tay 
Nguy in văn là tiếng Dức 
Côttg bố ỉầìì đầu
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LÒI BÁC BỎ

Chúng tôi nhận được thống báo từ Oa-sinh-tơn cho biết: "Ông 
Đi-đi-ơ, chủ biên của tờ "New Yorker Schnellpost", tự nhận mình 
nguyên là cộng tác viên của tờ "Neue Rheinische Zeitung". Nay 
chúng tôi tuyên bố đổ là điều dổi trá.

Do C.Mác và Ph.Ãng-ghen soạn vào cuỗi In theo bán in trong tạp chí
tháng Tu 1850 Nguyin văn lù tiỉng Đúc
Dà dâng ữong tạp chl ”Neue Rhcinische In bằng tíỉng Nga lìn đìu
Zeitung. Politisch-ỏkonomischc Revue",
1850, SỖ 4
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‘BẤN g h i  l ò i  p h á t  b i ể u  c ủ a  PH.ẢNG-GHEN t ạ i  
c u ộ c  M ÍT -T IN H  CỦA "NHỮN G N G Ư Ò I DÂN CHỦ 

ANH EM", NGÀY 10 THÁNG CHÍN 1850, NHÂN v ụ  

NGHÊNH ĐÓN HAY-NAU605

Tại cuộc mít-tinh này, ngài Ăng-ghen đã lên phát biểu, ông là 
cựu chủ biên một tờ báo Đức1*, người mà vị chủ tịch (Giôn Pét-ti) 
giới thiệu là một trong số những ngưòi đã chiến đấu và đổ máu 
vì tự dọ. Vị chủ tịch nói rằng khoảng 30 tháng trước đây, một 
số lượng khá đông các ngài đã được đưa đến nước Anh: Lu-i - 
Phi-líp, công tước M ét-téc-ních, hoàng tử Vin-hem của Phổ và 
những nhân vật khác, -  và những người nước ngoài yêu nưâc cho 
ràng nước Anh đã tự làm nhục mỉnh khi cung cấp cho họ nơi 
nương náu với thái độ sản lòng như thế. Nhưng xin các vị hãy 
đợi đấy -  Ãng-ghen tuyên bố -  sẽ đến lúc nhân dân Anh đánh 
giá họ một cách xứng đáng.

Nhân dân Anh giờ đây đã xử sự đúng như vậy. (Xin hãy nghe 
đây, xin hãy nghe đây!) Thái độ đối xử với Hay-nau sẽ gây ra ở 
lục địa một ẩn tượng mạnh hơn bất kỳ một sự kiện nào khác ở 
nước Anh trong 10 nâm trở lại đây.

Người ta đã đối xử với y một cách còn tòi tệ hơn là lột bỏ

1* - "N eue R hein ische Zeitung"
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trên vai y những cái ngù hoặc bẻ gẫy chiếc gươm của y, qua đó 
mà hạ nhục y, đuổi cổ y ra khỏi xã hội của những kẻ ngang hàng 
với y. (Xin hãy nghe đây, xin hãy nghe đây.) Sáp tới đây, trên 
lục địa sẽ nổ ra cuộc cách mạng mới, và bọn kẻ thù của nhân 
dân, mà trong một hoàn cảnh khác thỉ chúng đã chạy sang nước 
Anh, nhưng giờ đây chúng sẽ sợ điều đó và sẽ chạy đến một nơi 
nào đó nữa, chác là đến với ông bạn N i-cô-lai ở Nga của chúng, 
có thể ông bạn ấy sẽ ban tặng cho chúng một vương quốc bé nhỏ 
ở Xi-bi-ri. (Cười rộ!)

Thay mặt đất nước mỉnh, Ăng-ghen đă cảm ơn dân chúng Luân 
Đôn về sự đối xử của họ đối với Hay-nau, và bày tỏ hy vọng rằng 
con quái vật ấy sẽ được đón tiếp y như vậy ở kháp nơi, ở bất kỳ 
nơi nào y xuất hiện. (Vỏ tay.)

Dã đùng trên lờ "Reynolds WeckỊy Nevvspaper" 
số 5, ngày 15 tháng Chín 1850

ỉn theo bản sao đánh máy 
Nguyên văn là tiếng Anh 
ỉn bằng tiếng Nga làn đầu
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'BẨN g h i  l ò i  p h á t  b i ể u  c ủ a  p h . ả n g - g h e n  t ạ i  

BUỔI DẠ HỘI NẢM MÓI CỦA HỘI "NHỮNG NGƯÒI 

DÂN CHỦ ANH EM", NGÀY 30 THÁNG CHẠP 1850606

Ngài Ảng-ghen (ông cùng vâi Các Sáp-pơ thuộc Hiệp hội Đức, 
đại diện cho giới lưu vong Đức) cũng chia sẻ những tình cảm ấy, 
thay mặt những người anh em của mình cảm ơn về thiện cảm 
do các diễn giả biểu lộ và chân thành chúc nhân dân Anh phồn 
vinh. Sau đó ông đã đọc một bài diễn vân dài và được suy nghĩ 
cẩn thận về những nguyên nhân dẫn đến thất bại [của phong trào 
cách mạng] ở nước ngoài và dẫn đến thời kỳ phản động tiếp theo 
sau đó, cho thấy thế lực phản động phát triển cũng còn do tình 
trạng tăm tối của dân chúng và sự phản bội của các thủ lĩnh của 
họ, thúc đẩy.

Dă dăng trên báo "The Nurthem Siar* 
SỐ 689, ngày 4 tháng Giêng 1851

In theo bán dăng trên báo 
Nguyên văn là tiếng Anh 
In bằng tiếng Nga lăn đâu
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BẤN LIỆT KÊ CÁC TÀI LIỆU CHO v ụ  ÁN NHỮNG 

NGƯÒI CỘNG SẤN Ỏ KHUÊN607

1) Gửi anh em Brau-ba-khơ để chuyển cho Snai-đơ (nguyên bản) 
ngày 27 tháng Mười, người cùng hội.

2) Gửi I.A.Bơ-cơ để chuyển cho Snai-đơ (bản sao), cũng vào lúc đó, 
Mai- cơn Sâu- crôn và bè bạn.

3) Gửi I.Đ.Héc-stát để chuyển cho Hôn-tơ-hai-mơ - gửi Mác, anh 
em Phi-sơ608.

4) Gửi I.H. Stai-nơ để chuyển cho Ét-xơ I - gửi Mác, người cùng
hội.

5) Gửi Lê- ôn- hác- đơ Xa-đe để chuyển cho Snai-đơ II - gửi Mác, 
Xmít (Uyn-xơn) Đrai-Ơ và bè bạn.

6) Gửi nhà buôn ở Đuýt-xen-đotíc-phơ để chuyển cho Snai-đơ II - 
từ Luân Đôn, ngày 25 tháng Mười (Mác nói về Séc- van, sự giải thích 
về phương diện lý luận)609.

7) Gừi Ểp-nơ - đế chuyến cho Phôn Hôn-tơ-hai-mơ - Luân Đữn, 
ngày 26 tháng Mười (bản thứ ba của bức thư thứ nhất của Mác gửi 
Snai- đơ610), những bức thư của Bếch-cơ1* và Đ a-ni-en-xơ gửi Mác611, 
những mẫu mới nét chữ của Hiếc-sơ - tuyên bố của Séc-van đãng 
trên tờ "People’s Paper" - bàn gốc bức thư của Sti-bơ gửi Mác612.

!• -  H éc-m an Hen-rích Bếch-cờ
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8) Gửi G.I-ung để chuyển cho Snai-đơ II. Luân Đôn, ngày 27? tháng 
Mười: 1. Mẫu nét chữ đã được nhận thực và lời khai viết có tuyên 
thệ. 2. Bản thứ tư của bức thư thứ nhất gửi Snai-đơ cùng với các 
mẫu nét chữ của Hiếc-sơ. 3. Đoạn trích bức thư của Bếch-cơ gửi 
Mác nói về Vi-lích. 4. Ba bức thư của Béc-mơ-bác gửi Mác. 5. Bản 
sao bức thư của Sti-bơ613. 6. Bản chi dẫn gửi Snai-đơ cùng với thông 
báo về việc gửi số 9 và số 10 đi.

9) Gửi Snai-đơ II, thư bảo đảm. - Bản sao lời khai viết có tuyên thệ. 
Ngày 28 tháng Mười.

10) V. gửi đến Đuýt-xen-đoòc-phơ để chuyển cho Snai-đơ II - bằng 
thư bảo đảm, giấy biên lai về sô' 9, ngày 28 tháng Mười. Các số 3, 4 
hoặc 5. Một số được sử dụng cho Snai-đơ II. Lời giải thích về Roi-tơ, 
Sti-bơ, Đi-txơ614. Ngày 29 tháng Mười.

11) ...** của B. và bạn bè gửi Phôn Hôn-tơ-hai-mơ. Đoạn trích bức 
thư thứ nhất của Mác gửi Snai-đơ. Có chí rõ về việc không nhận

, • được búc thư của Snai- đơ

12) G.Blan-cơ và con trai.

13) Hát-xen-man Sun-tơ-xơ và bè bạn615.
t 1 «'f 1Ể- r  • r 'ệ 1 ặO < , 1 . y

Do Ph.ẨriỊỊ-ỊỊhen soạn tháo vào khoáng ngày In theo bản viết tay
31 yhánạ Mười 1852 Nguyên vân iù tiếng Dửc

Công bố làn dầu

. . t ụ i l  í t X K Í  1: W r í ; U . d  . t - r t O U  -> d ễ-» 1 ‘ • * • . - q h  - i *  .

■<] ũẫ'. : ồ d a  ĩ id b  ?jr,: ■ i*ù l ì ’ i ' í /  ' . ‘ • t I í ) í

U i  K r " ì n  j ( i  ỷ '  , ệ í - iễ:; ệ’( ^ Ồ  T ũ  í ' ,  H t ề-(i  

í \ : ’ 7>h i ' U "  J?ứ̂ - ;:>d l i  ì t ụ i  ~'ẻ a!' ’ít i t ' ề*i i i ằẳí t ĩ  ;>nú

1* T rong  hàn viếl tay lừ này khổng đọc được.
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* GIẤY ỦY QUYÊN616

Nay tôi, ký tên dưới đây, ủy quyền cho vợ tôi là Gien-ni Mác, 
họ thời con gái là Phôn Ve-xtơ-pha-len, đại diện cho các lợi ích 
của tôi và thay mặt tôi hành động trong việc giải quyết vấn đề 
thừa kế tài sàn của mẹ vợ tôi, bà Ca-rô-li-na Phôn Ve-xtơ-pha-len 
quá cố, nữ cố văn cơ mật của chính phủ.

ti' . • >
Luân D ổn, ngày 2 tháng  Tám  1856

Ne varietur1* ký tên: tiến sĩ Các Múc’17

Tơ- ria, ngày sáu tháng Tám, nãm một nghỉn tám trâm nâm 
mươi sáu.

Gien-ni Mác l-ô-dép Áp-pen-tn 
2»

Hem-mê-rtch

Do c  Mác .man thào tĩKÌb’ 2 lltánii Tám IRS6 
Cóng bõ trong cuốn sách "Archiv fi'lr Sozialge- 
schichte". Bcl. VIII, 1968, s. 254

In then hdn viết lay’ 
Nguyên văn là tiếng Đức 
ỉn bằng tiếng Nga IBn đău

1»- KhOng d uọc  thay đổi. c ỏ n g  thức này duợc sù dụng trong  các  văn bàn ngoại giao 
và pháp lý.

2* C hữ ký thứ  hai khAng đọc được.
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‘t ư ò n g  t h u ậ t  b à i  d i ễ n  v ă n  c ủ a  c . m á c  v ề  

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC TẾ Ỏ MỸ VÀ TRÊN LỤC ĐỊA

TRÍCH TƯỜNG THUẬT TRÊN BÁO v ỉ :  PHIÊN HỌP 
CỦA TỒNG HỘI ĐÒNG NGÀY 31 THÁNG GIÊNG 1865

Sau đổ, tiốn sỉ M á c công bố những đoạn trích báo "St,- Louis 
Daily Press' (Mỹ), là tờ báo tán thành Tuyên ngôn và Điều lệ của 
Quổc tố, và tỏ ý lấy làm tiếc về việc tờ báo này, do khổ báo nhỏ, 
đa không thể đáng toàn văn bản Tuyên ngôn, song báo này đã 
cho đ&ng một ph&n Tuyên ngôn này, do có sự quan tâm sâu sắc 
về Hội liên hiệp.

c&n nêu lên rằng đft nhận được những búc thư từ Pa- ri, Bi 
v.v. xin hàng trảm tấm thẻ hội viên; tuy ở một sổ nơi trên lục 
địa, những người lao động bị cấm cống khai tập hợp lại để bảo 
.vệ những nguyên tác là mục tiêu của Quổc tế, song ngay cả ở 
những nơi ấy, họ cũng cổ gắng tỉm ra hình thức gia nhập Hội 
liên hiệp mà vẫn khống trái với luật pháp.

Đd đăng trẽn báo "The Bee-Hive Ncwspapcr" 
sỗ 173, ngày 4 tháng Hai 1865

In theo bản đăng trẽn báo 
Nguyên văn là tiếng Anh 
In bàng tiếng Nga làn đàu
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'BẨN g h i  b à i  p h á t  b i ể u  c ủ a  c ề MÁC TRONG LÊ 

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI GIÁO DỤC CÔNG 
NHÂN ĐÚC Ỏ LUÂN ĐÔN618

Trong sổ những diễn vân được đọc trong lễ kỷ niệm ngày thành 
lập Hội giáo dục công nhân Đức, tôi muốn dẫn ra đây một sổ 
điểm trong bài phát biểu của Các Mác. ông nói rằng trong vấn 
đề đang tranh luận về việc tự cứu giúp và sự giúp đỡ của nhà 
nước, cả hai phái đều lầm lạc. Trong xã hội tư sản, tất cả các 
tư Ịiệu sinh hoạt, cũng như tất cả các tư liệu lao động đều thuộc 
về các nhà tư bản, vì vậy tự cứu giúp là một điều phi lý. Mặt 
khác, đương nhiên là dưới thời nội các Bi-xmác không thể nói 
đến bát cứ một sự trợ giúp nào của nhà nước - công nhân không 
thể bán mình cho nội các Bi-xmác. Sự trợ giúp của nhà nước chỉ 
có thể xuất phát từ một nhà nưốc, trong đó giai cấp vô sản thực 
hiện sự thống trị tối cao. Tuyên truyền chủ trương giải phóng lao 
động ở bên trong chế độ quân chủ Phổ có nghĩa là gây nên một 
cơn b ã o  tá p  tro n g  cốc nư ớ c. Đ iều  k iện  g iải p h ó n g  lao  đ ộ n g  là  g lài 

phóng nước Đức, đến lượt nó, tiền đề của sự giải phóng này là 
phục hưng nước Ba Lan và lật đổ chế độ quân chủ Phổ. Về những 
lời chỉ trích của đảng cấp tiến đối với những hành động của công 
nhân chống lại giai cấp tư sản, Mác nói ràng, khi ông viết rằng 
công nhân phải liên hiệp với giai căp tư sản để chống lại chế độ 
quân chủ chuyên chế, thì người ta chờ đợi giai cấp tư sản Đức,

47- M A 44



738 PHỤ LỤC

chí ít, sẽ thực hiện được ở mức độ như giai cáp tư sản Anh; song 
điều .đó đã không xảy ra. ỏ  Đức, đậc biệt là ở Phổ có đạo luật 
báo chi cho phép mọi sự thóa mạ và vu khống từ trên xuống dưới; 
ống nối thêm rằng các báo cỏng nhân, cũng như phong trào công 
nhân, chi được hoạt động với sự cho phép của cảnh sát và chi có 
thể tiến hành một sự phê phán vô hại nhầm vào chính phủ mà 
thôi. Trong những điều kiện như vậy, không thể cđ các hành động 
chung giữa cững nhãn và giai cẵp tư sản được, nhất là vi giai 
cấp tư sản quá nhút nhát nên không thể thực hiện cương linh 
của chinh mình.

Dá (Ung trin báo "Social-Dcmolưat" số 24, 
ngày 19 tháng Hai 1865

In theo bán dăng trẽn báo 
Nguytn văn là tiếng Dức 
Irt bằng tiếng Nga lằn đìu
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‘BÀN m ẫ u  đ ơ n  g i a  n h ậ p  c ủ a  c á c  h ộ i

HỘI LIÊN HIỆP CÔNG NHÂN Q u ố c  TẾ THÀNH LẬP 
NGÀY 28 THÁNG CHÍN 1864 TẠI ĐẠI HỘI 

Ở XANH MÁC-TIN-XƠ-HÔN, LUÂN ĐÔN

H ội đốn g  tru n g  ương, 18, G ơ-rích-x trt-rít, Luăn D ôn

Tuyén ngôn và Điều lệ, do Hội đồng trung ương lâm thời công 
bố, đã vạch rõ một oách triệt đê’ các mục tiêu và ước nguyện của 
Hội liên hiệp, song thực chất của những mục tiêu và ước nguyện 
ấy có thê’ diễn đạt bàng vài câu. Mục tiêu của Hội liên hiệp là 
bảo vệ, phát triển và hoàn toàn giải phóng giai cấp cỗng nhân - 
về mặt kinh tế  cũng như về mật chính trị. Đê’ đạt mục tiêu vỉ 
đại ấy, Hội liên hiệp sẽ góp phần thiết lập tinh đoàn kết của công 
nhân thuộc các ngành lao động khác nhau à  m ối nước, và sự 
hợp tác giữa cống nh&n th u ộ c  c á c  nước k h ác nh au .

TỐ chức của Hội liên hiệp với cơ quan trung ương ở Luân Đôn, 
và nhiều chi nhánh ở châu Âu và châu Mỹ, đang góp phần thúc 
đẩy sự đoàn kết giai cấp công nhân tất cả các nước thành một 
khối liên minh hợp tác anh em không gi phá vỡ nổi Các đại hội 
hằng năm của những đại biểu do chính các công nhân là hội viên 
của Hội liên hiệp bàu ra, bảo đảm cho giai cẵp công nhân có được
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một cơ quan đại diện công khai và hùng hậu với quy mô châu 
Âu.

Hội thọ nè, mà đại diện là Ban chấp hành cùa mình, tại cuộc 
họp ngày 25, Hát-phin-do-xto-rít, Blếch-phrai-ác, Luăn Đ ô n đã 
bày tỏ sự tán thành của minh với những nguyên tắc ấy và tỏ ý 
mong muốn gia nhập khối liên minh anh em ấy, nay được kết 
nạp làm phân hội của Hội liên hiệp.

Ngày hôm nay, 21 tháng Hai 1865
~  ' A. rGi.Ot-gie-rơ, chủ tịch Hội đồng

Gi. Uy-le-rơ, thủ quỹ danh dự

Ơ.Đuỳ-pông, bí thư thông tấn phụ trách nước Pháp 

C.Mác, bí thư thống tấn phụ trách nước Đức 

Ê.Hôn-toóc-pơ, bí thư thông tấn phụ trách nước Ba Lan
*

H.I-ung, bí thư thông tấn phụ trách nước Thụy Sĩ 

L.Lu-ít, bí thư thông tấn phụ trách châu Mỹ

U.R.Cri-mơ, tổng bí thư danh dự
ầ:,ỉi; u;.b  y O (• .1(1;.: . • ■ 'i . Ẽ r.

In thành tờ rơi vào tháng Hai 1865 In theo bán in trong tờ rơi
Nguyên văn là tiếng Anh

ỉ*  N hũng chữ in nghiêng trong đoạn này là nhũng chủ  tự lay đ ién  vào mẫu đốn in sẵn.



'n g h ị  q u y ế t  v ế  t h á i  đ ộ  c ủ a  h ộ i  l i ê n  h i ệ í  

CÔNG NH ÂN Q UỐ C TẾ Đ ố i  VÓI cuộc CHIẾN  

TRANH ÁO • PHỔ NĂM 1866619

Hội đồng tru n g  ương của Hội liên hiệp công nh&n quóc tế  cho 
ràng  cuộc xung đột nổ ra  trên  lục địa là cuộc xung đột giữa các 
chính phủ, và Hội đồng khuyến nghị công nhân giữ thái độ tru n g  
lập và đoàn kết lại để thống n h ấ t khai thác những lực lượng cần 
thiốt cho công cuộc giải phóng họ về m ặt xã hội và chính trị.

Dữ được thông qua tại phitn họp của Tống 
Hội dỗng ngày 17 tháng Bdy 1866

Dă đăng tr(n các báo "Commonweahh" sỗ 
176, ngày 21 tháng Báy 1866; ''La Rive 
Gauche" số 29, ngày 22 tháng Báy 1866

In theo bán viếtữongsố bitn 
bán của Tổng Hội đồng 
Nguyên văn là tiíng Anh
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‘CÁC b ấ n  g h i  n h ữ n g  l ò i  p h á t  b i ể u  c ủ a  c . m á c  

VỀ VIỆC THAY Đ Ổ I ĐỊA Đ lỂ M  t r i ệ u  t ậ p  

ĐẠI HỘI CỦA QUỐC TẾ NẢM 1868

TRÍCH CÁC BÀI TƯỜNG THUẬT TRÊN BÁO VỀ CÁC 
PHIÊN HỌP CỦA TÒNG HỘI ĐỒNG NGÀY 26 THÁNG NĂM 

VÀ NGÀY 1« THÁNG SÁU 1S68

Ngày 26 tháng Năm 1868
Đa đưa ra  thững báo ràng vào th ú  ba tới đây sẽ đưa ra  đẽ 

nghị hủy bỏ quyết định của đại hội g&n đây về việc ấn định 

Bruy-xen làm địa điểm  triệu  tập  đại hội, và thay vào đó, í n  định 

Luân Đôn làm địa điểm  triệu  tập  đại hội620

Hội đồng cho ràng  sẽ là điều không tương hợp với danh dự và 
phẩm  giá của Hội liên hiộp nếu triệu  tập  đại hội tại m ột địa điểm 
m à đại hội se bị bọn gián điệp Pháp bao vây, và tạ i m ột đất nước 

m à chinh phủ của nổ có khả năng  tiến  hành  những hành động 

tùy tiện  và bạo lực, như đã xảy ra  đối với các thợ mỏ bị đói ở 

Sác- lơ- roa.

Ngày 16 tháng Sáu 1868
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Tác giả bản  nghị q uyế t1* tuyên bố ràng bên cạnh những lý do 
nêu trên  người ta  còn làm rõ những hoàn cảnh buộc Hội đồng 
không hủy bỏ quyết định của Đại hội Lô-dan621. Chi hội Bỉ đã có 
những bước hành động. Ngài B a-ra  tựa hò đã tuyên bố tại hạ 
viện rằn g  ông ta  sẽ không cho phép triệu tập đại hội. T rong lời 
phản kháng có chữ ký của tá t  cả các ủy viên trong  Ban chẩp 
hành B ruy-xen và ban chấp hành  hội "Người lao động tự  do" (hội 
chính tr ị đã gia nhập ở V éc-vi-ê), các hội viên địa phương của 
Hội liên hiệp công n hân  quốc tế  đã tuyên bố rằng  "bất chẩp tấ t 
cả các bài diễn văn khoác lác của bộ trưởng tư  pháp, đại hội của 
Quốc tế  sẽ họp ở Bruy-xen". Như vậy, toàn bộ vấn đề tựu trung  
lại là sự chống cự của công nhân Bi chống lại những biện pháp 
cảnh sá t của chính phủ Bỉ, nhưng Tổng Hội đồng lại khống có 
quyền can th iệp  vào chuyện này. Do vậy Tổng Hội đồng thu  hồi 
lại bản dự thảo  nghị quyết của mỉnh.

Dữ đừng trên báo "The Bee-Hive Newspapa* In theo bán đăng trên báo
các SỖ 346, 349, ngày 30 tháng Sữm và ngày Nguyin vân là tiếng Anh
20 tháng Sáu 1868 ỉn bàng tiing Nga lãn đầu

1»- M ác
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'b à n  g h i  b à i  p h á t  b i ể u  c ủ a  c . m á c  v ế  n h ữ n g  

THẮNG LỘI CỦA QUỐC TẾ Ỏ ĐÚC VÀ Ỏ PH ÁP622

TRÍCH TƯỜNG THUẬT TRÊN BÁO VẾ PHIÊN HỌP CỦA 
TỒNG HỘI ĐỒNG NGÀY 21 THÁNG BÀY 1868

Bức thư gửi từ nước Đức đến cho hay rằng Liên đoàn các hội 
công nhân các quổc gia Nam Đức đâ ấn  định đại hội ở N u-ren-be, 
sẽ họp vào tuần  lễ đầu tiên  của tháng  Chín. Tại đại hội ấy, vấn 
đề đầu tiên  sẽ được giải quyết là văn đề toàn thể  Liên đoàn này 
gia nhập Hội liên hiệp công nhân quốc tế.

Đ áng chú ý là bài đăng trên  báo "Le Réveil", m ột tờ báo mới 
được các bạn bè của Lợ- đruy- Rô- lanh xuất bản ở P a-ri; bài này 
tán  thành  lập trường của các ủy viên Ban chấp hành Pa- ri, và 
đem tư  duy chính tr ị  lành m ạnh và ưu th ế  tinh  thần  của giai cáp 
cống nhãn ch&u Àu ra  đỗi lập với sự xảo quyệt và ngu xuẩn của 
các giai cáp cầm quyền. Trong bài này cd đoạn đáng chú ý dưới 
đAy:

"C hính sự thống nhát tu  tư dng và tình  cảm  d ang  chiếm  ưu th ế  tro n g  cổng nhân 

các nước châu Ả u là d ié u  chúng  ta i d ặ t hy vọng vào  dé duy  trì hòa bình. Sau mấy 

ngày nữa sẽ khai m ạc d ạ i hội của H ội liên h iệp  cống nhãn  quốc té. T í t  cả các nilớc 

chau  Â u  sé có  dại biêu dự  đại hội ắy, có  thé , trù  nuóc  Pháp , và vị tắ t sé là đ iéu  nói 

ngoa nến nói rằng nhò tỉn h  chát sáng suó t của các q u y ít  đ ịn h  của m inh, cuộc 'tụ họp 

này của t í t  cả các đạ i b iều  lao  dộng  châu Â u có  th ẻ  b iến  Ihành m ột hội nghi của
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những chù nhân đ ích  thực cùa chãu  Â u . V âng, nếu nhu ngày mai, dựa vào những 

nguyên tắc  bắt d iệ t cùa cách m ạng P h áp  và nắm  lắy trong tay m ình việc bào  vệ các 

lợi ích thiỀng liêng cùa lao  động — bao  góm  trặ t  tụ , an ninh và tự do  dại hội này sẽ 

kiên quyết lên tiến g  đòi hòa b ình , nhũng  tiếng  nói cùa đại hội ắy sê  dược toàn  chău  

Â u hưđng ứng nh iệ t liệt".

Dã dang trên báo "The Bee-Hivc Newspaper" 
sỗ 353, ngày 25 tháng Báy 1868

In theo bán đăng trin báo 
Nguyên văn là tìẽng Anh 
In bằng tiíng Nga lăn đău
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‘BẨN g h i  l ò i  p h á t  b i ể u  c ủ a  c . m á c  v ề  t ì n h  

CẨNH CÔNG NHÂN MỎ TẠI CÁC MỎ THAN Ỏ VÙNG  

DẮC-DEN 623

TRÍCH TƯỜNG THUẬT TRẺN BÁO VỀ PHIÊN HỌP CỦA 
TỒNG HỘI ĐỒNG NGÀY 23 THÁNG HAI 1869

Bí thư  phụ trách  nước Đức đã đọc bản báo cáo về tỉnh  cảnh 
của công nhân mỏ tạ i các mỏ than của vương quốc D ác-den. T iền 
công của họ lên xuống trong khoảng từ  6 si-linh  đến 10 si-linh  
3 pen-ni mỗi tuần , mỗi ngày làm việc 12 giờ; tiền  cổng của các 
em thiếu niên là từ  4 si-linh  đến 5 si-linh  mỗi tuần . Mỗi mỏ đều 
cđ qũy tương trợ  m à cống nhân cò nghỉa vụ phải tham  gia, nhưng 
họ khỗng có tiếng nđi trong việc phAn phổi các qũy; các quỹ là 
tà i sản  hợp pháp của giới chủ mỏ, và tấ t  cả các khoản cho vay, 
khổng trừ  ngoại lệ nào, đều được cung cáp theo lệnh của những 
nhân viên quản lý chủ chốt của các mỏ. Các khoản tiền trợ  cáp 
bệnh tậ t, trợ  giúp và các khoản cấp theo sỗ nãm  làm việc đều 
tăng  lên tỷ  lệ thuận  với thâm  niên lao động, nhưng nếu người 
cổng nhăn  bị sa thải th ì bất kể vỉ nguyên nh&n nào, anh ta  cũng 
bị m ăt đi tấ t  cả các quyền lợi đối với cốc quỹ ấy. N hư vậy, người 
công nhân  cđ thể  đóng góp trong 30 hoặc 40 năm , nhưng không 
nhận được m ột xu nào khi về già. Nhờ công tác vận động công 
nhân mỏ mà mãi đ&y người ta  đã công bố được dự thảo sơ bộ
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điều lệ hợp n h ấ t các hiệp hội công nhân mỏ thuộc tấ t  cả các mỏ 
than  miền D ác-den. Bản dự thảo này do ủy ban của công nh&n 
soạn ra  dưới sự lãnh đạo của ngài I.G .Đ in-tơ.N hững mục chủ yếu 
của dự thảo ẩy như sau: 1) tấ t  cả các quỹ tương trợ hợp nhất 
thành  m ột qũy; 2) các hội viên được duy trì các quyền lợi của 
m ình chừng nào họ còn sống ở Đức và nộp các khoản đóng gổp; 
3) hội nghị toàn thể  của tấ t  cả các hội viên trưởng thành là cơ 
quan quyền lực cao nhất. Hội nghị toàn thể này bầu ra  tổng hội 
đồng và ban chấp hành V.V.; 4) mức đóng góp của giới chù vào 
quỹ tưdng trợ  phải đạt m ột nửa mức đóng góp của công nhân. 
Bản dự thảo này tuyệt đối không thể  hiện quan điểm  của những 
công nhân  mỏ giác ngộ n h ẩ t ở Dắc-den. Nói đúng hơn, bản dự 
thảo này xuất phát từ  bộ phận công nhân muốn tiến hành cải 
cách với sự cho phép của tư  bản. Bản dự thảo ấy m ang dấu ấn 
của tín h  chất không hiện thực. T hật vậy, thậ t là m ột quan niệm 
ngây ngô biết nhường nào khi cho ràng  tuồng như th ể  bọn tư  bản
- cho đến nay chúng là những vị chúa tể  vô giới hạn chi phối các 
quỹ của công nhân mỏ - sẽ nhường quyền lực của m inh cho hội 
nghị toàn  th ể  dân chủ của công nhăn, và mậc dù vậy sẽ lại còn 
nộp các khoản đóng góp nữ a !

Để mở m ất cho những cổng nhân mỏ nào còn tin  tưởng vào 
khả năng  cải tạo các quỹ ăy trên  cơ sở những khoản đóng gổp 
hỗn hợp của giới chủ và giái cống nhân, thi không có cách nào 
tđ t hơn lâ sụ khước từ giận dữ của giới chủ.

Dữ đăng trln báo "The Bee-Hive Newspapcr" 
sỗ 385, ngày 27 tháng Hai 1869

In theo bán đđng ữẽn báo 
Nguyên văn là tiíng Anh 
ĩn bâng tiỉng Nga lăn đìu
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‘t h ư  c ủ a  t ổ n g  h ộ i  đ ồ n g  g ử i  R.U.HI-UM  

Ỏ NIU-OÓ C 624

Luân Đôn, ngày 23 tháng Tư 1870

Thưa Ngài !

Phúc đáp bức thư  của Ngài đề ngày 26 tháng trước, Hội đồng 
ủy nhiệm  cho tôi tuyên bố rằng Hội liên hiệp công nhân quốc tế  
khổng thừ a nhận  những lợi ích dân tộc đậc biệt của những công 
nhãn sinh ra  tạ i những nước khác nhau.

Một trong  sổ những nhiệm vụ của chúng tôi là loại bỏ khỏi ý thức 
của công nh&n mọi dấu vết của thái độ ác cảm dân tộc và sự hằn 
thù có th ể  cđ. VI vậy, Hội đồng không thể  ủng hộ hình thức đại diện 
được đề xuất trong  báo cáo của Ngài. Tướng Cluy-de-ro đã bị cảnh 
sá t Pháp xúc phạm , và hiển nhiên là sự việc này đã thôi thúc các 
hội nghề nghiệp trao  thấm  quyền cho ông ta, do vậy ống ta  đã cố sự 
so sánh bản th&n m inh với viên đại sứ Pháp d O a-sinh-tơn. Đại sú 
Pháp ở Oa- sinh- tơn phải bảo vệ những lợi ích riêng của triều  đại và 
tài sản của các thương gia Pháp. Cững nhân Pa- ri khong cứ những 
lợi ích như vậy cần được bảo vệ ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chổng 
lại những sự xâm  phạm  cđ th ể  cố từ phía công nhân  Mỹ. Chúng tôi 
cho ràng  lợi ích của những công nh&n Pháp sổng tại Hợp chúng quổc 
là hoàn toàn trù n g  hợp vái lợi ích của tâ t cả các cống nh&n khác của 
Hợp chúng quỗc.
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Để tạo điều kiện dễ dàng cho sự giao tiếp giữa những người 
bị ngãn cách bởi những khác biệt về ngôn ngữ và có thể  cả về 
lối sống, chúng tôi có những thông tín  viên am hiểu các vấn đề 
ấy, chúng tôi giao cho họ giải quyết vấn đ ề  này.

Việc trao  đổi thư tín  với nước Mỹ được phân công cho các bí 
thư  trong Tổng Hội đồng phụ trách các dân tộc khác nhau. Tướng 
C luy-de-rơ và ngài P ê-le-ch i-e  đều là các thông tín  viên của chúng 
tôi ở Mỹ. Họ tiến  hành trao  đổi thư  tín với bí thư  của chúng tôi 
phụ trách nước Pháp D ích-phrít Mây-Ơ và Phô-gtơ  là những 
thông tín  viên Đức của chúng tôi. Họ trao đổi thư  tín  với bí thư 
ở  đây phụ trách nước Đức 2*, còn tổng bí thư 3* th l phụ trách 
trao  đổi thư  tín  với nước Anh. Bên cạnh những nhân  vật chức 
sác của các hội công liên, ví dụ như ngài Gie-xép, chúng tôi còn 
trông  cậy vào Ngài vối tư  cách là thông tín viên của chúng tôi, 
đ ê ’ cố gắng thu  xếp công việc nếu xuất hiện những sự hiểu lầm 
nào đấy giữa các dân tộc khác nhau; nhưng chúng tôi không thể 
đ ể  cho người Pháp hoặc người Đức có những lợi ích đối lập hoặc 
đặc thù  nào đó phân biệt họ với những công nhân khác, và chúng 
tôi luôn luôn chứng m inh cho họ thấy rõ sự cần th iế t phải hòa 
nhập với phong trào  công nhân của đất nước m à họ đang sinh 
sống, đặc biệt là ở Mỹ, họ cần tích cực tham gia phong trào đó.

Về khuynh hướng thành  lập các hội kín thì tôi được ủy nhiệm 
đề nghị Ngài vui lòng trình  bày cho chúng tôi rõ - khi nào Ngài 
thấy  thuận  tiện làm việc này - ý kiến cùa Ngài về những nguyên 
nhân  làm nảy sinh nhu cầu về hoạt động bí mật. Người ta  khuyên 
chúng tôi thuyết phục Ngài và bạn Gie-xép công khai lên tiếng

1» - Đuv-pfing

2* - M ác

3» - Ech-ca-ri-út
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chống lại khuynh hướng đó. Nhưng chúng tôi cho rằng cổ nhu 
cầu vẽ hoạt động ấy, nếu không phong trào  ấy đã không có được 
thấng lợi như vậy; hơn nữa về phía chúng tôi sẽ là quá tự tin  
nếu đưa ra những lời khuyên về vẫn đề này; nhưng chúng tôi 
muốn biết nguyên nhân để thông báo với công nhân của Cựu Thế 
giới, là những người chi vừa mới vượt qua giai đoạn tổ chúc bi 
mật.

Gửi Ngài lời chào chân thành

GLGioóc-giơ Ếch-ca-ri-út, tổng bí thư

Soạrt ngày 23 tháng Tư 1870 In theo bản in trong mẩu báo 
dược cắt ra và dán vào sổ 
biẽn bán của Tổng Hội dòng 
Nguyẽrt vàn là tiếng Anh
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VÀ PH. ĂNG-GHEN VÊ LẬP TRƯÒNG CỦA GIAI CAP 

CÔNG NHÂN ANH TRONG c u ộ c  CHIẾN TRANH  

PH Á P -P H ổ

TRÍCH BIÊN BẢN CÁC PHIÊN HỌP CỦA TỎNG HỘI ĐỒNG

N gày 24 tháng Giéng 1871

Ông Ă n g  - g h e n  hỏi xem cđ ai trong số các ủy viên Hội 
đồng đã tham  dự cuộc m ít-tinh  hôm qua625 hay không, nhưng ông 
khống nhận được câu trả  lời. ô n g  tuyên bố tiếp ràng vỉ các ủy 
viên Hội đòng có những ý kiến khác nhau, cho nén vấn đề lập 
trường của giai cáp công nhân Anh trong giai đoạn hiện nay của 
cuộc chiến tran h  P háp-P hổ nên được thảo luận tại phiên họp của 
Hội đồng. Ông đề nghị đưa vấn đề này vào chương trình  nghị sự.

Ông M á c  ủng hộ đề nghị này, và đề nghị này được chấp 
nhận

N gày 31 tháng Giéng 1871

Ông Ă n g -  g h e n  ndi : Theo lời khuyên của vị chủ tọa
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phiên họp gần đây n h ẫ t1’ và theo tập quán Anh, tôi đã soạn thảo 
một số nghị quyết, chủ yếu làm cơ sở để thảo luận. Tôi không 
đòi hỏi những nghị quyết này được thông qua đúng nguyên vãn 
như tôi đã soạn thảo. Dưới đây là các nghị quyết ấy:

1. Phong trào  của giai cấp công nhân  ủng hộ nước Cộng hòa 
Pháp thoạt đầu phải tập tru n g  các nỗ lực của mình vào việc buộc 
chính phủ Anh công nhận nước Cộng hòa Pháp.

2. Sự can thiệp quân sự của nước Anh đứng về phía nước Pháp
- như cách hiểu của những lời đề nghị có sự can thiệp ấy - sẽ 
cổ th ể  chỉ m ang lại ích lợi vào một thời điểm  nào đó mà thôi, 
mà thời (tiểm ấy đã qua lâu rồi.

3. Nư<fc Anh không những không có khả năng can t.hiệp có 
hiệu quả vào những sự kiện đang diễn ra  trên  lục địa châu Âu, 
mà cũng khỏng th ể  tự bảo vệ mình chổng lại các nước quân chủ 
quân phiiit trên  lục địa châu Âu, chừng nào nưốc Anh chưa lẵy 
lại được cho minh quyền tự  do sử dụng sức m ạnh quân sự thực 
tế  của minh - nghỉa là hạm  đội trên  biển của minh, m à nó thì 
chi có thể  làm được việc này nếu nó hủy bỏ bản Tuyên ngôn 
P a -ri626.

Lập trường của Hội đống đã được trìn h  bày trong lời kêu gọi 
thứ  hai về chiến tranh . Ngày 4 tháng  Chín nền Cộng hòa đã được 
tuyên bố thành  lập, ngày 9 tháng  Chín lời kêu gọi của chúng tôi 
được tung  ra, trong  đó có nói: "Công nhân  Anh đã thực hiện một 
số bưóc hành động theo hướng dùng ốp lực làm làtih m ạnh từ 
bên ngoài để bẻ gẫy thái độ của chính phủ nước họ không muốn 
công nhận Cộng hòa Pháp". Nếu phong trào  chỉ giới hạn  ở nhiệm 
vụ này th ì phong trào  có thể  thắng  lợi, những nước khác sẽ làm

1« - Lơ-cráp-t(l
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theo tám  gương ấy, điều đó sẽ củng cố địa vị của Pháp đến mức 
nước Phổ sẽ buộc phải tính  đến điều đó. Nhưng đã có những 
người không thỏa m ãn với điều đó. Tôi muốn nói đến những ngưòi 
theo Công-tớ, giáo sư B i-dơ-li và bạn bè của ông ta. Trong nhiều 
trường hợp giáo sư B i-dơ-li đã dũng cảm bảo vệ giai cấp công 
nhân, ông ấy đã dũng cảm chống lại lập trường thù  địch của giai 
cấp tư  sản  trong vụ án  B rố t-hét627, nhưng phái Công-tơ không 
phải là đảng công nhân chính hiệu. Họ bảo vệ sự thỏa hiệp, tìm 
cách làm cho chế độ lao động làm thuê trở nên dễ chịu hơn để 
duy tr ì  mãi mãi chế độ này; họ thuộc về phái chính tr ị  tin  rằng 
nước Pháp phải cai tr ị th ế  giới. Trong bản tuyên bố gần đây của 
m inh, với chữ ký của m ột sổ ủy viên Hội đồng, họ yêu cầu nước 
Pháp phải được trả  lại địa vị của nó trước chiến tranh ; m à trước 
chiến tra n h  th ỉ nước Pháp là một cường quốc qu&n sự. Phái 
Công-tơ đòi có sự can thiệp [vũ trang], thế  là ngay lập tức phong 
trào  công nhân bị chia rẽ. Những nhân vật khác thỉ tuyên bổ 
rằng  chiến tran h  luôn luôn cản trở sự tiến bộ nào đtí VÊ xã hội 
và chính trị, và ràng mọi cuộc chiến tranh đều kéo dài sự tồn tại 
của giới qúy tộc. Điều này th ể  hiện một phần lớn sự thật. Ngoài 
ra, nếu không buộc được chính phủ công nhận nưâc Cộng hòa thỉ 
làm sao có th ể  buộc chính phủ khai chiến ủng hộ nước Cộng hòa 
ấy được? N hưng chúng ta  giả định ràng nước Anh đã tham  chiến. 
Với việc triệu  hồi tă t  cả các lực lượng vũ trang của Xcốt-len, giải 
phóng tá t  cả những khu vực khác khỏi sự có m ặt của binh lính 
và chi để lại 10 nghìn lính ở A i-rơ-len, thỉ sẽ có thể  cung cấp 
khoảng 30 nghln người và sổ lính này có thể sẽ ctí ích vào một 
thời điểm  nào đó. Đã có lúc các lực lượng Pháp và Đức ít nhiều 
ngang nhau, và M ôn-tơ-kê đã rục rịch bỏ cuộc vây hãm. Vào đúng 
lúc đó, quân Anh có t h ể  làm nghiêng cán cân bất lợi cho phía 
Đức. N hưng thời điểm  ấy đã qua tìí lâu rồi. Đó là tinh  hình khi

4«- MA44
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m à ở gần O óc-lê-ãng đã có m ột sự sôi động nào đó, khi m à 
Ô- ren- lơ đơ P a-la -đ in -n o  giành được những thắng lợi cho mỉnh. 
Vào thời điểm ấy sự xuất hiện của quân đội Anh có th ể  tác  động 
tố t đến binh lính Pháp, nâng  tinh th ần  của họ lên; kể từ  đó quân 
Đức đã nhận được rấ t  nhiều quân tiếp viện. Quân Phổ chê bai 
qu&n đội Anh đến mức họ sẽ giễu cợt quân  Anh nếu quân Anh 
đổ bộ lên đất Pháp. Điều duy nhất m à quân  Anh có th ể  đ ạ t được 
là m ột sự rú t lui có tổ  chức hơn đôi chú t của Săng-d i628.

Các đơn vị qu&n Anh chi có thể  tác chiến trên  bộ trong  sự 
liên m inh với qu&n đội các nước khác. Đó là tinh  hình đã diễn 
ra  trên  bán đảo P i-rê -n ê  và trong  cuộc chiẾn tran h  Crưm. Nước 
Anh có th ể  tiến hành chiến tran h  m ột cách tố t n h ấ t bàng cách 
cung cấp các vật liệu qu&n sự cho các nước đồng m inh của mình. 
Tại Crưm, người Anh đã phải mượn của người Pháp binh lính để 
bổ sung quân vào các chiến hào của m ình. Người Anh vẫn luôn 
luôn cho rằng không thể  tiến  hành chiến tranh  bằng m ột qu&n 
đội lớn trên  những m iền lãnh thổ xa xôi. Do chế độ qu&n sự của 
Anh - không có chế độ quân dịch, tuyển  mộ quân tìn h  nguyện 
chậm và do hệ thống huấn luyện quân tình  nguyện, kết quả là 
việc huăn luyện binh lính Anh đòi hỏi m ấ t nhiỄu thời gian - cho 
nên quân đội Anh dựa trê n  thời hạn phục vụ lâu dài, và không 
có khả năng bảo đảm  cho m ột qu&n đội đông đảo có đủ quân bổ 
sung cần thiết. Nếu đưa quân đến nước Pháp thì sẽ không th ể  
duy trì số quân ấy bằng số quân bổ sung trong trường hợp có 
tổn thấ t. Điều duy nhất m à nước Anh có thê’ làm đê’ giúp nước 
Pháp là tuyên chiến đúng vào thời điểm  nước Nga hủy bỏ bản 
công ước P a-ri. Chúng tôi cũng đã đề cập đến vấn đề này trong 
những lời kêu gọi của chúng tôi. T rong Lời kêu gọi thứ  n h ấ t có 
nđi: "ớ  phía sau cuộc chiến đấu tự sá t này người ta  thây  ló lên
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hình ản h  u ám của nước Nga. Điềm xấu là tín  hiệu mở m àn cho 
cuộc chiến tran h  hiện nay lại được tung  ra đúng vào lúc chính 
phủ N ga đã hoàn thành  việc xây dựng những tuyến đường sắt 
quan trọ n g  đối với nó về m ặ t chiến lược, và chính phủ áy đã tập 
tru n g  q uân  ò hưâng P ru-tơ". T rong Lời kêu gọi thứ  hai có nói: 
"Cũng giống như vào năm  1865 Lu-i. B ô-na-pác-tơ  đă trao  đổi 
những lời hứa hẹn với B i-xm ác, th ì vào năm 1870 G oóc-tra-cốp 
cũng đã trao  đổi những lời hứ a hẹn với Bi-xm ác”. N hưng không 
cđ ai chú ý đến điều đó. Nước Nga đã lên tiếng chống lại Hiệp 
ước P a - r i  không sớm hơn thời điểm  Bi-xmác khước từ bản hiệp 
ước về Lúc-xăm -buốc. Đ iều đó chứng m inh là đã có sự thỏa thuận 
bí m ật. Nước Phổ đã luôn luôn chỉ là công cụ trong  tay  nước 
Nga. C hính đó là thòi đ iểm  th u ận  lợi để nước Anh tham  chiến. 
Tỉnh cảnh  nước Pháp lúc ấy chưa nậng nề như về sau này, và 
nếu nước Anh tuyên chiến th ì Phổ và Nga sẽ cùng liên m inh với 
nhau, p hần  châu Âu còn lại sẽ chống lại họ, và như th ế  nước 
Pháp sẽ được cứu thoát. Các nước Áo, I - ta - li-a  và Thổ Nhĩ Kỳ 
đã sân  sàng, và nếu người Thổ Nhĩ Kỳ không bị người ta  cản 
trở, như  đả diễn ra  tro n g  thời gian chiến tra n h 1*, nếu người ta  
tạo đ iều  kiện cho họ có th ể  tự  bảo vệ bản thân  họ theo cách họ 
cho là càn  th iết, th ì họ đã có thê’ trụ  vững, trong  khi đò những 
nước khác đã có thê’ giúp người Pháp đánh đuổi quân Phổ. Nhưng 
khi x u ă t hiện cơ hội ấy th ì các vị trượng phu có. ý định giúp nước 
Pháp lại không biết phải nói gi.

Giờ đây, khi m à Giuy-lơ P h a-v rơ  đã thay m ặt toàn nước Pháp 
tuyên bố đầu  hàng, điều m à ông ta  tuyệt nhiên không cổ quyền 
làm, th ì không hoài nghi gì nữa, nhờ những cố gắng của giai cấp 
tư  sản  Pháp, nước P háp  sẽ phải quy phục và phải ký hòa ước.

1* C ó  lẽ đ ã  bỏ  sót mấy từ: "ỏ C nlm ".
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Khi ấy chúng ta  sẽ thấy nước Nga hành  động như thế  nào. Nước 
Nga và nước Phổ cần đến chiến tranh , như N a-pô-lẽ-ông  vậy, để 
đàn áp phong trào  nhân  dân ở trong  nước, để duy trì uy tín  của 
m inh và duy trỉ các vị tr í của minh.

H ạm  đội là sức m ạnh chủ yếu của nước Anh, nhưng theo bản 
tuyên bố năm  1856, m ột bộ luậ t mới về b iển  đã được xác lập và 
người ta  đã quyết định phải chẩm  dú t tỉn h  trạn g  đánh cướp các 
tàu buôn của đói phương. Quyền khám  xét các tàu  tru n g  lập đã 
bị bãi bỏ, và hàng hòa của đổi phương được bảo đảm  an  toàn  
trong các vùng biển tru n g  lập, còn hàng  hóa các nước tru n g  lập 
thi được bảo đảm  an tóàn tạ i hải phận của đối phương. Nữ hoàng 
Ê -c a - tê -r i-n a  của Nga đã có lần cố gắng tiến  hành m ột việc tương 
tự  như thố, nhưng nước Anh không chấp thuận chấm dứ t cuộc 
chiến tran h  Crưm cho đến khi tạ i Hội nghị P a-ri, C la-ren-đôn , 
bằng m ột dòng chữ, đã tước m ất của nước Anh khả nãng  gày 
th iệt hại cho nước Nga ở trê n  biển. Do những âm mưu của ai 
hoậc theo lệnh của ai m à ững ta  đã làm  việc này thi điều đó cho 
đến nay vẫn chưa được làm  sáng  tỏ. Khi vấn đề này được nêu ra  
trước hạ viện th i Đ i-x ra -e -li đã lảng trá n h  không trả  lời, và vấn 
đS đã được ém nhẹm. Muốn quật ngã nước Nga, cần chấm dứ t 
việc xuất khẩu bủa nó, chấm  dứt hoạt động thương mại xuất khẩu 
của nó. Nếu giai cấp quý tộc Nga khổng th ể  bán ra  nước ngoài 
lúa mỉ, sợi lanh của mỉnh, tóm  lại là sản  phẩm nồng nghiệp của 
mỉnh, thì nước Nga sẽ khống đúng vững nổi một năm , m à hoạt 
động thương mại chủ yếu của nó lại được tiến hành trên  những 
chiếc tàu  ngoại quốc. Để đánh  nhau với nước Nga, nước Anh phải 
lấy lại cho minh những quyền đã bị m ất. N hững quyền ây đã bị 
bãi bỏ tuồng như để bảo đảm  cho tà i sản  tư  nhân ở trên  biển có 
được m ột sự an toàn như ở trên  bộ. C húng ta  đã thấy người Phổ
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tôn  trọng  tà i sản  tư  nhân  ở Pháp như thế nào. Giai cáp công 
n hân  không cổ tà i sản  tư  hữu để có thê’ m ất nổ, do vậy giai cáp 
này không quan tâm  đến  việc bảo đảm an toàn cho tài sản tư 
hữu. N hưng giai cấp công nhân  quan tâm đến việc phục hồi và 
duy tr ì  quyền nêu trên , chừng nào đế chế Nga chưa biến m ất. Đế 
quốc Anh, cũng giống như những đế  quốc khác dựa trên ...1*, cũng 
phải biến m ất vào m ột lúc nào đó, nhưng vào thời điểm  này điều 
chúng ta  quan tâm  không phải là sự biến m ất đó - có thể, sự 
biến m ất ấy sẽ xảy ra  bằng  con đường hòa bình hơn. Không một 
nước nào có khả nàng  chống chọi lại nước Nga như nước Anh có 
th ể  chổng chọi lại nước Nga, và nước Anh phải duy trì khả nãng 
ăy ít ra  cho đến khi nước B a Lan được phục hưng. Nếu người ta  
tuyên  chiến với nước N ga th ì đó sẽ là sự cứu thoát đối với nước 
Pháp, còn Ba L an  cố th ể  được phục hưng. Giờ đây nước Nga sẽ 
mở đầu  cuộc chiến tra n h  xâm  lược, cd thể là vào năm  tới, và 
châu Âu sẽ phải giao chiến m à không cổ sự tham  gia của Pháp.

N gày  7 tháng Hai 1871

Ông Ă n g - g h e n :  Khi nhắc đến A i-rơ-len, tôi chỉ đưa ra  
giả định ràng  10 nghỉn b inh lính là một lực lượng quân đội ít 
n h ấ t m à chính phủ có th ể  để  lại ở A i-rơ-len. Nói chung, tôi đã 
không tín h  đến tâm  trạ n g  của người A i-rơ-len.

N gày 14 tháng H ai 1871

Ô ng M á c: Sự công n hận  nước Cộng hòa đă là điều kiện trước 
tiên  n h ấ t và cần th iế t n h ã t để  có được những thắng  lợi tiếp theo. 
Nếu điều kiện ấy khống được bảo đảm  thỉ mọi cái khác nhất định

1« T ro n g  bàn ghi bị bò  trống.
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sẽ bị th ấ t bại. Nước Pháp  bị trd i tay trong  các vấn đề đối ngoại 
cũng như đối nội, trong  khi ãy Phổ lại được sự  hậu thuẫn  của 
nước Nga. Từ khi tuyên bổ th iế t lập nước Cộng hòa thì ở Pháp 
mọi người đều trở  thành  những người cộng hòa nồng nhiệt. Nếu 
như lúc ấy nước Cộng hòa được công nhận th ì nó đã cổ những 
vận hội thành  công. N hưng khi sự công nhận ấy không diễn ra, 
th i người Pháp đă quay th ụ t lùi trở  lại. Nói đúng ra, các giai cáp 
hữu sản đã muốn Phổ giành được thắng  lợi, hơn là nước Cộng 
hòa thắng. Họ biết rấ t  rõ ràng  sớm hay muộn th ì nước Cộng hòa 
ấy tá t  sẽ phải trở  thàn h  nước Cộng hòa xã hội chủ nghía, do vậy 
họ mưu mô chống lại nước Cộng hòa ấy. Và những mưu mô ấy 
đã làm cho Phổ nhiều hơn là M ôn-tơ-kê và các viên tướng của 
ông ta  đâ làm. Trong cuộc thảo luận của chúng ta  không có ai 
chúng m inh được rằng  việc rống nhận  nước Cộng hòa khống phải 
là vấn đề hàng đầu. Tiếp nữa, hội nghị ở K en -n ô n -x tơ -rít629 không 
phải là  hội nghị của những công dân khá giả của Luân Đốn, hội 
nghị áy là của những người tiếu  tư  sản chưa hề bao giờ có ảnh 
hưông. Họ c<5 thể  hoặc là ủng hộ các nhà tư  bản lớn để chống 
lại nh&n dãn, hoặc là  đi theo giai câp công nhân; họ không thể 
đạt được điều gỉ bằng  lực lượng của minh, nhưng khi họ đi theo 
giai câp cống nhân th ì khống th ể  đế  cho họ tham  gia lanh đạo 
đ iợc, bởi vỉ sự lânh đạo của họ là nguy hiểm . Họ câm ghét nước 
Cộng hòa và họ khống m uốn thừa nhận  nó, nhưng họ lại sợ nước 
Phổ, do vậy họ chủ trương chiến tranh . Ông Ế ch -ca -ri-ú t ndi rằng 
những lời phản đối hành  động chia cá t nước Pháp mà khống được 
củng cố bằng sự đe dọa chiến tran h  thì sẽ vố ích, song điều đó 
không liên quan gi đến vấn đề này. Chúng tôi đã phản đối trong 
lời kêu gọi của chúng tôi, người Đức đã phản đối, tuy đó chi là 
sự phản đối cổ tinh  chãt tinh  th ần  Chính phủ Anh khống thê’ 
đưa ra  lời phản đối chừng nào nước Phố chưa giành được thắng

<
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lợi và chưa chính thứ c đòi các tỉnh  ấy. Vị tấ t  có th ể  nghi rằng  
chính phủ AnR sẽ th ậ t  sự phản đối việc chia cắt nước Pháp.

Có lẽ ông Côn có những quan niệm  kỳ lạ về phong trào  công 
nhân: khi công nhân  đến gặp G lát-x tôn  để tìm  hiểu ý kiến của 
ông ta  thì, theo ý ông ta, họ phải xem quyết định của ông ta  là 
quyết định sau  cùng và phải phục tùng, ô n g  Côn còn nghỉ rằng 
lẽ ra  còn có th ể  làm được nhiều hơn nếu như nghị viện họp. T hật 
là  điều tuyệt vời khi nghị viện đã không họp. Việc công nhận 
nước Cộng hòa là m ột việc làm đơn giản của quyền hành pháp. 
Nếu nghị viện họp th ì G lát-x tôn  sẽ trú t trách nhiệm  ấy lên vai 
phe đa số trong  nghị viện, và khi ấy đối với mỗi lý lẽ được đưa 
ra  người ta  sẽ tỉm  ra  hàng  nghln luận cứ chống lại để bảo vệ 
G lát-x tôn . Sự thay đổi chính phủ có thể dẫn đến việc cần thiốt 
phải tiến hành  bầu cử, m à phái tự  do lại không thích thú  lấm 
cái việc quá thường xuyên phải m ua chuộc các cử tri tự  do. Tôi 
hoàn toàn tin  rằng  nếu  công nhân  kiên trì quan điểm  của mình 
và không cho phép các diễn giả thuộc các phần tử  khống luận 
tiểu  tư  sản  chõ mũi vào công việc của người khác, th l công nhân 
sẽ thắng. Phong trào  này chưa thu  hú t được một nửa số nghị lực 
đã có thời được biểu lộ trong  cuộc nổi loạn VẾ bia630, ỏ  Anh mọi 
cái đều diễn ra  dưới sức ép từ  bên ngoài. Õng M in-nơ ntíi rằng  
tuồng  như sẽ là điều xúc phạm  người Đức nếu người Anh đòi 
công nhận  nước Cộng hòa Pháp. Chính là ngược lại: người Đức 
nghi ràng ve phương diện này, người Anh đa làm chưa đày đủ. 
H àng  tràm  con người bị giam cầm, và người duy n h ấ t mà các tù  
nhân  có thê’ m ong đợi sự ủng hộ tinh  thần, đó là các công nh&n 
Anh, nhưng họ đà đi không phải bằng con đường càn đi. Về cuộc 
đấu tran h  giữa chế độ quân chủ và nền cộng hòa thỉ lúc đầu  đã 
không có nền cộng hòa nào cả, chỉ duy nhất quân đội nhà vua
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chống lại đối phương, và quân đội Pháp được coi là m ạnh hơn. 
Khi quân đội thường trự c  Pháp không còn tồn tạ i nữa th l mọi 
người nghĩ rằng  người Pháp sẽ phải đầu hàng, sau mãy ngày nữ a 
th ỉ không m ột chế độ quân  chủ nào có th ể  giúp được nữa. Điều 
đó làm được chi là do không có vua; nước Cộng hòa đã đứng vững 
được 5 tháng, và nếu không có sự phản bội và không có những 
thủ đoạn hậu trường thỉ người Pháp  đã có th ể  trụ  được lâu hơn.

Yếu tố  thứ  ba: người ta  thấy  rằng  ở châu Âu nền  cộng hòa tư  
sản trở  nên không th ể  cd được. Chính phủ tư  sản không dám  th i 
hành các biện pháp cách m ạng cần th iế t để phòng thủ. Chính th ể  
cộng hòa chỉ là hình thức chinh trị để p h á t tr iể n  sức m ạnh của 
giai cấp công nhân. Cuộc bầu cử gần đ&y ở Pháp và hành  vi của 
giai cấp tư  sản ở Đức chứng m inh rằng  giai cáp tư  sản thích chế 
độ chuyên chế quân phiệt hơn là chế độ cộng hòa. o  Anh cũng 
có sự sợ hãi như vậy. N hững nguyên tắc  cộng hòa và chính phủ 
tư  sản  đã trở  thành  những điều bấ t tương dung.

Bây giờ tôi chuyển sang  đề cập đến chính cuộc chiến tranh . 
Sau khi X ê-đăng đầu hàng, B i-xm ác rơi vào th ế  khổ khãn. N hà 
vu a1’ cam đoan với nghị viện Đức và nhân  dân Pháp rằng  ông 
ta  chỉ tiến  hành chiến tran h  chống Na- pô- lê- ông vỉ những mục 
đích tự  vệ. Nhưng sau  trậ n  đánh  ở X ê-đãng, đối với Phổ cuộc 
chiến trở  nên hết sức ít  giống với cuộc tự  phòng thủ, như điều 
đã xảy ra  lúc đầu với người Pháp. Tôi b iết Bi-xm ác cũng hướng 
đến chiến tranh , giống như N a-pữ-lẽ-ững  vậy, sự tự  vệ chi là cái 
cớ m à thôi. Nhưng sau trậ n  đánh  ở X ê-đăng  ông ta  cần  cđ m ột 
cái cớ mới. Giai cấp tư sản  Đức đã dao động - phải chăng đã đến 
lúc dừng lại, nhung Bi-xm ác thấy rằng  ở nước Pháp không có 
chinh phủ được công nhận  để cđ th ể  ký hòa ước với chính phủ

1« -  V in-hem  I
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ăy, cho nên để ký hòa ước, ông ta  phải tiến về P a-ri. V® phía 
ông ta  sẽ là điều cực kỳ xấc xược khi suy xét xem  chinh phủ nào 
sẽ được người Pháp công nhận, chính phù nào th ỉ không, nhưng 
điều đđ lại đáp ứng m ục tiêu  của ông ta. N hững tay trùm  tài 
phiệt luôn luôn sùng bái sự thành  công,thế mà vì giai cấp tư  sản 
Đức khiếp sợ nước Cộng hòa, cho nên Bi-xmác đã tự  bảo đảm  có 
được sự hậu thuẫn  của nó, còn về sự ủng hộ của giới quý tộc thỉ 
ông ta  từ  trưốc đã tin  chắc có được nó rồi. Bi-xm ác không muốn 
thấy nưóc Anh công n h ận  nước Cộng hoà Pháp, bởi vl nước Anh 
là cường quốc duy n h ấ t có th ể  chống lại được ông ta, nhưng ông 
ta  trông  cậy vào G lá t-x tôn  và vào những mối liên hệ triều  đại. 
Trở thành  nhạc m ẫu của hoàng đế  Đức là việc quan trọng, và 
nước Anh đã đi theo con đường của Liên minh thàn  thánh. Khi 
các đại biểu công nhân  nhác nhở G lát-xtôn về thái độ vội vâ của 
chính phủ Anh trong việc công nhận  N a-pô-lê-ông, th ỉ G lát-xtôn 
đã đánh lừa họ bằng cách đánh tráo  ngày tháng  và đánh đồng 
việc P an-raớc-x tơn  công n h ận  N a-pô-lê-ông sau cuộc chính biến 
với việc chính phủ của ông ta  công nhận Đớc-bi sau cuộc trưng 
cầu dân ý. Ô ng ta  nói với công nhân rằng ông ta  đã làm đến 
mức tối đa những gỉ có th ể  làm được, và tự nhận mình cđ công 
duy trì được các quan hệ ngoại giao với nước Pháp. Trong vấn 
đề này lẽ ra  ông ta  cũng có th ể  làm được những việc như Mỹ đã 
làm. Với lời khảng định rằn g  nước Anh chỉ có thê’ sử dụng sức 
m ạ n h  tin h  th ầ n  ở nước ngoài, CÁC đồng sự của Ong ta : Bru- xo, 
Lâu, C ác-đu-en  qua đó đã  tỏ  thái độ thù địch đối với nước Cộng 
hòa. Nơi duy n h ấ t để nước Anh có thể sử dụng sức m ạnh vật 
chất là A i-rơ-len. Hơn nữa, người ta  đã ra  lệnh cho báo chí Đức 
chửi bới nước Anh về việc nó đã bán cho người Pháp những vật

1* Á m  chì nữ hoàng V ích -lo-ri-a .
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phẩm khác nhau. Khi Béc- nơ-xtoóc- phơ đòi G ran-v in  giải thích 
thì ông này đã lảng trán h  và tuyên bố ràng  ông ta  sẽ điều tra  
vụ việc này, sau đó người ta  thấy  ràng  mọi chuyện đều hợp lý 
và hợp pháp. Ông ta  đã biết điều đó từ trước nhưng không dám  
nói. Sau đó chính phủ Anh, theo đòi hỏi của B éc-nơ-xtoóc-phơ, 
đã tịch thu dây cáp của Pháp - sau này viên th ẩm  phản Anh đã 
tuyên bố việc này là  không hợp pháp. Sau khi M ét-xơ đầu hàng, 
nước Nga cho ràng  đã đến lúc tham  gia vào các sự kiện, và nó 
đã hủy bỏ Điều ước P a-ri. Ngay lập tức sau sự việc này đã diễn 
ra  việc hủy bỏ Hiệp ước Lúc-xảm -buốc, th ế  là R u-m a-n i nhảy vào 
các công quốc vùng D a-nuýp1*. T ất cả những hành  động ấy đeu 
nhàm  đả kích nước Anh. Còn G lát-x tôn  đã làm  gỉ? ô n g  ta  cử 
m ột đặc sứ đến gặp Bi-xm ác để tham  khảo ý kiến. Bi-xm ác đã 
khuyên triệu  tập  m ột hội nghị ở Luân Đôn, nhưng thậm  chí 
G lát-x tôn cũng cảm tháy rằng  nếu khống có Pháp  thì không nên 
làm  chuyện này, bởi vì nếu không ctí Pháp thì đa  số sẽ thuộc về 
những nước đã hủy bỏ bản hiệp ước. N hưng khống thể để Pháp 
tham  gia nếu không công nhận nước Cộng hòa Pháp, vì vậy 
Bi-xm ác đã phải ngân cản việc th ù a  nhận ấy. Khi Ô -be-rôn 
H éc-béc-tơ  chất vấn G lát-xtôn về vân đề này tạ i hạ viện, thì 
G lát-xtôn lại một lần nữa giở trò  láu cố, xuyên tạc các sự việc 
và bác bỏ các sự việc quan trọng n h ẫ t trong số các sự việc ấy. 
N hững kẻ giả nhân giả nghỉa luôn luồn phạm  nhiỀu lỗi lầm. Qua 
sách xanh ta tháy rõ ràng khi chính phủ Anh yêu cầu cấp hộ 
chiếu cho Pha-vrơ  th ỉ Bi-xmác trả  lời ràng  nước Pháp không có 
năng lực hoạt động trong quan hệ quốc tế, và chừng nào tình

1* Trong bàn ghi có sự thiếu chinh xác: trong bài iưòng thuật trẽn báo "Eastern Post" 
số ra ngày 19 tháng Hai 1871, đoạn này dU0c trinh bày như sau: "Ngay lập tức liếp sau đó 
dỉ diễn ra việt húy bò Hiệp uóc Lúc-xâm-bu6c và các điéu khoản trong thỏa uớc giữa 
Bi-xmác và cAng tuóc Ru-ma-ni. có liên quan đến các cững quổc vùng Đa-nuýp".
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trạn g  này chưa được khác phục th l sẽ là vô ích nếu có những 
bước hành động nào đó nhằm  đê’ cho nước Pháp tham  gia hội 
nghị. Việc không công nhận nước Cộng hòa Pháp  là phương cách 
cô lập chính phủ Anh.

N gày 21 tháng  Hai 1871

Sau đấy ông M á c  lưu ý Hội đồng đến việc soạn thảo một 
cách cầu thả  bài tường th u ậ t lời phát biểu của ông đăng trên  báo 
"E astern Post". Nếu tên  của ông trong  bài tường th u ậ t không bị' 
viết nhầm  th ì ông đã thấy có bổn phận phải viết thư  cho viên 
chủ biên. T rong bài tường th u ậ t ấy nói ràng  "từ khi tuyên bố 
th iế t lập nước Cộng hòa thì ở Pháp, mọi người đều trở  thành 
những người Cộng hòa nồng nhiệt, nhưng sự công nhận đã không 
diễn ra, th ế  là thời kỳ th ế  lực phản động đã đến". Đây là chuyện 
nhảm  nhí đích thực. Ông chỉ rõ rằng  ngược lại, nước Cộng hòa 
đã được các nước I- ta - li-a , Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bỉ và những 
nước khác thừ a nhận, và tinh th ần  hăng hái của nhân dân lớn 
đến mức, những kẻ th ù  của nước Cộng hòa đã buộc phải giả vờ 
là những người ủng hộ nưốc Cộng hòa; đậc biệt, ông có nhác đến 
viên quan tòa của Tòa án tối cao ở Blua đã mô tả  m ình là một 
người cộng hòa. Tiếp đó bài tường th u ậ t nổi ràn g  "giai cấp tư  sản 
không m uốn giúp vào việc làm cho nước Cộng hòa giành được 
th ắn g  lợi, nó biết rõ rằng  sớm hay muộn, nước Cộng hòa sẽ buộc 
phải quan tâm  đến vấn đề xã hội". Điều này hoàn toàn khác với 
những gỉ ông đã nói, cụ thể  nước Cộng hòa phải trở  thành  nước 
cộng hòa xã hội chủ nghía. Sau nữa, bài tuòng th u ậ t còn ntíi tiếp: 
"Không m ột ai trong  sổ những kẻ chủ trương chiến tran h  chứng 
m inh được rằn g  việc công nhận nước Cộng hòa là điều kiện trước 
tiên và cần thiết", trong  khi ấy phải là: "không p hả i là điều kiện 
đầu tiên".
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VẾ những lời nhận xét của ông đối với những lời ph á t biểu 
của các diễn giả khác, th i tác giả bài tường th u ậ t đã khỗng bỏ 
công chỉ rồ xem cụ th ể  ai đã nói, cho nên th ậ t khó tlm  hiểu  xem 
ai đã nói gì. Lời nhận xét gán cho ông nói về ông Côn chảng 
khác gỉ m ột sự xúc phạm. Tiếp đó bài tường th u ậ t nói rằng  "chính 
sự khiếm  diện của nhà vua đã cổ vũ nhân  dân", còn ông thl đã 
nói rõ ràng: "sự thiếu vắng chế độ quân chủ", hai điều đó hoàn 
toàn không phải là một. Ma quỷ cũng không th ể  hiểu nổi những 
bài tường th u ậ t như vậy. Tiếp đó còn khẳng định rằng nước Anh 
sử dụng "vũ lực nhiều hơn [more]" ở nước ngoài - đó h iển  nhiên 
là lỗi ấn  loát, câu đó phải là "sức m ạnh tin h  thần  [moral]" mới 
đúng.

Tiếp đó, bài tường th u ậ t gán cho Bi-xm ác những lời cho rằng 
tuồng  như người Pháp đã không công nhận  chính phủ này, và ndi 
rằng  xét xem người Pháp công nhận chính phủ nào là m ột hành 
động cực kỳ xẩc xược của ông ta. Đồng thời lại không có m ột lời 
nào nói đến tuyên bố của ông, của Mác, ràng  ở Pháp mọi người 
đều đã thừa nhận chính phủ và tuân  theo nó, còn hành động cực 
kỳ xấc xược của Bi-xm ác là khẳng định điÊu ngược lại.

Bài tường th u ậ t cũng cho biết rằng  việc để cho nước Pháp 
tham  gia hội nghị sẽ đồng nghỉa với việc công nhận nước Pháp. 
Lời nhận  xét này là của m ột tay bồi bút, chứ không phải của ông 
(của Mác); lời kết luận th i hoàn toàn bị xuyên tạc: chinh phủ 
không cđ năng lực hành động về phương diện quốc tế  chinh vì 
nó không được công nhận. Ngoài ra, bài tường th u ậ t còn mâu 
th u ẫn  với biên bản. Những bài tường th u ậ t như vậy chỉ có thể 
gây ra  tác hại, và nếu như sẽ còn đăng điều gỉ đó đại loại như 
vậy, th ì ông sẽ yêu cầu không cho đàng các bài tưòng th u ậ t nữa. 

N gày  7 tháng Ba 1871
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Sau đó ông M á c  trở  lại vấn đề bản tuyên ngôn Pa-ri. Ông 
tuyên bố rằng nếu giai cấp công nhân Anh không đưa ra  tiếng 
nói của mình thi người ta  có th ể  đưa bản tuyên ngôn ấy vào một 
thỏa ước nào đó như m ột điều khoản riêng; nhân dân Anh không 
được bị tước vũ khí tro n g  chính sách đổi ngoại của mình; không 
được để  m ất thời gian, cần  phải thành  lập ủy ban nước Anh. Đối 
vói m ột cường quốc trê n  biển th ì cách duy n h ấ t để tiến hành 
chiến tran h  là phải có những hành động chống lại hoạt động ngoại 
thương của kẻ địch. Mỹ đã không tham  gia bản tuyên ngôn P a-ri, 
nhưng người Pháp đã tu ân  th ủ  bản tuyên ngôn ấy, chính vỉ vậy 
m à hạm  đội Pháp đã làm  rấ t ít. Giờ đây người ta  thôi thúc H à 
Lan đề nghị đưa vào bản  thỏa ước - coi đó là bộ phận cáu thành  
thỏa ước ẫy - những điều mà trước k ia  chí là lời tuyên bố. Trên 
biển  chỉ cd thê’ tiêu diệt hàng hóa, còn trong cuộc chiến tran h  
trên  bộ th ì tiêu diệt p hần  đáng kể tư  bản cố định, ví dụ: các cây 
càu, các tòa nhà v.v. m à việc khôi phục chúng đòi hỏi phải m ất 
nhiều  năm . N hững bàng chứng cướp tàu  buôn của đổi phương trên  
b iển lại là vấn đề khác: các tàu  cướp là những du kích trên  biển. 
Giai cấp cầm quyền ở nước Anh đã để tuột khỏi tay những vị trí 
bảo đảm  cho nền phòng thủ  của đấ t nưóc từ  bên ngoài; trong 
thời điểm  m à nước P háp  bất lực thl nước Anh đóng vai trò  người 
đại diện của Tây Âu; giai cấp công nhân Anh phải lấy lại những 
vị tr í  ấy.

N gày 14 tháng Ba 1871

Sau đó ông M á c  nối lại cuộc tranh  luận bị ngát quãng. Ồng 
nói rằng  điều hết sức quan  trọng  là tìm  ra  được sức m ạnh chống 
chọi được các cường quốc quân sự trên  lục địa. N hững cường quốc 
này lại đóng vai trò  Liên minh th ần  thánh, và nước Anh là cường 
quốc duy nhất đủ sức đối chọi lại những cường quốc ấy, nhưng
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chỉ với điều kiện là nước này lấy lại được cho m inh các quyền 
trên  biển. Việc tịch thu  những hàng hóa chở trên  các tàu  tru n g  
lập, chỉ sau vài tu ần  lễ, sẽ phá hoại hoạt động ngoại thương của 
các cường quốc trên  lục địa, và khi ấy giai cấp tư  sản Đức sẽ trở  
nên ít hiếu chiến hơn nhiều SO với trong thời gian gần đây. Phương 
pháp tiến  hành các hoạt động quân sự theo kiểu này nhân  đạo 
hơn là cách tiến  hành chiến tran h  theo kiểu thông thường. Với 
bản tuyên ngôn P a-ri, các cường quốc trên  bộ đã thực tế  nói với 
nước Anh: anh phải chiến đáu theo cách của chúng tôi, chú không 
phải theo cách của minh. Đã có nhiều ý kiến phản đổi những tàu  
chặn bát tàu  buôn của đối phương, nhưng những tàu  chặn bắt 
này không kém gì du kích, ngoài ra  hành động chặn bát các tàu  
buôn đòi hỏi sự can thiệp của chính quyền nhà nước ít hơn. Khi 
Bát-lơ cổ động cho chiến tran h  chống nước Anh th ì người ta  bảo 
rằng Mỹ không th ể  tiến hành chiến tran h  nếu khống cổ hạm  đội, 
điều này đã bị B ắt-lơ phản bác như sau: chúng tôi không cần đến 
hạm  đội, chi cần có những tàu  chặn bát các tàu  buôn của địch. 
Đối với những người cầm quyền hiện nay của nước Anh th i có 
lực lượng này hay không, th ế  nào cũng đư ợc,nhưng họ sẽ không 
mãi mài cai tr ị đất nước; cần làm sao để nhân dân Anh có trong 
tay một lực lượng m à nó có thể sử dụng để bảo vệ các dân  tộc 
trên  lục địa. X tiu-ác Min trước kia đã có lúc ủng hộ bản tuyên 
ngôn P a-ri, nhưng sau khi tìm  hiểu m ột số vãn bản gửi đến cho 
ông ta, ông ta  quay ra chỗng lại bản tuyên ngổn ãy. Toàn bộ tiến 
trình  của Hội nghị biển Đen đều nhằm  đ ạ t cho được sự khẳng 
định bản tuyên ngôn này. Cho đến nay, bản tuyên ngôn này chỉ 
được cá nhân P an-m ớc-xtơn và C la-ren-đôn  công nhận, nhưng 
giờ đây có lẽ bản tuyên ngốn này đã được đưa vào nghị định thư 
mới được ký kết ngày hôm qua.
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Ông Ã n g  - g h e n  tuyên bố rằn g  ông không thấy cần phải 
nói dài dòng, vì không có m ặt ông O et-xtơn, người có những nhận 
xét m à Ă ng-ghen m uốn phản  bác. Về tuyên ngôn P a -ri thì ông 
Mác đã nhấn m ạnh rằn g  đây chỉ là m ột sự thỏa thuận  riêng tư. 
Nó không nhận được sự tá n  th àn h  của một nhà hoạt động nhà 
nước riêng rẽ, cũng như  của nghị viện, không ai tuyên bố n<5 có 
tính  chất bắt buộc. N âm  1862, Coóc-nu-ô-lơ L u-Ít đã tuyên bổ 
bản tuyên ngôn ấy không có tín h  chất bát buộc. Nãm 1867, huân 
tước hiện nay Đớc-bi, đáp lại lời chất vấn của X tiu-ác Min - đã 
tuyên bố rằng bản tuyên ngôn ấy chi có tính chất bát buộc ở mức 
độ nh ấ t định, nhưng những lợi ích của công cuộc tự  vệ còn quan 
trọng  hơn mọi cam kết. Bản tuyên ngôn ấy chưa bao giờ được 
phê chuẩn, và ý nghĩa của nó chi dựa trên  m ột bức thư riêng tư 
của m ột bộ trưởng. B ản tuyên ngôn này không tró i buộc ai cả. 
Điều đó đã rõ ràng  qua việc các cường quốc tham  chiến, trong 
mỗi cuộc chiến tranh , đều nhận  lấy m ột số cam kết nhất định 
qua m ột thỏa ước đặc biệt. N hưng hội nghị này đã ký nghị định 
thư  quy định rằn g  từ  nay trở  đi, những hiệp ước và hiệp định 
được coi là ctí tính  chấ t bắ t buộc chừng nào người ta  không hủy 
bỏ những cam  kế t ấy bằng  sự thỏa  thuận  chung. Cuộc chiến giữa 
Pháp và Đức đã chứng m inh ràn g  các pháo đài hiện đại được bảo 
vệ không đầy đủ chống lại cuộc bắn  phá của pháo binh, và những 
đồn bốt nhô ra  phía trước có th ể  quyết định việc cứu nguy chính 
các pháo đài; m ột số đồn bốt được trù  tính xây dựng ở Ba Lan. 
Nước Nga tiếp tục vũ tra n g  m ột cách hăng hái không m ệt mỏi, 
các lực lượng vũ tran g  ở nước này hầu như đã ở trong  tư  thế 
sản  sàng  chiến đấu. Các đội điện báo và các đội y tế  đang được 
tổ  chức. T rên th ị trường Anh người ta  đã hoàn toàn  phân bố xong 
khoản vay của Nga với số tiền  12 triệu  pao xtéc-linh. Chắc chán, 
đây là những đồng tiền  cuối cùng của Anh mà nưốc Nga sẽ nhận
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được. Trước cuối m ùa hè ctí th ể  bùng nổ chiến tran h  - tình  hình 
như th ể  diễn biến không theo chiều hướng hòa binh. Đề cập đến 
m ột số bài phát biểu tro n g  cuộc thảo luận, Ă ng-ghen nhận  xét 
rằng những bất đồng x u ấ t hiện chỉ vỉ m ột điểm : để thực hiện sự 
can thiệp vũ trang  m à chỉ sử dụng riêng quân đội Anh th ì đã đủ 
chưa. Ãng-ghen đã không dùng những từ  ngữ gay gắt m à ngài 
O ét-xtdn đã nói đến. Sau đó Ăng-ghen m ột lần nữa chứng m inh 
rằng người Anh có th ể  đưa ra đạo quân  không quá 30 nghìn 
người; cố m ột lần duy n h ấ t - trong trậ n  đánh ở A n-m a - đà có 
33 nghìn quân Anh tham  gia, nhưng về sau  trong  suổt thời gian 
diễn ra  cuộc chiến Crưm  họ không m ột lần nào có thể  lại đạt 
đến con số ấy. Con số này tương đương với m ột quân đoàn Phổ, 
và sỗ là phi lý nếu cho rằn g  m ột đạo quân  như th ế  có thể  làm 
lệch cán cân. Qu&n Anh khổng thua  kém ai về tinh th ần  dũng 
cảm; lòng dũng cảm cá nhân th ì ở nước nào cũng cd, xong ở các 
chiến binh thỉ các phẩm  chât khác nhàu và chúng được biểu hiện 
ra  m ột cách khác nhau. Cổ những chiến binh thích hợp hơn cho 
viộc tán  công, những chiến binh khác lại thích hợp hơn cho việc 
phòng thủ. Người A i-ro -len  không th ể  thay  th ế  được đối với bộ 
bình nhẹ, còn người Anh th ì khống thể  thay th ế  được đối vãi...1* 
nhưng bộ chi huy của quân Anh sử dụng  người Anh như người 
A i-rơ-len, và sử dụng người A i-rơ-len như  người Anh.

Hệ thống huấn luyện qu&n sự của Anh hế t sức không hoàn hảo 
và lỗi thời, cho nên trưốc khi nổ ra  cuộc chiến tranh  hiện nay, 
binh lính ở ôn -đ éc-số t, thậm  chí, đă không kinh qua thời gian 
phục vụ việc canh gác. Ỏ đây người ta  ndi ràng  100 nghỉn quân 
Anh cd th ể  không để cho người ta  nhốt chặt họ ở P a-ri. Nhưng

1« T rong  bản ghi chÃ này bó  trổng; trong  bài lUÒng (h u ặ l d ăn g  trên  báo  nói VỂ phién 
họp  này. ò  đ oạn  tiếp  có nhũng từ: "bộ binh nặng”.



PHỤ LỤC 769

các binh lính đại th ể  như những lính tình nguyện của chúng ta  
làm sao có thể ngăn cản được chuyện này? Người Pháp hoàn toàn 
có đầy đủ những binh sĩ như thế, và nếu 400 nghìn lính tình 
nguyện Anh bị nhốt chật y như lính Pháp bị nhốt chặt ở P a-ri, 
dưới quyền chỉ huy của những kẻ vô dụng quá tự  tin  và phản bội 
như vậy, thì họ cũng sẽ hành  động y như các binh lính Pháp.

Cuối cùng, ông ấy nói rằng nước Anh không thể  tiến hành 
chiến tran h  với các cường quốc trên  lục địa trong 1 hững điều kiện 
ngang nhau, và cũng không nên m ong muốn điều đổ. H àng năm  
chi phí cho m ột lính Anh là 100 pao xtéc-linh, còn chi phí hàng 
năm  cho m ột lính Phổ chi có 30 pao. VI vậy, với cùng m ột số 
tiền, nước Phổ có khả n àng  nuôi m ột số lính đông hơn gấp ba 
lần so với nước Anh, do vậy nước Anh hoàn toàn không th ể  cạnh 
tran h  được với các cường quốc trên  bộ, và cần phải hy vọng rằng 
nó sẽ không bao giò thử  làm  chuyện này.

Điểm thứ nhất và điểm  thứ  hai trong  đề nghị được đưa ra  vào 
thời gian đầu cuộc thảo  luận đã bị loại bỏ. Điểm thứ ba được 
n h ấ t trí chấp thuận, điểm  đó nói:

Nước Anh chẳng những không có khả năng can thiệp m ột cách 
có hiệu quả vào các sự kiện đang diễn ra  trên lục địa châu Âu, 
m à còn không th ể  tự  bảo vệ m ình chống lại các chính thể  quân 
chủ quân phiệt của lục địa châu Âu, chừng nào nước Anh chưa 
lấy lại cho m ình quyền tự  do sử dụng sức mạnh quân sự thực t.ế 
của mình, tức là hạm  đội hải quân của mình, m à nó chỉ có thể 
làm việc này nếu hủy bỏ Tuyên ngôn Pa- ri.

Công b ổ  lần đầu bàng tiếng  Nga trong cuốn  In theo bán v/ết ữ o n g sổ  biên

sách: "Tống  H ội đòng  của Q uốc  tẽ  I. 1870 bản của Tổng H ội đồng

- 1871", M., 1965 Nguỵên văn là tiếng Anh

40- MA44
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‘BAN g h i  l ò i  p h á t  b i ể u  c ủ a  c .m á c  n g à y  25 

THÁNG T ư  1871631

TRÍCH BIÊN BẢN PHIÊN HỌP CỦA TỒNG HỘI ĐỒNG

Ông Mác công bố bức thư  của bí thư  Ban chấp hành N iu-O óc1*, 
trong đó đưa ra  bản liệt kê các chi hội có các đại biểu trong ban 
chấp hành, như sau:

1. Liên đoàn cống nhân toàn  Đức (liên minh công nhân số 5).

2. Chi hội Pháp của Hội liên hiệp công nhân quốc tế, Niu-Otíc.

3. Hội công nh&n Séc, Niu-Odc.

4. Hội công nhân chính tr ị-x ã  hội số 1, Si-ca-gô.

5. Hội cống nhân chính tr ị-x ã  hội số 2, Si-ca-gô.

6. Hội công nh&n dân chủ - xà hội, Niu-Oóc.

7. Chi hội A i-rơ-len của Hội liên hiệp công nhân quốc t.ế, 
Niu- Oác.

8. Hội dân chủ- xã hội, Uy- li- am- xbuốc, Niu- Oóc (hội của người 
Đức).

Như tin  tức cho biết, các chi hội này hoạt động tốt; chi hội

! •  - Ph. A . D oóc-gd
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A i-rơ-len  phát tr iển  nhanh và đang cố gáng tổ chức những hoạt 
động chung với Hội liên hiệp A i-rơ-len  ở Mỹ. Đã có những bưòc 
hành đ ộ n g  th  ing lợi để lập m ột tờ tuần  báo Đủc. Liên m inh công 
nhân đã quyết định chi phê chuẩn những đại biểu nào đại diện 
cho lao động1*, chứ không phải cho tư bản. Liên m inh công nhân 
toàn quốc đã bị m ất cơ sở trong  các tổ chức ở Niu- Oóc, nhiều tổ 
chức ấy đã từ chối cử đại biểu của mình đến dự đại hội thường 
kỳ.

Đại hội đồng công nhân bang Niu- Oóc đã tiến  hành kỳ họp 
hàng năm  của m inh ở Ôn- ba- ni và đã ra nghị quyết tán  thành 
các nguyên tắc của Hội liên hiệp công nhân quốc tế, và lấy những 
nguyên tắc ấy làm  phương châm  chi đạo; bản nghị quyết này kết 
thúc với câu nói "Công nhân tấ t  cả các nước, đoàn kết lại!".

Người ta  đang tiến hành công việc soạn thảo lời kêu gọi gửi 
các hội công nhân  và các hội công liên, và đẫ tổ chức được việc 
trao  đổi thư  tín  với hiệp hội tương trợ  thợ mỏ ở P en -x in -va-n i. 
Cuộc đấu tran h  chính trị có tổ  chức của công nhân  đã đánh một 
đòn vào địa vị đứng đầu của đảng  cộng hòa ở Niu- Hem- siạ trong 
cuộc bầu cử mới đây. N hững người Mỹ bản địạ đã thành  lập ra  
chi hội và đã cử đại biểu của m ình [vào Ban chấp hành  Niu-Oóc]. 
Đã nhận  được tấm  kỳ phiếu 2 pao xtéc-linh, đó là khoản đóng 
góp thường kỳ của 203 hội viên và khoản thanh  tođn về các bài 
tường th u ậ t về đại hội.

Ông Mác thông báo đã nhận  được những bức thư  gửi tìí P a-ri, 
m ột bức đề ngày 12, m ột bức khác đề ngày 15632, nhưng mãi đến 
thứ bảy mới nhận  được. Có m ột người Pháp là th àn h  viên của 
Công xã đă đến Luân Đôn để tiến  hành các hoạt động kinh doanh

1* T iếp  (ló bắl đ ầu  nội dung cùa trang  bị thiếu irong  sỏ biên bản.
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ở sở giao dịch và đã đến thãm  ống [Mác] để bảo đàm có được sự 
giúp đỡ của ông. Việc khai trừ  Tô-lanh th ậ t sự đã xảy ra 633, nhân 
sự việc này, Mác đề xuất nghị quyết sau đây:

"Xét thấy  Tổng Hội đòng đã nhận được, để phê duyệt, bản nghị 
quyết của Hội đồng liên chi hội P a -ri về việc khai trừ  ông T ô-lanh 
ra  khỏi Hội liên hiệp công nhãn quốc tế  vỉ ống này, sau khi được 
bầu vào quốc hội với tư  cách đại diện của giai cấp cống nhân, đã 
phản bội m ột cách hết sức hèn nhát sự nghiệp của giai cấp công 
nhân;

xét thấy  rằng  chỗ đứng của mỗi hội viên Pháp của Hội liên 
hiệp công nhân  quốc tế, không nghi ngờ gỉ nữa, là ở trong hàng 
ngũ Công xã P a -ri, chứ khổng phải ở trong  nghị viện Véc-xây có 
tính chất tiếm  quyền và phản cách mạng, -

Tổng Hội đống của Hội liên, hiệp công nh&n quốc tế  phê duyệt 
nghị quyết của Hội đòng liên chi hội Pa- ri và tuyên bố ông Tô- lanh 
bị khai trừ  ra  khỏi Hội liên hiệp công nhãn  qụốc tế".

Bản nghị quyết này được sự ủng hộ của Ế ch-ca-ri-ú t, đã được 
nhất trí thống  qua.

Ông Mác tiếp tục bài phát biểu của mình. Ổng nói rằng  ông 
đã nổi cho vị đại biểu Công xã hiểu ràng  th ậ t là một sai lầm  to 
lớn như th ế  nào, nếu không gửi cho chúng tôi thư  từ 1* cũng như 
các tờ báo. Sau này điều đó sẽ được sửa chữa, vl cốc quan hệ 
c ổ n g  v iệ c  g iữ a  C â n g  x a  và  Lu&n Đ ô n  s e  do m ộ t p h á i v iê n  lư u  

động đảm  nhiệm 538 người này cũng sẽ đảm  nhiệm việc bảo đảm 
sự liên lạc giữa chúng ta.

Xéc- rai- ơ và Duy- pồng được đề cử giữ các ghế bỏ trống trong 
quận 17. X éc-rai-ơ  4ãết thư  cho biết th ế  nào Đuy-pông cũng đắc

1« D ến đây c h ím  dứ t nội dung cùa trang bi (hiỂu tro n g  sò biên hàn.
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cử, nhưng từ  sau cuộc bầu cử ông ấy đã không thông  báo điều 
gì; tuy nhiên, có th ể  ông ấy đã  viết thư đến M an-se-xtơ . H óa ra, 
hoàn toàn  không phải tá t  cả những bức thư gửi đi đều đến đúng 
địa chi.

Phẽ- lích- xơ Pi- a và Vê- di- ni- ê vu khống Xéc- rai- ơ và Đuy- pông, 
và khi Xéc- rai- ơ dọa đưa họ ra  tòa thl họ xoay ra  phủ nhận 
chuyện đó. Cần lập tức viết thư  gửi đến P a -ri và giải thích vì 
những nguyên nhân nào m à Pi- a  vu khống Xéc- rai- ơ và Đuy- pông.

Theo đề nghị của M ốt-tơ-xhết, Mác được ủy nhiệm làm việc này634.

L a-phác-gơ đã gửi nhữ ng  th ư  đã nhận được về phía sau tuyến 
công sự P a - r i635, thảo nào m à việc chuyển những thư  đ<5 bằng 
đường sá t bị chậm trễ  đến thế: cả chính quyền Pháp, cả chính 
quyền Đức đều đã xem  xét những thư ấy m ột cách kỹ lưỡng. Dại 
bộ phận những thông tin  chúa đựng trong những th ư  ấy đã lỗi 
thời, nhưng trên  báo chí đã không nói đến m ột số sự thực. Hóa 
ra, ở tinh  lẻ cũng ít hay biết về những gì diễn ra  ở P a -r i như 
trong thời gian có cuộc bao vây. Ngoại trừ  những nơi diễn ra  các 
trận  đánh, trong  thành  phố chưa bao giờ yên tỉn h  như vậy. Một 
số lượng đống đảo các nhà tư  sản đã gia nhập đội ngũ đội vệ 
binh quổc gia của B en-vin. Các tên đại tư bản đã bỏ chạy, còn 
giới tiểu  thương và thợ th ủ  cững th ì đã cùng hành  động với cống 
n h ân 1*. T hật không th ể  hlnh dung được nhiệt tình  của dân  chúng 
và của đội vệ binh quốc gia: phe Vổc-xây th ậ t ngu ngốc nốu họ 
nghĩ ràng  họ có thể  tiến  vào P a-ri. Người dân P a -r i  khổng hy 
vọng vào cuộc khởi nghỉa ở tỉnh  lẻ và họ biết rằn g  đổi chọi với 
họ là những lực lượng vượt trội, nhưng điều đó không làm  cho

1« Trong bài tuông thuật đăng trên báo "Eastern Post”, phần cuổi câu này dược trình 
bày như sau: "còn các chú hiệu nhò và các thợ thú cỏng thì khOng phàn nàn lắm vể phái 
Véc-xỉy”.
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họ SỢ; họ lo ngại cuộc can thiệp của Phổ và tình  trạ n g  thiếu lương 
thực. Các sắc lệnh VẾ tiỄn thuê nhà và VẾ những kỳ phiếu thương 
mại th ậ t sự là m ột nước cờ tài tỉnh: nếu không có các sác lệnh 
ấy thì ba phần tư  số thương nhân và thợ thủ  công đã bị phá sản  
rồi. Việc giết hại Đ uy-va-lơ và P h lu -rãn g  đâ làm  thức dậy lòng 
khaó khát trả  thù. Gia đình P h iu -ràng  và Công xã đã uổng công 
cử đi m ột đại diện để làm  rõ m ột cách chính xác hoàn cành cái 
chết của h ọ 1’. P h iu -răn g  bị giết trong n h à  ở 2*.

Cũng nhận được m ột số tài liệu khác cho biết những bức điện 
báo đã được soạn ra  như th ế  nào. Khi P rô -tô  xem các báo cáo 
tà i chính của chinh phủ phòng th ủ  quổc gia thì ông ta  phát hiện 
rằng người ta  đã trả  tiền  cho việc chế tạo  ra  m ột chiếc máy chém 
lưu động cải tiến3*. Chiếc máy chém này được tỉm  thấy và đã bị 
thiêu hủy trước công chúng theo lệnh của Công xã4*. Công ty khí 
đốt đặ nợ hội đồng thành  phố hơn 1 triệu  phrăng, nhưng đã không 
hề tỏ ý muốn trả  nợ, chừng nào tài sản  của công ty này chưa bị 
niêm phong, chỉ đến lúc ăy mới nhận được tấm  kỳ phiếu về số 
tiền  ẫy cho Ngân hàng Pháp. N hững bức điện báo và những bản 
tin  của các thống tín  viên đã miẽu tả  tá t  cả những điều này dưới

1» Trtn báo "Eastern Post" là như sau: "làm rõ nguyên nhân cùa cái chết, đê làm việc 
này cẩn có cuộc điéu tra, nhung phái Véc-xây ds dứt khoát khưóc từ".

2« Trên báo Eastem Post" là nhu sau:"Phlu-răng ngã xuống không phải trong trận chiến 
d ắ u  c ũ n g  kha i, m à d o  b à n  ta y  c ù a  m ộ t t í n  sál n h ãn  c ổ  ý đ ã  b ắ t g ặp  õ ng  tạ i n h à  ỏ".

3« Trên báo “baslem Post": ''Một buỏc đẩu tiên cùa các thành viên Cổng xả lá tim hiéu 
các văn bàn và nhũng sổ sách đăng ký của nhũng nguòi tién nhiệm. Trong các báo cáo của 
bộ nội vụ, chính phù phòng thú quốc gia đa phát hiín ra bàn ghi chép vé sổ tién trà cho 
việc chế tạo ra một chiếc máy chém lilu dộng cài tiến. Dây là cõng cụ mói dùng dẻ thù 
tiíu hàng loạt cũng nhãn Pa-ri. nó được chế tạo  ra dùn g  vào lúc những nguòỉ ỵẽu nuóc - 
hiện đang có mặt ò Véc-xây - dă già vò tựa hứ họ. đang bào ví Pa-ri chổng lại bọn Phổ".

4» Tiếp đó, Irên báo "Eastern Post" in: "Những bức điện báo và bài tin đă mft tả sự 
việc nhu thẻ dãn chúng đâ thiêu rụi chúng đè tự bào v í  chống lại CAng xă".
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m ột hình thức hoàn toàn khác 1*. Đièu làm cho mọi người bực 
bội n h ấ t là Công xã quản lý m ột cách ít tốn kém như thế. Các 
chức sác cao cấp chi hưởng mức lương 6000 phrăng mỗi nãm, 
những chức sác khác có mức lương chỉ bầng tiền  công của người 
công nhân m à thôi 2*.

Lời kêu gọi3* sẽ được hoàn tấ t  vào phiên họp tới.

D ã in  m ộ t phăn trên báo "The E astem  Post" In theo bán ghi biên bán, có

s ố  135, ngày 29 tháng Tư 1871 đ ỗ i ch iếu  vớ i bán đă n g  trin

báo

Nguyên văn là tiếng Anh 
/n loàn văn bằng tiếng Nga 
lãn dầu

1« T rên  báo “Eastern Post” toàn bộ tinh tiết này được truyén đạt nhu sau: "Đ iéu bịa 

đ ặ t khác là tin  vé việc "đánh cướp" cững ty khí d ố t. Báo cáo (ài ch inh  cùa hội đổ n g  thị 
ch ính  cho  thấy rằng  công ty khí d tíl đ ả  thu  đưọc hơn 1 triệu  phrăng  cùa dân  chúng Pa-ri 
trà  tién  sử dụng khi d ố t. s ố  tién này được tín h  Ihành khoản nợ của cống ty khi d ố t nợ hội 
đổng thi chinh, tuy công ty này có dù qũy tại Ngân h àng  Pháp. Sau khi công tyj)ày tù chổi 
trà  khoàn  tiển d ó  cho  C ững x ỉ, th ì C ững x ỉ  đă phái một nhân vien thùa  hành của lòa  án 
đến  trụ  sò cổng ty khí đ ố t; sau khi p h á t h iện  thắy tài sàn của nó và các két sắt bị ni£m 
phong thi công ty này đă xuất một ngân phiếu  đúng tẽn Ngân hàng Pháp vói tất cả số tiển. 

và ngưòi ta  dã  trà  lại cho  cững ty này  chiỂc két sắ t cùa nó VÀ những vật bị niẽm  phong 
khác. H ai sự việc này có ý nghĩa tiêu  b iêu”.

2» T rê n  báo  "E astern  Posl" in: "M úc t r j  luơng cho các quan  chức bình Ihưòng bằng 

m úc tiển  công cùa m ột cổng nhân đ ư ộ c  d ào  tạo  có tay nghé, cồn  m úc lưdng cùa các quan 

chúc c ao  c íp  thì khống vuợt quá 240 pao  xtéc-linh mối nSm. R ỗ  ràng  tấ t cà là nhũng nguòi 
b inh  dân , trong  s6 họ  khững hé có m ột tôn  ồng nào: có điéu xin hẵy hình dung  m ột tôn 

ỏng tiến  hành  m ột buòi tiếp  đón  tạ i trụ  sỏ bộ, hoặc buỏi c h iíu  đai cùa  m ột vị th ị truòng. 
tro n g  khi nguòi áy nhặn  đ u ộ c  240 pao  x téc-linh m ỗi năm!".

3« C . M á c .  "Nội chiến ỏ  Pháp"
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*BẤN G H I N H Ữ N G  L Ò I PH Á T  B IỂ U  CỦA 

PH .Ằ N G -G H EN  NHÂ N KỶ N IỆ M  100 NẢM  NGÀY SIN H  

CỦA R Ô -B Ó C  Ô -O E N

TRÍCH BIÊN BẢN PHIÊN HỌP CỦA TÒNG HỘI ĐÒNG 

NGÀY 9 THÁNG NĂM 1871

Ông Ả n g  - g h e n  ủng hộ đề nghị này636. Ông nói ràng  
hầu như ông không biết gỉ về những người đề xướng việc tổ chức 
lễ kỷ niệm này, nhưng về Rô-bớc Ô-oen th ỉ khống thê’ cò bất cứ 
sự hoài nghi nào. Trong các tác phẩm của ổng ấy, ta  thấy cố 
những tư  tưởng đến nay chưa lỗi thời. Ông ấy đã xuất phát từ  
những tư  tưởng của chính mình; thoạt đàu bản th ân  ông ấy là 
một chủ xưàng, ống ấy là người đầu tiên  chống lại giai cáp mình 
để chẩm dứ t chế độ bdc lột ô nhục đổi với phụ nữ và trẻ  em tạ i 
các công xưởng. Ăng-ghen cho ràng  Quốc tế  phải cd đại diện trong 
buổi lễ kỷ niệm  ngày sinh ấy.

Khi phản bác M ốt-tơ -xhết637, ông Ă n g - g h e n  nổi rằng 
Lốc-cơ đă từng  là n h à  th ần  học, còn ô -o e n  là  nhà  duy vật. Triết 
học của Lổc- cơ đã đưa người Pháp đến chủ nghía duy vật. Ãng- ghen
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không tin  là Ô- oen đã làm quen với các nhà văn Pháp lớn tuđi 
hơn. Ăng-ghen hoàn toàn không đồng ý với M ốt-tơ-xhết. Phong 
trào  ô -o en  khởi đầu từ năm  1809, không phụ thuộc vào bất cứ 
điêu gỉ được viết từ trước đó. Năm 1812, Ô-oen đá cho in cuốn 
sách của m ình về hôn nhân, ròi vào năm  1818 thỉ đến dự đại hội 
của các vị quân vương ở A- khen để thuyết phục họ thấy rõ sự 
cần th iế t phải tuyên bố chủ nghĩa cộng sản. Về sau chủ nghỉa 
Ô-oen đã m ang màu sắc tôn giáo, ở chừng mực nào đó đúng là 
như thế, nhưng nó đã chú ý nhiều đến những cải cách xã hội. 
Đa sô' những ngưòi theo chủ nghĩa Ô-oen đã chuyển sang  phía 
giai cấp tư  sản. Đã có thời họ thuộc phái Hiến chương, nhưng 
sau đó họ đã buộc phải trở  thành  các nhà cổ động chuyên nghiệp 
và trở  thành  những người ít đáng tin  cậy hơn, họ đã m ất đi lòng 
tru n g  thành  với các nguyên tắc của mình. Sẽ rấ t đáng tiếc nếu 
cuộc kỷ niệm  đó được tiến hành m à Hội đồng không th ể  tham  
gia.

Ông Ă n g -  g h e n  nói rằng  ông không muốn nói tuồng như 
tấ t cả những người xã hội chủ nghía đều là những người thuộc 
phái H iến chương, nhưng m ột sổ người m à ông quen biết th l đă 
từng theo phong trào  H iến chương.

Cững bỗ /ăn đàu bàng tiếng Nga trong cu6n 
sách:"Tững Hội dỗng của Quốc tỉ l. 
1870-1871". M., 1965

ỉn theo bán ghi crong số bitn 
bán của Tổng Hội dỗng 
Nguyên văn là tiing Anh
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BẤN g h i  l ò i  p h á t  b i ể u  c ủ a  c . m á c  

VÈ CÔNG XÁ PA-RI
TRÍCH BÀI TƯỜNG THUẬT TRÊN BÁO VỀ PHIÊN HỌP CỦA TÒNG HỘI 

ĐỒNG NGÀY 20 THÁNG SÁU 1871

Ông M á c tỏ ý hài lòng về việc công nhân trên  lục địa đã 
thành  th ậ t ntíi lên ý kiến của m ình về Công xă. Tại Giơ-ne-vơ, 
Bruy-xen, M uyn-sen, Viên và Béc-lin đã diễn ra  những cuộc hội 
họp trong  đđ người ta  lên án những hành động dã m an [của chính 
phủ] C hi-e-Pha-vrơ. Mác cũng lưu ý Hội đồng về việc các tờ báo 
Pháp đa cho đăng m ột loạt cái gọi là các bản tuyên ngôn mà 
người ta  bảo là của chi hội P a -ri của Quốc tế. Tất cả những tuyên 
ngôn ấy là những tuyên ngôn giả do cảnh sá t Pháp nận ra  đê’ 
cài bẫy những người thiếu thận  trọng; điều này cho thấy chính 
phủ đáng khinh bi ấy cd thể  làm những việc đê hèn như th ế
nào638

Dă đàng ữin báo "The Eastern Post" sỗ 143, 
ngày 24 tháng Sáu 1871

In theo bán dăng trên báo 
Nguyên văn là tiếng Anh
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BẤN GHI CUỘC NÓI CHUYỆN GIỮA c . MÁC VÓI 
PH Ó NG  VIÊN B Á O  "THE VVORLD"639

Luân Đ ôn, ngày 3 tháng Bày [ 1871]

... T ồ i đi thẳng  vào vắn đé. T ỏ i dâ nó i, rõ  r à n g  là thế giói hình dung  c h ư a  rõ  Q uốc 

tế là gì; ngUòi ta rất căm ghél nõ, nhưng vị tấl ngUrti ta giãi thích được nguòi ta căm 
ghét chinh là cái gì. Một sổ ngưòi cho rằng họ ds biết tham nhập sâu hơn ngilòi khác 
vào bí m ật của Q u ác  tế , họ  khắng đ ịnh  rằng  dó  phán náo là I-a-nút có hai m ặt, một 

mặt nã nụ cuòi thật thà vá hiến lánh cúa nguòi cống nhân, còn mặt kia lại là nụ cưòi 
gằn cùa một tên âm milu gian ác. Tỗi đã đé nghj Mác làm sáng tỏ diéu bi mật mà 
những lý thuyết loại như thế tỏ ra bắt lực khổng làm rõ đuợc. Vị bác học ắy đã cilòi 
phá lên, Ong càm thắy thật nực cuói - nhu tữi có cám giác như vậy - khi nghĩ rằng 
chúng ta sợ ông đến thế.

Thưa quý ông, - Mác bát đầu câu chuyện với cách dùng thổ 
ngữ rấ t  tinh  tế  của H an-xơ B ra i-tơ -m an640 - họa chãng đó là bí 
m ật của điều ngu dốt của những con người cứ ngoan cố xem 
thường sự th ậ t là Hội liên hiệp của chúng tôi hoạt động công 
khai, và những bài tường th u ậ t hốt sức chi tiế t về hoạt động của 
nó đều được in ra  cho tấ t  cả những ai muốn đọc chúng. Ông có 
th ể  m ua bản Điều lệ của chúng tôi vâi giá vài pen- ni, và nếu chi 
ra  1 si-linh  để m ua các tập  sách mỏng th ì ông sẽ biết về chúng 
tôi hầu  như tấ t  cả những gì m à chính chúng tôi biết.

Tôi. Hầu như - rắt có thè là như thể; nhung liệu điéu quan trọng nhất có chứa 
đựng ỏ cái mà tôi khAng đuợc b iế t hay khỏng? Tfli sẽ hoàn toàn  cỏi m ỏ vói ổ n g  và
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tôi sẽ dặt câu hòi theo cách mà nó được quan niệm bđi một ngưòi đúng ngoài quan 
sát; phải chăng việc mọi ngưòi có thái độ khồng thiện càm dổi với tò chúc của Ông 
là bằng chúng nói lên đ iểu  gì đó  lón  hơn là sụ  cám tức ngu xuẩn cùa đám  đ ông?  Liệu 

Ồng có cho p hép  hỏi ô n g  m ột lắn nũa - tuy  ồ n g  đă  nói ró i - Q uốc tế  là gi?

T iến  s ĩ M ác. Chi cần Ồng nhìn vào những người tạo thành  
Quốc tế, nhìn  vào những người công nh&n, là đủ.<

Tôi. Vâng, nhưng nguòi lính khổng phải bao giò cũng là ti£u biêu cho quốc gia sứ 
dụng ngilòi lính dó. Tữi biết mộl sổ hội viên cùa các ổng và tôi hoàn loàn cho rằng 
họ khống phải th u ộ c  vào loại nguyẽn liệu nhào  nặn ra những kẻ âm  mưu. N goài ra , 

điỂu bi mật mà một triệu nguòi đã biết thi sẽ khổng còn là bí mật nữa. nhưng vín để 
sẽ như th ế  n à o  n íu  nhũng con ngilồi ắy chi là cỏng cụ d  trong  tay một ban  lânh đ ạ o  

nào đ ó  táo  b ạo  - tô i hy vọng Ồ ng thứ  lỗi cho tô i nếu  tồi nói thêm , - và khổng  quá 

nghiêm khắc trong việc lụa chọn các phưdng cách?

T iến  s ĩ M ác. Chẳng có gì chứng m inh điều đd là như  vậy.

TỎI. Thế còn cuộc khỏi nghĩa gẩn đây nhất ỏ Pa-ri thì sao?

T iến  s í M ác. Thứ nhất, tôi đề nghị Ông chứng m inh rằng  ở 
đây nổi chung đã có một vụ âm mưu nào đtí, rằng  mọi chuyện 
diễn ra  không phải là  kết quả hợp quy luậ t của những bối cảnh 
đã hình thành . Còn nếu xuất phát từ  sự tồn tại của m ột vụ âm 
mưu, vậy có th ể  chứng m inh sự tham  gia của Hội liên hiệp công 
nhân quốc tế  vào vụ âm mưu ấy bằng cái gi?

Tối. Bằng sự có mặt của nhiếu hội viên cùa Hội liên hiệp trong các cớ quan của 
Công xâ.

T iến  s í M ác. Trong trường hợp như vậy thi đây cũng là vụ 
âm mưu của cả các hội viên hội Tam điểm, bỏi vỉ sự tham  gia 
của các cá nhân  thuộc phái này vào hoạt động của Cống xã  hoàn 
toàn khống phải ít. Quả thậ t, tữi sẽ khống lẫy làm ngạc nhiên 
nếu Giáo hoàng La Mã tuyên bố toàn bộ cuộc khởi nghỉa là cổng 
việc của phái Tam điếm. N hưng ổng hãy thử  tìm  ra  m ột cách 
giải thích khác. Cuộc khởi nghĩa ở P a -ri là do các cổng nhân
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Pa- ri tiến  hành. Những công nhân có nâng lực nhất tã t  yếu phải 
trở  thành  các lãnh tụ  và những người tổ chức cuộc khởi nghĩa 
ẩy; nhưng những công nhân có năng lực nhất chính lại là  những 
hội viên của Hội liên hiệp công nhân quốc tế. Song, tuyệt nhiên 
không th ể  quy trách nhiệm cho Hội liên hiệp, với tư  cách như 
vậy, về các hoạt động của những công nhân ấy.

Tôi. Thế giới nhìn điểu đó theo cách khác. Ngưòi ta bàn lán vé nhũng chi thị mặt 
đến từ Luãn Đốn vá thậm chi vé sự hậu thuẫn bằng tíén bạc. Liệu có thể khẳng định 
rằng tính  ch ắ t cồng khai cùa hoạ t động  cùa Hội liên hiệp, mà Ô ng  dã  viện dẫn, loại 

trừ  khà năng  có mụi quan hệ bi m ặt được chăng?

T iến  s ĩ M ác. Liệu có khi nào đã từng xuất hiện m ột tổ chức 
nào tiến hành hoạt động của mình mà lại không sử dụng cà những 
phương tiện  liên lạc không công khai, bên cạnh những phương 
tiện  công khai hay không? Nhưng nếu nói đến những chi thị bí 
m ật đến từ  Luân Đôn, xem đó như là những sác lệnh trong  các 
vấn đè tín  ngưỡng và đạo đức đến tù  một trung  tâm  thống trị 
và âm  m ưu nào đó của Giáo hoàng, thl như vậy có nghĩa là  hoàn 
toàn không hiểu bản chất của Quốc tế. Muốn làm  việc đó cần 
phải cd hình thức điều khiển tập trung của Quốc tế, còn trên 
thực tế  thi hình thức tổ  chức của Quốc tế  chính là dành tự  do 
lớn nhát cho hoạt động chủ động và cho sự độc lập của địa phương. 
T hật vậy, Quốc tế  tuyệt nhiên không phải là m ột chính phủ thực 
sự của giai cấp công nhân; nó là một tổ chức tập  hợp hơn là một 
lự c lư ợ n g  ch i h u y .

Tôi. Tỏ chức tập hcỊp nhằm mục đích gì?

T iến  s ĩ M ác. Nhàm  mục đích giải phóng giai cấp công nhân 
về m ặt kinh tế  thông qua việc giành lấy chính quyền; nhằm  mục 
đích sử dụng chính quyền ấy để thực hiện các nhiệm  vụ xã hội. 
Các mục tiêu của chúng tôi phải rộng đến mức bao gồm mọi hình
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thức hoạt động cùa giai cấp công nhân. Nếu gán cho chúng một 
tính chất đặc biệt thì có nghĩa là làm cho . chúng thích ứng với 
những nhu cầu chỉ của một nhóm công nhân n à o  đó, với những 
nhu cầu của công nhân của một dân tộc nào đó. Nhưng làm sao 
có th ể  kêu gọi mọi người tập hợp lại phục vụ lợi ích của số ít 
người ? Nếu Hội liên hiệp của chúng tôi đi vào con đường đó thì 
nó đã m ất đi cái quyền m ang tên  gọi là Quốc tế. Hội liên hiệp 
khống áp đật một hình thức xác định cho các phong trào chính 
trị; ntí chỉ đòi hỏi các phong trào ấy hướng đến một mục tiêu. 
Nó là m ột m ạng lưới các hội tập hợp nhau lại trả i ra khắp thế 
giới lao động. Ỏ mỗi phần của th ế  giới, nhiệm vụ của chúng tôi 
được quan niệm từ m ột khía cạnh đặc biệt nào đo', và ở đó công 
nh&n tiếp cận việc thực hiện khía cạnh đó bầng con đường của 
chính mình. Các tổ chức của công nhân không thê’ hoàn toàn 
giống như nhau về mọi chi tiế t ở N iu-cát-xơn và ở Bác-xê-lô-na, 
ở Luân Đôn và ở Béc-lin. v í dụ, ở nước Anh trước m ặt giai cấp 
công nh&n mở ra  con đưòng đê’ th ế  hiện sức m ạnh chính trị của 
mỉnh. Khởi nghĩa sẽ là m ột sự đién rồ ở nơi mà hoạt động cổ 
động hòa bình cđ th ể  dẫn đến mục đích bàng con đường nhanh 
hơn và chắc chắn hơn. o  Pháp, hàng trăm  đạo luật khủng bố và 
sự đối kháng tột độ giữa các giai cấp có lẽ khiến cho việc xảy ra 
kết cục bạo lực cùa cuộc chiến xã hội là không tránh  được. Nhưng 
bân th ân  giai cáp còng nhân nước ấy phải tự  mình lựa chọn cách 
th ứ c  đ ạ t  đ ến  k ết c ụ j  củ a  c u ộ c  c h iế n  ắy.  Q uổc t ế  k h ố n g  đàm  nh iộm  

công việc áp đặt m ột cái gỉ đó trong vấn đê này, và vị tấ t  ngay 
cả đưa ra  một lời khuyên. Nhưng đối với mỗi phong trào  thỉ Quốc 
tế  biểu lộ sự đồng tình và giúp đỡ trong khuôn khổ được quy 
định trong Điều lệ của chính Quốc tế.

Tôi. T h ế  tính  chẨl cù  ấ sự giúp dđ  ắy như I h í  nào?
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T iến  s ĩ M ác. Tôi sẽ đưa ra  ví dụ đê’ giải thích cho ông rõ. 
Một trong  những hỉnh thức thông thường n h ấ t của phong trào 
giải phóng là bãi công. Vào thời gian trước kia, khi nổ ra  bãi 
công ở m ột nước, thì cuộc bãi công ấy bị phá vỡ bằng cách đưa 
công nhân  từ  nước khác đến làm việc thay vào. Quốc tế  gần như 
hoàn toàn chẩm dứt tỉnh trạn g  này. Quốc tế  nhận được các dữ 
liệu về cuộc bãi công được dự định tiến hành và thông tin  những 
dữ liệu ấy cho các hội viên của mình, những hội viên này ngay 
lập tức biết được rằng  địa phương đang xảy ra  cuộc đấu tran h  
phải trở  thàn h  khu vực cấm đối với họ. Như vậy, giới chủ chỉ có- 
th ể  có quan hệ với công nhân của minh m à thôi. Trong đa số 
trường hợp, công nhân bãi công không cần đến bất kỳ m ột sự 
giúp đỡ nào khác. Những khoản tiền  cần thiết được thu  gom qua 
việc đăng ký quyên góp ngay trong hàng ngũ họ hoậc trong hàng 
ngũ các hội viên của các hội m à họ có những quan hệ trực tiếp 
hơn; nhưng nếu tình  cảnh của họ tỏ ra  quá khó khăn và nêu cuộc 
bãi công được sự tán  thành  của Hội liên hiệp th ì các công nhân 
bãi công được cung cấp tiền  lấy từ  qũy chung. Bàng cách như 
vậy, ví dụ, cuộc bãi công của công nhân sản xuất xỉ- gà ở Bác- xê- lô- na641 
mới đây đã giành được thắng  lợi. Nhưng Hội liên hiệp không C(5 

lợi ích vật chất trong các cuộc bãi công, tuy ràng Hội vẫn ủng 
hộ những cuộc bãi công ấy với những điêu kiện nhất định. Về 
phương diện tiền  bạc, Hội liên hiệp không thể thu  được lợi lộc gỉ 
nhờ các cuộc bal cỏng ây, nhưng nố có thể  dễ dàng bị th u a  thiệt. 
C húng tôi tóm  gọn ván tắ t  một cách thực chất vấn đề như sau. 
Giai cấp công nhân vẫn là  giai cẩp không có của giữa đống của 
cải ngày càng tãn g  lên, vẫn bần cùng giữa cảnh xa hoa ngày càng 
tâng. N hững th iếu  thốn vật chất làm cho công nhân què quặt về 
phương diện tin h  thần  cũng như thê’ chất. Công nhân  không thể  
trông  cậy vào sự giúp đỡ bên ngoài. Do vậy, họ n h ấ t th iế t phải
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nắm chắc sự nghiệp của minh. Công nhân phải thay đổi các quan 
hệ hiện hữu giữa m ột bên là họ, với bên kia là bọn tư  bản và 
bọn địa chủ, điều này có nghĩa là họ phải cải tạo xã hội. Đó là 
mục tiêu chung của bẵt kỳ tổ  chức nào trong số các tổ  chức công 
nhân m à người ta  đã biết đến; Đồng minh ruộng đ ấ t và lao động642, 
các công đoàn và các hội tương tế, những cửa hàng hợp tác xã 
và sản  xuất hợp tác - tấ t  cả những hình thức ấy chỉ là phương 
tiện để đạt được mục đích đtí. Xác lập tỉnh đoàn kết hoàn toàn 
giữa các tổ chức ấy là cộng việc của Hội liên hiệp quốc tế. Ảnh 
hưởng củ ỉ Hội bắ t dầu được cảm nhận khắp nơi. Có hai tờ báo 
đang tuy« n truyền các quan điểm  của nó ở Tây Ban Nha, ba tờ 
báo khác - ở Đức, cũng từng ấy - ở Áo và ở H à Lan, sáu tờ báo
- ở Bi, sáu tờ ở Thụy Sỉ. Còn giờ đây, khi tôi đã kể cho ông biết 
Quốc tế  lk gì th ì cđ lẽ Ông tự  m ình sẽ có được ý kiến của mình 
về những vụ ôm mưu hữu danh vô thực của n ó 1*.

TÔI. TAi khỏng hoàn toàn  h iíu  ô n g .

T iế n  Íií M ác. Chẳng lẽ Ông khổng thấy rằng xã hội cũ bất 
lực không nghênh dtín được Quốc tế  bằng chính vũ khí của nó - 
tranh  luận và tổ  chức - nên đã buộc phải sử dụng đến trò  bịp 
bợm, bằng cách gán cho nd cái nhăn hiệu âm mưu ư ?

Tôi. Nhung cành sát Pháp khẳng định rằng nó có thể  chúng m inh sự can dự cùa 

Q uííc tế  vào vụ việc gấn đây nhắt, ắy là chưa kê đến những toan  tính  trước đó.

T iế n  sí M ác. Thôi thì chúng ta  hãy nói đến những toan tính 
ấy nếu Ông không phản đối, bởi vỉ càn cứ vào những toan tính 
ăy cổ th ể  xét đoán m ột cách tố t nhất tính chất nghiêrm túc của 
tẩ t cả những lời buộc tội âm  mưu mà người ta  gán cho Quốc tế. 
Ông hãy nhố lại "âm mưu" trước lần cuối. Người ta  công bố tiến 
hành cuộc trư ng  cầu ý dân643. c<5 nhiều người trong  số những

1» T iếp  đó  là đ o ạn  văn khAng được dưa vào t'ỗ17 cùa T oàn lập .
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người phải bỏ phiếu đã lưỡng lự ra mặt. Họ không thấy ích lợi 
trư âc  kia của chính quyền hoàng đế nữa, vỉ họ không còn tin vào 
sự  tòn tại của hiểm  nguy m à người ta  bảo là chính quyền ấy đã 
cứu xã hội khỏi hiểm  nguy ấy. Cần đến con ngoáo ộp mới. Cảnh 
sá t đã bắt tay tìm  kiếm nó. Lẽ đương nhiên là do câm ghét tấ t 
cả các tổ chức công nhân, nên nó chẳng bỏ lỡ dịp làm hại Quốc 
tế. T hế là m ột ý tưởng may m án đã ra  đời: nên chăng chọn Quốc 
tế  làm con ngoáo ộp và bằng một đòn vừa làm ô danh Hội liên 
hiệp, vừa phục vụ sự nghiệp của đế  chế ? Từ cái ý tưởng may 
m án ấy đã xuất hiện "vụ âm  mưu" nực cười nhàm  vào sính m ạng 
của hoàng đế - như th ể  chúng tôi định giết một ông già đáng 
thương. Người ta  đã bát giam các nhà lãnh đạo của Quổc tế. 
Người ta  đã ngụy tạo ra  những chứng cứ, chuẩn bị hồ sơ để đưa 
ra  tòa, trong khi ấy người ta  tiến hành cuộc trưng  cầu ý dân. 
Nhưng tẩn  hài kịch được nghĩ ra quá hiển nhiên, chl là một trò  
hê kỳ quặc và thô kệch. Quan sát tấn  tuồng này, châu Âu thông 
thái đã tỏ ra  không m ột giây phút nào bị lầm lẫn về tính chất 
cùa Quốc tế, và chỉ có những nông dân Pháp đi bỏ phiếu đă để 
người ta  lừa bịp minh. Các tờ báo của các ông ở Anh đã đưa tin  
về sự mở đầu vụ án thảm  hại ấy, nhưng lại quên không nêu lên 
sự chấm hết của nó. Song, sau khi công nhận vụ âm mưu ấy cđ 
tòn tại - cốt để giữ quy tấc, - các quan tòa Pháp đa buộc phải 
tuyên bố không có bằng chứng về sự can dự của Quốc tế  trong 
vụ này. Xin ông hãy tin  tôi, vụ âm  mưu thứ hai giổng vụ âm  
mưu thứ  nhất. Vị quan Pháp lại phải vất vả vã mồ hôi trán . 
Người ta  ra  lệnh cho ông quan  này phải tìm  ra sự giải thích về 
phong trào  công dân hết sức vĩ đại mà thế giới chưa từng thấy. 
H àng trăm  dấu hiệu của thời gian lẽ ra  đã phải gợi lên cách giải 
thích đúng đắn - tinh th ần  giác ngộ của công nhân tãng  lên, sự 
gia tãng  lối sống xa hoa và ân bám của những kẻ cầm quyền,

50- MA44
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quá trinh  lịch sử hiện đang diễn ra  của sự chuyển hoàn toàn 
quyền lực từ m ột giai cấp vào tay nhân dân - một sự ăn khớp 
hiển nhiên vè thời gian, địa điểm và bối cảnh cho một phong trào  
giải phóng vỉ đại. Nhưng để nhỉn ra  điều đó, viên quan chức ấy 

' phải là nhà triế t học, nhưng ông ta  vẻn vẹn chi là m unchard1*. 
Do vậy, tuân  theo quy luật tồn tại của mình, ông ta  bám lấy sự 
giải thích của m unchard - "vụ âm  mưu". Kho dự trữ  cũ của ông 
ta  VỄ những tà i liệu ngụy tạo sẽ cung cẩp cho ông ta  những bàng 
chứng, và lần này châu Âu hoảng sọ sẽ tin vào câu chuyện hoang 
đường.

Tôi. Châu Âu vi tắt có thế xử sự theo cách khác khi thấy tò báo nào của Pháp 
cũng đưa tin  VỂ vụ việc này.

T iến  sĩ Mác. Tờ báo Pháp nào cũng đưa tin  ! Xỉn hãy xem 
đ&y, đây là một trong số các tờ báo ấy (ông cầm tò báo "La 
Situation"lên). Ông hãy tự  minh suy xét giá trị bàng chứng m à 
nó đưa ra, xét trên  góc độ những sự thật. (Ông đ ọ c ) "Tiến sĩ Các 
Mác, Hội viên của Quốc tế, đã bị bắt ở Bi khi đang tỉm  cách lén 
vào Pháp. Cảnh sá t Lu&n Đôn từ  lâu đã theo dõi cái hội mà ông 
ấy cổ quan hệ, và giờ đây cảnh sá t Luân Đôn đang thi hành 
những biện phốp tích cực để căm hội này".

Hai câu ba hoa> hai chuyện bịa đặt. Ông có thể  tận  m át thấy 
rổ điều đtí. Như Ông thấy đấy, thay vỉ ngồi tù  ở Bỉ, tôi đang ngồi 
trong nhà minh ở nước Anh. Ngoài ra, chắc là Ông biết rằng ồ 
Anh, cảnh sát cũng it cổ thể  cản trỗ  Hội liên hiệp cống nhân 
quốc tế, giống như hội này ít cđ th ể  cản trở  cảnh sát Anh. Song
- bao giờ cũng vẫn như th ế  - tin  này được đâng trên  tấ t cả các 
tờ báo trên  lục địa m à khống thấy ở đâu có sự đính chính, và 
người ta  còn tiếp tục đăng lại tin  ấy, ngay cả nếu tôi ctí gửi trực

1 «  -  nhăn v iê n  cành sát
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tiếp từ  Luãn Đôn những lời cải chính đến tẩ t cà các báo châu Âu 
cũng vậy.

Tôi. ồng có thưòíig hay tim cách bác bó nhũng tin dối trá loại Ấy không?

T iến  sĩ M ác. Tôi đă tìm  cách làm việc này chừng nào còn 
chưa m ệt mỏi vỉ công việc uổng phí đó. Để chi rõ những tin  tức 
ấy được ngụy tạo m ột cách cẩu thả, thô bỉ đến mức nào, tôi có 
th ể  nhấc đến trường hợp trong một bản tin  như vậy - như tôi 
được thấy - Phê- lích- xơ Pi- a  bị coi là thành viên của Quốc tế.

Tôi. Phâi chăng không đúng như vậy?

T iến  sí M ác. Trong Hội liên hiệp công nhân quốc tế  vị tấ t 
tìm  được chỗ đứng cho m ột con người hết sức bất kham ấy. Có 
một lần, ông ta  đã tỏ ra  quá tự  tin  đến nỗi đă lấy danh nghỉa 
chúng tôi tung  ra  m ột lời kêu gọi bộp chộp m à chúng tôi đã phải 
lập tức chối bỏ1*, m ặc dù - phải đánh giá thích đáng họ - các báo 
này dĩ nhiên đã bỏ qua không thèm  chú ý đến lời cải chính ấy2’ .

Tôi. Vặy Mát-di-ni cũng là thành viên trong tô chúc cùa các ông?

T iến  sĩ M ác (cười), ồ  không! Những tháng lợi của chúng tôi 
sẽ không lớn lám nếu chúng tôi không tiốn xa hơn những tư  tưởng 
của ông ấy.

Tôi. ổng làm tôi ngạc nhiên. Tồi đã tùng tin chắc Má(-di-ni dại diện cho những 
quan điểm tiên tiến nhắt.

T iế n  sí M ác: Ông ta  chỉ đại biểu cho tư  tưởng cổ xưa về 
chính thể  cộng liôa ta  sân. Còn chang tôl thì khổng muốn cơ chtìt 
gì chung với giai cấp tư  sàn. M át-d i-n i đã th ụ t lùi SO với phong 
trào  ngày nay, chẳng kém gi các giáo sư Đức, là những người tuy 
vậy cho đến nay ỏ châu Âu vẫn được xem là những tông đồ của

1* C.Mác. Nghị quyết của Tổng Hội đổng vé bài phát biêu cùa Ph. Pi-a 
2* Dến đAy kết thúc đoạn được cổng bố lẩn đầu trong tập này.
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tư tưởng dân chủ phát triển  của tương lai. Đã có lúc họ đã từng 
là như thế; có thể trước nãm  1848, khi m à giai cấp tư  sản  Đức
- theo cách hiểu của người Anh về tìi này - gần như đả đ ạ t đến 
trình  độ phát triển  thích đáng. Nhưng giờ đây, những giáo sư ấy 
đã hoàn toàn chạy sang phía th ế  lực phản động, và th ế  là giai 
cấp vô sản không muốn biết đến họ nữa.

Tôi. Một sổ nguời cho rằng Irong tổ chức của các ông có những yếu lố chú nghĩa 
thực chứng.

T iến  sĩ Mác. Tuyệt nhiên không có. Trong só chúng tôi có 
những phần tử theo chủ nghĩa thực chứng, có cả những phần tử 
thực chứng chù nghĩa không thuộc tổ chức chúng tôi và thành 
công trong việc thực hiện công việc của mình. Nhưng đó tuyệt 
nhiên không phải công lao của triế t học của họ, tr iế t học ấy ỈỊoàn 
toàn không cđ điểm  chung nào với tư tưởng chính quyền nhân 
dân, theo cách chúng tôi hiểu về chinh quyÈn ấy; triế t học đó chỉ 
cổ gắng thay th ế  tôn ty trậ t  tự  cũ bằng tôn ty trậ t  tự  mới.

Tôi. Trong trưòng hợp này, tôi có càm tuồng là các lãnh tụ cúa phong trào quổc 
tế hiện đại phải soạn ra triết học riêng cùa mình, giống như họ đá lập ra Hội liên 
hiệp của chính mình.

T iến  sĩ M ác. Hoàn toàn đúng vậy. Ví dụ, khó mà trông  chờ 
chúng tôi có thể đạt được thắng  lợi trong cuộc chiến của chúng 
tôi chống lại tư  bản nếu chúng tôi bắt đầu xây dựng sách lược 
của chúng tôi bằng cách, chảng hạn, dựa trên  khoa kinh tế  chính 
tr ị của Min. ô n g  ta  đã nghiên cứu m ột loại hình quan  hệ xác 
định giữa lao động và tu  bản. Chúng tôi hy vọng chi ra  rằng cđ 
th ể  th iết lập được những quan hệ khác1*.

Tôi. Thế tôn giáo thì sao?

T iến  sĩ Mác. Về vấn đề này tôi không thê’ nh&n danh Hội

1« Tiếp đó là đoạn khống dưitc đưa vào t. 17 cùa Toàn lặp.
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liên hiệp đê’ phát biểu. Bản th ân  tôi là người vô thần. Chấc chắn, 
th ậ t là rấ t bất ngờ khi nghe thấy sự thú  nhận này ở nước Anh, 
nhưng sẽ là điều an  ủi phàn nào khi nghỉ ràng ở Đức, cũng như 
ở P háp  đều không cần phải nói về điều đó một cách thl thàm .

Tôi. Tuy vậy. các ông  vãn đ ặ t đại bàn doanh  cùa m ình tại đắ t nưóc này?

T iế n  sĩ M ác. v i những nguyên nhân hiển nhiên: ở đây quyền 
được hội họp là điều đã được quy định. T hật ra, quyền ấy cũng 
tồn tạ i ở Đức, nhưng gán với vô số khó khăn; còn ỏ Pháp đã 
nhiều năm  rồi không có quyền hội họp1*.

T ô i. Còn H ợp chúng qurtc ?

T iế n  sĩ M ác. Các tru n g  tâm  hoạt động cơ bản của chúng tôi 
hiện nằm  ở các nước cũ của châu Âu. Cho đến nay, có nhiều lý 
do ngăn  cản khiến cho vấn đề công nhân chưa có được ý nghĩa 
bao trù m  rộng khắp ở Hợp chúng quốc. Nhưng những hoàn cảnh 
ấy đang  nhanh chóng biến đi, và ở đó vấn đề công nhân đang 
được nhanh chóng đặt lên hàng đầu, giống như điều đó đã diễn 
ra  ở châu Âu, cùng với đà p h á t tr iển  của giai cấp công nhân, - 
giai cấp không giống như các tàn g  iớp khác trong xã hội và tách 
rời khỏi tư bản.

Tôi. Xem ra ỏ A n h  kết cục dang được chò đợi - dù kếl cục ắy sẽ nhu thế nào - 
có  thẻ  đ ạ t đến  má khống cần  phài sừ dụng  những phương sách  bạo  lực của cách m ạng. 

Trong khi thiêu số chưa biến th à n h  đa sổ thì phưdng pháp cùa Anh IỂ1 vận động trong 
những cuộc mít-tinh và trên báo chi, cho phép hy vọng đạt được điểu đó.

T iế n  sĩ M ác. VẾ điểm  này tôi không tỏ ra  lạc quan như Ông. 
Giai cấp tư  sàn  Anh luôn luôn tỏ ra  sẵn sàng chấp nhận quyết 
định của đa số chừng nào nó còn được hưởng độc quyền về quyền 
bỏ phiếu. N hưng xin Ô ng hãy tin  ràng, đến lúc giai cấp tư  sản 
Anh rơi vào địa vị th iểu  số trong  những vấn đề mà nó coi là

1* D ến  d9y kết thúc  đ o ạ n  dUcỊc công bfi lần đầu  trong  tập  này.
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Ông Ảng- ghen còn thông báo ràng ông Pôn La- phác- gơ, con 
rể  của tiến sỉ Mác và đã từng là ủy viên của Tổng Hội đồng, đã 
bị bắt ở Tây Ban Nha và bị các hiến binh áp giải về M a-đrít. 
Song, do không thể đưa ra  bất kỳ lời buộc tội nào chống ông 
La- phác- gơ nên chính phủ đã thả  ông ấy ra.

Dã dăng trên báo "The Eastern Post" số 152, 
ngày 26 tháng Tám ỉ871

In theo bản đăng trên báo 
Nguyên văn là tiếng Anh 
In bắng tiếng Nga lăn đầu



793

* BÀN GHI LÒI PHÁT BIÊU CỦA c .  MÁC TRONG  

BUỔI KHAI MẠC HỘI NGHỊ ĐẠI B lỂ U  CỦA Q u ố c  TẾ 

Ỏ LUÂN ĐÔN NGÀY 17 THÁNG CHÍN 1871644

Hội nghị đại biểu này là hội nghị của những đại biểu các nước 
khác nhau, được triệu  tập  vì tình  hỉnh bất thường, nhằm  cùng 
với Tổng Hội đồng thảo luận những vấn đề cáp bách nảy sinh 
nhân tinh hỉnh bất thường đó. Nhưng hội nghị này khống thể bổ 
nhiệm thành  phần mới của Tổng Hội đồng, cũng như không thê’ 
dời địa điểm  trụ  sở cùa Tổng Hội đồng, và không thể đưa ra 
những thay đổi trong Điều lệ cơ bản của Hội liên hiệp công nhân 
quốc tế. Thẩm  quyền cùa hội nghị đại biểu này là thông qua nghị 
quyết về các vấn đề sách lược, chính sách và tổ  chức trong khuôn 
khổ bàn Điêu lệ hiện hành, và đề ra  những biện pháp nhằm  thực 
hiện có kết quả hơn nữa bản Điều lệ đó.

Dđ đăng trẽn háo "The Scoisman" sfí H789, 
rtỊỊủy 2 ihđnịỊ M ư ờ i 1871

ỉn theo bán đăng trên hân 
Nguytn văn là tiẽng Anh 
In bằng tiếng Nga lăn đầu
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THÔNG BÁO CỦA TÔNG HỘI Đ ồ N G  CỦA Quốc TẾ  

GỬI ÔNG V É O M É C -SO , CHỦ BIÊN BÁO "QUI VIVE ỉ"

Luân Dồn. ngày 11 tháng Mưòi một 1871

Thưa ông,

Sự xuất hiện trên  tờ "Qui Vive!" các nghị quyết của hội nghị 

đại biểu Hội liên hiệp công nhân quốc tế, họp tạ i Luân Đôn, đã 

gây nên những sự bỉnh luận khác nhau, tuyệt nhiên không có 

thiện ý, vl vậy tôi đề nghị ông tạo điều kiện cho tôi công khai 

tuyên bố ràng, tà i liệu công bỗ ấy đã xuất hiện ngoài ý  m uốn  của 

Tổng Hội đồng. Hơn nữa, đến thời điểm  Tổng Hội đồng có thê’ 
công bó những nghị quyết áy th ì một phần các nghị quyẾt ấy đã 

được tờ báo của các ông công bố rồi645.

Tôi biết quá rõ kẻ thù  của chúng tôi chãm chú theo dõi các 
hoạt động của Hội liên hiệp như th ế  nào, để rồi vội vàng loan 
báo về những hoạt động ấy, dưới m ột dạng xuyên tạc, nhằm  làm 
cho tố i có th ể  c u n g  cấp  n h ữ n g  n g h ị q u y ế t ấy  đ ể  c ồ n g  bố, m à 

không loại bỏ trước mọi khả năng có một sự giải thích nước đôi 
về đoạn dưới đây trong vàn bản các nghị quyết ấy: "Hội nghị 
tuyên bố ràng trong thời gian cuộc chiến tranh  Pháp-Đức, công 
nhân Đức đ Ị làm tròn nghỉa vụ của mình". Vân bản gốc được 
chuyển cho các báo Pháp, nói như sau: "Hội nghị tuyên bố rằng
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trong thời gian cuộc chiến tran h  Pháp-Đ ức, những công nhân  Đức 
là thành  viên của Quốc tế  đã làm tròn  nghĩa vụ của mình".

Sự khác biệt này trong các vãn bản đã tạo cớ cho những lời 

bình luận có tính  chất xúc phạm, đãng trên  một số báo phản động 

và của kẻ thù  của Hội liên hiệp công nhân quốc tế. Song, chỉ có 

đàu dc bệnh hoạn mới có thể  cho rằng, hội nghị đại biểu Hội liên 

hiệp công nhân  quốc tế  -  trong  các nghị quyết dành cho các hội 

viên của Hội liên hiệp -  lại có thể  dùng những từ  "công nhân 

Đức'1 đê’ chi những người nào đó khác ngoài những công dân đã 

dùng các cuộc m ít - tinh  và biểu tinh  chống chiến tran h  để hưởng 

ứng những hoạt động của công nhân  Pháp nhằm  bảo vệ hòa bình, 

đã từ chổi biểu quyết tán  thành  ngân sách chiến tran h  tạ i quốc 

hội Đức, và giữa những lời hò hét chiến tháng  của bọn quân phiệt 

và của giai cấp tư sản Đức -  đã cấ t cao tiếng nòi phàn kháng 

và chào m ừng nước Cộng hòa Pháp ngày 4 tháng  Chín 1871; đó 

là những công dân đã bác bỏ hành động ô nhục là thôn tín h  vùng 
A n-da-xơ và Lo-ren-nơ, đã hân  hoan chào đón sự ra  đâi của Công 

xã Pa-ri và đã bảo vệ các nguyên tấc của nó, còn khi nó sụp đổ 

sau khi đã tạm  thời bị th ấ t bại dưới những đòn đánh của thế  lực 

phản động, và các thành viên của Công xã ấy và những người bảo 

vệ nó đã hy sinh do bàn tay của bọn sát nhân, hoặc đã bị đầy ải 

nơi giam cầm khổ sai và trong cảnh biệt xứ, thỉ những công dân 
ấy đã nguyền rủa ngay tại quốc hội Đức những hành động tàn  bạo 

bi ổi của phái Véc-xay, và đã tuyên bố đoàn kết ủng hộ Công xã, 

tự nhận lấy trách nhiệm về mọi hành dộng của Công xã.

Những người bị tống giam vào các nhà tù  và ngục tối cho đến 
khi chiến tran h  kết thúc, được hội nghị tuyên bỗ ràng họ "đã làm
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tròn  nghỉa vụ của mình", thì nay họ lại bị đưa ra tòa xét xử vỉ 
bị buộc tội phản quóc.

Tội m ạnh dạn khẳng định rằng, bấ t cứ một sự giải thích nào 
khác về bản nghị quyết này đều chi có thể  nảy sinh do hoàn toàn 
không am hiểu vè những hoạt động và những tuyên ngôn của 
Quốc tế  trong thời gian chiến tranh , hoặc là do thái độ không 
tru n g  thực ra mặt.

Xin ông nhận lời chào trân  trọng của tôi.

Ớ. Xéc-rai-a 
Bí thư  thông tấn về nước Pháp

D ă đũng  trên báo "Qui V iver  s fí 39, ngàV 16 

tháng M ư ờ i m ột ỉ 871

In theo bán đăng tríti báo 

Nguyên I 'ân là tiẽn/Ị Pháp 

In b in g  liếng  Nga lăn đău
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P H . ÃNG-GHEN

* Đ IỂ M  SỬA CHỮA

Bí thư về Tây Ban Nha, ông Ăng-ghen, sửa chữa một chỗ sai 
trong bài tường thuật đăng trên báo "Eastern Post”, số ra  ngày 
23 tháng Chạp646 Các chi hội Tây Ban Nha đã hoàn toàn khống 
tiến hành hội nghị đại biểu, như đã công bố trên báo này. Bản 
thông báo của ông ấy đề cập đến những tuyên bố đăng trên  báo 
"Emancipación" (cơ quan chính thức của Hội đồng liên chi hội Tây 
Ban Nha), sau đo' được các cơ quan báo chi khác ở Tây Ban Nha 
đăng lại và ủng hộ, qua những tuyên bố ấy, người ta  thấy rõ rằng 
các chi hội Tây Ban Nha đă hoàn toàn tán  thành các nghị quyết 
của Hội nghị đại biểu Luân Đôn và đã dứt khoát quyết định hành 
động theo nghị quyết về mối liên hệ khàng khít giữa đấu tranh  
chính tr ị và đấu tranh  xã hội1*.

Dã đừng trên báo "The Easiern Post" sỗ 170, ỉn theo bdn đăng trên báo
ngày 30 tháng Chạp 1871 Nguyên văn là tiếng Anh

ỉn bâng tiếng Nga lần đầu

1* C.Mác và Ph.ÃriịỊ-ghtn. Các nghị quyết cùa Hội nghị dại biêu cùa Hội liẽn hiệp công 
nhAn quric tế họp ỏ Lu An Dổn từ ngày 17 dến ngày 23 tháng Chín 1871
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c . MÁC

* VỀ THÁI ĐỘ CỦA CHÍNH PHỦ GLÁT-XTỠN Đ ố i  

VÓI CÁC CHIẾN S i CÔNG XÁ S ốN G  L ư u  VONG

TRÍCH TƯỜNG THUẬT TRÊN BÁO NÓI VÈ PHIÊN HỌP CỦA 
TÔNG HỘI ĐỒNG NGÀY 19 THÁNG CHẠP 18716.47

Tiến si Mác thông báo đã nhận được bức thư của một nh&D 
vật có quan hệ rấ t gần gũi với Bộ nội vụ. Trong thư có nói rằng 
chính phủ Anh có ý định truy tố một số người trong số những 
người Pháp lưu vong vỉ họ bị buộc các tội dân sự; có ý cho biết 
ràng những hành động này được thực hiện theo yêu cầu của chính 
phủ Pháp.

Tin này trùng  vôi những tin tức khác m à ông [Mác] đã nhận 
được từ  lục địa, và càn khẩn cấp chẵt vẩn chính phủ Anh về 
chuyện này.

VI nảy  BĨnh vấn  đ® ch ín h  ph ủ  P h á p  k h ư ãc tì< g ia  h ạ n  h iệp  đ ịnh  

thương mại, cho nên người ta  không lấy gì làm lạ nếu thấy 

Glát-xtôn tỏ ý sẵn sàng truy tổ những người lưu vong để đổi lấy 
việc ký kết một hiệp định thương mại mới. Nếu ông ta  nảy ra ý 
đò này thỉ ông ta  sẽ khỏng thực hiện nổi ý đò ấy. Nhân dân Anh 

sẽ khống bao giờ cho phép ông thủ tướng ấy mua bán các quyền
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tự do của nước mình. Uy tín  của huân tước Pan-m ớc-x tơn  trước 

đây lớn hơn nhiều SO với uy tín  m à ông G lá t-x tôn  có được vào 

một lúc nào đó, tuy vậy uy tín ấy đã chấm  hết ngay khi ông này 

toan thực hiện m ột điều gì đó tương tự như vậy.

Dã đăng trên báo "L 'Égaliíé" sỗ 1, ngày 10 In theo băn đăng trên báo,
tháng Giêng 1872 có đỗi chiếu với văn bán

trong sổ biên bán cùa Tổng 
Hội đỗng
Nguyên văn là tiếng Pháp 
In bàng áẽng Nga ISn đầu 
dưới hình thức như hiện nay



soo

ỦY NHIỆM THƯ CỦA ĐẠI BIÊU ĐẠI HỘI LA HAY, 

Đưộc TRAO CHO c .  MÁC

I

Niu-Oóc, ngày 30 tháng Bảy 1872

CHI HỘI s ố  1 HỘI LIÊN HIỆP CÔNG NHÂN Q u ố c  TẾ, 
BẮC MÝ, UỐC-HÔ-TEN, 10 

GỬI CÁC MÁC Ở LUÂN ĐÔN

Đồng chí kính mến!

Tôi hân hạnh thông báo với Đồng chí rằng  tạ i cuộc hội nghị 

ngày 28 tháng  Bảy, Đồng chí đã được cử làm đại biểu của chi 
hội nêu trên  đi dự đại hội chung ở La Hay, và chúng tôi hy vọng 

Đồng chí sẽ đồng ý với sự lựa chọn của chúng tôi và sẽ đại diện 

cho chi hội Niu-Oóc số 1 tại đại hội này.

Úy nhiệm thư  của Đồng chí sẽ do m ột trong số các đại biểu 
ở đây của chúng tôi tại đại hội chuyển cho Đồng chí, sau khi đại 

biểu này đến châu Âu.

Theo quyết định cũng của hội nghị ngày 28 tháng  Bảy, thì 
nhiệm vụ được ủy nhiệm cho Đồng chí tạ i đại hội ở La Hay là 
như sau: Đồng chí có nhiệm  vụ cùng với đại biểu của chúng tôi
-  trực tiếp khởi hành từ  đây -  kiên quyết bảo vệ các nghị quyết
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của đại hội Liên chi hội Bác Mỹ, nhằm  mục tiêu  cơ bản là cố 
được một tổ chức rạch ròi và trước hết là có được chế độ tập 
trung, hiểu theo ý nghĩa đầy đủ của tìí này, và nhằm  chống lại 
các âm  mưu của Ba-cu-nin, Ghi-ôm  và đồng bọn, với ý đồ hiển 
nhiên của họ là phi tập  t r i  ne hóa Hội liên hiệp công nhân  quốc 
tế, để bảo đảm tự  do thực hiện các mưu đồ cá nhân của họ, và 
làm tê liệt phong trào  của chúng ta.

Lần này, đại hội của liên chi hội chúng tôi đã ngăn cản chi 

hội N iu-Ođc số 1 chính thức ghi trong  các nghị quyết quan điểm 

của nó về việc xét lại -  đã trở  nên cần th iế t -  đối với bản Điều 

lệ chung, do vậy chúng tôi cho phép Đồng chí tự  hành động về 

vẩn đề này tại đại hội ở La Hay, cũng như vê tấ t cả những vấn 
đê khác mà đại hội kể trên  sẽ thảo luận hoậc quyết định.

Chi hội Niu-Oóc số 1 hoàn toàn nhận thức rõ rằng  khi trao 

cho Đòng chí các nhiệm  vụ của m ột đại biểu, chi hội này cũng 

còn phải quan tâm  đến việc tra n g  trả i các khoản chi tiêu  liên 

quan đến việc này, nhưng tôi phải giải thích với Đồng chí rằng 

hiện nay kinh phí của chúng tôi đã hoàn toàn cạn kiệt, và chúng 

tôi thậm  chí không th ể  tran g  trả i nổi những chi phí nhỏ nhát.

Bẩt chấp hoàn cành đó, tính chất quan trọng của Đại hội La 

Hay đòi hỏi phải có sự đại diện trực tiếp cho chúng tôi, cho nên 

chúng tồi mong Đồng chí tìm  ra  khả năng thực hiện được việc 
này, dù không có sự giúp đỡ của chúng tôi.

Gửi Đồng chí lời chào anh em

Bí thư thỗng tấn  c . Spáy-a

Địa chỉ của bí thự  thông tấn : c . Spây-Ơ, 76 1-u-ga, Dại lộ số
5, N iu - Oóc.

91- MA44
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CHI HỘI NIU- OÓC S ố  1 CỦA HỘI LIÊN HIỆP 
CÔNG NHÂN QUỐC TẾ Ở BẮC MÝ

ủ y  n h i ệ m  t h ư  

Người trìn h  ủy nhiệm  thư  này, Các Mác, đă được hội nghị ngày 
28 tháng  Bảy 1872 của chi hội kể trên  bầu làm đại b iểu  của chi 
hội này tạ i đại hội chung ở La Hay, và là đại biểu của chi hội 
N iu: Oóc số 1, được ủy quyẽn biểu quyết thay chi hội trên, với 
quyền biểu quyết chính thúc.

Bí thư  thông tấn  c . Spảy-a  
Chủ tọa hội nghị Ph. A  Doóc-ga

Ngày 28 tháng Bày 1872

Công bổ lân đàu bàng liếng Nga a-ong cuốn In theo bán viit lay
sách; "Dại hội La Hay của Quốc ti I. Các Nguyên vân là ứtng Dức
ngáy 2-7 tháng Chln 1872. Biên bản vù văn 
kiện". M., 1970
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CÁC ỦY NHIỆM THƯ CỦA ĐẠI BlỂU ĐẠI HỘI LA 
HAY, Đưọc TRAO CHO PH. ĂNG-GHEN

I

T h ẩ m  q u y ề n  

Các hội viên ở Bre-xlau của Hội liên hiệp công nhân  quốc tế  
ủy quyền cho ông P hri-đrích  Ăng-ghen ở Luân Đôn, đại diện cho 
họ tại đại hội của Hội liên hiệp công nhân quốc tế  ở La Hay, 
khai mạc vào ngày 2 tháng  Chín năm  nay

Hen-rích Ê-me, Pau-lơ Bô-ca, Héc-man Cri-mi-khen  

Bre-xlau, ngày 19 tháng  Tám  1872

II

Nay xác nhận ông P hri-đrích  Ảng-ghen ở Luân Đỏn, đă được 

bầu một cách hợp lệ làm đại biểu của chi hội N iu-Oóc sổ 6 (Bác 

Mỹ) của Hội liên hiệp công nhân quốc tế, tại đại hội chung, sẽ 
diễn ra tạ i La Hay từ  ngày 2 tháng  Chín 1872.

Phr. Gi. Béc-tơ-ran, quyên chủ tịch 
Giôn-Xtốc, bí thư

N iu-O óc. ngày 8 tháng  Tám  1872

Tính xác thực của ủy nhiệm thư này được xác nhận bàng con
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dấu của Hội đông liên chi hội Bấu: Mỹ của Hội liên hiệp công 
nh&n quốc tế  và bằng chữ ký.

Tổng bí thư  Hội đồng liên chi hội Bác 
Mỹ của Hội liên hiệp công nhân quốc 
tế, Ph.Bỗn-tè

í  Ằ Ọlỉ lA(i í/(í »ằ 'i ^
Niu-Oóc, ngày 9 tháng Tám 1872

Y . ũ í ĩ ĩ .

Công bố lãn đều bằng tiếng Nga ữong cuốn 
sách: "Dụi hội La Hay của Quốc it I. Các 
ngày 2-7 tháng Chín 1872. Biin bán và vân 
kiện". M„ 1970
T»J ữ h u ỷ  It&ồtt ỳ i . i ’ f, . ••'il ; i  BỈ! 

í . 1 ỏ  T i ~(>« ■ rr lia  7',.i ■ ■ (lòiri

í t ô O  li L ý II-. t s  ■ ' m i  i  ị.

In theo bán viít tay 
Nguyín văn là tiêng Anh

r
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CÁC BẢN GHI NHỮNG LÒI PHÁT BlỂU CỦA 
c .  MÁC VÀ PH. ĂNG-GHEN TẠI ĐẠI HỘI 

LA HAY NẤM 1872648

c . MÁC 

VỀ NHỮNG PHIÊN HỌP KÍN CỦA ĐẠI HỘI 
NGÀY 1 THÁNG CHÍN 1872

Về vấn đề này, M á c  nổi thêm rằng các phiên họp phải là 
các phiên họp kín đối với tát cà mọi người, ngoài các hội viên 
thuộc chi hội La Hay.

Mác chấp nhận phần bổ sung [về việc cho phép tát cả các hội 
viên Hội liên hiệp tham dự] với điều kiện là phải xác nhận người 
tham dự là hội viên.

(Doóc-ga ghi)

PH. ẢNG-GIIEN

VỀ TÍNH CHẤT KHÔNG CÔNG KHAI 
CỦA CÁC PHIÊN HỌP KÍN 
NGÀY 2 THÁNG CHÍN 1872

Ả n g -  g h e n  yêu càu không cho phép các thông tín viên
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đưa tin về các phiên họp kín (điều này liên quan đến những đại 
biểu đồng thời viết các bài tường thuật cho các báo).

(Doóc-go ghi)

c .  MÁC
V.í ẵí: ịV í ) ■> / . /■' *

VỀ TH Ể THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI 
NGÀY 2 THÁNG CHÍN 1872

M á c  (vói sự ủng hộ của tấ t cả những người thuộc phái 
Blăng-ki và tấ t cả những người Dức) nói rằng cách thức biểu 
quyết như vậy là trái với Điều lệ của Hội liên hiệp; ông nói: mỗi 
chi hội đều cđ quyền cố đại biểu và đại biểu của chi hội ấy có 
quyền biểu quyết649.

(Giu-cốp-xki ghi)

M á c  lên tiếng phản đổi cách biểu quyết áy: ông nói, ở đây 
chúng ta đại diện cho các chi hội, chứ khổng phải cho các liên 
chi hội, nếu khững thì đại hội của chung ta sẽ khống mang tinh 
chãt chung.

(Giu-cổp-xki ghi làn thứ hai) 

PH. ÃNG-GHEN •

VỀ S ự  ĐẠI DIỆN  CỦA LIÊN CHI HỘI MA-ĐRÍT MỚI1* 
NGÀY 3 THÁNG CHÍN 1872

Ă n g  - g h e n :  Đây là vấn đề quan trọng; chúng ta sẽ

1* X em  l ị p  này, tr. 677-679.
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phải giải quyết thông qua biểu quyết vấn đề liệu Quốc tế  ctí phục 
tùng một bè đảng tập hợp thành một hội bí mật hay không. Ỏ 
đây có sáu hội viên của hội này tham dự. Họ đă thừa nhận việc 
này: đó là Ghi-ôm và các đại biểu Tây Ban Nha. Vả lại, ông ta 
sẽ chúng minh điều đó trong tiến trình thảo luận chung. Trước 
hết, thừa nhận ràng việc khai trừ là bát hợp pháp. TrUớc đ<5 
Mô-ra-gô nói ràng không cần phải mời [những người bị khai trừ], 
nhưng ngược lại, Điều lệ lại đòi hỏi cử ra một tòa án trọng tài. 
Tiếp đó, Mô- ra- gô nói vả lại đây là vấn đề nội bộ, khổng liên 
quan đến đại hội. VI chi hội đã đề xuất với Hội đồng nền vãn đề 
này không còn là ván đề nội bộ nữa. Hội đống lãnh trách nhiệm 
vi phạm Điều lệ, vì vấn đề là duy trì Quốc tế  ở Tây Ban Nha. 
Hội kín -  mà mục tiêu của nó là phá hoại Quổc tế  -  đã giành 
được năm ghế trong số tám ghế trong Hội đồng liên chi hội. Họ 
đề nghị áp dụng trong toàn nước Tây Ban Nha phương thức biểu 
quyết dành quyền tự do hành động chỉ riêng cho hội kín mà thôi ! 
Đối với Tổng Hội đồng, điều quan trọng là tại đại hội có một đại 
biểu Tây Ban Nha không thuộc bè lũ ẩy, và đại biểu ấy phải chịu 
trách nhiệm về hành động ấy vỉ lợi ích của Hội liên hiệp công 
nhân quốc tế.

(La Mút-xuy ghi)

Ă n g -  g h e n  nổi: chúng ta sẽ phải quyết định xem Hội 
liên hiệp công nh&n quốc tế  tìí nay trở đi có cần được quản lý 
trên cơ sở các nguyên tắc dân chủ, hay là việc lãnh đạo hội này 
sẽ nằm trong tay một bè lũ được tổ chức bí mật và trái với Điều 
lệ. Tại đây cđ mật sáu người thuộc hội kín đđ: bốn người Tây 
Ban Nha, Svít-xguê-ben và Ghi-ữm650.
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Ả n g -  g h e n  đưa tay vào túi, lấy ra một bức thư và nói: 
"Đây là bằng chứng". Tiếp đó Ãng-ghen chi ra tính chất bất hợp 
pháp của việc khai trừ tùy tiện, mà khi tiến hành người ta đã 
khững cử ra tòa án trọng tài như Điều lệ đòi hỏi. Liên chi hội 
mới chỉ sử dụng quyền của mỉnh khi nó đoạn tuyệt với Hội đồng 
liên chi hội và trực tiếp liên hệ với Tổng Hội đồng. Thật ra, Tổng 
Hội đống đã đi chệch Điều lệ, nhưng ncS làm việc này cđ ý thức, 
với ý định bằng cách ấy cúu vãn Hội liên hiệp cống nhân quốc 
tế  ở Tây Ban Nha. Đống minh ở Tây Ban Nhạ hoạt động bằng 
tiền của Hội liên hiệp công nhân quốc tế, còn trong Hội đ&ng liên 
chi hội Tây Ban Nha thì có đến năm "anh em hội vỉên của Đồng 
minh" trong sổ tám ủy viên của mỉnh. Tổng Hội đồng hoàn toàn 
hiểu rõ ý nghĩa của bước hành động của mình, song ntí cd bổn 
phận phải thực hiện bước đổ.

(Doóc-ga ghi)

PH. ÀNG-GHEN
'■•ế t -Ị , \  ‘â j* i « /- /ì̂ , .,<>..»4* .{.'ệ V  Í1 ■ »' '•

VỀ CÁC ỦY NHIỆM THƯ CỦA CÁC ĐẠI BIỂU 
TÂY BAN NHA 

NGÀY 3 THÁNG CHÍN 1872

Ả n g - g h e n  cho rằng điều hết sức kỳ lạ là người TAy Ban 
Nha để tiền ở trong túi của mình, thay vỉ giao số tiền ăy cùng 
với các ủy nhiệm thư, như việc đđ vẫn luôn luôn được thực hiện 
và phải được thực hiện tại CẬC đại hội. Những người Tây Ban Nha 
thấc mác tại sao người ta muđn họ dinh líu vào văn đề Đòng 
minh, nhưng chinh họ lại thừa nhận ràng họ là hội viẽn của Đ&ng 
minh. M ác-xé-lau và ba người khác khầng định rằng trước kia họ



PHỤ LỤC 809

thuộc Đồng minh, nhưng giờ đây họ đã rút ra khỏi tổ chức ẩy 
ròi. Ãng-ghen cho ràng họ vẫn còn có chân trong Đồng minh, 
nhưng chi với tên gọi khác. Nếu họ viện dẫn sự hưng thịnh của 
Hội liên hiệp công nhân quốc tế  à Tây Ban Nha thl họ phải nhớ 
rằng sự phát triển ấy đạt được nhờ thành phần trước kia của Hội 
đồng liên chi hội đã bị khai trừ à Ma-đrít.

(Doóc-ga ghi)

Cế MÁC 

VỀ BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA TổNG HỘI ĐồNG NGÀY 5 
THÁNG CHÍN 1872

M á c  nhắc rằng bản báo cáo của Tổng Hội đồng không đề 
cập đến các vấn đề nội bộ vỉ: 1) trong trường hợp này, việc công 
khai công bố nó sẽ làm mất uy tín Quốc tế tại những nước mà 
Quôc tế  bị căm, 2) các liên chi hội đã không thực hiện những 
cam kết do các đại hội gần đây quy định, và các liên chi hội ãy 
đã không gửi các báo cáo của minh cho Hội đồng, 3) do vậy, việc 
soạn thảo một bản báo cáo như vậy không thể thực hiện được 
ngay cả không tính đến mổi nguy hiểm mà việc công bổ nđ có 
thể tạo ra.

M á c đề nghị ấn định trước hết các phiên họp kín và các 
phién họp cống khai.

(Lơ Mút-xuy ghi)

M á c  thống báo r&ng bản báo cáo của Tổng Hội đồng được 
dành để công bố trén báo chí; vỉ Tổng Hội đồng không thể công
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khai cũng như bí mật báo cáo VẾ các tổ chức của các dân tộc 
khác nhau, cũng như vỉ một sổ liên chi hội, ví dụ Liên chi hội 
Giuy-ra và Liên chi hội Bi, đã không thực hiện các nghĩa vụ của 
mỉnh về mạt cung cáp tin túc, cho nên bản báo cáo mang tính 
chất chung chung. Báo cáo viên khen Liên chi hội Mỹ là liên chi 
hội duy nhất đã hoàn toàn thực hiện các cam kết của mỉnh VẾ 

mật trao đổi thư tín và nộp hội phí, và mong rằng sẽ có những 
biện pháp quy định thể thức cho các phiên họp kỉn và cống khai.

'/  (Doóc-ga ghi)

c . M ÁC
i. /  'Hi.

VỀ CÁC THẨM QUYỀN CỦA TổNG HỘI ĐồNG651 
NGÀY 6 THÁNG CHÍN 1872

M á c  nổi ràng khi thảo luận về các thẩm quyèn của Hội đồng, 
người ta khỗng cđ ý nói đến Hội đống cũ; tức là không có ý nói 
đến chúng ta, mà là nói đến chính nguyên tắc. Ông tuyên bố rằng 
ống thà biểu quyết tán thành giải thể Hội đồng, còn hơn là biến 
nó thành cái hòm thư; hòm thư sẽ nằm trong tay các nhà báo, 
mà điều đó sẻ là sự uy hiếp lớn đổi với Quốc tế. Chúng ta chịu trách 
nhiệm, còn các ngài nhà báo thỉ sẽ không chịu trách nhiệm. - 
Không thể lường trước mọi trường hạp như Xô-va muốn. Chẳng 
hạn, ở Luân Đôn đã xuất hiện một chi hội cảnh sát núp dưới 
bình phong Điều lệ. Đã xảy ra trường hợp vái chi hội số 12 của 
phái thỗng linh d Niu-Ođc V .V .. Tôi khống hiểu tại sao những 
người ở Giuy-ra, thay vỉ đấu tranh chống lại bọn tư sản, thỉ ở 
một múc độ nào đó, họ lại hành động cùng với chúng.

Tuy nhiên, những thẩm quyền cần có thl VẾ đại thể đã được
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phàn ánh trong Điều lệ. Thay vì dành cho Hội đồng hưởng quyền 
không giỏi hạn thì điều khoản được đề xuất lại quy định sự kiểm
soát.

Trong suốt nhiều năm, Hội đòng đã vấp phải những mứu toan 
của các phần tử cảnh sát và tư sản tìm cách thâm nhập vào Quổc 
tế ở Ao, ở Pháp, tại đó một trong những viên chỉ huy cảnh sát 
đã toan thành lập một chi hội; đương nhiên, người ta đã phải tạm 
thời giải tán chi hội này V ê-di-ni-ê, Lan-đe-cơ ủng hộ những 
người ở Giuy-ra, cũng như các phần tử tư sản thuộc chi hội số 
12, -  tãt cà họ đều là một. -  Không có một hội đống nào bị công 
nhân Bỉ phê phán mạnh mẽ nhiều hơn là Hội đồng liên chi hội 
Bỉ, hội đồng này bị chi trích về chủ nghĩa cực quyền chẳng kém 
gì Tổng Hội đồng. Người Pháp cho ràng ở họ cđ quá nhiều chủ 
nghía dân tộc đối với những người quốc tế  chủ nghía.

Ỏ Niu - Oóc đã xuất hiện cái cớ để tạm thời giải tán hội đồng 
liên chi hội; có thể, cả ở những nước khác các hội kin cũng muốn 
thao túng các hội đồng liên chi hội, cần tạm thời giải thể các hội 
ấy. -  Về khả năng tự do lập ra các liên chi hội như Vê-di-ni-ê, 
Lan-đe-cơ và một tên gián điệp Đức đã làm, thỉ khống được để 
khả năng ấy xảy ra. Ngài Chi-e đã trở thành tên đày tớ của tất 
cả các chinh phủ trong cuộc đáu tranh chống lại Quốc tế, và Hội 
đồng càn có những thẩm quyền để loại bỏ các phần tử gây nên 
sự tan rã.

Tiep nua, đê nghị còn đưa ra những điêu kiện bảo lưu. Hội 
đồng cũ chỉ chú ý đến những lợi ích của Hội liên hiệp và đã tạm  
thời chỉ khai trừ một mình chi hội số 12. Các hội đồng liên chi 
hội thỉ không có các thẩm quyên đầy đủ: đó là lời tuyên bố -  
khi cđ mặt I-ung và Lơ Mút-xuy -  của một ủy viên Hội đồng 
Mỹ, ám chi chi hội số 12.
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Ngoài ra, hội đồng liên chi hội có thể gạt sang một bên lời 
kêu gọi các chi hội bầu lại -  điều đó có lợi cho liên chi hội; và 
nếu Tổng Hội đồng quyết định thực hiện một hành động vô căn 
cú thỉ hội nghị đại biểu của các liên chi hội sẽ lên án Tổng Hội 
đồng.

Tại các nước mà Quốc tế  bị truy nã thỉ [những chi hội] ưu tú 
nhất cũng phải cố những quyền như vậy. Sự lo lắng mà các ông 
nói ra -  chẳng qua là mánh khóe, bởi vì các ông thuộc vào sổ 
các hội hoạt động bí mật và mang tính chất cực quyền nhất. -  
Tổng Hội đồng không có quân đội, cũng chẳng c<5 ngân sách -  
nđ chi có sức mạnh tinh thần và nếu các ông tước mất các quyền 
hạn của n<5 thỉ bản thân các ông sẽ chỉ là một sức mạnh hão 
huyền.

(La Mút-xuy ghi)

C ông bỗ loàn văn tàn đău báng tiến g  Nga 

trong cuốn sách: "Dại hội La Hay cùa Quốc 
te I. Các ngày 2- 7  tháng Chln 1872. Bién 
bán và văn kiện". M; 1970

ỉn theo bán v iít  tay 
Nguyên vàn là tiến g  Dức và 

tiíng Pháp
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* VỀ ĐẠI HỘI LA HAY

BẤN GHI LỜI PHÁT BIỂU CỦA c . MÁC TẠI 
CUỘC MÍT - TINH ở  AM-XTÉC-ĐAM  

NGÀY 8 THÁNG CHÍN 1872652

Diễn giả nối ràng trước kia La Hay từng là cái nổi của nền 
ngoại giao ch&u Âu. Tại đây, chỉ vừa kịp ký các hòa ước là người 
ta đã lập tức âm mưu gây ra những cuộc chiến tranh đủ loại. 
Tương phản rổ nét với điều ẩy là đại hội của công nhân, mà mục 
đich là làm cho chiến tranh khống thể nổ ra được. Người ta nổi 
với Quốc tế  ràng La Hay là thành phổ phàn động nhát của Hà 
Lan, và rằng cư dân ngu dốt của thành phỗ này "sẽ xé nát thành 
từng mảnh" "bọn ô hợp Công xã Pa- ri". Song, đây là một nguyên 
nhân nữa đã thúc đẩy người ta lựa chọn chinh thành phố "khát 
máu'' này, để cho thấy Quốc tế  không sợ bất cứ hành động quá 
khích phản động nào. Hơn nữa, Quốc tế tin chác rằng nó sẽ tỉm  
thấy được ở đây những người đồng tình, vả lại họ có mật ở khắp
nrti n à o  có  n g ư ờ i la o  đ ộn g .

Ông Mác chuyển qua xem xét các kết quả của đại hội vừa mới 
bế mạc. Ong gọi những kết quả ấy là quan trọng. Sự tập trung 
mạnh mẽ quyền lực trong tay Tổng Hội đồng là điều cần thiết 
cáp bách đổi với hội nghị ở Béc-lin, mà theo ý kiến của diễn giả 
thi hội nghị này báo trước một cuộc tổng tấn công nhằm vào giai
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Cấp vô sản, những sự truy nã và đàn áp giai cáp công nhân653. 
Chừng nào Quốc tế  chưa hành động như một tổ chức đoàn kết 
thì nđ không thể biến phong trào trở thành rộng kháp, không thể 
làm cho phong trào xuất hiện đồng loật ở kháp mọi nơi, và những 
nỗ lực của nó sẽ khống đem lại những kết quà đáng kể. Diễn giả 
dẫn ra ví dụ về Công xã Pa-ri. Tại sao nó thẫt bại? Bởi vì Công 
xã bị cô lập. Nếu như cùng với cuộc khởi nghĩa ở Pa-ri, các cuộc 
cách mạng bùng nổ ở Béc-lin, Viên và ở các thủ đô khác thì sẽ 
có nhiều cơ hội thành công hơn.

Diễn giả biện hộ cho việc sử dụng bạo lực ở những noi mà các 
phương tiện khác không giúp ích được, ớ  Bác Mỹ không cần đến 
các lũy chiến đấu, bởi vỉ ở đó những người vô sản - nếu họ muổn
- cđ thể giành được thắng lợi thông qua các cuộc bầu cử. Với 
nước Anh và một số nước khác mà giai cấp công nhân được hưởng 
tự do ngôn luận, thl cũng vậy. Nhưng trong đại đa số các quốc 
gia thl cách mạng phải thay thế tính hợp pháp, bởi vỉ nếu dùng 
cách khác - bằng lòng cao thượng giả dối, bằng ý thức công bằng 
được định hướng không đúng - thì sẽ không thể đạt được mục 
tiêu cần thiết. Công tác tuyên truyền mạnh mẽ, tích cực sẽ phải 
chuẩn bị và hậu thuẫn cho cuộc cách mạng ấy. Do những nguyên 
nh&n đtí nên cũng hết sức càn một sự tập trung răt lớn quyền 
lực trong tay Tổng Hội đồng.

Ông Mác nối rằng hôm qua (thứ bảy) đại hội đã quyết định 
dời trụ sở của Tổng Hội đòng từ Luân Đôn sang Niu-Oóc. Ông 
tán thành quyết định này. Mỹ là đất nước của công nhân. Hàng 
n&m có hàng trăm nghìn người hướng sang nưérc này vì họ bị xua 
đuổi khỏi châu Âu, hoặc vỉ tỉnh cành túng thiếu, đã buộc họ phải 
bò sang đó. Thật là một môi trường hoạt động mới thuận lợi biết 
bao cho nhữog nỗ lực của Quốc tố ! Diễn giả hy vọng ràng bước 
hành động này sẽ đem lại những kết quả tốt.
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Còn về bản thân ông thl thật ra ông từ chối nhận danh hiệu 
ủy viên Tổng Hội đồng, nhưng - trái với những lời đồn đại - ông 
không từ bỏ danh hiệu thành viên của Quốc tế. Hoàn toàn ngược 
lại. Sau khi thoát khỏi gánh nặng của hoạt động hành chính, với 
nghị lực mới, ông sẽ hiến dâng đời mình cho nhiệm vụ mà ống 
đã cống hiến suổt 25 nảm trời và ông sẽ làm cho đến hơi thở 
cuối cùng: giải phđng lao động.

(V ỗ  t a y  v a n g  d ậ y . )

f)d  đàng  trên bán ''Algemeen H a n d e lsb la tt 

số  12837, ngày 10 iháng Chín 1872

ỉn íheo bàn đàng ư in  háo  

N guvtn  v in  là ú ỉn g  H à L an
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NHỮNG QUYỀN HẠN DO TÔNG HỘI Đ ồ N G  Ỏ 

NIU-OÓC TRAO CHO PH. ẨNG-GHEN

Nay Xíic nhận là bầng quyết định ngày 27 tháng Mười 1872, 
Tổng Hội đ&ng Hội lièn hiệp công nhân quốc tế đã ủy quyền cho 
Phri-đrích Ảng-ghen, cư trú tại số nhà 122, đường 
Rít-gien-xo-pốc-cơ-rổt (Luân Đôn, nước Anh), tiếp nhận các khoản 
tiền và các khoản hội phí để chuyển lên Tổng Hội đồng kể trên.

Được sự ủy nhiệm và thay mặt Tổng Hội đồng

P h.A . Doóc-ga, tổng bí thư
N iu -o ỏ c , ngáy 27 Iháng Mưòi 1872

Công bỗ lăn đìu trong tọp cht 'Annair, vol
IV, 1961

In theo bán chụp bán v iít  

tay

Nguy in  vàn là tiĩng  Anh 
In bàng tiếng Nga lăn đủu
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GIÔN HÂY-DO "TRUNG THỰC"
THƯ GỪI BAN BIÊN TẬP BÁO "INTERNATIONAL HERALD"654 

Thưa Ông,

Dù việc công khai phát biểu là điều cấm kỵ như thế nào đi 
nữa đổi với tôi, thỉ tôi vẫn thấy cổ bổn phận -  với tư cách là ủy 
viên Tổng Hội đồng cũ, ngay từ thời điểm thành lập Quốc tế, và 
với tư cách là ủy viên Hội đồng liên chi hội Anh, từ lúc ban đâu 
của nó -  trả lời bức thư của Giôn Hây-dơ "trung thực" được đáng 
trong số mới đây của tờ báo của các ông.

Giôn Hây- dơ khoe rằng ông ta viết những bức thư của minh 
là nhân danh cá nhân ông ta; Ảng-ghen và Mác biết rất rõ rằng 
đối,với ông ta không có niềm vui sướng nào lớn hơn là được nhìn 
thẩy tên của minh trên báo chí. Nhưng thực chất vấn đề không 
phải ở đăy. Hai ông phản đối việc những bức thư ấy -  mà ông 
ta ký tên trong đó là "Giôn Hây-dơ", Tổng bí thư Hội đồng liên 
ehi hội Anh" -  đã được viết ra mà "không có sự thông báo" cho 
Hội đông liên chi hội Anh biết và "không được sự chăp thuận" 
của Hội đồng liên chi hội ấy1*. Sự thật đúng là thế này.

Ngày 26 tháng Chín, theo sự xúi giục của ông ta, một số người 
ủng hộ ông ta đã đề xuất nghị quyết dưới đây: "ủy quyền cho bí

1» c . Mác và Ph.Âng-ghen. G ủ i ông chù bút báo "International Herald"

52- MA44
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thư thông tấn" (Giôn Hây-dơ) "gửi cho tất cả các hội đồng liên 
chi hội của Hội liên hiệp công nhân quốc tế, mỗi hội đồng một 
bản của cơ quan ngôn luận chúng ta ở Anh là tờ "International 
Herald". Để thực hiện quyết định này, ông ta đã lập tức, theo 
sáng kiến của mình, gửi cho các hội đông đã phân liệt những bức 
thư được đãng trên các báo "Internationale" (Bruy-xen), "Bulletin 
de la Fédération jurassienne", Tederacion" (Bác- xê- lô- na) và những 
báo khác; qua đó Giôn Hây-dơ "trung thực" đã bao biện làm thay 
hội đồng liên chi hội.

Về những mưu toan của ông ta - đã bị Mác và Ãng-ghen vạch 

trần - định tự mình thâu tdm mọi chức năng của hội đồng liên chi 
hội, thi có thể cản cứ vào những ví dụ sau đây mà suy xét. Trong 

phién họp của hội đồng liên chi hội ngày 7 tháng Mười một, Giôn 

Hây-dơ đã đề nghị "sự phân công lại các trách nhiệm dưới đây, cụ 
thể là: bổ nhiệm tổng bí thư, là người sẽ phụ trách việc trao đổi thư 

tin và phụ trách việc thanh toán tài chính, soạn thảo các báo cáo 
chính thức cho báo chí và giữ vai trò người đại diện cho hội đồng, 
và bổ nhiệm bi thư phụ trách cống tác biẽn bản, có nhiệm vụ trống 

coi sổ biên bản của hội đồng". Nhưng điều đó còn chưa đủ đổi với 
Giốn Hây-dơ. Ông ta rút lại đề nghị của mỉnh, và đã thồng qua đề 

nghị do kẻ thù cũ của ông ta, nhưng nay là bạn của Mốt-tơ-xhết 
đưa ra, cụ thể là: 'Chúng ta bổ nhiệm tổng bí thư, là người sẽ chịu 
trách nhiệm trước hội đống vè tăt cả nhang văn dè lien quan dến Hội 

liên hiệp, và chúng ta bào dòm  cho vị tổng bí thư một sự giúp dã mà 

vị ấy có thề cần dén". Đây thật sự là một sự tập trung hóa, và không có 

gỉ ngạc nhiên khi ta thấy Hội đồng liên chi hội Man-se-xtơ đã phản đối 
ngay lập túc quyết định của Hội đồng liên chi hội Anh vẽ vấn đề này
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Trong bức thư của mình gửi Liên chi hội Giuy-ra, Giôn Hây-dơ 
đã khẳng định ràng "Hội đồng liên chi hội Anh đã yêu cầu ông 
Ăng-ghen, hồi ấy là bí th ư  thông tấn về Tây Ban Nha, cung cấp 
địa chỉ của Lô-ren-xô", nhưng "ông Ăng-ghen đã chính thức từ 
chối cung cấp địa chỉ đó”. Trong thư trả lời, Ảng-ghen đã đòi 
Hây-dơ xác nhận - bàng văn bản tương ứng trích trong biên bản
- lời yêu càu này của Hội đồng liên chi hội. Thay vì làm việc xác 
nhận ấy, Hây-dơ lại viện dẫn lời chứng nhận của người bạn mình 
là Rô-chơ. Lời chứng nhận của Rô-chơ có giá trị như thế nào, 
thì ta có thể biết được qua việc SO sánh hành vi của ông này và 
sự biểu quyết của ông ta tại Đại hội La Hay, với bản báo cáo 
chính thức cũng về đại hội ấy, do ông ta trình lên Hội đồng liên 
chi hội Anh.

Về địa chỉ của Hội đồng liên chi hội Li-xbon thỉ, như Ăng-ghen 
đã tuyên bố, người ta đã không cung cấp địa chi ấy cho Hây-dơ, 
bởi vì người ta biết rằng "ông ta cần đến những địa chi loại đó 
hoàn toàn chi để dùng vào những âm mưu cá nhân. Đối với những 
ủy viên khác của Hội đồng liên chi hội Anh thĩ khống thể có ván 
đề về thái độ thận trọng như thế”. Vậy Hây-dơ đã trả lời ra sao? 
Rầng Ăng-ghen tuồng như đã từ chối cung cấp địa chi ấy là vỉ 
Hội đồng liên chi hội Anh đà không thực hiện một bước hành 
đ ộ n g  nào liên quan đến vấn đề Bồ Đào Nha !

Thái độ trung thành một cách "trung thực'' với chân lý cũng 
đ a  th ể  h iệ n  c ả  tro n g  câu  t r à  161 c ù a  H ây - dơ vè  lờ i tu y é n  bố tro n g  

bức thư của Ãng-ghen và Mác, cụ thể là: tuồng như "việc ông ta 
đảm đương những trách nhiệm của thông tín viên đã được đánh 
giá trong bản nghị quyết riêng của Tổng Hội đồng khi chuyển 
giao các chức năng ấy cho ông Min-nơ". Ông ta gợi ý cho thấy 
tuồng như thể đoạn này trong biên bản là thuộc thời điểm ông
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ta tạm thời bị gạt khỏi chức vụ tổng bí thư. Việc bãi chức ấy là 
do Tiểu ban (trong Tiểu ban này ctí người bạn của Hây-dơ là 
I-ung) đề nghị và đã được Tổng Hội đồng nhất trí phê chuẩn, ủy  
ban trọng tài của Tổng Hội đồng được giao nhiệm vụ tiến hành 
điều tra nh&n có những lời buộc tội Hây-dơ, nhưng việc triệu tập 
Đại hội La Hay và việc giải thể Tổng Hội đồng ở Luân Đôn diễn 
ra sau đđ đã làm gián đoạn công việc của ủ y  ban này; việc công 
bố các tài liệu do ử y ban này thu thập được vẫn thuộc về ủ y  
ban đó. Song đoạn kể trên trong biên bản lại liên quan đến một 
thời điểm hoàn toàn khác. Cũng tại phiên họp mà trong đó Hây-dơ 
đã tạm thời bị Tổng Hội đồng cất chức (biên bản này cũng ngẫu 
nhiên do I-ung ghi), ông Ếch-ca-ri-út đã đưa ra đề nghị bổ nhiệm 
một bí thư riêng về nước Anh, nhàm làm sôi động việc trao đổi 
thư tín với các hội công liên, cổng việc này đã bị Hây-dơ hoàn 
toàn bỏ bễ. Nghị quyết đă được thông qua với sự biên tập cò sửa 
đổi như sau: ủy nhiệm cho một ủy viên của Hội đồng tiến hành 
trao đổi thư tín với các hội cống liên - ông Min- nơ đã được bổ 
nhiệm nhằm mục đích này.

Giôn Hây-dơ đã cẩn thận tránh lặp lại những lời khảng định 
nực cừời của minh ràng, tuồng như thể sự tồn tại của Đồng minh 
bí m ật là "phát minh" của Tổng Hội đồng cũ, hoặc tuồng như thể 
Hội đồng này "đã toan tinh tổ chức ra một hội kin rộng lớn ở 
bên trong Hội liên hiệp của chúng ta”. Nhưng Giôn Hây-do có 
thế làm được gl trong lỉnh vực bịa dạ t trung thục, thl cd thể 
thấy điều này qua tấm bưu thiếp sau đây do ống ta gửi đến một 
loạt địa chỉ ngày 21 tháng Chạp năm ngoái:

T h ư a  các vị ! H ộ i đổng liên chi hội A n h  đă dcli khói trụ sồ dóng tại ngOi nhã số 

7 t r ín  đưòng Rết-Lai-ôn-coóc-tcl, Phlíl-x tớ -rit, Luân Đ ôn, và n íu  nhu m ội nhóm  nguòi 

thảm hại còn chiếm giữ lấy trụ sò thì hành dộng ấy đuợc thục hiện khíing đuợc sự 

đổng ý  của các ủy viên trong hội dồng, và mọi bưóc hành động của bè nhóm này phải
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dilộc đánh giá một cách tường xứng. Những cá nhân liịl kẽ dưới dây cá ỷ đinh biin 
H ội liin  h iệp  thành m ộ t tí) ch ứ c  ch ính  tri b í mật, đ (  nuô i dư ỡng  nhữ ng  ăm  m ư u  đ u ợ c  

ghi irong đ iêu  lệ cùa b i  nhóm  này, thay vì duy trì H ội liin  hiệp n h ư  hiện nav, lức là 

n h u  m ột tổ  chức thực tẽ  của lao  dộng. H ọ  tạo Ihánh nhóm thiêu sổ đă dU0c nói đến 

trong thỏng tri vừa được công bố. D ỏ  là Ang Le-xn<l (ngưòi D ú c, được nhóm này tuyển 

lựa). U .H .R a i-l i  (đại diện cúa nhóm ). A . V a i-le -rcl (chi hội Dức), E -H in -d rt (O e-xtơ -En -d ữ ), 

U i.M ú -se n  (cũng vặy, nhưng dại diện cho H in -c li) . X .V i-k ê -r i (B éc-ke n-hé t). S.M rt-rây 

(N oóc-m an-di), nhung Ong ta ch ỉ gia nhập nhóm này lại hội nghị dã bị ỗng V i-kê-ri 

giải tán, ơ . Đuy-pông (chi hội ngoại quốc ò M an-se-xtd), G i.M in -n ớ  (xuắt hiện vối ủy 

nhiệm thu  cúa cái gọi là Đ óng  m inh cài cách  dẳn tộc năm  1849)".

Chưa thỏa mãn với việc tán phát điều bịa đật phi lý ấy, Giãn 
Hây-dơ "trung thực" còn đưa điều bịa đặt đđ vào tấm bưu thiếp. 
Tại sao không thông báo trực tiếp cho đại tá Hen-đéc-xơn?

Giôn Hây-dơ chỉ trích ông Ãng-ghen, -  một trong số các lãnh 
tụ kỳ cựu nhát và được kính trọng nhất của giai cáp công nhân 
Đức, -  ràng ông Ăng-ghen là chủ xưởng vải sợi. Rô-bớc Ô-oen 
cũng đã từng là chủ xưởng. Hây-dơ quên nói thêm rằng trong 
suốt 40 nâm Ảng-ghen đã tiến hành cuộc đấu tranh vi sự nghiệp 
của giai cấp công nhân bằng ngòi bút của minh, cũng như bằng 
vũ khí trong tay (trong thời gian cuộc cách mạng năm 1849 ở 
Đức); ràng ngay từ năm 1845, ông đă lên tiếng bảo vệ sự nghiệp 
ấy trong cuốn sách nổi tiếng ở châu Âu: "Tỉnh cảnh của giai cấp 
lao động ở Anh"; ràng vào những năm tiếp theo đđ ông đã tích 
cực tham gia phong trào công nhân Anh, cộng tác với tạp chí của
Rố- bớc Ô- oon  "N ow  M ora l W orld", c ộ n g  tá c  vớ i c á c  b á o  c ủ a

Phéc- giuýt Ó Cô- no "Northern Star", của Gi.Gi. Hác- ni "Red 
Republican" và của Éc-ne-xtơ Giôn-xơ "People’s Paper".

Về "tính trung thực" của Giôn Hây-dơ thì cđ thể là bản thân 
ông ta tin vào tính trung thực ấy, nhưng theo chỗ tôi biết, điều 
đó không ngãn cản hội công liên - mà ông ta là hội viên - phái
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các đại diện của họ đến Tổng Hội đồng để buộc tội Hây-dơ rằng 
khi còn là một viên cai, ông ta đã câu kết với chủ để chống lại 
các công nhân đòng chí của ông ta. Điều đó đã không ngân cản 
người bạn của ông ta là M ốt-tơ-xhết, tại phiên họp của chinh Hội 
đòng ấy, đã quy tội ông ta là kẻ bán mỉnh. Và điều đó đã không 
ngàn cản bản thân ông ta tuyên bố trước ủy ban điều tra - được 
cử ra cũng vào thời điểm ấy - rằng ông ta, trong khi tìm kiếm 
việc làm, đã nhò cậy đến ông Glin, nhân viên tuyển mộ người 
cho ngài Glát-xtôn. Điều đó đã không ngăn cản cả ông Bun- khi 
ông này được cử vào ủy ban kiểm tra giấy tờ thanh toán tài chính 
của Hây-dơ - từ chối ký vào bản quyết toán. Ông ấy tuyên bồ, 
khi Ếch- ca-ri-út là bí thư - rằng Hây-dơ đã chứng minh rằng 5 
si linh mỗi tuần dành cho chúc vụ này là đủ ròi, nhưng bản thân 
ống ta lại đòi 10 si-linh, ngay sau khi ông ta được bổ nhiệm, và 
sau đó đã đòi được tàng lên đến 15 si-linh. Khoản tăng thêm này 
đa được phê duyệt chỉ cho ba tháng, song Hây-dơ vẫn tiếp tục 
cấp cho minh khoản tăng thêm đó mà không có sự biểu quyết 
phê chuẩn mới. Ông Bun đề nghị Hây-dơ hoàn trả số tiền dôi dư 
đó mà ông này đă nhận quá mức quy định, nhưng đề nghị này 
đã khổng được thống qua, vì điều sửa đổi của Ăng-ghen đã được 
chấp thuận - vì xét thấy rằng bản thân Hội đồng đã không làm 
tròn những trách nhiệm của mỉnh và đã không thi hành biện pháp 
nào trong vấn đè này, nên mỗi tuần khấu trừ 5 si-linh mà thủ 
q ũ y  I- u n g  đ a  tr à  ch o  H â y  - dơ q u á  m ú c  q u y  đ ịn h , ch o  đ ế n  khi 

Hây-dơ bị truất chức.

Trong bức thư của mỉnh, Giôn Hây-dơ tuyên bổ rằng bổn phận 
của ông ta, với tư cách là tổng bí thư, là thực hiện những chi 
thị của Tổng Hội đồng. Cứ cho là như vậy, nhưng điều rất kỳ lạ 
là "lòng trung thực" của ông ta vẫn là công cụ ngoan ngoãn của
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Tổng Hội đồng khi Hây-dơ còn được Hội đồng trả lương, và lòng 
trung thực ấy công khai nổi loạn ngay khi khoản lương ấy không
còn nữa.

Bản thân tôi đã bị giam câm trong ngục tù nước Phổ, và bị 
trục xuẩt khỏi quê hương vì tôi đã tham gia phong trào của giai 
cấp mình, vì vậy tôi không thể cho phép những kẻ như Giôn 
Hây- dơ bóp méo phong trào này, làm cho nó phải phục tùng những 
lợi ích nhỏ nhen của lòng háo danh cá nhân.

Gửi ông lời chào anh em

Phri-drích Le-xna của ông

D o P K L t^ x n ơ  soạn tháo vớ i s ụ  tham  gia 

của C .M ác vào khoáng ngày 4 tháng G iêng

1873

In theo bán đứng  trên báo 

Nguyên vân là tiến g  A nh  

In bàng tiếng  Nga làn đâu

Dă đàng  ữên báo "ĩn tem a tiona l ỊJeralcT số  

41, ngày 11 tháng G iêng 1873
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* THƯ CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN CHI HỘI ANH GỬI 
CHỦ BIÊN BÁO "EASTERN POST"654

Thưa ngài,

Xin cho phép tôi - theo sự ủy nhiệm của Hội đồng liên chi hội 
Anh đích thực của Hội liên hiệp công nhân quốc tế  - sử dụng các 
cột báo của ngài để trả lời một số lời khẳng định đãng trong số 
báo mới đây, cổ chữ ký của Giôn Hây-dơ và những người khác.

Quyền của chúng tôi được mang danh hiệu Hội đồng liên chi 
hội Anh đích thực được khảng định bằng việc một loạt chi hội 
Anh đã định hỉnh về mật tổ chức và tồn tại thực sự gia nhập tổ 
chức của chúng tôi - theo đièu lệ các chi hội này có 23 đại biểu 
trong hội đồng chúng tôi - cũng như bằng việc gia nhập của hai 
thành viên nhổm Nốt-tinh-hêm  và bằng sự ủng hộ của cơ quan 
ngôn luận duy nhất của Hội liên hiệp công nhân quác tế ở nước 
Anh1* đã theo chúng tôi. Hơn nữa, trong số tất cả các tổ chức 
thuộc loại này ở Anh, chỉ cố chúng tôi duy trỉ liên hệ với Tổng 
Hội dồng - là ca quan đại diện cho thđm quyẽn của toàn thể Hội 
liên hiệp công nhân quốc tế, - cũng như với các hội đồng và các 
chi hội ủng hộ nổ tại khắp các nơi trên thế giãi; trong khi ấy các 
thống tín viên của các ngài - thậm chí nếu như họ ctí được một 
số lượng càn thiết để bào vệ địa vị mà họ đòi ctí được - lẽ ra đã

1» - tò "Inlernalional Herald"
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CÓ quyền được xưng danh là hội đồng cùa Hội liên hiệp công nhân 
quốc tế, quyền ấy tuyệt nhiên không nhiều hơn quyền mà đại hội 
của phe liên bang trong thời kỳ Nội chiến ở Mỹ đòi được gọi tên 
là Quốc hội của Hợp chúng quốc. Trên thực tế, các thống tín viên 
của các ngài và bạn bè của họ đã từ bỏ các nghị quyết của Đại 
hội La Hay, tìí bỏ Tổng Hội đồng và từ bỏ cương linh hành động 
của Quốc tế  Sẽ không có ai phản đối, nếu họ tạo thành một hiệp 
hội - gần gũi về tính chất - cò những mục tiêu phàn nào giống 
nhau, nhưng có tham vọng trở thành Hội đồng Anh đích thực duy 
nhất của Hội liên hiệp công nh&n quốc tế, và lên án các hội viên 
được thừa nhận của Quốc tế là những kẻ phân liệt - tất cả những 
cái đó đều là biểu hiện của sự sáng trí vừa kỳ lạ, vừa nực cười.

Về địa điểm các phiên họp của chúng tôi thì hoàn cảnh riêng 
tư - dĩ nhiên, không nên trinh bày hoàn cảnh ấy trên báo của 
ngài - đã cản trở chúng tôi tiến hành một số phiẽn họp gần đây 
của chúng tôi tại địa điểm thường ngày mà tại đó, tiện thể xin 
nói thêm - chúng tôi vẫn thường xuyên hội họp. Cũng những hoàn 
cảnh nói trên hoặc những hậu quả của những hoàn cảnh ăy đã 
cản trở chúng tôi ngay một lúc tìm ra một địa điểm thích hợp 
để tiến hành các phiên họp của chúng tôi, song những phiên họp 
ấy sau này sẽ được tiến hành ở Ê-clếch-tích-hô-lơ, 
Đen-m ác-cơ-xtơ-rít, Xô-hô. Vả lại, ngôi nhà 197, trên đường 
Xi- ti- rốt, nơi họp của cái gọi là "đại hội”, chắc là đã không được 
đang ký là địa điểm cOng cộng; và vì đa khong cơ thông bâo nào 
về nơi mà "ban chấp hành mới được bầu ra" tiến hành các phiên 
họp của minh, cho nên sẽ tuyệt nhiên khống phải là vô căn cứ 
nếu cho rầng, những phiên họp ấy diễn ra cũng ở nơi đã diễn ra 
biết bao nhiêu cuộc hội họp của Quốc tế, cũng vẫn dưới sự lãnh 
đạo ẩy, mà cụ thể - đơn giản là chẳng ở đâu hết.
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Về tính hợp lệ của cái gọi là "đại hội" thì cuộc họp đưa ra quyết 
định về việc triệu tập nó đã được tiến hành mà không có thông báo 

trước, và tiến hành không phải vào cái buổi tối vẫn diễn ra những 

phiên họp đều kỳ; chỉ có các thành viên của phe đa số được thông 

báo về việc triệu tập, còn các thành viên của phe thiểu số thì lần 

đầu tiên được biết về việc triệu tập ấy, khi họ đến địa điểm hội họp 

nhu mọi khi và vào buổi tối đã định để tham gia công việc của Hội 
đồng. Tất nhiên, họ thấy kinh ngạc, nhưng do khống có các số ghi 
biên b&ta, các văn kiện v.v. nên họ đã ra về sau khi quyết định sẽ 

kêu gọi các chi hội. Họ đã làm như vậy, và kết quả là các chi hội đã 
hầu như nhẩt trí lên tiếng ủng hộ họ, trong khi người ta chỉ lùa được 

12 đại biểu đến dự cái đại hội rất "bẫt thường'' ấy, đương nhiên khỏng 

hề cd chút hoài nghi nào về các ủy nhiệm thư của những đại biểu 
ấy.

Các thông tín viên của ngài quá hy vọng vào sự kém am hiểu
- họ cho là như vậy - của chúng tôi về Điều lệ của Hội liên hiệp 
cống nhân quỗc tế  khi họ dẫn ra đoạn dưới đ&y, coi đó là một 
trong những điều khoản của điều lệ, tuồng như thể nó đã được 
Đại hội Nốt-tinh-hêm 5K2 thông qua: "Nếu tỉnh hlnh trong liên chi 
hội đòi hỏi thì hội đòng liên chi hội có quyền triệu tập đại hội 
bất thường sớm hơn thời gian ẩn định họp đại hội thường kỳ". 
Biên bản chinh thức của Đại hội Nổt-tinh-hêm, do thư ký đại hội 
ghi, hiện nằm trong tay Hội đồng và trong biên bản ấy không có 
điểm nào như thế; hơn nữa, cũng không có cả điểm nào khiến 
người ta có thê’ gán cho nó một ý nghĩa như thế bằng một sự 
xuyên tạc nào đó.

Để trả lời ý kiến khẳng định ràng tại Đại hội La Hay có mặt 
những nhân vật mà các ủy nhiệm thư của họ khống có hiệu lực,
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CÓ thê’ nêu việc đại biếu của Hội đồng liên chi hội Anh1’ - có mật 
tại đại hội và là ủy viên ủy ban thẩm tra ủy nhiệm thư - đã hài 
lòng với những giãy ủy quyền trình ủy ban này đến mức - như 
có thể xét đoán cân cứ vào biên bản của ủy ban - ông này đã ký 
vào biên bàn mà không có ý kiến bảo lưu hoậc phản đối nào cả. 
Trong khi ấy, theo thông lệ, các nghị quyết của đại hội được thông 
qua bằng đa số phiếu, với tỷ lệ bốn trên một. VỊ đại biểu nọ đã 
tỏ ra hết sức coi thường nghỉa vụ của mình, vậy mà cả khi ấy, 
và cả bây giờ ông ta đã và đang còn nhận được sự tín nhiệm của 
ban chấp hành à 197 đường Xi-ti-rốt, và của những người ủng 
hộ ban chấp hành ấy!

Bản thân thái độ bất phân biệt về cách chọn phương tiện hành 
động nhiÈu khi đẩy những người tham gia cuộc đấu tranh phe 
phái tới những hành động rất đáng ngờ, cực đoan, nhằm đạt cho 
được tháng lợi cho cương lỉnh của mình, đó là sự thật, tiếc thay 
sự thật đó được khẳng định quá thường xuyên, song sự thật áy 
không mảy may áp dụng được vào các đại hội và hội nghị đại 
biểu của Hội liên hiệp công nhân quốc tế. Trước và sau đại hội 
ở N ốt-tinh-hêm, những lời khẳng định vô cân cứ về những giấy 
mẫu không được điền và về những ủy nhiệm thư giả đã được loan 
truyền, và giờ đây vẫn được tung ra không ít hơn trước và sau 
Đại hội La Hay. Đặc biệt, hiện nay Hội đồng liên chi hội đang 
có trong tay bức thư của một nhân vật đang đảm nhiệm - đối 
với ủy ban ở đưỉmg Xi- ti- rốt - văn nhang chưc nang mà õng GÌin 
đảm nhiệm đối vói nội cá c . Trong bức thư này, đại hội ở Nốt- tinh- hêm 
bị làm mãt tư cách đại diện bàng những lời lẽ rất giống những 
lời lẽ mà hiện nay cũng cấp ấy sử dụng đối với đại hội ở La Hay. 
VI đại hội ở N ốt-tinh-hêm  đã diễn ra trước đại hội ở La Hay,

1* - Giổn Rổ-chit
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cho nên trước tiên tỉm hiểu vấn đề về đại hội ở Nốt-tinh-hêm  
thì sẽ tốt hơn chăng ? Đó sẽ là một công việc rất thích hợp với 
cái nhổm người, mà đại diện của nó là các tác giả bức thư mà 
các ngài đă công bố tuần trước.

•Còn hiện giờ thl họ bị lôi cuốn vào cuộc cãi cọ cá nh&n, moi 
móc trong lịch sử của Hội liên hiệp tất cả những gỉ có thể cảm 
thấy đáng chê trách, và họ công khai phơi bày điều đđ trước mật 
các đối thủ đầy thái độ châm chọc và hằn học của chúng tòi mà 
họ hiển nhiên đă cung cấp tư liệu, chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo 
đường lối của mình, không chùn bước trước những trở ngại. Chúng 
tôi coi thường những lời đả kích nhỏ nhen của những kẻ hỉnh 
như chi muốn tính sổ cá nhân, và bằng hành động ấy, họ gây 
tổn thất cho Hội liên hiệp công nhân quổc tế. Sự nghiệp vĩ đại 
đang chờ chúng tôi ở phía trước, và chúng tôi cố ý định cổng hiến 
đời minh khổng ngìlng cho sự nghiệp ấy và sẽ khống cho phép 
mỉnh, thậm chí trong một thòi gian ngắn, xa rời sự nghiệp ấy đê’ 
lao vào những trò cãi cọ giả tạo, với nội dung mà công chúng 
bạn đọc khổng am tường chỉ thấy toàn là một đống những lời lẽ 
trống rỗng tầm thường và chán ngấy.

Được sự ủy nhiệm của Hội đồng liên chi hội Anh

Xam. Vi-kê-ri, bí thư thông tấn

D o X .V i-k i-r i soạn tháo với sụ  tham  gia của N guvtn  văn là t i tn g  A nh

Ph.Ẫng-ghen vào các ngày 17-20 tháng H ai In  bằng tiến g  Nga lãn dầu

1873

Dữ đă n g  tr in  báo  "The Eastcrn P ost' ngà)’

22 tháng H ai 1873
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CHƯONG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI 

MAN-SE-XTO CỦA LIÊN CHI HỘI ANH CỦA Q u ố c  TẾ. 
CÁC NGÀY 1-2 THÁNG SÁU 1873655

1. Tổ chức Liên chi hội Anh.

2. Biện pháp tốt nhất để thực hiện các mục tiêu và nguyên 
tác của Hội liên hiệp công nhân quốc tế.

3. Quan hệ của Hội liên hiệp công nhân quốc tế với các công đoàn.

4. Biện pháp tốt nhất để thực hiện nghị quyết Đại hội La Hay 
về hành động chính trị của giai cáp công nhân.

5. Giáo dục quốc dân phổ cập.

6. Vấn đề ruộng đất.

7. Bãi bỏ quyền thừa kế.

8. Chế độ sở hữu nhà nước về tăt cả các tư liệu sản xuất.

9 Quyền của công nhân được hưởng một phần nhất định tín 
dụng quốc gia để hỗ trợ nền sản xuẩt hợp tác xã.

Dã d ư ợ c  soạn thdo với sụ  tham  gia của In theo băn in trong tờ  rơi

C .M ác vá P hẨ n g -g h en  sớm  n h ă t là ngày 3 Nguyên văn là tiế n g  A n h

tháng N ũ m  1873 In báng t ì ín g  N ga lăn dều

C ông b ỗ  trén báo "The ĩn tem a iiona l Herald" 

s ố  59, ngày 1 7 tháng N ă m  1873, và d u ớ i h ình  

thứ c  tờ  rơi
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QUỐC TẾ VÀ CÁC CÔNG ĐOÀN656

Dưới đây là thư gửi hội viên các hội công liên Anh và Ai- rơ- len, 
do Hội đồng liên chi hội Anh Hội liên hiệp công nhân quốc tế  
công bố:

Thưa các đồng chí công nhân !

Đại hội thường kỳ của Hội liên hiệp công nhân quốc tế  họp 
tại La Hay tháng Chín nâm ngoái đã nhất trí thông qua nghị 
quyết dưới đây: Tổng Hội đồng Hội liên hiệp công nhân quốc tế  
được giao nhiệm vụ đặc biệt - thành lập các cống đoàn quốc tế. 
Để làm việc này, Tổng Hội đồng trong vòng một tháng, kể từ 
sau đại hội này, phải soạn ra, dịch và công bố bằng tất cả mọi 
ngốn ngữ một bức thư và gửi đến tất cả các hội cống nhân có 
thể xác định được địa chi, bất kể những hội này đã gia nhập hay 
chưa gia nhập Quốc tế. Trong thư này, Tổng Hội đồng phải đề 
nghị các hội công nhân khác nhau thành lập liên minh quốc tế  
của ngành nghề mình, và nói rõ những điều kiện để bản thân họ 
đ ồ n g  ý  g ia  n h ậ p  m ộ t liê n  m in h  n h ư  th ế . T ổ n g  H ộ i đ ồ n g  aẽ tậ p  

hợp những điều kiện đó khi nào những điều kiện ấy được nêu và 
sẽ soạn ra một dự án chung, bản dự án ấy sẽ được đưa ra cho 
tẩt cả những hội muốn gia nhập các công đoàn quốc tế. Đại hội 
tới đây của Hội liên hiệp công nhân quốc tế, được ấn định họp 
vào tháng Chín 1873, sẽ phê chuẩn những điều kiện được phê 
duyệt cuối cùng để thành lập các công đoàn quốc tế.
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Trên co sở bản nghị quyết này, Tổng Hội đồng của Hội liên 
hiệp công nhân quốc tế  đã đề xuất dự án về công đoàn quốc tế, 
bản trình bày tóm tắt dự án ấy nay được Hội đồng liên chi hội 
Anh đưa ra để các đồng chí xem xét, và đề nghị các đồng chí 
thông báo càng sớm càng tốt ý kiến của minh về dự án đó. Tất 
nhiên, bản dự án này chỉ có nhiệm vụ đóng vai trò điểm xuăt 
phát và không có bất cứ tính chất bắt buộc hoặc cưỡng bức nào; 
ngược lại, bản thân các công đoàn được dành khả năng hoàn toàn 
được soạn ra bản điều lệ của mình.

TRÌNH BÀY TÓM TẤT D ự  ÁN

1. Tất cả các công đoàn thuộc cùng một ngành nghề ở mỗi 
nước, cùng nhau bầu ra cơ quan chăp hành trung ương cho ngành 
nghề đó ở nước sở tại.

2. Các cơ quan trung ương của các ngành nghề khác nhau, tại 
các nước khác nhau, bầu ra tổng hội đồng cho tất cả các ngành 
nghề và tất cả các nước.

3. Nhiệm vụ của tổng hội đòng - dựa vào những ý kiến tham 
vấn và sự giúp đỡ của các cơ quan trung ương - là ngàn ngừa 
việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu lực lượng lao động từ một nước 
(hoậc khu vực) này sang nước (hoặc khu vực) khác mỗi khi lợi 
ích của giai cáp công nhân đòi hổl làm nhu vậy.

4. Trong trường hợp cần thiết, toàn bộ sức mạnh của tổ chức 
phải được huy động vào việc giải quyết cuộc xung đột nảy sinh 
trong một ngành nghề, hoậc ở một nước nào đó.

Hội liên hiệp công nhân quốc tế  - nó không phải là gì khác 
hơn là tổ chức liên kết công nhân tất cả các nước đá đoàn kết
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lại để giải phóng giai cấp mình về mật kinh tế, và được cổ vũ 
bởi tình cảm anh em chân thành nhất - đề ra bản dự án này để 
tất cả các hội viên công đoàn và công nhân đã gia nhập Hội liên 
hiệp công nhân quổc tế theo thể thức cá nhân hoậc tập thể, cũng 
như chưa đứng trong hàng ngũ của Hội, xem xét. Đối với những 
ai đã là đoàn viên công đoàn thì không cần phải giải thích cho 
họ về ý nghĩa của những hành động chung. Kinh nghiệm của bản 
thân họ sẽ nhấc cho họ nhớ rằng, mỗi thắng lợi mà họ giành được 
trong cuộc đấu tranh của họ chổng lại giới chủ đẽu đạt được nhờ 
những hành động chung, còn mỗi thất bại đều xảy ra do fthững 
sự bất đồng và chia rẽ. Dự án về công đoàn quốc tế chi là sự 
tiếp tục triển khai nguyên tác đã được thừa nhận, chỉ là sự thực 
hiện ý tưởng được dùng làm cơ sở cho hoạt động của vố số các 
hội địa phương và toàn quốc hiện đang tồn tại.

Cho đến nay, các chức năng của cống đoàn quốc tế  do Hội liên 
hiệp cổng nh&n quốc tế  đàm nhiệm, nhưng có thể dễ dàng hiếu 
được ràng những nhiộm vụ đậc thù ăy có thể do một tổ chúc 
thuần túy cống nhân - được dành chuyên cho mục đich này - đảm 
nhiộm một cách dễ dàng hơn nhiều, và có hiệu quả hơn nhiều. 
Đại hội lần thứ nhát của Hội liên hiệp cồng nhân quốc tế, được 
triệu tập năm 1866 ở Giơ-ne-vơ, cũng đã thông qua những nghị 
quyết sau đây: 1. Thành lập trên toàn thế giới các công đoàn 
giổng như những công đoàn hiện đang tồn tại ở nước Anh. 2. Tổ 
chức việc khào sât thống ke vè điều kiện sống của cổng nhan tại 
tất cả cốc nước, để cho các số liệu thống kê ấy phải do chính 
công nhân thu thập. 3. Đề nghị ngày làm việc tối đa là 8 giờ lao 
động; vỉ yêu sách đòi ngày làm việc 8 giờ hiện nay do công nh&n 
ở Mỹ đưa ra, nên đại hội thấy cần ghi yêu sách này trên lá cờ 
của giai cáp công nhân tát cả các nước.
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Tất cả các đại hội tiếp theo đã khẳng định những nghị quyết 
này. Đại hội Bruy-xen nâm 1868 đã thông qua nghị quyết về việc 
thành lập các công đoàn và lập ra quỹ bãi công chung. Hội nghị 
Luân Đôn năm 1871 đã thông qua nghị quyết sau đây về công 
nhân nông nghiệp:

"1. Hội nghị đề nghị Tổng Hội đồng, cũng như các hội đồng 
liên chi hội hoặc các ban chấp hành liên chi hội, chuẩn bị để trình 
lên đại hội thường kỳ các báo cáo về những biện pháp bảo đảm 
cho công nhân nông nghiệp gia nhập phong trào của giai cấp vô 
sản công nghiệp.

2. Đồng thời đề nghị các hội đồng liên chi hội hoặc các ban 
chấp hành liên chi hội phái đến các vùng nông thôn các cán bộ 
tuyên truyền nhằm mục đích tổ chức các hội nghị quần chúng, 
tuyên truyền các nguyên tác cùa Quốc tế  và lập ra các chi hội 
nông thôn”.

Sau cùng, Đại hội La Hay ra một nghị quyết hoàn tất vấn đề 
này và cung cấp cho công nhân thứ vũ khí mà nhờ nó có thể  
điều khiển được thế giới.

Mặc dù không đi vào những chi tiết của rất nhiều cuộc bãi 
công, trong đó Hội liên hiệp công nhân quốc tế  đã đóng vai trò 
trung gian một cách thắng lợi, chúng tôi sẽ chi nhác tới hai - ba 
sự việc tiêu biểu. Tháng Mười 1866, Tổng Hội đồng đã gửi một 
bức điện tín đến nước Pháp, nhờ vậy đã ngãn cản được việc chuyển 
một số lượng lớn các công nhân mạ kẽm sửa soạn đi Luân Đôn, 
để thay thế các công nhân Anh bãi công. Tháng Ba 1867, trong 
thời gian diễn ra cuộc bãi công của các tài xế xe lửa và thợ đốt 
lò ở các đầu máy, khi các công ty đường sắt tuyên bố rẳng các 
công nhân từ Pháp và từ Bỉ đang được chuyển đến các tuyến 
đường sắt, thì Tổng Hội đồng đã đứng ra thu xếp đê’ tất cả các

53- MA44
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báo trên lục địa của Hội liên hiệp công nhân quổc tế đưa tin về 
cuộc bãi công, và Tổng Hội đồng đã kêu gọi các thống tín viên 
của minh thi hành mọi biện pháp có thể có để đình chỉ việc 
chuyến những cỏng nhân đã được thuê đến nơi có bãi cống. Tổng 
Hội đống đã làm việc này, theo sáng kiến của chỉnh minh, mà 
khổng chờ có lời kêu gọi của các tài xế và thợ đốt lò - những 
người mà cho đến nay, chúng tôi cảm thấy vẫn chưa hay biết gỉ 
về những sự việc ấy. Tuy nhiẽn, trong'thời gian diễn ra vụ xử 
án các thành viên của Quốc tế  ở Pa-ri, viên chưởng lý đã nêu ra 
những sự việc này để buộc tội Hội liên hiệp công nh&n quốc tế.

Cách đ&y máy năm, khi cổng nhân đúc Mỹ bãi cổng thi tuy là 
chi hội của Hội công nhân đúc Ánh, song họ vẫn tháy c&n nhờ 
đến Tổng Hội đồng Hội liên hiệp công nhân quổc tế để ngăn chặn 
việc nhập khẩu công nhân Anh vào nước họ. Trong thời gian cuộc 
bãi cống vừa rối của thợ mộc và thợ mộc tinh, ban chãp hành 
của họ đă kêu gọi Hội liên hiệp cống nhân quốc tế giúp đỡ, sau 
đổ Tổng Hội đồng đã đề nghị tát cả các bi thư thống tán thững 
báo cho các công đoàn ỏ lục địa biết về cuộc băi công đổ để ngăn 
chận việc chuyển công nhân đến nưốc Anh. Hơn nữa, Tổng Hội 
đống đặc biệt trao nhiệm vụ cho một ủy viên của minh theo dõi 
diễn biến của cuộc bãi cững dể kịp thời nhác nhở cống nhân trẽn 
lục địa đề phòng. Vừa mới đ&y thôi, Hội đồng liên chi hội Anh, 
theo yêu cầu của Hội thợ đóng sách ở Luân Đốn, đã ng&n cản 
dược muu toan của một hang ở Luân Đỡn toan nhập kháu công 
nhân ngoại quốc để thu nạp họ vào làm việc với tiền công hạ 
hơn so với mức tiền công mà công nhân ở đây chấp nhẠn. Những 
người xuất bản tờ báo Pháp đãng thống báo của Hội đống liên 
chi hội Anh đã bị tòa án của nước cộng hòa tự do chủ nghĩa của 
ngài Chi-e phạt tiỀn và bỏ tù.
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Không cần phải liệt kê tát cả những cuộc băi công trên lục 
địa mà lẽ ra các cuộc bãi công ấy đã đòi thực hiện được những 
yêu sách đề ra, nếu như không có sự can thiệp của các chính 
phủ. Chúng côi chi đề cập đến những sự việc đã xảy ra trong thời 
gian diễn ra cuộc bãi công gần đây của công nhân mỏ ở miền 
bác nước Pháp. Cuộc bãi công ấy đã tiếp diễn được mấy tuần lễ, 
thì người ta được biết các hội công liên Anh đã quyết định gửi 
tiền đến hỗ trợ cho các công nhân bãi công. Dược biết về việc 
này, ngài Chi-e (ông ta là cổ đông của công ty ấy) đã phái quân 
đội đến nơi xày ra bãi công, kiên quyết ra lệnh cho quân đội phải 
lùa công nhân vào mỏ tiếp tục làm việc và bắn bỏ những ai chổng 
lại. Mệnh lệnh này được thực hiện nghiêm chinh, khiến cho các 
báo tư sản vô cùng hoan hi, họ lại tuyên bố ngài Chi-e là vị cứu 
tinh.

Khiếp sợ trước sức mạnh của Hội liên hiệp công nhân quốc tế, 
bọn kẻ thù của giai cẩp công nhản đã ngấm ngầm tim cách gây 
tổn thương cho Hội liên hiệp công nhân quốc tế trong con mát 
của các hội công liên, mô tả Hội này như là một tổ chức thuần 
túy chinh trị khống quan tâm đến lợi ích nghề nghiệp của họ. 
Một số sự việc dẫn ra trên đây là câu trả lời của chúng tôi đối 
với lời buộc tội có tính chát vu cáo áy.

Hội nghị Luân Đôn (1871) và Đại hội La Hay (1872) đã phê 
chuẩn nghị quyết dưới đây về hành động chinh trị của giai cấp 
công nhân:



PHỰ Lực

IX. VỀ HÀNH ĐỘNG CHÍNH TRỊ CỦA 
GIAI CẤP CÔNG NHÂN

"Xét thấy

rằng trong phần mở đàu của Điều lệ có nói: "Sự nghiệp giải 
phóng giai cấp công nhân về mật kinh tế là mục tiêu vĩ đại mà 
mọi phong trào chính trị phải là pliưang tiện phục vụ mục tiêu 
ấy”;

rằng Tuyên ngôn thành lập Hội liên hiệp công nhân quổc tế  
(1864) có nói: "Bọn trùm ruộng đất và bọn trùm tư bản sẽ luôn 
luôn sử dụng các đặc quyền chính trị của chúng để bảo vệ và 
duy trì vỉnh viễn những độc quyền kinh tế của chúng. Bọn chúng 
chẳng những sẽ không hỗ trợ công cuộc giải phóng lao động, mà 
ngược lại, sẽ tiếp tục dựng lên đủ mọi trở ngại trên con đường 
của giai cấp công nhân... Do đó, việc giành lấy chính quyền là 
nghĩa vụ vỉ đại của giai cấp công nhân";

rằng Đại hội Lô-dan (1867) đã thông qua nghị quyết sau đây: 
"Công cuộc giải phóng công nhân về mặt xã hội gán chặt với công 
cuộc giải phóng nó vè mặt chinh trị";

ràng trong tuyên bố của Tổng Hội đồng về cái gọi là âm mưu 
của các thành viên Pháp của Quốc tế  ngay trước khi diễn ra cuộc 
trưng cầu ý dân (1870) có nói: "Xét theo ý nghĩa của bản Điều 
lệ của chủng ta thì nhiệm vụ đạc biẹt của tất cà các chi hội củ a  

chúng ta ỏ nước Anh, trên lục địa châu Âu và ở Mỹ hiển nhiên 
không chỉ là các trung tâm tổ chức của cuộc đấu tranh cùa giai 
cấp công nh&n, mà còn là hậu thuẫn, ở những nước tương ứng, 
cho mọi phong trào chính trị giúp vào việc đạt đến mục tiêu cuối 
cùng của chúng ta - giải phóng giai cấp công nhân về phương 
diện kinh tế";
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ràng nhừng bản dịch bị xuyên tạc của bản Điều lệ ban đầu đã 
tạo cái cớ cho những cách lý giải sai lệch, làm tổn hại cho sự 
phát triển và cho hoạt động của Hội liên hiệp công nhân quốc tế;

đứng trước thế lực phản động đang hoành hành trong việc đàn 
áp tàn bạo mọi mưu toan giải phóng của công nhân và đang tìm  
cách dùng bạo lực thô bạo để duy trì những sự khác biệt giai cấp 
và duy trì sự thống trị chính trị - do những sự khác biệt ấy đẻ 
ra - của các giai cáp hữu sản; 

xét thấy

ràng giai cấp công nhân chỉ có thể hành động như một giai 
cấp chống lại quyền lực liên hợp của các giai cáp hữu sản, nếu 
nđ tự tổ chức thành một đảng chính trị riêng biệt, đổi chọi với 
tất cả các đảng cũ do các giai cấp hữu sản lập ra;

ràng việc tổ chức như thế giai cấp công nhân thành chính đảng 
là cần thiết để bảo đảm tháng lợi cho cuộc cách mạng xã hội và 
đạt đến mục tiêu cuối cùng của cuộc cách mạng ấy - thủ tiêu các 
giai cấp;

ràng sự hợp nhăt sức mạnh mà giai cấp công nhân đả đạt được 
nhờ cuộc đấu tranh kinh tế  củng phải làm đòn xeo cho giai cấp 
công nhân trong cuộc đấu tranh của nó chổng quyền lực chính 
trị của bọn đại địa chủ và bọn tư bản, -

nay hội nghị lưu ý  các thành viên của Quốc tế  

r ằ n g  t.rong  c u ộ c  đ ấ u  tr a n h  c ủ a  g ia i c ấ p  cỗn g  n h â n , p h o n g  tr à o  

kinh tế  và hành động chính trị của nó gắn liền với nhau"1*.

Về bản nghị quyết này thl - theo ý kiến chúng tôi - nghỉa vụ 
của Hội liên hiệp là phài nhắc nhở giai cấp công nhân nhớ ràng

1» M ác  và Ph. Ẩ ng-ghen . C á c  nghị quyết cùa hội nghị đ ạ i biểu H ộ i liên hiệp cỏng  

nhân quric lế  họp <H Luân Đ ô n  lừ ngàv 17 đến ngàv 23 tháng C h ín  1871
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đối với nổ, đã đến lúc càn tách khỏi giai cấp tư sản và đề ra 
đường lối hành động chinh trị của riêng minh; chi có như vậy 
giai cáp cống nhân mới không còn là công cụ của bọn gian hùng 
tư sản háo danh, bất kê’ chúng tự gọi mình là phái ly khai, phái 
phân lập chủ nghỉa, phái tự trị chủ nghĩa hoặc bằng cái tên nào 
khác nữa. Chúng ta hãy để mặc tát cả bọn đó cho sự bảo trợ với 
tỉnh cha chú của các chinh phủ đã đòi nước Anh - tuy nhiên, thật 
uổng công - cẩm Tổng hội đồng và chinh ngay Hội liên hiệp công 
nhân quốc tế. Những con người nhỏ nhen ấy không thể rvgãn cản 
bước tiến của giai cáp công nBân đến mục đích của minh.

Nhưng khi tuyên bố về sự cần thiết cùa hoạt động chinh trị 
của giai cáp công nhân, Hội liên hiệp cống nhãn quốc tệ  chi coi 
hoạt động ấy như là phương tiện đạt đến mục tiêu, mà mục tiêu 
ấy là sự giải phóng giai cấp cổng nhân về mật xã hội và vẽ mật 
kinh tế, nổi ván tát là sự thủ tiẽu các giai cáp.

Càng gần đến ngày hoàn toàn giải phóng giai cấp công nhân 
khỏi sự nữ dịch về kinh tế  của giai cấp ãn khổng ngối rối, đối 
với nó thì càng thấy rõ ý nghỉa hàng đầu của sự liên hợp.

Cho đến nay, chi cổ tỉnh trạng khững có những mối liên kết 
anh em giữa cống nhân các nước, đã kìm hãm sự giải phóng áy.

Tất cả mọi nỗ lực của các nhà hoạt động nhà nước đều nhằm 
duy tri tỉnh trạng đố, nhằm duy trì sự xa lánh hơn nữa giữa công 
nhân các nước khác nhau. Đế làm việc này, người ta tung ra 
những từ ngữ "dân tộc" và "chủng tộc", để làm việc này, người ta 
'viết lịch sử. Đẽ' làm việc này, những kẻ mạnh trên thế giới này
- do khống cđ những phương cách tốt hơn - quyến rũ các dân 
tộc dốt nát và bị lừa bịp bằng các khẩu hiệu dân tộc chủ nghĩa 
dối trá, xúi bẩy họ chổng lại nhau và xô đẩy họ vào các cuộc 
chiến tranh đẫm máu. Nhưng trò chơi ấy hầu như đã thất bại.
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CHÚ THÍCH

1 Loại bài cùa Ph.Ăng-ghen "Những búc thư từ niiớc Pháp" (cũng nhu các bài "Những bức 

Ihư tù nitóc Dúc". xem lập nảy, tr.11-42. 45-59) được viết cho tạp chí "Dem ocratic 

Review” của phái H iến  chương, do G i.G i. Hác-ni x u íl bàn ò  Luân D ôn trong những năm 

1849-1850. Chú búl tạp chí l ì  Hác-ni và Ảng-ghcn đâ có gắng làm cho nhũng bài ắy 

mang tinh ch ít nhũng bài lia  dược gủi trgc liếp lù  Pa-ri lói, diéu này đặc biệi tháy rỏ 

đ bài Ihú sáu (xem chú thích 31). V iC c p h ỉn  tích những bài này cho tháy rằng chúng 

dựa trỄn tài liiu  khống chi cùa báo chí Pháp mà cả của báo chi Anh, cũng nhu dựa irtn  

nhũng nguón thững lin  khác nũa (những thư r íín g  gùi lù Pa-ri tói địa chi của Áng-ghen. 

nhũng đ iéu tai nghe mắl tháy của Ihành vién Liên đoàn nhũng nguòỉ cộng sản Phéc-đỉ-nSng 

Vôn-phơ - ngưòi bị trục xuál khỏi Pa-ri, lói Luân D ôn vào tháng Chạp 1849). Bức thu 

Ihú tu của loạt bài này - 'C u ộ c  bầu cử.- Thắng lợi vé vang cùa phái dò.- Ản h  hưòng 

VUOI t i ộ i  c ủ a  g l a l  c á p  v ổ  s á n .  -  r â m  t r ạ n g  b u ô n  n á n  I r o n g  đ á n g  t r ậ t  t ự , -  C á c  k ế  h o ạ c h  

khùng bố và k h iíu  khích mói đói vói cách mạng" -  dược Ăng-ghen viết đổng thòi vói 

lúc M ác viết chuơng thú ba tác phàm "Đáu tranh giai cắp đ Pháp' (tháng Ba 18Ỉ0), lúc 

d ó childng này da đuợc dâng trên báo "Neue Rheinische Zcitung. Polilisch-okonom ischc 

Rcvue" vói nhan đ í  chung “T ừ  1848 đến 1849". Các bài cúa Ẵng-ghen chứa đựng sự 

phân lích sâu sắc hoàn cảnh chính tri ồ Pháp. Ngoài chuông thứ ba nói tr ín  của t íc  

phàm "Dắu tranh giai cáp" ra. những sự thực dược dẫn ra trong "Những bức thu lù  nilóc
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Pháp" và những lòi đánh giá các sự kiện thuòng được lặp lại irong "Bái thứ ba đ iím  tình 

hinh quốc tế", cũng nhu sau này irong tác phầm "Ngày mười [ám tháng Sưong mù cùa 

Lu-i Bô-na-pác-tơ" (xem Toàn tập. 1.7, 1993, tr.91-132. 621-634: 1.8. 1993. tr.141-277). 

Sụ trúng khớp của nhiéu ý và của bàn thân cách phân tich các sự kiện ỏ Pháp chúng tò 

khững thê nghi ngò gì vể việc "Những bức thư tù nước Pháp" phàn ánh quan điẻm chung 

của M ác và Ãng-ghen.

Khi công btí những bài điẻm những số mói cùa tạp chi "Dem ocratic Review”. ISn 

nào luán háo "The Northern Slar" cùa phái H iến chudng cũng nêu ý nghĩa dặc hiệt cùa 

"Nhũng bức thư từ nước Pháp" và "Nhúng bức thu tù nước Dức”. Th í dụ, trong bái diêm  

số ra tháng Chạp ("The Northern Star". 5.1. 1850) có nói rằng” "Những bức thư tù nước 

Pháp và nuốc Đúc” là bộ phặn mới và có giá trị của tạp chi này: chúng sẽ góp phẩn 

dẩy sự nghiệp vẻ vang của tinh anh em giũa các dân lộc tiến lớn"

"Những hức thư từ nước Pháp" và "Những bức thư tù nuóc Đức” được cống hố trong 

tặp 44 theo trình lự y nhu trong tạp chi "Dem ocratic Review". tuy bức thu thử nhắt lừ 

D ú c dé ngày 18 Iháng Chạp, còn búc thu (hú nhát tù Pháp đ i  ngày 20 tháng Ch ạp 1849. 

"Những búc thư lù  nưóc Pháp" được công bố bằng tiếng Nga lắn đáu tiên trong tạp chí 

“Những vắn đé lích sứ Đàng cộng sàn Liên X ô ”. 1976, sổ 8-9. - I I .
t ■’» I VR|

2 Thông tin này có lẽ Ảng-ghen lắy tù tin điện cồng bố trên báo "Times”, ngày 19 tháng 

Chạp 1849; dự luật đuợc đưa ra Q uốc hội ngày 18 tháng Chạp 1849. -  11.

3 Quyếl định bai bò thuế rUỢu vang lừ ngày 1 tháng G iín g  1850. d ilộc Q uốc hội lập hiến 

thững qua ngày 19 tháng Năm  1849. -  12.

4 Droit d  ocưoi (Thuế nhập thi) ■ thuế đánh vào vật phẩm (hồng dụng nhập vào thành 

phố. * 13.

5 N guyỉn  cổ trực liếp d ỉn  tòi cuộc cách mạng tháng H ai là viêc cấm bãa tiệc thưỏng kỳ 

và cuộc b iíu  tinh chổng chính phủ dợ định tồ chức ò Pa-ri ngày 22 tháng Hai 1848. -  16.

6 Trong Chinh phú lam th(ìi (ngày 24 tháng H a i' ngày 4 tháng Năm 1848), giũ cildng vị 

bộ truòng tài chính là các đại biểu của dàng cộng hòa tu sản ữn hòa: chú ngân hàng 

Mi-sen Gút-sA, tù chúc ngày 5 Iháng Ba, và nguòi thay ông ta là Lu-i Ảng-toan 

Gác-ni-í-Pa-giét. -  16.

7 Dây muổn nói đến céi gọi là dàng trặt tự đuợc thành lập n ỉm  1848. sau khi cuộc khỏi 

nghía tháng Sáu của giai cáp vố sàn Pa-ri thất bại, dây là khổi liên hợp cùa nhúng phái 

quan chú dua tranh vái nhau -  phái chinh thổng và phái Ó H ê-â n g . do Chi-e. Pha-lu,
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Mông-liHăm -hc' v.v. đúng đSu -  vé diéu này xem tác phàm "Dắu tranh giai cắp ò Pháp" 

cùa ( '.M á c  (Toán lập. t. 7. 1993. tr. 81-84). - 76.

K Trong cuộc báu cử lổng ihông ò  Pháp ngáy 10 Iháng Chạp 1848. 5 343 nghin ngưòi - 

3/4 long só ngưỏi (ham gia báu cừ - bó phiếu cho ứng củ viên Lu-i Na-pô-lé-ỏng. - /6.

9 T ù  Iháng Chạp 1848. cung điện Ê-li-dẽ được dùng làm dinh lồng thổng Cộng hòa Pháp 

l.u-i Na-pỗ-lé-flng Bô-na-pác-lớ. -  17.

10 V é  hài này trong loại hài "Những bức Ihư từ nưcíc Pháp", cũng như bài thứ hai "Nhủng 

búc Ihu lừ nước Đ ứ c” (xem tập này. tr.45-59). báo "The Northern Star” (ngày 2 tháng 

Hai 1850) viết: " "Những bức thư từ nước Pháp vá nước Đức” chắc chắn là quan trọng 

nhất irong số những tài li£u cùa sỗ tạp chi "D em ocralic Review" này. Những lời vạch 

trắn ý  định cùa nhQng kẻ dộc tài châu Â u  và những hằng cứ dẳn ra đẻ chúng minh su 

phái Irién cùa tinh thần cách mạng đ Pháp và ỏ D ú c làm cho nhúng bức thư áy có giá 

trị đặc biệt. Bức thu gứi tú Pháp có một nhược diỄm lả nó iưnng đối ngắn”. -  17.

11 N ói vé sự thay đổi tâm trạng của nông dân Pháp irong 12-15 Iháng gắn đây. Ảng-ghen 

so sánh hoàn cảnh đ Pháp mùa đông năm 1850 vòi những ắn iượng vé sự thù địch cùa 

nống dân Pháp dổi vói những hoại dộng cách mạng cùa giai cắp vô sàn thành Ihị. mà 

ông cám nhận qua chuyến du lịch Pháp vào (háng M uòi - (háng M ưòi mội 1848 (xem 

Toàn lập. 1.5. 1993. tr. 594-597.). -  17.

12 Phri-hôn-đơ (N hững  người Hí do  c h i ím  hữu ruộng đ đ t)-  mội trong nhúng hạng ngiMi 

chiếm hữu ruộng đát nhó ỏ A n h . bắl ngurtn lừ "nhũng ngiiòi tụ do giũ ruộng đất" thời 

trung cổ; những ngưòi tự do chiếm hữu ruộng đắl trà cho đja chù khoàn địa tô bằng 

tién crt dinh khOng dáng kể và có quyén tự do chi phrti những khoảnh dắt của minh. Ớ  

đây. cũng nhu trong nhiéu trưòng hợp khác, khi miêu tà các hiện tuợng cùa thực tại 

Pháp vá Đúc. Ăng-ghen cò gắng dùng những khái niệm quen thuộc dối vói cống nhân 

Anh. - 1 7 .

M  N gày  16 (hãng Ra 18-18, C h ín h  phủ  lAm  Ih tli ra sác lCttll han hành khuàn phụ thu 43 

xăng-tim tính trín  mối phrăng cùa bốn Ihuế trực thu đánh vào những nguòi sò hữu ruộng 

đắt (thuế ruộng đất. thuế bất động sàn. thuế cửa sổ và cùa ra vào. Ihuế môn bài); gánh 

nặng thuế mói chủ yếu nằm Irin  vai các tiêu nỗng. -  78. 81.

14 Ngày 13 tháng Chạp 1849. đ f  cách chức những giáo viên có tinh thăn dan chủ. ngay 

Irước khi ban hành dạo luậl mói vé giáo dục (xem chú thích 16). bộ Inidng giáo dục 

Pa-ri-ê dưa ra Quric hội lặp pháp một dạo luậi tạm Ihỏi. (heo đó các giáo viên phái
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phục lùng quyén lực của các viên quặn irưdng cành sát. Dạo luật dã đuợc (hững qua 

ngày 11 (háng G iêng  1850. -  19.

15 Nhũng IU liệu này có  lẽ Ăng-ghen lầy từ bài dăng trẽn háo "Times" ra ngày 21 Iháng 

Giêng 1850. irong đ ó  cho biết rằng Ê-chiên Ê-đu-ác Pha-văng. ngưòi thuộc phái cộng  

hòa lừng (heo phái N úi. trong cuộc bầu cừ ò quận Ha-rơ. diển ra sau cái chết cùa nghị 

si theo phái chính thống G iỉn g  Ba-li-xtơ dò Bồng, ds thu duợc 21 668 phiếu, phấn (ù 

bào Ihú E . G re-lơ  thu đuợc 12 745 phiếu, còn nguòi thuộc phái chính thổng Luố c-đu -í 

thì thu đuợc 9 249 phiếu. -  19.

16 D ây muổn nói đến dạo luật vé cài cấch nén giáo dục quốc dân (cái gọi là dạo luật 

Pha-lu) mà dự thảo cùa nó được bộ in lòng  giáo dục quóc dân Pha-lu đua ra ngày 18 

tháng S íu  1849. D ạ o  luặl này được Q u ố c hội lập pháp thững qua ngày 15 thing Ba 1850. 

đ ỉ  dành cho giáo hội T h itn  Chúa giáo và các tổ chúc tốn giáo địa vj thống tri trong 

ngành giáo dục quổc dân. -  19.

17 Thững báo vé việc đạo luật vé trục xuát những ngtlòi khòi nghía tháng Sáu sang An-giê-ri 

sẽ dược xem xét tại Q uốc hội lập pháp ngày 21 tháng G iín g  1850. dược cồng bổ trẽn 

lạp chi 'L e  M o n iteur Universel” sổ 20. ngày 20.1.1850. -  20.

18 Ngày 2 (háng Ba 18Ỉ0. báo T h e  Northern Star”, khi điểm qua sri tháng Ba của lạp chí 

"Dem ocratic Revĩew". d ỉ  viết v í  bài này và bài (hử ba "Nhửng bức Ihư lừ nơác Dức" 

(xem lập này, tr. 55-59) nhu sau: "Chúng tôi phải nói th ím  rằng "Những bức thư từ nước 

Pháp và nước Đ ú c” chúa dựng những lòi quan trọng vạch irân ỷ định của Liên minh 

thán thánh và câng cu cùa nó - tổng Ihững Bô-na-pác-tơ. Chắc hẳn nhũng búc thư áy là 

bộ phận có giá lrj nh ít của (ạp chi "Bem ocratic Rcview", ai ai cũng phài dọc chúng - 

nói chung là nhũng ai muôn biếl sự thật vé các d ỉn  tộc và các bạo chúa trẽn lục địa. 

"Những hức (hư* được công bố (rong só náy cho tháy rẳng nhũng sự kiện vĩ dại khỏng 

còn xa nũa" -  21.

19 “CẠ - lự  do"  dược Irổog Irén các đưiing phrt p»-ri H U  khi cuộc cách mang Iháng Haí 

1848 (hắng lội. V iỆ c  Irổng những "cây lự do"- thưòng là c ỉy  sói và hoặc c ỉy  dương - đả 

trá  thành Iruyén thống đ Pháp ngay tù thòi kỳ cách mạng IU sàn cuối Ihé ký X V III, và 

Idc bấy giò dược ghi nhận trong quyết định cùa H ộ i nghị qurtc ước. Tháng G iỉn g  1850. 

lấy cd tru bỏ chuông ngại dối vói su di \ặi trên durtng phổ. (heo lỉn h  cúa cảnh sát trứòng 

( 'á r-h -í nguôi la đa chặt hạ nhúng "cây tụ do". B ìn g  nhũng hành dộng ấy. v i  thực chái 

c íc  nhà đương cục lim  cách kích dộng đ l  gây ra nhửng lán sóng đấu tranh cùa nhân 

dân Bùc tranh mà Ảng-ghen nhắc đến được đăng trín  họa háo T h e  lllustraied London
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News" số 412. ngày 9.11.1850. -  22.

20 Dây muốn nói đến ngày ký niệm cuộ c cách mạng tháng H a i 1848. -  22.

21 Ỏ  Véc-xây, tù ngày 10 tháng M ưòi dén ngày 15 tháng M ưòi mộl 1849. dâ dién ra phiỄn 

lòa cùa Tòa án tói cao xủ những ngiMi tham gia cuộc biểu tình phàn dổi viêc vi phạm 

hiến pháp - phái quân dội Pháp di dàn áp cuữc cách mạng ỏ Rỏ-m a - do các nghị si 

thuộc phái Núi tỏ chức. Ngày 13 tháng Sáu 1849. trong sổ 76 bị cáo có  29 ngưòi bj xử 

vắng m ịt: qua phiên (òa. 11 nguòi tráng án. 36 nguòi hị kếi án trục xu ít. -  >22.

22 Những cuộc tranh luặn này trong Q u ố c hội lập pháp Pháp ngày 16 tháng Hai 18Ỉ0 được 

Ẩng-ghen dắn ra theo báo cáo cAng bó Irtn tò "Le M on ileu r universel" số 48, ngày 

17.11.1850. -  24.

23 D oạn trong bài này từ nhúng chữ: "D ó  th ịt  là mỌt thành phán đáng ghi nhá.. ■ đến 

cuổi đoạn, dưới nhan để "V iệc háu Các-nô. V i-dan  vá Đd-phlổt" được d in  ra trên lò  

"The N orthern Star" ngày 6 .IV. 1850 (rong hái đ ièm  i6  ra thang Tu  cùa i t p c h i ’ Dem ocraiic  

R eview ". -  26.

24 C8u này: " H iín  nay khống th í nói dến Th ụy S ĩ dư ợc' là một irong những hằng cú 

chứng minh rằng cả hai loại bài - "Những bức thu '.ừ nước Dức" và 'N h ú n g  bức (hư từ 

nưóc Pháp*- do m ội ( íc  giả viết. V í  việc L i ín  miiih (hẳn (h ình  có  ý dó b ít  đ ỉu  cuộc 

hành quân chổng cách mạng. Ăng-ghen đá viéi ng iy  IK Iháng H a i 18Ỉ0. trong hái thứ 

ba cùa loại bài "Những búc thư từ nilóc D iỉcễ'. D ịc  bi<i. bài ắy có  c lu  như thế này: 

"KhOng nghi ngớ gi nữa, nếu như đ  Pháp t ỉ  không xày ra diéu gi h ít lợi thì (háng sau 

sẻ mđ dâu chiến dịch 'th ín  thánh” chống lại T h ụ y  S ĩ và có  th í là chổng cà T h ổ  N h ĩ Kỳ 

nữa" (xem (ập này, tr. 57). -  27.

25 CQng nhu ò  tnldng hợp tniớc (xem chú Ihich 24), câu này cùa Ảng-ghen khắng định cả 

"Những bức thư tù nikic Pháp" l ỉn  "Nhúng hức thư lừ nuóc Dức" déu do ông viết. Ý  nghĩ 

v i  vi£c cuộc cách mạng nhanh chóng đến gắn đ ỉ  dược Ăng-ghen phái Iriên trong bức thư 

thú ha gừi lừ Ph ip , còn nhũng (|uan iliỂiu vé cuộc chiến lidnh &Ap lól. vé y đổ cửa LiCn 

minh thẩn thánh đjnh phát dộng cuộc chiến tranh d châu Ả u  đè bóp chếl cách mạng thì 

được phái tritn trong búc thư thú ba trong số "Những bức thư từ nưđc Đức" Ngoài ra. 

cũng trong bức thư Iháng H ai dó gùi từ Dức. Ãng-ghen xem xét v ín  đ i  các chính phú dộc 

U i của Ả o . Phổ và Nga loan tính vay lién ồ nước ngoài nh ím  mục đ ích áy. Đống thòi, ồng 

viết ràng "nước Nga và nuóc Phổ dang kiếm tién d í  liến hành chiến tranh. Còn nU(íc Ả o  

thi phải đánh nhau để có dược tién!" (xem l$p này, <r. 57). Còn A đây. trong bài Iháng Ba 

trong sđ "Nhũng bức thư tù nưỏc Pháp”, trò lại ý của mình, ững di đến k ít  lu ịn  rẳng "Khrtng
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thế nuối quân dội ò bẽn trong từng nước được núa - hoặc phài giài tán quân đội. hoâc 

quan đội phải tụ nuỏi minh bằng lién cùa đ6i phướng". ẵ 27.

26 Quân đón trú Pa-ri dã tham gia báu cứ trên cổ sđ sắc lệnh cùa Chính phù lãm thòi 

ngáy 4 Iháng Ba 1848, theo dó tắl cả những nam gicii Pháp dạt 21 tuổi déu dược hưỏng 

quyén báu cú. * 27.

27 C ó  lẽ thông tin này Ảng-ghen nhận dược không phải qua các báo: những dự án luật 

được kể ra trín  báo "Le M oniteur Universel'' ngày 20 và 21 tháng Ba, mà nguòi la dã 

đưa ra đê thào luận tại Q uóc hội lập pháp trong nhũng ngày áy, chi irùng khớp một 

phần vói nhũng dự luật được Ăng-ghen n iu  t ín  trong bài này. G ià định này cũng đuợc 

đoạn dâu trong bài tiếp theo của Ảng-ghen xác nhận. -  27.

28 Trong bài diêm qua tạp chí "Dem ocralic Rcview" này, đăng ngày 4 tháng Năm  

1850 trẽn liáo T h e  Northern Star". có nòi rằng 'trong tháng này. bài "Bức thư tù nuóc 

Pháp" đặc t>iệt hay". -  28.

29 V iệc thào lu ịn  dự thẳo đạo luật vé việc trục xuiít cống nh ỉn  khỏi Pa-ri da dién ra tại 

các phiên họp của Q uốc hội lập pháp ngày 4. 5. 18-22 tháng Tư 1850. -  30.

30 Phân tử  ỉ(pác-tác tu  sản là tên mà Àng-ghen dùng dê gọi mỉa mai nhà buôn Pa-ri 

A-lếch-xân ;-dr<t l.rt-cléc. nguòi dược thưỏng huân chưnng B íc  đâu bội tinh VỂ việc ổng 

ta. vái tu cách dối viên v ỉ binh quốc gia dâ củng vđi nhúng ngUòi con cúa minh (ham 

gia đàn áp cuộc khỏi nghía Ihíng Sáu 1848. -  31.

31 Búc thư n ìy  có l í  không phài do Ảng-ghen VÍỂI toàn hộ. N ó  được cững bổ duóí dạng 

trích đoạn trong t«p chi "Dem ocralic Revievv". ư i  ra tháng Sáu. trong bài của Hác-ni 

"Sách lược và cương lĩnh cùa bọn phàn cách mạng" vói lòi binh luận sau dây: "Chúng 

tôi đã bắt d ỉu  lo rằng phóng viên cùa chúng lữi ỏ Pa-ri bj bắt; SO với thòi hạn thững 

thướng, chúng toi nhận dược bức Ihư của Cing ỉy  chậm mắt máy ngày. N ó  chi dến khi 

tạp chi cùa chúng tối dẫ đưa di in. V à  d dây chúng lôi chi có thẻ đứa ra nhũng đoạn 

trích ngắn". * 32.

32 Ă ng-ghen muốn nói dến k í t  quà của V1ÍC thào  luận SCI bộ. dién ra  ngày 22 tháng Nam 

1850. dổi vói dạo luậl vé v iíc  hủy bó quyín b íu  cử phổ thAng. C ó  462 phiếu t ín  Ihành. 

227 phiếu chống v itc hủy bõ quyén íy . v í  điéu này xin xem li mỉ trong tác phàm ”Đấu 

Iranh giai cắp ò Pháp” và "Ngày 18 tháng Sương mù của t.u-i Bô-na-pác-td” (Toàn lập, 

t. 7, 1993. tr. 138-140; I. 8. 1993. tr. 20>207). -  32.

33 Ả m  chi thư cùa háo cùa phái cộng hòa tiểu tư sản "La République" gửi nhân dân ngày
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17 (háng NSm 1850. kêu gọi giũ y ín  tĩnh bằng bắt cú giá nào ("13  R ípublique". 18.V . 1850). 

cũng như ám chi bài nói cúa V ích-to Huy-gô lạ i Q uốc hội lập pháp ngày 21 tháng Năm  

1850. khi thào luặn dự án thav đÀi quyén bắu củ ("Le M oniteur Universel". l , r  el 2iim '  

supplément au N 1'- 142. 22.V.1850. p. 1762-1763). -  33.

34 Dron-ke đa viết cho Ăng-ghen từ Pa-ri (21 tháng Hai và đáu tháng Năm 1850) vé sự 

suy sụp uy tin của các dại biéu cùa chù nghĩa x í hội tiểu tu ù n  và của các nhả dân chú 

cách mạng (An-be. Bác-be, Lu-i Blăng, Pru-đông v.v.) trong công nhân Pháp. -  35.

35 Khi Q uồc hội lập pháp thào luận dụ thào dạo luật vé khoán phụ cắp hàng năm vào 

lưong của tổng thống, do bộ trilòng tài chính Phun-dố trình Q uổc hội ngày 4 Iháng Sáu 

1850. người ta dã củ ra m ội ùy ban dặc biệt gốm l ỉ  nguòi (Ba-vu. Crê-tỏn, Sa-pô. 

Phoóc-tun V.V.). ngày 14 tháng Sáu ủy ban này đá bác dụ tháo đó. -  36.

36 Dây muốn nói đến toát y íu  cuốn sách nhồ của một ngưòi náo đ ó  tên là Da-ni-en 

Boóc-mO: Borm e fils Le Rideau esl levé G randc lanterne magique des pâtissiers 

poliliques des 24 tévrier. 15 mai et 24 juin 1848. dédiée aux paysans. auxouvríers laborieux 

et aux honnẽtes gens, par M . Borm e fils, ex - accusé du 15 mai. (París), impr. de M m'  

de Lacom be [1850] in 4°. 2p. (Boóc-m ơ con. M àn đ ỉ  kéo lên. Dèn lổng thẩn xán lạn - 

dâ chiếu sáng cành bận rộn chinh (ri ngày 24 tháng Hai, l ỉ  tháng NSm và 24 tháng Sáu 

1848 - do  Ong Boóc-mơ, nguyên là bị cáo trong vụ ngày 15 tháng Năm  tặng nông dân, 

cổng nhân cấn cù và những công dân trung thực. [Pa-ri]. in ò nhà in của bà La-com-bơ  

11850] khổ 4°. 2 trang). Trong bản loál yếu này có nói đến việc Boóc-m ơ tham gia lổ 

chửc những cuộc dấu tranh cùa phái bào hoàng vào tháng Ba-tháng Năm 1848. cũng 

nhil tham gia phiên tòa d iỉn  ra ỏ Buốc-giơ.

P h itn  lòa ở  B uốc-g iơ  dién ra ngày 7 tháng Ba -  3 tháng T u  1849, xú nhũng công 

nhân Pa-ri tham gia các sự kiện ngày l ỉ  (háng Năm 1848 (xem chú thích 81). Kết quả 

của vụ án là Bác-be bị k ít  án tù chung thân. BIAng-ki bị kết án b iít giam 10 năm. 

Xữ-brỉ-é. Ra-xpai. An-be và nhũng ngtlài khốc bi kết án tù giam vái thài hạ.t khác nhau 

và bi đáy đ thuộc địa. -  38.

37 Dây muốn nói đến mưu toan của báo "Times" định sử dụng Boóc-mơ làm nhan chứng 

trong phiên lòa do cựu cành sál tnlđng Pa-ri. nhà dãn chứ tiéu tư sàn Cô-á-d i-e . khỏi 

lố  chổng báo này (vào tháng Hai-tháng Sáu 1848), tò báo bị buộc tội là vu khổng cành 

sát Pa-ri do còng bổ những đoạn trích quyến sách cùa A . Chénu. Des Conspirateurs. 

l.es sociétés secrètes; la préíecture de police sous Cossidière; les corps Irancs. Paris. 

1850 (A . se-nuy. Những kè mưu phản. Những hội kín; sđ cành sát thòi Cô-xi-đi-e; đội

&4- MA44
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nghĩa d&ng. Pa-ri. 1850) Ngày II lậáng Sáu 18Ỉ0. béo " I R é p u h liq u e "  công bổ hức thư 

cùa Boôc-m ơ. Irong d ó  ông UI phản d ổ i mtiu toan của báo T im e s"  sú dụng ông la làm 

nhân chúng bảo chũa Irong phiên lòa này; bức (hư cùa Boóc-m d củng được dăng lai 

trtn  báo "The Red Republìcan* ỏ  Luân D ôn sổ 3, ngày 6.VI1.1850 (v o l.l) . -  38.

38 Thay vi láng phí hoàng gia th ím  3 triệu phrăng mối n ỉm . Q uóc hội lặp p b íp  d ỉ  trao 

cho Lu-i Na-pữ-K-ững cùng m ội lúc sổ tién 2 160 nghìn phrỉng  (xem Toàn tập, t. 7, 

1993. tr. 143). -  38.

39 Ý  nòi quyết định do Q u ố c hội lặp pháp thững qua ngày 16 tháng Bảy 1850. v í  việc nộp  

liỂD ký quỹ v í  lò báo v i thục hiện thuế tem dổi vói các ín  phim  định kỳ và ấn phâm 

khổng định kỳ. -  38.

40 D iy  muôn nói đến U i  *AffaiM isscm cot graduel de rAssem bleé nationale" ("Sự suy yếu 

d in  dần của Q uốc h ộ i')  đ ỉn g  Irtn lò  báo của phái Bô-na-pác-td "Le Pouvoir" ngày l ỉ  

Iháng Bày 1850. Báo n iy  bị phỊt lién theo điéu l ỉ  cùa đạo luật ngày 25 tháng Ba 1822 

vé vi<c xóc phạm hai vi£n. -  41.

41 Ăng-ghen đá cho đ ín g  trong lạp chi "D cm ocratic Rcview~ c ỉ  th ỉy  bổn bài dưới nhan 

dé "Nhũng búc thu từ nưđc Dúc* (xem chứ thích 1); ba M i  đ lu  có  nhũng chú d in  tham 

k h io  l ỉn  nhau, đuợc công bố trong tập 44 dưới nhan đé chung "Những húc thư tù nước 

Đức"; bức thư thú CU viết muộn hdn v i  khổng có  nhđng chó  trực liép  viện d ỉn  ba bài 

d iu , dược đăng riêng ra theo diỉng ngày Iháng mà nó đdỢc ghi Irong tạp chí "Dem ocralic 

Review” (xem l ip  này, Ir. 94 - 99). -  45.

42 ThuẠl ngO này đuộc tạo ra phóng theo nhúng khái ni<m thuổng g ỉp  (rong b ỉo  chí của 

p b ỉi H iến chương ("proíỉt mongers", 'm oncy mongers"); nó dược Ảng-ghen dùng ò đay 

l ln  d íu  l i ín  vé mặt trình lự  Ihòi gian; trong "Nhũng bức thu từ nước Pháp", ông sù dụng 

nó đê biểu thi những ngtlòi ùng hộ "đàng trậi lự* (xem chú thích 7). -  45.

43 Day muốn nói d á i Q uác hội Phrăng-phuốc, m i ngày 30 Iháng Nám chưyẻn đến họp ò Stiit-gál, 

còn ngày 18 tháng Sáu 1849 Uu b| các nhà dildng cục VuyỂc-lem-bec giál lân. -  40,

44 hu en m  (thỏa dóc tạm Ihdi) -  hiệp ưóc ký vào th in g  Chín 1849, giũa Phổ và Á o , vể việc 

củng nhau ch i ÚỊO công vi<c của Đ ứ c đến khi giải quyết dứl khoát ván đé hiến pháp 

D ú c. T r tn  cd tà  hi<p ước này ũy ban lita  minh Phò - Á o  d ỉ  được th ìn h  lập. -  46.

45 V é  đĩẻm  nảy của bài VÌÍI, ban b iín  lập tạp chí đa có  chú thích nhu sau: "Ngay sau khi 

nhận dược bức thư này. d A n h  ngưdi la  đ í  n h ịn  dược (hững báo v i  sụ lchưóc tù của 

'Q u a n  nhiếp chính* và vé v i ic  chuyển giao quyển lục cùa ông jy(?) cho c ỉc  phái v iín
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Ả o  và Phô. T r ò  h í  Phran-phurtc dã k ít  thúc nhu vậy. Han biên lập lạp c h l "Democratic  

Reriew". Ch ắc  là chú thích này do chinh Ãng-ghcn viéi. -  46.

46 H ộ i đống nhiếp chinh này được báu ngày 7 tháng Sáu 1849. gổm năm ngưòi (Ra-vô. 

PhA-gtd. X i-m ô n . Suy-lơ. Bê-khil). sau khi cách mang Ihál hại. tắt cà họ đéu sang Thụy  

Sĩ sống lưu vong. -  46.

47 "Liên m in h  ba  vua" -  hi£p định được ký két ngày 26 tháng Năm  1849. ò Béc-lin, giũa 

Phổ. Dắc-den vá Han-nô-vơ. nó là mưu toan cùa nén quan chù Phổ nhằm giành bá chủ 

ớ Đức. H iệ p  đ ịnh  đ ó  dé ra việc làm cho hiến pháp đ ế  ché do Q u ố c  hội Phran-phuốc 

đé xuắl thích nghi vđi lợi ích của nén q u ỉn  chủ. Thậm  chí người ta dẫ bẩu ra cái nghị 

v iín  họp đ Éc-ph uớc ngày 20 tháng Ba 1850. Ngưòi ta gọi liên minh đ ó  là "nhà nước 

liên hang" hạn chế. trước hết.'do sự hạn chế vé quyén hạn của chính q u y ín  trung ưống. 

Ngay từ đẩu. không chi Á o . mà cà m ộl loại quốc gia D ứ c khác (Ba-vi-e v.v.) khống gia 

nhập Liên m inh, vì thế sách báo hối ắy đỏi lúc gọi " U fn  minh ba vua" lầ Đ ổng minh 

đặc biệt ctla P h ổ  (xem chú thích 65). Tháng M u òi m ội 1850. duó i sức ép cùa Nga và 

Á o . Phổ đa buộc phài lù bò Liên minh ba vua áy. -  46.

48 Á m  ch i việc ngày 28 tháng Năm  1849. chính phú Phô kêu gọi chinh phú các quổc gia 

Đ ú c gia nhập "Liên minh ba vua". L ò i ktu gọi cùng vói dự thào h iín  pháp d ế  chế mới 

được báo chí Đức công bố vào cuổi tháng N ăm  - d íu  tháng Sáu 1849. -  47.

49 C ác  cơ quan quyén lực trung ương dú loại ò  D ứ c mưu toan Ihỗng n h ít dát nuóc. nhưng 

bát lực; sự m ia mai cùa Ăng-ghen đói vói các m ilu toan bát lực ấy xuyên suốt ngay cả 

trong việc in nghiêng một sò chữ cái trong đắu đé. -  47.

50 Á m  ch i N i-cổ-la i I lắy cống chúa Sác-lổt (A-lếch-xan-đra Phẽ-đO-róp-na), chị em gái 

cùa vua Phá Phri-đrích Vin-hem  IV . - 47.

51 Ăng-ghen muốn nói đến việc vào tháng C h ạp  1849. ò  Béc-lin và KhuỂ-ni-xbéc, tòa án 

hội thắm xù trắng án nhũng ngudi l ỉn h  dạo cánh lả trong Q u ổ c hội Phổ là B.Van-đếch-cơ  

và l.G ia-cỏ-b i, nhân việc họ khững chịu ròi bỏ Q u 6 c hội Phran-phuóe theo yêu cắu cùa 

chinh phù Phổ nén bị buộc tội phản quóc. -  48.

52 Phái O-rững-giơ - (hành viên cùa tổ chúc khùng bố phàn dộng do đ ịa chủ và giói tu 

hành đạo T in  lành Ihành lập ỏ  A i-rơ-len nâm 1795. d í  chòng phong trào giải phóng 

dân tộc của nhân dân Ai-rơ-len. H ộ i đoàn của phái o-răng -g iớ  thưòng xuyẽn xúi bầy 

những nguòi theo đạo T in  lành chổng nhũng ngilòi A i-rứ-len theo đạo Th iên  Chúa. H ộ i 

đoàn lấy lẽn gọi áy đẻ tưòng nhớ Vin-hem  III o-râng-giơ. kè đả lừng dàn áp cuộc khđi
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nghĩa ứ A i- r iH c n  irong những năm 1688-1689. -  48.

53 TÙ  nam 1615. vi<fc tiến hành li ín  lạc bưu chính ỏ  Đ ế  quric Dưc. irứ PhÀ và m ội sổ qu6c 

gia khác, lá qu y ln  cha truyén con nrti cúa các cAng tUtV Turtc-ncvun - Tăc-xil-xơ; sau 

cuộc cách mạng iư sàn Pháp cuói Ihố ký X V III quy£n này dã bi húy bó <H một loạt 

mién. Năm 1815. giữa Tuóc-nO-un - TÍc-xú-xơ và môi sft quAc gia. trước hết lá ò Nam  

Dúc. ds ký kếl nhúng h itp  dinh. Iheo đ ó  dặc quyén vận chuyển bưu chinh dâ dược trà 

lại cho dòng họ Tuốc-nô-un - Tắc-xit-xd hoặc phải irà thuế hang năm. hoặc được coi lả 

quy én phong cắp. Ỏ  Vuyếc-lem -bec. VÍỆC quàn lý bưu chinh lại chuyên vào lay Tuóc-nơ-un

- Tắc-xíl-xrt vào năm 1819. vói số lién nộp mỏi năm là 70 nghìn gun-den. V á o  cuối nâm

1849. Interim (xem chú Ihich 44) đâ chắm dửl hiệp ưỏc dã được soạn thào vé việc chuyên 

bưu diện cho chinh phủ Vuyếc-lem -béc. M Si vào nám 1851. hưu diện mối được chuyên 

vào tay chinh phú này v«ii só tién chuộc >'/i triệu gun-đen. -  49.

54 Dây muổn nói dến hiến pháp Ả o  ngày 4 tháng Ba 1849. và hiến pháp cũa m ội số vùng 

dắt Đúc thuộc D ế  quốc Á o  dược thành lặp trín  cơ sò hiến pháp Á o . Nhũng hiến pháp  

ấy dâ khổng đưrtc thi hành. -  50.

S ỉ Dén nay ngưòi ta chua b iếl sư kiên này trong liêu sù cùa Ăng-ghen; song ý iưòng 

dược phái biêu trong cuộc Iranh luận náy thi đs đuợc Ăng-ghen phát triên vào năm 

1846. irong hài “Vấn đé ngân hàng Phô" (xem Toàn U p . 1.4. 1995, lr.39-40). -  50.

56 Ăng-ghen có  ý nói đến bài diễn văn do ctìp-den dọc ngày 18 Iháng G iêng 1850. ò Luân 

Dôn • Ta-véc-nd. Bi-sốp-xgai-tơ-xtơ-rít. lạ i cuộc mít-tinh dưcỊc triêu lập. nhân có việc 

nuớc Nga xin vay 5500 nghìn pao xtéc-linh d ì  xây dụng dưòng s ít  giúa Pê-téc-bua và 

Mát-xcd-va. Bài tưòng thuật vé cuộc mít-tinh và bài diễn v ỉn  cùa Cồp-đen dtlỌc công 

bổ (rén háo 'T im e s” ngày 19 Iháng G iín g  1850. -  51.

57 Ngày 5 Iháng Chạp 1848. đổng thòi vói v itc  giải tán Q uốc hội Phô bàn hiến pháp vua 

ban đã dược còng bó. T h e o  hiến pháp ấy. Phổ dã thực h ỉín  chế đ ộ  hai viện, viên thử 

nhái nhú tl£u chuÁn tuÂí tác và tái sàn da biến thành "viCn qúy tộc" có  dặc quyổni theo  

luậi M u  cứ ngáy 5 tháng C h ạp  1848. chi có nhOng ngưòi gọi là nguới Phổ dộc lập mỏi 

duợc phép tham gia cuôc báu cù hai cấp vào viện thú hai. -  5/.

58 V itn  (hú hai bi Phri-drích-Vin-hem  IV  giài tán vào Iháng T u  1849; ngày 30 Iháng Năm  

luật báu củ m ói. đâ được ban hành, luật này quy định chế đ ộ  háu củ ba giai cắp. dựa 

trén tiêu chuẩn tài sàn cao vả quyén dại diện không ngang nhau của các tẩng lóp dân 

cu M õi giai cấp dưa ra sổ luọng đại biêu củ Iri như nhau. khAng k ỉ  síS cứ tri nhu thé 

náo. Bằng cách đó. nhà vua đs đạt dược vi<c háu đa srt nịnh ho vào v ifn  dân biêu, viện
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náy họp ngày 7 tháng Tám  1849. dã thòng qua hiến pháp má chinh phú dé nghị. -  5 i

5‘) D ây murtn nói di'n thỏng đ ifp  cùa Phri-đrích V'in-hcm IV' ngáy 7 tháng GiOng 1850. 

Irong đ ó  có  nhũng đ iím  sủa d^i cùa ftng tH drti vrti hiến pháp ngày 7 tháng Tám  1849 

(xcm chú thích 58). ThOng d ìíp  ilư ộc crtng brt ir ín  háo "Neue Preu/ỉische Zcilun g" srt 

9. ngáy II Iháng G iêng 1850. -  *2.

60 V iịn  ngủi sao  ( liín g  A n h  -  Court o f Slar Ch am hcr) -  C(1 quan iư pháp cao nhái ỏ  Anh  

Irong nhửng thế líý X V - X V I I  (gọi như vậy vi irSn hội iruàng Irong hoàng cung (ì 

()e-xl<i-min-xle đƯ0c Irang tri hằng những ngửi sao). -  52

6! Phi<>n lòa này li i ín  ra ỏ Khuớn Irong những nga> 17-19 Iháng G iên g  1850. -  y t.

(>2 H iến pháp mói cùa Phố duợc thrtng qua ngày 31 Iháng G iỉn g  1850: xem nhận xét v í  

hiến pháp này Irong lác phàm cùa c  M ác va Ph. Ă ng-ghen "Bái thử nhất d iím  tinh hinh 

qutìc tế" (Toàn lập. í. 7. 1993. Ir. 298-300. 311-314). Ỏ  hffn dUtii Ăng-ghen nói mía hái 

dién văn cùa Phri-đrich - V in-hem  IV  nhăn dịp  thỏng qua hiến pháp nàỵ trước hai viện 

cùa Q utìc hội Phổ. ngày 6. tháng Mai 1850. -  55. I(>0.

63 Dây mutìn nói đến hài diẻn van long trọng cùa vua 1’ hri-drich - Vjn-hem  IV  tại buổi 

khai mạc Nghị viện li ín  hợp ó Phft. ngày II Iháng Tư  1847. -  5ft.

64 D o  cuộc cách mạng tu sàn ngày 29 tháng Hai 1848. cAng quốc Nit-sa-ten ỏ  Thụy Sĩ -  

mội cỏng quốc v ín  còn l í  thuộc kièu chu h íu  vào PhÀ (vé lịch sù những mrii quan hệ này 

xem chú thích 295) - dả dưcic lu y ín  btì là nil<ic cộng hòa. v í  các sự k ifn  ỏ Nrt-sa-len năm

1848 xem bái cùa Ăng-ghen "M ộl cỏng qutìc cũ" (Toàn lập. 1.6. 1993. tr. 13-15). -  58.

65 D tm g m in h  dặc  hiệt - liên minh riửng rẽ cũa bày hang theo đạo Th iẻn  Chúa và lạc hặu 

nhấl vé kinh (ế của Th ụy Si. ký k ít  vào nam 1843 dể chỏng những cài lạo  tu sàn liến 

hộ ỏ Th ụ y  S ĩ và hào vệ các đặc quyén cùa giáo hội vá giáo đoán dạo D o  Th á i. Ngày 23 

Iháng M ười một 1847. quAn đội của Dống minh dặc h i í l  chỏng nhúng hang còn lại vòi 

sự hặu thuẫn cùa Á o  vá PhÀ. đă hị quân đội của chinh phù li ỉn  hang dập lan. -  5S. Ĩ10.

<»6 "T h ô n g  háo" nny đưỢc C .M ú t  VÀ P li.  Ã n g  g lic n  v iế t nhAn v iộc .xuÁt hẨn sri Ihứ  n ltá l CÙM

tạp chí "N eue Rheinische Zeitung. Polilisch-õkonom ischc Revuc" bị chàm: đáu iháng 

H ai 1850 tài liCu cho nó m ới dược gừi di llăm -buỏc. Sili Ihú nhắt cùa tạp chi "Neuc 

Kheinische /.cilung Politỉsch-ỏkonom ỉsche Revue" ds chuàn hj xung vào ngày 28 Iháng 

H ai. và ra mâl ồ  llâm -buric ngày 8 tháng Ba. số Ihú hai - ra khoâng ngàv 25 tháng Ba

1850,- 6 1

(»7 Tron g  sổ ih ú  hai cùa lạp  ch í “N euc Rhcin ische /citu ng. Politisch-õkonom ische Revue".
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nguơi la dã còng bò chương thứ hai cùa tác phàm "Đáu tranh giai cấp ỏ  Pháp" - "Ngày

13 tháng Sáu 1849"; chUổng Ihứ ba nêu trong ”Thftng báo" - "Ành huòng cùa ngày 13 

tháng Sáu đến lục dịa". dã duợc dang trong sổ Ihú ba cùa lạp chi "Revue"; dư(íi đáu dế 

"Hậu quà cùa ngày 13 tháng Sáu 1849". ý định viết chương thử IU vá mội phần chương 

thú ba dã đuợc M ác thực hiện trong những tài liệu khác cùa tạp chí. dặc biệt là trong 

nhúng bài điêm tình hình thế giới mà ông viél cúng vói Áng-ghen. -  62.

68 ChUdng thứ iư tác phẩm cùa Ph. Ăng-ghen "Chiến dịch vặn dộng ồ Dức ùng hộ bàn 

hiến pháp đế  chế", được công btì dưới nhan dé "Chết vi nuớc cộng hóa!”, irong sổ thứ 

ba cùa lạp chí "Neue Rheinische Zeitung. Politisch - õkonomische Revue". ra tnắi khoảng 

ngày 11 tháng Tư  18Ỉ0. -  62.

69 Ỹ  định này khổng được thực hiện.

H ội công nhăn Dức ở  Luăn  Dôn  (H ộ i giáo dục công nhân Dúc) - xem chú Ihich 94.

-  61

70 Bai viết vé tình hình tài chinh cùa Phô lẽ ra phải được nhà sủ hpc và nhà chính luận 

O úc. nhà dãn chù tiểu tư sàn - lừng Iham gia cuộc cách mạng năm 1848-1849 - Gu-xtáp 

Béc-ghen-rổt viết theo dé nghị cùa Mác; đê trà lòi hức Ihu đé ngày 7 Iháng Hai cũa 

M ác. ngày 10 tháng Hai 18S0 Béc-ghen-rốt dẫ húa sẽ làm việc này Song sau dó  

Béc-ghen-rốt bị Irvc xuất khỏi Béc-lin. việc ắy đă càn trò thực hiên ý định đó. diéu này 

Béc-ghen-rót dâ thững báo cho Ăng-ghen trong búc thu ngày 9 tháng Ba 1850 - 62.

71 0  cuối "Thrtng báo”, ban biên lập đâ dăng lòi công bố sau dây: "“Neue Rhcinỉsche 

Zeitung” ra nhãng sổ hàng Iháng vói khrti lượng it nhát lá năm lò. G iá  đặl mua ba Iháng 

là 25 din-béc-grò-sen. mối sổ riêng lé giá mười din-béc-grô-sen. N gilổi phụ trách xuắt 

bàn: C.Sram". -6 3 .

72 Tác phẩm của Ph.Ăng-ghen: "Hai năm cùa một cuộc cách mạng. Năm 1848 và năm 

1849” là bàn luợc thu ịt chương thú nhát tác ph im  cùa C .M ác "Đáu iranh giai cấp ỏ 

Pháp" (xem Toàn lập. 1.7. 1993. tr. 18-49). chướng này dược công bố năm 1850 trong 

lạp chí “Neue Rheinische Zeítung. Politich-õkonomische Revue" (xem chú thích 1 và 

67). Bằi lược Ihuặt cổng bó vào Iháng Tư - Iháng Sáu 1850. trong "Dem ocratic Review". 

chúa đựng lòi ké vé việc xuál bàn báo "Neue Rheinische 7.eitung" và vé sổ phận của các 

biên tập viỄn lò  báo. v i(c đánh giá tồng quái tác phầm cùa Mác. cũng như nhQng sự 

kiCn mc'1 và quan điem cùa bàn thản Ăng-ghen vé các sự kiện ỏ Pháp. Trong hài lược 

thuâi. Áng-ghen dẵn ra nhũng đoạn dài trích lác phàm cùa Mác. dóng thòi có gắng làm 

cho chiíng dé hiểu hổn đối vòi dộc giả Anh Nhúng cách viết khác nhau quan trọng nhắt
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giữa chinh văn cùa M ác vá bái IU0C Ihuặl của Ăng-ghen duợc n ỉu  trong các chú thích 

cuối irang. -  M .

73 M ác đến Pa-ri sau khi háo "Neue Rheinische Ze ilu ng ‘  bj dóng cửa vào d íu  tháng Sáu 

1849. ông mang Ihco giấy úy nhiệm cùa Ban chắp hành trung Ịldog của nhúng nguòi d ỉn  

chú và đâ lập lúc bắl Nén lac vói những ngưòi lãnh dạo phong trào dân chủ và phong 

tráo *s hội chú nghĩa Pháp, các (ổ chúc bi mặl cùa cững nhân. N goài M ác ra. ỏ Pa-ri 

còn có ba biên lặp v iín  báo "Neue Rhcin ische Zeilung* - G .V éc-thơ . Ph.Vôn-plKJ vá 

E .D ro n-ke  - là nhũn)! nguòi đ ỉ  tham gia các ỉự  kiện ngày 13 tháng Sáu. - 6 4 .

74 D ây muíSn nói đến bán thSn Ăng-ghen, nguôi d ỉ  từng tham gia cuộc th ò i nghĩa Ba-đen

- Pphan-xơ vói tư cách sĩ quan tùy lùng của V i- lich , và dẳ (ham gia bổn trận chién đáu. 

Sau khi cuộc khỏi nghĩa Ihấl bại. dội quân cùa V H ic h  lả dờn vi cuổi cùng ròi khói lánh 

thổ D ủ c. củng vói dộ i quân áy. Ăng-ghen vượt qua bién giói T h vy  S ĩ ngày 12 tháng Bày 

1849. C h iến  đáu trong lù ng  ngũ quân dội c íc h  mạng còn có  nhũng thợ xếp chữ cùa báo 

"Neue Rhem ische 7.eitung" và nhiéu thành vịén cùa Liẽn đoàn nhũng Dguòi cộng sàn. 

k ỉ  cả l-ô-xíp M An - người dã hy sinh trong chiến d íu . — 65.

75 Nâtn 1895. khi xu ít bàn tác p h im  'D ấ u  iranh giai cáp đ Pháp' thành sách riíng . Ăng-ghen  

dã viét chú thích sau đây v t  nhúng sự k itn  ấy: "Ngày 8 tháng Bày 1847. Vi<n nguyên 

lao ỏ Pa-ri bẩl đ íu  xù án P ác-m íng-ch i-í và tuông Ouy-bi-c-rớ v t  tội hói lộ  các quan 

chức, nhằm mục đ ích á n  dược lữ  nhượng nhũng mó muối, v ì  xứ án bộ tnldng Bộ c íc  

cống trinh công cộng hổi dó là Tc-xtd vé lộ i ăn bổi lộ. Trong khi xét xù, Te-xtd dâ (oan 

lự tứ. T á l cà đéu bị phạt tién nặng. Ngoài ra, Te-xtd còn bị ba năm (ù* (Toán t ịp . t.7. 

1993. tr. 112). - 67.

76 C uộc k h ớ i ngh la  ớ  Pa-ri ngày 5-6 ứ iA tg  Sáu 1832  do  cánh l i  trong đàng cộng hòa. những 

hội cách mạng bi mặt. trong d ó  có H ộ i nhđng nguòi bạn d ìn  chuẩn bị. N hđng công nhân 

(ham gia khđi nghía đ ỉ  đắp một lo ị l  chiến lũy và d ỉ  tự v í  r ít  anh dũng v ì  kién cilòng.

C uộc k h ớ i ngh la  của công nhân ở  L i-ông  tháng T u  1834. duợc liến  hành dưói sự lănh 

dạo cùa H ộ i nhan quyén và dan quyén hí mật (heo khuynh hưdog cộng hòa. là một trong 

nhùng cuộc dắu tranh quy m ỏ lớn đẩu tiên cùa giai cáp vữ sàn Pháp. C u ộ c khỏi nghĩa 

đuợc những ngưòi cộng hòa đ  m ội loại thành phố khác, đ ịc  biệt là d Pa-ri úng hộ, d ỉ

bị dàn áp làn khốc.

C uộc k h ớ i n ff i ĩa  ngày 12 tháng N õ m  1 8 Ĩ9  ở  Pa-ri - dóng vai irb  chủ chAt Irong dó  

là những cững nhân cách mạng • do H ộ i bổn mùa bi mật Iheo khuynh hưòng cộng hòa - 

xâ hội chủ nghĩa, đuối sự l ỉn h  dạo của ổ .  Bláng-ki và A .Bác-be. chuẩn bi; cuộc khAi
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nghía đâ bj quân đội và dộ i v (  binh qurtc gia. díỊp lan - 68.

77 G ioóc-gia  H át-xan - có lé Ăng-ghen có ý nói đến Ciie-phri Hát-xrtn (1619-1682). m ội 

người A n h  lún. thi đống cùa Hăng-ri-ét-ta Ma-ri-a. vợ cùa vua An h  Sác-lớ I - dại uy 

q u ỉn  dộ i hoàng gia trong thòi gian nội chiến, ỏ n g  dược biết đến m ộl cách rộng râi nhò 

cuốn l i íu  thuyết "Pê-ví-rin Pich". trong đó Uôn-tơ X c íii mrt là G ie-phri Hái-xdn dưỏi 

t ín  Ihậi cùa ỏng la.

R ứ-bớc M a-cơ - kifu  ngưòi kinh doanh tinh ma khỗn khéo. do dién v itn  nồi tiéng 

người Pháp P h rf-d í-rích  Lơ-me-tơ-rơ tạo ra. và được lưu danh muôn thuò irong những 

bức biẶm họa cùa ô -n ô -r i-  D ô-m i-í. H inh iượng Rữ-bớc M a-cơ là sụ ch ím  b iím  sự 

thống trị cùa giđi qúy tộc tài chinh trong thòi kỳ chế độ quân chú tháng Bày. — 69.

78 V à o  tháng H ai 1846. cuộc khdi nghía trên các vùng đát Ba Lan đ i  được chuản bị nhằm  

giải phóng dftn tộc Ba Lan. Song do sự phàn bội của các ph ỉn  tử qúy (ộc Ba Lan và VÍẬC 

cảnh sál Phổ bắt giam nhũng ngưòi lânh dạo cuộc khòi nghĩa, n ín  cuộc khỏi nghĩa chi 

bùng nô ò  Cra-cốp mà thôi. Ngày 22 tháng Hai. nghĩa quăn đa giành Ih íng  lợi và thành 

lập chinh phú dan lộc. chính phd này đã ra tuyên ngốn hái hô các đàm phụ phong kiến. 

C u ộ c  khỏi nghĩa đâ bị dẹp (an váo đẩu tháng Ba 1846. còn vào tháng M ư òi một (hi Á o . 

Phổ và Nga kỳ h iíp  ước sáp nhập Cra-cóp vào đế quốc Á o . Q uyếl định đó thực tế là 

sự vi phạm H iệp  ước V iê n  nàm 1815. song cà An h  lẳn Pháp d íu  không chống lại nó.

DìintỊ m inh đặc  biệt - xem chú thích 65. Trong thòi gian các sự kiện Iháng M ưòi 

một 1847. Ghi-dữ thục lế  dửng ir ín  lập trilòng cùa A o  và Phổ. hai nưóc này tim cách 

can thiệp vào cững việc của Th ụy S ĩ và hậu thuẫn cho Dóng minh đặc biệl.

Ngáy 12 tháng G iín g  1848. ò Pa-léc-mô (X i-xin) đâ nổ ra cuộc khỏi nghĩa, làm tin 

hiệu bắt đẳu cuộc cách mạng tr ín  toàn l-ta-li-a. — 70.

79 Ở  Buy-dan-xe (quận En-đrơ) múa xuân nầm 1847. những công nhân dói. những cư dân 

cùa các làng lân cận ds tán cững các kho lương Ihựr cùa những kè dâu co. dẫn lỏ i cuộc 

xung đột đổ máu giũa d9n cư và quân đội. Ngày 16 tháng Tư  1847. bốn ngtiòi tham gĩa 

các sự kiện đa bi hành quyết, nhiéu nguỏi khác bị kél án khà sai. — 70.

80 C ó  thể khi viếl bài IƯỘC (huặt. Ăng-ghen đ i  sù dụng bàn viếi tay ban đáu chú khf>ng 

phài bàn viết hoàn t ít  cùa M ác, vì vãn hàn được dẵn ra (rong đoạn này khổng hoàn loàn 

khớp vổi văn bản cuối cùng trong “Đấu tranh giai cắp" (xem Toàn tập. 1.7. 1993, tr. 

28-30). -7 6 .

81 Ngày 15 tháng Năm 1848. công nhân Pa-ri lim  cách giải tán Q uổc hội lập hién và lập



C llú  TI l ú i  I X57

chinh phú lâm thòi rmii: hụ dói thục hiộn lòi hứa cung cấp lưctng thực, v iic  làm cho còng 

nhăn vá lập hộ lao dộng. Cuộc dấu tranh dá h| đán áp. còn các lânh tụ cùa nhãng ngưòi 

khòi nghía - Blâng-ki. Bác-be. An-he. Ra-xpai - thi bj hắt (xcm chú Ihich 36).- 90.

82 Tài liêu cỏng b íi kếl Ihúc hằng ghi chu cùa ban hiên lập "Còn nữa", song lòi húa đó  

dã khổng dU0c thực hiện. —9.1.

83 Dây muỏn nói đến cuộc cách mạng tháng Ilai 1848. —94.

84 Ăng-ghen nói vé cái gọi lã phiên tòa xử vụ Ri-xcftn - Tu . dién ra lù ngày 9 đến ngày

30 tháng Tám  1848 ồ Ảng-ve. Phiên tòa do chính phù cùa vua B ỉ l.í-A-prtn háy ra d í  

trùng lrj những ngưòi dân chù. N guyín cci đé mđ p h iín  tòa lả cuộc xung đ ộ l xày ra ngày

29 tháng Ba 1848 giũa quân đoàn lê dương B i Iheo khuynh hưdng cộng hòa lù  niMc 

Pháp vé nước, vái m ộl dội linh cùa quân dội B i à  lang Ri-xcôn-Tu. Ăng-ghen có một 

bài viết chu y ín  v i  sự kiCn náy vói nhan dé "Cẳc án tủ hinh ỏ Ảng-ve". đăng ir ín  háo 

"Neue R heinischc Zeilung" (xem Toàn lập. 1.5. 1993. Ir. 478-481). —94.

85 C á i gọi là l h u f  quan D im -do  - một Ihủ (huế má Dan M ạch thu cùa nhúng tàu nikic 

ngoài đi qua vịnh D un-dd. tứ năm 1425 đến năm 1X57. - 9 5 .

86 C ó  lẽ Ảng-ghen muỏn nôi hiép Ư(ic hi mật Nga-Dan Mạch vé hữu nghị, liên minh và 

giúp dd. ký kếl váo năm 1767 và dược khẳng dịnh bằng dìéu uớc nam 1773. Th eo  diéu 

ưỏc này. đại cống tuỏc Pa-vcn Pê-tit-rố-vích (sau này lá hoàng d í  Nga) nhuòng cho Dan  

M ạch cái qu vín  má Ang la Ihữa hưòng của Pi-rit 111 vé cAng quốc GÓI-toóc-pd dé dổi 

láy các tình ôn-den -b uốc và Đen-men-hoór-xti) ỏ Bắc Đứe. v ớ i  việc sáp nhập công 

quồc Gốí-toóc-pcl. (oàn bộ Slí-dd-vich-Hôn-stai-nd thuộc quyến chiếm hữu của Dan  

M ạch. Oan M ạch cũng dứng v í  phía nuỏc Nga [rong cuộc chiến tranh mién bắc (1700-1720). 

là đổng minh của Nga trong việc cùng theo hiCp ư<íc "nén trung lập vũ trang" (xem chú  

thích 492) và trong cuộc chiến tranh Nga - Thựy Diên nhũng năm 1788-1790. — 95.

87 T ừ  nâm 1460. da tốn tại một hợp quác quân chủ giũa Dan M ạch. Slfr-drt-vich vá 

Hôn-stai-nơ. Vua Dan M ạch, khi được bắu đ các cững qurtc Slê-do-vich và Hôn-slai-nd. 

đs phải lu y ỉn  thệ rằng cà hai vùng dắt náy vẫn "mãi mẫi" phải là một. Trong cà hai cáng 

quồc. việc thùa kế chi tiến hành theo dòng nam giói, còn ò Dan Mạch thì tú nảm 1605 

d ỉ  cho phép thùa ké cà (heo dòng nữ giỏi nữa. —V6.

88 Văn hàn công hàm cùa Vin-den-brùc được dâng trong phụ trương báo "Allgem eine  

Zeitung" số 170. ngày 18 tháng Sáu 1848. v í  cỏng hàm náy. xin tham khảo th ím  hái của 

M ác "Chúc mùng năm mới" (Toàn tập. I 6. 1993. Ir. 217-218). — 97.
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89 Trận đánh ò Phrí-đẾ-ri-xi xảy ra ngày 6 Iháng Bày 1849. —97.

90 Hóa ước giQa Phô vá Dan Mạch đuợc ký kết ngày 2 Iháng Bày 1850. — 98.

91 Bản phác Ihào phần nói vé Dức cho "Bài Ihứ ba diêm tinh hinh quốc lế”. do C .M ác vá 

Ph.Ảng-ghen cồng bố vào tháng M uòi một 1850 trong các số 5-6 cùa tò "Neue Rheinische 

Zeitung. Politisch- ókonomische Revue" (xem Toán tập. 1.7. 1993. tr. 586-645). chắc là 

duợc C .M á c  viết vào tháng M ưòi 1850. Bên cạnh nhũng ý dược phái triẻn cặn kẽ trong 

"Bài điểm tinh hình", bản phác thẳo này còn chứa dựng cà nhũng tuặn điểm khổng được 

phản ánh Irong tác phàm da công bố. — 100.

92 Dại công quốc Hél-xen-Dác-mơ-stát và háu quốc Hét-xen-Cát-xen (Cuòc-hét-xen) năm

1849 dã đóng ý gia nhập khối liên minh các quốc gia Đức duỏi bá quyén cùa Phỏ (xem 

chú thích 47); năm 18Ỉ0 duói súc ép của Á o  và Nga. dại công quốc này da ra khỏi liên 

minh và chuyẻn sang phía Á o . — 100.

93 N ông dăn đ i  gặt hái thành quà của cách mạng  - đây là nói việc húy bỏ sự l í  thuộc kiéu 

nống nỗ cùa nông dân Á o . má quốc hội Á o  tiến hành ngày 31 tháng Tám  1848. v é  điéu 

này. xem: Ph.Ăng-ghen. "Cách mạng và phàn cách mạng đ Dức" (Toàn lặp, 1.8. 1993, tr. 

51-52).
C h í  độ  báo hộ d ố i với ngăn hàng • đây là nói loại b itn pháp của chính phú đâ đặ( 

ngân hàng quốc gia Á o  duói sự bào v í  cùa nhà nước: ngày 22 tháng Năm 1848 sắc lênh 

của nội các cho phép ngân hàng hạn chế việc dổi giáy bạc láy tién đúc và thục hành thị 

giá ctlđng bức của giấy bạc. vào dẩu năm 1849. với sự giúp dỡ cùa ngân hàng, ngưòi ta 

đă b ít  dâu phát hành liến giấy nhã nước; ngày 6 tháng Chạp 1849 thỏa ước giũa nhà 

nước và ngftn hàng điéu tiết yẽu câu cùa nhà nước vá yêu cáu cùa ngân hàng dối vói 

nhau v.v. dâ duợc ký. — 101.

94 Bàn thào này. dự định cững bồ nhân danh hai (hành viên của Liên đoàn nhũng ngtlòi 

cộng sàn C.Pphen-đơ và H . Bau-đ. chắc lá do C .M á c  và Ph. Áng-ghen soạn trong thài 

gian hai Ang gặp nhau d L u ỉn  Đôn cuối tháng Chạp 1850, nhân việc các dại biêu cùa 

nhóm bè phái - phitu lưu lả khuynh Vi-lích-Sáp-pd - sau khi có sự phân liệt Irong Liẽn 

đoàn nhũng nguòi cộng sàn (tháng Chín 1850) và Mác. Ảng-ghen và những ngilòi ủng 

hộ hai ỏng ra khỏi H ộ i giáo dục cống nhân Đ úc ò  Luân Đữn ■ đã cố  buộc tội họ phung 

phi lién cùa ủ y  ban dân chủ - xâ hội trợ giúp những nguỏi Dức lưu vong (vé điéu này. 

xem Toàn lập. t. 27. 1996. tr. 913-914.- Lòi tuyên hổ cùa C.Pphen-đố ngày 21 tháng 

Giêng 1852). Song, có thê bàn sơ Ihào này do M ác và Ảng-ghen làm sau đó một nâm, 

trong thòi gian Ảng-ghen lưu lại Luân Đôn lừ ngày 20 Iháng Chạp 1851 đến ngày 3



G H Ú  T H ÍC H 859

Iháng G iêng 1852. và làm cơ sò cho lòi tuyên hồ Ihứ hai cùa Pphcn-đ<1 (xem Toàn lập. 

I. 28. 1996. tr. 667). Văn bàn lòi luyén bố thứ hai này chư* lim  thấy, song tại C ụ c  lưu 

irữ Irung uơng thuộc V iện nghién cứu chù nghía M ác-l.é-nin (Lién X ô  ưưỏc kia) có lưu 

giữ vân kiện - do tay V.H i-pơ chép lại vào Iháng G iín g  1852- dược soạn Ihào nhan danh 

1’ phen-đđ vá Bau-d va vé nhiéu diém lặp lại bản SI» thào duợc công bố ò tặp này.

H ội giáo dục công nhãn D úc  do C.Sáp-pơ. I.Môn và những nhà hoại động khác cùa 

Liên doàn những ngưòi chính nghĩa Ihành lặp ỏ  Luân Đồn Iháng H ai 1840. Sau khi Liên 

đoàn những ngưòi cộng sản dược tổ chúc, vai trò lãnh dao trong H ộ i chuyển sang các 

chi hội đ ịa  phudng của Liên đoàn. M ác và Ãng-ghen tham gia lích cực vào hoại dộng 

của H ộ i vào nâm 1847 và 1849-1850.

Uy ban dân chù-xă hội trọ  giúp những ngirời D ức lưu vong được thánh lập ngày 18 

tháng C h ín  1849 đê giúp đỡ nhúng nhá dãn chù lúng thiếu; tham gia ủy ban có Các  

M ác. Hen-rích Bau-Ơ. Các-líl Pphen-do. Các-lơ Blin-dơ. An-tôn Phuy-xlơ (xem Toàn lập.

1.7. 1993. tr. 710-711). Ngày 3 tháng Chạp. Phri-đrích Ăng-ghen được dưa vào ùy ban. 

Khi M ác. Bau-<J. Pphen-dơ và Ăng-ghen ra khói ủy han thi một tiỄu ban chuyẽn môn 

cùa H ộ i giáo dục dâ kiêm Ira tấi cà mọi sô sách kế toán, giấy biên nhận và thấy tát cà 

déu ôn. Bàn báo cáo lổng kết cuối cùng cùa úy han những ngưòi dan chú - xá hội lưu 

vong, do M ác và Ảng-ghen ký ngáy 18 tháng Ch ín 1850. dă duợc công bố trfn  báo 

"Deutsche Londoner Zeitung" số 287. ngáy 27 Iháng Chín 1850 (xem Toàn tập. t.7. 1993. 

tr. 733-734).

Bàn sổ thào do chính lay Ãng-ghen viết Irong SÀ ghi chép cùa M ác và được M ác  

hiên lập. —102.

95  Bổn hàn viết tay cùa M ác công bri ò  tập này nói vể lác phâm chú yếu cùa nhà kinh lế  

chính lrj học IU sàn cổ điển A n h  D .R i-các-đô  "Vé nguyên lý cùa kinh tế chính trị học 

và của thuế khóa", được viết vào Iháng Chạp 1850 và Iháng Ba-lháng Tư 1851. Trong  

Ihời kỳ này. M ác sang Luân Đ ôn sống lưu vong sau khi các cuộc cách mạng dân chử-iư 

s in  11 en lục d|a chau A u  Ihál byl. ong da bát tay vào loại nghiẽn cúu kinh t í  mòi. dặc 

hiệt là di sâu nghiên cứu phân lích các nhà kinh lế  học IƯ sàn cổ  điển. Trong Ihil gủi 

Áng-ghen đé ngày 2 Iháng T u  1851. M ác nhận xél: "Nói đúng ra thì từ thòi A .X m íl và

D .R i-các-đ ô  môn khoa học này dâ không liến lén dưộc. mặc dù irong linh vực nhũng 

cổng trinh nghiẽn cứu r iín g  lẻ. nhiểu khi là những crtng Irình hết sức linh xào. ngưòi la 

đă làm dược khống lì” (Toàn tập. t. 27, 1996. ir. 337). Trong nhủng năm 1844-1845. ò 

Pa-ri và ở  Bruy-xen. M ác dã viếl xong hàn lỏm lắt hàn djch tiếng Pháp cuổn sách của
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Ri-các-dỏ. do O i.-B .X S y xuál bàn. nâm 1835. V à o  đáu những nâm SO. M ác nghiín củu 

kỹ hàn in lắn Ihú ha hằng tiổng Anh (lín  xuál hàn cuối cúng khi lác già còn srtng). dược 

cống hrt váo nAm 1821. lru<ic khi lác già lừ ư in  hai nám.

Nhúng hàn Ihâo c6ng bỗ ò  đây cỏ (rong nhũng quyén SO cùa Mác ghi những doạn 

irich tác ph ím  cùa nh iíu  tác giả. nhũng đoạn Irích các văn k iín  chính Ihúc. háo chí định  

kỳ. chù yếu vé các vấn dé kinh tế. NgUÒÌ ta còn giũ được nhiéu quyổn vỏ nhu vậy. trong 

sổ đò cỏ  24 quyên vò Mác đánh SÁ hằng các chữ sổ La Mâ. Trong quvén IV có nhQng 

đoạn trich quyín sách cùa Ri-các-dft v í  lý luận ti<n cùa Ri-các-dA. Trong quyỉn  vđ

VIII có  hàn lòm lắl li mi toán hộ tác phẩm cùa Ri-các-đô. Sau củng, trong một quyển 

sách ghĩ chép riíng  có nhúng nhạn xét cúa M ác vé quan điém cùa R i-cảc-dô đỏi vói 

(huế ruộng đắt và hàn phác Ihảo mục lục ván d í  cho quyén sách của õng.

Những doạn Irích quyèn sách cùa Ri-các-đô dược MẮC dẫn ra hoặc ducii hình thúc 

irich dẳn trực liếp (Ihưòng ỏng d(ch sang tiếng Dức. có bồ sung thím  nhũng tứ tiếng 

Anh và cà cAu liếng Anh), hoặc dưói hình thức trinh bày ý cùa R i-các-dồ. Tắ l cà những 

đoạn trich áy đéu được trích theo bán dịch đ ỉ  dược kiểm Ira lại va dâ được sứa cho 

chinh xác hi)n. dứng Ihcti trong nhửng ngoặc vuông chúng lôi chi ra số trang cùa hàn in 

lác phàm cùa Ri-các-dô bằng tiếng Nga. công bổ trong tập I hộ Toán tập cùa ftng (M. 

1955). Trong mội loạt trtlòng hợp. bán dịch những chrt Mác Irích dẳn. in ò lắn xuát bàn 

náy. khAng khỏp với hàn dịch dua ra trong lẩn xuất bàn quyển sách cùa Ri-các-dô bằng 

liếng Nga nói Irén. Nếu M ác dẳn đoạn Irich này hay đoạn Irích khác, dưcii dang rút gọn. 

hoặc dưcii dạng trinh bày lại hàng lòi cùa minh, thì trong lán xuất hãn nay. bàn dịch 

đoạn trích dẫn ấy được dưa ra theo cách M ác đién dạl nó. Tắt cà mọi đoạn trích dẫn 

ắy d íu  được dặt Irong ngoặc kép. ngay cả khi (rong bàn viết lay khíSng có ngoặc kép.

Nhũng dáu dé do han b iín  lập dưa ra dược đánh dáu hằng hoa thị. còn những diôm 

bỏ sung cắn Ihiếl trong vân bàn thi dược đặl Irong ngoặc vuòng. sã  cùa các quyén vđ 

viếl lay của M ác dưộc nêu trong ngoặc vuAng bằng chú sỗ \jà M ã. sri các trang cùa bàn 

vlél lay duoc Kihl hâng clia só A  R»J>.

Khi dịch lói văn ra liếng Nga. những lổi viếl sai rõ r í l  (rong bàn viếl lay déu đưộc 

sứa lại drtng thòi tắt cà những đ iỉm  sủa chửa lUdng dối căn hàn déu dư i*  nói rõ Ihỉm  

Irong cac chú thích. Nhiỉng diêm khác h iít  cân hản cúa lòi ván Irong hán viết lay v<íi 

l(ii văn trong sách CŨH Ri-các-dA cũng duợc nỏu trong các chu Ihich.

NhíriiỊ! lòi binh luận của bàn thíin M át cho nhúng đoạn Irích vá bàn tóm lắt má Ang 

dá soạn, củng như nhúng đắu dé vả đáu dò phụ má ftng dua ra. theo Ihiiong lí. dược
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in bằng chữ ciĩ Ihưòng. loàn bộ văn bàn còn lại dược in bằng chú cỏ nhó. — 10Ỉ.

'Mt Nhứng doạn Irich cùa M ác dư ợc dẫn ra ỏ bên dưới thuộc vé học (huyết tién tệ 

cùa R i-cá c -d fi. C h ú n g  nằm ỏ nhữngM rang cu ố i cùa quyén vò ghi chép, mà trên  

bia cùa nó M á c  tụ lay  v ié l: "Q uyển vò IV. Luân D ôn . Tháng M ư òi một 1850. Tháng  

C h ạ p  1850". - 1 0 7 .

97 Trong bàn viết tay có  viếl: "trong giá cả", song ỏ bên duới. trong văn bàn ỏ đâu cũng 

nói vé giá trị của vàng và bạc. — 107.

98 Dầu (té này lắy lại phán đẩu cùa đẩu dé phẩn VII chUổng thú nhít quyển sách cùa 

Ri-các-đô. — 108.

99 Trong bản viết lay. Ihay vì "giá trị" dâ viếl: "sản phàm", song trong sách của R i-các-đô  

đây là nói giá trị cùa tu  bán ứng trư ớ c : tý suắl lợi nhuận khrtng thay đồi chi trong truờng 

hợp. nếu nhũng Ihay đô i trong giá trị cùa tién tệ sẽ có ành hường như nhau đến giá trị 

cùa IU hàn úng trildc. cũng nhu dến giá trị của sàn phẩm mà nó đs sàn xuất ra. — 108.

100 Trong bàn viếl tay của M ác (ại đây. thay vì thuặt ngữ cùa R i-các-đô "thương mại trao 

đổi" (Irade o í  barler) đă dùng thuật ngữ "mức cùa sự trao đổi” (rale o f barter). — 110

101 Trong bản viếi tay Ihay vi "khoản thưòng" đa v iíi:  “thuế quan". — 111.

102 Tro n g  bàn viếl tay đã viếl nhám: 125 p.xl. — 114.

103 Ý  nói tién giấy. — ì  14.

104 Trong sách của R i-các-đô viết: "giá trị thị trường". — 116.

105 Tro n g  sách cùa R i-các-dỏ viết: "đẻ duy tri sự sổng của anh ta”. — 116.

106 Trong sách cùa R i-các-đô  nói vé sự tương ứng giữa giá c i  thị trtlòng vá giá cd tự n h iín  

cùa hàng hóa. — 116.

107 Trong sách cùa R i-các-đô viết: "thậm chi số luợng giắy bạc lỏn gấp bội SO vói sỗ lượng 

giáy bạc nằm trong lưu thông vào thòi điẻm ắy". — 119.

108 D ãy muốn nói đến v i ịc  giữ gìn cho vàng khỏi hao mòn trong lưu thống hàng cách Ihay 

nó hằng tién giấy. — 119.

109 Những nhận xét này. cũng như bàn phác thào mục lục vắn đé dược cống bố tiếp theo 

chúng, nằm trong quyên vđ khổ khống lớn. mà Ảng-ghen ghi năm 1851. C ó  Ihé già định 

rằng chúng dưộc thảo ra vèo khoảng cuối tháng Ba-dắu tháng Tư  1851. NhDng nhận xét 

cùa M ác lá phẩn tóm tắl một sổ kết luận cùa R i-các-đô đước trinh bày ồ  các chưdng

IX - XII Irong tác phàm cùa ông. -1 2 2 .
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110 "Địa lô  già iưòng" là lù  M ác dùng ò đây đẻ gọi cái má ô Ri-các-dữ (xem chilổng X  

quyển sách của ổng) hiện diên vói tu cách "tiến thuđng mà ngưòi sò hQu ruộng dál nhận 

được v í  việc sù dụng tư bàn của anh ta đuợc dấu iư vào trang trại". Ri-các-dft phân b iíi 

tién thuỏng áy vđi đ ịa  lô  Iheo đúng nghĩa mà ững xác định là "số tién trá cho người sò 

hữu ruộng dấl vé việc sử dụng ruộng đắt. và chi ruộng dát mà thôi". —122.

111 M ác gpi loại thuế nảy là thuế "dặc thù" (originelle) vì nó khác thuế đánh vào dịa IA. 

cũng nhu khác thuế thập phân. —122.

112 T í t  cả những dòng cùa bàn phác thào dược còng bổ d bân duới đéu lán lượt bị gạch 

xóa, điéu này cbúng tỏ rằng M ác sứ dụng nó trong việc tiếp tvc nghiên cứu quyển sách 

của R i-các-đA — 124.

113 M ột phẩn bản phác thảo mục lực vắn đé có  Irín  bìa, dưộc đánh dáu đ dây hằng con 

sổ [la]. -1 2 4 .

114 ỏ  đây và tiếp theo (trong bàn tóm tắt quyển sách của Ri-các-đô được công bố ò  b ín  

dưỏi), tiếp Iheo Ri-các-đô. đô i khi thay vi thuặt ngũ "giá cà tự nhiên" (natural price). 

M ác dùng thuật ngũ "giá cà Ihực tế” (real price) nhu là thu$t ngũ đống nghĩa. M ặt khác. 

Ri-các-đỏ triệt để phân biệt các khái niệm "giá cả gổc và giá cả (ự nhién" (primary and 

natural price) và các khái n iím  "giá cà thực t í  hoặc giá cà thị trưòng" (actual or market 

price). — 125.

115 Bàn tóm tắt chúa dựng nhúng lòi bình luận uyên bác của M ác VỂ lác phẩm của 

Ri-các-đô, được M ác soạn v ìo  tháng Tư 18Ỉ1, trong quá trình ghi chép các đoạn trích 

vào qu yín  vò VIII. Bàn tóm lắt bao quát tắl cả những p h in  cố bẩn trong quyén sách 

cùa Ri-các-đô. trừ nhũng p h in  đuợc M ác sử dung khi v ilt  những đoạn trích có liín  quan 

tói học thuyết t iín  l ỉ  cùa Ri-các-dỏ. — 126.

116 C ỉu  này là đẩu đé phán IV  chtldng thú nhát quyén sách của R i-các-đô. —127.

117 Trong vi dụ cùa R i-cá c-đ ô . mà M á c  d&n lạ i d đây, ngắm già đ ịn h  rằng ngay vảo  

CUỐI n ỉm  đầu. n g ilò i ch ù  xư òng tú  dụ n g  m áy m ó c nb$n đ ư ợ c lợ i nhuận I OOOp.xt. 

vé 10 000pjcl. tu bàn úng trước. D o  đó, giá trị hàng hóa vào  cuổi năm thú nhất không 

phải là ỉ  500 mà là 6 OOOp.xt. (khống tinh phẩn hao mòn máy móc). T ro n g  tố  lội nhuận 

1 000 p.xt„ thì soo p.xt. dược chi tiêu cho nhu cáu cá nhãn, còn Ỉ00 p.xl. thì nhập vào 

tư bàn úng truỏc, mà già d ỉy  bằng 10 SCO p.xt. Trong sổ tién này, s 000 pj«. cũng như 

trtlđc đây dược chi t iiu  vào lao dộng, còn ỉ  500 pjct.chi tiêu vào máy móc. — 128.

118 T n ló c  khi nâng cao (íén lương, nhà tu bản thứ nhất bán hàng hóa cùa m ình vđi
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giá 5 000+500. nghĩa là 5 500 p.xl.. Sau khi nâng lién lương lên 10% - tù 2 000 lên 2 

200 p.xt.- anh ta bán nó với giá 5 200+520. nghĩa là 5 720p.xt.— 129.

119 Trong sách cùa Ri-các-drt viết: "giá trị trao dồi". -  130.

120 Trong sách cùa R i-các-đô viết: "giá cả". -IS O .

121 Ý  nói trưòng hợp tư bàn lưu động chiếm ưu thé. -1 3 1 .

122 Trong bản viết tay là 1 500 p.xt.. song đ bén tr ín  và bên diiới, M ác xuấl phái lù  chố 

giá cà hàng hóa mà chú xưòng sàn xuầt ra bẳng 2 000 p.xt. - 131.

123 Trong bàn viết tay, thay vi 1 333 và 1 300 đâ đua nhắm con sỗ 1 033 và 1 030. -  131.

124 Tro n g  sách cùa R i-các-đô, thay vì "máy móc” đâ viết: "hàng hóa đa sàn xuất ra", nhung 

ngay sau đ ó  viết rằng giá tri thac tế của máy móc khồng t ỉn g  do tăng tién lương, l i i -

125 Trong sách của R i-các-đô viét: "giá tri” . —133.

126 ỏ  cuối trang 21. tụ tay M ác viết: "(Xem  tiếp ỏ tr. 29)". ỏ  các trang 22-28 có những 

đoạn trích ghi tiếp quyển sách cửa Giêm -xơ Xtiu-át "A n  Inquiiy into the Principles o f  

Political O econom y". In three volumes. Dublin . 1770. Ỏ  đầu trang 29, M ác lự tay viél: 

”R i-các-đô , Đa-vít. T iế p  lục từ tr. 21". - 133.

127 Tro n g  bàn viết tay viết: "không  cỷ lị" . -  134.

128 Tron g  sách cùa R i-các-đô viết: "giá trị". — 136.

129 T ro n g  sách của R i-cá c-đ ữ  v iết: "Sự giàu có  thưòng tăng lên nhanh nhất, trong

khi...". • 136.

130 Nhũng từ "và lao động" do M á c  thêm vào. — 137.

131 Những lừ "hoặc cao hơn mức đó" do M ác thêm vào. •■137.

132 Những tù “cũng sản phẳm đ ó” do M ác th ỉm  vào. — 137.

133 T ro n g  sách của R i-các-đô viết: 'Vói lao động ít hớn". -  137.

134 Trong sách cúa R i-các-đô viết: "tương đối". — 137.

135 Tro n g  sách của R i-các-đô, c ỉu  này nói đến chi phí vào nhà xưdng V.V., chú khống phải 

nói đến thuế. — 138.

136 D ỉy  là nói nhãng cải tiến trong nống nghitp mà két quả là số lượng sàn phẩm sàn 

xuấi ra trong nông nghiệp tăng lẽn. — 143.

137 D oạn Irích dẳn này được M ác gạch d lé. - 144.

138 Tro n g  sách của R i-các-đô viết: "vói sổ lượng y nhú tníóc". — 145.
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139 Ý  nói cuộc chién Iranh. cúa Khối l i ín  minh các cưòng quốc chau Ả u  chổng nước Pháp 

thói Na-pỏ-lé-ông kếl thúc vào năm 1815. -  148.

140 Trong hàn v iít  tay viết nh ím  lá: "dâ vi phạm rắl mạnh”. -  148.

141 Trong iách  cún Ri-các-đô viết: "giá tri ll>j tnlòng". -  154.

142 Trong sách của Ri-các-đô viết: “giá Irị thị truòng". -  J5 5.

143 DSy la nói dến "giá cả lự nhiên” Iheo cách hiểu cùa Ri-eác-dõ. nghia là vé Ihực chát 

nổi đến giá tri cùa hàng hóa. — 157.

144 Trong hàn viél lay viết nhắm là: "tién tí". -1 5 7 .

145 Trong sach của Ri-các-đữ viết: "cân khẳng djnh'\ -  /57.

146 ỏ  đây trong sách của R i-các-đô viél: "thông qua việc mua'', song điéu này khỏng thay 

đôi ý tú cùa câu. R i-các-đô truỏc t iín  nói vé v i ic  thưcing nhân m ua  hàng hóa cùa chủ 

xưòng. trong khi M ác lặp túc nói đến việc bán háng hóa áy ra nuóc ngoài. - /59.

147 Doạn Irong quyển sách cùa R i-các-dô. mà ò dây có  ý noi đến. đâ dư<k M ác Irich dãn 

ỏ  trín  (xem l$p này. tr. 156). ẽ 161.

148 Ỏ  các (rang 41 - 42 l i  p h in  li<p (heo những đoạn trích dược nhắc dến A Irín  (xem 

chd thích 126) lù lâc phàm của G itm -xố  X tiu -át “ A n Inquiry...". Ỏ  CUỐI (rang 40. Mác 

lự lay viết: "Phán tiếp theo đ Ir. 43". ỏ  đẩu trang 43 có ghi chú: "Ri-càc-đữ Đ.Nhửng  

nguyín lý cd  bàn cửa kinh l í  chinh lrj học. Phẩn tiếp theo tr. 40". -  163.

149 Trong bản v iít  lay. thay vi " n i Bổ D ào  Nha" đs viết: "tại Xcổt-len”. - 163.

150 R i-các-đô Irich dẳn đ đây p h ỉn  đáu chuơng VI quyển IV  "Sụ giàu có cùa các dân tộc" 

của A .X m it  (xem A .X m h .  "N ghiỉn  cứu vé bản chắt và nguyên nhân sự giàu có cùa các 

dân tộc”. M ., 1962. tr. 397). -  165.

151 Trong sách của R i-các-đô viết: "trên thi truòng kém năng suất nhất”. - 1 6 5.

152 Câu cuối cùng trong đoạn trích dẫn này dược M ác gach đúng hai l ín  ồ lé. - 1 6 7 .

153 Câu này đuợc M ác gạch đứng hai lẳn â  lé. 168.

154 Trong sách của Ri-các-dữ viết: "giá trị thực tế của chúng". -• 169.

155 Trong sách cda Ri-các-đô: "đôi khi". - 169.

156 Trong sách cũa Ri-các-đô: "thực tế ’. -  171.

157 Trong sách của R i-các-đô: “giá tri". - 173.

158 H ai câu CUỐI cùng dược M ác gạch dũng ỏ  lé -  174.
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159 Trong sách cùa R i-các-đô viết: "nhu thưòng nói”. —  175.

160 Trong bản viết tay viết: "các đạo luật vé ngO cồc'\ —  /75.

161 Trong sách của R i-các-đô viết: "thù lao thục lé  cho công nhân”. - 177.

162 Trong sách của R i-các-đỏ: "giai cấp cững nhân”. —  177.

163 Trong sách của R i-các-đô viét: "đôi khi". -  • 178.

164 Trong sách của R i-các-đô: "hoàn thiện”. -• 178.

165 ò  cuói trang 4V. M ác tụ tay ghi: "(Phán tiếp theo ò tr. 53)”. M ột cách tướng ứng, trang

53 mò đắu bằng ghi chú: "Ri-các-đô (D .) <T iíp  lực ir. 49)". Ỏ  các trang 50-52 có những 

đoạn irích  luận văn viết vào đáu thế ký X V II  cùa An-tô-n i-ô X e -rđ  vé tién tt, và tiếp 

lục trích tác phẩm cúa G iém -xơ Xtiu-át. -• 179.

166 Hai câu cuối được M ác gạch đúng hai lán ò lé. - 180.

167 Luận điểm  của R i-các-đô mà M ác trinh bày ò đây nói rằng: "ông  Xây dẫn ra ví dụ 

thué muối ò  nước Pháp irước cách mạng, theo lòi ỏng. thuế muối đ ỉ  làm giảm múc khai 

Ihác muối xuổng một nửa. Song nếu muối liêu dùng il hơn thì tư bàn đáu tư vào việc 

sản xuát muối cũng ít hờn. D o  đó, tuy nguòi sàn xuát sàn xuất muối thu đuợc lợi nhuận 

ít hơn, nhưng khi sàn xuất nhũng hàng hóa khác anh ta dã thu được nhiéu lợi nhuận 

hơn" (tr. 273) [ir. 197]. - 181.

168 ò  cuối tr. 53 có  ghi: "(Phắn tiếp theo đ tr. 56)”. ỏ  các trang 54-55 là phẩn tiếp theo 

nhãng đoạn trích ghi tác phẩm nói tr ỉn  của Giêm -xơ Xtiu-át. Ỏ  đáu lr. 56 có ghi: 

"D .Ri-các-dô  (tiếp tục  tr. 53)". - 182 .

169 Trong bàn viết lay viết: "sàn phâm thỏ". - 1S2.

170 R i-các-dô  xuát phá i từ chỗ  tả n g  giá trị của sản phẩm  thu  được từ khoảnh đất khổng 

nộp địa tổ là 720 p.xt. và quyết định tỏng giá tri (sau khi kh iu  trừ địa tô) sản phẩm cùa 

tắt cà mọi khoảnh đắl còn lại. - 183.

171 Tro n g  sâch của K i-các-đỗ  viết: ''đảm bào cho công nhân". - 185.

172 Tron g  sách cùa R i-các-đô có thêm: "hoặc với tư bản đó". - 185.

173 Ý  nói những lòi bình luận cúa Uây-cđ-phin vé tác phẩm "Sự giàu có  của các dan tộc" 

cùa A .X m ít , xuát bàn bằng liếng A n h  trong nhũng năm 1835-1839 (xem Toàn lập, 1.26, 

ph.III, 1995,tr.259-260). - 187.

174 Toàn bộ lỏ i bình luận này của M á c  dược ông gạch đúng ỏ lé. - 189.

175 Tro n g  sách của Ri-các- dô  viết :"hàng rè cùa nước ngoài - 190.

55- MA44
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176 Trong bản viếl tay viết nhắm:"tién lương - 192.

177 Xem  l ỉp  này. ư . 160-162. - 194.

178 Trong sách của Ri-cắc-dỏ viết:"mội hạng ngưài đặc b iít". - 194.

179 Trong sách cù* Ri-các-đô:"đôi khi". - 194.

180 Ri-các-dỗ irích d ỉn  luặn diêm  tương úng của A .X m it  ngay ồ đáu chương X X V I .  làm 

bằng cú chứng minh rin g  X m íl thổi phóng vai trừ cùa tổng thu nhập SO vói thu nhập 

ròng. • 195.

181 Trong sách của Ri-các-đô:" chủ nợ nhà nưóc". -■ 198.

182 T rong  sách của R i-các-dổ viếi:"những ngươi tái sàn  xuắt giá (ri mối. hoặc nhũng  người 

không tái sán xuát giá tri mói". • • 202.

183 Trong sách của Ri-các-đô: "(rong 20 năm". *• 203.

184 R i-các-đô dùng từ thuế "một chiéu" đá gọi thú th u i động chạm đến lợ i nhuận ỏ nhũng 

ngành này mà khững động chạm đến lợi nhuận ò  nhũng ngành khác. -  203.

185 Trang tiếp theo. tr. 66 của bản viết tay. mđ d íu  b ỉng  ghi chú "Tháng Năm  1 8 S r. liếp 

sau đ ó  trích ghi tạp chí "Economist". -• 204.

186 "Nhãng điếu suy n g ím ' cùa M ác n ìm  ò c íc  trang 48-S2 của quyìn  vỏ VII là quyển và 

có nhũng đoạn trích ghi c íc  t íc  phẩm của nhiéu tác già chù yéu vé các vắn đé cùa lý 

luận tién tệ và lưu thững tién tệ. Q u y ín  vò này M ác viéi đáy vào khoảng tháng Ba 1851, 

vì vậy trình độ lý lu ịn  của "Những điéu suy ng ỉm " phàn ánh thòi kỳ tương úng trong 

v i(c  xây dựng kinh tế chính trị học m ic-xíl. D ó  là thòi kỳ t i íp  tục tích lũy t ì i  l i íu  Ihực 

tế đố sộ - tài liệu cụ thể, tài li<u lịch lủ  và tài li<u lý lu ịn  - và dóng (hòi chuyên lù  v itc  

nghién cứu cụ t h ỉ  nén kinh tế tu sản sang t iíp  tục nhũng khái quái biểu hiên cơ chế 

vận hành sâu xa cùa phưdng thúc sàn xuất tu bản chủ nghĩa. 'N húng diéu suy ngẳm" 

tiếp tục - Irên một trình đ ộ  cao hdn-sụ p h í p h in  d ỉ  b ít  đ ỉu  vào nhũng nâm 40 đAi vói 

nhũng quan niêm tiêu IU ( ỉn  - đ ỉc  h i íl  l ì  nhũng quan niêm cùa Pru-đông - g íi i  thích 

nguyên nhân của khủng hoảng kinh t í  là do nhũng khuyết d iím  của he Ihrtng tién l í  tu 

bàn chù nghía, cò  (hiếl k í  gượng ép lién t í  theo cách, nhu M ác đ ỉ  n íu . d í  "tién t í  khrtng 

có các thuộc lính tién t í ” V iệ c  p h ỉ phán học thuyết Pru-dông vể v in  á t  nảy dưộc Mác 

hoàn tất trong b ỉn  thào n im  1857-1858, và trong lặp  thú nhấl ‘ G ó p  p h ỉn  p h í phán khoa 

kinh tế chính tri* (1859). trén cổ sỏ lý luận giá tri lý luận tién t í  mà Ang đi sâu nghĩỉn  

cứu Irong thòi kỳ ấy. - • 205.

187 X cm  Sm iih, A .  Recherches sur la nalure el le* causes de la richesse des nations. Tome
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II. Paris. 1802. p. 292-293 (X m h , A .  Nghiên cứu bàn chấl và nguyỉn nhân sự giàu có cúa 

các dân tộc. Tập  II. Pa-ri, 1802. tr. 292-293); Tooke, Th. A n  [nquiry into the currency 

principle. Second edition. London. 1844, p. 36 (Tu-cơ, T. N g h iín  cứu các quy luật của 

lưu thững lién t ị.  Xuắl bàn lán thứ hai. Luân Đ ồn. 1844. tr. 36); "Report... from the 

select com m iuee appointed to inquire into (he cause of the high price o f gold bullion. 

O rdered. by Ihc House o f Com m ons, to bẹ prim ed. 8 June 1810". London, 1810 ("Báo  

cáo... cùa úy ban đặc biệl d iéu tra nguyín nhân khiến giá vàng thoi cao. Công bó theo 

chì thị ngày 8 tháng Sáu 1810 cùa hạ nghị viện". Luân Dữn, 1810). Những đoạn tríct) 

ghi báo  cáo này nằm â  các trang 29-31 cùa quyên vđ VII. „

V é  sau M ác nhận định các quan diẻm cùa Xm it và Tu-cd vé vắn đé này trong “Các  

học thuyết vể giá tri thặng du” và trong tập III bộ 'T u  bàn" (xem Toàn lập, t. 26, ph. I,

1995, tr. 149-150, 340-344; t. 25. ph. I, 1994, tr 676-682). Khi trích dẫn Xm ít, M ác d ỉn  lại 

lòi giài thích của G i. G ác-n i-í. người dịch tác ph&m cùa Xmỉt ra tiếng Pháp rằng tù "dealers" 

được hiểu là "tát cả các nhà buữn; nhũng nha công nghiệp, những thợ thủ cống, V.V., - nói 

tóm lại. tát cà nhúng nguòi làm thướng nghiỉp và cỏng nghiệp trong nưóc" (Toán t$p, t.26. 

ph. I, 1995. tr. 149). --205.

188 V é  sau M ác nhặn định ti mi cuộc luận chiến của các nhà kinh tế học tư sàn vé vắn 

d í  sàn xuál thừa trong đ iéu  k ifn  nén kinh tế tư bản chủ nghĩa và đ$c biệt là quan điêm  

của R i-các-đô  và Xi-xm ôn đi trong cuộc tranh lu$n nảy đ các bản thào nhũng năm 

1857-1858 và 1861-1863 (xem Toàn tập, t. 46, ph. 1. 1999. Ir. 630-636; t. 26. ph. II, 1995, 

tr. 775-786). - 205.

189 V é  sau M ác p h í phán các quan d iím  thổ thiẻn của Pru-dông - Ang này giải thích sản 

xuắl thừa là do chỗ công nhân trong xã hội tư sản không thể mua sản phàm cùa chính mình

- trong bàn thảo những năm 1857-1858 (xem Toàn tập. t.46 ph. I. 1999, tr. 656-657). -• 206.

190 Tro n g  bàn viết tay viết nhẩm: "lán nhắt". -• 209.

19 1 Ý  n ú i cAe cu ộ c kh ủ n g  h o à n g  sà n  x u á l thùa. -• 210.

192 N hặn đjnh của M ác vé các dại biêu cùa truòng phái Bỏc-minh-h£m "chủ tnldng đóng 

si-linh nhò", do chú ng ìn hàng Bóc-m ỉnh-h ỉm  To-m ál Át-vut thành lập, xem Toàn tập, 

I. 46. ph. I. 1999, tr. 632-635; t. 13, 1993. tr. 91-92; I. 23, 1993. tf 344; 1.25, ph. II, 1994, 

tr. 127-128. 159-160. -- 212.

193 H a i câu cuối được M ác gạch dứng đ lé. -• 212.

194 X em  M .Siim er. "D er E inzige und sein Eigenthum". Leipzig. 1845, S.3S3 (M .S ú tc -n ơ .
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"Kẻ duy nhắt và sỏ hữu của nó". Lai-pxich, 1845, tr. 353). M ác và Ăng-ghen phé phán  

các quan điểm tiêu tư sàn cúa Stiéc-nơ vé bản chất của tién t í  trong tác ph im  "M ỉ tư 

tưđng Đức" (xem Toàn tập, t. 3, 1995, tr. 576-583). — 213.

195 Nếu sự kitn M ác dẳn ra là dáng thì hoàng đ i  A-đri-an đa lặp lại lòi đòi đáp cùa 

hoàng đế Ve-xpa-xi-an vể thuế nhà xí công cộng do ông la ban hành. -  216

1% Tác phàm cùa Ph. Ảng-ghen "Phân tích p h i  phán cuốn sách của Pru-dỗng "Tư tướng  

p h ố  b i tn  cùa cách mọng trong t h í  kỷ XIX™  là bài IU0C thuật quyín sách "Idée générale 

de la Révolulion au X ! X 'e siècle (Choix d'études sur la pratique révolutionnaire el 

industrielle)" do Pru-đông xuắt bản vào năm 1851. Bài luợe thuật do  Ăng-ghen soạn 

Iheo để nghị cùa Mác cho tác ph im  ồng dự định viết 'Những diéu phát hitn mới nhắt 

cúa chù nghĩa x ỉ  hội hoặc "Tu  tuỏng chung của cách mạng Ihế ký X IX "  của P.G i. 

Pru-đông. Ý  kiến p h í phán của Các Mác". M ác dự định cổng bó lác phẩm áy trong lạp 

chí "D ie Revolution” cùa I.Vây-đrt-mai-ơ. V iệ c  thào luặn quyén sách của Pru-dông chiếm 

một vị trí lón trong thư lù trao đồi cùa M ác và Ảng-ghen vào tháng Tám  1851. Ngày 8 
tháng T ím . M ác trinh bày ti mi nội dung của lác phàm áy trong thư gủi Ảng-ghen. đổng 

thòi trích những đoạn dài (xem Toàn tập. t. 27, 1996. Ir. 434-445). còn vào giữa tháng 

Tám  thi gủi quyến sách tỏi Man-se-xtd cho Ãng-ghen và đé nghị phái biểu ý kiến xét 

doán li m i vé quyẻn sách ấy. Ảng-ghen viél bài lược thuật làm hai dợt, trong tháng Tám  

(khoảng tú ngày 16 đến ngày 21) và lừ giữa tháng M uòi. V ào  cuổi tháng Mưòi. loàn bộ 

tài liệu da dược gúi cho M ác. ngầy 24 (háng Mưòi mội 1851 M ác v iế l cho Ãng-ghen: 

”0  đây một lán nữa tồi dâ dọc tài liíu  p h ỉ phán cùa anh. Dáng tiếc là khổng có điéu 

kiện dem in lài li<u áy được. Nếu tôi th ím  vào dó phán dấm ÓI của lô i. thì tài liíu  áy 

có th ỉ xuất hiện dưói cái tên chung cùa chúng ta. vói điéu kiện là nếu diếu dó khống 

gây phién phúc nào cho hãng buôn của anh" (Toàn tập. t. 27. 1996. tr. Ỉ47).

Bản (hảo cùa Ảng-ghen gốm sáu tò khổ lớn. irén mỗi trang déu viết thành hai CỘI. 

ò góc Ir?n bẻn trái hoặc bén phải đéu có ghi: T ư  tuồng phổ hiến của cách mạng trong 

IhỂ ký XIX "; (rong lẩn cồng bổ này. khững in những chữ ghi chú ắy. Bàn Ihào viếi hằng 

hai thú liếng. Lỏi văn của Pru-đông được in bằng chã cỏ nhỏ. hrtn nữa những đoạn trích 

nguyín v ỉn  bằng tiếng Pháp đuợc 'đặt Irong ngoặc k íp . những chỗ mà văn bản cùa 

Pru-đrtng dược Ảng-ghen chuyên Ihành tiếng Dức thi khống dặt trong ngoặc k íp . Lòi 

v ỉn  của bàn thin  Ăng-ghen đuợc in bằng chữ cđ thường, còn nhQng chỗ nhấn mạnh 

irong dó  thì in nghiỉng. Trong những đoạn in bằng chũ cỏ nhỏ. tb) chữ ín nghiíng (hững 

thilòng là chũ in nghiêng của Pru-dông, chữ in nghiỉng dặm là nhủng lú Ăng-ghen làm
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nÀi bật. -218.

197 Đây muốn nói đến cuộc cách mạng tư sàn Pháp cuổi thế kỷ XV III. -• 219.

198 Ngà)■ 21 tháng G iêng  1793y L u - i X V I  bị hành quyết theo bàn án cùa H ộ i nghị quốc

ưốc. -2 1 9 .

199 Pru-đông có ý nói đén loạt phiên tòa năm 1822 xử những thành viên cùa các hội cộng 

hòa (trong đó có  những nguòi thuộc phái Than)- những ngiiời ds tim cách phái động 

cuộc khđi nghĩa chống chế độ quân chù ỏ Ảng-giơ, La-Rô-sen. Xô-muya.

V é  cuộc khôi nghĩa năm 1839, xem chú thích 76. - 219.

200 Luậi b ỉu  cừ mói thực tế húy bò quyén phổ thòng dẳu phiếu à  Pháp, được Q u ố c hội 

lập pháp thông qua ngày 31 tháng Nẽm 1850 (xem tập này, tr. 32-34). -  220

201 Tháng Năm 1852 là lúc mân hạn nhiệm kỳ tồng thống cùa Lu-i Bỏ-na-pác-tơ. Theo  

hiến pháp năm 1848 cùa Pháp, việc báu lổng thổng mói phải dược (iến hành bổn năm 

một lẩn. vào ngày chù nhật thứ hai cùa (háng Năm . -  220.

202 Ỏ  đây và à  bên dưới, Pru-đỏng dùng các thuật ngữ: "le préjugé gouvem em entar, T id é e  

gouvernemenlale". "le syslèm e gouvernem ental”, T  évolution gouvernementale" để biêu 

thị những phường diện khác nhau cùa h ỉ  thống quản lý chính tri -  mả ông la dem  

đ ổ i lập v<íi hệ thóng kinh tế do ỗng ta thiết ké -  với "sự tồ chức các lực lượng kinh 

tế" - - 222.

203 Th eo  truyén thống mà ngay cà cuộc cách mạng Pháp cuối thế ký X V III cũng khũng 

thể xóa bò được, việc buôn bán thịt ò Pa-ri nằm trong tay hội nhũng ngdòi buôn thịt, 

họ đã giũ giá thấp dối vói gia súc sống và giá cao dối vói thịt. Khi nói dến việc "tự do 

bán thịt”. Pru-dông có ý nói những b iín  pháp mà chính phú thi hành từ n ỉm  1848 nhằm 

xóa bỏ sự độc quyén của hội nhOng ngưòi buồn thịt (cho phép nhũng ngưòi khững thuộc 

hội ắy bán thịt hàng ngày đ  các chợ, V.V.). —  223.

204 T iế p  theo cuồn sách cùa Pru-đững trình bày nội dung của khái ni<m này: "sự tiêu dùng 

có linh chái an bầm [Le parasiUsmej- đây la giói UI chinh, sd hau irâl phep, ngan sâch 
và tál cà nhũng cái đi đ ô i với ngân sách" (Proudhon, p. 52). — 224.

205 Ý  nói nhứng quyết định dược Q uổc hội lập hiến thông qua trong những ngáy 4-11 

tháng Tám  1789. Iheo dó  cuộc cách mạng tu sản Pháp tuyên bổ hủy bỏ những đặc quyén 

dẳng cấp và tát cà mọi hinh thửc 1$ thuộc vé con ngilòi cùa nồng dan. —  227.

206 Ý  nói bài diẻn văn cùa Roay-ê-Cô-la, đọc tại viện dân biêu ngày 22 tháng G iêng 1822 

trong cuộc Ihảo luận dụ án luặt vé báo chí. ~  228.
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207 N hững  lố  chức quan lòa độc lập- ý nói nhũng cơ  quan hành chính- iư pháp tói cao của 

nuớc Pháp tn lóc cách mạng. — 228.

208 Đảy muốn nói đến bản hiến pháp "ban" ngày 4 tháng Bảy 1814 cho nh ỉn  dân Pháp, nhân 

danh Lu-i XVIII, trong Ihòi gian phục tích dòng họ Buóc-bỗng lấn thứ nhất,- 228. 440.

209 G iả i thích ý này, Pru-dông nói tiếp. "Nguyên t íc  này cGng chinh là thục chát của nhũng 

cái gọi là hội giết m<*> gia súc, nỏ ít giổng với hiệp hội đến múc trong nhiéu [hội] giét 

mổ gia súc íy , công việc do công nhân làm thuê thực hiện dưòi sự quản lý của viên giám 

đốc dại b iíu  cho những nguòi dóng góp tién" (Proudhon, p. 98). — 233.

210 Ảng-ghen mỉa mai chú (hích sau đây của Pru-đống: T í n h  có đi có  lại khững phài là 

điéu đổng nhát vòi trao đỏi; song nó ngày càng muốn trà  thành quy luật cúa trao dổi 

và dung hợp vói trao đòi. V i í c  phân tích quy lu ịt  này mộl c íc h  khoa học lẩn đẩu t iín  

được đưa ra trong cuổn sách "Organisation du C ré d il et de la C ircu lation” (Paris. 1848. 

G arn ier Prères), còn cố gắng d íu  tiên v ịn  dụng nó thi dược "Ngăn hàng nhãn dân" liến 

hành" (Proudhon, p. 97-98). - • 233.

211 D ây muón nói đến lòi của Lu-i Blăng. lấy từ bài "U n homme et une doctrine" trong 

tạp chi của ông "Le Nouveau M onde" số 6, ngày 15 tháng Chạp 1849,- 233.

2 \2  N h ữ n g  cũng ty cồng nhdn  (compagnies ouvrières. com pagnonnages) — nhúng hội bi 

m ịt của thợ bạn thủ công nghiệp tổn tại ò  Pháp từ thế kỹ X II  đến giũa thế ký X IX .  

Ld c  đ íu  nhũng công ty này d ịt  ra cho m inh n h itm  vụ là xúc tiến sự g iúp đđ  l ỉn  nhau 

giũa thợ bạn cùng một nghé, lù  thé ký X V I  chúng trđ thành nhũng tổ chức d íu  tranh 

của thợ bạn chổng sự bóc lột của thợ c ì .  T iế p  theo trong vSn bản. "compagnien 

ouvrières” đau dâu cũng được dịch là "hội cỗng nhân". -• 234.

213 DSy muốn nói đến truòng phái lịch sủ pháp quyén - một khuynh hưóng phàn dộng 

irong khoa học pháp luật và khoa học lịch sử (Hu-gô, Xa-vi-nhi, Ếch-hoóc-nđ). ra dòi 

ò Dức như l ì  sự phản úng dổi vói các tư tudng của thòi đại Khai sáng và của cách mạng 

tụ sản P h íp  cuối thế kỷ X V III.

V it c  n h ịn  định trưòng phái này, xem trong c íc  b ì i  của C .M á c  "Tuyên ngAn triết 

học cda tnlòng phái lịch sử pháp qưyén" v i  'G ó p  phán phê phán triết học pháp quyén 

của Hê-ghen. Lò i nói đẩu" (Toàn lặp. tập 1, 1995. tr. 127-138 v i  572). — 257.

214 Dây muón nói đến Q uổc hội lập hiến họp từ ngày 4 tháng N ỉm  1848 và Q u ố c  hối lập 

pháp thay thế nó n g iy  28 tháng Nâm 1849. Thững qua b ỉu  cử phổ thững, Lu-i Bô-na-pác-to 

được b ỉu  làm lổng thổng C ộn g  hòa P h íp  ngày 10 th ín g  Ch ạp 1848. - 237.
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215 Ý  nói hién pháp G ia-cồ-banh dược H ộ i nghi quóc ước thững qua ngày 24 Iháng Sáu 

1793. H iến pháp tuy én bò quyển lự do cá n h ìn , lự do tín ngưđng. lự do sáng kiến lập 

pháp, tự do báo chí. tự do dưa đơn thình nguyỉn. quyến lao dộng, quyín  học hánh. 

quyén chóng lại sự áp búc. Trong cuộc in íng cáu ý dân, hiến pháp được da sỗ nhản dẳn 

Pháp tán Ihành, song khững dược dem ra thi hành. —  238.

216 Pru-dông lóng vào khái niệm "cuộc cách mạng tn lóc đây" (Tan cienn e révoluúon") 

quan niệm vé cách mạng chính tn  thuản túy. ô n g  dem cuộc cách mạng ấy đói lặp vói 

sơ đ ổ  của minh v í  cách mạng xả hội (Proudhon. p. 196). - 239.

217 Đ ây muón nói đến Ngân hàng Pháp do công ty cồ phắn. duới sự bảo trộ của Bô-na-pác-tơ. 

thành lặp năm 1800 vói sổ vốn 30 tr iíu  phrăng (trong, sách cùa Pru-dững viết sai là 90 

triệu phrăng). N gân hảng duộc nhà nilòc trao cho một loạt dặc quyển, nhung vẳn được 

coi là sò hữu của công ty. Tổng giám dó c ng&n hàng lừ n ỉm  1834 đến năm 18Ỉ7 là bá 

tước D ' Ảc-gu. dưòi thòi ống này ngan hàng nhận được m ộl loại đ ịc  quyển mỏi. (rong 

d ó  có dộc quyến phát hành giắy bạc ngân hàng có m in h  giá thấp hòn. Th eo  lò i M ác, 

những dặc quyển mói đă biến ngân hàng Ihành "xi nghiệp IU nhân có quy mô quổc gia’  

(Toàn t íp . t. 12. 1993. tr. 285). -  239.

218 Tron g  thu đé ngày 8 tháng Tám  1851 gùi Ăng-ghen, khi tổng thuậl quyển sách cùa 

Pru-đững. M ác viết: T h a y  cho lợ i lức, Nhá nuóc trả khoẳn tién trả hàng nám. nghĩa là 

hàng năm hoàn trà từng phán số tư bàn nhà nilốc đă vay" (Toàn lịp .  I. 27, 1996. tr.

429). -  240.

219 T h e o  đạo luật ngày IS tháng G ieng 1790 do Q uổc hội lập hiến (hống qua. cách lổ  

chúc hành chính mói đ ỉ  dược thực hiện ố Pháp. Nưóc Pháp được chia thành 83 tinh, 

m ỗi tình lại chia thành các lổng và cổng x ỉ. —  241.

220 ơ  day thuật ngữ "plus-value" được Pru-dông dùng vói ý nghĩa khác SO vói ý nghĩa 

thường dùng lúc báy giò á  Pháp; xin SO sánh (ác phẩm của Ãng-ghen ("Chủ nghía x ỉ  hội 

pháp lý"): "... M n  cạnh từ mieux-value (giá lrj lh ặn jd ư |  vẫn dược Xi-xm ôn-đi dùng, 

trong đòi sóng g iao  dịch hàng ngày ò Pháp thu^l ngữ plus-value cũng dã đuợc m ọi nguòi 

thùa nh$n từ xa xưa dé chi mọi giá tri t*ng lên mà ngưòi sò hữu h ìn g  hóa khững phải 

trả giá gì cà" (T o à n  tập, t.21, 1995, tr. 714). — 244.

221 T ro n g  số họ, Pru-dông n íu  lên Xanh-X i-m ông. Phu-ri-t, ô -o e a , C a -b í, Lu-i B lỉng . 

nhúng người thuộc phái H iến chương (Proudhon, p.238). - 245.

222 T iế p  theo cúng ò  Irang áy. Ảng-ghen chép ba khổ Ihd láy lù  tác phàm "Ép-gh í-n i
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ô-nhê-ghin" của A.Pu-skin bằng tiếng Nga, nhưng dừng chữ cái La-tinh. - 255.

223 Bản th ìo  này là nhOng nhận x ít mò đẩu và kết Ihúc của C .M ác v t  "Cuơng lính chinh 

trị" của viên tuớng Hung-ga-ri Đ i-óc-đi (Ghê-oóc) Cláp-ca - nguòi tham gia cuộc cách 

mạng 1848-1849. V ỉn  kiện này đuợc M ác quan tâm vì nó chúng tò nhủng sự bát đống 

trong nội bộ giói lưu vong Hung-ga-ri và sự bái binh của những nhóm người nhất định  

trong só họ dổi vói nhãng cung cách dộc đoán của Cô-sút. Ngoài ra, những xu hưóng 

thân Bô-na-pác-tơ, mà một bộ phận đáng kê giói lưu vong dân chủ tư sẳn và tièu tu sàn 

trong những năm SO t h í kỳ X I X  chịu ành huòng của nó, d ỉ  làm cho M ác phải chú ý dé  

phòng. Như chúng ta tháy qua bức Ihư của M ác đé ngày 10 tháng Năm 1852 gửi Clút-xd, 

M ác chuẩn bị công bò nhũng nhận xét của minh tr ín  báo "New-York D aily Tribune” 

(xem Toàn tập t.28, 1996, tr. 682), ông không y ín  tâm truớc tinh hình là Cláp-ca có ý 

định tham gia các boạt động vQ trang chổng sự thống trị cùa Á o , du<jc nhũng ngudi ùng 

hộ Cô-sút v ì  Mát-di-ni chuẩn bị ò Hung-ga-ri và I-ta-li-a. M ác cho rằng ý đ ịnh  tổ chúc 

nhũng hoạt động dắu tranh cách mạng trên lục địa. sau khi cuộc cách mạng nam 1848-1849 

thát bại, chi có thể làm lợ i cho thế lực phản động đã Ih íng thế và đặc biệt là cho chế 

độ Đ ế  chế tbú hai. *Ý muốn của M ác dưới hình thức này v ỉn  chưa được thực hiện, song 

mấy tháng sau, vào tháng C h ín  1852, M ác phái biêu Irín  báo "New - Y o rk  D a ily  Tribune" 

chống nhQng xu huống nguy hiểm ắy trong các bài "H oại động của Mát-di-ni và Cô-sút,- 

Liên minh vối Lu-i Na-pô-lê-ứng- Pan-mđc-xtdn". "Cô-sút, Mát-di-ni và Lu-i Na-pô-lê-ông" 

(xem Toàn tập, t.8, 1993, tr. 489-492, 523-524). - 256.

224 Nhũng nhận xét của C .M á c  vé quan đ iím  cúa n h ì kinh tế học tư sàn t ím  thuòng M ỹ, 

Hen-ri Sác-lơ Kê-ri, đuợc rút ra từ bài viết của thành viên Liên đoàn nhOng ngưòi cộng 

sản A-đôn-phơ Clút-xơ ""Tà báo Uu tú của H oa Kỳ" và "những nguòi ưu tú ' của nó và 

các n h ì kinh tế chính trị học'', bài viết duợc lò  báo công nhân ò  N iu-O óc "D ie Reíorm " 

đăng v ìo  tháng Ch ín 18Ỉ3. Bài viét của Clút-xd chúa đụng v itc  p h í phán sụ bát dàng 

vé tư tưòng (rong giói lưu vong tiếu tư s in  Dử c ỏ T h ế  giói cO v ì  T h ế  giói mỏi, p h í phán 

quan điêm  cùa các nhà kinh lé  hoe M ỹ v i  đa g íii thích l$p trưỏng cùa nhũng nguòi cách 

mạng vô s ỉn  do M ác ISnh đạo. Khi viết bài này, Cliit-xd sừ dụng rộng râi những bức Ihư 

của M ác và Ảng-ghen trong nhđng năm 18Ỉ2-18Ỉ3. gửi cho bản th in  Ong v ì  gửi cho 

Vây-đớ-mai-ơ. Ngày 11 tháng Ch ín 1853, ông viỂt cho M ác rằng tuy ông công bố bài 

viết nh ìn  danh minh, nhung nó là stf d in h  cắp văn của M ác (“Sie b\oậ  von Euch  

ỉusammengestohlener Zeug ist").

V ỉn  bẩn cúa M ác khác văn bản cùa bản thản Clút-xơ trước hết ồ chỗ trái vtĩi Clút-xd,
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ông đé cập nhũng vắn đé lý luặn cân bán cúa sự phái triin  chú nghĩa tư bàn ò Mỹ. vị 

(ri cùa chú nghĩa tư bản ò M ỹ  trong toán bộ hệ Ihỗng các quan hệ tư bản chủ nghĩa và 

những nél đặc Ihù - gắn lién vói đ iéu do - cùa tư tưòng kinh tế d nilđc này. mà dại biểu 

là nhà kinh té học cđ lỏn nhắt cùa nó la H .S .Kê-ri. Clút-xơ đâ đưa hết nhũng doạn lấy 

trong các bức (hu cùa M ác váo bài viếl cùa minh. Ihay dối một cách tòi thiếu cách hành 

văn và bỏ sung Ih ím  một số điêm  (những điém này dược nói th ím  trong các chú thích) 

nhằm irình  bày toàn bộ văn bản m ội cách mạch lạc. Sự gán gũi và đối khi cà sự dồng 

nhấi trực tiép cùa nội dung nhũng đoạn nói trên VÓI những diều d ỉ  nói vể các quan 

điểm  cùa Kê-ri, trong các bức thư của M ác gủi Áng-ghen ngày 14 tháng Sáu 1853 và gửi 

Vây-đđ-m ai-ơ ngày 5 tháng Ba 1852, đâ nói lên điéu đó. Trong bức thư gửi Ăng-ghen 

ngày 8 tháng M ưòi 18S3, sau khi đánh giá tốt tác phắm dó của Clút-xơ, M ác đâ trực 

tiếp chi ra: 'T ro n g  bải cúa minh chổng tò "Neu-England-Zeitung". cậu áy, như lô i cảm 

tháy, dâ tặp hợp khá thành công nhũng chỗ thích hợp trong (hư cùa tối vé Kê-ri v.v." 

(Toàn tập, 1.28, 1996, tr. 354-356. 396-397. 660-661).

V iệ c  trao đổi thư tù v í  những vắn đé này giữa M ác và Clút-xd vẫn đuợc tiếp tục cả 

sau khi bài này đuợc cống bố.

V an  bàn cúa M ác dược in lỉn  đáu bằng tiếng Nga trong tạp chi "NUỚC Mỹ. Kinh 

t í .  chinh trị, tu tuỏng" số 5, năm 1977 259.

225 Trử óc câu này, Clút-xd viết đoạn vân sau dây: "Lý luận kinh tế tu sản bào thủ, mà 

nhữ ng  n guù i xđ h ộ i chù  ngh ía  (S o á a lm )  thuộc tă l cd m ọ i phá i thẳng thừng chống lại, 

lý luận cùa ngilòi M ỹ Kê-ri và nguỏi Pháp Ba-xti-a duộc d ỉn g  tặng cho công chúng cả 

tin (vả lạí, xét theo tiếng kêu cứu làu dài của báo "Neu - England - Zeilung" và theo tin 

đổn dang lan truyỂn, n ỉu  già thuyếl vé công chúng thì quá s6m) vói tư cách là phát hiện 

mói n h ít cùa Đức và M ỹ. vói tư cách lá "sụ lỗng hợ p  tỗ i cao" cùa kinh tế chính tri học. 

Chúng la  sé thắy rằng đ khắp nhũng ndí mà s ụ  tống  h ợ p  lố i cao  khoa trUdng dám xâm 

nhập vào đò i sổng thực tế, thi nó đéu tiếp tay cho các nhà chức trách nhu là một cững 

cụ t ln  sàng phục vụ. Đan biCn tập báu "Ncu Engiand Zctlung" hlnh như chưa l&ui vấy 

bẩn lói suy nghĩ trong trỉn g  của mình b ỉn g  v itc  nghiên cứu các luận vân có d ịc  tính 

vặt c h ít  r íc  rối như nhđng luận v in  \ í  kinh (ế chính tri học. Ngày ngày chúng ta tháy 

rằng các các cuộc tranh luận của nó v í  những vấn đ t  x i  hội chì thích hợp cho c íc  bsi 

đ ổ  rác. H ọ c  Ih u yíl được n h íc  tói đ  trín , cùng vói b in  thăn ông Ba-xti-a, đả bj các tòa 

án x ỉ  hội chủ nghĩa chau A u  ttn ỉn  dú i khoát vào n im  1849. trong thòi gian lu$n ch íín  

trén b ío  “V o ix  du peuple* của Pru-dông; 11/ d iín  biến liếp  theo của ljch sử từ lỉu  da
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làm cho học thuyết phàn ánh thòi kỳ lích sù dược xát dinh chặt c h í ấy mái m ọi cơ sã 

trong x i  hội Â u  châu".

Đoạn văn nay là cùa Clút-xú, diéu này cùng đuợc hức Ihu của ông la dé ngày 4 tháng 

Chín 1853 gửi M ác khầng định. Những điéu xét đoán của Clút-xơ v í  cuộc luận chién 

của Ba-xti-a vói nhũng ngilòi x i  hội chủ nghĩa tiếu IU sản (ò đây truớc hếi có ý nói cuộc 

luận chiến của Ba-xti-a vói Pru-đông vào nâm 1850) khổng giống sự đánh giá của Mác 

(xem Toàn tập, t.16, 1994, tr.47-48; t. 26. ph.III, 1995, tr. 737; t. 27. 1996. tr. 546).

"N cu -E ng fartd -Z citun f  ("Báo nuóc A n h  mài") - tà báo d ỉn  chù do nhà dân chii tiêu 

tư sản Ê-du-ác sie-gơ xuắt bản b ìng  tiếng D úc d Bô-xtơn; được th inh  lập vào nảm 18Ỉ2. 

Cộng lác với báo này có A .  Ru-gơ. A . G u í-g ơ , c .  Hai-nđ-txen và nhũng phán tủ cáp 

tiến tư sản vả nhũng người dan chủ tiểu tu sàn Đ ú c khác. M ộ t thòi gian báo này đăng 

bài của I.Vây-đơ-mai-ơ. - 259.

226 V ế  sau. khi v iết bộ "T u  bản", M á c  đ ỉ  trích  khá tì m i quyên sắch náy cúa 

U ây-len -dơ  và ghi nhũng đ o ạn  trích  áy vào quyển vd  dặc b i ít  cùa ống trong những 

năm 1859-1862. - 259 .

227 Tiếp theo là câu do Clút-xú chêm thêm vào văn bàn cùa M ác: "Chúng tôi sẽ tóm tắt 

ngắn gọn nhũng nguyên lý cđ  bản cila học thuyết đá dược Ba-xti-a trinh bày trong lác 

phâm "Hải hòa xâ hội" của ông vói dáng vẻ y íu  kiéu và dưói hình thúc d ỉ  hiẻu, nhưng 

đilộc K i-r i tuyên truyén mà hoàn toàn khống có  là i trình bày, không có nâng khiếu khái 

quái và không chính xác. Không thẻ phủ nhặn là H .s . Kê-ri có  mội só trí Ihúc tích cực 

và th?m chí có nhũng ý tưỏng kiéu diém độc đáo", v é  VÍỆC M ác đánh giá SO sánh K t-ri 

vá Ba-xti-a, xem Toàn tập, 1.46, ph.I, 1999. tr. 12, 14, 20-22, 326. -  259.

228 Ỏ  đây tác giả sủ dụng tên gọi quyén sách ciìa hai nhà d ỉn  chủ tiểu tư sản D úc T .  

Puf-sé và c .  G uếp-pơ' "The New Rom e. Th e  U n ited  States o f the W o rld”, xuất bản ò 

Phi-la-đen-phi-a năm 1853. - 260.

229 Trong c&u n ìy  ta có  t h í  Iháy rõ sự can dự cúa Clúl-xơ, bức thư của ống gủi M ác d í  

ngày 11 Iháng C h ín  18Ỉ3 chứng tò điéu đó. T ro n g  búc thư của M ác gủi Vây-dơ-m ai-ố  

(lé ngày 5 tháng Ba 1852 - búc thư mà Clút-xơ vay muợn những ý này từ đó, - có nói: 

K t-ri "cố g íng bác bò họ (nhũng nhà kinh tế học c h iu  Â u  - R i-các-đô. Man-Iút, M in , 

XSy và nhùng nguòi khác.- 57"]. nhung khững phải như cách Hai-nơ-tten ngu ngóc đang 

làm. ồng này g ín  sự tốn tại của các giai cấp vói sự hiện diện của nhQng dặc quy én dặc 

lợi và độc quyìn  c h in h  tri. K f-r i muốn trình bày r ìn g  các điéu kiện kinh  t í  - địa tft (sò 

hOu ruộng đ ít) , lợ i nhuận  (tu b in )  và tién công (lao dộng làm Ihui) - là nhũng điéu
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kiện của liên hơp và hài hòa. chù tuyệl nhiên không phái là điéu kiện cùa đáu (ranh và 

đ ổ i kháng" (Toàn tặp, t.28. 1996. tr. 661). - 260.

230 D ây là nói quyển sách cùa K í  n "Essay on the K atc ot Wages: wjth an Examination 

o f the Causes o f the D ifferences in Ihe Condition of the Labouring Population throughout 

the W orld". New  York . [1835]. p. 194-210. 213-220. 228. 230 etc. - 261.

231 Ò  đSy M ác có ý nói đến quyên sách cùa Kê-ri "The Slave Trade. D om estic and Foreign: 

why it cxisls. and how ít may be extinguished" Philadelphia, 18Ỉ3. Cũng năm áy, cuốn 

sách này duợc xuắl bản bằng cách in bản đúc đ Luân Đôn. T ron g  quyẻn sách này. Kê-ri 

(tr. 203-204) đã trích d ỉn  bài của M ác "Bâu củ.- Nhũng khó khăn vé tài chính Công 

tuóc phu nhân Xa-thơ-len và chế độ nỏ lệ” công bó Irín  báo "N ew -York Daily Tribune" 

ngày 9 tháng Hai 1853 (xem Toàn tập, I. 8, 1993. tr. 665-667). M ác tim hiêu quyên sách 

cúa Kè-ri qua bản má tác già gừi dến cho ống. và ngày 14 tháng Sáu 18Ỉ3. trong thu gửi 

Ăng-ghen, ững làm bản tổng thuật p h ỉ phán vấn lắt. ma những đièm  cơ bản được n íu  

lạ i trong bàn phác thào này (xem Toàn tập, t. 2X. 1996. tr. 354-356).

T iế p  theo là câu Clúl-xơ ch ím  Ih ím  vào vân hán cúa M ác: “ô n g  sé ngạc n h iín  biếi 

nhưòng nào khi biếl rằng những kẻ hú sũa Dức coi sự tăng cilòng ào ạt súc mạnh cúa 

tu bàn l(ín là sự hinh Ihành hòn tuyít tinh th ín  "ăng-glô-xắc-xông" của sụ phi tập tning 

hóa và cùa linh cá b iệl”. - 261.

232 T iếp  theo là câu của Clút-xrt: "V ì ngay cả trưctng phái KẾ-ri cũng hoàn toàn khòng 

nhận tháy điéu này. nCn vé phía chúng ta. tất n h iín  sẽ hoàn toàn khững cống hằng nếu 

đòi hỏi nhũng nhà hoạt dộng nhà tiuóc ds rơi vào tình trạng Ivn bại và nhũng nhà kinh 

lế  hpc nhà nước mới ra lò  ò báo "N eu - England Ze ilung" phải có khái niệm, dù chì 

là chung chung, vé diéu này. vì họ ngập d ín  tai trong đống p h ỉn  IU sàn và còn rát xa 

m ói hiểu dược ý nghĩa ljch sử của trào luu ma tụ họ đ ỉ  học thuộc lòng". - 262.

233 T iế p  theo là đoạn văn cùa CIÚI-XƠ và bằng doạn v ỉn  này Ang kết thúc việc p h ỉ phán 

K ê-ri và các mồn do  của ỏng ta: "Tát cà nhũng sự thực áy d ĩ nhiên khống thể hiêu được 

d ô i vòi "nói sọ hâi linh táo truóc chiếc gậy và lý trí thô lậu* cúa nhũng th ìng  nhóc La 

M á ngưòi Phi-la-đen-phi-a - nhãng người từng láy ỏ tạp chí bào thú nào dó  cái dạo lý 

tuóng như hôm nay nũ công nhăn ỏ  Lô-ven kiếm  duộc gấp ha SO vó i cách dây 30 năm 

X é t đoán (heo k ít  luận sáng suốt Sy. nũ cống n h ỉn  thỏi ấy hẳn ch i được ăn 4 1/2 ngáy 

trong một tuần, còn sự trán Iruống của họ thi may ra họ cũng chi có thẻ che dậy được 

bằng chiếc lá nho. T h in h  phố nói chung chi xuất hiện trong 30 năm gần dãy và từ hai 

trăm khâu kéo l í  cuộc sống Ihực vật. binh lặng tăng lên Ihành một thành thi cổng xiMng
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vói ba mưdi sáu nghìn dân; ngày nay khoàng một phẩn ha sỗ dân áy gốm nũ câng nhản 

(nâm phán tám sò dãn Lỏ-ven gốm phụ nũ và chi có ba phán tám lá dàn ống, song chtỉng 

tỏi cho rằng trên thực lé  sự khổng cân dối dó gay gắl hdn nhiểu). mà vói thu nhập bình 

quân hàng luân ba đố-la còn đ íp  dổi lán hổi. nghía là tién công của họ dao dộng xung 

quanh giá cà trung binh áy theo cách trong Ihdi buổi thuận lơi họ có thể bó vào qũi tiết 

kiệm mộl pphen-ních, mà họ lại đem ra tiêu đé sống khi đòi sống làm ỉn  hoặc hoàn 

loàn lẳng xuỗng, hoặc ngày lao động rút ngắn xuổng m ội nửa; một bộ phận lớn sổ cững 

nhân áy bị súc manh hoàn cảnh, chú khững phải bị nhúng quy định pháp luật dan chú, 

dẩy vào cành sống khỏng hôn thú - tắt cả nhúng cái dó  lả nhãng điéu mà kẻ s ỉn  lủng 

chức vị "dân chù" dự bị khống đuợc phép thấy, ngay cà nếu cho rằng anh ta có thể tháy 

đ iíu  đó.

T í t  nhiên tại dây, ò  M ỹ, chúng ta khững th ỉ phù nhận "sự binh dẳng vể khà năng 

cho các cá nhân, mà vượt qua nó một số nguòi (nghĩa lả ngilòi La M ã đ Phi-la-den-phi-a) 

khổng thẻ thấy gi cà"; cđn sớt vàng đâ tác dộng khá lâu vói tư cách phái vién d ỉn  chú 

La M ã. CÒN sự binh dẳng vé khả năng thi dược biêu lộ  ã Tân Oóc-lê-ăng. Nhưng ống 

nhóc di, khá năng binh dắng nằm ò phía bén kia chân tròi tư sản, chì có tẩm mắt thoáng 

rộng hơn, khống bj bát kỳ đjnh kiến nào (rói buộc của nhà cài tạo [C.M ác,- BT\ nắm 

được trọn vẹn ván dé cũng nhân hiện đại mói bao quát điiỢc khà năng áy" - 263.

234 Bài viếl của c .  M ác "Đa-vít Uổc-các-tơ” đé đăng trên báo "Die Reform ", đâ dUỢc 

Cliít-xd trình bày duới dạng này, nhu toái lên qua búc thu của ống đé ngày 7 Iháng 

Chạp 1853 gửi Vây-đơ-mai-ơ, và qua những nh ịn  xei cùa M ác vé Uốc-các-tơ đa gửi đ ỉn  

cho Clút-xơ. D ố i vói Mác, đổi tượng cơ bàn d í  p h í phán các quan điẻm của Uốc-các-tơ  

là quyês sách: D . Urquhart. Progress of Russia in the West, North and South, Ld., 18Ỉ3. 

Đoạn dắu cùa bài "Đa-vit uóc-các-tơ" có lẽ là cùa Cliịt-xơ, hoặc nó được Clút-xơ sửa. 

Bài "Da-vít Uổc-các-td" được in lán đẩu lién bằng tiếng Nga trong chú thích 761 cho 

tập 28 Toàn tập của c .  M ác và Ph. Ảng-ghen. - 264.

235 N h u  tháy rỏ q ua búc thu của C lú t  xơ đố ngày 7 tháng  C h ạ p  18 5 3  gửi Vfty-đ< 1 -m a i- í1 . 

dây là nói bài viét của Giôn-xơ. - 264

236 Trong sổ  tay của M ác ghi chép trong nhũng năm 1850-1854 có đoạn ghi sau đáy vé 

v itc  gủi bài này di N íu-Oóc: "Thú Sáu ngày 31 tháng Ba. Linh tinh: th u i thu nhập, ông 

Bai-nđ-xơ, o .  Uyn-xơ. Pre-xtdn". Khi công bổ bài viếl, ban biên tập đ ỉ  bỏ đi phắn bái 

của M ác, Irong dó ông phân tích p h í phán quyén sách của nhà chính luận cấp tiến Anh  

Oa-sinh-lđn Uyn-xđ "Pan-móc-xtdn trong ba thòi đại" (W . Wilks. "Palmerston in threr
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Epochs: a Com parision o f Kacls with O pin ions". London. 1854). Bức thu cùa M á c  dé 

ngày 4 tháng T u  1854. gửi Ăng-ghen (xem Toàn lặp, t. 28. 1996. tr. 445) cho (a hình 

dung dược nhúng nhặn xét p h ỉ phán cùa ổng đối vói quyên sách này.

Bài này được in Iheo bản sao chụ p tò báo chát lượng rất ló i. Nhúng tú dặt trong 

ngoặc vuông là những tư không đọc được một cách dứt khoát. - 267.

237 D ự luật v i  t h u i  [hu nhăp - đây lá nói đến v ifc  Cilát-xlôn dé nghi lăng gắp đôi suất 

thuế thu nhập trong sáu tháng, nhân việc nuóc An h  sắp tham gia Chiến tranh CrUm. 

Ngày 27 tháng Ba 1854. An h  tuyỄn chiến vói Nga. ngày 30, sau lán Ihào luận thứ ba. 

d ụ  lu ậ t  v é  t h u ế  Ih u  n h ậ p  đ u ộ c  th ữ n g  q u a .  - 267.

238 Đây muốn nói đến việc C h in h  phú A n h  công bổ Sách xanh: “Correspondence respecting 

the R igh ls and Privileges of the Latin  and G reek  Churches ín Turkey". London. 1854. 

T à i liệu của cuốn sách này được phân tích trong các bài viết của M ác "Nhũng tài liệu 

vé việc chia cắ l T h ổ  Nhi Kỹ" và 'T h ư  tin ngoại giao bí mật" (xem Toàn lập. |Ề 10. 1993. 

tr. 155-166 và 167-183). - 267.

239 Nhận định tì mi ngăn sách do Cìlát-xtôn dưa ra ngày 18 tháng T ư  18Ỉ3. xin xem trong 

nhũng bài cùa M á c  "Phéc - g iu ýt-ở ' Cô-no .- sự  thất bại cúa nội các.- Ngân sách". "Dống  

pao. si-linh. pen-ni. hay là ngăn sách có  tinh chất giai cấp và nó có  lợi cho ai”. "Nhúng  

vụ lộn xộn ỏ  Công-xtăng-ti-nô-plơ.- Th u ặ l gọi hốn đ Đức.-Ngân sách", ” X à  phòng cho  

nhân dân. miếng ngon cho tò T im e s ”. - Ngân sách cứa nội các li ín  hi<p". (Toàn tập. 

1.9,1993,tr.80-87,88-93.94-99.105-114). ■ 267.

240 D oạn trích bài nói cùa Pa-kinh-tơn duợc M á í dẫn theo bàn công bố tr ín  báo "Tim es”số 

21703, ngày 31 Iháng Ba 1854. - 267.

241 D ây muốn nói đến nội các li ín  hiệp nhũng nâm 1852-1855 của G ioóc-g iơ  A-bóc-đin. 

Tham  gia nội các A-bòc-d in  ("nội các cùa lắt cà mọi là i năng”) có các đại biéu cùa đảng 

V ích . của phái Pin và của nhóm nghị sĩ Ai-rrt-len trong nghị viện A n h . - 268.

242 "Con nguời â m  y tu "  - Ihành ngữ được N i-cỏ-lai I dùng đối với T h ô  N h ĩ Kỳ trong 

huổi hội dàm ngày 9 Iháng G iẽng  18Ỉ3 và trong những cuộc hội đàm (iếp sau dó vối 

công sứ An h  G i. H . Xây-m u-rd ("Correspondence...", Parl V . p. 877). - 268.

243 "Vị tín  đỗ  ngọt ngào của giáo phá i Pi-u di"  M ác gọi Glát-xtôn nhu vậy. G iá o  phái 

Pi-u-di là mội Iráo lưu trong giáo hội A n h  mà G lá i-xtôn (heo: d í  nhấn mạnh sự giả dổi 

và già nhân già nghĩa cùa Glát-xtôn. M ác thưòng gọi Ang ta là "ngọt ngào" (chắng hạn. 

xem Toán lập. t. 9. 1993. tr. 101). ỏ  hên dưól M ác dẫn mộl đoạn trong bài phái biêu
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của G lál-xtôn theo bài dién văn của Pa-kinh-tơn ("Times" 31. 111.1854). - 268.

244 Ỏ  đây M ác có ý nói đến bài viết cúa mình "Phéc-giuýt ô '  Cô-no.- Sụ thất bại của nội 

các.- Ngân sách” đăng tr ín  báo "New-York D aily Tribune" ngáy 3 tháng Năm  1853 (xem 

Toàn t»p. I. 9. 1993. tr. 80-87). - 268.

245 Khi gọi Glát-xtôn như vậy, M ác sủ dụng lén lóng của nhà triết học kinh viện thòi 

trung cổ  Đun-xơ X cổ t - "Tiến sĩ Xúp-ti-lit" ("Doctor Sublilis" - "Tiến s ĩ tinh té"). ■ 268.

246 Công  Ạ' N am  H ái bị phá sản vào năm 1720. sư phá sàn cùa nó ds góp phẩn làm (áng 

nộ nhà nưỏc cùa nước A n h . Th eo  dự án cài c ỉch  lài chính năm 18Ỉ3. Glát-xtốn dự định 

hạ tháp lợi lức cổ phiếu cùa công ty này til ĩ%  xuống còn 2 % . v é  việc đánh giá đé 

nghj của ông ta. xem Toàn tập. t.9. 1993, tr. 64 và 74. - 269.

247 Nhân phong trào bẫi công quy mô lỏn cửa giai c íp  vô sàn A n h  dàng cao vào năm 

18S3. một nhóm ngưòi thuộc phái H iến chưdng. đúng dấu là G iôn-xd, đá đưa ra ý 

mỏng xây dựng IÀ chúc cững nh ỉn  rộng Iđn "Phong Irào quán chúng", tổ chúc này phài 

liên kết cả các hội cống liên lẫn cổng nhăn chua dược tổ chúc, truốc hết n h ím  phrti hợp 

nhũng cuộc bai crtng ỏ nhúng vùng khác nhau cùa đẳt nilóc. L ỉn h  dạo tổ chúc náy phải 

là Nghị vtỉn  công nhân, duợc tr iíu  lập dinh kỳ. gốm những dại biêu được báu u i  các 

cuôc mít-tinh của cỏng nhan chila vào lổ  chúc và tại các hội nghị của những hội cồng 

liên d ỉ  tham gia "Phong trào q u in  chúng'. Nghị vỉện công nhân dược tr iỉu  lập ỏ 

Man-se-xtơ ngày <> tháng Ba 18S4 v ì  d ỉ  họp dén ngày 18 tháng Ba 1854. N ó  dã thào 

luận và thông qua cưdng lĩnh cùa "Phong trào quắn chúng" và đâ thành lập Ban chắp 

hành grtm s ngildi.

Song ý định tô chúc "Phong trào quán chúng" đâ khổng thảnh cAng, vi da sổ thủ 

linh các hội công liên không tán thành đáu tranh chinh trị, không úng hộ ý tưòng xảy 

dựng tó chúc quán chúng công n h ỉt í thống nh ít. Sự suy thoái của phong trào bãi câng 

vào mùa h i  nám 18Ỉ4 cũng đ ỉ  ành hưòng t iíu  CMC đến sụ tham gia của quắn chúng công 

n h in  đ ô n g  đ ả o  váo  p h o n g  trà o . S au  th á n g  Ba 1854 N g h i v iện  cAng n h â n  k h ố n g  họp

núa. - 271.

248 M ác có ý nói đến bài xâ luận cùa báo "The M om in g Post", sò 25033, ngày 27 tháng 

Ba 1854. - 271.

249 D ây muốn nói đ ín  m<t trong những tinh tiết cùa cuộc bâi cổng lớn nhắt hổi đ ó  của 

công nhân A n h . bắt đáu vào tháng Tám 18S3 đ thành phổ Pre-xidn. v é  liến irình cuốc 

M i công vá ý  nghía của nó. xem Toán tập. t 9, 1993, tr. 439-440. 544-548, 575-577.
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605-607; I. 10. 1993. tr.258-259. 711-712. -  27/.

250 P hác-m ơ-xơ-am -xơ  (Farm er's A rm s) - gian phòng lảm trụ sò cùa ủ y  ban công nhân 

trong thòi gian dién ra cuộc băi cống cùa công nhân dêt Pre-xtơn. - 271.

251 T iếp  theo M ác sử dụng những số liệu thực tế lấy (ừ bài v ilt  cùa E. Giữn-xd T h e  

Cottonlaw  of Presion. W ho are the real Conspirators?” đăng trên báo "The People s 

Paper" ngày 25 tháng Ba 1854. - 271.

252 D ạo luậi l í  bạo loạn  (R io t act) đâ úy nhiệm cho các nhà đưdng cục địa phướng dùng 

vũ lực giài lán các hội nghị cùa "nhũng ngưòi vi phạm trặi tự", dóng thòi truy tổ hình 

sự dổi vói nhúng nguôi tham dự những hội nghj ấy. L ỉn h  giải lán dược dọc Iruđc dám  

đổng và sau một giò, nếu khững phục tùng, thi nồ súng bắn. - 272.

253 Đ ây muốn nói đến những công nhân duợc luyền mộ. duợc các chú xuđng chđ tới 

Pre-xtơn nhằm phá hoại cuộc bải công (T im e s"  tố 21694. ngày 21.111.1854). - 273.

254 V ăn  bản các nghị quyết được Mác dẳn ra theo bài “Prosecution o f Ihe Lancashire 

Leaders" dâng trén báo "The P e o p le  s Paper" ngày I tháng T u  1854. Th eo  cách làm 

thông ihưòng lúc bắy giò, báo “People s Paper' ngày 1 tháng Tư  ra ch iíu  ngày 31 tháng 

Ba và đ i  dược M á c  sù dụng dê viếl hài này ngay tối hôm đó. - 2 75.

255 Nhân cuộc Ch ién  tranh CrUm  nỏ ra. Ảng-ghen đâ ló  ý muốn cộng lác vỏi tò báo cùa 

phái IM do "Daily News" đ Luân D d n  vòi danh nghía là ngưdi binh luận quăn sự, do đó  

ngày 30 Iháng Ba ông đ i  gửi cho han b iín  lập bài viéi "Pháo dái Crôn-sU t" (xem Toàn 

tập. I. 10, 1993. tr. 698-704), còn sau ngày 3 tháng T u  1854 thì theo đé nghj của chính 

ban bién lặp. ững gủi bài "Quân dội Nga"; bài này sẽ mò đẩu loạt bài vé lục lượng lục 

q u ỉn  và hải q u ỉn  Nga. Bài này đâ sắp chữ. và Ảng-ghen nhặn đuợc bàn in (hủ chắc lá 

vào  ngày 12 Iháng Tư 18Ỉ4. cùng vòi bức (hư cùa chù búl báo H. G i. L in-cỏn. hói 

Ảng-ghen xem ỏng đống ý viết cho báo này vòi d íéu kiện nào. Ảng-ghen dặt nhũng hy 

vọng lón vào việc cộng tác vái báo "Daily News"; ông dự tinh rằng việc làm cố đ ịnh ỏ 

h ả o  mè c h o  p h é p  A ng th ô i h o p t d ộ n g  th ư d n g  m ọi và c h u y ê n  san g  LuAn Đ ô n  ử. S o n g  như  

tháy rỏ  qua búc thư của Ảng-ghen gùi M ác dé ngáy 20 tháng Tư  1854, sau khi biếl quan 

điểm  chính lrj cùa Ăng-ghen, Lin-cữn bèn hủy bỏ thỏa thu ỉn  tn lđc đây. Ăng-ghen đ i  

phát triển mội sổ diêm  trong bài "Q u ỉn  dội Nga" ò nhúng tác phàm "Lực lượng quan 

sự của Nga" và "Các quân đội châu Ảu" mà ông công bố Irín  báo "New -York Daily  

Tribune" và trong nguyệt san "PutnanTs Monthly" (xem Toàn tập. 1.10, 1993, tr. 582-587; 

t . l l ,  1993. tr. 531-619). - 276.
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256 Ăng-ghen có ý nói đến quyển sách của tác giả An h  s. Ph. Hen-nich-xen - người tham  

gia phong trào của dân miỂn núi Đa-ghe-xlan và Sê-si dưói sự lãnh đạo của Sa-min - 

"Revelations o f Russia", ra mắt ò Luân Dôn năm 1844. Sách này nổi tiỂng khá rộng rải 

đ châu Ả u . V é  sau tác giả cuốn sách này trỏ thành người tham gia cuộc cách mạng năm  

1848-1849 đ Hung-ga-ri và N ộ i chiến ò  M ỹ. - 276.

257 Đ ây  m uốn nói dén  cu ộ c  ch iế n  tran h  N ga - T h ổ  N h ĩ Kỳ tro n g  nhQng năm  

1828-1829. - 282.

258 Bài viết của c .  M ác và Ph. Ăng-ghen "Cuộc chiến tranh châu Âu" mà trong s ồ  tay 

của M ic  khổng (hi chú gì, lúc đ ỉu  l ì  một phán của bài viết của ông "Những cuộc tranh 

luận d ngíii vi{n vé ch iín  tranh* (xem Toàn tập, t.io , 1993, tr. 194-205) được M ác gửi 

đi N iu - O ic  ngày 4 tháng Tư  18S4. Ban h lín  tập báo "Tribune" đã chia bài này thành ba 

đoạn, côn ị  bổ ritng  tùng doộn một, U m  cho nó mang dáng vé bài x ỉ luận do chính ban 

biên lập V t i .  Sự can th iíp  đ ó  cửa ban b iín  tập vào v ỉn  bàn ban dắu cùa M ác và Ảng-ghen 

bộc lộ mí I cách ró  rtt.

Ỏ  d ơ i71 thử n hố I  - hai dòng đ ìu  vá câu: "Tuy nhiên, thững tín viên thạo tin cùa 

chúng lỗi đ  Luân D 6n  cho r in g  day l ì  trò bia dặt của bọn ngưòi hoạt dộng đ sò giao 

dịch'' là d') ban b iín  lặp viết. P h ỉn  lón đoạn này tu nhũng chã 'Thật ra, hình nhu hoàn 

toàn hiẻn nhiín ..." đến cuối l ì  do Ăng-ghen viết; nó trùng kháp hắu nhu nguyén văn vói 

búc Ihư cửa Ảng-ghen (ủ i M ác dé ngày 3 tháng Tu 1854 (xem Toàn tập, t. 28, 1996, tr. 

441-442). Phtn  còn lyi của đoạn này l ì  cửa Mác

Ỏ  đoạn thứ  hai, v i ịc  SO sánh doạn này vái đoạn thú tư và đoạn thứ nâm của bài 

"Nhũng cuộc tranh lu)n đ nghi v itn  vé chiến tranh" cho tháy ban biên tập cũng dố i xù 

tùy li<n vói l ì i  l i íu  của M ác, tuy d  đây khó xác định hơn vé múc độ can th iíp , song sụ 

can Ih iíp  d ó  htu nhu lchững th ỉ nghi ngd (rong câu: "Nếu nhu các điéu kiện áy được 

dưa ra cững khai sớm hdn. thi chúng s ỉ  giảm được đáng kẻ nguy cơ chiến tranh, bòi vi 

không nghi ngà gì cả. sự giải phóng nhu vậy chinh lá điéu mà các nước đống minh mong 

muốn". Ban hiên tập cũng viét cả câu cuối cửng trong đoạn này: "Khững nghi ngờ gì 

nủa, điểu dó  sẽ thíy rõ khi mà chuyến làu biỂn tiép thro  i í  chuyển đến cho chúng lôi 

(hổng tin d íy  dù".

Doợn thứ  ba, vé nội dung, rt nhiểu diẽm, giring vói nhũng bài viél của M ác 'C u ộ c  

khòi nghĩa cùa ngưòi H y L«p". T u y ỉn  chiến,- Bàn v t  lịch lú  phái tinh v ín  dé phướng 

Dông”, cũng như giống vói bài "Hy Lạp và T h ổ  N h i Kỳ,- T h ổ  N h í Kỳ và các cuâng quốc 

phướng Tây,- V iệc buôn bán lúa mi giàm đi đ A n h" viết vé sau (xem Toà n  lập, t. 10.
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1993. tr. 146-149. 184-193. 222-225). -  284.

259 V ào  Iháng Ba 1854. vua Phổ Phri-đrích Vin-hem  IV đé nghị Ni-cữ-lai I rú l quân đội 

ra khỏi các công quốc vùng Đa-nuýp dê tránh xung đội. Trong thư phúc dáp, Ni-cô-lai

I bày tỏ dóng ý vói diéu kiện các cưỏng quốc phường Tây đàm bảo giải phóng nhũng 

nguỏi theo đạo C ô  Đ ổ c  đ T h ổ  N h ĩ Kỳ và rút hạm đội của mình khỏi biên Den. M ác lấy 

những Ihổng tin vé cuộc đảm  phán áv từ những tài li(u cồng bố trín  báo 'T im e s ' ngày 

4 tháng Tư  1854. - 286.

260 D ây muôn nói đến nhũng bát đổng ý kiến này sinh trong giói cám quyén Thồ  N h ĩ Kỳ 

nhân việc hiệp uỏc liên minh quân sự Pháp, A n h  và T h ô  N h ĩ Kỳ được ký ngày 12 Iháng 

Ba 1854. G iá o  truđng đạo H ổ i A -r íp  Hich-mét-bây và chù lịch  H ộ i đổng quy đ ịnh pháp 

lý tối cao Ri-pha-át-pa-sa chống lại bắt cứ sự thỏa hiêp nào trong ván dé địa vị của các 

tin đ ổ  đạo C ơ  D ốc ỏ T h ổ  N h ĩ Kỳ và họ đã bị miễn nhiệm. - 287.

261 Bài của Ph. Àng-ghen "C u ộ c chiến tranh T h ồ  N h ĩ Kỳ" được ông viết ngày 24 tháng 

T u  1854, diéu đó tháy rõ qua bức thư của Ăng-ghen gửi M ác đé ngày 21 tháng T u  1854 

(xem Toàn tập, t. 28, 1996, tr. 451-453) và lòi ghi chú trong s ổ  tay của M ác vé việc gủi 

bài ấy di N iu-O óc: "Thú ba, ngày 25 tháng Tư. Bài viết quân sự". Bài "Cuộc chiến tranh 

T h ó  N h ĩ Kỳ" nhận được ò  N iu -O ó c  chậm đáng kể. vào ngày 14 tháng Năm . T h ế  nhtlng 

han biên tập báo muốn có các bài viếi quân sự của Ảng-ghen. nẽn đâ sứ dụng tài litu  

gủi đến  VÀ đâ cũng bổ nó làm  x ỉ  luận. Đ ống (hòi nó dâ làm cho  tài liêu áy có  dạng m ột 

bài viếl trớn cố sđ những tin tức muộn hon nhận dược vói chuyến tàu thúy "Dại Tay 

Dương" ròi châu Â u  sau dó một tuấn, vào ngày 3 tháng NSm 1854. Nhằm  mục đích dó. 

ban biên lập đả thêm vào bài viết cùa Ăng-ghen doạn thú nh ít diêm tin tức v í  việc hải 

quân đống minh bắn phá ô-đét-xa, được đăng trong chính số báo ”New - Y o rk  D aily  

Tribune" ấy trong mục "Chién tranh". C ó  thể sự đánh giá mỉa mai ò cuói đoạn vé sự 

dũng cảm của đữ dốc Dan-đát được ban biên tập báo "Tribune” láy từ bài viết của M ác  

"Cuộc bắn phá ô-dét-xa.- H y  Lạp.- L ò i kéu gọi cùa hắu tưóc Đa-ni-lô xứ Séc-nô-gô-ri-a.- 

Diễn văn cúa Man-toi-phen" đư ợc đăng trong chính số báo ắy (xem Toàn tập. t.10. 1993. 

tr. 233-240). Đ oạn thú nhắt cùa bài "Cuộc chiến tranh T h ô  N h ĩ Kỳ" dưộc in lại toàn 

văn dưói dãy:

'Hôm  qua. làu thủy "D ạ i T ỉ y  Dương" dã dem lại thông báo vé cuộc tấn cũng thục 

sự lán Ihú nhát của hạm đội A n h  và hạm dội Pháp vào quân Nga ò biên Den. C ó  lẽ, 

chiéc tàu chiến chạy bằng hơi nuóc của An h  "Phu-ri-ốl" cắm cò sứ giả thudng thuyết 

đến gấn ô-dét-xa dế dưa lãnh sự A n h  và lãnh sự Pháp ròi khỏi dó, và. sau khi họ đưộc

56- MA44
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dưa lén lảu thi bị bắn từ m ội phía bò. Nguòi A n h  coi hành dộng dó là sự vi ph?m vổ 

trách nhiệm dổi vái quyén cùa cò  sú giả thương Ihuyél. đoi hỏi sụ vi phạm dó  phải bị 

trà (bù ngay lập túc. v é  phía mình, nguòi Nga khắng định rằng sau khi các v iín  lỉn h  sụ 

bưốc len thi làu v ịn  d trong bén, để các viên s ĩ quan có thé vẽ các cỏng sự, và tàu bj 

bắn n h ỉm  mục đích duy nh ít là ch ím  dứt nhũng hành động trái phép áy. D ù  đ đáy có 

thế nào d i nãa. đ o  dốc A n h  và dữ đốc Pháp cũng quyết định cán phải hành dộng, và 

dẻ làm VI<C đó đá phái nhũng lực luợng lốn đ í  b ín  phá thành phố. R õ  ràng là hành 

động áy duợc tiỂn hành khống lắy gì làm oanh liệt lắm. vi theo tin túc hiện có, tuy chúng 

(Oi còn chưa có nhãng báo cáo chính (hức, trong thòi gian khống chế hòa lực cùa các 

kh ỉu  dộ i pháo bá b iìn , d ó l những t iu  buôn đậu d trong cảng vói mội só lượng nhò, và 

p h í hũy l iu  dài cùa công tuớc Vô-ròn-ucồp đ cách bò lchững xa, một sỗ làu chiến Anh  

bị hư hông r ít  nghiím  trọng. Bàn th ỉn  thành phó n ìm  trín  dinh đói. tưdng đối xa bò 

Ihi khống bị thiệt hại. Sau khi trà thù bằng cách ắy, các tàu chiến lại ra khdi. C ó  lẽ dữ 

dốc Đan-đái đă chắp n h ịn  lòi khuyín của một trong nhũng sĩ quan của ống ta irong 

búc thu dược câng bổ à  Luân DOn khuyên ông ta dùng quá sđt sắng và đùng sa vào 

nhúng câng vi£c líhó khăn và nguy h iẢn và láy lò i khuyên ấy làm kim chì nam cho hành 

dộng" -  289

262  D ay muốn nói đến cuộc chiến tranh Nga - T h ỏ  N h ĩ Kỳ nhũng năm 1828-1829.- 289.

263 Sau này lịch sù pháo đài X i-li-rlO -ri được Ăng-ghen trình bày lì mì hơn một chúi 

trong U i  "Cuộc bao vây Xi-li-xtớ-ri" (xem Toàn lập, l. 10, 1993. tr. 299-300).- 290.

264 T á c  già của bài này được xác djnh tr ín  cơ  sà  nbũng bức thu, của Ảng-ghen gủi Mác 

dé ngày 1,6 và 9 tháng Năm  1854, trên cd tử lòi ghi trong s ổ  tay của M á c  v i  v itc  gửi 

U i  quân sự di N iu-O óc ngày ỉ  tháng N ỉm  ("Ngày ỉ  th íng  Năm, thử sáu. Bài quần sự"), 

v i  trên cứ sđ SO sánh v ỉn  b in  bài này với nhũng diéu cống bổ của báo T im e s "  làm 

nguổo tư litu  cho Ăng-ghen dè mô u  chiến tự trti) m|t irặn vùng Đa-nuýp. Trong bài 

( d u  thú n h ít  của do?n đ ỉu , câu cuối cùa doạn thử hai va mội số tnlòng hộp khác) tháy 

rõ sự  can thiệp của ban b iín  lập báo T r ib u n e "  vào văn bàn của Ăng-ghen. — 293.

265 D ằy muốn nói đ ín  tin điCn từ V itn  được dang tr ín  báo T im e s "  sò 21732, ngày 4 

tháng N ám  1854 duói đ ỉu  đé "Defeal of the Russians”. - 294.

266 Những nghi ngò của Ăng-ghen v í  tính xác thực hoàn toàn của những tu li{u v i  "Ihắng 

lợi có  tính chái quyél định’  của ô-me-rớ-pa-sa d g ỉn  Séc-na-vò-da ds hoàn toán dtlỢc 

xác nh ịn . Ngày 9 tháng Năm 1854. báo T im e s "  đăng b ìi viết ciia phóng v itn  của chinh 

tò báo gửi lù  V itn . trong đ ó  phóng v iín  ắy coi sự k iín  đó là cuộc đụng đ ộ  thống Ihuòng
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của quân dội hai bén dối d ịch và cho rằng sổ  liệu vé tôn thất cùa quân Nga là phóng 

đại. - 294.
267 Những từ này do  ban biên tập báo "New - Y o rk  D aily Tribune" ch ím  vảo bài viết cùa 

Ăng-ghen; đây là nói bài "The Greek Insurrection” đăng ưên chinh sổ báo “Tribuoe"

ấy.- 295.

268 V à o  tháng G iên g  1854. d Xtam -bun ngilòi ta cổng bổ rằng cảnh sát đẫ khám phá được 

ỉm  mưu lặl đ ổ  cùa ngưòi Hy Lạp. Th eo  xác nhận cùa báo chí phUống Tây, ngilởi cẩm 

dáu vụ am mUu này - ma mục đích là phái dộng cuộc khâi nghĩa cũa những ngưòi H y  

Lạp và ngưòi Xla-vO sỗng ỏ  T h ổ  N h ĩ Kỳ - là nam tuđc En-xnơ. v é  điéu này, xem các 

bài viết của C .M á c  "Các ké hoạch quân sự của Pháp vá An h .- C u ộc khỏi nghĩa đ H y  

Lạp.- T â y  Ban Nha.- Trung Quốc"; "Cuộc bắn phá ổ-dét-xa.- Hy Lạp.- Lò i kẽu gọi của 

hẩu tuỏc Đa-ni-lỗ xứ Séc-nô-gữ-ri-a.- D ién vân của Man-toi-phen" (Toàn tập, t.10, 1993. 

Ir. 124. 235-236). - 295.

269 Đ ây  muổn nói đến bái tiểu luận duợc dâng trên báo ”N alional-Zeitung" và đuợc in lại 

Irên báo “Tim es" sổ 21732, ngày 4 tháng N ăm  1854. - 295.

270 V é  cuộc khđi nghĩa đ Séc-nô-gô-ri-a. xem bài cùa C .M á c  "Cuộc bắn phá ô-đét-xa,- 

H y Lạp.- L ò i kêu gọi cùa hắu tuóc Đa-ni-lữ xú Séc-nô-gô-ri-a.- Diễn văn của Man-toi-phen” 

(Toàn tập, 1.10, 1993. tr.237-239). - 296.

271 Ảng-ghcn có ý nói đến các bài v iít  của C .M á c  'T ra n h  luận à  nghị viện ngày 22 tháng 

Hai,- Báo  cáo khăn cùa Pổl-xA-đi-Boóc-gô.- C h ính  sách của các cường quổc phương 

Tây", "C ác  kế hoạch quân sự cùa Pháp và An h ,- C u ộc khđì nghĩa ò H y Lạp.- Tây Ban 

Nha.- Trun g  Quốc", "Thu tin ngoại giao bi mật" và một phần bài viết cùa mình "Vắn để  

T h ổ  N h ĩ Kỳ" (xem Toàn lập. t.10, 1993, tr. 113-114. 126-127, 173-175; t.9, 1993, tr. 37-38). 

C h ú  d ỉn  dé nghị tham khảo này phù hợp vói ý đ ịnh của Àng-ghen, mà ông viết cho M ác  

ngày 1 tháng NSm 1854: " D ỉ  đến lúc quay trò lại những bài đẩu tiên của chúng ta vé 

ván d ế  n à y  v à  vế m ặt c h ín h  t r í ’ CÀ á  đfty các aự k iộ n  cũng đ a  xác nhộn tuyCt v ò ỉ q uan 

điếm  của chúng ta" (Toàn tập, 1.28, 1996, tr. 463). - 296.

272 Nhân cuộc cách mạng tu sàn nổ ra năm 1854 á  T ỉ y  Ban Nha. M ác ng hiín  cúu kỹ lịch 

sủ các cuộc cách mạng Tây Ban Nha thế kỳ X I X ,  k ít  quà v i íc  nghiên cứu của ông là 5 

quyên vđ ghi chép và loạt bái "N uóc Tây Ban Nha cách mạng" công bổ trên báo ”N ew -York  

Daily Trìb un e” vào tháng Ch ín  - tháng Chạp 1854 (xem Toàn tập, t. 10. 1993. tr. 463-526 

và 693-697). Bản phác thào “H ộ i đống trung ương" chắc lá phướng án ban đáu của bài 

thú ba trong loạt bài này. Bản viết tay này là bản nháp có nhiéu chỗ gạch xóa, mà trong
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lẳn công bò này khống in lại. - 298.

273 Trong trận đánh ò Bai-len ngày 20 Iháng Bảy 1808. 14 nghin quân Pháp dilcii sự chỉ 

huy cửa m óng Đuy-pông và tưóng Vê-đen dâ d íu  hàng tưting Tây Ban Nha Ca-xla-nhi-ô-xd 

IA-ra-gA-ni. v é  việc-đánh giá vai Irò cùa (rịn  đánh ò Bai-len trong liến trinh cách mạng 

nâm 1808 - 1814. xem Toàn lập. 1.10. 1993, lr. 480-482. - 298.

274 Trưctc khi H ộ i dóng (rung uơng được thành lập thì hội dóng Xé-vi-lrt vé danh nghĩa 

duộc coi lả hội dồng trti cao. - 298.

275 V é  diéu này xem: C .M á c  "Nưỏc "ray Ban Nha cách mạng" (Toàn tập. t.10. 1993. tr. 

487-488). - 299.

276 Chù soái - q u ỉn  hàm cao nh ít ò Tây Ban Nha được xác lập vào thé ký X V I . Chù  

soái có  quyén lục quân sự và quyén lực hành chính tổi cao ò một khu. một vùng hoặc 

mộ! nưóc. • 301.

277 M ác trích d ỉn  bức thu cùa Oen-linh-tổn theo cuổn sách: W .N apier. H istory o f the 

W ar in the Peninsula and in the South o f Prance, from the year 1807 to the year 1814. 

L o n d o n , 1838, V. 2, p. 473 . -  301.

278 Bản phác thào cùa Ăng-ghen vé trận đánh ngày 25 tháng M ưòi 1854 ỏ Ba-la-cla-va 

dâ được Ong sử dụng m ộl phẩn trong bài "Trận đánh d Ba-la-cla-va" đăng trên báo 

"New - Y o rk  D aily Tribune” (xem Toàn lập, 1.10, 1993, tr. 603-611). s ổ  liệu cOa các báo 

cáo phía A n h  và phía Nga đuợc Ảng-ghen bó trí vào hai cột đê đối chiếu rõ ràng cụ 

t h í  hơn; ò  mội trang cùa bản viết tay ông v i  sơ đố bổ tri quân trong trận đánh này. 

Dâu dé bản phác thảo do Ảng-ghen dặl. - 303.

279 MỘI p h in  số liệu vé quăn số và thành phán quân Nga đuợc Ăng-ghen lắy tù lài liệu 

"Thương binh Nga" (ngày 22 tháng M u òi 1854) - "Báo cáo cùa chi huy sư đoàn hộ binh

12. trung tướng Li-pran-di ngày 14.X gủi tuỳ tưóng - công tuốc Men-si-etìp", - chắc là 

theo bản in l«i trên báo "Times" ngày 13 tháng Mưòi một 1854. - 303.

280 Só liệu vé quân sỗ và thành phắn những dội quân Iham gia trận đánh tù cả hai phía 

d Ba-la-cla-va ngày 25 tháng M u ô i 18S4. được Ảng-ghen sửa lại cho chính xác trong bài 

"Trận đánh đ Ba-la-cla-va" (xem Toàn tập. t. 10, 1993, tr. 609-611). 311.

281 Bản phác thảo cúa Ph.Ăng-ghen "Cuộc chiến tranh Crtlm ” chứa đựng việc diêm qua 

nhúng chiến dịch quan trọng nhát d C n lm  theo thú lự thòi gian, tù viéc đ ổ  bộ của quản 

dội dóng minh ngày 14 tháng Chín 18Ỉ4 đến cuộc tấn cững Xê-va-xtô-pồn Iháng Chín 

1855. Bàn phác (hào được in lại (ảnh thu nhó) d t.M  của Toàn lập. 1993. còn phán dịch
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ra tiếng Nga thì ỏ  chú Ihich 289 cũng cùa tập áy (tr. 713. 869-871). - 312.

282 Ăng-ghen dã viết một hái chuyên vé Irận dánh ò In-ke-rd-man (xem Toàn tập. t.10. 

1993. tr. 612-618). - ĩ l . ì .

283 V é  ý nghĩa cùa pháo đài Xé-len-ghin Irong vi<c phòng Ihù X£-va-xift-pÔn. xem trong 

các bài v iế l cùa Ăng-ghen "Trận đánh ỏ  Xe-va-xtô-pôn", "Tiến trinh cùa chiến tranh". 

"V ụ  xuắt kích ngày 23 tháng Ba" và những bài khác (Toàn tập. t . l l ,  1993. tr. 196-201, 

222-227. 248-252). - 314.

284 v é  vai trò cùa pháo dài hình cặp kính k iiu  Cam-sál-ca (Ma-m d-lững) Irong việc phòng 

thù Xé-va-xtỗ-pỏn. xem trong các bái viết của Âng-ghen "Vụ xuắt kích ngáy 23 tháng 

Ba". ”XỈ-va-xtô-pftn'' v.v. (Toán lập. 1.1 ỉ. 1993. tr. 251-252. 370-372, 374-375 V.V.). - 314.

28Ỉ D ây muốn nói đến toan tính cùa quăn dóng minh đ ịnh chiếm pháo dài phía Cô-ra-ben  

ò Xê-va-xtfi-pôn. dược Ihực hiện ngày 18 tháng Sáu 1855; cuộc tắn công cùa quăn Pháp 

và quân A n h  bị đày lui. quân dóng minh chju tổn thát lốn (xem Toàn lập. t. ỉ ỉ . 1993. 

tr. 435-439. 453-456). - 315.

286 V é  trận đánh này. Àng-ghen dă viết bài chuyên đé "Trận giao chiến trẽn sông Đ en” 

(xem Toàn tập. I. 11. 1993. tr. 662-669). - M ĩ.

287 Ba bài v iế l cùa C .M á c  dược công bố đ bên dilới "Sự khiếm nhâ v í  ngoại giao", "ủ y  

ban ỏ  N iu-cál-xơn tr ín  sông Tai-nd" và "Cuộc mít-tinh lớn để b ín h  vực những ngưòi lưu 

vong chinh trị” duợc dâng trên tò báo dân chú D ú c "Neue Oder-Zeitung'' mã M ác cộng 

(ác vào năm 18SS. Sự hợp tác dó  đâ làm cho ống có thể phát biêu trẽn háo ch í trong 

nhũng năm thế lực phản động hoành hành, khi báo chí cổng nhân trân lục địa hầu nhu 

khững có. đ ỉ  ững có thẻ duy tri l i ín  lạc vói nước Đức. giới thiệu cho bạn dọc D ú c những 

ván dé quan trọng nhấl của đòi sỏng chính trị quốc tế. của phong trao công nhân và 

phong trào dân chù. cùa sự phát tr iin  kinh tế cùa các nước tu bàn chú nghĩa. Những 

bải viết của M ác trên háo "N eue O der-Zeitung" cững bố trong 1.11 Toàn tập. được đâng 

trẽn báo khỏng đé (ỉn  lá c  già. nhưng đánh d íu  bằng kỷ hiêu chu yín  dùng của phổng 

viên - " X ”. V à o  tháng M U òi 1855. nhân nhQng khó k h ỉn  vé tài chinh và kiêm duyệt, chù 

bút báo M .En-xnú đế nghị M á c  tạm ngừng gúi bài và tin lúc. Nhũng giáy tò còn giũ 

được khững cho phép khẳng đjnh hoàn (oàn chắc chắn rằng sau lẩn gián đoạn. M ác nòi 

lại VÍỆC cộng lác vói báo "N eue O der-Zeitung". tuy vào tháng Mười một và tháng Chạp  

lại có nhiéu bài gửi tù Luân D ô n  dược đánh dấu bằng ký hiệu phóng viên rủa ổng. Sổ 

bài nhu vậy cà thảy có 24 bài. H a i bài đẳu trong số ba bài n íu  trfn  chắc chắn là của 

M ác. vì chúng dược gửi đ i từ A n h  ngày 2 và 6 tháng M ưòi 1855. trướ< khi nhận đuợc
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thư cúa En-xnơ. Nhãng điếm quan trọng nhát của bài (hú ba "Cuộc mít-tinh lỏn dè  bênh 

vực nhũng người luu vong chinh 10" khớp háu như hoàn toàn vói bức thư cùa M ác gùi 

En-xnơ đé ngày 8 tháng M uòi một 1855 (xem Toàn tập. 1.28. 1996, tr. 820-821), điéu 

này cũng cho phép kết luận rằng bài này là cùa M ác. Tát cà 24 bài đểu dược công bố 

bìng  liếng D ú c trong cuốn sách: Stanislaw Schwann. "Korespondencje Karola Marksa 

do wrozlawskiej "Neue O der-Zeitung“ . Poznan. 1958. - 316.

288 ủ y  ban ớ  N iu -c it-x a n  trên sông  T a i-n o  là m ội trong nhũng ủy ban lổ  chúc phụ trách 

cổng v iệc đ ố i ngoại (F o re ig n  A f fa ir s  C o m m itle e s)  d o  u ó c-cá c-tơ  và nhũng ngưòi 

ứng hộ ống ta th ìn h  lập ò c ỉ c  thành phố A n h  trong những năm 40-60 thế ký X I X .  

chủ yỂu đê đáu tranh vò i ch ính  sách cúa Pan-mớc-xtơn. v í  U ổc-các-iơ . xem lập  này. 

tr. 264-266.- 318.

289 T r ín  báo "Neue O der - Zeitung. khống (háy có phân tiếp theo cùa bài tin này. C ó  

l í  sau khi nhận duợc thu của En-xnd d í  ngày 7 tháng M ưòi 1855 (xem chú thich 257). 

M ác thỏi không viếl nốt bài tin ấy nũa. - 321.

290 Ngày 10 tháng M u òi 1855, phẩn tử dan chủ tiéu tư sàn Pháp Phi-lieh Pi-a công btì 

tr ín  báo "L ’Hom m c" bức thil ngó gửi nũ hoàng Vích-tỏ-ri-a nhân v itc  bà này sang thăm 

Pháp vào tháng Tám  năm áy. v ó i  nội dung chống B6-na-pác-tđ. bức thu áy mang tinh 

chát kh itu  khích và phiêu lưu vón có  của tất cà mọi bài phát biểu cùa Pi-a. Búc Ihư da 

gây ra một cuộc bút chiến lớn trong báo chí A n h . cúng như báo chi cùa giói lưu vong, 

g ỉy  n ín  nhũng nỗi lo  ngại r in g  đạo luật vé ngưòi nilòc ngoài (xem chú (hích 291) sẽ 

duộe áp dụng trà lại. Chú bút báo ”L'H onim e" Xven-tô-xláp-xki và m ội sổ ngưòi lưu 

vohg khác nhận được lín h  cùa thống đốc Gióc-xi buộc phải rởì d ỉo . Trong số nhúng 

bài viết vé cuộc xung đột trên đảo G iỏc-xi được cỗng bố trên báo "Neue O der-Zeitung ". 

ngoài bài này ra còn có hai bái viết và hai bài tin nữa dược ghi ký hitu phóng viên "X" 

(xem chii thích 287).

Bài lUòng thuật vé cuộc m ít-tinh mà bài này của M ác nói đến. được cồng bổ trên 

b io  T im e * "  ngây 13 Iháng M ưdi m ội 1853. - 322.

291 D ạo luật v ì  ngườ i nư ớ c  ngoài thinh Ih o ỉn g  dược nghi vi<n A n h  í p  dụng vói tư cách  

một đạo luật vói cái có là che chd  các th ỉn  d ỉn  A n h  khỏi cái goi là nhũng hành dộng 

thù d ịch  từ phía nhãng ngưài nước ngoài dang ò A n h . M âi dén dáu năm 1856. ván 

đ< thi h in h  lại dạo luật này nhân c íc  sự kiện ỏ G iỏc-xi và vé việc trục xuát khói An h  

các đ f í  b iíu  của giói lilu vong cách mạng mói bị gạt bó. Ngày 1 Iháng Mai 185b. 

Pan-m óc-xiơn tuyín  bổ lại hạ nghi v itn  rằng chính phũ A n h  s f khững dưa ra nghi
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viện dự luật mói vé ngưòi nước ngoài. - 322.

292 Phái H ợ p  n h í t ,  chủ  n g h ĩa  h ọ p  n h đ t  (F u s io n -sự  hợp  nhát) - nhũng người chd  

iru ơ n g  họp n h ít  phái ch ín h  thóng. những ng uô i theo dò n g  trưòng cũa vương triéu  

B u ố c-b ữ n g  Ph áp  vói những ngưòi theo dòng thú của vương triéu Buồc-bông - phái 

O óc-lê-ăng. - 323. 439.

293 Nhà hoạt động nhà nUi»c phản động A n h , tủ tưóc X ít-m u t (H en-ri Át-đin-tdn) là bộ 

truòng nội vụ trong nội các cùa đảng T o -ri Li-vóc-pun lù  năm 1812 đến năm 1821. G ắn  

vói tên tuổi của ông la là m ội loại các dạo lu ịt  phản nhân dân đuợc thi hành vào thòi 

áy: năm 1815 - thi hành các dạo luật ngũ có c vì lợi ích cùa địa chú; năm 1817- "Luậl 

bịt miệng" ( "Ciagging A ct") hạn chế quyển tiến hành nhũng cuộc họp cững cộng, đóng 

của các c ỉu  lạc hộ của phái cắp liến và (hực l í  thi hành chế đ ổ  kiêm duyệt; cũng nhu 

những dạo  luật ban hành sau cuộc trừng trị d im  máu công n h ỉn  tại cuộc mít-tinh ò  

Man-se-xtơ (cuộc làn sát ỏ  Pi-téc-lô). - 324.

294 T h u  gùi kèm theo này dược M ác gùi cho chù bút báo "Th e  F rce  Press" của U ổc-các-ld  

nhãn việc gửi loạt bài “Các-xđ thát thủ* - da dư ợc d ỉn g  loàn ván Irén báo "The People i  

Paper" cùa phái H iến  chương tháng T u  1856 (xem Toà n  tập. I. 11. 1993, lr. 771-815)- 

đến ban b iín  lặp  báo T h e  Free  Press’  dè d ỉn g  dưói dạng n ít gọn. D ị bàn đuợc đăng 

tr ín  háo "Frees Press" dưới đáu đé "Những chỗ dáng chú ý trong các U i  l i íu  v í  C í c  

-xơ" ("Kars Papers Cu riosilics") v í  cơ  bàn là những đoạn (rích hài thú hai v ì  bài thứ ba 

trên háo "Pcoplc s Paper". - 326.

295 M ù a thu nỉtn 1856. giữa Phô và T h ụ y  Sĩ đâ này sinh cuộc xung đột n h ỉn  các sự ki<n 

ò Nđ-sa-ten. C ô n g  quốc Nớ-sa-ten va lãnh địa V H a n -g ira  (tên gọi t iín g  D ú c  là Nây-en-buỏc 

và Va-len-di-xờ) Iruớc kia thuộc dòng hp quận vuơng Buóc-gun-đi. năm 1707 dưới Ihòi 

vua Phổ Phri-đrich  I (hì ch u y ín  thành lảnh địa sđ hữu cùa Phổ (xem tập nảy, ư . 342-344). 

N am  1815. theo quyết đ ịnh  cùa O ại hội V i ín .  cống quốc được dưa vào L i ín  bang Thụy  

S ĩ vói tư cách là bang Ihú 21. dồng thòi nó vẳn là nưóc chư háu phụ thuộc Phò. Năm  

1848. Nớ-sa-len trđ  thành nuóc cộng hòa (xem chú thích 64). vào tháng C h ín  1856 ỏ  

đây đ i  nổ ra cuộ c lchòi nghĩa mang tính chắt bào hoàng, những ngilòi tham gia cuộc 

khòi nghía này đa bị chính phủ Th ụ y S ĩ bắt. V u a  PhÀ đ ò i thà nhãng nguòi bị bắt. d íp  

lại. chính phù T h ụ y  S ĩ d ò i Phổ lừ bỏ mọi quy én dổi vđ i bang này. C u ộ c xung dội d ỉ  

gáy ra liếng vang lốn (rong d ò í sững chính (li v i  đò i sổng xa hội châu Ả u .

M á c  đáp lại cuộc xung đột d ó  bằng hài v i í l  châm  biếm  sắc bén "Quyén thánh IhikỊng 

cùa dòng họ Hô-hen-Utỏ-léc". được dâng i r ín  báo “T h e  People'& Paper' à  Luân Dôn
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của phái H iến chương, ngày 13 tháng Chạp 1856. và trên lò  báo tiến bộ "N ew -York D aily  

Tribune” à  Mỹ. ngày 9 tháng G iêng 18S7. M ác COI cuộc xung đột dã này sinh là "sự tranh 

cháp muôn thud giữa cách mạng vói quy én thánh thượng" (Toàn lập. I. 12. 1993. ir. 124).

C d  sđ đ í  viết bài "Quyén thánh Ihượng cùa dòng họ Hô-hen-txô-léc" còn là lác phàm 

của Mác." Nước Phò ("Nhà niiổc quân phi<t")" vốn là bản tóm lắt quyàn sách: A.F. Stein. 

"Preu/ỉisch-Brandenburgische Geschichte. E in  Handbuch zur Erinnerung und Belehrung" 

xuấl bản lẩn thú nhắt vào n ỉm  1811. Quyên sách cũa Stai-nơ lá sự công khai bào chữa 

cho chù nghía quân phiệt Phổ. vể sau cuốn sách nhiéu lán được tái bản và dược bộ máy 

nhà nước sù dụng nhằm mục đích luyên iruyển dể (án dương "nỉém vinh quang và truyén 

thống anh dGng" của giói q u ỉn  phiệl Phổ. Ngoài qu yín  sách của Stai-nơ ra. trong bàn 

tóm tắt của mình M ác còn sủ dụng một sổ nguồn khác nũa.

Bàn tóm tắl do M ác soạn vào tháng M iiò i một 18S6 lá bàn thào viếl tay duói dạng 

hai cột: ò cột ten trái chúa dựng p h in  tóm tắt theo đúng nghĩa của nó. còn ò  cột bén 

phải là nhũng nhận x ít cúa M ác v ì  nhũng chỗ gạch đánh dấu cùa ỏng. Song v ỉn  bàn 

của chinh M ác khống chi dóng khung ò nhũng nhận xét ỏ cột bên phải mà thôi; ngay 

trong bản tóm lắt có nhiéu cách d iín  dạt và ỉự  đánh giá là của M ác. Ngoài ra, M ác còn 

dưa ra sự phân kỳ lịch sử Phổ khác vói cách phân kỳ cùa Stai-nứ Khác vói giọng tán 

dildng cùa Stai-nd, M ác nhán mạnh rằng súc mạnh của các tuyên d ế  hâu Bran-den-buốc. 

sau đ ó  cùa các vua Phổ không phải dựa tr ỉn  lòng dũng cảm và súc mạnh qu&n sự của 

họ. mà dựa trẽn sự mua chuộc, mua bán và thủ đoạn trong vi<c kế Ihùa. D o  dó  mà có  

sự mỉa mai chứa dựng ngay trong đấu đé: từ "Nhà nưổc quân phiệt" dược M ác đặt trong 

ngoặc kép.

íl  ra M ác đ ỉ  dọc hai lẩn tác phẩm này: khi viết bài "Ouyén thánh thuợng cũa dòng 

hợ HỎ-hen-«ô-lécH. nha đ ỉ  nói ỏ trên, và vào những năm 1863-1864 khi viết lịch sử Ba 

Lan. N hu vậy. "Nuỏc Phổ ("Nhà nước quăn phiỆl")" đưộc Ang sủ dụng rộng râi trong 

bản thảo năm 1863-1864 vé Ba Lan khi lập "Biên niên" (xem ”V ỉn  khổ cùa M ác và 

A n g -g h e n ". t. X I V ,  M ít -x c ó -v a , 19 7 3 , tr. 6 9 0 -6 9 9 ) và trong n liié u  Ir ild n g  hợp k h á c  C ó  

(hẻ nhũng chỗ gạch đ ín h  dấu trong bàn thào lác phàm "Nuòc Phổ ("N h ì nước q u ìn  

phiệt")” được in irong lán cống bố này củng do Ang làm trong những năm dó.

C á c  đoạn trích đuợc sắp chũ cđ nhó. các nhận xél của chính M ác đuợc xếp chữ cđ 

thưòng. C h ỗ  in nghiêng trong v ỉn  bản lả do  M á r  nhắn mạnh. Q uyển sách của Slai-nú 

dắy rẫy lỗ i in sai vả sai lẩm thực l í  nghiêm (rpng. dặc biCt là vé năm [háng. Nhiéu lỗi 

được M á c  sủa. mội só chỗ đẫ mặc nhiên đươc sủa khi chuẩn bị bàn thảo dê in. - 327
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296 Ò  đây M ác lin h  thỏi gian cai tri cùa đòng họ Ba-len-stết và dòng họ Lúc-xãm-buóc: 

nhũng con sổ này dư ợ c  Ang sứ dụng  á  bén dư<íi. tro n g  những nhặn XỂI cùa minh. 

Staỉ-nơ tính thà i gian cai trị cùa các quận vương Ihuộc dòng họ Ba-len-stét không 

phải là 178. mà là 163 năm. vi ững la (inh từ năm 1157. khi An-brếch Gấu trụ vững ò 

Bran-den-budc - 327.

297 Bá tưcíc Ổ t- lỏ  Phỏn Ba-len-stếi trò ihánh quặn công Dẳc-den vào năm 1112. song 

chẳng bao l ỉu  đã mắt tuốc hiệu ấy; vợ của ông ta là con gái cùa bá tước Dắc-den Ma-gnúl; 

trên cơ sò đ ó  con trai cùa họ là An-brếch Gáu ngấp nghé xứ Dăc-den. - 327.

298 Dây muốn nói đến sự cai trị ò  Bran-den-burtc của các quận vilơng thuộc dòng họ 

Ba-vi-e (1320-1373) và dòng họ Lúc-xâm-buởc (1373-1417). - 327.

299 Công d õnẹ  C ông-x tíng -xơ -  nghi hội chung cùa giáo hôi Th iên Chúa được tr iíu  lặp 

nhằm cúng cố  v ị trí cùa giáo hội Th iên Chúa trong điéu k iín  phong trào cải cách tân 

giáo đã bắl đẩu. Tạ i cồng đổng này nguòi ta ds  lên án các học thuyết cda nhũng lánh 

tụ Phong trào cài cách tổn giáo G iô n  Uých-líp và 1-an Hu-xơ. Cống đống dâ chính Ihúc 

xóa bó sự phân li{t cúa giáo hội Thiên Chúa, báu nguòỉ tm òng mói cửa giáo hội. giáo 

hoàng M ác-lin  V . Các quyết định cùa công đổng đâ làm cho phong trào Hu-xơ đ Séc 

lại dâng cao.- 329.

300 Công đồng B a -la  (1431-1449)- nghị hội chung của giáo hội Th iên  Chúa đươc triíu  

tập nhằm củng cổ giáo hội Th iên Chúa bằng cách xác lập địa vị trii cao cùa cống đổng 

so với quyén lực cùa G iá o  hoàng. Trong văn bản. đây là nói đến một tình tiết trong 

hoại dộng của công dóng này: cuộc Ihuđng lượng của các dại biẻu cùa công đóng vói 

phái Hu-xO đã bắt dâu vào tháng Năm  1432 và kết Ihúc ngày 30 tháng M ưòi mội 1433 

b ỉn g  vi<c ký cá i gpi là Thỏa uóc Pra-ha (thùa nhận lé rước thánh thé à  Séc "dưói cà hai 

dạng" cho g iáo  d ân . tự do  giàng d ạo  đ nhà thò  Iheo tinh  thẩn chủ nghĩa Hu-xơ V.V.). 

Thóa ước Pra-ha là h iệp định thỏa hiệp giũa cánh ôn hòa cửa phong trào Hu-xd - phái 

irát-xních - và thế lực phong kiẾn-Thiên Chiia  giáo phản động. Các đại biểu cùa cánh 

lá - phái T a -bo  - bác bó Thỏa ưóc Pra-ha. đòi chấp nhận nhũng yêu cáu ban dâu cùa 

phong trào Hu-xd. - 329.

301 Đảy muón nói đến buồi lé trọng th í irong đ ó  hoàng đế  Xi-ghi-dớ-m un-đơ chuân y 

Th ỏ a  ưỏc Pra-ha (xem chú thích 300) tại Cững đổng Ba-lrt vào tháng Bày 1436. Chinh  

sau việc này hiệp đ ịnh  mang t ín  gọi Thỏa ưỏc Pra-ha. - 3x10.

302 H an-da  - l i ín  minh thương mại và chinh tri của các thành thi Bắc Đức, đứng đáu là 

Luy-bếch. tổn tại Irong các thế ký X I V -X V I . - 331.
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303 Trán mói của hoàng dế Xi-ghi-dơ-mun-đơ dược G iáo  doàn Tớ-tỏng mua vào năm 1402 

vớ i giá 63200 đu-cát. - 332.

304 H iệ p  uóc vé việc biến các vùng đắl cùa G iá o  đoàn Tơ-tông thành cồng quóc thế tục 

và thừa nhận sự lệ thuộc phong cấp của PhỒvàoBa Lan, được vua Ba Lan Xi-ghi-dó-m un-dơ  

và cựu đại tôn sư của G iáo  đoàn Tơ-tông An-brếch Bran-den-buổc ký ồ Cra-c6p năm 

1525. - 332.

305 L itn  m inh Sm an-can-đen  (láy t ín  thành phố Sman-can-đen. nơi ký kết liên minh ngày 

27 tháng Hai 1531)- tiên minh các vua chúa theo dạo T in  lành và một loạt thành thị đế  

c h í  dể bào v í  sự nghitp c ả i cách tôn giáo chổng c íc  vua chúa theo đạo T h ỉín  Chúa, 

đứng đáu là hoàng đế Sác-lơ V . Trong những n ỉm  1546-1548. giữa hoàng đế và LiỄn 

minh ds dién ra cuộc chiến Iranh. kết thúc bằng thắng lợi cùa Sác-lơ V  và sự lan vđ cùa 

LiỄn minh Sman-can-đen (xem chú thích 307). - 332, 477.

306 H òa uớ c  tôn giáo A u-xbuỗc  đU0c ký kết giũa các vua chúa Đức theo đạo T in  lành và 

hoàng đé Sác-lơ V  tại qutìc hội ò Au-xbuốc ngày 25 tháng Chín 1555; hòa uóc này két 

Ihúc một loại cuộc chiến tranh giũa nhũng nguòi theo dạo Thiẽn Chúa và những ngildi 

theo dạo T in  lành và thíếl lặp sự dộc lập của các vua chúa trong các ván đé tôn giáo; 

hòa ước dâ khẳng định các Ihành què cùa những ngươi theo đạo T in  lành d Dúc, thừa 

nhặn giáo phái Lu-the (bên cạnh dạo Thiên Chúa) là một tin ngưỡng chính thúc, đẫ 

chuẩn y việc thế tục hóa đát dai cùa nhà thò. giúp lăng cưòng chế độ quân chú chuyín  

chế của vua chúa.- 333.

307 Interim  (In-te-rim Au-xbuồc, Thỏa h iíp  tôn giáo Au-xbuổc) - hi<p ước giũa nhũng 

ngiidi theo dạo T h itn  Chúa và những ngilòi theo dạo T in  lành ỏ  Dức. dược thững qua 

tại quốc hội ò  Au-xbuổc sau thất bại cúa những ngilói theo dạo T in  lành Irong cuộc 

chiến Iranh Sman-can-den (xem chú thich 305). H i íp  ưóc mang tinh c h íl thỏa hiCp. gây 

bát binh cho cà hai b ỉn  vè đâ b{ Hòa ưóc tồn giáo Au-xhuóc năm 1555 (xem chú thicb 

306) húy bò hoàn toàn.

Công dồng To-ri-dm -tơ -  nghị hội chung của giáo hội Th iên Chúa họp đ thành phố 

Tơ-ri-đen-tơ (Trt-ri-en-lct) và thành phố Bô-lữ-ni-ê Irong nhúng nam 1545-1563. Công  

dóng này ds lên án dạo T in  lành và thống qua một loai quyéi định l i ín  quan đến giáo 

hội T h iín  Chúa. d|c b iít  công đống đa luytn bri qu y ln  lực cứa G iá o  hoàng cao hơn 

quyén lực cùa các cổng dóng và dă tăng cuòng quyén lực cúa các giáo chủ. Các quyết 

djnh cùa công dóng trò thành cưdng lĩnh cùa nhũng ngiiòi úng hộ thế lực phong lciến 

Th iên  Chúa giáo phàn động chổng phong trào cải cách tổn giáo,- 334, 478.
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308 Năm  1611. bất ch íp  sự chổng dối của nhóm nghi sĩ hào vệ quyén cùa Ba Lan đói vói 

Dông Phô. Nghị viên Ba Lan ra quyết định lién kết công quỗc Phổ vói Bran-den-buóc 

dưới quyến lực của dòng họ Hô-hen-txô-léc. D óng thòi ỉự  lệ thuộc phong cấp của Phô  

vào Ba Lan phài được duy tri. sự lệ thuộc này chấm dúi váo năm 16Ỉ7 (xem chú thich

313).- 337.

309 Liên m in h  đạo Tin lành  thành lập năm 1608 dê đấu tranh với các vua chúa Dử c theo 

dạo T h iín  Chúa và đáu tranh vói hoàng đỂ. là liên minh cùa các vua chúa theo dạo T in  

lành vã các thành thị đế chế Dức. thánh viên lúc dấu cùa nó là Pphan-xơ - Nây-buổc. 

L iín  minh tốn tại dến năm 1621.

Dóng minh Th ién Chúa giáo - liên minh của các chúa phong kiến Thiên chúa giáo  

và thé tục Dức. dược thành lặp năm 1609 đẻ d íu  tranh vói L itn  m inh  iọ o  Tin lành. 

Quân đội cùa Dóng minh, dưới sự chi huy của T i-li, đẫ tích cực tham gia cuộc Chiến  

tranh ha mUdi năm (xem chú thích 310). dứng v í  phía hoàng đ é  Phéc-đi-năng II. Dóng  

minh dã ngủng tốn tại váo nâm 1635 - 338.

310 H ỏa ước Ve-xtơ-pha-li kếl Ihúc cuộc Chiến tranh ba muơi năm (1618-1648) diễn ra 

giúa những quổc gia châu Â u  theo dạo T in  lánh (Séc (Bô-hêm ). D an M ạch. Thụy Đ iển. 

H á Lan và một loạt quốc gia Đ ú c) và những quóc gia châu Â u  Iheo dạo Th iên  Chúa  

(dòng họ Háp-xbuóc Tây Ban N ha và Ả o . các vua chúa Đ ú c theo dạo Th iên  Chúa). 

Trong (hòi kỳ cuổi chiến tranh (1635-1648). Pháp dã còng khai hành dộng đúng vé phía 

những nguòi (heo dạo T in  lành. Hòa ước Ve-xtơ-pha-li ghi nhặn sự chia cắt vé chính tri 

cùa D ú c  (xem th ím  chú thích 384). - 338, 497.

311 C ó  lẽ dây muốn nói dến cuộc Ch iến  tranh mién Bắc năm 1655-1660 (xem chú thich

314). - 338.

312 C hiếu  dụ hoàn trá nâm 1629 quy định việc trà lại các vùng đất của giáo hội đă thế 

lục  hóa cho các vua chúa Đức Iheo dạo Th iên  Chúa, là kết quả thắng lợi của phe 

Háp-xbuốc theo đạo Th iên  Chúa ò giai đoạn d íu  cùa cuộc C h iến  tranh ba mưrii nâm. 

N ó  bị chinh thức hùy bó theo H òa uớc Ve-xtơ-pha-li (xem chú thích 310). - 338. 481.

313 Phri-đrích Vin-hem  Hô-hen-txô-léc nhận được quyén này theo H i íp  uỏc Vê-li-áp  ký 

két ngày 19 tháng Ch ín  16Ỉ7: Bran-đen-buốc tù bó tál cà mọi y íu  sách vé Tây Phổ và 

đâ nhận lù  Ba Lan chù quyén dộc lập dổi vói Đrtng Phổ,- 341.

314 Hòa ư ớc  ỏ - li -v o  ký ngày 3 tháng Năm 1660. giũa một bên là Th ụy D iên, và mội b in  

là Ba Lan. hoàng đ ế  Lẽ-ô-pôn I và tuyên d í  háu Bran-den-buồc Phri-drích V in  hem.
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là mộl irong nhủng hiệp Urtc kít Ihúc (UÔC Chiến Iranh mién Bắc I&55-I6M). Trong sA 

nhúng diéu kiện cùa Hóa ưóc này có điém khắng dinh các điéu kiện của H iệp ưóc 

V í- l i - íp  (xem chú thích 313).- 341, -185, 4VH.

315 H òa ư ớc  N im -vt-ghen - hiệp ước giũa Pháp (vá cà Thụy D iẻn) và hoâng đé L í-ỗ-pỏn

I kỹ kết ngây 5 tháng Hai 1679. khẳng đinh các điéu kiỆn của Hòa ưóc Ve-xtrt-pha-li 

(xem chú thích 310). H iệp  uỏc này là m ộl bô phận của các H iệp  ước Nim-vê-ghen 

(1678-1679) kết thúc cuộc chiến tranh 1672-1678 giữa khối liín  hợp nhúng quốc gia - 

đứng đắu là Pháp, và khối liín  hộp chóng Pháp - đủng đáu là Hà Lan.- 342.

316 H òa ước Xanh-G téc-m cn  ký ngày 29 tháng Sáu 1679 giữa một hên la Pháp va Th ụy  

Diên, và một bẽn là Bran-den-buóc. Hòa ưđc này gẳn lién vói các hoa uớc Nim-vé-ghen 

(xem chú thích 315).- 342.

317 C u ộc C hiến  iranh giành quyin  thừa k ẽ  ngai vàng Tăy Ban N ha  díén ra trong nhũng 

năm 1701-1714 giữa một bẽn iá Pháp và Tẳ y  Ban Nha vả mội bên là Anh. Á o . Hà Lan  

và mội sỗ nước châu Á u  khác, dê đòi chia CÂC lãnh đja Tây Ban Nha ò châu Â u  và đ 

nhửng mién khác cùa t h í  giỏi, sau khi vua Tây Ban Nha khững con Sác-lơ II chết vào 

n ỉm  1700 (xem chú thích 390 vá 479). Tuyển dế  háu Bran-đen-buóc Phri-drich III. sau 

khi dám bảo cho mình được giói quý lộc Ba Lan úng hộ bằng cách mua chuộc, dược 

hoàng đé Lé-(V pôn I úng hộ bằng cách gừi quân dội Bran-den-buóc chu Ang ta đé chiến 

đấu VÓI Tây Ban Nha. ngày 18 Iháng Giêng 1701 đâ luyên bổ thành lập VUớng quổc 

Phổ. đổng thòi IV xưng là vua đẩu tiên cùa Vưdng quốc Phá vói danh hiệu Phri-đrich

I. - 343.

318 C ó  th? đĩéu ghi chú này của M ác (Ma-xé-ốp-xki là nhà sử học và nhà lu ịl  học Ba Lan 

nôi tiếng thé ký X IX . tác già cùa nhiéu tác phàm vé nguòi Xla-vơ) không có quan hé 

Irực tiếp vói nhung đoạn trích này. - 343.

319 H òa ư ớ c  V t o r t c h  (xem chú thích 390). Phổ dẫ tham gia Hòa Ucíc u-tcl-ré<h ngày

II tháng Tư  1713 và ngoài nhũng quyén dối vói Nơ-sa-ten và Va-lan-gien ra còn đòi 

đuợc Pháp và ĩ ỉ y  Ban N ha thùa nhận lUỚc h iíu  quốc vưong cho  tuyín  ứ t  hấu 

Bran-đen-huric - U3.

320 Liên  m inh H an-nô-vo  - liên minh chinh tri nhẳm chông Tây Ban Nha va Á o , do Pháp. 

An h  và PhÀ Ihành lập ngày 3 tháng Chín 1725. v é  sau còn có Há Lan (1726) Dan Mạch 

và Thụy U iên  (1727) gia nhập liên roinh. - S44.

321 C hI lỉu luật nói ngOi trong quốc gia cùa dòng hụ Háp-xbuốc • do  Sác-ld VI han hành
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nâm 1713. C h i dụ quy đjnh tinh chái khổng t h ỉ  chia cắl cùa dát dai th í lặp  cùa dòng 

họ Háp-xbuổc. và vương miện đế  ché Á o  có thê chuyển cho Ma-ri-a Tẽ-rf-d i-a. con gái 

cùa Sác-lơ VI,- 344, 399, 492.

M I  H òa ư ớc  G u-béc-to -xbuỗc  được ký két ngày 15 tháng Hai 1763 giữa một bẽn là Á o  và 

DắíM ien và bên kia lá Phổ, có thể Ihực hiện duộc là nhò Pi-ól III. ông này không chi 

chấm dứt chiến sự chóng Phổ, mà còn cam kết vói Phri-đrich II sẽ sử dụng mọi ảnh 

hưòng cùa Nga đối vối Á o  để kél thúc cuộc Chiến tranh báy năm (1756-1763). Theo  

điéu kiện của H òa ước Gu-béc-tơ-xbuồc, Phô tại nhận được tát cả nhũng vùng lânh thổ 

đâ mấl Irong tiến trình chiến tranh.- 344, 497.

323 Th eo  H òa ư ớc  Tô-run  năm 1466. G iá o  đoàn Tơ-tông đs buộc pRài nhường Tây Phó 

cho Ba Lan, thùa nhặn Dồng Phổ là đất phong của Ba Lan. Nầm 1568, tuyén đé hắu 

Bran-đen-buốc I-ô-a-sim II Hếch-tô, sau khi tuyên Ihệ vói Cộng hòa Ba Lan, đá cùng 

với C ộn g  hòa Ba Lan chiếm lĩnh công quổc Phổ lam đắt phong (xem chú thích 304. 

308. 313). - 345.

324 H òa ư ớ c  Cam -pở-phoóc-mi-Ô  ngày 17 tháng M u òi 1797 kết thúi' cuộc chiến tranh cùa 

Pháp chổng Ả o  - nước có ch ỉn  trong li ín  minh chống Pháp thứ nhất của các quổc gia 

châu Â u . Th eo  hiệp ước, Pháp nhận được B ì, quán đảo 1-ô-ni vá một phẩn An-ba-ni. 

Á o  dâ cam kết g iúp chuyền cho Pháp tả ngạn sổng Ranh và từ bò các lănh địa cùa minh 

đ Bắc I-ta-li-a, lãnh thổ cùa chúng đuợc nhập vào nưóc Cộng hòa X i-dan-pin - được 

thành lập duỏi sự bào hộ cùa Pháp. Cũng lúc áy dại bộ phận lãnh (hố nuớc Cộng hòa 

Vơ-ni-dơ đâ bj bãi bỏ, cũng như một phần I-xtơ-ri và Đap-ma-xi thuộc nuóc Cộng hòa 

này đâ được chuyển cho Á o . - 345, 348, 503.

325 D ây muốn nói đén h iíp  ước ký ké! ỏ Suín-brum  ngày 15 Iháng Chạp 1805. Phổ nhưòng 

An-xbắc, C lé -v í và Nd-sa-ten cho Pháp; Pháp đống ý để Phổ chiếm cứ Han-nô-vo - sò 

hũu của các vua A n h .- 346.

"*26 C ổ  lề  tro n g  vftn b ả n  v iế t n h ám : đ ú n g  ro là "D a n  M ạch" c h ú  k h ô n g  p hả i "T hụy  DỈCn”. 

Th eo  H òa uỏc K in  ký kếl ngày 14 tháng G iêng 1814 giúa Dan Mạch và Thụy Đ iền  (một 

trong hai hiệp ưốc kết thúc cuộc chiến Iranh A n h-Đ an  M ạch những năm 1807-1814). 

Dan M ạch nhưòng N a U y  cho Thựy D iên, đổi lại. Dan M ạch nhận được xú Pô-mé-ra-ni 

thuộc Th ụ y  D iẻ n  và đào Ruy-ghen. Th eo  hiệp ước ngày 27 tháng Bèy 1816 giũa Dan  

M ạch và Phổ. được nói đến (rong bài này. Pô-mê-ra-ni thuộc Thụy Đ iển và đảo Ruy-ghen 

đuộc nhưòng cho Phô để đổi lấy Lau-en-buóc. - 346.

327 M á c  viết nhũng nhặn XỂI này trong quyền vò đặc biệt đé tháng M ưòi một 1854 - đáu
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năm 1857. nhân viết bài “Buôn bán bằng đuòng bièn của Á o" (xem Toàn tập. t 12, 1993, 

tr. 115- 123). - 347.

328 D ây muổn nói đến nhũng đặc quyén cùa ngưòi Giê-nO mà họ nhận được [heo H iêp  

ưốc N im -p h ìy  nâm 1261 vói hoàng đế Bi-dăng-xơ Mi-sen VIII P*-lí-Ô-lóc. - 347.

329 Ý  nói hiỆp ưóc ký ò  Phồng-ten-blữ. ngày 10 tháng M u òi 1807, giũa D ế  ché Pháp và 

Á o, vé hoạch định biên giói giũa D ế  chế Á o  và Vương quốc I-ta-li-a, mà qurtc vương 

cda nó là Na-pô-lổ-ông L- 349.

330 T íỉn  quy ước, tiĩh  đúc quỵ uớ c  - h< thóng tién t< 20 gun-đen, hay là h< thtìng tién lệ 

quy aóc, bắt d íu  đưộc thực hiện ò Á o  vào n ỉm  17Ỉ3, quy định láy bạc lằm cd sđ cho  

lưu thững tién t í  ò trong nưóc. Theo h í  thông này, từ một mác bạc nguyỉn chát ỏ  Khuén 

(khoảng 234 gam) đúc dược 20 gun-đen. T ừ  thòi đ iím  ấy, tién bạc hoặc vàng dược gọi 

lằ tiển đúc quy ước. M ặc dù vào đáu thế kỷ X I X  tién đúc thực tế bị tién giáy - duoc 

gọi chung là "tién V iỉn"- gạt khói lưu thống, và vi<c đúc tién háu như đá ngừng lại, 

nhưng v iíc  tinh toán v ỉn  tiến hành cả Iheo hệ thống quy uác. Th eo  quá trình lỉn g  sò 

lượng lién giấy, dặc biỆt là trong thòi kỳ cuộc cách mạng 1848-1849. thị giá tién đúc quy 

ước so vói lién giấy khống ngủng tỉng  lên. - 349.

331 Bài của Ph.Ảng-ghen "Cuộc chiến tranh trong vùng rừng niii trưóc đSy và ngày nay" 

v iít  theo đé nghị cda M ác cho báo “New * Y o rk  D aily Tribune" vào đáu tháng Giêng  

18Ỉ7. Ngày 10 tháng G iín g , M ác báo cho Ảng-ghen biết là đẫ nhận được bài viếl dó 

(xem Toàn tập, t. 29, 1996, tr. 116-117, 118-119). Nguyên cớ để viết bài này lá cuộc xung 

đột ỏ Nơ-sa-ten (xem chú thích 29S) v i  c íc  kế hoạch được thào luận trên háo chí hồi 

báy giò vể việc q u ỉn  dội Phò xâm nhập Thụy Sĩ. Bải góm hai ph in; nứa thú nhắt trong 

đó Ảng-ghen xem xét nhũng vấn d í  chung của chiến lược v i  chiến thuật của chíén tranh 

mién núi, đ$c b iít  là truòng hợp các cuộc chiến tranh của Na-pô-lí-ông đ  Th ụy Sĩ, đuợc 

số báo ngày 27 tháng G iêng 1857 công bổ (xem Toàn tập, t.12, 1993, tr. 140-150). Nủa 

thú hai nem xéi nhũng phưring án xâm nhâp cở th í có của q u ỉn  Phổ v ìo  Th ụy Si qua 

sững R anh và tổ chức phòng thủ tù phia Lién bang Thụy Sĩ, theo quy ít  định của ban 

b iỉn  tập báo "Tribune" (nhu thấy rõ qua búc thu cùa S.Dan gủi M ác dé ngấy 5 tháng 

Ba 18Ỉ7), d ỉ  khổng dược câng bó. T ò  b ỉo  quyếi định nhu vậy vi ng ìy  16 (háng Giéng  

18Ỉ7, chinh phủ Th ụy S ĩ chiu nhượng bộ Phổ, đ ỉ  thả nhủng ngưòi quân chủ bị bắt. 

C u ộc xung dột thế là đa đuợc giải quyết. "Sự phá sản thám hại của thói khoác lác Thụy 

s r -  M ác đ ỉ  đánh giá như v$y hành vi cuổi cùng cửa cuộc xung đột Nớ-sa-ten (xem Toán 

t»p. t.29, 1996. tr. 125) - 353
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332 C ó  lẽ khi chép lại M á c  dã chép sai. Nhũng hố noi trỂn nằm ò sưòn phải (suòn phía 

đỏng) vj trí dư ợc Ăng-ghen xem xét ò  đây. - 355.

333 Ngay sau khi phác thào bài "Vơ-ni-dcl" (xem chú thích 327), M ác làm bốn bàn ghi: 

dưới dáu dể chung "C u ộ c chiến iranh chóng Ba Tư" hai bàn đáu là bàn nháp các bài 

viết vé cuộc chiến tranh Anh-l-ran, bản thứ ba và bán Ihứ tư đuợc M ác đăl nhan đé là 

“Những số liệu thực tế" và "Lòi tuyên bó cùa Pan-mdc-xtơn tại nghị viện” cũng nói đến 

vắn đé ắy. V iệ c  Irong bàn Ihào có nhắc đến bài viết trên báo 'T im es" nói vé Trung Q uổc 

và dược cống bổ ngày 2 tháng G iêng 1857 cho phép xác định thòi gian VÍỂI những bàn 

phác Ihảo áy là tháng G iéng năm dó  (từ ngày 2 đến ngày 27 tháng Giéng). Trén  cú sỏ 

tắl cà nhũng (ài liệu ấy. M ác d ỉ  vìét cho báo "New - Y o rk  D aily Trib un e” hai bài v i  

cuộc xung đột A n h  - 1-ran. mà ban b iỉn  tập báo dă gộp lại thành m ộl bài (xem Toàn  

tập. t.12, 1993, tr. 151-157). Như vậy. những bàn phác Ihảo được công bỏ cho phép có 

khái niệm d íy  đ ủ  hon vé ý định ban đáu của M ác. Bàn thào "Cuộc chiến tranh chồng 

Ba Tư" mang tính chát thuán túy bản nháp, trong bản thảo ắy có nhiéu chỗ gạch xóa và 

chém th ím  mà trong lán cồng bố này khống nói gì thẽro. trù một trilòng họp. -  360.

334 M ác nói vé cuộ c xung dột Anh-I-ran nhũng năm 1837 - 1842. ô n g  cùng có ý nói cà 

nhũng sự kiện cùa cuộc chiến tranh Anh-Áp-ga-ni-xtan thứ nhắt (1838-1842). trong đó  

quân dội A n h  bj thát bại n ịn g  né. - 360.

33Ỉ D ây muốn nói đén  Pen-giáp. tùng là một quốc gia tập quyén mạnh duổi thòi tri vì cùa 

Răng-gi-tơ X in h -kh d ; bị A n h  thôn tính năm 1849. -  361.

336 T h ủ  đữ của vư dn g triéu  Đ ? i M ô -gôn  - D ê - li,  đâ bị N a-đ ia-sắc chiếm  vào  nâm 

1739. - 361.

337 H òa ước G uy-li-x tan  kết thúc cuộc ch iín  tranh Nga - 1-ran nhúng năm 1804-1813, dược 

ký ngày 24 (12) tháng M u ò i 1813. - 362.

338 H iệp  ư ớc  T u S c-m a n -sa i ký ngày 22 (10) tháng H a i 1828, kẾt thúc cuộc chiến tranh 

N g a  I  ran  n h ũ n g  nAm  1 8 2 0  18 28 , lilC p  uóe 1 1 Í1 U c h u  N g a  q uyến d ạ c  b ie i cứ h ạm  d ọ i hả! 

quân trên biên Ca-xpiên. - 362.

339 D ây muốn nói đến cuộc vién chinh từ ô-ren-bua đến Hi-va dưới sụ chi huy cùa Ihông 

đ ốc ô-ren-bua, tướng V .A .  Pê-lơ-rổp. dược tổ chức vào năm 1839 nhằm xác lập ành 

hưòng cùa Nga ò  vùng hạ luu sông A-m ua - Đa-ri-a và dàm bảo an ninh cho những con 

dưòng vận chuyển bằng gia súc tói Bu-kha-ra và Cô-can-dơ. Cuộc viễn chinh này được 

tiến hành dể đáp lại cuộc chiến tranh chống Áp-ga-ni-xtan do nuóc A n h  phát dộng vào
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năm 1838; do chuàn bj kém n ín  cuộc vién chinh náy đa thất bại. - 362.

340 Ngày 17 tháng Sáu 1809 - hiệp ước vế lién minh chống nuóc Pháp thòi Na-pỏ-lí-rtng  

do vua Áp-ga-ni-xtan Su-gia ký. còn v í  phía An h  do En-phin-xtôn ký.

Ngày 4 tháng G itn g  1801- ký kết h iíp  uớc Anh - I-ran nhằm chống Pháp.

Ngày 25 ứ iứ ngM uờ i m ội 1814. Anh và l-ran kỹ h iíp  ưóc buộc I-ran xóa bò li ín  minh 

với tấl cà những quốc gia thù đjch với Anh. - 363.

341 M ác viết vé việc bắt đáu cuộc chiến tranh Anh-Pháp-Trung Q u ố c nhũng nâm 1856-1860 

(cái gọi là 'cuộc chiến tranh thuổc phitn" thứ hai). Lúc bắy giò M ác viết ti mỉ vé những 

sự kiện làm nguyín có cho cuộc chiến tranh này trong bài "Cuộc xung đột giũa A n h  và 

Trung Quốc" (xem Toàn tập, (.12, 1993, tr. 135-139). - 366.

342 M ác có ý nói đén bài xẫ luận cứa báo 'Tim es" ngày 29 tháng Ch ạp 1856 nói vé cuộc 

chiến tranh Anh-I-ran và bài x ỉ  luận nói v< các sự kiện đ Trung Q uốc cũng do báo áy 

d ỉn g  ngày 2 tháng G iín g  1857. - 366.

343 V à o  tháng H a i 1839, quân dội An h  đóng đ mién bắc Ắ n  D ộ  được lỉn h  tiến qua đèo  

H ai-bđ sang Áp-ga-ni-xtan. - 370

344 Ý  nói C ô n j  uóc Luân Đ ô n  ngày 15 tháng Bày 1840 vé vi<c giúp vua T h ổ  N h ĩ Ky chóng 

lổng trắn A i  C ập  MA-ha-mél- A -li, do Anh. Nga, Á o  vả Phồ ký. - 372, 383, 510.

345 Tá c  phám viél dò dang của C .M íc  "Nhũng cuốn sách của B .Bau-d  vé cuộc xung đột 

vói nuóc N ga ' dành đ t  p h í phán quan n itm  chinh (ri dổi ngoại của B.Bau-d và dặc biệt 

l i  quan nitm  của ỏng la vé vai trò cùa nước Nga thòi Nga hoàng dổ i vói vận mệnh của 

các dân tộc c h iu  Ả u . Bru-nô Bau-d. nhà triết học duy tam Dúc, v i  quan đ iím  chính trị 

lầ p h in  tủ cắp tién tu sàn, vào nSm 18S4 trong Ihòi gian cuộc Ch iến  tranh CrUm  đs  

cống bố một loạt cuốn sách, trong dò khi p h in  tích các sự kiện của cuộc chiến tranh 

và lích sủ chinh sách đổi ngoại trưòc dó  của các quốc gia châu Â u , ống đă di đến kết 

luận rằng các cuòng quóc phướng Tay da bị (hàm bại và nưóc Nga trà thành trọng tài 

loàn châu A u . Ngay vào năm 1855. Mác và Ảng-ghen đâ chuẩn bị phái biéu chống "sự 

ngu độn ngạo mạn" của "sự p h í phán có lính chất p h í phán”, nghĩa là chống B.Bau-ớ  

(xem Toàn tập, t.28, 1996, tr. 812). Chắc hẳn bản thảo này viét vào tháng G iẽng 1857 

chính là sự cổ gắng thực hiện ý định dó. Khi viếl bèn thảo này M á c  chủ yếu p h ỉ phán 

hai cuốn sách cúa Bau-d: "La Russie et I' Angleterre" (ra mắt vào tháng Sáu 1854 đ 

Sác-lổt-ten-bu6c và là bản djch của án phàm ti<ng Dử c "Riựỉland und England") và ”D ie  

jetzige Stellung Riựỉlands" (cũng in ổ đáy vào tháng M u òi 18Ỉ4).
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Bàn viết la\ này mò đắu quyển vỏ dặc biệl của M ác năm 18S7, có ghi ò trang Ihú 

nhắl: " l.H e ft  A ."; ò  trang thú hai: "A.Spada Russian Ephémérides" (đây là nói ắn phàm: 

A . Spada "Ephém érides russes politiques, littéraires, historiques et necrologiques... jusqu' 

en 1816". S l-Petersbourg. 1816) và năm tháng "1857" (Januar)". T ù  trang thú ba bắt đắu 

chính bàn thào chiếm  tỏng cộng sáu trang. T r iiớ c  đẩu đé bản thào là sổ một A  rập vói 

d íu  ngoặc ỏ  dằng sau. Khi cống bố bàn thảo, những chỗ quan trọng nhắt đâ bị gạch 

xóa được in lại trong các chú Ihich cuối trang. Bàn thào lán đáu tiên được cống bố bằng 

tiếng Nga trong tạp chi "Sủ biên niẽn chú nghĩa M ác”, t. VI, 1928 duói nhan đé "Nhũng 

cuốn sách của B .B au -d  vé cuộc xung dột ò  Nga". - 373.

346 "Sự p h i  p h á n ”, tức là B.Bau-ơ, M ác và Áng-ghen dâ gọi Bau-Ơ nhu vậy ngay tò nủa 

đầu nhũng năm  40 Ihế kỷ X I X  (xem Toàn tập. t.2, 1995. tr. 9-316). - 373.

347 Đây m uốn nói đ ến  nhũng hoạt dộng cùa quân dội Nga ò vùng sững Da-nuýp vào tháng 

Năm  - tháng C h ín  1854 và trưỏc hết là việc dđ  bỏ cuộc bao vây X i-li-xtđ-ri (xem Toàn  

tập, t.10, 1993, tr. 295-318, 339-344, 402-407 và nhũng trang khác). - 375.

348 D ây muốn nói đến  c ỉu :  "Chau À u  dược phân vai trong vò kịch lặp biến: phuđng Tây  

đàm nhiệm vai phe đói lập irung thực, nưóc Nga dóng vai chính phù đuợc Irang bị vũ 

lực và thực hiện quyén lực cùa mình". C ỉu  này lẩn đáu tiên đuọc dùng trong cuổn sách 

"Nuóc N ga và nu ớc Anh"; Bau-0 da dùng c ỉu  ấy dể mò đáu cuốn sách khác cúa minh 

"l-ập trường h i ín  nay cùa nưốc Nga". T ừ  "nêu trên" do M ác thêm vào chinh văn cùa 

Bau-Ơ. - 375.

349 M ác phê phán cặn kẽ thuyết ệ,ngân hàng nhân dân” và "tién lao động" cùa Pru-dông  

trong "Bàn thảo kinh tế nâm 1857-1858 (phưdng án ban đầu cùa bộ "Tu bản”)", đ chtlđng 

thú hai (xem T o à n  tập, t. 46, ph. 1).- 379.

350 Nãm  1774, sau khi trđ thành tổng thanh tra tài chinh, A n  Tuyếc-gữ thực hiện đ Pháp 

việc buôn bán lự  do  lúa mì và bột. Biện pháp này. cũng như những cài cách tiỂp theo 

củ a  T u y ế c -g rt. g ăp  p h ả i sự  chÁ ng đ ổ i  k ịch liẬt c ủ a  g ìííi cận  th á n , g iá i tu  h à n h  ca o  

cắp, giới qúy tộc. giói quan lại. Năm  1776 L u -i X V I  ký lệnh băi nhiệm Tuyếc-gô.

D ồng m in h  c h õ n g  các dạo  luật v ì  ngũ cõc  nói đến đ bén dưòi, được câc chủ xudng 

Man-se-xtơ, nhũng ngilòi chủ trilớng tụ do buữn bán Cốp-đen v ì  Brai-tờ thành lập năm 

1838; nó d íu  tranh đòi hoàn toàn tự do  buốn bán. Dống minh chám dứt tốn tại sau khi 

các dạo  luật vé ngũ cóc đuợc hủy bò vào năm 1846. H oạt động cùa Dổng minh nhiéu 

lán được M á c  vá Ăng-ghen ph9n tích và p h ỉ phán trong các tác phẩm viếl vào nhũng 

năm 40-50, cũng nhu Irong bộ "Tu bản". - 379.

57- UA44
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351 D ây muổn nói đến cuộc Chiến tranh C n lm  (1853-1856). - 380.

352 D ây muốn nói đến dự luật vế cải cách luật bầu cử (đuợe thống qua vào năm 1832); 

nó nhằm chổng lại sự dộc quy én chính (ri cùa giói quý tộc ruộng đ í l  và tái chinh, xóa 

bỏ quyén dại di<n cùa một số "địa phương Ihrti rữa" (xem chú thich 362), và ds mỏ 

đường cho các dại biểu cùa giai cấp tu sẳn lài chính vào nghị viện. V ào  đáu những năm 

ỈO. ò  A n h  bắt đ íu  cuộc dắu tranh cho viộc cải cách b íu  củ lẩn Ihú hai. Vào  (háng H ai 

1852, Rrti-xen đọc lòi tuyẻn bổ bộ lạ i nghi v itn  vé dụ luặt cài cách b ỉu  cử. song dự 

lu ịt  này thặm chí khống dược dua ra thảo luận. Ăng-ghen phân lích  nội dung của dụ  

luật này trong bài ”NUdc Anh" (xem To àn  tập, 1.8, 1993, tr. 289-293). - 381, 448.

3Ỉ3 Á m  chi D . uóc-các-td. ngudi coi Pan-mổc-xtơn là tay sai trực liế p  của chính phú Nga 

hoàng. - 381.

354 G iả  thuyết Dói rằng nhà ngoại giao An h  Rữ-bÓc-A-đd. ngưòi dược ửy nh iím  của 

Phổc-xơ. được ông la cừ đ i p t-tíc-bua nhằm làm rói loạn các ké hoạch của u .  Pít. được 

dưa ra vào n ỉm  1821 trong cuồn sách: G .T om line . M em oirs of the Life o f the Right 

Honorable W illiam  Pilt. 3 Volumes. London. 1821. * 38 1

3SỈ L o  lắng trilớc thắng lợi của Nga trong cuộc chiến (ranh Nga -  Th ổ  N h ĩ Kỳ năm 

1787-1791. Pít con tìm cách ngăn càn việc thục hiện hiệp uớc I-át-xơ. G ió i ngoại giao 

Nga. nhò sử dụng báo chí An h  và b ít  l i ín  lạr với thủ lĩnh phe dổi lập Sác-ld G iím -xđ  

Phóc-xd. n ín  đ ỉ  ng ỉn ngừa được sự tan vđ quan h< ngoại giao vói A n h . T ạ i h f nghi v iín . 

Phóc-xờ đả p h ỉ phán kịch liệt chính sách cúa Pít. Sau khi giành Ihăng lợi ngoại giao đối 

vói P ít. Ê-ca-tt-ri-na đá ra l(nh mua - để lò  Ih íi đ ộ  - cho bà d Luân Đ ôn bức tượng 

bán Ih ỉn  của Phổc-xò, tượng này dưộc d ịt  trong cung đ iín  lin g  vua giữa c íc  hức tượng 

của Đé-mỗ-xphen v ì  Xi-xê-rủn. Ch ắc  hắn khi nôi "các mối liên h í  trái phép". M ác có ý 

nói nhũng tinh huống này.- 382.

356 V é  H òa ư ớ c  U -to -rích , xem chú thích 390.

N ă u i 1 7 1 6  đ  H a n -n o -v o , A n h  v à  P h á p  đ á  k ị  h iC p  ưóc b í m t i.  theo đ ô  n iíd c  A n h  

đóng vai nhân tố đảm bảo duy trì vuơng m iín  Pháp cho triéu dại Oóc-lé-'ăng trong 

Iruòng hộp Lu-i X V  chết khống có  con. Ký hìCp ước vé phía nuóc An h  là qurtc vụ khanh 

phv trích  ngoại giao bên Cfnb vua G ioóc-giO  1 Xtan-hóp. còn vé phía Pháp là hóng y 

giáo chũ Duy-boa. T rtn  od sỏ hiệp ước íy , nam 1717 LiỀn minh ba ten  giũa A n h . Pháp 

v ỉ  H ì  Lan đ i  đưoc ky. n ỉm  1718 Á o  gia nhập U e n  minh ( U ín  m inh lay tư), v é  nhũng 

sụ k iín  này chinh M ác nói (lép irong bài này: - 382.
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357 Dây muốn nói đến công uớc do Pháp. A n h . Tâ y  Ban Nha và Bố D ào  Nha ký ngày 22 

tháng Tư  1834 ò Luân D ô n  vé những ván đé liên quan dén bán đảo P i-rê-n í.- 382, 510.

358 Dại úy trường l-lơ n  (Capla in  from  F-.ton) - danh hiệu vé vang mà sinh viẾn Trưòng  

cao dẳng l-tơn nhận được do tham gia những cuộc Iranh luận chính tri dược tiến hành 

dưới hinh thúc những cuộc tranh luận nghi trưỏng. Can-ninh nhận dược danh hiệu này 

vào năm 1788. sau khi trtl nghiệp tnlòng cao đắng nay. 383.

359 ỏ  đây M ác có ý  nói đến bài diễn văn cùa Can-n inh đọc ngày 12 tháng Chạp 1826. tại 

nghi viện A n h . nhân việc phái quân A n h  sang B ó  Đ ào  Nha. Can-ninh tuyên bố rằng vai 

trò cùa nước A n h  trong cuốc chiến tranh các nguyên lắc (hoặc ý kiến) giữa các nưỏc 

trên thế giới có t h í  sánh vái vai Irò cùa p.-ôn: "... đang ngói trong pháo dài cao. tay cám 

quyén truợng, làm dịu tinh Ihán của họ và kim nén nổi câm giận cùa họ..." (Viếc-gi-lơ. 

"Ê-nê-i-da". I, 56-57). V iệ c  phái quân Anh sang Bố D ào  Nha là một trong những tinh 

tiết cùa các cuộc nội chiến à  nilỏc này (các cuộc chiến tranh của Mi-ghen những n ỉm  

1823-1834). - 383.

360 Dây muón nói đến chinh sách chống Pháp của (hủ tướng A n h  Uy-li-am  Píl (cha), ồng 

này đóng vai trò lớn trong việc gây ra cuộc Ch iến  iranh bày năm (1756-1763), cho phép 

nuóc A n h  chiếm hầu hếl các lảnh địa cùa Pháp à  Ấ n  Đ ộ  và Bắc Mỹ. - 383.

361 Nén độc lập cùa các Ihuộc địa T â y  Ban Nha ò châu M ỹ dược tuyên bố vào năm 1826 

(trù Cu-ba và Pu-éc-tữ R i-cô), nén độc lập của thuộc địa BA Đ ào Nha Bra-xin dược 

tuyên bó vào năm 1822 do kết quả của cuộc chiến tranh giành dộc lập cùa các thuộc 

địa Tây Ban N ha và Bổ D ào  Nha nhũng năm 1810-1826. - 384.

362 "N hữ ng  đ ịa  p h ư ơ n g  th fíi rữa" lá cách gọi mà đ A n h  vào thế kỷ X V III -X IX  ngtlòi ta 

dùng đẻ chi nhQng thị trán và làng ít dân hoặc khổng có ngưòi đă có quyén dại diện 

Irong nghị viện từ Ihòi trung cổ. D ặ c  quyén của "những địa phưclng thổi rữa" đa bị nhũng 

cuộc cài cách năm 1832 (xem chú thích 352), 1867 và 1884 hủy bỏ. - 384.

303 Tro n g  bàn gốc la “Stamme"; Irong nhilng năm 48-50 thể ký X I X . trong khoa học lịch 

sử, từ "Slamm" có  ý nghĩa rộng hơn bây giò. L ú c  ắy nó biêu thi tồng thê nhũng nguòi 

có nguốn gốc chung. Ò  đây nó được dịch bằng tù "bộ tộc" phù hợp với nội dung thực 

tế cùa thuật ngữ dă duợc dùng. - 388.

364 B.Bauer. "D e la D ictature occidentale". Charlottenbourg, 1854. p.25-26.- 388.

365 D o  kếl quả cuộc chiến tranh Nga - T h ò  N h ĩ Kỳ năm 1828-1829. ngưòi ta đă ký H iệp  

ước A-đri-a-nô-pôn (IX . 1829) khẳng đinh quyén lự trị cùa Xéc-b i và đàm bào quyén
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lự trị cùa các Công quốc vùng Da-nuýp (Mữn-đa-vi và Va-la-ki). Nhan tô đàm bào các 

quyén da giành được là nưóc Nga. Trên  cơ sđ H iệp ước A-dri-a-nô-pôn. ỏ các công quốc 

vùng Đa-nuýp. trong nhQng nam 1831-1832, ngtlòi la đã ban hành Quy chế lổ  chức quy 

định cơ cắu xâ hội-chính trị cùa những công quốc ấy. v é  việc Mác đánh giá Q uy chế tồ 

chức, xin xem thêm t. I bộ 'T u  bàn" (Toàn tập, t.23, 1993. tr 351 353) - 389.

366 Đây muốn nói đến một trong những sự kiện cùa cuộc chiến tranh Nga - T h ổ  N h ĩ Kỳ  

những năm 1828-1829 - quân Nga bao vây càng Ê-nô-xơ trên biển Ê-giê. Ê-nỏ-xơ bị đội 

quân của tướng Xi-véc-xơ chiếm ngày 26 tháng Tám  1829. - 390.

367 Đay muốn nói đến đoạn trích sau đay từ cống v ỉn  khàn của Li-ven, má Bau-0 dẫn ra: 

"H òa ước phải được kỷ kết chính là trong phe chúng ta; và chi sau khi nó được ký kết. 

châu Â u  mói có  thể được biếl các diéu kiện cùa nó; lúc dó  thòi gian đê phản kháng sẽ 

bj bó qua và SỄ phải bén bi chịu dựng cái mà khống thể ngăn cản dược nữa" (B.Bauer. 

"La Russie et 1'Angleterre". p. 40). Những đoạn trích công vân khàn cùa Li-ven Nê-xen-rô-đê 

ngáy 13 (1) Iháng Sáu 1829 được M ác dẫn ra theo ắn phàm 'T h e  Portío lio . D ip lom atie  

Revievv. (New Series)". V o l. I, N l .  London, 1843. p. 24. - 390.

368 Ngày 25 tháng Mười một 1836. d vịnh Xứt-giúc-Ca-lơ (duyên hải biên Den cùa 

Cáp-ca-dđ), tàu chiến Nga ds bắl giũ tàu buôn An h  “Vích-xen". Sự kiện này được M ác  

phân lích  ti mi trong bài đả kích "Huân tước Pan-mỏc-xtdn" (xem Toàn lập. t.9. 1993. 

tr. 526-537). - 391.

369 V é  chính sách cùa Q uốc hội Phran-phuốc Irong v ín  đé dân lộc. xem những bài cùa 

M á c và Ăng-ghen tr ín  báo "Neue Rheinische Zeitung" (Toàn tập, t.5, 1993). - 392.

370 Bàn phác thào " V í  vắn dé phương Đông" đuợc M ác viết vào cuái quyển vò đặc biệt 

để iháng Giẽng-tháng Ba 1857; trén cờ sò đó. thâi gian viết bản phác thào này duợc xác 

định là tháng Ba 1857. - 393.

371 M ác có ý nối đến nhũng bài cùa Ảng-ghen viết vào thỏi ky chuẳn bị va mđ dấu Chiến  

tran h  CrUm, và đ ặc  biei lâ: “Đ lím  tranh  cháp Ihực »M à T hổ N hí Ky". "Ván d í  T hò Nhĩ 

Ký", 'T h ổ  N h ĩ Kỳ thuộc châu Â u  sê ra sao?” v.v. (xem Toàn lập. t. 9, 1993. tr. 22-28, 

34-41, 46-52). - 393.

372 Nhũng nguốn tư liệu chinh d í  C .M ác viết nhũng ghi chù này là những cuốn sách: 

G  F  Marlens. Grundrựỉ einer diplomaúsehen Geschichte der Kuropảischen Staatshandel 

und Fhedens$chlũsse seil dem Endc der 15-ten Jahrhunderts bis zum Frieden zu Amiens 

Berlin, 1807 vá án phẩm khuyết danh cùa ngưòi tham gia cuộc cách mang Hung-ga-ri nàm
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1849 I. Xa-bô. T h e  State Policy o f M odem  Europe, from the Beginning of the sixteenth 

Century lo the Present Time. 2 volumes. London. 1857 (xem thêm chú thích 459). M ác  

trích cuồn sách cùa Mác-ten-xơ ngay hổi tháng Chín-tháng Mười một 1853, nhân khi 

viết các bài vé Pan-mớc-xtơn, trích “Stale Policy" vào năm 1860 (xem tập này, tr. 475-512). 

''Nhũng ghi chú" này chúa đựng những kết luận và nhận xét cùa chinh M ác. Tác phàm 

được cống bổ theo bàn chụp, điéu này làm cho việc xác định đúng năm tháng viết tài liệu 

rất khó khăn. "Những ghi chú" dược viết sóm nhái là vào giữa năm 1857, nhãn khi M ác nghiên 

cứu các vấn đé quan hệ chinh tri dổi ngoại N ga-Anh vả l|ch sủ ngoại giao nói chung. - 394.

373 Sau khi C á c-lơ  D ũng cảm chết, công quổc Buốc-gun-di và công quóc Pi-các-đi chuyên 

sang tay Pháp. Bằng việc sáp nhập những vùng đát áy, cũng nhu Prô-văng-xơ vái Mác-xây, 

Lu-i X I  hoàn thành việc thống nhắt tắt cả các vùng đát Pháp, trừ Brơ-ta-nhơ. - 394.

374 D ây muốn nói đến khối l i ín  hợp chóng Pháp hình thành váo thòi kỳ đáu các cuộc  

chiến tranh I-la-li-a (1494-1559). H iệp  uỏc thánh lập khối liên hợp này đuợc các đại 

hiểu cùa M i-la-n ô . V ô-n i-dơ , Tây Ban Nha. cái gọi là D é  chế La M ẫ thắn thánh và G iá o  

hoàng La M ẫ  ký ngày 31 tháng Ba 1495 đ Vơ-ni-dớ. T iếp  theo Mác-ten-xơ. M ác gọi khtìi 

li ín  hộp áy lả "D óng minh phúc lội xâ hội", tướng tự nhu liên minh qúy lộ c  phong kiến

- ra đòi dưói tên gọi nằy vào cuối năm 1464 đ Pháp - thực tế do quận cống Buôc-gun-đi 

C ác-lơ  Dũng cảm lânh dạo, và nhằm chống chính sách thống nhất đất nuốc thành một 

quổc gia tập quyén do vua Lu-i X I thi hành - 395.

375 L u - i X II  từ bò  phán V u d n g  qu ốc Na p lơ  của m inh, nhận dư ợc năm  1504 then  

hiệp  ước năm  1S00; sự k itn  này két thúc (hòi kỳ thú hai của các cu ộ c  ch iến  tranh  

I-ta-li-a. - 395.

376 D ây muốn nói đến những sự kiện xảy ra trilốc khi Dóng minh Cam -bré đuợc thành

lập. - 395.

377 Năm  1506 M ắc-xi-m i-li-an I xâm nhập mién M i-la-nô và bị quân Vct-ni-dơ đập tan; 

tiếp sau dó, ó  thành phố Cam -bré đã có sự giao kếl liên minh giũa G iá o  hoàng La M a  

l-u-li II, M ắc-xi-m i-li-an I, Lu-i XII, vua Tây Ban Nha Phéc-đi-nâng và m ội só qutìc gia 

I-ta-lị-a (Phlo-ren-xi-a, Măng-tua, Phe-ra-ra, Xa-voa v.v.) chống Cộng hòa Vd-n i-dơ  nhẳm  

phân chia các lỉn h  đ ịa của nó. Dóng minh Cam -br£ duợc chính thúc thành lập ngày 10 

tháng Ch ạp 1508. Sau thắng lợi của Pháp đ A-ni-a-de-lô (trong sách cùa Mác-ten-xd là 

Ghi-ác-đát-da), tất cà nhửng đống minh cũ cùa nó đéu quay lại chống nó, và ngày 5 

tháng M u òi 1511 G iá o  hoàng La M ă I-u-li II. Vđ-ni-dơ. TSy Ban Nha, A n h  vẳ các bang 

Th ụ y S ĩ Ihành lập D óng minh thán thánh (Đ ổng minh tối th iỉng  liêng). D o  kết quả hoạt
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động của Dồng minh thắn thánh, quân đội Pháp dã hi gạt khói I-ta-li-a năm 1512. - 395.

378 C ó  l í  trong bản Ihảo ò đây viél nhẩm. Sau irận đánh ỏ Pa-ri và sau khi Ihoál khỏi cành 

bị bắt làm tủ binh. Phrăng-xoa I liên kết vói cái gọi là Dóng minh Cờ-nhắc nhằm chổng 

Sác-lơ V  - hoàng đế cúa "D ế chế La M â thắn Ihánh" (xem tập này. lr.476). - 396.

379 Hòa ưóc Ca-tô-Cam -bré-di năm 1559 két thúc các cuộc chiến iranh l-la-li-a  

(1494-1559). gốm hai hiệp uớc (giữa Pháp vá A n h . giũa Pháp và Tây Ban N ha). T h e o  

hiệp uỏc này, Pháp tù bỏ mọi yêu sách đòi chiếm dất à I-ta-li-a. C ôn g  quốc Xa-voa. 

bị Phrỉng-xoa I chiếm năm 1536 được khôi phục, vá mộ( phẩn Pi-ê-mông dã dược sáp 

nhập vào nó. - 396, 478.

380 Năm  1581, các H ộ i đống dân biẻu của những tình khdi nghĩa đă tuyên bớ lật đ ổ  Phi-líp

II, còn ngày 26 tháng Bày 1581, các H ộ i đóng dân biểu áy đẫ tuyên bổ tách Há Lan 

khỏi Tâ y  Ban Nha, đổng thòi tuyên bố nén dộc lập quốc gia cửa H à Lan. - 397.

381 Lán đ ỉu  tién các H ộ i đổng dãn biẻu d H à Lan dược Ihành lập vào năm 1463, chúng 

đại diện cho lợi ích cùa một số tinh và có  quyén biểu quyết thuế. Trong tiến trình cuộc 

cách mạng tư sản H à  Lan thế ký X V I . các nghị viên của cà nuóe được thành l ĩp  váo 

năm 1576. sau khi cách mạng Ihắng lợi chúng trỏ thành cớ quan lập pháp (hudng trục 

lố i cao hiện hành của nuác cộng hòa. — 597.

382 Sau khi ký tót H òa uớ c  Vc-xio-pha-li nam  1648 (xem chú Ihích 310). Pháp l i íp  tục 

cuộc chiến tranh  vỏi TSy Ban Nha đến tận năm 1659 C h iín  tranh  k í t  thúc hằng VIÍC 

ký hòa uỏc ngày 7 tháng M ilò i một 1659, à  Pi-rê-nỄ trên đảo Phơ-dan trên sông Bi-đa-xoa. 

Hừa ước P i- r t-n í dã góp phần chuyín bá quyén đ Tây Ả u  từ Tây Ban Nha sang cho 

Pháp. -  397, 484.

383 DSy muốn nói đến cuộc chiến iranh giành quyén thừa kế M ỉn g-tu a  (1628-1631), lả 

một bộ phận c íu  th ìn h  của cuộc Chiến tranh ba mươi nâm (1618-1648) C u ộc chiến 

tranh đẻ giành ưu thế d Bắc I-ta-U-a d ỉ  diễn ra giũa đại biẻu cửa các ngành hằng hệ 

của dòng họ Gôn-da-ga: giữa một bên là Phéc-di-năng. quận vuơng xú Goa-xta-la 

(Phéc-đi-nâng II) đuợc dòng họ Háp-xbuốc T ỉ y  Ban Nha và Á o  ủng hộ, và G iê-nơ phụ 

thuộc thực l i  vào T 8y Ban Nha theo h iip  ưóc nâm 1528, và b ín  kia là Sác-lơ - tay sai cùa 

Pháp, quận công Nt-ve-rơ (Các-lô I Gữn-da-ga). Nâm  1629, quận công Xa-voa cũng buộc 

phải theo Pháp. K ít  cục của chiến tranh đă cOng cá  vj trí quốc t í  của Pháp. —  397.

384 D ãy muốn nói đến Hòa uđc Ve-xtđ-pha-li (xem chú thích 310) ký ngày 24 tháng Mười 

1648 ò  Muyn-xtơ; gôm hai hòa ưóc két hợp lại - H ò a  ưóc ô-xna-bruých (giữa một bên
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là hoàng dế cùa " D ế  ch ế  La M 9 (hán thánh" và các dóng minh cùa ống la. và một ten  

là Th ụy s? và các dóng minh cùa nó) và H òa uóc Muyn-xtd (giữa hoàng d ế  và Pháp cùng 

dóng minh của họ). C u ộ c  đàm  phán vế hòa uóc diễn ra lù  năm 1645- - 397, 483.

385 M ác dẫn lạ i tên gọi chuơng I tập thứ nhắt lác phàm cùa I. Xa-bô  "The State Policy  

o f M odern Europe". p .l.  - 398.

386 D â y  muốn nói đến  hiệp uóc riêng rẽ cũa T ây  Ban Nha vỏi H à Lan - m ội hiệp lióc 

trong loạt h iệp uỏc Ve-xtơ-pha-li (xem chú thích 310. 384). - 398, 483.

387 B ô -h lm -  tên gọi ch ính  thúc của Séc, Séc nằm trong D ế  chế Háp-xbuổc từ n ỉm  1526 

dến năm 1918 dilỏ i t ín  gọi này .

N ói đến cuộc ăn xá  là M ác muốn nói đến lời húa của các chinh phù A n h , Pháp. 

T h ụ y  D ièn. D an  M ạ ch  và nhũng quốc gia khác đổi với Bô-hêm; trong cuộc Ch iến  tranh 

ba mươi năm Bỗ-hêm đúng vé phía khrti liên hộp chiến dấu chổng dòng họ Háp-xbuốc. 

N hũng vùng đ ít  Séc mà trong suốt cuộc Ch iến  tranh ba mildi năm là vũ đài lác  chiến, 

thì theo điéu kiện của H òa  uóc Ve-xtớ-pha-li năm 1648 (xem chú thích 310, 384), vẫn 

ò dưỏi quyén cùa dòng họ Háp-xbuổc. - 398, 483.

388 H òa  ư ớc  R i-xvích  n ă m  1697  két Ihúc cuộc chién tranh nhũng n ỉm  1688 1697 gi tia 

Pháp và D ón g minh Au-xbuốc (H à  Lan, A n h , T9y Ban Nha. Đ ế  chế Dức, Xa-voa, Th ụy  

D iê n , một loại vua chúa D ứ c và I-ta-li-a), xác nhận dưòng biên giói tn ló c  chiến tranh 

vỏ i một số (hay d ổ i. Pháp phải (hừa nhận cuộc chinh biỂn những n ỉm  1688-1689 (cái 

gọi là cuộc cách mạng v ỉ  vang), mà sau cuộc chính biến đó, d A n h . chế đ ộ  q u ỉn  chủ  

l$p hiến đ ỉ  được củng cổ. T h e o  điéu kiện cùa hiệp uóc. phẩn phía tây đào H a -H i  

(X an -D ô-m in-gô) được cắt cho Pháp,- 398, -W7.

389 Ỏ  đây M á c  dẫn ra tẽn gọi các chưúng IV . V .  V I của lập  (hú nhát bộ sách "The State

Po licy”, p. 84. 100, 132.- 398.

390 D ây muốn nói đến những hi<p ước ký két trong những năm 1713-1715 (trong đ ó  có  

c á c  h i íp  Mắc ký  ử U -t d -r ể c h  v à  R a - t l i l )  g iữa m ột W n  l ì  P h á p  v à  T & y  R a n  N h u , v i  m ột 

b ín  là những nilóc tham gia lchổi liín  hợp chổng Pháp (A n h . H à Lan, B ỗ  D ào  N ha, Phổ, 

X a-voa và dòng họ  Háp-xbuòc Á o ) , két Ihúc cuộc chiến tranh kéo dài giành quyén thùa 

kế ngai vàng T ỉ y  Ban Nha (xem chú thích 317). T ro n g  số các điẻu k iín  của hiệp ước, 

nhúng điéu kiện quan trọng n h ít  là duy u i  ngai vàng Tâ y  Ban N ha cho Phi-líp Buốc-bông, 

cháu trai cùa Lu-i X I V ,  nhưng vua Pháp phải tù bỏ kế hoạch của mình litn  kết chế đ ộ  

quân chủ Pháp và c h í  đ ộ  q u ỉn  chủ Tay Ban Nha. Nhũng hiệp uóc này d ỉ  p h í chuẩn
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việc chuyển cho An h  một loạt thuộc đja cùa Pháp và Tây Ban N ha ồ  Tay Ấ n  và Bắc 

M ỹ, cBng như Gi-bran-ta và cảng M a-on trên đào M ê-noóc-ca N goài ra, Anh đảm bào 

cho minh cái gọi là dộc quyén nhập khẩu nô lệ da đen sang M ỹ, nghía là độc quyến 

nhập khẩu nô lệ tù châu Phi dến các thuộc dịa Tâ y  Ban Nha ò M ý. - Ì9 8 , 495.

391 Mác dẫn ra tên gọi childng IX  của tập thứ nhắl "The State Policy” , p. 247.- 399.

392 C ó  lẽ M ác có ý nói đến dụ thào hiệp đ ịnh quốc tế đuợc trinh bày Irong quyén sách 

cùa viên cố vấn của Hăng-ri IV  là M .X uy-li "Những nguyín tắc sáng SUỐI cùa kinh tế 

nhà nước” ("Mémoires des sages et royales économỉes d ' Estat, domestiques, politiques 

el m ilitaires de Henry le Grand") ra mắt năm 1638. T á c  già tà X u y-li, tuy ông ta gán nó 

cho Hăng-ri IV. Thực chắt của dự thảo, soạn lúc cuộc C h ién  tranh ba mưrìi năm đang 

sổi sục và nó mang sắc thái chổng dòng họ Háp-xbuốc, chung quy lại là gạl nguòi Th ò  

N h ĩ Kỳ và ngilòi Ta-ta ra khỏi châu Â u  và tồ chức một khối kết hợp nhũng quốc gia 

theo đạo C ơ  D ố c d iió i sự cám dầu danh nghĩa của G iá o  hoàng La M ã. mà thục chất là 

duói sự thống tri của Pháp. K ế  hoạch mang tính chất hoàn toàn khống hiện thực và 

khống thich hợp vói chinh sách đổi ngoại đ ích  thực cùa Hầng-ri IV  - 399, 479.

393 Tiếp  theo trong bàn thào là nhQng con số tính toán không có quan hệ vỏi nội dung 

chính. - 400.

394 T iẻu  luận cùa Ph.Ăng-ghen ”A-ben-xbéc" dược công bổ lần đầu bằng tiếng Nga trong 

chú thich 54 cho tập 14 To à n  tập C .M á c  và Ph.Ảng-ghen. - 401.

395 Chín tiêu luận ngắn công bố ò  bên duói, lắy tù ”New A m erican  Cyclopaedia" (A-crơ, 

Ác-xi, Q uắn đào A-lăng, An-đen-hô-ven, A-lê-xan-đri-a. An-m ây-da, A-muy-dét, Ảng-ve, 

Ác-be-lu) là của Ăng-ghen. T ín  gọi của nhũng tiéu luận áy nhập vào danh mục bưóc 

d íu  những mục tù v i  các vấn dé q u ỉn  sự thuộc v ín  "A", mà Ăng-ghen soạn vả ngày 28 

tháng Năm  18Ỉ7 ũng gừi cho M ác. rói sau đó gửi đ i N iu -O ó c  cho ban biên tập T ỉ n  Bách 

khoa toàn thu của M ỹ (xem Toàn  tập, t.29, 1996, tr. 182-184). - 402.

3% Các h iệp  sl cùa thánh G ioan- các thành viên của hội đoàn Th iên  Chúa giáo quân sự

- tu hành do nhũng ngudi lính Th ập  tụ quăn thành lập à  Pa-le-xtin vào d íu  thé ký XII; 

sau thắt bại năm 1291, họ chuyén trụ sò sang Síp, rối lán lượi sang Rỗ-đởt, Man-ta và 

Rô-ma. - 402.

397 Th eo  H iệp  định Brun-di-di giũa Óc-ta-vi-ăng, An-to-n i-út vá Lê-pít. ký kẾl vào năm 

40 Irilóc công nguyên. An-tô-ni-iít nhận dược tát cả các tinh phía đông của đế chế La 

M â, Ổc-la-vi-ăng nhận được tát cà các tinh phía tây, còn Lê-pít thi nhặn châu Phi. - 404.
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398 Ãng-ghen dành hai bài ch u y ín  đé trên báo "New - Y ork  D a ily  Tribune" và một bài 

ngắn trong ''New Am erican Cyclopaedia” đé nói vé trận đánh ò Bộ-mác-xun-đố này (xem 

Toàn tập, 1.10, 1993, tr. 452-462; 1.14, 1994, tr. 355).- 406.

399 D ây muốn nói đến trận Gan-gút diễn ra các ngày 25-27 tháng Bày 1714. giữa hạm 

đ ộ i Nga và hạm đội Thụy D ién, kết thúc bằng thắng lợi cùa quân Nga. - 407.

400 N hu thắy rõ qua bức Ihư cùa Ảng-ghen gủi M ác đé ngày 28 tháng Năm 1857. trong 

tiêu luận này Ăng-ghen cũng đ ịnh viết vé các sự kiện năm 1797 (xem Toàn tập, t.29, 

1996. tr. 184). Ý  định cùa Ảng-ghen không đuợc thực hiện. - 409.

401 Trong "New Am erican Cyclopaedia" ngưòi ta đã in hai bài ngắn dưới tén gọi này; trong 

số dó, tiểu phàm thứ hai là cùa Ảng-ghen, mà chúng lô i in lại trong tập này.- 410.

402 Tron g  "Nevv Am erican Cyclopaedia” ngưòi ta đẫ in ba bài ngắn duỏi tẽn gọi này: 

"An-m ây-da” - thành phố đ BA D ào  Nha. "An-mây-đa"- hải cảng đ Bra-xin và "An-mây-đa. 

Phran-xi-scu"- phó vương Bố D à o  Nha đẩu tiên của Ắ n  D ộ. Bức thu của Ăng-ghen gủi 

M á c đé ngày 28 tháng Năm 1857 cho phép khẳng định rằng Ăng-ghen là lác già cùa bài 

Ihú nhất (xem Toàn  tập. t. 29. 1996, tr. 183).- 412.

403 Đ ây  muổn nói đến viêc quân B ì và quân Pháp bao vây Ăng-ve trong thòi gian cuộc 

chiến tranh B i-H à Lan những năm 1831-1833. C u ộc chiến tranh do vua Hà Lan Vin-hem  

1 mò đáu. ống này khổng chịu thùa nhặn nén dộc lập nhà nưỏc của B i mà cuộc cách 

mạng năm 1830 đã giành được. - 415.

404 Bàn phác thào được công bổ cùa Ph.Ảng-ghen "Ben-ních-xen và Bác-clai" là phưđng 

án thứ nhắt cùa hai bài viếi chung của M ác và Ảng-ghen cho"N ew  Am erican  Cyclopaedia": 

"Bác-cla i-đo-Tô-li” và "Ben-ních-xen". Bàn phác thảo đuợc Ăng-ghen gửi cho M ác cùng 

vói bức Ihu đé ngày 10 tháng C h ín  18S7, t ín  gọi dược dặt theo búc thu cùa Ăng-ghen 

(xem Toàn tập, t. 14, 1994, tr. 117-119, 139-143; t. 29, tr. 218). - 418.

405 Sụ kiện này dược M ác đưa vào tiêu sừ của Bác-clai-dớ-Tô-li (xem Toà n  tập, t.14, 1994, 

« r. 1 1 7 )  -  418

406 V iệ c  quân Pháp bao vây Dan-txích (Gđan-xcd) kéo dài từ tháng Ba đến cuối tháng 

N âm  1807. - 419.

407 T rậ n  đánh ò Xmô-len-xeơ giữa quân đội cúa N a-pò-lí-ông và quân Nga, diễn ra ngày 

4-6 (16-18) tháng Tám  1812. - 420.

40S T ro n g  văn bản cuói cùng cùa bái viết, M ác chỉ ra rằng vai trò cúa Bác-clai-đđ - Tô-li 

trong các chiến địch năm 1813-1814. xét vé tính chắt, lả khống giống nhau, và nhũng
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điéu Ảng-ghen nói irong bàn phác ihảo này chì li en quan đến hoạt dộng của Bác-claỉ-đo

- T ô -li năm 1814 (xem Toàn tập. t.14. 1994, tr. 118-119). - 421.

409 Bài "Pháo kích” được Ăng-ghen viết và được M ác gửi đi N iu -O ó c ngày 8 tháng Giêng  

1858 cùng vói các bài "Bô-li-va-rđ-i - Pôn-té", "Chiến dịch", "Dại úy" v.v. (xem Toán tập. 

1.14, 1994, tr. 275-298 và những Irang khác). D iéu ghi trong sổ  tay của M ác nâm 1858 

chúng tỏ điểu đó.- 42 1

410 Bài "Các-tút" dược cống bố lắn đẩu b ìng  tiếng Nga trong chú thích 2S3 cho tập 14 

của Toàn tập C .M á c  và Ph. Ăng-ghen. - 424.

411 Bài viết vé Phri-drích Vin-hem  Buy-I6p đtlộc M ác cung cáp cho Bách khoa loàn thư 

theo sáng lciến cùa Ăng-ghen, lúc đáu dự định rằng M ác sé viết p h in  tiêu sủ chung, còn 

Ăng-ghen viết phẩn quân sụ. Song ý dinh đó khổng duọc thục hiện dấy dù (xem Toàn  

tập, t.29, 1996, tr. 388-389). Phương án bài viết M ác gủi đi N iu-O óc (xem chú thích 414) 

có l í  d ỉ  bị ban biỄn tập Bách khoa toàn thư rúl ngắn. Những bài bước d íu  này cùa Mác 

chúng lỏ  ý  định ban đáu rộng lớn hđn. - 425.

412 B en -A -li-ă n g -xo -  m ội làng đ B i, tại lỉn h  B ra-b an , cách O a -té c-lô  4 km vé phía  

N am . dại bản doanh của N a-pô-lê-ôn g I Irong thò i gian d iẻn  ra Irận O a-téc-lô  

ngày 18 Iháng Sáu 1815. T ro n g  sách báo D ú c  đ ỗ i khi ngưòi ta gọi trận O a-téc-lỗ  

là trận Ben-A -li-ăng -xơ . - 427.

413 Đây muốn nói đến trận đánh đ Lai-pxich ngày 16-19 tháng M udi 1813, giữa quân của 

khối liên hợp thú sáu các cưòng qurtc châu Â u  vói nưỏc Pháp thòi Na-pô-lê-ông. "Trận 

dánh cùa các dân tộc" kết Ihúc bằng thắng lợi của quân đổng minh. - 427.

414 Trong "New Am erican Cyclopaedia” nguòi la đâ in hai bài dưới t ín  gọi "Buy-lóp": 

"Buy-lốp, Phri-đrích Vin-hem " và "Buy-lổp, Hen-rích". Như tháy rõ qua thử lừ trao dổi 

giũa M ác và Ảng-ghen trong tháng H a i - Iháng Ba 18Ỉ8, M ác chi viết bài đ ỉu  (xem cha 

thích 411). - 428.

4 15  N hA n cu ộ c kh ồ i ng hĩa  g iả i phóng dttn lộ c  củ a  cá c  dftn tộc Ẩ n  D ộ  chổng Ach thống Ir ị 

của A n h  trong nhũng nâm 1857-1858, M íc  công bố ư ín  báo "New - Y ork  Daily Tribune" 

một loại bài phân tich nguyên nhân, tính ch ít  và động lực của cuộc khỏi nghĩa áy, vạch 

trán chính sách thuộc địa của Anh. Các bài viết của M ác duộc in d tập 12 của bộ Toàn  

tập này. Bài này ("V$n chuyên quân đến Ắ n  Dộ") Ảng-ghen viết theo dé nghị của Mác 

trong khoảng từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Bảy 18Ỉ8 và gửi đi N iu-O óe ngày 27 Iháng 

Bảy. Bài viết của Ãng-ghen dé cập đến các vắn đé v i  cách thúc tỏ chức dàn áp b ìng
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quân sự cùa nước A n h  dổi vói cuộc khỏi nghĩa, kịch liệt p h í phán bộ chiến tranh cũa 

chính phù Pan-mớc-xtơn. đắu óc bào thú và (hủ cựu ngự trị trong bộ ắy. Bài cùa Ăng-ghen 

bị ban biên tập báo "New - Y o rk  D aily Tribune" sừa. dấu vếl sủa đặc b ií l  thắy rõ ỏ 

đoạn cuối. Ban biên lập cũng sủa cà đấu dé. công bổ bài viết duỏi tên gọi "How the 

Indian W ar has been mismanaged". Trong lập náy đắu đé dược in theo s ổ  tay cùa Mác: 

"Transport o f T ro ops to lndia”. Bài viếl đã đuợc cổng bố không đé tén tác già, nhung 

có  ghi: "Bài tin cùa báo "The New -Y ork  Tribune'” . - 429.

416 Bài tin của M ác "T u y ỉn  ngôn cách mạng mói cùa Pháp" dành dể phân tích bài đả kích 

cùa nhà dân chú tiẻu tư sàn Pháp Phẽ-lich-xơ Pi-a "Lettre aux mandarins de la France". 

M á c luôn luôn khổng lán Ihành những lòi phát biểu có tinh chát khiêu khích của Pi-a; 

(rong những nâm 50 và cà vé sau. Irong nhửng năm 60, ỏng này phát biêu ò A n h  nhũng 

lòi vỗ trách nhiệm kêu gọi ám sál Na-pô-lê-ông III và nói chung kêu gọi "giết vua", đâ 

lạo  cho  cảnh sál A n h  cái cớ đ í  trục xuắl những người lưu vong cách mạng khỏi nuỏc 

A n h . tạo cho cảnh sál Pháp cái cố  đé truy bức những ngilòi Iham gia phong trào công 

nhan và phong trào dan chủ ò  chính ngay nưóc Pháp. Song, bài đà kích này làm cho 

M á c chú ý do chỗ nó chúa dựng "một hoặc hai sự kiện lý thú” (xem Toàn tập, t. 29.

1996, tr. 457-458), cụ thê là: nhũng bằng cứ chúng tỏ ý thức giác ngộ của giai cáp công 

nh4n tăng lên và hoạt dộng dấu tranh giai cắp cùa giai cắp vô sàn phái trién, điéu này 

ngay cà Pi-a, ngưòi luôn luồn chổng dối kịch li<t phong trào cững nhân độc lặp và đã 

trò thành - trong những năm Q uóc tế I còn hoại dộng - kẻ thù khững dội tròi chung 

cùa Q u ổ c  lế  I. cũng dă buộc phải thùa nhận. Ngoài ra, M á c  còn dân ra những chỗ trong 

bài châm  biếm cùa Pi-a chúng tỏ dế  chế Bô-na-pác-tớ lâm vào khùng hoàng và giai cáp 

tư sản Pháp dẫ hết khả năng cách mạng. Trong sổ  tay cùa M ác có  ghi việc gủi bài tin 

d i N iu -O ó c . V iện  nghiên cứu chú nghĩa M ác-Lê-n in (LiẾn xô truỏc kia) khống có cuổn 

sách của Pi-a. vì Ihế khống xác định được mức độ M ác sửa văn bàn của Pi-a. - 439.

417 íc h -á -ô n -  nhân vậl thẩn thoại cồ H y  Lạp. vua cùa nguòi La-píp; ích-xì-ôn theo duôi 

n ũ  thắn H ẽ -r a . như ng bi D íít  lừ a: D i í í  g ià làm  H ê -r »  đ e m  mùy tr ìn h  c h o  íc h -x i-A n . P ỉ-a  

ám chì lý tuồng chế độ quân chủ dại diện mà G hi-dô  thuyết giáo và dặc biệt, ám chi 

tác phẩm của G h i-d ô  "Cours d' histoire moderne. H istoire des origines du gouvernement 

représenlatif en Europe". - 439.

418 Á n j chi các tác phẩm cùa V . Cu-den những năm 50 thế kỷ X I X  có phụ đé chung: 

"Etudes sur les íem m es illustres et la sociélé du x v i r '  siècle": "M adam e de Longueville". 

"M adam e de Sablé", "Madam e de Chevreuse el madame de Hautetorl" V.V.. - 440.
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419 Lúc Chi-e đứng đắu chính phù Pháp năm 1840. di hài cùa Na-pô-lê-ông I được chò 

vé Pa-ri và chôn ỏ Đ iện ThUdng binh; Pi-a cũng có ý nói loàn tập hai muơi tập của 

Chi-e “Histoire du Consulal et de 1'Empire''.- 440.

420 Cent-gardes - đội cận vệ, đội quân chuyên dụng có đặc quyén bên cạnh hoàng đế, đươc 

thành lập ò Pháp theo chỉ dụ ngày 24 tháng Ba 1854. - 440.

421 Á m  chi sự bắt bình trong giói theo đạo Thiên Chúa và giới theo Bô-na-pác-tơ truớc 

hành vi của L.vay-Ô, chủ bút báo Th iên Chúa giáo "Univers" đã dựa vào G iáo  hoàng 

đá tiến hành trín  báo này cuộc bút ch iín  đẩy tai tiếng vói tái cả những ngưòi có tư 

iưòng khác. - 441.

422 Á m  chỉ việc đình bản báo "Le Peuple constituam” cùa La-mơ-ne. số cuổi cùng của báo 

này ra ngày 11 tháng Bày 1848. Những tù: “silence au pauvre" là cùa La-mO-ne viết Irong 

sổ cuối cùng này.- 441.

423 La-mơ-ne trói lại dé nghi chốn mình tại nghĩa địa cùa nguòi nghèo, khổng tiến hành 

bắt cú nghi lễ nhà thò nào,- 441.

424 Á m  chì v iíc  à B i và Pi-ê-mông ngày 18 iháng Hai 1858 ngưòi ta đá thào luận và thông 

qua những đạo luật trùng trj việc xúi giục và tham gia nhũng vụ mưu sát. Nhũng đạo 

luặt này được thững qua dê làm vui lòng Na-pô-lé-ỏng III sau vụ nhà cách mạng I-ta-li-a 

Oóc-xi-ni mưu sát ông ta vào ngày 14 tháng G iêng 1858. -441.

425 Năm 1858 à G ít-đa (một càng trên biẻn D ó ) đâ xảy ra vụ xung đột đẫm máu giữa 

những ngưòi theo đạo H ổ i và nhũng ngilòi theo đạo C o  Đ ố c  - 441.

426 Á m  chỉ lòi trong bài diến văn cùa Lu-i Bô-na-pác-tó đọc ngày 9 tháng Mưòi 1852 ò 

Boóc-dô ít lâu trước cuộc trưng cẩu ý dan và ngáy luyên hố thành lập D ế chế thứ hai; 

dé tìm cách chiếm cảm tình của dân chúng, ống ta tuyên bổ một cách mị dan rằng "dế 

c h í  là hòa bình”. - 443.

427 L è-v lt-  những nguòi làm công việc lé  lé tổn giáo đ nguòi D o  Thái cổ đại, mà thuế 

th ập  phân dược thu cho nhang Ih ỉy  lu (lây. - 443.

428 Pi-a dẫn ra một đoạn trong bài cửa Ác-m an Ca-ren đăng ngày 24 tháng G iỉn g  1832 

irên báo ''National”. Trong bài ấy, Ca-ren chòng những vụ bắt bớ phòng ngừa trái phép 

diẻn ra dưói thài Lu-i Phi-líp. -444.

429 Vụ án Trường dua  ngựa- phiên tòa xừ nhóm ngưòi cộng hòa mà vào mùa hè năm 1853 

đã hai lần (ngày 7 tháng Sáu trên đuòng di Tn lổ ng  đua ngựa, ngày 6 tháng Bảy tại nhà 

hál C a  hài kịch) định ám sát Na-pO-ie-ông I!ỉ. 444.
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430 Đây muốn nói đến nhiéu mưu toan cùa hội cộng hòa bi mật "Ma-ri-an-na" ra đòi vào 

năm 1850 định lổ  chức những cuộc đấu Iranh chống đ ế  chế Bô-na-pác-tơ.

Ỏ  Ảng-giê. vào dém 26 sáng ngày 27 tháng Tám  1855. công nhân mỏ đá phiến, sau 

khi nhận được tin già vé thắng lợi của chế đ ộ  cộng hòa ỏ Pa-ri, đã tiến vào thành phố 

và bi quân đội giải tán.

N âm  1858. sau vụ mUu sái không thành cùa O óc-x i-n i. ngày 14 tháng G iêng, ò- 

một loạt thành phó cùa nưốc Pháp, dẫ có  toan tinh dáo chính cùa phái cộng hòa. 

trong đó. ngày 6 tháng Ba, ỏ  Sa-lông trên sông X ô n -na  đá xảy ra cuộc đắu iranh cùa 

các đrtn vị quân đ ộ i (vé câc sự kiện ò Sa-lôn Irẻn sông X 6-na. xem Toàn tập, t. 12, 

1993, tr. 504-509).- 444.

431 Bài "Ngài G iô n  Brai-lơ". đăng trén báo "New - Y o rk  Daily Tribune" làm xâ luận là 

do M á c  viết (xem chú thích 437). Trong bài này ta có  t h í  tháy rõ sự can Ih iíp  của ban 

biên lặp báo "N ew -York D a ily  Tribune". dặc biệt đoạn (hú nhắt đ ỉ  bị Ihay đổi dáng k ỉ.  

còn toàn bộ đoạn cuối do ban b iín  lặp viết (xem chú (hích 440). han bién l$p cũng 

thêm những tính ngữ khoái tai trong việc nhặn xéi Brai-td. Đẩu đé do  ban b iín  tập sách 

đặt theo đấu bài viết.

Bài này dược đăng lại trẽn báo "N ew -York Sem i-W ekly Trib un e” số 1406 ngày 16 

tháng M ư òi m ộl 1858 dưới đáu để "Radicalism  in Bngland”. - 446.

432 Ngày 11 tháng Sáu 1858, trong bài "Các chính đàng ò Anh.- T inh  hình à  châu Â u ”. 

M ác viết: "Vấn đé là d chổ hai đảng thống trị dang cám quyén ò A n h  tù l ỉu  đá biến 

thành nhũng bọn ngưòi tám thường khổng có nhủng nguyên tắc nhát định nào cả. Sau 

những mưu toan khống thành cững nhằm xây dựng lức đáu là một khối liên minh, rói 

sau dáy là nén dộ c tài, hiện giò hai dàng này dã di đến tinh trạng là một trong sỗ họ 

có thể hy vọng kéo dài sự lổn tại cùa minh, ch i sau khi dâ Irao lợi ích chung cùa họ 

vào tay kè thủ chung cùa họ là dàng tư sàn cấp tiến, dàng này có một ngưòi dại diện 

c ó  t h ế  lự c  A ha ngh i v i ín  là n gà i G iỏ n  B rn i- td "  ( T o à n  lậ p . 1.12, 1003. t r .  6 2 2 ) . - 't'16.

433 V é  Ihắt bại cùa triiòng phái Man-se-xlơ trong cuộc bẳu cử hạ nghị viỆn tháng Ba 1857. 

xem bài cùa C .M á c  "Sự thất bại của có p-đe n , Brai-tơ  và Ghíp-xơn” (Toàn tập, t. 12. 

1993, tr. 215-221).

C u ộ c  chiến tranh Trung Q u ố c - xem chú thích 341. - 446.

434 N hân bức công hàm ngày 29 tháng G iéng 1858 của bộ Irưòng ngoại giao Pháp, há ulóc 

Va-lép-xki. biểu hiện sự bắt bình truóc việc nước A n h  trao quyén cư trú cho những người
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lưu vong chính trị Pháp. Pan-mỏc-xtdn đua ra hạ nghị viên dự luật vé âm milu lật đồ. 

Diêm  sừa dổi dự luật, do M in-nd Ghíp-xơn đưa ra Irong cuộc thảo luận Ihú hai ngày 

19 tháng H ai và dược Brai-tơ ùng hộ, đa lên án chính phù Pan-móc-xtdn vé việc nó 

khống trả lò i thỏa dáng công vãn khẩn cùa Va-lép-xkỉ. Diêm  sủa đổi, được da sổ irong  

hệ nghi viện thống qua, thực tế là sự biẻu quyél khống tín nhiệm dối vói chính phú và 

dâ buộc chính phũ phải lừ chúc. - 446.

435 C ỉu  này do ban bi4n lặp báo "Tribune" thêm vào vãn bàn bài viết. Bài diễn văn cùa 

Brai-td duợc cỏng bổ trên chính só báo ấy. - 447.

436 M ác có ỹ nói đến hai bài dién văn của G iô n  Brai-trt do ỏng ta đọc ngáy 31 tháng Ba 

1854 và ngày 26 (háng Ba 1858. - 447.

437 V é  việc đánh giá chương trinh này của Brai-td, xem thêm bức (hư cùa M ác gủi Ãng-ghen 

để ngày 29 tháng M uòi một 1858: "Vé phong trào cải cách ò A n h . gần đây toi chi nói 

nhân cuộc mít-tinh của Brai-tổ đ Bốc-m inh-h ím , cụ thé là - thực chắt là ò  chft chưctng 

trình của ông ta lá stí hạ tháp yéu cẩu cùa H iến childng nhân d ỉn  xuống đến múc yẽu 

cắu của giai cắp tư sàn” (Toàn tập. t. 29, 1991, tr. 437). - 448.

438 M ác có ý nói diểm 4 cùa Hiến chương vốn ià cương lĩnh chinh trị cùa phái H iến  

chường: " B íu  cù bằng bò phiếu kin dể loại bỏ sự mua chuộc và hù dọa của giai cáp tư 

sàn” (Toàn tập. t. 2. 1995. tr. 612-613). - 448.

439 "Người đău tròn"- tiếng lóng dùng đê chùi, do những ngưòí ứng hộ nhà vua dặt cho 

những ngưòi bảo v t  nghị viện trong thòi kỳ cách mạng tư sản A n h  thế ký X V II . - 450.

440 T iép  theo là đoạn do ban b iín  tập báo thêm vao bài: ”V é  phía minh, khi xét vấn đé 

này trên góc độ sự công bằng chính u i  và sự tiến bộ cửa nhân dân. cũng nhu trên góc 

độ việc giải quyết vắn dế dó  sẽ dẫn đến chỗ thành lập một chinh phủ A n h  dan chú hớn, 

chúng tổi hoan nghinh nhũng hoại động của ngài Brai td vói niém hy vọng hân hoan, 

và chúc ững thành cftng trong những khòi xướng dùng càm vả cao cà của ông“. - 4Ỉ0.

441 Bàn phác thảo dò  dang bài viết "Các dáu hiệu của sính hoạt nội bộ dang hối sinh cúa 

nước Pháp' chúng lỏ  M ác rất chú ý đến sự phái triển của tinh thăn chống dối trong đế 

chế BA-na-pác-tơ và bổ sung cho nhũng bài nói vé sự khùng hoàng tài chính, kinh tế và 

chinh tri đang t ỉn g  lên •} Pháp, đuợc công bố trên báo "New -York D a ily  Tribune" năm 

185R (xem Toàn tập. 1.12. 1993). Tuy trong bàn thào M ác chi ghi ngay và tháng, nhưng 

nhùng sư kiện chúa đựng (rong bản phác thảo cho  phép xác định bản phác thào được
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viếi năm 1858. T ro n g  lán công bỗ này không in lại những chố dẫ gạch xóa. - 451.

442 v a n  hàn công hổ ò  đây được M ác viết làm nhận xét mò đáu cho bài tin đăng trên háo 

"N ew -York D a ily  Tribune" duđi đắu đé "Chinh sách drti ngoại của nuđc Nga. B ị vong 

lục vé nước Nga để thồng báo cho hoàng đế đang trị vì. D o  nội các Nga lập năm 1837". 

Trong bài tin ghi "Bài tin cùa N -Y  Tribune. Béc-lin. 14 tháng Bảy 1859”. M ác dẫn lại 

văn kiện - đă duợc báo "Free Press" của uót^các-to công MS ngày 13 tháng Bảy 1859 - 

Juớ i tên gọi "M em oir on Russia. for the lnslruction o! the presenl t-mperor. Drawn up 

bv Ihe C a b in e l in 1837". V ăn  kiện này làm cho  M ác chú y  nhân lúc cuộc đắu iranh xung 

quanh ván dé thông nhát nước D ứ c vá I-ta li a và cuộc đâu tranh chống chú nghía 

Bô-na-pác-ld trò nên gay gắl (H iê p  Ilớí V i-la  phran-ca nhuc nhâ vừa mói được ký kết - 

xem chú thích 453), Th eo  lãi của chinh ỏng. ỏng muốn sủ dụng vân kiện ắy làm cái cớ  

d í  "trinh bày vắn tắt vai trò cùa Nga trong tấn bí hài kịch này, vá dóng thòi Ihanh loán  

vói Bô-na-pác-tơ" (Toàn lập. 1.29, 1996, tr. 583). M ác đâ trinh bày cũng ý này trong 

nhận xét mđ đáu cho lấn c h ng hổ khác cQng văn kiện ắy. mà ông đâ thực hiện bằng 

tiếng D ứ c t r ín  báo "Das Vo lk "  d ịch  lừ bàn tiếng A n h  ín trfn  báo "Free Press”. Khi 

lim  hiểu văn k iín  này. M ác vá Ảng-ghen đả nói lẽn sự nghi ngò tinh đích Ihực cùa một 

sò chố tron* đ ó  (xem To àn  tập, 1.29. 19%. tr. 580-583 583-585). Qua những số báo 

"Free Preia" tiếp theo (27.VII và 31.VII 1859). ngitòi la dã thực sự (hấy rõ rằng cổ sỏ 

cùa tài li{u cỏng bố khống phải la bàn gốc của vân kiện, má là (ài liệu đăng vào tháng 

Sáu 1855 trẽn lờ  báo hảo Ihủ Đ ứ c "PreuSisches VVochenblatl”. tài liêu này dưòng như 

là bàn tổng thuật vãn kiên áy vói nhũng đoan trích dài ("Preu/ỉisches Wochenblatt zur 

Besprechung po liiíscher Tagesừagen'' số 23, 24. 25 ra ngày 9. 16. 23 tháng Sáu 1855). 

Lắn công bố ấy cũng khững nêu ngurtn cung cắp văn kiên, t ín  gọi và loàn văn. Trong  

hổi ký cùa minh ("Gedanken und Ennnc-rungen von O tto  Fiirst von Bismark". Stuttgarl, 

1898, tto 1. s . 111-112). Bi-xmác nói thẳng rằng tài li<u cổng bó ắy đẫ bj làm giả. Nhũng  

cOng trình n g h iỉn  cửu được tiến hành khi chuần bi tập này dê ìn ỏ  Cục lưu trữ chính 

•á c h  n g o ạ i g ia o  c ủ a  N ga. cũ n g  n h ư  ồ  C ụ c  lư u  tr ũ  qurit g ia t tu ttg  ư ơ ng  vé các  vãtt bản  

cổ  cho  k:Ầin g  định hoàn toàn chắc chắn rằng văn bàn vàn kiện dó là tài liệu già.

Nhận xéi mỏ đáu cho lán cống bổ bằng tiếng D úc irén háo "Das Volk" ngày 23, 26 

Iháng Bảy và 6. 13 tháng Tám  18Ỉ9 dược in lại à  tập này irong chú thích cuổi trang. - 45.1.

443 Những tiêu luận theo thứ tự thời gian "Cuộc chiến tranh I-ta-li-a. Nâm 1859" chắc là 

được Ăng-ghen soạn ngày 19 tháng Bảy 1859 nhân việc M ác dé nghị viết bài cho báo 

"Das V o lk "  vé ''kết quà quân sụ cùa cuộc hành quân" cúa Na-pfl-lỄ-ông III sang I-ta-li-a
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(xem Toàn tập, t.29, 1996, tr. 578). Những tiêu luận này được Ăng-ghen sù dụng một 

phán khỉ viél bai "Chiến tranh I-la-li-a. Diêm  tinh hình thòi gian qua" (xem Toan lập. 

I. 13, 1993. tr. 553-568). Chắc hẳn Ăng-ghen ghi các sự k iín  Iheo tri nhd. vì trong ngày 

tháng thấy có nhúng chỗ nhò khống chính xác, mà khi chuàn bi văn bản ban bi£n tập 

đã đé nguyên không thay đôi. - 454.

444 Ngày 1 Iháng Giêng 1859, tại buổi tiếp đoàn ngoại giao ò điện Tuy-ld-ri, Na-pỏ-lê-ông  

III khi nói chuyCn vỏi dại sú Á o  Huýp-nd, đâ lỏ  ý liéc rằng "quan hê giũa Pháp và Á o  

đã trò  n ín  kém húu hào SO với tru ó c”. - 454.

445 V à o  giũa tháng H a i 18Ỉ9 chinh phú A n h  cửa Dóc-bi dể nghị làm trung gian chính 

thức đè d in  xép cuộc xung đột Pháp-Áo N h ím  mục đích đó. vào cuối tháng H ai 1859, 

đuợc sự drtng ý của Na-pổ-lẽ-ông III, huân tưóc Cau-li đuọc cú di V iê n . V í  sự đánh giá 

của M ác .(ổi vòi sử m<nh này. xem Toàn tập. I. 29, 1996, tr. 535-537. - 454.

446 V é  ý  kú'n đánh giá ý đ ịnh đ ích thục của những cưòng quốc châu Â u  chủ tnlơng triệu 

lập đại h >1 và giải quyết xung dột bằng con dưòng hòa binh, xem các tác phẩm cùa 

Ảng-ghen “Mội nghị hòa bình s íp  họp*. "Không tránh khỏi chiến tranh"; và của Mác 

"H ội nghi hỏa binh &íp lới"; trong bài viét chung cùa hai ổng " T r iíu  chúng sắp nổ ra 

chiến tranh. - V i í c  vũ trang cùa nưỏc Đức" cũng nhu (rong bức thu cùa M ác gùi Ảng-ghen 

ngày 22 n á n g  T u  1859 (Toàn t»p. 1.13. 1993. tr. 381-386. 397-400, 401-406. 407-411; 

1.29, 1996, tr. 334-336). - 454.

447 C u ộc cách mạng â  D ại công quốc Tô-xca-nơ (m ội bộ phận cúa cuộc cách mạng tư sàn 

1-la-lỉ-a năm 1859-1860) bắl đ lu  ngày 27 tháng T u  1859. Ngày 1 tháng Năm 1859 Chinh  

phú lâm Ihdi Tô-xca-nơ được thành l$p sau cách mạng, được thay bằng nội các dửng 

đẩu là bá tưỏc Sác-ld Bôn-côm-pa-nhi. ngilòi được Vích-to- Êm-ma-nu-en cù làm phái 

vien dặc bi{l của n h ỉ vua ò  TO-xca-nd. Ảng-ghen gọi chinh phù áy chinh là "ủy ban 

Pi-i-mông". - 455.

448 Trộn dánh  đ M íing-lê-ben-lô du<jc Àng-ghen dành m ột bài chuyỀn d é  công hổ t r ín  

báo "N ew -York Daily Tribunc" (xem Toàn tập, t.13. 1993. tr. 459-461. cũng như ư. 

452-454. 468-470, 471-473). - 455.

449 v<  trận đánh đ Pa-le-xtđ-rô, xem bài của Ph.Ăng-ghen “Dién biỂn củ» chiến sự" (Toàn  

tập, t.13, 1993. tr. 484-488). - 455.

450 V Ể  ý  kiến đánh giá trận đánh ỏ  Mát-gien-ta, xem các bái của Ph À ng -gh en  "Thấi bai 

cùa quân Áo", "Trận Mát-gien-ta" (Toàn lập, 1.13, 1993, tr. 494-498, 499 507) ■ 455.
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451 Ăng-ghen dành hai bài ir ín  báo "Das Volk" ('T rận  Xôn-phê-ri-nỗ") và mội bài trín  

báo "N ew -York Daily Tribune" ("Lòi phán xét công minh của lịch sử" (xem Toàn tập. 

1.13. 1993, tr. 427-436) dê nói vé irận đánh ò Xôn-ph í-ri-nô. - 45$.

452 Th eo  nhũng điéu kiện cùa hiệp định bí mặt cùa Na-pữ-lê-ông III vói Ca-vu6c ò 

Plôm -bi-e (1858) úng hộ Vương quốc Xác-đi-ni trong cuộc chién iranh với Á o . Xa-voa 

và N i-xổ phải chuyên sang cho Pháp. - 455.

453 H òa ước sơ bộ ò Vi-la-phran-ca được ký ngày 11 tháng Bày 1859 giũa Pháp và Á o  

(không có Pi-ê-mững tham gia) theo sáng kiến của Na-pừ-lí-ông III. v é  nguyên nhân 

khiến h iíp  uóc đưộc ký kết một cách vội va, xem các bài viếl của C .M ác "I-ta-li-a được 

gi?”, "Hòa uóc", "H iệp uòc Vi-la-phran-ca", cũng nhu bức thu của Ăng-ghen gủi M ác đé 

ngày 14 tháng Bày 1859 (Toàn tập, t. 13, 1993, tr. 541-543, 544-546, 547-552; (.29, 

tr.576-577). - 456, 45 7, 473.

454 T á c  giả cùa bài "Ttldng lai cúa I-ta-li-a" đuợc xác định Irên cờ sò dối chiếu nội dung 

của bài đ ó  vói những bài khác của M ác vtết vế tình hình I-ta-li-a vào năm 1859 (xem 

Toàn tặp. t. 13, 1993). cũng như trên cơ sò thu tín cho phép khẳng định rằng vào tháng 

C h ín  1859, M ác tiếp tục viết trên báo "New -York Daily Tribune” vé I-ta-li-a. Bài viết bi 

sự can th iíp  phẩn nào cùa ban biên lập báo "Tribune”. - 457.

455 V ă n  bản công bó ò đay là bàn phác thảo một trong những bài giảng vé kinh tế chinh 

tri, mà M ác d ỉ  giảng cho cổng nhãn Dứ c ò  Luân Đ ôn lù mùa thu năm 1859, sau khi 

tác p h im  "G ó p  phắn p h ỉ phán khoa kinh tế chính trị” của ững ra mắt. N ộ i dung cùa 

bàn phác thảo gẩn vói văn bèn ban đẩu của chưdng thứ hai “G ó p  phẩn p h í phán khoa 

kinh tế chinh tri" (xem Toàn tập, tiếng Nga, I. 46, ph. II, tr. 44Ỉ-4S0). Phấn đẩu bàn 

thào đ i  bị mát. - 462.

456 Bài tín cùa C .M á c  "Hoàng đế Na-pô-lẽ-ông III và nuóc Phô”, trong đó ỏng dẫn ra 

những đoạn trích cuốn sách của nhà chính luận Pháp theo Bô-na-pác-tổ E. A -bu  "La 

Prusse en 1860", báo tnlớc bài của ông "Nhũng tin túc lý thu tù Phô ' dược viél sau đó  

một ngày, ngày 13 tháng Sáu 1860. c ả  bài tin lẫn bài viếl déu nhằm chống nhũng tẽn 

tay sai cùa Bô-na-pác-tơ trong giói dân chù tư sản châu Â u , vạch trẩn tính chái sô-vanh 

của cuốn sách của A-bu (xem Toàn tập, t. 15, 1994, tr. 93-95; t. 30, 1997, tr. 87-89) ra 

mắt đúng vào dịp cuộc hội kiến sắp tới vào ngày 16 Ihâng Sáu 1860 của N a-pô-lí-ông

III vói hoàng than nhiếp chính Phổ Vin-hem . Ngoài ra, trong bài tin này vói sụ cham 

biếm chua cay. M á c  lại tấn công chế đ ộ  dộc tải Phổ và lên án hoạt động kh iíu  khích 

của nhân viên cảnh sát Phổ trong giói dân chủ châu Â u . M ác rắt coi trọng việc vạch

5*. MA44
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trẳn A-bu, ồng trđ lại vạch trắn A-bu trong tác phẰm 'N gài Phữ-gld". chì ra mổi liỉn  

h< cùa nhủng tu iưdng và ý nghĩ của A-bu vối hoại động cũa C ác  Phô-gtd. mậi vụ ân 

lường cùa Na-pô-lt-ông III (xem Toàn tặp, t. 14, 1994, tr. 695-696, 889-890 V.V.). Mác 

cùng thôi thúc nhà dân chủ D ú c Xi-ghi-dơ-mun-dđ Boóc-cđ-hai-mơ ra cuổn sách chuyén 

d í:  "Napoleon III. und Preu^en. Antwort eines deutschen Fliichiings aul "Preu^en in 

1860" von Edm ond About" (Ld., 1860) VÃ đá giúp ững khi v i í l  cuốn sách này, đọc sủa 

bin in (hử.

Khi viết U i  tin, chắc M ác dâ sứ dụng bàn mo-rát cuốn sách của A-bu do 

Boóc-cớ-hai-md gửi đến. vì trong ten gọi cùa bài tin cda minh, trong bài "Nhũng tin lúc 

lý thú từ Phổ'', cũng như trong s ổ  tay n ỉm  1860 vói nhũng đoạn trích cuốn sách này, 

M ác d ỉn  ra ten gọi ban đ íu  của nó - "Napoleon UI et la Prusse". Bài tin của Mác đuợc 

công bổ l in  đáu bằng tiéng Nga ưong l ỉn  xuất bàn thú nhất Toàn tập cúa C .M ác và 

Ph.Ảng-ghen. t. XII, ph. II. Bài tin cùa M íc  được đối chiếu vói cuổn sách của A-bu, 

văn bàn của M ác được in bằng chã cỡ thưòng. - 465. *

457 D ỉy  muốn nói đến điéu uóc Á o  ký vói La M ă vào n ỉm  18ỈS, nó khỏi phục mội loại 

dặc quyén cùa g iio  hội T h iin  Chúa giáo ỏ trong nước. - 466.

4Ỉ8 Nhũng tù cuối này láy tù cuốn sách của A-bu dưộc Mác d ỉn  ra trong t íc  ph im  của 

mình "Ngài Phft-gtơ" (xem Toàn tập, I. 14, 1994, tr. 890). - 474.

4Ỉ9 Tác phàm này của M ác là nhúng đoạn Irich lù tác phẨm gốm hai lập cùa I. Xa-bô  

x u íl bàn khuyết danh ò  L u ỉn  Đỏn vào tháng N im  -  tháng Sáu 1857 bằng liếng Anh: 

T h e  State Policy o f Modern Europe, from Ihe Beginning o f the sixtecnlh Cenlury lo  

(he Presenl T im e1' (xcm th ím  chú thích 372). Q u y ín  sách cda 1. Xa-bô  không mang tính 

c h ít  độc dáo, nó l ì  bảng tổng hợp cóp n h ịt vé lịch sủ các quan hệ giũa các quổc gia ỏ 

châu A u  tù thòi các cuộc chiến (ranh I-ta-li-a nửa dấu t h í  ký X V I  đến Dại hội Pa-ri 

năm 1856. M ác trích ghi quyên sách náy vào nửa d iu  (háng Sáu 1860 n h ỉn  viết tác phàm 

dả k ích  "N g à i Phô-glơ ". M ác cán d l& n  lọ ! I|c h  bừ này ú i  vạch  trần  b in  chất phản cách 

mạng của chinh sách của Na-pô-lê-ông III, ma mật vụ ăn ludng của ông ta là Phô-gtơ 

M ác chỉ láy từ quyên tách cùa Xa-bA - được viết dưói ìn h  huỏng p h in  nào cúa các tư 

tưdng của Đ .uó c-các-lơ  (xem tâp này, tr. 264-266) - nhũng sự kiện m ì thối, và hoàn 

(oàn bỏ qua quan niệm của tác giả. Song ững Ihuòng ch ím  vào các đoạn trích áy nhũng 

>ự kitn  lịch sủ khống có trong quyẻn sách của tác giả, và qua đ ó  đem  l ị i  [Đột búc tranh 

rộng lớn và loàn diện hdn v í  các sự kiẬn lịch sù. Một s6  đoạn Ihêm vào được viết bằng 

tiếng Dức. Những đoan th ím  dó cùa M ác dược in trong văn bản công brt lắn này bẳng
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c h ữ  cđ  Ihưòng .

C ác đoạn trích được M ác sủ dụng một phắn Irong chuơng "Ổng Phò-gtrt Da-đa và 

nhúng nghiên cứu cùa ông ta" vá trong một sỗ chuong khác trong tác phàm "Ngài Phồ-gtơ” 

(xem Toàn lập. t. 14, 1994. tr. 627-696 và những irang khác). - 475.

460 Liẽn  m in h  C an-m a-ro  (1397-1523) • khổi liên minh Dan M ạch. Na Uy (với Ai-xlen) 

và Thụy D iển  (vtii Phán l j n )  Irong một hợp quốc quân chủ dưỏi quyén lực cùa các vua 

Đan Mạch; váo thế kỳ X V ,  Thụy D iên thực té ra khỏi lién minh; cố gắng cùa vua Dan  

M ạch Cri-xti-an II đinh khôi phục quyển lực cùa mình ò Th ụ y  Diên bằng cuOc trùng 

phạt dẫm máu đồ i vói Xtốc-khỗm  dâ dẫn đến sự đoạn tuyệt hoàn toàn vói D an Mạch  

và sự khôi phur tổ chức nhà nilỏc Thụy Đ iên  (1523). - 47S.

461 Đ ây muôn nóí đến sự liên minh (D ó n g  minh Cô-nhắc) ký két ngày 22 tháng Năm  

1526 - 476.

462 Traité des dam es  (h iíp  ước các bà) - tên mỉa mai đ í  gọi H iệ p  uóc Cam -brây ký kết 

vói sự hổ trộ tích cực cùa Lu-i-da Xa-voa, mẹ Phrãng-xoa ĩ, và Mác-ga-ríl. di của Sác-lơ 

V  vào tháng Tám  1529. - 477.

463 D ây muốn nói đén vi£c Sác-lơ V  và Q uổc hội Au-xbuóc năm 1530 bác bò cái gọi là 

T ín  nguđng Au-xbuóc, m ội tin ngudng trinh bày nhũng cd sỏ của dạo Luy-the vá quy 

định mặt nghi lẻ của nó, - 477.

464 N ăm  1534 Hen-ri VIII c it  đứl quan hệ vói G iáo  hoàng và được nghị viện tuyên bổ là 

ngilòi đúng dấu giáo hội An h  ("Luật (ói thuộng"). - 477.

465 Trong những năm 1604 - 1606 ỏ Hung-ga-ri, Xlô-va-ki và Tổ-ran-xin-va-ni-a đả d iín  

ra phong trào giài phong chổng dòng họ Háp-xbuốc dưới sự lanh dạo cùa chúa phong 

kiến Hung-ga-ri I-stđ-van Bót-scai Tham  gia phong trào có nhũng nông dân đưa ra 

những y£u sách chổng phong kiến. diéu này bắt các nhà lỉn h  dạo phong trào phải thỏa 

hiỆp vói dòng họ Háp-xbuổc. Th eo  Hòa ưồc V iê n  do I. Bốt-scai và Ru-dôn-phd II 

Háp-xbuổc ký n ỉm  1606, nén dộc lập cùa Tữ-ran-xin-va-nỉ-a dược khôi phục, tự do tín 

ngưỡng được thực hiên đối vói nhũng nguòi theo đạo T in  lành, một số cố vắn cúa hoàng 

đ é  đuợc thay bằng đại biẻu của giới quý tộc Hung-ga-ri. - 480.

466 C u ộ c khdi nghía chống dòng họ Háp-xhu/Sc ò Séc diễn ra (ù năm 1618 đến năm 1620 

dã mò đẩu cuộc C h iến  tranh ba mươi năm. M ột đống minh của nguòi Séc là Ga-bo-rơ  

Bét-len tùng lânh đạo cuộc khỏi nghĩa chrtng dòng họ Háp-xburtc ò Hung-ga-ri (xem chú 

thích 467). Quăn khới nghĩa đâ thái bại trong trận đánh có tinh chắt quyết đjnh irén
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núi Trắng ngày 8 tháng M udi mội 1620 481

467 Phong trào chóng dòng họ Háp-xbuóc những nâm 1619-1626 d Hung-ga-ri duỏi sự ISnh 

đạo cùa Ga-bo-rơ Bét-len dién ra trong khuổn khổ cuộc Chiến Iranh ba muơi năm dâ 

két thúc bằng v itc  ký Hòa uóc Pô-giôn (Bra-ti-xla-va) ngày 20 tháng C h ạ p  1626 khẳng 

djnh các diéu kiện của nhũng h itp  ước truóc dó: do tù bò chế độ nhá nilóc dộc lập, 

Hnng-ga-n nhận được một loạt vùng đ ít , trong dó có bộ phận đáng ké Xlồ-va-ki. Mặc 

du có tính chắl thỏa h iíp , phong trào Ga-bo-rd Bét-len đă cho phép Hung-ga-ri, vào 

núa đáu thé kỷ X V II , (ránh được việc hoan toàn phục tùng dòng họ Háp-xbuóc. - 481.

468 DSy muốn nói đến H iíp  định dinh chiến An-to-ma giũa Ba Î an và Thụy D iín  ký két ngày 

26 tháng Chín 1629 trong sáu nam vối sự môi giói của Pháp, sự dinh chiến đă cho phép Thụy 

Điển bắt d ỉu  nhũng hoạt dộng quSn sư tích cực chóng dòng họ Háp-xbuóc. - 481.

469 D ìy  muốn nói đỂn các sự kiện của cuộc chiến tranh giành quyén thừa kế Măng-tua, 

giai đoạn thú ba của cuộc Chiến tranh ba mưdi năm (xem chií thích 383). - 482.

470 H òa ưỏc Pra-ha của cấc vua chúa Đức Iheo đạo T in  lành vói hoàng đế đvlỢc ký két 

ngày 30 tháng Nâm 1635. - 482.

471 An-na Á o . vợ cùa vua Pháp Lu-i XIII, là con gái của vua Tây Ban Nha Phi-líp III và 

trong thòi ký  nhiếp chính của minh (1643-1661) M n  cạnh con Irai là Lu-i X I V  d ỉ  tìm 

cách tbi hành chinh sách thân Tấy Ban Nha Trong thòi kỳ An-na Ả o  nhiếp chinh, irên 

thực té nguòi cai tri nưổc Pháp là Ma-da-ri-ni.- 482.

472 Đây muốn nói đến quyẻn sách: Bougeanl. H istoire du traité de W estphalie. Paris, 1751 

mà I. Xa-bô  trích dẫn trong cuốn sách "State Policy..." của ông ta Nhũng c ỉu  trong 

ngoặc kép lẳ trích quyẻn sách cila Bu-gian. - 483.

473 D ây muón nói đến Hòa ưóc Oe-x*c*-min-xtơ ngày 14 tháng T u  1654 két thúc cuộc chiến 

tranh An h  - Hà Lan U n  thử nhái (1652-1654). Cuộc chĩến tranh giũa hai cưòng quỗc 

d iín  ra để giành quyén thống tri Irên biển và kếl Ihúc bằng thát bại của H ả  1-an và nưóc 

này d ỉ  buộc phải tuân thủ H iệ p  uóc hàng hài n ỉm  1651 nhằm chổng việc buôn bán trung 

gian cùa H à  Lan. - 4S4.

474 Dây muốn nói đến các điéu khoản của Hóa ước Rô-xkin ký kết giũa D an Mạch và 

Th ụ y Diên ngày 26 tháng H a i 1658 két thúc cuộc chién tranh Đan M ạch - Thụy Đ iín  

năm 1657-1658. Trong nguón tài liệu mà M ác tóm lắ l, nhũng sự kiện này bị nêu sai là 

thuộc năm 1660. v é  th u i quan Dun-dỡ, xem chú thích 85. - 484

475 Luật c h u y tn  giao  - điéu khoản lớn tại đ một loại vùng đắt Há Lan, theo đô trong
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ir ilòn g  họp nguòi cha lấy V0 lắn thú hai (hì ruộng dái cùa ổng (a được chuyển cho các 

con sinh ra lừ cuộc hôn nhân thứ nhát. D ây lè cái cỏ để Lu-i X I V . láy M a-ri-a  

T í-rẽ -d i-a , con gái của Ph i-líp  IV  từ cuộc hôn nhân thứ nhắt, phái động cuộc chiến tranh 

(cái gọi là C h iến  tranh chuyển giao nâm 1667-1668) chổng Sác-lơ II vua .Tây Ban Nha, 

con ira i cila Ph i-líp  IV lủ  cuộc hôn nhân thú hai đ ì  giành H à Lan Ihuộc Tây Ban Nha.- 

48S.

476 D ây  muốn nói đến H òa ưốc N im -ví-ghen (xem chú thích 315). - 486.

477 Các viện l i tn  k í t  (Cham bres de réunion)- những thiếl chế dược Lu-i X I V  thành lập 

bên cạnh hội đống thành phổ BrSy-dăc, các nghi viện Mét-xđ và Bớ-dẫng-xông vào những 

năm 1679-1680 nhằm dặ l cơ sỏ pháp lý cho các quyén cùa Pháp đđi vói các vùng dẩt 

đ  An-da-xơ, Tâ y  Lo-ren-nd vá một sổ mién khác. - 486.

478 L iê n  m in h  lớ n  - khổi liỄn hợp chống Pháp ký két ngày 7 tháng C h ín  1701 à  La Hay  

giữa hoàng dế Lê-ft-pôn ĩ. nước A n h  và H à  Lan ngay trưóc cuộc chiến (ranh giành 

quyén thùa kế ngai vàng T â y  Ban N h a . v é  sau có  Phổ, D an  M ạch , B ố  D à o  N ha và 

m ộl sổ quổc gia khác gia nhập L iên  m inh. G ọ i khối liên hợp náy là L iên  minh lỏn 

thú hai. I. X a -b ỏ  ngv ý  nói U ê n  minh lỏn (hú nhát lả khối lién hợp chóng Pháp nâm 

1688 (xem tập này. lr.486). - 488.

479 Đ ây muốn nói đến khđi đắu cuộc chiến tranh giành quyến thùa kế ngai vàng Tây Ban  

N h a  (xem chú thích 317). được mò dầu bằng việc năm 1701, q u ỉn  đội đế chế dưới sụ 

ch i huy cùa ơ -g ien  Xa-voa dược phái sang I-ta-li-a nhằm khổng dê cho quân dội Pháp 

chiếm  công quốc M i-la-nô. Ch iến  tranh được chính thức tuyén bó vỏị Lu-i X I V  vào năm 

1702. - 488.

480 D â y  muốn nói đến phong trào giải phóng chỗng dòng họ Háp-xbuốc ò Hung-ga-ri 

(1703-1711) dưới sự lãnh đạo cúa Phí-ren-xơ II Ra-cô-txi. Những nông dân, mà cuộc 

đáu tranh của họ mang tính chấl chổng phong kiến, dă tích cực tham gia phong trào, 

đặc biệt là ồ thòi kỳ dâu cùa nó. Phong trào kết thúc bằng v i ỉc  ký kếl hòa ưỏc Xát-ma-rđ  

phán bội (1711), mà Ra-cớ-xi khổng chịu thùa nhận, và bẳng sự dâu hàng của nghĩa 

quân. Hung-ga-ri trđ thành m ộl bộ phận hợp thành của đ ế  chế Háp-xbuổc. - 488.

481 Ỏ  đây viết sai, dại cững tưỏc Các-lổ  Háp-xbuốc (Các-lo  VI) khững phải là con trai, 

mà tà nguòi anh em của 1-ô-dép 1. - 489. '

482 D ại hộ i A - la n -đ ơ  (1718-1719)- cuộc đàm phán SO hộ cùa các dại biêu Nga và Thụy  

Đ ié n  trong tiến trình cuộc Ch iến  tranh mién Bắc (1700-1721) vể các điéu kiện ký kết
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hòa ưóc. D o  một loạt nguyên nhãn, hai bên khống di đến thòa thuận 4V0.

483 Cuộc ch iến  tranh m iin  Bắc  (1700-1721) kết thúc bằng roội loại hòa uòc: H iệ p  ưỏc 

Xtổc-khôm  ngày 9 tháng M uòj một 1719 giữa Thụy ớ lẻ n  và A n h  ( Han nô-vo), H iệ p  ước 

Xtốc-khôm  ngày 21 tháng G iéng 1720 giũa Thụy Dién và Phố. hiêp uóc giữa Th ụy Đ iển  

và Dan Mạch ngày 3 tháng Bảy 1720 và H i íp  ước Ni-stát gíùa Nga và Thụv D iẻn ngày 

10 tháng Ch ín  (30 tháng Tám ) 1721. - 491.

484 L itn  m inh lay rư nữm  1718- khối l i ín  minh cùa Pháp, Anh, sau đ ó  cà Á o  cũng tham  

gia, nhằm dng hộ các điéu kiện cùa Hòa Ilớc u-tơ-rếch (xem chú thích 390) chống các 

y£u sách cùa Tay Ban N ha. Dự đ ịnh cà Hà Lan cũng sẽ gia nhập liên minh, vi vậy nó 

đưộc gọi là Liên minh tay tu. V iệ c  Tây Ban Nha - lúc dó  An-be- rổ-ni lẫnh dạo chinh 

sách dối ngoại của T9y Ban Nha - khống thừa nhận các yêu cáu cùa L iên  minh tay tu 

đâ dản đến cuộc chiến tranh két thúc bằng thắt bại cùa T ìy  Ban Nha. - 491.

485 Dây muón nói đến Liẽn minh Han-nô-vO (xem chú thích 320). • 492.

486 Trong cuốn sách cúa I. Xa-bô  viết sai: thắng trận này là quân đội Pháp dưói sự chỉ 

huy của nguyên soái L .S .Đ ' E-xtơ-rê; nguyên soái L. Ph .R i-sớ-li-ớ  bắt đắu chi huy quân 

đội này năm 1758. - 496.

487 D ây murtn nói đén trận Lây-ten (Luy-lU-ni-a) ò  X i-lê-d i ngày 5 tháng Ch ạp 1757, trong 

dó Phri-đrich II đánh lan quân Á o  và đảm bảo cho Phồ chiếm Xi-lê-di.- 496.

488 Á m  chi việc một trong nhũng nguyên nhân chù yếu của cuộc Ch iến  iranh bảy nâm là 

cuộc tranh dua của Anh và Pháp giành thuộc địa,- 496.

489 Á m  chi nguyên lắc bát kỳ thành v iín  nào cùa nghi viện đéu co quyén dùng sụ phản 

kháng cúa minh hủy bó quyết định của nghi vitn; áp dụng từ năm 16S2 va đâ góp phẩn 

tăng ciiòng trạng thái vố chính phủ phong kiến d Ba Lan.- 49U.

490 Luật thuế tem thu tủ tài liêu thưdng mại và IU pháp, tù các án phàm định kỳ v.v. đ 

Bắc M ỹ, được nghị viện A n h  lán thành ngày 22 tháng Ba 1765 - 499.

491 C u ộ i c h i fn  tranh  k h o a i lữỵ - lCn gụi m ỉa m a i củ a  c u ộ c  ch iến  I ra n h  g ià n h  q u y ố n  thử a 

ké Ba-vi-e (1778-1779) giũa một bên là Phổ và Dắc-den. vói môt bên là Á o . - 500.

492 N h ìn  vấn đé sù dụng D un-đơ  năm 1778. ngưòi ta dâ dé ra nSm nguyên tẫc cổng pháp 

quóc tế làm cơ sđ cho "nén trung lập có vũ trang” được tuyên btì vào năm 1780, có Dan 

M ạch, Nga. Thụy Đ iin , Phổ tham gia và nhằm chổng nước A n h . - .500.

493 V ào  Iháng Sáu - tháng Bảy 1790 ỏ thành phó Rai-sen-bắc (Ddéc-giỏ-ni-úp) xứ X i- lí-d i 

đa dién ra hội nghị các đại biéu Á o . Phổ. Ba Lan. A n h  và Hà I.an Lo  lắng trước thảnh
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công cùa vũ khi Nga irong cuộc chiến tranh Nga - Thô N hĩ Kỳ (1787-1791). nhũng ngilòi 

tham gia dại hội buộc Á o  phải ký kết hòa ưòc vói T h ỏ  N hĩ K ỳ  (xem chú thich 49S). - 

500.

494 H òa ư ớc  v t-ren  kếl Ihúc cuộc chiến tranh Nga - Thụy Điẻn năm 1788-1790 dU0c ký 

ngày 14 Iháng Tám  1790. Nga (hứa nhận hiến pháp mói cùa Th ụy D iên; ngay sau nó dã 

thưa nhận quyén vé nhQng vùng lánh thỏ chiếm diiộc theo H iCp lióc Ni-stát và H iệ p  uác 

A-tyv-xcd (nem tập này. tr.491, 494). - 500.

495 H òa ư ớc X i-x iỗp  kết Ihúc cuộc chién tranh Á o  - T h ỏ  N h ĩ Kỳ nâm 1788-1790 được ký 

ngày 4 tháng Tám  1791 à  Xi-xtốp (Bun-ga-ri) vói điéu kiện duy Irì stalu l quo anle bellum  

(nguyCn trạng iruóc chiến Iranh). Á o  ch ì nhận đuộc Oóc-sô-va cũ và khống có  quy én 

xây dựng công sự chiến tranh ỏ  đắy. - 500.

496 H òa ư ớc  l-á t-xco  kếl Ihiic cuộc c h iín  Iranh Nga - Thổ N h ĩ Kỳ năm 1787-1791 được 

ký ngày 29 tháng Ch ạp 1791 (ngày 9 Iháng G iêng 1792). H oà Ucíc này khẳng đ inh việc 

sáp nhặp CrUm  vào Nga. xác đ ịnh hién giói giữa Nga và Thô N h ĩ K ỳ  theo sững Đne-xtđ-rO. 

cùng cố địa vi của Nga ò  vùng Duyén hài b iín  D en và lạo d iéu lú ín  Ihuận lơi cho việc 

khai (hác các thào nguyén mién nam. - 500.

497 T iế p  Iheo là bàn tóm tắl lập Ihứ hai cúa bộ sách: T h e  State Policy o f  M odern  

Europe...”; trong hàn lòm tắt, M á c  đánh dắu th ím  các chướng cùa tập Ihứ hai b ìn g  chã 

cá i "a": la. Ila. v.v. - 500.

498 T h e o  H ò a  ưòc Ba-lố riêng rẽ giũa Pháp và Tây Ban Nha (ngày 22 tháng Bảy 1795). 

Pháp nhặn phẩn thuộc Tây Ban Nha (p h ỉn  phía đông) của đào Ha-i-ti. P h ỉn  phia lây  

cúa nó. vào nhũng năm 1697-1803 gọi là Xan-Đô-m in-gô. truóc d ó  d ỉ  thuộc Pháp theo 

nhũng diéu khoản của Hòa ưốc Ri-xvích năm 1697 (xem chú thích 388). T ro n g  t h í  kỳ 

X I X  toàn bộ đảo H a-i-ti dô i khi dược gọi là d ỉo  Xan-Đô-m in-gô. - 502

499 Đ ây muỏn nói đến h iíp  ưóc giũa Pháp và Cộng hòa Ba-u-va  ra đ ò i tr ín  lỉn h  thỏ 

V u d n g  quốc Hà Lan do q u ỉn  dội cộng hòa Pháp liến vào nước nảy và do cuỌc khỏi 

nghía của dân chúng d|a phương chững c h í  đ ộ  phán động của ngưòi đứng d íu  nhà nưòc 

Vin -h em  V  (tháng G iín g  - tháng Ba I79S). H ifp  uỏc ký vào tháng Năm  179Ỉ quy đjnh 

việc chuyển m ội phẩn lỉn h  thồ nuóc cộng hòa cho Pháp. N ăm  1806 Na-pô-lé-ông I cải 

lổ  C ộ n g  hòa Ba-la-va thành Vuơng quốc H à  Lan.- 502.

500 D ây muổn nói dến các cuộc dàm phán cùa các dại biểu Pháp, Á o . Phò và m ội loạt 

qu óc gia D ú c  khác vé việc dàn xép  các v ín  đé lỉn h  Ihỏ của "D ế chế La M a thán thánh'
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dién ra ồ Ra-stát từ ngày 9 tháng Chạp 1797. Tháng Ba 1798, phái đ o ìn  dé ché (án 

thành v itc  chuyển lè ngạn sững Ranh cho Pháp (có  lé Mác đ ỉ  ghi chính là n ỉm  tháng 

này), còn ngày 23 th ỉn g  T u  1799, do cuộc chiến tranh của Khối liên minh thứ hai chổng 

Pháp nổ ra nén công v i íc  của đại hội chấm dứt. - 503.

501 Cộng hòa Pác-ti-nữ-pữy  được tuyên bố Ihành lập trên lỉn h  thổ Vuơng quốc hai X i-xin  

ngày 22 Iháng Giêng 1799 bài những nguòi cộng hòa N a-pld dựa vào quân dội của H ộ i 

đóng c h íp  chính Pháp. Cộng hòa nảy tốn t f i  đến ngày 23 tháng Sáu 1799, khi qu y ín  lực 

cùa dòng họ Buốc-bông (Phéc-đi-nẫng IV ) duợc khối phục nhò sụ giúp dđ của nguòi 

Anh.- 503.

Ỉ02 Đây muốn nói đến Q uốc hội (nghị v iín )  hiệp bang gổm các dại biểu của nhũng vùng 

dắt Dức đâ lập ra hiệp bang Đức gồm 39 quốc gia ngày 8 tháng Sáu 181Ỉ tại Dại hội 

Viên. Nghị viện hiệp bang khững cỏ  quân dội, không có trên, còn các quyét định của nó 

thục tế không có lính chất bắt buộc dối vói các thành viên cùa Hi<p bang Dức. - 506.

503 L i  h ộ i Vác-lơ-buõc  được tổ chức theo sáng kién của sinh viên trưòng đại học tổng 

hợp I-ê-na ngày 18 tháng M ưòi 1817 nhân ký niệm 300 năm cuộc c ả i cách tốn giáo và 

Ký niệm trận Lai-pxích năm 1813 L í  hội trò thành cuộc biểu dương tinh th ín  dối lập 

của sinh viên chóng chế đ ộ  Mét-téc-ních.

H ội sinh v itn  - những tổ chức sinh viên D ú c ra đòi do ành huòng của cuộc chiến 

tranh giài phóng chổng Na-pữ-lê-ông; hội chủ tnlòng thống nhát nuòc Dúc. Bên cạnh 

những tư lilđng tiến bo, tu tưđng chú nghĩa dan tộc cực doan phồ biến rộng răi trong 

các hội tinh viên Dức. - 507.

504 M ác có  ý nói đén H iến pháp Ca-di-xơ do quốc hội Tây Ban Nha Ihống qua ò  Ca-đi-xơ 

ngày 18 Iháng Ba 1812 trong thòi gian cách mạng Tây Ban N ha năm 1808-1814, nó đé 

ra việc cải tạo một loạt thiết ché cùa nước Tay Ban N ha quan chú chuyên chế theo tinh 

th ín  dân chù - tu sàn. H iến  pháp này bị Phéc-di-năng VII hùy bỏ ngày 4 tháng Năm  

1814. H iến pháp đuộc R i- í-g ô  luyên bố lấn thú hai trong tiến trình cuộc cách mạng Tây 

Ban Nha nam 1820-1823 vầ lf l  b| Phec-ill-iiang V II  - truỏc day lu y ín  the vói nó - hủy 

bỏ ngày 1 tháng M ười 1823 l-án thú ba hiến pháp có  hiệu lực tù ngày 12 tháng Tám  

1836 đến ngày 18 tháng Sáu 1837. • 507.

505 Đây muốn nói đến ủy ban điáu tra trung UOng à  Ma-in-xd dU0c thành lập tại hội nghị 

các bộ irưdng Á o , Phổ, Ba-vi-e, Dảc-den và những quổc gia khác là thành viên của H iệp  

bang D ú c  (xem chú Ihích 502) ngáy 31 tháng Tám  1819 đẽ đáu tranh chống tư tưđng lự 

do chú nghĩa dối lặp vá tu iưdng cách mạng ỏ Đ ú c  - 507.
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506 D ây muón nỏi đến giai đoạn dắu cùa phong trào Các-bô-na-ri Ihế kỷ X I X . khi 

những ngưòi đàng Than lãnh đạo phong trào chống Pháp ò Vuơng quốc N a-plớ  (chồng 

M uy-rát) và giúp Ph éc-đ i-n ỉn g  1 và con trai cùa ỏng (a là Phrăng-xoa I láy l ị i  ngAi 

vua của Vương quốc hai X i-x in . T ro n g  nguồn tài liệu mà M ác tóm tắt. Phrăng-xoa 

duộc gọi nhầm lá hoàng đế. - 507.

507 Dây muòn nói đến H iến pháp Ca-di-xđ (xem chú Ihich 504). - 508.

508 V à o  lúc Dệi hội V iê n  họp. Bác-ba-ra Cruy-de-nơ nổi liếng khá rộng rãi trong giới 

cận thắn như là ngưòi dàn bà tiên tri và iruyén bá những tư tưòng thần bí. đá gọi 

A-léch-xan-đrổ I là "th iin  thần trắng phudng Bắc", gọi N a-pô-lê-ỗng I là "thiên thán 

đen phưổng Nam ". - 508.

509 U-lêm  (U -la-m a) - đẳng cắp các nhà thân học và luật học cao cáp ò  các nưổc H ổ i 

giáo. - 508.

510 "Ghê-tê-ri-a” - đây muốn nói đến tổ chúc bi mậi “Phi-li-ki Ê-tê-ri-a“ được thành lập 

nâm 1814 à ỏ-đét-xa và nám 1818 chu yín  Irung lâm cùa minh d ín  Công-xtâng-ti-nô-pld. 

T À  chức này chẳng bao lau mang tính chất loan quổc. dâ chuẩn bị cuộc khđi nghĩa giải 

phóng dân (ộc ò H y  Lạp, sau khi cuộc khòi nghía nổ ra (năm 1821) thi hội nảy bj giài

tán. - 508.
511 Ả m  chi việc trước khi chuyển sang phục vụ trong ngành ngoại giao Nga vào năm 1809. 

I.Ca-pô-đi-xtđ-ri đả giữ mội loạt chức vụ trong chính phù "Cộng hòa bày đảo liên kết”, 

dược thành lập trfn  quán đào I-ô-ni theo công uớc Nga - T h ổ  N h ĩ Ký năm 1800. - 508.

512 V à o  tháng Hai 1833 một đoàn làu chiến Nga tiến váo Bô-xpho. sau đó. vào tháng Tu . 

quân Nga đồ bộ lên dịa điỄm Un-ki-a - I-xké-lê-xi nhằm bảo vệ Công-xtăng-ti-nô-plơ 

chống quân đội A i  Cặp dang tán cống. Ngày 8 tháng Bày (26 tháng Sáu) hi£p ước Un-ki-a  

I-xkí-lê-xi vé liên minh giữa Nga và T h ổ  N h ĩ K ỳ  đă được Icý kết đ  Cững-xtăng-ti-nô-plơ. 

Theo điéu khoản bí mật của hiệp Udc, Thổ N h ĩ Kỳ cam kết trong trưòng hợp có chiến 

tranh sẽ dóng của eo biền khồng cho tấl cả các tàu chiến nước ngoài di qua. V it c  ký 

két hiệp ưòc Un-ki-a -Ixkê-lê-xì đa làm cho quan hệ giOa Nga và các cưòng quốc phương 

Tây th ím  căng thẳng, điéu này đâ dẫn đến chỗ húy bó hiêp uóc đ ó  vào nhũng năm 

1840-1841 - 509.

513 Đây muòn nói đến chUổng trình cải cách tư sản tự do ổn hòa (thành lập ủy ban phụ 

trách các vấn d í  cải tò lãnh địa G iá o  hoàng vé mặt hành chính. 3n xá chính tri mộ( 

phắn v.v.) do Pi IX  tuyên bổ lúc ông bắt đầu nh itm  kỳ G iáo  hoàng. - J 10.
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514 Tiếp theo. M ác trích khổng phải theo chính văn quyén sách, mà theo niên biêu làm 

phụ lục đ cuối tập thứ hai ("State Policy...", V.II. p.389-391). - 511.

515 Tiéu luận "Bài tưòng thuật của Dức vé cuộc duyệt binh ồ Niu-tớn" dược Ăng-ghen 

viết làm nhận xét mò đẩu cho bài viết cùa chinh ỏng "Duyệt lính bộ binh tinh nguyên 

Anh" công bố lần đẩu trên báo "Allgeraeine M iliiàr-Zeitung" ngày 8 tháng C h ín  1860 

(xem Toán tập. 1.15. 1994, tr.176-186). Bài tiêu luận cùng vói chinh văn bài viết lr fn  

báo "M ilitãrZe itung" dược Ăng-ghen gùi cho một loại báo Anh; bài "Bài mòng thuặl 

cùa Đúc vé cuộc duyệt binh ò Niu-tơn” dược công bổ duói dạng đắy đù nhất trong "The  

Volunteer Journal. for Lancashire and Cheshire" số 2, 14 Iháng Ch ín 1860. - 513.

516 Tiép theo Irong tạp chi dẫn ra chinh văn bài viết cùa Àng-ghen "Duyệt lính bộ binh 

tinh nguyịn Anh". - 514.

517 Bài viết của C .M á c "Vé vấn đé ân xá" được ông viél irên cớ sò những tài liíu  do  

V.Vôn-phđ gừi đến cho ông lù Man-se-xtơ irong thu đế ngày 10-12 tháng Ch ín 1862. 

N ó vạch trân tinh chắt mị dân cùa việc Phổ ìn  xá cho những ngưòi lưu vong chinh u i  

(xem chú thích S18) và được phổ biến khá rộng râi ò Đ úc. Bài viết dược công bố trẽn 

báo "Barmer Zeilung”. rtSi dược đăng lại trên báo "Niederrheinische Volks-Zeitung” và 

báo "Mârkische Volks-Zeitung". v é  vi<c cAng bổ này, Ăng-ghen viết cho Mác ngay 16 

Iháng Mưòi 1862: "Thật là một trưòng hợp hết súc nực cuòi. Nhũng Ihằng cha Phổ lộ i 

nghiệp nói dòi quá chừng, nhũng kẻ luữn bị bẽ mặt cứ mỗi lán dưa ra một tác phẩm 

viết lách!" (Toàn tập, t.30. 1997. tr.386). - 515.

518 Ngày 12 tháng G iỉn g  1861, nhân vua Phổ Vin-hem 1 lên ngôi, ngưòi ta đẫ ban hành 

lịn h  ân xá đảm bào cho tấl cà nh íng ngưòi lưu vong chính tri "đáng hoàng trò vé nhúng 

vùng dắl cùa nhà nưốc Phổ". - 5/5, 531

519 Hai bài viếl cùa Ph.Ảng-ghen "Các tiẻu luận v í  pháo binh ồ  M ỹ" đuợc dành đê dăng 

trén báo "Allgemeine Mìlitãr-Zeitung". Chúng được Àng-ghen viết vào cuổi tháng Chín  

1863 nhân có khả năng nổ ra chiến tranh cùa D ú c chống Dan M ạch (xem chú thích 

523), khi vấn đé nhũng con đuòng thỗng nhâl niiđc L)úc cổ tính chái dặc biet búc thiết. 

Bàn thào chưa được cồng bỗ khi Ảng-ghen còn sống, gốm hai phẩn. Dầu mỗi ph in  d íu  

có ghi chữ đắu tên Ăng-ghen (Ph.Ẳ.). mà trong lắn công bổ nảy khững in lại. - 518

520 Ăng-ghen murtn nói đến irận đánh ngày 9 tháng Ba 1862 giũa tàu bọc thép "M í-ri-m ác” 

của ngưòi mién Nam và làu bọc Ihép "Mữ-ni-td" của ngưòi mién Bắc. mà pháo cùa nó 

đặl ồ phẩn giũa tàu Irong Iháp quay bọc thép. Sau 4 giò giao chiến, làu "M ữ -nH ơ" đâ 

làm cho dối thủ của mình bỏ chạy (xem Toàn lập. 1.15, 1994. lr.678-679). - 518.
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521 C ó  lẽ Ăng-ghen muốn nói dến nhận xét cùa ban bién lập viết cho bái "D er A n g riff 

auf Charleston am 7. A p r il  1863” trong sỗ 20 báo "Allgem eine M ilitãr-Zeitung" ngày 16 

Iháng N ăm  1863; thông báo vé trận đánh giũa tàu "Mỏ-ni-lơ" và iàu "MỂ-ri-m ác1’ cũng 

chúa đựng trong bài điêm tinh hình "Verlau í und Bedeuiung des di^ jăhrigen-Feldzugs  

in Nordam erika" ("Allgem eine M ililãr-Zeitung" sô 41. 11.X.1862). - Ĩ18.

522 D ây muốn nói dến trận đánh dién ra ngày 17 Iháng Sáu 1863. - 518.

523 Ảng-ghen nhẳc dến khà năng xày ra chiến Iranh vói Dan Mạch nhân quan hệ giữa 

D an M ạch và H iệ p  bang D ú c, vào nứa sau năm 1863, Irò nên gay gắt vì các cAng quóc 

nói tiếng D ú c Slê-dơ-vích và Hôn-stai-nứ. Trong cuộc cách mạng nảm 1848, ò  Slê-dd-vich 

vả H 6n-slai-nd phong trào giải phóng dân tộc chống Dan M ạch đă phát triên rộng và 

kết Ihúc bằng thất bại cùa các lực lượng cách mạng. Theo Nghị dịnh thư Luân Đ ốn  ngày 

8 tháng N âm  18S2 vé tinh toán vẹn cùa nưóc quân chù Dan M ạch, cổng quốc Hôn-stai-nơ  

ỏ lại H iệ p  bang Dứ c và dóng thòi nằm trong thành phấn D an Mạch; cổng quốc Sl£-dú-vích 

nằm trong (hành phẩn vuơng quốc D an M ạch, dóng (hòi vẳn giũ một số quyển đặc biệt. 

D ến tận khi vua Đ an  M ạch Phrẻ-dé-rích VII qua đòi ngày 15 tháng M u ờ i một 1863, các 

giai cáp Ihóng trị D an  Mạch vẫn không ngùng roUu toan chi phổi hoàn toàn cả hai công 

quốc, d iéu  này dã góp phán tăng cương linh thán chóng Dan M ạch đ các cống qurtc và 

đ chinh nuớc Dức. - 523.

524 C ó  lẽ đây muổn nói đến những quyén mà Dửc nhận được theo h iíp  ư<jc ký k#l đ Th iên  

Tân  ngày 2 tháng Ch ín  1861 vá được phé chuản ò Thượng H à i ngày 14 tháng G iêng  

1863. H iệ p  ước này dã đem  lại cho các thán dân Dứ c nhũng dặc quyển nhu cùa ngiiòi 

A n h  và ngưòi Pháp theo các hiệp uớc Bắc Kinh năm 1860. Nhũng hiệp ưóc này do nilóc 

A n h  và ntióc Pháp áp đặt cho Trung Q uổc sau khi Trung Qutìc thắt bại trong cuộc chiến 

tranh An h-Pháp-Trun g Q uốc những năm 1856-1860 (xem chú thích 341), là một giai 

đoạn quan trọng trong việc biến Trun g O uốc thành nuóc nủa thuộc địa. Trong thòi gian 

ắy. các hãng cùa Dứ c đã tiến hành buồn bán ỏ Hống Kững và những càng bỏ ngõ khác 

của Trun g  O uổc - 523.

525 V é  hệ thống công sự của Mông-ta-lăm-be, Ăng-ghen dâ viết ti mì hơn trong bài "Xây  

công sự" cho “New Am erican  Cyclopaedia" (xem Toàn lập. 1.14. 1994. lr.398-430). - 524.

526 V iệ c  tướng G i- lơ -m o -rơ  bắn phá dốn Puy-la-xki xảy ra ngày 10-11 tháng T ư  1862. 

C ó  lẽ Ăng-ghen, như ông viết bén dưới, có Ihông tin không xác thực: trong Irận đánh 

chiếm  đ ón  Puy-la-xki, G i-lơ -m o -rd  đã sù dụng pháo rãnh xoắn, chứ khổng phải pháo 

nòng trơn. - 525.
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527 V ĩ íc  pháo kich và bắn lắn đáu đốn Vác-nd nằm ir ín  đào và che chắn đưong tiÉn ttíi 

dồn Xam -icl được liến hành ngày 10 Iháng Bày 1863; ngày 18 tháng Bày. dữn bắl đàu 

bị bắn phá vá bao vây thưòng xuyên. V ào  dem ngày 6 sang ngày 7 tháng C h ín , quân đỏi 

của L i ín  hiệp các bang mién nam đả ròi đốn. Sđ dó  Sác-lo-xtđn dược còng bỗ làm phụ 

lục cho sổ 20 báo "Allgem eine Militár-Zeitung" ngày 16 tháng Năm  1863. - Ỉ2 á

528 Ý  dinh chiếm pháo dài X am -ld  sau cuộc b ln  phá má Ảng-ghen mô tà. do quan dội 

lién bang duòi sự chi huy của Dan-gren tiến hành ngày 8 tháng Ch ín  1863. Th á i bại cùa 

cuộc đ ô  bộ đã buộc bộ chi huy q u ỉn  mién bẳc lừ bó ý định chiếm Sác-lơ-xtdn lù phía 

b iín . - 52«.

529 Bài HC áo  phó" dược công bố bằng tiếng Nga lắn đáu trong chú thích 704 cúa lập 30 

cùa bộ Toàn lập này. - 530.

530 "Những ghi chép vé tiểu sử Vin-hem  Vôn-phđ” được M ác viết vào cuối tháng Năm - 

đáu tháng Sáu 1864. sau khi nguòi bạn than và bạn chiến đ íu  trung thành của ống mất 

ngày 9 tháng Nầm 1864 ò Man-se-xlơ. M ác có ý đ ịnh viết t iíu  sừ ti mì của Vỗn-pho và 

nhằm  mvc đích áy. ồng đã  SƯU tắm tài li?u vé cuộc đòi của V ôn-pho. Song, ý d inh dó 

khdng được ihực hiỆn. M ăi vào năm 1876, Ảng-ghen mới thực hiện được một phẩn ý 

định của M ác (xem Toàn tập. 1.19, 1995. tr.85-144). "Bút ký tiểu sử" đươc cOng bổ ỏ 

chú thích 458 cùa tập 30 trong bộ Toàn lập này. - 531.

531 Nhà tù Phổ ỏ X i-lê-di, nơi V .VÔ n-phơ bị giam giữ vi đã tham gia hội sinh viên và vì 

“tội chổng Đức vua Phổ". Vôn-phơ nhận t ín  lòng "Ngục tổi" do bãi "Die Kasemaiten” 

của ông viết vé nhà ồ  chuột đ Bre-xlau đăng tr ín  tò "Breslauer Zeitung" sô 271. ngày

18 Iháng Mưỏi một 1843. - 531.

Ỉ32 Dây murtn nói đến phòng thống tín v iín  do nhà chính luận dân chú Đ úc vé sau là 

thành viên L i ín  đoàn nhũng ngtlòi cộng sản. Xê-ba-xti-an Dây-lơ Ihành lập à  Bruy-xen. 

Phòng dă cung cắp cho các báo dân chủ Dức những (hững tin tù Pháp, Anh, Bi. • 531

533 Nhân tinh trạng giói nghiím  dược ban hành ò K h u ín  ngày 26 Iháng Ch ín 1848. báo 

"Neue Rheinische Zei!ung" bi đình bản. m ội loại biẽn tập viên (Ảng-ghen, Vftn-phơ. 

Bu yéc-gh íc  xứ v.v.) bi buộc tội là cỏ âm mUu lật đổ. Vôn-phơ ẩn trốn ò Đuyếc-hai-mct 

(Pphan-íd), d ì  khói bị hắt. nhung ít lỉu  sau ổng hí mặt (rA vé K h u ín  và tiép lụr (ham 

gia biên tập báo. • 557.

534 Ngày 26 tháng Năm  1849. (91 Ourtc hội Phran-phurtc. nơi V .V ô n -p h ơ  đưoc háu dại 

diện cho X i-lé-d i vào n ỉm  1848. Ang đòi tuyén hỗ đặt quan nhiép chinh dế ché, dại
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cống tưỏc I-ô-han. và các bộ Irưdng của ông ta ra ngoài vòng pháp luặt, coí là nhúng 

kẻ chú ch ố i phàn bội nhân dân (xem Toàn lập. t.19. 1995. tr.137-139). - 532.

535 Những nghi quyết do M ác đưa ra lién quan đến việc thành lặp cơ quan lânh đạo cùa 

H ội liên hiệp công nhân quổc tế là sự tiếp tục và cụ t h ỉ  hóa những nguyỉn tắc chung 

được nêu vắn tắ! Irong các diẻm 4. 5 và 6 D iéu lệ lam thòi (xem Toàn tập, 1.16. 1994, 

lr.25-27). - 533.

536 Nghị quyết này đuợc in theo bản công bố tr ín  báo công nhân Luân Đôn "Bee-Hive  

Nevvspaper" ngày 12 tháng Mười một 1864. Trong sổ  biên bàn cùa Tổng H ộ i dỗng Q uốc  

lế  1. nó dược lưu lại trong lòi ghi ngắn hớn N ghị quyết dó loại trừ tư cách hội viên 

danh dự rắt phổ biến hói bấy giò mà thỏng qua dó, những dại b iíu  của các giai cáp 

(hống trị thâm  n h ậ p  đuợc vào cơ  quan lãnh đạo  cùa các tỏ chúc công nhăn. - 533.

537 Nghị quyết này trực tiếp gắn vđi nghị quyết thững qua ngày 22 tháng M uòi một 1864 

vé đỉéu kiện kết nạp các tổ chúc cống nhăn vào H ộ i liên hiệp qurtc (ế (xem Toàn lập. 

I. 16. 1994, tr. 29). Th eo  điểm 8 của Đ iéu lê tạm thòi, bén cạnh viộc lỉn h  dạo loàn bộ 

lồ  chức nói chung. Tổn g H ộ i đổng còn đưộc giao những chửc nâng đăc bỉệt vể việc 

Ihu hút các hội công nhân A n h  vào Q uố c lé. M ác rắl chtì ý đến viêc thực hiên điểm  

này. - 535.

538 Tiếu  ban, ủ y  ban thưòng trực hoặc don giản ủ y  ban, là t ín  gọi cùa một cd quan 

châp hành hẹp hđn gổm những ngưòi có  chức vụ cùa Tôn g H ộ i đổng và thường họp 

vào ngày thứ bảy đẽ chuàn bị phiên họp thuòng kỳ cila Tổn g H ộ i đống. NgUỚi thực 

IỂ lânh đạo T iê u  ban là M ác. ông tham gia T iéu  ban với tu cách bí thư thông lán vé

Dức. - 535, 552, 583.

539 Những ghi chép này là (ài liệu chuàn bj cho bài phái biểu cùa M ác tại phiẻn họp của 

ủ y  ban thưởng trực ngày 4 và 5 tháng Ba 1865 khi thào luận vé cuộc xung đột nảy sinh 

giũa những ngưòi thành lập chi hội Pa-ri. nhũng công nhân theo phái Pru-dông (Tỗ-lanh. 

r im  bua. Lế-iuu-danh) va nhôm nhang phán lủ cộng hoa tu sán do luậl sư A .Lơ -p h o  dại 

diện. Nghị quyết đuợc ủ y  ban thuòng trực (hững qua Iheo đé nghi của M ác, xem Toàn  

lập. 1.16, 1994, tr. 117-118.

Những ghi chép lưu lại trong s ổ  tay của M ác dược viết trẽn co sò búc thư ti mi đé 

ngày 25-28 tháng H a i 1865. do V . S H i. một người cộng sản Đức lưu vong hoại động vói 

IU cách phái viên cùa Tổng H ộ i đóng, gủi tú Pa-ri cho M ác. - 5.16.

540 Ố  đây M ác viết nhắm: thay vi "ngày 23 tháng Hai" đa viết "ngày 24 tháng Hai". D o
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dó. cà những sự kifn  cùa ngày 24 tháng Hai. dặc biệt là cuộc hội nghi buÀi lồ i. đâ hị 

viết nhắm là vào ngày 25 tháng Hai. Xét theo dấu chắm than, ngày tháng dó dâ lam cho 

bàn thân tác giá nhúng ghi chép cũng băn khoản. - 536.

541 Ngày 12 tháng Ba 186Ỉ, l-ung - ngưòi duợc giao nhiệm vụ viết bản phSn tích ngẳn gọn 

cuộc xung đột d chi hội Pa-ri d í  thông báo cho các thành viên cúa Q u ổ r tế đ Pháp - 

dâ báo điéu nảy cho M ác và đé nghị M ác giúp đđ. Ngày 13 tháng Ba M ác trà lới dóng 

ý và ngày 18 tháng Ba dã chuyển bút ký của mình cho I-ung. N hò  việc tiép tục Ihảo 

luận nên dâ có  bản ghi cuối cùng (bắt đẩu từ nhũng chũ: "Không có nghi quyết nào cà"), 

một phắn do M á c  viết, một phần do I-ung viết. - 538.

542 Lò i phản đối chống việc cú S H i làm phái viên cùa Tồn g H ộ i đóng ò  Pa-ri do các dại 

biẻu cùa giói lưu vong dân chù tư sàn Pháp, thành viên cùa một trong nhũng hội tam 

điểm ò Luân Đôn. đưa ra và đ ỉ  được dọc tại phiên họp cùa Tổng H ộ i đống ngày 14 

tháng Ba 1865. - 539.

543 V iệ c  M ác là lác già lòi giói th iíu  v ín  t ỉ l  này v i  tác phẩm của Ảng-ghen "Ván dé quân 

sự ỏ Phổ và đàng cững nhân Đức” (Toàn tập, 1.16. 1994, tr. 57-113) dược xác định trẽn 

cơ sò bức thư cúa Ong gửi Àng-ghen dé ngày 18 tháng Ba 1865 (Toàn tập, t.31, 1997, 

tr. 141- 143).

Bút ký nãy được công bổ bằng tiếng Nga lán dắu trong "Bàn tin thững tin khoa học 

của ban các lác phám của c .  M ác và Ph.Ảng-ghen”, 1973, sổ 25.- 543.

544 Cuộc xung đội h i fn  pháp  nảy sinh ò Phồ vào tháng H a i 1860 nhân đa số tư sản trong 

hạ nghị viện cùa Q uốc hội Phô khuđc từ chuẩn y dụ án cải lổ  quân dội, do hộ trilòng 

chiến tranh R ô-ôn đé nghị. Đến tận năm 1866, chinh phủ Phổ không đếm xia đén quốc 

hội, d ỉ  tiến hảnh cài cách quân sự và chi t iỉu  tién cho Vi4c đó mà khống được quốc hội 

chuÀn y. C u ộc xung đột được giái quyết vào năm 1866 sau khi Phổ th ín g  Á o , khi giai 

cấp tu sản Phổ hoàn toàn đẩu hàng Bi-xmác, nguòi chù xuđng chính chỉnh sách quan 

phlộl của nột các Phổ - 343.

545 Dăng ú t n  bộ, phái tiến bộ - dàng tư sản ra dà i à  Phỏ vào tháng Sáu 1861. Dảng 

này đò i thống nhấl nước D ú c dưới sự lẵnh dạo cùa Phổ, đòi triêu tập nghi viên loan 

D ú c. đ ò i thành l$p một nôi các Tụ  do chủ nghĩa mạnh chịu trách n h iím  trước viên 

dân biếu. D o  sợ giai cáp cững nhân và căm ghét phong trào xá hội chủ nglũa nẻn 

Dàng tiến bộ cam chịu sự thỏng tri của giói qúy tộc đ ịa chú Phô trong điéu kiện nuóc 

D ú c  nửa chuyên ché. - 543.
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546 Những ghi chép này dược lưu lại trong s ổ  lay cùa M ác là bàn phác thào ban dấu các 

nghị quyết vé báo cẳo "Tién cỏng. giá cả và lợi nhuận'' mà ông đọc ngày 20 và 27 tháng 

Sáu 1865 lại Tổn g H ộ i đống; văn bàn cuòi cùng cùa các nghị quyết, xem Toàn tập. t. 

16, 1994. tr. 210. - 544.

547 N ghị quyết này được M á c  dưa ra phiên họp cũa Tông H ộ i đống ngày 23 tháng Giêng  

1866 sau khi ổng tán thánh đé nghị của G i.O e-x ldn  bắt dấu Ihào luận chướng trình nghị 

sự cùa D ạ i hội Giơ-ne-vơ cùa Q u ố c tế. Nghi quyết dã đuợc nhắt tri thững qua. - 547.

548 V iệ c  thu húi các đại biêu cùa phong trào công nhân I-ta-li-a, một phong trào đang 

nảy nđ. vào Q uố c tế. theo ý  kiến cùa M ác, ắl sê dầy nhanh quá trình giải Ihoát công 

nhân I-ta-li-a khói ành hưđng của phái M át-di-ni. Tạ i Đ ạ i hội Giơ-ne-vơ năm 1866 khổng 

có đại diện cùa các hội công nhân l-ta-li-a dự. - 548.

549 Đ iểm  cuối cùng, đ iím  12 cúa chưrtng trinh D ại hội Giơ-ne-vơ được cồng hố Irín  báo 

“C o u rr ie r  íran^ais” ngày 24 tháng Sâu và báo "R ive gauche" ngày 8 (háng Bảy 1866 có 

ván d é  xây dựng các hội tướng Irợ và giúp dđ  vé vật chát và tinh thẩn cùa các thành 

viên H ộ i liên hiệp cho tré m ố côi. Trong "Nhũng chỉ thị cho các dại biêu cùa H ộ i đống 

(rung ưdng lam thòi vé một sô ván dé" do M ác soạn, dé nghị này ò  trong điểm 1 (xem 

Toàn lập. t.16. 1994, tr. 257-258). - 549.

550 s <3 đ ổ  này là một trong những phuơng án sơ đ ó  đáu tiên mà M ác đé nghị đ f  đ iéu tra 

tinh cành của giai cấp c6ng nhân b ìng  phương pháp thống ks. Sau khi (hay đối một ít 

vể biên tập, nó dược dua vào "Nhừng chi thị cho các đại biêu cùa H ỡ i đóng Irung Ưđng 

lẳm thòi vé một số vắn dé” (xem Toàn tập, 1.16, 1994, tr. 259-260). - 549.

551 T ạ i D ạ i hội G iơ-ne-vơ cùa Q u ố c tế I (ngày 3-8 tháng Ch ín 1866) khi xét duyệt Diéu  

lệ, nhũng nguòi Pháp thuộc phái Pru-đỏng tìm cách thống qua cho dược quan điểm nói 

rằng ch i có  cững nhân mói được dưa khững chì vào các cưdng vị lanh dạo trong các tổ 

chúc cống nhân, mà cà vào số thành viên của những tổ chúc ấy. V iệ c  nguòi A n h  M í-t in  

LO-ren-xO, Uy viên HỘI dỏng. đé cú M ác vào cưdng vi chú tịch H ộ i đống là một cách 

biểu lộ  chổng lại lập trưòng dó. Nhưng M á c  không lán thành đé cú minh. - 552.

552 N g h ị quyết này được in theo bản đã công bổ trên báo "Bee-Hive" số 311, ngày 28 

tháng C h ín  1867. D é  nghị dược ủy viỄn H ộ i đóng G i.H ây-dơ  dưa ra phiẽn hop ngày 24 

tháng C h ín  theo sáng kiến cùa M ác (xem Toàn tập, I. 31, 1997, tr. 500-502). Đại hội 

Ba-lơ  (tháng C h ín  1869) trong m ộ! nghị quyết đặc biệt mà năm 1871 đuộc đua vào Điéu  

lệ, đà đé nghị tắt cà các chi hội bó ciidng vị chú tịch thuòng trực. - 553.
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553 Nghị quyết này do M ác dưa ra nhân việc ban chấp hành chi hội Pa-ri cùa Q uốc l í  dă 

bál cháp Tổn g H ộ i đóng, cú đưa ra cho dại hội sắp tỏi của H ộ i liên h iỉp  một cuơng  

lĩnh sặc tinh thần Pru-đống và công bỗ cương lĩnh đ ó  vào ngày 20 tháng Bày 1867 tr ỉn  

báo "Cou rrier fran<;ais". - 555.

554 G h i chép này cùa M ác, soạn thào trên cd sđ thông tin cùa I.B. Svai-xd (xem Toàn tập, 

t. 32, 1997, tr. 109-110. 112-113). đuộc dùng vào bài tưòng thuật (rên báo vé phiên họp 

của Tổng H ộ i đổng ngày 12 tháng Nàm  1868 ("Bee-Hive" só 344, ngày 16 tháng Năm  

1868); tài liệu nàv khổng được ghi ưong số biên bàn. - 556.

555 Những nghị quyết cùa D ạ i hội Giơ-ne^vơ đuợc M ác chpn đẻ đua váo tài liệu công bổ  

các nghị quyét cùa Đ ạ i hỗi Bruy-xen năm 1868 đé cập đến vai trò cùa Q uốc tế trong 

cuộc dấu tranh kinh l í  của giai cấp vố sàn. ngày làm viêc 8 giò. bảo hộ lao dộng cùa 

tré em và phụ nữ, tổ chức sàn xuất hợp lác và nhiệm vụ cùa cồng đoàn (điểm 2, 3, 4, 5 

và 6 "Những chì thị cho các đại biểu của H ộ i đổng trung ương lâm thòi vé một sứ  ván 

đỂ" - xem Toản t íp , 1.16. 1994. tr. 258-267). - 55«.

SỈ6 Vào  tháng C h ạp  1868. L i ín  minh dân chù xã hội chú nghĩa quốc té do M .Ba-cu-nin  

thành lập mùa thu năm 1868 gủi cho Tổng H ộ i đổng đơn xin gia nhập Q uốc lế. Sau khi 

thảo luận cương lĩnh của L i ín  minh ngày 1S tháng C h ạ p  1868, dựa trên ý kiến của M ác  

r ìn g  v i íc  kết nạp m ội hội quôc t í  khác vào H ộ i liên hiệp là trái vói Đ iểu 1$, Tổng H ộ i 

dóng đ< ủy nh ìtm  cho  MÂC soạn thảo thu trả lò i (xem To àn  tập, t 16, 1994. ir. 460-462).

Nhũng nhận xét d ổ i vói cương lình và diéu lê cùa Liên minh dân chủ xẫ hội chù 

nghĩa quổc tế dược M á c  ghi d lé bản tiếng Pháp cùa văn kiện náy; tự tay I-ung ghi trén 

lể tên họ Đuy-pông và G ioan-na, hai ngưòi đã đọc vân kiện này và phát biểu trong buồi 

thảo luận nó. - 559.

557 Ngày 15 tháng Ch ạp 1868. theo dé nghị cùa M ác, Tỏ n g  H ộ i đống giao cho M ác giúp 

1-ung soạn thào báo cáo ngắn gpn vé hoại dộng cùa H ộ i dóng, kết quà là dã có thông 

báo náy, nó chúa dựng tài liệu cúa mây phién họp gán day n h ỉl. Nghi q u y íl cúa M ác  

và Áp-plơ-gác dẫn ra trong thồng bào áy vé thái độ của Q u ố c tế dổi vói tự do buôn bán 

khững có trong sổ biên bản. - 570.

558 T à i l i íu  này là bản báo cáo của ủ y  ban thưòng trực, đuợc Tổng H ội đóng chuẩn y lại 

p h iín  họp ngày 8 tháng Ba 1870. v á n  dé d ỉ  dược ủ y  ban thiiòng trực thảo luận ngày

19 tháng H a i (xem To àn  tập, t. 32, 1997, ir . 600-601) và ngày 5 tháng Ba 1870. - 573.

559 Bức thu này là thư phúc đáp bức thu cùa ủy ban H ộ i cống nhân luyện thép quốc tế
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ỏ  H a n -n ô -v ờ  gử i M ác n gày  12 th á n g  G iê n g  1870 d é  ngh i g iú p  th iế t  lặp  liên  lạc v ó i cá c  

h ộ i c ô n g  liên  A n h . V iệ c  th u ơ n g  lư ợ n g  đ ư ợ c  g ia o  ch o  đ o à n  đ ạ i b iê u  c ù a  T ổ n g  H ộ i đ ố n g  

d o  l-u n g  c ầ m  đ ẩ u ; ngày  12 th á n g  T u  I-ung  b á o  c à o  v é  c u ộ c  g ặ p  m ặ l n g ày  7 th á n g  T u  

V(ii H ộ i đ ố n g  H ộ i liên  h iệ p  c ô n g  n h â n  cơ  k h í L uân  Đ ô n ; H ộ i đ ó n g  bày  lò  s ầ n  sàn g  Ih ié t 

lậ p  l iê n  lạc v ó i c ố n g  n h â n  c đ  k h í D ứ c  và P h á p  vá d ư a  ra  m ộ t p h iế u  đ ié u  tra  d ặ c  b iệ t 

v ó i m ộ t d a n h  m ụ c  n h ữ n g  vắn  d é  m à  cổ n g  n h â n  A n h  q u a n  lâ m . P h iế u  d iế u  tra  đ u ợ c  ghi 

lạ i i r o n g  bử c Ihư  này  c ù a  M ác  h d i k h ác  v é  m ặ t b iê n  t ậ p  SO v ó i b à n  tiế n g  A n h  đ ư ợ c  lưu 

lại t r o n g  b ú c  th ư  c ù a  1-ung g ù i M ác  đ é  ngày  13 th á n g  T u  1870 (xem  'T ổ n g  H ộ i đ ổ n g  

c ù a  Q u ố c  t ế  I. 1868-1870", t r .  162). - 575.

560  T à i liệu  n à y  là  bản  ghi c ủ a  Ă n g -g h e n  vé c u ộ c  nói c h u y ệ n  c ù a  ô n g  v à  M ác  v ái n h à  b á o  

d â n  c h ú  A n h  R ô -b ó c  R it n gày  1 th á n g  B ây 1871. N g ày  3 0  th á n g  S áu , R ít  đ é  ngh i M ác  

sừ  d ụ n g  n h ữ n g  tà i li$u m ả ố n g  la  d â  có  t h ỉ  th u  th ậ p  đ ư ợ c  k h i ổ n g  ta  à  P a -ri v ào  th ò i 

g ia n  C ô n g  xă , vói tư  c á ch  là p h ó n g  v iê n  tò  b á o  tự  d o  "D a ily  T e le g ra p h "  à  L uân  D ồ n , đ é  

b à o  v ệ  c á c  c h iế n  s ĩ  C ô n g  xâ. -  577 .

561 N g ày  12 th á n g  T u  1871, H ộ i đ ổ n g  l i ín  ch i h ộ i các c h i h ộ i P a - r i  c ù a  Q u ố c  tế  ra  q u y é t 

đ ịn h  k h a i t rừ  A .T ữ -la n h , k é  p h à n  hội g ia i c á p  cống  n h â n  và d ã  c h u y ế n  san g  p h ía  p há i 

V éc-xây . N gày  25 th á n g  T u  1871 T ổ n g  H ộ i d ó n g  c h u ầ n  y q u y é t đ ịn h  ắy b ằn g  m ộ t nghj 

q u y ế t  đ ặ c  b iệ t ch i đ ư ợ c  h á o  c h í  c ô n g  n h â n  c ô n g  b ố  (x em  tậ p  n ày . t r .  7 7 2 ) . - 578.

5 6 2  N h ữ n g  đ o ạ n  tr íc h  • c ò n  đ ư ợ c  lư u  lại tro n g  d i c à o  c ủ a  M ác  - từ  s ỏ  b iẻ n  b à n  củ a  T ồ n g  

H ộ i đ ứ n g  n h ũ n g  n ăm  1869 -1871 , d o  ỏ n g  v a  m ộ i p h ắ n  d o  Ă n g -g h e n  v iế t t r ê n  hai tò  k h ổ  

lỏ n  tr o n g  th ò i kỳ c h u ẩ n  bị H ộ i n g h ị L u ỉn  Đ ô n  cù a  Q u ó c  tế .  đ ế n  n g ày  5 th á n g  C h ín

1871. G á n  v ó i ch ú n g  có  n h ữ n g  đ o ạ n  tr íc h  b iê n  bản  tr o n g  th ò i kỳ th á n g  S áu  1870 - th á n g  

T u  1872 t r ê n  m ộ t tò . d o  M á c  ghi s a u  d ó  m ộ t năm . v à o  c u ố i th á n g  T á m  1872 . ngay tn ló c  

D ạ i h ộ i L a H a y  c ù a  Q u ó c  t ế  (x e m  "D ạ i h ộ i La H ay  c ù a  Q u ố c  t ế  I. N gày  2 -7  th á n g  C h ín

1872 . B i ín  b à n  và vãn  k iện " , t r .  5 8 0 -5 8 1 ). T ro n g  cà h a i  b à n  v iế t ta y  đ é u  c ó  chữ  g h i ch ú  

v à  d ấ u  g ạc h  đ ú n g , c h ú n g  tó  M ác  và À n g -g h en  d ẫ  sú  d ụ n g  c h ú n g  tro n g  tiế n  t r ìn h  v iế t 

c â c  v a n  k iệ n  củ a  Q u ỗ c  té .-  itio, 671.

5 6 3  T ro n g  b iê n  b à n  p h iê n  h ọ p  c ủ a  T ổ n g  H ộ i đ ó n g  ngày 17 th á n g  M u ò i 1871 nguò i ta  ch ì 

d ấ n  r a  đ é  tà i  c ù a  lò i p h ẳ t  b iể u  n à y  (xem  "T ô n g  H ộ i đ ố n g  c ủ a  Q u ổ c  l é  I. 1870-1871", t r .  

2 3 2 ) . C ũ n g  n h ư  (ro n g  m ộ t lo ạ t tr u ò n g  h ợ p  k h ác . Ă n g -g h e n  đ â  c h u y ê n  b à n  ghi c h o  th ư  

ký c ủ a  T ô n g  H ộ i đ ổ n g  d ẻ  cô rig  b ố  Irên  h á o  "E a s le rn  P o s t” (x em  'T ồ n g  H ộ i đ ố n g  c ủ a  

Q u ố c  t ế  I. 1871-1872". t r .  8 0 ) . B ả n  v íế l ta y  củ a  Ă n g -g h e n  k h õ n g  g iữ  lại đ ư ợ c . - 603.

5 6 4  T r o n g  b iê n  b ả n  p h iê n  h ọ p  c ủ a  T ồ n g  H ộ i đ ố n g  ngày 7 th á n g  M ư ò i m ộ t 1871. lò i p h á i

5&- M A 44
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b iểu  cú a  Ă n g -g h en  d ư ợ c  p h àn  á n h  b ằng  lòi ghi sa u  d a y . " ô n g  Á n g -g h en  b áo  c á o  rằ n g  

ổn g  có n h ié u  Ihông  tin  tù  cá c  ch i h ộ i đ  I-ta -li-a . m à ố n g  m u ố n  chu y ển  c h o  Ih ư  ký đẻ 
b á o  cá o  h à n g  tu á n  trê n  b á o  " E a s te ra  P ost" . B úc th ư  cù a  G a -r i-b a n -đ i , tro n g  d ó  ró t c u ộ c  

ững  đ o ạ n  lu y í t  vói M á l-d í-n i, đ ỉ  có  à n h  hư ò n g  lỏn  ỏ  I- ta -li-a , và  ngay khi n h ịn  d u ộ c  

th u , n ó  s í  đ u ợ c  đ ư a  v à o  b á o  c á o ” ( T ổ n g  H ộ i đ ố n g  c ủ a  Q u ố c  l í  I. 1871-1872", tr. 11). 

B àn  v iế t ta y  c ủ a  Ă n g -g h en  kh ồ n g  g iữ  lạ i d ư ợ c . -  607.

Ỉ 6S D ây  m u ố n  nó i đ ế n  n h ũ n g  b à i v iế t củ a  M á t-d i-n i trê n  b ío  "R o m a  d el P o po lo"  số  20 . 

28 , 29  và 30-31 ngày 13 th á n g  Bảy, 7, 14 vả 21-22  th á n g  C h ín  1871. - 607.

566  D ạ i h ộ i X II  th ư ò n g  kỳ cũa  cá c  h ộ i cô n g  n h ân  I-ta -li-a . chủ  yếu  là nhQ ng tổ  c h ú c  tư ơ n g  

trợ  vé c ò  bản  ch ịu  ản h  hư ồ n g  củ a  M ầ t-d i-n i. h ọ p  ỏ  La M ả ngày  1-6 th á n g  M ưòi m ộ t 

1871. - 611, 611

567  D ây  m u ó n  nói đ ế n  nhữ n g  lò i p h á t biỄu cúđ  B S-ben tạ i Q u ố c  h ộ i ngày 30 th á n g  M ư ò i 

và ngày  8 th á n g  M u ò i m ộ t 1871. -  616.

568  Lòi lu y ín  b ổ  đ ư ợ c  d à n h  đ ê  sủ  d ụ n g  khi b à o  ch ú a  c h o  các  úy v iên  B an  ch ấ p  h à n h  D à n g  

cỏ n g  n h â n  d â n  chủ  -  xi hộ i Đ ú c  (D à n g  A i-d đ -n á c )  V . B rắc -c ơ  và n h ũ n g  ng u ò i k h á c  

iro n g  p h iê n  tò a  xù ỏ  B rao -sv a i-g ớ  ngày 23-25  th á n g  M uò i m ô t 1871. N h ữ n g  bj c á o  bj 

b ắ t v à o  th á n g  C h ín  1870 d o  lặp  trư ớ n g  q u ổ c  lé ch ù  ng h ĩa  c ủ a  d à n g  tro n g  tiỂn tr ìn h  c u ộ c  

c h iế n  tr a n h  P h á p  - P h ồ . bị b u ộ c  (ội 'x â m  p h ạm  tr$ l lự  x ỉ  hội". N h ư  M ỉc  d â  n íu .  "đ iểm  

cd  b ản  đ è  b u ộ c  tộ i là : h ọ  là  h ộ i v i ín  củ a  Q u ố c  t f  (T o à n  l ĩ p .  t. 33 , 1997, t r .  4 2 8 ). T ro n g  

khi d ó . tin h  đ ế n  luậ t vé các  h ộ i công  n h ă n  h i ín  h à n h  d  các  q u ố c  g ia D ú c . tạ i d ạ i hộ i 

th ả n h  l f p  củ a  m in h  d  A i-d ơ -n á c  n ăm  1869 D àn g  cống  n h ìn  d ân  c h ủ  - x ỉ  h ộ i d ỉ  ùng  h ộ  

cưctng lính  h àn h  đ ộ n g  c ủ a  Q u ổ c  tế , như n g  kh ô n g  ch ín h  th ú c  g ia  n h ịp  Q u ố c  lé ; v é  tư  

cá ch  th à n h  v iê n  cá th ể  tro n g  cá c  hội nước ng o ả i (h ộ i k hoa  học  v à  hộ i k h á c ), th ì p h á p  

lu ậ t k h a n g  cắm  c í c  Ih ần  d ỉ n  D ú c  g ia n h ậ p  nhữ n g  hội áy. - 618.

569  T h e o  cd  c í u  lổ  ch ú c  c ủ a  D à n g  A i-d ơ -n á c  th i n d i đ ặ l Irụ  sđ  c ủ a  B an  c h íp  h à n h  tru n g  

ương  d u ộ c  c h ì đ ịn h  l l n  lư ộ t d  m ộ i tro n g  n h ữ n g  th a n h  p h ổ  lón  c ủ a  d á t n ư d r  tạ i đ ạ i hội 

h à n g  n ỉm  c ủ a  đ ản g ; th à n h  p h ẩn  ban  c h ấ p  h à n h  đ u ợ c  b âu  tro n g  s ố  c í c  th á n h  v ifn  cùa  

tổ  c h ú c  đ ịa  p h u d n g . T h á n h  p h ố  B rao -sv a i-g ơ  đ ư ợ c  c h i d in h  là n d i đ í u  t iê n  đ ặ t  t r ụ  sò  

c d a  b a n  ch á p  h àn h . Đ ế n  lúc  M ác  so ạn  tà i  M u  này  th ì b an  c h á p  h à n h  m òi d  H ăm -b u rtc  

từ  th á n g  T í m  1871. - 618

5 70  T h ô n g  b á o  này  c ủ a  Ả n g -g h en  có  l í  đ ư ợ c  đ u a  ra  t« i p h iê n  h ọ p  c ủ a  T ồ n g  H ộ i đ ứ n g  

ngày  5 Ih án g  C h ạ p  1871 và đ u ợ c  ch u y ê n  dư ớ i d a n g  v ỉn  b án  d f  cổ n g  b ỗ . n ó  k h ỗ n g  

d u ộ c  p h ả n  á n h  tr o n g  l ổ  b iê n  b ả n . C ờ  sò  c ù a  th ữ n g  b á o  n ảy  là b é o  cáo  c ủ a  H ộ i d ó n g
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liên  c h i h ộ i D a n  M ạch  cùa  Q u ố c  tế  và tá i l iệ u  tú  cá c  bài v iế t cù a  L .P i-ữ  t rê n  b áo

"S o c ia lis ie n " .-  620.

571 B àn  v i í t  lay  này  cùa  M ác là nhữ n g  đ o ạ n  Irich  v ào  cu íii th á n g  H ai - cu ổ i Ih án g  N ăm  

1872 lừ  n h ú n g  b á o  cáo  va th ư  c ù a  nhữ n g  người lănh  đ ạ o  các  ch i hộ i cùa  Q u ổ c  té  ò  M ỹ, 

và từ  b á o  ch í M ỹ v é  sự  p h â n  liệ t tro n g  L iên  c h i hội B ắc  M ỹ. C á c  đ o ạ n  tr íc h  đ u ợ c  M ác 

ỉù  d ụ n g  khi s o ạn  th à o  c á c  nghị q u y ế t c ù a  T ỏng  H ội đ ố n g  vé sự  ch ia  r ẽ  tro n g  L iên  chi 

hội M ỹ và đ ư ợ c  Ã n g -g h en  sù  d ụ n g  đ ê  v iế t b à i "Q u ổ c  té  ò  Mỹ” (xem  T o à n  tậ p , t. 18, 

1995, i r .  72 -75 , 130-139). - 623.

572 D ụ  th à o  Đ iéu  lệ  ch u n g  và Q u y  c h ế  tổ  ch ú c  đ ư ợ c  T ô n g  H ộ i đ ố n g  sủa đ ổ i th e o  đ é  nghi 

cù a  M á c  v ào  th á n g  Sáu - th á n g  T á m  1872. đ ư ợ c  dự  đ ịn h  tr in h  D ạ i h ộ i La H ay  củ a  Q u ố c  

lế  (n g ày  2-7 th á n g  C h in  1872) đ ể  xét d u y ệ l. T in h  trạ n g  th iếu  th ò i g ian và  b ẳu  k h ô n g  khi 

ch u n g  tạ i đ a i hội đ ả  b u ộ c  M ác. Ă n g -g h en  và các  bạn  ch iến  d ắ u  c ù a  hai ỗ n g  d ó n g  kh u n g  

đ v iệ c  ch ì d ư a  ra  th ữ n g  q u a  m ộ t sổ  dỉêiD  q u a n  trọ n g  nh ấ t: d ã  d ư a  v à o  D ié u  l ị  đ ié u  7 

vé h à n h  đ ộ n g  ch in h  tri cù a  giai c á p  c ỗ n g  n h â n , cò n  tro n g  Q u y  c h é  th ì th a y  đ ô i m ộ t lo a t 

là i d iễ n  đ ạ i  n h ằm  cù n g  c ố  ký lu ậ t và c h ế  đ ộ  t8p tru n g  vé lô  chức. B àn  g ố c  là  bàn  in 

ch in h  Ihức b ằng  tiế n g  P h á p  cù a  Đ iéu  lệ  ch u n g  năm  1871. tro n g  đ ó  nhử n g  th a y  đ ỏ i và 

sứ a  c h ử a  m à T ổ n g  H ộ i đ ồ n g  d ă  Ihống  q u a  d ư ợ c  P .L a-p h ác-g ứ  d ư a  v ào  th e o  b àn  n h áp  

m à ch ín h  M ác đ ã  c h u ẩ n  bị. - 635.

5 7 3  K hi Ih à o  lu ậ n  d ự  th à o  D iểu  lệ  ch u n g  tạ i p h iê n  h ọ p  cù a  T ô n g  H ộ i đ ố n g  ngày 9 Iháng  

B ày 1872. ủy v iên  T ồ n g  H ộ i đ ồ n g , n h à  xă hội chú  ngh ĩa  A n h  M an -tơ -m an  B a-ri đ é  nghi 

b ò  n h ữ n g  lừ  " tro n g  d ó  lổ n  tạ i x ỉ  h ộ i h iên  dại"  - n h ũ n g  tù  c ó  v ẻ  n h ư  h ạn  c h ế  p h ạm  vi 

h o ạ t đ ộ n g  cù a  H ộ i liên h iệp . N h â n  v iệc  này  Ả n g -g h en  luy én  b ỗ  rằ n g  “v iệc  g ạ l b ó  nhữ n g  

lù  đ ư ợ c  n h ắc  tó i . n h u  d á  đ é  n g h i. sẽ b iến  H ộ i lién  h iệ p  th à n h  m ộ t h ộ i từ  th iệ n  g iống  

n h u  n h ữ n g  hội d o  giai cắp  tư  sàn  lập  nên . X ã hội h iện  d ạ i là xã h ộ i tro n g  đ ó  tu  bản  

th ố n g  tr ị ,  cò n  cô n g  n h â n  th i đ ư ợ c  sứ  d ụ n g  ch ì n h u  là  nh ú n g  c ô n g  cụ . S ê  là  v ỗ  lý n éu  

tu ỏ n g  lUỢng rằn g  c ó  th ế  ngay lậ p  tứ c  b iế n  n h ũ n g  ngư ò i n ữ  lệ  C u -b a  h o ặc  B ra-x in . h oặc  

d â n  cư  T ru n g  Q u ố c  và Ấ n D ộ  th à n h  n h ũ n g  cô n g  n h an  c ó  tồ  chứ c . T riló c  khỉ họ  đ u ợ c  

g ià i p h ó n g , họ  p h à i t r ò  th à n h  n h ũ n g  cữ n g  n h â n  lự  d o  tm ó c  đ ă . v ú t  bỏ  n h ũ n g  từ  "x ỉ hội 

h iệ n  đ ạ i"  s ẽ  có  n g h ĩa  là làm  c h o  c á ch  d iễ n  đ ạ l  đ ó  m ắ t đ i th ự c  c h ắ t đ íc h  th ự c ” ("T ổ n g  

H ộ i đ ổ n g  của  Q u ố c  l í  !. 1871-1872", t r .  189). - 636.

574  T ro n g  vân  bàn  trư ớ c  đây  của  D ié u  l ị ,  ch ó  này  d u ợ c  d ié n  d ạ t  n h ư  sau: " đ í  làm  tru n g  

ta m  liên  lạ c  và h ợ p  tá c  giữa cá c  đ o à n  th ẻ  công  n hân  tổ n  tạ i ò  c á c  nưóe" (T o à n  tậ p , t.

17. 1994. t r .  584 ). Sụ  th a y  d ổ i đ ó  đ ư ợ c  M ác luận  ch ú n g  ta i ph iS n  họp  cùa  T ổ n g  H ộ i
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đ ố n g  ngáy 16 Iháng  B ày 1872. Lòi ghi tro n g  biCn b ản  nó i: "V é d ié u  1 cù a  D ié u  l í ,  ỏng  

M á c đ é  nghị gạch  bỏ  nh ũ n g  từ  "làm  (rung  tâm  liên  lạc" vòi lý d o  lả sự  p h á t t r iể n  c ù a  

H ộ i l i ín  h iệp  đ ã  thay  d ổ i đ ié u  k iện và đ é  nghị th a y  chú n g  bằng  nh ũ n g  lù  " tổ  ch ú c  n h ú n g  

h à n h  d ộ n g  ch u n g  cù a  c ỗ n g  n h â n  nhQ ng nưóc k h ác  nhau", ỏ n g  nó i rằn g  câ n  th a y  d ổ i  đ ể  

ngăn  ngứa n h ữ n g  cách  h i íu  kh ố n g  đúng" ( T ổ n g  H ộ i đ ố n g  c ila  Q u ố c  tế  1 1871-1872". 

t r .  191). - 637.

SIS M .B a-ri d í  nghị gạch  bõ  từ  "công n h ìn "  tro n g  cách  d ié n  d ạ t  này. coi d ó  là sự  lặ p  lại 

k h ố n g  cán  th iế t .  M ác  p h ả n  b á c  ỏ n g  ta , n ó i rằ n g  "dó  là vắn  đ é  th u á n  túy  th u ộ c  VỂ m ặt 

b iê n  lậ p , n h u n g  th e o  ý ố ng , Ithững thay  đ ổ i v ỉn  b ản  th ì tó t  h dn . vi dại hôi có  th ể  đ á n h  

g iá d ó  là lo a n  tin h  c ủ a  T ổ n g  H ộ i đ ố n g  cổ  xóa m ò  tín h  chấ t c ũ n g  n hân  cù a  d ạ i hộ i"  

( T ổ n g  H ộ i đ ố n g  c ù a  Q u ó c  t ế  I. 1871-1872”. tr . 192). - 637.

576 Đ ié u  8 là c á ch  d ié n  đ ạ t cữ  d ọ n g  hđn  ngh ị qu y é l c ù a  H ộ i nghị L uân Đ ô n  n àm  1871. 

d â  d ư ợ c  Đ ại h ộ i La H ay  ch u ẩ n  y và d ư ợ c  đ ư a  v ào  D ié u  l í  vói tư  c ỉc h  đ ié u  7a. K hi th à o  

lu ậ n  đ iể u  này  tạ i  p h iê n  h ọ p  T ỏ n g  H ộ i đ ó n g  ngày 23  th á n g  S áu  1872, Á n g -g h en  và  M ác  

p h á t b i iu  úng h ộ  đ é  ng h ị d ư a  d ié u  áy v ào  Đ ié u  lệ:

"Ô ng  Ả n g  - g h e n  ùng  h ộ  đ é  nghị đ ó . N hữ ng  đ ộ n g  cơ  b ắ t ch ú n g  la  c h ắ p  n h ậ n  

ng h i q u y é t ấy tạ i hộ i ng h ị v ỉn  còn  h iệu  lực  c à  đ ến  hôm  nay . và vi th ế  ch ú n g  ta  s ẽ  p h à ì

đ áu  tr a n h  đ é  n ó  đ ư ợ c  th ố n g  q u a  tạ i đạ i hội.
Ã

ô n g  M á c  n ó i r ìn g  cúng  c ó  n h ũ n g  lý d o  khác . C h iíng  ta  c ó  hai loại đ ổ i Ih ủ : n h ữ n g  

ngild i ch ủ  trư ơ n g  từ  b ỏ  ch in h  (rị. họ  đ à  k ích nghị q u y ế t đ ó  hơn  bấl cứ  a i. va cồ n g  n h ă n  

A n h  và M ỹ c h u  p h é p  g ia i c íp  tu  sàn  lợ i d ụ n g  m inh  tro n g  cá c  m ụ c  d ic h  ch in h  tr ị .  C h ú n g  

la  p hả i c h ím  d ứ t đ ié u  đ ó . vạch  trẩ n  tin h  h in h  ấy” ("T à n g  H ộ i d ó n g  c ủ a  Q u ó c  t ế  I. 

1871-1872", t r .  196). - 6 41.

577 P h in  b ổ  su n g  này  c h o  đ ié u  9  được đ u a  v à o  th e o  đ é  ngh ị của  M ác. ững  xuất p h á i lừ  

k in h  n g h iím  c ù a  các  c h i hội B ắc  M ỹ đ ă  v ận  dụn g  th à n h  c â n g  nguyén  tẩc náy  (ro n g  cu ộ c  

d ấ u  tra n h  ch ố n g  các  phAn từ  c ỉ i  lưdng tư  l ỉ n .  - 642

578  Ý n ó i bà i củ a  M .B a-cu -n in  d ư ợ c  c ố n g  b ố  tro n g  “B u lle tin  d c  la F id é r a u o n  ju ra s s ie n n e ” 

số  10-11, ngày  l ỉ  th á n g  S áu  1872 tr ả  lò i th ữ n g  tr i m ật cùa  T ổ n g  H ôi đ ố n g  d o  C .M á c  và 

P h .À n g -g h e n  so ạn  th ả o  "C ái gọi là  n h ũ n g  sự  p han  l i í l  tro n g  Q u ổ c  té ” (xem  T o á n  tậ p . 

t.18 , 1995. t r .  9 -71 ) - 653.

579  " T h u  cú a  T ô n g  H ộ i đ ố n g  Irả  lời VIỆC L iên  chi h ộ i G iu y -ra  p h à n  dfli t r i t u  tậ p  d ạ i  hội 

ồ  L a H ay" d o  M ác so ạn , ông đ ả  tr in h  bày n ộ i dung  củ a  n ó  tạ i p h iê n  h ọ p  c ù a  T ố n g  H ội



C H Ú  T H ÍC H 933

đ ố n g  n gày  27  th á n g  B ảy  1872. T h u  náy  d ă  đ ư ợ c  cô n g  btì vớ i ch ữ  ký c ù a  I-ung . T ro n g  

s ổ  b ién  b à n  c ò n  lư u  lạ i d ư ợ c  lò i g h i s a u  d ã y : "M á c  n ó i r ằ n g  đ â  c ó  b a  d ạ i  h ộ i đ u ợ c  

t iế n  h à n h  đ  T h ụ y  S i, H à  L a n  d ã  đ ư ợ c  n g u ò i B i đ é  ng h ị n gay  v à o  n ă m  1870; H à  Lan 

lả  d iê m  t r u n g  lã m  d ố i  v ó i A n h . B i. D ú c  v à  B ắc  P h á p , v ã  k h ố n g  c á n  x é t lạ i q u y ế t  đ ịn h  

lú c  đ ắ u  c ù a  T ổ n g  H ộ i đ ổ n g . ( T h ô n g  q u a .) "  (" T ổ n g  H ộ i đ ố n g  c ủ a  Q u ố c  t ế  1. 1871 -1872”, 

t r .  2 3 9 ) .-  654.

5 8 0  T ié u  lu ậ n  này  đ ư ợ c  cô n g  b ố  t r ê n  b á o  "V o lk s s ta a t"  ngày 21 th á n g  T á m  1872, v é  nộ i 

d u n g  n ó  t r ù n g  k h ớ p  v ó i "T hư  c ủ a  T ố n g  H ộ i đ ố n g  gửi cá c  ch i h ộ i I- ta -li-a  c ủ a  H ộ i liẻn  

h iệ p  c ố n g  n h â n  q u ố c  IỂ n ó i v ể  h ộ i ngh ị d ạ i b iể u  R i-m i-n i"  d o  Ă n g -g h e n  s o ạ n  th ả o  cũ n g  

v à o  n h ú n g  n gày  đ ó  (xem  T o à n  tậ p , t. 18, 1995, t r .  171-172). - 656.

581 P h ẩ n  đ ắ u  c ù a  b à i này . d é  n g à y  25 ih á n g  T ám  1872. là  lò i g iá n g  t r à  n h ữ n g  lò i c ố n g  

k ích  vu  k h ố n g  c ù a  p h á i B a -c u -n in ; tro n g  s6 14 “B u lle tin  d e  la P é d é ra t ío n  ju ra s s ie n n e "  

n gày  1 th á n g  T á m  1872 p h á i n ày  d ã  cố  g iả i th íc h  c u ộ c  đ á u  tra n h  tư  tư ò n g  tr o n g  Q u ó c  

t ế  là  d o  n h ũ n g  th a m  vọn g  "d ộ c  tà i"  c ù a  n h ữ n g  n g ư ò i cộ n g  sà n  D ú c . K h ác  v ó i n h ữ n g  bài 

d o  d ạ i b iê u  Á o . n h à  b á o  L. ô - b é c -v in - đ ơ  gử i tù  La H ay  tớ i c h o  b á o  " N e u e  F r e ie  P re sse "  

v à  d ư ợ c  d ă n g , ký (ẻn  "g". b à i c ù a  M ác  d ư ợ c  đ ă n g  k h ô n g  ký tê n . B ài b á o  d ư ợ c  in b ằng  

tiế n g  N ga lá n  đ á u  tiê n  tro n g  c u ổ n  s á c h  "D ạ i h ộ i La H ay  c ù a  O u ố c  l í  I. N gày  2 -7  Ih án g  

C h ín  1872. C á c  b á o  c á o  và th ư " . M ., 1972. -  658.

Ỉ 8 2  Đ ạ i  h ộ i c ủ a  c á c  c h i h ộ i A n h  c ù a  Q u ổ c  t ế  h ọ p  ò  N ố t- tin h -h ẽ m  ngày  21 th á n g  B ày  1872 

đ â  n h ắ t  t r í  th ố n g  q u a  ng h i q u y ế t ,  tro n g  d ó  tu y ín  b ố  cá n  xây d ự n g  d à n g  cữ n g  n h â n  đ ộ c  

lậ p  d ụ a  t r ê n  cá c  n g u y ên  tắ c  c ủ a  Q u đ c  tế . - 661, 82&

5 8 3  D â y  m u ố n  n ó i đ í n  v iệ c  đ ié u  t r a  ch ín h  th ú c  các  n g u y ên  n h ã n  c ù a  c u ộ c  kh đ i n g h ĩa  ngày

18 th á n g  B a  và th iế t  lậ p  C ô n g  x ă  P a -r i d o  m ộ t úy b a n  củ a  Q u ố c  hội V éc-xây  t iế n  h àn h  

( " E n q u ê te  p a r le m e n ta i r e  s u r  1 'in s u r re c tio n  du  18 m ars" , t. I - III. V e rs a il le s , 1 872 ). -664.

584  Ý  k iế n  n à y  là c ù a  Ả n g -g h e n  p h á t  b iẻ u  ỏ  cu ố i c h ư ơ n g  th ử  n h ắ t củ a  tá c  p h à m  "V é vắn  

đ ể  n h à  ỏ " , c h ư ớ n g  n ày  đ ư ợ c  c ô n g  b ố  lẩn  đ ẩ u  t r ỉ n  b á o  "V o lk ss ta a l"  sổ  5 3 . n gày  3 th á n g  

B ảy  1872 (x em  T o à n  tậ p , t. 18, 1995, t r .  3 1 5 ). T iế p  th e o , tá c  p h ẩ m  c ù a  I.H . P h i-s tđ  

"P o li t is c h e  F ra g m e n te  a u s  d e n  J a h r e n  1807 u n d  1813" đ ư ợ c  tr íc h  d ẫ n  k h ò n g  h o à n  to à n  

c h in h  xác . - 666.

585 D â y  m u ố n  n ó i đ ế n  v iệ c  c á c  d ạ i  b iể u  th u ộ c  p h á i B lS ng-k i d ự  d ạ i h ộ i rò i L a H a v  đ e  tỏ  

th á i  đ ộ  s a u  khi đ é  n g h i c ù a  M á c  v à  Ă n g -g h en  v é  .chuyến T ổ n g  H ộ i đ ố n g  từ  L u â n  Đ ô n  

s a n g  N iu - O ó c  đ ư ợ c  ch ấ p  n h ậ n . -  667.
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5 8 6  T ro n g  cá c  tả i  iiỆu c ù a  D ại hộ i La H ay , văn  bàn  lò i tu y ê n  b ố  này  c ù a  c ẳ c  d ạ i  h iê u  P a -ri 

k h ô n g  g iữ  lạ i đilỢc. V ân  bàn  ấy v é  thự c c h á t t r ù n g  k h ó p  vói nhữ n g  vân  k iệ n  đ ư ợ c  h ié t 

k h á c  c ủ a  các  ch i h ộ i P h á p  cù a  Q u ỗ c  tế , n h ư n g  k h á c  ch ú n g  VỂ m ặi b iê n  tậ p . - 667.

Ỉ 8 7  V ỉn  b ả n  d ư ợ c  d ẫ n  ra  l iế p  th e o  k h ổ n g  trù n g  k h ó p  vói bắt kỳ lò i p h á i b i í u  n à o  cùa  

n h ữ n g  đ ạ i b iế u  Đ ú c  dự  Đ ại h ộ i La H ay , đ u ợ c  gh i tro n g  n h ũ n g  b iê n  b ản  ch ín h  th ứ c  và 

n h ữ n g  b ái tư ò n g  th u ậ t trê n  b á o  vé cá c  p h i ỉn  h ọ p  m à ch ú n g  ta  cò n  tim  k iếm  d u ợ c  C ó  

lê  h ìn h  th ứ c  n h ư  vậy  đ ư ợ c  M ác  sù  d ụ n g  đ ể  p h ỉ  p h á n  n h ié u  m ặ t h ú n  d ố i v ó i lậ p  trư ò n g  

c ù a  n h ũ n g  nguò i Ih e o  c h ú  n g h ĩa  liên  ban g . - 667.

5 88  Đ é  ng h ị ch u y ể n  T ổng  H ộ i đ ứ n g  san g  N iu -O ó c  đ ư ợ c  M ác  và Ă n g -g h en  đ ư a  ra  l$ i p h iê n  

h ọ p  th ứ  10 c ũ a  D ại h ộ i La H a y  củ a  Q u ồ c  t ế  I n gày  6 th á n g  C h ín  1872 v à  đ â  đ u ợ e  th ô n g  

q u a  t9Í c h ín h  p h itn  h ọ p  áy vó i 26  p h iế u  th u ậ n . 23  p h iế u  ch ố n g  v à  9 p h iế u  trắ n g . VỂ lý 

d o  li m i c ù a  đ ể  ng h ị d ó , xem  lậ p  này , t r .  6 8 4 -6 8 6 ,-  676.

589  B ài náy  Ă n g -g h en  v iế t th e o  đ é  ng h ị c ù a  B an  b ie n  tậ p  b á o  " V o lk ss la a t"  s au  khi A. 

H ép -ncl. ngư đ i v iế t n h ũ n g  b à i tư ò n g  th u ậ t  vé D ạ i h ộ i La H ay  c h o  b á o  này . bj b ắ t .  v é  

b ổ  c ụ c  và n ộ i d u n g , b à i ắy rắ t  gẳn  với bà i "Đ ại h ộ i đ ạ i  b iê u  ỏ  La H ay" d o  Ă n g -g h e n  gừi 

c h o  b á o  "L a P leb e"  ngày 1 th á n g  M u ò i 1872  (x em  T o à n  tậ p , t .  18, 1995, t r .  2 2 4 -2 3 1 ). 

K hi v ié l b à i này  Ă n g -g h en  ch ư a  có  văn  b àn  ch ín h  th ứ c  c á c  nghị q u y é l c ủ a  D ạ i h ộ i La 

H a y  b ằ n g  tiế n g  P h á p  đ ư ợ c  b an  b iê n  tậ p  d u y ệ t lẩ n  c u ố i v ào  ngày  21 th á n g  M ư ò i 1872. 

Đ iỂ u  d ó  g iã i Ih íc h  vì s a o  c ó  m ộ t sỗ  c h ỗ  k h á c  n h a u  k h ữ n g  d á n g  kế g iữ a  n h ữ n g  đ o ạ n  tr íc h  

d ỉ n  tro n g  bài này  và v ăn  b ả n  n h ũ n g  ngh i q u y ế t c ô n g  b ố  tro n g  T o à n  tặ p  (x em  t. 18, 1995. 

t r .  2 0 3 -2 1 6 ) B ài này  đ ư ợ c  in b ằn g  tiế n g  N g a  lán  đ á u  tro n g  cu ố n  l á c h  "D ạ i h ộ i d ạ i b iêu  

La H ay  c ủ a  Q u ố c  t í  I. N gày  2 -7  th á n g  C h ín  1872. C á c  b á o  c á o  và th ư ”. M ., 1972. - 677.

5 9 0  Ỏ  đ í y  và  ò  M n  dư ớ i tro n g  b ả n  gốc tá c  g iả  d ù n g  lừ  "D ỏ n -đ é c -b u n " ; tù  này  th ư ờ n g  hay 

đ u ợ c  d ù n g  tro n g  c á c  tá c  p h à m  củ a  M ác v à  Ả n g -g h e n , đ ê  c h i p h á i p h iê u  lư u  -  b è  p há i 

V i- lích -S áp -p tì d ă  tá c h  k h ỏ i L i£n đ o à n  n h ũ n g  n g ư ò i cộ n g  sàn  n ăm  1850. v é  n g u ó n  gốc 

c ủ a  tê n  gọi này , xem  c h ú  th íc h  65 . - 691.

591 N h ú n g  tiểu  l u ị n  c ủ a  P h .Ả n g -g h e n  v é  p h o n g  t r à o  c ố n g  n h â n  ỏ  c h â u  A u  và c h a u  M ỹ 

g ần  v ó i T h ô n g  b á o  v i  h o ạ t đ ộ n g  củ a  Q u ổ c  t í  t r ê n  lục  đ ja ” cũ n g  c ủ a  ftng, d â n g  vào  

th á n g  G iê n g  - th á n g  H a i 1873 cOng trê n  b á o  ắy (x em  T o à n  tậ p , t. 18. 1995, tr . 42 3 -4 2 8 ). 

K h ác  vói T h ố n g  b á o ' d ư ợ c  d ă n g  t r ê n  b á o  cù n g  v đ i n h ũ n g  bài tu ô n g  th u ậ t  vé  cá c  ph iên  

h ọ p  c ủ a  H ộ i đ ố n g  liên  ch i h ộ i A nh  c ủ a  Q u ố c  tế , "N h ú n g  liều  luận" đ u ợ c  in  r ié n g  tro n g  

m ụ c  "T in  lứ c  v í  p h o n g  t r à o  cô n g  n h â n  n ư ớ c  n g o à i '' h o ặ c  "T in  tứ c  ví  p h o n g  t r à o  công 

n h â n  trê n  lụ c  đ ịa". N g u ổ n  tà i liệu  d ẻ  v iế t "N h ữ n g  t iế u  luận" -  b ên  c ạ n h  th ô n g  tin  mà
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Ă n g -g h e n  lấy  lừ  Ihu  tin  rộ n g  ló n  t r a o  đ ô i vói b ạ n  b è  vá c h iế n  hữ u  - là b á o  ch í công  

n h â n  n h ié u  n u ó c , t r u ò c  h é l lá b á o  "V o lk ss la a l"  ỏ  L a i-px ích  và  b á o  "E m an c ip a c io n "  đ  

M a -đ r il .  - 693.

5 9 2  'T h ô n g  báo"  n à y  đ ư ợ c  đ ả n g  t r o n g  b à i tư ò n g  th u ậ t  vé p h iẽ n  h ọ p  th ư ờ n g  kỳ c ù a  H ộ i 

đ ổ n g  liên  ch i hỏi A n h  h ọ p  n gày  8 th á n g  N ăm  1873.- 709.

5 9 3  Á m  ch i to a n  l ín h  cú a  G iô n  H â y -d ơ  - cựu  th u  kỹ T ồ n g  H ộ i đ ố n g  sa u  khi T ổ n g  H ội 

d ó n g  cù a  Q u rtc  té  c h u y ể n  lừ  L u â n  Đ ô n  sa n g  N iu -O ó c  (xem  c h ú  th íc h  5 8 8 ) cố  b iỂ n cá n h  

c ả i lư ơ n g  c h ủ  n g h ĩa  d ã  tá c h  kh ò i H ộ i d ó n g  liên  ch i h ộ i A n h  th à n h  m ộ t [ru n g  tâ m  n à o  

d ó  c h o  tắ t  cà  n h ữ n g  li£n  ch i h ộ i c h ổ n g  c á c  q u y ế t d in h  củ a  D ạ i h ộ i L a H ay . T h a m  vọn g  

c ù a  H ây -d ơ  d õ i g iữ  đ ịa  v ị lãnh  d ạ o  Iro n g  p h o n g  t r à o  c ố n g  n h ă n  q u ố c  t ế  khữ n g  đ ư ợ c  sự  

ú n g  h ộ  t r ê n  lụ c  đ ịa . - 709.

5 9 4  G iấy  này  d o  c á c  n h à  đ u d n g  c ụ c  T h ụ y  S ĩ đ  L ô -d a n  t r a o  c h o  P h .Ả n g -g h e n  n h â n  khi ô n g  

r ò i  đ i  L u ân  Đ ô n , lúc  này  M ác  bị t r ụ c  x u á t k h ỏ i P a -r i đ â  đ ế n  đ ó  rố i Ă n g -g h en  tớ i T h ụ y  

S ĩ khi cu ộ c  kh d i n g h ĩa  ò  T ây  N a m  n ư ó c  D ứ c  bị Ih ắ l b ạ i (xem  c h ú  th íc h  7 4 ) . K h ẩn  k h o ả n  

m u ố n  Ă n g -g h e n  s a n g  L u â n  Đ ữ n . M ác  v iế t c h o  Ă n g -g h e n  n gày  2 3  th á n g  T á m  1849: "... 

S ự  an  n in h  c ù a  a n h  cũ n g  đ ò i h ỏ i p h à i là m  n h ư  vậy. B ọn  P h ỏ  c ó  th ê  xủ  b ắ n  a n h  d é n  hai 

lá n : 1) vì sự  k iệ n  d  B a -đ e n ; 2 )  vi sV k iệ n  đ  E n -b ơ -p h e n -d ơ "  (c h ú  th íc h  5 % )  ( T o à n  tập , 

t ử 2 7 . 1996, t r .  2 1 9 ) . Ă n g -g h en  d i s a n g  A n h  b ẳn g  c o n  đ tlò n g  v ò n g , q u a  I - ta -l i-a  và T ây  

B an  N h a , v ì c h ín h  p h ú  P h á p  c ấ m  ô n g  đ i  q u a  l ỉ n h  th ổ  P h á p . -  713.

595  "G iắy  b iê n  n h ậ n ” c ô n g  b ổ  đ  đ â y  lá  b ằ n g  ch ú n g  x ác  n h ậ n  m ộ t tro n g  nhQ ng v i í c  đ á u  

t iê n  h ư ò n g  ú n g  "LÒI k êu  g ọ i t r ộ  g iú p  n h ữ n g  n h à  h o ạ t đ ộ n g  c h ín h  tr i  Đ úc" luu  von g  d o  

ủ y  b an  d â n  c h ù  -  xã  hội t r ộ  g iú p  n h ữ n g  n h à  h o ạ t d ộ n g  ch in h  t r ị  Đ ú c  la u  v o n g  v iế l ngày 

2 0  th á n g  C h ín  1849 (xem  lo à n  lậ p , t. 7 , 1993, t r .  709 -711 ).

V é  Uy ban dân chú - xứ hội trợ giúp những người Dức lưu vong, xem  c h ú  th íc h  

9 4  - 7 /5 .

5 96  T à i  lỉéu  crtng  h ổ  (tay  lã n h ữ n g  đ o a n  tr íc h  "b àn  kết tộ i  v í  vụ án n h ữ n g  ngiirii th a m  

g ia  c u ộ c  k h đ i n g h ĩa  đ  E n -b o -p h e n -d ơ  h ó i th á n g  N ỉm  1849 '. m ộ t Iro n g  n h ũ n g  c u ộ c  d ấ u  

t r a n h  c ù a  q u ấ n  c h ú n g  n h â n  d ã n  Đ ú c  n h ằ m  b à o  v ị  h iế n  p h á p  á i  c h ế  (xem  c h ú  th ích  

6 0 0 ) . N h ũ n g  đ o ạ n  tr íc h  l ié n  q u a n  đ ế n  sự  (h am  gia c ủ a  P h .Ă n g -g h e n  v à o  c u ộ c  k h đ i ng h ĩa  

này . Ong đ ế n  E n -b ơ -p h e n -d ố  v ó i m ộ t d ộ i  cỏ n g  n h a n  v ũ  tra n g  lù  D ô -lin -g h e n  (xem  ch ú  

th íc h  6 0 1 ). ủ y  b a n  a n  n ín h  E n -b ớ -p h e n -d ơ  đ a  g ia o  c h o  Ả n g -g h e n  l ỉ n h  d ạ o  VÍỆC xây d ự n g  

c á c  c ố n g  tr ìn h  p h ò n g  th ủ  v ì  c h u y ể n  p h á o  b in h  c h o  ô n g  sủ  d ụ n g . N h ú n g  h à n h  d ộ n g  k iên 

q u y ế t  c ù a  Ă n g -g h e n  và ý m u ố n  c ủ a  ố n g  d ự a  v à o  cữ ng  n h ã n  đ ỉ  làm  c h o  c á c  th ủ  lĩnh  tiểu
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IU sản  c ù a  p h o n g  Irà o  sợ  hăi. và Ih eo  y íu  c íu  cù a  ủ y  b an  an  n in h  E n -b c t-p h en -đ ơ  (xem  

c h ú  th ích  5 9 7 ), Ă n g -g h en  đ â  b u ộ c  p hả i rò i Ih án h  p h ỗ .

N h ữ n g  đ o ạ n  tr ích  này  ( t r ủ  h a i đ o ạ n  c u ố i c ù n g )  d ư ợ c  in b ằn g  tiến g  N ga lân  d ẩ u  tro n g  

tạ p  ch í "N h ũ n g  vắn đ é  lịch sử", 1970, sò  11. • 719.

597  ủ y  b an  an  n in h  E n -b o -p h e n -d ơ  gốm : th à n h  v iỂ n c ủ a  L iên  đ o à n  nhữ ng  n g u ò i c ộ n g  sàn  

V in -h e m  H u y -n d -b a i ( th ợ  m ay). 1-ô-han P ố t-m a n  ( th ợ  đ ổ n g )  và l-u -li-ú ! T ơ -rô -x tơ  (n g ư ò i 

th ự c  lộ i) . -  719.

598  Ý n ó i ủy  b an  q u â n  sự  b í n  cạ n h  ủ y  b an  an  n in h  E n -b ơ -p h e n -d d .-  719.

599  N h ữ n g  m à u  tư ợ n g  tru n g  c h o  sự  thring  n h ấ t c ù a  n ư ớ c  Đ ứ c. - 719.

6 00  Đ ây  m u ố n  n ó i đ ế n  h iế n  p h á p  đ ế  c h ế  đ ư ộ c  Q u ố c  h ộ i P h ra n -p h u đ c  th ữ n g  q u a  ngày  27 

th á n g  B a 1849. M ặc d ù  cò n  hạn  c h ế  và củ n  có  n h ư ợ n g  b ộ  t h l  lự c  p h ản  đ ộ n g  p h o n g  k iế n , 

n h ư n g  h iế n  p h á p  là  m ộ t b ư ò c  tiế n  tro n g  sự n g h iệ p  th ố n g  n h ắ t n u ỏ c  Đ ú c  và d ân  c h ủ  hóa  

n u ó c  Đ ứ c . S ong  Q u ố c  hội P h ra n -p h u ó c  kh ô n g  c ó  q u y ể n  lục  th ự c  tế  d ê  th ự c  h i ín  h ién  

p h á p  đ ó , cò n  các  ch ín h  p h ũ  c ủ a  n h ũ n g  qurtc  g ia  D ú c  lớn n h ắ t (P h ổ , D ăc -d en . B a-v i-e . 

H a n -n ô -v o  v.v.) th i k h ồ n g  Ih ù a  n h ậ n  nó . V à o  Ih á n g  N ăm  1849 nhữ n g  cu ộ c  đ ấ u  tr a n h  vũ 

t ra n g  c ù a  q u á n  ch ú n g  n h ỉn  d â n  D ú c  đ ể  b ả o  v< h iế n  p h á p  đ ế  c h ế  đ â  b ắ t đ ẩ u  b ù n g  nỏ  

(đ  tin h  R a n h . D ắ c -d e n , B a -đ e n  và P p h an -x d ), d ứ n g  đ ẩ u  là n h ũ n g  ngưòi dan  ch ù  t i ì u  tư  

sả n  m à ch ín h  sách  hèn  n h á t vá n h ẳm  th ỏ a  h iệ p  c ủ a  h ọ  đ ã  d ư a  ph o n g  t r á o  cách  m ạn g  

ắy đ ế n  th ắ t b ạ i. -  719.

601 D ây  m u ố n  nói đỂn cu ộ c  kh đ i ngh ĩa  ồ  D ô -lỉn -g h e n  và  v ù n g  p h ụ  cậ n  n h ằm  Ang h ộ  h iến  

p h á p  đ ế  c h í  vào  d ỉ u  th á n g  N ăm  1849. C u ộ c  tắ n  cữ n g  k h o  q u â n  n h u  đ  G r í - p h r á t  nằm  

gẩn  đáy  d a  c h o  p h íp  n h ã n g  ngư ò i khỏ i ng h ĩa , t r o n g  đ ó  có  n h ié u  c ổ n g  n h ă n  D ô -lin -g h e n , 

d ự  trũ  vũ k h í cẩn  th i í t .  C ác  n h à  dư ơ n g  cụ c  th à n h  p h ổ  b ị cách  chúc , và ủ y  ban  an  n in h  

đ â  ch iếm  vị tr í c ủ a  họ . C u ộ c  khỏ i ng h ĩa  th ắ t bạ i v ì ch ín h  sách  p h ả n  bội c ủ a  giai c á p  iư  

sả n .-  720.

6 02  BAi lu d n g  th u ậ t c u ộ c  m íl- lin h  ngay  5 th á n g  T u  1 8 Ỉ0  ký n t ím  ngày  s inh  c ủ a  M .R O  b c  xp i c 

CÓ cả  M ác  th a m  d ụ . ng o á i b á o  T ) ie  H o rn is se "  ra , b à i này  còn  đ ư ợ c  c ô n g  brt tro n g  s ố  ra  

th á n g  N Sm  củ a  (ạp  ch í "D e m o c ra tic  R eview " n ỉm  1850. B i i  tư ơ n g  th u ị t  áy, đ ă  n ó i như  

s au  v é  b ài p h á t b iể u  cứ a  Ả n g -g h en : "N gười Đ ú c  b ị t r ụ c  xuất đ ỉ  p h á i b iẻ u  t r ả  lòi v à  kết 

th ú c  b à i d ié n  văn  tu y  í t  vò i b ằ n g  v i tc  ch ú c  m ừ ng  n h ữ n g  ngư ờ i v ô  sàn  A nh"

H ộ i "Những người dân chú anh em " - h ộ i d â n  c h ù  q u ố c  tế . d o  cá c  đ ạ i b iêu  c ủ a  c á n h  

(à tro n g  p h o n g  t r à o  H iế n  c h u ơ n g  (H á c -n i, G iô n -x ri)  và n h ũ n g  nguò i lưu von g  cách  m ạn g
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( th à n h  v iê n  c ù a  L iên  đ o à n  n h ữ n g  ngư ò i ch in h  ngh ĩa  v .v .) th à n h  lậ p  ò  L uân  Đ ổ n  năm  

184Ỉ. M ác  và Ă n g -g h e n  d a  th a m  gia c h u ẩ n  bị h ộ i ngh ị c ù a  nhữ n g  ngưòi d ă n  c h ú  th u ộ c  

n h ũ n g  d â n  tộ c  k h ác  n h a u  vào  n gày  2 2  Ih án g  C h ín  1845. tạ i đ ó  h ộ i này  th ự c  tẽ  đi  d ư ợ c  

th à n h  lặ p , sau  đ ó  cá c  ô n g  đi d u y  tr i  sự  t iế p  x ú c  th ư ớ n g  xuyẽn  với hội này . S au  th ắ t bại 

c ù a  p h á i H iế n  c h u d n g  n ăm  1848, h o ạ t đ ộ n g  cứa hội d â  su y  g iảm  d á n g  ké và v à o  năm

1853 th i h ộ i h o à n  to à n  ta n  râ . - 724.

6 0 3  Phái bình quăn - p h e  n h ó m  d â n  c h ù  - t iể u  tư  sàn  cắ p  tiế n  Iro n g  th ò i ký c á ch  m ạn g  tu  

sàn  A n h  th ế  ký X V II , đ ịn h  h inh  t r ê n  q u y  m ô  to à n  q u ố c  v ảo  năm  1647,- 724.

6 04  V é  ủy ban lưu vong ( ủ y  b a n  d â n  c h ù  -  xâ h ộ i t r ợ  g iú p  n h ữ n g  ng u ò i Đ ứ c  lưu  v o n g ) 

xem  c h ú  th íc h  94 .

B iê n  b àn  c ồ n g  b ố  ỏ  đ â y . d o  ch ín h  ta y  Ả n g -g h en  gh i, đ ư ợ c  sủ  d ụ n g  tro n g  "T uyên  b ố  

củ a  ủy  b a n  n h ữ n g  ngườ i lư u  von g "  ngày  20 Ih á n g  T ư  1850 d o  C .M á c  và P h .Ă n g -g h e n  

so ạn  th ả o  (xem  T o à n  tậ p .  t. 7 , 1993 , tr . 4 2 1 -4 2 3 ). -  725.

605  V à o  th á n g  C h ín  1850, t r o n g  th ò i  g ia n  tê n  đ a o  p h ú  đ à n  á p  c á c h  m ạ n g  I - ta - l i- a  và 

cá c h  m ạ n g  H u n g -g a - r i  là  H a y -n a u  lư u  lạ i ò  A n h . c ô n g  n h â n  n h à  m áy  b ia  B ác -c lảy , 

D é c -k in -x d  và C ô n g  ty  đ ă  đ á n h  v iê n  tu ớ n g  Á o  này , y đ á  ch ạ y  tr ổ n  d u ớ i sự  b ả o  v ệ  cù a  

c à n h  s á l  và lậ p  tứ c  rò i n ư ó c  A n h . N gày  10 (h á n g  C h ín  1 8 Ỉ0  H ộ i "N h ữ n g  n g ư ờ i d ân  

ch ú  a n h  em " (x em  c h ú  th íc h  6 0 2 )  đ a  t r i ệ u  lậ p  m ộ t c u ộ c  m í t- t in h  đ é  b i í u  th i úng  

h ộ  và tá n  th à n h  d ổ i  v ó i c ô n g  n h â n  x i n g h iệ p  ấy , c h ín h  Ă n g -g h e n  đ ă  p h á i  b ié u  tạ i  c u ộ c  

m í t- t in h  này . N g o à i b á o  " R e y n o ld s  W e e k ly  N e w sp a p e r"  đ á  c ổ n g  b ố  b à n  g h i đ ắ y  đ ủ  

n h á t b à i p h á t  b iê u  c ù a  Ă n g -g h e n , n h ã n g  th ô n g  b á o  v ắn  tắ t  vé b à i d iễ n  v ă n  c ủ a  ô ng  

cò n  đ ư ợ c  đ ă n g  t r í n  b á o  " T h e  N o r th e r n  S ta r"  s ố  6 7 3 , n g ày  14 th á n g  C h ín ; b á o  "T h e  

T im e s"  s ố  2 0 5 9 1 , n gày  11 th á n g  C h ín ;  b á o  " T h e  M o rn in g  C h ro n ic le "  s ổ  2 6 1 3 9 , ngày

12 th á n g  C h ín  1850 . B à i tứ ò n g  th u ặ t  v é  c u ộ c  m ít- t in h  c ũ n g  d u ợ c  c ổ n g  b ò  Iro n g  h ai 

tò  b á o  Đ ứ c  - " D ie  D e u ts c h e  L o n d o n e r  Z e i tu n g "  s ồ  2 8 5 , n g ày  13 th á n g  C h ín  và "D ie  

H o rn is s e "  s ố  2 1 8 , n gày  18 th á n g  C h ín  1850. -  728.

6 0 6  N gày  2 9  th á n g  C h ạ p  1850  M á c  v à  Ả n g -g h e n  n h ậ n  đU0c  c ù a  H á c -n i giấy m òi d ụ  bữ a 

tiệ c  m ù n g  n ăm  m ó i c ủ a  h ộ i  "N h ũ n g  n g ư d i d â n  c h ú  a n h  em " (x em  ch ú  th íc h  6 0 2 ) . T ạ i 

b ữ a  ũ ệ c ,  H á c -n i tổ n g  k ế t h o ạ i  đ ộ n g  c ủ a  h ộ i tr o n g  nam  và d iê m  q u a  tin h  h ìn h  c h in h  tr ị 

d  c h â u  Ẳ u . Ả n g -g h e n  -  lú c  d ó  c ù n g  v ó i M ác  k h ố n g  cò n  ỏ  tro n g  H ộ i g iáo  d ụ c  c ủ a  cống  

n h â n  Đ ú c  ò  L u ân  Đ ô n  n ữ a  (xem  T o à n  lặ p ,  1.7 , 1993. tr . 5 7 6 )- đ ă  p h á t b iêu  tạ i b ữ a  tiệ c  

n h â n  d a n h  m in h , c h ắ c  là  th e o  th ò a  th u ậ n  tr i ió c  v ó i b an  lãnh  d ạ o  H ộ i này , và d ặ c  b iệ t 

là v ố i C .S á p -p ơ . M ặ c  d ù  lò i ghi b à i d ié n  v ă n  c ủ a  Ă n g -g h e n  cự c  kỳ it ỏ i, như n g  n ó  ch ú n g
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622 T ro n g  sô  b iên  bàn  cùa  T ổ n g  H ội đ ổ n g , ỏ  lò i ghi n gày  21 th á n g  B ày 1868, bà i p h á t 

b iể u  này  cù a  M ác đu ợ c  tr in h  báy th ế  này: " ô n g  M á c .  N u ớ c  D úc. T ồ n g  liên  đ o à n  công  

n h â n  d ự  đ in h  làm  bằng  con  dư ò n g  vòn g  cá i v iệ c  m à p h á p  lu$ t P h ổ  c ím  làm  công  khai. 

Ò  n h ũ n g  q u ó c  gia m ién  nam  và m ién  đ ổ n g  c ù a  D ức có  m ộ t L iẻn đ o à n  cưng  n hân  k h á c  

c ó  m ộ t sô  n h á n h  ò  T h ụ y  Sĩ; nhữ ng  n h á n h  ắy cũng  đ ịn h  liên  kết lại. T ò  b áo  m ói "Le 

R év e il"  d o  đ à n g  cùa L đ -d ru y -R ô -la n h  x u á t b àn , có  n h ậ n  xét th iệ n  ch i vé  H ộ i liên  h iệ p  

q u ố c  tế"  ("T ổng  H ộ i đ ổ n g  củ a  Q u ố c  t ế  I. 1866-1868", t r .  161). - 744.

623  T ạ i ph iên  h ọ p  c ù a  T ô n g  H ội đ ố n g  ngày  23  th á n g  H a i 1869, M ác  Ir ìn h  bày ti m i bằng  

tiế n g  A n h  "Báo cáo  vé cá c  h ộ i có tín h  ch á t p h u ò n g  h ộ i c ủ a  th ợ  m ó  ò  các m ỏ  th a n  vùng 

D ắ c -d e n "  d o  Ả ng-ghen  v iế t b ằng  tiến g  Đ ứ c (xem  T o à n  tậ p , t. 16, 1994, tr . 463-471). Lòi 

g h i b à i p h á t b iêu  cùa M ác  đu ợ c  lưu lại tro n g  s ô  b iên  b à n  c ủ a  T ồ n g  H ộ i đống ; bái tu ò n g  

th u ậ t t r f n  b á o  công  bố  ò  tậ p  này k h ác  với lò i ghi ồ  c h ỗ  đ ầ y  đ ù  và ch ín h  xác hon  m ộ t 

c h ú t . -  746.

624  T à i liệu  này đ ư ợ c  lưu  giữ dư ớ i d ạ n g  m ẩu  c ắ l tù  b á o  M ỹ (có  lẽ  b á o  "T he D em o c ra t" ) , 

đ ư ợ c  d á n  vào  sổ  b iê n  bản  cù a  T ổ n g  H ộ i đ ố n g . T ro n g  b i£n  bản  p h iê n  h ọ p  cù a  T ổ n g  H ội 

d ó n g  ngày 19 th á n g  T ư  1870, có  ghi n h ư  sau  vé bài p h á t  b iêu  c ú a  M ác  vé b ú c  thư  cù a  

H i-u m  và bản  b á o  c á o  gùi kèm  Ih eo  n ó  đ ò i T ổ n g  H ộ i đ ố n g  th à n h  lậ p  m ộ l cơ  q u an  đ ại 

d iẽ n  đ ặ c  b i í t  ch o  c ô n g  n h ân  th u ộ c  n h ữ n g  d â n  tộ c  k h ác  n h au  đ  m ỗi n ilốc: " ồ n g  M á c  

k h ữ n g  đ ổ n g  ý vói b ản  b á o  cáo , vì tro n g  H ộ i đ ố n g  đ ă  có  d ạ i b iê u  c ủ a  nhữ n g  d ân  tộ c  

k h á c  n h au , còn  lá t cà nhQ ng đ ié u  còn  lại th ì ph ả i t ra o  c h o  các th ố n g  tin  viên cùa  H ội liên 

h iệp . T ro n g  th u  c ó  ch ì ra  rằng  phong  trà o  công  liên  à  M ỹ có  xu hướng  m ang h ình  thứ c 

n h ũ n g  hội bí m ật. D iéu  đ ó  đư ợ c  xác n h ậ n  q u a  bức thư  c ú a  th ô n g  tín  v i ín  Đ ứ c đ  N iu -O óc 

k êu  gợi H ội đống  can th iệp  vào  công v iệc  và cổ  gắng  k huyên  H i-um  vá G ie-xép  đ ù n g  th am  

gia v ào  phong  trà o  đó". H ội đố n g  đ â  ra  qu y ế t đ ịn h  đ ể  nghị tiếp  tụ c  th ô n g  tin  vé thực chấ t 

c ủ a  vắn  đ ể  (xem  "Tổng H ội dón g  của Q u ố c  t ế  I. 1868-1870". tr. 163). -  748.

625  D â y  m uốn  nói đ ến  cu ộ c  m ít-tin h  q u ẩ n  ch ú n g  ngày 23  th á n g  G iê n g  1871 ỏ  q u à n g  tr i lò n g  

T ờ -ra -p h a n -g a ; n hân  d a n h  cổng  n h â n , cu ộ c  m ft -  tin h  này  d a  y íu  cáu  ch in h  phủ  A nh  

đ ò i  P h ổ  chắm  d ứ t cu ộ c  ch iến  tra n h  ch ố n g  C ộ n g  h ò a  P h á p . - 751.

626 D ây  m uón  n ó i đ ến  "T uyén ngôn vé các  nguyên  tắ c  c ù a  lu ậ t h àn g  hài q u ố c  té" kèm  

th e o  H ò a  ưóc P a-ri năm  1856, m à cá c  c ilòng  qu tìc  c h â u  À u ký kél sau  khi ch iến  tra n h  

C rU m  k ế t Ihủc. 752.

627  T ro n g  bài d iễ n  vân  đ ọ c  tạ i cu ộ c  m ít- tin h  đ  L uân Đ ô n  ngày 4 th á n g  Bày 1867, Bi-drt-li 

đ â  lên  án  th ó i giả dối cùa  giai cấp  tư  sàn  A n h . ké đ ẫ  h á m  hai th ủ  lĩnh  cỗng  liên B rỏ t-h é t,
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n h â n  n h ữ n g  sự  rố i lo ạ n  d o  v iệ c  sừ  d ụ n g  n h ũ n g  kẻ phá  h o ạ i b ẫ i cổ n g  tro n g  th ò i g ian  c u ộ c  

b â i c ô n g  ò  S é p -p h in  m ù a  th u  n ă m  1866. gây ra .-  753.

6 2 8  S au  th ắ t  bạ i ò  L ơ -m an  n gày  10-12 th á n g  G iẻ n g  1871. đ ạ o  q u â n  m ới (h à n h  lập  cù a  

tư ó n g  S ãn g -d i đ ă  rú l lui với n h ữ n g  tồ n  th á t đ á n g  k í .  - 754.

6 2 9  C u ộ c  h ộ i ngh ị ngày  5 th á n g  G iẽ n g  1871, tro n g  g ian  p h ò n g  k h ác h  sạn  ỏ  K en -n rtn -x tơ -rít. 

d u ó i  sự  ch ù  tọ a  c ù a  lu â t sư  G i.M e -r i-m e n , đ ã  kêu  gọi ch ín h  p h ủ  A n h  đ ò i ch ắ m  d ứ t c h iế n  

t r a n h  g iũ a  P h ổ  và P h áp , v à  th ừ a  n h ậ n  C ộ n g  hòa  P h áp . - 758.

6 3 0  Đ â y  m u ố n  n ó i đ ế n  c u ộ c  b iê u  t in h  quy  m ô lỏn  ò  L u ân  Đ ô n  v à o  th á n g  S áu  - th á n g  Bày 

1855 n h â n  v iệ c  nghj viCn q u y ế l đ ịn h  h ạn  c h ế  g iò  làm  v iệ c  c ù a  các  q u á n  b ia  v à o  cá c  ngáy  

c h ù  n h ậ t .  - 759.

631 L ò i p h á t  b iể u  củ a  M ác  tậ i p h i ín  h ọ p  c ù a  T ô n g  H ộ i đ ó n g  c ù a  Q u ố c  t ế  1 ngày 25 th á n g  

T ư  1871 trư ớ c  đ â y  c h i đ ư ộ c  crtng  b ố  m ộ t p h ẩ n  (xem  T o à n  tậ p ,  t .  17. 1994. t r .  8 2 3 -8 2 5 ); 

đ  đ â y  n ó  đ ư ợ c  c ổ n g  b ố  lo à n  v ă n  c ó  tin h  d é n  tra n g  m ố i tim  đ ư ợ c  cách  đ â y  k h ữ n g  l ỉ u  

c ủ a  sổ  b iê n  b àn . T ro n g  c h ú  th íc h  c u ó i Iran g  nêu  n h ũ n g  c h ỗ  k h á c  n h a u  q u a n  trọ n g  n h á t 

c ú a  b iê n  b à n  v iế l tay  với v ăn  b á n  Iro n g  bài tư ò n g  th u ậ t v t  p h i ín  h p p  đ ó  tr ẽ n  b á o  "E a s te rn  

P o s t"  số  135. ngày  29  th á n g  T u  1871,- 770.

6 3 2  D â y  m u ố n  n ó i đ ế n  n h ữ n g  b ứ r  th u  c ù a  ổ .  X é c -ra i-ơ  d é  ngày 12 v à  15 th á n g  T ư  1871 

n h ậ n  đ ư ợ c  ò  L u ân  Đ ỏ n  ngày  23 Ih án g  T ư . - 7 71.

6 3 3  T ạ i  p h iê n  h ọ p  trư ó c . n gày  18 Ih án g  T ư  1871, n h â n  b ứ c  d i t n  x uắ t h i ín  irỄ n  b á o  c h í 

A n h  v é  v iệ c  T ô - la n h  bị k h a i t r ừ  k h ó i Q u ố c  tế . TÓ ng H ộ i đ ổ n g  ra  q u y ế t đ ịn h , n ế u  tin  ắy 

là  c h in h  xác  th i s ẽ  cỏ n g  h ó  ngh ị q u y ế t k h ẳn g  đ ịn h  q u y ế t đ ịn h  c ủ a  H ộ i đ ổ n g  liên  ch i h ộ i 

P a - r i .  B àn  ng h ị q u y ế t b ằ n g  tié n g  A n h  c ù a  T ổ n g  H ộ i đ ố n g  cò n  lư u  g iữ  d ư ợ c  d u ớ i d ạ n g  

b ả n  v iế l  ta y  c ù a  P h .Ă n g -g h e n  với m ộ t số  c h ỗ  sứ a  c ủ a  C .M á c  (xem  T o à n  lậ p ,  t. 17, 1994. 

t r .  4 0 6 ) . -  7 7 2

6 34  M á c  th ự c  hiỆn n h iệ m  vụ  d i lộ c  g ia o  này  Iro n g  bứ c th ư  gủi L. P h ra n -k e n  k h o ả n g  ngày  

20 Ih â n g  r ư  1871 (xem  lo â n  tậ p .  t. 3 3 . I9V7. tr . 2 9 3 -2 9 5 ). -  773.

6 35  P ô n -L a -p h á c -g ơ  ỏ  P a -ri tù  n gày  6 đ ế n  ngày  12 th ả n g  T u  1871. -  773.

6 3 6  Ă n g -g h e n  ù ng  h ộ  đ é  n g h ị c ù a  I-u n g  v é  v iệc củ  m ộ i p h á i d o à n  củ a  T ô n g  H ộ i đ ố n g  d é n  

d ụ  lễ  ký n iệ m  100 nâm  n gày  s in h  c ù a  R Ỏ -bỏc ồ - o e n .  ắn  đ ịn h  v à o  ngày  16 th á n g  N ăm  

1871 tạ i h ộ i tn lò n g  P h ri-m ê-x A n -x ơ  ò  L uân  Đ ỗ n .-  776.

6 37  M ố t- tơ -x h ế t p h à n  đ ố i v iệ c  th a m  d ự  lễ  ký n iệ m , nẻn  ô n g  đ ã  tu y ê n  b ố  rằ n g : " ổ - o e n  

tu y ệ t n h iê n  k h ô n g  đ ặ c  sắ c  n h u . xem  ra . Ă n g -g h en  q u a n  n i ím : ô n g  vay  m ư ợ n  c h ủ  ng h ía
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xă hội ỏ  n h ũ n g  nhà  vân  P h á p  cG, c ò n  n h ũ n g  tư  tư ò n g  tôn  g iá o  cùa  m ình  th ì ố n g  vay  

m ượn c ú a  L óe-cơ" ( 'T ồ n g  H ộ i đ ố n g  cùa  Q urtc  tế  1. 1870-1871", t r .  136). N g o à i r a ,  

M ố t- tô -x h é t g án  ch o  Ă n g -g h en  là đ â  kh ắn g  đ ịn h  rằn g  tu ỗ n g  n h u  " tắ t cà m ọi ngưòi xã 

hội c h ủ  ng h ĩa  đ ể u  là  nhQ ng ngưòi th e o  phái H iến  chư ơ ng". -  776.

638  T ro n g  b iê n  bản  p h iê n  h ọ p  cù a  T ổ n g  H ộ i đ ố n g  ngáy  20 th á n g  S áu  1871, lò i p h á t b iê u  

này  c ủ a  M ác  đ ư ợ c  p h àn  án h  n h ư  sau : "Sau d ó  ổ n g  M á  c  d é  nghị gủi th u  d ế n  b á o  

"E xam iner"  và b á o  " S p ec ta to r"  vạch  Irắn  nhữ n g  bàn  tu y ê n  ng ô n  h ìn h  n h u  d o  chi hội P a - r i 

cù a  Q u ố c  tế  cổ n g  bó . T á t cả  n h ũ n g  bản  tuy ên  ngốn  ấy là  n h ủ n g  tài liệu  giả, d o  c á n h  s á l 

V éc-xây  b ịa-ra" ("T ồ n g  H ộ i đ ố n g  cù a  Q u ố c  lé  1. 1870-1871”. t r  159). B ức th u  d o  Ă n g -g h en  

so an  n h â n  d a n h  T ồ n g  H ộ i d ó n g , k h ô n g  x u ấ t h iện  tro n g  n h ú n g  b áo  đ u ợ c  n h ắ c  đ ế n  và 

đ ế n  với ch ú n g  ta  dưới d ạ n g  b àn  n h á p  v iế t tay  (xem  T o à n  tậ p . t. 17. 1994. t r .  4 9 9 ). - 778.

639  B âi ghi cu ộ c  nói chuyện  cù a  C .M ác  vói R . L a n -d o  - p h ó n g  v ién  ò  L uân  Đ ô n  cùa  b á o  

"W orld"  - tn lỏ c  đây  đ â  đ ư ợ c  cổ n g  bổ  h ằng  tiến g  N ga (xen) T o á n  tậ p . t. 17, 1994, t r .  

83 2 -8 3 8 ), th e o  b ản  n í t  ngắn  đ ă n g  tro n g  td  "W o o d h u ll a n d  C la tlin  s W eek)y", cơ  q u a n  

ngôn  luân  c ù a  c á c  chi h ộ i M ỹ cù a  Q u ố c  lé  s6 13/65. ngày 12 th á n g  T ám  1871. N ó  đ iiợ c  

in to à n  van  b ằn g  tiến g  N ga lán đ ă u  tro n g  ta p  ch í “Ỏ  n ư ớ c ng o à i"  sổ  45 , n ăm  1972.- 779.

640  D ó  là  m ộl th ổ  ngữ A n h -Đ ứ c  độc đ áo ; tẳ c  phân) hài hưóc "D iển  ca  H an -xổ  B ra i-tơ -m an" 

cùa  n h à  văn  M ỹ Sác-ld  G ổ t-p h ri u - lô n -đ ơ  (1824-1903) đ ư ợ c v iế t bằng  th ổ  ngữ này. - 779.

641 T ro n g  bản  ghi c ù a  p h ó n g  v i ín  c ó  ch ỗ  kh ô n g  ch ín h  xác: m ùa xuAn năm  1871 đ  B ác -xê-lô -na  

d íể n  ra  cu ộ c  bãi c â n g  c ù a  th ợ  d ệ t , cò n  cuộc băi công  của  c ổ n g  n h ân  sản  x u ấ t x ì-gà lúc  

bắy g iò  th ì d ié n  ra  đ  Ả ng-ve. - 783.

6 42  Dòng minh ruộng d íl và lao động -  tổ  chứ c q u ắ n  ch ú n g  c ủ a  cô n g  n h â n  A n h . đ ư ợ c  

th à n h  lậ p  v ào  m ù a  thu  1869 vó i sự  th a m  gia t rự c  t iế p  cù a  M ác . Ang co i tổ  c h ú c  này  là 

m ộ t tro n g  n h ũ n g  co n  đ ư ò n g  tiến  tó i cẳch  m ạ n g  h ó a  giai c ắ p  v ô  sả n  A nh . -  784.

« 4 3  T h e o  ý k iến  c ù a  g ió i cấm  q u y én  D ế  c h ế  th ũ  h a i ò  P h á p , c u ộ c  tn ln g  cẩ u  ý d â n  dư ợ c  

cổ n g  b ố  v áo  m ù a  x uân  h ăm  Ỉ8 7 0  ắ t  p hả i cú n g  c Á sự  cai tr ị c ủ a  N a pô  la -ông  III đ ã  lung 

lay  d o  sự  k h ù n g  h o à n g  lo à n  b ộ  hệ th ố n g  c ù a  B ô -n a -p ác -tơ . Đ ố n g  th ò i vớ i lờ i k íu  gọi m ị 

d â n  áy  d ố i vói q u ẩ n  ch ú n g  n h ân  d ã n , chú  y ếu  lả nố n g  d â n . người ta  đ ả  t iế n  h àn h  nhũng  

c u ộ c  d à n  á p  p h o n g  t r à o  vổ sẳn  và p h o n g  tr à o  c ộ n g  hòa  c á n h  tà . - 784.

644 L òi p h á i b iê u  c ù a  Mlc tro n g  bu ổ i khai m ạc H ộ i nghị L uân  D ỏn  cù a  Q urtc  tế  (ngày  

17-23 th á n g  C h in  1871) đ u ợ c  c ô n g  b ổ  tr i id c  đây  Iro n g  T o à n  lặ p  ( t. 17, 1994, tr . 845 -846 ) 

Cheo b àn  ghi b i í n  bản  h ìn g  liế n g  P h áp , ỏ  đây , bá i ắy d u ợ c  c ô n g  b ổ  th e o  b ản  tiế n g  A nh
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d o  Ê c h -c a - r i-ú t  ghi. H ai b àn  ghi b ổ  sung  c h o  n h a u . - 793.

6 45  H ộ i ng h ị | j i â n  D ô n  d ư ợ c  tr iệ u  lậ p  tro n g  h o àn  c à n h  cà n h  sá t kh ù n g  b ổ  và tru y  bức 

cá c  Ih à n h  v iê n  c ù a  Q u ố c  tế . hội ngh ị m ang tin h  ch á t b i m ặt và d ié n  ra  tro n g  p h ò n g  kin. 

T h ế  n h ư n g  n h ữ n g  tin  tứ c  v é  hội ngh i đ â  lọt v ào  b áo  ch i: t r ê n  b á o  "S co ttsm an "  ngày 2 

th á n g  M ư ò i 1871 đ â  x u ấ t h iện  bài v iế l c ù a  Ế c h -c a -r i-ú t - đ ư ợ c  m ộ t loạ t b á o  Â u , M ỹ 

d ă n g  lạ i - t r ìn h  bày  d ié n  b iến  cá c  p h i ín  h ụ p  cù a  hộ i nghị vá nhữ n g  nghị q u y ế l q u an  

tr ọ n g  n h ắ t  c ù a  n ó ; cò n  b á o  "Q u i V ive!” ỏ  L uân  D ôn  (sổ  3 1 -32  ngày 7 v à  8 th á n g  M ười 

m ộ t 1871) n gay  tn lỏ c  khi cá c  nghị q u y é l cù a  hội nghi đ ư ợ c  ch in h  Ih ú c  cô n g  bố . đ á  đ ăn g  

n h ữ n g  n g h ị q u y ế t  ắy d o  m ộ t người th ợ  sắp  chữ  cung  cắp  bí m ậ t. -  794.

6 4 6  D ây  m u ố n  n ó i d ế n  b à i p h á i  b iéu  c ù a  Ă n g -g h en  tạ i p h iê n  h ọ p  c ủ a  T ỏ n g  H ộ i đ ó n g  ngày

19 (h á n g  C h s p  1871. T ro n g  sô  b iê n  bàn . lò i g h i bài p h á t  b iê u  này  là  ch in h  xác  (xem  

" T ổ n g  H ộ i đ ứ n g  c ủ a  Q u ỗ c  t ế  I. 1871-1872”, Ir. 33 ). -  797.

64 7  T ạ i p h i í n  h ọ p  c ũ a  T ồ n g  H ội đ ố n g  ngày 19 th á n g  C h ạ p  1871, M ác th ô n g  b áo  vé tìn h  

h ìn h  đ  D ú c , M ỹ, T h ụ y  Si v á  A n h . D o ạn  tro n g  th ữ n g  b á o  c ó  l i ỉn  q u a n  đ ế n  th á i đ ộ  củ a  

c h in h  p h ú  A n h  d ố i vói c á c  ch iến  s ĩ C ổ n g  xâ lư u  vong , d ư ọ c  d á n g  b ằ n g  liế n g  P h á p  trốn  

b á o  "É g a lité "  bổ 1, ngày  10 th á n g  G iê n g  1872 và b ằng  tiến g  o ú c  t r i n  b á o  'T a g w a c h t"  sổ  

3 , n g à y  2 0  Ih á n g  G ién g  1872. M ộ l số  c h ỗ  tro n g  th ố n g  b á o  n ày  cOng d ư ợ c  d ẫ n  ra  tro n g  

b à i t in  n ư ớ c  n g o à i c ù a  b á o  T i n  tứ c  ngày nay” ỏ  M ál-xcơ-va . s ố  7. ngày 21 (8)  Ih án g  

G iê n g  1872. -798.

6 4 8  B iê n  b ả n  cá c  p h i í n  h ọ p  c ù a  D ại hội La H ay  c ủ a  Q u ố c  lế  I (n g ày  2 -7  Ih án g  C h ín  1872) 

c ò n  lư u  đ u ộ c  d ư ớ i d ạ n g  b à n  sa o  có  th i th ự c  cù a  P h. T . C u -n ố  s a o  lại v ăn  bản  b ằng  

liế n g  D ú c  d a  đ ư ợ c  P h .A . D o ó c -g d  xừ lý t r ỉ n  cố  sò  b àn  ghi cù a  ch ín h  m ìn h , và cò n  lưu 

d u ộ c  d ư ớ i d ạ n g  lòi ghi - n h ié u  c h ỗ  m ang  tín h  ch ấ t b ả n  n h á p  -  c ù a  th ư  ký P h á p  Lơ 

M ú l-x u y . Vĩ c á c  (hư  ký m ỉ i  ngày  3 Ih án g  C h ín  m ói đ u ợ c  b âu , n ín  ba  p h iê n  h ọ p  đ ẩ u  củ a  

d ạ i  h ộ i k h ô n g  đ u ợ c  p h ả n  á n h  Iro n g  b àn  v iế t lay  cù a  Lơ M út-xuy. Bài p h á i b iể u  c ù a  M ác  

n gày  2 th á n g  C h ín  1872 c h i còn  lư u  d ư ộ c  tro n g  hai bàn  ghi cù a  N . G iu -cổ p -x k i - th u ộ c  

p h á i B a -c u -n in  -  m ằ giấy ủy n h i(m  tư  cách  d ạ i b iê u  cúa  ữ n g  ta  k h ổ n g  đ ư ợ c  đ ạ i h ộ i ch u ẩn  

y . B ổ n  b à i p h á t b iê u  c ù a  M ác  và m ộ i bài p h á t b ié u  cù a  Ả n g -g h en . đ o  D o ó c -g ơ  gh i. đ u ợ c  

c ô n g  b ổ  Iro n g  T o à n  tặ p .  t. 18. 1995, Ir. 891-900 .- 805.

6 4 9  N h ũ n g  d ạ i b iê u  T ay  B an  N h a  th u ộ c  phái B a-c u -n in  că n  cú  v à o  n h ữ n g  giấy úy n h iệm  

c ó  t ín h  c h ắ t m ê n h  lệnh  đ ã  y êu  c ẩ u , kh i b iểu  q u y ế t tạ i d ạ i h ộ i. n én  tín h  s ổ  th à n h  v iẻn  

c ù a  t ổ  c h ú c  d ã  b ẩ u  d ạ i b iể u . chứ  k h ố n g  p h ả i tín h  p h iế u  cùa  m ỗ i đ ạ i b iẽu . Y ẽu  cáu  này  

đ â  b ị đ ? i  h ộ i b á c  bò ,- 806.
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6 Ỉ0  T iế p  th e o  tro n g  bản  ghi của  D o ó c -g đ  là: "G h i-ỏ m  ngắi lói d ié n  gịà: D ié u  đ ó  khững 

đúng". - S07.

651 Bài p h á i b iểu  củ a  M ác  v ể  th â m  quy ển  cù a  T ử ng  H ộ i d ồ n g  d u o c  cổng  bổ  tr i ló c  đăy  

tro n g  T o à n  tậ p  (t. 18, 1995. t r .  8 9 6 -8 9 8 ) th e o  bàn  ghi b ằng  tiến g  Đ ức c ù a  D oóc-gơ . Ỏ  

đ â y  n ó  d ư ợ c  in th e o  b àn  ghi c ú a  Lơ M iít-xuy b ằng  t iế n g  P h á p  - 810

652  B ản ghi vắn  tắ t lòi p h á t b iể u  cùa  M ác ngày  8 th á n g  C hín  1872 đ  A m -x téc-đ am  đ ư ợ c  

c ô n g  b ố  tro n g  bài tư ò n g  th u ậ t v ể  cu ộ c  m ít- tin h  trê n  b á o  H à  Lan “A lg em een  H a n d e lsb la d ”. 

B àn ghi d ấy  đ ù  h d n . c ủ a  p h ó n g  vi£n d á  đ u ợ c  lá c  g iả  đ ọ c  s o á i, d ư ợ c  câ n g  b ó  t r ẽ n  b á o  

"L iberié"  vá b á o  "V o lk ss ta a t” đ ư ợ c  in à T o à n  lậ p , t.1 8 , 1995, tr . 217-220  - 813.

653  D ây  m u í n  n ó i đ ế n  c u ộ c  g ặ p  gỏ  c ú a  các  h o à n g  đ ế  Đ ú c . Ả o  H u n g  và N g a  ò  B éc-lin  

v à o  th á n g  C h in  1872. h ò n g  khữi p h ụ c  kh ố i liên  m inh  p h à n  đ ộ n g  củ a  n h ũ n g  q u ố c  g ia này; 

d ặ c  b i í t ,  ti i cu ộ c  g ặp  gđ ngưòi ta  đi th i o  lu ậ n  ván đ é  phố i h d p  d ấu  tr a n h  ch ổ n g  ph o n g  

t r à o  cách  n ạ n g .  - 814.

654  T ro n g  t i í o  tr in h  tu y ín  tru y é n  cá c  nghi q u y í l  c ù a  D ạ i h ộ i La H ay  ò  A n h , M ác và 

Ă ng -g h en  11 nh iếu  lán  p hà i d ậ p  lạ i nh ũ n g  lò i c ữ n g  k ich vu  k h ố n g  của G iỡ n  HỀy-dơ- 

n g u y ín  t h t  ký T ổ n g  H ộ i đ ó n g ; sau  khi ch u y é n  san g  iậ p  tru ò n g  cả i lu đ n g . ông  này đ ă  

câu  kếl m { l rá c h  vfi n g u y ỉn  tắ c  v á i th i ỉu  t ổ  b è  p h á i v ít ch ín h  p h ủ  tro n g  d ạ i hộ i. d ã  g3y 

p h â n  liệ t t io n g  L iín  c h i h ộ i A n h , vá ngày  26  th á n g  O ĨỊÍng d a  tr iệ u  tậ p  đ ư ợ c  ỏ  Luân D ôn  

m ộ t d ạ i  hCi r iê n g  r í  c ủ a  nhQ ng ch i hoi đi l í c h  ra.

C u ộ c  d í u  tra n h  kh ổ n g  k h o a n  n h ư ợ n g  của  M ác và Ă n g -g h en , vói tư  c á ch  nhữ ng  nguò i 

lẫnh  đ ạ o  lổ  c h ú c  v ô  sàn  q u ố c  l ế  ch ố n g  cá c  p h á n  tủ  cả i lu ú n g  tro n g  các ch i h ộ i A nh  cùa  

Q u ố c  tế . lúc đ ó  d u ợ c  p h à n  án h  tro n g  m ộ t lo ạ t tà i  X ỉu . trư ớ c  hỂt là tro n g  "T hứ  gửi ổng 

ch ú  b ú t b á o  " In te rn a tio n a l H erald™  và tro n g  nhữ n g  lơi kêu  goi củ a  C h i h ộ i người nước 

ngoài ò  M an  se-x trì và củ a  H ộ i đ ổ n g  liên  ch i hộ i A n h  (xem  T o à n  tâ p  t. 18 , 1995, tr. 

264 -282 ).

Mai búc  th ư  cồng  b ổ  à  lộ p  này  gửi ban  b ỉén  tậ p  các  b é o  l.uAn DAn. m ộ! bứ c d o  

P h . Le-xnơ so ạn  th ả o  vói sự  th a m  g ia  của  M ác . b ú c  k ia  d o  X . V i k ê -ri so ạ n  th ả o  vói sự  

th a m  gia củ a  Ă ng -g h en , m ô tà  n h ữ n g  p h ư d n g  d iê n  và chi l iế l  cụ th ẻ  hơn cù a  cu ộ c  b ú t 

ch iến  này, - 817, 824.

655  T ạ i D ạ i h ộ i M an -se -x tớ  của  L iên  ch i hội A n h . ngày 1-2 Ih á n g  Sáu 1873. có  m ị t  26  dại 

b iể u  cù a  23 cbi h ộ i Ihừa n h ặn  cá c  nghị q u y ế t cúa  Đ ạ i hội I j9 H ay  năm  1872. D ạ i hộ i d â  

th ô n g  q u a  nghị q u y ế t v é  củ n g  c ổ  tổ  ch ú c  vá tă n g  cư ờ ng  lu y é n  tru y é n . d ẫ  n h ìn  m ạn h  cán
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xây d ự n g  d à n g  ch in h  tr j  d ộ c  lập  c ù a  giai cấp  v ỏ  sàn . c h ú  tru ơ n g  xă hội hóa  ru ộ n g  d á t 

vá  lá t  cà  m ọi tư  liệu  s à n  x uấ t và k h ầ n g  đ ịn h  lò n g  tru n g  th à n h  củ a  m ình  d ổ i vó i c h ú  ngh ĩa  

q u ố c  IỂ vố  sàn ; trư ó c  d ó  d ạ i h ộ i d ẫ  tặ n g  L ién  ch i h ộ i A n h  lá cò  d ỏ  cù a  H ộ i liên  h iệp  

cô n g  n h â n  q u ố c  tế . - 829.

6 5 6  Đ ê  Ihự c  h iệ n  ngh ị q u y ế t cùa  Đ ạ i h ộ i La H ay  vé  V1ÍC th à n h  l ỉ p  liên  h iệ p  c ô n g  đ o à n  

q u ố c  tế . H ộ i d ó n g  liên ch i hội A n h  đ ă  cù  ra  m ô t ủy b an  gốm  nhữ n g  úy v iê n  c ú a  m inh  

d í  c h u ỉ n  bj vấn  d é . S au  th ữ n g  b á o  th ú  n h á t c ù a  úy ban  tạ i p h i ín  h ọ p  cù a  H ộ i đ ổ n g  liên  

ch i h ộ i A n h  n g ày  24  th á n g  T ư . v iệ c  s o ạ n  th à o  lò i k ỉu  gọi lứ d n g  úng  gùi cá c  h ộ i n ghé 

n g h iệ p  A n h  đ ă  d u ợ c  g ia o  c h o  M . B a -r i-e  và E. Đ uy-pA ng. Ph. Ả n g -g h en  đ á  th a m  gia 

t rự c  t iế p  v à o  v iệ c  b iê n  so ạ n  văn  k iệ n  m à các  p h iê n  h ọ p  cù a  T ổ n g  H ộ i d ó n g  n gày  1 vè 

8 th á n g  N ăm  1873 ái n g h e  đ ọ c  và  n h ấ t t r í  tá n  th à n h . Ijò i kẽu  gọi d ỉ  n í u  r õ  v a i t r ò  củ a  

c á c  cữ n g  d o á n  tro n g  q u á  t r ìn h  h ìn h  th à n h  H ộ i l i ỉn  h iệ p  c ô n g  n h â n  q u ố c  t ế  và tro n g  

n h ũ n g  th ò i d iê m  k h á c  n h a u  tr o n g  lịch  sử  c ú a  n ó , c ũ n g  n h ư  đ s  d é  ra  n h ũ n g  n h iệ m  vụ  

đ ư ợ c  d ặ t  r a  c h o  cô n g  đ o à n  tro n g  g ia i đ o ạ n  p h á t t r iể n  m ó i củ a  p h o n g  t r à o  cữ n g  n h ân  

q u ố c  t ế  s a u  Đ ạ i h ộ i 1.3 H ay . - 830.

60- MA44
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A

A-ba-xa I (15 7 1 -1 6 2 9 ) - qurtc  vUclng I- ra n  (1 5 8 7 -1 6 2 9 ). th u ộ c  tr ié u  đ ạ i X e -p h e -v ít .-  480.

A-be-lo (A b e e le ) .  H â n g -r i van đen (s in h  1847) -  người Bì, th e o  ch ú  ng h ĩa  v ỏ  ch ín h  

phù . thilclng gia; bị k ha i trù  kh ó i Q urtc  tế  Ih eo  q u y ế l đ ịn h  cù a  T ổ n g  H ộ i clrtng ngày 

30 Ih án g  N ăm  1 8 7 3 -  670.

A-bớc-đin (A h e r ile e n ) , G ioóc-g ic l G o ó c -đ ơ n , bá Iưcíc (17 8 4 -1 8 6 0 ) - nhá  h o ạ t đ ộ n g  nhà 

nU<ic A nh . đ à n g  v ién  đ à n g  T o -r i ,  từ  năm  1850 là  th ú  lĩnh p há i P in . bộ  tru ỏ n g  ngoại 

g iao  (18 2 8 -1 8 3 0 . 1841-1846) và th ú  tư ó n g  ch in h  phú  liên  h iệ p  (1 8 5 2 -1 8 5 5 ) .-  390 .

A-hu (A b o u t) .  É t-m ò n g  (18 2 8 -1 8 8 5 ) - n h à  h á o  P h áp , ngilò i Ih e o  p há i B ỏ -na-pác-tc l.- 

465.

A-dôn-pha Phrê- drích (1 7 10 -1771 ) -  qu rtc  vư ơ ng  T h ụ y  D iê n  (1 7 5 1 -1771 ), th u ộ c  tr ié u  

đ ạ i H ỏ n -s ta i-n r t-G ổ t- to ó c -p ơ ,-  494.

A-đa (A d a ir ) . R 6- b é c - tđ  (1 7 6 3 -1 8 5 5 ) - n h à  n g o ạ i g ia o  A n h . p h ụ  tá  củ a  S .G i. Phổc-xcl,- 382.

A-đrì-an. P u -b li E -li (7 6 -1 3 8 ) - h o à n g  d ế  La M ă (1 1 7 -138 ).- 216.

A-ga-khan Nu-ri. th â n  v ildng  -  ngưòi đ ứ n g  đ ầ u  ch in h  p h ù  dưcSi th ò i q u ố c  vư ơ ng  Ba T u  

N a-x rc l-E -đ d -D in  (từ  năm  1852).- 367.

A-gìí-ne (A g é n a is )  - cô n g  n h ân  P h áp , th e o  p há i c ộ n g  h ò a .-  444-445 .

A-gríp-pa (M ác-ccl V íp -xa-n i A -g r íp -p a )  (k h o á n g  63 - 12 trư ớ c  công  n g u y ên ) - vị tu ớ n g  

và nhà  h o ạ t đ ộ n g  n h à  n ư óc La M ă k iệ t xuấ t, từ  năm  21 trư ớ c  cô n g  n guyên  là ngưò i 

cùng cám quyển V(íi Ô-guy-xtd,- 405.

A-khméi-sẩc Dua-ra-tìi (1 7 2 4 -1 7 7 3 )- qurtc  vư ơ n g  Á p -g a -n i-x ta n  (1 7 4 7 -1 7 7 3 ), ng u ò i sán g  

lặp  nhà  n ư ó c  Á p -g a -n i-x la n  và ir ié u  d ạ i D u a -ra -n i,-  361.
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A-lcn (A lle n ) , G ioóc-gicl -  p h á n  tủ  cấ p  tiến  tu  sàn  M ỹ.- 630-631.

A-lỉch-xan-dro I (177 7 -1 8 2 5 ) - h o àn g  đ ế  N ga (1 8 0 1 -1 8 2 5 ).-  362 , 420 , 503, 5 05 . 5 0 8 . 

509.

A-lỉch-xan-đrơ Vì (k h o ả n g  1431-1503) ( tê n  tụ c  là RO -dri-gO  B o o c -g ia )  -  g iáo  h o à n g  La 

MS (1 4 9 2 -1 5 0 3 ).-  395.

A-lfch-xan-drơ Ma-xt-đoan (3 5 6 -3 2 3  IrUiíc c ỏ n g  n g u y in ) -  vị th rtng  so á i nổi liế n g  và n h à  

h o ạ t đ ộ n g  n h à  n u ỏ c  c iia  th ế  giới CÀ đ ạ i.-  417.

A-U-pa-sa l-a-nin-xki (h a y  lá T e -p e -len -x k i)  (1 7 4 4 -1 8 2 2 )  -  trê n  th ự c  t ế  là n h à  cá m  q u y ể n  

đ ộ c  lặ p  ( tù  1787) cá c  v ù n g  đSl A n -b a -n i và H y  L ạ p  Ih u ộ c  T h ổ  N h ĩ Kỳ.- 508 .

A-la-măng (A lle m e n t) . L u -i.-  567.

A-ma-li-a, c ồ n g  ch ú a  xứ Ôn-đen-buỗc (1 8 1 8 -1 8 7 5 ) -  h o àn g  hậu  H y  L ạp, vợ c ù a  ổ t - t ô n  

I,- 286.

A -m a-ran -u  -  xem Sa-vi-sa.

A-plơ-gác (A p p le g a r th ) , R ê -b ó c  (18 3 3 -1 9 2 5 )- m ộ t tro n g  nhO ng lă n h  lụ  c ủ a  p h o n g  t r à o  

cô n g  liên  A n h . th ợ  làm  đ ổ  gỗ  hrtng sắc ; tổ n g  th u  ký H ộ i liên  h iệ p  th ợ  m ộc  

(1862 -1871 ); úy  v iê n  H ộ i đ ó n g  công  liên  L u â n  Đ fln, ủy v iên  T ổ n g  H ộ i d rtn g  Q u ổ c  

t ế  (1 8 6 5 , 1868-1872); sa u  n ày  đ ả  rò i kh ỏ i p h o n g  t r à o  cOng n h ả n .-  571, 5 9 3 , 596.

A-prắc-xin, P h ê -d o  M át-v ê -ê -v ích . bá tiló c  (166 1 -1 7 2 8 ) - đ ô  đrtc N g a , b ạn  ch iến  đ ắ u  của  

P i-ố l 1 -  406 .

A-ri-phơ Hlch-mét-bây (s in h  1786) - n h á  h o ạ t  đ ộ n g  nhả  nưốc T h ổ  N h ĩ Kỳ, từ  1846 

đ ế n  th á n g  B a 1854 là n g ư ò i g iảng  k in h  C A -ran  (d ạ i cỏng  cá o , d ạ i lu ậ t s ĩ)  tro n g  

d ạ o  H ổ i,-  286.

Ảc-đen (A rđ in ) , Ả n g -to a n  (m ắ t s a u  nam  1898)- cổ n g  n h â n  T h ụ y  Sĩ, chú  tịch  H ộ i n h ũ n g  

n g u ò i d ó n g  xe và th ợ  rèn  th a m  gia Q u rtc  tế ; th à n h  v iê n  ch i h ộ i G iổ -n e -v ơ  cú a  Q u ỏ c  

t ế  "D ó n g  m inh  d a n  c h ủ  x ỉ  hội chú  ngh ía".- S66.

Ác-nôn (A m o ld ) .-  292 .

Am-xtơ-rông (A rm s tro n g ) , U y-li-am  G io ó c -g iơ  (1 8 1 0 -1 9 0 0 )  -  nhà p h á t m inh và c h ủ  x u d n g  

A n h , ng ilò i c h ế  tạ o  ra  d ạ i  b á c  c ó  r ỉ n h  x o ắn .-  S21, Ỉ2 6 .

An-ba (A lb a ) , P h éc -n a n -đ f t A n -v a -ré t, cAng tư ớ c  (1 5 0 7 -1582 ) -  vị th ố n g  so á i v á  n h à  

h o ạ t d ộ n g  nhà  nư ớ c  T ỉ y  B an  N h a , tro n g  n h ũ n g  năm  1567-1573 là th ố n g  đ rtc  H à 

L an .- 414.
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An-be ( A lb e r t )  ( t í n  th ậ t  lá A - l^ rh -x a n -d r i í  M á i ' t a n h )  (1 8 1 5 -1 8 9 5 ) -  cô n g  n h an  P h áp , 

mội Irong nhũng ngiiòi lânh d ạo  CSC hội t áí h mạng bi mật (rong thòi ký nén quân 

ch ủ  (h án g  Bày. nSm  1848 là (hán li v iên  C h in h  p hú  I9m th à i,-  71. 73. 89.

An-bc-rf)-ni ( A lb e r o n i ) ,  G iu - li-ô  (1 6 6 4 -1 7 5 2 ) • n h â  h o ạ t đ ộ n g  n h à  n ư ỏ c  vá n h a  ngoại 

g ia o  T ây  B an  N h a ; g ố c  ngứcii l- ta - li-a ; h ố n g  y g iá o  ch ủ  và l ì  tu ó n g  ir ié u  đ ìn h  Tay 

B an  N h a  (1 7 1 7 -1 7 1 9 ), t r í n  Ihự c  t í  la n g u ỏ i c a i t n  đ í t  nư ớc ; năm  1719 b | t r ụ c  xuất 

khỏ i T ây  B an  N h a .-  490 . 491

An-brếch III A-khin-lit (1 4 1 4 -1 4 8 6 ) - cô n g  tư ố c  v ù n g  A n -x b ắc  ( từ  năm  1440), tu y ề n  đ ế  

h á u  B ra n -đ e n -b u ò c  (1 4 7 0 -1 4 8 6 ).-  332 .

An-brĩch Bran-đen-buỗc (1 4 9 0 -1 5 6 8 ) - đ ạ i đ á u  iĩn h  c u ố i c ù n g  c ù a  đ o à n  h iệ p  s ĩ T d -tô n g . 

vị c ô n g  tư ỏ c  đ á u  tiê n  c ủ a  P h ổ  ( từ  n ă m  1525).- 335.

An-brtch Gđu. b á  tu ố c  P h ô n  Ba-lm-stít (k h o ả n g  1100-1170) - q u ặ n  vư ơ ng  d ẳ u  t í í n  của  

B ra n -d c n -b u ó c  ( từ  năm  1150).- 327.

An-brtch-Phri-drlch (1 5 5 3 -1 6 1 8 ) - cô n g  lUÓc P h ổ  (1 5 6 8 -1 6 1 8 ).-  332 -337 .

An-bu-k(c-co (A lb u q u e r q u e ) .  cô n g  tu ó c  (m á t n ăm  1811) - v j tu ỏ n g  T â y  B an  N h a . th am  

gia cu ộ c  c h iế n  ( ra n h  g ià n h  d ộ c  lậ p  c ủ a  T â y  B an  N h a , n ăm  1811 là  đ ạ i  sú  c ủ a  T ây  

B an N h a  đ  L u â n  Đ ô n .-  2 99 , 301.

An-na -  x em  An-na Áo.

An-na (1 5 7 6 -1 6 2 5 )  -  c o n  gái củ a  crtng t i ló c  P h ổ  A n -b ré c h -P h r i-đ r íc h , V0 ( từ  n ăm  1594) 

c ù a  tu y ín  đ ế  h á u  B ra n -d e n -b u tìc  1 -ô-han  X i-g h i-d ứ -m u n -đ o .-  334 -336 .

An-na (1 6 6 5 -1 7 1 4 ) -  n ũ  h o à n g  A n h  (1 7 0 2 -1 7 1 4 ).-  488 .

An-na Áo (1 6 0 1 -1 6 6 6 )  -  h o à n g  h ặu  P h áp , vợ  c ủ a  Lu-i X I I I .  q u a n  n h iế p  ch ín h  (1 6 4 3 -1 6 6 1 ) 

th ò i L u -i X IV ; c o n  gái c ủ a  P h i-líp  III - v u a  T â y  B an  N h a ,-  481 . 482 .

An-na l-va-nốp-na (1 6 9 3 -1 7 4 0 )  - nfl h o à n g  N ga (1 7 3 0 -1 7 4 0 ).-  4 92 , 493 .

An-na Pc-to-rỗp-na (1 7 0 8 -1 7 2 8 )  - co n  gái củ a  P i-ố t I. từ  n ăm  1725 là V0 cứ a  C á c -lơ  I, 

nữ  c ô n g  tư ó c  v ù n g  H ữ n - íla i-n r t  G ỗ t- io ó c -p d , m ẹ c ủ a  P i-ó t III .-  491.

An-tô-ni-út (M á c -c ú t A n - tỗ -n i- i l t)  (k h o ả n g  8 3 -3 0  tr u ố c  c ô n g  n g u y ỉn )  -  n h à  h o ạ t  đ ộ n g  

ch ín h  tr ị  và vị th tìn g  soái La M â.- 404-405 .

An-xơn (A n s o n ) . G io ó c -g id . n am  tư ớ c (1 6 9 7 -1 7 6 2 )  - đ fl đ rtc  A n h , bộ  trư ò n g  H ả i q u ản  

(1 7 5 1 -1 7 5 6 . 1 7 57 -1762 ). th a m  gia cuộc- c h iế n  I ra n h  g ià n h  q u y én  th ừ a  k ế  ngai vàng  

Á o  (1 7 4 0 -1 7 4 8 ); Ih i h àn h  c u ộ c  cả i c á ch  h ạm  đ ộ i A nh .- 495.
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Áp-dun Mét-glĩ (1 8 2 3 -1861 ) - h o à n g  đ é  T h ổ  N h ĩ Kỳ (1 8 3 9 -1 8 6 1 ).- 286 . 2 % . 436.

Át-vút (U ttw o o d ) , S ác-ld  - n h à  h o ạ t d ộ n g  xa hội A n h . th e o  p h á i U 6c -cá c -id .-  321.

Al-xi (A ss i) , A -đ ô n -p h ơ  A n -p h ô n g -x ơ  (184 0 -1 8 8 6 ) - n h à  h o ạ i đ ộ n g  c ù a  p h o n g  t r à o  cftng 

nhân  P h áp ; ngưòi úng  hộ  G a - r i-b a n -đ i .  th ợ  cớ  kh í, (h am  g ia  và tổ  ch ú c  c u ộ c  bai 

cố n g  ỏ  C rỄ -d ô  (1 8 7 0 ); b ị đ ư a  ra  tò a  t r o n g  v ụ  xử lẳ n  th ú  b a  c á c  ch i h ộ i P a - r i  

củ a  Q u ố c  té ; ủy v iê n  B a n  c h ắ p  h à n h  tru n g  ư ơ ng  đ ộ i vệ b in h  q u ố c  gia và C ô n g  

xă P a -r i.-  595.

Au-gu-xta Dác-den - xem  Au-gu-xto lĩ  Hùng Mạnh.

Au-gu-xtơ Dầc-dcn, cô n g  tu ỏ c  (161 4 -1 6 8 0 ) • ngdò i cắm  q u y én  g iáo  p h ậ n  M ác-đ ơ -b u ố c  

( từ  n ỉm  1628).- 341.

Au-gu-xtơ II Hùng Mạnh (1 6 7 0 -1 7 3 3 ) - qu tìc  v ilơ n g  Ba L an  (1 6 9 7 -1 7 0 6  và 1709-1733) 

và tu y in  đ ế  h ẩu  vù n g  D ắ c -d e n  với tê n  g ọ i P h r i-đ r íc h  -  A u -g u -x tơ  I (1 6 9 4 -1 7 3 3 ).- 

342, 490 , 492.

Au-gu-xtơ III Dầc-den (1 6 9 6 -1 7 6 3 ) - co n  tra i  cù a  A u -g u -x td  II H ù n g  M ạn h ; q u ố c  vU dng 

B a Lan (1 7 3 4 -1 7 6 3 ) và tu y ê n  d ế  h ắ u  vù n g  D ắ c -d en  ( tù  n ăm  1733) vói tê n  gọi 

P h r i-đ r íc h  -  A u -g u -x td  II.- 399 , 492 . 494. 498.

Au-gu-xtơ ỈU (Dầc-den) - xem  Phri-drlch Au-gu-xtơ ỉ.

Âng-ghen (E n g e ls ) , P h ri-đ r íc h  (1 8 2 0 -1 8 9 5 ) ( tư  liệu  t ié u  sử ).-  21 , 27 , 36 . 38, 42, 48-51, 

56. 6 2 -6 5 , 418, 520, 530, 543 . 591. 596, 599, 6 01 , 653, 659, 673 . 676 , 684 . 713 , 714. 

720 -7 2 4 . 728 -732 . 751-753 . 7 57 , 767 . 768. 776. 7 77 , 791 -792 , 797 . 803-809 , 816-821

Ảng-gu-ltm (A n g o u lê m e ), S ác-lơ  đ ơ  V a-lo a , q u ậ n  c ỏ n g  (1 5 7 3 -1 6 5 0 )- co n  tra i  ng o â i giá 

th ú  củ a  S ác-lo  IX . p h ụ c  vụ  tro n g  q u ân  d ộ i  c ủ a  L u-i X II I .-  481.

B
Ba-cu-nin, M i-k h a-in  A -lếch -x a n -đ rô -v ích  (181 4 -1 8 7 6 ) - n h à  c á ch  m ạn g  và n h à  ch ính  

lu ậ n  N ga, ngư ò i th a m  gia c u ộ c  cách  m ạn g  nhO ng năm  1848-1849  à DÚC; th e o  phái 

D ìn  túy , m ộ t tro n g  nhQ ng n h à  tư  tư ỏ n g  c ủ a  c h ủ  n g h ĩa  v ô  ch ín h  phủ  tro n g  Q uốc  

t í ,  k ỉ  th ủ  đ iê n  cu ố n g  ch ố n g  ch ú  ng h ĩa  M ác . b j khai t r ù  kh ó i Q u ố c  lế  tại D ạ i hội 

La H ay  năm  1872 v ì h o ạ t đ ộ n g  c h ia  rẽ .-  566. 5 89 . 653, 661 -665 . 6 69 , 688. 689-690 . 

709 , 801.
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Ba-cu-nin-na. A n-l< V nt-na C x a-v e -ri-ép -n a  (n g u y én  ho  là  C v i-á l-c ố p -x c a i-a )  (k h o ả n g  

1840 -1887 ) - vợ  củ a  M .A .B a -cu -n in .-  566.

Ba-danh-fỷii - xem  Na-pữ-lf-6ng III.

Ba-đen. công 1UÓC - xem Li-ô -pôn .

Ba-kf (B a q u e t) .  G i6 -d ép .-  567 .

Ra-ne-ra ( B a n e r) ,  I-fr-khan (1 5 9 6 -1 6 4 1 ) - vị m ó n g  T h ụ y  Đ i ín ,  ngơ ò i Ih am  gia cu ộ c  

C h iế n  tr a n h  30  nâm  (1 6 1 8 -1 6 4 8 ).- 3 3 9

Ra ra (B a ra ) .  G iu y -lơ  (1 8 3 5 -1 9 0 0 ) - n h à  h o ạ t d ộ n g  nhá  n ư ó c  B i. d à n g  v i ỉn  d à n g  lự  do . 

bộ  tn iò n g  tư  p h á p  (1 8 6 5 -1 8 7 0 , 1878-1884).- 743.

Ha-ra-ghi đ'ĩ-li-t (B a ra g u a y  d  l l ill ie rs ) , A -s i- ld  (1 7 9 5 -1 8 7 8 ) -  n h à  h o ạ t đ ộ n g  quS n  sự  và 

c h ín h  t r i  P h á p , từ  n ảm  18S4 là  th ố n g  ché ; ngiiò i (h e o  p h á i B ữ -n a -p á c -tơ ; đ ạ i sú  d  

C ô n g -x tâ n g - li-n ỏ -p lơ  (1 8 5 Ỉ - I8 5 4 ) ;  năm  1854 ch i h uy  đ ộ i q u à n  v i ín  ch ỉn h  ỏ  h iển  

B a n - t íc h ,-  295 .

Ba-ri (B a r ry ) ,  M a n - tờ -m a n  (1 8 4 2 -1 9 0 9 ) - n h ả  b á o  A n h , ng ư d i th e o  ch ù  ng h ĩa  x ỉ  hội. 

th à n h  v i ín  Q u ố c  tế , đ ạ i b ié u  d u  D ội h ộ i La H a y  (1 8 7 2 ) , liy v iên  T ỏ n g  HỘI d ó n g  

- (1 8 7 1 -1 8 7 2 )  và liy v ie n  H ộ i d ó n g  l i ín  ch i h ộ i A n h  (1 8 7 2 -1 8 7 4 ) . ủ n g  h ộ  M ác  và 

Ă n g -g h e n  Iro n g  c u ộ c  d í u  I ra n h  cù a  hai ô n g  ch ố n g  p h á i B a -c u -n in  v à  cá c  n h à  h o ạ t 

đ ộ n g  c ô n g  liên  A n h  th e o  ch ù  ng h ĩa  c ả i luơ ng . 6 76 . 839 .

Ba-rô ( B a r r o t ) .  ổ - d i - lữ n g  (1 7 9 1 -1 8 7 3 ) - n h à  h o ạ i đ ộ n g  ch ín h  tr i  IU sản  P h áp ; tro n g  

Ih ò i g ia n  (h á n g  C h ạ p  1848- th á n g  M ư ò i 1849 d ứ n g  d í u  n ộ i các  d ự a  v à o  kh ố i p h ả n  

c á c h  m ạ n g  g óm  các  p h e  p h á i Ih e o  c h ủ  ng h ĩa  quS n  ch ủ ; la u  khi lừ  n h i tm  k h ỏ i n ộ i 

cá c  th á n g  M u ò i m ộ i 1849 d s  rò i b ỏ  h o ạ t d ộ n g  c h ín h  tr ị .-  452 .

Ba-rữ-sơ (B a ro c h e ) .  P i-e  G iu y -lrt (1 8 0 2 -1 8 7 0 )  -  n h ả  h o ạ t đ ộ n g  ch ín h  tr i P h á p , n h à  luậ t 

học ; t r o n g  th ò i kỳ C ộ n g  h ò a  th ứ  hai l ì  đ ạ i b iêu  Q u ố c  h ộ i lập  h iến  và Q u ố c  hộ i 

lậ p  p h á p , ng tlò i d ạ i d iệ n  c h o  đ ả n g  T r ậ l  lự ; th a m  g ia  m ộ t lo ạ t n ộ i c á c  irư đ c  và sau  

tu ộ c  d ả o  c h in h  nam  1831. nguo i th e o  p h á i B ô -n a -p á c -lơ ,-  38.

Ba-xi ( B a s s i) ,  U -g ô  (1 8 0 1 -1 8 4 9 ) - n h à  c í c h  m ạn g  I-ta -li-a . n h à  d â n  ch ủ  tư  sàn , th a m  

gia c u ộ c  c á c h  m ạn g  1848-1849, b ị ngư ờ i Á o  xủ  b ắ n .-  609 .

Ba-xti-a (B a s l i a t) .  P h rẽ -đ ẽ - r ic h  (1 8 0 1 -1 8 5 0 ) - nhà  k in h  t ế  h ọ c  tắ m  Ih ư ò n g  P h á p , ngiiò i 

tru y ế n  b á  lý th u y ế t hòa  h ợ p  cá c  lợi ích  g ia i c á p  tro n g  xâ h ộ i tư  sả n .-  261 .

Bác-bc (B a rb è s ) .  Á c -m ăn g  (1 8 0 9 -1 8 7 0 ) - n h à  cách  m ạ n g  P h á p , n h à  d ỉ n  c h ù  tĩê u  iư  sản .
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m ột (ro n g  nh ũ n g  ngưòi l ỉn h  d a o  các  hội cách  m ạng  bi m ậl iro n g  th ò i kỳ n é n  Q u ân  

chú  th á n g  Bày. ngưòi h oạ t d ộ n g  tích  cự c  tro n g  cu ộ c  cách  m ạng nám  1848,- 35. 38.

Bác-clai-đơ-TÔ-li, M i-k h a-in  B ô -gda-nô -v ích  (1761-1818) -  vị th ố n g  lĩnh  và n h à  h o ạ t 

d ộ n g  q u â n  sự  N ga n ổ i tién g . từ  năm  1814 là th ố n g  soái; th a m  gia các  c u ộ c  ch iến  

tr a n h  ch ổ n g  P h á p  th ò i N a -p ô -lê -ô n g , b ộ  tru đ n g  ch iến  tr a n h  (1810 -1812 ), ch ì huy 

m ộ i tro n g  các  d ạ o  q u ỉn  N ga tro n g  th ò i g ian  C h iế n  tra n h  V# q u ố c  năm  1812.- 

418-420.

Bác-ni (B a m i) .  G iu y -lơ  (1818 -1878 ) - n h à  h o ạ i đ ộ n g  ch ín h  tri P h áp , nhà  tr iế t học d uy  

tăm , m ột tro n g  n h ũ n g  nguò i tổ  ch ú c  D ố n g  m inh  hòa b ình  và tụ  d o ; lừ  n am  1872 

là  ngh ị *L- 452.

Bác-ti-lỉ-mi-Xanh-l-le-rơ (B a r th é le m y -S a in te -H ile re ) , G iu y -lơ  (180 5 -1 8 9 5 ) -  n h à  t r i ế t  h ọ c  

và n h ỉ  h o ạ i đ ộ n g  ch ín h  tr i P h áp , ngild i th e o  ph á i c ộ n g  hòa tii sản  ô n  h ò a , đ ạ i b iếu  

Q u ố c  h ộ i n ăm  1871, b ộ  trư d n g  ngoại g ia o  (1 8 8 0 -1 8 8 1 ).- 452 .

Bác-it-ne-va, Ê -c a - tê - r i -n a  G r i-g ô -r i-é p -n a  (1 8 43 -1914 ) - n h à  nđ  cách  m ạn g  và n h á  ch ín h  

lu$n N ga. th à n h  v i tn  nhỏm  k hò i xưóng  D ô n g  m inh  d ỉ n  c h ú  x ỉ  h ộ i c h ủ  ngh ĩa ; nâm  

1869 đ o ạ n  lu y t t  v ò i p há i B a-c u -n in , th a m  gia Ih àn h  lập  ch i hộ i N ga củ a  Q u ố c  tế  

I, t íc h  c ự c  d í u  t r a n h  ch ổ n g  h o ạ t d ộ n g  ch ia  rê  củ a  phái B a-cu -n in ; th a m  gĩa dại 

hội th ú  n h í t  củ a  Q u ó c . tế  II (1 8 8 9 ) ồ  P a -ri. vợ c ủ a  v . l .  B á c - tí-n é p .-  566

Bác-tt-nip, V íc h -to  I-va-nô-v ích  (b i d a n h  A -léch -x ê -ép , N i-e - tó p )  (s in h  n ă m  1838) -  sĩ 

q u a n  N ga, đ ồ n g  tìn h  v á i cu ộ c  khỏi n g h ía  Ba L an  nâm  1863 v i  c h ẳ n g  b a o  ISu sau  

d ó  đ â  lừ  chúc ; n ăm  1867 d i cu  san g  T h ụ y  Sĩ, th à n h  v iên  n h ó m  kh ò i xướng  Đ ó n g  

m inh  d9n  ch ủ  x ỉ  h ộ i ch ủ  ngh ĩa ; năm  1869 đ o ạ n  tu y í t  với p há i B a-c u -n in ; ủy v iín  

úy b an  ch i h ộ i N g a  củ a  Q u ổ c  t ế  d  G iơ -n e -v ố , tích  c ụ c  th a m  gia c u ộ c  đ í u  tra n h  

ch ổ n g  h o ạ t đ ộ n g  ch ia  rỄ củ a  p há i B a-cu -m n ,- Ỉ6 7 .

Ban-co-xơ (B a n k s ) , T ê -ô -đ o  - ủy v iê n  ủ y  b a n  tru n g  Uổng các  ch i hộ i B ắc M ỹ cù a  Q u ố c  

t ế  (1 8 7 1 ) , làm  n g h é  th ợ  sơ n . g iã  lập  (rư ờ n g  cắp  tiến  tu  sản .-  629 , 630-631 .

Bau-a (B a u e r) , B ru -n ỗ  (180 9 -1 8 8 2 ) - n h à  t r i ế t  h ọ c  d uy  tâ m  Đ ức, m ộ t tro n g  nhữ ng  

ng u ò i n ổ i liế n g  n h ấ t tro n g  p h á i H í-g h e n  tr ẻ . p h ẩ n  tủ  cáp  tiến  tư  sản ; s au  năm  1866 

là  p h in  tủ  tợ  d o  d ỉ n  tộc ; tá c  g iả m ộ t số  công  tr ìn h  ngh iên  cứu lịch  sù  d ạ o  C d  

Dốc,- 373. 391.

Bau-Ơ (B a u e r) .  H e n -r íc h  -  nhà  h o ạ t d ộ n g  nổi t iế n g  c ủ a  p h o n g  t r ầ o  cố n g  n h ân  D ức. 

m ội tro n g  nhQ ng n g u ò i l ỉ n h  d ạ o  I- iín  d ư á n  nh ũ n g  nguò i ch in h  ngh ĩa , úy v iên ủ y
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ban  iru n g  Ildng L iên  đ o à n  n h ũ n g  ngưòi c ộ n g  sàn ; lam  n g h é  th ợ  giày; n àm  18S1 di 

cư san g  ổ -x td - râ y - l i - a .-  103. 715 . 716. 729 .

Băt-lo (B u tle r ) .  B e n -g ia -m in  P h ra n -c lin  (1 8 1 8 -1 8 9 3 ) - n h à  h o ạ i đ ộ n g  ch ín h  t r i  M ỹ, th à n h  

v i ín  t á n h  tà đ à n g  c ộ n g  h ò a . tro n g  th ò i g ian  NỘI c h ié n  rt H ộ p  ch ú n g  q u ố c  M ỹ ch i 

huy q u á n  đ ỏ i v ié n  c h in h  đ â n h  ch iém  T â n  O ó c - lf - â n g . ' 766.

Bây-éc le (B e y e rle )  - k iéu  d â n  o ứ c  ỏ  L uân D ô n . 725.

Băy-mo (R a irn ) . Đ a -v ít - sĩ q u a n  A n h .-  433 .

Be-rert-spơ rung (B a e re n s p r u n g ) -  người đ ứ n g  đ ắ u  c d  q u a n  c à n h  s á t P h á  ò  p ỏ  d o -n a n  

Iro n g  nhữ n g  n ăm  50 th ế  ký X IX .-  471-472

Be-ri (B e rry ) , M a -r i-a  C a -rô - l i-n a  P h é c -đ i-n â n g  L u -i-d d . nử  cô n g  tu ó c  (1 7 9 8 -1 8 7 0 )  - m c 

củ a  há tư á c  S am -b o ó c ; nâm  1832 m ưu  to a n  dáy lên  cu ộ c  kh đ i ng h ĩa  đ  V a n -d iy  

n h ẳm  lậ t đ ồ  L u -i-P h i- líp .-  440.

Be-ri (B c r ry ) . S ác -lơ  P h é c -đ i-n â n g . cô n g  tu ố c  (1 6 8 6 -1 7 1 4 ) c h á u  I ra i  cú a  L u-i X IV ; lũ  

nảm  1710 lấy V0 là M a -r i-a  L u -i-d đ . c o n  gái P h i-líp  O ó c -lé -â n g .-  488 -4 8 9

Be-ri-( (B e r ry e r ) .  P i-e  Ã n g - to a n  (1 7 9 0 -1 8 6 8 ) -  lu ậ t su va n h à  h o ạ t  đ ộ n g  ch ín h  tr i  P h áp , 

ngưcli th e o  c h ủ  n g h ĩa  ch in h  Ihó n g .-  451.

Bíc-mo-bđc (B e rm h a c h ) .  A -đ 6n -p h ơ  (1 8 2 1 -1 8 7 5 ) nhà  luậ t h ọ c  ò  K h u ên . th à n h  v i in  

L ién  đ o à n  n h ú n g  n g u ỏ i cóng  sàn . ngưởi làm  ch ú n g  b ín h  vực Iro n g  vụ á n  nhử n g  

n g u ò i c ộ n g  s à n  ỏ  K h u ẽn  (18 S 2 ). th ô n g  tin  v iên  c ủ a  M ác. v é  sa u  là p h ầ n  (ú IU d o  

c h ủ  n g h ĩa .-  734 .

Béc-na (B e m a r d ) ,  M a -r i - c ô n g  n h â n  q u é i sd n  Bi; ùy v iên  TÀ ng H ộ i đA ng O u ố c  lế  

( th á n g  C h ín  186 8 -1 8 6 9 ). h i th ư  Ihông  lá n  v í  Bì ( th á n g  C h in  1868 - Ih à n g  M ưòi 

m ộ i 1869).- 571 .

Béc-na-dỗi-io (B e m a d o t t e ) .  G ia n g  B a-ti-x tớ  G iu y -lơ  (1 7 6 3 -1 8 4 4 )  • th rin g  c h é  P h á p  ngUối 

th a m  gia cá c  c u ộ c  c h iế n  tr a n h  cùa  n u ó c  C ổng  h ò a  P h á p  vã nứcic P h á p  th ò i 

N a -p ỡ -lê -ố n g ; v u a  T h ụ y  D ié n  vá  N a U y d u iíi tẽ n  hi<u là  C ác -lrt X IV  I A -han 

(1 8 1 8 -1 8 4 4 ) .-  4 26 . 506.

Béc-ni (B e rn is ) ,  P h ră n g -x o a  l-ô -a -k h im  đa Pi-e. da (1 7 1 5 -1 7 9 4 ) - n h á  h o ạ i d ô n g  n h a  

n u ổ c . n h à  n g o ạ i g ia o  và n h à  văn  P h áp , h ố n g  y g iá o  ch ù  ( tứ  n âm  1758), b ô  I ru ỏ n g  

n g o ạ i g ia o  (1 7 5 7 -1 7 5 8 ) .-  495 .

Béc-nơ-xtoóc-phơ (B e rn s lo r f f ) .  A n -h rế c h , há iư ỏ c  p h ô n  (180*M Í<75) • n h á  n g o ạ i g ia o  

PhẢ. b ộ  tru ồ n g  ng o ạ i g ia o  PhÁ (18 6 1 -1 8 6 2 ). đ a i sú  ỏ  l.u â n  Đívn ( IR62-IÍC7.M •• 762 .
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Béc-ien (B e r t in ) , Lu-i M a-ri Á i-m a n  (1 8 0 1 -1 8 5 4 ) - n h à  báo  P h á p , th e o  p h á i O ó c -lé -â n g ; 

tro n g  nhữ ng  năm  1841-1854 là ng u ò i x uấ t b à n  b á o  " J o u rn a l d e s  D é b a ts"  - 40.

B(c-to-ran (B e r tra n d , Fr.C j ) - n h à  h o ạ t đ ộ n g  c ù a  p h o n g  t r à o  cô n g  n h a n  M ỹ, công  n h â n  

làm  xì-gà; ùy v iên  H ộ i đ ó n g  liên  ch i hội B ắc  M ỹ c ủ a  Q u ổ c  l ế  (1 8 7 2 )  và ũy v iê n  

ban  b iê n  tậ p  b á o  "A rb e ite r -Z e itu n g " , úy v iên  c ù a  T ổ n g  H ộ i đ ố n g  đ u ợ c  b ầu  tạ i D ạ i 

hội La H ay  (1872 ).- 676 . 686, 803 .

Ben (B e l) ,  A n -đ rê  (m ắ l sau  nâm  1898) - c ô n g  n h â n  T h ụ y  S ĩ. th ợ  m ộc , th ư  ký hội th ợ  

m ộc đ  G iơ -n e -v d .-  566.

Ben-li-lơ hay là  Ben-l-lơ (B e lle is le , B e lle -Is le ) , S ác-lơ  L u-i ô -g u y -x tơ  Phu-ke, cồng  tư ớ c  

(1684 -1761 ) -  n h à  q u ă n  sụ  và n h à  n g o ạ i g ia o  P h á p , th ố n g  c h ế  P h á p  ( tu  n ăm  1741), 

tù  n ăm  17S0 - c ó  th ò i g ian  g ián  đ o ạ n  - là b ộ  tr i ld n g  c h iế n  tr a n h ,  th a m  gia c u ộ c  

ch iến  tra n h  g iàn h  quy én  th ừ a  k ế  ngai v àng  Á o  (1 7 4 0 -1 7 4 8 ) .-  3 99 , 4 95 .

Hen-nit ( B e n n e lt) .  G io ó c-g iơ  - úy v iên  H ộ i đ ố n g  liên  ch i h ộ i A n h  (1 8 7 2 -1 8 7 3 ) d o  ch i 

hội ò  H a -li-p h ắc  bâu  v ào .-  839 .

Ben-nlch-xen. Lẽ-vin A u-gu-x trt T ê -6-p h in  (L ê -ô n - t i  L ẽ -ữ n - ti- í -v íc h )  (1 7 4 5 -1 8 2 6 ) • tư ớ n g  

p h ụ c  vụ q u ân  d ộ i N ga. xuál th â n  )à ngư ờ i H an -n ô -v ơ ; th a m  gia c u ộ c  m ilu  sá t P a-v en  

I; th a m  gia cu ộ c  ch iến  Iran h  chA ng P h á p  th ờ i N a-p ô -lẾ -ô n g , tro n g  c u ộ c  C h iế n  tr a n h  

vê  q u ố c  năm  1812 làm  tồ n g  th a m  m ilu  trư ò n g  q u á n  d ộ i  N g a ,-  418, 419-420 .

Bti-len (B e th le n ) , G a  b o -rd  (1 5 8 0 -1 6 2 9 ) - nguò i lã n h  d ạ o  p h o n g  t r à o  ch ố n g  d ò n g  họ  

H áp -x b u ỗ c  ỏ  vương  q u ỗ c  H u n g -g a -r i. cô n g  tư ó c  xú  T d -ra n -x in -v a -n i (161 3 -1 6 2 9 ) và 

vua H u n g -g a-ri (1 620 -1621 ).- 481

Bi-ben (B e b e l) , A u -g u -x tơ  (1 8 4 0 -1 9 1 3 ) - n h ầ  h o ạ i đ ộ n g  lỗ i lạc c ủ a  p h o n g  t r à o  c ô n g  

n h ân  q u ổ c  t ế  và p h o n g  tr à o  c ô n g  n h a n  D ức; làm  n g h é  th ợ  tiện ; từ  năm  1867 lâ n h  

đ ạ o  L itn  m inh các hội c ô n g  n h â n  D ức; th à n h  v iê n  Q u ở c  t í ,  ng h ị s ĩ từ  nân) 1867; 

m ộ t tro n g  nhữ n g  nguới sán g  lậ p  và l ỉ n h  đ ạ o  Đ ả n g  d ân  ch ủ -x â  h ộ i D ú c , d íu  tr a n h  

ch ổ n g  p há i l á i xun. tro n g  c u ô c  chiAn tr a n h  P hốp-P hẢ  đ ứ n g  I rê n  q u a n  đ ỉé m  q u ó c  

tế  v ô  sản . úng  h ộ  công  xâ P a -r i; b ạn  và bạn  c h iế n  đ ắ u  c ủ a  M ác  và  Ả ng-ghen .- 587, 

612. 616-617.

B(-đ6 ( B é d e a u .J . ) -  567

Bê-răng-gii (B é ra n g e r) , P i-e  G iâ n g  (1 7 8 0 -1 8 5 7 )  - n h à  th ơ  d ỉ n  c h ủ  lỏn  n h ấ t ò  P h á p - 

440. 443

Rểch-co (B e c k e r) , Ểe-nO -xlờ  (m ắ t s a u  n âm  1898).- 566.
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Bẽch-ca (B e c k e r) . H é c -m a n  H e n - r ic h  (1 8 2 0 -1 8 8 5 ) - n h à  lu ậ t h ọ c  và n h à  ch ín h  luận  

D ứ c. lừ  nam  1850 là  Ih án h  v ié n  L iên đ o á n  n h ữ n g  ngư ò i cộ n g  sàn . m ộ t Iro n g  các  

bj c á o  tro n g  vụ án  n h ũ n g  ng u d i cộng  s à n  đ  K huỂn (1 8 Ỉ2 ) .  bj k ế t án  ỉ  năm  lủ  

g iam ; Iro n g  những năm  60  là n g u ò i th u ộ c  p h á i t iế n  b ộ . sa u  d ó  là p h ẩ n  lủ  tự  d o  

d â n  lộ c  733-734 .

Bẽch-cơ (B t-c k e r) , I-ô -h an  P h i-líp  (1 8 0 9 -1 8 8 6 ) -  n h à  h o ạ t  đ ộ n g  nôi tiế n g  cù a  p h o n g  

I rà o  cíing  n h â n  q u ố c  tế  và p h o n g  trà o  c ổ n g  n h â n  D ứ c; công  n h â n  làm  b àn  chà i; 

th a m  gia c u ộ c  cách  m ạn g  n h ũ n g  năm  1 848 -1849 ; ngườ i lổ  c h ứ c  cá c  ch i h ộ i D ú c  

củ a  O u ố c  (Ể ò  T h ụ y  Sĩ. b iê n  tậ p  viỄn tạ p  c h i " V o rb o le "  (186 6 -1 8 7 1 ); th á n g  MUÒi 

1868 lả úy v iên  úy b an  lâm  th ò i D ó n g  m in h  d â n  c h ú  xẫ h ộ i ch ú  ngh ĩa , so n g  d o  

ả n h  h u ò n g  c ù a  M ác  và Ả n g -g h en  nén  đ ã  d o ạ n  tu y ệ t v ỏ i p há i B a-c u -n in ; b ạ n  và bạn  

c h iế n  đ ấ u  c ủ a  M ác v à  Á n g -g h e n .-  566.

Bi-do-li (B ee z ly ) . É l-u 6t  X p en -x ơ  (1 8 3 1 -1 9 1 5 ) - n h à  sử  h ọ c  và n h à  h o ạ i đ ộ n g  ch ín h  tr i 

A n h . p h ắ n  lử  cắp  tiế n  tu  sàn . th e o  chù  n g h ĩa  th ự c  ch ứ n g ; c h ù  tịch  H ộ i ng h i Ih àn h  

lậ p  Q u ó c  lế  28  rh án g  C h ín  1864; p h á i b iể u  b ỉn h  v ự c  C ô n g  xă P a-ri tr ê n  b á o  ch í 

A n h ; c ó  q u a n  h í  th a n  Ih iế t v ó i M ác ,-  753 .

Bi-gô (B ig o i) .  l . f - 0 n g  (1 8 2 6 -1 8 7 2 )  -  lu ậ t su  và n h à  c h in h  lu ậ n  P h á p , th e o  p h á i cộng  

h ò a  c á n h  là . s a u  khi C ữ ng  xẫ b ị đ à n  á p  d ứ n g  ra  làm  ngư ò i b à o  ch ữ a  c h o  các ch iến  

s ĩ C ô n g  xâ t r u ỏ c  lò a  án  q u â n  sự  V é c -x â y .-  595.

Bi-xmác (B ìs m a rc k ) . ó t - t ô .  h ắu  tư ớ c  (1 8 1 5 -1 8 9 8 ) - n h à  h o ạ i đ ộ n g  nhà n u ỏ c  P h ô  và 

D ú c . đ ạ i b iể u  c ủ a  g ió i đ ịa  c h ù  P h ô , đ ạ i sứ  ỏ  P ê - té c -b u a  (1 8 5 9 -1 8 6 2 )  và đ  P a -ri 

(1 8 6 2 ); Ih ú  tư ớ n g  P h ồ  (1 8 6 2 -1 8 7 2  và 1 8 7 3 -1 8 9 0 ). Ih ũ  tu đ n g  H iCp b an g  B ắc D ứ c 

(1 8 6 7 -1 8 7 1 ) v à  đ ế  q u ố c  Đ ứ c  (1 8 7 1 -1 8 9 0 ): k ẻ  th ù  đ iê n  cu ồ n g  c ù a  p h o n g  t r à o  công  

n h â n .-  681 , 710 , 737 , 755 , 760 -7 6 4 .

Blál (B lo o d ) .  G iây -x d  - p h á n  lủ  cá p  tiế n  tư  sà n  M ỹ.- 6 3 1 .

Blâng (B la n c ) . A n -d r ê  - th à n h  v iê n  c h i h ộ i Q u ố c  t ế  ò  L i-ữ ng .- 573.

Blững (B la n c ) . G a-x p ác  - ngưòi P h á p  Ih e o  p h á i B a -c u -n in . làm  đ ộ i trư ờ n g  b à o  d ư đ n g  

đ ư ò n g ; nguô i th a m  g ia  cu ộ c  k h ỏ i ngh ĩa  n â m  1870 ỏ  L i-ững; sau  khi C ổ n g  xâ P a-ri 

bị đ à n  áp . h à n h  đ ộ n g  n h u  m ộ i n g u ò i th e o  p h á i B ft-n a -p á c - iđ ,-  665 .

Blăng (B la n c ) . L u -i (18 1 1 -1 8 8 2 ) -  n h à  xa hội c h ú  n g h ĩa  l ié u  tu  s à n , nhà  sù  h ọ c  P háp ; 

n ăm  1848 lá úy v iên  C h ín h  p h ù  lâm  th ò i v à  c h ù  lịc h  ùy Han L ú e -x âm -h u ổ c ; đ ứ n g  

t r ỉ n  lạp ư ư ò n g  Ihóa  h iệ p  vói g ia i c ắ p  tư  sản ; th á n g  T á m  1848 di c il san g  A n h ; d ạ i
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b iíu  U u ố c  hôi năm  1871. p h àn  đ ố i C ô n g  xâ P a-ri.-  71. 73. 86. 89 . 229. 233-234 . 

2 36-237 .

Blâng-ki (B la n q u i) .  A -d ô n -p h d  (1 7 9 8 -1854 ) -  nhá  k inh  lế  học  lư  sản  P h á p  vá nhà  sù  

học n g h iín  cứu  lích sử  các  h ọ c  th u y í t  k in h  IỂ.- 219.

Bỉăng-ki (B la n q u i) . I.u -i ô -g u y -x lơ  (1 805 -1881 )- nhá cách  m ạng  P h áp , nguòti th e o  r h ú  

ngh ĩa  cộ n g  sản  không tu đ n g . ngưỏi tổ  ch ứ c  m ột số  hội bi m ật và các  vv âm  m ưu. 

Iham  gia tích cực các cuộc cách  m ạng năm  1830 vá 1848. ngtlòi l ỉn h  d ạ o  rá i nôi t i ln g  

của ph o n g  (rà o  vố sản  đ P h áp , n h ié u  lẩn b ị k ế t án  tù  g iam .- 25. 35 . 38. 667. 6 85 .

Blàng-sa-rơ (B la n c h a rd . D .A .)  (m ắ t năm  1869) -  c h ú  n h à  in đ  G iớ -n e -v ơ , th á n h  v i in  

Q u ố c  lé .-  56<>.

Blin-do (B lin d ) . C ác -tó  (1 8 2 6  -  1907) - n h à  b á o  Đ ú c . n h à  d ân  ch ù  t ié u  tu  sàn , n guơ i 

th a m  gia p h o n g  tr à o  c á ch  m ạng  ờ B a -đ e n  tro n g  n h ữ n g  nãm  1848' 1849. tro n g  n h ũ n g  

n ỉm  5 0  là m ộ i tro n g  cá c  lẵ n h  tụ  gió i k iéu  d ỉn  tiểu  tư  sàn  D ú c  ồ L uân  D ô n . vể 

s au  là p h ấ n  tủ  IV d o  d ỉ n  tộ c ,-  65 . 715.

Bluv-ktiơ (B liic h e r) . G h é p -h á c  L í - b ê - r íc h  (1 7 4 2 -1 8 1 9 ) - d ạ i n g u y ỉn  so á i P hổ .- 427.

Bon-ni-vê (B o n n ỉv e l) ,  G h i-ỏ m  C iU :ph i-í đ đ (  1488-1525) - d ô  đốc P háp ; tro n g  n h ũ n g  năm  

1523-1525 c h i huy q u ỉn  d ộ ị P h á p  (ro n g  c u ộ c  ch iến  tra n h  l- ta -li-a , bị g iế i tro n g  tră n  

đ á n h  ò  Pa-v i. 476.

Boóc-khác-to (B o rc h a rd t ) ,  L u-i -  b ác  s ĩ  ngưòi D ức. m ộ t tro n g  n h ũ n g  ngư ò i q u e n  cúa  

Ả n g -g h en  à  M an-se-x tổ .- 530.

Boóc-ma (B o rm e )  n h à  sán g  c h ế  P h áp , n g u ò i nắm  kỹ Ih u ậ t c h ế  tạ o  th u ỗ c  nô; v é  ch ín h  

kiến  là nguò i b à o  h u án g . p hẩn  tủ  p h iê u  lưu ,- 38.

Bô-cơ (B o k )  Pau-lcl,- 803

Bỗ-dri (B a u d ry )  ■ ngưđ i P h á p . Ih am  gia C ổ n g  xẫ P a -ri. k i íu  d â n  ỏ  L u ân  D ỗ n .-  594

tỉồ-ghi-xláp XIV' (15RO -1637)- v i c ỏ m  iư á c  cu ố i cùng  ỏ  P A -m í-ra -n i.-  339 , 340

Bô-ghi-xláp B c-n rt-x to . cỏ n g  tư ó c  Phồn Grôi - co n  r í  c ú â  B ô -gh i-x láp  X IV - công  tu á c  

P ô -m f-ra -n i.  tư  năm  1633 là ngưcti k í  n h iệ m  công  tt ló c  P ô -m Ế -ra -n i t r í n  c ilơng  vị 

g iá o  ch ú  C a-m in . J41

Bô-hác-nt (B e a u h a m a is ) .  O -g ie n . h o an g  tứ (1 7 8 1 -1824 ) -  tư ỏ n g  P h á p , c o n  r i ín g  của  

N a -p M í-ỏ n ị!  I. I r in g  n h ú n g  nâm  1805-1H14 là p hó  vUclng I-la -li-a .-  426.

Bô-na-pâ<-ta xem  Na pfi-lt-ôrt)Ị I
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Bồ-no ( B e a u n e ) , G iă n g  B a -ti-x iơ  ồ -g u y -x tc n  đờ  (1 7 9 6 -1 8 4 9 ) - n h à  h o ạ i đ ộ n g  ch ín h  tr ị 

P h á p , ngưò i th e o  c h ù  n g h ĩa  q u â n  ch ú . đ ạ i  b iê u  Q u ố c  h ộ i lậ p  h iế n  tin h  G a - rơ .-  19.

Bô-oéc-xơ (B o w e rs )  -  n h à  b á o  A n h .-  577 .

B6-phe-ti (B o ffé ty ), P h ră n g -x o a  (m ắ t sau  năm  1898) -  th ợ  m ộc  T h ụ y  Sĩ.- 566 .

Bô-rí ( B o r r e t ) .  p .-c h i tn .-  567.

Bôn-ti (B o lte ) ,  P h r i-đ r íe h  - n h à  h o ạ t đ ộ n g  củ a  p h o n g  t r a o  c ô n g  n h â n  M ỹ, c ô n g  n h ân  

làm  x ì-gà , d â n  tộ c  D ứ c; th ư  ký H ộ i đ ố n g  liên  chi hỡi B ắc  M ỹ củ a  Q u ố c  t ế  (1 8 7 2 ); 

ùy v iê n  T ổ n g  H ộ i đ ổ n g  Q u ố c  t ế  (1 8 7 2 -1 8 7 4 ).-  6 76 . 686, 804 .

Bo-ti-khơ (B õ tt ic h e r ) ,  C á c -V in -h e m  (1 7 9 1 -1 8 6 8 ) -  n h à  h o ạ t đ ộ n g  n h à  n ư ớ c P h ổ , tinh  

t ru đ n g  D ồ n g  P h ồ  (1 8 4 2 -1 8 4 8 ) .-  49.

Bo-vích (B e rw ic h ) , G iây -x đ  P h ít-xơ -g iây -xơ , cô n g  tu ó c  (1 6 7 0 -1 7 3 4 )  -  th ổ n g  c h ế  P h áp ; 

c o n  tr a i  ng o à i g iá  th ú  c ủ a  v u a  A n h  G ia -c ố p  II; th a m  g ia  cá c  cu ộ c  c h iế n  tr a n h  đ ò i 

d i s ả n  T ây  B an N h a  (1 7 0 1 -1 7 1 4 ) v à  d i s à n  B a L an  (1 7 3 3 -1 7 3 5 ).-  492.

Bra-gan-xa- tr ié u  d ạ i c á c  q u ố c  vư ớ n g  B ố  D à o  N h a  (1 6 4 0 -1 8 5 3 )  và cá c  h o à n g  đ ế  B ra-x in  

(1 8 2 2 -1 8 8 9 ) .-  508.

Brai-tơ (B r ig h t) .  G iô n  (1 8 1 1 -1 8 8 9 ) -  ch ủ  xư đ n g  A n h . n h à  h o ạ i đ ộ n g  ch ín h  t r ị  IU sản , 

m ộ t i r n n g  n h ã n g  l ỉ n h  tụ  p h á i m ậ u  d ịc h  lự  d o  và  m ộ t t r o n g  n h ũ n g  ng ư ò i th à n h  lập  

D ố n g  m in h  ch ổ n g  c á c  d ạ o  lu ậ t vé ngQ cố c . th á n h  v iê n  h ạ  ngh ị v iệ n  ( từ  n ăm  1843); 

Ih am  gia c á c  nộ i cá c  Đ ó e -b i c ù a  đ ả n g  T o -r i  (1 8 5 2 . 1856, 1859, 1866 -1868 ); từ  đ ẩ u  

n h ữ n g  n ăm  60  là l ỉ n h  tụ  c á n h  tả  đ à n g  tự  d o ,-  14, 3 20 , 446 -450 .

Brao-na-svai-ga (B ra u n s c h w e ig ) , C á c -V in -h e m  -  P h é c -đ i-n ă n g . q u ặ n  cô n g  (1 7 3 5 -1 8 0 6 )- 

năm  1792  là  tổ n g  tư  l í n h  q u â n  đ ộ i  Á o  -  P h ổ  h o ạ i đ ộ n g  c h ố n g  lạ i n u ố c  Plváp c á ch  

m ạn g .-  500.

Bric-ca ( B ra c k e ) ,  V in -h e m  (1 8 4 2 -1 8 8 0 )  - n h à  d ỉ n  ch ủ  xa h ộ i Đ ứ c , ngư ò i x u á l b à n  sách  

b á o  xA h ộ i c h ủ  n g h ĩa  ử  D rao  svai gd , m ộ t tro n g  n h ũ n g  n g u ò t th à n h  lạ p  VÃ la n h  ứ ộ u

D à n g  c ồ n g  n h â n  d â n  c h ú  -  xă h ộ i, ng h ị s ĩ  (1 8 7 7 -1 8 7 9 ) .-  618.

Brl-dt ( B r é ỉ é ) .  U ổ c -b e n  Dơ Mai-t. h ắu  ti ld c  (1 5 9 7 -1 6 5 0 )  - n h à  h o ạ t đ ộ n g  q u â n  sự  và 

n h à  n g o ạ i g ia o  P h á p , th ố n g  so á i ( từ  1632), th a m  gia c u ộ c  C h ié n  tr a n h  30  năm  

(1 6 1 8 -1 6 4 8 ) .-  482.

Brich-ttn (B re c h te l ,  c . )  (m ắ t sau  n ăm  1898) -  từ  n ăm  1866 là ủy v iê n  ủ y  b a n  iru n g  

ư ơng  cá c  chi h ộ i n ó i tiế n g  D ú c  đ  T h ụ y  S ĩ d ó n g  ò  G iơ -n e -v ơ ; th à n h  v iê n  c ủ a  ch i



958 BẢN CH Ì DẤN Tp.N N G Ư Ò I

hội G id -n e -v o  củ a  Q u ố c  t ế  "D ó n g  m inh d â n  chú  xă hội c h ú  n g h ía” ( Ih á n g  G iê n g  -  

th á n g  Ba 1870).- 567.

Bri-xmỉ (B r is m é e ) , Đ í - d i - r é  (1 8 23 -1888 ) - n h à  h o ạ t đ ộ n g  cù a  p h o n g  t r à o  c ô n g  n h ân  và 

dân  chú  B i; th ợ  in ; ngưò i th e o  p h á i P ru -đ ữ n g , m ộ i tro n g  n h ũ n g  n g u ò i th à n h  lậ p  

chi h ộ i B ì cù a  Q u ố c  t ế  (1 8 6 5 ); th e o  p h á i B a -c u -n in ; vé  sau  rò i b ỏ  c h ú  ngh ĩa  v ỗ  

ch ín h  p h ú ; ủy v iên  b an  l ỉ n h  d ạ o  D àn g  c ô n g  n h â n  B ì.- 670.

Brỗt-héi (B ro a d h e a d ) , U y-li-am  (1 8 1 5 -1879 ) - nguò i th e o  c h ủ  ngh ia cô n g  liê n  n ổ i t ié n g  

ò  A n h , th ư  ký h ộ i th ợ  d a o  (1 8 4 8 -1 8 6 7 ).-  753 .

Bru-ntt-ii (B ru n e t l i ) ,  A n -g ie -lơ  (b i d a n h  Tri-tre-ru-ác-cô)  (1 8 0 0 -1 8 4 9 ) - n h à  c á ch  m ạ n g  

1 -ta-li-a , th a m  gia c u ộ c  c á ch  m ạn g  1848-1849  v à  c u ộ c  p h ò n g  th ú  a n h  d ũ n g  b à o  v ệ  

C ộ n g  hòa  R ô -m a  n âm  1849, bi nguò i Á o  xừ b ắn .-  609 .

Bm-xo (B ru c e ) , H e n -r i  ô -x t in  (181 5 -1 8 9 5 ) -  n h à  h o ạ t đ ộ n g  n h a  nước A n h , đ à n g  v iên  

đ à n g  tự  d o , b ộ  tru ò n g  nộ i vụ  (18 6 8 -1 8 7 3 ).- 595 , 761 .

Bu-giững (B o u g e a n t) ,  G h ì-ô m  G h i-a -tx in  (1 6 9 0 -1 7 4 3 ) -  n h à  sừ  học  v à  n h à  v ă n  h ọ c  P h áp , 

tu  s ĩ  d ò n g  T ẻ n , n h ữ n g  té c  p h ẩ m  n ồ i tiế n g  n h á t c ủ a  ỏ n g  là  nhữ ng  tá c  p h ắ m  v iế t v é  

lịch  sử  c u ộ c  C h iế n  tr a n h  30  năm  (1618 -1648 ) v à  H ò a  u ổ c  V e -x td -p h a -li.-  483.

Bu-tuỗc-lin, Đ m i- tđ - r i  P ê - tđ -rô -v íc h  (1 7 9 0 -1 8 4 6 )- n h à  sừ  h ọ c  q u â n  sự N g a , th a m  g ia  

cu ộ c  C h iế n  tr a n h  v ệ  q u ố c  năm  1813, th ư ợ n g  n g h ị sĩ, tù  n ăm  1848 lá  ủy v iê n  ủ y  

b an  đ ặ c  b i£ l g iám  s á l  s á c h  b áo .-  277.

Bu-xtơ-ra-pa ■ xem  Na-pô-li-ông III.

Búc-xgtiép-den. P h ê -d o  P h ê -d ô -rê -v íc h , bá tư ó c  (1750-1811) -  tudng  N ga. tro n g  nhũng  nám

1805 và 1806 tham  gia các  cuộc  chiến tra n h  chống  n iló c  P h á p  th ò i N a -p ỏ - lê -ô n g -  418.

Bun (B o o n ) . M ác-tin  G iêm -x ơ  - n h à  h o ạ t đ ộ n g  củ a  p h o n g  t r à o  công  n h ín  A n h , th ợ  cơ  

kh i, ng u ò i k ế  tụ c  n h ã n g  q u a n  đ iêm  xâ hội cả i lư ơ n g  c ù a  Ố  B ra i-e n , th à n h  vi£n 

p h o n g  t r à o  M iến c h u đ n g , ủy v ién  T ồ n g  H ộ i đ ổ n g  Q u ố c  tể  (1 8 6 0 -1 8 7 2 ) , liy v ién  H ội 

đ ó n g  lỉ«n ch i h ô i A n h  (1 8 7 2 ) .-  822.

Buỗc-bông - tr ié u  d ạ i cá c  h o à n g  đ ế  ò  P h á p  (15 8 9 -1 7 9 2 , 1814-1815 và 1815-1830 ) vầ ò 

TSy B an N h a  (1700 -1868 , 1874-1931 và  từ  1975).- 12, 36 . 496 , 500  5 0 5

Buỗc-bông (B o u rb e n ) , S ác-lơ , cô n g  tu ó c  (1 4 9 0 -1 5 2 7 ) -  lổ n g  tu  lệnh  q u â n  đ ô i  P h á p  th ò i 

P h răn g -x o a  I. s au  đ ó  ch ạ y  san g  p h ía  h o à n g  đ ế  S ác -lơ  V , năm  1525 ir o n g  irậ n  đ án h  

ò  P a-v i-a  đ á  đ ấ n h  th ắ n g  q u â n  P háp .- 476 .
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Buy-lỗp (B iilo w ). P h r i-d r íc h  V in -h e m . b á  tư ớ c  Phồn Den-ne-vi-ixơ (17 5 5 -1 8 1 6 ) - m ò n g  

P h ổ . th a m  g ia  c á c  c u ộ c  c h iế n  tr a n h  ch ố n g  n ư ớ c P h áp  th ỏ i N a-p ô -lê -ô n g .-  425 -428 .

Buv-tơ (B u te ) .  G iô n  X tiu -á c , b á  tư<k (1 7 1 3 -1 7 9 2 ) -  n h à  h o ạ i đ ộ n g  nhà  n iiớc  A n h . đ à n g  

v iẽ n  đ à n g  T o -r i ,  th ú  tu ó n g  (1 7 6 2 -1 7 6 3 ) .-  497.

c
Ca-bi ( C á b e t) ,  Ê -c h iê n  (1788-1856) • n h a  ch inh  luân Pháp , dại b iíu  nồi tiếng  cùa chù nghĩa 

cộng  sản  khíSng iư đng  hòa b inh , tác giA cuôn sách  "D u lịch  tỏ i xứ 1-ca-ri”.- 2 29

Ca-đi-ỗ (C a d io t  h o ặ c  C a d ro t )  ngư ò i P h áp , th a m  g ia  C ô n g  xâ P a -ri.-  594.

Ca-men-xki. M i-k h a -in  P hê-dft-tft-v ich . bà tu ó c  (1738 -1809 ) - d ạ i nguyên so á i N ga, nâm

1806 là  lô n g  tu  lệnh  [ro n g  c u ộ c  ch ién  tra n h  ch ổ n g  n u đ c  P h áp  c ú a  N a -p ô -lê -ô n g .-  418.

Ca-ninh (C a n n in g ) . S ác -lơ  G iỗ n  (1 8 1 2 -1 8 6 2 )  - n h à  h o ạ t đ ộ n g  n h à  nu ớ c  A n h , đ à n g  v iên 

đ ả n g  T o -r i .  s a u  th e o  p h á i P in  to á n  q u y én  Ắ n  Đ ộ  (1 8 5 6 -1 8 6 2 ), tồ  c h ứ c  đ à n  á p  cu ộ c  

k h ỏ i n g h ĩa  g iả i p h ó n g  d â n  lồ c  n h ữ n g  năm  1857-1859  ò  Ấ n  D ộ ,-  368, 43<1

Ca-phi-í-rô (C a f ie ro ) ,  C á c - lô  (1 8 4 6 -1 8 9 2 )  - ng iiò i th a m  g ia  p h o n g  t r à o  công  n h â n  I-ta -li-a , 

th à n h  v iê n  Q u ố c  ( ế  I, n âm  1871 th i  h à n h  ỏ  I- ta -li-a  d ư ò n g  lố i cila T ô n g  H ộ i đ ổ n g , 

tù  n ỉ m  1872 là  m ộ l tro n g  n h ũ n g  n g u ò i l ỉ n h  d ạ o  c ỉ c  tổ  c h ú c  v ố  ch in h  p h ú  I- ta -li-a . 

v à o  c u ố i n h ũ n g  n ă m  70  rđ i b ò  c h ú  n g h ĩa  vô  ch in h  p h ủ ; n ăm  1879 xuất b à n  b ài 

t r ìn h  b ày  v ắ n  lấ t  tậ p  1 b ộ  "T u  b ả n ” cù a  M ác b ằ n g  lié n g  I-ta -li-a .-  594. 680.

Ca-pô-đi-xtơ-ri, I -ỏ -a n -n ít  (1 7 7 6 -1 8 3 1 )  -  n h a  h o ạ t d ộ n g  n h à  n u ỏ c  H y L ạp; n h ữ n g  năm  

18 0 9 -1 8 2 2  p h ụ c  vụ  tro n g  n g à n h  n g o ạ i g iao  N g a , là Q u rtc  vụ k h a n h  v é  cá c  vấn  đ é  

n g o ạ i g ia o  c ù a  N ga (1 8 1 5 -1 8 2 2 ); tổ n g  Ih ỗ n g  H y  ịjịp (1 8 2 7 -1 8 3 1 ); bị g iế t d o  vụ  âm  

m ư u  lậ t đ ổ ,-  5 08 , 509 .

Ca pÁ-ru-xố  (C aporuaao), X té-pha  nô  p h ỉn  tử vô chính phủ I tn li a, thọ  may, một

t r o n g  n h ũ n g  ng ư ò i sán g  lậ p  ch i h ộ i N a-plc! c ủ a  Q u ó c  tế , n ỉm  1870 bị khai trừ  khỏ i 

c h i h ộ i vì p h u n g  p h í l ié n .-  588

Ca-pơ-phi-gợ (C a p e íig u e ) ,  G iă n g  B a -ti-x tớ  ô - n ô - r é  R ay -m ô n g  (1 8 0 2 -1 8 7 2 ) - n h à  ch ín h  

lu ậ n  v à  n h à  sử  h ọ c  P h á p , th e o  c h ủ  n g h ĩa  q u â n  c h ủ .-  40.

Ca-ren ( C a r r e l ) .  Á c -m ă n g  (1 8 0 0 -1 8 3 6 )  - n h à  ch ín h  luận  tu  sả n  P h áp , đ à n g  v iê n  đ à n g  

tự  d o ; là  m ộ t tro n g  n h ữ n g  ngư ờ i sán g  lậ p  v à  b iê n  tậ p  viỄn b á o  " N a tio n a l”.- 443.
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Ca-ta-lan (C a la la n ) , A -đ ỗ n -p h ơ  - n h à  b áo  cá p  liến  T h ụ y  S ĩ, b i ín  lậ p  v iê n  b áo  "L ib e rte " . 

th à n h  v ié n  Q u ổ c  t í  1,- 567.

Ca-tơ-ri-na (1 5 8 4 -1 6 3 8 ) - m e c ủ a  vua  T h ụ y  Đ iển  C ác-lơ  X  G u -x láp .-  4 84 .

Ca-va-nác (K av an ag h ), X a -m u y -en  - nguò i th a m  gia p h o n g  tr à o  công  n h â n  M ỹ; ngườ i 

d â n  lộ c  A i-rơ - len ; là ủy v iê n  T ồ n g  H ộ i đ ó n g , d ilộ c  b ắu  tạ i Đ ạ i hội L a H a y  (1 8 7 2 ) .-  

676 . 686.

Ca-ve-nhắc (C av a ig n ac ) . Lu-i ớ -g ie n  (1 8 0 2 -1857 ) tư ớ ng  v à  n h à  h o ạ t d ộ n g  ch ín h  tr ị 

P h á p , p h ẩ n  lú  c ộ n g  h ò a  tư  s ả n  ữn hò a ; d á n  á p  cực kỹ tà n  k hốc  c u ộ c  k hỏ i ng h ĩa  

th á n g  S áu  c ủ a  cô n g  n h ân  P a -r i, đ ứ ng  đ ỉ u  quyén  lực  h à n h  p h á p  ( t h i n g  S áu  - th á n g  

C h ạ p  1848).- 34, 255 .

Ca-vuỗc (C a v o u r) , C a -m in -lô  B en -d ỏ . bá  tu ỏ c  (1 8 1 0 -1861 ) -  n h à  h o ạ i đ ộ n g  n h à  n u ó c  

I - ta -li-a . n h ả  tu  tư ò n g  v à  l ỉ n h  tụ  c ủ a  g ia i c ấ p  tư  sàn  q u â n  c h ủ  tự  d o  v à  t í n g  lốp  

qúy  lộ c  iư  sàn  h ó a . ngư ò i đ ú n g  đ á u  ch ín h  p hủ  P i-e -m ô n g  (1852 -1859  và 1860-1861), 

th i  h àn h  ch ín h  s íc h  (h ổ n g  n h ấ t I-ta -li-a  " tú  trê n  xuống"; năm  1861 đ ú n g  đ í u  ch in h  

p h ủ  to à n  l- ta - li-a  đ ắ u  tié n .-  4 Ỉ4 .

Ca-xlt-ri (C a t l le r e a g h ) ,  R ô -b đ c  Xtiu-ái. h u ỉn  IUỎC Lữn-đơn-đéc-ri (1 7 6 9 -1 8 2 2 )  - n h à  

h o ạ i đ ộ n g  n h i  n ư ớ c  A n h . đ à n g  v i ín  đ ả n g  T o -ri; b ộ  tr i lđ n g  ng o ạ i g ia o  ((1 8 1 2 -1 8 2 2 ). 

t* i D ạ i h ộ i V iên  n h ũ n g  năm  1814-1815 d á  ký h i í p  u ó c  bi m ặ t v ố i Á o  v ì  P h á p  vé 

liên  m in h  ch ố n g  N ga v i  P h ổ .-  Ỉ0 7 .

Ca-xta-nhi-ô-Xít í  A-ra-gứ-ni (C a s la n o s  y A ra g o n i) ,  P h ran -x i-x cô  H a -v i- í  (1 7 5 8 -1 8 5 2 ) - 

tu ô n g  T â y  B an  N h a . th a m  gia cu ộ c  ch iến  ira n h  g iàn h  d ộ c  lậ p  (1 8 0 8 -1 8 1 4 ).-  301.

Các (C a r l ) ,  C O n-rấ t (m ắ t năm  1890) - k ỉéu  d ân  Đ ú c  à  H ợ p  ch ú n g  q u ỗ c  M ỹ ( tù  n âm  

1854), th ợ  m ay; th à n h  v iê n  câu  lạ c  b ộ  c ộ n g  sản  N iu -O ó c  (1867 ); uý  v iên  H ộ i đ ố n g  

liên  ch i h ộ i N iu  O ó c  củ a  Q u đ c  t ế  (1871 ); đ ư ợ c  b á u  v ào  T ổ n g  H ộ i  d ồ n g  tạ i  D ại 

h ộ i La H ay  (1 8 7 2 ); n ăm  1873 là b iê n  lậ p  v iên b áo  "A rb e ile r -Z e itu n g " ; sau  n ỉm  

1875 rò i bó  p h o n g  t r à o  c ồ n g  n h â n .-  676 .

Các-đi-gan (C a rd ig a n ) . G iêm -x d  T ô -m á t B rú t-n e n - lổ , bá  tu ố c  (1 7 9 7 -1 8 6 8 ) - tư ớ n g  A nh . 

n ăm  1854 ch i huy  10 đ o à n  ky b in h  ờ C rtlm .- 304.

Các-đu-en (C a rd w e ll) , Ế t-u ổ l (181 3 -1 8 8 6 ) - n h à  h o ạ t d ô n g  nhà  n ư óc A n h , liic  đ ẩ u  gia 

n h ậ p  d ỉn g  T o -r í ,  v é  sau  th e o  đ ả n g  tự  d o . bộ  (n ld n g  ch iến  tra n h  (1 8 6 8 -1 8 7 4 ).-  761.

Các-li-t (C a r l ie r ) .  P i-e  (1 7 9 9 -1 8 5 8 ) • cụ c  tn lổ n g  c á n h  s á t P a -ri ( Ỉ8 4 9 -1 8 5 1 ) , th e o  p há i 

B ô -n a -p á c - tđ ,-  224.
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Các-lô I Gôn-da-ga (1 5 8 0 -1 6 3 7 ) - q u ậ n  c ô n g  xứ N ê -v e -rơ  và M ă n g -tu a  (1 6 2 7 -1 6 3 7 ) .-  481.

Các-lơ - xem  Các-lơ Ậo.

Các-la. quận công Ni-ve-rơ- xem  Các-lô /  Gôn-da-ga.

Các-lơ, đ ạ i cỏ n g  tu ớ c  -  xem  Sác-lơ VI.

Các-lơ I (C á c - lơ -P h r i-đ r íc h )  (1 7 0 0 -1 7 3 9 ) - q u ậ n  cỏ n g  H O n -s ta i-n ổ -G Ổ t-to ó c -p d .-  491.

Các-la VII An-brẽch (1 6 9 7 -1 7 4 5 )  -  tu y ê n  đ ế  h â u  B a-v i-e  (1 7 2 6 -1 7 4 5 ); h o à n g  đ ế  c ủ a  cá i 

gọi là Đ ế  c h ế  La M ă th ầ n  th á n h  (1 7 4 2 -1 7 4 5 ) .-  399 . 494.

Các-lơ X Gu-xtáp (1 6 2 2 -1 6 6 0 ) -  vua T h ụ y  Đ iề n  (1 6 5 4 -1 6 6 0 ).-  341, 484 .

Các-lơ XI (1 6 5 5 -1 6 9 7 ) - v u a  T h ụ y  Đ iê n  (1 6 6 0 -1 6 9 7 ).-  485.

Các-la XII (1 6 8 2 -1 7 1 8 ) - v u a  T h ụ y  D iê n  (1 6 9 7 -1 7 1 8 ).-  3 44 , 488 -490 .

Các-la A-lếch-xan-drơ (m ắ t năm  1806) - t r ắ n  th ủ  A n -x b ắc  vả B a i- ro i- tơ .-  346 .

Các-lơ Ảo, đ ạ i cOng tư ớ c  (17 7 1 -1 8 4 7 ) - th ô n g  s o á i Á o  và  n h à  lý lu ậ n  q u â n  sự; tù  1792 

đ ế n  1809 th a m  gia c á c  c u ộ c  c h iế n  tr a n h  ch rin g  n ư ớ c P h á p  c ủ a  N a -p ô - lê -ô n g .-  505.

Các-lo Dũng cám (1 4 3 3 -1 4 7 7 )  - q u ậ n  cô n g  B u tìc -g u n -đ i (1 4 6 7 -1 4 7 7 ).-  394 .

Các-lơ Ê-ma-nu-in III (1 7 0 1 -1 7 7 3 ) - vua  P i-ẽ -m ô n g  (v u ơ n g  q u ổ c  X á c -d i-n i )  (1 7 3 0 -1 7 7 3 ), 

cữ n g  tư ớ c  X a -v o a .-  492.

Các-lơ-Ê-ma-nu-in IV (175 1 -1 8 1 9 ) -  v u a  P i-ẻ -m ô n g  (vư ơng  q u ổ c  X á c -đ i-n i )  (1 7 9 6 -1 8 0 2 ). 

c ô n g  tư ớ c  X a-v o a .-  503.

Các-mác-ten - xem  Ô-xboóc-nơ.

Các-nô (C a rn o l ) ,  L a-da-rc l Íp -p rt-lít (1 8 0 1 -1 8 8 8 ) -  n h à  ch ín h  lu ậ n  và n h à  h o ạ t  đ ộ n g  

c h in h  tr ị P h á p , p h ắ n  tử  cộ n g  h ò a  tư  sàn ; n ă m  1848 là b ộ  tr u đ n g  g iá o  d ụ c  tro n g  

C h ín h  p h ú  lâ m  th ò i , d ạ i b iê u  Q u tìc  h ộ i lặ p  h iế n  v à  Q u ổ c  h ộ i lậ p  p h á p ,-  25 .

Cam-pa-hau-den (C a m p h a u s e n ) , L u -đ ỏ n -p h c l (1 8 0 3 -1 8 9 0 ) -  c h ủ  n g ân  h à n g  Đ ú c , m ộ t 

t r o n g  nhữ n g  lãnh  lu  củ a  giai cáp  tu  sàn  lự  d o  v ù n g  R a n h : th á n g  R a -th á n g  S áu  1848 

là th ú  tu ô n g  PhÀ. th i h à n h  ch in h  s á c h  p h à n  b ộ i th ỏ a  h iê p  vớ i b ọ n  p h à n  đ ộ n g ,-  54.

Can-ninh (C a n n in g ) , G icx ic-g id  (1 7 7 0 -1 8 2 7 ) - n h à  h o ạ i đ ộ n g  n h à  n ư ó c  và n h à  ngoại 

g ia o  A n h , m ộ t tr o n g  n h ữ n g  lã n h  tụ  củ a  đ à n g  T o -r i , bộ  tn lỏ n g  n g o ạ i g ia o  (18 0 7 -1 8 0 9 , 

1 822 -1827 ). th ù  iư á n g  (1 8 2 7 ).-  384 . 508, 509 .

Cái-các-tơ (C a th c a r t ) ,  G io ó c -g id  (1 7 9 4 -1 8 5 4 ) - tu ớ n g  và n h à  v ăn  q u â n  đ ộ i A n h , năm

1854 c h i h uy  sư  đ o à n  ỏ  C rU m .- 304. 307 .

61- MA44
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Cau-li (C o w ley ) . H e n - r i  R i- s ó l  Sác-U I Oen-xli. nam  tư ớ c  (1 8 0 4 -1 8 8 4 ) -  n h n g o ạ i  g ia o  

A n h . d ạ i sú  ò  P a - r i  (1 8 5 2 -1 8 6 7 ) .-  4 54 .

Cau-nít-xơ (K a u n iU ) . V e n -x en  A n - tô n .  c ỏ n g  tư ổ c  (1 7 1 1 -1 7 9 4 ) -  n h à  h o ạ t  đ ộ n g  nhà  nư<ic 

và n h à  n g o ạ i g ia o  Á o , th ú  tilcíng (1 7 5 3 -1 7 9 2 ) .-  4 95 .

Căm-héc-len-đơ (C u m b e r la n d ) .  U y -li-a m  A u-gu-xt<l, c ô n g  tư ớ c  (1 7 2 1 -1 7 6 5 ) - tu ớ n g  A n h ; 

co n  tr a i  G h ê -o ó c  II; v á o  lh<ii kỳ đ ầ u  cù a  cu ộ c  C h iế n  tr a n h  hày  nãm  (1 7 5 6 -1 7 6 3 ) 

ch i h u \  q u ă n  đ ộ i A n h .-  4 9 6 .

Cùm-brit-ỳa (C a m b r id g e ) .  G io ó c -g id  U y -li-am  P h rẽ -đ ê - r íc h  S ác-ld , cổ n g  IUÓC (1 8 1 9 -1 9 0 4 )- 

iưeíng A n h . n ă m  1854 ch i h u y  sư  đ o à n  A C riim . lổ n g  tư  lệ n h  q u â n  d ộ i A n h  

(1 8 5 6 -1 8 9 5 ) .-  2 9 6 . 304 .

Chi-e ( T h ie r s ) .  A -d ổ n -p h r t  (1 7 9 7 -1 8 7 7 )-  sử  gia tu  s à n  v à  n h à  h o ạ t đ ộ n g  n h á  nư ớ c  P h áp , 

th ú  tu ỏ n g  (1 8 3 6 -1 8 4 0 ); tê n  đ a o  p h ù  tá n  s á t  C 6ng  xả P a-ri; tỏ n g  th ổ n g  n u ó c  C ộ n g  

h ò a  (1 8 7 1 -1 8 7 3 ) .-  19. 3 6 . 4 4 0 . 5 78 . 6 09 . 681 .

Cla-phlin (C la í l in ) .  T e n -n ê -x i (1 8 4 5 -1 9 2 3 )  - ngUcli p h ụ  n ữ  M ỹ th e o  c h ù  n g h ía  nữ  q u y én  

tu  sàn , tim  c á c h  sú  d ụ n g  16 c h ứ c  Q u ố c  l ế  ỏ  H ợ p  c h ú n g  qu tìc  M ỹ - 6 23 , 6 26 . 631.

Ch-ren-đôn ( C la r e n d o n ) ,  G io ó c -g id  U y -li-a m  P h rê -d ẽ - r íc h  V H i-é -x ơ . h á  tư ó c  (1 8 0 0 -1 8 7 0 )- 

n h à  h o ạ i d ộ n g  n h à  n ư ó c  A n h . đ à n g  v iên  d á n g  V ích . v é  sa u  (heo- d à n g  tự  d o . hộ  

tr u đ n g  n g o ạ i g ia o  (1 8 5 3 -1 8 5 8 . 1865-1866  và 1 8 6 8 -1870 ).- 756, 766.

Clai-na (K le in ) . I-a -c rtp  -  k iể u  d ã n  D ứ c  ỏ  L uân  Đ ỏ n .-  726 .

Cláp-ca (K la p k a ) . Đ u y ế c -g iil (G h ê -o ó c -g tl )  ( 1 8 2 0 - I8 9 2 )  -  tu ố n g  H u n g -g a -r i, tro n g  th ò i 

kỳ c á ch  m ạ n g  n h ữ n g  n ă m  1848*1849 c h i huy  mẠI ( ro n g  n h ũ n g  ( lạ o  q u â n  cách  m ạng 

H u n g -g a -r i,-  2 56 . 2 58 .

Clăy-no (K le in c r . w . )  -  k ié u  d â n  D ú c  ò  L uân Đ ftn .- 725 .

Cll-6-pát VII (n ả m  6 9 -3 0  trư ỏ c  crtng  n g u y ẽ n )  - nũ  h o à n g  A i C ậ p  c u tìi c ù n g  c ủ a  tr ié u  

d ạ ỉ P tỏ - lẽ -m é ,-  4 0 4 -4 0 5 .

Cli-men-lơ v u  ( l ê n  I h ế  tụ c  là  G iu -li- f t M e -d i-s i)  (m ấ t  n ăm  1534) - g iá o  h o à n g  La M ã 

(1 5 2 3 -1 5 3 4 ) .-  4 7 6 . 478 .

Clỗt-vich /  (4 6 5 -5 1 1 )  -  v u a  P h ra n -c ô  th u ộ c  vư rtng  ( r iể u  M ê -rô -v in h  (4 8 1 -5 1 1 ).-  219.

Cluv-de-rê ( C lu s e r e t ) .  G u v x ta -v r t  P ô n  (1 8 2 3 -1 9 0 0 ) -  s ĩ  q u a n  P h á p , th a m  gia cá c  cuộc  

h à n h  q u â n  cù a  C ìa -r i-b a n -d i v à  th a m  gia c u ộ c  N ộ i c h iế n  ỏ  Mỹ; th à n h  v iẽn  cù a  Q uric 

l ế  I, th e o  p h á i  B a -c u -n in . th a m  gia cá c  c u ộ c  k h ỏ i ng h ĩa  c á ch  m ? n g  ỏ  u - ỏ n g  và 

M ác-xây  (1 8 7 0 ) . ũy  v iê n  GYing xã P a -ri.-  580 . 585 . 7 48 . 749.
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Cnóc-mì-é (C o rm ie r ) .  A -r i-x ti t  - cỏng  n h â n  n g à n h  c ô n g  n g h iệ p  tu y n , Ih àn h  v iên  chi hội 

| j - ô n g  c ù a  Q u ố c  tế  I,- 573 .

Có-buõc-giJ (C o b u rg ) . (‘h r i-d r ic h  Uắc-den-Da-an-phen-đơ. h o à n g  tứ  (1 7 3 7 -1 8 1 5 )- th ố n g  

so á i Á o . th a  n g ia  cu ộ c  C h iế n  Iran h  bày  năm  và  c á c  c u ộ c  c h ié n  tr a n h  cùa  khó i li ín  

m inh  th ứ  n h ắ l ch ố n g  n u ỏ c  C ộ n g  h ò a  P h á p .-  408 .

Cô-cren-Bai-li (C o c h ra n e -B a il l ie ) .  A -lế c h -x a n -đ rơ  (1 8 1 6 -1 8 9 0 ) - n h a  h o ạ t d ò n g  ch ín h  tr ị 

và nhà  v ăn  học  A nh . đ ả n g  v iẽ n  đ àn g  b à o  th ủ , ngh ị s ĩ.-  6 7 4

Cô-di-mô III Me-đi-si (1 0 4 2 -1 7 2 3 ) - nguỏ i c â m  q u y ến  ò  P h lo - re n -x i-a  (1 6 7 0 -1 7 2 3 ).-  491.

Cô-H-nhi (C o lig n v ). G a  xprt da Sa-ti-ông. b á  tư ớ c  (1 5 8 4 -1 6 4 6 )  - Ih rtng  c h ế  P h áp , th a m  

gia cu ộ c  C h iế n  Ira n h  Í 0  n âm  (1 6 1 8 -1 6 4 8 ).-  481 -482 .

Cô-oen (C ow ell). G io ó c  girt -  công  nhân A nh , nguòi th am  gia p h o n g  trà o  H iến  chương, m ột 

tro n g  nhũng  ngưòi lãnh đ ạ o  cuộc bai còng nhữ ng  năm  185J-1854 ỏ  P re-xtơn.- 271.

CÔ-SÚI (C o s s u th ) .  L a-i-ftl (L u t-v íc h )  (1 8 0 2 -1 8 9 4 )  -  lâ n h  tụ  cù a  p h o n g  t r à o  g ià i ph ó n g  

d â n  tộ c  H u n g -g a -r i. ( ro n g  c u ộ c  cách  m ạ n g  n h ữ n g  nâm  1848 -1849  d ứ n g  đ ấu  nhữ n g  

p h ắ n  lừ  d ân  ch ú  IU s ả n . là ngưò i d ứ n g  d ắ u  ch in h  p h ú  c á c h  m ạ n g  H u n g -g a -r i; sa u  

kh i cách  m ạn g  th á i h ạ i. rrti H u n g -g a -r i r a  sổ n g  ò  nư ớ c  n g o à i; tro n g  n h ữ n g  nâm  50 

tim  sự úng  h ộ  tro n g  g iò i n h ữ n g  ngưòi th e o  B ô -n a -p á c - td .-  2 5 6 . 258 . 321.

Cô-xúu-scô (K ósc iuszkci). T a - đ í - ú t  (1 7 4 6 -1 8 1 7 ) - n h à  h o ạ t đ ộ n g  lỗ i lạc cù a  p h o n g  ư à o  

già i p h ó n g  dân  tộ c  Ba Lan nhữ n g  năm  90  th ế  kỷ X V III . n g iiò i lảnh  đ ạ o  cu ộ c  khởi 

n g h ĩa  Ba L an  năm  1794; t r o n g  nhữ n g  n ăm  1776 -1783  th a m  g ia  c u ô c  d ấ u  tr a n h  g iành  

đ ộ c  lặp  c ù a  các  Ih u ộ c  đ ịa  B ăc  M ỹ.- 501.

Côm-bô (C o m b a ự lt) .  A -m e^ d e  B en -g ia -m en  (s in h  k h o á n g  n ăm  1838 - m ắt sau  năm  1884)- 

n h à  h o ạ t đ ộ n g  cù a  p h o n g  t r à o  công  n h â n  P h á p , làm  n g h é  k im  ho án ; úy v iên  T ồ n g  

H ộ i đ ổ n g  c ú a  Q u ó c  lế  (1 8 6 6  - 1867). n ăm  1870 s á n g  lậ p  m ộ l tro n g  cá c  chi hỗi 

P a - r i  c ú a  Q u ố c  t ế  và Ih am  g ia  H ộ i đ ổ n g  liên  c h i h ộ i P a - r i .  th a m  gia C ftng  xã P a -ri. 

sau  khi C ô n g  xã P a -ri th ắ l bạ i di cu  s a n g  L u ân  Đ ô n .-  8 39 .

Côn (C o h n  h o ặ c  C o h e n ) , G iêm -x ơ  - n h à  h o ạ t  đ ộ n g  c ù a  p h o n g  t r à o  cồ n g  n h ấ n  A n h  và 

D a n  M ạch , cô n g  n h â n  Ih u ổ c  lá ; úy v iên  T ố n g  H ộ i đ ố n g  c ù a  Q u ố c  t ế  (1 8 6 7 -1871 ). 

bi th ư  Ih ô n g  tắ n  p h ụ  trá c h  v í  Đ an  M ạ c h .-  5 9 5 . 7 59 . 764 .

Công-xi-dè-răng (C o n s id é r a n t) .  V íc h - to  (1 8 0 8 -1 8 9 3 )  - n h à  c h in h  lu ậ n  P h áp , nhà  ch ú  

n g h ĩa  xâ h ộ i k h ỗ n g  tư đ n g . h ọ c  t r ò  và ngư iii k í  tụ c  P h u - r i - í . -  235 .
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Cỗp-đen (C o b d e n ) , R i-sớ l (1 8 0 4 -1 8 6 5 ) - c h ủ  xuđng  A n h , nhá  h o ạ i đ ộ n g  ch in h  tr i IU 

sàn , m ộ t tro n g  n h ữ n g  l ỉn h  lụ  p há i m ặ u  d ịch  tự  d o  vá m ộ t tro n g  nh ũ n g  nguô i sáng 

lập  Đ ố n g  m inh  ch ố n g  các d ạ o  lu ậ l vé ngO cốc ,- 14, S ỉ ,  323.

Cốp-pt (C o p p e t) ,  Lu-i Dờ,- 567 .

Cran-uỗc-tho (C ra n w o r th ) , R ô -b ó c  M ôn-x i R ô n -p h ơ , n am  tu ỏ c  (1 7 9 0 -1 8 6 8 ) - n h à  h o ạ t 

d ộ n g  n h à  n u ớ c  và n h à  lu ậ t h ọ c  A n h , d à n g  v iê n  d à n g  V íc h . đ a i p h á p  q u a n  (18 5 2 -1 8 5 8  

và 1865-1866).- 274.

Cri-ki (C ré q u i) ,  S ác-lơ  Do Blan-sphoóc, h o à n g  tủ  Dơ Pua, c ô n g  tu ớ c  Dơ Lf-đi-ghi-e-rơ 
(157 8 -1 6 3 8 ) - th ố n g  c h ế  P h á p , Ih am  gia c u ộ c  C h iế n  tr a n h  30  năm  (1618 -1648 ); đ ạ i 

sú  á  u  M ỉ (1 6 3 3 ) và V d -n i-d ơ  (1 6 3 6 ) .-  482.

Crt-mi-ơ (C rém ieu x ), A -d ô n -p h d  (1 7 9 6 -1 8 8 0 )  -  lu ậ t su  và n h ã  h o ạ i d ộ n g  ch ín h  tr ị IU 

sản  P h á p , v ẳo  n h ũ n g  năm  4 0  là d à n g  v iên  d à n g  tư  d o . i r o n g  thò i kỳ c u ộ c  cách  

m ạng  nSm  1848 là ủy v iên  C h in h  p h ủ  l ỉm  th ò i,-  71.

Cri-mi-khm (C rie m ic h e n ) . H é c -m a n  - th à n h  v i ín  Q u ố c  t é  I ò  B rê-x láp .-  803.

Cri-mơ (C re m e r ) , U y-li-am  R a n -đ đ n  (1 8 3 8 -1 9 0 8 )  - n h à  h o ạ i  đ ộ n g  cù a  p h o n g  t r à o  c ô n g  

l i ín  và p h o n g  t r à o  h ò a  b ìn h  c h ủ  n g h ĩa  tu  sàn  A n h . ng ư ò i th e o  ch ú  ngh ĩa  cà i ludng ; 

úy v iên  H ộ i d ồ n g  c ồ n g  l i ỉn  A n h , th a m  g ia  ban  c h á p  h à n h  D ó n g  m inh  cả i cách ; 

th a m  gia H ộ i ngh ị t h ì n h  lậ p  Q u ỗ c  ( í  I n gày  28  th á n g  C h in  1864. ủy v iê n  T ổ n g  

H ộ i d ó n g  Q u ồ c  t ế  và là  T ỏ n g  th ư  ký T ổ n g  H ộ i d ó n g  (1 8 6 4 -1 8 6 6 ); vé  sau  lè đ à n g  

v iê n  đ ả n g  tự  do , ngh ị s i (1885 -1895  v à  1900-1908).- 548 -5 5 0 , 740

Cri-xá-an IV (1 5 77 -1648 ) -  v u a  Đ a n  M ạch  và N a  U y (1 5 8 8 -1 6 4 8 ).-  481.

Cri-xú-na Au-gu-xta (162 6 -1 6 8 9 ) -  n ũ  h o à n g  T h ụ y  Đ iẻ n  (1 6 3 2 -1 6 5 4 ) .-  484.

Crữ-dt (C ro s e l,  J .) .-  566 .

Crờ-dt (C ro s e t) ,  X u y -d é t.-  566.

Crờ-st (Crochel), Hhrâng-xoa (mắl sau nam 1898)- Ihợ mộc Thụy SI.- 567.

Crữ-si (C ro w sh a y , J . )  -  n h à  b áo  A n h , n g u ò i ủ ng  h ộ  U ổ c -c â c - tơ ,-  319.

Crồ-xt (C ro s s e t) ,  Ê -d u -á c  - cống  n h â n  in  T h ụ y  Sĩ, th a m  gia d ạ i  h ộ i th à n h  lậ p  L iên  chi 

h ộ i c í c  v ù n g  nó i liế n g  R ô -m a n  c ủ a  Q u rtc  t é  ( th á n g  G i ín g  1869 ).- 566.

Crỗm-oen (C ro m w ell) . ồ - l i -v ơ  (1 5 9 9 -1 6 5 8 )  l ỉ n h  tụ  c ủ a  g ia i c á p  iư  sàn  và tầ n g  lốp  

q ú i tộ c  đ ỉ  tư sả n  h ó a  tro n g  th ò i kỳ c á c h  m ạn g  tư  sả n  A n h  t h í  kỳ X V II; tù  nam  

1653 l ì  q u a n  b ảo  q u ố c  d  A n h . X c ổ l- le n  và A i-rcH en .-  484



B Ả N  CH Í D Ẫ N  T Ê N  N G IÍÒ I 965

Cru\-đe-nơ (K rũ d e n e r ) ,  B á c -b a - ra  l-u -li-a , n am  tu ó c  p h u  n h â n  (1 7 6 4 -1 8 2 4 ) -  nữ  văn  sĩ, 

ngư ò i tru y ề n  b á  th u y ế l  k ié n  Ih án h ; v à o  th ế  ký X IX  ng ư ò i ta  đ á  sai lám  g án  c h o  

bà c ó  tư  iư ò n g  th à n h  lậ p  L iên  m inh  th á n  th á n h .-  508.

Cu-danh (C o u s in ) , V íc h - to  (1 7 9 2 -1 8 6 7 )  -  n h à  tr iế t  h ọ c  duy  tâ m  P h á p , n g ilò i th e o  chú  

n g h ĩa  c h iế t tru n g .-  4 39 .

Cu-i-xta - xem  Gác-á-a Dơ La Cu-ê-xta, G rẽ -g o -r i-ữ .

Cu-len (C o u lin , L ) . -  566 .

Cu-ri-i ( C o u r ie r ) ,  P ô n  L u -i (1 7 7 2 -1 8 2 5 )  - n h à  ngữ  v ăn  h ọ c  và n h à  ch ín h  lu ậ n  P h á p , 

ch ổ n g  b ọ n  p h à n  d ộ n g  q ú i tộ c  và g iáo  q u y é n  ò  P h áp .-  443 .

Cu-cu-dốp, M i-kha-in  I-la-ri-ô -nô-v ích . cồng iướ c (1745-1813) - th ố n g  soái v ĩ d ạ i N g a .-  420.

Cuỗc-bê ( C o u r b e t ) ,  G u y -x tá p  (1 8 1 9 -1 8 7 7 ) -  h ọ a  s ĩ th e o  c h ủ  n g h ĩa  h iệ n  th ự c  lối lạc 

P h á p : liy v iê n  C ỗ n g  xâ P a - r i .-  578.

Cuỗc-iua ( C o u r to i s ) ,  G iắ c  -  th ợ  m ộ c  T h ụ y  S ĩ. th à n h  v ién  Q u ố c  t é  I.- 566.

D

Da-goóc-xki (Z a g o rs k y ) , 1-an - k ié u  d ân  Ba L an  ỏ  T h ụ y  Sĩ, th a m  g ia  ủy b an  D ó n g  m inh  

h ò a  b in h  v à  tự  d o .-  5 6 6 . 5 68 .

Da-pô-li-a (Z á p o ly a  h ay  là  S zap o ly a i) , I - a -n ổ t ( I - ô -h a n )  (1 4 8 7 -1 5 4 0 )  -  t in h  in ld n g  

T ơ -ra n -x in -v a -n i-a ; c h ì h u y  d à n  á p  c u ộ c  k h ò i n g h ĩa  n ô n g  d â n  n ă m  1514 à  H u n g -g a -r i; 

n ăm  1526 đ u ợ c  tu y ê n  b ố  là  v u a  H u n g -g a -r i .-  4 77 , 478 .

Dam-pe-ri-ni (Z a m p e r in i ,  J . ) -  c ô n g  n h ân  là m  m ũ  I- ta -li-a , th à n h  v iê n  c h i h ộ i I - ta -l i-a  đ  

G iđ -n e -v d  c ủ a  Q u ổ c  l ế  I.-  566 .

Dau-a (S a u e r ) , H e n - r íc h  -  n h â n  c h ứ n g  tr o n g  v ụ  án  xử n h ũ n g  n g u ò i th a m  gia c u ộ c  khò i 

nghĩa vũ tran g  ồ  En bỂc p hen  đd  tháng  Nfim 1849,- 720.

Doóc-gơ (S o rg e ) , P h r i- d r íc h  A -đ ô n -p h ơ  (1 8 2 8 -1 9 0 6 )  -  n h à  h o ạ t  đ ộ n g  n ồ i t ié n g  c ủ a  p h o n g  

t r à o  c ò n g  n h â n  và x ỉ  h ộ i c h ủ  n g h ĩa  M ỹ v à  q u ố c  tế , th a m  g ia  c u ộ c  c á c h  m ạ n g  n h ũ n g  

n ă m  1 8 4 8 -1849  đ  Đ ú c ; n g ư ò i tổ  c h ú c  c á c  ch i h ộ i Q u ố c  t ế  I đ  M ỹ. th ư  ký H ộ i d ó n g  

liê n  ch i h ộ i; đ ạ i  b iê u  d ự  Đ ạ i h ộ i L a H a y  (1 8 7 2 ) , uỷ v iê n  T ồ n g  H ộ i đ ó n g  đ  N iu -O ó c  

(1 8 7 2 -1 8 7 4 ) , t íc h  cự c  tuyỄ n  tru y é n  ch ù  n g h ĩa  M ác; b ạ n  v à  b ạn  ch iến  đ á u  c ù a  M ác  

v à  Ả n g -g h e n ,-  770 , 8 0 2 , 8 0 5 , 808 , 809 . 816 .
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Da-lái (D a lla s ) ,  Ê -nây  X u - il- le n -d ơ  (1 8 2 8 -1897 ) - p h ó n g  v iên  b á o  “T im es"  ỏ  P a-ri,- 577 .

Da-ni-en-xơ (D a n ie ls ) ,  R ỗ -la n  (1 8 1 9 -1855 ) - b á c  s ĩ  ng iiỡ i Đ ứ c , m ộ t iro n g  n h ữ n g  ngư òi 

lã n h  đ ạ o  L iên  đ o à n  n h ũ n g  người cộng  sàn ; b | c á o  tro n g  vụ án  n h ũ n g  người c ộ n g  

s à n  ỏ  K h u ên  (1852 ); bạn  cù a  M ác và Ă n g -g h en .-  733

Da-ri /  Ghi-xta-xpơ (n ă m  550 -4 8 6  Irư ỏc c ô n g  n g u y ín )  - q u ố c  v ilô n g  c ổ  B a T u ,-  417 .

Da-vlt (D a v id ) , Ê -đ u -á c  - n h à  h o ạ t  đ ộ n g  cù a  p h o n g  t r à o  cô n g  n h â n  P h á p  và M ỹ, đ ư ợ c  

b ẩu  vào  T ồ n g  H ộ i đ ố n g  tạ i Đ ạ i h ộ i La H ay  cù a  Q u ố c  t ế  (n ă m  1872) n h u n g  ô ng  

d ỉ  từ  ch ố i,-  686.

Dan-gren (D a h lg re n ) , G iô n  A -đ ỗ n -p h ơ  (180 9 -1 8 7 0 ) - si q u a n  hải q u a n  và n h à  p h á t  m inh  

q ư â n  sự  M ỹ. từ  n ăm  1863 là  d ữ  d ố c  h ài q u à n , (ác  g ià  m ộ t sA cố n g  tr in h  vé p h á o  

b in h  cùa  hài q u ă n ,-  519

Dao-no (D a u n ) ,  L ê -ỏ -p ô n . bá tư ớ c  (1 7 0 5 -1 7 6 6 )- th ố n g  tu<íng Á o  ( từ  năm  1754). th a m  

g ia  cu ộ c  C h iế n  tr a n h  bảy  n âm  (1 7 5 6 -1 7 6 3 ).-  496.

DẠ-XƠ (D ay s ) , A n -p h rế t - liy v iê n  H ộ i đ ổ n g  liên  ch i h ộ i A n h  (1 8 7 3 ), Iham  gia đ ạ i hộ i 

L iên  chi h ộ i A n h  ỏ  M an -se -x tớ ,-  839.

Di-lí-cluy-dơ (D e le s c lu z e ) , Lu-i S ác-lđ  (180 9 -1 8 7 1 ) - n h à  c á ch  m an g  tiể u  tu  sà n  P h á p , 

th a m  gia các  cu ộ c  c á ch  m ạn g  năm  1830 và năm  1848; n ăm  1854 bị k é t án  4 n âm  

tù  g iam , khi m ẫ n  hạn  tủ  bị d à y  d i lao  d ộ n g  khổ  sa i đ  C a i-e n -n a , ủy v i í n  C ổ n g  xâ 

P a - r i ,  th a m  gia p h á i đ a  số  B lă n g -k i-G ia -c ô -b a n h , hy s in h  t r í n  ch iến  luỹ tro n g  th ò i 

g ian  ch ién  đ ắ u  t r ê n  đ u ò n g  p h ổ  ò  P a -ri th á n g  N ăm  1871,- 441.

Di-rỗ-ro (D e re u re ) ,  X i-m ô n g  (1 8 3 8 -1 9 0 0 ) - n h à  h o ạ t d ộ n g  cù a  p h o n g  t r à o  c ô n g  n h â n  

P h á p  và q u ố c  tế , th ợ  g iày , th e o  p há i B lãng -k i. úy v iê n  C ô n g  xâ P a -ri. sa u  khỉ C ô n g  

xá b ị đ à n  á p  di cu  sa n g  H ợ p  ch ú n g  q u ố c  M ỹ. ủy v iê n  l ổ n g  H ộ i đ ố n g  (1 8 7 2 -1874 ); 

lừ  năm  1882 là d à n g  v ién  o à n g  có n g  n h an  P h áp  • 686

Di-tơ-ra (D é tra z , C h .) .-  566.

Di-vh (D a v is ) , A i- ra  - p h ẩ n  tủ  cấp  tiế n  tiểu  IU sản  M ỹ - 631

Di-bích - Da-ban-can-xki, I-van  l-v a -n ô -v ích , b á  tư ớ c (1 7 8 5 -1 8 3 1 ) - đ ạ i  n guyên  s o á i N ga 

( tù  năm  1829); tro n g  th ò i g ia n  ch iến  tr a n h  N ga - T h ổ  N h ĩ Kỳ n h ã n g  n âm  1828-1829 

th ự c  t ế  là  ngild i ch i h uy  n h ữ n g  h o ạ i d ồ n g  q u â n  sự  ỏ  v ù n g  B an -căng . từ  th á n g  H ai 

1829 là tồ n g  IU l ín h ,-  291.
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Đi-đi-ơ ( D id ie r ) .  H e n -r ic h  - ngư ò i th a m  g ia  c u ộ c  c á ch  m ạn g  n h ú n g  n ăm  1848 -1849  ỏ  

D ứ c . n h à  d â n  ch ù  tiê u  tư  s à n . v à o  đ ẩ u  n h ú n g  n ăm  5 0  th a m  g ia  xuất b àn  m ộ t lo ạ t 

tò  h á o  c ủ a  n h ữ n g  n g u ò i d â n  c h ù  D ú c  số n g  lư u  v o n g  ỏ  H ợ p  c h ú n g  q u ố c  M ỹ.- 727 .

Di-txo (D ie lz ) . ồ -x v a n -d i l  (k h o ả n g  1 8 2 4 -1S64) -  k iến  t r ú c  sư  D ức. người vù n g  V i-x b a-đ en . 

th a m  gia c u ộ c  cách  m ạn g  n h ữ n g  nám  1848-1849. th à n h  v ién  U ê n  đ o à n  n h ũ n g  ngưòi 

cộ n g  sàn . s au  khi Liên đ o à n  bị p h à n  liệ t n ăm  1850 c ó  c h â n 't r o n g  n h ó m  p h iê u  lU u-bè 

p há i V i-lích -S áp -p d ; Iham  gia cu ộ c  N ộ i ch iến  ò  M ỹ đ ứ n g  vé p h ía  n h ũ n g  ngưòi m ién  

B ắc .- 734.

Di-xra-e-li ( D is r a e l i ) .  B e n -g ia -m in Ể bá tư ỏ c  Bi-cưn-xphin (1 8 0 4 -1 8 8 1 ) - n h à  h o ạ t  đ ộ n g  

n h à  nư (íc  và n h ã  văn  A n h . m ộ t tr o n g  n h ữ n g  lã n h  tụ  d à n g  T o - r i ,  v é  sa u  là  lă n h  tụ  

đ à n g  b à o  Ih ủ , Ih ù  tư ỏ n g  (1 8 6 8 . 187 4 -1 8 8 0 ).-  756 .

Din-cơ (D ilk e ) .  S ác -lơ  O e n - tu -u ố t  (1 8 4 3 -1 9 1 1 )  - n h à  h o ạ i đ ộ n g  ch ín h  tr ị và n h à  v ăn  

A n h . m ộ l t r o n g  n h ũ n g  lã n h  lụ  c á n h  c ấ p  l iế n  c ủ a  đ à n g  tự  d o , ngh ị s ĩ.-  686.

Đin-ta (D in le r .  J .G ề) - c ồ n g  n h â n  m ò  D ứ c . n g ư ò i lã n h  đ ạ o  L iẽn  đ o à n  Ih ợ  m ò  à 
X v íc h -c a u .-  747 .

Dô-na ( D o n a t) . -  767.

DÔ-XUỈ - Mó-ha-mét (1 7 9 3 -1 8 6 3 )-  th ù  lĩnh  H ổ i g iá o  ỏ  Á p -g a -n i-x ta n .-  360 . 369 -3 7 0 .

Dôn Các-lốt - xem  Sác-lơ / / / .

Dti Pa-pơ ( D e  P a e p e ) . X ê -d a  (1 8 4 1 -1 8 9 0 )  - n h à  h o ạ t đ ộ n g  n ô i l iế n g  củ a  p h o n g  t r à o  

c ỏ n g  nhAn và p h o n g  t r à o  xA h ộ i c h ủ  n g h ĩa  B ì. c ó n g  n h â n  in . v é  sau  là  b á c  sĩ; m ộ l 

t r o n g  n h ữ n g  ng iíò i s án g  lậ p  c h i h ộ i B ì c ủ a  Q u ố c  tế . ủy v iê n  H ộ i đ ổ n g  liên  ch i h ộ i 

B ì. ng ư ò i th e o  ch ù  ng h ĩa  tẠp th ê .  d ạ i b iê u  c á c  d ạ i hộ i v à  h ộ i ngh ị c ù a  Q u á c  tế ; 

s a u  D ạ i h ộ i La H ay  (1 8 7 2 )  ù n g  h ộ  p h á i B a -c u -n in  m ộ t th ò i g ian ; m ộ t i r o n g  n h ữ n g  

n g ơ ò i sá n g  lậ p  D à n g  cổ n g  n h â n  B ì (1 8 8 5 ) .-  585.

Dơ-ỉa-ma-rơ ( D e la m a r r e ) .  T ê -ỏ -đ o  C a -d i-m ia  (1 7 9 7 -1 8 7 0 )  - ch ủ  n g ân  h à n g  v à  n h à  c h ín h  

luộn Pháp, tù  nđru 1H44 là ch ủ  tct báo  "La P a tric ”, theo  phái lỉổ  lia p á i  lơ ễ 40.

Da-phlỗi h ay  Dơ Phlõi ( D e d o t t e .  D e  F lo l t e ) ,  p ỏ n  L u-i P h răn g -x o a  R ê -n e  (1 8 1 7 -1 8 6 0 )-  

s í q u a n  h à i quA n P h áp ; n h à  d a n  .c h ú  và n h à  xá h ộ i c h ù  ng h ĩa ; n g u ò i ù n g  h ộ  B lã n g -k i. 

s a u  d ó  là  n g ư ò i úng h ộ  B á c -b e . th a m  g ia  c u ộ c  kh ỏ i n g h ĩa  th á n g  S á u  1848. d ạ i  b iể u  

O u ric  h ộ i lậ p  p h á p  ( th á n g  B a 1 850 -1851 ), s a u  c u ộ c  d à o  c h in h  ngày  2  th á n g  C h ạ p  

1K51 d ã  d i cư . sa u  b i mẠt t r ò  v é  P h á p ; n ỉm  1860 ch i huy  n h ũ n g  n g ilò i lín h  t in h  

n g u y ện  P h á p  th a m  gia c h iế n  d ịc h  X i-x in  c ù a  G a - r i-b a n -đ i .-  2 5 . 31.



968 BẢN CH Ì D Ẫ N  T Ê N  N G Ư Ò I

Dớc-bi (D e rb y ) ,  Ê -đ u -á c  G io ó c -g iờ  G iê -p h r i  X m ít Xten-li, bá tu ố c  (1799  -  1 8 6 9 ) -  n h à  

h o ạ t d ộ n g  n h à  n u ó c  A n h , lă n h  tụ  d à n g  T o -r i ,  v í  sa u  là  m ộ t tro n g  n h ũ n g  l ỉ n h  tụ  

đ à n g  b ả o  th ù , th ủ  tu ổ n g  (1 8 5 2 , 1858-1859  và  1 8 6 6 -1868 ).- 321 , 448 , 4 50 , 761 , 767 .

Đợn-ctm-bo (D u n c o m b e ) ,  T ft-m á i X lin h -x b i (1 7 9 6 -1 8 6 1 ) - n h à  h o ạ t  đ ộ n g  c h ín h  t r ị  A n h . 

p h án  tú  cấ p  tiế n  tư  s à n , tro n g  n h ũ n g  n ỉm  4 0  th a m  gia p h o n g  t r à o  H iế n  ch u rtn g , 

ngh ị s ĩ.-  271 .

Dron-ke (D ro n k e ) ,  É c -n e -x tơ  (18 2 2 -1 8 9 1 ) -  n h à  c h ín h  lu ậ n  D ứ c , th à n h  v iê n  L iên  đ o à n  

nhQ ng ng ilò i c ộ n g  s ả n , m ộ t tro n g  n h ữ n g  b iê n  tậ p  v iên  ld  "N e u e  R h e in is h e  Z e itu n g " , 

tro n g  th ò i g ian  L iên  d o à n  n h ũ n g  ngư ò i cộ n g  s à n  bj p h ỉn  l i í t  (1 8 5 0 ) lã n g ư ò i ù ng  

h ộ  M á c  v à  Ă n g -g h en ; v é  s a u  rò i b ỏ  h o ạ t  đ ộ n g  ch ín h  tr i .-  530.

Drô-da ( D ro z ) ,  P h râ n g -x o a  C xa-v i-ê  G iô -d é p  (1 7 7 3 -1 8 5 1 ) -  n h à  sử  học , n h à  t r i ế t  h ọ c  

v à  n h à  k in h  t é  h ọ c .-  219.

Du-glál (D o u g la s s ) , P h rê -đ ê - r íc h  (k h o ả n g  1817-1895) - n h à  h o ạ t đ ộ n g  lỗ i lạ c  c ủ a  p h o n g  

tr à o  đ ò i  th ủ  t iẽ u  c h ế  đ ộ  n ữ  lệ, th a m  gia cu ộ c  d ộ t  k ích  c ủ a  G i. B ra o -n ớ  n ă m  18 ỈS , 

th a m  gia c u ộ c  N ộ i c h iế n  à  M ỹ; d ấ u  tr a n h  tích  cự c  c h o  q u y é n  p h ụ  n ũ .-  631 .

Duy-gia-ri-e (D u ja r r ie r ) .  - 69 .

Đuy-mu-rì-t (D u m o u r ie z ) , S ác-lơ  P h răn g -x o a  (1 7 3 9 -1 8 2 3 )- tư ớ n g  P h á p  và n h à  h o ạ t  đ ộ n g  

ch ín h  tr i  th ò i kỳ c á c h  m ạ n g  tư  s à n  c u ố i t h í  kỳ  X V III ,  th e o  p h á i G i- rô n g -đ a n h , 

tro n g  n h ũ n g  n ăm  1792-1793  c h i huy  q u a n  đ ộ i  c á c h  m ạ n g  m ién  Bắc; th á n g  B a  1793 

p h ả n  b ộ i n u ó c  C ộ n g  h ò a  P h á p ,-  408 .

Ouy-nô (D u n a u d ) , Ả n g -to a n  -  th ợ  khắc T hụy  Sĩ, p há t b iẻu  p hàn  d ố i phái B a-cu-n in  tạ i dạ i 

hội L iên chi vùng  th u ộ c  h ệ  ngôn ngữ Ríy-m an ò  L a-Sft-đrt-P hông ( Ih á n g  T u  18 7 0 ).- 566.

Duy-panh (D u p in ) , Ã n g - đ r í  M a -r i G iă n g  G iắ c -c d  (1 7 8 3 -1 8 6 5 )  -  n h à  lu ậ t h ọ c  v à  n h à  

h o ạ t đ ộ n g  ch ín h  t r i  P h á p , th e o  p h á i O ó c -l£ -ăn g , c h ủ  tic h  Q u ổ c  h ộ i lậ p  p h á p  

(18 4 9 -1 8 5 1 ); v é  s a u  th e o  p h á i B ô -n a -p á c - td .-  23.

Duy-phõ-ru ( D u ta u r e ) ,  O lu y -ld  À c -m a n g  X la -n l-x la  (1 7 9 8 -1 8 8 1 ) • n h à  h o ộ i đ ộ n g  ch in h  

tr j tư  s à n  P h á p , th e o  p h á i O ó c -lê -ă n g , b ộ  trư đ n g  tư  p h á p  (1 8 7 1 -1 8 7 3 ); tá c  g ià  cùa  

d ạ o  lu ậ t cấm  cá c  ch i h ộ i Q u ổ c  t ế  ò  P h á p  h o ạ t  d ộ n g  (1 8 7 2 ) .-  663.

Duy-pữ-ti (D u p o ty ) , M i-sen  ổ -g u y -x tơ  (1 7 9 7 -1 8 6 4 )  - n h à  ch ín h  lu ậ n  P h áp , th a m  g ia  x uắ l 

b àn  m ộ t lo ạ t tò  b á o  m a n g  k h u y n h  h u ổ n g  d â n  c h ú  cộ n g  h ò a ,-  443.

Duy-pông ( D u p o n t) .  ơ - g i e n  (k h o ả n g  1831-1881) - n h à  h o ạ t  đ ộ n g  nổi t iế n g  c ủ a  p h o n g  

t r à o  c ô n g  n h ă n  q u ò c  té ,  cữ ng  n h â n  P h á p , th ợ  c h u y ê n  làm  n h ạ c  c ụ , th a m  gia cu ộ c



B Á N  C H Ỉ D Ẫ N  T Ê N  N O Ư Ò I 969

khòi ng h ĩa  th á n g  S áu  1848; lú  n ăm  I8t>2 sô n g  ò  L u ân  D ô n ; úy v iê n  T ử n g  H ô i đ ô n g  

Q u ố c  l ế  ( th á n g  M ư ò i m ộl 1864-1872), hi th ư  th ữ n g  lá n  v é  P h á p  (1 8 6 5 -1 8 7 1 ), th a m  

gia c á c  d ạ i hội và h ộ i ngh ị c ù a  Q u ík  IỂ. th ự c  h iệ n  đ ư ơ n g  ló i c ù a  M ác . n ăm  1872 

th a m  gia H ộ i d ó n g  liên  ch i h ộ i A n h  c ủ a  Q u ỗ c  tế : năm  1874 c h u y ẽ n  sa n g  H ợ p  

c h ú n g  q u ố c  M ỹ,- 571 . 5 82 , 583 , 586 . 590 . 6 76 , 6 84 , 740, 749 , 7 7 2 -7 7 3 . 821. 839 .

Duy-pông dờ I' O-TO ( D u p o n i  d e  1 'E u re ), G iắc -c ơ  S ác -lớ  (1 7 6 7 -1 8 5 5 )  - n h á  h o ạ i đ ộ n g  

ch ín h  t r ị  P h á p , th e o  d à n g  tự  d o ; th a m  g ia  c u ộ c  c á c h  m ạng  tu  sán  c u d i th é  ký X V III  

và c u ộ c  c á c h  m ạ n g  n ăm  1830; năm  1848 là  c h ủ  tịc h  C h ín h  p h ủ  lâm  th ỏ i .-  71.

Duy-pra (D u p r a s ) ,  L u-i - đ ạ i b iể u  c ủ a  c ô n g  n h â n  xây d ụ n g  G iơ -n e -v ơ  tạ i  cu ộ c  đ àm  

p h á n  v ó i c h ín h  p h ú  tro n g  th ò i g ia n  h ọ  b s i c ố n g  m ù a  x u ân  năm  1869,- 567.

Duy-pra(Dupraz), P a -x can  (1 8 1 5 -1 8 8 5 ) -  n h à  h o ạ t đ ộ n g  ch ín h  tr í P h á p , n h à  b áo , p h ẩ n  

tủ  cộ n g  h ò a  tư  sản ; tro n g  th ò i kỳ C ộ n g  hòa  th ú  hai là d ạ i b iẻ u  Q u ố c  h ộ i lậ p  h iến  

và Q u ố c  h ộ i lập  p h á p , ch ổ n g  Lu-i B ô -n a -p á c - tơ .-  23.

Duy-va-lơ (D u v a l) ,  Ê -m in  V íc h -to  (1 8 41 -1871 ) - n h à  h o ạ t đ ộ n g  củ a  p h o n g  t r á o  công  

n h â n  P h á p , th ợ  d ú c . th e o  p há i B lãng -k i. th ư  ký H ộ i d ó n g  liên  ch i h ộ i P a -r i cù a  

Q u ố c  tế .  liy  v iên  B a n  c h ấ p  h à n h  tru n g  ư ơ ng  d ộ i v ệ  b in h  qu rtc  g ia  v à  th à n h  v ién  

C ỗ n g  xã P a - r i ,  tu ớ n g  vệ q u ố c  q u â n  c ù a  C ô n g  xã; ngày  4 th á n g  T ư  1871 bi b í t  làm  

tù  b in h  và bị p h á i V éc-xây  b ắn  c h é t.-  5 85 , 774

Duỵ-véc-giê Dờ Hố-ran (D u v e rg ie r  d e  H a u ra n n e ) ,  P rô -x p e  (1 7 9 8 -1 8 8 1 ) -  n h à  h o ạ i đ ộ n g  

c h in h  tr i  Ih e o  chú  n g h ĩa  tự  d o  và n h à  ch ín h  lu ậ n  P h áp .-  452.

E-xki-rốt (E s q u ir o s ) .  H ă n g -r i P h ră n g -x o a  (1 8 1 2 -1 8 7 6 ) -  n h á  v â n  P h áp ; n ăm  1840 bị kết 

án  tù  vì q u y ể n  sách  "P h ú c  âm  n h â n  d ân "  ("L 'E v an g ilo  d u  p eu p le" ) ; s a u  c u ộ c  ch ín h  

bián ngày 2 tháng C hụp 1851 bi trục  xuất khỏi PhAp. 443.

Éc-nơ-xto-Au-gu-xta (1 7 7 1 -1 8 5 1 )- v u a  H an -nô -vO  (1 8 3 7 -1 8 5 1 ).-  47 , 511.

Éc-ian ( E r th a l ) ,  P h r i-d r ic h  C á c  G iô -d é p , cô n g  IUÓC (1 7 1 9 -1 8 0 2 )-  h ỉu  tu ỏ c  tu y ê n  đ ế  và 

g iá o  c h ũ  M a-in -x ơ  - Ỉ0 3 .

Em-phi (A m p h y ) .-  368 .

ti-pi-đin. M i-k h a - in  C ô n -x ta n -ti-n ô -v íc h  (1 8 3 5 -1 9 0 8 )- ngưò i th a m  gia p h o n g  t r à o  cách
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m ạng đ â u  nhữ ng  nâm  60  à  N ga sau  đ ó  sỗng  iu u  vo n g  à  T h ụ y  Sĩ; n h â n  v iên  sò  

m ậl th á m  N ga h oàng ,- 5o6.

Él-xo I (E s s e r  I). l-ỏ -h an  H e n -r ic h  T e -ô -đ o  - luậ l sư  P h ổ . th e o  th u y ế t g iáo  q u y én ; năm  

1848 la p h ó  ch ú  tịch  O uríc  h ộ i PhÁ. th u ộ c  p h á i g iữa ; người b à o  chữ a lạ i p h iê n  lòa  

xử n h ữ n g  ngưòi công  sàn  ỏ  K h u ín  (1 8 5 2 ). - 733.

Ế-ca-te-ri-na II (1 729 -179<>)- h o à n g  hậu  N ga (1 7 6 2 -1 7 9 6 ) .-  3 82 . 3 99 . 498-502 , 756.

Ê-ca-ti-ri-na Ắ\fe-di-si (1 5 1 9 -1 5 8 9 )- h o àn g  hậu  P h áp , vợ  cù a  v u a  P h á p  H ă n g -r i II 477.

Ẻ-lè-ó-no-ra con  gái cù a  cữ ng  tư ớ c  P h ổ  A n -b rế c h -P h r i-d r íc h . V0 c ù a  h âu  IUÓC tuy én  

đ ế  B ra n -đ e n -b u rtc  I-ô -a -s im  P h r i-đ n c h  ( từ  năm  1605 ).- 336 .

Ê-lê-ớ-no-ra Áo (1 4 98 -1558 ) - ch i cù a  v u a  Sác-U l V . V0 c ù a  v u a  B ố  D à o  N h a  M a-p u -en  

I (151 9 -1 5 2 1 ), sa u  đ ó  ( lù  n ăm  1530) là V<J c ủ a  v u a  P h á p  P h râ n g -x o a  I.- 477 .

Ế-lỉ-ô-no-ra Bỗ Dàn Nha - xem  Ê-tê-ô-no-ra Ảo.

Ẽ-li-da-b(i - xem  Ê-li-da-béi Va-loa.

Ẻ-li-da-bét Tuy-do-ro (1 5 3 3 -1 6 0 3 ) - nữ h o à n g  A n h  (1 5 5 8 -1 6 0 3 ) . nQ h o à n g  c u ố i c ù n g  cùa 

d ò n g  h ọ  T uy -do -ril.- 478. 4 79 .

Ê-li-da-béi Va-loa (Ê -l i-d a -v e - la  P h á p )  (1 5 4 5 -1 5 6 8 ) - c o n  g ái v u a  P h á p  H ă n g -r i II. vợ 

(tứ  n ăm  1559) v u a  r à y  B an N h a  P h i- líp  II.- 478.

É-li-da-ve-ía - xem  Hhác-ne-do. Ê -li-d a -b é t

Ế-tt-da-ve-ta Pt-la-rốp-na (17 0 9 -1 7 6 1 ) -  c o n  g ái cù a  P i-ố t 1, h o à n g  h ậ u  N ga (1 7 4 1 -1 7 6 1 ).-  

494. 496.

Ẻ-li-ól-M ( E l l io t t ) .  G iỏ n  - n g ư ò i d â n  c h ủ  t iể u  tu  s à n  M ỹ. th à n h  v jê n  c ù a  Q urtc  tế  - 

59S. 630.

Ê-li-xơ (E l lis ) .  H e n -n  (1 7 7 7 -1 8 5 5 ) -  nha  ngoại g iao  A n h ; c ô n g  sú  (1 8 1 4 -1 8 1 5 ). đ ạ i sú  

(1 8 3 5 -1 8 3 6 ) ỏ  T é -h ê - ra n .-  565 .

Ề-me (O e h m e ) . H e n -r íc h  - th à n h  viên cù a  Q u ổ c  l í  đ  Đ ứ c .-  803.

Ê-vtm-xtt (E v a n s) , G io ó c -g iơ  Du ì.ây-xi (1 7 8 7 -1 8 7 0 ) -  tư ó n g  A n h . th a m  gia cu ộ c  C h ién  

tra n h  C rư m ; nhà  h o ạ i d ô n g  ch ín h  (rị th u ộ c  p h á i lự  d o . ngh ị s ĩ -  429.

Ẻ-xien (E s la in g ) . G ian g  Ba li-x td  Sác-lcl H ă n g -r i Ể c h - lo - rổ . b á  tư«ic Dờ (1 7 2 9  1794) - 

đ ổ  d rtc  P h áp ; nâm  1778 r h i  huy hài đ o à n  P h a p  Ih am  g ia  c u ô c  ch iến  I ra n h  g ianh  

đ ỏ t  lâ p  c ủ a  cá< Ih u ô c  d |a  B ác  M ỹ (1 7 7 5 -1 7 8 3 ). 4 99 .
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Ểch-ca-ri-úl (E c c a r iu s ) . l-ô -h a n  G h ê - o ó c  (G iô n  G ioúc-g ic!) ( I S I S  ]8 8 9 )  - n h à  h o ạ t d ộ n g  

nổi tiến g  c ủ a  p h o n g  t r à o  cô n g  n h â n  q u ố c  lế  vã Đ ú c ề nhà  c h ín h  lu ậ n , th ợ  may; 

th à n h  viớn L iên  đ o à n  n h ữ n g  ng iíò i c ộ n g  sàn  vã ùy v iê n  T ồ n g  H ộ i đ rtng  c ủ a  Q uric  

t ế  (1 8 6 4 -1 8 7 2 ). tổ n g  th ư  ký c ù a  T ổ n g  H ộ i đ ổ n g  (1 8 6 7 -1 8 7 1 ), b í th ư  th ô n g  tấ n  vổ 

M ỹ (187 0 -1 8 7 2 ); sa u  D ại h ộ i La H a y  th e o  c á c  th ù  lĩnh  cà i lư d n g  cùa  cá c  hội cỏ n g  

liôn A n h . vé sa u  là nhã  h o ạ t đ ộ n g  c ủ a  p h o n g  t r à o  c ố n g  liên .-  5 5 4 Ẽ 589 -5 9 0 . 593. 

5 98-601 . 6 7 2 ẽ 729. 749. 750. 7 5 8 . 7 7 2 ế 820 . 822.

G

Ga-le (G a le e r ) .  A n -b e  (1 8 1 6 -1 8 5 1 ) - g iá o  v iê n  và  n h ã  v ăn  h ọ c  T h ụ y  Sĩ, ngư ỏ i th e o  chù  

ngh ĩa  dAn ch ủ ; th a m  gia c u ộ c  c h iế n  tr a n h  ch ỏ n g  D ỏ n g  m in h  đ ặ c  b iệ t ỏ  T h ụ y  Sĩ 

n ăm  1847 v à  c u ộ c  khỏ i n g h ĩa  B a -đ e n  - P p han -x rt n ăm  1849; ủy v iên  D ại h ộ i d ring

Cìirt-ne-vclẾ- 725.

Ga-ri-ban-đi ( G a r ib a ld i) .  G iu -d é p -p d  (1 8 0 7 -1 8 8 2 )  - lã n h  tụ  c ù a  p h o n g  tr à o  g ià i p h ó n g  

dAn tỏ c  I- ta -li-a ; th a m  g ia  c u ộ c  c á c h  m ạn g  n h ữ n g  năm  1848-1849  ỏ  l- ta - li-a ; tro n g  

những năm 50-60 lãnh đ ạo  cuộc đấu  tranh  cùa nhân dân I-ta-li-a dõi độc  lập dân 

tộ c  và th ố n g  n h ấ t đ á t nưcíc. tro n g  n h ữ n g  năm  70  lên  t iế n g  h à o  vộ c ỏ n g  x 2 ề|P a -ri. 

h o a n  n g h ổ n h  v iệc th à n h  lẠp c á c  ch i hội Q u ố c  tế  ỏ  I - ta - l i- a ệ- 604 . 607-611 . 6 Í 4 .  615.

Gác-ba-ni (G a rb a n i) ,  P ổ n .-  567.

Gác-ni-ẻ - Pa-gie-xơ ( G a r n ie r -P a g è s ) ẳ L u-i Ả n g - to a n  (1 8 0 3 -1 8 7 8 )  - n h à  h o ạ t đ ộ n g  ch ín h  

tr ị P h áp , p h á n  từ  eỏng  h ò a  tư  s à n  ồ n  h ò a , năm  1848 là ủy viôn C h ín h  p h ù  lAm thôi 

vã th ị tr i lỏ n g  P a-ri. th à n h  viCn cù a  ch ín h  p hủ  p h ò n g  th ù  q u ric  g ia  (1 8 7 0 -1 8 7 1 ).-  71.

ơác-.w -fl Dơ La Cu-ê-xia (G a rc ia  d e  la C u e s ta ) . G rô-g(>-ri-ổ  (1 7 4 1 -1 8 1 1 )- tư«íng 'lâ y  

B an N h a . th a m  gia c u ộ c  c h iế n  tr a n h  giải p h ó n g  ch ring  lại á c h  th ố n g  tr ị c ù ẻỆ« 

N a-p A -IA -A n g  ( I8 0 8 - 1 R 1 4 ) .-  3 0 0 .

Gan-đi-ỗn (G a n d il lo n ) . A -m i.-  567 .

Gây (O a y ) . D ê -d i- rê .-  566.

Gây (G a y ) . G iu y -lrt (1 8 0 7 - m ấ t s a u  n ă m  1876) - n h à  ch ín h  lu ậ n  P h á p , ngư ò i cộ n g  sàn  

k h ồ n g  tư ò n g . ngư ò i th e o  p h á i ổ - o e n ;  năm  1849 x u ấ t b àn  ỏ  P a -ri tò  b á o  "Le 

C o m m u n is te " ; th à n h  v iên  cù a  Q u ố c  tế .-  566.
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Gũy (G a y ) , P h răn g -x o a ,-  566 .

Ghc-ri (G u e r ry ) .-  566.

Ghẽ-bri-ũng (G u é b r ia n t ) ,  G iă n g  B a-ti-x td  Buy-đcl, b á  tu ó c  (1 6 0 2 -1 6 4 3 ) - th ố n g  c h ế  P h á p ; 

th a m  gia c u ộ c  C h iế n  tr a n h  3 0  năm  (1 6 1 8 -1 6 4 8 ).-  482 .

Ghí-oóc-Phri-drlch (1 5 3 9 -1 6 0 3 ) -  q u a n  n h iế p  ch ín h  c ô n g  q u ố c  P h ổ  từ  n ăm  1571, ngư ò i 

cầm  quyỂ n đ  B a i-ro i- lơ  và t rắ n  th ù  A n -x b ắc  th u ộ c  n h á n h  P h ra n -c ô n -B ra n -d e n -b u ố c  

c ủ a  d ò n g  họ  H ft-h en -tx ô -léc .-  336.

Ghí-oóc- Vin-hem (1 5 9 5 -1 6 4 0 )  -  tu y ê n  đ í  h áu  B ra n -đ e n -b u ố c  (1 6 1 9 -1 6 4 0 ).-  338 , 3 3 9 -3 4 0 .

Ghi-dô (G u iz o t ) ,  P h răn g -x o a  P i-e  G h i-ố m  (1 7 8 7 -1 8 7 4 ) -  n h à  sủ  h ọ c  tu  sàn  v à  n h à  h o ạ t 

d ộ n g  n h à  n u ó c  P h á p , tù  n ă m  1840 đỂn cu ộ c  C ách  m ạn g  th á n g  H a i 1848 trẽ n  th ự c  

t ế  là  ngư ò ỉ đ iế u  k h iế n  c h ín h  sách  d ố i n ộ i và d ổ i ng o ạ i c ủ a  P h á p , th ẻ  h iệ n  lợ i ích 

cù a  g ia i c ấ p  đ ạ i tu  s ả n  tà i ch in h .-  14, 36 , 439 .

Ghi-ní ( G u in e t ) ,  G iê n -n i.-  556.

Ghi-Ô (G u y o t, C h .) .-  566 .

Ghi-ỏm (G u illa u m e ). G iêm -x ơ  (1844 -1916 ) -  g iáo  v iên  T hụy  S ĩ, p h â n  từ vô c h ín h  p hú , 

n g u ò i ú ng  h ộ  B a -c u -n in , m ộ t tro n g  n h ữ n g  nguò i tổ  ch ú c  Đ ổ n g  m in h  d â n  c h ú  xâ 

hội c h ú  ngh ĩa ; th à n h  v iê n  Q u ố c  tế , ng u ô i th a m  gia cá c  d ạ i  h ộ i c ủ a  Q u ố c  t í ;  đ ă  bị 

k ha i t rừ  ra  k h ó i Q u ố c  t ế  tạ i D ại h ộ i L a H ay  vi h o ạ t đ ộ n g  ch ia  rẽ; tro n g  n h ũ n g  

năm  c h iế n  tr a n h  th ế  g ió i th ú  n h í t  là  ng ilò i th e o  ch ủ  ng h ĩa  sỏ -v an h  - xă h ộ i.-  584, 

587 , 6 67 , 6 70 , 688, 6 8 9 -6 9 0 , 709, 801, 807.

Ghi-xca-ra (G is k ra ) , C á c  (1 8 2 0 -1 8 7 9 ) - nhà  h o ạ t đ ộ n g  n h à  n u ó c  Á o , bộ  tru đ n g  n ộ i vụ 

(1 8 6 7 -1 8 7 0 ).-  660 .

Ghin-mô (G u illm e a u x )  - th à n h  v iên  L iên  ch i hội vùn g  th u ộ c  h ệ  n gữ n  ngữ R fl-m an  cù a  

Q u tìc  tế  I, ch ủ  tịch  ch i h ộ i th ợ  n g u ộ i v à  th ợ  « 1  kh i.- 5 67 .

Ghíp-ban (G ib b o n s ) , X in -x ơ  G iữ n  - năm  1871 là th ị Ir ilò n g  L u ân  Đ ô n .-  619.

Gi-giơ-ca (Z iz k a ) , I-an  (k h o ả n g  1360-1424) -  n h à  h o ạ i đ ộ n g  c ù a  p h o n g  t r à o  c á ch  m ạn g  

G u -x d , th ố n g  so á i, a n h  h ù n g  d â n  tộ c  c ù a  n h â n  d ân  S éc .- 329.

Gi-la-mo-ro (G illm o re ) , Q uy n -x i A -đ am -x ơ  (1 8 2 5 -1 8 8 8 ) -  tu ớ n g  v à  kỹ sư  q u â n  sự  Mỹ, 

th a m  gia c u ộ c  n ộ i c h iế n  đ  M ỹ đ ứ n g  v é  p h ía  nhữ n g  nguò i m ién  B ắc .- 525-528 .

Gia-bô-críl-xki, Ô -x in  P ê-tơ -rO -v ích  (1 7 9 3 -1 8 6 6 ) -  tu ớ n g  N ga, th a m  gia cu ộ c  ch iến  tra n h  

C n lm .-  304 , 307 , 310.
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tììa-cô-bi ( J a c o b i) .  I-6-h a n  (1 8 0 5 -1 8 7 7 ) - n h à  ch ín h  lu ậ n  và n h à  h o ạ i đ ộ n g  ch ín h  trị 

D ú c . n h à  d â n  c h ù  tu  sàn ; năm  1848 là m ộ t tro n g  n h ữ n g  ngư ờ i lẫnh  đ ạ o  c á n h  tà  

t ro n g  Q u ố c  h ộ i P h ổ ; năm  1849 là  đ ạ i b iê u  v iện  th ứ  h ai, th u ộ c  c á n h  cự c  tả , tro n g  

n h ũ n g  n ăm  70  th e o  n h ũ n g  người d â n  c h ù  - x ỉ h ộ i.-  48.

Gia-cốp I (1 5 6 6 -1 6 2 5 )  -  v u a  A n h  Ih u ộ c  vư ơ n g  tr ié u  X tiu -á t (1 6 0 3 -1 6 2 5 ), vua  X c ó t- le n  

d ư ỏ i lé n  h iệ u  G ia -c ố p  V I (1 5 6 7 -1 6 2 5 ) .-  479.

Gìa-cỗp II (1 6 3 3 -1 7 0 1 ) - v u a  A n h  (1 6 8 5 -1 6 8 8 ) . ih u ộ c  vU dng tr ié u  X tiu -á l 488.

Gia-cỗp Xtiu-ái, tê n  h iệ u  là Gia-cỗp III (1 6 8 8 -1 7 6 6 ) -  con  tr a i  cù a  G ia -c ó p  II, ngườ i 

rắ p  ra n h  l í n  n g ô i v u a  n u ó c  A n h  - 4 88

Giđc-la-rơ ( J a c la r d ) ,  S ác-lt) V íc h - to  (1 8 4 3 -1 9 0 3 )  - n h à  ch in h  lu ậ n  P h á p , th e o  p há i 

B lă n g -k i. th à n h  v iê n  O u ố c  t ế  I, th a m  g ia  n h ó m  k h ỏ i x u ó n g  D ó n g  m in h  d â n  c h ú  xâ 

hội c h ú  n g h ĩa , n h ư n g  c h ắ n g  b ao  ISu d ã  đ o ạ n  luy ệ l vói p h á i B a-cu -n in ; ủy v iên  B an 

c h íp  h àn h  Irnng  ưclng đoi v f  b in h  q u ố c  g ia và ngưồi th a m  gia lích  cụ c  CAng x ỉ  Pa-ri: 

sau  khì C ố n g  xâ b j d à n  áp  d i cư  san g  T hụy  Sĩ, sau  d ó  sang  N ga; sau  l í n h  ỉ n  xá năm  

1880 tr ỏ  vé P h á p  và l i íp  lự c  th a m  gia p h o n g  t r à o  x ỉ  h ộ i c h ù  ngh ĩa .- Ỉ 66.

Gic-xtp ( J e s s u p ) .  U y -li-a m  G i. - n h à  h o ạ i đ ộ n g  cũa  p h o n g  I rà o  cô n g  n h â n  M ỹ, Ih ợ  m ộc  

d ó n g  là u ; bí th ư  th ỏ n g  tán  h an g  N iu -O ó c  củ a  L iên  đ o ì n  c ô n g  nh&n to à n  q u ố c  Mỹ 

(1 8 6 7 ) . m ộ t tr o n g  n h ữ n g  ngư ò i lã n h  d ạ o  L i ín  đ o ả n  câ n g  n h â n  NÍU-OÓC; th ô n g  tín  

v iê n  c ù a  T ô n g  H ộ i đ ó n g  Q u tìc  lế  ò  H ợ p  ch ú n g  q u ổ c  M ỹ.- 749 -750 .

Giê-rác ( G é r a r d ) ,  Ê -c h iê n  M ô-ri-xỢ  (1 7 7 3 -1 8 5 2 )  - th ố n g  c h ế  v à  n h à  h o ạ i đ ộ n g  n h à  n ư ổ c  

P h á p . Ih e o  p h á i O ó c -lẽ -ã n g ,-  415 .

Giođng Vĩ (1 7 6 9 -1 8 2 6 )  - v u a  B ổ  D à o  N h a  (1 8 1 6 -1 8 2 6 ).-  508 . 509 .

Gioăng-vin ( J o in v il le ) ,  P h ră n g -x o a  P h é c -đ i-n ã n g  P h i-líp  L u -i M a -r i. cô n g  tư ó c  Oôc-lt-âng. 
h o à n g  từ  (1 8 1 8 -1 9 0 0 )  - co n  tra i  L u -i-P h i-líp ; sau  cu ộ c  c á c h  m ạng  th á n g  H a i năm  

1848 d i cư  s an g  A n h .-  37 . 58 .

Gioóc-gia (G e o rd g e .  J . )  -  úy v iê n  H ộ i đ ó n g  LiỄn ch i h ộ i A n h  c ù a  Q u ố c  tế ,- 839 .

Gioóc-giơ l  (166 0 -1 7 2 7 ) - vua  A n h  (1714 -1727 ). tuyén  đ ế  h ẩu  H an -n ỏ -v d ,-  382 , 3 84 , 490 .

Giồ-mi-ni ( J o m in i) .  H ă n g -r i (A n - lỗ n  H a n g -r i  V e -n i-a -m i-n ô -v íc h )  (1 7 7 9 -1 8 6 9 )  - tu ớ n g  

p h ụ c  vụ  tro n g  q u â n  đ ộ i P h á p , vé s a u  p h ụ c  vụ  tro n g  q u â n  đ ộ i N ga, (ác  g iả  m ộ t 

lo ạ t tá c  p h â m  v é  c h iế n  lư ợ c và lịch  sủ  q u â n  sự . ng ư ò i g ổ c  T h ụ y  Sĩ.- 419.

Giỗ-xtơ (J o s t) . G iăn g  -  th ư  ký chi hội th ợ  nguội, th o  cd  khí và th ợ  đ ú c  à  G io-ne-vđ .- 567.
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Giôn-xon ( J o n e s ) .  É c -n e -x lơ  S ác -lđ  (181 9 -1 8 6 9 ) - n h à  h o ạ i đ ộ n g  lối lạ c  c ủ a  p h o n g  i r à o  

cô n g  n h a n  A nh . n h à  th ơ  và  n h à  ch in h  lu ấ n  v ô  sàn , m ộ t iro n g  n h ũ n g  lânh  tụ  c á n h  

tà  tro n g  p h o n g  I rà o  H iến  c h u ơ n g  và m ộ t Iro n g  nhữ n g  b ién  lậ p  v iê n  lò  " N o r th e rn  

S tar" . b iên  lậ p  viỄn tờ  "N o te s  lo  th e  P eo p le "  và " P e o p le s  P a p e r" ; b ạ n  c ù a  M ác v à  

À n g -g h e n .-  821.

Giu-cỗp-xki. N i-cô -la i l-va -nô -v ích  (1 8 3 3 -1 8 9 5 ) người th a m  gia c á c  n h ó m  c á ch  m ạ n g  

P ê - té c -b u a  đ á u  nhữ n g  năm  60; tù  năm  1862 là k ié u  d ân  ỏ  T h u y  Sĩ. p h á n  lủ  v ố  

ch in h  p h ù . m ộ t tro n g  nhữ n g  nguò i lã n h  d ạ o  D ó n g  m inh  bí m ậ t.-  S66. 806 .

Giu-li II ( lê n  tụ c  là  G iu - li-a -n ữ  đ e n - la  R ô -v e - rd )  (1 4 4 3 -1 5 1 3 )- G iá o  h o à n g  La M â 

(1 5 0 3 -1 5 1 3 ).-  395.

Gìuõc-do ( J o u r d e ) .  P h răn g -x o a  (1 8 4 3 -1 8 9 5 ) nhà  h o ạ t đ ộ n g  cù a  p h o n g  t r à o  cô n g  n h â n  

P h áp , th e o  p h á i P ru -đ ô n g  cá n h  hữu , n h â n  v iên n gân  háng ; th à n h  v iê n  Q u ò c  t ế  I, 

úy v ién  B an  c h ắ p  h àn h  tru n g  Udng d ộ i vệ  b in h  q u ố c  gia v à  th à n h  v ién  C ó n g  xă 

P a -r i. lâ n h  đ ạ o  ủy b a n  tà i c h in h  cùa  O rtng  xâ; sau  khi C ông  xã P a - r i bj d à n  á p . bị 

d ày  d ế n  T â n  C a - lẽ -d ô -n i-a . ô n g  d ã  irrtn  khó i T â n  C a - lê -đ ỏ -n i-a  n ă m  1874 -  579.

Giuv-ri-e ( J u r ie u ) .  P i-e  (16 3 7 -1 7 1 3 ) - n h ả  Ih ần  h ọ c  P h áp , th e o  đ ạ o  T in  la n h , ch ổ n g  lại 

c h ế  đ ộ  c h u y ê n  ch é .-  235.

Glái-xtôn (G la d s to n e ) .  U y-li-am  I-u -á t (180 9 -1 8 9 8 ) - nhà  h o ạ i đ ộ n g  n h á  n ư ớ c  A n h . đ à n g  

viên đ à n g  T o -r i . sau  đ ó  th e o  p há i P in , v à o  nứa cuố i th ế  ký X IX  là lânh  tụ  đ à n g  

tự  d o ; b ộ  ư ư đ n g  tà i ch in h  (1852 -1855  và 1859-1866) và th ù  tư ớ n g  (1868 -1874 , 

1880-1885 , 1886. 1892-1894).- 268. 269 . 319 . 589 . 686, 759 -7 6 2 . 7 9 8 -7 9 9 , 822.

'tHn (G ly n ) , G io ó c -g id  G re n -p h e n  (1 8 2 4 -1 8 8 7 ) • ch ú  n gân  h àng  A n h . đ ả n g  v iê n  đ à n g  

tự  d o , ngh i sĩ. tổ n g  tru ỏ n g  q u ố c  k hố  (1 8 6 8 -1 8 7 3 ). - 8 22 . 827

Goóc-tra ciíp. A -lế c h -x a n -d rđ  M i-k h a i-cô -v ich  cổng  tu ố c  (1 7 9 8 -1 8 8 3 ) • n h à  h o ạ t đ ộ n g  

n h à  n u ỏ c  và n h à  n goạ  g iao  N ga. d ạ i sil d  V iên  (1 8 5 4 -1 8 5 6 ). b ộ  trư ò n g  ngoại g iao  

(1 8 5 6 -1 8 8 2 )  v à  th ù  tu .in g  (18 6 7 -1 8 8 2 ). 755 .

Cioóc-tra-cốỊ', M i-k h a-in  c  m i- td - r i- í -v ic h , c ò n g  tucic (1 7 9 3 -1 8 6 1 ) - n h a  h o ạ i  đ ộ n g  q u â n  

sự  N ga, tư ó n g ; tro n g  cu ộ c  C h iến  tr a n h  C riím  ch ỉ huy  q u â n  đ ộ í đ  vung  Đ a-n u ý p  

(1 8 5 3 -1 8 5 4 ). lừ  24 Ih án g  H a i đ ế n  curti n ăm  1855 ch ỉ huy q u â n  đ ộ i đ  C ru ra .-  284.

Gồ-li-ixưn. A - lế c h -x a n -d rd  M i-kh a i-lồ -v ii 'h . c ô n g  IUỚC (1 7 1 8 -1 7 8 9 ) • n h à  n g o ạ i g ia o  N ga. 

d ạ i sứ  ỏ  A n h  (17 5 5 -1 7 6 2 ). p h ó  th ủ  tư<ing (1 7 6 2 -1 7 7 5 ).- 497

Gỗt-lỗp (C ìcm lob ). V an -trt 567 .
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Ga-nam (G n a m )  -  n h à  d ã n  c h ú  D ức. th a m  gia cu ộ c  cách  m ạng  nhữ n g  n ăm  1848-1849 

ò  Đ ức; nâm  1852 di cu  san g  H ộ p  ch ú n g  q u ố c  M ỹ.- 725-720 .

Gra-ni-ê Dơ Cát-xa-nhâc ( G ra n ie r  d e  C a s sa g n a c ) . A -đrtn-ph< l (1 8 0 6 -1 8 8 0 ) - n h à  háo  

P h áp , nhà  ch ín h  Irị v ỏ  n guyên  lắ c . trư ớ c  c u ộ c  c á c h  m ạn g  1848 th e o  p h á i O ó c -lẻ -ă n g . 

sau  d ó  th e o  p h á i B ỏ -n a -p á c - ld , tro n g  th ò i kỳ D ế  c h ế  th ú  hai là d ạ i b iổu  H ộ i đ ồ n g  

lập  ph áp ; c ộ n g  tá c  vớ i b á o  " C o n s titu tio n n e l" , iro n g  n h ú n g  n ăm  50  là chủ  b ú t b áo  

"Pays". - 40 .

Gran-gia (C ira n g e ), S ác-lrt -  th ợ  trá t  vữa T h ụ y  Sĩ. Ih an h  v iên  ch i hội G iơ -n e -v ơ  cùa  

Q u ó c  lé  "D ó n g  m in h  d ân  chủ  xã hội c h ù  n g h ĩa ”. 5ô7.

Gran-vin (G ra n v il le ) .  G io ó c -g iơ  L u -xơ n-G Ỏ -e-rơ . bá tư ỏ c  (18 1 5 -1 8 9 1 ) - n h à  h o ạ i d ộ n g  

nh à  nước A n h . d à n g  v iẽ n  d á n g  v íc h .  v é  sa u  lã m ô! tro n g  n h ữ n g  lãnh  lụ  c ú a  d à n g  

tự  d o . b ộ  trư ỏ n g  n g o ạ i g ia o  (1851 -1852 . 1870-1874 và 1880 -1885 ).- 762.

Grăy (G ra y ) . G iô n  (1 7 9 8 -1 8 5 0 )  - nha  k inh  lẽ' học  M ỹ. th e o  c h ù  ngh ía  xá hỏ i khỏng  

tu ừ n g . ngươi k ế  lụ c  R .ồ - o e n ;  m ộ t tro n g  nhữ n g  lác  g ià  Ih u y é l "n én  lao  d ộng" ,- 212. 

Gre-lo (G ra il .  E .)  - ngucli th e o  chử  ngh ĩa  ch in h  Ih ỏ n g  P h á p ,-  19.

Grlp-ba - iư ó n g  N g a . th a m  gia c u ộ c  ch iến  tr a n h  C rư m . ?08

Grô-xợ (G ro s s e ) . Ê -d u -á c -  k ié u  d â n  Đ ứ c  ỏ  H ơ p  ch ú n g  q u ố c  M ỹ. Ih e o  p h á i Lá(-xan .

th à n h  v i ĩn  củ a  Q u íic  tế ,-  632  

Gu-xiáp I Va-da (1 4 9 6 -1 5 6 0 )  - vua  T h ụ y  D iê n  (1 5 2 3 -1 5 6 0 ).-  475.

Gu-xtáp II A-đôn-phơ (1 5 9 4 -1 6 3 2 )  - vua  T h ụ y  D iển  (161 1 -1 6 3 2 ) và V| Ih ố n g  lĩn h .-  338. 

339 . 480 , 482 , 4 8 4 .

Gum-péc-to ( G u m p e r t ) .  Ê -đ u -á c  (m ắ t năm  1893) - b ác  sĩ ngư òi D ứ c  ỏ  M an -se -x tơ . m ội 

iro n g  n h ữ n g  n g ư ò i h ạ n  c ú a  M ác  và Ă n g -g h en ,-  530.

Guv-đen (G u d in ) . S á c - lơ  G a -b r i-e n  X ê-d a . bá tư ỏ c  (1 7 9 8 -1 8 7 4 ) - s ĩ  q u a n  tùy  lù n g  cùa

v u a  I u - i - P h i - l íp ;  n g u y ê n  s o á i  P h á p  ( l ù  n rtin  1 8 4 6 ); n ă m  1 8 4 7  b ị đ u ổ i  ro  k h ò i  i)uAn

đ ộ i VÌ b ịp  b ợ m .-  69 .

H

Ha-lich (H u le c k ) . M a -r i-a  - ủy v ién  TẢng H ộ i đ ố n g  cù a  Q u ó c  tế  (1 8 6 8 ); d i cu  sang  

M ỹ,- 631.
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Hiỉc-sơ (H irs c h ) . V in -h em  -  ng u ò i bán  h àn g  góc H ă m -b u ổ c , v à o  d ẳ u  nhữ ng  n ăm  SO 

t h í  ký X IX  la n h â n  v ifn  c à n h  sá i P h ổ  ò  L uân  Đ ô n ,-  733-734 .

Hin-do (M ills), É t-m u n -d rt -  th u  ký H ộ i đ ó n g  l i ín  c h i hội A n h  của  Q u ố c  t ế  (1 8 7 2 ), 

chổ n g  c á n h  cà i lư ờ ng  tro n g  T ổ n g  H ộ i đ ổ n g .-  821.

Hin-do-buỗc-hau-den (H ild b u rg h a u se n ) . G iô -d é p  M a -r i-a  P h ri-d r íc h  V in -h em . h o à n g  từ  

D ắc -d en  (1 7 0 2 -1787 ) - nguyên  so á i Đ ứ c .-  496.

Hin-man (H illm a n n ) . G u -g ỗ  -  n h à  d ân  chù  Đ ức, th a m  gia cu ộ c  c á ch  m ạng  1848-1849, 

sau  khi cách  m ạn g  th ắ l bại số n g  lưu  v o n g  ò  L uân  Đ ô n ; th à n h  v iê n  T ô n g  liên  d o á n  

cững  n h â n  Đ ứ c, n ăm  1869 liên  kết với D àn g  c ô n g  n h ân  dân  ch ủ -x â  hộ i.- 725.

Hoan-na Măi tri (1 4 7 9 -1 5 5 5 ) -  n ũ  h o à n g  C a-x ti-li-a  từ  năm  1504, nO ho àn g  A -ra -g ô n  

từ  năm  1516; V(J củ a  P h i- líp  I D ẹ p  tra i  ( tù  nãm  14 % ); d u ó i th ò i H o a n -n a . th ự c  

t ế  cai tr ị T ây  B an  N ha là các  n h iế p  ch ín h , còn  tù  năm  1516 là S ác -ld  V. c o n  tra i 

củ a  b à .- 394

Hô-hen-txô-léc - tr ié u  d ạ i c á c  tuy ẻn  đ ế  h ắ u  B ra n -đ e n -b u ồ c  (14 1 5 -1 7 0 1 ), các vua  P hổ  

(1701 -1918 ) và cá c  h o àn g  đ ế  D ú c  (1871 -1918 ).- 328 .

Hô-hen-aố-léc - Mch-ma-rin-gfren (H o h e n z o lle m -S ig m a r in g e n ) , C ác -lơ  A n -tô n , h o à n g  tủ  

(1811-1885) - lư ơ n g  P h ổ . th ú  tilỏ n g  (1 8 5 8 -1 8 6 2 ).-  468.

Hõ-li-ỗc (H o ly o a k e ) , G io ó c -g id  G iê -c ổ p  (1 8 1 7 -1906 ) -  n h à  ch ín h  lu ậ n  A n h , p íẩ n  lủ  cải 

lường, tro n g  n h ũ n g  năm  3 0 -40  th e o  p h á i ổ - o e n  và p h á i H iế n  'chuơng , n h à  h o ạ t 

đ ộ n g  có  tiến g  tă m  c ủ a  p h o n g  t r à o  h ộ p  tá c  xẫ.- 594.

Hô-me - nhà th o  sú  th i nửa huyén thoạ i c ồ  H y  Lạp, tá c  già cùa  "I-li-át* v à  " ồ -đ i-x é "  - 440.

Hồ-ra-xo (K in h -tú l H ữ -ra - ti -ú l P h la -e ú t)  (6 5 -8  t r t lò c  cồng  n g u y ên ) -  n h à  th ơ  L a M ã 

lciCl xuất,- 449

Hồ-rô ( H a u ré a u ) , G iă n g  B ác -tê -lê -m i (181 2 -1 8 9 6 ) - n h à  sừ  h p c  v à  nhà  ch ín h  lu ậ n  P hâp , 

Ihuộc plláỉ cộng hòa tư sản ôn hòa. 452.

HÔ-ÚI (H o u t) ,  I-xa-ác X M O -m O n. van đéc (s in h  n ăm  1843) - cô n g  n h â n  H à L an . đạ i 

b iéu  d ạ i d iệ n  c h o  cá c  ch i h ộ i ò  A m -x té c -đ am  d ự  d ạ i h ộ i L a H ay  củ a  Q u ố c  (ế  

(18 7 2 ). -6 7 0

Hô-ve-li-a-nỗi l  Ra-mi-rỉl ( J o v e lla n o s  y R a m ire z ) , G a -x p ác  (174 4 -1 8 1 1 ) -  nhà  h o ạ t đôn g  

n h à  n ilớe, n h à  vSn. luậ t g ia  và nhà  k inh  t ế  h ọ c  T 9y B an  N h a , m ữn  đ ó  cù a  c á c  nhà 

khai sán g  P h á p  Ih ế  ký X V III; Iro n g  n h ũ n g  năm  1808-1810 cắm  đ ắ u  phe  th iê u  sổ  

tà  tro n g  H ội đ ố n g  tru n g  ưrtng 300.
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liõn-ioỏc-pu ( H o lto r p ) .  Ê -m in  - k ié u  d ă n  Ba Lan d L uân  D ô n . úy v iẽn  T ô n g  H ộ i đ ồ n g  

cù a  O urtc  lế  (1 8 6 4 -1 8 6 6 ). b i Ihư  th ô n g  [ấn  vé  Ba Lan (1 8 6 4 -1 8 6 5 ).-  740. 

Hởn-iơ-hai-inơ (H o n th e im ) .  R i-h á c  (m ắ t năm  1857) - lu ậ l su  ò  K h u ên . b à o  chữ a tại 

ph ié n  tò a  xù n h ũ n g  n g u ò i c ộ n g  sàn  đ  K huỂ n.- 733. 734 .

Hôn-Iơn (H o l to n )  -  n h à  iư  hàn  A n h .-  436.

Hu-hnr (H u b e r ) .  1 -ô-han (1 8 3 0 -1 8 7 9 )  - n h à  t r i ế t  h o c  và n h à  th ắ n  học Đ ức; g iá o  sư  tr iế t 

học  ỏ  M u y n -se n  (từ  1855).- 666.

Huỵ-gữ (H u g o ) , V íc h -to  (1 8 0 2 -1 8 8 5 )  - n h à  v ăn  v ĩ đ a i P h áp ,-  323. 

líuy-nơ-bai (H ũ n e r b e in ) .  P h r i-d r íc h  V in -h em  (s in h  k h o ản g  nàm  1817) - th ợ  m ay  A nh . 

th à n h  v iê n  L iên  đ o à n  n h ũ n g  n g ilò i cô n g  sàn . úy v iên  ủ y  b an  an  n in h  tro n g  Ihòi 

g ian  khỏ i ng h ĩa  vũ tr a n g  ồ  E n - b é ^ p h e n - đ d  th á n g  N ăm  1 8 4 9 -  719.

I

l-a-ghe-lông - t r ié u  đ ạ i c á c  v u a  B a L an  (1 3 8 6 -1 5 7 2 ) và các  đ ạ i  c ỏ n g  tư ớ c  L it-va

(1 3 7 7 -1 5 7 2 ) .-  480.

l-an-xen ( J a n s e n ) ,  C ác  (s in h  k h o ả n g  n ăm  1830) -  th á y  g iá o  Đ ứ c; th a m  g ia  cu ộ c  khò i 

n g h ĩa  vũ  tra n g  đ  E n -b é c -p h e n -d r t  th á n g  N à m  1843.- 7 21 , 722. 

l-át-vi-ga (1 5 1 3 -1 5 7 3 )  - con  gái c ủ a  v u a  B a L an  X i-g h i-d ơ -m u n  I, vợ  c ù a  tu y ẻ n  đ ế  h ắu  

B ra n -d e n -b u ó c  I-ô -a -s im  II H ế c h - tô  ( tù  n ăm  1535).- 335.

l-bra-him-pa-sa (k h o ả n g  1789 -1 8 4 8 )- th tìn g  so á i và  n h à  h o ạ t  đ ộ n g  n h à  n ilớ c  A i C ập . iư 

lệ n h  tậ p  đ o à n  q u â n  A i C ậ p  (1 8 1 6 -1 8 4 1 ). Ih am  gia ch ố n g  c u ộ c  k h ò i ng h ĩa  g iả i p h ó n g  

d â n  tộ c  c ủ a  H y L ạp  (1 8 2 4 -1 8 2 7 ) , th a m  gia cá c  cu ộ c  c h iế n  tr a n h  củ a  A i C ậ p  ch ố n g  

T h ô  N h ĩ Kỳ (1 8 3 1 -1 8 3 3  và 1839 -1841 ); lừ  năm  1844 cù n g , c ắ m  q u y ể n  v á i b ố  ỏ n g  

la M ô -h a -m e i -  A -ll, lú  n am  1847 la n guớ l th ự c  l í  ca l t r |  A i C ặ p , n âm  1848 d ư ợ c  

ch ì đ ịn h  là  p a -sa  k ế  vị cùa  A i C ậ p .-  4 0 2 -4 0 3 , 509 .

I-OÓC (Y o rc k ) ,  H an -x ơ  Đ a-v ít L ú l-v ich , bá tư ó c  Vác-ien-buỗc (1 7 5 9 -1 8 3 0 ) -  iư ó n g  P hổ , 

th a m  g ia  c u ộ c  c h ié n  tr a n h  c h ố n g  n u ó c  P h á p  c ủ a  N a -p ỏ - lê -ỗ n g .-  426. 

l-ô-a-sim l Nl-xtỗ (1 4 8 4 -1 5 3 5 ) -  tu y ê n  đ ế  h á u  B ra n -d e n -b u ỗ c  (1 4 9 9 -1 5 3 5 ) .-  332 . 

ỉ-ô-a-sim II Hích-tô (1 5 0 5 -1 5 7 1 ) -  tu y ê n  đ ế  h ắu  B ra n -d e n -b u ổ c  (1 5 3 5 -1 5 7 1 ).-  332 -335 . 

l-ô-a-sim - Phri-drích (1 5 4 6 -1 6 0 8 )  -  tu y ê n  đ ế  h ắ u  B ra n -d e n -b u ổ c  (1 5 9 8 -1 6 0 8 ) .-  335-336 .
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l-6-dép I (167 8 -1 7 1 1 ) - h o à n g  d í  c ủ a  cái gọi là D í  ch é  L a M a th ín  th á n h  (1705 -1711 ).

vua  H u n g -g a -ri (1687 -1711 ).- 4 87 , 489 . 

l-ữ-dép II (1 7 4 1 -1 7 9 0 ) - ngư ò i c ù n g  cá m  qu y én  v ó i m ẹ lả M a -r i-a  T t - r i - d i - a  (17 6 5 -1 7 8 0 ). 

đ ú n g  đ á u  c h ín h  th ẻ  q u ỉn  c h ủ  Á o  (1 7 8 0 -1 7 9 0 ). h o ỉn g  đ ế  của  cá i gọi là  D i c h ế  La 

m í  th í n  th á n h  (1 7 6 5 -1 7 9 0 ).- 497 , 499. 

ỉ-ô-dép-Phéc-đi-nâng, h o àn g  (ử (1 6 9 2 -1 6 9 9 ) -  ngư ò i th ừ a  k í  ngôi v u a  h áu  q u ố c  B a-v i-e  

v ỉ  đ u ợ c  d ự  k iế n  th ủ a  k í  ngôi vua  TSy B an  N h a .-  4 87  

l-ô-han (1 7 8 2 -1 8 Í9 )  -  đ ạ i cô n g  tu ó c  Á o , tù  th á n g  Sáu 1848 d é n  th á n g  C h ạ p  1849 là 

q u a n  n h iế p  ch ín h  củ a  d ế  c h ế  Đ ú c ,-  46 , 49 . 505. 

l-õ-han II (151 3 -1 5 7 1 ) - q u ậ n  v iíơng b i tn  t rắ n  m ỏi, em  tr a i  I-ô -a -s im  II H íc h - lữ  - tu y ín  

d<  h í u  B ra n -đ e n -b u ỗ c ,-  332. 

l-ữ-han Xi-xt-rỗn (1 4 5 5 -1 4 9 9 ) -  tu y è n  a i  h á u  B ra n -đ e n -b u ố c  (1 4 8 6 -1 4 9 9 ).-  332. 

l-6-han-GM-oóc 1 (15 2 S -1 5 9 8 ) - tu y ể n  d í  h ầu  B ra n -đ e n -b u ổ c  (1 5 7 1 -1 5 9 8 ).-  334. 

t-ứ-han-GM-oôc l  (15 8 5 -1 6 5 6 ) - tu y ê n  đ í  h ỉ u  D ắ c -d e n  (1 6 1 1 -1 6 5 6 ).-  482 . 

l-ô-han-Xi-ghi-dơ-mun-đơ (1 5 7 2 -1 6 1 9 ) - tu y ín  đ i  h áu  B ra n -d e n -b u ố c  (1 6 0 8 -1 6 1 9 ), cOng 

iư ớ c  P h ổ  ( tù  n âm  1618).- 334-337 .

l-pá-tan-ti, A -lếch -xan -đ rO  (1 7 9 2 -1 8 2 8 ) - nhà  h o ạ t đ ộ n g  c ủ a  p h o n g  t r à o  g iả i p h ó n g  d ân  

lộ c  H y L ạp , th iế u  tư ớ n g  q u a n  đ ộ i N ga, (h am  gia c u ộ c  C h iế n  tr a n h  v i  q u ố c  năm  

1812, n ỉm  1821 mUu lo a n  d íy  lê n  c u ộ c  kh ỏ i ngh ĩa d  M ỏ n -d a-v i, s a u  k h i cu ộ c  lchỏi 

n g h ĩa  bị t h ỉ t  bại ch ạ y  trố n  sa n g  Á o , b i b í t  và bị g iam  giữ đ í n  n ăm  1827; đ ư ợ c  

t h ỉ  n h ò  sự  ca n  th i t p  c ủ a  N g a ,-  S08. 

l-ung ( J u n g ) , G h í- o ó c  (1 8 1 4 -1 8 8 6 )- n h ả  ch ín h  lu ịn  Đ ứ c , th u ộ c  p h á i H í- g h e n  tr ẻ , m ộ t 

tro n g  nhữ n g  ng u ò i có  trọ n g  tr á c h  xuắt b ản  b á o  " R h e in is c h e  Z e itu n g " . người d ân  

ch ủ  tiểu  tu  s in ;  năm  1848 l ì  đ ạ i b iể u  Q u ố c  h ộ i P h ổ , th u ộ c  cá n h  tà ,-  7 3 4 .

/•ung  (Jung), H éc-m an (1830-1901) - nhầ hoạt động có tiếng  t im  của phong trản  cAng

n h â n  q u ố c  lé và T h ụ y  Sĩ; th ợ  đ ổ n g  h ổ ; ủy v i ín  T ổ n g  H ộ i d ó n g  Q u ổ c  t ế  và bi th u  

th ù n g  t í n  v é  T h ụ y  S ĩ ( th á n g  M u ò i m ộ t 1864 -1872 ), th ủ  q ũy  T ổ n g  H ộ i đ ố n g  

(1 8 7 1 -1 8 7 2 ); uý v i ín  H ộ i đ ổ n g  lién  ch i h ộ i A n h  (1 8 7 2 ) , tn ló c  D ạ i h ộ i L a H ay  ( th ín g  

C h ín  1872) th i h à n h  đ ư ò n g  lố i c ủ a  M íc ,  s a u  đ ó  Ih e o  c á n h  c i i  lư ơ n g  tro n g  Q u ồ c  

lé .-  538 , 5 71 , 5 72 , 580 -587  593 , 596 -602 , 6 54 , 6 55 , 6 7 2 , 740 , 811 . 8 20 , 822.

I-ung ( J u n g ) , R u -đ ô n -p h ơ  -  th ư ơ n g  n h â n , n h â n  ch ú n g  tạ i  p h i ín  tò a  xử n h ũ n g  ngUòi 

th a m  gia cu ộ c  kh ỏ i n g h ĩa  vũ  tr a n g  d  E n -b é c -p h e n -d d  th á n g  N ăm  1 8 4 9 -  721.
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K

Kc-ltc-man (K e lle rm a n n ) , P h ră n g -x o a  C ri-x tố p  (1 7 3 5 -1 8 2 0 )  - m ó n g  P h áp , người th am  

g ia  c á c  c u ộ c  c h iế n  tr a n h  c ù a  n ư ỏ c  C ộ n g  h ò a  P h á p  ch ổ n g  k h ố i liên  m in h  c á c  n ư ó c  

c h â u  Ả u  và c á c  c u ộ c  h à n h  q u â n  c ủ a  N a -p M ẽ -A n g  I, v é  sau  th e o  c h ù  n g h ĩa  ch ín h  

th ố n g .-  422.

Kt-ni (Q u e s n a y ) . P h răn g -x o a  (1 6 9 4 -1 7 7 4 ) - n h à  k in h  té  học  ló n  n h ắ t à  P h á p , ngưdi 

sán g  lặ p  t r u ò n g  p h á i t r ọ n g  nô n g , b ác  s ĩ.-  222 .

Kt-ri (C a re y ) , H e n - r i  S á c - ld  (1 7 9 3 -1 8 7 9 )  - n h à  k in h  t ế  h ọ c  tư  sả n  tầ m  th u d n g  M ỹ, lác 

giả  h ọ c  th u y í t  p h ả n  đ ộ n g  v í  sự  h ò a  h ộ p  cá c  lợi íc h  giai c á p  tro n g  xâ h ộ i tu  b ản  

c h ù  n g h ĩa .-  259 -261 .

Ki-xt-lip, P a -v e n  Đ m i- tơ - r i- í -v íc h , b á  tư ớ c  (1 7 8 8 -1 8 7 2 )  -  nhà  h o ạ t  đ ộ n g  n h à  n u đ c  và 

n h à  ng o ạ i g ia o  N ga. là m ộ t vj m ó n g , ngư ò i th a m  g ia  c u ộ c  c h iế n  tr a n h  v ệ  q u ố c  n ỉm  

1812. n h ũ n g  năm  1829-1834 đ ú n g  đ á u  c ỡ  q u a n  ch ín h  quy én  N ga ò  M ôn-đa-v i vã 

V a-la -k i. từ  n ã m  183 Ỉ là  ủy  v iên  th ư ò n g  (rụ c  cù a  (á t cả  các  ủy ban  bí m ậ t v é  vấn  d é  

nững  d ân . b ộ  trư ò n g  tà i s à n  q u ổ c  g ia  (1 8 3 7 -1 8 5 6 ), đ ạ i  sú  đ  P a - r i  (1 8 5 6 -1 8 6 2 ).-  389

Khai-ra-đin. Bác-ba-r<y-xa (k h o ả n g  1483-1546 ) - ngư ò i ca i t r ị  A n -g i í- r i  (1 5 1 9 -1 5 4 6 ) .-  477 .

L

La-bu-se-rơ (L a b o u c h e re ) .  H e n - r i  (1 7 9 8 -1 8 6 9 ) -  n h à  h o ạ t đ ộ n g  n h à  n ư ó c  A n h . đ ả n g  

v if n  đ ả n g  V ích ; b ộ  trư ò n g  th u d n g  m ại (1 8 3 9 -1 8 4 1 , 1 847 -1852 ), b ộ  ư u d n g  th u ộ c  đ ịa

(1 8 5 5 -1 8 5 8 ) .-  319.

La-mác-tin (L a m a r t in e ) ,  A n -p h ô n g -x ơ  (1 7 9 0 -1 8 6 9 )  -  n h à  th d , n h à  sủ  h ọ c  và n h à  h o ạ t 

đ ô n g  ch ín h  t r i  P h áp , tro n g  n h ữ n g  nSm  40  là p h i n  lử  cộ n g  h ò a  tu  s à n , n*m  1848 

là b ộ  irư đ n g  n g o ạ i g ia o  và th ụ c  t í  đ ú n g  đ â u  ch ín h  p h ủ  l ỉm  th ò i .-  7 1 -72 , 77, 440 .

La-mơ-ne (L a m e n n a is ) ,  P h ê - l i -x i- t í  (1 7 8 2 -1 8 5 4 )  -  lin h  m ụ c , n h à  c h ín h  lu ậ n  P h á p , m ộ t 

I ro n g  n h ữ n g  n h à  IU tư đ n g  c ủ a  c h ủ  ng h ĩa  xá h ộ i C đ  Đ ổ c  g iá o .-  441-443 .

l.a-phác-go (L a fa rg u e ) , P ô n  (1 8 4 2 -1 9 1 1 ) -  n h à  h o ạ t đ ộ n g  n ổ i t iế n g  cù a  p h o n g  t r à o  cô n g  

n h â n  P h á p  và  q u ổ c  tế . ngư ò ỉ tu y in  tru y é n  k iệ t x u ấ l c h ù  ng h ĩa  M ác, ủy v i tn  T ồ n g  

H ộ i d ó n g  c ù a  Q u ố c  tế , b í th ư  th ố n g  tá n  vé  T â y  B an  N h a  (1 8 6 6 -1 8 6 9 ); th a m  gia
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xây dựng  cá c  ch i hộ i cù a  Q u ó c  tế  ò  P h á p  (18 6 9 -1 8 7 0 ), à  T â y  B an N h a  và Bỏ Đ à o  

N ha (1871 -1872 ); m ộ t tro n g  nh ũ n g  người sãn g  lặp  D àng  cố n g  n h ân  P h á p  ( 1879). 

d ạ i b iểu  d ự  đại hội công  n h â n  xã hội ch ù  ngh ĩa  q u ô c  lế  năm  1889 va 1891; h ọ c  

trò  và  b ạn  ch iến  đ ắu  củ a  M ác và Ả n g -g h en ,-  686, 773 . 792.

La-phe-rô-ne (L a  P erronnays), Ổ -guy-xtơ P i-e  M a-ri Phe-rỗn, bá tu ò c  đo (1777-1842) - nhà 

hoạt động  chinh trị và nhà ngoại giao Pháp , đại sú  ò  P é-téc-hua (1819-1827). tham  gia 

các đại hội cùa Liên m inh  th ắ n  Ihánh . b ộ  trứ ò n g  ng o ạ i g iao  (1 8 2 8 -1 8 2 9 ).-  509.

La-pla-xo (L a p la c e ) , G iắ c  - th á n h  v iên  L iên ch i h ộ i hê ngón ngữ  R 6-m a n  c ù a  Q u ổ c  

té ,-  567.

La-xi, P i-ồ t P ê - tơ -rô -v ích . bá tu ó c  (1 6 7 8 -1 7 5 1 )  - n g u y én  so á i N ga: n guớ i g ó c  A i- rơ - le n ; 

th a m  gia c u ộ c  c h iế n  tr a n h  m ién  b ắc  (1 7 0 0 -1 7 2 1 ) . c u ộ c  c h iế n  ir a n h  g ià n h  q u y ế n  

th ù a  k ế  ngai v àng  B a L an  (1 7 3 3 -1 7 3 5 ) và cu ộ c  ch iến  tra n h  N g a -T h ổ  N h ĩ Kỳ 

1735-1739 -  493.

Lai-tham (L a lh a m ) , R ô -b ớ c  M a-x đ en  - người công  liên  c h ú  ngh ĩa  A n h . ch u  lịch  D ỏ n g  

m inh  đ a i d iệ n  cổ n g  n h ăn , th à n h  v iên  cúa  Q u ố c  tế  I. 581.

Lam-boóc-đo (L a m b o rd )-  th à n h  v iên  cùa  Q u ố c  lế  1.- 581.

Lan-đe-cơ ( la n d e c k ) .  B éc-na  (s in h  năm  1832)- thợ  kim  hoàn  Pháp; d ạ i b iểu  cùa  C ông  xâ 

P a-ri ỏ  M ác-xây; th á n h  viỄn chi hội P h áp  năm  1871 chtìng  T ồ n g  H ội đ ố n g  của Q u ố c  

tế .- 597, 811.

Lan-nơ (L a n n e s ) , G iăn g  (1 7 6 9 -1 8 0 9 ) - th ó n g  c h ế  P h áp , th am  gia các  c u ộ c  ch iến  tr a n h  

c ủ a  nước P h áp  th ỏ i N a -p ô -lê -ô n g ,-  418. 419.

Lái-xan (L a ssa lle ) . P h é c -đ i-n ă n g  (18 2 5 -1 8 6 4 ) - n h à  ch ín h  luận tiê u  IU s à n . lu ậ t s if  D ứ c . 

tro n g  n h ử n g  năm  1848-1849  Iham  gia p h o n g  t r à o  d â n  ch ú  ò lin h  R a n h ; v ào  đ â u  

n hữ n g  năm  60  th a m  gia p h o n g  irà o  công  n h ân , m ộ t tro n g  nhữ ng  n guơ i sán g  lâ p  

L iên  đ o à n  cô n g  n h â n  to à n  D ứ c  (1863 ): úng hô  ch ín h  sách  Ihổng  n h ắ t nước Đ ức 

" tù  trê n  xuống" d ư ó l bá q u y én  của  P hổ. m ỏ  tláu  khuynh  hư ỏng  c o  hội chủ  ngh ĩn  

tro n g  p h o n g  t r à o  cô n g  n h â n  D ứ c.- 660.

Lâu (L o w e). R ô -b ó c  (18 1 1 -1 8 9 2 ) - nhá h oạ t đ ộ n g  nhà n ư ó c  và nha  ch in h  luận  A n h  

p h ẩn  từ  lự  d o  ch ủ  ng h ĩa , nghi sĩ. hộ  I ru ỏ n g  tà i ch in h  (18 6 8 -1 8 7 3 ), b ộ  tru ồ n g  nội 

vụ  (1 8 7 3 -1 8 7 4 ).-  761.

Le-xnơ ( I -e s sn e r) . P h ri-đ r íc h  (182 5 -1 9 1 0 ) nhà h o ạ t đ ộ n g  nỡ i (léng  c ù a  p h o n g  I rà o  

crtng n h ân  D ứ c  và qu tìo  tế . Ih ơ  may; ih à n h  v ién  cù a  L ién  đ o á n  n h ũ n g  ngưởi cộng
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sàn . th a m  gia c u ộ c  cách  m ạ n g  1848-1849. lừ  nâm  1856 s ố n g  lưu  von g  ò  L uân  D ôn , 

úy v iê n  l ô n g  H ộ i d ổ n g  cù a  Q u ố c  lế  ( th á n g  M ươi m ộ i 1864 -1872 ), Ih am  g ia  H ội 

ngh ị I.u ân  D ôn  (1 8 6 5 ) . Đ ạ i h ộ i L ô -d a n  (1 8 6 7 ) . D ạ i h ộ i B ruy -xen  (1 8 6 8 ) , Đ ạ i hội 

B a -ld  (1 8 6 9 )  và Đ ạ i hội La H ay  (1 8 7 2 )  c ù a  U u ô c  lé . úy v iê n  H ộ i đ ứ n g  liên  ch i 

hội A n h . t íc h  c ự c  d ấ u  tr a n h  c h o  d u ò n g  Itìi c ù a  M ác vả Ả n g -g h en  tro n g  Q u ổ c  tế ; 

b ạn  và hạn  c h iế n  đ ắ u  c ù a  M ác  và Ă n g -g h e n .-  6 76 , 817 . 8 2 1 -8 2 3 , 839

Le-xtốc (L 'E s to c q ) ,  A n - tô n  V in -h e m  (1 7 3 8 -1 8 1 5 ) -  tư ỏ n g  P h ô . tro n g  n h ữ n g  nâm  1806-1807 

th a m  gia c u ộ c  c h iế n  tr a n h  ch ố n g  n ư ớ c  P h á p  th ò i N a -p ô -lê -ô n g .-  4 )9 , 425.

Lem-li (L u m le y ) .-  595 .

Len-đo ( L a n d o r , R .) -  n h à  b á o  M ỹ, năm  1871 là  p h ó n g  v iên  b á o  "W o rld "  ử  L u â n  Đ ô n .-

779 -7 9 0 .

Lê-man (L e h m a n ) . A n -b e  - c ổ n g  n h â n  Đ ứ c  ò  L uân  Đ ô n . n h à  h o ạ i  d ộ n g  tích  cự c  c ủ a  

L i ỉn  d o à n  n h ũ n g  ngưòi c h ín h  ngh ía , s au  d ó  la  th á n h  v iê n  c ù a  L iên  đ o á n  n h ú n g  

n g ư ò i c ộ n g  sàn , sa u  khi l j é n  đ o à n  bị p h â n  liệ l v a o  nám  1850 ỏ n g  th u ộ c  p h á i p h iê u

lưu - b è  p h á i V i-lích  S á p -p d ,-  729.

Lê-ô-ni (L e o n i) , I-ồ -x íp  - k ié u  d â n  D ú c  ỏ  L uân  Đ ô n .-  726.

Lê-ô-pỗn (1 7 9 0 -1 8 5 2 )  - đ ạ i cô n g  tư ó c  B a -đ e n  (1 8 3 0 -1 8 5 2 ). - 467 .

Lê-ô-pôn I (1 6 4 0 -1 7 0 5 )  - h o à n g  đ ế  c ù a  cá i gọi là  D ế  c h é  La M â th ẩ n  th á n h  (1 6 5 8 -1 7 0 5 ).-  

3 38 . 3 4 2 . 484 -488 .

Lê-ô-pôn II (1 7 9 7 -1 8 7 0 )  -  đ ạ i cô n g  tư ớ c  T ô -x c a -n ơ . - 455

Lẽ-sin-xki. X ta -n i-x lá p  (1 6 7 7 -1 7 6 6 ) - v u a  B a L an  (1704 -1711  và 1 7 3 3 -1734 ).- 399 . 492 .

L(-\-út-xki. P h ê -đ o  G ri-g ô -ri-ê -v ích  tu ó n g  tro n g  q u â n  đ ộ i N ga. th a m  g ia  C h iế n  tra n h  

C rư m .- 303. 308.

Li-déc-xơ, A - lế c h -x a n -đ rơ  N i-c ô - la - í-v íc h . b á  m ó c  (1 7 9 0 -1 8 7 4 )  - tư ớ n g  N ga; tro n g  n h ú n g  

n âm  1853-1854  c h i  h uy  q u â n  đ o à n  ỏ  v ù n g  D a -n u ý p . năm  1855 ch ì huy  lậ p  d o à n  

q u â n  m ié n  n am  ỏ  C rư m , từ  th á n g  C h ạ p  1855 lả  tổ n g  tư  lệ n h  đ  C n lm .-  284 . 293.

Li-e-vrơ (L iè v re )  - n h à  lu ậ t h ọ c  P h á p ,-  444.

Li-mu-danh (L im o u s ìn ) . Ă n g - to a n  -  c ô n g  n h a n  P h á p , n h à  h o a i đ ộ n g  c ù a  p h o n g  tr à o  

h ợ p  tá c  x ỉ .  th e o  p h á i P ru -đ ỏ n g . th à n h  v iẽn  củ a  Q u ố c  lế . m ộ i t r o n g  n h ã n g  ng ilò i 

lã n h  d ạ o  ch i h ộ i P a -r i đ ế n  g iữa nảm  1865,- 538.

Li-ven. D a -r i-a  ( D 6- rồ - tâ y -a )  K h r i-x tô - rố p -n a , c ô n g  IUÓC p hu  n h â n  (1 7 8 5 -1 8 5 7 )  -  vợ  củ a
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K h.A .L i-ven ; d ỏ n g  vai t r ò  nÀi b ị t  tro n g  đ ò i s ó n g  ngoại g ia o  c h â u  Ả u  vói tu  c á ch  

b i  c h ủ  c á c  p h ò n g  k h ác h  ch ín h  tr i  ố  L u ân  D ữ n  v à  P a -r i.-  320.

Li-ven. K h ri-x tữ -p h o  A n -đ rê - í-v íc h , cô n g  tư ó c  (1 7 7 4 -1 8 3 9 ) -  nhà  n g o a i g ia o  N ga. c ô n g  

s ú  ỏ  B éc -lin  (1 8 1 0 -1812 ), đ ạ i sú  d  L uân Đ ô n  (1 8 1 2 -1 8 3 4 ).-  390 .

Lin-cữn (L in c o ln ) . H .G i ■ c h ủ  b iê n  b í o  "D aily  N ew s". -  276 .

Lin-de-ga (L in d e g g e r) , Ả n g - lo a n  (m ấi s au  n ăm  1898) - cô n g  n h â n  b ứ c  vác T h ụ y  S ĩ; 

th u ô c  p h á i B a -c u -n in , úy v ifn  ban  c h í p  h ìn h  ch i h ộ i G iơ -n e -v ơ  c ù a  O urtc  t ế  ‘Đ ổ n g  

m inh  d â n  chủ  x ỉ  hội c h ủ  n g h ĩa ’ .- 566.

Llp-ních ( I .ie b k n e c h t) .  V in -h e m  (18 2 6 -1 9 0 0 ) -  nhà  h o ạ i  đ ộ n g  nổi tié n g  c ủ a  p h o n g  t r à o  

cô n g  n h â n  D ú c  v à  q u ố c  t í ;  th am  gia c u ộ c  c á ch  m ạ n g  1848-1849 . th à n h  v i tn  cù a  

L iín  đ o à n  n h ũ n g  ngư d i c ộ n g  sản; t h ỉn h  v ié n  c ủ a  Q u ổ c  t í  I, đ ấ u  tr a n h  tích  cự c  

c h ố n g  c h ủ  ngh ía  L á t-x an  đ í  b ảo  vị các n g u y ín  t í c  c ủ a  H ộ i liên  h iệ p  tro n g  p h o n g  

tr à o  c ố n g  n h ân  D ứ c; tù  n ỉm  1867 là d ạ i b iêu  q u ổ c  hộ i; m ộ t tro n g  n h ữ n g  n g u ò ì 

sán g  lậ p  và lá n h  d ạ o  D àn g  d â n  chủ-xA h ộ i D ú c , c h ủ  b ú t b á o  " V o lk ss ta a t"  (1 8 6 9 -1 8 7 6 ); 

b ạn  v à  b ạn  chiỂn d ấ u  c ù a  M ác  và Ă n g -g h e n .-  Ỉ 8 2 ,  S87.

Uu-bữ-mia-xki (L iu -b éc -m in -x k i) , cOng tư ớ c -  n ăm  1811 là d ạ i  d i t n  r i i n g  củ a  

A -lế c h -x a n -đ rơ  I bên  c ạ n h  tr i é u  đ ìn h  củ a  h o à n g  th â n  nhíỂ p ch ín h  A n h  (v u a  G io ó c -g id  

IV  s a u  này).- 506.

Lô-đtc-đan (L a u d e rd a le ) , G iem -x ơ , bá IUÓC (1 7 5 9 -1 8 3 9 ) - n h à  h o ạ t  đ ộ n g  ch in h  t r i  tu  

sản  v i  n h à  k in h  (ế  h ọ c  A n h ; p h í  p h án  lý th u y ế t củ a  A -đ am  X tn ii  t r í n  lậ p  t ru ò n g  

k in h  tế  ch ín h  tr ị h ọ c  tá m  th u ồ n g .-  155.

Lữ-dô-vi-cô Mo-rỗ (1 4 5 2 -1 5 0 8 ) - công  tu ổ c  M i- la -n ô  th u ộ c  vư ơ n g  t r i é u  X p h o ó c -x d .-  3 95 .

Lữ-grững (L a u g ra n d , p .)  - k ié u  d â n  P h á p  ò  M ỹ.- 631.

Lờ-rtn (L a u re l) -  ngiid i th a m  g ia  p h o n g  tr à o  c ô n g  n h â n  M ỹ, người d â n  tộ c  T h ụ y  Đ iê n ; 

ủy v i ín  T ổ n g  H ộ i đ ố n g  d o  D « i hội La H ay  củ a  Q u ổ c  tế  (1 8 7 2 )  b á u . ' 6 76 , 686.

Lô-ren-xõ (L o re n z o ) , A n-xen-m O  (1841 -1915 ) -  n h à  h o ạ t  đ ộ n g  c ù a  p h o n g  t r à o  cô n g  n h â n  

T ây  B an  N h a , c â n g  n h â n  in ; m ộ t tro n g  n h ú n g  n g u đ i tỏ  ch ứ c  c á c  ch i b ộ i c ủ a  Q u ố c  

t í  à  T 8y Ban N h a , ủy v i ín  H ộ i đ ổ n g  liẽn  chi h ộ i TSy B an N h a  (1 8 7 0 -1 8 7 2 ), đ ạ i 

b iế u  d ự  H ộ i ngh i L uân  D ô n  củ a  Q u ổ c  t ế  (1 8 7 1 ) . 819.

LA-ta-rơ III (L ỏ -ta -rd  D ắc -d en , L ô -la -rd  X u -p lin -b u ố c )  (k h o ản g  1075-1137) - vua  D ứ c ( từ  

n ỉm  1125). h o ìn g  đ ế  củ a  cái gọi là D ế  c h é  La M 3 th ín  th á n h  (1 1 3 3 -1 1 3 7 ).-  327.
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Lô-ven-dan (L o e w e n d a h l h o ặ c  L õ w e n d a h l) . U n - r ic h -P h r í - đ í - r i c h  V an -đ ơ -m ác . bá tưóc 

(170 0 -1 7 5 5 ) - tư ớ n g , từ  nam  1747 là th ố n g  c h í ,  p h ụ c  vụ  iro n g  q u â n  đ ộ i N ga 

(17 3 5 -1 7 4 3 ), s au  d ó  p h ụ c  vụ  tr o n g  q u â n  d ộ i P h á p  (17 4 3 -1 7 5 5 ); th a m  gia c u ộ c  ch iến  

ir a n h  g iàn h  q u y é n  th ừ a  k ế  n ga i v àn g  Á o  (1 7 4 0 -1 7 4 8 ); n g u à i gổc T h ụ y  D iê n .-  495.

Lỗc-cơ (L o c k e ) . G iô n  (1 6 3 2 -1 7 0 4 ) -  n h à  t r i ế l  h ọ c  k iệ t xu ấ t A n h , th e o  n h ị n g u y ín  luận , 

th u y ế i d uy  cám ; n h à  k in h  t ế  h ọ c  tu  sản .-  776 .

L-ông-ghl (L o n g u e t) .  S ác-lơ  (1 8 3 9 -1 9 0 3 )-  nhà  h o ạ i đ ộ n g  cila  p h o n g  ir à o  cô n g  n h â n  P h áp , 

nhà b áo ; Ih u ộ c  p h á i P ru -d ỗ n g , vé  sau  th u ộ c  p h á i K hà năng ; ùy v iên  T ổ n g  HỘI d á n g  

cùa  Q u ổ c  té  (1 8 6 6 -1 8 6 7 . 1871-1872); th a m  g ia  p h ò n g  th ủ  P a -ri (187 0 -1 8 7 1 ). úy viên 

C ổ n g  xã Pa-ri; d ạ i b i ì u  dự  D ạ i h ộ i câ n g  n h ìn  x ỉ  hội ch ủ  ng h ĩa  q u ố c  t í  n â m  1889 - 

597 , 6 02 . 676.

Lốt-tum (L o itu m ) , P h r i-d r íc h  A n -b rế c h  C ác -lơ , b á  tu ớ c  (1 7 2 0 -1 7 9 7 ) - Iơớng P h ó . 425.

Lơ Luy-bo (L e  L u b e z ). v ic h - lo  p . ( s in h  k h o ản g  n ăm  1834)- người P h á p  số n g  luu  vong 

ỏ  L uân  Đ ỏ n . th e o  p h á i cộ n g  h ò a ; th a m  g ia  H ộ i nghị th á n h  lặ p  Q u ỗ c  t ế  ngáy 28 

th â n g  C h ín  1864. ùy v iên  T ổ n g  H ộ i đ ố n g  (1 8 6 4 -1 8 6 6 ). b í th ư  Ih ỏ n g  tắn  v í  P h áp  

(18 6 4 -1 8 6 5 ); bj D ạ i hội G irt-n e -v ơ  (1 8 6 6 )  k ha i Irừ  khó i H ộ i đ ố n g  vi n h ữ n g  m ưu ké 

và vi vu  k h ổ n g ,-  536 -5 4 2 .

La-Mét (L e  M a itre ) .  P h r í - d i - v í c h  n h à  d â n  c h ú  tiể u  tu  sàn  P h ấp , th à n h  v iê n  C h i hột 

P h á p  c ù a  Q u ố c  l í  à L uân  Đ ô n , v à o  cu ố i n h ũ n g  nâm  60  tr ò  v é  P h áp .-  586 .

L ơ  Mút-xuy  (1jc M o u ss u ) . B e n -g ia -m e n  (b i d a n h  -  c ỏ n g -x tă n g )  -  n h à  h o ạ i đ ộ n g  cùa  

p h o n g  t r à o  c ô n g  n h â n  P h áp : th ợ  k h ắc , ch iến  s ĩ  C ồ n g  xá. s au  k h i C ồ n g  x ỉ  hi d à n  

á p  d i cu  sang  L u ỉn  Đ ô n ; ủy v ié n  T ổ n g  H ộ i đ ổ n g  cù a  Q u ổ c  lế  và bi Ih u  thA ng 

tắn  v é  c á c  ch i h ộ i P h á p  â  M ỹ (1 8 7 1 -1 8 7 2 ); ủ n g  h ộ  c u ộ c  d ắ u  tr a n h  c ủ a  M ác và 

Ả n g -g h en  ch ố n g  p h á i B a -c u -n in .-  6 76 , 8 07 . 8 09 , 811-812.

Lo-cltc(L e c lc rc ), A - lế c h -x â n g -d rơ  -  th ư ớ n g  g ia  P a -r i, ứng h ộ  đ ả n g  T r$ t tụ . th a m  gia 

đ à n  á p  cu ộ c  kh ỏ i n g h ĩa  Ih á n g  S áu  củ a  cA ng n h a n  v io  nam  1848 - 31.

Lơ-cráp-io (L u c ra í t ) ,  B en -g ia -m in  (1 8 0 9 -1 8 9 7 )  - m ộ t tro n g  n h đ n g  th ủ  lĩnh  cải lư ơ ng  cú a  

các hội cổng  l i ỉ n  A n h . th ợ  làm  d ó  gỗ . ủy v i ín  T ỏ n g  H ộ i d ó n g  (186 4 -1 8 7 1 ); năm  

1871 ch ó n g  C ố n g  x ỉ  P a -ri và c h ố n g  lạ i lò i k íu  gọi "N ội ch iến  ỏ  P háp" cứ a  T ồ n g  

H ộ i đ ố n g ,-  581. 594 . 7 52 .

Lơ-đruy Rữ-lanh (L e d ru -R o l l in ) .  A - lế c h -x a n -đ rd  ô -g u y -x tố  (1 8 0 7 -1 8 7 4 ) -  n h à  ch ín h  luận  

và n h à  h o ạ t d ộ n g  ch in h  tr ị  P h á p , m ộ t tro n g  n h ũ n g  lẳ n h  tụ  c ù a  n h ũ n g  ngườ i d ân
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chù  tiéu  tu  sàn ; năm  1848 là úy v iên  C h in h  p h ú  lâm  th ò i; đ ạ i b ié u  Q u ố c  h ộ i lập  

h iến  và Q u ổ c  hội lập  p h á p , à đắy  Ang lanh  đ ạ o  đ ản g  N ú i; sau  cu ộ c  b iêu  tìn h  ngày

13 th á n g  Sáu 1849 san g  A n h  sỗng luu  vong ,- 71, 82 . 238 . 255, 744.

Lo-pho(L e ío r t) ,  H â n g -ri (1835 -1917 ) -  lu ậ t sư và nhà b áo  P háp ; p h án  tù  c ộ n g  hòa  tu  

sản , th a m  gia H ộ i nghi th à n h  lặp Q u ố c  tế , th á n g  B a 1865 cắ t đ ú l liên hê vối Q u ó c  

té .-  536-542.

Z .ơ -W -e-/ơ (L ev iele)- nguò i th a m  gia p h o n g  trà o  cô n g  n h ân  M ỹ; nguời dân  tộc  P h áp ; ùy 

v iên  T ổng  H ộ i đ ố n g , d u ợ c  bầu  lại Đ ại hội La H ay  của  Q u ổ c  té .-  676 . 686.

í-u -c a -jrơ (L u k as)-  th à n h  v iên  liên  đ o ả n  công  n h â n  ò  M u y n -h a i-m ơ  ( tin h  R a n h )  năm  

1849, vé sau  số n g  luu  v o n g  đ  L uân Đ ftn .- 726 .

Lu-i (1661-1711)- th á i tủ  P h áp , con  tra i cùa  Lu-i X IV .- 487.

Lu-i IX "Thánh" (121 4 -1 2 7 0 ) • vua P h áp  (1 2 2 6 -1 2 7 0 ).- 53 .

l.u-i A 7(1423-1483) - vua  P h á p  (1461 1483).- 394.

I.ụ-i XH( 1462-1515) - vua  P h á p  (1 498 -1515 ).- 3 95 , 396, 475.

Lu-i A 7 //(1 6 0 1 -1 6 4 3 ) - vua P h á p  (1 610 -1643 ).- 481 . 482.

Lu-i A 7K (1638-1715) - vua  P h á p  (1 643 -1715 ).- 342 , 398 . 485-490 .

Lu-i A V (1710-1774) -  vua  P h áp  (1715 -1774 ).- 380 . 399. 4 % .

Lu-i A T 7( 1754-1793) -  vua P h á p  (1774  1792). bj xủ tủ  tro n g  thò i g ian c u ộ c  cách  m ạng  

tu  sàn  P h áp  cuố i Ih ế  kỷ X V III.-  500

Lu-i A V / / /( 1 755 -1824 ) -  vua P h áp  (1814  1815 và 1815 1824).- 12, 19. 508.

Lu-i Bô-na-pác-to- xem  Na-pô-lẽ-ông III.

l.u-i Na-pô-li-ông- xem  Na-pô-li-ông III

Lu-i-Phi-Up (1 773 -1850 )- cô n g  tu ớ c  Oỗc-le ang. v u a  P h á p  (18 3 0 -1 8 4 8 ). - 12-16, 18, 20. 

3 3 , 36-37, 67 . 69 . 80 , 227, 323 , 377 , 383 , 4 43 , 509. 728.

Lu-i-Phì-Up An-be. công  tư ớ c  Oóc-lê ăng, bá tu ó c  Pa-ri (1 8 3 8 -1 8 9 4 ) - c h á u  Ira i c ủ a  vua 

P h ả p  Lu-i P h i-líp . ngáp  n ghé  ngỏi vua P h áp .-  36-37.

Lu-i da Buỗc-bông, M a-ri-a  - T ê -rê -d a  (18 1 9 -1 8 6 4 )- c ô n g  IUỚC p hu  n hân  Pác-m rt. nử 

n h iế p  ch in h  cùa  công  q u ố c  P ác-m a (18 5 4 -1 8 5 9 ) - 455.

.Lu-i-da Hững-ri-ei ta 1627-1667) * vợ th ứ  n h ắ l ( tù  năm  1646) c ù a  luy ẻn  đ ế  háu  

B ra n -d e n -b u ố c  P h ri-d r íc h  V in -hem  340.
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Lu-i-đa Xu-voa (147&-1531) - nữ nh iếp  chinh Pháp , m ẹ của vua P h áp  - P hrâng-xoa I.- 476.

L « - / í(L e w is ) . G io ó c -g iđ  Coóc-nu-ô-h (1806-1863)- nhá hoạt đ ộ n g  nhá nuớc A nh. đàng  viên 

đàng  V ích. bộ  trướ ng  nội vụ  (1859-1861) và bộ trưòng  ch iến  tr a n h  (1 8 6 1 -1 8 6 3 ).-  767.

Lu-h (L e w is) . L ê -ồ n g  - n h à  b á o  M ỹ, Ih u ộ c  p h á i cộng  hòa; úy v iên  T ô n g  H ội đ ổ n g  cùa 

Q u ổ c  t é  (1 8 6 5 ) .-  740 .

Lu-ki-a-nô-vlch, N i-cô -la i A n -d rê -é -v íc h  (k h o á n g  1806 -  m ắt sau  năm  1855)- s ĩ q u a n  và 

nhà  s ú  h ọ c  q u â n  sự  N ga. Ih am  g ia  c u ộ c  ch iến  tra n h  N ga - T h ổ  N h ĩ Kỳ 1828-1829, 

th a m  gia đ à n  á p  c u ộ c  khò i ng h ĩa  c ủ a  p h á i th á n g  C h ạ p  (1 8 2 5 )  v à  c u ộ c  k h ò i ngh ĩa  

Ba U n  1830-1831 ,- 277 .

Luỗc-du-è (L o u rd o u e ix , H .)  - nguò i P h á p  th e o  chú  ng h ĩa  ch in h  th rtng ,- 19.

Lút-iich Ca-pét - xem  Lu-I XVĨ.

Lút-vlch Phéc-đi-nàng. h o à n g  iù  Phổ (1 7 7 2 -1 8 0 6 ).-  425.

M

Ma-da-ri-nì(M a z a r in i) . G iu y -li-ô  (1 6 0 2 -1 6 6 1 ) -  nhà  h o ạ i d ộ n g  n h à  n iló c  P h áp , hốn g  y 

g iá o  c h ú ; từ  n ăm  1643 là bộ  trư ỏ n g . th ự c  lé  ca i tr i n<róc P h á p  th ò i Lu-i X IV ,- 

482 . 4 8 4 .

Ma-dỗc (M a d o x . M ad d o ck . M ad d o ss . G .w .)  - p h ấ n  lừ  c ắ p  tiế n  M ỹ.- 6 30 . 633 .

Ma-ga-lông (M a g a lo n ) . G iă n g  D ê-n i (1 7 9 4 - k h o ản g  1840) -  n h à  v ăn  và nhá  b á o  P h áp , 

Ih e o  k h u y n h  h u ớ n g  tự  d o  ch ù  n g h ĩa .-  443 .

Ma-kho-mút II (1 7 8 5 -1 8 3 9 )- v u a  T h ổ  N h ĩ Ký (1 8 0 8 -1 8 3 9 ). 5 08 . 509 .

Ma-lit (M a lle t) ,  A -IỂ ch -x an -đ e -rố  (1 8 0 0 -1 8 8 6 )-  n h à  ngoại g ia o  A n h , c ô n g  sứ  à  P h ra n -p h u ổ c  

t r ê n  s ô n g  M ai-n ơ  b ên  cạ n h  H iệ p  b a n g  D ứ c  (1 8 4 9 -1 8 6 6 ) .-  316.

Ma-lông ( M a lo n ) .  B Ễ -nua (1 8 4 1 -1 8 9 3 ) - th ợ  sơ n  P h á p , n h à  ch ín h  lu ậ n , n h à  xã hội chù  

n g h ĩa , th à n h  v ién  c ù a  Q u ồ c  tế  I. úy VIổn B an ch ấ p  h à n h  [ru n g  ư ổng  D ộ i v ị  b inh  

q u ó c  g ia  và C ô n g  xã P a -ri; sa u  k h i C ô n g  xă bj đ à n  á p  d i cư  san g  I - ta -li-a . sau  đ ó  

s a n g  T h ụ y  Sĩ. ỏ  đ â y  ồ n g  th e o  p h á i B a -c u -n in ; vé sau  là m ột t r o n g  n h ũ n g  th ú  lĩnh  

và n h à  tư  tư ò n g  c ủ a  t r à o  lưu  cơ  h ộ i chú  ngh ĩa  tro n g  p h o n g  t r à o  xâ hộ i c h ú  ngh ĩa  

ò  P h á p  - c h ú  ng h ĩa  K hà n ăn g ,-  688.
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Ma-ra-xto (M a r ra s l) .  Á c-m ân g  (1801 -1852 ) - n h à  ch in h  lu ậ n  và n h à  h o ạ i đ ộ n g  ch ín h  

(li P h á p , m ộ t I ro n g  n h ú n g  th ú  lỉnh  cù a  p há i c ộ n g  h ò a  tư  sản  ỏn  hòa; n ỉm  1848 lá 

ủy v ĩ ín  C h ín h  p h ù  làm  Ihò i và (hi trư ỏ n g  P â -r i. c h ù  lích  Q u ố c  h ộ i lập h ién  

(18 4 8 -1 8 4 9 ). - 20 . 71, 443.

Ma-rau-đa(M a ra u d a ) .-  566.

Ma-ri (M a r ie ) . A -lếch -x ă n g -d rơ  (17 9 5 -1 8 7 0 ) - lu ậ t sư  và  n h á  h o ạ t đ ộ n g  ch ín h  tr i P h áp , 

p h ỉn  tử  cộ n g  h ò a  tư  sàn  ỏ n  hòa; n ỉm  1848 là b ộ  ư ư ò n g  c ổ n g  ch ín h  tro n g  C h in h  

p h ủ  l ỉ m  th ò i. -  71, 8Ỉ .

Ma-ri Âng-ioa-néi (1 7 5 5 -1 7 9 3 ) -  h o àn g  h ậu  P h á p  (1 7 7 4 -1 7 9 3 ), v ợ  c ủ a  L u -i X V I. b ị xử 

lủ  tro n g  th à i g ian  c u ộ c  c á ch  m ạng  tu  sả n  P h á p  c u ố i th é  ký X V I1L - 381 .

Ma-ri-a * xem  Ma-ri-a Buõc-gun-đi

Ma-ri-a - xem  Ma-ri-a II Da GI6-ri-a.

Ma-ri-a Buỗc-gun-đi (1 4 5 7 -1 4 8 2 ) - c o n  gái và nguò i Ih ù a  k ế  cù a  cô n g  tư ó c  B u ó c -g u n -đ i 

C á c - ld  DQng cảm . - 394.

Ma-ri-a II Đa Glă-ri-a (1819- 1853) - nũ hoàng Bó D ào  N ha (1826-1828 và 1834-1853).- 509.

Ma-ri-a Tt-rt-di-a (1 6 3 8 -1 6 8 3 )- h o àn g  hậu  P h áp , v ợ  c ủ a  v u a  P h á p  Lu-i X IV  ( tù  năm  

1660). c o n  gái c ú a  vua  T í y  B an  N h a  P h i- líp  IV,- 485.

Ma-ri-a Tt-rỉ-di-a (1 7 1 7 -1 7 8 0 ) - d ạ i cồng  tư ớ c  p hu  n h â n  Á o  (1 7 4 0 -1 7 8 0 ), nO h o à n g  của 

cái gọi là Đ ế  c h ế  u  M â Ih án  th á n h  (1 7 4 5 -1 7 8 0 ). 399 . 493 -4 9 7 .

Ma-ri-ty (M a ril ly ) , G iô -d é p .-  566-567 .

M u -íi-jrơ (M atis . A .) .-  566 .

Ma-xt-na (M a sse n a ) . Ă n g - đ r í  (1756 -1817 ) - th ổ n g  c h ế  P h á p , th a m  g ia  c á c  cu ộ c  ch iến  

I ra n h  c ù a  C ộ n g  h ò a  P h á p  và c ù a  n ư ốc P h á p  th ò i N a-p A -lỉ-A n g .- 357, 412.

Ma-xt-đp-xki (M ac ie jo w sk i) , V a-x láp  A -lếch -x a n -đ rrt (1 7 9 3 -1 8 8 3 )  -  n h à  sử  h ọ c  v à  luậ t 

h ọ c  B a L an, n h i  n g h iín  c ú u  cá c  d â n  tộ c  X la-vO ; g iá o  sư  p h á p  lu ậ l La M ỉ.-  343.

Ma-xi-mi-li-a-nô Xphoóc-Lxa (149 3 -1 5 3 0 ) - q u ậ n  công  M i-la -n ft. c o n  tr a i  c ủ a  L ô -dỏ -v i-cỗ  

M ô -rô ,-  395. 476.

Mác (M a rx ) , C íc  (181& -1883) ( tu  M u  t i í u  sừ ). - 6 2 -6 8 , 7 7 , 268 . 271 -272 , 323 -3 2 6 . 380. 

390 -3 9 1 . 393 . 4 52 , 5 30 . 541. 5 52 . 566 -567 . 571. 575 . 581. 5 83 , 586 -602 , 618-619. 

6 2 7 -6 2 8 , 658 -665 . 6 71 . 6 72 , 676 . 685 , 715 . 716 . 729 . 733 -7 3 7  740 . 742 -746 . 749 

751 . 757 -7 6 7 . 7 7 0 -7 7 3 , 778 -793 , 798-802 . 805 -810 . 813 , 814 . 817 , 818.
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A íđ c (M a rx ) , G ie n -n i. n guyên  h ọ  là P h ổ n  V e -x tơ -p h a -le n  (18 1 4 -1 8 8 1 )- vợ C ác  M ác . nguò i 

b ạn  ch u n g  th u ý  và trợ  th ủ  c ù a  ững .- 735.

Mâc-Dô-ncn (M a c  D o n n e l) ,  G i. P a - td - r íc h  (k h o ả n g  1845-1906)- n h à  h o ạ t  đ ộ n g  c ũ a  p h o n g  

t r à o  cô n g  n h â n  A i- rd - le n , ùy  v iê n  T ổ n g  H ộ i đ ố n g  cù a  Q u ố c  tế  và bí th ư  th ữ n g  t ắ i r  

v é  A i-rơ - le n  (18 7 1 -1 8 7 2 ); n â m  1872 sa n g  M ỹ số n g  lưu  vong , th a m  gia p h o n g  ir à o  

c ô n g  n h ân  M ỹ.- 594, 5 99 , 6 7 6 , 684.

Mác-ga-ri-ta Tt-rt-di-a (m ấ l n ăm  1673) - c o n  g ái v u a  T â y  B an  N h a  P h i-líp  IV , V0 th ứ  

n h á t  c ù a  L Ễ -ô-pôn  I, h o à n g  đ ế  cù a  cá i g ọ i là  Đ Ể  c h í  La M ỉ  th á n  th á n h .-  48S.

Mác-Grt-go (M a c g re g o r) , G iô n  (1 7 9 7 -1 8 5 7 )  - n h à  k inh  lế  học . th ố n g  ké h ọ c  và  sủ  h ọ c  

A n h . ch ú  trư ơ n g  tự d o  b u ồ n  b á n , th ứ  tn íò n g  th u o n g  m ạ i (1 8 4 0 -1 8 4 7 ), nghị v i in  ( tù  

n ăm  1847). -  320 .

Mác-Nai-lo (M c N e ill) , G iô n  (1 7 9 5 -1 8 8 3 )  -  n h à  ng o ạ i g ia o  A n h , c ữ n g  sú  ò  T ê -h ê -ra n  

(1 8 3 6 -1 8 4 2 ). - 364-370 .

A /á c -x Ể -/a u (M a rc e la u ) , N i-c ữ -lô  A -lô n g -x ơ  -  p h ẩ n  tủ  v ô  ch in h  p h ủ  T â y  B an  N h a , m ộ t 

t r o n g  nhữ n g  ngườ i l ỉ n h  d ạ o  tổ  ch ứ c  T 4 y  B an N h a  c ù a  Đ ố n g  m in h ; bj k ha i trừ  khỏ i 

Q u ố c  tế  th e o  q u y í l  đ ịn h  n g ày  30  th á n g  N ă m  1873 cứa T ổ n g  H ộ i đ ố n g .-  808.

Mai-an (M ia ll) . Ê -d u -a  (1 8 0 9 -1 8 8 1 )  -  n h à  ch in h  lu ậ n  A n h , (uyên  tn iy é n  tà  đ ạ o , p h ần  

từ  cấ p  tiến  IU sàn ; ngh ị v i í n  (1 8 5 2 -1 8 5 7 , 1869 -1874 ). - 322 , 323 .

Mai-ning-hau-xo (M e in in g h a u s ) , G h e n - r íc h  - c h ù  k h ác h  sạn  ỏ  E n -béc-phen -đ< 1 ; n h â n  

c h ủ n g  Iro n g  vụ  án  xủ n h ữ n g  n g u ò i th a m  g ia  c u ộ c  k h ò i n g h ĩa  v ũ  tr a n g  ó  E n -b é c -p h e n -đ ơ  

th á n g  N ăm  1849,- 720.

Man-bô-rô (M a r lb o ro u g h ) , G iô n  Sớc-sin, c ô n g  tư ớ c  (1 6 5 0 -1 7 2 2 ) - Ih ố n g  so á i A n h , tro n g  

n h ữ n g  năm  1702-1711 là lỏ n g  tứ  lệnh  q u â n  d ộ i A n h  tro n g  c u ộ c  ch iến  tr a n h  đ ò i 

D i sàn  T ây  B an  N h a .-  4 8 8 .

Man-toi-phen (M a n te u ffe ll) ,  ó t - t ô  T Ễ -ô -đ o , n a m  tu ố c  (1 8 0 5 -1 8 8 2 )- n h à  h o ạ t đ ộ n g  nhà  

n ư ớ c  P h ô , d ạ i b iẻ u  c ù a  g iỏ i q u a n  liê u  q ú y  tộ c ; b ộ  tru ò n g  n ộ i vụ  (1 8 4 8 -1 8 5 0 ), th ù  

tư ó n g  và b ộ  tr i lò n g  n g o ạ i g ia o  (1 8 5 0 -1 8 5 8 ).-  453.

Man-tút (M a lth u s ) , T ô -m á l R ô -b ỏ c  (1 7 6 6 -1 8 3 4 )  -  linh  m ụ c , n h à  k in h  l í  h ọ c  A n h , nhà  

tư  tư ò n g  c ù a  g ió i q ú y  tộ c  đ ịa  c h ủ  đ a  IU sản  h ó a , k ẻ  b iệ n  h ộ  c h o  ch ủ  n g h ía  tư  bàn , 

t u y í n  tru y é n  (h u y ế t n h â n  m ả n  t h í t  n h â n  tâ m .- 143, 144, 175, 181, 224 .

Mát-di-ni (M azz in i) , G iu -d é p  (1 8 0 5 -1 8 7 2 )  -  n h à  c á c h  m ạ n g  I - ta -li-a , n h à  d â n  c h ủ  tu  sản , 

m ộ t iro n g  n h ữ n g  lẫnh  tụ  c ủ a  p h o n g  t r à o  giài p h ó n g  d â n  tộ c  ò I - ta -li-a ; ch ò n g  Q u ố c
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t ế  và C ô n g  xã P a-ri; càn  tr ò  sự  p h á t ir iê n  củ a  p h o n g  t r á o  c ố n g  n hân  d ộ c  lâp  

l- ta - li-a .-  3 23 . 4 7 2 .-4 7 3 . 594 . 595 , 603 . 6 04 . 607-615 . 787.

Mắc-Cu-Iõc (M a c  C u llo ch ) . G iỗ n  R am -x i (17 8 9 -1 8 6 4 ) -  n h á  k in h  t ế  học  tu sàn  A nh  

nguò i tầm  th u ò n g  h ó a  học  th u y ế l k inh  t é  cùa  R i-c á c -đ ô , ngư ò i b iên  h ộ  ch o  chú  

ng h ía  tư  b à n .-  205.

Mẳc-xi-mi-li-an I (145 9 -1 5 1 9 ) -  h o à n g  đ ế  c ù a  cá i gọi lè  D é  c h ế  La M ã th â n  ih á n h  

(1 4 9 3 -1 5 1 9 ).-  394 . 395 . 475.

Mác-á-mi-li-an II (152 7 -1 5 7 6 ) -  h o àn g  đ ế  c ủ a  cái g ọ i là  D ế  c h ế  La M ả th á n  (h ản h  

(1 5 6 4 -1 5 7 6 ).-  480.

Mẳc-à-mi-li-an II (1 811 -1864 )- vua  B a-vi-e (1 8 4 8 -1 8 6 4 ).-  47 .

Măc-xi-mi-li-an lỉl Giố-dép (1 7 2 7 -1777 ) - tu y é n  đ ế  h ẩu  Ba vi e  (1745  1777). 494 

499.

Măc-xi-mi-li-an Ba-vi-t (M ắc-x i-m i-li-an  I)  (157 3 -1 6 5 1 ) -  cô n g  tư ớ c  B a-v i-e  ( lơ  nârn 1597) 

và  tuy ên  đ ế  h ỉu  B a-v i-e  ( tù  năm  1623), n h à  h o ạ t đ ộ n g  ráo  r iế t  cù a  th ế  lực p hàn  

d ộ n g  T h í ỉn  C h ú a  g iá o  à Đ ứ c .- 481.

Mây-O (M e y e r) , D ic h -p h r i l (k h o ả n g  1840-1872) -  n h ả  h o ạ i đ ộ n g  cù a  ph o n g  trà o  công  

n h ă n  D ú c  và M ỹ. n h à  xá h ộ i ch ù  n g h ĩa , kỹ SƯ; th à n h  v iên  T ổ n g  lién  đ o án  cống  

n h in  Đ ứ c , ch ố n g  ả n h  h u đ n g  c ủ a  chù  ng h ĩa  L á t-xan  tro n g  p h o n g  tr à o  c ố n g  n h àn ; 

n ăm  1866 d i cư san g  M ỹ, là  m ộ t tro n g  nhQ ng n g ư ò i tồ  chứ c c á c  chi hội cũ a  O u ỗ c  

t ế  ò  M ỹ, ủng  h ộ  c .  M ác  và  P h . Ă n g -g h en .-  749.

Me-rây (M u rre y )  - c ô n g  sứ  A n h  ồ  T ê -h e - ra n  tro n g  n h ũ n g  nàm  5 0  th ế  ký X IX ,- 567.

Méc-mi-lô (M e rm illo d ) , P h răn g -x o a  -  cô n g  n h an  làm  v ỏ  h ộ p  T h ụ y  Sĩ, p h ó  chú  tịch  Liên 

chi h ộ i vù n g  th u ộ c  h ệ  ngổ n  ngữ  R ô -m a n  c ủ a  O u ó c  té  I,- 5 67 .

Men-buỗc (M e lb o u rm e ) , U y-li-am  Lam, tú  tư ó c  (1 7 7 9 -1 8 4 8 ) n h à  h o ạ i đ ộ n g  nhà  n u d r  

A nh, dàng vi«n dàng v íc h , thủ ttm ng (1834 V* 1835-1841). 318

Men-đe-xơ Dơ Ha-rô ( M e n d e s  d e  H a r o ) ,  L u -Í t ,  b á  t u ớ i  (1 5 9 8 -1 6 6 1 )  n h á  h o ạ i 

đ ộ n g  n h à  n ư ó c  v á  n h à  n g o ạ i g ia o  T 4 y  B an  N h a .  tể  tư ó n g  T 8y B an N ha (tư  

n ăm  1643).- 484.

Men-si-cỗp. A -lé c h -x a n -đ rơ  X é c -g h í- í-v íc h , c ô n g  tu ố c  (1 7 8 7  1869) - n h à  h o a t đ ộ n g  q uân  

sự  và nhá  h o ạ i d ộ n g  n h à  n ư ó c  N ga, n ỉm  1853 là d ạ i  sú  d ặ c  m in h  ồ 
C ông-x tân g -ti-n ỏ -p lc l, tổ n g  tư  lệ n h  các  lực lư ợ ng  b ộ  b in h  v a  hải q u ân  d Crvlm 

(1 8 5 3 -1 8 5 5 ).-  267.
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Méi-íéc-nlch ( M e tle r n ic h ) .  C lẽ -m e n -x ơ . cô n g  tư ớ c  (1 7 7 3 -1 8 5 9 ) -  n h á  h o ạ t đ ộ n g  n h à  nước 

và n h à  n g o ạ i g ia o  Á o . b ộ  In lò n g  ng o ạ i g ia o  (1 8 0 9 -1 8 2 1 ) và th ú  ti lá n g  (18 2 1 -1 8 4 8 ); 

p h ắ n  tứ  p h à n  đ ộ n g  d iẽ n  c u ố n g , m ộ t t r o n g  n h ũ n g  ng u ò i lổ  c h ứ c  ra  L iên  m in h  Ihán  

th á n h .-  49 . 5 0 7 -5 0 9 , 728 .

Mê-đi-si - d ò n g  h ọ  I- ta - l i-a  ca i t r ị  ỏ  P h lo -re n -x i từ  n ãm  1434 đ ê n  n ăm  1737 (c ó  g ián  

đ o ạ n ) . -  395.

Mê-đi-si, M a -r i-a  (1 5 7 3 -1 6 4 2 )  - h o à n g  h ậu  P h á p , vợ cù a  H ă n g -r i IV . 481.

Mi-ghen Bra-gan-xki (1 8 0 2 -1 8 6 6 )-  h o à n g  tủ  B ổ  D à o  N h a . tro n g  nhữ n g  năm  1824-1834  

là  v u a , ngư ò i đ ú n g  đ ắ u  d à n g  g iá o  q u y é n  -  c h u y ê n  c h ế  ỏ  B ố  D à o  N h a .-  5 08 , 510.

Mi-kha-in Phê-dô-rô-vlch (1 5 9 6 -1 6 4 5 )-  N ga h o à n g  (1 6 1 3 -1 6 4 5 ). th ù y  tổ  c ù a  vUrtng tr iể u  

R ỏ -m a -n ổ p .-  480 .

Mi-khai-lỗp-xki - Da-ni-lép-xki, A - lế c h -x a n -d rơ  I-va -n ô -v ích  (1 7 9 0 -1 8 4 8 )- tư ớ n g  N g a . th a m  

g ia  c u ộ c  C h iế n  tr a n h  v ệ  q u ó c  n ă m  1812. n h á  sừ  h ọ c  q u â n  sự .-  277.

Mi-lô (M il la u d ) ,  M ữ -i-d ơ  (1 8 1 3 -1 8 7 1 )  -  c h ù  n gân  h à n g  P h á p , th à n h  lập  m ộ l lo ạ i b á o  

và n g ân  h à n g .-  443.

Mi-lô (M il lo t .  T .)-  k ié u  d â n  P h á p  ò  M ỹ. th ợ  đ ó n g  sách ; úy v iê n  B an  c h ắ p  h à n h  tru n g  

ư ơ n g  c á c  ch i h ộ i B ắc  M ỹ c ù a  Q ụ ố c  t ế  I; đ ứ n g  tr ê n  lậ p  tru ờ n g  ch ú  n g h ĩa  c ấ p  tiến  

tư  sà n .-  6 30 .

Mi-nlch, C r i-x tô -p h o - rơ  A n - tở -n ỗ -v íc h  (B u ô c -k h á c -đ d  C r i-x tổ p ) . bá tư ỏ c  (1 6 8 3 -1 7 6 7 )-  

n h à  h o ạ t  đ ộ n g  q u â n  sự  và  n h à  h o ạ t đ ộ n g  n h à  n u ỏ c  N ga, kỹ sư , n g u y ên  so á i ( tù  

n ă m  1 730 ), ch ù  tịc h  B an  q u â n  sự  ( tù  n ăm  1730), tro n g  th ờ i g ian  c u ộ c  c h iế n  tr a n h  

N g a -T h ổ  N h ĩ Kỳ 1 7 3 5 -1739  c h i  h u y  q u â n  đ ộ i N g a  ò  C rư m  và B e -x a -ra -b i,-  493.

Mi-re-xơ (M irè s ) ,  G iu y -lơ  I-x a-ác  (1 8 0 9 - 1 8 7 1 ) -  c h ú  n g â n  h à n g  P h á p , c h ù  m ộ t lo ạ t  

b á o ,-  4 43 .

M iểc-bẩcịbA irbach), Ô t- tô  (s ính  n ỉm  1804) -  BĨ quan pháo  b inh PhẨ vể hilu; nhn dồn 

c h ù  tiê u  tư  s ả n , th a m  g ia  c u ộ c  c á c h  m ạ n g  1848-1849 , tư  lệ n h  E n -b é c -p h e n -d ơ  tro n g  

th ò i  g ia n  c u ộ c  k h ỏ i n g h ĩa  vũ  tr a n g  th á n g  N ăm  1849; sa u  khi c u ộ c  k h ò i n g h ĩa  th á t 

b ạ i ,  rò i D ứ c  ra  số n g  đ  n ư ớ c  n g o à i.-  7 19 , 722 .

Min (M ill) , G iô n  X tiu -á c  (1 8 0 6 -1 8 7 3 )-  n h à  k inh  l ế  h ọ c  tu  sản  và n h à  tr i ế t  h ọ c  th ự c  

c h ú n g  A n h , h ậ u  bố i c ù a  t r u ò n g  p h á i k in h  t é  ch ín h  tr ị h ọ c  cổ  d ié n .-  592 , 767 . 788.

Min-no (M iln e r ) .  G io ó c -g iơ  - n h à  h o ạ t  đ ộ n g  c ù a  p h o n g  t r à o  c ô n g  n h â n  A n h . n g u ò i d â n
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tộ c A i-rrt- le n :U iỢ  m ay; th e o  q u a n  d ié m  x ă  hội - câ i c ách  cù a  ô  B ra i-en . ngilcii th u ộ c  

ph á i H iến  chư ơ ng ; ủy v iên  T ổ n g  H ộ i đ ổ n g  củ a  Q u ổ c  tế  (1 8 6 8 -1 8 7 2 ), ùy v i í n  H ộ i 

d ó n g  liên  ch i hội A n h  (1 8 7 2 -1 8 7 3 ). d í u  t r a n h  ch ố n g  c á n h  cà i lương tr o n g  H ộ i d ó n g  

này ,- 759 , 819 , 820 , 839.

Mh-sen (M itc h e ll)  - ủy v iê n  H ộ i đ ố n g  liên  c h i hộ i A n h  củ a  Q u ó c  tế  (1 8 7 1 -1 8 7 3 ). ch ố n g  

cá n h  cà i luơ ng  tro n g  T ổ n g  H ộ i d ó n g .-  821.

Moóc-chi-e (M o r t ie r ) ,  Ê -đ u -á c  A -đ ữ n -p h ơ  C a -d i-m ia  G iữ -d é p  (1 7 6 8 -1 8 3 5 )- th ố n g  c h ế  

P h áp , th a m  g ia  cá c  cu ộ c  c h iế n  ir a n h  c ù a  P h áp  th ò i N a -p ô -lê -ô n g .-  419.

Moóc-la (M o rla ) , T O -m ál (1 7 5 2 -1 8 2 0 ) -  tư ớ n g  Tây B an  N h a , ùy v i ín  H ộ i đ ố n g  tru n g  

ư ong . s a u  đ ó  là  b ộ  tru ò n g  ch iến  ( ra n h  v à  hải q u â n  th à i  v u a  G iô -d é p  B ổ -n a -p á c - td  

(18 0 8 -1 8 1 3 ).- 300.

MÔ-ha-mét-A-li (1 7 6 9 -1 8 4 9 )- ng u ò i ca i tr i A i C ậ p  (1 8 0 5 -1 8 4 8 ).-  402 , 509 .

Mờ-ha-mét-sâc (1 8 1 0 -1 8 4 « ) • v u a  Ba T ư  (1 8 3 4 -1 8 4 8 ).-  364 -367 .

Mờ-lè (M a u lc t. J . ) . -  566.

Mữ-nasơn (M o n a c h o n . L .).- 567.

Mữ-ra-gữ GOn-xa-Ut (M o ra g o  G o n ia le s ) .  T ô -m á t - p h in  tử  vô  ch ín h  p h ủ  T â y  B an  N ha. 

th o  k h ỉc  ch ạ m , một trong n h ũ n g  n g u ò ĩ th à n h  lậ p  và l ỉ n h  d ạ o  Đ ổ n g  m in h  ỏ  Tay 

B an  N h a ; ủy v iê n  ủ y  b a n  M n  c h i h ộ i T â y  B an  N h a  củ a  Q u ố c  t í  (1 8 7 0 -1 8 7 1 ); b | 

k ha i t r ù  kh ỏ i Q u rtc  t ế  th e o  q u y ế t đ ịn h  ngáy 30  th á n g  N ă m  1873 củ a  T ổ n g  H ội 

đ ổ n g ,-  807 .

Mữ-ri-aơ Dăc-den (1 5 2 1 -1 5 5 3 )- c ô n g  tu ó c  D ắ c  d en  ( từ  n ăm  1541), tu y ê n  đ ế  h ầu  ( tù  

năm  1 Ỉ4 7 ) , lổ n g  tư  lệ n h  q u â n  đ ộ i d ế  c h ế  tro n g  th ò i  g ia n  cu ộ c  C h iế n  tra n h  

S m a n -c a n -d e n  1546-1548.- 478 .

M6-ríi-xơ Dờ J fđ c -x ơ (M a u r ic e  d e  S axe), bá  tư ó c  (1 6 9 6 -1 7 5 0 )- th ổ n g  c h é  P h á p . Iham  gia 

cuộc chiến tranh  giành quyén thừa kế ngai vàng Á o  (1740-1748); tác giả nhũng tác 

p h à m  lý lu ậ n  q u â n  sự .-  495.

Mữ-rơ-li (M o rle y ) , X a -m u -e n  (1 8 0 9 -1 8 8 6 )- n h à  cô n g  n g h iệ p  và  n h à  h o ạ t đ ộ n g  ch ín h  tri 

A n h , p h ầ n  tủ  tự  d o  c h ú  ng h ĩa , ngh ị v iê n  (1805 , 1868-1885).- 686, 710.

Mõn-rô (M o n ro e ) , G iêm -x ơ  (1 7 5 8 -1 8 3 1 )- n h à  h o ạ t đ ộ n g  n h à  n ư ớ c M ỹ, tổ n g  th ó n g  Mý 

(18 1 7 -1 8 2 5 ). nSm  1823 đ p c  tuy ên  ngô n  cổ n g  b ố  n h ữ n g  n g u y ín  lắ c  c h in h  s á c h  drti 

ng o ạ i c ủ a  M ỹ và vé sau  đ u ộ c  b i í l  d u ó i t í n  gọi h ọ c  th u y ĩ t  M ô n -rỗ ,-  508 .
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Môn-tli ( M o n te i th ) ,  R ô -b é c - td  -  q u a n  c h ư c  A n h .-  320, 321 .

Mtm-io-ki (M o ltk e ) .  H e n -m ú l C ác -lrt B é c -n ổ -h á c - tơ  (1 8 0 0 -1 8 9 1 )  - n g u y ên  so á i và nhà  

lý lu ậ n  q u â n  sự  P h ô , m ộ t Iro n g  n h ữ n g  n h à  IU tư ò n g  c ủ a  c h ủ  ng h ĩa  q u ă n  p h iệ t  và 

c h ú  n g h ía  sô -v a n h  P hô ,- 7 53 . 758.

MônỊỊ-ta-lăm-be ( M o n ta le m b e r ) ,  M á ^ c d  R Ễ -n ơ  (1 7 1 4 -1 8 0 0 ) -  tư ỏ n g  P h á p , kỹ sư  q u â n  

sự , d ã  n g h iê n  cứ u  d é  x uấ t hệ  th ô n g  m ói v é  xây  d ự n g  cồ n g  sự  đ ư ợ c  v ặn  d ụ n g  rộ n g  

rã i I ro n g  Ih ế  ký  X IX .-  410 , 524.

Mông-te-xki-o ( M o n te s q u ie u ) ,  S ác-lơ  (1 6 8 9 -1 7 5 5 )-  đ ạ i b iẻ u  lỗ i lạc c ù a  p h o n g  i r à o  K hai 

san g  tư  sàn  th ế  kỳ X V III , n h á  lý lu ậ n  c ủ a  c h ế  đ ộ  q u â n  c h ù  lặ p  h iế n .-  222 .

Mỗi-tơ-xhít ( M o t te r s h e a d ) ,  T ô -m á t G i. (k h o ả n g  1825 -1 8 8 4 )- th ộ  d ệ t  A n h , ủy v iẽ n  T ô n g  

H ộ i đ ổ n g  c ù a  Q u ô c  t ế  (1 8 6 9 -1 8 7 2 ), b í th u  th ô n g  tắ n  v é  D a n  M ạch  (1 8 7 1 -1 8 7 2 ); 

đ ú n g  trê n  lậ p  trư ờ n g  cả i lư ơ ng  c h ổ n g  đ ư ò n g  ló i c ủ a  M ác  v à  Ă n g -g h e n  tro n g  T ỏ n g  

H ộ i đ ố n g  và tr o n g  H ô i đ ó n g  liên  c h i h ộ i A n h , b ị k h a i t r ù  k h ỏ i Q u ố c  t é  th e o  q u y ế t 

đ ịn h  n gày  3 0  th á n g  N ăm  1873 c ù a  T ồ n g  H ộ i đ ố n g .-  581 , 593 , 5 97 . 599 , 7 73 , 776 , 

8 18 , 8 22 .

Mơ-rữ, hoặc Ma-ri (M u r re y ) , S ác-lơ  -  m ộ t tr o n g  n h ữ n g  ngư ò i lă n h  đ ạ o  c á c  h ộ i công  

liỂn A n h , th ợ  giày: th a m  g ia  p h o n g  t r à o  H iế n  c h ư d n g . m ộ t tro n g  n h ữ n g  n g u ò i lă n h  

d ạ o  D ó n g  m in h  cả i c á ch  d â n  tộ c , úy v iê n  T ổ n g  H ộ i d ó n g  c ủ a  Q u ố c  t é  (1 8 7 0 -1 8 7 2 )  

và úy v iê n  H ộ i đ ố n g  liên  c h i h ộ i A n h  (1 8 7 2 -1 8 7 3 ) , ủ n g  h ộ  M ác  và Ă n g -g h e n .-  821,

839 .

Mrủ-scỗp-xki (M ro c z k o w s k y ), V a - ie - r i -a n  (1 8 4 0 -1 8 8 9 )- n g u ờ i th a m  g ia  cu ộ c  kh ỏ i ng h ĩa  

Ba L an  n ă m  1863. th ợ  ảnh ; th u ộ c  p h á i B a -c u -n in , th à n h  v iê n  c ủ a  Đ ố n g  m in h  cống  

k h a i v à  b i m ậ t.-  566 .

Mu-xia-pha III (1 7 1 7 -1 7 7 4 )  - v u a  T h ô  N h ĩ Kỳ (1 7 5 7 -1 7 7 4 ) .-  498 .

N

Na-dia-sâc (K u - li-k h a n )  (1 6 8 8 -1 7 4 7 )  - v u a  I- ra n  (1 7 3 6 -1 8 4 7 ) .-  361.

Na-pỗ-lê-ông 1 Bỗ-na pâc toị 1 7 6 9 -1821 )- h o à n g  đ ế  P h á p  (180 4 -1 8 1 4  và 1815).- 12. 13.

18. 2 3 . 281 , 298 . 3 00  346 -3 4 9 , 3 74 , 401 4 02 , 410 , 415, 418, 419 . 4 28 . 4 3 9  440.

5 0 2 -5 0 6 .

63- M A 4 4
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No-pỗ-ỉe-ỗng III (L u -i - N a-pA -lí-Ô ng  B ô -n a -p á c - to )  (1 8 0 8 -1 8 7 3 )- h o à n g  đ ế  P h á p  

(1 8 5 2 -1 8 7 0 ).-  16, 18, 2 2 -2 4 , 35-38 . 41 , 58 , 2 3 7 , 3 2 3 -3 2 4 , 436 , 4 42 , 4 43 , 452 -4 6 1 . 

4 6 5 -4 7 0 , 4 73 , 5 84 , 589. 6 6 3 . 755, 7 56 , 760 , 761, 785.

Nây (N e y ) , M i-sen  (1 7 6 9 -1 8 1 5 )- th ố n g  c h ế  P h á p , th a m  g ia  c á c  c u ộ c  c h iế n  tr a n h  của  

C ộ n g  h ò a  P h á p  và n ilỏ c  P h á p  th ò i N a -p ỏ - l í -ô n g .-  426 .

Nữy-pia (N a p ie r ) .  S ác-lơ  (1 7 8 6 -1 8 6 0 )- d ô  d đ c  A n h , t r o n g  n h ữ n g  n am  1833-1834  c h i  huy  

m ộ t h ả i đ o à n  A n h  (ừ ng  th a m  gia các  c u ộ c  n ộ i c h iế n  ò  B ố  D à o  N h a  (1 8 2 3 -1 8 3 4 ); 

n ỉm  1854 là tư  l ỉ n h  hạm  đ ộ i ỏ  b ié n  B a n -tíc h .-  2 7 9 , 2 8 7 , 2 9 Ỉ ,  510 .

Nứy-pia (N a p ie r ) ,  U y -li-am  P h ren -x it P a - tđ -r íc h  (1 7 8 5 -1 8 6 0 )-  tư ớ n g  và sử  g ia  q u â n  sự 

A n h , tro n g  n h ữ n g  năm  1808-1814 th a m  g ia  c u ộ c  ch iến  tr a n h  ch ổ n g  N a -p ô - lẽ -ô n g  I 

đ  b á n  đ ả o  P i- rè -n í .-  277.

Nt-sa-ip, X éc-g ây  G h e n -n a -d i- í -v íc h  (1847 -1882 )- n h à  c á c h  m ạ n g  N ga, n g u ò i â m  m uu  

th u ộ c  k h u y n h  h ư ó n g  v ố  c h ín h  p h ũ , lậ p  ra  (À c h ú c  b í m ậ t  "Sự trừ n g  p h ạ t c ũ a  n h â n  

d â n "  (1 8 6 9 ) , ir o n g  n h ữ n g  n ă m  1869-1871  gắn  c h ặ t  v ó i B a -c u -n in ; n â m  18 7 2  bị 

c á c  n h à  d ư d n g  c ụ c  T h ụ y  S ĩ n ộ p  c h o  c h ín h  p h ù  N ga; c h ế t I ro n g  p h á o  d à i 

P Ễ -tổ -rô -p á p -lố p .-  665 .

Nt-xm-rô-đe, C á c - ld  V a-x i-li-ê-v ích , bá tu ó c  (1 7 8 0 -1 8 6 2 )-  n h à  h o ạ t  d ộ n g  n h à  n ư ó c  và 

n h à  ng o ạ i g ia o  N ga, b ộ  trư ò n g  ng o ạ i g ia o  (1 8 1 6 -1 8 5 6 ) .-  370 -3 7 2 , 391 . 507.

Nỉch-ke (N e c k e r ) . G iắ c  (1 7 3 2 -1 8 0 4 )- n h à  h o ạ i d ộ n g  n h à  n ư ó c  và k in h  t ế  h ọ c  P h áp , 

tro n g  n h ũ n g  n ăm  70 -80  th ế  kỳ X V III  là  (ồng  g iá m  đ ổ c  tà i ch ín h , ngav  t r u ó c  cu ộ c  

c á ch  m ạn g  tư  sản  ững  đ ịn h  tiế n  h an h  m ộ t sồ  c ả i c á c h ,-  381.

Ni-bua (N ie b u h r ) . B á c -ld n  G h é -o ó c  (17 7 6 -1 8 3 1 )- s ú  g ia  Đ ứ c  n g h iê n  cứ u  th ế  g iỏ i cổ  

đại.- 417.

Ni-cữ-lai l  (1 7 9 6 -1 8 5 5 )  - h o à n g  đ í  N ga (1825  1 8 5 5 ).“ 47 , 2 6 8 -2 7 0  . 286 , 2 8 7 , 3 62 , 382. 

5 08 , 731.

A /i-(le -g ơ (N ied eg g er), L u-i,- 566 .

Ni-e-gữ-ltp-xki (N ieg o lew sck i) , V la -d i-x láp  M a u -n t-x ư  G tf-g i-m a-la  (1 8 1 9 -1 8 8 5 )- n h á  h o ạ t 

d ộ n g  ch ín h  tr i  v à  lu ậ t sư  B a L an ; n h ả  d â n  c h ú  tiê u  tư  s ả n . năm  1848 là d a i  b iêu 

Q u ổ c  h ộ i P h ra n -p h u ổ c , tù  n ỉm  1849 là  ngh ị s ĩ  P h ổ  đ ạ i  b iê u  c ù a  P o -d ớ -n a n  471.

Ni-tn (N ie l ) ,  A -đ ô n -p h ơ  (1 8 0 2 -1 8 6 9 ) - tưcíng P h áp , s au  đ ó  là  th ố n g  ch ế . (h am  g ia  cu ữ c  

C h iế n  tr a n h  C n lm  và  c u ộ c  ch ién  tr a n h  Á o  I - ta -l i-a  -  P h á p .-  314.
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Ndi-ì-ung (N olh jung ), Pẽ-lơ  (khoáng  1821-1866) - thợ  may DÚC; thành viên Liên đoàn 

còng nhãn K h u ỉn , thành viên Liên đoàn những nguòi cộng sản; tham gia cuộc khdi 

ng h ĩa  vũ  tra n g  đ  E n - b é c -p h e n -d o  th á n g  N ăm  1849; m ộ i tro n g  nhO ng bị c á o  tro n g  

vụ á n  n h ú n g  ngư ờ i cộng  sàn  à  K hu ên  (1 8 5 2 ) , bị k ế t án  sá u  n ăm  tù  g iam .- 719.

N a-m ua  (Nem ours), Ma-ri-a, nũ công tước Oóc-lê-ăng-Lỏng-vín (1625-1707)- công chúa 

Nờ-sa-ten.- 343.

o ,  Ô ,  0

Oa-rrn  (W arren), Pi-tơ (1703-1752)- đô đrtc Anh; nguòi gốc Ai-rơ-len; tham gia cuộc 

chiến tranh giành quyén thùa kế ngai vàng Á o  (1740-1748), nghị viên.- 495.

O a-sinh-tơn  (Washington), Gioóc-gict (1732-1799)- nhà hoạt động nhà nuóc lỗi lạc Mỹ. 

tổng tu lệnh quân dội trong thòi kỳ chiến [ranh giành dộc lặp của các thuộc địa Bắc 

M ỹ (1775-1783). tổng thông đắu tiên cũa H ợp  chúng quôc M ỹ (1789-1797).- 23.

O a-sơ-bớ c-nơ  (VVashburne). Ê-li-huy Ben gia-min (1816-1887)- nhà hoạt động chinh tri 

và nhà ngoại giao M ỹ. thuộc đảng cộng hòa, công sứ ỏ Pa-ri (1869-1877), thi hành 

chính sách thù đ ịch vối Công xa Pa-ri. - 595.

O en-lin-tơn  (W ellington), Ác-tuya Oen-xli, crtng tuốc (1769-1852)- thổng soái và nhà 

hoại động nhá nưóc A n h , đàng viên đàng To-ri; trong nhũng năm 1808-1814 và 

1815 chỉ huy quân đội trong cuộc chiến tranh chổng nuác Pháp thòi Na-pô-lê-ông; 

thủ tuỏng (1828-1830). - 301, 390, 412, 428.

Oen-xli (W ellesley). R i-só l Cô-li, hắu tước (1760-1842)- nhà hoạt động quân sự và nhà 

nuóc A n h . dại sứ ò Tây Ban Nha (1809) - 301.

O it-xxo  (W est), Uy-li-am  - phắn tử cắp tiến tu sàn Mỹ, thành viên cúa chi hội Niu  

O ó c  s6 12, bị Đ ạ i hội La H ay khai trừ khói Q uố c tế.- 623-628, 630, 679.

O ét-xtơn  (W eslon), G iô n  - nhà hoạt động cúa phong trào công nhân A n h , thợ mộc, 

sau đó là chủ xi nghiệp; thuộc phái ô-oen; ùy v itn  Tông H ội đống của Q uồc tế 

(1864-1872) và ùy viên H ộ i đống Liên  chi hội Anh.- 581, 586, 767, 768.

Oóc-lê-ăng, c ô n g  IUỚC -  xem  Phi-líp Oóc-lẽ-ănịỊ.

O óc-lt-ăng , Ê-len, nguyên họ là M é-cìen-bu6c, quận chúa (1814-1856)-vợ của Phéc-di-năng 

(mắt năm 1842), con Irai cà cùa Lu-i P h i-líp - 37, 440.
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Oớc-xi-ni (O rsini), Phê-lít-sđ (1819-1858)- nhà cách mạng I-ta-li-a, nhà dân chú và cộng 

hòa tư  sàn, một trong nhũng ngưòi có  tiếng tỉm  tham gia cững cuộc giải phóng 

dan tộc và thững nhất I-ta-li-a; bj tủ hình vi mUu sát Na-pô-lê-ỗng III.- 473-474.

Ỏ  C6-no (Ọ ' Connor), Phéc-giuýt (1794-1855)- một trong những thù lĩnh của phái H iến  

chương, ngưòỉ sáng lập và chủ bút báo "Northern Star”; sau năm 1848 là phẩn lử 

cải lương,- 8 21.

Ô-bre-xcỗp. A-lếch-xây Mi-khai-lô-vích (1718-1787)- nhà ngoại giao Nga, dại biện (1751) 

và cồng sứ (1752-1768) đ Công-xtăng-ti-nữ-plơ; năm 1768 nhân cuộc chiến tranh 

Nga - Th ổ  N h ĩ Kỳ bùng nồ, ông bị bắt và giữ lại à T h ổ  N h ĩ Kỳ đến năm 1771; 

Iham gia ký hòa ước Ki-u-súc-Cai-nác-gi năm 1774,- 498.

Ô-bry (A u b iy), Ê-m in (khoảng 1829-1900) - công nhân in tlẵạch Pháp, nhà hoạt động 

nổi tiéng cùa Q uốc t í,  thuộc phái Pru-đông, thành lập và lânh đạo Liên chi hội 

Ru-âng của Q uổc té, tham gia Công xâ Pa-ri,- 589.

ỏ  -c ltn -đơ , G ioóc-giơ I-đín, bá tuỏc (1784-1849)- nhà hoạt động nhà nilỏc Anh, đảng 

viên đảng V ích , toàn quyén Ấ n  Đ ộ  (1836-1842).- 365, 369.

ỏ-guy-xto  (năm 63 tn lóc cổng nguyên - năm 14 sau công nguyỉn) - hoàng đế La Mã 

(năm 27 trilóc công nguyên - năm 14 sau công nguyên) - 404.

Ô -li-vi-t (O lliv ier), Ê-m in (1825-1913)- nhà hoạt dộng chinh (ri Pháp, phẩn tử cộng hòa 

ôn hòa, sau đó thuộc phái Bô-na-pấc-tơ, đúng đáu chinh phú (tháng Giỉng-tháng  

Tám  1870).- 673.

ớ-/«a(Aulois)- kiẻm sát viên Pháp.- 586.

Ô -m e-ra-pa-sa  (M i-kha-in La-ta-xơ) (1806-1871)- tuỏng T h ồ  N h ĩ Kỳ, ngưdi gổc Crô-a-xi, 

tàng tư lệnh quân đội Thố  N h ĩ Kỳ trong cuOc Ch iến  tranh CrUm.- 269, 291. 

293-294, 392.

ỏ -o en  (Owen), Rữ-bóc (1771-1858) - nhà xâ hội chủ nghĩa khổng tưỏng Anh vĩ dại.- 

229, 776-777, 821.

ỏ-pu-/ơ(Hautpoul), An-phững-xrt Hăng-ri D ơ  (1789-1865)- tưòng Pháp, thuộc phái chính 

thống, sau đó thuộc phái Bô-na-páe-tơ; bộ truòng chién tranh (1849-1850).- 18, 24, 31.

Ô -rm -lo  D o  P a-la-d i-nơ(A uTtí\e  de Paladines), Lu-i Giâng Ba-ti-xtò (1804-1877)- tướng 

Pháp, theo thuyíl giáo quyén; trong thdi gian chiến tranh Pháp-PhÀ chi huy lập 

đoàn quân Loa-rơ.- 754.
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ỏ -jr6oóc-rtơ(Osborne), Tô-m át Các-m ác-ten, hầu tước (1631-1712)- nhà hoạt động nha 

nước A n h , đảng viên đảng To-ri. nghị viên, chú tịch V iện  cứ mậl (1689-1699).- 382.

ỏ -xô n -v in  (Aussonville), D o -  nhà hoạt động chinh tri Pháp.- 452.

ỏ -x ten -X a -ken , Đ m i-tơ-ri Ê-rft-phây-é-vích (1789-1881)- tUíĩng Nga, chi huy quân đốn 

trú Xẽ-va-xtữ-pôn (curti 1854-1855).- 313.

ôt-gie-rơ  (Odger), Gioóc-giơ (1820-1877)- một Irong nhũng thủ lĩnh cái ludng của các hội 

công liên Anh, thợ giây; thu ký H ội đống cững liên Luân Đôn (1862-1872); thành viẽn 

Tổng H ộ i đổng của Q uốc té (1864-1871) và chú lịch Tồng H ội đống (1864-1867); năm

1871 từ chói ký vào lòi kêu gọi của Tồng H ộ i dững "Nội chién ò Pháp”, và ra khòi H ộ i 

đống,- 552, 581, 591-594, 740.

õ t- tô  - xem Ô t-tô  G iàu có.

õ t- tô  G iàu có, bá tuóc Phôn B a -len -sitt (mắt năm 1123) - bố của An-brếch Gắu.- 327.

Ó t-iôn I  (1815-1867) - hoàng tủ Ba-vi-e. từ năm 1832 đén năm 1862 là vua H y L^p.- 

286. 509.

ơ -g ien  X a -vo a . hoàng tử (1663-1736)- thổng soái vả nhà ngoại giao Á o .- 410.

p

P a-kinh-lơn  (Pakington), G iô n  Xô-m ỏc-xếl (1799-1880) - nhà hoại động nhà nuốc Anh. 

dáng viên dáng T o -ri, vé sau là dàng viên đàng bảo thủ, nghị viên (từ năm 1832); 

cục tnlòng hải quân (1858-1859, 1867), bộ trưđng B ộ  chiến tranh (1867-1868).- 

269, 429.

Pa-ri, bá tước - xem L u -i P h i-llp  A n-be.

Pa-rỗt (Parrott). R ô-b ỏc Pác-cơ (1804-1877)- s ĩ quan hái q u ỉn  vá nhà phát minh q u in  

sự M ỹ; ngưòi sáng chế loại dại bác được sủ dụng rộng râi trong thòi gian N ộ i 

chlén đ  M y.- 526.

Pa-ven l  (1754-1801) - hoàng đế Nga (1796-1801).- 504.

P a-va t V  (tên tục là Ca-m i-lô  Boóc-ghê-dd) (1552-1621)- G iá o  hoàng La M á (1605-1621).- 

480, 481.

P a -xk i-v lch , I-van Phê-đữ-rô-vích; công tuỏc Vác-sa-va  (1782-1856) - nguyin soái Nga; 

năm 18Ỉ4 là tổng IƯ lệnh quân dội ò  Biên giói phía tay và phía nam nước Nga. 

vào tháng Năm -tháng Sáu 1854 ch i huy quân đ ộ i đ  vùng Da-nuýp,- 291.
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Phéc-di-năng- xem P hic-d i-nâng  Phỗn E-xtơ.

Phíc-di-nàng, cồng tước Gua-xta-la - xem Phéc-ran-le II.

Phéc-đi-năng nư ớ c  Á o -  xem P héc-đi-nđng I.

P h ic-d i-năng  Ca-iữ-Uch (1452-1516) - vua xú A-ra-gôn (1479-1S16), cuộc hôn nhân cùa 

ông vói nũ hoàng xú Ca-xti-li I-da-be-la (1469) hoàn tấl việc thống nhái Tây Ban 

Nha.- 395.

Phéc-di-năng l  (1503-1564) - vua của cái gọi là Đ ế  chế La M ă th ín  thánh (1556-1564), 

em trai của Sác-lơ V  - 476-480.

Phéc-di-năng ĩ  (1751-1825)- vua của hai xú Xi-xin  (1816-1825); trong những năm 

1759-1825 (có gián đoạn) là vua Na-plơ vói tên hiệu Phéc-đi-năng IV; vua Xi-xin  

(1759-1825) vói t ín  h itu  Phéc-đi-năng III.- 506, 507.

P hic-đ i-năng  l ĩ  (1578-1637) - hoàng đế của cái gọi là Đ Ể  chế La M á thẩn thánh 

(1619-1637).- 339, 481, 482.

Phéc-di-năng  /// (1608-1657)-đại công tuóc Á o , hoàng đé cùa cái gọi là Đ ế  chế La 

M ỉ  thắn thánh (1637-1657).-398. 482, 484.

P M c-đ i-năng  V II (1784-1833)-vua Tây Ban Nha (1808 và 1814-1833).- 507, 510.

P htc-d i-năng  Phôn Ê -xtơ , dại công tuóc (1781-1850)- nguyên soái Á o , tham gia các 

cuộc chiến Iranh chống nưóc Pháp thòi Na-pô-lê-ông.- 505.

Phéc-ran-te I I  (1563-1630) - công tuỏc xú Gua-xta-la thuộc dòng họ Gữn-da-ga.- 481.

Phi-e-ta  (F illiíta z , G .)  - nguòi tham gia phong trào công nhân Th ụ y Sĩ, thành viỄn của 

Q uốc tế.- 567.

Phi-llp  (1720-1765)- cống tuóc Pác-ma  (1748-1765).- 495.

Phi-llp I  Dẹp trai (1478-1506) - vua H à Lan (1482-1506), chổng cúa Hoan-na M ắi tri, 

cha cùa Sác-lơ V .- 394

Phi-ltp  II  (1527-1598)- vua Tây Ban Nha (1556-1598).- 396, 479.

Phi-líp ỈU  (1578-1621)-vua T&y Ban Nha (1598-1621).- 479, 481.

P hi-ltp  IV  (1605-1665) - vua Tây Ban Nha (1621-1665).- 481, 484, 485.

Phi-líp V  (1683-1746) - vua Tây Ban N ha (1700-1746), công tước xú Àng-giuy,- 

488- 492, 495.

Phi-llp Oóc-lẽ-đng  (Philippe d ’Orléans), công tưổc 5ác-lơ-rơ( 1674-1723)- cháu họ cùa 

Lu-i X I V , nhiếp chính của Pháp (1715-1723) thòi Lu-i X V  còn nhỏ,- 488, 490.
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P hi-sia  (F ichte), I-ô-han G ố l- lip  (1762-1814)- đại biêu cùa triết hpc cô điên DÚc. nhà 

duy [ảm chũ quan.- 666.

P h in -k i  (V incke). G hê-oóc. nam tltóc (1811-1875)-nhà hoạt động chính trị Phô. trong 

những năm 1848-1849 là một trong những thú lĩnh cùa cánh hũu trong Q uốc hôi 

Phran-phuổc; trong nhùng năm 50-60 là đại biểu Q uỗc hội Phổ, phẩn từ tự do chù 

nghĩa ôn hòa.- 469, 470.

Ph/o-ri-<ta-b/an-ca(Floridablanca), Hỏ-xê M ô-nhi-nô, bẳ tưóc (1728-1808)- nhà hoạt động 

nhà nước và nhá ngoại giao Tây Ban Nha, ùng hộ ché độ chuyên chế có vân hóa, 

bộ trưđng (1777-1792), chù tịch H ộ i đống trung uơng,- 300.

Phlô-công  (F locon), Phéc-di-năng (1800-1866)- nhà hoại động chính trị và nhà chính 

luận Pháp, nhà dân chủ tiều tư sản, năm 1848 là ủy viên C h inh  phù lâm thòi.* 71.

P hlo-ri (F leury), En-drê Éc-quy-ld  D ơ  (1653-1743)-H ống y giáo chủ và nhà hoạt động 

nhà nilóc Pháp, t í  tướng của Lu-i X V  (tù nâm 1726).- 399, 494.

P hlu-răng  (Flourens), Guy-xtáp (1838-1871) - nhà cách mạng và nhà khoa học tự nhiên 

Pháp. thuộc phái Blăng-ki, một trong nhũng nguài lânh dạo các cuộc khđi nghía đ 

Pa-ri ngày 31 tháng M ilò i 1870 và 22 tháng G iêng  1871; Uy viên Cồng xá Pa-ri; 

tháng T u  1871 bị phe Véc-xây giết hại một cách dã man.- 774.

Phoóc-na-se-ri (Fom accieri)  - ng ilò i tham gia phong tráo  công nhân M ỹ , ngưòi gốc  

I-ta-li-a; ùy viên T ổ n g  H ộ i dđng của Q u ố c  tế đư ợc bẩu tại D ại hội La Hay  

(1872).- 686.

P hoóc-na-sơn  (Fornachon, L .H .)  (mắt sau năm 1898) - thành viên của chi hội G iơ-ne-vơ  

cùa Q uốc tế "Liên minh dân chủ xâ hội chủ nghĩa”.- 567

Phô-gtơ  (Vogt). Au-gu-xtơ (khoảng 1830- khoảng 1883) - nhà hoạt động nôi tiếng của 

phong trào cống nhân Đ ú c và Mỹ; thợ giày; thành v iín  Liên đoàn những ngưòi 

cộng sàn. tham gia cuộc cách mạng 1848-1849 d Dúc; thành v iín  Tổng l i ín  đoàn  

cong nhaII DÚc, cùng vói U p -n ế ih  chống chú nghĩa l i l - u n ;  thanh vien (Juốc lé, 

nâm 1867 d i cu sang M ỹ, thành viên C âu  lạc bộ cộng sản N iu-O ó c, một trong 

nhđng ngưòi tổ chúc ra các chi hội của H ộ i l i ín  hiệp à  M ỹ, thững Ún v iín  cùa 

Tồn g  H ộ i đổng, ủng hộ M ác và Ảng-ghen,- 749.

Phữ-xét (Faw cetl), H en-ri (1833-1884)- n h ì kinh tế học iư sàn t ím  thuòng A n h , môn 

d ó  rủa G iô n  X liu -á l M in , nghị viên lừ nâm 1865. phần lử tự do chủ nghĩa,- 674.

Phỗc-.xơ  (Fox). Pi-tơ ( t ín  Ihặl là Pi-tơ Phốc-X(l Ạ n -d rê) (mất nâm 1869)- nhà hoạt động
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cùa phong trào dân chủ và phong trào công nhân Anh. nhà báo, ngưòi theo chú 

nghía (hực chúng; một trong nhũng ngưòi lãnh dạo D òng minh độc lặp dân tộc Ba  

Lan. ùy viên Tồng H ộ i đống cùa Q uốc tế (1864-1869).- 539.

P hốc-xơ  (Fox), Sác-lơ Giêm -xơ (1749-1806)- nhà hoạt động nha nước A n h , thủ lĩnh  

của đàng V ich , bô truỏng ngoại giao (1782, 1783 và 1806).' 381, 504.

Phrai-li-grát (Freiligrath), Phéc-di-nãng (1810-1876) - nhà thơ Dức, lúc bắt đầu hoạt 

động ià nhà thđ láng mạn, sau đó là nhà thơ cách mạng, trong nhãng năm 1848-1849 

là một trong những biên tập viên cùa tò "Neue Rheinische Zeitung", thành viên Liên  

đoàn nhũng người cộng sàn; trong những n3m 50 ròi bỏ đấu tranh cách mạng.- 64.

Phran-clin  (Franklin), Ben-gia-min (1706-1790) - nhà vật lý học, nhà kinh tế học, nhà 

hoạt động chính tri lớn cúa M ỹ, tham gia cuộc chiến tranh giành độc lập của các 

thuộc địa Bắc Mỹ.- 499.

Phran-tre-xcô I I  (1495-1535)- công tuớc Mi-la-nô thuộc vUđng triểu Xphoóc-txO.- 396, 475.

Phran-cxo I  (Phran-KƠ Xtê-phan Lo-ren-nd) (1708-1765)- hoảng đế cúa cắi gọi là Đ é  

ché La M ả thán thánh (1745-1765); công tuóc Lo-ren-nơ vói t ín  hiêu Phran-xi-xcơ

III (1729-1736); dại công tuớc Tồ-xca-nơ (1737-1765).- 399, 493, 494.

Phran-txo I  (1768-1835)- hoàng đế Á o  (1804-1835), hoàng đế duới tên hiệu Phran-txơ

II của cái gọi là Đ Ể  chế La M S thán thánh (1792-1806). - 507.

Phran-txo-I-ô-xíp ỉ  (1830-1916)- hoàng đế Á o  (1848-1916).- 50, 296, 374, 458-461.

Phran-xi-xco II  (1836-1894)- vua Na-plơ (1859-1860).- 466.

Phran-xi-xcơ II I  - xem P h ra n -a o  ì  (Phran-txơ Xtê-phan Lo-ren-nơ).

Phrăng-xoa I  (1494-1547)- vua Pháp (1515-1547).- 396, 398, 475-478.

Phrững-xoa I  (1777-1830)- vua cũa cà hai xứ X i-xin  (1816-1825).- 507.

Phrâng-xoa I I  (1544-1560)- vua Pháp (1559-1560).- 478.

Phre-gữ-xữ (Pregoso), Tré-da-re (mât nâm 1541)- nhà ngoại giao Pháp xuắt than tù dòng 

họ G ié-nd cồ, công sú Pháp đ Vo-ni-dố; bj giết theo lệnh của Sác-lo V .- 477.

Phren-ken  (Pránkel) - cồng nh ìn  D úc. nhà hoạt dộng của H ộ i giáo dục của cồng nhân 

D ú c ỏ Luân Oữn. trong nhOng năm 1849-1850 là ủy vien Ban cháp hành trung ương 

Liên đoàn nhũng ngưòi cộng sàn; sau khi u e n  đoàn bị p h ỉn  liệt vào năm 1850 ững 

theo phái bè phái phiêu luu V i- lich  - Sáp-pơ,- 729.

P h ri-d i-rtch  V ĩ ỉ  (1808-1863)- vua Đan M ạch  (1848-1863).- 97
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Phri-bua  (F rihu rgễ £ ẻE ễ)- nha hoại động của phong trào công nhân Pháp, thợ chạm  

khắc, vé sau la thưrtng nhânề thuộc phái Pru-đông cánh hữu. một trong nhũng ngưcii 

lãnh đạo chi lìội Pa-ri của Q uric  lế; năm 1871 xuắt bàn quy£n sách "I. Association  

Internatinniỉle des Travailleurs" thù địch vcíi Q uốc tế vã C ổ n g  xã Pa-ri.- 536. 538.

Phri-đrích ỉ- xem Phri-drích VI.

Phri-drích I (1657-1713)- luyẽn đ ế  hấu BrMnẾdenẼhu(Sc Vííi tên hiệu Phri-drích III (từ 

nSm 16K8)ễ sau dó lã vua Phồ (1701-1713).- 342. 343. 489.

Phri-drích ỉ  ( 1754-1816)- cỏng tUcíc (tù năm 1797) và vua (1805-1816) Vuyếc-tcễm-béc.- 503.

Phri-drích  // (1712-1786)- vua Phỏ (1741)-1786).- 344. 494-498.

Phri-đrích l ĩ  "Sất" (1413-1471)- tuyển đế háu Bran-đen-buốc (1440-1470). năm 1470 

nhưòng ngíSi cho anh mình là A n -b rếch  III A-khin-lét.- 330. 331.

Phri-đrích V  (1596-1632)- tuyền đế háu Pphan-xcl (1610-1623).- 4K1.

Phri-đrích V ỉ  (1371-1440)- quan dric quAn Nuyn-béc (tù 1398). tuyên đế háu 

Bran-đen-burtc (1417-1440) vổi tồn hiệu Phri-đrích I; ngưòi sáng lập vưclng triéu 

Hô-hen-txổ-léc.- 328-331.

P hri-đrỉch-A u-gu-xư / ỉ  (1750-1827) - tuyên đế. hầu Dắc-den (1763-1806) vcíi tôn hiệu 

Phri-đrích-Au-gu-xtrt IIIể vua D ắc-den (1806-1827).- 505Ể

Phri-đrích-Au-ịỊU-xtr/ ỉ ỉ  (1797-1854)- vua Dắc-den (1836-1854).- 47. 467. 511.

Phri-đrích - AU-ỊỊU-XU! D ẩ c-d m -  xem Au-ịỊU-xtơ ! l  H ùng Mạnh.

Phri-đrích - V in-hem  (1620-1688) - tuyòn đế háu Bran-den-burtc (1640-1688). năm 1657 

sáp nhập cổng qurìc Phổ - triicíc đ õ  ổng chiếm hữu vcíi tu cách ngưòi được phong 

cấp cùa Vưdng quốc Bh Lan - vào Bran-den-buric- 340-342. 4K4.

Phri-đrích - V in-hem  ỉ  (1688-1740)- vua Phồ (1713-1740)Ề- 343ế 493.

Phri-đrích - V in-hem  II  (1744-1797)- vua Phổ (17K6-1797).- 345. 501.

P h i i - d t í c h  Ư in -h c tn  Ỉ U  (1 7 7 0 -1 8 4 0 )  - vun P h ò  (1797-1840).- 340 . 427 .

Phri-drích - V in-hem  IV  (1795-1861) - vua Phỏ (1840-1K61).- 46. 4V-5í». 58. 97. 316. 

353. 374. 467-470. 511.

Phri-m ỏn  (F rím o nt)ễ 1-ỏ-h.ỉn Ma-ri-a. cổng tucíc An-tơ-rô-(Míc-cfi (1759- 1K31) - tưtíng 

Á o . tu lộnh quân đoàn viễn chinh Á o  tham gia đàn áp cuộc cách mạng Na-plrt 

nhũng năm 1820-IK2I.- 508.
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Phri-xư  (Friess. .1. hoặc Tries)- thành viên cùa Q uỏ c tế và ùv viên Ban chấp h;inh trung 

ưrtng nhóm những chi hội nỏi tiếng Đức ồ  Th ụy SĨẼ- 566.

Phu-ri-ê  (Fourier). Sác-lcl (1772-1837)- nhà xã hội chủ nghĩa khổng tưỏng Pháp vĩ 

đ ạiề- 229.

P h u n -d (/(Fould)ễ A-si-ld (1800-1867)- chủ ngân hàng và nhà hoạt động thính trị Pháp, 

ngưòi thuộc phái Oóc-lẽ-ăng. vé sau thuộc phái B(Vna-pác-t<i. trong những năm

1849-1867 nhiểu lổn giữ cưdng vị hộ trưòng tài chính.- 16. 83.

P huy-li-k t (Fulliquet)ể l.u-i - crtng nhân Thụy Sĩ; Ihành viẽn cùa Q uỏc tế. thư ký chi 

hội thợ mộc làm đổ gố hổng sắc ỏ Girt-nc-vrt.- 567.

Pi VII (tôn tục là Grê-gồ-ri-ồ Lu-i-gi Bác-na-ba Ki-a-ra-mổn-ti) (1742-1823) - G iáo  

hoàng La M ã (18(>(H823)ẽ- 504. 507.

Pi ÍX  (tên tục là Gift-van-ni Ma-ri-a Ma-xta-i Phe-rét-li) (1792-1878) - G iáo  hoàng La 

M ã (1846-1878).- 4í>7. 510. 595. 610.

Pi-a  (Pyat). Phê-lích-xrt (1810-1889) - nhà chính luận, nhã viết kịch và nhà hoạt động 

chính tri Pháp, tham gia cuộc cách mạng 1848; chổng lại phong trào cổng nhãn 

độc lập; ủy viên Crtng xã Pa-ri; tiến hành chiến dịch vu khổng M ác và Qurtc tế.- 

438. 439. 443-444. 472. 663. 664. 773, 787.

Pi-ni-e-rư  (Pinière hoặc Pinier) (mất sau năm 1898)- chù tiệm Thụy Sĩ, thuộc phái 

Ba-cu-nin.- 567.

P i-ố t ỉ  (1672-1725)- Nga hoàng từ năm 1682. hoàng đế toàn Nga từ nam 1721.- 362. 

453, 488-491.

P i-ối ỉ ỉ ỉ  (1728-1762)- hoàng đế Nga (1761-17ò2)ế- 497. 498.

P i-xte-rơ(Pisteur. Fr.). - 567.

Pin (Peel)ề Rỏ-bcíc (1788-1850)" nhà hoạt động nhà nưỏc Anh. thù lĩnh của phái To-ri 

rtn h ò a  ( p h á i  P i n ) ế t h ủ  t ư ỏ n g  ( 1 8 3 4 - 1 8 3 5 .  1 N 4 1 - 1 8 4 6 ) ;  Vííi s ự  ù n g  h ộ  c ủ a  p h á i  t ự  

do. làm cho việc hủy bó các đạo luật vé ngũ crtc được thỏng qua (1K46).- 14. 319.

P h  (Pitt), Uy-li-am. Cha. lù năm 1766 là bá tiicíc Sa-tatn  (1708-1778)- nhà hoạt động 

nhà nước A n h Ế một trong nhũng thù lĩnh cùa đàng V ích . bô trưồng ngoại giao và 

bộ trưỏng bỏ chiến tranh (1756-1161). Ihủ iưcíng (1766-1768).- 383. 4%.

Pít (Pitt), Uy-li-am. C on  (1759-1806)- nhà hoại động nhà nước Anh. một trong những 

thủ lĩnh cùa đàng To-ri* thù tưỏng (1783-1K01 và 1804-1806).- 81. 500. 504.
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Ple-xit (Placide). Mác-ga-ri-ta.- 567.

Poóc-tơ  (Porter). G ioóc-g iơ  (1792-1852)- nhà kinh tế học và thổng k f  học tu sản Anh, 

chú trương lự do buôn bán; thứ trưỏng thương mại (từ năm 1841).- 318-320.

pỏ-nh i-a -tỗp-xki (Poniatowski), Xta-ni-xláp Au-gu-xtơ (1732-1798) - vua Ba Lan dưới 

tên hiệu X ia-ni-xláp II  A u -gu -x tơ  (1764-1795).- 344, 498.

P ô-pỗp , M i-kha-in Ghé-ra-xi-m6-vích (1818-1883)- tuóng Nga, tham gia cuộc Ch iến  tranh 

CrUm.- 310.

Pô-tô  (Potol), Giăng,- 566

Pô-xlơ  (Post)- quan chức cảnh sát Phổ.- 471

Pô-xto-U p  (Postleb. Ch.).- 566.

Pỗt-xô-di-B oóc-gô , Các-lơ  ồ-xi-pô-vich, bá tước (1764-1842)- nhà ngoại giao Nga, ngtlòi 

gốc đào Coóc-xô, lừ năm 1814 đến năm 1821 là công sú, tù nam 1821 đến năm 

1835 là đại sứ đ Pa-ri. sau đ ó  đ Luân Đ ôn (1835-1839).- 506, 510-511.

P p h e n -d ơ ự (ă n d e r) . Các-lơ  (khoàng 1818-1876)- nhà hoạt động của phong trào công 

nhân Dứ c vá quốc lé. họa sĩ; úy viên Ban ch íp  hành trung uơng L ifn  đoàn nhũng 

nguòi cộng sản và úy viên Tổ n g  H ội dóng của Q u ố c tế; bạn và bạn chiến dấu 

cùa M ác và Ăng-ghen,- 103, 715. 716. 729.

Pra-xlanh  (Praslin). Sác-lơ, cổng tuỏc D ơ Soa-dan  (1805-1847)- nhà qúy lộ c  Pháp; vụ 

án của ông ta năm 1847 vé việc giết vợ có tiếng vang chính trị.- 69.

Prô-lô (Protot), Sác-lờ ơ -g ien  Lu-i (1839-1921)- luặt sư, tháy thuốc và nhà báo Pháp; 

thuộc phái Blãng-ki; ủy viên Công xâ Pa-ri. sau khi Còng xẫ bj dàn áp di cu sang 

Thụy S ĩ rồ i sang An h; sau cuộc ăn xá năm 1881 trđ vé Pháp; chống Q u ố c tế và 

những người mác-xít.- 774.

Pru-dfing  (Proudhon). Pi-e G iA-dép (1H09-1R65)" nhà chính luftnẵ nhà kinh tế hoe và 

nhà xă hội học Pháp, nhà tư tuỏng cùa giai cắp tiẻu tu sản, một trong những ngưòi 

sáng lập chù nghĩa vô chính phủ.- 206-207. 212, 218, 222-223, 224-237, 243. 246-253, 

378. 661. 668.

P un-xki (Pulszky). A-vré-li Phê-ren-xd (Phran-xi-sếch) (1814-1897)- nhà hoạt động chính 

trĩ, nhà văn và nhà khào cồ học Hung-ga-ri; tham gia cuộc cách mạng 1848-1849 

à Hung-ga-ri; trong những năm 50 cộng lá c  với báo "N ew -Y o rk  D a ily  Tribune";
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năm 1867 sau cuộc ân xá trđ vé Hung-ga-ri; đại biểu nghi viện (1867-1876, 

1884-1897).- 266

Púí-ca-m ơ(Puttkam m er)- tổng đ ố c tinh Pô-dơ-nan ỏ Phổ (1851-1860).- 471. 472.

Q
Q u v-b ỉch  (Kiibeck), Các, công titác (1780-1855) - nhà hoại động nhâ nưóc Á o , chuyên 

viên tài chính.- 49.

R

R a-cô-txi (Rákóczy), (Đ óc-đ i I Ra-cô-txi) (1593-1648)- công tuóc Tơ-ran-xin-va-ni-a 

(1630-1648). dấu iranh chống dòng họ Háp-xbuốc và D í  chế ổ-xm an, chù trUdng 

thóng nhất tắt cà các vùng đất Hung-ga-ri, trong quá trinh cuộc C h ién  tranh ba 

mươi năm liên minh với Th ụy Điên.- 482.

Ra-cô-txi (Rákóczy), (Đ ớc-d i II Ra-cô-txi) (1621-1660)- công IUỚC Tơ-ran-xin-va-ni-a 

(1648-1660).- 484.

Ra-cô-txì (Rákóczy), G iô-dép  (1700-1738)- một trong những đại biêu cuối cùng cùa 

dòng họ Hung-ga-ri cô của các công m óc Tơ-ran-xin-va-ni-a; từ năm 1736 sống d 

Th ô  N h ĩ Ký, chết trong thời gian vién chinh ò Môn-đa-vi,- 493.

" 1-d it-xki (Rade!zky). I-ô-dép, bá tước (1766-1858)- Ihrtng soái Á o , trong những năm 

1848-1849 đàn áp khốc liệt phong trào giải phóng dân tộc cách mạng ồ I-ta-li-a; trong 

những năm 1850-1856'là toàn quyén vuơng quổc Lồm-bác-di-Vơ-nì-dr).- 49, 291.

H a-đữ-vit-xa  (Kadow itz), Ciiô-dép (1797-1853)- tưóng vá nhà hoại động nha nưỏc Phô, 

đại biẻu cùa dám cặn thẩn cung đình, trong nhũng nâm 1848-1849 là một trong 

những thù lĩnh cánh hũtu trong Q uổc hội Phran-phuỗc,- 49

Ra-glan  (Raglan), Phi-xrữi GiỄm-xc! Hen-ri X ô-m éc-x it, nam tước (1788-1855)- tilỏng 

A n h . thống soái (từ năin 18Ỉ4); cục Iruđng cục pháo binh (1852-1854), tổng tư lệnh 

quân đội đ  Crum  (1854-1855). 295.

Ra-xpai (Raspail). Phrâng->oa (1794 1878)- nhà khoa học tự nhiên Pháp nổi tiếng, nhà
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chinh luận, nguòi xã hội chú nghĩa gán gũi vói giai c íp  vố sàn cách mạng; tham 

gia các cuộc cách mạng năm 1830 và 1848, đại biéu Q uốc hội lập hiến.- 72, 443.

Rai-li (R iley), Uy-li-am  Ha-ri-xơn (sinh năm 1835)- nhà báo A n h , thuộc phái cộng hòa, 

nhà xá hội chú nghĩa; chú bút và ngưòi xuất bàn tò "Inlernational Herald", ùy viẽn 

H ộ i dóng lién chi hội A n h  cùa Q uốc té (1872-1873), chổng cánh cải lưống trong 

H ộ i đổng; vé sau ròi bỏ phong trảo công nhân,- 821, 839.

Rát-xon  (R utson)- thu ký riêng cùa bộ truđng nội vụ An h  Bru-xơ - 595.

Rau  (R au), V in-hem  - liy viên Ban châp hành trung ương nhóm chi hội nói tiếng D ú c  

cùa Q u ổ c tế I.- 567

R au-sa  (Rausch). Phri-đrích Vin-hem  (sinh khoảng 1820) - thợ in grtc Bác-men; Iham 

gia cuộc khđi nghĩa vO trang đ En-béc-phen-đrt Iháng Nâm 1849.- 721.

Rđng-gi-tơ X ừ ih -kh ơ  (1780-1839)- ngưòi cai tri Pen-giáp (1797-1839).- 360. 368.

R ây-m ông  (Raym ond). Sác-ld - đại biẽu dự D ại hội thành lập Liên chi hôi vùng thuộc 

h í  ngôn ngũ Rữ-man cùa Qurtc lế  (Iháng G iỄng 1869), Ihu ký chi hội trung tâm 

đ G iđ-n e-vd  (1870).- 566.

R ép-nh in , N i-cô-la i Va-xi-li-ê-vích, công IUỎC (1734-180!) - nhà hoại động quân sự và 

nhà ngoại giao Nga. đại nguyén soái (tù năm 1796); tham gia cuộc Chiến tranh 

bày năm (1756-1763); đại sứ ồ  Ba Lan (1763-1769); tham gia các cuộc chiến (ranh 

N ga-T hổ  N h ĩ Kỳ (1768-1774 và 1787-1791).- 498.

R ẽ-m i (R ém y), Tê-ft-đo - Ihẩy giáo Thụy Sĩ. thư ký Ban chấp hành trung ương nhóm 

các chi hội nói tiéng Đức của Q uốc tế I; thuộc phái Ba-cu-nin, thành viên chi hội 

G iơ-ne-vơ  cùa Q uổ c lế  "Liên minh dân chủ xâ hội chủ nghĩa".- 566.

R i-các-đô  (R icardo), Da-vit (1772-1823) - nhà kinh lế  học Anh. dạĩ biêu lón n h íl cùa 

kinh tế chính tri học tư sản cổ điên.- 107. 114-120. 122, 124-131, 134, 141-142, 144. 

147, 149. 151-155, 158-162. 166, 167. 172. 178, 179. 181. 187. 192-195. 200. 260-261

Ri-pha-á i-pa-sa (1798-1855) - nhà hoạt động nhà nước và nhà ngoại giao T h ổ  N h ĩ Kỳ, 

bộ tnldng ngoại giao (18Ỉ3). chú tịch H ộ i đống chế định pháp lý cao cắp (tháng 

N ỉm  1853- tháng Ba 1854).- 286.

Ri-sác  (R ichard), A n -b e  (1846-1925)- nhà báo Pháp, m ộl irong nhũng ngưòi lẫnh dạo  

chi hội Li-ững cúa Q uốc té, thành viỄn của Dóng minh bí mật, (ham gia cuộc khdi 

nghĩa U-Ong năra 1870; sau khi Cổng xâ Pa-ri bị dàn áp ỏng biểu hiện là ngilòi
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thuộc phái Bô-na-pác-lơ; trong nhũng năm 80 theo tráo lưu cơ hội chù nghía Irong 

phong trào xẫ hội chú nghĩa Pháp - phái A-lơ-măng,- 573, 583, 595, 665.

R i-so-li-o  (R iche lieu). Ác-m ăng G iỉn g  D uy P ltl-xi, công iưỏc (1585-1642) - nhá hoạt 

động nhà nước Pháp lỏn nhắt thài kỳ chế độ quan chủ chuyên ché, hống y giáo 

chủ.- 219, 397, 481, 482.

Ri-sơ-li-ơ  (R ichelieu), Lu-i Phrãng-xoa Ác-m ăng Duy P lét-á , công tưóc (1696-1788)- 

nhà hoạt động quân sự và nhà ngoại giao Pháp; thống chế Phắp (tù nâm 1748); 

tham gia các cuộc chién tranh giành qu yín  thùa kế ngai vàng Tây Ban Nha, Ba 

Lan và Á o  và cuộc ChiỂn tranh bảy năm.- 496.

Ri-sớ i l  Tim  S u  lũ  (1157-1199) - vua A n h  (1189-1199).- 402.

Rin-cõn  (R  ncon). A n -lô -n i-ổ  (mất năm 1541) - nhà ngoại giao Pháp, công sứ Pháp à  

Công-xt íng-li-nò-plơ; bj giết à  I-ta-li-a theo lín h  của Sác-lơ V ,- 477.

Rít (Reid), R ô-bdc - nhè báo A n h , nâm 1871 là phóng viẽn báo chi An h  và M ỹ  ò 

Pháp; d ín g  tình vói Công xa Pa-ri.- 577, 579, 594.

R it-linh-hau-den  (R iltinghausen). M ô-rít-xđ (1814-1890)- nhà chính luận Dức, nhà dân 

chù tiẻ t tu sản, tác giá một loạt cuổn sách vé các vắn đé kinh tế - xã hội; trong 

những r im  1848-1849 cộng tác vói tò "Neue Rheinische Zeitung"; thành v iin  của 

Q uốc té; dàng v iín  Dàng d&n chú - xâ hội Đức đến năm 1884,- 235, 237.

Roav-t-C ữ-hi (R oyer-C o llard), Pi-e pỏn (1763-1845) - nhà hoạt động chinh tri, nhà triết 

học, nhà lu)t học Pháp, úng hộ c h í  đ ộ  q u ln  chủ lập hiến.' 228.

R oi-tơ  (R eu ier). Mác-xơ - vào d íu  nhũng năm 50 thế ký X I X  là m3l vụ cành sát Phố 

đ Luân Đ ôn.- 734.

R o i-to  (R uyter). M i-khi-en D o  (1607-1676)- thđng soái hải quan, tổng tư lín h  hạm dội 

của nghi viện H à Lan trong thdi gian cuộc chiến tranh A n h  Hà Lan thú hai và 

thứ ba (1665-1667. 1672-1674); từ năm 1673 là phó thily su đô dổc chinh của Hà 

Lan,- 485.

/to-fcác(Roebuck), G iôn  Á c-tua (1801-1879)- nhà hoạt động chính tri v i  nhà chính luận 

A n h, phán tủ cấp tiến tu sàn, nghị viên.- 370.

Rô-be-xpi-e (Robespierre), M ắc-xi-m i-liêng (1758-1794) - nhà hoạt động lối lạc của cách 

mạng tư sản Pháp cuổi thế kỳ X V III , lỉn h  tụ của phái Gia-cA-banh. đúng đ ỉu  chính 

phú cách mạng.- 19. 237, 238-239. 381, 724.

R ô-bin  (R o b in ). pỏn (sinh năm 1837) - tháy giáo Pháp, thuộc phái Ba-cu-nin, mô* trong
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những nguòi lânh dạo l.iên minh dân chủ xâ hội chù nghĩa, ủy viên Tổn g  H ội dông 

của Q uốc lế  (1870-1871).- 592, 595. 673.

Rô-bớc  (Roberts). Uy-li-am  Prau-tinh (1806-1871) - nhà luật học A n h  gắn bó với phong 

trào H iến chương và công liín .- 103.

R ô-chơ  (Roach), G iôn- nhá hoại động của phong trào công nhân A n h . úy vitn  Tỏng  

H ội đóng cùa Quric tế (1871-1872), đại bièu dự D ạ i hội La Hay (1872), bí thu 

(hổng tắn cùa HỘI drtng liẽn chi hội A n h  (1872). theo cánh cải lương trong H ộ i 

đống, chóng các nghị quyét của D ại hội La H ay của Q uốc t í , -  819. 827.

R 6-dơ  (Rose), H iu Hen-ri (1801-1885)- sĩ quan A n h , dại b iin  ò  Công-xtăng-ti-nữ-plơ 

(1852-1853), tham gia đàn áp cuộc khỏi nghía giải phóng dân tộc à  Ấ n  Đ ộ  

(1857-1859).- 267.

Rô-m a-na  (Rom ana), Pê-đrữ Ca-rÔ-i-Xu-rl-đa, hầu tuóc D ơ  ia  (1761-1811) - tuống Tây  

Ban Nha, tham gia cuộc chiến tranh giành độc l$p (1808-1814).- 301.

R6-sa  (Rochat. F.).- 566.

Rỗ-sa  (Rochat), Sác-lố (sinh năm 1844) - nhà hoạt động của phong trảo công nhân 

Pháp, ủy viên H ộ i đóng liên chi hội Pa-ri của Q u ố c té. bí thư thững t ín  vé Hà  

Lan cúa Tổng H ộ i đóng (1871-1872).- 595.

Rữ-xét-ii (R ossciy hoặc R ossetti). Bi-át-gĩô (B le-dơ) - công nhân I-la-li-a, chủ tịch chi 

hội Giơ-ne-vO ò R a -li-a  cùa Q uố c tế, năm 1870 gia nhặp Ban chắp hành li ỉn  chi 

hội vùng thuộc h í  ngrtn ngũ Rữ-man.- 566.

Rỗn  (R oon), An-brếch (1 8 0 1 8 7 9 )-  nhà hoại động nhà nước Phổ, bộ trưòng bộ chién 

iranh (1859-1873) vả bộ trưdng hải quân (1861-1871).- 469

R õí-xơ  (Ross, D .).- 320.

ftớí-xen(Russell), Giftn (1792-1878) • nhà hoạt động nhà nưỏc A n h , Ihủ lĩnh đàng v ích , 

bộ Iruỏng ngoại giao (1852-1853, 1859-1865), thủ tưóng (1846-1852, 1865-1866). 

năm 1855 4à đại biêu của nuốc A n h  tại H ộ i nghị V iín .-  380-381, 455.

Ru-đôn-phơ  I I  (1552-1612) - hoàng đ ế  của cái gọi là D ế  ché La M â  thẩn thánh 

(1576-1612).- 480.

Rút-xô  (Rousseau), G iăng G iắ c  (1712-1778) - nhà khai sáng lối lạc Pháp, nhà dán chủ, 

nhả tu tưòng của giai cắp tièu tư sản.- 222, 235, 236.

Ruv-sẽ  (Ruchet, Ch.).- 567.

Rư-giỗp-  tướng của quân đội Nga. tham gia cuộc Ch ién  tranh CrUm .- 304, 309.

64- MA4J
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s
Sa-nô  (Chanoz), G iăng Ba-ti-xtd (sinh năm 1828) - thợ dệt Pháp, thành viên chi hội 

Li-ông của O uóc té.- 573.

Sa-tam  - xem P íl Uy-li-am, Cha.

Sa-ti-ững- xem Cõ-li-nhL

Sa-vi-sơ  (Chaves), Ma-nu-en D d  Xin-vây-ra Pin-tớ D ò  Phôn-de-ca, bá tuóc A -m a-ran-té , 

h íu  tuóc (1784-1830) - tuáng và nhà ho*t dộng chính Mi Bổ D ào  Nha, úng hộ ché  

độ quân chù chuyên chế; một trong nhQng nguòi lanh dạo cuộc bạo động mỏ đâu  

các cuộc chiến tranh của Mi-ghen (1823-1834).- 508.

Sác-lơ , đại công tuốc - xem Sác-lơ Vỉ.

Sác-lơ  / (1600-1649) - vua A n h  (1625-1649), bị xủ tử trong thòi gian cuộc cách mạng 

IU sàn A n h  t h í  kỷ X V II . 481.

Sác-lơ  I I  (1630-1685)- vua A n h  (1660-1685).- 486.

Sác-lơ  I I  (Ị661-1700)- vua T í y  Ban Nha (1665-1700).- 485-488.

Sác-lơ  I I I  (1716-1788)- vua Tây Ban N ha (1759-1788); vua N a-plơ  (vói tên hiệu là 

Sác-lơ VII) và vua X in il)  (vói tẽn hiệu là Sá<Hd IV )  (1735-1759).- 300, 399, 491.

Sác-lơ V  (1500-1558)- hoàng đ ế  của cái gọi là D ế  ché La M â thắn thánh (1519-1556) 

và vua Tầy Ban Nha (1516-1556) vói lên hiỆu là Sác-ld (Sác-lốt) I; hoàng từ Hà  

Lan (1516-1555); vua Xhrin (1516-1556).- 333-334, 396, 475-478, 500.

Sác-lơ  V ì  (1685-1740)- hoàng đ ế  cùa cái gọi là D ế  ch é  La M á thán thánh (1711-1740), 

con trai của Lf-<y-pôn L - 344, 487-488, 489-493.

Sác-lơ  V III  (1470-1498)- vua Pháp (1483-1498).- 395, 396.

Sác-lt7 I X  ( 1 5 5 0 -1 5 7 4 )  v u a  P h íp  ( 1 5 6 0 -1 5 7 4 ) . -  4 79 .

Sác-lơ  X  (1757-1836)- vua Pháp (1824-1830).- 508.

Sác-lơ  A n-be  (179&-1849)- vua Pi-e-mông (vUdng quốc Xác-đH ni) (1831-1849).- 510.

Sác-tỗ-n t-xki (C zano iysk i), A -dam  Ê-giư, công tuóc (1770-1861)- đại quan Ba Lan, trong 

thòi gian cuộc khỏi nghía Ba Lan 1830-1831 là nguòi đúng đ íu  chính phủ lỉm  Ihòi, 

sau khi cuộc khòi nghĩa bị đàn áp d i cư sang Pa-ri, ò  đấy ống cám d íu  giói luu 

vong b ìo  thd-quỉn chù Ba Lan.- 473.
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Sam -béc-xơ  (Charabers)- nhà hoại động chính tri Anh, nghị viỄn.- 270.

Sam -bo  (Cham bord), Hăng-ri Sác-lđ, quân công B oóc-đô  (1820-1883)- dại biêu cuối 

cùng cùa nhánh truòng dòng họ Buốc-bững, cháu trai của Sác-lơ X , ngáp nghé ngôi 

vua Pháp vỏi tẽn hiệu H ăng-ri V .-  37, 53, 58, 440.

Sáp-pa  (Schapper), C ác  (1812-1870)- nhà hoạt động của phong trào công nhân Dức, 

một trong nhũng ngudi lẵnh dạo Liên đoàn những ngưòi chính nghĩa, ũy viên Ban 

c h íp  hành trung Uổng Liên đoàn nhũng người cộng sản, tham gia cuộc cách mạng 

1848-1849; năm 18Ỉ0 là một (rong những thủ lĩnh cũa phe bẻ phái phiêu lưu trong 

thòi gian Li£n doàn những nguời cộng sàn bị phân liệt; từ năm 18S6 lại xích gán 

với M ác; ủy viên Tổng H ộ i đóng cùa Q uố c té.- 102, 103, 729, 732.

Săng-di (Chanzy), Ảng-toan A n -p h rế l ơ-g ien (1823-1883)- tưóng Pháp, trong thòi gian 

cuộc chiến tranh Pháp-Phổ ch i huy quân đoàn srt 16 rói T ậ p  đoán quân Loa-rd số 

2; đại biêu Q uốc hội nâm 1871.- 755.

Săng-gác-ni-ê  (Changarnier), N i-cô-la  A n  Tê-ô-duyn (1793-1877) - tưống và nhà hoạt 

dộng chinh trị tư sàn Pháp, ngiiòi theo chù nghĩa quan chú, trong thòi kỳ nén Cộng 

hòa Ihứ hai là dại biểu Q uốc hội lập hiến và Q uóc hội lập pháp; sau tháng S íu  1848 

chi huy quân đón [rú và dội vệ binh quổc gia Pa-ri, tham gia giải tán cuộc biểu 

tình ngày 13 tháng Sáu 1849 đ  Pa-ri; năm 1851 bi trục xuất khòi Pháp.- 23.

Séc-van  (Cherval), G iuy-liên (tên thật là G iô-dép  Crê-m d)- mật vụ nội gián cành sát 

Phổ da thâm nhập vào hàng ngũ L iên  đoàn những ngưòi cộng sản; một trong nhũng 

bị cáo trong vụ gọi là âm mưu Đức-Pháp đ Pa-ri tháng H a i 18Ỉ2; vượt ngục nhò 

sự giúp đđ cùa cành sát,- 733.

Sét-ten  (Schettel), A -đri-en  - Ihợ cơ khi Pháp, nhà cộng hòa cánh tà, tham gia cuộc cách 

mạng năm 1848; một trong nhũng nguòi tổ chức chi hội cùa Q uốc tế đ  Li-ững.- 573.

S i-n ẽ -v a n  (Cheneval, L J .) .-  567.

S í-ô -đ a - ip ,  M i-kha-in I-va-nỏ-vích (mắt năm 1859) - tướng Nga, tham gia cuộc Ch iến  

tranh vệ quốc năm 1812, trong thòi gian Chiến tranh CrUm  chi huy quăn đoàn và 

bộ binh dự bị.- 285.

Si-U  (Schily), V ích -to  (1810-1875) - nhà dân chủ tiêu tu sản Dức, luật SU; tham gia 

cuộ c khòi nghĩa Ba-đen-Pphan-xo năm 1849; sau đ ó  sổng Itlu vong đ Pháp, nhà 

hoạt động tích cực cùa Q u ỏ c té ò Pa-ri.- 536-541.

Si-se-ru-a-cữ- xem B ru-n it-ti, An-giê-lỏ.
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Snai-đơ  I I  (Schneider II), C í c  - luật gia Đ úc, nhà dân chủ tiểu tư sản, Iham gia cuộc 

cách mạng 1848-1849; ngudi b ìo  chữa tại phiẻn tòa xủ những ngưòi cộng sản ò 

Khuên.- 733, 734.

Soa-dơn  (Choiseul), Ê -c h iín  Phrăng-xoa, bá tước d o  X ten-vin , công tuỏc D à  (1719-1785)- 

nhà hoạt dộng nhà nilóc và hoạt dộng quân stf Pháp; trong nhQng năm 1758-1770 

khi l ì  tẻ tuớng Pháp, ông giã cuơng vị bộ ưuđng ngoại giao (1758-1761 và 1766-1770), 

bộ iruònạ bộ chién tranh và hài quân (1761-1766).- 495, 496.

Sơ-va -li-t (Chevalier). Phrăng-xoa - ngưòi tham gia phong trào công nhân Thụy Sĩ. ủy 

v iín  ủy ban hội họp tác xS sàn xuất bánh mi d Giơ-ne-vơ, một chi hội của Q uốc  

lé,- 567.

Spũy-a  (Speyer), Các (sinh năm 1845) - thợ mộc Dức, thành v iín  của Q uổc t í ,  năm 

1870 di cu sang M ỹ, tù Iháng M u òi 1872 là tly viên Tổng H ộ i đồng.- 686, 801, 802.

Sram  (Schramm), Côn-rát (khoảng 1822-18Ỉ8)- người có tiếng t ỉm  (ham gia phong trào 

công nh ỉn  Đ úc, ủy v iín  Ban ch íp  hành trung Ilởng Liên đoàn nhũng người cộng 

sàn, nguòi có trpng trích  xuất bản tạp chí "Neue Rheinische Zeitung. 

Politisch-õkonomische Revue"; bạn và bạn chiến d íu  cda M íc  và Ảng-ghen.- 729.

Sram(Schramm), Ru-đôn-phơ (1813-1882) - nhà chính luận D úc, nhà dãn chủ tiểu 111 
sản, năm 1848 là đại biểu Q uốc hội Phổ, thuộc cánh là; sau c ỉch  mạng di cu sang 

An h, chổng Mác; trong nhũng năm 60 Ang hộ Bi-xmác,- 725.

Stác-k i (Starke), C í c  - hạ s ĩ quạn ngưòi góc G h í-p h rá l; nhăn chứng tại ph íín  tòa xử 

nhũng ngưài tham gia cuộc khỏi nghĩa vũ trang đ En-béc-phen-đơ tháng N ỉm  1849,-

721, 722.

Slai-ni-gợ  (Steiniger), Au-gu-xtơ - hạ s ĩ quan Đức; nhân chứng tại phiên tòa xủ nhũng 

ngưòi tham gia cuộc khái nghĩa vũ trang đ En-béc-phen-đơ tháng Năm  1849.' 721,

722.

Slai-nơ  (Stein, A .F .)  - sử gia Phổ đ íu  thế kỷ X IX .-  327.

S ù-bo  (Stieber), V in-hem  (1818-1882)- cục tnlòng cành sát chính trị Phổ (1850-1860); 

một trong nhũng ngưòi tổ chức phiỄn tòa d Khuên xử các thành v iín  Liên đoàn 

nhđng người cộng sẩn và là nhan chúng chính trong vụ xù náy (1852).- 733, 734.

S á fc -n ơ  (Stirner), M íc -x ơ  (bút danh của Ca-xpa Sm ít) (1806-1856) - n h i triét học Dức, 

thuộc phái Ht-ghen trẻ, một trong nhũng nhà IU liíđng của chủ nghĩa cá nh ỉn  iư 

sản vẳ chủ nghĩa vô chính phủ,- 213, 227, 245.
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S tôn-xen-b ic-gơ  (Sto!zenberg)- quan chức cành sát Phổ d Pô-dơ-nan.- 472.

S u tn -h a n -xơ  (Schõnhals). Các-lơ  Ríi-trt (1788-1857) - m óng Á o , Iham gia các cuộc chiến 

Iranh vói nước Pháp thòi Na-pô-lff-ông và tham gia đàn áp phong trào g iỉ i  phóng 

đ I-ta-li-a trong những năm 1848-1849- 49.

S u n -txơ -D t-lh -sơ  (Schulze-Delitzsch), Héc-m an (1808-1883) - nhà hoạt động chính trị 

và nhà kinh (ế học tu sản t ím  thưòng D úc. ủng hộ v i íc  thống n h ít nưóc Dứ c dưới 

há q u y ln  cùa Phổ; trong nhũng nâm 60 là một (rong những thủ lĩnh của phái tiến 

bộ cố  gắng đánh lạc hướng công nhân khói cuộc đấu tranh cách mạng bằng cách 

tổ chức các hội hợp lác,- 570.

Sút-g ia-U n-M un-cơ  (mắt năm 1842) - vua Áp-ga-ni-xtan (1803-1809 và 1839-1841).- 368.

Svâc-xcn-b ic  (Schwarzenberg), A-đam , bá tưòc (1587-1641)- cổ vắn cơ mật của tuyên đế 

hẳu Bran đen-buốc Ghẽ-oóc Vin-hem, thi hành chinh sách nhằm làm cho Bran-đen-buổc 

xích gắn vói các hoàng đế của cái gọi là D í  chế La M â  thần (hánh.- 339.

Svác-xen-b tc  (Schwarzenberg), Các-lổ  Phi-líp, công tuóc (1771-1820) - nguyên soái và 

nhà ngoại giao Á o . tham gia các cuộc chién tranh chống nưóc Pháp thòi Na-pô-Iê-ững. 

trong nhúng năm 1813-1814 là tổng tư lín h  liên q u ỉn  của khối liên minh chống 

Pháp.- 421.

Sva i-xo  (Schweitzer). G iỏ-han Báp-ti-xtơ (1833-1875) - m ội trong nhũng dại biẻu có 

tiếng tăm của chú nghĩa Lát-xan ò D úc, chủ tịch Tổn g  liên đoàn công nhăn D ú c  

(1867-1871); ùng hộ chính sách thống nhắt nilác Đức "từ trên xuổng" d iló i bá quyén 

cùa Phổ do Bi-xm ác thi hành; chổng D ỉn g  cững nhân dân chủ - x ỉ  hội; năm 1872 

bị khai trù khói TÀng liên đoàn do bj vạch trắn có liên hệ vói các nhà đtldng cục 

Phổ.- 582. 632.

S v t-r in  (Schwerin), M ắc-xi-m i-liíng. bá tước (1804-1872)- một trong những dại biêu của 

giói qúy tộc và quan lại PhÀ, đại bièu Q uốc hội Phran-phuữc, thuộc cánh hữu, bộ 

truđng nội vụ (1859-1862), phán tú tự do d ỉn  tộc chủ nghía.- 472.

Svlt-xgu(-ben  (Schwitzguebel), A -đ ỉ-m a -rổ  (1844-1895) - nhà hoạt động của phong trào 

công nhân Th ụy Sĩ, thợ chạm khắc, thành viên cùa Q u ố c tế; nguòi thuộc phái 

Ba-cu-nin. một trong những nguòi lânh đạo u e n  m inh d ỉn  chủ x ỉ  hội chủ nghĩa 

và Lién chi hội G iuy-ra.- 654, 688-689, 807.
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T

Ta-xít (Pu-bli-út Coóc-nê-li-út Ta-xít) (khoảng 56 - khoảng 117) - sủ gia La M â lốn 

nhất.- 440.

Tau-en-txin  (Tauenzien), Bô-ghi-xláp Phri-đrích I-ma-nu-in (1760-1854) - tuớng Phổ, 

tham gia các cuộc chiến tranh liên hộp chổng Cộng hòa Pháp vá nuóc Pháp Ihòi 

Na-pô-lê-ông.- 426.

Tau-xen  (Townshend), Uy-li-am - công nhân A n h , ủy viên Tổn g H ộ i đống của Q uốc lế  

(1869-1872), tham gia phong trào xá hội chủ nghĩa Irong nhũng năm 80,- 839.

Te-xto  (Teste), G iỉn g  Ba-ti-xtổ (1780-1852)- luật su và nhà hoạt động nhà niiớc Pháp, 

thuộc phái O óc-tê-ỉng, bộ tnldng thương mại, bộ tnlồng tư pháp và bộ truòng công 

chính trong thdi kỳ  nén Quân chú tháng Bảy, bị truy tố vế tội mua chuộc và lạm 

dụng,- 69.

Ti-ban-đi (T ibaldi), Pau-lô (1825-1901)- nhà cách mạng 1-ta-li-a, thuộc phái Ga-ri-ban-đi, 

thành v iín  của Q uốc t í ,  tham gia Cống x ỉ  Pa-ri.- Ỉ9S.

77-// (Tilly), I-ỏ-han Xéc-cla-xd, bá tưóc (1559-1632)- móng lĩnh nồi tiếng, tín đ ô  Th iên  

Chúa giáo cuống tín, từ năm 1630 là tổng tu lênh quân đội dế chế trong cuộc 

Chiến tranh ba mUdi năm.- 339.

Ti-sen  (Tichen, Thiessen, Tiehsen), Ét-uổt.- 715, 716.

Tò-ìanh  (To lain), Hăng-ri Lu-i (1828-1897) - thợ chạm khắc Pháp. Ihuộc phái Pru-đông  

cánh hũu, một trong những nguòi sáng lập chi hội Pa-ri c ù ?  Q u ố c tế; đại biểu 

Q uổc hội năm 1871, trong thòi gian Công xâ Pa-ri ông chuyẻn sang phía phái 

Vé c-x iy  và bi lchai trừ khỏi Q uóc tế,- 539. 541, 578, 593, 772.

T3-rt (Thoré), Ê-chiên G iô-dép Tê-ô-phin (1807-1869)- nhà hoại động chính tri, luậl 

•u  và nhô bAo Pháp, nhà dAn chủ tíèu ta  lản , nhà hoot động  tích cực cửa cuộc 

cách mạng năm 1848, tham gia các sự kiên ngày 15 tháng Năm  1848 - 443.

Tôn-xtôi, G ia-cổp  Ni-cô-la-ê-vích (1791-1867) - nhà văn học Nga; từ năm 1823 sóng luu 

vong d Pa-ri, tù năm 1837 là thững tín viên của bộ giáo dục quốc dan và mật vụ 

của phòng III.- 277, 278.

T a-rt-la  (Trélat), Uy-lít-xd (1795-1879) - nhà hoạt động chính tri Phâp, thuôc phái cộng
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hòa tu sản. năm 1848 là dại biểu Q uố c hội lập hiến, bộ trưỏng cống chinh (tháng 

Năm - Iháng Sáu 1848).- 89.

Tơ-ri-xta i-ỗn  (Tresla illons). G iắc  Đuy-pông - ngưòi theo phái chính thống Pháp.- 19.

Tơ-rô-suv  (Trochu ), Lu-i G iuy-ld  (1815-1896)- tướng và nhả hoạt động chính tri Pháp, 

thuộc phái Oóc-lé-âng, dứng đ ỉu  chính phú phòng thú quóc gia, tổng tư lệnh lục 

luợng vũ trang Pa-ri (tháng Chín 1870- tháng G iêng 1871), tráo trò phá hoại ngám 

công cuộc phòng thú thành phổ; dại biểu Q uốc hội năm 1871,- 611.

T ơ-rôm -pơ  (T ro m p), Coóc-ne-lít (1629-1691) - iư lệnh hải quân, thủy sư đ ô  đ ốc Hà  

Lan, tham gia cuộc chiến (ranh A n h  - H à Lan Ihứ hai và thú ba (166Ỉ-1667, 

1672*1674): từ n ỉm  1676 là (ổng tư lệnh hài q u ỉn  H à  Lan.- 483.

Tơ-ru-lô-vơ  (True love), Ê-đu-ác (1809-1899)- ngưòi xuất bàn ỏ Luân D ồn , thuộc phái 

Hiến chương, môn đó của ô-oen; xuất bàn hai lò i kêu gọi cùa Tỏ n g  H ộ i đống vé 

cuộc chién tranh Pháp - Phổ và "N ội chiến đ  Pháp".- 601.

Tu-cơ  (Tooke), Tô-m át (1774-1858) - nhà kinb té học tu sàn A n h , theo tnlòng phái 

cỏ điển của khoa kinh tế chính trị - p h ỉ phán lý thuyết của Ri-các-dữ vé tién t í, 

lác giả cùa lác phàm nhiéu tập "Lịch sứ giá cả".- 20Ỉ.

T uỗc-nơ -un  Tăc-xít-xo  (Th u m  und Taxis), Mắc-xi-mi-li-an C á c  (1802-1871) - công tước 

cầm quyén Đức.- 49.

Tuy-rcn (Turenne), Ả ng-ri D o  L a  Tu-rơ d 'Ò -v (c -n h o ,  lử tuóc (1611-1675)- tuóng lĩnh  

nỏi tiếng, thống chế Pháp (từ năm 1643). trong thòi gian cuộc C h ién  tranh ba 

mưdi năm (1618-1648) l ì  lỏng tư lỉn h  q u ìn  d ộ i Pháp à  Dùc; tham gia các cuộc 

chiến tranh Phrôn-đo, cuộc C h iến  tranh chuyển giao (1667-1668), tác giả các hổi 

ký.- 482, 485.

T uyíc-gô  (Turgot), A n -n ơ  R ò-be G iắc-cơ  (1727-1781) - nhà kinh té học và nhà hoạt 

dộng nhà nước Pháp, dại biểu lỏn nhất cùa iruòng phái trọng nững, tổng kièm soát 

viẽn tài chính (1774-1776).- 379.

T xu t-lơ  (Zõ ller. Phil.). 566.

u
U -đi-nô  (O u d in o l). N i-cô-la Sác-ld (1767-1847) - iướng Pháp, lù  năm 1809 là thóng 

chế, Iham gia các cuộc chién Iranh của nơỏc Pháp thòi N a-pô-lí-ông,- 426.
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U-lan (Uhland). Lúl-vích (1787-1862)- nhà Ihơ lang mạn Đ úc. irong nhũng nảm 1848-1849 

là dại biêu Q uốc hội Phran-phuốc. thuộc phái giũa thiỄn lả,- 467.

U-sa-cữp, A-lếch-xan-đrơ Clê-ô-na-cA-vích (1803-1877)- tướng Nga, nâm 1854 tham gia 

các hoyt dộng quân sự à  vùng Da-nuýp, năm 18ỈS chì huy su đoàn ò  CrUm  284.

U -tin, N i-cô-lai I-xa-cô-vich (1845-1883) - nhà cách mỊng Nga, tham gia phong trào 

sinh v iín , hội v iín  hội "Ruộng đất và tự do", một trong nhũng ngilòi tổ chúc Ch i 

hội Nga của Q uổc té đ G iđ-ne-vớ, ủy viên ban biên lập lò  "Sụ n g h iíp  nhẳn dân” 

(1868-1870); tich cực ủng hộ M ác và Tỏng H ộ i đóng trong cuộc đáu tranh chổng 

Ba-cu-nin và nhũng người theo Ba-cu-nin; vào giũa những năm 70, sau khi ư ỏ  vé 

Nga ông ròi bỏ phong trào c íc h  mạng.- 674.

Uây-cơ-phin  (W akefield), Ét-uốt G i-bon (1796-1862) - nhà hoại động nhà nưóc, nhà 

kinh tế học Anh, dưa ra lý thuyít tư sản vé xam chiếm thuộc địa.- 187.

U ùy-la t-đo  (W ayland), Phren-xit (1796-1865) - linh mục M ỹ, tác già cùa một loại sách 

giáo khoa phồ thông vé mỹ học, kinh t í  chính trị học, h iỉu  truỏng trưòng đại học 

tồng hộp à  thành phố Prô-vi-den-xd (M ỹ).- 259.

U í-đ ơ  (W ade), Sác-lơ - nguòí tham gia phong trào cộng hòa ỏ nuóc An h .- 593.

u tn -x ơ ,  hoàng tủ - xem Sác-lơ  I.

U n-phơ  (W olfe), Giây-xơ (1727-1759) - tuớng A n h , tham gia các hoạt động quân sự ỏ 

Ca-na-đa trong thòi gian cuộc chiến tranh Bảy năm (1756-1763).- 4%.

U ỗc-các-tơ  (Urquhart), Đa-vit (1805-1877) - nhà ngoại giao A n h , nhà chính luận và 

nhà hoạt động chinh tri phản động. Ihân T h ổ  N h ĩ Kỳ; vạch trắn chính sách đỗi 

ngoại của Pan-mớc-xtơn; sáng lập và chú biẽn báo "Free Press” (1855-1865). - 264, 

266, 320, 321, 326, 378.

U ỗc-đơ  (W ard), ô-xboóc-nd - thợ cơ khí; tham gia phong trào công nhân Mỹ; Ihành 

viên chi hội Q uóc t í  đ B ru -d in ; ủy viên Tồn g H ội đóng được bầu u i  D ạ i hội La 

H a y ; c h iu  ẩnb  hưửng của cát- nhà c ả i cAch tư sàn. 5 8 5, 588, 686.

Uv-le-rơ (W heeler), Goóc-giớ  Uy-li-am  - nhà hoạt động cùa phong trào cồng nhân Anh. 

ủy viỄn Tồn g H ộ i đông cùa Q uỗc té (1864-1867), ùy viên H ộ i dỗng li ín  chi hội 

Anh.- 740. 839

Uy-li-am IV  (1765-1837)- vua A n h  (1830-1837).- 619.

Uv-li-am I I I  O-rđng-gio  (1650-1702) - thổng đốc Hà Lan (1672-1702), vua Anh  

(1689-1702).- 343. 382, 480-487



BẢN CHỈ DẪN TÊN NGƯÒI 1017

Uyn-xo  (W ilks). Oa-sinh-tơn (khoảng 1826-1864) - nhà chinh luặn cấp tiến A n h , mội 

irong những biên tặp viên của báo "M om ing Siar". - 323.

V

Va-loa  - triỂu đại các vua Pháp (1328-1589).- 479.

Va-len-stai-nơ  (VVallenstein), An-brếch-tơ  Ven-ucen Ép-xéjvi (1583-1634) • vị thống lĩnh 

cùa cái gọi là D ế  chế La M â thán thánh. lông tu lệnh của D ế  chế trong cuộc 

Chiến tranh 30 năm (1618-1648), là ngưòi gốc Séc.- 481.

Va-xláp IV (1361-1419) - vua Séc (1378-1419), hoàng đế của cái gọi là Đ ế  ché La Ma 

thần Ihánh (1378-1400).- 329-330.

Vác-lanh  (Varlin), ô -g ien  (1839-1871) - nhà hoạt động nổi liếng cùa phung trao công 

nhân Pháp, làm nghé đóng sách; theo phái Pru-đỗng cánh tả. một trong nhũng 

người lãnh đạo Q uốc té đ  Pháp; dại biểu dự m ội sổ dại hội của Q uốc lé. úy viên 

Ban cháp hành trung Udng dội v< binh quồc gia và úy viên Cống x ỉ Pa-ri, bi phái 

Véc-xây bắn ngày 28 tháng Năm  1871.- 580.

Vai-ăng  (Vaillant). Ê-du-a M a-ri (1840-1915) - đàng viên đàng xâ hội chú nghĩa Pháp, 

theo phái Blâng-ki, úy v iỉn  cống xã Pa-ri vè úy vién Tổng H ộ i đổng Q uốc tế 

(1871-1872), một trong những ngilòi sáng lặp Dàng x ỉ hội chú nghĩa Pháp; trong 

thòi gian Chiến tranh thế giỏi thứ nhái giữ quan d iím  sữ vanh-xâ hội.' 666.

Vai-le-rơ  (W eiler). A -đam  (1841-1894) - công nhân Dức, thợ làm đ ổ  gỗ hống sắc; kiéu 

dân ò  H ợ p  chúng quốc M ỹ. sau dó d Anh; trong những năm 1861-1862 tham gia 

cuộc N ộ i chiến ò H ộ p  chúng quốc Mỹ; từ năm 1862 là (hành v iín  H ộ i giáo dục 

cững nhân Đức ò  Luân Đôn; thành vi£n Q u ố c tế (tù n ỉm  1865). ày vién H ộ i đổng 

liẻn chi hội A n h  cùa Q uốc tế (tháng M u ò i một 1872-1873) và là ngitòi thu ký cuổi

cù n g  củ a  hội d ồ n g ; nhà hoạt đ ộ n g  tíc h  cực cửa phong tr&o cô ng  liC n  A n h ; IhAnh 

viên L iên  đoàn dân chủ-xâ hội (từ năm 1883); ủng hộ M ác và Ảng-ghen trong cuộc 

dấu tranh của hai ồng chống những nguòi theo chú nghĩa cài lường A n h  - 821.

V a n -d ỉc h -c ơ  (W aldeck), BỄ-nê-đích-tđ Phrăng-xơ LỂ-Ô (1802-1870) - nhà hoạt động 

chinh trj Dúc, phẩn tủ cắp tiến tu sàn. luật sư, nấm 1848 là phó chũ tịch O uòc  

hội; v í  sau theo đảng liến bộ,- 48.

Vanh-xác  (V inqard). Pi-e Đê-ni (1820-1882)- công nhân Pháp, nhà chính luận Iham gia
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cuộc cách mạng năm 1848. nhà hoạt động của phong trào hợp tác xả, tác già một 

loạt (ác phẩm vé tình hình giai cáp cống nhân; thành viên Q u ố c  tế I,- 538, Ỉ41.

Vây-Ỗ (Veu illot), Lu-i Phrăng-xoa (1813-1883) - nhà báo Pháp, ngưòi úng hộ cuống  

nhiệt Th iên Chúa giáo, tồng bién tập báo "Univers" (1848-1860).- 441.

Vây-xơ (Weiss). Lu-i (Lút-vích) (mất tnlỏc năm 1898) - thộ khn hoàn Thụy Sĩ, ửy viên 

ủ y  ban trung Uống nhóm các chi hội nói liéng Đ ứ c do I. Ph. Bếch-co lãnh dạo,- Ỉ66.

Ve-xtơ-pha-len  (Westphalen), Ca-rô-li-na Phân (1780-1856)- mẹ cùa G ien-ni, vợ M ác.- 735.

Véc-m éc-sơ  (Verm erch), ơ-g ien (1845-1878)- nhà xâ hội chù nghĩa tiẻu tu s ỉn  Pháp, 

tham gia phong trào cộng hòa; trong thòi gian C ô n g  xâ Pa-ri xuất bản báo "Père 

Duchêne”; sau khi Công xâ bị dán áp di cu  sang A n h  và đâ xuất bàn tại day báo 

"Q ui V ive!”, Irong đó phát biêu vu khống Q uố c tế và Tổng H ộ i đống.- 794.

v tc -ứ io  (W eerth). Ghê-oóc (1822-1856)- nhà tho vô sàn và nhà chinh luận D ú c, thành 

v iín  L i ín  đoàn những ngưòi cộng tản. trong nhũng năm 1848-1849 lẳ một trong 

nhũng biên tập viên tò "Neue Rhenische Zeitung", bạn của M á c  và Ăng-ghen.- 64.

Ven-đri (V indry)- thợ nhuộm Pháp, thành viên chi hội Li-ỏng cúa Q utìc  l í  I.- 573.

Ven -xen - xem Va-xláp IV.

V ê-d i-n i-t (Vésinier), Pi-e (1826-1902) - nhà chinh luận tiêu tư sàn Pháp, năm 1868 bị 

khai trừ khỏi Q uốc tế vì tội vu khổng Tổng H ộ i đống; ủy viên Cững xă Pa-ri; thu 

ký chi hội Pháp năm 1871 và ủy viên H ộ i đổng thế giới cùa phái liên bang, chỗng 

lại M ác và Tổng H ộ i đóng Q uổc tế.- 773, 811.

Vi-li-da-rì (khoảng 504-565)- (hổng soái Bi-dãng-xớ, phụ tá hoàng đ ế  I-u-xti-ni-an I.- 440.

Vi-rông  (Véron), Lu-i Đê-di-rỄ (1798-1867) - nhà báo và nhà hoại động chính trị Pháp, 

tn ló c  năm 1848 theo phái Oóc-lê-ăng, sau dó theo phái Bô-na-pác-tơ, bién tập viên 

và chủ báo "Constitutionnel",- 40.

Vi-dan  (V id al). Phrăng-xoa (1814-1872) - nhà kinh lế  học Pháp, nhà x ỉ  hội chú nghĩa, 

năm 1848 là thu ký ủ y  ban Lúc-xăm-bua, đại biểu Q uóc hội lập pháp (1850-1851).- 

25, 29.

V i-dỗc  (V idocq), Phrăng-xoa ò-g ien  (1775-1857) - kẻ phạm tội hình Pháp, nhản viên 

cành sál mậl, tù năm 1812 dến năm 1827 đững đẩu C ớ  quan cảnh sát hình sự bi 

mật; t£n của ổng ta dã trò thành danh lù  chung d ì  chì nhãng lên mật thám và kè 

bịp bợm có tài xoay xỏ,- 471.
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Vi-ké-ri (V ickery). Xa-muy-en - thư ký Hội đống liên chi hội A n h  (1872-1873), dắu 

tranh lích cực chống cánh cài ludng (rong H ộ i đổng, chù tịch dại hội Liên chi hội 

A n h  cùa Q uố c lế  (1873).- 821. 824. 828. 839.

Vi-ỉa-rơ  (V illars), C lót Lu-i Ếch-to-rơ, công tưóc (1653-1734)- vị Ihổng iưóng Pháp, 

thống soái (từ nâm 1733); tham gia các cuộc chiến tranh giành quyén thùa kế ngai 

vàng Tây Ban Nha (1701-1714) và Ba Lan (1733-1735).- 492.

Vt-lích  (W illich), Au-gu-xtơ (1810-1878) - sĩ quan Phổ, từ chức vi chính kiến; thành 

viỄn Liên đoàn nhũng ngilòi cộng sàn, tham gia cuộc khòi nghĩa Ba-đen-Pphan-xd 

năm 1849; năm 1850 là mộl Irong những lãnh tụ nhóm phiêu Itlu-bè phái trong 

thòi gian Liên  đoàn những nguòi cộng sàn bị phân liệt; năm 1853 di cư sang H ợp  

chúng quốc Mỹ; tham gia cuộc N ộ i chiến đúng vé phía nhũng người miến B íc . • 

102, 103. 729. 734

Vi-xcôn-ù  (V isconti). Va-len-ti-na, nũ công tuốc (1366-1408)- bà cùa vua Pháp Lu-i XII; 

xuất Ihân từ dòng họ qúy tộc ỏ M i-la-nô.- 475.

V ích-to-A -m e-đăy I  (1587-1637)- quận cỏng Xa-voa IU năm 1630.-482.

Vích-to-A -m e-đây II  (1666-1732) - quặn công Xa-voa (1675-1730) quốc vuơng Xi-xin  

(1715-1718); vị vua dắu liên của Xác-đi-ni (1718, 1720-1730).- 486-488.

V ích-to -Ê -m a-nu-en  I I  (1820-1878) - vua Pi-í-m ông (1849-1861). vua l-ta-li-a (1861-1878).- 

466. 611.

v tch-tô -ri-a  (1819-1901) - nQ hoàng An h  (1837-1901).- 381, 761.

Viếc-gi-lo  (Pu-bli-út V iếc-gi-li-úl M a-rỗ) (70-19 truớc công nguyên) - nhà thơ lỗi lạc 

La M ă.- 383.

Vìn-đen-brúc  (W ildenbruch), Lu-i (1803-1874) - nhà ngoại giao Phổ, năm 1848 là công 

sứ ỏ Cô-pen-ha-ghen,- 97.

Vin-hem  I,  hoàng tử P h ố  (1797-1888) - hoàng từ nhiếp chính (1858-1861), vua Phổ 

(1861-1888) và hoàng đế Đức (1871-1888).- 466. 471, 728. 760.

Vin-hem  I  (1781-1864) - quốc vilơng Vuyếc-tem-béc (1816-1864).- 47.

Vin-hem  I  Ô -rững-gịo  ("NgUỜi trầm lặng"), hoàng tủ Ô-rững-gio, bá tưóc N a-xau  

(1513-1584) - nhà hoạt động chinh trị Hà Lan thòi kỳ cách mạng tư sản thế ký 

X V I , năm 1572 được mới giữ chúc thống đốc H à  Lan.- 479.

Vin-hem  V  (1602-1637) - lãnh chúa vùng đắt Hél-xen-Cát-xen (1627-1637).- 339.



1020 BẢN CHÌ DẪN TÊN NGƯÒI

Vìn-han V  (1748-1806) - Ihống dổc Hà Lan tù nâm 1751. năm 1784 bị trục xuất ra 

khói nilốc. nảm 1787 chinh qu yín  cùa ông ta dược khôi phục nhò sự can th iíp  cùa 

Phổ. năm 179Ỉ Ang bị quân dội Pháp lật đổ; là chống cùa em gái Phri-đrích  

Vin-hem II.- 345.

Vin-tnn-oco I I  G0n-da-ga  (1594-1627) - quận công Măng-Iua cuối cùng thuộc dòng họ 

Gôn-da-ga, cầm quyén lù năm 1626, hóng y giáo chú tù năm 161S.- 481.

yii-ghen-stây-nơ, Pi-tít Khri-xti-a-nô-vích. bá tước (1768-1842) - tướng Nga. tham gia các 

cuộc chiến tranh chòng nước Pháp thòi Na-pô-lê-ông. Irong thài gian tháng Tư - 

thắng N ỉm  1813 là lổng til lệnh quân dội Nga-Phổ.- 426.

Vôn-m ai-nơ  (W ohlmeiner). I-6-han G ổt-p h rít (sinh khoảng nâm 1826) - kiến trúc 

su Đức; .tham  gia cuộc khđi nghĩa vũ trang ò En-b éc-p h e n -đơ  tháng Năm  

1849.- 721. 722.

Vôn-phơ - tu sĩ dòng Tên, linh mục cũa hoàng đế Lí-ữ-pôn L- 342.

Kdn-p/iơ(Wolff), Lu-ít-gi - thiếu tá I-ta-li-a. người ùng hộ M át-dí-ni, ủy viỂn Tồng  

H ộ i đóng Q uố c tỂ (1864-1865), năm 1871 bị vạch trán là điệp vién của cảnh sát 

Pháp,- 595.

Vôn-pho  (W olf). Phéc-đi-nâng ("Vôn-phơ D ó ”) (1812-1895) - nhà chính luận Dức, thành 

vién Liên đoàn nhũng ngưòi cộng sản. (rong nhúng nam 1848-1849 là một (rong 

những biên tập v iin  cùa là  "Neue Rheinische Zeitung"; khi Liên đoàn nhũng người 

cộng sản bị phân li í t  năm 18Ỉ0 là nguòi ùng hộ Mác; vé sau ròi bỏ hoạt động 

chính trị.- 64.

Võn-pho  (W olf). V in-hem  ("Lu-pu-xờ") (1809-1864) - nhà cách mạng vô sàn Đức, nhà 

giáo, con trai một nổng nỏ ò X H £ -d i. tù [háng Ba 1848 là dy viên Ban cháp hành 

(rung ương Liên đoàn những ngưòi cộng sàn. irong nhúng năm 1848-1849 là một 

trong nhQng biên tập v iín  cùa tờ "Neue Rheimsche Zeilung", đại biêu Q uốc hội 

P h ra n -p h u ổ c ; bọn và hạn ch iế n  đấu củ a  M ố c vã À n g -g h e n ,- 6 2 , 64. 5 15 . 5 1 6 -5 1 7 . 

530-532.

v tn - ư  (Voltaire), Phríng-xoa Ma-ri (ho thật la A r u -t)  (1694-1778)- nhà t r i íl học - 

nhà th ín  lu$n Pháp, n h ì v ỉn  Irào phúng, dại d iỉn  nổi tiếng của phong trào Ánh  

sáng tư sản thé kỷ X V III. đắu tranh chồng chế đ ộ  quân chủ chu yín  chế và đạo 

T h iín  Chiia.- 440.

V'ru-bl(p-xki (W róblewski). Va-lỂ-ri An-tô-nhi (1836-1908) - nhà hoại động cùa phong
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trào cững nhân Ba Lan và quốc lế. nhà dãn chú cách mạng, m ội trong nhũng ngưòi 

lãnh dạo cuộc khdi nghĩa giải phóng Ba Lan những năm 1863-1864; tướng cùa Công  

xá Pa-ri. ủy viỄn Tổng H ộ i dống Q uố c lế  và bí thư [hông tắn vé Ba Lan (1871-1872). 

tham gia tích cực cuộc đắu iranh chống phái Ba-cu-nin.- 676. 684.

V u-khơ  (W ucher). Lê-ô-pôn (mất trước năm 1898) - thợ may D ú c, thành viên Q uổc tế 

1. hội Inlòng chi hội thợ may ò Giơ-ne-vơ,- 567.

Vút-han (W oodhu ll), V ích -lo-ri-a  (1838-1927) - nguòi đáu tranh cho quyén phụ nữ tu 

sàn M ỹ. đứng đẩu chi hôi N a 12 - chi hôi bị khai trừ khói Q u ố c tế.- 623, 626-633.

X

X a-b i-na  (Sabina), Ca-ren (1813-1877) - nhà văn Séc bị kết án tù giam v i tham gia 

phong trào dân chù • cách mạng tn ló c  và trong thòi gian cuộc cách mạng 

1848-1849; sau khi dược trả lại lự do vào nãm 18S7 chuyển sang lập tn lòng chù 

nghĩa tự do.- 665.

X a -b ố  (Czabò), Im-rô (Ê-m ê-rich) (1820-1865) • sĩ quan Hung-gạ-ri, tham gia cách mạng 

1848-1849, ủy viên chính phú cách mạng Hung-ga-ri thứ nhắt (tháng Ba-tháng Chín  

1848) và đại bièu Q u ồ c  hội à DỄ-brél-xen (1849); sau khi cách mạng thắl bại di 

cư sang Pa-ri rồi sang Luân Đôn.- 475.

X a -ca -d o  (Sacase), Phrâng-xoa (1808-1884) - quan tư pháp Pháp, theo chủ nghĩa quân 

chú, tù năm 1871 là dại b iíu  Q u ổ c hội.- 663.

X a -la -đ in , I-u-xúp (X a-lăc-át-Đ in) (1138-1193) - vua A i  C ậ p  (1171-1193), ngUÒi sáng lập 

vương triéu A i-i-u-b ít.- 402.

X ai-đ o -p a -sa , Mu-ha-m ét (1822-1863) - ngưòi cai trị A i  Cập  (1854-1863).- 436.

X a n -g h i-n é t (Sanguinède, J.).- 566.

X a n -g h i-n é t (Sanguinède), Rữ-da-li-a,- 566.

X a n h -Á c -n ô  (Saint-A rnaud), Ác-m ăng G iắ c  A -sin  L ơ -rua  D o  (1801-1854)- thống chế 

Pháp, thuộc phái Bô-na-pác-tđ; một irong nhũng người lổ  chúc cuộc đào chính ngày

2 tháng Ch ạp 1851, bộ trildng quốc phòng (1851-1854), năm 1854 là tổng tư lín h  

quân đội ỏ  CrUm .- 295.

X anh-C le-ro  (Saint-C lair) - nguòi tham gia phong trào công nhân M ỹ, ùy viên Tổn g  

H ộ i đổng, đuợc bầu tại Đ ạ i hội La  H ay cúa Q uốc tế (1872).- 676, 686.
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X anh-X i-m ỗng  (Saint-Simon), Hăng-ri (1760-1825) - nhà xâ hội chú nghĩa khang tuòng 

Pháp vi đại.- 236.

X ắ c-xo  (Saxe), Hen-rích Mô-ri-xớ, bá tuòc (16%-17S0) - thống chế Pháp, tác già quyên 

sách vé các ván đế nghệ thuật quân sự.- 413.

Xâỵ  (Say), G iăng Ba-ti-xtổ (1767-1832) - nhà kinh t í  học IU sàn Pháp, dại biỄu của 

khoa kinh tế chính trị tâm thuòng.- 154, 157, 190, 201.

X cổ-pi-n i (Scopini, J J .) -  chù tịch, rồi- phó thu ký chi hội Ihợ nguội, thợ cớ khí và thợ 

cân thép G iơ-ne-vơ, tham dự dại hội Liên chi hội vùng thuộc hệ ngôn ngũ Rô-m an  

của Q uố c tế ò  La-Sô-đ<J-Phông (tháng T u  1870).- 567.

X éc-ra i-ơ  (Serailler), G ien-n i - vộ  cùa ô .  Xéc-rai-ơ. - 593.

X éc-rai-ơ  (Scrailler), ô-guy-xtơ (sinh năm 1840) - nhà hoạt động của phong trào công 

nhân Pháp và quốc tế, thợ lằm khuôn giày, ủy vién Tổ n g  H ộ i đổng của Q uốc té 

(1869-1872), bí thu thông tắn vé B ỉ (1870) và Pháp (1871-Ỉ872); ủy viên Công xa 

Pa-ri và ủy viên H ộ i đóng liên chi hội A n h  (1873-1874); bạn chiến đấu cOa Mác 

và Ăng-ghen.- 582-588. 592, 593, 598-599. 601, 672, 673. 676, 684, 794, 796, 839.

X éc-xtôn  (Sexton), G ioóc-g iơ  - nhà xẫ hội chủ nghĩa Anh, tháy thuổc. ùy viỄn Tông H ội 

dóng của Q uốc t í  (tháng NSm-tháng Tám  1872). dại biêu dự Dại hội La H ay (1872); 

tại H ội dòng li£n chi hội An h  (1872-1873) chổng các phán tử cài lương." 676.

X ét-ti (Setti) - ủy viên H ộ i đống liên chi hội Bắc M ỹ cùa Q uốc tế.- 676.

X ỉ-m i-a -k in , cỏn-xtan-lin  Rô-ma-nô-vích (1802-1867) - tuớng Nga, trong thòi kỳ Chiến  

tranh Crtlm  ch ì huy 10 đoàn, tham mưu trưdng lập đoàn q u ỉn  (tháng M u ò i một 

1854- tháng T ư  1855), tham gia phòng thủ Xí-va-xtô-pôn.- 303, 308.

X i-gh i-dơ -m un-đơ  l  Lúc-xăm -buỗc  (1361-1437) - hoàng d é  cùa cái gọi là D ế  chế La 

M S thân thánh (1410-1437).- 328-329.

X i-gtii-dơ -m un-dơ t  Già (14 6 7 -15 4 8 ) - vua Đa Lan  và d « i công iưỏc l i l  va ( 1 5 0 6 -15 4 8 ) .'  33 5 .

X i-m ỗ-n i-sơ , I-van Xtê-pa-n(V-vích (1792-1855) - tướng Nga, công sứ đ T í-h i- ra n  

(1832-1839).- 364.

X i-m ôn  (Sĩmon), G iu y -lơ  (1814-1896) - nhầ hoạt động nhà nuóc và nhà triét học 

duy t ỉm  Pháp, phán tú cộng hòa tu sản ữn hòa, d ạ i b iểu Q u ố c  hỡ i lập hiến 

(1848-1849), ùy v iên  V iỆ n  lập pháp, ủy v iên  chính phù phòng thù qutíc gia và 

chinh phú C h i-e .- 452.
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X i-m ôn  (S im on). Le-vi - thuơng nhân Đủc; nhân chứng trong vụ án nhũng người tham 

gia cuộc khỏi nghĩa vtì trang ỏ En-béc-phen-đd tháng Năm 1849- 720.

X ì-xm ón-đ i  (S ism ondi), G iỉn g  Sác-lổ Lê-ỗ-na X i-m ô n -đ a  D ờ  (1773-1842) - nhà kinh tế 

học Th ụ y  S ĩ. phê phán chù nghĩa tu bàn t r ỉn  lập iruòng tiều tư sản, đại biều có 

tiếng tăm cùa chú nghĩa lẫng mạn kinh tế.- 201, 205, 261, 262.

X íi-m ú t  (S im outh), Hen-ri Á t-d in - to n , tủ tước (1757-1844)- nhà hoạt động nhà nưỏc 

A n h , đàng viên dàng T o -ri, thủ móng và bộ trưòng tải chinh (1801-1804); trên 

cương vi bộ  truòng nội vụ (1812-1821) thi hành các b iín  pháp khùng bố dàn áp 

phong (rào cổng nhan,- 324.

X m ít  (Sm i(h), A -d am  (1723-1790) - nhà kinh lế  học A n h , một trong nlúíng dại biêu 

lỏn nhắi cùa khoa kinh tế chinh tri tư sản cổ điên,- 134, 136, 141-142, 150-151, 

157-158, 165, 192-193, 195, 205, 206, 222.

X m íi  (Sm ith). A -d ỏ n -p h d  H e-đ inh  - nhà xâ hội chù nghĩa, nhà báo A n h . năm 1871 theo 

chi hội Pháp ò  Luân D ôn thủ d ịch  vói Tốn g H ộ i đóng cùa Q uốc tế; tù những năm 

80  là  th à n h  v ié n  L iên  đ o à n  d ã n  chủ-Xã h ộ i.-  579.

X m íi,  Phê-đo I-va-nô-vích (khoảng 1787-1865) - sử gia quân sự Nga.- 277, 278.

X m ll  (Sm ith). Uy-li-am  X ít-nây (1764-1840) - đ ô  đốc An h ,- 402.

X õ-va  (Sauva), Ác-xen - nhà xâ hội chú nghĩa Pháp, thợ may; môn đổ cùa Ca-bê, một 

ư o n g  những nguòi lãnh dạo các khu di d ỉn  cùa ngưòi In-ca-ri đ Mỹ; tham gia Công  

x i  Pa-ri, thành vien của Q u ố c  tế; trong nhũng năm 70 tham gia phong trào xâ hội 

chũ nghĩa đ  Mỹ,- 810.

X phoóc-txa  - xem M a-xi-m i-li-a -nô  X phoóc-txa.

X la n -h ỗ p  (Stanhope), G iím -x ớ , bá tưóc (1673-1721) - nhà hoạt động quẳn sự và chinh 

trị. nhà ngoại giao A n h , dàng viên đàng V ích , quốc vụ khanh (1714-1717), bộ truồng 

tài chính (1717-1721).- 382.

X ten-li (Stanley). Ê-đu-ác H en -ri, tù năm 1869 là bá tưóc D ớc-bi (1826-1893) - nhà 

hoại dộng nhà nưóc A n h , đảng viên đàng To-ri, trong nhúng năm 60-70 là ngưòi 

của dàng bào thù, sau d ó  là người cùa đàng lự do; bộ trilđng phụ ưách vắn dế 

Ấ n  D ộ  (1858-1859). bộ tm đng ngoại giao (1866-1868 và 1874-1878).- 429.

Xiiu-á í - vương triéu trị vì ỏ  X cố t-len  (1371-1714) và ò  An h  (1603-1649, 1660-1714).- 

490, 495.
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X tõ c  (Slock), GiOn.- 803.

Xto-rái-pho D o  R ti-cH p-pho  (Stratíord de R edcliffe), Xtơ-rát-pho C a-ninh , tủ tu<íc 

(1786-1880) - nhà ngoại giao A n h . công sứ ò Công-xtăng-ti-nô-plơ (1810-1812. 

1825-1828, 1841-1858).- 436.

X ta -ru -vo  (Struve). Gu-xtáp (1805-1870) - nhà d ỉn  chù t iíu  tu sản Đúc, nhà báo, một 

trong nhũng nguôi ISnh đạo các cuộc khỏi nghĩa Ba-đen tháng T u  và tháng Chín

1848 vè cuộc khồi nghĩa Ba-den-Pphan-xơ năm 1849, một trong nhũng thủ lĩnh cứa 

giói tiểu tư sàn lưu vong ò A n h ; tham gia cuộc N ội chiến d M ỹ đúng vé phía ngildi 

mién Bắc.- 725, 726.

X u -b i-d a  (Soubise). Sác-lơ d o  Rồ-gan, hoàng tủ D ờ  (1715-1787) - thống ché Pháp, súng 

th ín  cùa Lu-i X V ,  tham gia cuộc Chiến tranh bảy năm (1756-1763).- 496. 

X u-en-xan  (Swainson), G iôn  - chù xuòng ỏ Pre-xtớn.- 273.

Xu-lứy-m an I Ca-nu-ni (Xu-lây-m an Tu ytt di£u) (1495-1566) - vua T h ồ  N h ĩ Kỳ 

(1520-1566).- 476. 478.

X u -lu -co  (Soulouque), Phau-xtin - tổng thống cộng hòa da đen H a -H i (1847-1849), nâm

1849 tự xưng l i  hoảng đế  vói tén hiệu Phau-xtin I,- 23.

X u-vứ-rỗp. A-léch-xan-drơ Va-xi-li-6-vích (1729-1800) - thổng soái Nga vĩ đại.- 501. 

X u n -ta  (Soull), N i-cô-la G iin g  (1769-1851) - thổng chế và nhà hoạt động nhà nilóc 

Pháp, tham gia các cuộc chiến tranh của nuóc Pháp thòi N a-pồ-lí-ông, trong những 

năm 1808-1813 chỉ huy q u ỉn  Pháp trong cuộc chiến tranh tr ín  bán đ ảo  Pi-ré-n í, 

bộ iruỏng bộ chién tranh (1830-1834, 1840-1845), bộ truồng ngoại giao (1839-1840) 

và thủ m óng (1832-1834, 1839-1840, 1840-1847).- 299.

X uy  (Sue), ơ -g ien  (1804-1857) - nhà văn Pháp, tác giả của những tiểu thuyết úy mị 

tiêu thị dân vé các đé tài xâ hội.- 30, 39.
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CÁC NHÂN VẬT VẢN HỌC VÀ THẦN t h o ạ i

A -p ố -lô n g  -  trong Ihẩn thoại cổ Hy Lạp là thẩn mặt trơi và ánh sáng, thẩn bào hộ 

nghe thuật,- 405.

Ẻ -ô -lơ  - trong thần Ihoại cổ H y  Lạp là chúa té cùa gió, nguòi câm quyén đảo Ê-ô-li, 

nơi ô -d i-x é  tìm đ ín  Irú ngụ trong thòi gian ph iíu  du,- 383.

J-a-nút - vị thần cổ La M ẫ, được mô lả vói hai khuôn mặt hưóng vé hai phía ngược 

nhau.- 779.

ích-xi-ứn - trong th ín  Ihoại cổ H y  Lạp là vua cúa ngưòi La-píp, do lội lỗ i mà bi trừng 

phạt phải chịu đày dọa duới âm phú. - 439.

L a o < a -6 n ị -  trong anh hùng ca cò Hy Lạp là tu l í  thành Tớ-roa cùa thân A-pô-lông. 452

N ác-xlt-xo  - trong thẩn thoại cổ H y  Lạp là chàng thanh niên đẹp trai, phải lòng hình 

phản chiếu của chính minh.- 443.

P hau-xtơ  - nhân vật chính trong bi kịch cùng t ín  cùa Gớ-Id,- 439.

4T-IIA44
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VÀ N H Ắ C  Đ Ế N

CÁC TÁC PHẨM CỦA C.MÁC VÀ PHỖẢNG-GHEN'’

M ác c . CẤC kế hoạch quân sự cùa Pháp và A n h . - C u ộ c  khỏi nghĩa ỏ  H y Li.ip. - Tây  

Ban N ha. - Trung Q uric (Toàn lập, t.10, 1993. tr. 123 - 130).

In: "The N cw -Y ork  D aily Trib u n e” N a  4030. 18 Iháng Ba 1854.- 297.

Mác c .  D iéu lộ tạm thòi của H ộ i liên hiệp crtng nhan qutìc té (Toàn tặp, t.16. 1994. 

tr. 24 - 28).

- Provisional Rules of thc Associalion.

In: Address and Provisional Rules o f the International W orking M en's Association. 

Established September 28. 2864, al a Public M eeting held Ht St. M artins's H a ll. Lcing 

A cre , Lo n D o n . 1864.- 541, 547. 564. 736. 739.

Mác c . Lói kSu gọi thử hai CÙH Tỏng H ộ i đổng H ộ i liên h iíp  cổng nhân quiSc tế VỂ 

cuộc chiến (ranh Pháp-PhÀ. c ủ i  các hội viên H ộ i liên hiêp cồng nhãn qurtc IỂ iH 

chau Ả u  vã HcỊp chúng qurtc (Toàn l?p . t.17. 1994, tr 362 - 374).

- Second Address o f  the Genernl C o u n c il o f Ihe International W orking Men's  

Association on thc W ar. T o  the members o f  the InlernHlioniil W orking M en's Association  

in Kurope and Ihe United Slales [London, 1870].- 588-592. 752, 755. 758.

Mác c .  TÀng H ộ i dứng H ộ i liên hiCp công nhăn quric tế gừi Ban thuclng vụ trung Urtng 

LiỄn minh dfln chú xS hội chù nghĩa (Toàn  tập. t.16, 1994. tr 472 - 474).

- Le Conseil GénỂral de lA sso c ia tio n  InlernHtionale đes Travailleurs au Bureau  

C e n lra l de 1'Alliance IntcrnationHle dc la Dém ocratie Socialislc.

I Những ấn phàm bằng tiếng nguyên hàn ch i UU<Jc nêu trong trường hợp nhũng án 

phàm íty được crtng brt khi tác già còn srtng.

«T- MA4-1
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In trong curtn sách nhó: "Les Prélendues scissions lians rInternationale. Circulaire privée 

du Conseil Généntl de 1'Association Internationale des Travailleurs". Genéve. 1872.- 662.

Mác c .  Tổ n g  H ộ i drtng gửi H ộ i đứng liẽn đoàn Thuỵ S ĩ vùng thuộc hệ ngrtn ngữ la-linh  

(Toàn tập. 1.16. 1994. tr 521 - 531).
' ’ f \ \  v i  J.T I . ; '  K  • ■ > ĩ  _  ' * . ' ■__

- l.e Conseil Général au Conseil Fédéral de la Suisse Rom ande.- 582. 583.

M ác c .  Ô ng Oa-scl-bóc-ncl. dại sú M ỹ  d Pa-ri. o ù i  uv ban trung Urtng N iu  O óc cùa 

các chi hộ H ộ i liên hiệp cAng nhan qurtc tế ứ H 0P  chúng qurtc M ỹ  (Toàn lặp. 1.17. 

tr. 510 a 515). , ,  \ t  ■

- M r. Washhurne. Ihc Am erican Am hassador in Paris. T o  the N ew -Y ork Cenlrnl 

Cnm m ittee for the United States Seclions o f the Intem alional W orking M en s 

Association. [London. 1871].- 595.

M ác c .  N ộ i chiến ò Pháp. Lò i kêu gọi cùa Tồng H ộ i drtng H ộ i liên hiệp công nhãn 

qutíc té (Toàn tạp. 1.17, 1994. lr. 417 - 482).

- Th e  C iv il W ar in France. Address o f  the G eneral Co u ncil o f the International 

W orking M en's A ssocialion . [LondonỊ. 1871,- 592-594. 601. 665, 775.

[Mác c .)  Bàn ghi Irti phái h iíu  của C .M á c  vé giấy uỳ nhiệm tư cách đại biêu cùa Ba-ri 

(Toàn lập. 1.18. 1995. ir . 891).- 686.

M ác c .  T ién  công, giá cà và lọi nhuận (Toàn lập. 1.16. 1994. tr. 141 - 210). - 544.

M ác c .  TuyỄn btì cùa TÀng H ộ i drtng gùi ban biên tập báo "Tim es" vá các ban hiên 

lập các háo khác (Toàn tập, 1.17, 1994. tr. 396 - 397).

In: "The Times". N a  27018, 23 tháng Ba 1871; "The Easle r Post" N a 130,25 tháng 

Ba 1871 và các báo khác.- 592.

M ác c .  Tuyên brt cùa Tỏng H ộ i (lổng H ộ i liên hiệp công nhân qutìc lế  nhân l'Ài phái 

biêu của Có-cren lại hạ nghi v iín  (Toàn tập. t. 18. 1995. tr. 91 - 98).

- Internnllonal W orklng M e n s  Assoclaiion. A l  a lu ll meellng ot the General 

Cnuncil...|London. A p ril 17, 1872). (Truyén đrtn].- 674.

M ác c .  Đáu tranh giai cấp lì Pháp 1848 - 1850 (Toán  tập. 1.7, 1993. tr. 15 - 150).

- 1848 - 1849. I.D ie .luni Niederlage 1848; II. D e r  13.Juni 1849; III.Folgen des 13. 

Juni 1K49. In: "Neue Rheinische Zeitung. Polilisch-ỗkonom ische Revue" N a  N a  1. 2. 

3, 1850,- 62.

Mác c .  Thỏng báo mẠ( gừi tất cà các chi bộ (Toàn tập, t.16, 1994. Ir. 590).



BÁN CHÍ DẮN NHỮNG SÁCH BÁO D ư ộ c  TRÍCH DẪN VÀ NHẮC DẾN 1029

- C om m unication con fidenúellc  HUX d ifféren les  sections.- 587.

Mác c .  V ụ  dóng cừa xi nghiệp và sa thài háng loại crtng nhan xây dụng ỏ Girt-ne-vn. 

Tổng H ộ i đrtng H ỏ i liên hiệp c(\ng nhân quOic tế gửi nam nữ công nhSn châu Â u  

vá Hrtp chúng quốc (Toán tập. t. 16. 1994. tr. 587 - 589).

- Th e  Look-out of the Building Trades at Cìeneva. Th e  General Cou ncil o f  the 

International W nrkĩng M en's A ssocialion  lo  Ihc W orking M en and Women o f Europe  

and Ihe United States.

Truyén d(1n đU0c in cà bằng tiếng D ứ c và tiếng Pháp và trên một srt báo.- 586.

Mức c . HuSn tuóc Pan-m<ic-xlrtn (Toàn lập. t.9. 1993. tr 453 - 537).

- Palmerston. In: "The Peoplés Paper" N a N a 77-81. 84-86. 22 và 29 tháng Mưòi. 5.

12 và 19 Iháng Mưòi mộ(. 10. 17 và 24 tháng Ch ạp 1853 và 11 tháng G iẻng 1854.- 391.

M ác c . D iéu lệ chung và Q uy chế lft chức cùa H ộ i liỗn hiệp công nhân quric tế (Toán  

tạp. 1.17 . 1994. tr. 583 -  603).

- Statuts Généraux et Réglements administratirs de rAssoclation Internationale des 

Travailleurs. r.dition (lỉncielle. revisée par le Con&eil Général. l.ondon, 1871,- 599. 659. 

661. 667. 678-684. 687-691. 801. 805-810. 826. 836.

M ác c .  Vổ  nhũng sự hức hại các thành viên các chi hộ Pháp. Tuyên hổ cùa TẲng Hội 

drtng H ộ i liên hiOp c<\ng nhan qurtc lế  (Toàn tặp. 1.16, 1994. Ir. 577 - 578).

- Declaratínn o f the General Counci! ()f the International W orking Men's Association. 

Xuất bàn ngày 4 Iháng Năm  1870 duđi dijng truyén đrtn.- 584. 836.

M ác c .  Báo cáo CÚH TÀng H ội đrtng trU(íc đại hội đại biêu hàng nSm lítn thú nSm cùa 

H ộ i liên hiệp cững nhân qurtc lế  họp t$i 1ji Hay 2 - 7  tháng Ch ín 1872 (Toàn lập. 

1.18, 1995, tr. 175 - 187).

- O ffizie ller Bericht des Londoner Gencralraths. verlesen in ồffen llicher Silzung 

d e s  ln te m a 7 Ío n » le n  K o n g resse s  |B ra u n s c h w e i |ỉ . 1872).- 809 . 810.

M ác c .  Tranh luận rt nghi v iín  ngáy 22 tháng Hai. - Báo cáo khàn của Prit-x<Vdi-Boóc-g(V

- Chinh sách của các cuòng quric phưrtng T8y (ToAn lập. 1.10. 1993, tr. 105).

In: "The N ew -York Dnily Tribunc" N a  4025. 13 tháng Bit 1854 - :% .

Mic c, *Ưli kêu |jụi thứ nhất CÚII Tỏng H ộ i drtng Mội liỄn 'hiêp cỏng nhftn qurtc tế vé 

cuộc chiến tranh PhÃp-PhỔ. Ciửi các hội viên CÚM H ội liên h iíp  cftng nhân qurtc lé 

rt Chủu Ả u  \k  H ợ p chúng qurtc (Toàn lập. 1.17 , 19V4. tr. 9 • Ib).
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In: "La Em ancipación". N a  63, 24 tháng Tám  1872 - 678.

Ăng-ghen Ph. Phong irào  đòi hiến pháp đế ché ỏ Đ ứ c (Toàn tập. 1.7, 1993, lr.151 - 276).

- D ie  deutsche Reichsverfassungscampagne. In: "Neue Rheinische Zeitung. 

Polilisch-õkonom ìsche Revue". N a  N a  1-3. 1850.- 62.

[Ằng-gftcn Ph.\ Bái ghi lò i phát b iìu  cùa Ph.Ăng-ghen vé việc triỉu  tập hội nghị l.uAn Dổn  

nâm 1871 (Toàn lập. 1.17. 1994. tr. 842).- 595.

Ẳng-ghen Ph. Tuyên M i cùa Tổng H ộ i đổng vé búc Ihu cùa ttô-li-íic (Toàn lập, 1.17. 1994. 

tr.497 - 498). In: 'T h e  D aily News". 23 tháng Sáu 1871; T h e  r.astern Post”. N a 143, 

24 tháng Sáu 1871,- 594.

Ăng-ghen Ph. T u y ín  brt của Tổng H ội drtng vé những bức thư cùa H íH i-ó c  và Lrt-cráp 

(Toàn tập. t.17. 1994. tr.502 - 503). In: "The D aily News". 29 tháng Sáu 1871 và 

T h e  Eastem  Posl”, N a  144. 1 Iháng Bày 1871.- 594.

Ă ng-ghen Ph. Tưỏng thuật lòi phát biểu cùa Ph.Ảng-ghen vé quan h í của M ál-di-ni V(ii 

Qurtc t í  (Toàn tập. 1.17. 1994. tr.839 - 841). In: "The Eastern Post", N a  148. 29 tháng 

Bày 1871 - 595.

Ăng-ghen Ph. Q uố c lé  ò  M ỹ  (Toàn lặp. 1.18, 1995, lr.131 - 139).

- D ie  In tern ation ale  in A m e rica . In: " D e r  V o lk ss la a l" . N 2- 57. 17 Iháng Bày

1872 - 679.

Ang-ghen Ph. v í  vắn đé nhà ồ  (Toàn t«p. 1.18, 1995. lr.287 - 394).

- Z u r  W ohnungsfrage. In: "D cr Volksstaat". N a  53, 3 tháng Bày 1872.-660-667. 

Ả ng-ghen Ph. T h u  của Tổn g H ộ i đống gùi ban biên I5p các báo "Spectator” và "Examiner"

(Toàn  tập. t.17, 1994, lr.499).- 594.

Ang-ghcn Ph. T in h  cành của giai cấp lao động ò  Anh (Toàn t$p, 1.2, 1995. tr.317 - 

698).

- D ie  Lage der arbeitenden Klasse in England. Leipzig. 1845.- 821.

Ang-ghen Ph. *Dự thảo nghị quyếl của Tổng HOI dóng vé 1$)) irilcing của giai cấp cững 

n h ìn  A nh trong giai đoạn hiện nay của cuộc chiến Irnnh Pháp-PhÂ (To àn  ttp. 1.17 . 

1994, tr.383 - 384).

In: "The Ea itcrn  P o*r, N ft 123, 4 Iháng Hftl 1871,- 591.

Áng-ghtn Ph. 'Nghị quyết của Tổng Hội dứng vé viíc triíu tập và chương irinh nghi (ự 
cdn D ạ i hội d«l blẻu đ La Hay (Toàn ttp . t. 18, 1995. t r .U Ỉ  - 126).
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In: "The International Herald". N a  13. 29 Iháng Sáu 1872; "D er Votksslaal". N -  53.

3 tháng Bày 1872 và các xuấl bàn phàm khác.- 659.

Ăng-ghen Ph. Duyệl lính bộ binh tinh nguyên An h  (Toàn tập. I. 15. 1994. tr. 176 - 186).

- T h e  Review o f Englỉsh vo lum cer rif1emen. In: "Allgem eine M ililá r-Ze itu n g”. N a 

36. 8 tháng C h ín  »860.- 513.

M ác c .  vá ÃtiK-ỊỊhen Ph. Dồng minh dan chù xã hội chủ nghĩa và H ộ i liên hiệp cổng nhãn 

quổc tế. Báo cáo và các văn kiên d ilổc công hrt theo quyết định cùa Dại hội La Hay  

cùa Q uric lế  (Toàn tập. 1.18. 1995. tr.451 - 634).

- 1,'Alliance de la déniocralic socialiste el 1'Association Internationale des 

Travaillcurs. Rapport ct docum cnls publiés par ordre du Congrès International đe la 

Haye. Londres-Ham burg. 1873,- 690.

Mác c .  và Ãng-ghen Ph. Tuyên bỏ cùa Tổng H ộ i dổng vổ thông tri cùa G iuy-K ' Pha-vrti. 

Gừi ftng tỏng hiên tập báo "Times" (Toàn tập. 1.17, 1994, tr.490 - 492). In: “Th e  

Times". N -  27088, 13 tháng Sáu 1871; "The Eastern Post". N 2- 142. 17 tháng Sáu 

1871; “D e r Volksstaal". 50. 21 Iháng Sáu 1871 và các xuắl bèn phàm khác.

Mác c .  và \ng-K hen Ph. Tuyên hrt cúa Tổn g H ộ i đrtng vổ hành dộng bạo ngUỢc cành sát 

của nhà câm quyén Th ụy S ĩ (Toán tập. 1.17. 1994. Ir.644 - 645). In: "The Easlern Posl". 

N -  178. 24 tháng H a i 1872; "The ln tem alional Herald". N -  1. 2 Iháng Ba 1872.- 674. 

Mác c .  vá Ăng-ghen Ph. Tuyên ngỏn cùa o à n g  cộng sàn (Toàn tập, t.4, 1995. tr.591 - 646). 

-M a n iíe s l (lcr K om m u n is iisch e n  P a rle i. V e rõ ííe n t lic h t  im  F e b ru a r  1848. 

L o n tlo n .- 659.

Mác c .  và ÃnịỊ-ỵhen Ph. T h u  gùi Uỷ ban Dàng công nhan dãn chú - xâ hội (Toàn lập, t.17. 

1994. tr.3SH- 361). In: "Maniíest des Ausschusscs des social-đemokralischen Arbeiterpartei. 

A n  alle deulschen Arbeiter! 5. Septemher 1870". Braunschwcig. 1870,- 588.
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lr.553 - 565).
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B u-iufíc-lin  Đ .p. Lịch sử cuộc xâm luợc cùa hoàn ị: l i í  Na-pA-lê-Ang đrti V(íi nuức Nga 
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Bauer, B. D ie  jetzige Stellung Ru/ỉlands. Charlottenburg. 1854.- 373-391.

Baucr, B. La Russie et 1'Anglelerre. Charlottenbourg, 1854. Bản dịch tù bản in bằng tiếng 
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Pyai. F. I.ettre HUX m andarins de la Prance. Londres. 1858:- 438-444.

Pyai, F. L iherté. Egalité. Fraternité . Com m une révolutionnaire. Paris. 24 juin 1868. Đăng  
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jeunesse á la conscience ừanqaise. Bruxelles. 1872.- 665.
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U .S .A  in M ay 1872. Ký tên: Vút-han và nhũng ngưòi khác. Đăng Irên háo: "W oodhull 

and C U D in s  VVeekly". N a  22. 13 Iháng T u  1872- 629-631.

People's Convention. Ký lên: Xten-tAn và những ngUili khác. ĐSng trên báo: "W(K)dhull 

and C la llin  s Weekly". N a  21. 6 tháng T u  IK72.- 629.

People s Convention. Ký ten: Xten-tòn và những ngưòi khác. Dăng trên báo: "W oodhull 

and C la f lin s  W eekly". N 11 22. 13 tháng T u  1872.- 629-631.

T h e  Portío lio . D ip lo m aúc Review (New Series). V o lu m c I. N 2- 1. I.ondon. 1843. Copy  

o f a despalch from prince I.ieven. and counl Ma(uszevich. addressed lo  counl 

Nesselrode. dalcd London. lst (13lh) .lune, 1829.- 389-391.
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Pr«}ccsễVcrbiiux du  congrcấs d e  rA s s o u a lio n  liu c rn a lio n a le  dcs trr!VHĨIkẻurs réun i à Lausnnne 

du 2 HU 8 septem bre 1867. C'hauxậde - F n n d sể lHí>7ể- 570. K36.

Program m e et Règlcm ent de lA llia n c e  internationale de la D ém ocratie socialisteẳ G cn è veệ 

Ị1868Ị.- 559-568. 688.

Program m  und Statuten der sncial-dem okratischen Partci Deutschl»ndsắ In: P ro loko il úher 

die  Vcrhandlungcn dcs A llgem einen Deulschen social-dem okratischen Arbeiterkongress  

zu Kisenach am 7ế. 8. und 9. August 1869. Leipzig. IK69.- 66Ơ.

R ep o rt írom  the select committcẽc appointed to inquire into the cause (>f the high price o f 

gold b u llỉonỂ O rd ercd . hy Ihe House o f Cnm m ons. to he printed. 8 ễlune 1810. London. 

1810.- 205.

R ep o rt o f Ihe Fourth  A n n u a l Congress o f the International VVorking M cn 's  Association . 

held at Basle. in Sw itzerland. F ro m  the 6th to the l l t h  septem ber. 1869. London .

1869.- 573.

T o  the Un ited  States Central Com m ittce o f the l.W .A ẻ. Ký tứn: Uy-li-am  Oét-xtrt. thư ký 

chi hội 12. Dăng trôn háo: "W(K)dhull and C laC lin s  VVeekly". N ”  27ẽ 18 tháng M ưỏi 

một 1871.- 625.

T o  the W orkingm en o f A m erica . A ddress o f the Central C o m m itie c  o f the United States. 

N ew -Y o rkỀ O cto b er 15. 1871. DAng irẻn báo: "NVoodhull and C la ilin  s VVeekty", N 12, 25.

4 tháng Miirti m ột 1871.- 625.

Tro is ièm e Congrès de l A&sociation Internationale des Travailleurs. Com pte-rendu o ffic ie lễ 

Bruxelles. septenihre 1868. Supplément au journal "Le Peuple belgeHẵ 1868.- 570. 833.

CÁC BÀI BÁO VÀ TIN  TỨC TR O N G  CÁC XUẤT BẤN 
PHẨM  Đ ỊN H  KỲ CHƯA B IẾ T  t ê n  t á c  GIẤ

"A llyem em e Zeìlung", Au-xbuữc. Phụ irưrtng của N “- 170. IN Iháng Sáu 1848. Trong chú 

Ihích cuổi trang của bài báo "Blicke auf die Ze illage" đă trình bày bức cỏng hàm 

cùa V in-ilen-brúc.- 97.

"A llgem em e M ilităr-ZcitunịỊ'. Dác-mcl-stát. N a20. 16 tháng Năm  1863. D e r  A n g riff  auf 

Ch arleslon  am 7. A p ril 1863.- 518.

- Cũng trCn số báo này. K ế hoạch cùa Sác-ld-xtữn. (Phụ triM ng).- 526.
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"Cái c h u ô n g ' - báo dân chủ - cách mạng Nga do A . i. Héc-xen vá G . p. Ô-ga-rê-vi 

xuất bán trong những năm 1857 - 1867 bằng liếng Nga và trong những năn) 1868

- 1869 bằng tiếng Pháp kèm theo nhúng phụ trưrtng tiếng Nga: báo dưclc xuất bản 

ứ LuAn Đ fln  đến năm 1865. sau đó ò Girt-ne-vrt,- 662.

"Allg tm eine M ilitã r-Z á tu n g ‘ CBÚO quân s ụ  p h ó  ihóng") - háo Đức, crt quan cùa H ộ i các 

s ĩ quan D ứ c và những ngưài phục vụ quan đội; dưộc xuắt bàn tù năm 1826 đến 

nâm 1902 ỏ  Đác-mrt-stál và ỏ Lai-pxích. T ro n g  những n,1m 1860 - 1864 Ăng-ghen  

cộng tác vói tò báo này. - 513, 518, 526.

"Arbeiter-Zeitung? ("Báo cổng nhân”) - tuần báo cỏng nhân, cổ quan cùa chi hội M ỹ  

cùa Q u ố c  tế N a  1, được xuắl bàn ỏ N iu -O ó c  bằng liếng Đức; xuắt hàn từ tháng 

Hai 1873 đến tháng Ba 1875.- 697.

"L A ssa n h lée  N ationale"  ("Quác hội”) - nhặt báo Pháp theo khuynh hưóng quân chù-chinh 

thrìng. dược x u ít hàn ỏ Pa-ri tù năm 1848 đến năm 1857- 39.

"La A snciac iỏn"  ("H ội liên hiệp") - báo cộng hoà Tây Ban Nha. dược xuắl bàn ỏ Lê-Ong 

váo đáu nhũng nâm 70 thế kỳ X I X .-  605.

"The Bee-H ive Newspaper"  ("Tạp chí bọng ong") - tuán báo tiếng A n h , cổ quan ngAn 

luận cùa các hội cỗng liên Anh; xuắt bàn ồ  Luân Đftn từ năm 1861 đến năm 1876 

dUiii các lẽn gọi khác nhau: lừ tháng M ư òi một 1864 dến Iháng T u  1870 báo đăng 

các văn kiện cùa Q utìc tế. - 570. 585.

” HuUctin de la  Fidérali<m Jurassienne de rA ssocia iion  inleniationale des iravailleurs" 

( T ậ p  san của Liên chi hội G iuy-ra  thuộc H ộ i lién hiệp cftng nhân qutìc té") - cơ 

quan ngốn luận cùa phái vA chinh phủ T h ụ y  Sĩ. diiíỊc xuất hàn dưói quyển chù biẽn 

cùa G i. G hi-A m  Irong nhũng nâ ir  1872 - 1878,- 665. 818.

"La C ap ita le 'Ợ T tìử  đfl”) - báo của phái cắp liế n  l-la-li-a xuát hàn ỏ Rỏ-m a irong nhũng 

nSm 1871 - 1872 - 615.
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"Joum al des Débati' po litiques ei littiraires" ("Báo tranh luận chính trị và văn học") - nhậl 

báo IU sàn Pháp. Ihành lạp ò Pa-ri năm 1789.- 39. 440.

"La Jusúcia"  ("Cíing lý”) - tò báo cộng hoà Tây Ban N ha. xuắt bàn ỏ  Ma-la-ga vào đáu  

những năm 70 thế kỳ X I X .-  605.

"Le M oniteur U n iven e ỉ' ("Báo đại chúng") - nhật háo Pháp, xuắt hàn ỏ Pa-ri lừ năm  

1789 đ ế n  năm  1901; lủ  n ăm  1799 đ ế n  năm  1869 lá C<1 q u a n  ngổ n  lu ặ n  ch in h  th ứ c  

của chinh phù.- 90. 443, 457-460. 470.

"The M o m in g  Advertiser" ("Ngilòi đưa tin buổi sáng") - nhậl báo Anh. xuất hàn <H Lu An D ỏn  

từ n ỉm  1794 đến năm 1934; trong nhũng năm 50 của thế ký X I X  là C<1 quan ngỏn luận 

cù a  p h á i M  sà n  cấ p  tiế n .-  577.

"The M o m in g  Chronicle" ("Tin buổi sáng") - nhật báo tư sàn A n h . xuắt bàn ỏ LuAn  

Đ fin  từ năm 1770 đến năm 1862; cd  qu an  ngôn luận cùa dàng v íc h .  vào  dầu  

n h ũ n g  n ă m  SO là C(1 q u a n  ngO n lu ậ n  c ù a  p h á i  P in ,  s a u  d ó  là crt q u a n  n g ỏ n  lu ậ n  

cúa phái bào thù.- 450.

"The M o m in g  Post" ("Bưu điện buổi sáng") - nhật báo bảo thù A n h . xuál bàn ỏ Luân D ôn  

trong những năm 1772-1937; vào giữa thế kỷ X I X  là crt quan ngữn luận cùa các thánh 

viên cánh hQu của đàng V ich  lẠp hợp xung quanh Pan-m<ic-xt(ln.- 271. 321. 450.

"Le N a tiona l" ("Báo dan tộc”) - nhại báo Pháp; xuất bàn ỏ Pa-ri tù nam 1830 đến năm 

1851; ccl q u a n  ngồn  lu ậ n  c ù a  n h ũ n g  ngư ò i c ộ n g  h o à  iư  s à n  th e o  p h á i An h o à .-  16. 20 . 

25 . 89.

"N ationat-Zeitunf(' (“Báo  dân tộc") - nhật háo tu sàn Dức. đuợc xuất bàn vcíi tên gọi này 

ứ Béc-lin trong nhũng nâm 1848 - 1915.- 295.

"Neue R heinische Zeim ng. Organ der Demukratie"  (“Báo mỏi tinh Ranh. C <1 quan của phong 

trào  ilân chù”) - lò  báo  cùa phái vft sàn  tá c h  m ạng của giỏi dân chủ Irong thòi kỳ cách 

mạng 1848 - 1849 ỏ Dức; xuất bàn hàng ngày ỏ Khuẽn do  M ác chú biên tứ ngáy 1 

tháng  Sáu 184« d ến  ngày IV tháng N am  1849; irong  ban b lín  tập  có  A ng-ghcn.- 04. 

515 , 5 30 . 719. 727.

"Neue R heinische ZeitunỊỊ. P o litisch-õkonom ische Revue"  ("Báo mỏi tinh Ranh. T ạ p  chí kinh 

tế - chính trị") - tạp chí do M ác và Ăng-ghen thành lập tháng Ch ạp 1849 và do hai 

ổng xuất bàn đến tháng M u òi một 1850; crt quan lý luận cùa Liẽn  đoán nhũng ngưòi 

cộng sàn.- 62. 65.

"The N ew  M nral Wor!d: and  G caetu  o f  the R atinnaI Society" ("Thế giỏi đạo dức mỏi. và
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Báo cùa một xS hội h0p lý") - luần háo cùa nhũng nguỏi theo chú nghĩa xã hội khAng 

iưỏng do R .Ô -o e n  thành lặp năm 1834. dược xuắt hàn đốn trikíc năm 1K46. lúc đáu ò 

Lil-xd. còn tù tháng M ư òi 1841 thì ỏ Luân Dftn; tù Iháng M ưòi m ộl 1843 đến Iháng 

Nam 1845 Ăng-ghen đã cộng lá c  vói lò  biío này.- 821.

"New-York D aily Tribune"  ("D iễn đàn N iu -O ó c  hàng ngày'') - K ' háo Mỹ. xuắt hãn từ 

nSm 1841 đến năm 1924; đến giữa những nitm 50 lá ccl quan ngôn luận của cánh 

tà trong tlàng V ích  ỏ M ỹ. rrti sau dó là ccl quan ngôn luận cùa dàng cộng hoà. 

Trong nhũng nSm 40 - 50 tò háo dứng trên lập IrUring tiến hộ và ilắu tranh chring 

chế đ ộ  chiếm hữu nổ lệ. Từ  tháng Tám  1K51 dến tháng Ba 1K<>2 M ác cộng tác vcíi 

ui báo náy. Ăng-ghen đã viết nhiổu hài báo cho Ú1 háo. M ác và Ăng-ghen cùng 

viếl một srt bài cho lò  háo nàv-

N goài các  sri báo  ra hàng ngàv. Irt háo  còn ra  các SÁ báci khác, trong  dó  có  "New-York 

Weekty Tribune" và "New -York Sem i-W eekly Trihun t"  cũng dSng các hái của M á c  vá 

Ăng-ghen,- 266. 268.

" 77ie N ew -Y nrk H erald"  ("Ngưòi iruyển lin  N iu-O óc") - nhặt háo M ỹ. Cí! quan ngftn 

luẠn cùa đàng cộng hoà; xuất hàn cì N iu -O ó c  lừ n.lm 1835 đến n.ìm 1924.- 633.

“N ew -Yorker D em ocrai"  ("NgUòi dSn chú N iu-O óc").- 626.

"New-Yorker Schnellpnst" - xem "Deutsche S ch n tllp iu t

"The N orthern Star" ("Ngỏi sao Bắc dàu”) - luân báo Anh. «1 quan (rung Uclng của phái 

Hiến chiidng; xuắl hàn lừ năm 1K37 đốn năm 1X52; lúc đáu ỏ I.ÍI-X<1. còn tứ Iháng 

M ưỏi một 1844 xuắl bàn ỏ  Luăn Dồn: Ăng-ghen cộng lác V(íi lò  háo này từ nâm 

1843 đến năm 1850 - 821.

"L O pin ion  na tinnale"  ("Quan điẻm  dan tộc") - nhạt háo Pháp, xuắl hàn ờ Prt-ri tù năm 

1859 đến nam 1874- 470.

"The Pall M a li U a ỉe tư "  ("Báo Pen-M en") - nhặt báo Anh. xuát hàn ỏ Luân ĐAn lừ 

năm 1865 đến nSm 1920; theo khuynh hưiíng hào thù; lừ tháng B:iv 1870 dến tháng 

Sáu 1K71. M á c  và Ang-ghen đã liên hệ vrti to báo. to báo dã dăng loạt hài của 

Ăng-ghen “T iê u  luận v é  chiến tranh”.- 595.

"La Pairie" ("TÃ  quiSc") - nhật báo Pháp, thánh lập nSm 1841; sau cuộc đảo chính 2 

tháng C h ạp  1851 lá tò háo cùa phái BA-na-pác-W .- 443.

"Le Pays. Jnura l de I Ernpire" ("Đ ấl nilóc. lò  báo cùa D ế  ché") - nhật háo Pháp, thành 

lập (H Pa-ri nSm 1849; irong thói kỳ D ế  chế thú hai (1K52 - 1870) lá crt quan hán 

chinh thúc của chính phú.- 443.
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"The P en p les  Paper" ("Báo nhân dAn") - luỉìn háo do F.ẾG iỏ n ẽXrin xuấl hàn (1 LuAn Dôn  

trong  nhúng nSm 1852 - IK5Kẽ C(1 quan  ngỏn luẠn cùa phong  trào  H iến chưring 

cách niạngễ. lừ tháng M ưíii 1K52 đến Ilì.1 lìg Ch ạp 1856 M ác v;i Àng-ghen dã cộng 

tác vói t(t háo. dồng tlũti giúp cA việc hiên tập lii báo này.- 733. H2I.

'7^ề Ptmvnir"  ("Qtlyén lựcệH) - 1(1 háo Pháp CỦỈI phái B(Vn«-p.k-i(i. thành lẠp cH Pa-ri n3m 

1849. xuát bàn Vííi tôn gọi này từ năm 1X50 dến năm IK51Ệ- V ĩ.  4|Ể 

uL tẽ ProỊỊris” ("Tiến bộ") - tci háo của phái BaặC‘U-ninẵ công khế'ii chống 'l ỏng Mội đỏng: 

xuất hàn ỏ l.ỏc-M  do Cìhi-ôm lâm chù bút từ tháng Ch ạp IK(>K đến tháng ru

I870.ệ 582.

"// Proleiarin h a liư n ò ' ("Ngưrii vổ sàn 1-uHi-a") - tò bát) l-ta-li-H. crt quan ngAn luận 

cùa chi hội '|ẽu-rin cùa Q u ỏ c  tế. xuất hàn năm 1871.- 603.

"Qui \ầ’ìvfĩl' ("A i dó!") - nhật báo. Cíi quan ngổn luận cùa chi hội Pháp nSni 1871. xuất 

hàn hằng liếng Pháp ỏ LuAn Dftn nàm 1X71.- 794ẵ 

"The H td  Repuhỉicơn" ("N giídi cộng hoii dỏ") - luán háo cù;i phong trào H iến  ehưrtng.

do Cìi.l I;«c—ni xuất h;*in vào tháng Sáu - tháng M iiò i mộ! 1850.- K21ẵ 

"La République"  ("Nưcíc cộng hoà") - nhật báo Pháp. C<1 quan ngỏn luận của phái cộng 

hoa liêu iư sàn; xuấl hàn (ì Pa-ri lừ 2<ì tháng Hai 184K dốn 2 tháng C h ạp  1851 do 

E .B a ẵrtt-xtrt lâm chủ h ú iế- 3H.

"Le RéviỆi r  ( 'T h ú c tỉnh") - luắn háo Pháp, con lừ tháng Năm  IK(»y là nhậl háo. cci 

quan ngỏn luận của phái cộng hoà cánh I;’|Ẽ xuất hàn ồ  Pỉi-ri d(» S.Đẽ-lô-cluy-dd  

làm chù búi lù  tháng Bày 1X68 dến tháng' G iông 1871: U1 hát* dã cổng b(1 các van 

kiện CÙỈI Qurtc te và các tài liệu vé phong irào  cổng nhãn.Ẽ 744.

"L t Siècltệ" ("Tlìó kỳ") - nhật báo iư sàn Pháp, xuất hàn (ì Pa-ri lú năm 1836 dến nám 

1839; trong những níỉm 50 - <>() của Ihế kỳ X I X  lã I<ềi báo Ihco khuynh hư(íng cộng 

hoà ôn ho;i.“ 20. 441. 470.

"ỈM Siiuatinrì' (" 'rinh  thố") - nhẠt báo  th eo  khuynh hưcíng chù nghĩa B ô-na-pác-lrt; ếxurít 

bìm bang tiếng l*híếip (H Luân ỉ)ôn  lừ tháng Ch ín  1870 đến tháng T.ím  1H71: dÁi lập Viíi 

chính phù quritẽ plìõng và chính phủ cùa C h i-eắ- 78í>. 

ặ7.c’ Socìưìiste" ("Ngưrti ể\ã hỏi chù nghĩa") - tUỉln báo. xuất bàn tư thiing M ưili 1K71 dến 

I h ỉ í N ă m  1X73 ỏ N iu-O óc; C(1 quỉin lìgôn luẠn cùa các chi hội pfiễ'íp của Quric lố 

Mỹ: sau Dại hội l ; i  ll ỉ iy  doạn luyCt Viắti Ouric tế.- 632.
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".YfH7í///Aềít7/,ệ ("Nẹiítii xã hội <-'hŨ nghĩa") - ũỉ b;io cõng nhãn  l);in  M ạchệ xuấl bàn (H 

C'(ẳ»-pcn-h.i-i:hcn tư lh.ẻing B;iy IS7I dên tháng N;ìm IS72,- 62!.
"Lu Snlidariié" ("Doãn kêt") - lUỉln báo CÙH phái |{;i-iếu-nin: xu:ẻin hàn lừ tháng T u  dẻện lliáng 

Chín IX70 (\ N(i-s;i-ien; lừ Iháng Hií dcn tháng Nam IK7I xuấi hàn (ì Cìi(i-nc-v«i.- 5X7. 

/>tf/ắẠế /Vf.vệv" ("Báo ch í h;mg ngây ò XHnh-|ẳu-iÊt) - Icẳi h;ío công nhAn Mỹ: xuất hàn 

Xanh-|ỆUỆi lư năm ỈS64.- 73í>.

ặ,/)#Ềtẵ I U Ị^a ch í' (NNi;ưtễii lính gác") - tò háci d;ìn chủ-Xã hội I huy Sĩ. xu;ềíi bàn <1 X u y ắric*h 

bằng liếng ỉ)ử f  IU năm IK(»9 dến  năm  1KKCI: trong những năm lS(»y - I873 la cổ 

qu;in ngôn luận CÙ.I các  chi hội l)ứ c của Q uốc tê ò *lềhuy S ĩễ s;iu đ õ  lá cci tịUỉin 

ngôn luận cùa ỉ.iên minh công nhân ếriiụy Si vã Dàniĩ d;*iii chủ-ẻ\ã hội Th ụy Sĩ.- 

5K2ễ
"TeleỊỊraph" - XCI11 "ỉ)a ihẾ leleịỊraph".

"The Times" ('*nníi háo") - nhật háo An h  l«in nhất Iheo khuynh hưttng bào thú. xu;ễit 

h;'in (’1 |ệu;Ếin l)ô n  lừ năm 1785.- 38. 274. 323. .v»7ằ 442. 44‘>. 577. 57K. 592.

"HI Trưbưịn" ("I..ÍO dộng") - 1*1 báo cộng hnâ TAy NhỄ». xu;ẻíi hàn <1 I,.n-l>liéc-iễỏn 

vào dấu lì hững nãm 70 của thê kỹ X IX ."  605.

"Tribune" - xem nS \ ỷw-Yttrk D aily Trihunt".

"ỉ! Trihuno'ệ - xem "('ic truacch io  il Tri hu nu".

"I)eiễ Voỉkssiuai" ("NhjỀi nưííc dân chù") - cti quan trung Ucing CIÌ.I Dàng công nhỉìn díìn 

chủ - xã hội l)ữc. xuAi bàn ỏ Nti-xpích lừ Ihỉtng M uôi IK6V dcn Iluíng C h ín  187(». 

Sụ hình d;.io chung dổi vcíi lõ  báo thuộc vc v .l.íp -n cchệ A .Rê-hen giữ vai irò  lo  

l(ín trung \iộc xu.il hàn 1(1 háoẽ T <1 b;'n» Ihưdng xuyên diíng các hãi háu CÙ.I Mác 

vã Ăng-ghen.- <»79.

"The Vttltinuặa  Joum al, for Lancash irc  and Cheshhe" (ấệ’l ’ỉềi|> ch i V(ấH ô n -iéc  (H l.;in-kê-si;i 

vã Sẽ-si;i") - tề»p chí q uân  sư r .1 hùng UIHI1 (ì Anh. xuât h;in M.ẵ*n-sc-xirt iro n c  

những nam ISíiO - 1X62; Â jig ếghcn d;ì cộng tiic Vtíi Iỉ«p chí từ Iháng lá  111 1K60 

đón tháng B;i |SW>2.- 513

"ỈM Vẻ riu'" ("ClìAn lý") - nlìẠt hán  cộng hn;i tư sàn IMìỉíị). xuíit biin Pa-ri iư Iliáng 

Mư<Hi 1X70 liên tháng C hín  1X71. | ểúc dáu  lõ h.u» ùng hộ C ông xã sau clõ

p h à n  d ố i cể'U' p h ư ơ n g  s á c h  c ù a  ( 'ó n g  xã.- 577.

"XVtntdtììiU and ( luMn s  H'cềcrẮ:/v" ("Tuỉín hiío V'úi-h;*n v;i C'l;i-phlin*ệ) - tuíĩn Mỹ do
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K h u t-n ic h -xb ic  (Ca-li-nin-grát).- 427.

L i-cu -xơ  (Da-b<1 Lớn), sông.- 417.

Lỗt-sen  (Ghi-giu-skữ).- 673.

M a-ri-en -vtc -đơ  (Cvít-dun).- 426. 

ổ - n í c - l l l  (X láp-cốp).- 346.

P h i-u -m t  (R i-ê-ca).- 349, 350, 505.

P h risa -H a -p h ơ  (vịnh Gơ-đan-xcai-a), vịnh.- 341.

P hrti-lan-do  (Práp-đin-xcd).- 419, 505.

P ô-m t-ra-n i (Pơ-mờ-ri-e).- 230, 339-344, 397, 481, 483, 490. 

Proi-xi-sơ- ky-Ia u  (Ba-gra-ti-ô-nđp-xcd).- 418, 420.

Quáng Châu,- 366 

Quy-xten-gi (Côn-xlan-txa).- 285.

Ra-gu-da  (Du-brổp-ních).- 349.

Ra-ti-xbon  (Re-ghen-xbuốc).- 486.

S tỉt- tin  (Sê-xin).- 340, 344, 426, 483, 490, 715, 716.

Sum -la  (Su-men).- 290, 291.

Svữy-đơ-níi-xơ  (Xvít-nít-xa).- 530.

Tác-nau  (Tác-nu-vớ).- 530, 531.

T ia -lí-m on  (Ti-nen).- 409.

Trn-dit (Xổ-vét-xcơ).- 419.

V in-na  (V in-nhút).- 501.

Vịnh A m -bra -k i (Am-bra-ki-xô-xrt, vịnh).- 404.

X-U -xttr-ri  ( X l - l i - x t a - n i) . -  28 9 , 29 0 , 2 9 1 ,  29 4 .
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Trang

L ờ i Nhà x u đ t bán  7

PH . Ả N G - G H E N . N H Ữ N G  B Ứ C  T H Ư  T Ừ  N Ư Ỏ C  P H Á P  11

I 1 1

II 17

III 21

IV 25

V  28

VI 32

VII 33

VIII 38 

PH . Ả N G - G H E N . N H Ữ N G  B Ứ C  T H Ư  T Ơ  N Ư Ô C  Đ Ứ C  45

I 45

II 48

III 55

c .  M Á C  V À  P H . Ả N G - G H E N .  T H Ô N G  B Á O  62

PH . Ả N G - G H E N .  H A I  N Ả M  C Ủ A  M Ộ T  c u ộ c  C Á C H  M Ạ N G . Năm  1848 và

năm 1849 64

1» D ấu hoa thi lá ch ì những tiỄu để do V it n  nghiên cứu chú nghĩa M ác - Le-m n trực 

thuộc Ban c h íp  hành trung tldng Đảng cộng sản U ê n  X ổ  (tnlốc dày) đặt ra.
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PH. ẢNG-GHEN. BỨC THƯ TỪ NƯÓC DỬC. c u ộ c  CHIẾN TRANH Ỏ 

S L Ê - D O - V iC H  - H Ô N -S T A I -N O  94

c . MÁC. ' p h á c  t h ả o  v ể  Nư ớ c  d ử c  d ể  v i ế t  t á c  p h ẩ m  c íia

c .  MÁC VÀ 1*11 ẢNG-GHEN "BÀI THỨ BA ĐIỂM TÌNH HỈNH o u ò c  TÊ" 100

c . MÁC VA PH. ÀNG-GHEN. *BẢN s ơ  THẢO TUYÊN BÓ VẾ TIẾN CỬA

ỦY BAN DÀN CHỦ - XÁ HỘI TRỘ GIÚP NHỮNG NGƯÒ1 DỨC L ư u

V O N G  102

c . MÁC. *VẾ CU Ó N  SÁCH CÙ A  D. RI-CÁC-DÔ "VỂ N G U YÊN  L Ý  CỦ A

K IN H  T Ế  C H lN H  t r i  h ọ c  v à  c ủ a  t h u ế  K H O Á "  ( C Á C  T R Í C H  D O A N .

N H Ữ N G  N H Ậ N  X É T .  T Ó M  L Ư Ợ C )  105

c .  MÁC. NHỮNG ĐIỂU SUY NCẲM 205

PH. ÀNG-GHKN. *PHÂN TÍCH PHÊ PHÁN CUÓN SÁCH CỦA 

PRU-DỔNC. T ư  TƯỎNG PHỔ BIẾN CỦA CÁCH MẠNG TRONG THẾ 

K Ỳ  X IX " 218

c. M Á C  T Ư Ớ N G  CLÁP-CA 256

c. M ÁC. *VỂ KÊ-RI 259

c . MÁC. DA-VÍT UÓC-CÁC-TO  264

c .  MÁC. NẾN TÀI CHỈNH CỦA ANH. - NHỮNG v ụ  LỘN XỘN Ỏ

P R E - X T Ờ N  267

PH. ẢNG-GHEN. QUÂN DỘI NGA. GỬI ÔNG CHỦ BIÊN BÁO "DAIL Y

N E W S " 276

c .  MÁC VÀ PH. ẢNG-GHEN. c u ộ c  CHIẾN TRANH CHÂU Ả u  284

PH. ẢNG-GHEN. c u ộ c  CHIẾN TRANH THỔ NHl KỲ 289 

PH . Ả N O -G H E N . N H Ữ N G  TIN T Ứ C  V Ế c u ộ c  D Ấ U  T R A N H  Ở CILAU A u  293

c. MÁC HỘI DỒNG TRUNG ƯỔNG 29R

PH. ẢNG-GHEN. BA-LA CLA-VA » 3

PH . À N G - O H E N . C U Ộ C  C H I Ế N  T R A N H  C R Ư M  112

c .  MÁC. S ự  KHIẾM NHÁ VẾ NGOẠI GIAO Uh

c. MÁC. ỦY BAN Ở NIU-CÁT-XỚN TRÊN SÔNG TAI-NƠ M8
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c . M Á C . C U Ộ C  M ÍT -T IN H  L Ố N  D Ể  B Ê N H  v ự c '  N H Ữ N G  N G Ư Ò I  L ư u

V O N G  C H Í N H  T R I  322

c. M ÁC. GỬI CH Ủ  BIÊN BÁO  " F R E E  PRESS" 326

c .  M Á C . N Ư Ớ C  P H Ổ  ( " N H À  N Ư Ớ C  Q U À N  P H I Ệ T )  327

c .  M Á C  V Ơ -N I-D Ơ  M I  

PH. ĂNG-GHEN, ‘c u ộ c  CHIẾN TRANH TRONG VÙNG RỪNG NÚI

T R Ư Ớ C  D Â Y  V À  N G À Y  N A Y  (B À I T H Ứ  H A I )  353

c . MÁC. CUỘC CHIẾN TRANH CHÓNG BA T ư  360

c. M Á C . N H Ữ N G  C U Ó N  S Á C H  C Ủ A  B. B A U -Ơ  V Ể  c u ộ c  X U N G  D Ộ T

V Ò I N Ư Ớ C  N G A  373

c .  M Á C  * V Ể  V Ẩ N  D Ế  P H Ư Ơ N G  D Ổ N G  ( P H Á C  T H Ả O )  . m  

c  M A C . ‘ n h ữ n g  g h i  c h ú  v ế  l í c h  s ử  C H Ả U  â u  ( c ic  Ih í kỷ X V  -

XVI11) 394

PH  Ả N G - G H E N . A - B E N - X B É C  401

PH. Ă N G - G H E N . A - C R Ớ  402

PH. Ă N G - G H E N .  Á C -X I  404

P H .Ă N G - G H E N . Q U Ẩ N  D Ả O  A  L Ă N G  406

PH. Ă N G - G H E N .  A N  D E N - H Ô - V E N  408

PH . Ă N G - G H E N .  A - L Ê - X A N - Đ R I - A  410

PH . Ã N G - G H E N .  A N - M Á Y - Đ A  412

PH. Ả N G - G H E N .  A - M U Y - D É T  413

PH. Ả N O - G H E N .  Ă N G - V E  414

PH. Ă N G - G H E N .  Á C - B E - L Ư  417

PH. Ă N G - G H E N .  B E N -N Í C H -X E N  V À  B Á C - C L A I  418

PH. Ă N G - G H E N .  P H Á O - K Í C H  422

PH . Ă N G - G H E N .  C Á C - T Ú T  424

c . MÁC. BUY-LÓP 425

c. M A C . B U Y - L Ó P . P H R I -Đ R Í C H  V I N - H E M  428

PH . Ả N Ọ - G H E N .  V Ậ N  C H U Y Ể N  O U Ằ N  D Ế N  Ấ N  D ộ  429
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c .  MÁC. TUYÊN NGÔN CÁCH MẠNG MỎI CỦA PHÁP 438

c . MÁC. NGÀI GIỔN BRA1-TO 446

c. M Á C . • C Á C  D Ấ U  H I Ệ U  C Ủ A  SIN H  H O Ạ T  NỘI B Ộ  D A N G  H Ồ I S IN H  

C Ủ A  N Ư Ớ C  P H Á P  451

c .  MÁC. *NHẬN XÉT MÀO DẨU VỂ VIỆC CÔNG BÓ CÁĨ C.ỌI LÀ "B|

V O N G  L Ụ C  V Ể  N Ư Ố C  N G A  D Ể  T H Ổ N G  B Á O  C H O  H O À N G  D Ể  D A N G  

T R I  V i” 453

P H . Ả N G - G H E N . c u ộ c  C H I Ế N  T R A N H  I-T A -LI-A . N Ă M  185« 454

c .  M Á C . T Ư Ớ N G  L A I  C Ủ A  I-T A -L I-A  457

c . MÁC. • VỂ P H Ả N  C ô n g  l a o  d ộ n g  462

c .  M Á C . H O À N G  D Ế  N A - P Ô - L Ê - Ồ N G  III V À  N Ư Ỏ C  P H Ổ  465

c . MÁC. * NHỮNG TRlCH DOẠN TRONG CUÓN SÁCH CỦA [I XA-BÔ]
" C H ÍN H  S Á C H  N H À  N Ư Ô C  C Ủ A  C H Â U  Ả U  H IỆ N  Đ Ạ I , T Ừ  D Ắ U  T H Ế

K Ỷ  X V I  D Ế N  N G À Y  N A Y "  475

PH. ẢNG-GHEN. BÀI TƯÒNG THUẬT CỦA ĐỨC VỂ c u ộ c  DUYỆT
B I N H  ỏ  N I U - T Ố N  513

c . MÁC. V Ế  V Ấ N  ĐỂ ÂN XÁ 515

PH . Ả N G - G H E N .  C Á C  T I Ể U  L U Ậ N  V Ế  P H Á O  B IN H  ỏ  M Ỹ  518

c . MÁC VÀ PH. ẢNG-GHEN. CÁO PHÓ 530

c .  M Á C . • N H Ữ N G  G H I  C H É P  V Ế  T I Ể U  s ử  V I N - H E M  V Ô N -P H Ơ  531

c . MÁC. • CÁC NGHI QUYẾT VỂ THÀNH PHẨN HỘI DỒNG TRUNG
Ư O N G  L Ằ M  t h ò i  533

c  MÁC. • NGHI QUYẾT VÉ THỂ THỨC CÁC HỘI CÔNG NHÂN VÀ

C Á C  C Á  n h a n  g i a  n h ậ p  Q U Ó C  t ế  535

c . MÁC. • NHỮNG GHI CHÉP VỀ v ụ  XUNG DỘT TRONG CHI HỘI
P A -R I  536

c .  MÁC. • SẢ N  GHI CHÉP GỬI G. I-UNG VỂ v ụ  XUNG DỘT TRONG

C H I  H Ộ I  P A -R I 538

c . MÁC. • GIỎI THIỆU VẮN TẮT CUÓN SÁCH CỦA PH. ĂNG-GHEN
" V Ắ N  D Ể  Q U Â N  S ự  ở  P H Ổ  V À  D Ả N G  C Ô N G  N H Ả N  Đ Ứ C  543
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c .  M Á C .^ N H Ữ N G  G H I  C H É P  V Ể  B Ả N  B Á O  C Á O  " T IẾ N  C Ổ N G , G I Á  C À  

V À  LỢ I N H U Ậ N "

c .  MÁC. • NGHI Q U Y ẾT V Ể VIỆC TRIỆU  TẬP DẠI HỘI CỦA QUỐC TẾ 

V À O  N Ă M  1866

c .  M Á C . • N G H I  Q U Y Ế T  V Ể  T H Ể  T H Ứ C  T H Ả O  L U Ậ N  C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  

C Ủ A  D Ạ I  H Ộ I

c .  MÁC. • NGHI QUYẾT VỂ s ự  DẠI DIỆN CỦA CÁC HỘI CÔNG NHÂN  

I -T A -L I -A  T Ạ I  D Ạ I  H Ộ I  ỏ  G lơ - N E - V O

c .  MÁC. • NHỮNG DỂ NGHI CỦA ỦY BAN THƯÒNG v ụ  VỂ CHƯƠNG 

T R Ì N H  C Ủ A  D Ạ I  H Ộ I  G I Ớ -N E -V Ơ

c .  MÁC. • CÁC NGHI QUYẾT VỂ THÀNH PHẨN TỔNG HỘI ĐỒNG

c . MÁC. • CÁC NGHI QUYẾT VẾ CHƯƠNG TRÌNH NGHI s ự  CỦA DẠI 

H Ộ I L Ô - D A N

c .  M Á C . • L Ậ P  T R Ư Ò N G  C Ủ A  Q U Ó C  T Ể  T R O N G  V Ắ N  D Ể  C Á C  T H U Ế  

S U Ấ T  B Á O  H ộ  C Ủ A  P H Ổ

c .  M Á C .  • D O Ạ N  M À O  D Ầ U  T R O N G  T Ậ P  C Á C  N G H Ị  Q U Y Ế T  C Ủ A  D Ạ I  

H Ộ I G I Ơ -N E -V Ơ  (1866) V À  D Ạ I  H Ộ I B R U Y - X E N  (1868) C Ủ A  Q U Ó C  T Ế  

c .  M Á C . • N H Ữ N G  N H Ậ N  X É T  V Ể  C Ư Ồ N G  L Í N H  V À  D I Ể U  L Ệ  C Ủ A  

L I Ê N  M I N H  D Â N  C H Ủ  X Â  H Ộ I  C H Ủ  N G H l'A  Q U Ó C  t ế

c .  M Á C . ‘ t h ô n g  B á o  v ể  c á c  p h i ê n  h ợ p  C ủ a  t ổ n g  h ộ i  d ồ n g  

c .  MÁC. • VỂ v ụ  XUNG DỘT TRONG CHI HỘI LI-ÔNG 

c .  M Á C .  G Ử I  B A N  C H Ấ P  H À N H  H Ộ I  C Ổ N G  N H Ả N  L U Y Ệ N  T H É P  

Q U Ố C  T Ể

PH ẢNG-GHKN RiVRỐC RÍT. c ư u  THrtNC, t í n  v i ề n  c ủ a  r á o  

" D A I L Y  T E L E G R A P H "

c .  MÁC VÀ PH. ĂNG-GHEN. • NHỬNG DOẠN TRÍCH BIÊN BẢN CỦA  

T Ổ N G  H Ộ I  D Ồ N G  N H Ữ N G  N Ă M  1869-1871 

c. MÁC. *NHỮNG l ò i  p h á t  b iể u  t ạ i  p h iê n  h ọ p  C ủ a  ủ y  b a n  
T H Ư Ờ N G  T R Ự C  N G À Y  9 T H Á N G  C H Ì n ‘ 1871. t r o n g  b i ê n  b ả n  d o  

P H . Ả N G - G H E N  G H I

544

546

547

548

549

552

554

556

558

559

570

573

575

577

580

597
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Tilòng  thuật bài diễn văn của c . M ác vé hoại động cùa Q uííc tế ỏ M ỹ  và trên

lục địa 736

Bản ghi bài phát biêu của c . M ác trong lé ký niệm ngày thành lập H ộ i giáo

dục công nhân Đức ỏ Luân Dôn 737

Bản mẫu đơn gia nhập của các hội 739

Nghị quyết vé thái độ cúa H ộ i liẽn hiệp cổng nhân quốc tế dối vói cuộc chiến

tranh Áo - Phổ năm 1866 741

C á c bản ghi nhúng lòi phát biẻu cùa c . M ác vé việc thay dỏi đ ịa  điểm  triệu

tặp đại hội của Q uốc tỂ năm 1868 742

Bản ghi bài phát biêu của c . M ác vé những thắng lợi của Q uổc tế đ D ủ c  và đ

Pháp 744

Bàn ghì lò i phát biểu của c . M ác vé tình cành cổng nhân m ỏ tại các m ỏ Ihan

à vùng Đắc-den 746

T h u  của Tổng H ộ i đống gủi R.u. Hi-um  ồ N iu-O óc 748

C ác bàn ghi nhúng lòi phát biếu của c. M ác và Rh. Àng-ghen vé lập trtlòng

cùa giai cáp d in g  nhân A n h  trong cuộc chiến (ranh Pháp - Phổ 751

Bản ghi lòi phát biéu của c . M ác ngày 25 tháng T u  1871 770

Bàn ghi nhũng lòi phát biéu của Ph. Ăng-ghen nhân ký niệm 100 n ỉm  ngày

sinh của Rữ-bỏc ô-oen 776

Bàn ghi lò i phát biẻu cùa c . M ác vé Cống xâ Pa-ri 778

Bàn ghi cuộc nói chuyện giữa c . M ác vói phóng viỄn báo "The W orld" 779

Bản ghi lòi phát biểu cùa Ph. Ăng-ghen vé tinh hình ỏ Tây Ban Nha 791

Bàn ghi lò i phát bièu cúa c . M ác trong buổi khai mạc H ộ i nghị đại biẻu của

Q uồc té ò  Luân Đ ôn ngày 17 thắng Ch ín  1871 793

Thông báo của Tổn g H ộ i đồng của Q uốc té gửi ông Véc-mée-sd, chù biên báo

"Qui V ive!" 794

Ph.Ảng-ghen. Diêm  sủa chữa 797

c. M ác. ’vé Ihái đ ộ  của chính phủ Glát-xtôn dổ i vói các chiến sĩ công xa sổng

lưu vong 798

U y  nhiệm thu cùa đại biếu đại hội La Hay, dược trao cho c. M ác 800



M ự c  1 Ự C 1063

C á c uý nhiệm Ihư cùa đại biéu D ại hội La Hay. được trao cho Ph. Ăng-ghen 803 

C á c bàn ghi nhũng lòi phát biẻu của c .  M ác và Ph.Áng-ghen tại D a i hội La

H ay năm 1872 805 

V é  D ại hội La Hay Bàn ghi lò i phái biểu cùa C .M á c  tại cuộc mít-tinh ò

Am -xléc-dam  ngàv 8 Iháng C h ín  1872 813

Nhũng quyén han do Tồn g H ộ i đồng ò N iu -O ó c trao cho Ph. Ăng-ghen 816

G iô n  H ây-dơ "trung thực”. T h u  gửi ban biên tập báo "International H era ld” 817

Th u  cùa H ộ i đống Liên chi hội A n h  gửi chú biên báo “p.astern Posl" 824 

Chương trình lâm việc cùa Đ ạ i hội Man-se-xtơ cùa Liên chi hội A n h  cùa Q uốc

tế. Các ngày 1-2 tháng Sáu 1873 829

Q u ố c tế và các công đoàn 830

Chú th ích  841

Bản ch I dần tên người 947

Bán ch! dần nhữ ng  sách báo đ ư ợ c  n ích  dần và nhăc  d ẽ n  1027

Bán ch i dãn các xu ă t bán p h đ m  đ ịn h  kỳ  1045

D anh m ụ c  nhữ ng  đ ịa  danh dữ  th a \ đ ổ i  1053

P H Ự  B Á N

Bia trong cùa tạp chí "D em ocratic Review" cùa phái H iến chuơng vã những 

trang đăng các bài viết cùa Ph. Ăng-ghen “Những bừc thu từ nước Pháp'' và 

"Những bức thu tù nước Đức" 43

Trang  dắu bàn thông báo cùa H .B ếch -cơ  vé việc xuát bản "bộ tác phắm" cùa c.
M á r  gAm h a i tập  (18 5 0 )  SO

C á c trang bàn viếi lay của Ph. Ăng-ghen trong bai "Ba-la-cla-va“, có  kèm theo

sd đ ố  trận đánh 305

Ph. Ảng-ghen (năm 1856) giũa 380 vá 381

N gôi nhà ó Grích-xid -rít của Luân D ôn. irong dỏ  đă diễn ra các phiên họp

cúa Tổn g H ộ i đống từ năm 1864 dến năm 1866 giOa 570 và 571



i<K>4 MU< I IK

MỘI Irang cùa hàn in bằng tiíng  Pháp Đ iéu  lệ chung và Q uy chế tữ chức cúa 

Q u ố c tế I có  nhửng chõ do c .  M ác sủa

Hộ chiếu của c  M ác đU0c cắp đ Pháp ngày 24 Iháng Tám  1849 để đến nước 

An h

NhQng dòng c .  M ác ghi váo tháng Sáu hoặc tháng Tám  1850, irong dó ghi ho 

và đ ịa  chi của mỏt só uỳ viên Ban cháp hành trung ương Liên đoàn những 

ngưòi cộng sán

639

717

729



Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TRỊNH THÚC HUỲNH

Biên tâp: L Ê  X U Â N  T I Ế M

N G U Y Ễ N  L Ê  P H Ư Ơ N G  

K H U Ấ T  M IN H  H O A

Trinh  bày. bia: D Ư Ờ N G  T H Á I  SỜ N

Sứa hản in: B A N  K IN H  D IỂ N





In 800 cuô'n, khố 15 X 22cm, tại Công ty Liksin.
Giấy phép xuất bản sô': 19 - 272/CXB-QLXB, cấp ngày 15 tháng 3 năm 2004 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2004


